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ôt năm 95 sắp bước qua và năm 96 sẽ đến 
với mọi người chúng ta trong những ngày 
sắp tới. Suối một năm qua, với bao nhiêu 
biến đổi của thời cuộc, của tôn giáo, của 
khoa học kỹ thuật và của lòng người. Con người, ai ở trong cuộc 
đời này mà không mang một hy vọng; nhất là những gì sẽ xảy 
đến trong tương lai Năm 1996 cũng sẽ là một năm có nhiều 
biến đổi, để cuối cùng rồi những năm kế tiếp của thập kỷ thứ 20 
này, nhân loại sẽ ra sao đây. Đố ai mà biết được? 
Tãí cả đều lệ thuộc vào thái độ của con người, của những nhà 
lãnh đạo quốc gia, tôn giáo. Nếu những người cầm quyền có 
được phần đạo đức lèo lái, chắc chấn những quyết định của họ ở bất cứ vấn đề gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc 
sống tâm linh và vật chất của con người. Bằng ngược lại, chỉ mang đến cho con người chiến tranh, hận thù và 
đổ nát mà thôi. 

Con người sinh ra trong vũ trụ này để kiến tạo nên một thế giới văn minh, đồng thời cũng chính con người đã 
hủy hoại mình bằng hận thù, chiến tranh và bom đạn. Quả là một điều nghịch lý. Vì lẽ, con người không làm 
chủ được mình; nên mới ra nông nổi ấy. Mong rằng ai trons chúng ta cũng ý thức được việc của mình làm thì 
bài toán thành của vấn đề có một đáp số hiệu quả hơn. 

Cũng cùng một vấn đề; nhưng nhà Tôn Giáo giải quyết dựa trên đạo đúc và luân ]ý. Trong khi đó nhà xã hội 
học có cái nhìn tổng thể hơn, nhà chính trị nhìn vấn đề có tính cách giai đoạn và chiến lược. Mỗi một công 
việc đều có hiệu năng của nó; nhưng nó lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ của con người. Vì lế ấy Đức Phật đã 
dạy rằng: "chiến thắng muôn quân không bằng tự thắng mình; tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt 
nhất “. Những người không hiểu tôn giáo, nhất là Phật Giáo, cứ lo đi chiến thắng kẻ này người nọ; nhưng điều 
ấy sai. Vì chiến thắng mình khó hơn chiến thắng kẻ khác. Nếu ai trong chúng ta cũng học được bài học căn 
bản ấy, chắc rằng thế giới sẽ có hòa bình. 

Suốt một năm qua chiến tranh tại Đông Âu, tại Trung Đông. Bất ổn tại Phi Châu, đồng thời tại Á Châu cũng 
có đôi phần phát triển; nhưng nhìn chung, cả một thế giới đang chịu áp lực bởi những sự khủng bố, tham 
những và độc tài. Tãí cả cũng chỉ vì lòng người còn quá tham lam ích kỷ đó thôi. 

Nhìn về quê mẹ thân yêu, đất nước đang chuyển mình để được sống và nhờ thế người cộng sản Việt Nam mới 
đủ thoi thóp hít thở một chút không khí "tư bản giấy chết”, để học thêm những cạnh tranh, xâu xé từ trong nội 
bộ Đảng trở ra về vấn đề kinh tế thị trường. : 

Thầy Tổ chúng ta vẫn còn bị giam cầm tra tấn, lãnh vào người những bản án bất công. Các vị lãnh đạo tinh 
thần của các Tôn Giáo khác cũng như đa số các nhà trí thức, văn nghệ sĩ v.v... cũng bị giam cầm bức hại, chỉ 
vì họ muốn nói và viếf lên tất cả sự thật cho mọi người cùng hiểu, những gì đang xảy ra trong xã hội Việt 
Nam hiện nay. Nhưng người cộng sản luôn luôn sợ sự thật, nên đã đàn áp họ, trấn lột những tư tưởng tự do và 
đầy bất khuất nầy. 

Một năm 95 đã trôi qua, Phật Tử và Đạo Hữu Việt Nam tại Đức đã đóng góp rất nhiều cho các Phật sự tại đây 
như các lễ Phật Đản, Vu Lan và đặc biệt là lễ cung đón Đức Đạt Lai Lạt Ma vào ngày 18.6.95 và Đại Hội 
lăng Ni Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại từ 21 - 24 tháng 9 năm 95 vừa rồi. 

S%r tu học của các Chỉ Hội địa phương đã nói lên được sự cố gắng về việc hành trì và đi sâu vào nội dung của 
việc cầu giải thoát. Điều ấy là một bảo vật rất trân quý, mà trong thời gian qua các Chi Hội đã gặt hái được. 

Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đúc có hơn 300 Đoàn Sinh, toàn là những người trẻ, có kiến thức, có tính 
thần hy sinh và phụng sự, cũng đã đóng góp hết mình trong mọi lãnh vực của Giáo Hội tại Đức này cũng như 
trong lãnh vực chuyên môn của quý anh chị em. 

Ngôi chùa Viên Giác là trụ sở của GHPGVNTN Âu Châu và của Chỉ Bộ tại Đức cũng đã được bà con Phật Tử 
khấp nơi hỗ trợ trên mọi phương diện để chùa được tiếp tục phát huy tinh thần mang Đạo vào Đời cho người 
Mệt cũng như người Đức. Tuy nhiên nợ nần vẫn còn đó, ít nhất trong vòng 9 năm nữa chùa mới thanh toán 
hết nợ cho nhà thầu và ngân hàng. Vì vậy kính mong quý Đạo Hữu và quý Phật Tử xa gần tiếp tục hỗ trợ cho 
công việc trọng đại này. 

Xin cầu nguyện cho tất cả thành viên trong Ban Biên Tập Báo Viên Giác có nhiều sáng kiến mới mẻ hơn để 
đóng góp cho tờ báo của chúng ta càng ngày càng phong phú và cũng xin cảm ơn quý độc giả của Viên GIÁc 
lâu nay đã hỗ trợ cho sự tồn vong của tờ báo, xin tiếp tục hỗ trợ để chúng ta có nhiều bước tiến khả quan hơn. 

Xín cầu nguyện tất cả đều được an lành. 


«©Ổ Han Biên Tập Báo Viên Giác 
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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
. NGÀY28.11.1995 


Đại hội GHPUVNTNHN tại Hoa Kỳ lên tiếng đòi 
xóa bản án ngày 1%8,95 xử HT Thích Quảng Độ và 
các Thượng Tọa, Đại Đức, Phật TỪ, và kêu gợi 
GHPGVN cùng chung lên tiếng đòi trả tự do cho 
hàng Giáo phẩm thuộc GHPUVNTN. 


WiHiam C. Overfelt Hiph School ở thành phố San 

Jose, miền Bắc California, chiều ngày 26.11.95. 
Đại hội thường niên lần HỊ của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại (GHPGVNTNHN) tại Hoa Kỳ - 
Văn phòng II Viện Hóa Đạo đã làm lễ bế mạc sau bốn ngày 
hội nghị kiếm điểm Phật sự và hoạch định chương trình hoạt 
động cho thời gian tới. 


T tước 70 Tăng Ni và 800 Phật tử tại hội trường 


. Lễ bế mạc đại hội cũng là lễ Hiệp ky chư Tăng Ni, Thánh 
tử đạo và đồng bào các giới đã hy sinh cho lý tưởng tự do 
tôn giáo, hòa bình dân tộc và nhân quyền Việt Nam. Buổi lễ 
còn đặc biệt truy niệm Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh, 
một trong những vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), vị Cha đẻ của phong 
trào Gia Đình Phật Tử, đã bị nhà cầm quyền cộng sản tra tấn 
đến chết tại Sàigòn ngày 17.10.1978. Bằng lễ truy niệm này 
Đại hội muốn nhắc nhở cho giới Phật tử hải ngoại ý thức tới 
hiện trạng bị đàn áp của Giáo Hội trong nước để dấn thân lo 
ầu cho tiền đô Phật Giáo và Dan Tộc. Như lời văn truy niệm 
xác nhận: “??uy niệm Người Xưa là để nhục vụ Người Nay" 

-Hòa Thượng Phó Chủ tịch Hội đông Điều Hành Thích 
Chánh Lạc nhấn mạnh trong bài văn truy niệm: "Ngày nay 
phững kẻ gắn cho Phật Cháo "lầm chính trị” lại chính là 
những kẻ hoạt dầu chính trị (..) Lợi dụng Phật Giáo làm bàn 
đạp, làm chiêu bài. Lợi dụng không được tất bôi nhọ, vu 
không, chụp rũ. Đó đã là sinh hoạt của chính trường vô- 
chính-trị tại Việt Nam suốt năm mươi năm qua. Nơi xã hội 
mầu mỡ cho sự làm quan, nhưng lại dìm đè, hấm hại những 
người có tài kinh bang tế thế: (...) Đạo Phật là Con Đường 
Cứu Khố. 
xuất hiện đấu tranh diệt khổ. (...) Không xông xáo xuông 
đường tranh dấu, tuyệt thực biểu tình, để bảo vệ đặc quyền 
đặc lợi tư kỷ hay bè dâng của những kẻ không biểu đại nghĩa 
mà chỉ sính cường theo cái dũng của kẻ thất phu (...) tà 
nhắm vào mục tiêu thoát y khỏi biển khổ cho quần chúng 
đang-bị làm con cờ thí cho những ý thức hệ ngoại lai” 


_ Sau phần Hiệp ky là lễ Bế mạc.. Hòa Thượng Thích Hộ 
Giác, Chủ tịch Hội đồng Điều hành, đã tuyên đọc "Tuyên 
Ngôn và Quyết Nghị của Đại Hội”: 

"Đại hội mình xác lập trường cố hữu của Phật Giáo Việt 
Nam như sau: 

- Từ thuở bình mình của đân lộc, đạo Phật đã du nhận vào 
nước ta làm nền cho một sinh phong văn hiến Việt, lập thành 
quốc gia tự chủ tự cường trên địa bàn Đông Nam Á; 

- Trải qua các triều dại, dạo Phật góp phần dựng nước để 
cứu người ra khỏi nô lễ, ;ô minh, đem lại an lạc, hạnh phúc 
cho dân tộc. 

“Tiếp tục truyền thống # và trước hiện tình nguy biến bị 
đàn áp, bạo hành ở trong nước, cùng lúc những điều kiện 
khách quan ở nước ngoài tuy phồn vinh những cũng dễ làm 
tha hóa tâm thức các thế hệ trẻ, Đại hội 


Ở dâu có khổ đau bất công, ở đó người Phật tử : 


"Xác định mối liên hệ đấu tranh bảo vệ chánh phấp của 
cộng đồng Phật tử hải ngoại cùng mới quan lâm trong vấn 
đề giáo dục của Giáo Hội để giữ gìn giới hạnh Phật Giáo và 
phát triển kiến thức đặc thù của thời đại cho hai giới xuấf 
Gia Và lại gia. 

“Bảo vệ Chánh hấp là nHôi dưỡng tâm lùnh Con Người, 

“Giáo dục bằng Chánh Pháp là khai sinh Con Người bao 
dùng và trí tuệ, đồng thời nuôi dưỡng giới trẻ bảo tồn văn 
hôn dân tộc; 

“Tranh đấn bảo vệ nhân quyền, mở rộng dân chủ và chống 
bất công xã hội là bảo vệ nhân phẩm Con Người” 


Sau phần nhận định trên, Đại Hội đưa ra Quyết Nghị bốn 
điểm: 


1. GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ - Văn phòng 1ï Viện Hóa 
Đạo đặt trọng tâm vào nỗ lực đào tạo Tăng tài thích nghi 
với tiến bộ của thế giới và giáo dục thế hệ trẻ chuẩn bị 
cho phẩm chất Phật Giáo Việt Nam vào thế kỷ XXI. Sinh 
hoạt tu học của quần chúng Phật tử phải được kết hợp 
giữa kiến văn và giới hạnh. Liên hệ giữa các tông phái, 
chùa viện, tổ chức, dựa trên sự tương kính, tương thuận 
và điều hợp. 

2. GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ - Văn phòng II Viện Hóa 
Đạo "không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt 
mà đặt sự tồn tại đó trong sự fön tại của nhân loại và dân 
tộc”. Lấy sự tôn vong của con người là chính, Giáo Hội 
đứng ngoài mọi phe phái, chính kiến, để khai mở thời đại 
bao dung, cộng tác làm thiện duyên cho công cuộc kiến 
thiết đất nước và an lạc, ấm no cho mọi cá nhân trong 
cộng đồng dân lộc; 

3. Kêu gọi chư Tôn đức Tăng, Ni vì những lý do riêng 
mà phải liên hệ xa gần với cơ quan tôn giáo công cụ của 
đảng và nhà nước, hãy lên tiếng đòi hỏi quyền tự do sinh 
hoạt tôn giáo của GIPGVNTN là Giáo Hội dân lập có 
truyền thống xuất hiện từ thế kỷ thứ II và rực rỡ qua các 
triều Định, Lê, Lý, Trần; 

4. Đẩy mạnh cuộc vận động quốc tế giải trừ Pháp nạn 
trong nước. Cụ thể là: 

- đòi hỏi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho HÍ 
Thích Huyền Quang, vị lãnh đạo tối cao của 
GHPGVNTN bị cân lưu không lý do tại Quảng Ngãi từ 
năm 1982; 

- xóa bản án bất công ngày 15.8.1995 cũng như phiên 
xử phúc thấm ngày 28.10.95 băng cách trả tự do tức khắc 
và vô điều kiện cho HT Thích Quảng Độ, TT Thích 
Không Tánh, TT Thích Nhất Ban, ĐĐ Thích Trí Lực, Cư 
sĩ Nhật Thường và nữ Cư sĩ Đồng Ngọc; 


- trả tự do cho tất cả các nhà lãnh đạo các tôn giáo, các 
tù nhân chính trị, các tù nhân lương tâm và chư Tăng, Ni, 
Phật tử bị bắt giam, bị kết án vì lý do hoạt động tôn giáo, 
tín ngưỡng hay nhân quyền từ năm 1955 tại miền Bắc và 
từ 1975 tại miền Nam, điển hình là trường hợp của các 
Thượng Tọa, Đại Đức: Tuệ 5ÿ, Trí Siêu, Hải Tạng, Trí 
Tựu, Hải Tịnh, Hạnh Đức, Giác Nguyên, Phước Viên, 
Tâm Căn, Huệ Đăng Nguyễn Ngọc Đạt, v.v...; và 

- phục hồi quyền tự do sinh hoạt tôn giáo của 
GHPGVNTN". 


Ngoài ra Đại Hội cũng đã gửi bốn văn thư nói lên lập 
trường của Đại Hội đến Nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền 
Quang và Thích Quảng Độ; chư vị Lãnh đạo Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam (Nhà nước), Đảng và Nhà nước qua cắc ông 
Tổng Bí Thư Đỗ Mười, Chủ tịch Lê Đức Anh và Thủ tướng 
Võ Văn Kiệt, cùng các Chính phủ Âu Mỹ. 
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Bức thư gửi bai Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích 
Độ nhấn mạnh: 

"Toàn thể quần chúng Phật tử ở nước ngoài nguyện sắt 
cánh Nhị vị Hòa Thượng trong cuộc ngắn chặn những chủ 
trương làm suy vong nền đạo lý dân tộc và đưa đất nước vào 
chốn lầm than. 

“Hàng triệu người Phật tử ở hải ngoại không mong øÌ hơn 
được đóng vai trò ca tụng quê hương từ ái Việt Nam cho thế 
Giới hướng về làm .bạn và viện trợ giíp đỡ. Nhưng làm sao 
thực hiện được việc đó khi người dân trong nước đói nghèo, 
ta thần, THầY TỔ và đồng đạo bị tù đây áp bức, chính thể vùi 
dập nhân tài? Thế thì những ngày sống nơi đất khách hôm 
nay vẫn còn là những ngày chúng con tiếp vận tiếng dân 
than, những âm thanh đau khổ, cho nhân dân trong thế giới 
biết tới mà cùng chung tay Ấp lực thay đổi”. 

Đại Hội nhận định rằng: “Bằng chính nhấn thân trong cơn 
lâm lụy, nhị vị Hòa Thượng tự tại mà hiên ngang tiếp nối 
nói lên bài thuyết pháp uy hàng mà Lịch đại TỔ sư từ thuở 
Tuy Lâu, từ thời đại Lý Trần đến những ngày đương đại 
sấngngời Lửa Từ Bị Quảng Đức không ngừng gióng giá" 


Thư gửi cho các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
(Nhà nước) thì nêu lên câu hỏi và đề nghị: 

“Ai xử ai trong phiên tòa ngày 1381991 rồi phiên phúc 
thấm ngày 28.109%? AI xử ai trong phiên tòa tại Huế hôm 
13.11.1991? Ai xử ai tại Bà Rịa ngày 30.7.19042 

"Lịch sử sẽ trả lời Nhưng trước mất là người nhà của 
chúng ta bị xử đó! 

"Ta Bà bao la khổ ách, Tăng chúng có bao lãm để độ thế 
Mà sao ta lẤY ma ngoại làm bạn, quay lung với Phán hữu 
trang nhà, Nên nói hết ra chăng? Nói hết càng thêm phiền 
Thy chăng? Chủ đích hôm nay không là vấn đề tranh cãi hay 
phân biện. Mã gọi kêu môi từ tâm của chư Tôn đức lãnh đạo 
GHPGVN, để thể hiện cái điều chúng ta tâm nguyện dưới 
trái chùa Từ Đàm một ngày năm 1951 khi sấu tập đoàn Phật 
giáo Hắc Nam Trung két liên như đốa sen vừa nở. 

“Chúng tôi tín rằng trong cương vị và khả thế mà chư vị 
Tôn dức đủ từ cách làm dẹp cho Phật giáo Việt Nam hôm 
nay đồng lúc bảo tồn mạng mạch Phật Phấp và chủng tính 
Tầng là lên trếng yêu cầu nhà cầm quyền CHXHCNYVN trả 
tự do cho nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích 
Quảng Độ, cũng như các Thượng Tọa, Đại Đức: Tuệ $%V, Trí 
Siêu, Không Tính, Nhật Ban, Trí Lục, Hải Tạng, Tìf Tìm, 
Hải Tĩnh, Hạnh Đức, Giác Nguyên, Phước Viên, Tâm Cần, 
Hệ Đăng Nguyễn Ngọc ĐẠI. V.V... 


Thư gửi cho Đẳng và Nhà nước cộng sản, Đại Hội yêu 
sách trả tự do cho tất cả các nhà lãnh đạo các tôn giáo, các 
tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm cũng như chứ Tăng Ni 
thuộc GHPGVNTN. Vì: 

“Những hành dộng đần áp GHPỚỢVNTN và những người 
đấi tranh ôn hòa cho nhân quyền, dân chủ thuộc các khuynh 
hướng khác nhau, chỉ làm cho dư luận thế giới và chính giới 
quốc tế ngày càng ác cảm với nhà nước CHXHCNYVN. Điều 
này chẳng lợi ích chỉ cho chính sách gọi là Đổi Mới của 
;Đng và Nhà nước, lại càng nguy hại cho dân đang dòi hỏi 
cơm áo, tự do". Rồi Đại Hội đề xuất: 

"Xin quý vị hãy bế mạc thời đại chiến tranh lạnh mà thế 
giới đã ruồng rẫy từ lâu. Tranh chấp áI một mất một còn. Mà 
việc kiến thiết quốc gia thì lại cần đến hai. Không những hai 
mà phải đến toàn dân bảy mươf ba triệu. Nghĩa là mọi thành 
phần dân tộc không phân biệt chính kiến, dâng phát, tôn 
giáo”. ì 

lầm tại Chùa Diệu Pháp ở Los Angeles, ngày 28. | I.1995 

Phòng Thông Tìn Phật Giáo Quốc Tế 
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e Thanh Nguyên 


Vần tha gửi đến hôm nay, 
Chỉ lòng thành. thực phơi bầy đó thôi. 
Đường td gảy bốn phương trời, 
Vang lên cho cạn tình đời nông sâu, 


Trồng tay, nhòa mộng công hầu, 
Còn nhăn uồng trán, mái đầu bạc phơ. 
Chiệm: bao đp hồn mơ, 

Lạc loài đất lạ, bơ uơ nềo uề, 


Đệm: đài chân bước mãi mê, 
Mộng hồn chưa lắng, đố tệ gót sầu. 
Nước máy ai nỡ nhuộm mầu, 
Đường quê chía mấy nhịp cầu, qí hay ? 


Năm dài, trông tháng, đếm ngày, 
Đợi sông liền bến, chờ tay nối thề. 
Ai xui lòng uướng tình quê, 
Chân ai xui bước nà mê phong trần ? 


Bụi đường theo lãm gót chôn, 
Trắn nhăn, còn đấu nợ nần in sâu. 
Tèn hoa, lá cũng nhạt mầu, 
Điệu ru xa uống, gợi sầu uẩn uơ.... 


Sông chia, biển cũng ngăn bồ, 
Đường quê thăm thẩm, mịt nỡ bóng mai. 
Từng đền: nghe gió thở dài, 

Vành môi bhô héo, nụ cười tắt lâu. 


Sương buồn, sương nhỏ giọt sầu, 
Trăng buồn, trăng cũng héo rầu, biếng soi. 
Lần tay đếm bước nổi trôi, 

Vũ: chốn dĩ uống, khóc đời tài hoa. 


Còn chững những nét phôi pha, 
Đã xa cánh nhạn, cũng nhòa bông câu. 

Pha sương, bạc trắng múi đầu, 
Đường chưa tới đích, phờ râu còn. gì ? 


1a đi khóc cũnh phân kỳ, 

Thơ giao uần đồng, rượu thì giọt cay. 
Hồn. thơ dào dạt, uơi đầy, 

Bốn mùa sương gió, chuỗi ngày lẽ thê. 


Nhịp chân rồi hết ê chề, 
Đoạn trường nhẹ gánh, đường uề thánh thơi. 
Cỏ hoa riêng một cối trời, 
Điệu ca, tiếng gió, uan lời dụ dương... 


(Gửi bạn bốn phương) 


ĐỜI TIẾP nối ĐỞI 


Nguyên tác; LIFE AFTER LIFE 
Tác giả: Dr. Raymond A,. Moody, Jr. 
Người dịch: _ Phi LUU HOẰNG NGUYỆN 


CHƯƠNG V.- CÁC CÁCH GIẢI THÍCH 

Dĩ nhiên có nhiều cách giải thích sự chết hụt. Thực vậy, từ quan 
điểm thuần túy triết lý, có vô văn giả thuyết được tạo nên để cất 
nghĩa bất cứ kinh nghiệm, sự quan sát hay sự kiện nào. Nghĩa là có 
thể tạo đài dài nhiều lối giải thích bất cứ điều gì mình muốn giải 
thích. Trường hợp chết hụt cũng thế, có đủ mọi cách cất nghĩa. 

Trong số các loại giải thích, có một số mà cử tọa các buổi nói 
chuyện của tôi thường đưa ra. Cộng với các lối cắt nghĩa khác, dù 
chưa được nêu trực tiếp với tôi, tôi tạm xếp chúng vào ba nhóm: 
Siêu nhiên, Tự nhiên (hay Khoa học) và Tâm: Lý. 


. 1, Giải thích theo Siêu Nhiên 
Bất hiểm hoi. Có tnột người trong đất điểm cử tọa cho rằng sự £œ chất bạt 
là bị quỹ ám, do ma quái điều khiển. Đáp lại lối cắt nghĩa này, tôi 
chỉ có thể nói: Theo thiển ý, cách tốt nhất để biết đương sự được 
.Chúa hướng dẫn hay quỷ Satan điều khiển là hãy xem những gì y 
nói và làm sau khi hồi đương. Tôi cho rằng Chúa khi gặp người 
này ở ngưỡng cửa tử sinh, muốn rằng y sẽ yêu thương và tha thứ. 
Còn Quỷ vương thì bảo tôi tớ của y cứ tiếp tục thù hận và phá hoại. 
Rõ rằng là các đối tượng tôi nghiên cứu đã trở lại dương trần với 
lời tái cam kết đi theo con đường của Chúa chứ chẳng theo nẻo của 
quỷ Satan. Giả sử cho rằng ma quỷ đã hiện ra để điều khiển kẻ lâm 
¡ chưng, thì theo chỗ tôi biết, ma quỷ đã thâm bại trong việc thuyết 
_ phục bộ hạ! 


H.- Các cách giải thích khoa học 
1. Giải thích theo y được 
- Vài người cho rằng kinh nghiệm lúc lâm chung do các dược chất 
đã bơm vào thân thể người này trong cơn nguy kịch đó. Giả thuyết 
dựa trên một số sự kiện. Thí dụ phần đông những người thuộc y 
giới hoặc người bình dân đều đồng ý rằng có vài chất thuốc tạo ra 
áo giác. Hơn nữa chúng ta đang ở trong thời kỳ mà thiên hạ rất chú 
tầm đến sự lạm dụng ma túy, nhất là nhấm vào việc sử dụng bất 
hợp pháp các chất LSD, cần sa, v.v... dường như có thể gây ra ảo 
giác. Sau hết, phải nhìn nhận rằng có những chất được ngành y cho 


phén dùng nhĩmg lại tác động lên tâm trí có thể giống như kinh - 


nghiệm lúc lâm chung. Thí dụ chất ketarnine (hay cyciohexanone) 
tiêm vào gân để gây mê có thể sinh phản ứng phụ giống như việc 
xuất hồn. Kelamine được xem là "chất gay mê phân ly" vì khi 
dùng nó, bệnh nhân có thể trở nên chẳng những không còn dau đớn 
mà còn không biết chỉ đến môi trường quanh y. Y cảm thấy ly cách 
với chính thân thể của mình (tay, chân, v.v...). 
Khi tỉnh dậy, có thể y cồn bị xáo trộn tâm lý trong một thời gian, 
¡ như thấy ảo giác và những giấc mộng rất sống động. (Nên lưu ý là 
có một số người đã dùng chữ "phân ly" để diễn tả cảm giác lúc họ 
: xuất hồn). 

Hơn nữa tôi đã sưu tập được vài câu chuyện kế của những người 
khi bị đánh thuốc mê đã có ảo giác cận kề cái chết. Xin đơn cử một 
thí dụ: 

"Höi mười mấy tuổi tôi có đi Nha sĩ trắm răng và được cho hít khí 
nitrous oxide. Tôi hơi ớn vì sợ mình "đị” luôn: Khi thuốc mê 
ngấm, tôi thấy mình di chuyển theo một đường trên ốc. Không 
phải tôi quay mòng mòng mà dường như chiếc ghế tôi ngồi được 
đưa lên theo đường trôn ốc, rồi lên mãi. Khi đến tột cùng đường 
xoắn ốc, tôi thấy mọợi thứ đều trắng rực, có những thiên thần đến 
đón tôi về Trời. Tôi nói có nhiều thiên thần vì tuy cảnh tượng mơ 
hồ nhưng tôi biết chấc là có hơn một thiên thần. Nhưng chẳng rõ 
bao nhiêu vị”. Ï 


"Vào lúc nào đó tôi nghe Nha sĩ và nha công nói với nhau về một 
người thứ ba. Tôi nghe họ nói nhưng khi họ dứt một câu thì tôi 
chẳng nhớ được đoạn đầu của câu đó, Nhưng tôi biết họ đang trò 
chuyện và tiếng họ vang vọng chung quanh. Tiếng dội đường như 
càng lúc càng xa đi, tựa như trên núi. Tôi còn nhớ dường như họ 
đang ở bên dưới, còn mình đang bay cao đần để lên thiên đàng", 

"Tôi chỉ nhớ bấy nhiêu. Không hoảng hốt khi nghĩ rằng mình bị 
hấp hối. Vào tuổi đó, tôi sợ xuống địa ngục lắm, nhưng khi chuyện 
xảy ra, óc tôi chẳng nghĩ gì khác ngoài việc mình đang bay lên 
thiên đàng. Sau này tôi khá ngạc nhiên vì thấy mình chẳng nghỉ 
đến chết chóc. Trong lúc hôn mê tôi không nghĩ gì ráo. Thấy sung 
sướng, hết lo lắng, chắc là do ảnh hưởng của thuốc mê. Mọi thứ trở 
nên mơ hồ. Sau này tôi không được chụp thuốc mê nữa". 

Ta thấy rằng ở đây có vài điểm tương tự như một số chuyện kế 
khác. Người đàn bà mô tả một văng ánh sáng trắng rực, gặp nhiều 
người đón rước nàng về bên kia thế giới và chẳng quan (âm chỉ đến 
chuyện sống chết. Ngoài ra còn có hai khía cạnh ngụ ý là hồn đã 
xuất ra: Cô nghe Nha sĩ, nha công nói chuyện với nhau ở bên dưới 
và cô cảm giác mình đang bay. 

Mặt khác các chỉ tiết trong câu chuyện này đâu giống những kinh 
nghiệm chết hụt. Văng sắng trắng không có cá tính, cũng như cô ta 
chẳng cảm thấy an lạc trong tâm hồn. Cảnh nàng thấy sau khi xuất 
hồn rất phù hợp với tôn giáo của nàng. Cô cho rằng những người 
đã gặp là "thiên thần" và nàng đang đi lên "trời". Nàng bảo chẳng 
thấy thây mình đưới kia, cũng như không nghĩ mình CÓ MỘT 
LOẠI THÂN XÁC NÀO. NÀNG CHỈ CẢM THẤY CHIẾC GHẾ 
ĐANG NGỒI ĐÃ DI CHUYỂN THEO ĐƯỜNG TRÔN ỐC, CHỨ 
bản thân nàng không bay. Nàng nhấn mạnh đến điểm kinh nghiệm 
rất mơ hồ và chẳng ảnh hưởng chỉ đến diều nàng tin tưởng về đời 
sống sau khi chết (thực ra, bây giờ nàng nghỉ ngờ về phụng có 
kiếp sau). 

So sánh báo cáo những kinh nghiện: có được do-y được, ma túy 
với các kinh nghiệm chết hụt "thực sự”, nổi bật ở những điểm sau 
đây: 

Trước hết, kinh nghiệm của những người đùng y dược, ì 1na túy 
không có tính chất lãng mạn, giàu tưởng tượng, thông múnh nhiều 
hơn hay ít hơn những người chết hụt thực sự. 

Thứ nhì, kinh nghiệm của những trường hợp dùng y dược rất mơ 
hồ. 

Thứ ba, các câu chuyện họ kể đều khác nhau, và chẳng giống 
cảnh tượng những người thực sự về từ cõi chết thuật lại. 

Khi chọn trường hợp chụp thuốc mẽ nói trên, tôi cố ý đưa ra một 
chuyện gần giống những kinh nghiệm chết hụt thực sự. Và tôi thấy 
chúng khác nhau nhiều lầm. Ngoài ra còn nhiều yếu tổ nữa bác bỏ 
cách giải thích cho rằng được chất đã tạo nên hiện tượng chết hụt. 
Đáng kể hơn cả là trong nhiều irường hợp đâu có sử dụng được 
chất trước khi bệnh nhân chết hụt, và trong vài trường hợp, dược 
chất được bơm vào sau khi chết hụi. Thực ra nhiều người nhấn 
mạnh rằng họ kinh qua ngưỡng cửa tử sinh đâu phải vì dược chất 
và trong vài trường hợp thì chuyện xay ra rất làu trước khi họ được 
chăm sóc y tế. Ngay cả khi những người đang kinh qua hiện tượng 
chết hụt được bơm dược chất vào thì những thứ thuốc này thuộc 
nhiều loại khác nhau: Từ aspirin đến các chất kháng sinh, kích 
thích tố adrenalin, thuốc tê, thuốc mẻ. Phần nhiều các chất này 
không ảnh hưởng chỉ đến hệ thống thần kinh trang ương hoặc tâm 
linh. Và cũng chẳng có chỉ khác biệt giữa các kinh nghiệm do 
nhóm người không sử dụng dược chất và nhóm người có sử dụng 
dược chất kể lại. Sau hết, tôi ghi nhận mà chẳng góp ý về trường 
hợp một phụ nữ đã chết hụt hai lần. Lần đầu vì bị chụp thuốc mê 
và kinh nghiệm có được không rõ ràng.Còn lần sau chết hụt không 
phải vì được chất nhưng lại có được một kinh nghiệm phức tạp 
hơn. 

Mội trong các điều được nhiều người thừa nhận về dược chất hiện 
nay là có một số thuốc gây nên những hiện tượng tâm linh. Những 
hiện tượng này "không thực", "có tính cách ảo giác", "chỉ có trong 
tâm trí". Tuy nhiên nên nhớ rằng chẳng phải ai ai cũng chấp nhận 
quan niệm này, mà còn có những cách giải thích khác.Tôi muốn 
nói đến sự sử dụng các chất gây áo giác, Người ta xưa nay thường 
dùng những chất tác động lên tâm linh để đạt đến các trạng thái ý 
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thúc khác hoặc đến những cảnh giới khác. (Muốn hiểu thêm về vấn 
đề này, xin đọc quyển The XNatmal Mind của Dị. Andrew Weil). 
Cho nên dược chất không những chỉ được y giới dùng chữa bệnh 
mà còn được các tôn giáo sử dụng. Trên khắp thế giới có nhiều 
tông phái cho rằng dược chất họ dùng có thể giúp môn đồ chuyển 
qua một cảnh giới khác. Tuy nhiên dây chỉ là một trong nhiều 
phương cách giúp họ giác ngộ, thấy được các quốc độ khác. Như 
vậy kinh nghiệm chết hụt có thể chỉ là một lối đi khác, và tất cả 
nhằm giúp chúng ta thấy sự giống nhau giữa kinh nghiệm của 
những người dùng dược chất và kinh nghiệm chết hụi. 


2. Các giải thích có tính cách sinh lý: 

Sinh lý học là một ngành khoa học nhằm nghiên cứu sự hoạt động 
của các tế bào, cơ quan và toàn bộ cơ thể của một sinh vật cũng 
như cấc tương quan giữa những hoạt động đó. Lối giải thích hiện 
tượng chết hụt theo quan điểm sinh lý ta thườngnghe là: Vì óc 
thiếu dưỡng khí trong khi chết hụt và trong vài trường hợp cơ thể 
bị căng thăng, chơ nên bộ óc đang hấp hối này tạo ra những hiện 
tượng khiến được nhận thấy. 

Giả thuyết này không đúng ở chỗ: Theo sự khảo sát các báo cáo 
chết hụt đã đề cập trước kia, nhiều kinh nghiệm chết hụt xảy ra 
trước khi có sự căng thẳng về sinh lý xảy ra. Thật vậy, trong vài 
trường hợp, các đương sự đâu bị thương tích gì. Tuy nhiên tất cả 
những yếu tố xuất hiện trong các trường hợp bị thương nặng đều có 
mặt trong những trường hợp không bị thương tích. 


(Còn tiếp) 


Ta có 4000 năm nhược tiểu 

Từ phôi thai đã hơ hãi lên đường 
Người theo mẹ lên núi giáo rừng gươm 
Người theo cha cối đầu sóng cả 


Mẹ rán ngăn Bác họa 
Rồi cũng nghìn năm nhục nhã ngựa trâu 
Cha mở mang bờ cõi tới Cà Mau 

Rồi củng 100 năm nô lệ 


Ông cha mình đã gian lao vô kể 
Rồng Tiên khốn khó mọi thời 
Hơn 4000 năm chỉnh chiến tơi bời 
Chống thực bài phong, đầu rơi máu để 
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Ai rước voi đầy mả tổ 

Ai cõng rắn cắn gà nhà 

Ai gian hùng bán đứng quê ta 

Đày đọa đồng bào với búa lềm vô sản? 


Nhục trước, sông Gianh bí thảm 
Bến Hải sau, hai thập kỷ tương tàn 
Bây cộng sản sói lang 

Đẩy toàn dân vào nghèo đói 


Bằng đấu tố, nông trường, trừng giới 
Diệt tham ô để tận sức tham ô 
Con quỷ họ Hồ 


Cưỡng chiếm miền Nam, thẳng tay chém giết 


Gia tài mẹ đã hoàn toàn khánh kiệt 
Sau hai mươi năm hôa bình 

Dân vẫn thừa điêu linh 

Nước thêm nghèo mạt hạng 


Khung lãnh đạo, vẫn bọn ngu nắm cán 
Thái thú Linh Mười, Kiệt Trụ thời nay 
luật rừng kỷ cương, quốc sách ăn mày 
Chúng quỳ lạy kẻ thù sứt trần 


Người ở lại với ngục tù thê thảm 
Người vào bưng mài hận dựng cử 
Người lưu vong khắp thế giới tự do 
Đều bâm gan tím rnật 


Hiai mươi năm đã qua trong nước mắt 
Biển Đông bao thây trẻ xác già 

Nghĩa trang đời u uất vạn hồn ma 
Người chỉ hô hào kháng chiến 

Người thiển cận luận rời từ đáy giếng 
Người hám đanh, xu thời 

Người ngáng chân, dẫm đạp lưng người 
Lớn tiếng hô đoàn kết 


Hai mươi năm tận tuyệt 
Liệu ta còn cơ may 


Để thấy lại quê hương vàng rực bóng cờ bay 
Trong mỗi Rồng Tiên hôm nay còn cúi mặt? 


uôn (âu Thượng Đế 
Năm nào cũng thể 
Giáp chuyện trần gian 
Chuyện än chuyện làm 
Điều hay diều dở 
Đổ phi vào sớ 
Gii tấu trình lên 
Thượng Để xét xem 
Để mà thưởng phạt 


Càng sản gian ắc 
Đầu năm chín lắm (95) 
độn chúng đã tâm 
B«ài luôn Hòa Thượng 
Huyền Quang giam nhốt 
Tịch thu tuốt luốt 

Ai nhỉ giấy tờ 

Bọn chúng làm ngơ 
Những diều phản đối 
Giáo Hội thế giới 
Họp gửi kháng thư 
Âu Châu cũng lo 
Họp đưa kiến nghị 
Việt Nam thì thể 
Nga Số không yên 
Súng băn itên miên 
Tan nhà nái cửa 
Nước Nhật cơ khổ 
Động dất quá lầu 

Xa lộ nhà lầu 

Sập cầu tan nất 

Mấy ngần người chết 
Đang giữa mùa đông 
Thảm cảnh đau lòng 
Kể sao cho xiết 

Đức, Pháp bão lụt 
Chỉ có một đêm 

Mà nước đảng lên 
Cả bảy tám thước 
Mất luôn điện nước 
Lò sưởi cũng không 
"Vào dúng inba đông 
Tuyết trắng như bông, 
lạnh trừ mười độ 
Nước còn lên nữa 
Hẻm một trăm năm 
Nước lại mới dãng 
Tần hại nhà nông, 
Gia súc gia cẩm 

Trỏi theo dòng nước 
Nào ai biết trước 
Bão lụt thiên tai 

Gần than kêu trời 


. Mã Ống cao quá 

: Tới chuyện Phái sự 
Ở tỉnh Ha nỗ (Hannover) 
Phật tới thăm chùa 
Phật từ đông đào 
Ngài cũng lưu vọng 
Đi khắp tây đông 

Cầu mong giúp đỡ 
Để Ngài được trở 

Lại nước của Ngài 
Tây Tạng xưa nay 
Hiền lành chân thật 
Bị bạn Trung Cộng 
Xâm chiếm quê hượng 
Nên Ngài xót thương 
Đồng bào đãi Việt 
Cũng cùng nạn kiếp 
Quốc phá gia vong 
nhát 11726 (ltiOniE, 

Chạt chùa Viên Giác 
An ninh cảnh sát 
Canh gắc khắp nơi 
Hảo vệ cho Ngài 
Trong giờ thuyết pháp 
Phật từ khao khát 
Được diện kiến Ngài 
Chụp hình tơt bời 
Quay phim lịa lịa 
Chánh điện rộng thế 
Không chứa hết người 
Thật tử phải ngôi 

Hội trường nghe vợng, 
Thật là cảm động 
Đức Phật Lạt Ma 
Ngài rất õn hòa 

Hỏi thăm Phật từ 
Bằng ba thứ tiếng 
Anh, Đức dịch ra 
Tiếng Việt để mà 
Người Việt hấn dáo 
Cơm chay Tố hảo 
Các cô đăng lên 

Nhà báo đứng bên 
Ghỉ ra từng món 

Rau dậu chế biến 
Vũfa đẹp vừa ngoi: 
Nếu kể thì còn 

Đại võ cùng tận 


B« Thượng Để bạn 
Thần rút ngấn thôi 
Lại sắp lới rồi 

Vu Lan tháng bảy 
Năm nay nắng tốt 


Phật tử về đông 
Mặc dù là không 
Nghệ sĩ thượng thặng 


.Phật tâm lan rộng 


Từ trẻ tối già 

Dứt Lễ là về. 

Đâu cần văn nghệ 
Mỗi lan đại lễ 

Phật Dân bận nhiều 
Rạp hát phải thuê 
Đón dưa chuyên chở 
Tiền thuê quá đất 

Vé bần không nhiều 
Phật Đản năm nay 

Lỗ trên hai chục 

Ngàu là tiền Đức 

Nên Ban Tế Chức 

Ý kiến đem bàn 

Phật Đán sang năm 
Không thuê rạp nữa 
Hội trường sẵn có 
Nghệ sĩ Âu châu 

Tha hồ đồng bào 

ào coi khỏi về 

Vu Lan đại lễ 

Tới Hột Tăng Ni 

Hải ngoại đều về 

Họp ngày Đại Hội 
Chư Tòn Hòa Thượng 
Thượng Tọa, Đại Đức 
Cùng các Chư Ni 

Á, Âu, Mỹ, Úc 

Gầm một trăm vị 

Vận Lập về chùa 

Để họp chung lo 
Hoàng dương Phật pháp 
'ir0ng và Ig0ài Hước 
Nghịch cảnh chướng duyên 
Vẫn còn triền miễn 
Cần có lối thoát 

Diễn văn khai mạc 
Thượng Tọa Khánh Anh 
Trưởng ban Điều hành 
tỷ nghị cùng chung 
Để lo cứu vấn 

Giúp nhau tu học 
Tăng li rong nước 
Từng châu, từng chùa 
Thầy Tổ, huynh đệ 
Cùng ký kiến nghị 
Giửi về quê hương 

Gửi tháng chính quyền 
Việt Nam cộng sản 
Để xóa bản án 

Phi pháp bất công 
Độc tài độc đoán 

Hòa Thượng Quảng Độ 
Và cấc Tang Ni 

Đâu có tội gì 

Mà chúng đem xử 
Chúng giam chúng giữ 
Gần tội này kia 

Họp ở Giơ neo 

Nhân quyền tố cáo 

Vụ án giả trả 

Họ cũng lặng thỉnh 


Ảo Hoàng biết chăng 
Dân gian đau khổ 

Thần kêu mỏi cổ 

Ngài cứ phe lờ 

Trần thế chế thần 


Bất tài bất lực 

Thần xin từ chức 

Kể từ năm nay 

làm sở mỗi tay 

Mà không kết quả 
Thượng Đế cứ để 

Bọn nọ ung dụng. 
Bão lụt đùng đùng 
Cho đân chịu khổ 
Sao Ngài lại nỡ 
Trừng phạt đân nghèo 
Miền Trung Ei lụt 
Hương Thủy, Hương Điền 
Nước đảng liên miễn 
Trôi nhà trỗi cửa 
Dòng sông Thạch Hãn 
Nước cuốn trôi cầu 
Đồng bằng Cửu Long 
Nước tràn nuộng lúa 
Mùa màng mất cả 
Trường ốc ngập lưôn 
Hoàn cảnh đau huồn 
Thật không kể xiết 
Ngọc Hoàng đâu biết 
Đân chúng oán than 
Chuyện ác chúng làm 
Cho dân gánh chịu 
Lại một tìn mới 

Sửng sốt đau buồn 
"Thủ Tướng Rabin 
Của nước Do Thái 

L3 người kêu gọi 

Tự do Hòa bình 
Chấm: đút chiến tranh 
Cho dân bới khổ 

Lo bảu chính phủ 
Trước rnặt toàn đân 
Kêu gọi một lòng 
Xây dựng đãi nước 
Ba Hếng súng nổ 
Ohhằn đúng vào người 
Thế là trời ơi! 

Mì dân vì nước 

g đã ngã gục 

Không kịp trối trăn 
Ông người hiền đức 
Chết tối chết tức 

Thế giới để tang 

Đưa đám chia buôn 
Hm tấm chục nước 


“Trước khi lại bước 
Và xin nghỉ luôn 
Thượng Để có buồn 
"Táo thần đành chịu 
Chỉ xin Thượng Đế 
Bớt hội quần Tiên 
Xét số Nam Tào 
Chỉ thị Bác Đâu 
Cho bọn ác xuống 
Đầy ngục äm ty 
Cho xuống ä tỳ 

Để chúng đền tội 
Thần xin lui gót 
Trở lại trần gian 
Cầu chúc Thánh Hoàng 
Tuế tăng vạn tiế 


‹ Quang Kính 
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AUE DEUTSCH 


Buddhismus des Lautcren Landes 
- Đialag nút alteH NÍeisterH - 


(bersetzt and mít Anmerkungen versehen von Meister 
Thích Thien Tam; 
Copyright der đeutschen Ủbersetzung Tu Xung Roland 
Berthold) 


Zehn Zweifelsfragen zum Lauteren Land 
(Ching-t“u Shth-i-lun; T.47, No. 1961) 
~ Tien T/ai-Pafrtarch Chih-I - 


(Fortsetzung} 


Erape 7 

Der Bodhisattva MlaHreva 1st ein Eim-Leben-Bodhisattva, dar Jelzt 
im Tustta-Himnmel weilt. Er wird dem Buddha Sâkyamami folgen 
und m đer Zukunft en Baddha werden. Ích giaube, daồ wir die 
erbabeneren Aspekte đer Zehn Tugenden kuiuvieren und nach 
Geburt im Tusita-Himmel streben soliten, tì lhn persönlich zu 
schanen. (45) Wenn đie Zei fur Thn kommit, auf die Erde 
hmabzusteigen ura emn Buddha zu werden, werden wir Ihm foÏgen 
unđ wahrend Seimer đrei Lehrversammiungen gewiB die Heiliakeit 
erlangen. Warum solien wir deshalb nach Wiedergeburt im 
Wasthichen Ï miteren Land sireben? 


Ántwort. - 

Das streben nách Wiedergeburt lIm Tusia-Hưeamel kann als 
gleichwertig mit đem Hören des Dharma und dem Schauen đes 
Buddha angesehen werden Es scheml dem Streben nach 
Wiedergeburt im Westlichen Lauteren Land sehr ähniich zu sein. 
Bei genauer Prufung zeIgen sich Jedoch viele groôe nterschiede 
zwischen beiden. Wir wollen zwel Punkte erörtem. 


4) Auch wenn wir die Zehn Tugenden kulivieren, 1sỈ es đdennoch 
Hịchi sicher, da wir WiedergeburL im Tusita-HIimrnel erlangen. 
Wie es im đen Sñtras heiBt : ,„Der Ứbende muB die verschiedenen 
Samâdhis kulttvieren nnd iieÍ 1n die rechte Versenkung etntrelen, 
um' Wiedergeburt: an Immeren Hof des TustaHiữmmels zu 
erlanpen." 

Daraus kẽnmen wir schlielen, daô đem Eodhisattva Mattreya das 
Mitel des ,„Willkommenhelfens und Himiberbringens” fehll. 
Deshalb kann man dies nịchỈ mít der Machi des Llrsprũnglichen 
Gelibdes dcs Buddha Amitảbha und Setiner Macht dcs Lichtes 
vergleichen, die alle Lebewesen heimholen und eretten Kam, dịe 
sịch auf Em konzentrleren. 
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Aufierdem. Ais đer Buddha Sâkyamwni die Bedeutung đes Mittels 

des. ,„MWillkominenhelBsens und. Hìntberbringens“ ¡in seiner 
Darlegung der neun Stufen der Wiedergeburt criäuterte, ermahnte 
£T die Lebewesen emstlich, nach der Wiedergeburt ra Westlichen 
Lauteren Land zu streben. Dieses Mittel ist sehr einfch. Der 
bende muổ ledigiich den Namen des Buddha Amitâbha 
reziieren, unẻd ¡imolge đer Ứbereinstimmung ˆ vơn gelstiger 
Ausrichtung und Wjrkung wird er alsbald die Wiedergeburt 
erlangen. Dies kam mít einer Anwerbungskampagne verglichen 
werden ' jene, địe đet Armee beitreten möchten, können dies sofort 
tun, da tr Wunsch đem Ziel des Staates entspricht. 


B} Zwelitens ist đer Tusiia-Himummel noch im Bereich des Bepehrens 
(zu welchem auch unsere Sahâ-Well gehör. Ðeshalb sind jene, 
die zuriickfalien, [,egion, Ín jenem Hiinmnel legen địe Văgel, die 
Flũsse, đic Wðlder, dịe Bäume, đer Wind den Dhamma nicht đai 
und kẽnnen deshalb đen Lebewesen nicht helfen, die Belleckungen 
zu vermichten, sich den Drei Kostbarkeiten zuzuwenden und đen 
Bodhi-Geist zu entfalten. Dar0ber hinaus giht es m Jenem Bereich 
Göttinnen, weiche die finf Arten des Bepehrens mm Geist đer 
hìmwm3ischen Wesen bis zù jenem Punkt entfachen, von welchem 
Tri Wenige vơmn [hnen đer Verwizung und Verblendung entrimen 
könhen. 

Wie kann man đies mít dem Westlichen Lauteren Land (46) 
verglieichen, wo dịc Bãume und Vögei đen wunderbaren Dharma 
verkbnden und dẹr Wind von đer Erleuchtung singt und damit địe 
Befleckungen der Lebewesen vemichtet und đen Bodhi-Geist đer 
tbenden stärki? (47) Dariber hinaus gibt es im l.auteren Land des 
Budđha Amilâbha keime verfilhrerischen Wesen (48) ođer soiche, 
đdịe sịch allemn am Selbsf-Erleuchiing bemữhen. Es gibt đort nụr 
reine GeBiBe des Mahayäna-Weges. Deshalb kónnen Befieckungen 
und unheilsames Karma nicht entstchen. Wie kðnnts es umnfer 
solchen [ñmständen đen benden miflingen, rasch địe Stufe der 
Đnumkehrbarkeit zu crlangen? (49) Obwohl wlr nữr wemge 
Vergleiche angestellt haben, sind doch die Dnterschiede zwischen 
dem Lauteren Land nnd dem Tusita-Himmel schon ofenkundig. 
Wie könnie es da weiterhin Zwelfel oder 2Zögeím geben? 


TY. ớt xo 1... vì lao Clabinece-+ đc TìỊ 11... tEsee LTn dan li LẦU. 
1#Ä8TGGWGT hiãnaus simd đa Sohaucn Qcs 12odaiSnLLva IviGIti cya tnö đc 


Erangang der Frdchie der Arhaischal nichỉ TH dd HC 
gesicherL Während der Lebenszei đes Buddha Sãkyamumi gab es 
viele, dịc đen Buảdha schauten, jedoch địc Helligkett mịcht 
erlangten. Wenn der Bodhisattva Maireya đeremst in der Welt 
erscheinen wird, wIrd gleiches gelten : zahllose Lebewesen werden 
In schauen und den Dharma vernehmen, Jedoch địc Arhatschaft 
nich( erlangen. Anders ¡si es im Lauteren Land des Buddha 
Aimitâbha ; dort geboren zu werden, bedeutet, gewIỗ zu sem, địc 
Eimsicht m das Nichí-Entsichen zu crlangen, ohne möglichen 
Rickfall in die Dreifache Welt mđd ohne Bindung an das Karma 
von Geburt and Tod. 


In đen. ,Berichten aus dem Land im Westen (Indien?' wird dịe 
Geschilie dẹir HBodhisaivas Asanga Vasubandh: tả 
Simhabhadra erzãhlt, Aile praktizierten Mediiation mỉt dem Ziel, 
Wiedergeburt Im Tusita-Eimmel zu erlangen. Sie øelobten, daÄ det 
ersle von thnen, đer im immneren Hof đes Tusits-Himmels geboren 
und den Bodhisattva Maitreya schauen w:ũrde, zurickkchren tœnd 
địc anderen belden Irformieren wirde. Simthiabhadra verstarb 
zuers\, aber lange Ze1l verging, ohne dañ er zuriIckpekehri wire. 
Als đer Tod bai Vasubandhu năherkam, sagie Ásanga zu lhtm : 
„Nachdem Du Mattreya Verehrung dargebracht hast, kehre zurick 
und laB es mích schnell wissen.“ Vasubandhu siarb, kehrte ;edoch 
ersl nach drel Jahren w1leder zurúck. Asanga íragie Ihn : ,Warum 
bi Du so lange weggeblleben”° Vasubandhu antwortete: 
„MNachdem ¡ch đem Bodhisattva Maitreva Verehrung đdargebracht 
habe, Seiner Predigt und Seinen Ermahnpungen gelauscht habe und 
Thn dreimal unmnwandelt habe, kam ¡ích sofort zur0ck. Ích konnte 
nieht eer zurickkehren, denn ein Tag tund eine Nacht im Tusita- 
Himmel dauem 400 Erdenjahre.“ 

Asanga Íragte dann: ,Wo lst Simhiabhadra Jezt7° Vasubandhu 
antwortele: „Er hat sích in đen Áuferen Hof đes Tusita-HIinumnels 
verirrt tnd ist nun ín dị finf Wonnen verstrickt SeÍt seinem Tod 
bis hente war er nicht in der Lage, Mattreya zu schauen."” 

Wir können aus dieser Anekdole schlieflen, đalÖ sogar miedere 
Bodhisattvas, địc im Tusita-Himmel wiedergeboren werden, der 
Verblendung. #iliepen, ganz zu schweigen von gewöhnlichen 
Sterblichen. Deshalb sơilte bende, die der numkelrbarkeit 


gewi sein wollen, Wiederpeburt im Westlichen [.auteren Land 
anstreben, nicht jedoch Im Tuaita-Hiimmel. 


frape 8 

Soi wunvordenklichen Zeiten habcn die Lebewesen zahllose 
Vergehen begangen. Auch in diesem Leben schaffen sie von đer 
Kindheit bis ms Alter znsãtzliches unheilsames Karma, denn sie 
haben keine Gclegcnhei, guten spirtucllen ÙỨnterweisem 7u 
begegnen. Wie kann man unter solchen mständen sagen, da] ,,sie 
zur Todessttnde dịc Wiedergeburt mi nur zehn vollkommenen 
Rezitationen des Buddha-Namens eriangen”? Wie «erklirt lhr 
dariberhinaus befriedigend die Lehre, dai solche Ủbende , das 
bindende Karma det Đrei Welten berwinden"? 


Antwort 

In Wahrhet Ist es schwierig, die Anzahl tund đie 5tärke der guten 
tind dblen karmiachen Samen einznscbhäizen, welche die 
Lebewesen seit unvordenkiichen Zeiten geschaffen haben. Jedoeh 
tlssen Jene, địc im der Todessiunde eiaem guten spirituellen 
Tnterwetser benegnen ad LÔ RezitaHionen vollenden, gnfes Karma 
in der Vergangenheit geschaffen haben. Sonst wúrden sie n¡icht 
einmal einem pufen spH1iuellen Unterweiser begcgnen, geschweige 
đenn 1Ũ reine Rezitationen vollenden können! 

Damit ir nicht denkt, dal) das 0ible Karma aus anfangloser ZeiL 
schwer wiegl, wälhrend ]0 Rezitaionen zur Todesstunde leicht 
sind, werde Ich drei Grunde đarlegen, warumn die Wiedergeburt im 
Lauteren and nichỉ notwendigerweise vom Gewichi des t0tblen 
Karma, von der Menge der Praxis oder von đer Dauer đes 
Kultivierens abhängt. Đie dret Grunde betreffen a) đen Geist, b) 
địc Bedingungen und c) đie Frage der GewIRheil. 


ä) Geist 

Dịc Verfehlingen der Lebewesen entspringen verblendetert und 
verkehrtem enken. Dagegen zntspringi die RezlaHion đdes 
Buddha-Namens rechtem [enken, đ.h. dem Hören đes Namens des 
Buddha Amitâbha mít seinen wahren Tugenden. Das eine IãL 
falsach, das andere ríchug. Es giờ keine möglichen Ausgleich 
zwischen beiden! 

Dies gleicht cmem liaus, das I0000 Jalre iang vernagelt war. 
Wenn đie Fenster plötzlich geöfnet werden, um đas Sonnenlicht 
hineinznlassen, verschwindet alle Finsternis am selben Angenblick. 
Wie lange auch die Zeit der Fimwslermis gedanert haben mag, wie 
kẽne si dabei nicht verschwinden? Dies giit auch (ũr 
đuebewesen, die wahrend vieler Äonen Verfehlungen begangen 
haben, aber die Wiedergeburt in der Todesstunde đuich LÔ reine 
Reattationen erlanpen. 


b) Bedingungen : 

Verfehlungen entspringen dunklen, verkehrten Giedanken, 
verbunden mưứi verblendelen Umsiänden tund DỦDmpgebungen. 
Dapegen entsprngt die Rezitatlon đes Buddha-Namens dem Hören 


đem Namens des Buddha Amitâbha mịt seinen reinen Tugenden, : 


verbunden mit dem Streben nach Erleuchtung. Das eine ist fasch, 
Nho Ệ 9p, ist wahr, Es gibt keInen môglichen Ausgleich zwischen 
tdenl 

Matt kann đies cinem Menschen vergleichen, đer von cinem 
vergifieten PEI getroffen wurde. Der Pfell ist tie[in seinen KðTper 
eingedrungen, und đas GiÍt ist stark and verwundet sein Fieisch 
und seine Knochen tief. Doch wemn er ín jenem Augenbiick die 
„himmlische Tromunel” (50) vernimmt, wird der Pfell von selbat 
aus seinem Fleisch „ausgestoBen“, und das GiÑ xird neutraiisierL, 
Der Pfeil ist nicht so tief eingedrungen und đas GIÑ ist nicht số 
slark, đa cr nichỉ genesen könmfe. Gleiches gi fr die 
Lebewesen, dịc während vieler Acnen Verfehlungen bepangen 
haben, jedoch die Wlederpeburt in đer Todesstunde durch 10 reine 
Rezitationen crlaneen können. 


€}) GewiBheit der Errettinp 

Wenn địic Lebewesen Verfehiungen begchen, so tun sie dies 
entweder in einem ,„đazwischenliependen seisipen Zustand” oder 
in ceinem ,nach-geistigen Zustand“. Diese beide geistigen Zustände 
fñnden jedoch im der Todesstunde keine Anwendung: es gibt nur 
cimen ufierst machvollen, äujferst siarken (edanken der 
Rezitation, alies andere vor đem 5terben beiseite lassend. Deshalh 
wird địe Wiedergeburt erlanet. 

Dies kann man mnif einem sehr grolen starken Tau veregleichen, das 
selbst Tausende von Menschen tícht zerreiBen können. jedoch 
kanmn es ein Kind, das eit „,himmnlisches Schwert” fAhrt, ohne 


Schwieripgkeiten in viele StIicke zerteilen. Dies gleicht aụch einem 
grolen Stapel Holz, đer wHhrend Tausender von Jahren angehäuft 
wiurde, Innerhafh kirzster Frist völlip aufpezehrt wird, Wemn er 
durch eine kleine Flamnune in Brand gesteckl wird. Gleiches gilt 
auch ftr jemanden, der die Zehn Tugetden sein ganzes Leben lang 
prakliziert hat, nnd Wiedergeburt ím đen hữnrnlischen Hereichen 
anstrebt. Wenn er im đer Todessfande auch nuĩ einen siaiken 
falschen Gedanken entwickelt, wird er stattdessen sogleich in die 
Avici-{nie endende) Hölle hinabsteipnen. Obwohl tbles Karma in 
Wirklichkeit filach and iliasorisch si, kann địc 0iberwaltligende 
StHtke đes Geistes und Denkens dennoch ein lebensÌanges gutes 
Karma stören tủ đas Indiviđunm veranlsssen, auf địe ñhlen Pfade 
hinabzusteigen. Wie kamn đie Rezitation des Buddha-Namens, die 
wahres, heilsames Karmesa Ist, đas krafvoll m đer Todesstmnde 
erschaffen worđen Ist, dann nỉcht das ttble Karma tưmstofen, auch 
wenn dieses seit nnausdenkbaren Zeiten angesammelt worden ist? 
Deshalb wird jemand, der während vieler Ảonen Verfehlungen 
bepangen hat, aber ín der Todesstnnde 10 Rezitaionen mit 
vollkommen ernsthaftem Geist vollendet, gewIB im Lauteren 1Luand 
wledergeboren werden Dnter soichen HJmsiinden die 
Wiedergeburt nícht zn erlangen, erscheini in der Tat aunvorstelibar† 
[he Sũtras lebren : 

„Fine einzige wirklich ermmsthafe Reziahon des Namens đes 
Buddha Amitâbha löschL die ernstlichen Verfehlungen vơn acht 
Millionen Aonen đer Geburt und des Todes aus.“ 

Đies ist möglich, weil đer Ùbende den Buddha-Namen mít einem 
Geist äuflerster Ernsthaftipkeil reziHert und deshalb das 0ble 
Kamma vemichten kann. Wenn er auf seinem Sterbett đen Buddha- 
Namen iña solcher Geistesverfissung aussprich, WiHd er đer 
Wiedergeburt gewil3 sen. Daran bestcht kein weiterer Zwecifell 
Tradibonell wird erisutert, da die Fähigkeilt des Sterbenden, die 
10 Rezitationen auszusprechen, vöÏllg von seinem fñUlheren guien 
Karma abhängl. DĐiese Erklärung 1st Jedoch nịcht richủa. Warunt? 
Weil, wie ein Konunentar feststelHt, ,wenn dies bloB eine Frage 
des fruheren Kanma wire, nur der feste Enischiunl zur 
Wledergeburt noiwendig scin wizrde, and cs besiinde đang 
ttberhaupt kein Raum flr die PraxI...” 

Der bende, der auf seinem Sterbebeti i0 Rezitationen vollendelt, 
kann dies wegen seiner fdheren guten Beđingungen (die cs thm 
emnöglichen, emem gulen sptrituellen LInterwetser zu bepegnen} 
unHd wegen seiner cigenen autrichigen Rezitaiion Die 
Wiedergeburt zmter solchen Umständen ausschlieBlich auf fruheres 
gutes Karma zurickzufhren, wäre ein groler Fehier! ích hoffe, 
đai đic Ùbenden điese Wahrhei grúủndlich erwágen, einen 
unerschũtterichen Gelst cnfwickeln wnd nịchỉ von falschen 
Ansichten in die Irre gefthrt werden. 


(Fortsetzung folgt) 


Anmerkungen : 


45, Der Zweck đes Schauens des BHuddha šst es, semne Lehre direkt, 
sat durch vermitielnde Quellen wie Sôtras, Kommentare usw. 
vernehmen zu können. Auerdem gilt ftr Ứbende, địc im Lauteren 
Land wiedergeboren werden, folgendes aus dem Sñrangarna-Stra : 
„3ie werden niemals fermn vom Buddha seht, und 1hr Geist wird vơn 
selbat erwachen ohne die Hilfe von Hilfsmitteln. lemand, der in 
đer Nãhe von Wethrauch gsewesen ist, wird einen Hauch davon nút 
sịch tragem...” {ũbers. Meisier Hsuan-Hua) 


46, Die ,Abhandlung (tber die Volikommenheit đei Weisheift” sagt: 
„Das LaUutere Land ist nicht in đer Dreifachen Welt entttalten... Das 
beaondere Karma des BHodhisatva Dharmmakara hat es 
hervorgebracht. Es exisHeri aulfierhalb der Erscheinungen, und 
đeshalb können wir es subúl nennen“ {T'an-Luzn, ziieri bei 
Roger C. Corless ,Pure Land and Pure Perspective” in „The Pure 
Land”, Dezember 1989). 


47. Erleuchtete Menschen ermnerL alles an đen Dharma; deshalb 
die Mfetapher von đen Vögein, Flssen usw., die den Dharma 
verkũnden. Ï2ies isL auch cine poetische Weise, đíịc Wiedergeburk 
uner gplieichgesinnen benden zu beslưeibn - im 
„ranszendenlen Sangha”. (Sangha = Gemeinschaf der Miönche 
und Nonnen). 


48. Diịc buddhistischen Sâtras wuiđet vor iber 2.000 Jahren 
niedergesclnieben, als der Orden haupisächlich (obwohl nichỉ 
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,ausschlieBlich} aus Mönchen bestand. Deshaib map das tatsachlich 
m Text benutzte Wort ,„Frauen” in điesem Zusammenhang eher 
nÌs ,wverfMthreriache Wesen", denn sÌs ,welbliche Personen" 
verstanden werden. 

„Wenn man dịie.weibliche Metaphorik m der buddhistischen 
Literatur prùf, muỗ man dabei dịe soziale und kultrrelie SitaaHon 
beachten, in der dịe Lehren đargelegt wurden. Đie ursprinplichen 
Texte siellen ein Spektrum unterschiedlicher Vorstellungen đar, 
địc zwar Im absoluten Sinne nícht widerspruchlici: sind, Jedoch zu 
twnterschiedlichen Zuhörern und zu Wesen verschiedenartiger 
Neigungen sprechen. 3o mu8 man beispielswelse beachten, dañ 
viele der IDariegungen ¡in diesen flhen Texten zölibatiren 
Miãnnern helfen sollten, das Anhaften an đer weibiichen Form zu 
đurchbrechen. Wenn der Buddha z0libatire Frauen angesprochen 
hãätte, wúrden die Mãngel der mănnliehen Form in ãhniicher /eise 
dargcstellt worden sein.” (Karma l,ekshe Tsomo, Daugliters of the 
Buddha, p. 22) 


49. Dazu der schöne Bericht 0ber das Trefifen zwischen đem 
1,auteres-Land-Patriarchen T'an-Luan (đamals noch Taolst) und 
đem bernthmten bersetzer Mónch Bodhirnel : 

„1 an-Lawm (488-5354), der đie [nsterblichkeit suchte, reiste durch 
China und crhiei Belehrungen von verschiedenen berlhmlen 
Welsen, u, a  von đem taoistischen Meister Tao Hung-ching. 
SchhelBlich (ca. 530} traf er auf den imdischen buddhistischen 
Lehrer Bodhirucl. Tan-Luan cröffnete das Gespräch mịi điesen 
Worten: „GIbt es 1n dđer Lehre des Buddha etwas, das höher ¡sl als 
đdịc Methoden zum Erlangen der Unsterblichkeit, die man ín den 
Schriftet dieses Landes ũber đie Unsterblichen findet?7" Bodhiruei 
sple auf đen Boden und antwortele: ,MWas sagst du đa? Das kami 
man nich vergleichenl Wo auf đdieser Erde kannst du cinen WWeg 
zur Dnsferblichkeit finden? Se†bst wenn đu in đeinem Alter die 
Jugend erlangen kðnntest und raemals sterben wiirdest, wũrdest du 
dennoch durch dịc Dreifache Welt krelsen!" So gab er thm das 
Meditationssttra und sagte: ,D2ics sind die Anweisungen ñber 
ammtäbha Buddha: wenn du địch auf điese Praktiken verläBt, wirst 
du vom 5amsâra befreit werden."' (Raoul Brnbaum, The Healing 
Buddha, p. 241} 


30. Dazu Thomas Cleary, op. c¡Í, p. 303-304 (Himmliache 
Trommel = Gegerimitlel} 


le Wellsanpha Isĩ Ine (Ordensorgamsation der 

beiden nôrđiichen tnẻ sũdlichen 3udđhismusschulen. 

Die erste Konferenz dieser Welisanpha fand 1966 ín 

Sri Lanka siaH. Drel lahre später fand địc zwcite 

1969 ím Salgum, Vietnam, siat. Ứnd erst zwöiÍ Jahre später 

organisierte der Hochehrwirdiee Pai Seng dịc 3. Konferenz ]981 

in Taipet, Tarwan  Die viertt and mm Jahre 198$ ¡na Bangkok, 

Thaiand, địe finfte 986 in Taiwan und địc sechate in điểesem 
Jahre, vom 8.-l4. November 1995 ín Penang. Malaysia, statl. 

AuBerdem trafen sich dịc Mitglieder đẹy Weltsangha-Leitung 
zwischen den Kenferenzen, um weilere Ihemen zu diskutieren. 
Zischen der flnftlen und sechsten Konferenz trafen sie sich drel 
Mai. Das ersie Mai fand 1991 ¡in Hannover, Deufschland, das 
zwelle Mai 19931n Taichyu, Taiwan nñd đas drite Mai mì Mai 
1995 in Hongkong, staii 

Dịc Wellsangha-Leilung, bestchend aus vieien hohen 
Ordensleuten, wird von ailen Mitghedern der Wellsangha gewählt. 
Zur Leitung gehören ein Vorsitzender, mehrere Vize-VorsHzender, 
địc aus verschiedenen Lãndeím Xonimen, zwet Hauptsekretäre (flr 
English und Chinesisch), zwei vertrelende Sekretäre und cin 
Kassenwari Auôerdem selzt sich die Ïelunp aus mehreren 
Mitgliedem verschiedener Beretche z¿sammen: Kuitur, Erziehung, 
Verbreitung der i,ehre, Sozial- und Jugendwesen. 

#u đieser 6. Konferenz waren melhr als 300 offizielie Mitgheder 
aus 19 Lãndern gekorinmen. AnŸ der vietnamesischen Selte waren 
auch viele Ordensleute anwesend, đarunter: der Hochehrwirdige 
Thịch Man Giac, die Ehrwrdigen Thích Phuoøc Bon mnd Thích Trí 
Tue, Reverend Thích Giác Dạng, Thích Tam Ngoan (USA), 
Reverend Thích Phuoc An, Thích Thien Tam und Thích Phuốoc Tan 
{Australien), đie Hochehrwirdipen Thích Huyen VI, Thích Thien 
Dinh, đie Ehrwiirdigen Thích Giac Hoàng, Thích T Hai, Thích 
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Ein kurzer Berich† 
iber 
die 6. Welt-Sangha- 


Konferenz 
1n Penang, Malaysia, 
vom §.~14. November 1995 


«Thích Nhu Dien 


Tịch Lan, Tlúch Minh Tam, Thích Nhu Dien, Reverend Thích Tam 
Nghia, Thích Hanh Tan und Reverend Thích Nu Đieu Tram 
(Europa}. Insgesamt waren es 8 vietnamesische Ordenisleute. 

Ích verlielồ I2eutschland schon am 5. November, obwohl đie 
Konferenz erst am 8. November statt ñnden sollte. Am Abend des 
6,11.95 kam Ich im Kuala Lumpur, Malaysia, an und blleb dort fir 
eine Nacht, nm địe Sehenswdrdigkeiten zu besuchen. Am näehsten 
Tag, dem 7. November, ñog ích Welter nach Penang. Ich glaube, 
dai ích eIner der ersten TeInehmer war, đetni es War€1 nUT Wenlge 
auf dem Flughafen zu sehen. Angekomumen am Fluphaiet vơn 
Penang, bepleitete man mích auf eine Pagodenbesuchtour, ĐJiese 
Tour diente dazu, die Zeit simmvoll zú gestalten, während đer Bus 
auf weitere Gãsie wartele, um sie anschlieBend zum Hotel ze 
befördem. Die Falrt vom Flughaafen bís zmm Hotel dauerie eine 
gute 5iunnde. l 

Penang Ist eine sehr schöne Insei in der Năhe des Festlandes voa 
Malaysia. Eine 13 km lange Brucke, vốn Taiwan sebaul, verbindet 
đực Insel tai der Hauptstadt von Malaysia, Kuala Lumpur. Der 
†lughaffhi von Penang Ist vergleichbar mit đem von Danang, 
Vietnam. Von dort komunen nịchỉ nur Flugzeuge aus Malawsia, 
sondern uriter anderem auch aus Singapur und Sri Lanka an. . 

Penang gehört zu Malaysia. [De StadL war bis zu Abhängigkeit 
1957 te brllischer Herrschait. Heule isỈ Malaysia eines đer 
fihrenden Industrielander Asiens WAẢr können den Jelzipen 
Wehlstand von Malaysia mít dem von Japan 1970 vergleichen. Vor 
1875 lap Malaysia wirischaftlich weit hinter Vietnara. Heulte liegt 
Vietnam Malaysia gegenuber auf điesem Gebiel um 20 Jahre 
zurúck. Es IsE ganz erstaunlich, wie sích das Land so schnell 
cntwickeli hat. Abgesehen von Japan und Hongkong, die den 
wirtschaftlichen Durchbruch iängst himmter sich haben, sind Korea, 
Taiwan, Thaiand und Malaysia gerade mm Aufschwung, Chúna, 
Vietnam, Indonesten und Indien haben điesen Weg erst begonnen. 
Laos und Kambodscia fangen auch allmählịch an, điesen Weg zu 
gehen. Em den wirtschaflichen Standard im Westen zu eireichen, 
mủssen Chím nnd Vietnam le sozlalistsche Planwirtschaft 
nufseben mnd đen westltchen felen Miarkt akzeptieren. 

Am 7. November kam ¡ch ins Hotel Bay View Beach und hatlie 
einen Tag lang Zeñ, die LĨmgebung zu crkundigen. Als erstes 
vcrsuchte ích, emuge exotlisehe frichte, z  H. Papaya, Ciuave, 
Babvbanane, Karambola, Rambutan, zu kaufen und sie mút nách 
Hause zu nelưnen. Fũr dịc EImhetrnischer sind diese Frichte nichts 
Besonderes, da sịc sie Jeden Tag ecssen. Fúr Menschen aus dem 
Weslen sind siẽ hingegen ctwas Besonderes, Địe 
Resfaurantbesizer boten diesc fir sue "billiper", aber fr Touristen 
auflerhaib von Asien exolischen, Ileuren und begelrten Fruchte 
Inumner als Nachtisch an. 

Am 8. Noyernbcr, tìm 18:30, versammelten sich ca. $0 Mitglieder 
der Organisattonslelung ím HHb<ieims Raum des Hotels und 
diskutierten ñber den Programmablauf und die Wahl der neguen 
Weltsangha-Leiting. Bet dieser Versammiung wnrden alle Themen 
erwälut und fủr Diskussionen vorbereleL Wempger wichlige 


Themen wurden vor Ort diskutiert und während der Konferenz nur 
noch bekanntgegeben. 

Am 9. November fíand nach dem Fruhstick die 
Eröffnungszeremone ¡im grolen New Ballroom, ¡in der 
Anwesenhet von ñber 1000 Ordensleuten,  darunter 
Regierungsvertretern und Laienbuddhisten, statt. 

Der Hochehrwirdige Wu Ming bedankte sích in seiner 
Eröffnungsrede bei den Gastgebern fr diese 6. Weltsangha- 
Konferenz, dem Hochehrwirdigen Ta Nang, Abt des Nirwana- 
Klosters in Penamg und der Malayischen Buddhistischen 
Kongregation. Danach folgten đie Reden der beiden Haupsekretäre 
auf Englisch und Chinesisch. Zu dieser Konferenz wurde auch đer 
Gesundheitsminister eingeladen. In seiner langen Rede betonte er 
đie Wichtigkeit von Hygiene, um länger zu leben und verfehlte 
somit offensichtlich das Thema dieser Konferenz. Wollte er etwa 
die Ordensleute, hochrangige geistliche Vertreter vieler Staaten, 
zur Hygiene erziehen? Nach seiner Rede war kein Applaus, 
sondern Gelächter zu hören. 

Um 11:30 fand die groBe Sangha-Opfergabenzeremonie (Maha 
Sanghikadana: Opfergaben an 1.000 Ordensleute) statt. Fast alle 
ðörtlichen Theravada-Ordensleute kamen zu dieser Zeremonie. Als 
erstes leiteten Theravada-Ordensleute die Langlebigkeitszeremonie 
(man wũnscht den Älteren, sie mögen noch lange leben) und die 
Zufiuchtsnahmezeremonie filr Laienbuddhisten. Dann rezitierten 
Mahayana-Ordensleute eïin Gebet. AnschlieBend aôö man zu Mittag. 
Verschiedene Gerichte wurden nacheinander bis 13:30 gebracht, da 
đie Theravada-Ordensleute nach đieser Zeit keine feste Nahrung 
mehr zu sich nehmen dủrfen. Bei der Opfergabenzeremonie erhielt 
jeder Mönch und jede Nonne eine Spende von 50 
Malayischen Dollar (= 30 DM|). Insgeamt waren es 1.000 
Ordensleute, d.h. 30.000 DM. Das war natirlich eine 
groồðe Summe, die gespendet wurde. AIs Vier- 
Gebrauchgegenstände-Opfergabe crhielt jeder cine 
Aktentasche, ein Mönchsgewand, Seiíe und ceine 
Zahnbiirste. 

Nach der Opfergabenzeremonie versammelten sịch alle 
Ordensleute auf dem Hof zum Fototermin. Ủm 14:00 
begann đie erste Diskussionsrunde. Von buddhistische 
Aktivitäten aus der ganzen Welt wurde berichtet. Die 
Hauptsekretäre und der Kassenwart trugen auch ïhre 
Berichte vor Nach einer kurzen Pause hielt der 
Ehrwurdige Doktor Dhamananda aus Sri Lanka, der in 
Malaysia lebt, eine Rede. Der Ehrwirdige Thích Minh 
Tam und ich waren leider nicht dabei. Uns wurden von 
Reverend Thích Giac Dang und Thích Hanh Tan berichtet, 
đaB der Vortrag sehr gut war, 

Der Schwerpunkt dieser Konferenz ist die Rolle, die die 
Sangha im 1. lahrhundert bernehmen soll; alle Vorträge, 
sowohl auf English als auch auf Chinesisch waren auf 
diesen Schwerpunkt zentriert Aus dem Vortrag des 
Hochehrwirdigen Dhamananda gefiel den Zuhörern 
besonders, als er sagte: "Anstatt đen Đuddhisten im 
Westen die Buddhalehre zu bringen, haben wir ihnen unsere 
Kultur mit buddhistischer Tradition gebracht". Ich glaube, daB er 
aus seiner eigenen Erfahrung sprach, da er selbst aus Sri Lanka 
kommt und in Malaysia lebt und sehr viele malayische Schủler als 
Ordensleute hat. 

Um 19:00 folgte ein groöes Abendessen mit Musik und Tanz. Das 
war wirklich chinesische Tradition oder besser gesagt kaiserliche 
Tradition, denn đie Kaiser im Alten China hatten điese Art von 
Unterhaltung sehr gemocht. 

Die Chinesen verzehren sehr viele Speisen mit ÖI. Sind sie 
deshalb viel kleiner als Europäer? Liegt der Grund etwa bei der 
Emährung oder beim Klima? 

Am nãchsten Morgen wurde die Diskussion um 10:00 fortgeflhrt. 
Der Ehrwirdige Jing Xing, Vorsitzender der taiwanesischen 
buddhistischen Kongregation, sprach iủber die Rolle đer 
'Weltsangha im Bereich der'Erziehung und Weiterentwicklung des 
Buddhismus. Obwohl dieser Vortrag sehr tiefprindig war, enthielt 
er dennoch hauptsächlich nur Kriterien flr die individuelle und 
nationale Entwicklung, nicht jedoch fr alle Menschen und fùir alle 
buddhistischen Organisationen in đer Welt. 


Einige Teilnehmer erläuterten ihre Problere und erwarteten, daj 
đie Konferenz dazu Lösungen anbieten wirde. Am Schluô waren 
sie sehr enttäuscht, weil đie Konferenz ihre Probleme nicht zu 
lösen vermochte, sondern nur zur Kenntnis nahm. Dies zeigte uns, 
daB Buddha sehr Recht hat. Buddha hat gesagt: "Die Sangha ist 
erst rein, wenn alle Individuen reim sind. Wenn die Sangha 
friedlich ist, wird es auch Frieden im Lande geben." 

Der Hochehrwirdige Jing Xing, der in Tokyo, Japan, studiert 
hatte, dachte sehr tiefgrũndig ber diese Angelegenheit nach. Ich 
habe mích öfiers mit ihm auf Japanisch unterhalten. Die 
Konferenzsprachen waren Englisch und Chinesisch. Gelegentlich 
benutzte ich einige Wörter auf Japanisch. 

Beim Mittagessen mufite sich Jeder selbst bedienen. Fir Europäer 
ist đas Selbstbedienen nichts Neues, ftr Asiaten ist es doch noch 
ungewohnt. Es bot einen schönen Anblick, wie alle Teilnehmer 
sich anstellten und das Essen nach ihrer Wahl holten. 

In Thailand, Laos und Kambodscha essen die Ordensleute 
grundsätzlich zuerst, hier aber drängelten sich manchmal Laien 
vor. Einige Theravadamönche saBen deshalb nur da oder lieBen 
sich von anderen das Essen holen. Es ist manchmal wirklich 
schwer zu sagen, was gut oder schlecht ist. Am Besten tut man das, 
was man fr richtig hảãit und die meisten Vorteile bildet. Aus 
điesem Grunde denke ¡ch, da der Buddhismus sích im Westen đer 
Jeweiligen Tradition und Kultur anpassen sollte. 

Ich habe in Asien an vielen Konferenzen teilgenommen und 
immer wieder feststellen mñssen, daB einige Diskussionsleiter und 
Referenten die vorgeschriebene Zeit gar nỉcht beachten. Die 
Zuhörer sind oft mũde und die Konzentration lãBt nattriich nach. 


Manchmal bestieg ¡ch đen Bus und muôte sehr lange warten, bis 
der Bus endlich losfuhr. In diesen Augenblicken kam mir der 
Wunsch, ich wäre in Europa und hảtte in dieser Wartezeit einen 
'Teil meiner Arbeit erledigen können. 

Um 14:00 diskutierten die Teilnehmer in Gruppen. Fast alle 
vietnamesischen Ordensleute beteiligten sích an den Diskussionen 
ñiber die Verbreitung des Buddhismus. Nur der Ehrwirdige Thích 
Minh Tam, Reverend Thích Giac Dang und ích nahmen an den 
Diskussionen ũber Sozial- und Jugendwesen teil. 

Im sozialen Bereich wurden vier Themen behandelt. Eines dieser 
Themen war die Bitte an die Weltkonferenz, sich flỦr die 
EFreilassung der beiden vietnamesischen Hochehrwuirdigen Thích 
Huyen Quang und Thích Quang Do sowie alle Ordensleute und 
Buddhisten einzusetzen und an alle Lăndern im Sdostasien zu 
appelieren, die noch ¡in den PFluchtlingslagen lebenden 
vietnamesischen Flichtlinge nicht mehr zwanghaft in ihre Heimat 
zurickzuschicken. Dieses Thema wurde von Seiten der 
vietnamesischen buddhistischen Kongregation durch đen 
Hochehrwurdigen Thích Tam Chau vorgeschlagen. Leider konnte 
er nicht an dieser Konferenz teilnehmen und lieB sich durch 
Ehrwirdige Thich Minh Tam und Rev. Thích Giac Dang vertreten. 
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Notrmalerweise gehört "dieses Thems đem Bereich dđer 
Menschenrechte an, đer na World Buddhist Fellowship aber nícht 
đẹr Weltsangha-Organisation zugehorig lst. Hier rutschte es in den 
Bereich fur Sozlalwesen hinein und konnie deshaib richt sehr 
umfassend diskutiert werden, m Bereich Jngendwesen wurdern 
zwei Themen zr Diskussion vorgeschlagen: Ausbildung đer 
jungen Mônche unả Nonnen und Veranstltuing vốn 
Austauschprogrammen. Von Selten đer Laienbuddhisten wurden 
aụch 8hnliche Vorschläge aus Amerika und Kanada germacii, doch 
es war ein Irtam, đenn in đdieser Konfsrenz wurđen nui Themen 
beztglich đer Sangha diskutiert. Die Lalenbuddhisten mũñten sịch 
eigentlich an đie World Buddhiat Federation wenden. 

Am Abend besuchten alle Konferenzteiinehmer eit Musikkonzert 
mít buddhistischen Liederm, das von KUnsdier aus Taiwan 
YOTgetragen wurde. 

Am 11. November (Gedenktag an Avelokiteshvara-Boddhisattva), 
uưt 9:00, versarưnelte sich die gesamie Sangha-Leitung im dem 
Hibicus Raum, umm địie Ergebnisse dei Diskussionen in den 
einzelnen Hereichen zusammenzufassen mở die neue Sangha- 
1.eiting zu wäñhlen. 

Folgende vietnamesischen Ordensleute wurden fỦr lolgende 
Ämter gew8hll: 

Der Hochehrwirdige Thích Phuoc Hue (Australien) als Mitgiied 
đer Weltsangha-Senioren, der Hochehrwirdige fhiích Thien Đỉnh 
(Frankreich) als steilvertretender Yorsitzender der Weltsangha, 
Ablelung Deutschland. Der Hochehrwirdige Isí Miigliicd des 
World Buddhist Sangha Committee und hat rachrfach Raischläge 
fr buddhistische Aktivititen m Deutschland gepeben. Deshalb 
wurde er vọn allen Konferenzmitgliedern flr sein Amt gewähill. 
De Ehrwirndige Thích Minh Tam, Ÿorsizcnder der 
Vietnamesischen Buddhistischen Coneregation in Enropa, Wurde 
als Mitgied đer Weltsangha im Bereich von Kuitur und Erziehung 
und Rev. Thích Phuoc An (Austraiien) als Mitglied mm Bereich đes 
Jugendwesens, sewählL, 

Die anderen Ấmter blieben wle bisher besetzt: 

Der Hochehrwtrdige Thích Finyen Ví und Thích Man Giác als 


“tallvertretende Voraitzende đẹr Weltsannha, dạt Hochebruwrdine 
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Thích Minh Le ais Miglied tr Buddhistiache Rituale und ích 
(Thích Nhu DĐien) als Mitgiied 1m Bereich des Tugendwesens. Der 
Hereich von Jugendwesen is, so planbe ¡ch, am gröften. Es gibt 
mehr als 30 Hauptmitglieder, địe in đer Weltsangha tätig sind, 

UƯm 14:00 wurden alle Ergebnisse und Zukunftplanungen đer vieT 
Bereiche sowle die neue Sangha-Leiting bekanntgepeben. Die 
Hauptrritglieder đer Sangha-l,eitung sind: 

Der Hochehrwurdise Wu Ming, 8ã šahre aus Taiwan, weiterhin 
Vorsitzender der Weltsangha und 30 weltere Mitglleder aus 30 
andem als stellvertretende Vorsitzender. Rev. Thích Duy Ngo 
(Malaysia) bernimrnt đas Amt als vertretender Hauptsekretär filr 
Chinesiach ft IRey. Hui Sung (mdonesien) Hauptsekreläár ft 
Chimesisch isi weiterhin đer Hochehrwirdige Lieu Trung (Taiwan) 
und fur Eaglisch đer Hochehrwirdige Wipulasara (Sr: Lanka). Der 
Kassenwart isĩ anch weiterhm der Hochehrwirdige Chíng Nang 
(Taiwan), nnsw. 

Um 15:00 wurde địc Abschluôzeremonie durchgeflhrL. Sie wWar 
im Vergleich zu đer Erôffnungszeremonie weaiger anstrengend. 
UngefBiir 300 MitgHieder nahmen an dieser Zeremonie teil. Zu đeT 
AbschiuBzeremonie wurde der Oberbilrgermeister von Penang 
eingeladen. In seiner Rede erntete er grolien Heifall, Er is† ein 
junger, glâubiger Buđdhíst und sehr engaglerL :# Sachen 
Ausbildung und Erzietung đer jungen Mönche und Nonnen. Er 
spendete der Weltsangha 20.00 Mialayische Dollars (= 12.000 DM) 
fir địc Erweiterung des Computer-Inlemetes. Pberall hört man 
‡etzt von Modermisierung đet Komratnikalionstechnik, 

Am 12. November wartele der Bus bereữs um 8 Uhr vor dem 
Holel, am đie Teinehmer zu einer Einweihungsfeler zn bringen. 
Eingeweiht wurde die neue Gebetshalle des Nirwana Klosters mít 
der Verehrung der fỦnf Buddhas aus finf Richtangen. Vom 
ReisefHhrer erfnhren wir, đai đdas Nirwana Kloster das gröÔle 
Kloster in Súdostasien, 189Ö0 von cinem prolen chinesischen 
Metster auf einem Berg gebani wurde. Đer Đau soll 20 Jahre 
gedauert haben. 

Dic Reisegruppe siicg die cimge hunderte Stufen hohe Treppe 
hinauf. An beiden 3eiten befanden sich 3ouvenirstinde. Es wäre 
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viel schöner gewesen, wenn das Klosier Geld íUr den Đau von 
Souvernirläden ausgeben wirde und sie danh vermieten wũrde. 
Alles war schôn bịs guf die sanitiren Einrichtungen. ïn Asien sind 
điese Einrichtmgen sehr schlecht im Vergleich zu Europa. Am 
Teich, wo địe Fiache und SchildkrDlen als Opfergaben beEeit 
werden, stank es selr. Der Gestank beeintrlchtigte selr die 
1dyLische Landschaft. 

Oben, am Ende der Treppe befindet sich ein siebengeschofliger 
Tưm, nebenan đie sinzuweihende Gebetshalle. Sie soll úber 6 
Milionen US-Doilar gekostet haben. Wenn man dịc gileiche 
Gebetshalle in Europa bauen wirde, möjte man dưới bịs vier Mai 
soviel Geld investieren. Der Bau ist einzipartig. In der Gebetshalle 
werden Vairocana-Buddha, Ámitabha-Buddha, Aksobhya-Buddha, 
Bao Sanh Buddha (vietnarnesisch) und wahrscheinlich Thanh Tuu 
Budđha (vietnamesiach) verehrt, Den Namen des finften Buddhas 
konnte ¡ch duïch die verdeckte Sicht leiđer nich lesen. Jiese fnf 
Buddhas symbolisieren die fUlnf Hinmelstichtungen. Đeim Lesen 
đer Buddhanamen stellte ¡ích fest, daB địic Chinesen anscheinend 
die Zahl 10 micht mögen, weil alie Buddhanamen, die aus zehn 
Wörtem bestehen, auf neun Wöner verkirzt worden sind. In đer 
Gebetshalle stehen auferdem euch Statunen von Ananda, Maha- 
Kasyapa, Manjustri und Cundi, Die Sclrifafeln sind sehr Íein 
ausgearheitet. Die riesigen S8#ulen sind aus Marmorsteim. Ịch habe 
gehôrt, daB sie aus China transportiert wurden, ebenso wie die 
Bauarbeiter, die aách extra aus China kamen. 

Nach der Einweihung der Gebetshalle mit Weihwasser folgte die 
Opfergabe an đen Buảdha. Stellveriretende MMönche tund 
Regierunpsvertreter hielten đann 1hre Rede. Der Abt des Klosters, 
đer Hochehrwirdige Ta Nang, konnte bei đieser Einweihungsfeler 
aus Altersgrinđen nicht mitteilnehmen. Er ieB sích durch seine 
Schũler vertreten. 

Danach wurđen die Namen đer 5pender fr den Bau det Pagode 
vorpelesen. Aus Zeitmangel konnten Jedoch nich( alie Namem der 
Spender, die beigetragen hailen, vorpelesen werden sondern nu 
@inige der groRzủgipsten: Spender. Jemand spendele z. BH. 5 
Milionen Malaytsche Dollar (3 MilHonen DA). Bei dieser 
Kanftrenz snendete' eine HRuildhistin 8Ô 000 Mfalavische I3oliars ( 
500.000 DM). Insgesamt wurden f điese 6. Konferenz eìne 
Millionen 1JS-Dollar von Seiten des Veranstalters aufgebracl. 

Die Malayische Regierung iäB! allen Religionen die Fretteit, sich 
nach Belieben auszubreien. Im Gegensatz zu Indonesien oder dem 
ftheren Vietnam, lãBL sie die Chinesen frei leben und arbeien, 
đenn sie sind mm kaulnännischen Bereich sehr geschickt und 
zahlen auch Steuer. Es gibt in Malaysia auch Schulen, tm denen 
Chinesisch umterrichlet wird. Z: besseren Verstäindigtng mũSsen 
alle Chinesen die Landessprache lernen. Englisch wird aullerdem 
tiberali in Malaysia gesprochen. Obwohl Englisch nicht so of wle 
Chinesisch gesprochen wird, gilt es đennoch als Amtsprache. Die 
Sprache is verglieichbar mút đem Buddhismus unđ đem 
Hinduismus. In Indien ist đẹi Hinduismus donunanter als đer 
Buddhismus, đọch đer 3uddhismus ist in der Welt bekannter als 
der Hinduismus. IDemmach ist đer Hinduismus in Indien 
vergleichbar mít Chinesisch ¡n Malaysia und der Buddhismus mit 
Engliach. Eines Tages wird đeẹr Buddhismus in die Herzen aller 
Menschen eingehen, so wie Englisch, das heuzntage ttberall 
8esprochen wird. 

Am NachmiHag des 12. November veranstalete die 
Reisegesellschaft eine Besichigumngstour fir ale Telinehnuer, đie 
noch bleiben woilten. Den Teilnelrnern wurden Kloster und 
Sehenswirdigkeiten auf đieser Insel, die nicht viel gröBer als địe 
Phu Quoc Insel ìn Vieinam iaf, gezeigt. 

Am nãchsten Tag, dem 13. Novermber, hatten die Organisatoren 
auch aile Hände voll zu tun, đa viele vom Fluphafen Penang wieder 
abreisen wollten. Die gute StHnunung beim Abschiednehmen war 
filr ¡edermnann spibar. 

Am Abend des Vorlages, machten der Ehrwirdige Thích Minh 
Tam und ích einen Spazierpang am Strand und đachten dabei an 
đas Schicksal đer vietnamesischen Fluchtlinge. Wir cntdeckten 
zwischen đen Wellen und dem Sand kieine Tiere, die sích in thren 
Schlupflacherm verkrochen, wenn wir uns thnen nảherten. Ích 
ermnerte mích at: đie Zeit với zehn bis finf2ehn Jahren, als die 
ersten vietnamesischen Flúchtlinge auf diese Insel kamen, sích hier 
kurzfrisiig aufhielten miđ đanh ïn eỉn drites Land aufgenommen 


wurden. Inzwischen ist es 15 bis 17 Jahre her. Viele Flũchtlinge, 
die mai hier gewesen waren, sind jetzt vielleicht Ingenieure, 
Doktoren usw. Ích fragte mích, ob es schon jemand versucht hat, 
wie der Ehrwirdige Thích Minh Tam und ich, auf die Insel Pulau 
Bildong zurickzukehren, um einen Strandspaziergang zu machen 
und die kleinen Krabben zu beobachten. Viele Menschen möchten 
einfach ihre Vergangenheit vergessen, doch điese läjôt sich oft sehr 
schwer vergessen. Es gibt aber auch schöne Erinnerungen, die man 
am liebsten flr immer behalten möchte. Alles entsteht durch 
verschiedene Faktoren, und điese werden sich auch eines Tages 
dem Gesetz der Vergänglichkeit unterordnen. 

Theoretisch hảtten einige vietnamesische Mönche bei dieser 
Konferenz die Möglichkeit gehabt, die Fluchtlingslager ¡in 
Malaysia zu besuchen. Doch wegen der knappen Zeit und đder 
schlechten Flũchtlingspolitik der malayischen Regierung konnten 
sie das nicht realisieren. Die vietnamesiche Sangha hatte nur die 
Möglichkeit an alle sũdostasiatischen Lãnder und internationalen 
Organisationen zu appellieren, đie vietnamesischen Flùchtlinge 
nicht in ihrer Heimat zurũckzuschicken, wo die Menschenrechte 
und die Religionsfreiheit immer noch unterdrckt werden. 

Beim Beobachten der kleinen Krabben denken wir an den starken 
Kampfeswillen fủr die Freiheit unseres Volkes. Im Westen 
angelangt, versuchten alle, Asyl zu beantragen und einen Reisepal 
zu bekommen. Einige scheinen dies zu vergessen und kehren zum 
eipgenen Vorteil nach Vietnam zurick. Sie verdienen, so meine ích, 
nícht mehr den Status eines Flũchtlings. Auf der anderen Seite 
kảämpfen Menschenrechtsorganisationen und Individuen, darunter 
đer Ehrwirdige Thích Minh Tam und ¡ch fir ein freies 
Vietnam. Obwohl unsere Stimmen sehr leise und klein 
sind, versuchen wir dennoch, laut in alle Richtungen zu 
schreien und in der Welt ihr Mitleid zu erwecken, die 
weniger giũcklichen noch verbleibenden Flũchtlinge 
aufunehmen. 

Ích fuhr mít der Gruppe und Rev. Thích Giac Dang und 
đer Nonne Thích Nu Dieu Tram zurick nach Kuala 
Lumpur. Im Bus sprachen wir iber vẻrschiedene Dinge, 
aber auch oft ber Vietnam. Gegen Mittag besuchte unsere 
Gruppe ein Nonnenkloster und wurden zum Essen 
eingeladen. Dort wohnen viele Nonnen aus' Kanton. 
Deshalb kochten sie fast ähnlich wie die Vietnamesen. 
Uns wurden nach 6 Tagen zum erstenmal wieder Speisen 
zusammen mỉt dem Reis serviert. Reis wurde bisher nicht 
serviert oder wenn, dann ganz am Schluô der Mahlzeit. 

Am Nachmitag besuchten wir das Kloster des 
Hochehrwirdigen Dhamananda ¡in Kuala Lumpur. Dort 
gibt es auch ein buddhistisches Institut, und Bủcher auf 
Englisch werden dort gedruckt. In der Gebetshalle sahen 
Wir einge typischen buddhistischen Bilder und 
Gegenstände aus verschiedenen Lãndern, darunter auch 
aus Vietnam. Die Vietnamesische Theravadabuddhismus- 
Kongregation hatte dem Kloster ein Bild, einen Lotusstrauô und 
eine Buddhastatue, alles aus Holz, geschenkt. Diese Gegenstände 
sind sehr aÌt und wertvoll; man findet Vergleichbares selbst in den 
grolen Museen der Welt nicht. 

Vietnamesische Kunstbilder, die aus Muschelschalen hergestellt 
sind, werden auch in Malaysia angeboten. AIs ¡ch am 12. 
November die lange Treppe zum Turm des Nirwana-Klosters 
hinaufstieg und an beiden Seiten der Treppe Souvernirsstände mit 
điesen Kunstgegenständen sah, habe ¡ch die anderen Mönche 
herbeigerufen, um sie anzusehen und zu fotografieren. Fủr mịch 
waren sie etwas Besonderes, da ¡ch schon seit 23 Jahren im 
Ausland wohne. Ich unterhielt mích mit dem Ehrwurdigen Thích 
Giac Hoang, der seinen Doktortitel an der Sorbone Ủniversität 
Paris bekommen hatte. Er hat im gleichen Jahr, 1972, in dem ¡ch 
mein Studium in Japan begonnen hatte, sein Studium in Thailand 
angefangen. Ích habe nach seinen Eindricken nach dem Besuch 
inVietnam im letzten Jahr gefragt. Als Antwort sagte er: "Es Ist 
Jetzt sehr fremd. Ích schien im eigenen Land irgendwie verloren zu 
sein. Ich habe unsere Heimat nicht vergessen, doch sie scheint 
mích vergessen zu haben. In den Städten herrscht nur noch Geld 
und in đen ländlichen Gegenden ist es weiterhin sehr arm und 
einfach." 


Nach dieser Antwort war ích halb froh und halb besorgt. Froh, 
well ích mir sicher war, dai ¡ch eines Tages meine Heimat 
besuchen werde, und besorgt, weil ich nicht weiô, was ¡ch den 
Leuten zu sagen habe und ob sie mích, einen Heimkelhrer, 
verstehen können? 3 

Am 5. November, als ¡ch am Flughafen von Amsterdam ankam, 
um von đort nach Kuala Lumpur zu fliegen, traf ích sehr viele 
bekannte Gesichter, đie auch đdahin wollten und dann weiter nach 
Vietnam flogen. Alle haben mích gefragt, ob ¡ích auch nach 
Vietnam fliege wolle. Darauf antwortete ¡ch: "Ja, in Zukunft, aber 
Jetzt nur nach Malaysia." 

Das Flugzeug machte filr eine Stunde Pause in Malaysia und flog 
weiter nach Saigon. Auf der Rickreise wird es auch einen 
ZwIschenstop In Malaysia machen, um Passagiere aufzunehmen 
und weiter nach Amsterdam zu fliegen. Ich glaube, đaB ¡ch einige 
bekante Gesichter aus Kanada Amerika  Frankreich, 
Deutschland, lItalien wiedersehen wirde und sie mír 
wahrscheinlich wieder die gleichen Fragen stellen wirden. 

Im Flugzeug saB ¡ch neben zwei ltalienern, die auch nach 
Vietnam flogen. Sie konnten ein wenig Französisch und studierten 
gerade ¡in den Reisefihrerm tủber die Kultur, Essen, 
Sehenswirdigheiten etc. von Vietnam. In Malaysia half ¡ch ihnen, 
eine Zollerklärung auf Englisch und Vietnamesisch auszufillen. 
Ích war plötzlich sehr traurig, da điese Leute nach Vietnam reisen 
konnten und ¡ch umgekehrt nicht wuôte, wann ¡ch meine Heimat 
besuchen darf Ich weiB, daB ¡ch diese Frage nur fir mích 
beantworten kann. Eines ist sicher. Ích werde nich( aus eipgenen 


Vorteilen nach Vietnam zurickkehren und somit den Kampfeswille 
fùr die Frelheit unseres Landes brechen. nsere Vorfahren, 


Meister und viele andere werden ¡immer noch im den 
Gefangenschaft der Kommunisten festgehalten. 

Am Abend des 13. November besuchten wir das Nonnenkloster 
"Kleiner Lotus". Das Wort "klein" hat mit der Realität nichts zu 
tun. Das Kloster war mindestens so øro wie das Kloster Vien Giac 
in Deutschland. Nach diesem Besuch kehrten alle zurick in ihre 
Zinmem im Hotel Crystal Crow, um am nãchsten Tag in ihre 
Lănder zurickzufliegen. Da mein Flugzeug nach Amsterdam erst 
am 1Š. November starten wird, bin ¡ch heute, dem 14. November, 
đen ganzen Tag ttber im 16. Stockwerk des Hotels geblieben und 
habe diesen 29seiigen handgeschriebenen Bericht geschrieben. 
Dieser Bericht könnte in 60 oder 70 Jahren als ein wichtiges 
Dokument fir die spätere Generation tñber den Erfolg der 6. 
Konferenz dienen. 

Zum SchluB möchte ¡ch fùr den Frieden in der Welt beten. Möge 
Vietnam bald frei und Fortschritte in allen Bereichen erzielen, um 
das Land, darunter die Vietnamesische Buddhistische 
Kongregation, stark aufzubauen. 


Beendet am 14.11.1995, um 16:00, im Hotel Crystal Crow - 
Kuala Lumpur - Malaysia. 
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CHƯƠNG TRÌNH 
LÊ PHẬT ĐỊNH KỲ 
năm 1996 
của Chùa Viên Giác 
Hannover 


e« THÁNG 2 NĂM 1996 


Ngày 18 tháng 2 năm 19096 (Chủ NhậU) 
nhằm ngày 70 Tếi 
20: 00 Lễ Phật Hồng Danh Sám Hối 
22:00 Văn Nghệ mừng Tết Nguyên Đán 
do GĐPT Tâm Minh đâm trách 
24:00 Lễ dón Giao Thừa, 
rước vía Đức lDi Lặc 


Ngày 19 tháng 2 năm f996 (Thứ Hai) 
mồng Một Tết 
06:00 Công phu khuya 
Từ sáng đến tối lại chùa có phát 
lộc, xin xăm, cúng Tổ, cúng chư 
Hương Lĩnh quả vãng (lúc 1Í giờ 
trưa). 

Ngày 20 tháng 2 năm 10606 (Thứ tha) 

rồng Hai Te† 

Giống nĩư ngày mồng Miội Tết 
Ngày 21 tháng 2 năm 1996 (Thứ Tư) 
mồng Ba Tới 
Từ 6 giờ sáng đến I7 giờ chiều trì tụng 
kinh Diệu Pháp Liên Hoa để cầu nguyện 

thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. 

Ngày 24 tháng 2 năm 1996 (Thứ Hãy) 
Tham dự Tết tại Frankfirt do 3 Chỉ Hội 
Aschaffenburg, Frankfur và Wiesbaden tổ 
chức. 


«ÖỔ THÁNG 3 NĂM 1996 


Ngày 4. tháng 3 năm 1996 (Thứ Hai) 
Rầm tháng Giêng - Chánh lễ - từ sáng đến 
tối tại chùa có lễ Phật, xin xâm. 

Ngày 10 tháng 3 năm 1996 (Chủ Nhật) 

Lễ Rầm Tháng Giêng thường lệ, đọc sớ 
cầu an và nhương tình giải hạn cũng như 
hoàn kinh Dược $ư. 

(Tù 20.2.96 đến 9 3.96 mỗi tốt vào lúc 20 
giờ tại chùa cá tụng kinh Lược Sư và dâng 
SỞ cầu an đầu năm) : 

Ngày lớ và 17 tháng 3 năm †996 

Thọ Bát Quan Trai tại Niệm Phật Đường 

Linh Thứu - Rerlin 


Từ 28 3 đến 3.4.1996 hành hương đì Nga. 


Quý Phật Tử nào muốn đi viếng Nga, xin 
liên lạc về chùa để biết thêm chỉ tiết. 
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e  THANG 4 NAM 1996 


Ngày 20 tháng 4 năm 1096 
LỄ Phật tại Aschaffenburg 
Ngày 2l tháng 4 năm 10%6 
Lễ Phật tại Trier 
Ngày 27 và 2§ thắng 2 năm 1996 
Thọ Bất Quan Trai tại Nitnbecrg 


«ồ THÁNG 5 NĂM 1996 


Ngày 4 và 5 tháng Š năm 1996 
Thọ Bát Quan Trai tại Reutlingen (do Chỉ 
Hội Phật Từ Reutlingen và Rottweit tổ 
chức). 


Ngày 16 đến [9 tháng 7 năm 1996 
Khóa giáo lý nghiên In tại Mannheim do 
TT. Thích Như Điển, TT. Thích Nhất Chơn 
và TT. Thích Thiện Huệ hướng dẫn. 
Ngày 25 tháng Ÿ năm (096 
Phật Đản tại Mũnchen 
Ngày 3! tháng 5 + ¡ và 2 thắng ố năm 
4996 
Đại Lễ Phật Đán tại chùa Viên Giác 
Hannover và sau đó là Án cư kiết hạ 
trong 3 tháng. Mỗi tối tại chùa vào lúc 
20 giờ có lễ kinh Đại Bát Niết Bàn mỗi 
chữ mỗi lạy 
+ THẮNG 7 NĂM 1996 
Từ ngày 20 đến ngày 10 tháng 7 năm 
{006 
Khóa giáo lý Âu Châu kỳ 6 tổ chức tại Hòa 
Lan. 


«Ổ THÁNG 8 NĂM 1996 


Ngày 03 tháng 8 năm 1996 
Lễ Vu Lan tại Mönchengladbach 
Ngày 17 tháng 8 năm 1 996 
Lễ Yu Lan tại Barmrup 
Ngày 24 tháng 8 năm 1996 
Lễ Yu Lan tại Hamburg 
jNgày 30, 31 tháng 8 và Í tháng 9 năm 
41996 
Đại Lễ Vu Lan tại chùa Viên Giác 
Hanhover 


« THÁNG 9 NĂM 1996 


Ngày 7 tháng 9 năm 1096 
Đại Lễ Và Lan tại Bremen 
Ngày 14 tháng Ø năm !996 
Lễ Yu Lan tại Mũncher 
Ngày 2l và 22 tháng ? năm 1996 
Thọ Bái Quan Trai tạt Rerlin: 
Ngày 28 và 29 tháng ? năm 1996 
Thọ Bái Quan Trai tạt Frankfurt 


se  THANG 10 NAM 1996 


4Ngày 5 và ñ thắng lÚ năm [906 

“Thọ Bát Quan Trai tại Heideiberg 

JNgÄy 11 tháng 10 năm 1996 
Lễ Phật tại Reutlingen 

Ngày 12 tháng 10 năm 1996 
Lễ Phật tại Rott+ecH 

Ngày 26 và 27 tháng 10 năm 1996 

Thọ Bát Quan Trai tại WTiesbaden 


ốỔ THÁNG 11 NĂM 1996 


Từ 1 dếu 17 tháng II năm 1006 Phát cự 
tại Canada 


Từ 23 tháng I1 đến 6 tháng 12 năm 1996 
hành hương Ấn Độ, Quý Phật Từ nào 
muốn hành hương đi Ấn Độ năm 96 xin 
liên lạc về chùa trễ nhất đến cuối tháng 8 
năm 1996 để biết thêm chỉ tiết. 


»« THÁNG 12 NĂM 1996 


Ngày 14 tháng 12 năm 1996 
Lễ Phật tại Freiburg 

Ngày 13 tháng 12 năm f996 
Lễ Phật tại Karlsmite 

Ngày 21 tháng 12 năm 19206 
Lễ Phải tại Norddeich 

Maàu 22 thấng F2 năm 1 


+! ch“ tra in ca cac 


F.ễ Phật tại Mũnster 


Trên dây là những buổi lễ Phật trong nước 
Đức và cấc chuyến hành hương di ngoại 
quốc vào năm 1996. Chương trình có thể 
thay đổi ít nhiều tùy theo hoàn cảnh của 
mỗi địa phương, 


« Tại chùa Viên Giác mỗi thắng có 
2 lần lễ Phật công công vào Chủ 
Nhật thứ nhất và Chủ Nhật thứ 3, 
bất đầu vào lúc Iï giờ sắng. 


* Ngoài ra trong mùa Án cư kiết hạ 
từ rầm tháng 4 đến rằm tháng 7 
âm lịch tại chùa cứ mỗi cuối tuần 
vào lúc I0 giờ sáng Thứ Hãy đến 
1A giờ sáng Chủ NhẬt đều có lễ 
Thọ Bất Quan Trai. 


® CỨ mỗi tháng vào ngày †4 hoặc 
30 âm lịch (tháng thiếu vào 29) 
lúc 20 giờ tại chùa đều có cử 
hành lễ Hồng Danh Sấm Hơi. 


CÔNG HẠNH BỎ TẤT 
đ®uán 0 bế Sĩm 


e Thượng Tọa Huyền Tôn 


(Thượng Tọa Huyền Tôn giảng trong buổi lễ an vị Tôn Tượng 
QUẦN THẾ ẤM tại Chùa Pháp Bảo Sydnay. Do TT Thích Bảo Lạc, 
Hội trưởng GHPGVNTN tổ chức và cưng thỉnh, vào ngày vía Quán 
Thế Am Đản Sanh 19.2 Năm Mậu Thìn 1988) 


Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát 


- QUÁN THẾ ÂM, đấng mẹ hiên trên tất cá mẹ hiên, trên tất 
cä thánh nhân được tôn xưng là mẹ hiền. 

- QUẦN THẾ ÂM, đanh hiệu của tình thương bao la không bờ 
bến, bao la rộng khắp cái hư không. 

- QUẦN THẾ Ấu, gắn liền với từm óc của nhân loại, của 
xnuôn loài chúng sanh. 


Với QUẦN THẾ ÂM nơi nào có khổ đau, nơi nào có tai nạn! 

Nơi đó phát ra tiếng niệm QUÁN THẾ ÂM chí thành và tha 
thiết. Nơi đó có QUẢN THẾ ÂM. Nơi đó được giải trừ tất cả 
khổ đau và tai nạn 


Danh hiệu Bð Tát QUẦN THẾ ÂM trong nhân 
loại ai cũng đều biết đến, cũng đầu niệm khi 
có tai nạn hiểm nguy và ách nạn khủng 
khiếp. Ngoại trừ hạng người sanh ra nơi biên 
địa, hoặc căn trí quá tốt tăm, hoặc tín ngưỡng 
tà đạo, mẽ muội với thần quyền hữu danh mà 


KH xa 


khác thì Quán Thế Ẩm vẫn thị hiện để hóa 
độ. 


Y Nghĩa Quán Thế Âm Bồ Tát 

- QUAN, là quán xét, thấy nghe, biết đối tượng 
thật rõ ràng. 

- THẾ, là côi đời, côi hữu tình thế gian. 

- ÂM, là tiếng niệm, tiếng kêu cứu, tiếng cầu 
nguyện tử mọi nơi đau khổ phát ra. 

- BỖ TÁT, là độ thoát cho loài hữu tình, cứu 
thoát, giác ngô cho tất cá các loài chúng sinh 
có tình cảm được vượt thoát ra khôi khổ đau ách nạn. 


Đức QUÁN THẾ ÂM BÖ TÁT, đạt được diệu quả NHÍ GĂN 


VIÊN THÔNG nên quán xét và nghe, thấy, biết cùng tột 
tiếng kêu đau khổ khấp cối thế gian, hiện ngay nơi đó để 
cứu độ chúng sanh đang khổ đau vượt thoát tất cả những 
hiểm nguy đau khổ, nên gọi là QUÁN THẾ ÂM. 

Do công hạnh cứu độ tự tại nhiệm mầu đó, nên trong kinh 
điển côn gọi là QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT. 


Quán Thế Âm 

Tiếng Phạn Avnlokita-svara, nghĩa là, Ngài nghe tiếng 
kêu thâm kín thiết tha trong tâm khám chúng sanh trong 
thế gian mà đến cứu khổ. Đem an lạc, đem bì tâm vô lượng, 
nói cách khác 1ä tình yêu thương trầu mến vô biên gấp muôn 
vạn lòng dạ của bà mẹ hiền ở thế gian đối với đứa con cưng, 
nên gọi ià Từ mẫu Quán Thể Âm. 


Quán Thế Am Vô Úy 

Kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn: "Bồ Tát đối với cấp nạn 
nguy hiểm, kinh sợ, còn ban che chúng sanh năng lực Vô Ủy 
để tự vượt thoát khổ ách", nên gọi là Quần Âm Võ Ủy. 


Sự Tích Bồ Tát Quán Thế Âm 

Đức Phật BỒN SƯ THÍCH CA khi nói kinh Bi-Hoa đã dạy 
rằng: - Về thời quá khứ cách đây thật lâu xa, đức Quán Thế 
Âm làm thái tử con vua Võô-Tránh-Niệm. Thời hãy giữ có đức 


Phật hiệu là BẢO TẠNG NHƯ LAI hiểu được đạo lý vô 
thượng Vua và Thái tử quyết chí phát tầm Bồ đề rộng lớn, 
nguyện tụ các hạnh Bồ Tát, mong thành Phật quả để phổ độ 
chúng sanh. ` 

Khởi đầu đức Vua và Thái tử làm người thí chủ chân thành 
cúng dường các thứ y phục, thuốc rnen, thực vật, mùng nền 
và tất cả món cần dùng lên đức BẢO TẠNG NHƯ LAI về 
chúng tăng trong suốt 3 tháng. Nhờ nhất niệm tỉnh chuyên, 
tỉnh tấn không ngừng, vua Vô-Tránh-Niệm chứng thành 
quả Phật và phát 48 lời thệ nguyện rộng lớn tế độ 
khắp cả chúng sanh, Ngài liền thành Phật hiệu là A-di-Đã 
giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Thái tử công hạnh cũng 
tròn đầy viên mãn cũng về cối Cực Lạc thành bậc đại Bồ Tái 
hiệu là QUẦN THẾ ÂM cùng với Phật A-DI-ĐÀ tiếp dẫn chúng 
sanh về cõi Cực Lạc. 


Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm 

Chúng tôi kính thỉnh quý vị nghe Ngài Huyền Trang Tam 
Tạng pháp sư đời Đại Đường, Ngài nói: "Quán Có, mà không 
trụ hơi Cé, quán Không mà không trụ nơi Không. Nghe 
Danh, mà không lầm đối với Danh, thấy Tướng mà không 
chìm ở nơi Tướng, Tâm, không động ở Tâm, Cảnh không 
trước ở cảnh, tất cá hiện hữu đó, không làm loạn được 
Chơn, đó chính là TRÍ TUỆ VÔ NGẠI. Bồ Tát Quán Thế Am 
đã dùng TRÍ TUỆ VÓ NGẠI đó mà tìm tiếng kêu của chúng 
sanh ứng hiện tới mà cứu khổ, dù muôn ngàn 
vạn tức tiếng kêu cầu cứu khổ mà sự cứu khổ 
không mất thời gian, diệu dụng của QUÁN THẾ 
ÂM là như thế. 

Lại nữa, trong Nhị-khóa-Hiệp-giải viết rằng: 
"Quán, là Trí Năng-quán, Thế-âm, là Cảnh 
Sở-quan. Muôn ngàn hình tượng. muôn ngàn thử 
tiếng chen nhau giao động, khác biệt, cách trở 
điệp điệp trùng trùng, do đúc Hoằng từ rộng lớn 
vô biên của Ngài cùng một húc đều được cứu độ, 
nên danh hiệu là QUÁN THỂ ÂM. 

Thái Hư đại sư huyền luận vẽ kinh Pháp Hoa có 


nội đến hanh nguyận cứu lrhể của Bà Tát Cuốn 


h h 
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Thế Âm như sau: "Đức Quán Thế Âm tìm nghe 
tiếng cầu cứu thống khổ của tất cả chúng sanh 
khắp mọi nơi, mọi chốn liền ngay khi đó đến mà 
cứu độ, quả vị lợi tha vô lượng vô biên iuôn luôn 
hướng về chúng sanh và làm những việc lợi ích 
cho họ. Bồ Tát thị hiện đầy đủ ba thân, đó là 
Thắng-ứng-Thân, Liệt-ứng-Thân, 
Tha-tho-dụng-Thân, nên mới dủ điệu dụng độ 
khắp chúng sanh trong pháp giới. 

Đến đây chúng ta hấy trở về với bộ Đại Thừa 
kinh Pháp Hoa, quyến 7? phẩm 25, Phổ Môn. 
Toàn phẩm kinh Đức Bổn Sư Thích Ca Mãu Ni đã khuyên 
dạy chúng sinh trì tụng, lễ bái Quán Thế Âm thì được phước 
vô lượng. Về phương diện cứu khổ, Bö Tát Quán Thế Am thị 
hiện 32 thân, mỗi thân đều thích ứng với tâm cảnh hiện tại 
và từ đó có muôn ngàn phương tiện để giải thoát khổ nạn 
cho chúng sanh. 


Bà Tát Quán Thế Âm Thị Hiện Bằng Cách Nào Trong 
Lúc Có Vô Số Chúng Sanh Đồng Cầu Cứu ? 

Với nghỉ vấn này quả nhiên lòng tin còn thô cạn, hoặc giả 
chưa thông hiểu nghĩa diệu dụng hiện thân mầu nhiệm của 
Bồ Tát Quản Thế Am. 

Đã là điệu dựng nhiệm mầu, thì thử hỏi ngôn ngữ trong cỗi 
nhân loại chúng ta có thể diễn đạt được sao? Nấu, không 
dùng phương tiện mượn Sự, mượn Lý, mượn Hình để tỉ dụ 
thì khó có thể mô tả so sánh cho thông suốt và hết ngờ vực 
được. Nghi ngờ là một cán trở lớn cho lòng chí thành vậy, 
Tuy nhiên nghỉ ngờ từ nơi tà kiến là một chướng nạn cho 
giải thoát. - 

Diệu dụng cứu khổ của Quán Thế Âm, tỉ như ánh sáng của 
Thái Đương (dụ cho thường quán) luôn luôn soi chiếu khắp 
mọi nơi (đụ cho sự thường trực tìm tiếng kêu), Chúng sanh 
như là một tấm kiếng hay là một chén nước trong, tấm 
kiếng hay chén nước nếu chịu hướng về ánh sáng Thái 
Dương, thì trong tấm kiếng, chén nước có hình ảnh và ánh 
sáng của Thái Dương (sự hướng về dụ cho lòng chí thành) 
ngời sáng trong đó. 
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Ánh sáng dù luôn chiếu soi, mà tấm kiếng úp lại, chén nước 

thì đậy kín, nhất định bình ảnh Thái Dương và ánh sáng 
không thể hiển hiện trong đó được. Cũng vậy chúng sanh 
không tha thiết chí thành, như đứa con hoang nghịch cố 
trốn tránh sự tìm kiếm của Mẹ hiền, sự gặp mặt tất còn lâu 
xa. 

Một tỉ dụ khác, điệu đụng Quán Âm như tổng đài phát ra 
làn sống âm thanh hay phát ra hình ảnh. Sự phát ổi, dĩ 
nhiên luôn luôn thường trực (dụ cho tầm thanh cứu khổ) 
côn chúng sanh như những máy thu thanh, thu hình, máy 
mở đúng làn sóng, đúng vi-ba của tín hiệu, tất nhiên thấy 
hình, nghe tiếng (lụ cho lòng chí thành và giao cảm). 

Đủ cho muôn ngàn triệu chiếc máy (vô số chúng sanh) cùng 
một lúc bắt đúng tín hiệu tức nhiên muôn ngàn triệu chiếc 
mmáy, cùng một giờ phút, mà cùng có âm thanh và hình ảnh 
(dụ cho cùng niệm và cùng được sự thị hiện nhiệm mầu). 
Cũng như thế, tất cả mọi loài chúng sanh, nếu cùng chí 
thành hướng về đức QUÁN THẾ ÂM tất Bồ Tát cùng hiển 
hiện ngay liền khi đó. 


Diệu Dụng Khi Thị Hiện Của Bồ Tát Quán Thế Âm 


Điểm này tưởng cũng minh bạch qua các thi dụ ở đoạn 
trên, tuy nhiên còn vài thắc mắc khác xin được riêu ra: 

Căn cứ theo các kinh Bi Hoa, Lăng Nghiêm, 'Tất Đàm, Phổ 
Môn, Quán Thế Âm thọ ký... thì, đức Quán Thế Âm thị hiện 
thật nhiều thân, 39, 33, 38 và tùy vô số loại mà biện thân. 

Trí óc con người vốn mang nhiều nghĩ hoặc, dù đã tin tưởng 
Phật Pháp là cao siêu mầu nhiệm, chịu thọ nhận, tụng niệm 
tu hành. Nhưng tiếc thay, nghiệp chướng nghĩ hoặc đã làm 
ngăn trở bước đường tiến tu không tt. Người ta cứ nghỉ: "Bồ 
Tát sao không hiện ra trước mắt cho thấy, cho nghe; bao 
nhiêu hiện thân trong kinh Phật, nào Bồ Tát, Phạm Vương, 
Đã Thích, Thiên, Long, Đồng Nam, Đồng Nữ v.v... Nhưng 
khi có nạn, mình có niệm chí thành lắm chớ, mà nào có 
thấy Bà Tát!?". Sự kiện này, có nhiều người vì lòng tín sâu 
đậm và do nhận xết tỉnh tế quyết chắc có sự tế độ của Bồ 
Tát chỉ vì mình mất phàm, tai tục nên không thấy Ngài, 
nếu không có thì không thế nào mình thoát nạn tật cách ly 
kỳ vậy được. Một số khác, lại ngờ rằng không biết có phải Bồ 
Tát đến độ cho mình hay không? hay là mình có số hên? 
Hay là do phước ông bà để lại ? 

Thưa nên hiểu rằng, Bồ Tất thị hiện giao cảm trong chúng 
ta, trong tất cá mọi người, mọi loài. 

Một đám giặc cướp sắp ồ ạt tấn công chiếc thuyên nhỏ bé, 
hay trên thuyền p có biến cố thê thảm xảy ra... Tại sao 
bọn cướp lại đổi ý để trở thành thiện niệm? Để rồi bọn 
chúng trở nên hiền từ và rút lưi êm đẹp? Hơn nứa còn tiếp 
tế giúp đỡ (trong khi đó trên chiếc thuyền có nhiều người 
chí thành niệm danh đức Quán Thế Ám) ! 

Sự đổi thay tâm ý của kế ác, lại không là sự thị hiện nhiệm 
mầu để cứu độ hay sao? Không lẽ Ngài hiện ra hung thần để 
đánh chìm ác tặc, rồi mới cho là lĩnh? 

Bà giả ở nhà một mình lấy Tổ vá ra khẩu may, mới vài 
đường kim chỉ chẳng may chỉ sút, đôi mắt lem nhem gợi chỉ 
không làm sao xâu qua lỗ kin được, bà thể đài buồn thảm: 
"Mẹ hiền Quán Thế Âm ơi con phải làm sao!?". Bà tủi thân 
gần muốn rơi lệ lòng hưởng về Phật lãm râm cầu nguyện. 
Đứa bé chơi từ ngoài xa, nó bỗng thấy thịch vào nhà bà già 
cô quả ấy, và đứa bé đã xâu chỉ cho bà. Quý vị đã nhận thấy 
Hồ Tát thị hiện trong tâm đứa bé ấy chưa? 

Bạn lải xe đi trên quãng đường thên dã, không may xe bạn 
hưi Với độc lực và hơn nữa là bạn chưa một lần biết sửa xe, 
bạn chỉ biết cầu nguyện... Từ bên ngoài quốc lộ có đôi bạn lại 
nổi lên ý niệm hara thích được đi trên con đường hẻo lánh 
đó, họ gặp bạn và sẵn sảng ra tay nghĩa hiệp giải nguy cho 
bạn. Quán Thế Âm thị hiện là chỗ đó. Đó là trưởng giả thân, 
cũng là đồng nam, đồng nữ vậy. 

Bà Âm người làng Sơn Tịnh, mỗi năm một lần bà lên núi 
Trà Hồng, hang Thạch Động để lễ Phật, cái hang động ngày 
xưa mà thầy Chơn Dung tu hành đã phát kỳ tích ở đấy. Hú 
hôn, hôm ấy bà gặp phải con cọp, chao ði con cọp vẫn vện to 
lớn quá, ba nh từ xa gâm thét và phóng tới, bà chỉ kịp la lên 
QUÁN T BỒ TÁT rồi bà bất tỉnh! Thực ra bà "THÉẾT" 
chứ không phải niệm, nhưng đó là cái thết cấp bách đây 
khẩn thiết và sự chí thành được đồn hết vào cái THÉT đó. 
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Rhi tỉnh dậy, ý niệm đầu tiên của bà là tưởng mình đá chết, 
một lát sau tri giác về đủ, bà mới cảm nghe hôi hám và đau 
rát trên mặt. Thì ra con cọp đã liếm mặt bà rồi bỏ đi. 

Tại sao cọp bỏ đi, khi miếng mồi ngon trước miệng nó? 
Chính đó là diệu dụng cảm hóa, tế độ của Bà Tát Quán Thế 
Âm trực tiếp ngay trong tâm ý của con cọp. 


Bà Ấm là người quen (tu) tập chiếu mặt kiếng về ánh "Thái 
đương (thường niệm Quán Thế Ẩm) trong giờ phút cấp bách 
bà chiếu đúng ánh sáng Quán Thế Âm. 


Tại Sao Hình Tượng Quán Thế Âm Chúng Ta Đang 
Thờ Lại Mang Vóc Dáng Nữ Nhân, Ngài Là Nam Hay 
Nữ ? 


Chúng ta nên biết mười phương chư Phật không bà có nữ 
nhân. Trong kinh Pháp Hoa p Phổ Môn có câu: "Ưng dĩ 
Phật thân đáo độ giả Quán Thế Âm Bồ Tát tức hiện Phật 
thân nhỉ vị thuyết pháp". Thế thì, đức Quán Thế Âm là Bồ 
Tát thì làm sao có thể hiện được Phật thân? 

Thực ra trong kinh Đại Nhật và kinh Bi Hoa đức Bổn Sư 
THÍCH CA đã từng dạy rằng, đức Quán Thế Âm đời quá khứ 
đã thành Phật hiệu là CHÁNH PHẤP MINH NHƯ LAI vàn 
thuở lâu xa võ lượng kiếp về trước. Vì bi nguyện độ sanh mà 
Ngài thị hiện làm thân Bồ Tát. Cũng trong kinh Bi Hoa, đức 
Phật luôn luôn gọi đức Quán Thế Âm là "Thiện-nam-tử" tốt! 
Vậy đức Quán Thế Âm không thể nào là nữ nhân được. 

Căn cứ theo lịch sử về tôn giáo, nhân gian đặt sử, Linh ứng 
truyện ký và các lịch sử (tính chất sự tích) của Trung Hoa 
từ sau nhà Châu vua Chiêu Vương đến cận đại, và Việt Nam 
từ đầu thế kỷ thứ ba đến cận kim thì Đức Quán Thế Âm Bồ 
Tát đã từng hóa hiện vào các thế gia và cả bàn gia để ứng cơ 
hóa độ chúng sanh. Mượn sự tướng của thế đạo để dẫn Tất 
nhân gian hướng thượng quay về chánh đạo. Như Quan, Âm 
Diệu Thiện về đời vua Trang Vương. Quán Âm xách giỏ cá 
đời vua Huyền Tên nhà Đường, Quán Âm Thị Kính đời nhà 
Minh, Quán Âm linh ứng đời nhà Nguyễn v.v... Tham khảo 

điều này cho ta thấy qua các đời phong kiến mọi quyền 
hành: quan sát, cũng như làm tao loạn nhân gian hay thịnh 
suy cho đất nước, đều nằm trong tay Nam giới Tuy vậy 
những nữ lưu tuyệt đẹp và xuất sắc vẫn là cao điểm để đam 
mê và dễ bị Nứ sắc lung lạc và điều khiến. 

Vậy sự hiện thân Nữ-nhân nhằm để xoay đổi tâm hướng 
xấu áo và cải thiện những xa hoa trụy lạc, đó là mục tiêu tủy 
duyên hóa độ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và cúng từ đó mà 
tượng, ảnh của Ngài trở nên NỮ MẠO trong một số quốc gia 
Á Châu. Nhưng điều căn bản mà chúng ta phải biết rằng đó 
là hình ảnh thị hiện không nên chấp đó là Phật-Thân của 
Ngài. Thân thật của Bồ 'Tát cũng như đức Bổn Sư Thích-Ca, 
đức Phật A-Di-Đà và mười phương chư Phật vậy. 


Ba Lễ Vía Quán Thế Âm Trong Hãng Năm, Có Khác 
Biệt Gì Hay Không ? 


Hằng năm Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vĩa 

Bồ Tát Quán Thế Âm thật trang nghiêm vào các ngày: 19/2, 
18/6 và 19/8 đều theo âm lịch. Nhưng đa phần chỉ biết suông 
là lã vía Quán Thế Âm thế thôi! Thực ra trong Thiền Môn 
Nhựt Tụng cổ xưa đã ghi rõ: 


- Ngày 19/2 là vía Quán Thế Âm Đân Sanh. 
- Ngày 19/6 là vía Quán Thế Âm Thành Đạo. 
- Ngày 19/0 là vía Quán Thế Âm Xuất Gia. 


Kinh mong tăng bài giảng ngắn ngủi hôm nay sẽ đem đến 
toàn thể quý vị, niềm tin chân chính và thành khẩn, luôn 
luôn tưởng niệm đến danh hiệu QUÁN ÂM BỒ TÁT để 
được giao cảm hằng thường với Bồ Tát, đủ tai họa đến đâu 
Hữu Cầu Tất Ứng SP: trường hợp bà Ấm). Hãy chánh tín. 
Lời nói của Chư Phật không bao giờ hư đổi. 


Nam Mó Đại Từ Đại HL Tờm Thính Cứu Khổ Cứu Nạn 
hành Cam Quán Thế Âm Bồ Túi Ma Ha Tót. 


Trân trọng kính chào chư quý vị. 


———#¿ đá về 
TIỀN KIẾP và HẬU KIẾP 


e Tác giả Đoàn Văn Thông 


LINH HỒN CÓ HAY KHÔNG ? 
(tiếp theo) 


e Những trường hợp đáng lưu tâm: 


Du đây là lời kể của một người đàn bà đã trải qua một 

giai đoạn gần gũi với cái chết. Nhà nghiên cứu Verlyn 
RKlinkenborg " phỏng vấn những người đã đi vào cối 
chết ghi lại lời kế sau đây của một thiếu phụ: 

"Tội nhớ rõ là mình đã bị sốt cao, nhiệt độ cơ thể lên đến 
108 độ (độ F). Tôi như bị luạn nhịp tìm. Toàn thân tôi đau 
nhức, ớứn lạnh nóng ran xen kẽ. Tôi cảm thấy đau đớn lạ 
thường. Tôi bị nhiễm trùng đột ngột. Trong lúc ý thức tôi 
như chìm đắm đần vào cơn mê thì tôi nghe vãng vắng bên 
tại tiếng kêu: "... tôi không thể, tôi không thể kiểm soát nổi 
áp huyết của bà ta nữa rồi!" (có lẽ đó là tiếng kêu than của 
bác sĩ đang theo dồi cơn sốt của tôi). 

Rồi bỗng nhiên trong khoảnh khắc, tôi thấy vô số những 
phần nhỏ lì tỉ xuất hiện tràn đến, tôi lâng lâng và cảm thấy 
nhẹ bỗng một cách lạ thường và tôi thoát ra khôi cơ thể của 
chính tôi dễ dàng như cởi bỏ bộ áo choàng và cùng lúc nhự 
trút lại đăng sau cơn đau khủng khiếp xà trước đó đã hành 
hạ tôi. Tôi như bay lên phía góc của trăn nhà trong căn 
phòng bệnh viện. Tử đó tôi thấy phía dưới các bác sĩ, các cô 
y tá đang lăng xăng lo cứu mạng sống của tôi. Một bác sĩ lộ 
và hối rối, nét mặt lo âu thực sự vì có lẽ tôi đã chết dưới sự 
nhận định của ông và của mọi người đang có mặt trong 
phòng. Tôi nghe tiếng bác sĩ làu bàu như nguyền rủa cái gì 
đó và vô tình ông ngước nhìn về phía góc trần nơi tôi đang ở 
đó, nhưng chắc chẵn là ông ta không trêng thấy được tôi. 
Một thoáng sau, tôi bắt đầu trôi đần vào một vùng sâu thâm 
lạ làng, có thể ví đó là một đường hầm có miệng hun hút 
như cái giếng với những lớp máy màu xám đục bao phủ 
nhưng tôi vẫn có thể thấy được minh đang xuyên qua những 
lớp mây giảng phía trước... Tôi nghe bên tai tiếng gió vun 
vút tôi như lướt đi mặc đầu lúc đó tôi không còn có thân xáo 
nửa vì thân xác tôi đang nằm trên giường với tấm rán phú 
lên thân mình. 


Lúc bấy giờ tôi cảm thấy nỗi kinh đị lạ lùng đến cùng với ` 


những văng sáng, những tia sáng vàng rực rỡ và tôi hòa vào 
trong những ánh sáng ấy. Tôi có linh cảm rằng mình đang 
đi vào nơi tận cùng của thế giới, đang qua tnột nơi trung 
gian của thế giới tôi đang sống với thế giới khác... tôi muốn 
tiếp tục tiến sâu vào nơi chan hòa ánh sáng lạ kỳ ấy nhưng 
lại như có cái gì đó níu kéo tôi dừng lại. Tôi bỗng sực nhớ 
đến hai con của tôi. Tôi không thể xa chúng, tôi phải săn sóc 
chúng. : 


Thế rồi tôi lại thấy những chấm nhỏ li tỉ xuất hiện lần thứ 
bai y như lúc tôi vừa bị rơi vào đường hâm bun hút. Tôi 
nghĩ mình đang quay về đường củ. Tôi đến gần thể xác mình 
và nhập vào cái thân xác bất động ấy. Sự việc trông có về tự 
nhiên và dễ dàng như lần tôi thoát khôi thân xác mình. Tôi 
cảm thấy mình có sức nặng và bổng nhiên cảm giác đau đớn 
lại đến... vừa lúc tôi nghe có tiếng động xôn xao và có tiếng 
kêu lên: "Bà ta đã sống lại rồi kìa!” Sau đó, bác sĩ cho tôi biết 
là đứa con tôi vừa mới chào đời đã chết... : 

'Từ đó, tôi luôn luôn giữ mãi những hình ảnh lạ lùng về 
những gì mà tôi đã trải qua, những hình ảnh ấy cứ chập 
chờn mãi trong tâm trí nhất là vào mỗi đêm trước khi đi 
ngủ và tôi nghi rằng: "Mình đã một lần chết ải sống lại” và 
tôi tự hỏi: phải chăng đoạn đường tôi mới bước qua là đoạn 
đường dẫn vào thế giới khác, một thế giới khác xa với thế 
giới mà tôi hiện đang sống. : 


Một. trường hợp đặc biệt khác cũng đồng lưu tâm là ng 
chính một bác sĩ (thuộc khoa tâm thần học và là giáo sự 

sĩ tại một trung tâm y khoa lớn kiêm bệnh viện thuộc đại 
học đường Virginia) trước đó cũng đã trở về từ cỗi chết 
tường thuật lại những gì ông đã thấy qua một lần chốt đi 
sống lại: Giáo sư bác sĩ George Ritchia, trước đây là một 
quân nhân bị bệnh sưng phổi nặng nên được chuyển vào 
một bệnh viện lớn chữa trị. Thời đó, thuốc Peniciline chưa 
được phát minh nên việc chữa trị bệnh sưng phối vô cùng 
khó khăn và thường thường thì hết 80 phần trăm là người 
bệnh khó thoát khói lưới hải của tử thân. Vì thế một thời 
gian ngắn khi được chuyển vào bệnh viện, bệnh tình của 

George Ritehie ngày càng trầm trọng và đã qua đời, Các bác 
sĩ ở bệnh viện đã xác nhận rằng George Ritchie đã chết nên 
người ta chuyển xác đến nhà quản. Tại đây một số thủ tục 
giấy tờ, khai tử và chuẩn bị đưa người chết vào quan tài 
đang được tiến hành và một mặt báo tin cho nhân viên 
trông coi về các thủ tục nhập học và tiếp nhận sinh viên 
được gởi từ các nơi đến để được huấn luyện các khóa chuyên 
môn tại đại học Virginia biết khóa sinh George Ritchie đã 
chết. Tuy nhiên bác sĩ trực nhật cho rằng điều này không 
cần thiết vì thế việc báo tin cho đại học Virginia được bãi bỏ. 
Trong lúc Ritchie năm duỗi trên chiếc băng ca, báo sĩ trực 
khám lại một lần nữa và lắc đầu thất vọng, Ông nói, giọng 
rất trâm "chết thật sự rồi” vừa nói, bác aĩ này vừa kếo hai 
cánhtay người chết cho thẳng ra và để lòng bàn tay úp 
xuống. Saa đó phủ tấm drap lên khắp thân xác người chết. 
Lúc bấy giờ, nhà xác đây người chết vì thế bác sĩ trực đề 
nghị cử người canh xác và chính nhữ người canh xác này mà 
san đó anh ta phát giác được người chết đã "cựa quậy” dướt 
tấm drap trắng. Các nhân viên trực nhật khi nghe người 
canh xác báo cáo sự việc đầu cười, Chỉ có bác sĩ trực và cô y 
tá là chịu lắng nghe và họ đã đến bên xác Ritchie. Khi tấm 
drap được kéo khỏi mặt Ritchie, bác sĩ trực đã dùng hai 
ngồn tay lật mi mắt xác chết để quan sát, trong khi đó, cô y 
tá thấy rõ ràng các ngón tay của Ritchie đã cử động... và từ 
từ Ritchie nở mất. Thế là George Ritchie, người quân nhân 
chết vì bệnh sưng phổi đã sống lại một cách lạ kỹ và vì cơ 
thể còn quá yếu nên phải nằm bệnh viện chờ bình phục một 
thời gian khá lâu và sau đó mới được chuyển về trại Barkley 
rồi sang Âu Châu phục vụ trong quân đội ngành quân y. Sau 
cuộc chiến, George Ritchie tiếp tục vào học ngành y tại đại 
học Virginia và tốt nghiệp y khoa bác sĩ. 

Bác sĩ George Ritchie đã nhớ lại những gì mà mìnhdá trải 
qua trong suốt khoảng thời gian coi như đá từ giả côi đời. 
Mọi chỉ tiết bác sĩ đều ghi lại thật đây đủ và vẽ sau câu 
chuyện có thật này còn được giáo sư bác sĩ Wilfred Abse ở 
đại học Virginia kế lại và nhất là giáo sư Carey Williame và 
chuyên gia khảo cứu các vấn đè luận hồi là Sylvia Cranston 
mô tả lại rõ rằng. 

Theo lời kế của chỉnh bác sĩ George Hitchie thì khi đang 
nằm trên giường của bệnh viện tự nhiên ông ta cảm thấy 
thân xác rá rời rôi một hức màn xám đen từ đâu phủ ập lên 
đồi mất, ông nghe mơ màng có tiếng người chuyển động, 
tiếng bàn tán và lời của bác sĩ nói: "đã tắt thở rồi!". Lúc bấy 
giờ - theo lời của bác sĩ George Ritcbie: "tôi không có ý nghĩ 
gì khác lạ cả. Tôi chỉ cảm thấy mơ màng thôi nhưng tâm trí 
tôi rất sáng suốt tôi nhớ là tôi đã được tuyển chọn để được 
huấn luyện chuyên môn về ngành y tại dại học Virginia 
nhưng vị bệnh phổi nên phải tạm vào điều trị ở bệnh viện. 
Giờ đây tôi phải đến trường đại học gấp vì ở đó đang chuẩn 
bị lễ khai giảng khóa mới. Tự nhiên tôi câm thấy cơ thể 
mình lạnh buốt. Tôi phải thay quần áo và thế là tôi đi tìm. 
Bễng nhiên tôi thấy một người nằm trên giường mà tôi đang 
nằm. Tôi nhìn không làm vì số giường có ghi rõ ràng. Tôi 
cảm thấy lạnh quá, phải tìm quần áo ấm để mặc vào mới 
được. Tôi thấy một sĩ quan đang bước qua nên vội vã chạy 
lại yêu cầu ông giúp đỡ nhưng tôi có nói bao nhiêu ông ta 
cũng cø hồ như không nghe không thấy mà cứ bước đi một 
cách tự nhiên. Thời giờ gấp rút quá nên tôi quyết định chịu 
rét để đi nhanh đến trường đại học y khoa tại Virginia cho 
kịp. Tôi cảm thấy mình lướt đi như những gì thường gặp 
trong mộng khi di chuyển. Tôi thấy một con sông rộng rồi 
cây câu dài bất qua sông để tới một thành phố lớn. Thành 
phế này quả thật tôi chưa bao giờ đến tôi thấy một tiệm giải 
khát, tiệm Bia và ca tiệm cà phê nữa. Tại đây tôi gặp một 
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vài người và hỏi họ tên đường và tên thành phế nhưng 
chẳng có ai trả lời tôi cũng như thấy tôi cả. Có lần tôi đập 
li thỰi vai một người khi tôi hỏi nhiều lần nhưng người này 
vận không nói. Tuy nhiên tay tôi như chạm vào khoảng 
không, Người này có gương mặt tròn và ở cằm có sợi râu dài, 
Bau đó tôi đi đến bản một người thợ điện đang loay hoay 
quấn đây đ lên thoại vào một bánh xe lớn. Tôi vô cùng ngạc 
nhiên khi thấy mình khác người và rõ ràng chẳng có ai 
trông thấy tôi mặc đầu tôi thấy tất cả mọi người. Tôi nghĩ 
rằng nếu cứ như vầy mà tìm đến đại học Virginia thì quả là 
bất tiện nên tôi quyết định trở lại bệnh viện tôi đến sau nhà 
xác, Tin trăm người đang nằm trên giường. Tỏi đi loanh 
quanh để tìm chỗ nằm của mình. Tôi thấy một cái xác đã 
phủ tấm drap trắng, nơi ngón tay của xác này có đeo một 
chiếc nhắn mà thoạt nhìn tôi đã cảm thấy ngờ ngợ một cách 
lạ lùng. Tôi nhớ là tôi cũng có đeo một chiếc nhân như thế. 
Tôi cúi xuống nhìn thật kỹ, rõ ràng bàn tay có những đặc 
điểm giống tay tôi... và cái giường số giường lại chính là số 
giường tôi đã nằm, Vậy đây chính là thân xác của tôi, tôi đã 
chết thật rồi sao? Nhưng tôi không có cái cảm tưởng rằng 
mình đã chết, tôi thấy đủ thứ như đang còn sống. Chỉ có 
điều mà trước đó tôi phân vân là hình như chẳng có ai thấy 
tôi cả. Tôi cố gắng kéo tấm đrap phủ lên cái thân xác mà tôi 
nghĩ là của tôi, ý chí của tôi thì nuốn hành động nhưng tôi 
không thể nào kéo được tấm drap phủ mặt cái xác ấy. Tôi cố 
gắng nhiều lần nhưng không tài nào làm được và cuối cùng 
tôi nhận rõ rằng quả thật tôi đã chết. Và lúc đó tự nhiên tôi 
cảm thấy trong phòng nhà xác sáng rực rỡ, một thứ ánh 
gáng lạ lùng tôi chưa bao giờ thấy và tôi như bị lõi cuốn theo 
cái nguồn sáng lạ kỉa, tôi thấy những cảnh trí mà từ khi 
sinh ra cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ thấy, những cảnh 
trí mà tôi cảm tưởng rằng chỉ có ở thế giới bên kia vì những 
con người ở đây thường không rõ rằng, mờ ảo, có vùng tối 
tăm, có vùng chan hòa ánh sáng mà những nhân vật hiện 
điện giống như những thiên thân. 

Bau đó tự nhiên vâng sáng giảm đần, tôi cảm thấy muến 
quay về. Trong phút chốc tôi thấy lại những căn phòng, 
những thân xác bất động trên giường và tôi tiến tới chiếc 
giường mà trên đó là thân xác tôi. Tôi như bị cuốn hút vào 
thân xác đó, tôi từ từ chuyển động các ngón tay và cuỗi 
cùng mở mắt ra. Một lúc sau, bác sĩ và cô y tá đã ở trước 
mắt tôi, nét mặt rạng rởớ. Tôi đã sống lại, ởã thật sự sống 
lại..." 

Những gì mã sau đó George Ritchie kể lại đã làm một số 
bác sĩ trong bệnh viện ngạc nhiên. Điều kỳ lạ đáng lưu ý là 
những gì rà Ritchie đá kế và đã ghi chép lại trong tập nhật 
ký đều chứng thực sau đó. Như trường hợp kỳ lạ sau đây: 
Bau khi câu chuyện đi vào thế giới sau côi chết của Ritchie 
đã mô tả được một năm thì Ritchie phải trở về trại Barkley 
và được gởi đến Âu Châu để phục vụ tại một bệnh viện quân 
đội. Trên đường xe chỡ Ritchie đã đi qua một thành phố mà 
trước đây một năm trong khi coi như đã chết, Ritchie đã đi 
qua, nào tiệm bán bia, tiệm cà phê, cây câu đài bất qua sông, 
những khúc đường rẽ, những bảng hiệu và kỳ lạ hơn nữa là 
cái cột điện thoại mà trước đây tôi đã xuyên ngang qua thân 
thể của một người thợ điện đang quấn dây điện thoại... Đây 
là thành phố ở gần châu thành Vicksburg thuộc tiểu bang 
Miiasissipl, nơi mà chưa bao giờ George Ritchie đã đi qua. 
Ngày nay George Ri chie đã là Viện trưởng Viện Tâm Thần 
ở Chariotsville và không bao giờ quên rằng mình đã có lần 
chết đi sống lại cũng như không bao giờ quên những cảnh 
giới lạ làng ở bên kia cõi thể gian mà loài người đã sống. 

Nhà nghiên cứu hiện tượng tâm linh GSushál Bose đã tìm gặp 
trực tiếp những người đã từng nhớ lại tiên kiếp để phỏng 
vấn họ. Năm 1839, ông đã viết một báo cáo chỉ tiết về cuộc 
phỏng vấn giữa ông và cô gái Án Độ tên là Shanti Devi, Cô 
gái này đã nhớ lại rất rõ rằng về tiền kiếp của mình. Cô cho 
biết trước đó cô tên là Lugdi Đevi, vợ của một người tên là 
Pandit Eedernath Chowbey. Nhưng rồi bị một tai nạn 
nhiễm trùng và qua đời. Nhà nghiên cứu tâm linh Sushil 
Bose đã hải Shanti Davi như sau: ‹ 

- Shanti nhớ rõ về tiền kiếp mình thì có thể nhớ lại những 
gì xây ra trước và sau khi chết đó? 

Shanti trả lời là nhớ rõ. Và sau đây là một phần của cuộc 
phòng vấn đó. ï 
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- 8. Hoae: Shanti hãy thuật lại những gì đã xảy ra vào lúc 
đó. 

- Nhanti: Khi ấy tôi cảm thấy mình như mơ màng đi vào cối 
sâu thẳm tối đen rồi sau đó lại thấy ánh sáng chói lọi tỏa 
rạng đân đần. Đó là thứ ánh sáng chan hòa kỳ điệu lâm hoa 
mất. Chính vào lúc đó, tôi biết được rằng mình đã la khỏi 
thân xác mình qua dạng thể một lăn hơi và chuyển động lên 
cao đần, 

- 8. Bose: Llaic đó Shanti có thấy cái thân xác của mình 
không ? 

- Shanti: Lúc đó tôi chỉ có cảm tưởng là mình đã la khỏi 
thể xác, mặc đầu tôi như chuyển động lên cao nhưng tôi lại 
không nhìn xuống mà chỉ mải lo nhìn ngắm cái ánh sáng lạ 
làng bao phủ quanh mình. Có lẽ lúc đó nếu nhìn xuống ngay 
khi tôi có cảm giác mình tách rời thân xác tôi có thể thấy 
được cái thân xác mình. 

- 5. Bose: Đúc đá Shanti có cảm giác đau đớn, mỏi mật yếu 
đuổi hay không ? 

- Bhanti: Không! Lúc đó tôi không thấy một chút gì gọi là 
đau đớn mật mỏi cả. Trái lại tôi thấy mình nhẹ nhàng thanh 
thản lạ lùng. 

- 8. Bose: Sau đó còn điều gì xây ra ? 

- Shanti: Khi đó, trong cái ánh sáng chói iọi rực rỡ ấy tôi 
thấy có bến người mặc áo dải màu vàng sâm cùng xuất hiện. 
Những người này đều rất trẻ khoảng 14, 15 tuốt, Trông họ 
tươi sáng như những thiên thần, Những người này đi về 
phía tôi với đáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát. Trước mặt tôi 
là miột ngôi vườn đẹp tuyệt vời, cái và đẹp mà chưa bao giờ 
tôi đã thấy được ở thế gian nên khó mà mô tả cho hết được... 
Rồi tôi thấy bốn người hồi nây tiến lại gần và nhấc bổng tôi 
lên cao. Tôi cảm thấy một niêm lâng lãng khó tả lan khắp 
người. Tôi chẳng có ý niệm gì nữa về thời gian. Chẳng có 
mặt trời, mặt trăng, cũng chẳng có ngày và đêm. Tất cả đều 
chan hòa trong cái ánh sáng vô cùng tỏa rạng, ấm áp, huyện 
điệu, lung linh sinh động lạ thường. Tôi chẳng biết nói hay 
diễn tả làm sao cho hết những gì tôi đã thấy vào lúc đó, Điều 
kỹ lạ là lúc này hình như tôi không còn lệ thuộc vào nhữn 
giác quan mã con người có lúc còn sống để nhìn, để nghe, ở 
cảm xúc. 

Điều đáng lưu tâm là khi không còn lệ thuộc vào giác quan 
tình nữa thì trí giác trở nên bén nhạy vô cùng. Dù giác 
quan con người có tỉnh xảo đến mấy cũng không giúp con 
người thấy được xuyên tường, nhưng nếu không còn hiện 
hữu cơ thể phàm trần hay cơ quan thị giác chẳng hạn thì lại 
có thể thấy thông suốt được cả bức tường như không và điều 
này cũng thể hiện cho các giác quan khác ở lãnh vực nghe, 
cảm nhận, ngửi... 

Trên đây là một số sự kiện thụ thập được từ các nhà tâm lý, 
khoa học, các nhà y học khi họ tiếp xúc được với những 
người có khả năng nhớ lại tiền kiếp hay đã có lần chết đi 
sống lại những người đã có kinh nghiệm với các chết. 
Những người này may mắn có được ý niệm về những gì gọi 
là sự chết và linh hồn. Giáo sư H. H. Priee (tại Đại học 
Oxford) cho rằng: Lính hồn của con người là một phương 
tiện của ý thức hay nói rõ hơn là một công cụ của sự hiểu 
biết và trong cuộc sống, từ cổ đại đến nay kinh nghiệm ở 
mỗi con người đã có được những sự kiện để chứng minh 
rằng có cái gì đó ngay trong thân xác họ. Nhiều chứng nhân 
và nhiều sự kiện được chứng minh về sự hiện hữu của linh 
hồn và còn khẳng định rằng linh hồn không chỉ đơn thuần 
là một thể luân phiên thay đổi cho thân xác mà còn là một 
thể siêu việt hơn nhiều, vì giữ những vai trò then chốt, quan 


. trọng trong vấn đề suy nghĩ, cảm nhận, cứng như là cầu nối 


cho những cuộc sống khác tiếp diễn... 


Nhà nghiên cứu Robert Orookall vừa là nhà tâm lý học vừa 

là nhà khoa học (ông là giáo sư khoa học tại nhiều trường 
Đại Học và là hội viên của nhiều hiệp hội chuyên nghiên 
cứu về các hiện tượng siêu nhiên huyền bí}. Khi nghiên cứu 
và tìm hiểu về sự hiện hữu của linh hồn, ôngửá sưu tập vô 
số các đứ kiện liên quan và nhất là gặn gỡ các nhân vật đáng 
tin cây, đặc biệt những người đã có lần trông thấy tận mắt 
cái mà con người thường gọi là hồn hay linh hồn, Ông đã ghỉ 
chép lại tất cá những gì đã thu thập và hệ thống rõ ràng. 
8au đây là một số hình ảnh và màu sắc về linh hồn mà 
Robert Orookali đã sưu tập được. 


"Theo tổng kết của R. Crookall thì linh hồn thể hiện đưới 
nhiều hình đáng và màu sắc. Theo Muldoen thì mờ sáng 
như sương khói, đôi khi như đầy hơi nước hoặc như vàng 
mây nhỗ màu trắng không hoàn toàn trong suốt, tình ảnh 
" chỉ hiện rõ trong khoảng một vài phút đồng hồ rồi tan 
biến. Chính ông Edgar Cayce, người cố khả năng xuất hồn 
để chứa bệnh (nổi tiếng ä Hoa Kỳ) cũng thường mô tả linh 
hồn giống như lớp sương hay khói roờ. Maurioe và Irane 
Elliot cũng đã thấy phần thoát ra từ thể xác người chết có 
màu trắng như lớp sương mù, E. W. Oaten thì: "giống như 
hơi nước bốc lên", 

Bắc sĩ Charlen. Richet xác nhận rằng: Tôi thấy ngay tại 
giường người chết có một đám mây từ từ thoát khỏi thân 
xắc n chết, Trong tài liệu sưu tập của Robert Crookali 
có nhiều phần mô tả như thế và đó là những mô tả do chính 
các nhân chứng như bác sĩ Whiteman, bác sĩ 5imons, giáo sư 
E. Boazano, bác sĩ Gilbert (Alice Gilbert), bác a[ A. d. Davia, 
bác s[ J2. P. Kayner, bác sĩ Hereward Carrington... 

"Theo một số thân chứng mà phần lớn là bác sĩ và y tá thì 
phần sương khói ấy sau khi thoát ra khôi cơ thể vẫn còn ở 
cách cd thể một khoảng mà không rời hẳn, Điều kỳ lạ là sự 
xuất hiện của một giải sáng mờ giống giải lụa nếi liền người 
chết với phần mỡ đục như khói sương của eói mà ta thường 
gọi là linh hồn. 

Ngoài ra những hình ảnh đáng ghi nhớ khác còn được 
nhiều nhân chứng đáng tin cậy trông thấy và mô tả lại. Đá 
là sự xuất hiện của một giải màu sáng trắng xuất phát từ 
phía sau đầu (tiểu não hay ở thủy chấm) của người chết nổi 
liền với phần mờ đục thoát ra khôi thể xác người chết đỉnh 
hồn). 

Trong cuốn ỞƠut of the Body Experiences, nhà nghiên cứu 
Robert Crookali đã mô tả chí tiết cáo sự kiện vừa trình bày 
trên đây. Ông đã tiếp xúc với các nhân chứng, họ là những 
nhà khoa học, những y tá, những bác sĩ, Như bác sĩ R. ở. 
Staver, giáo sư Hitchcock, bác sĩ Hout, các nhà khoa học 
như . Bertrand, Oliver Fox, Reverend L. J. C. Street bác sĩ 
D. P. Kayner, giáo sư M. Eliade, bác sĩ E. W. Oaten, bác sĩ A. 
d, Davis và Raynor C. đohnson... những người này đều đã 
chứng kiến rõ rang một khối hơi thoát ra từ cơ thể người 
vừa tắt thở và trước đó khối còn nối kết với thân xác bằng 
một giải màu sáng đục rung động và khi sợi dây này rung 
động mạnh và đứt la thì chính là lúc người chấm đút sự 
sống, có nghĩa là “hồn đã la khỏi xác" không còn liên hệ gì 
với thân xác nữa (vấn đề này đá được trình bày đây đủ chỉ 
tiết trong cuốn Những Bí An Sau Gói Chết - đã xuất bản). 


Hình trên cho thấy Sợi dây bạc (Silver cord) phát sinh từ đầu 
người chết nổi liên vào phần đầu của phần thường gọi là linh hôn. 
Các báo cáo do Robert Crookall thu thập được đều cho rằng sợi đây 
liên kết được xem như một sợi dây mang điện lực sinh động từ bộ 
não người mới chết đến linh hồn. (Tài liệu trong Từne - Life Books 
1882) 


Tóm lại, hiện tượng về sợi dây liên kết giữa thân xác người 
chết và phần giếng như sương khói thoát ra từ thân xác ấy 
mà người ta thường gợi là hồn hay linh hồn đã là sự kiện mà 
các nhà khoa học và nhất là giới y học hiện nay quan tâm và 
ra gức nghiên cứu vì như đã trình bày từ trước, nếu sự kiện 
này là có thật nhự nhiều chứng nhân đá thấy rõ ràng thì 
chắc chắn sẽ phát sinh thêm những ngành chuyên về sự 
chết như Lình hồn học, Tử sinh học v.v... Các nhà khoa học 
cố gắng tìm cách để có thể cụ thể hóa qua hình ảnh rõ rằng 
về sợi dây bạc ấy, họ không muốn với tỉnh thân khoa học 


thực nghiệm lại chỉ dựa vào những lời kế, mô tả của những 
nhân lên Ôn là các nhà khoa học đáng tin cậy đi nửa mà 
không có bằng cớ rõ ràng. Vì thế, các nhà Vật lý Quang học, 
những tay chuyên nghiệp về thu hình đã cố tìm cách ghỉ lại 
hình ảnh về những gì có được lúc con người vừa trút hơi thở 
cuối cùng. Một số hình ảnh chụp được khối hơi thoát ra từ 
cơ thể người mới chết, nhưng những nhà nghiên cứu còn 
muốn thu được hình ảnh rõ ràng võ sợi dày bạc (Silver 
core). Schrench Notzing, giáo sư báo aĩ nổi tiếng thế giới, 
trong cuốn Phenomena oŸ Materialinaton (1928-Ksgar 
Paul) đá cho rằng, qua những ảnh chụp về những gì liên hệ 
đến khối hơi hay sợi dây bạc, tuy không rõ nét nhưng dù sao 
đó củng là một hình ảnh đáng lưu tâm. 


Hình ảnh hồn la khôi xác khi chết và sợi dây liên kết giữa hôn và 


xác. 


Gó thể hình ảnh ấy chỉ là lớp ngoại mạo che giấu bên trong 
nhiều bí ấn hơn. Theo một số lớn các nhà khoa học thì hình 
ảnh cho thấy như là một khối siêu vật thể ấy khi tách khỏi 
cơ thể tức là sự sống không cồn, giếng như đòng điện đã 
ngưng truyền ngưồn điện lực vào cái máy. 
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BAN VE VAN ĐE 
SIÊU HÌNH TRONG PHẬT GIÁO 

„ BS. Nguyễn Xuân Hạnh 


“Tháng 10.1994 Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Roma có xuất 
bản quyến sách tựa đề là "Hước Qua Ngường Cửa Hy Vọng" 
(Vacare la Sogiia dela Öperanza) bản dịch tiếng Anh 
“Croœsaing the Threshoidl of Hape" của Đức Giáo Hoàng 
Gioan Phao 1ô H[, Quyển sách này được dịch ra nhiều thứ 
tiếng và lưu hành nhiều nước trên thế giới. 

Quyển sách có một số nội dựng đặc biệt là Đức Giáo Hoàng 
mô tả Phật Giáo là "Võ Thân" và "bị quan", Quyển sách gây 
nhiều sự chỉ trích, nhất là các giới lãnh đạo cao cấp Phật 
Giáo tại 8ri Lanka và nhiều nơi trên thế giới. Ngày 20 và 
21.01.1995 Đức Giáo Hoàng viêng thăm Sri Lanka trong 
chuyến đi tham dự Đại Hội Thể Giới Trẻ Eầìn thứ 1Ô tại 
Manila, Philppine. Giới chức cao cấp lãnh đạo Phật Giáo ở 
8ri Lanka từ chối tham đự cuộc gặp gỡ đó. Quyển sách đã 
gây nhiều tranh luận sôi nổi đã và đang tiếp điễn. 

Ngày 20.3.1996 tại chùa Sri Ratnavihara ở Eiribathogoda 
gần thủ đô Colornbo, Ñri Lanka, có mỡ cuộc đối thoại vẽ vấn 
đề trên (bản tín 17.4.95 của hãng thông tấn UCAN Công 
Giáo). 

Theo bản tin cuộc đối thoại điễn ra trong bầu không khí cởi 
ruở, 

Hòa Thượng Havanpola Ratnasara, Chủ tịch Hội Phật Gián 
Thế Giới kêu gọi sự phục hôi nỗ lực tiến tới sự sống chung 
thân hữu và hèa bình mặc dù có sự khác biệt về tôn giáo và 
các vấn đề khác dựa trên nguyên tác "chúng ta quyết tâm 


An dì sIÀ 1đ bất TAn em emare bimia ve. Ta c1aysser sb đe 42c vvFP 
CGIE ý VỆ HUY Điều CUN SE ỢTHjg DAI ĐC MÀ CO QUIIE CHIU VHIƯC , 


Thiượng Tọa Bellanwila Wirmalaratana một học giả uyên bác 

Phật Giáo thuộc Trường Đại Học Phật Giáo Sri 
Jayewardenapura ở Sri Lanha trong bài tham luận đọc 
trong cuộc hội thoại. Thượng Tọa nói: "Biến thức của Đức 
Giáo Hoàng về Phật Giáo như được trình bày trong cuốn 
sách thật là hỡi hợt, rút ra từ quan điểm cố hữu của Tây 
Phương về Phật Giáo... Đi nhiên Đức Giáo Hoàng có quyền 
tự dơ ngôn luận, nhưng trong tư cách thủ lãnh của Giáo Hội 
Công Giáo, một vị vốn cơi lời mình như "Chân lý phúc âm", 
Đức Giáo Hoàng cần phải thận trọng và đề đặt hơn. Giá mà 
Ngài đã đọc dược cuốn Tiểu Sử về cuộc sống rạng ngời của 
Đức Phật Như Lai, thì Ngài đã không mô tả Phật Giáo là bị 
quan". 

Thượng Tọa cũng ghỉ nhận thêm rằng: "Sự phổ biến càng 
ngày càng rộng lớn của Phật Giáo tại Tây Phương chắc chắn 
rằng cũng gây thiệt hại cho Công Giáo, như cuốn sách của 
Đức Giáo Hoàng đã biểu lộ quan tâm của Ngài trước hiện 
tượng Phật Giáo phát triển như vậy. Dĩ nhiên sự bóp méo 
các dữ kiện vẽ Phật Giáo là điều thường tình đã gây ra. Các 
Phật tử cân chấp nhận sự kiện đó với tỉnh thần bao dung, 
nhưng tránh những lý luận siêu hình không có riền tảng 
vững chắc. 

Cuộc hội thoại chưa kết thúc và sẽ còn nhiều cuộc hội thoại 


khác trong tương lai. 
* 


* * b 

Trong phạm vì bài này, chúng tôi muốn đề cập vấn đề mà 
quyển sách cho rằng Phật Giáo vô thần (atheistic)ì chúng tôi 
cúng không phê phán quan điểm ấy. 

Hơn 4.000 năm trước công nguyên, văn mình nhân loại sớrn 
phát triển ở nhiều nơi trên thế giới: Lưu vực sông Hoàng 
Hồ, Trung Quốc, Lưu vực Lưỡng hà châu Mésopotramie giữa 
2 con sông Tigre và Buphrate; Lưu vực sông Găng ở Án Độ... 
Sự phát triển vẽ tâm linh cũng theo đà song song đó, nhiều 
bộ tộc có những sắc thái tín 'gưỡng khác nhau. Lúc bấy giờ 
con người còn theo đa thần giáo (Polytheistic), nghĩa là họ 
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thờ nhiều thân, như thần lửa, thần gió, thắn sấm sét, thần 
mưa, thần núi, thần đất v.v... mãi đến khi dân tộc Hebreux 
thanh lập được Do Thái Giáo (đudaizm) thì nhân loại 
chuyển hướng sang đơn thuần giáo (monotheistie). 

Người có công khai sáng ra Do Thái Giáo đó là Moiae. Tại 
Chaldee trong thời kỳ Másopotamie cực thịnh có maột bộ tộc 
gợi là Hébreux, khoảng 2.000 năm trước Tây lịch có vị Tủ 
Trưởng của bộ tộc này la` Abraham gốc ở tỉnh Our, sau 
nhiều năm sống cuộc đời du mục, sau cùng sang định cư ở 
Ai Cập. Người Ai Cập đối đãi người Fiébreux rất tử tế, nhiều 
người bộ tộc này được địa vị cao cảng trong các triều đình 
Pharaon của Ai Gập. 8au người Hyksos xâm lãng Ai Cập, 
người Hébreux buộc phải hợp tác với Hyksos. Sau đân Ai 
Cập đuổi được kẻ thủ thì người Hébreux bị xem như kế 
phản bội, người Ai Cập duối họ đi, bất làm nê lệ, Người 
Hébreux lại sống kiếp đời lầm than khốn khổ. Lúc ấy có 
chàng trai anh tuấn tên là Moise đau lòng cho nòi giống, 
chàng quyết cứu đồng bào, bèn tập trung đồng bào lại đầu 
dất về chân núi Sinai, sống cuộc đời du mục nhưng tự do 
hơn. Moise khuyên con người phải thở một Đấng tối cao, đó 
là Đấng Jahvá. Moise cho rằng Đấng Jahvé là chúa tế muôn 
loài vạn vật, đấng sáng tạo ta vũ trụ và vạn loại, ðng khuyên 
con người nên tuân theo 10 điều răn của dahvé và ông chơ 
răng chính ông được đJahvé khải thị, ông là vị tiên trì duy 
nhất. Nhờ có ông mà đân tộc Hébreux được thống nhất, sau 
đó ông đưa đoàn người vẻ miền Conaan đất đai phì nhiều, 
miền này ngày nay gọi là Palestine. Chíah Moise đã mở ra 
kỷ nguyên thờ một thần, và cuộc xung đột lại xảy ra triền 
miên giửa đa thần giáo và độc thần giáo. 

Moise muốn dùng tên giáo để chỉnh phục các bộ tộc ở vùng 
Địa Trung Hải và dẹp hẳn đa thân giáo. 

Một đoạn kinh trích trong Cựu Uớc Do Thái Giáo: "Người 
phải điệt tất cả các dân tộc mà Jahvé, Đức Chúa Trời sắp 
giao cho ngươi, mắt ngươi đùng đoái thương chúng và người 
đừng phụng sự các thần của chúng. 
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mà ngươi sẽ làm chủ, và đuổi khỏi trước mặt người nhiều 
đân tộc, tức những dân tộc Hà-tít, Ghirê Ga-rít, Amô-nit, 
Conaan, Phê-rixít, Hê-vít và Giê-bu-sít; hết thảy bảy dân 
tộc đông và mạnh hơn các ngươi và đã đánh bại chúng, thì 
ngươi phải diệt hết chúng đi, đừng liên kết chúng, dừng gả 
con gái cho con trai chúng, đừng cưới con gái chúng chớ con 
trai minh, vì chúng sẽ dụ con trai ngươi la bỏ ta mà phụng 
sự các thần khác, mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trồi sẽ 
bủng lên mà diệt ngươi trong nhé mắt. Trái lại ngươi nhải 
đối với bạn chúng như vầy: Lật để: bàn thờ chúng đi, hạ các 
ngẫu tượng của chúng xuống, đốt những hình chạm của 
chúng che hết. 

Vì đối với Jahve, Đức Chúa Trời, thì ngươi là dân tộc thánh, 
Ngài đã lựa ngươi là dân tộc riêng về Ngãi trong số các đân 
tộc trên mặt đất". (Trích sách Luật Lệ Rý - Chương 17). 

Sau Moise có vua David kiến thiết đất nước hưng thịnh. 
Con vua David là Salomon, dân tộc Hébreux rất cường 
thịnh, Do Thái Giáo dần đan đẩy lùi đa thần giáo. Vua 
8alomon cho xây đền thờ lớn để thờ đahve tức là đền 
Jérusalem ngày nay. Năm 722 trước Tây lịch, phía báo larael 
(Dân tộc Hebreux còn có tên là larael) bị Assyrie chiếm và 
năm 586 (trước Tây lịch) phía nam bị Babylone chiêm, 
thành Jérusalem bị phá hủy, dân Israel lại bị lưu đày. Đến 
khi vua Ba 'Tư là Cyrus chiếm lại Babylone, dân Israel] lại trở 
về xứ sở xây lại đên Jếrusalem. Sau Alexandre Đại Đế của Hi 
Lạp chiếm Ba Tư thì Israel lại sống cuộc đời nô lệ, 

Độc thần giáo càng phát triển, Kế đến Chúa Jésua Christ ra 
đời và sau đó thành lận Giáo hội Thiên Chúa Giáo. Thao tôn 
giáo này cũng tôn thờ một Đấng duy nhất đó là Đức Chúa 
Trời hay còn gọi là Thượng Đế. Theo Thiên Chúa Giáo thì 
Đức Chúa Trời là Đấng tôi cao đã sáng tạo ra vũ trụ và 
muôn loài, Đấng tự hửu, tự tồn quyền phép vô song. Jésus 
Chriat cho rằng Ngài là con Một của Thiên Chúa đầy ân 
súng. Chính Ngài đã được Thượng Đế mặc khải và Ngài là vị 
Tiên tri duy nhất. Chính Ngài đi rao giảng Thánh Kinh căn 
cử trong thánh kinh Do Thái Giáo. Do đó mà Kitô giáo được 


xem như phát xuất từ trong Đo Thái Giáo mà ra. Khi Ngài 
đi giảng tại xứ Galilee và dulée bị người của môn phái Do 
Thái Giáo ganh tị, oán ghét tìm cách hãm hại ông. BỊ Chúa 
Jêsus vạch thói kiêu căng giả dối, môn phái đó trả thù tìm 
cách hãm hại ông, họ xúi dân chúng nổi dậy vụ cáo ông là 
phiến loạn, yêu cầu nhà cầm quyền La Mã xử tội ông. Sau 
cùng ông bị đóng đỉnh trên thập tự giá dựng ở đồi Golgotha. 

Cũng vì cái chết của Ngài mà sau này tín đồ Thiên Chúa 
Giáo oán ghét Do Thái Giáo và dân tộc Israel. 

Từ đây độc thần giáo được xem như kiên cố, có nền tầng 
vững chắc. Đến thế kỷ thứ 7 lại xuất hiện thêm một tôn giáo 
mới nửa ,đó là Hồi Giáo (Islam) mà người sáng lập là 
Mohamet. Theo tên giáo này cũng chỉ thờ một Đấng duy 
nhất đó là Thánh Allha. Thao Hôi Giáo, Thánh Allha là 
chúa tế muôn loài, Đấng đã sáng tạo ra vũ trụ và muôn: loài 
vạn vật. Mohamet cho rằng ông đã được chúa Allha mặc 
khải, ông là vị tiên tri duy nhất, những lời ông nói là do 
Thánh Allha khải thị được chép lại thành bộ kính Koran. 
Ong khuyên mọi người phải thờ Allha. Theo ông, chỉ có 2 
hạng người À Rập: một là hạng người À Rập thờ Allha, hai là 
hạng người không thờ Allha; hạng thứ nhất có bến phận 
phải cải giáo hạng thứ hai phải thờ Aliha, nếu không, phải 
điệt cho hết đi đừng thương tiếc chúng. 

Theo tôn giáo này thì Thánh Allha không khác chỉ đahve 
của Do Thái Giáo và Đức Chúa Trời của Kitô giáo. Chính lúc 
côn niên thiếu Mohamiet sống bằng nghề chăn cửu và dẫn 
đường cho bọn thương buôn tử An Độ sang Châu Âu, từ Phi 
Châu qua Địa Trung Hải, lúc bấy giờ ông đến Svrie có gặp 
một giáo sĩ Eitô giáo và ông theo đạo này và khi ông đến 
Médine lại được các giáo sĩ Do Thái giáo truyền dạy. Cho 
nên khi ông sáng lận ra tôn giáo mới thì rõ tàng ảnh hưởng 
sâu rộng Kitô giáo và Do Thái giáo. Những lời trong kinh 
foran có phần tương tự như kinh Cựu Ước. 

"Ta sẽ gieo khủng bố vào lòng những kẻ không thừa nhận 
tôn giáo ta, Vị những kế ấy gán cho Chúa (Ailha) những ý 
xấu mà họ không đưa ra bằng chứng... Từ nay ta sẽ sống và 
chết với các ngươi (tức đô đệ của Àlohamet), đời ta là đời của 
các ngươi, máu của các ngươi là máu của ta. Các ngươi thua 
là ta thua, các ngươi thắng là ta thắng. 

Và hế dị giáo tấn công ngươi thì các ngươi sẽ tấm trong 
mầu của chúng”. 

Vã quan điểm này, ta thấy Mohamet muốn dùng tôn giáo để 
chỉnh phục các bộ tộc vùng Địa Trung Hải, cũng như Moise 
trước đó cũng muốn chỉnh phục các bộ tộc vùng Tây À tử 
sông Nie đến lưu vực Mésopotamie nhưng mộng không 
thành, vì những người kế vị ông chỉ thẳng một vài bộ tộc 
nhỏ làm chủ Palestine thì vong quốc, Còn Mohamet thì có 
ác tế chức hơn, ông khai thác được tâm lý quần chúng, lời 
ông kẽu gọi qua kinh Eoran "Thiên đàng thì ở trước mặt các 
ngươi, mà địa ngục thì ở đằng sau các ngươi". Ông còn khai 
thác đức tin, ông cho rằng Thiên đàng ở cạnh Allha có đủ 
thứ dục lạc, sữa thì ngọt, mật thì thơm, hoa quả không 
thiếu món nàn, có tiên nữ đa thịt tươi mát, yếu điệu thướt 
tha, sẵn sàng dâng hiến. Cho nên một khi chiến đấu vì Aliha 
mà chất thì sẽ được về Thiên đảng hưởng cảnh dục lạc ấy. 
Từ ấy ông thành lập một đội quản tỉnh nhuệ quyết chính 
phục các bộ tộc khác. Khóng những ông chỉnh phục các bộ 
tộc mà còn chỉnh phục các tên giáo khác, bắt phải thờ Allha, 
nếu cải giáo không được thì giết chết. Gó lân ông bị các bộ 
lạc Coreischite nổi lên tiêu diệt ông; nhưng may mắn ông 
trốn thoát, sau ông thắng bộ bộc này, ông liền kế tội người 
Do Thái theo giặc. Ông za lệnh giết cùng một lúc S00 người 
đàn ông, còn đàn bà và trẻ con bắt làm nô lệ. Từ đồ ông sát 
hại người Do Thái vô số kể. Chỉ từ năm 622 - 631 tên tuổi 
của ông vang lừng khắp vùng Địa Trung Hài, người ta sợ 
ông như sợ Thánh Aliha. Ông mởỡ giang sơn một vùng trời 
rộng lớn, chiếm gần trọn Trung Đông đó là đế quốc Á Rập. 


Lả 
* * 


Ba tôn giáo lớn vừa nêu trên đều thờ có một Đáng Tối Cao, 


tuy gọi tên có khác nhau nhưng kỳ thực chỉ có một đó là 


Đấng Sáng Tạo, Đấng Chúa Tế muôn vạn loài. Nhưng tại 
sao cùng thờ một Đấng duy nhất như vậy mà lại xây ra biết 
bao nhiêu cuộc thánh chiến theo dòng lịch sử làm chết biết 
bao nhiều triệu sinh mạng con người. 

Những cuộc xung đột giữa Do Thái giáo - Kitô giáo - Hồi 
giáo có lúc bộc phát, có lúc âm ‡, có lúc khốc liệt như thời kỳ 
thập tự chỉnh. Giờ đây giở lại trang sử cũ, chúng ta không 
khỏi rợn người qua mấy cuộc thánh chiến. Mỗi tân giáo đều 
ban hành luật lệ để bảo vệ tôn giáo mình, những luật lệ 
mang tính chất cưỡng bách. Ví dụ như chiến dịch 
"Inquisitien" vào thế kỷ thứ ¡2 của Thiên Chúa giáo. 
Inquisition hay cồn gọi là chiến dịch "Phanh lý niềm tín" là 
chính sách cưỡng bách quân chúng phải chấp nhận đạo, 
phải tin Thiên Chúa duy nhất và phục tòng giáo hội một 
cách triệt để, Những người nào không chấp nhận theo đạo 
sẽ bị tra tấn cho đến chết bằng những hình phạt cực kỳ dã 
man như hồi cổ La Mã, như nghiền xác bằng vật nặng, thiêu 
sống trên đàn hỏa, hoặc xé xác ra từng mảnh băng khí cụ 
man rợ và đem xác quãng cho cọp, beo, sư tử ăn. Ngoài ra 
chiến dịch ïnguisiHon còn thanh trừng những kẻ theo đạo 
Thiên Chúa nhưng có ý chống lại đường lối giáo hội, Chiến 
địch kéo dài 200 năm, một chiến dịch mà về sau này các sử 
gia kể cả sử gia Thiên Chua giáo phê phán là chiến địch tàn 
bạo và đã man nhất trong lịch sử nhân loại. 


+ 
* * 


Đã từ lâu có biết bao nhiêu câu hỏi: Thượng Đế là gì? Đấng 

Sáng Tạo hình thể ra sao? và có ai đã thấy được hình dạng 
Thượng Đế bao giờ? Các tôn giáo chưa giải đáp thỏa mắn 
con người. 

Các tôn giáo đã định nghia "Thượng Đế là Đấng Chúa Tế 
gáng tạo ra vũ trụ muôn loài vạn loại. Đấng tự hữu, tự tồn, 
vô thi vô chung..." Nhưng về hình thể thì chưa só tên giáo 
nào xác quyết. Thiên Chúa giáo thì cho rằng "Thượng Đế 
sắng tạo con người theo hình thể của Thiên Chúa" (Phúc 
Âm). Như vậy, Thượng Đế có hình dạng giống con người. 
Mặt triết gia An Độ có nói một câu rất thâm thúy: "Thượng 
Để sáng tạo ra cua người, nhưng con người lại (sáng) tạo ra 
tôn giáo" (một điều hiển nhiên là nhờ tôn giáo mới biết 
Thượng Đã). 

Các triết gia phái hiện thực cho rằng: "Thượng Đế là sản 
phần tư duy của con người..." hay nói khác hơn Thượng Đế 
hiện hữu qua dòng suy tưởng hoặc do tập quán. (Đứa trả 
mới sinh ra chưa biết tư duy, ất chưa biết Thượng Đế, khi 
lớn lên đo tập quán gia đình bổ mẹ truyền ý niệm về Thượng 
Đế, đứa trê mới cảm nhận Thượng Đế). 

Chính Moise, đésus, Mohamet đã nghĩ ra Đấng Sáng Tạo 
chớ chưa bao giờ diện kiến Thượng Để. Trong Phúc Âm của 
Thiên Chúa giáo có đoạn như sau: 

"Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với 
Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên 
thủy. Mọi vật đều do tay Người làm nên và không có Người 
thì chẳng vật chỉ được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự 
sống và sự sống là sự sáng của nhản loại, sự sáng chiếu 
trong u tối, và u tối không tiếp nhận sự sáng... Vì Ngồi Lời 
đã hóa thành nhục thể và Người đã cư ngụ giứa chúng tôi, 
và chúng tôi đả nhìn thấy vinh quang của Người. Vinh 
quang Người nhận được bởi Chúa cha như của Người Con 
Một đầy ân súng và chân lý. Gioan làm chứng về Người khi 
tuyên xưng rằng: "Đây là Đấng Tiên Báo. Người đến sau tôi, 
nhưng xuất hiện trước tôi", Chính do sự sung mãn Người mà 
chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này đến ơn khác. Bởi vì 
Chúa ban lê luật qua Moise, nhưng ơn thánh và chân lý thì 
qua Đức đésus Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng 
chính Gon Một chúa Đấng ngự trong Chúa cha, sẽ mặc khải 
cho chúng ta (Trích Gioan 1, 1-18). 

Sở đi có những cuộc xung đột tranh chấp về tên giáo là do 
bản ngã con người. Bao giờ cũng cho rằng tôn giáo của mình 
là chính, còn các tôn giáo khác là tà, cho nên lúc nào cũng 
muốn áp đặt, cưỡng bách mọi người phải tôn thờ một Đấng 
Thượng Đế do vị giáo chủ của mình nghĩ ra mà không được 
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thờ Thượng Đế của tôn giáo khác, dù rằng Thượng Để của 
tôn giáo đó không khác gì Thượng Để của tên giáo mình. Đó 
chính là nguyên nhân phát sinh ra những cuộc thánh chiến, 
bao giờ những bản ngã cế hữu ấy mất đi thì những xung đột 
mới chấm đứt. 


* 
* 


* 
Quan niệm về Đấng Sáng Tạo trong Phật Giáo. 


Đặc biệt trong Phật Giáo không đề cập đấn Đấng Sáng Tạo 

(không đề cập chớ không phải phủ nhận). Theo Đức Phật 
Thích Ơa, thì thế giới hữu hình này được tạo nên là do 4 yếu 
tố lớn gọi là "tứ đại" gồm: Đất, Nước, Lửa, Gió. Do nhơn 
duyên mà 4 yếu tố đó kết hợp lại gọi là thành, rồi trụ, rồi 
hoại, cuối cùng là không, tiến trình "thành, trụ, hoại, 
không" đó là chủ kỳ sống của tạo vật, tùy theo mỗi loài, có 
loài chu kỳ ấy rất ngắn ngủi, có loại chu kỳ rất đài, nhưng 
tất cả vạn loài cũng nằm trong qui luật ấy. Bốn cái lớn Đất, 
Nước, Lửa, Gió đó tự nhiên có trong Trời Đất, Đức Phật 
khuyên không nên nghĩ bàn vô ích (bất khả tư nghị). 

Sở di Đức Phật không đề cập đến vấn đề siêu hình, không 
đề cập chớ không phủ nhận, vì Ngài thấy nó không đem lại 
những lợi ích thiết thực nào cho đời sống con người, mà 
Ngài giảng dạy những gì lợi íeh trước mắt, như Ngài giảng 
về nguyên nhân và nguồn gốc của sự khổ và phương pháp 
điệt khổ. Đó là Tứ Diệu Đế, đó là Bát .' Chánh Đạo. 

Hồi Đức Phật còn tại thế và trước đó khoảng hơn 500 năm 
trước Tây lịch. Ở Ấn Đệ có rất nhiều giáo phái đa thần giáo 
như thời kỳ trước Moise, mỗi giáo phái thờ một ngẩu tượng 
riêng, có phái thờ Thân Lửa, Thần Đất, Thần Núi, Thần 
Sấm Sát v.v... mỗi giáo phái đều cho mình là chân lý, ví dụ 
như phái thờ lửa cho rằng Thần Lửa là duy nhất, nhờ có lửa 
mới có ánh sáng mặt trời mới sinh ra vạn loại... Tuy không 
có những cuộc tranh chấp xung đột khốc liệt xáy ra như 
những cuộc thánh chiến giữa Do Thái giáo - Kitô giáo - Hồi 
giáo, nhưng vẫn xây ra những bất đồng xung đột âm ỉ trong 
lòng mỗi người. Ngài đã thấy điều đó. Cho nên khi thành 
đạo Ngài trở lại thế gian trong suốt 4đ năm hoằng phán, 
Ngài không đề cập đến vấn đề siêu hình, vì càng đi sâu vào 
cảnh trí ấy càng không có lối thoát và để đựa con người vào 
những ý niệm "không tưởng". Chính vì thể mà có một số 
người ngộ nhận cho rằng Phật Giáo xem nhẹ Đấng Sáng Tạo 
hay vô thần, 


Câu chuyện sau đây trích trong Trường Bộ Kinh. 


Sau Đức Phật đắc đạo đưới cội bô đề. Ngài bèn nghĩ: “Fa 
vốn trải qua biết bao nhọc nhằn mới đạt ngộ chân lý nhiệm 
mầu, chúng sanh vốn mê muội cố chấp. Nay nếu ta đem 
chân lý ấy giảng dạy cho người đời họ không làm sao hiểu 
được, ấy là ta làm một việc hoài công vô ích..." Nghĩ vậy, 
Đức Phật bèn tĩnh tọa nhập vào Niết Bàn. Lúc ấy các Thần 
Phạm Thiên hiểu biết ý Đức Phật bèn hoảng hốt, liền xuống 
ngay trước Đức Phật van nài xin Đức Phật vì chúng sanh 
mà nhập thế. Sau 3 lần cầu khẩn, Đức Phật bền quan sất cõi 
hồng trần. Ngài thấy chúng sanh tuy chấp ngã mê lầm 
nhưng mỗi người đều có Phật tính và cố vươn lên, cũng như 
những loài sen mọc trong bùn lầy nhưng cũng cố vươn lên 
để tiếp nhận ánh Thái dương và khi hoa nữ vẫn tỏa mùi 
thơm ngát, nghĩ vậy, Ngài chấp nhận lời khẩn câu bèn trở 
lại thế gian. 


Miột đoạn kinh khác. 

Trong Tăng đoàn có vị tỳ kheo tên là Malunkyaputta theo 
tu rất lâu mà không thấy Đức Phật giảng về vấn đề siêu 
hình, cho nên một hôm vị này bèn đến qui trước Đức Phật 
bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con không thấy Ngài giảng về 
vấn đề siêu hình, nguồn gốc và bản thể của sự vật. Thế giới 
vũ trụ này hữu hạn hay võ hạn, sự sống phát nguồn từ đâu? 
Bản thể của sự sáng tạo là gì? Có chăng Đấng hãng hữu?... 
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Con nghĩ Ngài là bậc Thầy cái gì biết thì nói biết, không biết 
thì nói không biết, Thái độ im lặng của Ngài làm con hoài 
nghi. Nếu Đức Thế Tôn không giảng giải điều đó con sẽ bỏ 
đạo hoàn tục. 

Đức Phật nói: 

- Này Malunkyaputta, trước kỉa ngươi xin xuất gia có đặt 
điều ấy với ta không? 

- Maiunkyaputta trả lời: Thưa không có. 

- Vậy tại sao người lại đôi hỏi ta phải giảng dạy về vấn đề ấy 
cho ngươi. 

- Này Malunkyaputta, sở dĩ ta không giảng dạy vấn đề siêu 
hình là vì nó không đem lại một ích lợi gì thiết thực. Ví dụ 
người kia bị kẻ lạ bấn lén mũi tên độc trúng vào vai, n 
ấy rên đau khôn xiết. Thay vì người ấy để cho thầy thuốc 
nhể múi tên độc ra, rửa vết thương và băng bó lại, người ấy 
không chịu vậy mà đòi tìm cho được kẻ bắn rnũi tân rồi mới 
cho thảy thuốc băng bố chữa trị vết thương. Này 
Malunkyaputta, người ấy sẽ chết trước khi tìm ra xuất xứ kế 
bấn mũi tên. Củng như khi ta giảng giải vấn đề siêu hình 
ngươi sẽ chết mất đi trước khi lãnh hội vấn đề ấy. Cho nên 
đó là lý do ta không giảng dạy vấn đề siêu hình mà ta giảng 
dạy những gì lợi ích trước mắt như tìm nguyên nhân nguồn 
gốc của sự khổ và phương pháp diệt khổ. Đó là Tứ Diệu Đế, 
đó là Bát Chánh Đạo. 


* 
* + 


Phần lớn có một số người ngộ nhận (fallibility) cho rằng 
nhân sinh quan Phật Giáo bị quan yếm thế hoặc cho Phật 
Giáo có một cứa độ luận (8oterislogy) tiều cực nhất là 
thường ở Tây Phương, người ta cũng thường gặp quan điểm 
này trong giới giáo sĩ truyền đạo Thiên Chúa vào Việt Nam 
vào thế kỹ 17, 18 hoặc trước đó. Đó là một quan điểm cố 
hữu. 

“Từ lâu người ta vẫn ngộ nhận cho rằng Đức Phật khi còn là 
Thái tử 8ï Đạt Ta, sau khí du ngoạn qua 4 cửa thành gặp 
những cảnh sinh, lão, bệnh, tứ, rði đâm ra ngao ngân trân 
thế mà tìm đường xuất gia tầm đạo. Sự thật không phải đơn 
giản như vậy. Thái tử 3i Đạt Ta đã thấy gâu xa hơn nữa. 
Ngài đã thấy nỗi đau khổ của giai cấn cùng đính trong xã 
hội, giai cấp bị xã hội bỏ quên, suốt đời làm nô lệ cho giải 
cấp khác. Cùng là con người tại sao lại có sự phân chia một 
cách bất công như thế, phải chăng do định chế xã hội, 
Chính Ngài cũng tự thấy giai cấp của Ngài cũng sống trên 
đau khổ của kế khác. Ngài cũng cảm nhận giai cấp Bà La 
Môn, tuy là giai cấp tu hành nhưng cũng không mang đến 
niềm an vui cho đại chúng con người đôi khi còn gieo rắc tại 
ương thêm cho kẻ khác. Do đó Ngài quyết định rời bỏ ngai 
vàng để dấn thân tìm đạo với một lý tưởng siêu phàm. Ngài 
thật sự là người tiên phong làm cuộc cách mạng xã hội, một 
hành vi hết sức cao cả mà có lẽ trong lịch sử nhân loại có 
một không hai. 

Bau khi xuất gia tâm đạo, Ngài vân du khắp đó đây tiếp xúc 
rất nhiều các giới tu hành thuộc đa thần giáo. Chính Ngài 
đã nhiều lần thí nghiệm lối tu khổ hạnh nhưng không đem 
lại kết quả. Cho nên cuối cùng Ngài cảm nghiệm tâm lĩnh ở 
chính Ngài và Ngài đã chứng ngộ Glluminazion). 

Sau khi đắc đạo Ngài trở về với thế gian, với con người, 
Giáo lý của Ngài xây dựng trên riền tâng nhân bán nghĩa là 
lấy con người làm cứu cánh, giáo hóa bởi con người và vì con 
người. Ngài đưa con người về thực tại Ngài khuyên con 
người nên loại bỗ ảo tưởng, cho nên Ngài xây dựng một hệ 
thống triết thuyết căn cứ thực tại. Ngài phân rô ranh giới 
giữa an vui và đau khổ, hai cảnh giới đó gắn Hền với trí tuệ 
và sỉ mê. Ngài khẳng định nơi nào có trí tuệ nơi đố có hạnh 
phúc an vui, nơi nào có sĩ mê nơi đó có đau khổ. Đích cuối 
cùng là đưa con người đến giác ngộ, giải thoát trí tuệ hoàn 
toàn và đưa con người trở về với sự an trú trong hiện tại. 
Niết Bàn của Phật Giáo không phải là một cảnh giới xe xôi 
ão tưởng mà đó là cảnh giới an vui tại thế gian này. 

Ngài cũng cho rằng ngoài ta ra không có một vị thần nào có 
quyên năng ban phúc giáng họa cho ta. Sự khổ không ai 


ngoài con người gieo rắc, chính con người gieo khổ và con 
người sẽ gặt khổ. 


Câu chuyện sau đây biểu tượng nhân sinh quan Phật 
Giáo 


Ngày xưa iúc Đức Phật còn tại thế. Ngài thường dạy các 
hàng tăng chúng: "Đời là vô thường, khổ não, vô ngã" (Đời 
không có gì là thường hằng vĩnh cứu, luôn luôn khổ và 
không có cái gì thật sự là của mình). Lúc bấy giờ có một ông 
Trưởng giá gần đó giàu có, vợ đẹp con ngoạn. Ông không tán 
thành quan điểm của Đức Phật, một hôm ông ấy đến nói với 
Đức Phật: 

Này ông Cô Đàm (Đức Phật còn có tên Cô Đàm) theo tôi 
nghĩ: "Đời là thường, lạc, ngã, tịnh" GĐời là thường hằng, an 
vui, cái gì của ta là của ta và bất biến), tôi không tân thành 
quan điểm của ông "Đời là vô thường, khổ não, vô ngã”, 

Đức Phật gật đầu chấp nhận quan điểm ấy. 

Rhi ông Trưởng giả ra về. Ông A Nan bèn bạch rằng: Bạch 
Đức Thế Tôn thường ngày Đức Thế Tôn đã dạy chúng con: 
"Đời là vô thường, khổ não, vô ngã", nhưng nay Thầy tán 
thành quan điểm của ông Trưởng giả ấy cho đời là "Thường, 
lạc, ngẽ, tịnh” như vậy có mâu thuẫn lắm không? Đức Phật 
tiÏm cười và nói sau này ngươi sẽ rõ. 

Thời gian sau, ông Trưởng giả bị một tại tương, cuộc động 
đất, trong phút chốc nhà cửa ông bị đổ nát, ruộng vườn hư 
hao, vợ con bị đồng nước cuốn trôi, ông rất đau khổ ngồi 
thần thờ bên đống gạch vụn, liền đó Đức Phật đến vỗ vai an 
ủi ông và nói: 

Này ông Trưởng giả: "Đời không phải là Thường, lạc, ngã, 
tịnh" như ông nghĩ, mà "Đời là võ thường, khổ não vô ngã”, 

Ông Trưởng giả bèn xia xuất gia, làm vị Tỳ kheo. 

Con người tạo khể và đồng lõa với khổ bằng cuộc sống nông 
cạn, một tình cảm yếu đuổi, một thành kiến cố định và một 
bản ngã hẹp hòi. 

Muốn giải thoát sự khổ đó, con người phải có một nghị lực 
đúng mãnh, tự mình giải thoát cho chính mình, không có 
một thần lính nào hay Đấng tối cao siêu hình nào có thể giải 
thoát đữm chúng ta được. Nghĩa là chúng ta phải tự cứu độ 
lấy cho chính chúng ta. Giải thoát khổ không có nghia là tị 
thế, xa lánh cõi đời để tìm sự an tỉnh cho bản thân chúng ta 
mà theo các giới Tây Phương thường ngộ nhận. Giải khổ ở 
đây bằng trí tuệ sáng suốt nhận định phân biệt chơn giả, 
đúng sai, chính tả để cuộc sống không vấp ngã phải khổ đau. 
Đạo Phật là đạo nhập thế gian chớ không phải xuất thế 
gian. 

Nhân sinh quan Phật Giáo cho đời là bể khổ, đây không 
phải thái độ bị quan mà đó là một nhận định khách quan, 
Bởi lẽ hồi Đức Phật ra đời, xã hội Ấn Độ được chia ra bốn 
giai cấp: giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát để ly, giai cấp Phệ 
xá và giai cấp Thủ đà la. Hai giai cấp đầu là giai cấp qui tộc 
tăng lữ, giai cấp thứ ba (Phệ xá) là thứ dân, còn giai cấp thứ 
tư (Thủ đà la) là giai cấp nô lệ, sự bất bình đăng trong xã hội 
đã gây biết bao nhiêu khốn khể cho giai cấp nghèo khó. Hồi 
ấy nền y học chưa phát triển, tai ương bệnh dịch xảy ra 
triền miễn, sự chết chốc đe dọa con người hàng ngày, tai 
ương bão lụt triền miên. Đời đã như vậy làm sao Đức Phật 
không cho là bể khổ, hơn nữa ở nơi Ngài có một lèng bác ái 
từ bi vô hạn. Ấy là chưa kế con người khổ de nội tâm, do 
thất tình lục dục. 

Sau vị Tỳ kheo này tuổi già sức yếu sắp chết. Đức Phật đến 
bên giường bệnh thăm và vỗ về. Đức Phật nói: 

Này Tỳ kheo, đến giờ nàv Như Lai mới nói cho ông biết 
rằng: "Đời không phải là — chường, lạc, ngả, tịnh, mà đời 
cũng không phải là vô thường, khổ não vô ngã”. 

Vị Tỳ kheơ ấy bèn giác ngộ và đắc quả A La Hán (quả vô 
sanh). 

Tóm, Cứu Độ Luận của Phật Giáo không mang tính chất bị 
quan tiêu cực, mà được tìm thấy ở người hành trì giáo lý của 
Đức Phật một tính lạc quan an trú trong hiện tại qua quá 
trình tu tập để cứu độ ebo chính mình, sau đó giúp kê khác 
với chân lý tự giác giác tha giáo hạnh viên mãn. 


Và cũng chính Phật Giáo không ngấu tượng siêu hình mà 
trong guốt hơn 35 thế kỷ dài Phật Giáo không có xảy ra một 
cuộc thánh chiến nào. Đây là một điểm son trong lịch sử 
nhân loại. 


Manchester mùa Phật Đán 9ô 


Thân tặng quý Đạo Hữu Quy Y Tam Bảo 
nhân ngày Lễ Thọ Bát Quan Trai cuối năm 1994. 


. Thiện Ngộ 


Con đứng nghiêng hôn theo tiếng chuông 
Không gian thơm ngát tỏa mùi hương, 
Lời kính sám hối trong chiều vắng 
đưởi ấm cho đời, khách viễn phương 


Đã mấy nắm rồi xa cổ hương 
Theo đời trôi nổi giữa đêm Lrường, 
Hôm nay con thấy lòng ấm lại 
Dù tuyết băng đang, phù ngập đường, 


Luân lạc bấy lâu với khổ eầu 
Mình con phiêu bạt biết về điêu 
Nay xin khấn nguyện ngôi Tam Bảo 
Cứu độ cho đời bớt khổ đau 


Con đứng trang nghiêm trước Dhật đài 
Trong ngày lễ thọ Bát Quan Trai 
Cùng nhau học đạo màu giải thoát 
Xin nguyên nương về đấng Như lai 


Câm động không ngăn giọt lỆ mừng 
Bao người thốn thức ciến ... rưng rứng 
- LỜI không nói được niên lời lrọn 
©ï hạnh phúc sao phút ngập ngừng l 
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NHỚ 
DÒNG SÔNG XƯA 


VỚI TÂY DU KÝ 


ø Tâm Tràng 


Đời ma khói mây chữm bóng mộng 
Gọi đồ một tống lạnh hư không 
(Quách Tấn) 


1. LÝ DO NHỨỚ DÒNG SÔNG XƯA 


Cách đây gần 30 năm (Mậu Thân 
1968) với đà chiến tranh lan rộng, cộng 
sản có thể đem thanh niên Việt Nam đi 
làm "nghĩa uụ bành trưởng đệ tran quốt 
tế từ dòng sông Gianh Bến Hải cho 
đến đòng sông Mê Kông Chủa Thấp, 
nên chúng tôi sựu tâm các dòng sông 
như huyễn trong truyện Tây Du, ngõ 
hầu tìm thấy gì đáng học chăng? Do đó 
một vài ý kiến đã được đăng trong tạp 
chí Tư Tưởng thời Ấy... 


9. TƯ TƯỞNG ĐÔNG PHƯƠNG 
TÂY DU KY (1968) 

Vì muốn khuây sâu giải muộn cho quí 
độc giả trước cảnh tang thương của đất 
nước (Mậu Thân 1966), chúng tôi xin 
trình tư tưởng Đông Phương qua bệ 
Tây Du Ký thay vì theo kính điển như 
thường lệ. Chúng tôi xin hạn chẽ trong 
phạm vị Bán Đông Sông của Câu 
Chuyện mà thôi, không thể đi quá xa 
ngoài khuôn khổ của bài viết Tư 
Tưởng Tây Du Ký là chính danh Đông 
Phương, nó ở Tây Ngưu Hóa Châu chứ 
không phải ở Tây Áu Mỹ Châu, và 
Đông Phương là Đông Thắng Thần 
châu chứ không phải Đông Kinh Á 
Châu. Tự Tưởng Tây Du Ký ở đây là tư 
tưởng Duy Thức được thị uị hảo, thoát 
ra sự chấp kinh Pháp Tướng Tông. Nếu 
Tây Du Ký có sẵn thì ngài Ngủ tổ 
Hoàng Nhân chấc khôi phải đem kinh 
Kim Dang ra thay thể cho kinh Lãng 
Giả, đượm mùi học giả. Kinh nghiệm 
tâm linh được gò bó vào danh tự là một 
điều nguy hiểm nếu tu sĩ quên phần 
hành trì mà chỉ lo phân hiểu biết. Sự 
biến ngộ sẽ biển thành tật chứng và 
ngộ nhận vậy. 

Muốn đi vào tư tưởng Duy Thức chúng 
ta phải gạt thế trí ra ngoài, xa rời lý trí 
phân hai. Rhông chấp nhận và cũng 
không phủ nhận rằng con người chỉ 
gồm có hai phần: phân hồn và phân 
xác theo lối Tây Phương. Nhưng lại cho 
rằng con người có bao nhiều Bn Ô cũng 
được theo óc võ duy của Á Đông xưa, 
tùy cơ ứng biến, tủy nghỉ xử dụng. Con 
người có thể gồm ba hồn chía vía, vị trí 
bất cứ chỗ nào! Khi vui thì ở tay và 
mặt với tay bất mặt mừng, khi buần thì 
ở ruột hay gan với rầu thứt ruột hay 
khá háo lá gan cây đỉnh Ngự, lúc nhẫn 
nhục thì bụng làm dạ chịu, lúc lo sợ thì 
hồn xiêu lạc phách. Có một đặc điểm là 
tư tưởng Đông Phương ít khi nói đến óc 
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với trí óc như Tây Phương, và nhất 
định không bao giờ chấp nhận sự phân 
hai giữa linh hồn và xác thịt một cách 
triệt để như họ. 


Nhữ vậy, theo Duy Thức người ta có 
đến những tám thức một cách dễ dàng. 
Trước hết là năm thức thuộc về cảm 
giác: nhãn, nhĩ, tÿ, thiệt và thân gọi là 
Ngủ Câu Ÿ Thức, Phải hiểu Nhãn thức 
trong tỉnh thần Đông phương vô nhị, 
nghĩa là gồm tất cả những gì thuộc về 
nhãn quan kể cả ý thức của sự thấy, 
cùng cánh vật và ngay cả ánh sáng 
nữa. Rế đến là thức thứ sáu gọi là Y 
Thứ, tương đương với lý trí Tây 
phương, nhưng phải hiểu theo tỉnh 
thần vô nhị, nghĩa là nó không phải ở 
trong đầu óc mà thôi mà còn man mác 
mù sương đó đây. Sở trường của nó là 
thích phân chia giới hạn, hay phạm trù 
hóa thế giới ra thành từng phân riêng 
biệt. Trong Tây Du ý nề được tượng 
trưng bằng những dòng sông như Lưu 
Sa, Hắc Hà, Thông Thiên và Bến Lăng 
Ván. Nhưng nhân vật như 5a Tăng, 
Bát Giới là những yêu quái trên con 
đường hồi hướng gui y nhưng chuyên 
sống dưới nước nên rất tài ba thủy 
chiến và thích đấu tranh lý luận. Đại 
Thánh tuy có thể lặn được nhựng 
không ham vì y không thích đấu trí với 
Y Thức. 


2.1. SA TĂNG 

Sa Tăng là nhân vật được chọn để 
tượng trưng Y Thức nên đương sự đã 
nằm trong lòng sông 1luưu Sa Hà để chờ 
Thầy dẫn độ. Vì Lý trí chủ trương đấu 
tranh làm chất người thành thử 8a 
Tăng đi đâu cũng đeo chín sợ người để 
tượng trưng khí thể: Có lý trí tức có 
chiến tranh. Chức vụ đương sự xưa kia 
là Quyện Liêm Tướng Công nghĩa là 
buông rèm và cuốn rèm cho Ngọc 
Hoàng. Lý trí là trùng phức (tautologiec) 
nghĩa là chứng minh bằng những gì 
(đỉnh đề) mà mình đã chấn nhận ngay 
phút ban đầu, không thoát khỏi vòng 
lẩn quẩn. Tám mươi ngàn danh từ 
trong tự điển lui tới đùng nhau để giải 
nghĩa cho nhau, gây biết bao ngộ nhận 
để sinh oán thù. Khí giới của Sa Tăng 
là Bửu Trượng, có thể muốn nhỏ muốn 
to tùy ý và biến dài biến ngắn cúng 
được. Do đó ngôn ngữ lý luận là khí giới 
của thể trí muốn nói sao cũng xong. 
Trong thế giới nhị nguyên, lưỡi không 
xương, nhiều đường lắc léo: Muốn 
chứng minh cho trúng, người ta cứ việc 
đổi nguyên lý đầu tiên. Và vì đã là đầu 
tiên thì có cái đầu tiên nào mà chịu 
nhường bước để thành cái thứ nhì đâu? 
Chiến tranh là vi vậy. 


2.2. TRƯ BÁT GIỚI 

Bát Giới cũng không khác, xuất thân 
từ dòng sông Ngắn Hà, làm đến chức 
Thiên Hà Nguyên Soới nên Sự Lý củng 
không kém (chú ý: không phải lý sự mà 
sự lý). Tuy nhiên 5a Tảng vẫn được 
chọn tượng trưng cho Ý Thức vì Bát 
Giới, với thân xác con heo hay thích trò 
cảm giác, ham sự, nhưng đuổi lý Bất 


Giới được chọn tượng trưng cho Ngũ 
Câu Ý Thức, 


2.8. TỒN HÀNH GIÁ 

'Tè Thiên Đại Thánh cúng xuất thân ở 
động Thủy Liêm mà y đi vào bằng cách 
nhắm mắt nhảy liều xuống theo đồng 
suối. Nhưng nước ở đây không phải là 
nước thật cho nên guổi không sâu 
không cạn nhưng phi thường. Đại 
Thánh tượng trưng cho thức thứ bảy, 
ruột loại Thức không phải thức. Tổ sư 
Tam Tạng đặt tên cho Đại Thánh là 
Ngệ Không là vì vậy, trong khi Bát Giới 
là Ngộ Năng và Ba Tăng là Ngộ Tịnh. 
Năng là hợp với Cảm Giác còn Tịnh là 
thuận với Suy Tư. Năng và Tịnh là 
trong vòng căm nghĩ nhị nguyên, đang 
còn đam mê hơn thiệt với dòng sông. 
Thức thứ bảy, trong danh từ Phạn 
không có chứ Viinana (Thức) ở đàng 
sau như những thức khác, mà chỉ gỗm 
vớn vẹn có chữ Manas (Tư tưởng hiểu 
theo Heidegger). Chúng ta dịch Manas 
bằng chữ Ÿ cô đơn hay phiên âm thành 
Mạt Na. Ý cá thê hiểu theo chữ Idđeen 
của BSchopenhauer tức khoảng giữa 
nằm ngang Thế giới biểu tượng và Thế 
giới Ý chí, giữa Tục Đế và Chân Đế, Địa 
Ngục và Niết Bàn. Nầm ngang là một 
cách để mà nói chứ chính thật nó lạt 
liên kết Chân với Giá một cách "uố 
phân biệt tài tình. Tính chất song 
nhiệm giải thoát/tù đầy của Mạt Na 
khố lòng mà đến với tâm hồn thiếu 
tính chất bá? nhị của chúng ta và được 
kinh điển trinh bày như sau: 

1. Tính chất tủ đầy của Mạt Na được 
kinh Nhiếp Đại 'Phừa Luận điễn tả một 
cách hãi hùng và được tượng trưng Ở 
đây bằng năm ngọn nủi Ngũ Hành 
chân chặt con khỉ đá Ngộ Không trong 
vòng Ngũ Uần. 

2. Tĩnh chất giải thoát của Mạt Na lại 
được trình bày trong kinh Lưng Giả 
taột cách nên thơ và được tượng trưng 
ở đây bằng phép Cân Đầu Văn thâu 
đường xa, nhảy từ mây này sang mây 
khác trong chớp mắt. 

Cân Đầu Vân khác với Đằng Vân của 
Sa Tăng hay Bát Giới ở chỗ không bay 
từ từ mà lại thâu không gian/thời gian 
nhanh như điện. Các thức đều sống 
trong Liên thời lý luận còn Mạt Na thì 
ung dung trong Gián thời trực giác 
(Erisahnamurti} Nếu Mạt Na theo yêu 
tỉnh như Bát Giới, Sa Tang (Ý Thức) 
thì hướng về tù đây (Như Lai Tại 
Triền) Còn nếu Mạt Na nương tựa 
(quy y) vào thức thứ 8 tức Tạng Thức 
(Như Lai Xuất Triền) thì lại hưởng về 
giải thoát. Cũng vì vậy cho nên Đại 
Thánh không ham nhảy xuống đồng 
sông lý sự như hai sự đệ. 


9.4. ĐƯỜNG TAM TẠNG 

Đường Tom Tạng đóng vai Tạng Thức 
để cứu Đại Thánh thoát nạn Ngú Hành 
Sơn. Hai thầy trò đều không thích 
sông, nhất là thân ngài Tam Tạng lại 
quá nặng (thiếu vô ủy) bay qua sông 
không nối nên mỗi khi gặp sông, cả hai 
đều ngao ngán. Tam Tạng ngán dòng 
sông là vì Tạng thức khêng ham Thế 


trí biện thông. Âu cũng vì Tạng Thức là 
thực tại phi thời gian/không gian, Lý 
8ự Viên Dung, Sự Sự Võ Ngại, không 
ham phân biệt Chân/Giả nên thường bị 
yêu tỉnh lừa gạt. Sự kiện bị lừa này tuy 
vậy không chận được bước tiến của 
những bệc chân tu mà lại còn giúp cho 
họ giải nghiệp là đồng khác. Biết bao 
nhiêu là yêu quái, đội lết tu hành, hóa 
hiện đàn bà con nít gạt Tam Tạng làm 
ơn mắc nạn. Và Tan Tạng mắc mưu để 
trả nghiệp tiền kiếp, lấy ơn đền oán 
mặc đầu bị lừa, và triệt để không bao 
giờ đem thể tri biện thông ra mà đổi 
địch. 

Nước Việt Nam hiện vẫn còn võ số 
thiên sư ngây thơ và cô đơn trong các 
chùa cốc thầm lặng, các ngài đang âm 
thầm cầu siêu cho oan hồn và giải 
nghiệp bình đao cho thời Nam Tiến 
diệt Chiêm. Đừng lầm Đường tăng với 
rnột số tu sĩ ham văn hóa Tây phương, 
quên hành trì nên dễ bị môi vĩnh hoa 
danh lợi dụ dỗ vào cạm bẫy ma vương. 
Đường tăng có lầm chăng cũng vì vô 
phân biệt trên con đường giải thoát 
Đông phương, cái lầm hình thúc này 
tăng thêm phần đạo đức cho nội tâm 
hành giả. Trái lại, nếu tu sĩ say mẽ 
phân biệt trên con đường danh tưởng 
hướng ngoại Tây phương, thì sự sao 
lãng nội tâm tạo thâm nghiệp chướng. 
Tạng thức vô lậu, vô thủy, vỏ chung, 
vô trủ, vô ký, vô thưởng, vô phạt, cho 
nên Tam Tạng an nhiên tự tại như trẻ 
thơ, Nếu Mạt Na có tính chất trực giác 
của nghệ sĩ thì Tạng thức có tính chất 
hần nhiên. Và thế giới tuổi trẻ và thể 
giới nghệ sĩ bao giờ cúng hoà thuận 
tương đấc, Đại Thánh và Tam Tạng 
phải nương nhờ nhau để cùng tiến vào 
giải thoát. Và nghệ sĩ chân chính phải 
học bài với trẻ con cho nên Đại Thánh 
cần tôn Tam Tạng ià sư là vì vậy. 


8. LƯU SA HÀ, HẮC HÀ VÀ 
THÔNG THIÊN HÀ 

Ba đàng sống, ha hình thức của thế 
giới biểu tượng, của cảm nghĩ (cảm giác 
và suy nghĩ). Cả ba dòng sông đều chân 
đứng được Đại Thánh vì đương sự ngán 
thời gian liên tục của lý trí phân hai. 


8.1. LƯU SA HÀ VỚI SA TĂNG 

Lưu Sa Hà cản cứ của Sa Tăng, nước 
tủy trong xanh nhưng sống gió ba đào, 
lông ngỗng hay bông lau quảng xuống 
cũng chìm, không có gì vượt qua sông 
được ngoại trừ thế trí biện thông của 5a 
Tăng, đang nằm dưới nước chờ thầy 
cứu độ. Nghệ sĩ tài ba Đại Thánh 
không thắng nổi luận sư Sa Tăng ở Lưu 
5a HÀ nên đành phải nhờ Quan Âm 
phái Huệ Ngạn (tức căn nguyễn của lý 
tr một thiên vương đầy trí tuệ đến để 
thâu phục luận sư đuổi lý đầu hàng. 
'Thế trí của Sa Tăng ngày xưa, nay được 
chuyển hóa thành biện tài uô ngại gồm 
chín cái sọ người mà y kết lại làm 
thuyên Bát Nhã để chở thầy trò sang 
sông. Thuyên Bát Nhã ở Chân để cúng 
như thế trí ở Tục để chỉ là phương tiện 
thiện xảo chứ không phải Chân như 
nên sang bên kia bờ (đáo bí ngạn) ià sọ 


người ra khói Sa Tăng ra khỏi nước 
bớt lý sự đành an phận thủ thường làm 
đàn em bởi lã trên đường giải thoát, lý 
tính phải nhường bước cho trực giác 
của cảm giác Bát Giới và nhất là nghệ 
sĩ tỉnh của Tôn Hành Giả. 
8.2. HẢC HÀ VỚI YÊU CÙ 
Đấn dòng sông Hắc Hà mặc đầu thêm 
được Sa Tăng làm đệ tam sư đệ với một 
bộ mưu lược, Đại Thánh vẫn nhờ Tây 
Hải Long Vương đến bất con yêu eủ 
"không lý sự". Nhưng trước dòng nước 
đen sĩ của Hắc Hà. Lý trí mà thiếu ánh 
sáng không làm sao thấy đường trong 
đêm đen, nền Đại Thánh đành bó tay. 
Một sự lạ xảy za: Đường Tam Tạng 
bổng nhiên thong dong cỡi ngựa bước 
vào lòng sông để đàng quá sức tưởng 
tượng. Lý do: dòng nước đen như mực 
được Hà thần dẹp sang hai bên, Ảnh 
sáng của lý trí ở đây không phải là trí 
huệ mà lại là Từ Bí Hý Xã. Sự vô mình, 
nu sĩ đen tối của nhân loại ngăn chận 
được sức mạnh của tài trí nhưng phải 
nhường bước cho Tứ Vỏ Lượng Tám. 
Chính đức độ của Đường tăng đã dộng 
đến chư Thiên (như Hà Thần) và soi 
sáng Hác Hà. 


3.3. THÔNG THIÊN HÀ VỚI CÁ 
KIM NGƯ 

Nếu sự ngu sỉ quá mức có thể thắng 
tài trí nhưng vẫn chưa nguy hiểm bằng 
trí thông thiên tức sự kiện biết hết mọi 
sự trên trời dưới đất, ngoại trừ một 
việc: đó là biết được nguyên thủy của 
mình. Và cả bốn thầy trò đều bị dòng 
sông Thông Thiên Hà chân đứng 
không lãm sao vượt qua được. Sông 
Thông Thiên khác với Lưu Sa hay Hác 
Hà, rộng lớn mênh mông đến nỗi Tê 
Thiên nhìn không thấy bờ bên kia, Đây 
là một đồng sông của siêu lý trí, một 
thứ lý luận vượt xa luận lý toán học, 
mà trí óc người thường không hiểu 
thấu. Âu cũng vì không thấu triệt được 
nên suy tôn nó là thông thiên trong khi 
nó vẫn lệ thuộc vòng phàm tục của thời 
gian liên tục. Muốn thoát khỏi thời 
gian phải có trí huệ phi thời gian. Nhân 
vật trấn đóng Thông Thiên Hà là Xữn 
Ngư một con cá làm bằng vàng, xưa ở 
hồ sen với Phật. Cá vàng tượng trưng 
cho luận lý máy móc sắt đá, khác với 
luận lý ngôn ngữ của 5a Tăng nên ngài 
Quản Âm phải đan rọ, nghĩa là một thứ 
máy móc tương đương để thâu phục nó. 
Đẹp được trở ngại Kim Ngư, thây trò 
lại vướng dòng sông bao la không thấy 
bờ. Muốn vượt sông rộng bao la phải 
nhờ một loài vật có tiếng là chậm: đó là 
con rùa Thuy Nguyên, túc là nguồn 
đồng nước hay căn nguyên của lý trí. 
Biết được căn nguyên. của lý trí (tức 
Bản lai diện mục) của kiếp ròa thì 
chúng ta có thể giúp rủa phương pháp 
thành người. Đo đó con rủa thắc mắc 
với Tam Tạng nhờ hỏi Phật tổ tại sao y 
tu mãi mà không thành người? Lý trí 
có thể thông thiên, xem tướng được 
nhưng không thế nào mã ngộ tính túc 
hay căn nguyên của lý trí rủa nổi. : 

Rủa có tải thông thiên vượt sông 
nhưng đối với trí tuệ Bát Nhã thì vẫn 


là ròa bò, không làm sao thoát xác 
được. Giá trị của rùa chỉ có bấy nhiêu 
nếu y còn thích sống với máy tính điện 
cơ lim Ngư. Muốn biết tại sao rùa 
không thành người, y phải vượt ra khỏi 
dòng thông thiên, tức rùa “Thủy 
Nguyên phải thoát thủy nguyên mới 
biết nguyên thủy mình. 


4. DÒNG SÓNG CỦA CÂU 
CHUYỆN 


Trong sổ đoạn trường Tây Du Ký, 
Đường Tăng phải chịu tấm mươi mốt 
tai nạn cho đúng với số tám mươi mốt 
tâm sở tầm vương của Duy Thức Học 
tương đương với tắm mươi mốt cánh 
sen Phật đài. Đó là cái nghiệp (karma) 
mà nhà tu hành phải trả nợ tiền kiếp. 
'Fu hành không cốt cầu an nhưng phải 
nguyện giải nghiệp như câu hát của cụ 
Đào Tấn: _ 

Tuuo xao sống Đỗ ngọn Hàng 

Gian nan là nợ anh hùng phải mang. 
Hai tai nạn cuối cùng của Đường Tăng 
đặc biệt cũng xảy. ra trên dòng sông, 
một tại Bến Lăng Vân, một lại tái diễn 
ở dòng Thông Thiên trên đường về. 

Số là trước khi đến chùa Lôi Âm để 
gặp Phật tổ thầy trò phải vượt qua con 
sông cuối cùng của lý trí nhị nguyên. 
Đó là dòng sông cách chân núi Linh 
Sơn sáu đậm không có tên gọt. Lý Tánh 
nội tâm không hình không tướng, ra 
khỏi dòng nước thời gian/không gian 
nên đành phải vô danh. Tuy không có 
tên nhưng sông vẫn có bến hữu danh, 
đó ià bến đò Lăng Văn. Đặc biệt bến 
Lăng Văn không có đò đưa khách vì có 
sắn một chiếc cầu độc mộc. Tuy có câu 
nhưng vẫn khó lòng đi qua, Gái chướng 
ngại nội tâm không thể nào nhờ ai giúp 
được nên bến không có đỏ tha lực mà 
có cầu tự lực. Muốn sang bờ giải thoát 
phải tự mình bước qua cầu một cách tự 
do. Tự Do hiểu theo Phật giáo là 
Nghiện, tức trách nhiệm truyền kiếp, 
vì tự mình làm nên đø mình chịu, bụng 
làm dạ chịu. Vì chướng ngại nội tâm là 
do mình, cho nên đến đây Yêu Tình hay 
Ngoại Ấm Mo không còn quấy rối. Kim 
Đăng Đại Tiên hóa hiện đến chúc 
mừng và trước khi bái biệt có đặn dò 
như sau: 

Quí oị đều thấy cảnh Phật rồi, đường 
đi tới đó không còn yêu tính ngăn chân 
Hữu. 

Chiếc cầu độc mộc bắc ngang dòng 
sông vô danh tượng trưng cho chướng 
ngại do nội tâm mình tạo ra. Tại đây 
ngoài sở ?rí chung ngoại cảnh của 
những đòng sông Hiếc Hà và Thông 
Thiên cồn thêm phiền néo chướng nội 
tâm của Lăng Văn Độ. 

Do đó Tam Tạng thất kinh không dám 
qua cầu. Ngoài HB¿ sẵn có trước khi đến 
Hác Hà, và Siêu Tri thế gian mới đấc 
được sau khi rời khỏi Thông Thiên Hà, 
Đường Tang vẫn còn thiếu Dũng trước 
chiếc câu ở bến Lãng Vân nên chưa đấc 
được đợi trí cần thiết cho nự giải thoát. 

Qua câu được là thành Phật vì mình 
đã chiến thắng được bản ngã, đó là sự 
chiến thắng duy nhất mà-Phật cho 
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phép: Mình chế ngự được vọng tâm 
mình. Sự kiện này khó khăn vô cùng vì 
không thể dùng phương tiện của lý trí. 
Ngay Bát Giới, Sa Tăng bao phen muốn 
đằng vân nhưng không được vì con 
sông nội tâm không thể vượt qua bằng 
pháp thuật ngoại tại. Phật giáo không 
chủ trương tu luyện thần thông cùng 
với thế trí biện thông phí phạm kiếp 
người Đại Thánh cúng không dùng 
Cân Dầu Văn để lăng sân rnà lại bước 
qua cầu bằng đi bộ (Lăng Ba Vì Bộ) ung 
dụng tự tại, vô úy. Sở đi Đại Thánh qua 
cầu được vị chính y là Mạt Na hay hiện 
thân của chiếc cầu móc nối Tục Đế với 
Chân Đế. Chính y là độc mộc cầu trong 
khi Sa Tăng và Bát Giới đành bó chân 
vì Cảm Giác và Ý Thức không làm sao 
đưa hai sư đệ này sang sông, Chỉ có 
Mạt Na với Đại Thánh, hiện thân của 
nghệ thuật mới có thể đi vào bờ sông 
gi thoát với những bước chân hồn 
nhiên thơ ấu. 

Tam Tạng leo lên cầu không nổi vì còn 
xác phàm nên sợ chết. Thành thử tất 
cả thầy trò đành ở lại bến đồ chờ Đưực 
Bứu Tràng Quang Vương Phật hóa 
hiện làm ông Hữđ đò chào thuyền Bát 
Nha đến cứu độ. 

Tuy nhiên đầu cho có Phật cứu, bước 
xuống thuyền vẫn không phải là 
chuyện đễ vì thuyền Bát Nha Không 
tính, nên không có đáy Đại Trí không 
có căn nguyên, vô thủy vô chung nên 
ngưồn gốc của Tự Tưởng là Hố Thẩm 
không đáy (Abgrund) Muốn xuống 
thuyền, Đường Tăng phải liều nhấm 
mớt nhảy đại không cảm nghĩ và nhờ 
Đại Thánh xô giúp. Đại Thánh hay 
nghệ thuật trí Mạt Na là phương tiện 
thiện xảo để trợ duyên cho tu sĩ siêu 
thoát thành Phật vượt ra khỏi dòng 
thời gian lý trí Căn nguyên của Lý trí 
chính là bước nhảy căn bản của 
BSchopenhauer mà Heidegger đề cập 
trong bộ sách quan trọng bậc nhất của 
ðng (Staz vom Grund, 1857). 

Tuyệt đỉnh tư tưởng Tây phương gặp 
đoạn chót của Tây Du ký tại bến đó 
Lăng Vân trên đòng sông của lãng 
quên, không tên gọi, được thi sĩ Quách 
“Tấn diễn tả; 

Đời nữa khói máy châm Đóng mộng. 
Gọi đồ một tiếng lạnh hư không 
Đứng trên thuyên Bát Nhã, Tam Tạng 
thấy xác thây rnình trôi qua và hỏi ai 
trôi đó? Lý Trí Đường Tăng chất theo 
đồng thời gian nên đương sự hết phân 
biệt và không còn sợ hái từ đây, Đường 
Tăng ra đi với Đại Bi, đến bến Lãng 
Vận thêm được Đại trí (Vô Phân Biệt 
'Tr0 và khi bước xuống thuyền thì thêm 
được Đại Hùng, vô bố úy. Thiếu Bí thì 
không làm sao có trị, thiếu Trí thì cái 
Hùng trở nên tai hại cho sự giải thoát 
vô cùng vì nó tạo thêm oan nghiệt. 

Với vô phân biệt trí nghiệp chướng 
không còn tác dụng nên khi thuyền 
qua đến bên kia bờ, Tam Tạng thấy 
mình nhẹ như bông. E 
Tuy nhẹ như bồng nhưng trên đường 
về Tam Tạng vẫn còn mắc nợ lời thê 
với rùa Thủy Nguyên ở dàng sông 
Thông Thiên. Đó là tai nạn chót rất 
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quan trọng vì nế dính líu với tam tạng 
kinh điển then chốt, mục đích tối 
thượng của hành trì Tây du. 

Vì định ninh rằng thầy trò Tam Tạng 
đã thành Phật cho nên hai tôn giả Á. 
Nan và Ủa Diếp mở kho lấy kính uộ tr, 
không có chữ nghĩa gì ráo, toàn giấy 
trắng tỉnh mnà phát cho. Kính này là 
chép y điệp khúc bát thuyết nhất ngữ 
mà Phật dùng để kết luận cho buổi 
thuyết pháp, không thể truyền bá cho 
đại chúng có tật cố chấp giáo điều. 
Phật Nhiên Đăng thương hại nên đổi 
lại thành kinh hữu tr Phật Nhiên 
Đăng là một vị cổ Phật không rõ trào 
lưu hiện tại là thích đanh từ chữ nghĩa, 
ham mè bằng cấp, thích đọc báo chí, 
ngài tưởng ai củng có tỉnh thần iy 
danh tự như mình: đọc kinh mà không 
chấp vào kinh. 

Einh hữu tự dễ bị xuyên tạc, thêm bớt 
cất xén cho hợp quyền lợi riêng tư rất 
nguy hiểm vì gây chiến tranh tôn giáo. 
Phật căn dặn kỹ càng Tam Tạng trước 
khi đổi kinh: Kinh uê tự quí hơn hình 
hiờu tự, 

Củng chính vì cái chuyện hữu tự này 
mà thầy trò lâm nạn chót khi cưỡi rùa 
vượt sông Thông Thiên trên đường về. 
Ngôi trên lứng rùa Thủy Nguyên mà 
quên hỏi Phật nguyên thủy kiếp rủa 
nên bị rủa giận hất nhào xuống sông. 
Mặc đầu không chết đuổi vì đã thành 
Phật, nhưng cái nghiệp mang kinh hứu 
tự cũng đủ cho ngài ướt hết áo quân và 
bệ kinh cũng ướt luôn. : 

Nhưng cũng nhờ ướt kinh, phải phơi 
kinh nên trang chót đính liền vào đá 
không hóc ra được và bộ kinh thiểu 
phần kết. Thiếu kết luận thành ra tuy 
hữu tự mà cũng như vô tự cho nên cái 
nghiệp chấp tướng, chấp danh tự 
được giải quyết xong và thây trẻ Đường 
Tăng không gặp tai nạn gì khác nữa. 

Sau đó tám vị Kim Cang nổi gió đưa 
phái đoàn về Tràng An nhẹ nhàng lướt 
qua trong khoảnh khắc mấy dòng sông 
của câu chuyện. 


Dòng sông của câu chuyện cHiến tranh 

Việt Nam, tiếc thay chưa có ai chịu bắc 
cầu độc mộc trong nội tâm cho nên cầu 
Hiền Lương vẫn còn đó, Bến Hải vẫn 
còn đó mà không làm sao vượt qua 
được. Thân xác vượt qua mà tâm hồn 
côn ở lại. Lý trí biện thông quá nhiều, 
bàng môn tả đạo củng lắm, lo chuyện 
đấu tranh giai cấp hận thù chống nhau. 
Do đó, không những dòng sông này 
ngày cảng chảy mạnh mà còn tạo thêm 
những dòng sông khác như cái nạn 
sông Mẽ Kông ngày hôm nay. Và với 
đồng sông Mê Kông, hàng triệu chiến sĩ 
Việt Nam sẽ phơi thây thêm một cách 
say sưa trong lý tưởng. Và đất thiêng 
của xứ Chùa Tháp biến thành địa ngục 
trần gian vì chữ Từ Bi mà thiếu phần 
Hỷ Xã: Đường Tăng đâu rồi để cho: 
Đồng sông nước chảy không bao giờ 
ngừng, cũng như tô số ý niệm tuôn 
mãi không bao giờ 'dức (tính 
Ánguttara IV) (trích tập san Tư Tưởng 
1868 và Đường Trở Về Ca Dao xuất bản 
1873, trang 285-297). 


5. KẾT LUẬN 1895 


Kế từ ngày có hiện tượng cộng sản 
Việt Nam thì loài thủy quái hay Yêu 
Nưu‡ được xuất hiện mọi nơi, khấn 
hang cùng ngõ hẻm. Chúng là yêu quái 
xưa sinh sống trong dòng sông lý luận 
biện chứng duy uột khách quan nay đã 
hóa hiện thành mafñia lặn hụp trong 
đòng lý luận biến chứng duy độ-la chủ 
quan. 

Chúng cũng chia thành hai phe: 

Một phe tiếp tục ẩn trú trong Hắc Hà, 
vô minh ngụ đốt ham làm tiền đồn cho 
phe hành trướng. 

Phe kia nhảy đại vào Thông Thiên Hà 
thích làm tiền đồn cho các tô giới tài 
phiệt tha hồ vợ vết. 

Vừa rồi hai ông Lâm và Nhật, đại diện 
cho lưỡng đẳng đân chủ/cộng hòa Hoa 
Kỳ, lên đài Tivi Đã Văn Trợn, cho biết 
lập trường của hai đảng đối với tình 
hình Đông Nam Á, là nhất trí theo thứ 
tự tu tiên hư sau: 

Thứ nhất là chống bành trưởng Trung 
Cộng, thứ đến lo cha quận nhân mái 
tích MĨA, còn uấn đề nhân quyền ở Việt 
Nam là thứ bạ. 

Việc đáng tiếc không phải vì chính 
phủ Mỹ phải lo cho quyền lợi nước Mỹ 
ưu tiên (đó là chuyện thường tình). 
Việc đáng buồn là đa số dân Việt tiếp 
tục sống chết đổi trong nước (200$/năm 
cho một người), trong khi đa số dân tha 
hương, nhất là những người ra ẩL kịp 
trước đêm 30 tháng khứ 75, thì dừng 
dưng uới quyền làm người của Hrẻ em 
Việt Nam, thiếu dinh dưỡng thiếu giáo 
dục bị động uiên đi làm nghĩa Uuụ quốc 
tế triền miễn... (50 ngàn đã chết ở Cao 
Miễn 1979.1994). 

Sau khi cộng sân Việt Nam biết chắc 
Hoa Kỳ cho tái lập bang giao, chúng 
bèn tung đèn tên giáo vận ở hải ngoại 
và xua quân trong nước xung phong 
tịch thu ấn chỉ của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất và bất chư Hòa 
Thượng Huyền Quang và Quảng Độ, 
Nguy cơ chiến tranh nóng lạnh sẽ tái 
diễn. Chúng có thể bắt thanh niên làm 
"nghia uụ bành trướng đệ tam quốc tế" 
theo Trung Cộng/Cu Ba, hoặc thí hành 
"nghĩa uụ bảo uệ tô giới quốc tế” theo 
Liên Minh tài phiệt. Đăng nào, bành 
trướng hay bảo vệ, chúng cũng giưưng 
cao ngọn cờ độc tôn độc đẳng theo "biệt 
lệ nhân quyền Châu Á Tần Thủy 
Hoàng". Do đó, chúng tôi xin tái trình 
dài đồng sông như huyễn với Táy Du 
ý để bà con xem lại chuyện xưa trong 
mùa Xuân Ất Hợi và nhân đó, hồi 
hướng tưởng niệm vong linh cho tết cá 
mọi nạn nhân chiến cuộc trong đồ có: 


1. thân bằng quyến thuộc bị tàn sát 
tập thể trong mùa Tết Mậu Thân kinh 
hoàng. 


9. oan hồn trẻ em Việt Nam, khăn đỏ 
choàng cổ, bị loài /hủy quái Yêu Nước 
nhồi sọ lý luận giai cấp đấu tranh rồi 
đưa vào qui đạo Hắc Hà hay Thông 
Thiên Hà làm bia đã đạn cho Bác Hồ 
Ly và Đảng MaBa hốt bạc dài dài. 


NOSTRADAMUS 


VỚI VIỆT NAM 


e Nam Thiên 


Từ hơn 400 năm trước, 
Nostradamus đề tiên báo về Việt 
Nam hiện nay. 

- Hồ Chỉ Minh là qui vương. 
ˆ bế chiến 27 năm đo qui vương 


- Chñ hỗ ly gian trá bạo cuồng, 
- Từ đân Ty Nạn Việt Nam sẽ phát 
xuất một Vị Lãnh Tụ. 


1.NOSTRADAMUS 


Noatradamns là nhà Tiên Tri nổi tiếng 
nhất phương Tây. Ông sinh năm 1503 
tại St Rámy-de-Provence, Pháp, và qua 
đời năm 1866. Nostradaraus là người 
đồng thời với Đức Trạng Trình, vị Tiên 
Trí lừng danh của ta. (Đức Trạng 
Trình sống thời 1481-1585). 

Tác phẩm quan trọng nhất của 
Noastradamusa là quyển Les 
Prophếties, in xong trọn cuốn năm 
1588. Gách chung, Les Prophéties được 
chia thành 10 chương, mỗi chương gồm 
100 đoạn thơ bốn câu. 

Cũng như Sấm Trạng Trình, những 
bài sấm Nostradamus được để lộn xên 
chứ không theo bất cứ một tiêu chuẩn 
nào. Nostradaraus cũng dùng thuật 
chơi chữ và ấn ngữ để ghi lại sử kiến, y 
như Đức Trạng Trình. 

Điều khác với Sấm Trạng Trình là sấm 
Nostradamus đã được xuất bản, từng 
phần, ngay khi tác giả còn sống. Do đó, 
sắm Nostradamua không bị thất 
truyền, thất bổn, 

Trong hơn 400 năm qua, đã có hàng 
ngàn tác phẩm giải đoán và nghiệm 
chứng sấm Nostradamus. Cũng đã có 
nhiều sự kiện lịch sử nghiệm đúng 
nhiều đoạn sấm của ông. 

(Hiện nay, nhà giải đoán nổi tiếng 
nhất là đean Charles de Fontbrune, với 
tác phẩm Noafradamua: Counidotun to 
Apocdiypse, nhà xuất bản Hutchinson, 
London 1883. Sách nguyên bản bằng 
tiếng Pháp. Bà Erika Cheetham củng 
có nhiều tác phẩm giá trì). 


* * 
2. GIẢI ĐOÁN VỀ VIỆT NAM 


Sách vỡ và tài liệu giải đoán sấm 
Nostradamue thì vô số, Tuy nhiên, 
tuyệt đại đa số nhà giải đoán là người 
phương Tây. Vĩ vậy, ngoài những đoạn 
sất có xác định rõ ràng, các nhà giải 
đoán phương Tây dã tập trung khám 
phá và nghiệm chứng của mình vào 
những dữ kiện và dự đoán cho phương 
Tây. 


Chỉ gần đây, mới có những lời bàn liên 
tưởng đến Trung Hoa và Nhật Bản, là 
hai nước ở viễn đông vừa gêy xáo trộn 
và ảnh hướng tới dân da trắng, 

uy nhiên, đổi với Nostradamus, nhà 
tiên trì thấy được chuyện bốn trăm 
năm sau, thì không có thể giới hạn tầm 
nhìn của ông. Việc ông tiên báo những 
biến cố quan trọng ở Việt Nam cũng 
không phải là kỳ lạ. Vấn đã là có ai giải 
đoán không. 

Bau đây là miột số đoạn sấm vẽ Việt 


Nam. 
* * 


3. CUỘC CHIẾN QUỐC CỘNG 27 
NĂM 


Đoạn sấm 877: 
L'antéchrist 
annichilez, 
Vingt et sept ans sang durera sa 
guerre: 
Les hereliques mortis, 
exilez, 
Sang corps humain eau rougiw 
greler terre. 
Dịch: 
Tên quả vương sẽ sớm hày hoại ba 
quốc gia, 
Cuộc chiến đấm mắu do nó gây ra 
sẽ kéo dài 27 năm: 
Người phản động phải chết, kẻ bị 
bắt thì biệt xứ, 
Máu và xác người nhuộm đỏ nước 
và làm tê cống đất. : 


troủisg bien tost 


captifs 


* 


Antéchrist: qui vương 

Trong ngôn ngữ và niềm tin phương 
Tây, chứ Christ được hiểu là Đấng Cứu 
Thế, Vị Cứu Tỉnh, Vị đem lại an bình 
hạnh phúc đến cho nhân loại. Do đó, 
antéchriat, antichrist là tên đối kháng 
với Đấng Cứu Thế, đứa gây tại họa cho 
con người, là gui uương. 

Điểm cân nói là trong sấm 
Nostradamus, chữ sanifếchrist được 
dùng nhiều lần và chỉ định nhiều nhân 
vật khác nhau, Nhiều đoạn sấm đã ứng 
nghiệm nơi Napoléon, người gây nhiều 
trận chiến tàn phá châu Au và châu 
Phi, cũng như nơi Hitler, kẻ gây ra thế 
chiến thứ hai Chúng đều bị 
Nostradanus gọi là qui vương, 

Gòn nhiều đoạn sấm về qui vương, 
nhưng chưa tìm ra ứng nghiệm. Đo đó 
hầu hết các nhà giải đoán đều có 
khuynh hướng tai hại là đồn tất cả các 
đoạn đó vào một nhân vật tương lai. 
Xe vậy càng thêm lộn xên, khó nhận 
biết, 

Ở đây, để tìm ra tên quỉ vương nầy là 
ai, ta cần bản chỉ tiết toàn bộ những 
điều được tiên báo trong đoạn nãy. 


* 
Đớm hủy hoại ba quốc gia 
Sự kiện đầu tiên được Nostradamus 
báo về tên qui vương này là nó gieo tại 
họa, tân phá, hủy hoại ba quốc gia. 
Chử anrtthilê (cách viết trong bán văn 
là cách viết xưa) có nghĩa nguyên thủy 


là bị làm cho trở thành không gì cả; do 
đề, là bị tiêu diệt, bị hủy hoại, bị tàn 
phá. 

Ngoài ra, có nhà giải đoán cho rằng 
chữ irois, "ba", có thể hiểu là "thứ ba", 
Hắn là tên qui vương thứ ba, vì hai tên 
trước là lNapoléon và lliter. Nhưng 
nhiều người lại lý luận là nếu vậy thì 
đoạn sấm không nói cái gì bị hủy hoại. 
Tai họa "xứng" với tầm vóc qui vương 
phải là các quốc gia. Do đó, câu nầy 
được hiểu là tên qui vương nầy hủy 
hoại ba quốc gia. 

Trước khi nhìn chung toàn bộ đoạn 
sấm và kết đoán, ta có thể thấy ba quốc 
gia nãy là ba nước Đông Dương Việt 
Nam, Ai Dao uà Kampuchia. 


* 


Cuộc chiến 27 năm 


Đây là mấu chất của đoạn gấm. on số 
37 nẽm là chìa khóa rõ ràng nhất để 
nhận mặt tên qui vương nầy. 

Hầu hết các nhà giải đoán nổi tiếng 
phương Tây đá hiểu rằng cuộc chiến 27 
năm nảy sẽ xảy ra vào hậu bán thế kỹ 
20, trước khi khởi đầu Kỷ Nguyên mới. 
Nhưng trong thời gian gần đây, khi thế 
kỹ 21 đã gần kề mà vấn chưa nhà giải 
đoán nào nhận ra việc ứng nghiệm, họ 
đành đời ngày lại. đ..C. de Fontbrune, 
trong cuốn Nostradamus, cũng đời 
ngày khởi sự cuộc chiến vào năm 1999, 
để vẫn côn vớt vát là cuối thế kỷ 20. 

Sở dĩ có sự lúng túng đó là vì các nhà 
giải đoán phương Tây không ngữ cuộc 
chiến nầy đã xây ra tại Việt Nam. 

Trở lại sự kiện Hồ Chỉ Minh với cuộc 
chiến ở Việt Nam. Đại cương, Hồ Chỉ 
Minh lập đẳng cộng sản Đông Dương 
năm 1830, đảng cộng sản cướp chính 
quyền, Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập 
và làm chú tịch nhà nước đưới quyền 
đảng cộng sản năm 1945, Nếu tính 
cuộc chiến chấm dỨt năm 1875, thĩ 
thời gian cũng đã kéo dài từ 30 tới 45 
năm. 

Đó là lịch sử nhìn theo các sự kiện. 
Nhưng Nostradamus không hời hợt 
như vậy, ông nhìn vào nội dung đích 
thực, vào nguyên cớ, vào chính nghĩa 
của cuộc chiến. 

Cuộc chiến của người Việt Nam: chống 
thực đân Pháp không phải khởi đầu với 
việc Hồ Chí Minh lập đảng cộng sản, 
mà từ ngay khi chiến thuyền của Pháp 
nể phát đại bác gây hấn đầu tiên vào 
Đà Nẵng, năm 1847. Cuộc chiến giành 
độc lập đó cũng không chấm đút với lời 
tuyên bố của Hồ Chí Mũnh năm 1945, 
mà với nghị định của Tổng thống Ngô 
Đình Diệm và việc người lính Pháp 
cuỗi cùng rời khỏi Việt Nam, năm 
1955. (Tháng 3 năm 1846 Hồ Chí Minh 
xý hòa ước cho quân đội Pháp lại có 
quyền hành ở Việt Nam). 

Dâu cộng sản Việt Nam có lạm nhận, 
đầu chúng có thừa cơ cướp chính 
quyền, đầu Hồ Chí Minh có đóng kịch 
gì đi nữa, thì vai trò chính yếu trong 
cuộc chiến chống thực dân Pháp và 
trong những biến cố 1845, vẫn là của 
toàn dân Việt Nam. Ngày nay, không ai 
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không thấy rằng sức mạnh đích thực 
trong việc chống Pháp chống Nhật 
trong những năm 1847.1855 là tỉnh 
thần và tâm huyết vì quốc gia dân tộc 
của toàn đân và của những tổ chức 
quốc gia chân chính, chứ sức mạnh đó 
không hề phát sinh từ "lý tưởng" thực 
hiện chủ nghĩa "võ tổ quốc vô gia đình" 
của pộng sản. 

Bọn cộng sản Việt Nam chỉ giỏi thủ 
đoạn đánh lận, tráo trở, lợi dụng, mượn 
danh nghĩa, và cướp công của toàn dân. 
Bộ mặt cáo già gian ác nãy của tên quỉ 
vương cũng được Noetradamus lột trân 
ở đoạn sấtn sẽ giải đoán ở phần sau. 

Dầu gian trá xảo quyệt tới đâu, việc 
lạm nhận này cũng chỉ kéo đài tới năm 
1848. Năm 1848, những người chiến 
đấu vì quốc gia dân tộc, chống cả thực 
dân lẫn công sản, đã tìm được tụ điểm 
biểu tượng nơi cựu hoàng Bảo Đại. Dầu 
bất xứng trong công tác, từ năm 1948 
Bảo Đại đã trở thành quốc trưởng 
tượng trưng cho tỉnh thần quốc gia dân 
tộc, chống bọn cộng sản vô tổ quốc vô 
gìa đình. Cúng từ ngày đó, Hồ Chí 
Minh và bè lũ đã lệ nguyên hình là quỉ 
vương và đầu trâu mặt ngựa. 

Cũng từ ngày đó, năm 1948, đã khởi 
đầu cuộc chiến thực sự, với lần ranh rõ 
ràng phân chia những người vì quốc gia 
đân tộc khỏi bọn cộng sản vô tổ quốc 
võ gia đình. Cuộc chiến kếo đài từ 1848 
tới 19875, đúng 27 năm, như 
Nostradamus đã tiên báo. 


Do qui vương gáy ra 

Nostradamus nhấn mạnh rằng cuộc 
chiến đẫm máu nãy do chính qui vương 
cố tình tạo ra, chứ không cần thiết, 
cúng không phải tình cờ, hay do tình 
thế đòi hỏi. 

Đây quả là một bất hạnh cho dân tộc 
Việt Nam. Nhìn vào các nước đồng 
cảnh ngộ và tình hình chính trị thế 
giới vào thời 1948-1975, ai cũng phải 
công nhận rằng nếu ba nước Đông 
Dương không gặp nạn qui vương và bọn 
đầu trâu mặt ngựa, thì đất nước đồng 
bào không bị tàn phá và thoái hóa như 
hiện nay. 

Nếu theo trào lưu tiến bộ bình thường 
của thế giới, nếu những người vì quốc 
gia dân tộc không bị cướp công và mưu 
hại, nếu nước ta không có bạn cộng sản 
ngoan cố giáo điều gục mặt tuân hành 
chính sách bành trướng của Nga Tàu, 
thì việc giải thoát đất nước khỏi ách 
thực đân đâu phải đến độ tàn hại đồng 
bào và thiêu hỏy quê hương như đã xây 
ra. : 

Sau đó qui vương và bọn đầu trâu mặt 
ngựa lại ngụy tạo chiêu bài "chống Mỹ 
cứu nước" để gây cuộc chiến hủy hoại 
quê hương và sát hại thêm mấy triệu 
đồng bào. Nếu bạn chúng thành tâm 
tin tưởng rằng "sự hiện diện của người 
Mỹ là tai họa của dân Việt”, và "toàn 
dân có nhiệm vụ hy sinh tới giọt mẫu 
cuối cùng để đánh cho Mỹ cút".. thì 
tại sao hiện nay cũng chính bọn chúng 
đang hèn hạ lạy lục chạy chọt đủ cách 
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để cầu khẩn người Mỹ trở lại Việt Nam 
+ 


Những chiêu bài ngụy tạo "giải phóng 
dân tộc, bài phong đã thực, tranh thủ 
tự dđo,chếng Mỹ cứu nước” ... chỉ là mưu 
đồ độc hại đo qui uương gây ra để tần 
gắt hơn bốn triệu sinh linh và hủy hoại 
ba nước Đông Đương. 


+ 


Đấm máu: người phản động phải 
chết 


Cuộc chiến nào cúng đấm máu. Nhưng 
cuộc chiến do qui vương gây ra lại đấm 
máu một cách tàn ác bạo ngược gấp 
bội. Nostradamua đã phải liệt kê tỉnh 
trạng minh hoàng đó. 

Chữ hár¿Hques thường được dùng để 
chỉ những người chống lại một số giáo 
điều, là lạc đạo, phản giáo. Tiên qui 
vương giết chết những người hắn coi là 
phản giáo. Điều đó chứng tỏ rằng, đối 
với hắn, những điều hắn chủ trương 
đều trở thành giáo điều, Hắn trở thành 
độc tôn độc đoán. 

Thực không còn từ ngữ nào chính xác 
hơn để diễn tả bọn cộng sản cuồng tín, 
cực đoan, giáo điều. Chúng cưồng nhiệt 
với tà thuyết cộng sản và mệnh lệnh 
Nga Tàu hơn cả tín đồ tôn giáo tuân 
giứ tín lý. 

Trong suốt cuộc chiến do bọn chúng 
gây nên, ở khắp mọi miền đất nước, 
trong khấp mọi làng thôn thị trấn Việt 
Nam, nơi nào cũng đã nhuộm đầy máu 
những người dân vô tội. Đang sống yên 
lành, đột nhiên họ bị chặt đầu trong 
đêm tối, chỉ vì bọn cộng sản cho rằng 
họ ngoan cổ, phản động. Chúng gắn tội 
và chặt đầu, không một chút lý lẽ, 
không một gợựn tử tâm, không một lời 
giải thích. Đặc đoán, bất nhân, bạo 
ngược. 

Nostradamus dùng hai chữ ngắn gọn 
đến phú phàng: "phản động! chết", y 
như tiếng hét ma quái của tên cán bộ 
cộng sản, khi hắn ra lịnh chém lát mã 
tấu oan nghiệt xuống cổ mấy chục vạn 
đân lành vô tội. 


* 


Kẻ bị bắt thì biệt xứ 


Họ bi bất, chứ không phải tự nguyện. 
Họ bị cưỡng bức, chứ không do bất cứ 
lý do nào khác. 


Đây là hình ảnh của đoàn dân công 
khiêng súng vác đạn cho bọn qui đỏ. 
Hàng chục vạn người dân bỗng nhiên 
bị cưỡng bức đi phục vụ chiến trường, 
khổ hơn trâu ngựa. Từng đoàn người 
phải nhịn đói nhịn khát, ngày đêm lẽ 
hai bàn chân đất trên sôi đá, để khiêng 
súng đạn lên vùng núi cao hiểm trở, 
rửng sâu nước độc. Ra đi không ngày 
về, yếu mệt thì bị đạp qua bên đường 
nằm chờ chết. Khổ nạn hơn cả phạm 
nhân bị hình phạt khổ sai biệt xứ. 


Có ai thấu hiểu nổi thống khổ của. 


hàng triệu thiếu nữ thơ ngây bị bất 


theo hệ lý, làm nô lệ tình dục cho 
những tên qui dữ dâm ác tàn bạo? 

Nostradamus có múi lòng khi đặt bút 
viết mấy chữ này không ? 


* 


Máu và xác người nhuộm đỏ nước 
và làm tê cóng đất 


Gó thể Noatradarnus đã bật khốc trước 

cảnh tượng rùng rợn này.Hơn bốn triệu 
sinh linh đã bị tên quỉ vương và lũ đầu 
trâu rmaặt ngựa tàn sát. Nhứng vụ đếu 
tố thanh trừng, những vụ thủ tiêu ám 
sắt, chôn sống tập thể... kế sao cho hết. 
Nhưng có cảnh nào kinh hoàng bằng 
những trận biển người? Hàng ngàn 
dân lành, hầu hết là trẻ em và ông già 
bà lão, bị bọn qui để đấy đi làm bia đổ 
đạn cho chúng, đạp lên bái mìn, tiến 
thẳng về phía hàng trăm họng súng 
đang nổ ran, 

Nostradamus còn chữ nào khác để 
diễn tả nữa không? Máu dân Việt, do 
tên quỉ vương đổ ra, đã lênh láng trân 
ngập, nhuậm đó có nước. Xác dân Việt 
đã lây đất, khí lạnh của xác chết lâm tê 
công cả mặt đất, 

Ôi Noetradarmus, sao ông không nói 
thêm về nước mắt? Nước mất của mấy 
chục triệu dân Việt đầm địa guốt mấy 
mươi năm. Nước mắt khóc mẹ khóc 
cha, nước mắt mất con mất chồng, 
nước mắt trẻ thơ côi cút, nước mất đút 
ruột nát lòng của triệu triệu con người 
vô tội bị xác thân tàn phế tâm thần rối 
loạn gia đình tan nát, nước mắt tức 
tưởi cho thân phận đồng bào quê 
hương... phải mấy mươi năm quần quại 
trong gông cùm tàn độc của lũ đầu trâu 
mặt ngựa. 

Sao Nostradamus không nói thêm về 
lửa, ngọn lửa hỏa ngục đã theo bọn qui 
đỏ tràn về thiêu hủy biết bao nhà cửa 
ruộng vườn, làng thôn phố xá, đền đài 
lăng miếu Việt Nam ? 

Nhưng làm sao kể hết. Ngôn ngữ loài 
người làm sao diễn tả đầy đủ những bạo 
ngược kinh hoàng của qui vương. Tên 
qui uương đã hủy hoạt ba quốc giai 
“Tên qui vương Hồ Chí Minh. 


* * 


4. CON HỖ LY HÈN HẠ GIAN ÁC 
Noetradamus chẳng những đã tiên báo 
cuộc chiến tàn khốc 27 năm do qui 
vương Hồ Chí Minh gây ra, ông còn 
vạch mặt tên cáo già, gọi đích danh, 
nêu rõ bản chất gian ác bạo tần của 
hắn, cũng như phơi bày cái "lý tưởng" 
làm nô lệ phục vụ quan thầy, và phanh 
phui những động lực quái ác đựa đến 
những hành động gây độc hại kinh 
hoàng... của hắn. 
Đoạn sấm 8/41, Nostradarmnaus viết: 
Esleu sera ftenard ne sonnent mot, 
Fbisant le sainct pubilc vivant 
pain đ'orge, 
Tyrannizer apres tant à un cop, 
Mettant à pied đes nlus grands su? 
la gorge. 
Dịch: 


Con chồn sẽ được chọn mà không 
Tnhh công chúa 
công nó đội lốt vị 

thánh hiền sống khắc khổ, 

Tỏi cứ thế nó bất thân ra tay tần 
độc, 

Lấy chân đạp lên cổ họng những 
quốc gia to lớn nhất. 


v 


lenard: chồn, cáo, bồ ly 


Renard có nghĩa là con chồn, con cáo, 
con Hồ ly, Cũng như ở sấm Trạng 
Trình và nhiều nơi khác trong sấm 
Naetradamus, một chữ có thể có nghĩa 
thường mà cũng có thể là tên riêng. 

Sấm Noatradarmrus có vài trường hợp 
tiêu biểu như: đoạn sấm 1⁄29 có chữ 
Paateur. Theo nghĩa thường, pasteur là 
người chăn cửu hoặc là mục sư. Nhưng 
theo ý nghĩa toàn đoạn sấm và sự kiện 
đã nghiệm ứng, thì Pasteur chính là 
tên của nhà khoa học Louis Pasteur, 
người đã khám phá ra sự nhiễm độc là 
đo vị trùng. 

Mấy mươi năm trước đây, cơ quan 
tuyên truyền của Quốc Xã Đức cũng đã 
lợi dựng và làm ròm beng khi đoạn sấm. 
2/24 có chữ Hiaster. Trước đó, chữ này 
luôn được hiểu là tên bằng tiếng Latin 
của dòng sông Danube. Nhưng Tổng 
trưởng Goeggeis và chính Hiitler lại 
muốn hiểu là Nostradamus dùng chứ 
Hister để chỉ Adolf FHtler. Sau này, khi 
xảy ra thế chiến thứ hai, mọi người 
- phải công nhận đoạn sấm đó quả thực 
đã nói về tên khát máu Hitier. 

Trở lại đoạn sấm của chúng ta, chứ 
Renard có thể chính là chữ địch tên 
Hô. Ta sẽ nghiệm các sự kiện trong 
đoạn sấm này, coi có phải là HỎ Chỉ 
Minh hay không. Thực ra, chẳng 
những hấn tự ý chọn tên "Hồ Chí 
Minh", mà còn muốn người khác gọi 
hấn là Hồ, bác Hồ, Hồ chủ tịch, rồi già 
Hã, giặc Hồ... hơn là gọi bằng tên riêng 
(Minh) theo kiểu người Việt. 


Được chọn mà không nói tiếng nào 


Tên Renard này "được chọn" để làm 
việc cho người chọn hắn, chứ không 
phải hắn tự ý làm việc, tự ý khởi công, 
tự lực cánh sinh. Chẳng những được 
chọn để thi hành công tác, tên tay sai 
này lại cũng "không nói tiễng nào", bão 
sao nghe vậy, cúi đầu tuân phục. Hắn 
chỉ biết làm theo mệnh lệnh của những 
người đã chọn hắn. 

Đây quả là một nhận định phú phàng. 
Nhưng thực chính xác cho trường hợp 
Hồ Chí Minh. Hà Chí Minh đã được 
quan thầy Liên Sð chọn để bành 
trướng đế quốc cộng sản. Theo tiểu sử, 
Hồ Chỉ Minh thea học trường huấn 
luyện cơ quan tình báo Liên 5ô KGB, 
năm 1923-24, để trở về lập Đảng Cộng 
Bản Đông Dương. Hấn phải đi học 
thêm năm 1934-35, trước khi được thực 
gự giữ chức vụ điều hành trong đảng. 
Trong suốt cuộc sống, hắn luôn tuân 


hành chỉ thị và kế hoạch của quan 
thầy. „ 

Lịch sử mình chứng rõ ràng là một 
chiêu bài vì dân vì nước, độc lập tự do, 
giải phóng dân tộcchống Mỹ cứu 
nước.. chẳng qua cũng chỉ để thực 
hiện chủ nghĩa vô tổ quốc vô gia đình, 
và thi hành nghĩa vụ quốc tế, bành 
trướng đế quốc... theo lệnh các quan 
thầy cộng sản Nga Tàu. (Đối với bọn 
chủ trương "võ gia đình" thì làm gì có 
dân tộc, đông bào, mà thương mà yêu 
mà giải phóng. Đã chủ trương 'vô tổ 
quốc” thì làm sao có thể hy sinh vì quốc 
gia, vì tổ quốc). 

Bọn Việt Cộng càng tôn thờ Hồ Chí 
Minh, càng chứng tô hắn trung thành 
tuyệt đối với chủ nghĩa cộng sản... thì 
cảng xác nhận "sứ mạng"' được chọn 
làm bung xung, làm tay sai tối mật, làm 
tên nô lệ không nói tiếng nào, câm 
Hi cúi đâu hại dân hại nước... của 
h 


Nostradamus đã điểm mặt từ hơn 400 
năm trước. 


+ 


Trước công chứng nó đội lết 


Chỉ ba chữ "trước công chúng" cũng đủ 
nói lên cá tính bịp bợm xảo trá của con 
Cáo già. Khi ở nơi riêng tư, hắn sống 
hoàn toàn khác với khi hắn ở trước 
đám đồng. 

Dầu vậy, Nostradamus còn phải thêm 
ba chữ "nó đội lốt" để nhấn mạnh chủ 
tâm qui quyệt gian manh của Eenard. 
Đây không phải là một thái độ kiểu 
cách thông thường mà là quyết chí gian 
lận đối trá. Hắn chỉ đội lốt, đóng vai, 
chứ bản chất thực của hắn không có 
bất cứ một điểm nào giống như vậy. 

lách sử ghi Hồ Chí Minh đã sửa mặt, 
trồng râu cấy tóc, cắt mắt độn mũi gọt 
môi... để gương mặt gian hủng của hắn 
biến thành trên trịa dễ coi... còn hơn cá 
tên hà mang râu đội mão trên sân 
khấu. Nostradamus dùng chữ thực là 
tuyệt l : 


+ 


Vị thánh hièn sống khắc khổ 


Bộ máy tuyên truyền của Việt Cộng đã 
là chứng cớ xác thực nhất cho điểm 
này của đoạn sấm, Hồ Chí Minh luôn 
được trình bày như một uị thánh, đạo 
đức liêm chính, quên mình vì quốc gia 
dân tộc, yêu dân yêu nước, bỏ cuộc 
sống riêng để dành trọn tâm huyết cho 
dân... là cha già dân tộc. Hắn sống đời 
khác khổ, đi họp cũng đem theo cũ 
khoai lang để ăn trưa, không vợ không 
con, thức khuya dậy sớm, không màng 
tiện nghỉ... 

Ngày nay ai cũng biết đó chỉ là vở kịch 
nham hiểm của một tên lưu manh hiếp 
gãi tơ, cướp vợ bạn, bỏ rơi vợ con, thủ 
tiêu người hiền, giết hại đồng bào, tàn 
gát thân tộc... để phục vụ mưu đồ của 
quan thầy. 


LẠ 


Hồi cứ thế nó bất thần ra tay tàn 
đ 


ộc 

Theo nghĩa nguyên thủy, £yrannizer 
hàm ý tàn ác bất nhân bất trí, nhiều 
hơn độc tài chuyên chế, 

Lất thánh hiền của Hồ Chí Minh trở 
thành lộ Hẫu nhất là từ khi hắn có 
quyền hành, năm 1845, và từ khi hắn 
đổi tên đâng cộng sản. Ngoại trừ một 
sổ ít lu la thân tín, trước mặt công 
chúng và mọi người, hắn luôn luôn 
đóng kịch, đội lốt, gian trá xảo quyệt. 

Dâu vậy, hấn cũng không giấu 
nhẹm được bản chất bạo ngược chuyên 
chế của qui vương. Bất cứ ai không 
thích hợp với quan niệm của qui vương, 
bất cứ ai đi lạch đường hướng quan 
thầy của hắn, mà càng hợp tình hợp lý, 
càng nhân nghĩa khôn ngoan, càng vì 
đân vì nước.. bao nhiêu hắn càng 
thẳng tay tàn sát bấy nhiêu. 

Hắn luôn luôn đóng vai một vị thánh 
hiền liêm khiết nhân hậu, trong khi 
mấy chục triệu đồng bào phải quần 
quại trong tủi nhục đói rách triền miền 
dưới chế độ thổ phí bạo tàn bất nhân 
của hắn. Nhưng hấn vẫn chưa thỏa 
mán. Vừa đội lốt thánh nhân vừa bất 
thần. phát động những cuộc tần sát tập 
thể. 

Hân đã mưu mô giết hại hàng trăm 
ngàn chiến sĩ quốc gia trong những 
năm 1945-47. Những năm 1963-57, hơn 
một triệu đồng bào miền Bắc bị búc tử 
trong đợt hẳn "đấu tế địa chủ phú 
hào". Hàng vạn viên chức xã ấp miền 
Nam bị hắn ám sát trong những năm 
1958-63. Tết Mậu Thân, năm 1968, 
hàng chục vạn đồng bào cũng đã bị hắn 
tàn hại, chôn sống tập thể... 

Dùng chiêu bài "chống Mỹ cứu nước", 
hắn đã gây ra cuộc chiến xâm lược để 
hủy hoại hơn một triệu sinh linh miền 
Bắc, tàn sắt thêm một triệu con người 
võ tội miền Nemna, và biển quốc gia trù 
phú thành củng mạt nhất địa cầu. 

"Tất cả chỉ để cho tên qui vương biểu 
đương quyền uy hiểm độc, thỏa mãn 
qui tính độc tài khát mầu. 


* 


Lấy chân đạp lên cố họng những 
quốc gia to lớn nhất 

Tên quỉ vương say máu. Hắn chỉ có 
một. mục tiêu là gieo rắc khổ đau chất 
chóc. Vì vậy, đầu tình thế có thể thuận 
tiện cho một cuộc đàn xếp êm thấm, 
tránh mọi tai họa thắm khốc giáng 
xuống giang sơn gấm vóc và đồng bào 
thân yêu, hắn cũng chối từ. 

Hắn đã vì sự tranh chấp giữa các quan 
thây cộng sản Nga Tàu và các cường 
quốc Âu Mỹ, mà đẩy mấy triệu thanh 
niên Việt Nam vào chỗ chết và chôn 
vùi toàn thể đân nước trong máu lửa 
chiến tranh. Để tuân hành mệnh lệnh 
quan thây, và với khí giới của quan 
thây, hấn đã bất chẹt các nước đồng 
mình, đầu có hủy hoạt ba quốc gia Việt 
Miễn Lào. 

Bè lũ Hồ Chí Minh thường rêu rao hắn 
đã thắng Pháp thắng Mỹ. Nếu quả là 
chiến thắng thì thực là những chiến 
thắng không cần thiết và tai hại. 
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Với hơn 100 năna chiến đấu của dân 
Việt (từ 1847), với thoái trào thực dân 
trên toàn cầu, với tình hình thế giới 
nau thế chiến thứ hai... việc người Pháp 
rút quân khỏi Việt Nam đã có thể xảy 
ra một cách êm đẹp.. 

Nhưng Hồ Chí Minh đã chân họng, đã 
làm cho sự việc trở thành bế tắc, tai 
hại, đấm máu. Dưới sự điều động của 
Liên 8ô, Hồ Chí Minh và bè lũ đã lợi 
đụng chiêu bài "giải phóng dân tộc” để 
thực hiện mộng xâm lãng của đế quốc 
cộng sản. Nhưng chưa yên tâm với kiếp 
nô lệ cho Liên 8ö, Hồ Chí Minh và bà 
Hä còn nài xin Trung Cộng tung vũ khí 
và nhân sự vào Việt Nam để bọn chúng 
thể hiện trọn vẹn chủ nghĩa dùng bạo 
lực gây hận thù, tạo nên cuộc chiến 
gieo rắc biết bao tang tóc và thiệt hại 
oho quốc gia dân tộc Việt Nam, Ai Lao 
và farnpuchia cũng bị vạ lây. 

Và rồi, với bom đạn và sự lèo lái trực 
tiếp của hai quan thầy Nga Tàu, tên 
qui vương lại gây thêm cuộc chiến miền 
Bác phá hoại miền Nam. Trong tư thế 
tự vệ, người miền Nam đã kêu gợi các 
quốc gia bạn hữu trợ giúp. Nhưng Hồ 
Chí Minh cũng lại chận họng, gây ra 
một cuộc chiến tốn hại nhất lịch sử. 
(Chỉ hai năm sau cuộc chiến "đánh cho 
Mỹ cút" làm tổn hại hơn hai triệu mạng, 
người, bọn Việt Cộng lại cầu khẩn và 
qui lụy bằng mọi cách hèn hạ để nài 
xin Mỹ trở lại Việt Nam). 

Chỉ đáng thương cho đất nước và mấy 
chục triệu con người, của cả ba quốc 
gia Đông Đương, đã phái trải qua một 
kiếp nạn dai đẳng 27 năm và hậu quả 
khốc hại vẫn còn đeo đẳng chưa thôi. 


+ 

Ngày nay, mọi người đều nhận biết 
rằng tội trạng của tên quỉ vương Hồ 
Chí Minh còn nặng nề gấp bội những 
việc đã được phanh phưi và đang bị mọi 
người nguyên rủa. 

Tuy vậy, chúng ta không thể không 
khâm phục Nostradarmus khi mà hơn 
400 năm trước, chẳng những ông đã 
vạch mặt chỉ tên tên qui vương HỖ Chí 
Minh, mà còn kể rõ hành tung bạo 
ngược, bản chất gian manh, và sứ mạng 
bù nhìn của hắn. 

Cám ơn Nostradamus, dầu cách đây 
hơn 400 năm, đã nói lên sự thực, đánh 
tan mọi "huyền thoại" quanh tên qui 
vương và xác định chính nghĩa cho dân 
tộc Việt Nam (Nước Việt Nam thoát 
ách thực đân là do cuộc chiến đấu vì 
quốc gia dân tộc của toàn đân, mà còn 
bị bọn cộng nản phá rối và gây họa. 
"Chống Mỹ cứu nước" chỉ là chiêu bài 
đo bọn cộng sản ngụy tạo để gây ra 
cuộc chiến sát hại hơn hai triệu sinh 
linh và tàn phá đất nước). 

Cũng cám ơn Nostradamus, chẳng 
những ông đã vạch mặt tên qui vương 
mà cèn báo trước sự xuất hiện của một 
Vị Lãnh "tụ mới. 


“ 


ð. VỊ LẠNH TỤ MỚI 
Đoạn sẩm 9/7 : 
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Entre plusieurg nux laÏeg 
denportez, 
Lun estre nay à deux denis en la 
gKorge: 

Mourront de falm lcs nrbren 
enbrote+z; 


Tour euw neuf Roy, nouvel edict 
leur forge. 

Dịch: : 

Trong số nhiều người bị lưu đày ra 
các đảo, 

Có một người sinh ra với hai cái 
răng trong cố họng: 

Họ sẽ chết đói, cây cối bị tuốt trụi 
1á, 
Họ có một vị Vua mới, đạo luật 
mới rèn luyện họ. 


* 
Cần đây đoạn sấm trên đã được nhà 
giải đoán dJ.-C. de Eontbrune gợi ý là có 
thể Hên quan tới Việt Nam. Trong 
phần tựa đặt cho đoạn sấm, ông đã 
thêm chữ \OGambodia, Vietnam?" trong 
ngoặc. 
Đoạn sấm có ít nhất là ba hiện tượng 
chỉ định tình trạng đất nước và dân 
chúng Việt Nam thời nay. 


Nhiều người bị lu đày ra các đảo 

Đây là hiện tượng thứ nhất. Trong 
raấy trăm năm qua, đã có những vụ 
nhiều người bị lưu đày ra các đảo, (như 
từ Anh quốc tới UỤc Đại Lợi...) nhưng 
chưa có trường hợp nào ứng nghiệm 
toàn bộ đoạn sấm trên. 

Gần đây, cuộc vượt biển của hàng 
triệu người Việt Nam, tử năm 1975, là 
đông đảo và vang động nhất. Lại nửa, 
hầu hết người ty nạn Việt Nam đều cập 
bến ở các đảo. Tất cả đều coi mình là tự 
ý bu đây khôi quê hương đang bị ác 
qui thống trị. 


* 


Cây cối bị tuôt trụi lá 

Hiện tượng thứ hai này cũng ứng hợp 
với Việt Nam hiện thời. Hẳn nhiên đây 
không phải là hiện tượng cây rụng lá 
mùa đông. Lý do cúng đễ hiểu, vì rùa 
đông lá rụng xảy ra mỗi năm, nhất là ở 
các xứ lạnh. Nostradamus không thể 
coi đây là một đấu chỉ đáng nói. 

Hiện tượng "cây bị tuốt trụi lá” chỉ có 
thể được Nostradamus dùng làm dấu 
chỉ khi đó là hiện tượng đặc biệt, đặc 
thủ. Hiện tượng nây lại mới xây ra tại 
Việt Nam trên một khu vực rộng lớn 
chưa từng có, và cũng ảnh hưởng chưa 
từng có trên con người và trên cuộc 
chiến trước 1875. Thuấc khai quang đã 
tuổt trụt lá cây, khiến nhiều vùng núi 
tiền Nam Việt Nam đã trở thành trợ 
trụi một cách khủng khiếp, như chưa 
bao giờ xảy ra ở nơi nào khác trên thế 
giới. 


* 


Họ chết đói 

Nói lên tình trạng khốn cùng của đồng 
bào ta đưới thời cộng sản thống trị: cả 
nước trở thành bần hàn đói khổ, nghèo 


mạt nhất thế giới Chính sách "vùng 
kinh tế mới” còn sắt hại thêm nhiều 
người trong những vùng đất hoang vu. 
Thân xác yếu đuối, vì thiếu ăn triền 
miên, đã không chống chỏi nổi với rừng 
sâu nước độc và với công việc khai 
khẩn nặng nhọc. 

* Với ba điểm trùng hợp trên, ta có thể 
xác định rằng đoạn sấm nầy tiên báo về 
Việt Nam thời nay. Chưa hề có sự ứng 
nghiệm như thể ở nơi nào khác. 


* 


Có một người sinh ra với hai cái 
răng trong cổ họng 
Cho tới nay, chưa nhà giải đoán nào 
giải thích xuôi chây câu sấm nầy. Ở đây 
Nostradaranus dùng chữ Mx. họng" 
(gorge), chứ không phải "miệng, 
Trường hợp một em bé chào đời với vài 
cái răng thì không phải là hiếm. Nhưng 
"hai cái răng trong cổ họng" thì thực 
khó hiểu, khó thấy. 
"Tuy vậy, đoạn sấm đ/42 hầu như lặp lại 
nguyên văn câu này: 
12enfant nalatra à deux dents en la 
g§orge, 
Pierres en 
tormberont, 
Peu đ'ang après ne sera bled nỉ 
Orge, 
Pour saouler ceix qui de faim 
faiHiront. 
Tạm dịch: 
Mật đứa bé sẽ sinh ra uớti hai cái rững 
trong cổ họng, 
Đá sẽ rơi như man xuống Tuacte, 
H năm sau sẽ bhông có búa bhông có 
bo 


Tuscie par pluy 


Để đầy bụng những người biệt sức uì 
đói, 

Đây là lời tiên báo về đặc điểm, cũng 
như về thời gian và địa điểm ra đời của 
nhân vật này. Đoạn sấm cúng nổi kết 
sự kiện đứa bé có hai cái răng trong 
họng với nạn đái hém. 

Ở nhiều đoạn sấm khác, Noatradamus 
thường kế những nguyên nhân của nạn 
đói như hạn hán lụt lội chiến tranh. Ở 
đây, nạn đói này lại được ghỉ nhận là vì 
thiểu lúa gạo, chứ không nhất thiết là 
vì các tai ách khác. Nó nhấc ta nhớ tới 
nạn đói, với hơn một triệu người chết, 
do chính sách tàn nhắn của Nhật Bản 
năm 1845 ở Bắc Phần. 

Hình ảnh "đá rơi nhự mua” cho thấy 
cảnh máy bay thả bom, hoặc do trọng 
pháo. Các trận "mưa bom mưa đạn” lớn 
nhất lịch sử nhân loại đã xây ra ở thế 
chiến thứ hai và cuộc chiến Việt Nam 
vừan qua. 

Tuy nhiên, tên "7uascie" lại gây rẮc rối. 
Chưa nhà giải đoán nào tìm ra đích xác 
địa danh nãy ở đâu. Phần đông đều tạm 
giải là vùng Tuseanie ở Ÿ, đầu cách viết 
và phát âm có khác nhau. Và lại, vàng 
Tuacanie cũng chưa hề có nạn đá rơi 
như mưa. Nếu giải được địa danh này, 
có thể ta nhận ra nhân vật 
Noatradamus tiên bảo. 

* 


Họ có một vị Vua mới 
Vào thời Noatradaraus, vua là tử ngữ 
chỉ vị lãnh đạo tối cao của một quốc 


gia. Trong sấm Nostradarmus, chử "vua" 


luôn được nhắc tới một cách trang, 


trọng, Ngày nay, "vua" còn có thể hiểu 
là quốc trưởng, tổng thống, vị lãnh tụ... 

Lại nữa, theo các nhà giải đoán, đây là 
một Vị Lãnh Tụ quan trọng, vì thời của 
Ông là thời bước vào Kỷ Nguyên Mới, 
kỹ nguyên Quân Hình, kỷ nguyên nhân 
loại được hưởng ít nhất 1000 năm 
hạnh phúc an iành thịnh vượng. VỊ 
Lãnh Tụ này là một trong những vị 
khởi đầu kỹ nguyên vàng son cho nhân 
loại. 

(Các nhà giải đoán thường gom: tất cả 
các câu sấm của Noatradat:us vào mỘt 
Vị Cứu Từnh. Vị Lãnh Tụ ở đoạn sấm 
nầy cũng được coi là Vị Cứu Tỉnh đó. 
Đây là nhược điểm của người phương 
Tây. Họ luôn có khuynh hướng "độc 
tôn", chỉ chú trọng tới một nền văn hóa 
trong một kỹ nguyên. Trên thực tế, 
nhân loại luôn có nhiều nền văn hóa 
song song. Việc khai sáng một kỷ 
nguyên mới, chơ toàn thể nhân loại 
hiện nay, cũng không thể chỉ nhờ một 
Vị. Việc chuyển biến và những đặc 
điểm của một kỷ nguyên cúng tuần tự 
thể hiện, chứ không đột nhiên bùng nổ 
và trăn ngập như nhiều người lầm 
tưởng). 

* 

Đạo luật mới rèn luyện họ 

Chữ cdiet (đit) thường được hiểu là 
một sắc lịnh của nhà vua. Chử nầy đá 
được Noatradamus dùng cách đây hơn 
400 năm. Thời đó, một sắc lịnh của vua 
có ảnh hưởng chẳng những như một 
đạo luật, mà còn có thể như một bộ 
luật, một hiến chương, hiến pháp... của 
thời nay. 

Câu sấm tiên báo một sự thay đổi xã 
hội tận gốc rễ, ứng hợp với thời đại của 
Kỷ Nguyên Mới "Đạo luật" nầy có 
những nguyên tấc và ứng dụng thực 
tiễn để rèn luyện, giúp mọi người sống 
cuộc sống Quân Hình, hoà hợp và phát 
triển toàn diện. 


* * 

6. Mới chỉ trong phạm vì bài này, 
chúng ta cũng nhận thấy Noatradamus 
đã dể tâm huyết ghi lại bốn đoạn sấm 
cho Việt Nam chúng ta thời nay. 

Với hai đoạn trước, Nostradamus đã 
khẳng quyết chính nghia và vinh dự 
của dân Việt, bằng cách liệt kê cá tính 
hèn hạ gian ác và hành vỉ quỉ quyệt tân 
độc của qui vương Hồ Chỉ Minh, tên tội 
phạm đã cổ tình gây ra cuộc chiến khếc 
bại vừa qua. 

Hai đoạn sau lại ghỉ nhận thời điểm 
xuất hiện và những dấu chỉ về Vị Lạnh 
Tụ Mới cho Việt Nam, giúp Việt Nam 
Bốp phần vào Kỷ Nguyên Mới của nhân 


Thư thế, lồng ưu ái của nhà tiên trí 

NÑostradamusg đổi với chúng ta củng 
không phải tt. Bốn đoạn sấta này đủ 
chứng tỏ Nostradamus còn có thể có 
nhiều doạn sấmn khác, tiên báo thời 
Việt Nam huy hoàng trong những thế 
kỷ tới. Mong thay. 


Nam Thiên, 8/84. 


ThC : Hoàng Nơọc Quỳnh Điao 


Người vẻ đâu trong chiều xuân hoa nắng, 
Tiếng nhạc lòng hÒ hẹn thảo thanh âm? 
đao bước chân vẫn lặng lẽ âm thầm 


Ä % đôi mắt, chao ơi| buôn xa vắng Í 


:, 2 Người về đâu PM thoáng chiều Èi hạ 
m lễ 


Mà cung đàn trầm lặng nét phôi p 
+ Những bước chân tìm đâu bóng quê No 
Ôi đôi mắt| u uấn buồn xa kạ Í 


Người về đâu trong chiêu thu vàng võ? 
Cung khúc buồn cñu cánh lá vàng rƠi 
Này người ơi, còn đây nỗi TIOng, chờ 
Xin mất. biếc thôi vương sầu lệ nhỏ. 


Người về điêu trong chiêu đông tuyết phủ 
Nhạc lưng trời thoảng ước hẹn nghìn thu? 
Ka đáng ai rong ương tuyết mịL mồ, 
bước ngập ngừng... mšt tìm về lối cũ. 


“7⁄2; Anh Đức 
HƯ VÔ 


Nắng đụng vào mùa xuân 
Long lanh sương muốn vỡ 
Gió đông còn trăn trở 


Bằng bạc tháng, ngày qua... 


Một mình ta với ta 
Hư vô giữa nhạt nhòa 
Thời gian thành quá khứ 
Còn lại gì trong ta 
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HAY HIỀM HY VYỌNG 


e Thiện Nghĩa 


F | \ heo kinh Thủy Sám và Lương Hoàng Sám, thì 
từ nhiêu kiếp ta đã làm bao nhiêu tội ác, có cái 
biết có cái không biết, ta đều phải nhất tâm ăn 

nãn sám hối, cố gắng làm diều lành để gãy được nhân tốt. 
Sám hối là một trong ngũ Niệm của giáo lý đức Phật, tụng 
bất cứ bài kinh nào cũng có phần sám hối trước. Hai ngày 
trong mỗi tháng, ngày l4 và ngày 22 hay 30 ta tại chùa 
(hoặc tư gia) có tụng kính Sám Hữổi. : 

Sám hối là kể tội mình ra và quyết ăn năn chữa cải. Trong 
kinh sách, Phật dạy. 

"Có hai hạng người rất hiếm : 

- một hạng chưa bao giờ phạm lội gì 

- một hạng đã phạm và sau đó sám hối, không tái phạm 
nữa". 

Còn trong bộ Tự Điển Bách 
Khoa Pháp, tiểu sử các nhân vật 
đanh tiếng có một điểm chung : 
một nửa phần cuộc đời rất phóng 
túng, sau thức tỉnh nên phần cuộc 
đời còn lại gần như gương mẫu. 

Trên thực tế, các phần tử xã hội 
có thể sắp xếp ra hai hạng : 

- người tự tin, quá tự tin, không 
bao giờ hối liếc các việc đã làm, 
và khi bị trách móc lại cố ý tái 
phạm, để tô ra tính cương quyết 
hoặc có uy quyền. 

- người thiếu tự tín, có khi thêm 
tự ty mặc cảm, hối tiếc khi lỗi 
lãm, nhưng rồi quên đi và lái 
phạm. 

Phần đông chúng ta thuộc một đh 
trong hai loại trên, ít hay nhiều 
tùy hoàn cảnh. Có lẽ lý dơ thầm 
kín tái phạm, đó là nỗi khổ tâm 
phải nhận lỗi với một đệ tam N 
nhân, và có khi là chính với mình % 
nữa. Vì nhận lỗi với đệ tam nhân G uệ/7 
có thể viện cớ là muốn chiều lòng Z 
hay tình thế bái buộc. Còn nhận 
lỗi với chính mình chứng tỏ cái NGÃ khả kính kia đã đổ vỡ. 
Nên muốn quên đi bằng cách biện cớ để tái phạm, boặc trái 
lại tái phạm chỉ vì thỏi quen không tự chủ được. 

Nói tóm lại, các lỗi lầm của chúng ta đều đem theo môi sự 
băn khoăn bứt rứt, khổ tâm nhiều hay ít. Nhưng vào lúc nào 
chúng ta ý thức được sự việc? Điều này đáng chú ý. Thông 
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thường, sự nhận thức sai lầm chỉ đến với chúng ta một lúc 
nào đó sau hành động, vì nếu biết trước chúng ta đã không 
phạm lỗi. Nhưng bị lôi cuốn bởi hoàn cảnh, thiếu bình tĩnh 
v.v... chúng ta đã gây thiệt hại cho người khác dưới nhiều 
hình thức : tiền tài, địa vị, cả tính mạng. Khi hăng say tranh 
dấu vì kế sinh nhai, chúng ta cho là luật cạnh tranh, lâu về 
sau mới ân bận... Mấy bàng trên đã giản dị hóa sự thể; thậi 
ra trên đời bao nhiêu str áo le. 

Người biết mình có tội, bị lương tâm đần vặt, đó là nỗi 
khổ đau có thể kéo dài ngày nọ tháng kia, có khi cả đời nữa. 
Nhưng đó là hối hận suông mà không hối cải, nghĩa là 
không quyết tâm sửa lại lỗi lầm của mình, thì chẳng có lợi 
cho ai, nhất là cho chính mình vì mình vẫn luôn bị nỗi khổ 
tâm dày vò, 

Vậy làm sao dễ sắm hối đem đến ta niềm hy vọng, sự an 
lạc? - Đó là phải chí thành nguyện sửa tất cả những lỗi lầm, 
hứa không bao giờ tái phạm. Trước bàn thờ Phật ta cũng sắm 
hối luôn những tội ác từ bao nhiêu đời kiếp quá khứ, từ "vô 
thí tới nay", những tội ác chông chất mà ta biết nhận tội xin 
hối cải, lễ lạy để phá bỏ cái tâm ngã mạn và cũng để tỏ lòng 
thành kính. Năng sám hối cũng như là nhắc nhớ ta đừng lái 
phạm tội cũ, đừng làm thêm tội mới, và luôn luôn làm điều 
thiện để gieo căn lành. Do đó ta sẽ được sạch tội và tâm 1a 


được an lạc. 


Trong kinh Sám Hối, đoạn 
cuối có bốn câu sau : 


Tội từ tâm khởi đem tâm sắm 


L2... .....T. ... vẻ... tr. 
4 tTÃ CA A(2K+ ĐEIEEA d AI CAN TA AM ĐEUEE 


"Ti tiêu tâm tịnh" tháy đều 
không 
Thế mới thật là chơn sám hối 


Thật là thâm thúy. Khác hẳn 
trong thể sự, ai phạm pháp bị 
lao tù... rồi ăn nan, có những cử 
chỉ hoàn thiện th tội được 
giảm, những mợi sự việc đều đã 
ghi trong số sách! Còn khi 
chúng ta đã nguyện và chí thành 
sám hối thì chúng ta trắng hẳn 
tội lỗi, đầu từ vô thi tới nay. 

Đây là niềm hy vọng do Sám 
Hối đem lại cho chúng ‡a, ngay 

_ trong đời hiện lại này, tự lạo 
; một nếp sống cởi mở, yên vui 
với mọi người, nhất là yên vưi 
với chính mình, và lúc sắp ra đi, 
có một tâm trạng không sợ hãi. 

Biết đâu đấy, với nếp sám hối 
ăn sâu lần hồi vào tiêm thức qua 
ngày - tháng - năm, chúng ta lại chẳng được diễm phúc, lúc 
lâm chung niệm được mười niệm Hông Danh Đức Phật À Di 
Đà... 


Xà 
\ 
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Hiếu tệ 


có lệnh động viên vào lính. Tôi được tập rung vào khóa 

13 Thủ Đức. Cũng trong khóa này tôi thấy mấy bạn luật 
sư, kỹ sử, thầy giáo và văn nghệ sỉ thật cũng vui đáo để. Tôi cèn 
nhớ bài học đầu tiên trong đời lính của tôi là bài Ngụy Trang, tôi 
được vẽ râu, kết lá làm mội bụi cây và ngôi yên đó để dịch quân 
không còn nhận ra là mình, như vậy mới có thể tấn công họ rnột 
cách bất ngờ, làm kẻ địch chỉ còn có nước lần dùng ra chết chứ 
không thể nào trở tay kịp. Kế đó thì bài thứ nhì là Tấn Công, Có 
nghĩa là tấn công bất thình lình chữmng nào thì thắng lợi chừng ấy. 
Cần nhất tránh không được tiết lộ mục tiêu, tạo cho kẻ dịch một sự 
lưn lần lớn. 

Người ta cồn đạy cho người lính phải biết hy sinh đũng cảm 
bằng cách thi hành trước khiểu nại sau. Qua bài Đoạn Đường 
Chiến Bimi: leo, trêo, bò, trườn, do một anh Trung sĩ người Nùng 
không biết chữ quốc ngữ huấn luyện. Anh ta chỉ biết rành những 
động tác chiến dấu thế thôi. Vậy mà anh ta vẫn nhạt bọn tôi hít đất 
như điên mỗi khi chúng tôi lầm sai. 

Sau cùng chúng tôi mới hiểu chiến tranh là mảnh phải cố gắng 
thiết lập những cái bấy và phải bất thần lừa người ‡a lọt vào cạm 
bấy của mình để chiến tháng kẻ thù, thế là 
lấy šn. Như vậy Tú khoái Nhất mãn: bốn 
cải nhanh là tiến chiếm mục (iêu, tấn công 
nhanh, thanh toán chiến trường nhanh, rút 
tui nhanh; chỉ có một điểm chậm là thiết 
lập cái bẫy thật tĩnh vị tính toán rất kỹ bỏ 
rãi nhiều thì giờ để nghiên cứa địch tình. 
Như vậy chiến tranh là thiết lập những cạm 
bẫy và cố gắng lùa kẻ địch lợt vào cạm bẫy 
của mình. Đã là con người chiến tranh thì 
không phải là con người hòa bình. Con 
người chiến tranh chỉ biết có lhấng chớ 
không bao giờ thua, chỉ có tiến chớ chẳng 
bao giờ lùi, và biết người biết ta trăm lrận 
Lrăm thấng. 

Ngày xưa khi tôi còn hợp tác tờ báo Hải 
Triều Âm với Thiền sư Nhất Hạnh thì mấy 
thầy em là thầy Thanh Vân, thầy Chân 
Toàn thường vào trại lính nơi phòng báo 
chí của lôi lấy bài. Mấy anh chàng điểm 
trưởng và lính gác họ hay giữ các thầy lại 
chọc phá, tôi thường đến tòa soạn xin lỗi 
các thầy, tôi có nói: 

"Đã là lính (hì anh em đều dữ đầng như vậy, con người chiến 
tranh có khác với con người hòa bình của nấy thầy". 

Có lần tôi được xem vừ kịch "#e Ø/abfe cí É bon dieu" (Áe qui 
và Thượng để) của lean Panl Sarre, tài tử chính đo Jean Loui 
Paraul đóng. Nội dụng diễn tả một anh chàng bạo chứa kiểu Thành 
Cái Tư Hãn đi đến đâu chiếm giết đến đó. Một hôm đến chiếm mội 
thủ đỏ nọ, anh bắt người con gái đẹp và ở với cô ta có con. Đêm cô 
gắi hạ sanh ra đứa con trai, khi chợt nghe tiếng khóc trẻ thơ, anh 
bạo chúa kia nhữ hồi tỉnh lại. Anh thấy trái đất này là của chính 
anh, anh có bổn phận bảo vệ nó bảo vệ tất cả muôn loài và muôn 
người. Anh la đi ngược về trên con đường của mình gày giặc giã và 
rao giảng lời Chúa, kêu gọi mọi người hãy làm điều thiện. Nhưng 
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trễ quá rồi, họ đã đốt phá và chém giết tất cả, nhất là đám tướng 
lãnh đàn em của anh ta họ chẳng nghe lời, họ cồn cho anh là làm 
chuyện lố bịch và có thể anh là một người điên. Đến nỗi anh ta cồn 
dục thủng hai bàn tay của mình và nói là đêm qua anh nằm mơ 
thấy rủnh là đức Chúa Trời đồng đỉnh trên thập giá. Và bây giờ 
anh là hiện thân của Chúa xuống thế gian kêu gợi mọi người. 
Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai chịu nghe và chẳng có ai chịu 
làm việc thiện, khiến anh vữa đi vừa kêu gọi Irong tuyệi vọng, 

Tác gi#vó ý nói là con người chiến tranh không thể là con người 
hòa bình. Ác qui là ác qui, không thể là Thượng đế được. Ý của 
Sartre có vẻ hơi hồ đồ, thật ra trong đạo Khổng vẫn thường nói: 
nhân chỉ sơ, tánh bổn thiện. Con người sinh ra vốn hiền lành nếu ta 
biết trở yề thì mỗi người là một "bon dieu", là một Thượng để 
không phải là một ác qui đâu. 

Chiến tranh là một sự bế Lắc bởi mội giải pháp chính trị nào đó. 
Chiến tranh chỉ là một giải pháp nhất thời để giải quyết một chủ 
nghĩa, một vấn đề, nhưng hậu quả cửa nó rất là khủng khiếp không 
lường được. Chúng ta hãy nhìn sâu vào bản chất của chiến tranh, 
chủng ta thấy nó vẫn cồn dây dưa tạo nên những hậu quả bên trong 
của xã hội, Vì cuộc chiến tranh nào cũng bất công và võ lý tất cả, 
đo đó nó để lại những hiện chúng rất tai hại. Chiến tranh kéo theo 
hận thù và lo sợ, nó đẻ ra một nền văn hóa suy sụp như báo chí, 
truyền hình, truyền thanh, phim ảnh) và các luyên truyền quảng cấo 
khác, khoét sâu vào những sự khổ đau của nhãn loại tác động vào 
mỗi con người. Khiến có kẻ phải tiêu thụ rượu, ma túy và các loại 
độc tố khác để làm khỏa lấp nỗi khổ đau. Khi đã nhìn thấy rõ hạt 
giống của khổ đau chúng ta nên tìm cách chuyển hóa nó. 

Nhìn sảu vào bản chất của chiến tranh ta thấy rõ đó là một Lâm 
thức của cộng đồng nó là lĩnh hồn của cuộc chiến. Từ cái tâm thúc 
cộng đồng này (colleclive conscionness) nó phất sinh ra tâm thức 
cá nhân. Muốn tạo nên một cuộc chiến người ta phải tạo nên 
những mối căm thù. Muốn xây đựng một người lính người ta phải 
dạy cho can người về sự căm thù và giết chóc từ sầu tháng đến một 
năm Hẹ tưới tấm hạt giống căm thù cho người lính đến đối đi đâu 
cũng thấy kẻ thù, thậm chí còn phải thấy 
kẻ thù cả trong giấc ngủ. Tôi có hỏi xạ thủ 
về súng lớn và súng tự động, họ nói sở dĩ 
họ bắn nhiều đạn là vì họ sợ. Những phe 
lâm chiến có nhe lại xích chân người lính 
vào súng máy hay vào pháo đài chỉ có lử 
thủ chứ không cớ rút lui. Nhữ vậy thì có 
đãnh cũng chết mà không dánh cũng chết. 
Hai chú gà nồi cột đao vào đá nhau ở 
trường gầ, rối cuộc con thắng con bại gì 
cũng chết, niềm vui chỉ để lại đám khán 
giả võ tay reo hè thỏi. Xã hội có khi cũng 
kích thích con người bạo động chém giết 
để họ bán súng. Xã hội thể hiện một lâm 
thức cộng đông cảm thù và sợ hãi dựng 
thành những bạo động nên mới sản xuất ra 
những cá nhân bạo động. Đó là những làm 
thức cá nhãn. Xã hội và cá nhân có sự 
giống nhau. Chúng ta chữa trị trong những 
cá nhân của chúng la có nghĩa là chúng ta 
đã chuẩn bị những vết thương chiến tranh 
cả đất nước. 

Năm 199F tôi có đi dự khóa 1u dành cho 
những cựu chiến bình người Mỹ. Không 
khí khóa tu rất là căng thẳng, vì rất nhiều người họ văn còn bị 
thương tích chiến tranh làm đau nhức đến không nguôi, vẻ mặt 
người nào người nấy vẫn đãng đàng sất khí. Có anh thố lộ chỉ 
trong một trận đánh mà dếm vị anh chết bốn trăm mười bảy người 
và trong suốt mười lãm năm trời anh vấn cồn rang xác chết của 
bến trăm mười bảy đồng đội này trêu vai. Một anh khắc lâm sự vì 
quá hận thữ khi thấy chiến hữu múnh bị giết chết, anh đã gài bấy 
giết dến năm trẻ emt trong miệt làng nọ. Từ đó anh sống trong một 
cơi ác mộng đài, không bao giờ còn có đủ cau đảm để ngồi gần 
bất cứ một em bé nào. Một anh nữa lại kể trong một trận đánh anh 
ta đi tải thương, có một cô du kích còn trẻ nhìn anh ta với đôi mất 
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khẩn cầu như muốn nhờ anh trao lại quyển nhật ký, trong đồ có 
ảnh chồng và con của cô fa và một chiếc võng cho người thản, 

. nhưng rốt cuộc cô ngã chết trên lay anh khi chiếc trực thăng tải 
thương chưa đấp xuống y viện. Ảnh ía mang cái nhìn của đổi mắt 
ấy đến L8 năm nay không thể xóa mờ được. Bao nhiêu dau thương 
của các anh đã dược kể lại và chính những niềut đau ấy đã không 
cho các anh tiếp xúc được với những mau nhiệm của cuộc sống 
chung quanh mình. 

Trong khóa tu, một cựa chiến bình nói đây là lần đầu tiên trong 
mười lãm năm nay, anh cảm thấy an toàn giữa một đầm động. 
Trong suốt mười lãm năm, anh không nuốt được một 1ltức än nào 
cứng. Ảnh chí ăn trái cây Yyà uống nước trái cây. Anh hoàn toàn 
sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng chỉ sau những ngày 
dự khóa tu, anh đã có thể bất đầu liên lạc và nói chuyện với người 
khác. Những người như anh bạn trên rất cần sự thương yếu và giúp 
đữ của chúng ta dể có thể tiếp xúc lại với cuộc sống bình thường, 
Trong khóa tủ, chúng tôi cùng tập thở, ở về với nền trời xanh với 
rừng lá thấm che chở và nuồi năng chúng ta, đi thiền hành chúng 
tôi bước từng bước chân thật chậm ý thức được sự tiếp xúc của bàn 
chân và mặt đất, của buồng phổi với không khí trong lành. Tôi 
nghĩ chiến tranh nào rồi cũng giống như chiến tranh Việt Nam. Hài 
học Việt Nam đã giúp cho chúng ta sáng mất sáng lòng. Bụt nói: 
sử đĩ cái này có là cái kia cú, cái này không là cái kia không (kinh 
A Hàm). Chúng ta phải thấy dược rằng chúng ta là của nhan, không 
ai có thể chia cất thực tại thành từng mảnh rời rạc. Sự an lạc của 
cái này có nghĩa là sự an lạc của cái kía, chúng ta không thể sống 
và lầm việc một cách riêng zẽ, chúng ta phải ngồi lại với nhan và 
cùng nhau xảy dựng ìại, Tií phé nào cũng là phe la không có phè 
trào cần phải hủy diệt cả. Chúng ta những con người đã từng sống 
chết trong chiến tranh hãy lấy kinh #‹giiệm dau thương của nữnh 
làm ánh sấng chiếu rợi vào cội rễ của chiến tranh và soi đường dâu 
lới hòa bình. 

Bụt cũng dạy rằng: "mặc cảm phạm tội và sám hối đưa ta đến 
hướng thiện. Khi ta tun đến nguyên do gốc rễ của những lư hại về 
tội lỗi và chúng fa nguyện không (Ái phạnắ. Tá cân: tiấy đáng tiếc 
và hàn gắn lại các yết thương, đó là một điều có lợi về suật tăm lý. 
Nếu không thì mặc cảm tội phạm và sắm bối nó văn còn dai đẳng 
mãi. Chỉ khi nào mặc cảm phạm tội được hần gấu thì ruới thấy 
được con dường an vui hạnh phúc. Con đường duy nhất đưa đến 1ự 
do là vượi khỏi biên giới hậu (hù và tội lỗi, lự đo có nghĩa là 
không vướng mắc cái gì cả. 

Đối trị với hận thù và cơn giận 

Trong con người chúng 1a chứa đựng từ vô lượng kiếp tất cả 
những hạt giống dau thương thù hận irong tníì tước. Bụt gọi ià 
nhất thiết chủng thức (the totniiy of the seeđd hay là store 
concionrtess. Phạn ngữ gọi là Sarva by Ynka) gồm dù có gai hoa 
trấi gì cũng có hạt giống ở trong đó, Nếu ta biết tưới tấm hạt giống 
tốt hòa bình và an lạc thì nó trở nên họa tối. Còn nếu ta cú khơi 
đậy chiến tranh và hận thù thì nó sẽ bùng chảy lên chiếu tranh và 
hận thù. Cũng như trầm nióng của túi lửa đang nằm: sẵn trong trấi 
đất chỉ chờ một sự phát nổ lên thôi. Chúng tì nên nhận diện thế 
nào là hạt giống tối, thể nào là hạt giống tĩnh thương, hòa bình, an 
lạc mà tưới tấm cho nó. THứ nhát là đừng giận hờn lâu. Hãy vui lên 
càng sớm càng lõi. Hại giống tốt ta nên giữ lại, hụt giống xấu ta 
nên loại bỏ. Sở dĩ hận thù và giận dữ được bừng đậy nguyên do là 
vì Ia quá quan trọng những hạt giống đó đối Yới màn. 

Khi mặt trời chiếu rọi ấnh sáng dến với có cày, uật lrời giúp có 
cây xanh tươi, có cáy được sống bừng lên bởi ánh sâng của mặi 
trời, Mặt trời làm chuyển hóa những cánh hoa sen, hoa lồng trong 
buổi sáng. Ánh sáng mật trời rạug rỡ chung quanh cánh hoa và 
thâm nhập vào đến bên long nhực hơa và làm cho hoa bùng nỡ 
đưới ánh mặt trời. Sự giật của chúng ta cũng như cát: hoa vã 
Chánh miệm: cũng nh 1ä ánh sáng mật trời đang chiếu rọi vào hoa, 
nó đánh thức và chuyển hóa lòng hận thù và cơn giận bởi năng 
lượng Chánh niệm. Khi chúng ta thực lập Chánh niệm, chúng ta 
thở rất là ý thức. Cùng một lúc chúng tì không Hiể xem Truyền 
hình hoặc nghe radio, hay phái tấn năng HfữHg vào 17ong cuộc tôi 
chuyện, hay suy nghĩ đến việc khác. Như vậy lập trung 1ư tường 
tức là Chánh niệm. Cũng như khi ta nấu một nồi khoai, chúng 1a 
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đốt hơi nóng, chúng ta đậy nấp kỹ và đồn hơi nóng cho nội khoai, 
như thế thì chúng La làm cho củ khoai đang chín tới và thơm ngọn. 
Cơn giận cũng giống nhĩ thể, khi nó cồn sống sít nó rất là khủng 
khiếp. nhưng khi nó dược nấu chín thì nó sẽ được đổi thay bằng sự 
chuyển hóa và chấp nhận. 

Chuyển hóa là một từ ngữ mà ta có thể chuyển hóa các vấn đề 
dược trở về đời sống hiện tại Đức Bụt thường nói rằng tuy biển 
khổ ménh mỏng, những „khi chúng ta tập trung tư tưởng lại để 
chuyển hóa khổ đau, ta sẽ thấy dược bờ bến hay mặt đất phía trước 
mặt nó cứu được ta. Nó có khả năng chuyển hóa được trải tùm 
chúng ta. Từ thế giới của phân rác chuyển hóa thành thế giới của 
hoa hồng... Trong giữ phút hiện tại hoa hồng được sinh ra ngay. Từ 
sự khổ đau bất hạnh ta tầm thấy sự an lạc hòa bình, nó là nhất 
nguyên không thể 1ä hai được. 

Bởi vì khi ta trở về nhìn sâu vào sự khổ đau, ta tìm được những 
nguyễn nhân là tại sao vậy, tại sao lại để nất và khổ đau như thế 
tức là ta đã tìm thấy một lối thoát, ruột sự chuyển hóa ở trên nó. Ta 
đã dưa nó về đời sống hiện tại. 

Các anh, các chị, các em bé đã ngã xuống trong chiến tranh Việt 
Nam, hôm nay các anh tái sinh những bỏng hoa, chúng ta gặt hái 
trên những bông hoa đó dược những bài bọc khổ đau của dân tộc 
để tiên kinh nghiệm sẽ không bao giờ làm xây ra những khổ đau 
như thế nữa, và những bông hơa đó sẽ mũm cười với chúng ta. 

Chiến tranh luôt luôi sợ hòa bình cũng như bóng tối luôn luôn 
ri sợ trước ảnh sáng. Nhưng trên thực tế bóng tối không thể nào 
chận đứng được ánh sáng đã di tới. Do đó bọn cộng sản Việt Nam 
đang lơ lắng trước sự sụp đố của bọn chúng trong đợt sóng diễn 
biển hòa bình hôm nay. 

Chúng ta đứng ở tước ngoài nhìn về Việt Nam, thi sau 5Ú năm 
đánh thuê chém mướn, trai làm lính, gái làm điểm theo tư tưởng 
chiến Iranlt của tô ma ]Íö Chí Minh cũng đã qua rồi, nó cũng tàn 
lựi theo cái thể kỷ 2Ú mội kỷ nguyên của giậc giã. Ngày hôm nay 
thể giới đang bước vào mội trật tự riới xây dựng dân chủ và hòa 
bình. Quan nhậm đấu thầu chiến tranh lầm tiền đòn cho Đông Nam 
Á hay là nghĩa vụ quốc tế đã trở nêu lỗi thời rồi. Quan niệm ngửa 
tay đi xin viện lrợ cũug không còn nữa. Nhưng tư tưởng của bọn 
Việt cộng, bọn Bác Bộ Phù chúng nó đã hóa đá không chịu nhìn 
thấy đà tiến hóa của lịch sử, thì cuộc cách mạng "Diễn biến Hòa 
bình" sẽ đào thải bạn chúng. 

Để tiểu tới xây dựng chiến tranh người ta đã huấn luyện con 
người hận thù chuyên miêu bẩn giết, những kỹ thuật tuyên truyền 
xảo quyết, những chiếc hãy nguy hiểm v.v... 

Để tiến tới hòa bình chuúng ta cũng từng bước xây dựng con 
người biết thươug yêu sự sống, biết báo vệ môi sinh, biết Lồn trọng 
dạo đúc và sự thái. Chúng 1a khởi sự xây dựng lại từ nông thôn lan 
rộng đần đến (hành thị, Để chơ trẻ en không còn đi bụi đời, không 
còa sống lang thang, không còn trần ra đô thị lầm gái điểm. Từ lâu 
Việt Nam chúng ta không có nên văn minh đô thị một cách dàng 
hoàng, bởi thế cho nên từ ngàn xưa những kẻ sĩ khí bất mãn các 
chế độ phong kiến, họ trở về làng xã hay trong các hang động. Các 
cụ cũng nghỉ tới việc xây dựng một thế hệ mới, một nền vân hóa 
mới như chúng ta bảy giờ và nông thôn là mảnh đất màu mỡ dể 
phát triển mọi mật để tiến tới xây dựng mội xã hội mới và con 
người niới, mỗi người là một “ðốn dieu” kiểu Tean Paul Sarire. Một 
" bạn dieu" đầy hy vụng và có niềm tân hân hồi. Vã lại một nền văn 
tióa phát triển từ nông thêu cũng ít tốn kém và ít lo lắng. Nó có thể 
bất 1ay hay nối ‡ai nhịp cầu với nền giáo dục đại học một cách để 
dàng và tốt đẹp. 

Chiến tranh Việt Nam đã chăm dứt cả 2Ú năm nay rồi nó vẫn còn 
cục than lông chấy âm ï dưới đống tro tần trong lòng người Việt dị 
tân ở nước ngoài tạo thành tột nền văn học nghệ thuật lái rgoai, 
Đã có biết bao nhiều những tác phẩm: văn chương và biên khảo, 
điện ẩnH và âm nhạc nói về những kinh nghiệm khổ đau trong 
cuộc chiến. Hồm nay chúng ta hãy nhẹn nhóm mớ than hồng đó 
thành ánh lửa hòa bình, Phong trào hòa bình đã bừng lên từ Ba 
Lan, Tiệp Khắc đến nước Nga dựng thành những thành trì đân chủ 
tự do quới sạch cải nội của Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin lrên 
vừm trời Bác Âu và sau cũng những đứa con rơi còn sói lại của nó 
là ViệI Na và Cha, 


FÕy⁄ thù Viên Giác 


N 


“Hữu duyên thiên lý năng tương ngỘ 
VÀ duyên đối diện bất tương phùng ” 


ách đây hơn ba năm, 235, 
C 26, 27 thắng 9 năm 1992 
Đại Hội Tăng Nií Hải 
Ngoại tại Hoa Kỳ được tổ chức ở San 
Jose. Chúng tôi, Nguyên Tịnh, Nguyên 
Túy, Diệu Tánh dược điễm phúc tham 
dự. Nay, nhân tròn duyên thuận, Đại 
Hội Tăng Ni Hải Ngoại họp tại chùa 
Viên Giác Hamnover, thành phố mang 
tên Màu Lục Diệp, lại một địp may 
nữa đến với chúng tôi, Thấp tùng cùng 
Hòa Thượng Lãnh Đạo Tỉnh Thần bay 
xuyên lục địa đến phương trời Âu 
Châu. Lúc 10:45 sáng 19.09.95 đáp tàu 
MA đi Dulles, Dulles đến Frankfurt, 
máy bay bị trễ nên hỏng mất chuyến 
Frankfurt-Hannover, nhờ vậy chúng tôi 
gặp được Hòa Thượng Thích Hệ Giác 
mới từ California đến. Bốn người cùng 
đáp máy bay Lufthansa để tiếp tục 
đoạn chót của cuộc hành trình. Đến phì 
trường, phái đoàn đông đảo gồm ba xe 
chờ đợi. Không riêng gì chúng tôi, 
Thượng Tọa Thích Như Điển đưa đón 
từng khách Tăng cha đáo và đúng giờ. 
Lên xe, quý vị vừa lái vừa nói chuyện, 
không mấy chốc tháp bảy tầng thờ vạn 
Phật hiện ra môn một, rồi cổng Tam 
Quan ngói đỏ, chúng tôi ngữ ngàng vì 
ngôi chùa quá đồ sộ ngoài sức tưởng 
tượng, Thứ tự trước sau, Quan Thế Âm 
lộ thiên, hồ sen và hòn nơn bộ, mội lối 
đi "zí{ch-zắc" xuôi lên Thiên Hương 
Điện Di Đà dành cho người dùng xe 
lăn được xây rất ngoạn mục, đứng đó 
chụp hình thì tuyệt. Chánh điện rộng 
rãi huy hoàng, các cửa số làm bằng 
kiếng màu cờ Phật Giáo. Tủ thờ, bàn 
kinh, hương án, bảo cái tràng phan, 
bình phong, hoành phi, vòng nguyệt 
môn... đều đặt mua ở Việt Nam. Phòng 
thờ Tổ, phòng thờ linh, hội trường, thư 
viện, Bi Trí Dũng là nơi sinh hoạt của 
Gia Đình Phật Từ. Đông Đường, Tây 
Đường gồm mấy chục phòng cho 
khách Tăng. Lớn nhỏ hơn 50 đơn vị. 
Chùa phải xây trong tám giai đoạn : 


NÀ' 


—` V ĐẠI HỘI TĂNG NI HẢI NGOẠI 


« Thúy Trúc 


- Vận động tài chánh 

- Thí công xây cáf 

- Xây Tây L)ưòng và Đông Đường 

- Xhánh thành 

- tt mùa Phần kh, Phín cụ 

- Äây hảo thần, sân thương 

- Bãi đâu xe, hồ sen 

- Hàng rào 

Từ khi đại viên đá đầu tiên 

1605.1987 đến lúc khánh thành 


28.07.1991 ròng rã hơn bốn năm. Trị 
giá 9 triệu Đức Mã (tương đương 5 
triệu rưỡi Mỹ Kim), chùa lớn nhất Âu 
Châu, có thể chứa 3000 Phật Tử từ bến 
phương về dự lễ. Ngoài sự đóng góp 


của Đàn ViệL, đương kim thủ lướng 
Đức Albrecht lận tình giúp đỡ. Đối với 
Viên Giác, ông là một ân nhân, với 
Việt Nam ty nạn , ông là người cha 
lành muôn thuở. Muốn xem chùa phải 
mmất ít nhất hai giờ, tuy bận, Thầy vẫn 
hướng dẫn Chư Tôn Đức đi mọi nơi. 
Nguyên Tịnh được địp làm quen phó 
nhòm đặc lực. Bảo Tháp gồm 10.018 
vị Phật nhỏ bằng nhau, mỗi tầng có 
một vị Phật lớn, kể từ trên xuống : 
À_ 7? Hà Thĩ Phật 

- Thí Khí PHÁI 

- 1 Xñ Phù Phật 

- Câu Lưu Tân Phật 

- Cầu Na Hàn Ađâu Ni Phật 

- Gì Dịáp Phật 


- Thích Cw Mẫu Ni Phật 

Quý vị nào muốn có tên mình trên 
mỗi vị Phật, chỉ cần công đức 120DM 
Trên tầng thứ bảy đã có hơn một nghìn 
vị Phật có tên những Ưu Bà Tác, Ư Bà 
Đi mi. Mỗi tầng đều có cửa sổ nhìn 
phong cảnh bên ngoài. Tầng chót được 
xem như điểm cao của thành phố. 

Trong chuyến viếng thăm chùa Viên 
Giác ngày 18.06.1965, Đạt Lai Lạt Ma, 
người tìm kiếm hòa bình cho Việt Nam 
theo đường lối bất bạo động của Phật 
Giáo, Ngài tịng Thầy Như Điển tôn 
tượng Như Lai, được xem như một bảo 
vật, chính phủ Đức đòi thỉnh với giá 
rất đất nhưng Thầy chỉ muốn giữ làm 
kỷ niệm. Trước khi ra về, Đạt Lai Lạt 
Ma đã cho mọi người một niềm tin và 
một mụ cười (ình thương. 

Ngày 22.09.1995, lúc 10 giờ sáng, 
khai mạc buổi Đại Hội Lịch Sữ gần 
100 vị Tăng Ni từ Á Chân, Mỹ Châu, 
Âu Châu, Úc Châu và Canada cùng với 
hàng trắm Phật Tử nghiêm chính chào 
cờ. Bài hát Phật Giáo được cử lên trong 
thông lê, thật bài ngùi cảm động, mảnh 
đất chào đời bỗng hiện ra rất rõ trong 
tâm mợi người. Nhân dịp này, Thế Độ 
Đệ Tử ; Tỳ Kheo Thích Quảng Ba, Tu 
viện Trưởng Tu viện Vạn Hạnh, 
Canbera, Australia quỳ lên tác bạch 
xin Đại Hội làm lễ cầu siêu cho Hòa 
Thượng Thích Bửu Quang, %r Tổ của 
Thượng Tọa vừa xã bỏ báo thân, thị 
tịch lúc 12 giờ trưa 20.09.1995 thế thọ 
68 tuổi. 

Chương trình kế tiếp là cúng dường 
trai tăng, những món ăn vừa hấp dẫn, 
vừa đẹp mắt : món bồ câu ấp trứng, 
tôm hùm, sườn ram, chả lụa, chả chiên, 
bánh cuốn, bánh phu thê... toàn những 
món chay đầy đinh dưỡng do Nì S Điện Ấn, 
Như Viên, 3w Cô Hạnh Châu, Hạnh 
Tịnh, Hạnh Ấn, Ni Cô Hạnh Như và 
một số Phật Tử có đạo tâm trổ tài. 
Chúng tôi cũng được vào đây học lớm 
để mai kia mốt nọ có dịp đem ra biểu 
diễn nhất là vấn đề cắm hoa cúng Phật, 
đơn sơ và đầy mỹ thuật. 

Để chìu lòng Phật Tử, Thầy mời hai 
giảng sư : Hòa Thượng Thích Chơn 
Điền và Đại Đức Thích Giác Đẳng cho 
mấy thời Pháp rất hữu ích. Thích nhất 
là giờ đi Thư viện, nơi đó, cô Nga và 
một số Đạo Hữu rất đông ra công tình 
nguyện, sách đời sách đạo đều có đủ, 
Hòa Thượng Thích Chánh Lạc lặng 
Thư viện năm tùng thư Phú Lâu Na, 
Thúy Trúc cũng biếu bốn tác phẩm do 
Đạo Hữu sáng tác. Thầy Trụ Tri không 
quên cho chúng tôi mấy quyển kinh và 
quyến "Chùa Viên Giác", tác phẩm thứ 
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18 của Thầy, sách dày hơn 500 trang 
do Bộ Nội Vụ Liên Bang Đức xuất bản 
năm 1994, 18 tác phẩm trong 20 năm 
không phải là một số lượng nhỏ, trung 
bình Thầy sáng tác một quyển 
trong năm, không những tiếng Việt mà 
ngoại ngữ nữa. Nghe đâu Thầy có thế 
viết và nói thông thạo sáu thứ tiếng : 
Việt Hán Anh Pháp Đức Nhật. Ban báo 
chí Giai Phẩm Viên Giác làm việc 
ngày đêm, hai tháng một kỳ, tính đến 
tháng 8 năm nay được 88 số, rất phong 
phú vẻ hình thúc lẫn nội dung. Kữa, 
trong phòng họp Chư Tôn Đức vẫn làm 
việc hăng say, nét mặt các Ngài thật từ 
bi, nghiêm nghị trong chiếc áo vàng 
Ruộng Phước, chiếc áo mà không dễ gì 
bụi trần vướng bận, các Ngài là những 
người có thiện tâm quay về với Chánh 
Đạo. Xa lánh cuộc đời tầm thường, 
người ta ví nhự một giấc mộng ngập 
tràn đau thương. 


“Hủy hình thủ chí tiết 
GI ất từ sử thần 
“Xuất gia hoàng thánh dạo 
Thể dộ nhất thế nhân ” 


Phật Giáo và Dãn Tộc như thịt với 
da, các Thầy rất bận tâm về Quốc nạn 
và Pháp nạn. Tôi nghiệp Việt Nam một 
xứ sở có thừa túi hờn tan nất! 

Chiều hôm thứ bảy, chùa Viên Giác 
lại đãi quý Thầy một bữa ăn tại nhà 
hàng, rồi về phòng nghỉ ngơi, sửa soạn 
cho ngày mai họp hội liên tiếp, họ đã 
nói, đã nghe, đã suy nghĩ hận bàn rất 
nhiều trong tính thần hòa hợp cao dộ 
như lời Phật dạy : ”Fụ hội trong hòa 
hợp, bàn luận trong hòa hợp, và giải 
tán trong hòa hợp”. Từ khách sạn của 
chúng tôi đến chùa chỉ mất 11 phút; 
Treff Hotel Brdannia của quý Thầy thì 
xa hơn nên có xe buýt đưa đón, cũng 
cỗ xe Đại Thừa này chúng tôi được chờ 
đi quan sát thành phố và he Maschsee, 
một danh lam thắng cảnh của 
Hannover thơ mộng này. Những chiếc 
buồm trắng nhấp nhỏ, những con thiên 
nga vươn cổ dài chào người la. Casino 
gần dó với ban nhạc hùng hồn câu 
khách, vài người ngoại quốc bước vào 
thử vận cần may. 

Phái đoàn Chư Tăng thiện chí Đài 
Loan chiếu chợ Đại Hội xem hình ảnh 
Việt Nam bãi hạnh : Trại cùi, cô nÌn 
viện, cảnh nghèo khổ, cơm không có 
ăn, áo không đủ mặc. Ôi, thân phận 
con Rông chấu Tiên! Š 

Chiều 24.09.1995 lúc 6 giờ Đại Hội 
bế mạc với kết quả mỹ mãn. 8 giờ tối 


là phần văn nghệ do các em trong Gia 
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Đình Phật Tử từ Na Ủy, Thạy 5, Ảnh, 
Pháp, Hòa Lan, Đức... trình diễn. Cũng 
địp này, để cúng dường Chư Tăng Ni, 
Đạo Hữu Nguyên Tịnh ngâm bài thơ : 
"Mừng Đại Hội Tăng Ni Hải Ngoại" 
của Thúy Trúc với giọng ngâm thiết 
tha cảm động. Đáp lại Đạo Hữu 
Quang Kính tặng chúng lôi bài thơ 
“Hội Ngộ", xin được chép ra dây để tô 
lòng trì ân : 


"Đại Hội Tầng Nỉ mới gặp nhan 
Người thì bên Mỹ kẻ trời Âu 
Lần đầu diện kiến mà thân thiết 
Như thể quen người đã từ lâu 


“Phải chăng nghĩa đạo với tình đời 
Cbn Phật tha phương KhẨp mọi Hơi 
Nhân ngày Đại Hội về đông dủ 
Thấy mặt là thương mến yêu rồi 


Thật ra chẳng phải lạ hay quen 
Minh là dân VIệt sống tha hương 
Mãi chủa ôm ấp tình dồng đạo 
Th học để quên nỗi đoạn trường 


ho giờ dược trở lní quê ta 

Tức dãt mồ hôi của ông bà 
T3y năm trong tay trên dất Việt 
Mình sẽ rHÒi em mHÔI Chén trà 


Thôi nhé hôm nay lạm Chữa Fay 
LỐc nguyện rồi đây CÓ rhHỘt ngày 
Cờ vàng sọc đỏ bay nhất phới 
S Gòn Hà Nội Huế tùng bay 


Thân tặng Thúy Trúc và Nguyên Tĩnh 
KV niệm Đại Tội Tang \Nĩ tại chùa 
Viên Giác 22, 23, 21.06 94 
Quang kính 


Sáng hôm sau mỗi người mội ngã, dù 
khác Châu hay khác màu áo, họ vẫn 
ôm ấp một lý tưởng chung : Lốc 
nguyện cho nước Việt Nam thoát khôi 
thác ghềnh thời đại, thanh bình, tự do, 
thịnh vượng, Pháp nạn không còn để 
các Thầy trở lại con đường tu học, địch 
kinh và hoăng đương Chánh Pháp của 
mình. 


“Hạnh phúc thay! Chư Phật giáng sinh 
THạnh nhúc thay! Giáo Phân cao mình 
Hạnh phúc thay! Tang già hòa hiện 
Thịnh phúc thay! Tứ chúng đồng tụ” 


Kinh Pháp Cú 


Ở đân có Đạo Phật, ở đó có hương 


thơm của những loài hoa quí. 
3.10.1995 
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ội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới là một tổ chức thuần 

H; của Tăng Già gồm Nam Tông và Bắc Tông. Đại Hội 

lần thứ nhất được tổ chức tại Tích Lan vào năm 1966. Lần 

thứ 2 được tổ chức tại Sàigòn, Việt Nam, năm 1969. Lần 

thứ 3, cách 12 năm sau vào năm 1981 do Ngài Bạch Thành tổ chức 

tại Đài Bác, Đài Loan. Lần thứ 4 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, 

vào năm 1985. Lần thứ 5 tổ chức tại Đài Loan vào năm 1989 và 

lần thứ 6, kỳ nầy được tổ chức tại Penang, Mã Lai, vào những ngày 
trên. 

Cứ giữa các kỳ Đại Hội khoáng đại có 2 đến 3 lần họp Ban Chấp 
Hành của Hội. Ví dụ giữa kỳ 5 và kỳ 6 nầy có 3 lần họp. Lần họp 
Ban Chấp Hành đầu tiên được tổ chức tại Hannover, Đức Quốc, 
năm 1991. Lần thứ 2 tại Đài Trung, Đài Loan, năm 1993 và lần thứ 
3 tại Hông Kông vào tháng 5 năm 1995. 

Trong thành phần Ban Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già gồm có 
các bậc Trưởng Lão, đạo cao, đức trọng được Đại Hội Đồng suy 
tôn lên. Dưới đó là một vị Hội Trưởng và nhiều vị Phó Chủ Tịch 
của các nước trên thế giới. Có 2 vị Chánh Thư ký Hoa văn và Anh 
văn. Ngoài 2 vị này có 2 vị phó thư ký và 1 vị thủ quỹ. 

Ngoài ra còn có các phân ban như: Văn hóa, Giáo dục, Hoàng 
pháp nghi lễ, Xã hội từ thiện và Thanh niên Tăng Ni. 

Đại Hội kỳ nầy có 19 nước tham dự, có hơn 300 Đại biểu chính 
thức và một số Đại biểu không chính thức. Về phía Việt Nam tại 
Hải Ngoại có nhiều bậc tôn túc tham dự như sau: Hòa Thượng 
Thích Mãn Giác, Thượng Tọa Thích Phước Bổn, Thượng Tọa Thích 
Trí Tuệ, Đại Đức Thích Giác Đăng, Đại Đức Thích Tâm Ngoạn 
(Hoa Kỳ). Phía Úc Châu có Đại Đức Thích Phước Ẩn, Đại Đức 
Thích Thiện Tâm và Đại Đức Thích Phước Tấn. Phía Âu Châu có 
Hòa Thượng Thích Huyền Vĩ, Thượng Tọa Thích Giác Hoàng, 
Thượng Tọa Thích Trí Hải, Thượng Tọa Tích Lan, Đại Đức Tàm 
Nghĩa. Hòa Thượng Thích Thiền Định, Thượng Tọa Thích Minh 
Tâm, Thượng Tọa Thích Như Điển, Đại Đức Thích Hạnh Tấn và Sư 


Cô Diệu Trạm. Như vậy phía chư Tăng Việt Nam tại 3 Châu có 18 Ï 


vị. Ngoài ra cũng có một số Cư sĩ Việt Nam theo phó Hội. 

Đại Hội bát đầu từ ngày 8, mà ngày 5 tháng 11 tôi đã phải rời 
nước Đức röi. Đến Kuala Lumpur, Mã Lai, vào chiều ngày 6 tháng 
11. Ở lại đồ một đêm để thăm cảnh trí của thành phố và ngày hôm 
sau 7 tháng 11 lấy máy bay di Penang. Có lẽ tôi là một trong 
những vị khách Tăng đến sớm nhất tại Đại Hội nầy. Ban Tổ Chức 
mới có một vài vị tại phi trường. Sau khi đến phi trường, töi được 
hướng dẫn đi thăm một vài chùa gần đó để chờ một số quý Thầy 
khác sáp đến, về khách sạn luôn một thể. Vì lẽ từ phi trường về 
khách sạn độ chừng một tiếng đồng hô. 

Penang là một đảo rất đẹp, nầm bên cạnh đất liền của Kuala 
Lumpur, được nối liền bởi một cây cầu dài 13 cây số do Đại Hàn 
xây cất qua một eo biển. Phi trường tại Penang bầng phi trường Đà 
Nẵng của Việt Nam và tại đây cũng có nhiều chuyến bay trực tiếp 
đến từ bên ngoài Mã Lai, như Singapore, Tích Lan châng hạn. 

Đây là một đảo thuộc nước Mã Lai, trước đây họ bị Anh Quốc đõ 
hộ và họ cũng mới thành lập Liên Bang Mã Lai vào năm 1957; 
nhưng ngày nay họ là một trong những nước văn mình và giàu có 
nhất nhì tại Á Châu. Nếu đem so sánh, có thể nói như vầy: Mã Lai 
của năm 1995, là Nhật Bản của năm 1970. Ngược lại, nếu so với 
Việt Nam năm 1975, Mã Lai là nước đàn em; nhưng bây giờ Việt 
Nam phải 20 năm sau mới bất kịp họ. Đến đảy để thấy họ phát 
triển mà ngợp mát. Bốn nước tại Á Châu đang trên đà phát triển 
mạnh là Đại Hàn, Đài Loan, Thái Lan và Mã Lai. Riêng Nhật Bản, 
Hồng Kông và Singapore thuộc thế hệ đàn anh rồi. Còn Trung 
Quốc, Việt Nam, Indonésia, Ấn Độ đang trên đà vươn tới. Lào và 
Miên đang trên đà cục cựa. Nếu Việt Nam và Trung Quốc từ bỏ 
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ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ THẾ GIỚI KỲ 6 
được Tổ Chức tại Peneno, Mã toi, tư ngàu 8 đến 14 thóng 1ï năm 1995 


. Thích Như Điển 


chế độ quốc doanh và hoàn toàn đứng vào kinh tế thị trường của 
Âu Mỹ, không theo "định hướng xã hội chủ nghĩa" thì mới mong 
bất kịp sự phát triển chóng mặt tại các xứ nầy. 

Tôi đến khách sạn Bay view Beach vào ngày 7 tháng 11; nên có 
dư một ngày để đi quan sát một vài nơi gần đó. Việc đầu tiên là đi 
tua một số trái cây tươi như du đủ, ổi, chuối, khế, chôm chôm để 

đây dân địa phương chẳng tha thiết mấy. Vì mấy thứ đó dư 
thừa nhưng dân Âu Mỹ thì quá. cần; nên khách sạn nào họ cũng 
dọn những loại thức ăn rẻ tiền nầy đối với dân địa phương; nhưng 
ngược lại đối với dân du lịch đến từ các nước khác ngoài Châu là 
cả một sư ước mơ đơn giản nÌhưg rất khó có được. 

Đúng vào lúc 18 giờ 30 ngày 8 tháng 11 năm 1995, thành phần 
Ban Chấp Hành (tổng cộng 180 vị; nhưng hôm đó hiện diện chừng 
50 vị) nhóm họp tại phòng Hibicus của khách sạn để bàn thảo về 
vấn đề chương trình, chuẩn bị cho việc bầu cử Ban Chấp Hành mới 
cũng như các tiểu tổ phân ban. Tại dây các vị đều có thể nêu lên 
quan điểm của mình về mọi vấn đề trên để được thống nhất trước 
khi đem ra bàn thảo trước Hội Nghị. Đây cũng có thể gọi là tiền 
hội nghị và mọi quyết định cãn bản đều do Ban Chấp Hành chuẩn 
bị trước hết rồi. Khi ra trước Đại Hội chỉ cần bàn rộng và thông 
qua mà thôi. 


Chư Tăng Ni tham dự Đại Hội Tăng Già Thế Giới kỳ 6 tại Penang Mã Lai từ 8-14/11/85 


Đến sáng ngày 9 tháng 11, sau phần điểm tâm là phần khai mạc 
Đại Hội với sự tham dự của cả ngàn Chư Tăng và của chính quyền 
cũng như Phật Từ địa phương tại Đại sảnh New Ballroom của 
khách sạn. 

Trong lễ khai mạc, Ngài Wu Ming, Chủ Tịch Hội Đồng Tăng 
Già Thế Giới đã cảm ơn Ngài Ta Nang trụ trì chùa Cực Lạc tại 
Penang đã cùng với Hội Phật Giáo Mã Lai đã có công đức rất lớn 
trong việc tổ chức kỳ nầy. 

Sau đó là phần phát biểu của 2 vị Tổng Thư ký Anh văn và Hoa 
văn. Đặc biệt phía chính quyền Mã Lai có cử ông Bộ Trưởng Bộ Vệ 
Sinh đến tham dự lễ với một bài diễn văn thật dài; nhưng chỉ nói 
toàn về vấn đề vệ sinh và sống lâu, cũng có ý cho các Đại biểu 
thấy rằng cần phải sống có vệ sinh hơn nữa để được trường thọ. 
Quả là một bài diễn văn hơi lạc đề và có ý giáo dục vệ sinh cho 
chư Tăng chăng? Ở THỂ, tất cả là những bậc lãnh đạo tỉnh thần của 
các quốc gia Phật Giáo trên thế giới. Thay vì võ tay sau bài nói 
cluuyện ấy, chư Tăng ai cũng cười về vụ nầy. 
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Đến 11 giờ 30 trua là lễ củng dường Thiên Táng Hội (Mlnha 
Sanghikadana = cúng dường I.000 vị Tăng). Đa số chư Tăng Nam 
"Tông lại địa phương đã tham dự lễ cúng đường này. Đầu tiên clut 
Tăng Nam Tông làm lễ chúc phước và quy y Tam Bảo chơ Phật 
Tử, sau đó chư Tăng Bắc Tông tụng kinh cầu nguyện. Sau đó là 
những phần än lừng món được dọn lên, món nãy qua rnóa khác để 
phải dược chấm dứt vào lúc 13 giờ 30. Vì chư Tầng Nam: Tông lại 
các nước nãy không dùng sau giờ đó nữa. 

Phần tịnh tài, mỗi vị nhận 50 Mã kim của chùa Cực lạc cúng 
dường, tương dương với 30 Đức Mã. Như vậy 1.000 vị, tổng cộng 
là 30.000 ĐM. Số tiền ấy không nhỏ số với giá sinh hoại tại dây. 
Ngoài ra còn có một “cạt tấp”. “Trong ấy có một đấy đựng y, một 
áo hậu vàng cho Tang Bác Tông, một y vàng cho Tăng Nam Tông 
và mội hậu đà cho Ni Bắc Tông. Trong "cạt tấp” còn có Ihiêm Xã 
phòng và bàn chải đánh răng nữa. Đây lì những loại thuộc tứ sự 
cúng dường vậy. 

Sau lễ ngọ trai, chư Tăng ra sản trước chụp hình lưu niệm và 
dúng 14 giờ là bữa khai mạc đầu tiên của Hội Nghị, gồm có việc 
báo cáo công tác Phật sự của các địa phương trên thể giới cũng như 
báo cáo tài chánh và của các vị Tổng Thư ký. 

Sau phần nghĩ giải lao là phần (huyết giảng của Hòa Thượng 
Tiến xĩ Dhamananda người Tích Lan, hiện ở tại đây. Giờ này tôi và 
Thượng Tọa Thích Minh Tâm không tham gin; nhưng nghe Đại 
Đức Giác Dãng và Hạnh Tấn khen bài thuyết trình này lắm. 

Chủ đề của Đại Hội kỳ nầy là vai trò của Tang sĩ ở thế ký 2l; 
nên tất cả các vị diễn giả cả Anh văn lần Hoa văn đều đồn nỗ lực 
vào sự phần iícÌ: ấy. 

Có một số điểm mà các vị thính giả ưng ý nhất do Hòa Thượng 
Dhamananda (Pháp Hÿ) giảng là: Thay vì chúng ta mang giáo lý 
Đạo Phật đi truyền đại đến các Phật Từ Âu Mỹ, chúng ta lại mang 
tỉnh thần Dân Tộc có tính cách Phật Giáo tại quê hương của mình 
đến truyền đạo tại đó. Đây có lẽ cũng là kinh nghiệm bản thân của 
Ngài. Vì Ngài là người Tích Lan, đang bành dạo tại Mã Lãi và đã 
dệ dược rất nhiều người loa tại Mã Lai đi xuất gia theo truyền 
phái Nam Tông tạt dày. 

Vào bắc 19 mờ %Ố là một hnối đại yến trai nhạn được thiết đãi 
phái đoàn. Vừa đùag cơm vừa xem múa hát. Đây quả là văn hóa 
của Trung Hoa, mà phải nói là văn hóa tại cung đình mới đúng. VÌ 
các vua chúa ngày xưa hay thưởng ngoạn bằng cách: ấy. 

Người Hoa dùng quá nhiều muôn và quá niều đầu; nêu có lẽ vì 
thế mà họ ít có người 1o lớn như Âu Mỹ chăng? Không biết đo thức 
ñn hay do khí hậu? 

Buổi sáng hôm sau ngày 1Ô tháng 11 năm 1995, các phái đoàn 
tiếp tục phần phúc trình của trình và sau đó Hòa Thượng lĩng Xing 
(Tịnh Tam), Chủ Tịch Hội Phát Giáo Đài Loan thuyết Trình ' về đề 
tài giáo dục của Tăng Giả và vai Irò của Tăng Già trong vất đề 
phát triển của Phật Giáo. Bài nói chuyện có nội dung sâu sắc; 
nhưng, cũng chỉ nhằm vấn đề phái triển nội tại của mỗi cá nhân và 
mỗi tổ chức là quan! trọng lơn cả, trước khi dị đến vấn đề chung 
cho nhần loại và thế giới. 

Vì vậy có nhiều người lầm tưởng rằng đến Đại Hội để được giải 
quyết vấn đề của quốc gia mình; nhưng đó là một sự lầm lẫn rất to 
lớn, Vì Đại Hội chẳng giải quyết được vấn đề nào cá, chung cuộc 
chỉ có trình bày vấn đề ra trước Đại Hội mà thôi. Từ đá chúng ta 
có thể ng]uiệtt lại lời Phật dạy là đúng. Cá nhàn có trong sạch thì 
đoàn thể Tăng Già mới thanh tịnh. Bản thể Tĩng Giả thanh tịnh thử 
quốc độ thanh tịnh. Đó là một nguyễn lắc hiển nhiên xưa nay Yậy: 
nhưng cớ nhiều tổ chức đã quên đi; nên cứ chờ đến Đại Hội. 

Ngài Hng Xiug trước dây có dụ lọc Nhật Dân, tốt nghiệp Đại 
Học Phật Giáo tại Kyolo nên có cái nhìn rất thoáng trong vấn đề 
nàãy. KHI gập Ngài, tôi đều hay dùng tiếng Nhật để đầm thoại. 
Trong Đại Hội kỳ này chỉ đùng toàn tiếng Hoa và Anh ngữ; nhưng 
thỉnh thoảng tôi cũng có dùng Nhựt tgữ trong miệt số vấn đề quan 
trọng. 

Đến trưa hôm đỏ toàn thể Đại biểu đùng trưa bằng lối Self- 
Service, nghĩa là mình tự phục yụ nữnh. Lối nãy rất mới so với Á 
Châu; nhưng so với Âu, Mỹ, đó ‡n miệt việc lầm rất đẹp mất. Nhiều 
vị Hòa Thượng văn tự sấp hãng để lấy thức ăn che mình. Điều ấy 
cũng hay, là tự mình chọn lựa theo sỡ thích của mình vậy. Nhưng 
quý vị Sư Nam Tông ít di ra ngoài thấy việc làm này tơi khó coi 
và ngay cả Việt Nam của mình mệt vài nơi trên thể giới vẫn còn 
ñnpÌ] vậy. 
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Ở các nước Thái Lan, Miến Điện chư Tăng đùng rồi mới đến 
Phật Từ. Còn ở dây Phật Từ đôi lúc chen lấn vào sắp hàng lấy thức 
ăn trước các Sư Nam Tông; nên cũng đã có nhiều vị Sư không đi 
lấy, chỉ ngói đó thôi; nền lại có một vài vị Sư khác đi lấy dùm. Ở 
đây khó có thể phản biệt cái gì là tốt, xấu, hay dỡ v.v... mà cải gì 
tiện lợi thi làm. Yï vậy sự phát triển của Phật Giáo ở các nước Âu 
Mỹ cũng phải theo tỉnh thần của địa phương thì mới có thể (ồn tại 
được. 

Đã nhiều lần tôi đi Á Châu, đã tham dự một số đề án và các buổi 
hội họp; nhưng nhiều lúc các Đại biểu và Chủ tọa đoàn không để ý 
đêu llì giờ, ngồi lâu quá đâm nắn, dâu có ai để ý đến đề tài làm gì 
nữa, mà chỉ để ý đến sự mỗi mệt mà thôi! Cũng có nhiều lần bước 
lên xe Bus để di đâu, phải chờ cả hơn tiếng đồng hồ, nhưng vấn 
clua nhúc nhích. Lúc ấy tôi ước gì ở Âu Mỹ thì đã làm được không 
biết bao nhiêu công chuyện rôi. 

Văo lúc 14 giờ chiều ngày 1Ô tháng 11 năm 1995, các Đại biểu 
phân thốin ra để họp. Đa số quý Hòa Thượng lớn và các Thượng 
Tợa của Việt Nam chúng (a đều tham gia vào các phân ban Hoàng 
phấp và Văn hóa. Còn 2 phản bar: về xã hội cũng như thanh niên 
Tăng Nì chỉ có Thương Tọa Minh Tâm, Đại Đức Giác Đăng và tôi 
tham dự ruà Hiôi. 

Riêng bên xã hội có 4 đề nghị, trong dó có đề nghị Đại Hội can 
thiệp với chính quyền cộng sản Việt Nam trao trả tự do cho Hòa 
Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng 
như các Tăng sĩ và Phật Từ khác bị bất giữ và yêu cầu các nước SỞ 
tại Đồng Nmmn Á Châu không nên cưỡng bức những người còn 
trong cấc trại ty nạn về lại Việt Nam. 

Đây là một đề ấn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên thế giới 
của Hòa Thượng Thích Tảm Châu gởi đến Đại Hội; nhưng tiếc 
ràng Hòa Thượng không tham dự Đại Hội. Do đó Thượng Tọa 
Thích Minh Tâm và Đại Đức Giác Đẳng đã trực tiếp trình bày 
những vấn đề nầy trước phân ban của mình. Lễ ra bên Woild 
Buddhist FeHowship (Hội Liên Hữu Phại Giáo Thế Giới) họ có một 
phân ban về Nhân Quyền riêng; nhưng bên Tăng Già Thể Giới thì 
để vấn đề này vào vấn đề từ thiện xã hội nén cũng hơi lhng củng, 
vì không bàn rộng ra được. Tuy nhiên phản ban cũng đã thông qua 
và đẻ trình qua quyết nghị của loàn thể Đại Hội. 

Riêng phần thanh niên Tăng Ni có 2 đề nghị và phân ban tiểu tổ 
của chúng tôi cũng đã thảo luận say sưa từ 2 đến 6 giờ chiều. Phần 
chủ tọa buổi hội thảo trong 4 tiếng đồng hồ này do Đại Đức Ming 
Ruang (Đài Loan). Đại Đức Ming Gỉ (Singapore) và tôi điều khiển 
cũng như Đại Đức Chìn Chu (Anerica) làm thư ký cho buổi họp. 

Phần bàn thảo có 2 vấn đề: vấn đề thứ nhất là vấn đề giáo dục 
của Tăng Ni sinh trẻ và vấn đề thứ hai là vấn đề trao đổi sinh viên 
Tang Ni trên thể giới trong các môi trường văn hóa khác nhau. Có 
một vài đề ấn gởi từ Mỹ và Canada qua đề nghị Đại Hội cũng có 
nhiug sự trao đối như thế; nhưng ở phía thanh niên Phật Tử, Đây là 
một sự hiểu lim. Vì ở dây chỉ có Tăng Gia, còn Phật Tử phải qua 
bên WIBE (Hội Phải Giáo Liên Hữu Thế Giới) sẽ làm việc ấy, 

Buải tối sau khi đùng cơm, toàn thể Đại Hội được xem một buổi 
hòa tấu loài các ca nhạc Phật Giáo do các Phát Từ đến từ Đài ï oan 
thủ diễn. 

Vào lúc 9 giờ ngày 11 tháng I1 nãm 1995 cũng nhằm ngày I9 
tháng 6 âm lịch, vía Đức Quan Thế Âm Bê Tát, toàn thể Ban Chấp 
liành đã vào phòng Hibicus trở lại để thông qua những kết quả của 
các phiên họp của các tiểu tổ cũng như phần cung thỉnh các vị 
Trưởng Lão và các vị Phó Chủ Tịch vào Bạn Chấp Hành kỳ này. 

Lần này về phía Việt Nam các vị dược đề cử và thông qua Đại 
Hội tÌhư sau: 

- Hòa Thượng Thích Phước Huệ (Úc Châu) vào Hội Đồng 
Trường Lĩño. 

- Hòa Thượng Thích Thiền Định (Pháp Quốc) trở thành Phó Chủ 
Tịch Hội Đồng Tăng Gia Thế Giới địa phương Đức Quốc, VÌ lẽ 
Hòa thượng lâu nay đã có công rất nhiều Irong việc Cố Vấn các 
Phật sự tại xứ Đức, nên Ban Thư Ký của Hội Đồng Tăng Giả cũng 
như cá nhân đề bại Hòa Thượng và qua những Phật sự trong thời 
gian qua nà Hòa Thượng đã hỗ trợ cho WBSC; nên Đại Hội đã 
cung thính Ngài vào chức vụ nầy. 

- Thượng Tợn Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hành 
Giáo Hội Phật Giáo Viết Nam Thống Nhất Âu Châu đã dược Đại 
Hội đề cử vào thành viên của Văn hóa Giáo đục trong nhiệm kỳ 
tẫy, và 


- Đại Đức. Thích Phước Ấn (Úc Châu) vào thành viên của Thanh 
niên Tăng Già. 

Còn một số chức vụ khác của Phật Giáo Việt Nam tại Hội Đồng 
Tăng Giả vẫn tồn tại như: 

- Hòa Thượng Thích Huyền Vì và Hòa Thượng Thích Mãn Giác 
vẫn là Phó Chả Tịch, 

~ Hòa Thượng Thích Minh Lễ vẫn nằm trong Ban Pháp Chế, và 

- Tôi (TT.Thích Như Điển) vẫn là thành viên của Thanh niên 
Tăng Ni Thế Giới. 

Trong tất cả các Ban, có lề Thanh niên Tăng NI là Ban mà có 
nhiều thành viên nhất. Cho đến bãy giờ có khoảng 30 vị trong Ban 
nay. Di nhiên Thanh riên Tăng Giá Thế Giới không phải chỉ có 30 
vị, mà đãy chỉ là những người Đại biểu trong Hội Đồng Tăng Giả 
mà thôi. 

Vào lúc 14 giờ cùng ngày, toàn thể Đại Hội đều hiện diện dể 
thông qua các đề án của 4 tiểu tổ họp hôm qua và những vấn đề 
Hiên quan khắc của Đại Hội như bầu Ban Chấp Hành của nhiệm kỳ 
mới và việc cứng thỉnh vào các chức vị mới cũng như gaclt lên các 
vị đã ra đi. 

Đại Đúc Huệ Hùng {Hui Sung) Indonésia thôi làm Phụ tá Tổng 
Thư ký Hoa văn và qua phía Thanh niên, còn Đại Đúc Thích Duy 
Ngộ (Mã Lai) thế vào chức vụ này. Hội Trưởng vấn là Ngài WU 
Ming (Đài Loan), năm nay Ngài đã 85 tuổi nhưng vẫn cồn mình 
mẫn lắm. Khoảng 30 vị Phó Chủ Tịch của 30 quốc gia, có thêm bớt 
ít nhiều để phù hợp với sự phát triển của Đại Hội. 

Tổng Thư ký Hoa văn vẫn là Ngài Liễu Trung (Đài Loan) và 
“Tổng Thư ký Anh văn văn là Ngài Wipulasara (Tích Lan). Thủ quỹ 
vấn là Ngài Chỉng Nang (Đài Loan), v.v... Tất cả đều trẻ trưng hóa; 
nhưng cũng không kém phần tế nhị cung thỉnh những bậc tôn túc 
vào các chức vị tối cao của Hội Đồng. 

Vào lúc L5 giờ ngày 11 tháng 11 năm 1995, mội lễ bế mạc được 
cử hành trọng thể tại Đại sánh New Balroom. Lần này bể mạc nên 
có vé vội vã hơn và Ít người tham dự hơn {độ 500 người) như lần 
khai mạc trước đó mấy bữa. 

Về phía chính quyền có ông Tỉnh Trưởng Perang đến tham dự. 
Ông ta là một Phật Từ nên trong bài điễn văn bể mạc của ông, nói 
rấi hay và rãi có ý ngiữa, nên đã dược đội ng võ tay nhiều Ẩui, 
ngược lại bài diễn văn hôm khai mạc của ông Hộ Trưởng Bộ Vệ 
Sinh. Ông ta cồn rất trẻ, có tín tâm đối với Phật Giáo và về vấn đề 
giáo đục cho Tăng Nị ông rất quan lâm, nêu đã ủng hộ 20.000 Mã 
kim tương đương 12.000 Đức Mã) cho WBSC để lo về hệ thống 
Sangha intemetz trong tương lai, Ở đây và bây giờ lúc nào cũng 
nghệ đến hiện đại hóa, hệ thống hóa và não bộ hóa về diện tử. 
Điều ấy cũng dúng thôi. Mô hình các nước mới phái triển theo Hoa 
Kỳ rất nôn nóng để vượt qua các nước bạn của mình để tranh nhau 
thị trường mà buôn bán. Còn các nước đầu em, a1 chậm chân thì 
chỉ có chết, có ngồi dó mà than thân trách phận cũng chẳng ai giúp 
chơ rnình được gì. Vấn đề là mỗi cá nhân, mỗi đoàn thể, mỗi con 
người có bất đầu cất bước và chạy dua không. Ở dãy không có vấn 
đề ngồi chờ thụ hưởng hay hối lộ, hay dược ban ái huệ;, ngoại trừ 
những kẻ bị tật nguyễn. 

Ở đời người ta tiến thân bằng học vấn dễ đại được chức nọ chức 
kia, thì ở Đạo phải tiến than bằng nỗ lực ta trì của chính bản thân 
mình. Đây là phương diện đạo đức mà người íu nào cũng phải hàng 
quan tâm đến. 

“Trong lễ bể mạc có đọc Tuyên Ngôn Đại Hội về thể giới, về con 
người, về bản thể của Tăng Già và về sự hòa hợp. Bản Tuyên Ngôn 
rất hay; nhưng làm có được hay không mỗi người hãy tự trao cho 
mănh mnột trách nhiệm để dấn thân nhiều lim nữa. 

Từ 8 giờ sáng ngày 2 tháng I1, xe Bus đã đợi sẵn tại khách sạn 
chờ đồn phái đoàn đi tham dự lễ lạc thành Chánh điện thờ ngũ 
phương nẹũ Phật mới vừa làm xong tại chùa Cực Lạc. Theo sử liệu 
của du lịch cũng như những hướng đân viên tlủ chùa Cục Lạc này 
được xây dựng từ năm 1890 trong vòng 2Ö năm mới xong, tầm 
trên một ngọn núi rất hùng vĩ do một vị Đại Sư người Trung Hoa, 
là một chùa to lớn nhất tại Đông Nam Á Châu. 

Phải doàn phải leo lên mấy trăm bậc thang cấp, qua 2 bên đường 
là những dãy hàng quán bán lũ khủ mọi thứ đồ kỹ niệm. Lốc ai tại 
đây, chùa bỏ Liền ra xây cất những quấn thật đẹp, rồi chủ mướn lại, 
có lẽ thứ tự và đẹp mất đu khách vô cùng. Cảnh nào thấy cũng dẹp 
cũng hay; nhưng khi vào các nhà cầu nhà tắm công cộng {hì thấy Á 
Châu chúng ta còn kém Xa Âu Mỹ nhiều lám.. Nhất là chỗ lồ 


phóng sanh. Rùa ơi là rùa. Mùi xú uế hôi tanh nồng nặc, chẳng 
xứng đáng với cảnh giới tại dây. 

Bên trên là một ngôi tháp 7 tầng, cao vòi vọi trong không trung. 
Bên cạnh là một đại điện sắp làm lễ lạc thành. Nghe đâu xây cất 
xong ngôi đại tùng bứu điện nầy tốn độ 6 triệu đô la Mỹ. Nếu 
chánh diện này Xây tại Âu Mỹ tốn gấp 3 gấp 4 lần. Cách diêu khắc 
rấi cầu kỳ. Ở giữa có thờ Tỳ Lô Giá Na Phật., phía trái từ ngoài 
nhìn vào thờ Tay phương AÁ Di Đà Phật, Kiếp phải thờ Đông 
phương Á Súc Phật, kế tiếp đó Nam phương thờ Bảo Sanh Phật và 
Bác phương bến trái có lẽ thờ Thành Tựu Phật, vì bị choán cây cột 
và khách dự đông quá, nên tôi không xem được chữ ấy là gì 
Nhưng ngũ phương ngữ Phật iš những vị Phật như vậy. Có một 
diều tôi để ý kỹ là người Hoa sợ con số mườt, có lẽ là số bù; nên 
câu nào LŨ chữ thì rút ngắn còn lại Ø chữ. Ví dụ như câu "Nam Mê 
Đông Phương Thế Giới A Súc Bệ Phật", thì bỏ bới chữ "Bệ” để còn 
lại 2 chữ. Bảo điện có thờ thêm A Nan Ca Diếp và Văn Thù Phế 
Hiền cũng như Chuẩn Đề nữa. Các khung đố chạm phù đồ, phà 
điêu nổi, trông rãi mỹ thuật. Những cây cột tròn khoảng 4 người 
ôm và khung cửa ra vào đều chạm trên để cẩm thạch. Nghe đâu từ 
Trung Quốc mang đến và thợ cũng mướn iù đó. 

Sau phần sát tịnh của chư vị Lôn túc là lễ dang hương, hoa, đăng, 
trà, quả, phạn lên cúng dường chư Phật và đại diện chư Tăng cũng 
như chính quyền lên làm lễ khai mạc. Lễ khánh thành mà thiếu vị 
Trụ Trì, vì Ngài Fa Nang đã quá già yếu. Vì thế trong lễ khai mạc 
hôm trước Ngài có đến một chút rồi lại về, chẳng phát biểu được 
cản nào. Hồm nay đây, trong giờ lạc thành cũng không thấy Ngài, 
mà chỉ thấy các vị trong môn phái và đệ từ điều động chương trình 
buổi lễ. 

Trong phần đọc danh sách cúng dường cho việc xây chùa nầy, có 
người đã cúng dường đến 5 triệu Mã kim, tương đương chừng 3 
triệu Đức Mã và dĩ nhiên phần tuyến dương công đức, chỉ đọc 
được những phần lớn lao này, trong khi đó sự cúng dường lừng 
phần nhỏ thoi của Phật Từ kháp nơi cũng không kém quan trọng; 
nitrng vì Hiời sian eo liẹp nên không 1ãi nào đọc hết được. 

Đại Hội kỳ 6 lần nầy cũng thế, có một Phật tử Hoa kiều cúng 
800.000 Mã kim, tương dương, với hơn 200, 000 Đức Mã để tổ 
chức. THeữ đự đoát của ñgưỜi phương xã dến tham dự Đại tiện HT 
Ban Tổ Chức phải chỉ trên dưới 1 triệu đỗ la Mỹ. 

Chính quyên Mã Lai đã để cho các Tôn Giáo phát triển một cách 
lự do ở đây và chính sách đối với Hoa kiều, không như tại 
ludonésia hay tại Việt Nam ta ngày trước. Pề nào thì người Hoa 
văn giỏi về thương mại, nên để hợ làm việc nầy và họ dóng thuế 
cho quốc gia, mình vẫn có lợi, mà họ vấn phát triển đồng ‹ đều. Họ 
văn có trường học dạy chữ Hoa và bất buộc người nào cũng phải 
học ngôn ngữ Mã Lai để xử dụng hằng ngày, Ngài ra Anh ngữ họ 
rãi thành thạo. Đây là miột ngôn ngữ quốc tế, mặc đầu số người xử 
dụng không bằng tiếng Hoa; nhựng có lĩnh cách phổ thông hơn. 
Đạo Phật cũng thế, nếu so với Ấn Độ Giáo tại Ấn Độ cũng giống 
như so sánh tiếng Anh và tiếng Tâầu vậy. Mặc đầu Đạo Phật ít hơn 
các tôn giáo khác; nhưng thể giới nơi nào cũng biết đến, còn Ấn 
Độ Gián Hầu như chỉ có người Ấn Độ biết đến mà thôi. Một mai 
đây không xa, Đạo Phải sẽ di vào lòng rgười khắp nơi trên thế 
giới, như ngày nay người ta xử dụng tiếng Anh để giao dịch hằng 
tigAy vậy. 

Buổi chiều ngày ‡2 tháng L1 năm 1995, phái đoàn được hãng du 
lịch hướng dẫn đến các chùa và danh lam thắng cảnh khác trong 
vùng đảo I triệu dân nầy; những không lớn hơn đáo Phú Quốc của 
Việt Nam mình mấy, để giới thiệu một số kiến trúc có tính cách 
đặc thù tại đây. 

Sang ngày 13 tháng 11, tại khách sạn, Ban Tổ Chức làm việc 
không ngừng nehi như ngày mới đến. Vì hôm nay có người về lại 
nước từ phi trường Penang, có vị lại đi Kuala Lumpur bằng xe Bụs 
để sáng hôm sau về nước từ phi trường quốc tế nầy, 

Tiếng chào tiếng hỏi, tiếng chỉa tay, tiếng báo động khởi hành... 
đủ thứ tiếng như trong Kinh Phấp Hoa đã diễn tả. 

Chiều hỏm trước, sau khi ở chùa Cực Lạc về, tôi và Thượng Tọa 
Thích Minh Tâm đã thả bộ dọc theo bãi biển dể nhớ về những 
người ly nạn thân thương của mình. Đi dọc (heo giữa 2 lần sóng 
nước và cất trắng thấy những con còng nhỏ nhí nhưng chạy thật 
nhanh, khi thấy bóng người, vụt mội cái đã lao vào trong hang sầu 
của chúng. Tôi liên tưởng đến người Việt Nam mình Irước đây 10, 
15 năm cũng đã nhờ Mã Lai mà có những năm tháng lạm dung, để 
rồi Iừ đó cất bước ra di, đến những phương trời cao rộng khác. Sau 
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10, 15, 17 năm ở xứ người, eó lẽ đã có nhiều người đỗ Kỹ Sư, Tiến 
Sĩ v.v... không biết trong đó có ai đã trở lại bờ biển nầy hay bờ 
biển Pulau Bidong để nhìn ngắm những con còng vẫn còn ở dây 

- như tôi và Thượng Tọa Thích Minh Tâm dang suy nghĩ về họ 
không? 

Có nhiều người muốn quên đi dĩ vãng của mình; nhưng dĩ vãng 
là cái gì hãi hùng nhất, nếu điều đó ta muốn quên đi. Mà cũng đẹp 
đẽ nhất, nếu ta muốn giữ lại nó. Tất cả đều do nhân duyên hợp và 
cũng do nhân duyên mà tan biến vậy. 

Lễ ra một số quý Thầy kỳ này phải đi thăm các trại ty nạn gần 
đây tại Mã Lai; nhưng thời gian eo hẹp quá và chính sách đối với 
những người ty nạn xấu số, hiện còn trong các trại tại Đông Nam Á 
Châu đang ở giai đoạn thoi thóp đau lòng; nên cũng khó xin vào 
các trại. Quý Thầy chỉ còn có thể kêu gọi các chính phủ và các tổ 
chức quốc tế đừng trả những người ty nạn về lại quê hương mình, 
khi nơi đó nhân quyền và tự do tôn giáo chưa được tôn trọng mà 
thôi. 

Nhìn những con còng chạy lăng xăng trên bãi biển, chúng tôi 
liên tưởng đến sự tranh đấu cho đồng bào mình rất nhiều. Khi chưa 
được ty nạn, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải lo cho được có 
Passport ty nạn. Khi được rồi, họ sớm quên di hình ảnh ban đầu, lo 
trở về nước để thực hiện ý riêng của mình. Như vậy đâu có còn 
xứng đáng là một người ty nạn nữa. Còn những người tranh dấu 
cho quyền làm người, quyền được sống, được tạm dung cho họ như 
một số Hội Đoàn, Tổ Chức dang làm, trong đó có Thượng Tọa 
Thích Minh Tâm và tôi cũng như một số quý vị hữu tâm khác đang 
cố hết mình để xoa dịu, hướng dẫn những con còng còn đi lạc giữa 
chốn hoang vu của trời cao biển rộng nầy. Tiếng nói của mình bảy 
giờ bé nhỏ quá, ít ai lưu tâm; nhưng cũng ráng kêu gào để cánh cửa 
từ bï của nhân loại hãy khép lại chậm hơn chút nữa, để các người 
xấu số được nhờ. 

Tôi theo phái đoàn đi về Kuala Lumpur với Đại Đức Giác Đảng 
và Sư cô Diệu Trạm. Ngồi trên xe nói đủ chuyện đông tây nam bắc 
và cũng có hồi tưởng về Việt Nam rất nhiều. Đến trưa ngày 13.11, 
phái đoàn đã đến Ipoh ghé thăm một chùa Ni và dùng cơm trưa tại 
đó. Ở đây người Quảng Đông nhiều nên các món ãn được nấu rất 
hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Điều đặc biệt là cơm được 
mang lên cùng lúc với đỏ ân giống như người Việt Nam vậy. Còn 
mấy hôm nay, cơm giống như một vật xa xỉ phẩm, ít thấy trong 
các buổi tiệc cao sang. 

Đến chiều xe Bus chở phái đoàn đến chùa của Ngài Dhamananda 
tại Kuala Lumpur. Nơi đây có Phật Học Viện và ấn hành kinh sách 
bằng tiếng Anh. Tại chánh điện, chúng tôi có chiêm bái dược một 
số hình ảnh tiêu biểu yề Phật Giáo tại các nước, trong đó có Việt 
Nam mình. Giáo Hội Nguyên Thủy Việt Nam đã tặng cho chùa 
nầy một Chùa Một Cột bàng gỗ sơn son thếp vàng, chạm trổ rất 
công phu, một bụi sen bằng gỗ và một tượng Phật cũng bàng gỗ. 
Tất cả có lẽ là đồ cổ, rất xưa và có giá trị. Lâu lắm tôi mới thấy 
một vài nơi trang trọng như thế nầy trang trí những kỷ vật của Việt 
Nam, mà nhiều Viện Bảo Tàng to lớn trên thế giới vẫn không thể 
tìm ra được. 

Khi lên tháp cao 58 tầng tại Penang để ngoạn cảnh và mua đồ kỷ 
niệm mấy ngày trước, tôi đã phát hiện ra việc tại đây có bán đồ 
sơn mài của Việt Nam, sau đó kêu hết quý Thầy lại để nhìn ngấm 
và trầm trỏ và chụp ảnh lưu niệm. Quả là người xa quê lâu năm có 
khác. Hơn 23 năm rồi còn gì nữa. Đối với tôi như một mất mát to 
lớn khá nhiều trong cuộc đời của mình. Töi có hỏi Thượng Tọa 
Thích Giác Hoàng, Tiến sĩ Sorbone tại Paris cũng đã du học sang 
Thái Lan cùng năm với tôi đi Nhật (1972), sau khi đã về thăm quê 
năm rồi về cảm tưởng của Thầy ra sao khi trở lại quê nhà? 

Thầy bảo: 

"Bây giờ xa lạ lấm. Mình bị lạc lõng giữa mọi người. Không 
phải mình quên quê hương, mà chính quê hương đã quên những 
người con xa xứ. Ô thành thị chỉ biết có tiền, còn thôn quê thì vẫn 
còn nguyên sơ lắm”. 

Sau khi nghe câu trả lời đơn giản của Thầy, tôi nửa lo và nữa 
mừng. Vì nghĩ ràng một mai đây khi sự thế đổi thay, chấc chấn 
mình cũng phải về thăm quê chứ. Lúc ấy phải ăn làm sao nói làm 
sao bây chừ? Ai hiểu cho tâm trạng của'những người xa xứ và ai 
hiểu cho hoàn cảnh và nỗi khổ tâm của những kẻ phải sống ly biệt 
quê hương? 

Ngày 5 tháng II nãm 1995 vừa qua khi đến phi trường 
Amsterdam để đi Kuala Lumpur tham dự Đại Hội, tôi đã gập rất 
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nhiều người Việt Nam trong cùng chuyến bay nầy. Nhiều người đã 
hỏi tôi là Thầy cũng về Việt Nam sao? 

Tôi trả lời rằng: Có chứ; nhưng trong tương lai kia. Còn bây giờ 
chỉ đến Mã Lai thôi. 

Chuyến tàu nầy sau khi dừng tại Kuala Lumpur I tiếng đồng hồ, 
sau đó tiếp tục về Sàigòn và chuyến về cũng thế, máy bay sẽ cất 
cánh từ Tân Sơn Nhất đến Mã Lai để đón thêm khách và tôi lại lên 
máy bay ở đây, sẽ có dịp gặp lại những gương mặt quen thuộc đến 
từ Canada, Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Y sẽ hỏi tôi câu đó và có lẽ tôi 
cũng sẽ lặp lại câu trả lời như lúc ban đầu. 

Ngồi bên 2 người Ý họ biết một ít tiếng Pháp, dang luyện giọng 
một vài tiếng Việt để đi du lịch tại đó một tháng. Trong tay họ có 
mấy quyển sách hướng dẫn về du lịch Việt Nam, xem rất tỉ mỉ, từ 
cái ăn, cái ở cho đến các thú vui đều có hướng dẫn trong sách nầy. 

Khi xuống Kuala Lumpur họ phải điền một mẫu đơn khai nhập 


LỄ cúng dường trai Tăng 1000 vị Sư 


cảnh, trong đó có tiếng Anh và tiếng Việt, tôi có ghé mắt vào và 
hướng dẫn họ điền đơn. Sao thấy lòng mình quặn thất lại. Tự nghĩ 
rằng: Sao quê hương của mình mà mình chưa bao giờ được trở lại. 
Còn người ta là người ngoại quốc, mà họ lại thong thả ngao du nơi 
chôn nhau cất rốn của mình? 

Hỏi để rồi phải tự trả lời thôi! Tôi không mong ai giúp được tôi 
câu trả lời ấy; nhưng nơi tôi, quê hương là cái gì đang mời gọi và 
thôi thúc trong lòng. Tuy nhiên tôi không phải là những người chỉ 
biết gầm mặt xuống để chỉ lo cho mình mà quên đi lý tưởng và 
Thầy Tổ của mình, biết bao nhiêu người vẫn còn đang trong gông 
tù cộng sản, giam giữ họ cho đến ngày nay? 

Buổi tối ngày 13 tháng 11 năm 1995, phái đoàn đến ân cơm tại 
một chùa Ni có tên là Pháp Hoa Am. Cái am có nghĩa là nhỏ nhoi, 
khiêm nhường; nhưng cái am nầy có thể so sánh với Chùa Viên 
Giác tại Đức. Quả là một lối gọi khiêm nhường của vị Sư trụ trì 
nầy Vậy. 

Sau đó mọi người đều về khách sạn Crystal Crow ở lại đêm 13 
để 14 lên đường về xứ. Riêng tôi còn ở lại đây thêm một ngày nữa, 
không phải vì mến xứ Mã Lai; nhưng máy bay về lại Hòa Lan ngày 
hôm sau mới có; nên suốt ngày 14 nầy tôi ngồi lại đây, trong 
khách sạn nầy ở tầng lầu thứ 16, để viết bài nầy qua gần 29 trang 
giấy viết tay để tường thuật về Đại Hội Tăng Già Thế Giới gởi đến 
quý Phật Từ xa gần. Biết đâu chừng năm, bảy chục năm sau, nó sẽ 
là một sử liệu nho nhỏ cho việc biên thành quyển sách cho các thế 
hệ mai sau về thành quả của Đại Hội lan nay. 


Chấp tay nguyện cầu cho thế giới hòa bình và Việt Nam của 
chúng ta sớm trưởng thành trên mọi phương diện để người người 
được đóng góp phần mình vào sự lớn mạnh của quê hương trong 
đó có Giáo Hội. 


Viết xong vào lúc 16 giờ ngày 1+4 tháng 11 năm 1995 tại khách 
sạn Crystal Crow - Kuala Lumpur - Mã Lai. 


„4a NGHỆ THUẬT 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


e Trần Phong Lưu 


Na Hị Mã Lạp Sơn cao ngất trời 
án ngữ phía Bác, Án Độ Dương bao la 
vô tận bao quanh bạ mặt kia, đã cô lập 
bán đảo tamt tim Ấn Độ rộng lớn này, 
thành một tiểu lục địa riêng Diệt. Chỉ 
mở ngưỡng cửa thiên nhiên giữa dãy 
nói †indu Ruah trùng điệp và dòng Ấn 
Hà ở mạn Tây Đắc, ra vùng Trung và 
Tây Á hướng về phía Âu Châu. Địa thế 
mệnh mông đầy đột biến với khi hậu 
gió mùa, mưa nắng, thêm mùa đông 
lạnh giá, gồm các sắc dân đông đảo 
khác tập quán và các tôn giáo lớn đã 
thay nhau chỉ phối đời sống mọi giai 
cấp trong xã hội đã ảnh hưởng sâu đậm 
đến rrền văn mình Ấn Độ. 

Cách nay khoảng 5000 năm, Ấn Độ đã 

có một rên văn mỉnh rực rũ, mà trình 
độ vài rnặt còn cao hơn Ai Cập và vùng 
Tây Á ở đồng thời. Thổ đân đa đen sậm 
Dravidian vào lúc ấy đã biết dùng các 
dụng cụ đồ đá và cả đồ đồng, biết đốt 
mừng trồng lúa rấy, dẫn thủy, thoát 
nước, cũng như chăn nuôi, đệt vài loại 
chỉ sợi đơn sơ, năn đồ gốm và chạm đá. 
Từ những năm 2000 dẫn xuống năm 
lỗ00 T.TI,., khi mà đạo quân Aryan, 
giống đân có nước đa trắng sáng hơn 
dân bản xứ và trình độ văn mình cũng 
khá cao, đã tràn qua cửa ải thiên nhiên 
Tây Bắc vào chiếm vùng bấc Ấn, thì 
nền văn :ninh lưu vực Ân Hà đã phát 
triển cực thịnh, do dí tích mới phát 
hiện của hai thành phố cổ xưa hơn 
2000 năm TTL..: Mohenjo-daro ở trung 
lưu sông Ấn và Harappa ở miệt thượng 
lưu trên một con sông nhánh, trong 
vùng Punjab. Cá hai thành phố đầu 
được xây dựng trên mặt bằng chữ nhựt, 
rộng hàng trăm mẫu tây, theo những 
nguyên tác thiết kế giống nhau, dù ở 
cách xa nhau hơn 600 cây số. 

Chính sự khai quật những tàn tích đô 
thị qui mô này của Sir John Marshall, 
đã đem ra ánh sáng những chứng tích 
của nền văn minh bản địa tiền Aryan, 
và làm đảo lộn các quan niệm trước đây 
trong thế giới cổ đại khi mà ngành 
Thiết kế Đô thị vùng Án Hà thực ra đã 
đi hước trước hai nền văn mình xưa 
nhút ở lưu vực sông Ni| và vùng Lưỡng 
Hà. Tuy nhiên người ta hãy còn biết 
quả ít về nguồn gốc cũng như những 
tiến bộ khác qua các thời đại tiền sử 
của nền văn mịnh đây bí ẩn nầy. Vì 
mực nước ngâm tại các địa điểm khai 
quật đã lên quá cao, ngăn trỡ công việc 
nghiên cứu của các nhà khảo cổ, không 
thể đào xuống các lớp đết cổ xưa, tới 
các địa tầng sâu nhứt; đến tận lớp đất 
hoang sơ nguyên thủy. 

Đù vậy những chứng tích được lìm 
thấy trong lớp địa tầng trên cùng đã 
chứng tỏ rằng, không giống với nên văn 


minh Lưỡng Hà, các thành phế này đã 
không khởi sự mọc lên với một khu cư 
trú nhỏ, rồi phát triển chạm chạp tự 
nhiên đọc theo bờ một con sông, mà đã 
được xây dựng lên đồng thời, như một 
đơn vị nhứt thể, liên đới mật thiết với 
nhau, theo một bản kế hoạch đã được 
trủ định từ trước! Đó chính thực là các 
kiểu mẫu tiền phong của ngành, mà 
mãi về sau mới được đặt tên là Quy 
hoạch Đô thị: Những con đường chính 
rộng tới LŨ thước, gần như thẳng tấp 
chạy qua thành phố, lập thành những 
ngã tư có vạt góc cho xe cô để quẹo và 
cắt thẳng góc với những con đường 
phụ, kết hợp với nhau thành mạng lưới, 
phân chia ra các khu phố vuông vấn. 
Hồi lại được phân ngay, cất thẳng 
thành từng tiểu khu gia cư bằng những 
con đường nhỏ, đường bên. 5au cùng 
những con đường hàm, đường đi bộ 
chia nhỏ thêm thành từng khóm nhà ở 
cá biệt. Trong thành phố còn thiết lập 
được hệ thống cấp thủy cũng như các 
đường cống rãnh thoát nước hoàn 
chỉnh,có thể so sánh với các hệ thống 
tương tự ở các thành phố La Mã vào 
thể hệ sau. Cho nên giống dân Aryan 
đã đồng hóa đần đần với các bộ tộc 
Travidia, đà họ đang nắm quyền thống 
trị, cũng như đân Mông, dân Man đối 
với dân tộc Trung Hoa. 

Nơi lưu vực Ấn Hà còn có đặc điểm 
khác biệt đáng kế giữa những khám 
phá khảo cổ ở thành chị và thôn quê. 
Dường như đã có một nền văn minh 
tiến bộ bao tràm lên rmmột vùng sinh 
sống đơn giản hơn: Trong khi các thị 
đân đã quen thuộc với các dụng cụ 
bằng đồng, thì dân quê vẫn còn sinh 
nhai hoàn toàn bằng những rìu đá. 
Nhưng đến lúc khảo sát cơ cấu xã hội 
đô thị, được tái kiến tạo tử các khung 
nền để vỡ của các khu phố khảo cổ, thì 
giữa vùng Ngủ Giang (Punjab) và khu 
vực Lưỡng Hà (Másopotamie) chẳng có 
mỗi liên hệ nào. Nếu xả hội Lưỡng Hà 
qui phục về một quyền uy thống trị 
tuyệt đối qua hình ảnh khống chế của 
cung điện đề sộ nguy nga, thì trong các 
thành phế Mohenjo-daro và Harapna 
rộng rãi nây chỉ thấy các khu gia cư, 
phố xá phồn thịnh ngang bằng nhau. 
Hiển nhiên đân chúng nơi đây không bị 
cai trị bởi các bạo chúa độc tài mà đã 
được dìu đất bởi những vị hoàng đế tu 
hành, những vị vua Sãi hay các đấng 
Tăng Vương, chỉ thi hành chánh pháp, 
chỉ chăn dân theo những định chế hợp 
tập quán, thuận lòng người và trị dân 
theo những giới luật tôn giáo. Chính 
nhờ sự thành công trong việc đọc hiểu 
được nguyên văn các kinh sách lưu 
truyền trong dân gian ở khắp lưu vực 


Ấn và Hằng Hà, mà các sử gia Tây 
phương mới nhận ra sự chỉ phối thực tế 
cả vùng vương quốc rộng lớn này đều 
tập trung tại hai thủ phủ Mohenjo-daro 
và Harappsa. Về phía châu thổ sông 
Hằng, cho đến khoảng giữa những năm 
1800-2000, các bộ lạc hãy còn dùng 
những khi cụ thô sơ trong đời sống 
hằng ngày. Nền vào thời Đức Phật tại 
thế các hình tượng nghệ thuật chưa 
phô bày rõ nét ngoại trừ vài bờ gạch, 
xiền đá còn ghỉ lại thánh tích. Phải chờ 
đến thế ký thứ 3 trước Tây lịch, nghệ 
thuật Phật giáo mới hình thành những 
đường nét tạo hình đặc sắc qua các bức 
tượng, đồ vật được nắn bằng đất sét và 
vài dụng cụ bằng đá còn lưu lại trong 
các bảo tàng viện. 

Trong khi riền kiến trúc cổ điển Ấn Độ 
thực sự bắt đầu từ vương triều Maurys, 
thì các ngành mỹ thuật Phật giáo cũng 
đã nở hoa vào thời kỳ hoàng kim, dưới 
triều vua A Dục (273-232 TTL). Thật 
ra những năm trị vì đầu tiên, nhà vua 
thứ 3 triều đại Maurya (320-184 TTTL) 
nãy còn tỏ lộ chân tướng độc tài, 
chuyên chế của một vị chúa tế sinh ra 
trong cung vàng điện ngọc và lớn lên 
giữa chốn quyền thế bạo ngược. Về đối 
nội trị dân, vua À Dục đã thi hành 
chính sách mật vụ khủng bố. Về đối 
ngoại thì luôn tìm cách tráo trở các hòa 
tước, xâm phạm biên giới các nước lân 
bang, để kết thúc các mỉnh tước càng 
sớm càng hay. Sau khi bại trận, đàng 
vua Rainga cai quản vùng duyên hải 
phía Đông phải chịu đầu hàng, thì các 
vương quốc trên khắp tiểu Lục địa nãy 
đều bị sát nhập vào Đế quốc Maurya, 
chỉ trừ lãnh thổ của các sắc dân 
Đravidian do dòng Chola cai trị, ở chót, 
múi đất phía Nam bán đảo Ấn này. Thế 
nhưng sau trận đại chiến cuối cùng để 
triệt hạ cho tuyệt dòng Kalinga, bất 
chấp những thủ đoạn quỷ quyệt, hoàng 
đế A Dục đã chiến thắng trong niềm 
hối hận sâu xa, trước cảnh chiến 
trường Ìa liệt thây người nhầy nhựa 
máu.Ngài đã qui y Phật giáo, bất đầu 
kiêng sát sanh, hại mạng và tránh gây 
chiến với niềm mong muốn chuộc lỗi và 
có thể chỉnh nhục, củng cố đế quốc 
rộng lớn của mình bằng cách xử dụng 
quyên năng tỉnh thần của tôn giáo mới. 
Rồi đần dân đúc 'Từ Bị của Phật giáo đã 
cảm hỏa ngài, những lời giáo huấn của 
chư Tăng đã cải biến Ngài, thực sự từ 
bỏ quyền chuyên chế cùng thế bạo lực 
và biết tôn trọng đời sống của mọi loài 
chúng sinh, thay vì phóng túng lạm 
sát, hung bạo. Giáo pháp giác ngộ của 
Đăng Thế Tôn bấy giờ được tôn thờ 
thành Quốc giáo Hơn nửa dưới sự 
hướng dẫn của chư Tăng khất sĩ, vua À 
Đục đã tự nguyện rút lưi khỏi đế 
quyền, để chuyên tâm tụ học trong hai 
năm, Rồi mới lên ngôi trở lại như một 
vị Tăng Vương đầy đúc hạnh, đã điều 
hành vận mạng của đại Vương quốc 
thái bình, thịnh trị trong nhiều năm 
sau. Dĩ nhiên thế lực của đội ngủ Mật 
vụ đã bị ức chế, thay vào sự sắc phong 
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xôi hẻo lánh nhứt. Ngài-còn sai khắc 
những câu Phật ngôn và pháp lệnh 
miễn thuế trên các bờ đếc thẳng của 
- múi đá, hay trên những cột đá kỹ niệm, 
được dựng lên để ghi dấu những Động 
tâm, Phật tích và nêu gương sủng bái 
- Đức phật. Những nghệ phẩm Phật giáo 
này tuy còn đơn sơ, nhưng bền vững 
trải bao thăng trầm của hơn hai nghìn 
năm lịch sử, tồn tại đến ngày nay như 
những chứng tích xác mình sự hiện 
thực của Phật giáo và Thái tử Cồ Đàm 
Tát-Dạt-Ta là con người bằng xương 
bằng thịt, đã được sinh ra trong một 
Tiểu vương quốc dưới chân Hy Mã Lạp 
Sơn và nhờ tu hành đắc đạo mà trở nên 
bậc Chánh Đẳng, Chánh Giác, chớ 
không phải là một nhân vật huyền sử 
như giới khảo cổ phương Tây, quen 
tính thực nghiệm vẫn thường lầm 
tưởng, 
Đối với Tăng đoàn Ajivikas rất sùng 


TTL, ở vùng Thềm Tây (Western 
Ghats), không xa thành phế Bombay, 
hai vị thần Án giáo, Nhật thần, tức 
thần nắng Sùrya và Vũ thần, tức thần 
mưa indra, đã được tạc tượng trên 
thành tường hai bên cửa ra vào, như 
hai vị Long thần Hộ pháp đứng án ngữ 
nơi cổng để bảo vệ Phật giáo, một tồn 
gián tươi trẻ hơn, xuất hiện sau. Bức 
phù điêu thần Nắng dụ hành qua bầu 
trời trên chiếc xe hai bánh, được vận 
chuyển bởi những đợt sóng mây, bế trí 
đổi xứng với bức thần Mưa đang cỡi voi 
qua đám dân đang gặt hái, trước lối ra 
vào một tu viện Phật giáo, đã tạo được 
sự hòa đồng thiêng liêng, bên trong cơ 
cấu tương phản giữa hai tín ngưỡng. Sự 
góp phần hay chia xẻ giữa hai tôn giáo 
Án khác biệt nầy còn được xác định bởi 


kính đạo Phật, tuy họ nguyên là những FÏ- 7 


nhà tu khổ hạnh mới thoát ly khỏi đạo 
Kỳ Na, vua A Dục đã cho nhiều tay thợ 
kháo đến đục đếo những thạch động 
hoa cương trong đây đồi Barabar, bao 
hình cánh cung quanh một thung lũng 
phong cảnh hùng vĩ, cách khu Bồ Đề 
Đạo Tràng, tiểu bang Bihar lỗ dặm về 
phía Bắc, để hợ có nơi an cư kiết hạ vào 
Tuủa mưa. Ngài cứng cho xây dựng vô 
số tòa Phủ đồ (Stupa) để tàng trữ xá lợi 
Phật và thánh tích của chư vị mễn đề 
Đức Phật ở khắp mới nơi. 

Chánh pháp của triều đại Tăng già do 
hoàng đế A Dục sáng lập đã lan truyền 
qua khắp mọi miền trong toàn đế quốc, 
trải hơn hai thế kỹ mới chịu mất đâần 
ảnh hưởng, dưới sự lấn áp của các quan 
Thượng thư Bà La Môn, phải thu gọn 
hoạt động trong vùng Bác Ấn. Khi 


người Hy Lạp xâm nhập vùng Ngủ Ñ : 


Giang, thì một thời kỳ chuyển tiếp, từ 
thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ V, đã kết 
nối thêm ảnh hưởng Hy La, rồi sau đó 
Đyrie và Ba Tư vào nghệ thuật Phật 
giáo Án. Cũng may về sau còn có Đại 
vương Kaniska, vị vua duy nhúứt của 
dòng Kushan đã qui hồi đạo Phật và đã 
phục hưng được phần nào chánh pháp. 
Ngài đã triệu tập Đại Nghị Hội Phật 
Giáo, tại vùng Eashmir, để kết tập 
kinh điển và mình giải cùng tái thẩm 
định những diễn dịch quá cố chấp hay 
xa rời đạo pháp mà tử lâu đã bị phân 
hóa. Vài năm sau kỳ Chỉnh pháp Nghị 
Hội này các Tăng đoàn đã tiếp tục phát 
huy những cải cách mang ý nghĩa trọng 
đại trong Phật giáo. Nền giáo pháp 
vô-thần-luận mà đây đạo đức, chỉ đặt 
niềm tin vào chính bản ngã của mỗi 
con người mình do Đức Thế Tôn 
truyền. đạy trước đây đã trở nên tôn 
giáo giải thoát, cứu khổ, cứu nạn. Ngay 
An giáo cũng đã để ảnh hưởng của đạo 
lý nây thâm nhập vào các thần đường 
đa thần của họ. Hơn nữa họ đã tên thờ 
Đức Phật lên hàng các đấng Tối Linh, 
với chư vị Bö Tát chầu hầu chuhg 
quanh, còn được chính các vị thần của 
cả người Aryan và Dravidia tên vinh, 
sùng kính và phụng thờ: Nơi cổng vào 
tu viện Bhàjà, xây từ thế ký thứ nhứt 
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Đầu cột ba sư tử 
của vua Á Dục 
nhiều chứng tích cho thấy Ấn Độ giáo 
cũng như đạo Kỳ Na đã vay mượn lại 
của Phật giáo võ số những phương cách 
về kỹ thuật kiến trúc, về những biểu 
tượng và có lẽ cả các công tác xây hồ 
nữa vào thời kỳ nghệ thuật Gupta về 
Sau. 

Hình thức Phật Giáo Nguyên Thủy 
Tiểu Thừa dưới triều Hoàng đế A Dục, 
một triết thuyết trí huệ cao siêu, nên 
hơi khô khan, khó thuyết phục và hấp 
dẫn được đại chúng. Nền dưới sự bảo 
trợ của đại vương Kaniska, một phong 
trào Phật giáo chuyển hướng đến hình 
thức Đại Thừa dễ thấu hiểu và mau 
cảm thông hơn. Trong suốt thời kỳ 
Phật giáo Tiếu Thừa nguyên thủy, 
nhiều giới luật câu thúc đã hạn chế sự 
tạc tượng, ghỉ vẽ hình dung đấng Võ 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, và 
sự hiện hữu của Đức Phật chỉ được gợi 


ý bằng những biểu tượng. Từ ngày khai - 


mở Nghị hội chỉnh pháp trở đi vô số 
hình tượng của đấng Thế Tôn, thể hiện 
như những thần tượng từ bị, được sáng 
tác nhiều trong các tu viện và chưng 
thờ trong chính điện, sánh tụng kinh 


Bích họa "Văn Thủ BB Tát" 
Phật đường Thạch động Ajanta 


của các chùa, Bước tiến từ Tiểu Thừa 
mỡ ra Đại Thừa gợi nhớ lại sự biến thể 
tôn giáo cổ xưa hơn, khi mà nhóm di 
dân Aryan đang cầm quyền, lại phải 
nhận lãnh hậu quả nhúng thử thách 
Tan lần, các ảnh hưởng tiệm tiến từ tín 
ngưỡng kỳ cựu hơn của giống dân bản 
thể Dravidia. Theo quyến du ký của 
thây Huyền Trang, thì vua Eaniaka 
vốn xuất thân từ giống dân du mục 
nhưng lại nâng đỡ và thích quảng bá 
văn học, nghệ thuật và kiến trúc. Ngay 
sau đại Nghị hội ngài đã cho dựng lên 
tnột tháp gỗ, cao 200 thước, mặt tiền 
được trình bày bức phủ điêu, tạc hình 
Đức Phật, được che quanh nhiều từng 
tàng long, biểu tượng xưa của một vì 
chúa tế. 

Vào năm l60 TL vua Kamlaka đột 
nhiên bị ám sát chất. 
Chưa ai tìm được một bỉ 
ký nào ghi lại thời kỳ 
đen tối cuối cùng đã 
làm sụp để vương triều 
Kushan, Mãi đến thế kỹ 
thứ IV dòng họ Gupta, 
nguyên xưa kia là thần 
dân của vương triều 
Kusahan, đã đoạt lại 
quyền lãnh đạo ở các 
tiểu quốc miền bắc Ấn, 
Phật giáo mới phục hồi 
được phần nào ảnh 
hưởng. Nhưng một biến 
cổ quan trọng về kiến 
trúc Án Độ, đã được 
triều đại nây thử bước 
đầu tiên, khi cho xây 
dựng một ngôi đền thở 
Phật bằng đá. Nân mỹ 
thuật trong "thời đại 
vàng' Gupta còn để lại 
phong cách qua nhiều 
thời kỳ nghệ thuật, và 
tiếp tục phát triển như 
dưới vương triều Phật 
giáo Pallave (765-1086). 


ĐIÊU KHẮC PHẬT GIÁO 
NGUYÊN THỦY 
Nân điệu khác Phật Giáo Nguyên 
Thủy ở Ấn Đệ đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến mỹ thuật Á Đông: Những tượng 
Phật trong các chùa tháp ở Nara bên 
Nhật, trong nền Phủ đồ Borobudur bên 
Nam Dương, trong đền Thấp Ángkor 
bên Cao Miên, .. đều mang dáng đấp 
của tượng Phật ở Mathura thuộc thị 
trấn nhỏ tên Sarnath bên Án Độ. Nghệ 
thuật điêu khắc tại xứ Phật đá có 
truyền thống rất lâu đời: Những di tích 
điêu khắc tìm được ở Mohenjo-daro và 
Harappa vùng Tây bắc Ấn đã tiến tới 
trình độ khá hơn nếu so sánh với các 
kiểu mẫu đồng thời, nhưng thuộc loại 
cổ xưa nhứt ở Ai Cập và vùng Sumer. 
Không có nơi nào điêu khác và kiến 
trúc kết hợp khắng khit với nhau như ở 
Ấn Độ. Chẳng những điêu khắc đã tô 
điểm cho từng đường nét của mọi 
thành phân kiến trúc thêm về tỉnh 
xảo, mà kiến trúc cúng đã tôn vinh 
điêu khắc trong nền văn hóa dân tộc, 
khấp miền bán đảo rộng lớn nầy, qua 


sự hiện diện của từng ngôi chùa hang, 
phù ổồ và tu viện.. Vì thế sau khi 
ng nho được gần toàn thể đế quốc 

,; Àà Dục Vương, một tín đồ Phật. mới 
qui y đã cho dựng cột ký niệm các 
thánh tích Phật giáo, xây chùa, cất 
tháp và tạc tượng từ ba thế kỷ trước 
Chúa giáng sinh. Lúc ấy nền điêu khắc 
An đã ở trong giai đoạn trưởng thành 
và đã sáng tạo được nhiều nghệ phẩm 
đẹp được lưu truyền tiếp nối qua nhiều 
trường phải : 


1. Trường phái Maurya (TL. ïV-H 
TTL) - Đợt Phù Đồ Sanchi : 

Hàng loạt những thạch trụ tròn trơn 
láng, đầu cột chạm hình thú, được Á 
Dục hoàng để cho dựng lên lần lượt ở 
các thị trấn BarnathRampur, Bhàjà, 
Bakhira.. mở đầu các tác phẩm của 
trường phái Maurya. Những trụ đá 
được đục đão từ những tảng hoa cương 
xám vàng nguyên khối rất cứng chắc, 
thay vì đem xử dụng đúng chức năng 
chịu lực trong các đần chùa, cụng điện, 
đã được óc sáng tạo của nhà vua cho bố 
trí tại các Động tâm như những công 
trình kỹ niệm vừa có thể khắc ghỉ lời 
Phật, ban bố ấn điển cho đân chúng 
trong nước, vừa rao truyền Phật pháp 
ra khắp bá tánh thập phương và lưu 
truyền mãi nhiều đời, nhiều kiếp về 
sau. Nhưng thạch trụ đẹp nhứt vẫn là 
trụ đá ở Sarnath, gần thành Bềnarèe. 
Chính tại thị trấn nhỏ này, Đức Thích 
Ca Mâu Ni đã thuyết pháp lần đầu 
trong vườn Mai. Hiện giờ trụ đá đã bị 
đập gáy thanh nhiều khúc. Nhưng khi 
ngài Huyền Trang đến viếng Thánh địa 
này vào khoảng thế kỹ thứ VI, thạch 
trụ nầy vẫn côn nguyên vẹn, cao đến 21 
thước 33. Phật sử còn ghi, tại vị trí mà 
trụ đá đã được dựng lên, Giáo đoàn 
“Tăng Giả đầu tiên gồm 60 vị Á La Hán 
đã được thành lập và được Đức Phật cử 
đi giáo hóa khắp nơi. Trong các kiểu 
thức kiến trúc cổ điển, đầu cột luôn 
luôn là bộ phận tiêu biểu nhứt cho một 
giai đoạn lịch sử nghệ thuật. Đầu trụ 
đá này đã được điêu khắc tượng ba con 
sư tử ngồi đâu lưng vào nhau theo thế 
chân vạc, nhưng chỉ thấy phần thân 
trước, mặt hướng ra ba phia vừa tạo 
hực vững bền cân đối, vừa tượng trưn, 
cho Tam Thiên đại Thiên thế giới, để 
nói lên ý nghĩa, Phật giáo luôn cầu 
tong cho sự an lạc, hòa bình vĩnh 
hằng trên khắp côi tran gian. Đế tượng 
này còn được chạm nổi hình bốn con 
linh thú đi vòng quanh, xen kẽ với các 
pháp luân đang chuyển động, gợi nhớ 
hình ảnh đền kếo quân của ta: Ngựa 
linh tượng trưng cho sự thoát ly trần 
cấu của Đúc Phật. Bò rừng tượng 
trưng cho tuổi tác Đức Phật. Vơi linh 
tượng trưng cho sự Đản sanh của đăng 
Thế Tôn và Sư tử biểu hiệu cho dòng 
đốt oai hùng của Ngài Bên dưới khác 
hình đóa sen, tượng trưng cho sự thanh 
khiết cao cả của Phật giáo, đã vượt 
thoát khỏi bùn nhơ, mà vẫn cứu nạn độ 
đời ra khỏi chốn bùn nhơ khổ ải và tôa 
hương ra khắp thập phương. Đường nét 
điêu khắc tỉnh xảo và hiện thực đã cho 


thấy, ngay trong buổi đầu các nghệ sĩ 
An Độ đã tó rõ biệt tài trong phong 
cách diễn tả thú vật. Nhìn qua bức 
điêu khắc tượng thú rất xuất sắc của 
người Aasvrie trước đây, ai Nên Tin tạ: 
ta sự khác biệt giửa tỉnh thần tạo 
tượng thú của các nhà mỹ thuật 
Asayrie và tâm hồn nghệ mĩ Ăn Độ. 
Người Assyrie hiếu chiến, thích săn 
bắn, xem thú vật chỉ là "con thịt". Họ 
hứng khởi thể hiện những con thú bị 
trúng tên, gâm thét, nhe nanh, giương 
vuốt. Còn đân Án Độ thấm nhuần đạo 
Phật từ bí, xem loài vật cũng như con 
người, chỉ là hình thái của từng giai 
đoạn trong một chuỗi nhứng kiếp luân 
hồi. Cho nên thú rừng cúng như thú 
vật nhà trong nghệ thuật Ấn Độ đều là 
những thân hữu của con người, 

Người nghệ sĩ An Độ đá đem hết tình 
thương vào từng nhận xét khi diễn tả 
loài vật. Hoàng để A Dục khi cho tạc 
trụ đá này, đã ký thác niềm mong 
muốn, noi theo gưững cao cả của Đức 
Thế Tôn, trong chủ trương đem lại sự 
an bình vĩnh cứu cho mọi loài. Đầu trụ 
mang hình tượng ba sư tử nầy chẳng 
những đã trở nên biểu hiệu đáng hãnh 
điện về tài nghệ cúng như về tỉnh thần 
của nền nỹ thuật Án Độ, raà còn được 
dân tộc Án chọn làm quốc huy, hình 
ảnh được in trên giấy bạc phát hành 
khắp dân gian và bản chánh còn được 
đặt tôn trọng tại trung tâm gian giữa 
bảo tàng viện Sarnath, để khách thập 
phương đến thưởng lãm. . 

Bốn cổng đá, Toranas, gồm ba thanh 
rigang gác trên: hai trụ vuông, chạm trổ 
những phù điều, tượng tròn kín hết các 
mặt, một cách thật tỉnh vi và hoàn 
chỉnh, mở ngõ hàng rào bao quanh tòa 
đại Phù đỏ Sanchị hướng ra bốn 
phương, củng là những gương hiện 
thực, phản ánh mình bạch nền điêu 
khác Maurya rực rỡ của Ăn Độ Những 
di tích nghệ thuật vô giá này, như một 
quyển sử sống, đã ghi lại sự biểu hiện 
tín ngưỡng của dân Án qua từng sự 
kiện lịch sử vào đầu Tây lịch kỷ 
nguyên: Từ sự tích ngài Tịnh Phạn 
Vương dẫn đoàn tày tùng đi đến tiếp 
cơn là Đức Thích Ca Mau Ñi khi đã đấc 
đạo thành Phật, qua chuyện vua Tần 
Bà Sa La đến thăm đức Phật, tới sự 
kiện Á Dục vương đứng xem cây Bồ Đề 
nơi Đức Phật thành đạo... Các nghệ sĩ 
Sanchi còn thể hiện truyền thuyết tôn 
giáo về những tiền kiếp của Đức Phật 
Thích Ca. Trí tưởng tượng và lòng ái 
xmmộ thiên nhiên đã giúp họ sáng tạo ra 
tnhhứng hình tượng nên thơ, để ca ngợi 
vẻ đẹp của vạn vật và đem được tâm 
hồn cùng tình cảm mình vào việc rao 
truyền tôn giáo. 


2. Trường Phái Gandhara và 
Mathura: 
Vùng Tây Bắc Án (bao gồm Tây Hồi và 
phần đất Afphanistan ở giáp giới) 
không còn giữ được sắc thái đặc thủ 
của dân tộc như vùng Đông và Nam 
ân, mà đã chịu nhiều ảnh hưởng của 
Hy Lạp, vì Đại để Alexandre đã từng 
kéo quân đến chiếm đóng vùng nây và 


do ở ngay cửa ngõ giao thông với các 
nước trong lục địa, Các trường phái 
nghệ thuật mang đấu vết Hy lập đều 
tập trung tại vùng Gandhara, gần thủ 
đô Afghanistan ngày nay. 

"Trong thời kỳ đầu, vì lý do tín ngưỡng, 
các trường phái mỹ thuật cổ điển chỉ 
dám tượng trưng hình Phật bằng một 
biểu hiện: Như khi diễn tả Đức Thích 
Ca đang ngồi tham thiền đưới cội bà đề 
trước sự cắm dỗ của Ma Vương, các 
nhà nghệ sĩ chỉ cho thấy các nữ yêu 
dưới hình thể những thiếu nữ đẹp, 
đáng ẻo là gợi tình trước một chỗ ngồi 
trống! Hoặc khi thể hiện cảnh Thái tử 
Tất-Đạt-Ta rời bỏ cung vàng điện ngọc 
để đi tụ (Bảo tàng viện Madurai) thì 
nghệ nỉ chỉ khắc hình con ngựa yên 
trống đang chạy ra khỏi thành, sau 
chân còn người gia bộc chạy theo. Nên 
khi lường gió mới thổi tới, người nghệ sĩ 
Án Độ đã tự hỏi, vì sao các thần linh 
tưởng tượng của Hy Lạp mà được tạo 
ta hình người, còn Đức Phật 'Thích Ca, 
một nhân vật lịch sử có thật, lại không 
thể tạc thành tượng cho tín đồ sùng 
bái. Bởi thế họ bất kể những công thức 
tiền lệ, những giáo qui câu thúc,bắt đầu 
cố gắng tạc tượng Đức Phật Thích Ủa 
thật đẹp, mang một nhân dáng từ bị để 
được nhiều người thỉnh về thờ cúng. 
Cho nên việc không thể tránh là gương 
mặt những tượng Phật đầu tiên mang 
những nét phẳng phất thần tượng 
Apolon! Dù sao sự thể hiện hình người 
qua các tôn tượng của trường phái 
Gandhara cũng đã phát huy được định 
nghĩa dễ hiểu trong kinh điển: Phật là 
con người đã giác ngộ. Khiến đại chúng 
thêm gần gũi với Đấng Thế Tôn. Từ đó 
chẳng những phát kiến nầy ảnh hưởng 
sâu rộng trong nghệ thuật Án Độ mà 
còn lan ra khắp các nước theo Phật 
giáo ở À Đông. Tuy nhiên cũng có một 
aố nghệ sĩ cực đoan trong việc "Hy Lạp 
hóa", như những hình tượng Phật Giáo 
Tiểu Thừa tìm được ở Hadda xứ 
Afghanistan và Taxila thuộc vàng Ngủ 
Giang. Những bức tượng không còn giứ 
được dân tộc tính đó đã khiến giới 
thưởng ngoạn không ngừ là tượng Án 
Độ. Những hiện tượng nầy cũng hiếm 
hoi, ảnh hưởng chỉ giới hạn trong cục 
bộ 


Tại một vùng độc lập ở miền Bắc, 
trường phái Mathura đã xuất hiện đồng 
thời, côn giữ nguyên truyền thống, đã 
tạc ra nhiều tượng mang đầy tính dân 
tộc đã bắc được nhịp cầu nổi liền nghệ 
thuật Gandhara với các trường phái 
miền Nam Ăn. 


3. Trường Phái Amaravalj : 

Trong khi miền Tây Hắc Ăn bị quân 
Hy Lạp xâm chiếm, thì trung tâm 
Amaravati nằm trong một xử khá 
rmaạnh ở vùng Đông Nam An Độ, còn 
giữ được độc lập về chính trị và văn 
hóa. Ảnh hưởng ngoại lai hầu như 
không xâm nhập được, hay nói đúng ra, 
trong biển người đầy sức sống cá biệt 
nầy, những gì từ bên ngoài vào đều 
được Án hóa. Trong các tác phẩm chạm 
trổ sự tích Đức Phật, có nghệ sĩ tạc 
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ng Đức Phật Thích Oa ra hình 

lời như trường phái Mathura, nhưng 

có nghệ sĩ diễn tả tượng trưng 
Tang một biểu hiện theo cổ truyền: Một 
nghệ phẩm chạm nổi cao lên, khá danh 
tiếng thể hiện cảnh các Tín nữ dâng 
vật phẩm cúng đường (Hảo tầng 
Madurai), hình Phật đã được tượng 
trưng bằng một chiếc ngai không người 
ngồi, chỉ chạm thêm hai đấu chân bên 


Tế thể hiện truyền thuyết, một con vơi 
dữ bị Ma vương ám cho điên loạn, vật 
chết nhiều người ngoài đường, tình cỡ 
Đức Phật đi đến, liền dùng tỉnh thần 
từ bi mà trấn áp và khuất. phục voi dữ, 
tác giả đã khác chạm một dáng người 
hiền từ bình tỉnh trong chiếc áo đài 
còn thẳng nếp, trước những đường nét 
hỗn loạn của con rãnh thú hung dứ và 
về kinh khiếp của đám đân chúng chạy 
quanh. Đủ thấy người nghệ sĩ sống 
cách đây mười bầy, mười tám thế kỷ đá 
tạc điễn được nét tượng tỉnh vi, khiến 
đá công bộc lộ ra tình cảm, làm vang 
đanh cho trình độ nghệ thuật thời bấy 
giờ. 

Từ những bước tự nhiên trong nghệ 
thuật Sanchi, tỉnh hoa mỹ thuật Án đã 
đi vào những nhân dáng thanh nhã 
hơn, bày tỏ thêm được tĩnh cảm qua 
các tác phẩm đại điện cho trường phái 
Amaravati. 


4. Trường Phái Gupta : 

Một sự kết hợp tỉnh hoa của nghệ 
thuật giàu nhục cảm thuộc trường phái 
Mathura và nghệ thuật thanh nhã 
Amaravati đã sản sinh ra một nên nghệ 
thuật quan trọng hàng đầu quanh vùng 
lưu vực sông Hằng vào thế kỳ IV và V, 
dưới triều đại Gupta. 

Tiêu chuẩn raỹ thuật của trường phái 
nầy không giống quan niệm thẩm mỹ 
của Hy Lạp hay bất cú dân tộc nào 
khác. Theo các nhà nghệ sĩ Gupta thì 
một thân hình đẹp phải đãy đủ tiêu 
chuẩn sau đây: Nếu khuôn mặt của 
Thúy Vân được Cụ Nguyễn Du tả 
thành: "Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài 
nở nang", thì mỹ nhân An Độ phải có 
gương mặt hình lá trầu và nếu tạc 
trong đá thì phải đục sao cho ra hình 
quả trúng! Phần tán ở giữa tốc và cặp 
lông mày phải có hình vòng cung. Nếu 
đôi mắt giai nhân người Việt cũng như 
Trung Hoa là mắt phượng, thì mắt của 
người đẹp Án Độ là mắt nai. Còn mắt 
của thân Phật phải raang hình ảnh 
cánh sen. Múi phụ nữ phải như bông 
mè (hoa vừng). Môi ướt và mềm mại 
như trái “bem-ba", Cầm phải như hột 
trái muỗm. Cổ phải đây đặn và có mấy 
ngấn nhẹ như vỏ ốc. Thân hình phải 
dịu dàng và linh động như môm bởi 
Cánh tay phải tròn lắng như thân cây 
chuối, mấy ngón tay phải buông thòng 
như mấy quả đâu, và bàn tay, bàn chân 
phải bố trí thành hình hoa sen nở. Còn 
ngực, bụng của những vị anh hùng 
phải nở nang và thon gọn như thân 
mình sư tử, bấp chân lại giống hình cá 
có mang. Khoa thẩm mỹ Gupta không 
chỉ giới hạn trong hình dung con người 
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tà còn để ý đến đường nét cân đổi, Lối 
đứng uốn người, họ gọi là 'Tri-bhanga 
đã trở thành nguyên tắc của mỹ thuật 
Ấn Độ và của những dân tộc theo văn 
miỉnh Ấn Độ. Những bức tượng nổi 
tiếng của nghệ sĩ Gupta còn lưu truyền 
đến ngày nay như tượng Phật đứng ở 
viện bảo tàng Mathura, tượng Phật 
ngồi ở viện bảo tầng Barnath và nhứt là 
tượng đồng to ở báo tàng viện 
Birmingham bên Anh... Nghệ thuật 
Gupka còn ảnh hưởng sâu rộng đến 


hoàn thành trước đó, các chùa hang 
này chưa thờ tượng Phật, vì còn sợ bất 
kính khi hình dung Đức Phật dưới 
thân người. Giai đoạn thứ nhì do các 
Tăng đoàn Đại Thừa nổi tiếp nhau thực 
hiện làm ba lần, mỗi ln kéo dài 
khoảng ỗ0 đến cả trăm năm, khởi từ 
năm 4ö0 đến 650. Phần lớn nếu không 
muốn nói là tất cả, các thạch động 
Phật tự, tu viện và pháp xá đều được 
trang trí đầy các bức bích họa làm vang 
danh vùng thung lũng hoang đã này, 


nghệ thuật Ân Độ giáo. mà ngài Huyền Trang trong chuyến 
“Tây du, lúc đến đây đã ghi lại. 
HỘI HỌA Bên cạnh các cột chạm, các nhóm 


tượng được điêu khắc trên thành tường 
gác qua hàng cột và trong Phật điện, 
các bích họa mang chủ đề rút từ sự tích 
và đời sống Đức Phật, đá được khéo léo 
tô vẽ trải dài trên vách động, hay thu 
gọn trong từng đôi đà gần trên trần, 
theo sắc thái tiêu biểu Ấn Độ rất phong 
phú. Tuy những tranh vẽ sau cùng 
cách bức họa thứ nhứt hơn 400 năm, 
nhưng thể thức diễn họa và trình độ 


"Theo dòng lịch sử mỹ thuật của các 
dân tộc, hội họa luôn luôn phát triển 
sau điêu khắc hàng thế kỷ, một phần 
cúng do điêu khắc thể hiện được hình 
khối đã nhìn dễ hiểu hơn, lại rất bền bỉ 
có thể lựu truyền qua nhiều đời và 
trình bày ra ngoài trời chịu đựng nổi 
nắng mưa, giông bão. Hội họa Ấn 
dường như đã ra ngoài thông lệ này. 
Nhưng bức bích họa ở Ajantà đã xuất 
hiện ngay tiến theo điêu khắc hay có 
khi đã được tiến hành đồng thời với 
công trình điêu khắc những cột, đà 
ngoài cửa động. 

Nấu nói đến hội họa Phục hưng của 
Tây phương, bao giờ người ta cũng 
trình bày vê các bức họa vi đại trên 
vòm trân các đại giáo đường La Mã, thì : 
khi nói về hội họa Ấn Độ, luôn luôn 
người ta phải nhắc nhớ đến những bích 
họa trong vùng hang động Ajantà. 
Những tác phẩm này đều đã tiêu biểu 
cho tột đỉnh của một thời kỳ nghệ 
thuật được thế giới ngưỡng mộ. Nhưng 
xnột bên là kết tỉnh của nên nghệ thuật ˆ 
do một mình thiên tài Michei Ange 
diễn họa, cho nên bức "Kinh Thánh" 
trên trần và bức bích họa "Phán xét 
cuối cùng" trên vách tường rộng lớn 
trong đại giáo đường ở giáo đô La Mã 
mang vẻ thuần nhứt; còn các bích họa 
trong hang động Ajantà ìà công trình 
của một khối đân tộc kéo dài đến mấy 
thế kỹ nên rất phong phú và mang tính 
cách đại chúng. Huống hồ thời gian 
cũng cách nhau quá xa, từ cuối vương 
triều Maurya sang triều đại Gupta đều 
cách thời Phục hưng bên Áu Châu đến 
một ngàn hay một ngàn rưỡi năm và 
lúc đó các nghệ nhân đều không biết 
đến môn cơ thể học, giải phẫu con 
người cũng như phép phối cảnh. 

Những thạch động Phật tự trong vòng 
thung lũng Ajantà đã được thiết lập 
trong hai giai đoạn xây đựng cách nhau 
khoảng 400 năm. Giai đoạn đầu dợ các 
Tăng sĩ và Phật tử theo phái Tiểu 
"Thừa, đã nảy ý định đục khoét giữa bờ 
dốc thung lũng hình cánh cung này, 
những điện thờ Phật đầu tiên, giữa 
khoảng thế ký thứ hai sang thế ký thứ 
nhứt trước Công nguyên, theo sáng 
kiến của vụa ÀA Dục thời trước, đã cho 
dục chạm thạch động "Lomas Rishi" 
trong dãy đôi Barabar, làm nơi an cư 
cho Tăng đoàn Ajivikas vào mùa mưa. 
Cũng như các Chaitya ở Hhàjá và Harli 


Ba thanh ngang trên tảng đá Torana 


nghệ thuật không khác nhau bao 
nhiêu: 

Trong thạch động Pháp xá (V thara) 1, 
khách thập phương được chiêm ngưỡng 
các bức tranh tường thuộc loại đẹp 
nhứt của hội họa Án Độ: Như hình 
Đức Văn Thù Bồ Tát, (Mandjourerj), 
được thể hiện dưới nhân dáng một 
thanh niên với gương mặt cồn trễ, về 
hiền lành. Đâu Bồ Tát hơi nghiêng về 
bên hữu, đội mũ rnạ vàng gắn hình hoa 
sen, hoa lài vừa nở chen trong nhửng 
dây lá cuốn ngọn và những viên ngọc 
màu sắng và thâm, gắn trong khung 
chạm hồi văn. Bò Tát vận vái mỏng, lộ 
rõ một thân hình đầy đặn. Tính về niên 
đại thì bức bích họa này là một di tích 
hiếm có của hội họa thế giới đã đạt tới 
một trình độ nghệ thuật khá cao. 
Những nét cọ vững vàng, tỉnh cảm 
nhân vật được biểu biện đã tạo ảnh 
hưởng lớn, lan khấp vùng nghệ thuật 
tôn giáo Á Đông. Bích họa "Cám dễ" 
củng là một hình ảnh tuyệt đẹp. Theo 
kinh Phật, khi Đức Thích Ca ngồi 
tham thiền dưới cội Bồ Đề vào tuần thứ 
bảy thì Ma vương Mara dùng phép 
thuật để hãm hại, ngăn cân không cho 
Ngài thành đạo Nhưng phù pháp 


không mang lại hiệu quả, Ma vương 
mới sai những con gái mình đùng sắc 
đẹp cám dễ Đức Thích Ca. Văn chương 
ta cũng có câu: "sắc bớt ba đào đị nịch 
nhàn", Đắc đẹp của những người con 
gái Ma vương trong tranh "Cảm để" 
chẳng những mang đầy sống gió mà 
côn nhảng phất vẻ lẳng lơ trong dáng 
điệu thơ ngây đã bộc lộ được hầu hết 
trãnh lực của nữ sắc rất hợp với nội 
dung câu chuyện. Nét cọ của họa sĩ đã 
chủ động một cách trôi chảy, đã diễn 
họa được các tư thế tự nhiên trong 
từng nếp áo buông lợi thoải mái, dù 
mâu sắc đã phai nhạt qua hơn nghìn 
ruấy trăm năm 

Ngoài các bích họa thể hiện đời sống 
Đức Phật từ lúc còn là Thái tử, giới 
thưởng ngoạn mỹ thuật còn trân trọng 
bảo tồn một bức tranh diễn họa truyện 
“Voi sáu ngà", một tiền kiếp của đấng 
Thế Tên. Chủ đã Voi chúa mang sáu 
ngà quý rất thích hợp với biệt tài diễn 
tả thú vật của nghệ sĩ Án Độ. Trong 
nghệ thuật thế giới chưa có nơi nào 
hình voi được diễn họa với đây đủ mọi 
đặc tính quan trọng như ở bích họa 
này. Ai cũng biết xứ Ấn có nhiều voi, 
lại được nuôi như thủ vật nhà làm 
phương tiện chuyên chở cũng như giúp 
đỡ trong các công việc nặng nhọc, nên 
các nghệ sĩ Ấn có đầy đủ điều kiện 
thuận tiện, ngay bên cạnh để nghiên 
cứu và thể hiện cho thật chính xác. Bất 
cứ một tự thế nào, chỉ tiết nào, trong 
hoàn cảnh hoạt động nào cũng được tác 
giá tiếp thu và ghi vẽ được một cách 
sinh động và khéo léo. Đề tài cũng như 
chất liệu và những sinh hoạt rất phong 
phú luôn luôn hiện điện khắp nơi trong 
một đất nước rộng lớn, đông dân và 
nhiều điểu-thú này, nên các nghệ nhân 
Ấn dễ thả hồn thơ, theo tư tưởng, dẫn 
đất ngọn bút, đưa nết co tạo ra những 
hình ảnh cực kỳ lý thú. 

Bích họa "Voi sáu ngà" củng như các 
tranh ánh khác tổ về trong các thạch 
động ở Ajanta, đã giúp hậu thể nhận rõ 
ra, đù qua chủ đề Phật giáo, nghệ ãĩ Án 
vẫn phản ánh được tỉnh thần của một 
dân tộc đồi dào sức sống. Tiếc thay, mỹ 
thuật Ajanta đã bị thất truyền sau khi 
đạo Phật mất ảnh hưởng tại Án Độ, 
Gần nghìn năm sau khi các tác giả 
những hích họa này đã đi vào làng đất, 
tụy tỉnh thần họ vẫn côn bàng bạc ở vài 
nơi, nhưng vẫn chưa có biểu hiện nảo 
nổi tiếp truyền thống nghệ thuật tốt 
đẹp ấy. Ngày nay dãy công trình dục 
núi chạm đá đồ sộ, tôn nghiệm, vạch 
thành vòng bán nguyệt bao quanh bờ 
vực thung lũng sông Waghora, bên 
trong tàng chứa những bích họa toàn 
cảnh bết hủ, nổi tiếng thế giới, đã được 
sáng tác theo một kỹ thuật phối màu 
tuyệt mỹ, chẳng những đã là nơi chiêm 
bái của các thiện narn tín nữ Phật giáo; 
mà còn là chốn hành hương của các 
môn đồ hội họa trên khắp bến phương. 


T1: đến, nhà giàu thì chục, nhà 
nighèo cũng cố gắng chọn một cặp dưa 
hấu tròn trái ruột đỏ, về dán mảnh giấy 
vuông đỏ - vuông tròn : tượng trưng sự 
toàn vẹn, tốt. đẹp vừa tượng trưng trời 
đất... theo triết Đông - trang trọng đặt 
ở hai bên đỉnh iư đồng bóng loáng để 
bày tỏ tấm lòng son sắt hiếu thảo. 
“Trước chưng cúng ông bà tổ tiên, mong 
năm mới tốt đẹp, hạnh phúc thịnh 
vượng, sau để mọi người nhất là con trẻ 
được khoái khẩu trong ba ngày Tết loại 
quả ngọt mát phù hợp cho mùa khô 
hanh đến với phía Nam nước ta. 

Sự tích kế rằng con vua lùng là An 
"Tiêm bị đày ra đáo hoang, nhặt được 
hạt dưa do chỉm ăn đánh rơi, đem 
trồng lên cây dưa hấu.. Sau đó, dưa 
được trồng ở nhiều nơi trong cả nước. 
Truyền thuyết về quả dưa đô đã làm 
say mê bao thế hệ tuổi thơ. 

Dưa hấu có nhiều tên gọi khác là dưa 
đỏ hay tây qua, thủy qua, hàn qua, hạ 
qua; tên khoa học là citrullua vulgaris 
shrad, họ bầu bí, gốc châu Phi, Được 
đưa sang ta thuở nào không rõ nhưng 
thời Hùng Vương đã có mặt (theo 
truyện kể trên), ở Trung Quốc vào thời 
Con đường Tơ lụa (Nhà Đường), đến 
châu Âu thời chỉnh chiến của Thập Tự 
Quản (Ôroisades). 

Không ft người chắc đã ngỡ rằng để 
cho trái to nặng như thế thì thân cây 
nó phải to lớn cỡ cây đai Thật trớ trêu, 
cây dưa hấu chỉ ià một loại cây có mong 
taanh, mọc bò dưới đất, sống chỉ 
khoảng vài tháng cung hiến cho người 
quả to ngọt xong rồi "gút-bay", trong 
khi cây đa to lớn nhưng quả của nó bé 
tí cỡ rút đúa, Quả dựa thường tròn 
tròn như quả banh hoặc hình bâu đục. 
Điều lạ lùng khó tin là lan đầu tiên vào 
năm 1979, người Nhật đã bày bán ở 
siêu thị các quả dưa hấu vuông, 18 em 
mỗi cạnh với giá 88 Frane một quả, đất 
hơn gấp đôi, trong khi quả tròn tương 
đương chỉ 40 Franc (1). Trước năm 
1875, đài phát thanh Saigon trên mục 
Kiến Thức Khoa Học có nói rằng người 
của xứ Mặt Trời Mọc còn nghiên cứu 
gây trồng ra được đưa hấu không hạt... 
Thế thì, trẻ nhỏ và một số người lớn sẽ 
khoái chí nhưng một số khác sẽ không 
"ô-kẽ" vì mất đi cái thú thông thường 
vừa ăn vừa lửa hạt, qua đó có th 
thưởng thúc vị ngọt mát họng mát lòng 
của nó. Theo Bảng Thành phần Hóa 
học Thức ăn Việt Nam, trong dưa hấu 
có B2% ăn được, nhiều nước (tới 48,7%), 
có 1,3% chất ngọt và một số rất ít chất 
đạm, khoáng, các Vitamin B1, B2, PP, 


Tnm hấu được trông khấp các tỉnh ở 
Bắc, Trung, Nam nước ta và nhiều 


QUÁ HGỌT NGÀY TẾT 


””ĐƯỰA HAU 


NGUYỄN LONG QUÂN 


nước nhiệt đới khác, miền Nam nước 
Pháp cũng tròng được. Mùa đưa miền 
Bắc Việt Nam từ tháng 4 đến tháng 7 - 
vào mùa hè - nhưng gần đây, ở Cẩm 
Bình (Hải Hưng) đã trông thêm được 
dựa hấu mùa đông. Ở miền Nam, mùa 
đưa từ tháng 1 đến tháng 4 - trước và 
sau Tết Nguyên Đán. Ở miền đông 
Nam Bộ có loại đưa hấu ruột màu vàng. 
Thịt dưa sáng như đường cát, khi ăn 
Thang vị mát ngọt. Miền cực nam Nam 
Trung Bộ và nhiều địa phương khác ở 
miền Nam, có dưa ruột đỏ nhự son. 
Tuy nhiên, muốn lựa một quả dưa ruột 
đẻ ngọt, không bọng, khó hơn nhiều so 
với lựa dựa mật (melon) thơm tho, cùng 
dòng họ nhà dưa, ở quê nhà có lẽ trồng 
được nhưng hiện chưa có. Còn hạt dựa 
hấu màu đỏ, đã được nhuộm, rang mà 
ta thường cần lóc cóc trong dịp Tết, khi 
xem hát hoặc làm nhựn bánh, mút, 
kẹo... do thụ nhặt từ một loại dưa chỉ 
để lấy hạt. 

Tưởng cũng cần nói, năng suất trên 
hecta của thế giới năm 1985 là 14950 
kñô. Và năm 1986, toàn thế giới sản 
xuất được 28,2 triệu tấn đưa, đã ăn tươi 
nuốt sống cũng gần chừng ấy! Tron 
đó, các nước sẵn xuất nhiều nhất :Th 
Nhi Kỳ 5,5 triệu tấn, Trung Quốc 5,4, 
Liên 5ð 4,0, sau đó mới Ai Cập 1,3, Mỹ 


1 

š Vu người ta dùng dưa hấu chế 
thành một thứ rượu : lấy quả đưa hấu 
khoét một rảnh vỏ hình nêm - như 
những người bán dưa làm - cho vào đó 
một Ít mật rồi đóng nêm lại Đem vũi 
quả dưa hấu vài ngày trong đống ngũ 
cốc cho lên men. Khi lấy ra, sẽ có một 
thứ thức uống say như rượu. 

Người ta trồng dưa hấu chủ yếu để lấy 
quả xơi. Việc dùng các bộ phận của đưa 
hấu làm thuốc ít được chú ý hơn. Theo 
Đông y, dưa hấu có tính hơi hàn, giải 
nhiệt, lợi tiểu; gặp trường hợp sốt Cao 
ra mồ hồi do cảm nắng, dùng nước ép 
dưa hấu làm thuốc uống sẽ giảm sốt. 
Người Malaysia, ép nước rễ cây dưa bấu 
dòng làm thuốc cầm máu khi sấy thai. 

Năm mới, mong mọi bệnh tật khó 
khăn biến mất, chúc muôn vàn tốt lành 
hạnh phúc nhất đến với mọi người. 
Xong, mời bạn mở tủ lạnh ra thử giải 
khát một miếng dưa hấu 'Tết của quê 
thà, nếu được, bạn có thể mang luôn cả 
quả!... Lượng đưa hấu mình trồng có lẽ 
chưa nhiều nhưng bà con mình cũng có 
riêng các kỹ thuật : trồng, bón phân... 
cho ra những quả dưa đó thấm, ngọt, 
chắc thịt, ráo nước, rất ngon chẳng 

kém gì ai. (23.08.1995) 


{l) Doeminique và Michèle Frémy "Quid 
10898", NXB. Robert Lafont, Paris, t, 169%c 
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IInÊ Đà tÍjử 


Những câu ca dao 
hỏ hát đã phổ thành 
thổ 


Trần thị Kùn Chung 


1) Hà : 
Ca Đông Ba, con dường Lục Bộ, di ra 
Thượng Tú, có bến Văn Lâu, chiều chiều 
Vua ngự ra cầu, nhìn xem mây nước dạ sầu 
Tnang mang. 

1} Thơ : 

Thượng TH, vôi loang sắc bạc mu 
Quốc kỳ vắng bằng Phú Văn Lâu 
CMuâu xưa Hoàng Thương thường câu cá 
Trực Bộ tông Hà lặng lẽ sầu. 

2) Hà : 

Đổi Nam Giao, còn cao vời vọi. Chuông 
Từ Đàm ngân gọi từ bị, nhìn xem phông 
cảnh suy vị, non sống khói lửa còn chỉ hữu 

tình. 
2} Thơ : 

NHI Nnự du xuân vắng tiếng CHÒÝ 
Tên HƯỚNG IAO QHUAc.chytE 0H22 V1 TÔI: 
Từ bí, ngân aọi, chuông chùa vọng 
Quang cảnh suy ví khó vấn hồi 
3) Hò : 

Dốc Nam Giao đỉnh cao vời vợi, núi Ngự 
Bình trơ trọi khác xưa. Con dò Thừa Phủ 
văn lựa, Hỏi người bạn cũ bảy giờ ở đầu? 

3) Thơ : 
Bến Văn Lâu, Thừa Phủ côn lưa 
4Mii Ngự. dõi Nam Giao văn đó 
Tạn hiền lưu lạc phương trời loạn 
Thuyền đậu ai người để dân dưa. 


4) Hò : 
Cảnh Tịnh-lãm võ cùng đẹp mãi, quanh 
mặt hồ khoc sắc toàn sen. Hương (hơm 
thấp thoáng mùi duyên. Đây là thượng giới 
hay miền Eông-|ai. 
4) Thơ : 
Nên thơ quang cảnh Tĩnh Tầm hỗ 
Sức trăng muôn phần vẻ điển tô 
Chẳng khác Hùng Lai miền hạ giới 
Tầng phần thanh khiết chốn thanh đố. 
5 Hò : 
Đứng bên ni cầu Trường Tiền, ngó qua bên 
tê, cầu Đập Đá này sông Vĩ Dạ, nổi Hểng 
văn nhân. Trai thanh gái lịch rnuồn phần, 
phong li mã thượng nổi tiếng ca cầm là 
đây. 
5) Thơ : 
Trường Tiần mười hai nhịp sáu vài 
Trông về Đập Đá cảnh thiên thai 
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hong lưm, rnả thương phường Vĩ Dạ 
Giái lịch, trai thanh chẳng kém tài 

6) Hồ : 
Vườn Nguyễn Hoàng trăm hoa khoc thắm, 
ngó qua Lê Lợi thật lắm người đi. Ngựa xe 
tấp nập thiểu gì, nữ sinh Đồng Khánh xuân 
thì vui tươi. 

6) Thơ : 

Mườn Nguyễn Hoàng họa thấm ngắt hương 
Nữ sinh Đông Khánh lúc tan Hường 
Bằng qua Lê Lợi người tấp nập 
Cñt bước cười vang, rộn nhịp đường. 

7) Hồ : 

Cầu Gia Hiền, ngang qua cau Cái Vạn, đọc 
dường đường inòn các bạn đến chợ Kim 
Long. Thanh trà, rmít, ổi, bười, bồng, nhãn 

lỏng thơm ngọt, mặc lòng mà mua. 


7) Thơ : 
Cầu Gn Biên băng ngàng các bạn 
Khách du nhàn viếng chợ Kun long 
Thanh trà, dào, vải, hương ngào ngạt 
Đặc diễn thơm ngon môn nhân lông. 
8) Hò : 
Gái đồng quê có chút tài hèn mọn, điệu 
mái nhì chọn rnột vài câu, hò lên cho các 
bạn giải sau, mua vui chốc lất, đấm đâu 
khoe tài. : 
8) Thơ : 
Thiên nữ cất cao tiếng dịu hiền 
MMái nh, như điệu nhạc cung tiên 
.Ẩm thanh thoáng nhẹ hòa trong nước 
Ai kệ ưu tt, lạm guải phiền. 
9) Hồ : 
Cửa nhà đồ, dẫn võ thành nội, hai tòa ngói 
đỏ, dựng khẩu đại liên, cột cờ hùng đũng 
đứng bên, rồng ra cửa hữu là miền Trường 
1h1. 
Ø) Thơ : 
Hoàng cung thông suốt cửa nhà đồ 
Tùng vì nêu cao ruột bồng cờ 
Tả hữu hai bén định ngói đó 
Đại Hiên oai vệ dựng phòng hờ 


Bài hồ này hơi đài, nên phải làm riêng bài 
trường thì. 
Trường Thi 
Trăng ra cửa hữu chốn trường (thị 


Sĩ tứ ha năm, hội một kỳ 
Tổ tướng, dại thần kiêm chủ khảo 
Bằng vàng chiếm giải kiên VI] QHY. 


10) Hồ : 
Đứng giữa Cầu Ga, ngó qua Án Cựu, bến 
xe đồ fề tựa hộ hành, con sông nước chảy 
trong xanh, đồ ngang thuyền dọc vậy 
quanh chốn này. 
10) Thơ : 
Cầu ga An Cựu đứng trông sang 
Khách dợi xe dò dưới năng chang 
Phố chợ thuyền buôn quanh bến đậu 
Nem chua, nấn lễ tiếng dồn vang. 
11) Hò : 
Bước tới Canada lòng ta e ngại, trăm: ản 
nghìn nghĩa bỏ lại quê hương, một tầm đời 
đoạn tơ vương, nữa thương muội thịt nửa 
thương đông bào. 
11) Thơ : 
“tiếc thành bữ ngỡ khách tui vong 
Tưởng vọng quê xua chạnh rối làng 
.Ấn nghĩa bạn hiền, tình ruột thịf 
Ngày về đất mẹ vẫn hoài mong. 
12) Hồ : 
Cụ Hồ ơi sao không thương nồi tiếc giống, 
nphe theo quân Trung Cộng giết hại miền 
Nam, nước non ngàn dậm quan sản, xua 
binh chém giết, để cho cốt nhục tương tần, 
thăm clura. 
12) Thơ : 
Khiển trách Hồ gia cưỡng mệnh trời 
Giống nòi tơ vắc thịt xương phối 
Nước voi dầy xéo Trung, Nhin Việt 
luynh đệ tương tần, chạnh hổ người. 
13) Hồ : 
Chợ Đông Ba bốn tòa đình ngói, cầu Gia 
Hải ráp nối Hình Sa, con đường Hội Mát 
đây mà, ai về Chợ Mới cho ta đi cùng. 
13) Thơ : 
Định chợ Đóng Bà dựng bốn tòa 
Cầu Cha Hội, nổi xám Bình Sa 
Tháng đường Hội Mi người qua lại 
Chợ Mới cùng dị cả đấy mà, 
14) Hồ : 
Cầu ca đao cũ : 
Gió lay cành trúc la đà, Tiếng chuông 
Thiên Äfu canh gà Thọ Xương. 
14) Thơ : 
ÄMụ Gà Thọ Xương tân canh chỉ điểm 
Giọng tè te điệu gáy cai hùng 
Là da cành tríc sương gieo nặng 
Thiên Mẫu chuông chùa vọng khoảng 
không. 


Kht đọc những câu hò và những văn thơ 
Liêu, lòng tôi rất xúc động nêu đã sáng tác 
mấy câu thơ sau : 

Mơ dĩ vãng niệm hÒn suy (ng 
hoài mặc khách gượng chia I4y 
4ước sảng Hương, vẫn võ tình chảy 
Ray rữt lòng ai, biết hỏi ai??? 


PHẬT 


GIÁO 


và các vấn đề thời đại 


«e BS Nguyễn Hoài Vân 


(Tiếp theo VG 8ã) 


C. TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM : 


1. Bối cảnh chưng : 

Việt Nam là một nước tư bản "đỏ", tức 
loại tư bản "rừng rú"nhất, bất công 
nhất, bóc lột nhiền nhất. Giai cấp đặc 
quyền của chế độ trở thành những cai 
thợ hối hả vơ vết, và sẵn sàng tự bản 
mình cho bất cử chủ nhân giàu có nào. 
Họ sống trong một xã hội thay đổi quá 
nhanh, theo những quy luật mà họ 
không nắm vững, gây nên một tâm lý 
hoang mang. Và càng hoang mang thì 
họ càng có phản Ứng vớ vét. Càng 
không nấm nổi những quy luật vận 
động của xã hội, thì họ càng bám lấy 
kan ức quy luật sơ khai, tức "luật rừng 

ú”", Càng không biết làm thế nào để 
XP, lý đất nước thì họ càng phải tìm 
kiếm những chủ nhân thay thế hợ 
trong việc này, để tự bằng lòng với vai 
trẻ cai thợ, miễn là có thể tiếp tục vớ 
vét. 

Người đân cúng phải tự thích nghỉ với 
một xã hội như vậy. Trong sự thay đổi 
nhanh chóng, hợ có cảm tưởng bất ổn, 
nên mỗi khi có chút cơ hội kiếm tiền, 
thì liền vội vàng chụp giựt. Trong bối 
cảnh tranh dua chụp giựt ấy, người ta 
Ít cồn thì giờ nghĩ đến quyền lợi chung. 
Vì thế, hiện tượng xã hội bị xé nhỏ, 
tính duy lợi và thiển cận, ở một nước tư 
bản đỏ như Việt Nam, lên đến cùng 
cực. 

Hỡi hả chụp giựt, nhưng, trong bối 
cảnh "rừng rú", bóc lột, vớ vét, người 
đân vẫn nghèo (32). Làm giàu chỉ là 
một giấc mơ. Búc màn mua qua bán lại 
râm rệ ở thành thị, khi được vén lên sẽ 
cho thấy sự khốn khổ của đại đa số 
nhân dân. Người miền quê sẽ phải trả 
cải giá rất đất của phát triển, mà 
không được hưởng thành quả. Và thị 
thành sẽ trần ngập những người đi tìm 
thiên đường tư bản, nhưng chỉ gặp địa 
ngục hè phố. Công xưởng sẽ quy tự 
những người bán rẻ sức lao động, được 
quản chế một cách khất khe bởi những 
cai thợ tư bản đỏ.., 

Với tư bản đỏ, Việt Nam không giàu 
lên, mặc dù những chỉ số kinh tế có vẻ 
cho thấy một sự "hồ hởi". Vì sao? Vì 
muốn thực sự giàu lên, Việt Nam phải 
Bỉa tăng sản xuất nhiều hơn nữa so với 
SỰ gia tăng tiêu thụ. Tự mình không 
sản xuất, thì đồng tiền đưa vào Việt 
Nam, sẽ được đùng để mua sản phẩm 
đo ai sản xuất? Tức là tiền bạc để vào 


Việt Nam (trong đó có khoảng 1 tỷ Mỹ 
kim mỗi năm đến từ Gộng Đồng Hải 
NgoạU, sẽ lại chui vào túi người ngoại 
quốc, vì một phần quan trọng của số 
tiền ấy được dùng để tiêu thụ hàng 
nhập cảng, phân lớn là nhập cảng lậu 
(không đem lại lợi rức thuế khỏa cho 
ngân sách). 

Với tư bản đỏ, Việt Nam cũng không 
xây dựng tương lai, vì bản chất thiển 
cận và duy lợi cùng cực của loại tư bản 
nảy. Thi dụ giáo dục không đem lại lợi 
nhuận, thì trường học biến thành 
khách sạn! Thí dụ rừng cây không đem 
lại lợi nhuận bằng sân Golf, thì phá 
rừng làm sân Goif! Thí dụ một hòn đảo 
chưa biết làm sao khai thác, thì, thay vì 
học hỏi, tìm phương cách tốt nhất 
trong dài hạn cho đất nước, lại sợ mất 
thời giờ (thời giờ là tiền bạc!), mà vội 
vàng cho ngoại quốc thuê bao đài hạn, 
để hưởng lợi nhuận tức thời, và muốn 
ngàn thị dụ khác. 

Tựu trung, trong tỉnh trạng tư bản đỏ, 
các vấn đã của xã hội đều không được 
giải quyết, chỉ vá víu tạm thời. Khủng 
hoằng sẽ không thể tránh được, và sau 
đó, sẽ phải đặt vấn đề xây dựng một 
cách tích cực hơn. 

Đâu sẽ là vai trò của Phật Giáo ? 

%. Tổ chức quân chúng : 

Chúng tôi đã trình bày trong một bài 
viết khác (28) rằng tại Việt Nam hiện 
nay, ngoài Đảng Cộng Sân và các tổ 
chức ngoại vỉ, không có hình thức tổ 
chức quân chúng nào khác ngoài tôn 
giáo. Phật Giáo -đương nhiên ià có tiềm 
năng rất lớn trong lãnh vực này, Trong 
khủng hoảng, quân chúng Phật Giáo 
đã từng chứng tổ khả năng đấu tranh 
của mình. Trong xây dựng, hệ thống 
chùa chiên đi sâu vào từng thôn xóm, 
sẽ là sự kết tỉnh của lương tâm và ý chí 
của người dân. Việc kêu gọi người dân 
chấn nhận một số hy sinh cân thiết cho 
những chính sách phục hưng kinh tế 
và cải tạo xã hội sẽ dễ thành công hơn 
nếu có các Tăng, Ni, ở gần dân, chia sẻ 
đời sống của họ, tích cực giải thích, 
biện minh cho những hy sinh ấy, đồng 
thời xoa dịu những khể đau mà các 
chính sách kia có thể đem lại cho một 
số người. Hệ thống chùa chiên ở Việt 
Nam củng có khả năng đưa ngược trở 
lên bề mặt của xã hội những bất công 
mà người dân phải chịu, cũng như 
những nguyện vọng, nhận định và phê 
phán của họ, được phát biểu qua ánh 
sáng của Đạo Phật. 

Chúng ta cũng không thể không nhìn 
thấy những giới hạn quan trọng trong 


lãnh vực "tổ chức quần chúng" của 
Phật Giáo Việt Nam. Đó là: 
- Thiếu cơ cấu chỉ đạo thống nhất 
~ Chênh lậch trong sự hiện điện tại hai 
miền Nam Bắc (trên và đưới vĩ tuyến 
17) 
- Không có óc "chỉnh trị, nặng ấn 
tượng "không nên làm chính trị” 
- Liên hệ quốc tế chưa đồi đào 
Những giới hạn ấy có thể được đẩy lùi, 
khi có được một số điều kiện thuận lợi: 
8) Sự thảo luận và trao đổi liên tục 
giữa những Nhà Tu am tường Phật 
Pháp sẽ dễ dàng đi đến đồng thuận hơn 
đối với bất cứ ai. Sự đồng thuận ấy sẽ 
có thể đưa đến một hình thức chỉ đạo 
hiệu quả và không phản lại bản chất tự 
do của Phật Giáo. Theo thiển ý, có lẽ 
hình thức sinh hoạt "đa số thắng thiểu 
g6" hông phù hợp với sinh hoạt của 
Tang Đoàn. Thật vậy, Đạo Phật chủ 
trương phải thực sự chứng nghiệm, chứ 
không tin theo một cách mù quảng, vì 
thế khêng thể bất "thiểu số phục tùng 
đa số”, tin theo sự sáng suốt của đa số, 
trong khi tự trong thâm tâm, các Vị 
thuộc thiếu số vẫn chưa "chứng" được 
cái lý lé mà đa số đưa ra. Để phù hợp 
hơn với tỉnh thần "tự tu, tự chứng" của 
Phật Giáo có lẽ các vấn đề quan trọng 
cần được quyết định với sự thỏa thuận 
của ioàn thể các Tăng Ni hiện diện 
(trong một cơ chế nào đó). Nếu sự thỏa 
thuận ấy không đạt được, thì cần mở 
rộng dần đần cuộc đối thoại ra tới các 
Tang Ni khác (thí dụ mở rộng tới một 
cấn đại diện thấn hơn), cho tái khi mọi 
người cùng đồng ý. Thật vậy, bất đồng 
ý kiến, trong trường hợp những vị 
Tăng Ni đức độ (đã được Tăng Đoàn 
tuyển chọn), chỉ có thể đến từ sự khác 
biệt hiểu biết: Vị này hiểu vấn đề thế 
nảy, Vị khác hiểu thế khác, biết dưới 
khía cạnh khác, nên giải pháp đề ra 
khác nhau. Chỉ cần thảo luận, đem 
những hiểu biết kia đặt chung lại với 
nhau, mỗi Vị cố gắng học hỏi, tìm hiểu 
quan điểm của các Vị khác (một hình 
thức "bự tư"), và điều chỉnh cái "biết" 
của mình, thì rốt cuộc, tất cá sẽ củng 
"biết" ahư nhau (tự chúng), và khi đó 
sẽ bắt buộc phải cùng đi đến một quyết 
định như nhau. Nều chưa thôa thuận 
được, thì sự kiện nhiều Tăng Ni khác 
gia nhập cuộc thảo luận, sẽ đem lại 
thêm những hiểu biết mới, những quan 
điểm mới, ráp vào với những gì đã có, 
và điều chỉnh tất cả, cho đến khi mọi 
người củng đồng ý với nhau, từ một sự 
hiểu biết chung. Đương là phương cách 
này chỉ nên áp dụng cho những người 
đã diệt bớt tự ái, ích kỷ, tham lam, 
nóng nảy... chứ không thể phù hợp với 
những tên vulguma pecus như kế hèn 
này! (vẫn phải cần đến phương cách đa 
số, thiểu số). 
Sức mạnh của một hình thức lãnh đạo 
như vừa nói, rất lớn. Vấn đề là sắp đặt 
các cơ cấu liên hệ. Thi dụ, cần những 
cơ cấu chuyên viên, để đem lại cho các 
vị lãnh đạo Tang Đoàn những quan 
điểm chuyên môn, những cơ cấu bao 
gồm Cư sĩ, những cơ cấu đại điện cho 
các ngành hoạt động (cứu tế, giáo dục 
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vvv... các tông phái, các địa phương 
(nhiều cấp), để hướng đến thống nhất ý 
chí và hành động. Những Uy ban Tu 
-vấn mở rộng đến mọi thành phần dân 
chúng, kế cả tía đồ của các tôn giáo 
khác, cũng có thể được hình thành, 
vẫn với mục đích thu thập cảng nhiều 
quan điểm, càng nhiều hiểu biết, cảng 
tốt. 

b) Sự tương đối thiếu vắng Phật Giáo 
ở phía bắc vĩ tuyến 17 có thể được bù 
đấp tương đổi nhanh chống nếu có 
được một ý chí mạnh mẽ, và nếu được 
thực hiện cùng lúc với việc thành lập 
những cơ cấu cứu tế xã hội, giáo dục 
cấp thấp (mẫu giáo, tiểu học, lớp dạy 
nghề cho người ít học), giải trị văn 
nghệ, thể thao (lớp võ thuật, khí công, 
như đã nói), hay những cơ sở sản xuất 
tạo công ăn việc làm cho dân 
chúng.Tức là nên đến với | người dân để 
phục vụ cho họ, giải quyết những nhu 
câu của họ, chứ không phải để phục vụ 
cho Phật Giáo, thỏa mãn ước vọng phát 
triển Phật Giáo. 

œ)› Tâm lý cho chính trị là chuyện 
"không nên làm", thật ra, chỉ là một 
vấn đề danh từ, Tùy theo quan điểm, 
mà người ta gán cho chữ "chính trị 
một nội dung đặc biệt, rồi nghĩ rằng 
nên hay không nên "làm chính trị". 
Người Phật Từ vẫn biết 'danh sắc" 
(namarupa) (29) là hư háo, là một 
trong thập nhị nhân duyên, nguồn của 
đau khổ. Vị thế, nếu có địp bàn luận 
đến nơi đến chốn, họ sẽ tránh bị lọt vào 
cạm bẩy của cái "danh" trữu tượng, hư 
hảo, sẽ ít nghỉ là "nên hay không nên 
làm chính trƒ', mà sẽ có khuynh hướng 
tự hỏi: "theo sự giảng giải của Đức 
Thích a, trước một vấn đề xã hội nào 
đó, ta nên làm gì?". Điều quan trọng là 
thấy và làm những việc cân làm, dưới 
sự soi sáng của Phật Pháp, chứ không 
phải là tranh luận về sự xấu-tốt của 
một việc, tủy theo nó là hay không là 
"chính trị". 

dì Vấn đề liên hệ quốc tế của Phật 
Giáo Việt Nam: càng ngày cảng có 
nhiều eø đuyên thuận lợi. Như đã nói ở 
phân trước, những quốc gia phát triển 
nhanh trong vùng Đông Á, dẫn đầu là 
Nhật Bản, đều là những nước mang 
nặng ảnh hướng Phật Giáo. Ở đó, có 
những Tông Phái có nhiều phương tiện 
và có sự truyền thừa rộng rãi trên thế 
giới. Các Giáo Phái ấy rất có thể trở 
thành những bạn quý của Phật Giáo 
Việt Nam. 


Mặt khác, các lân bang Miên, Lào, 
Thái, Miến của Việt Nam, là nhứng 
nước Phật Giáo. Các quốc gia này nằm 
giữa "thế giới Trung Hea' ở phía Bác, 
“thế giới An Độ" ở phía Tây, và các 
nước Hỏi Giáo ở phía Nam. Mặc dù 
hiện thời còn một số trở ngại, Việt 
Nam và các quốc gia vừa kế có nhiều 
điều kiện đi đến sự kết hợp thành một 
khối quốc gia, để giúp nhau tự bảo Vệ 
trước những đe cọa chung, để chung 
sức phát triển kinh tế, và duy trì nên 
táng tỉnh thân chung là Phật Giáo. 
Khối quốc gia này có khả năng đếng 
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góp cho sự ổn định nội tại của vùng 
Đông Nam À, 


Bàn đến triển vọng liên hệ quốc tế của 
Phật Giáo Việt Nam, chúng ta không 
thể quên khuynh hướng "toàn cầu hóa" 
Phật Giáo đã được bất đầu với Thiền 
"Tông Nhật Bán và Mật Tông Tây Tạng. 
Tuy mới ở trong tình trạng phôi thai, 
khuynh hướng này đã đạt được những 
thành quá khả quan, đặc biệt là tại các 
nước Tây Phương, như đã nói ở đoạn 
đâu. Phật Giáo Việt Nam có khả năng 
tham gia vào sự "toàn câu hóa" ấy, với 
những Phật Tử và Tăng Ni Việt Nam 
hiện diện ở rất nhiều quốc gia trên thể 
giới. Vấn đề là ý chí, và tổ chức. Tham 
dự được vào khuynh hướng "toàn cầu 
hóa" của Đạo Phật, Phật Giáo Việt 
Nam sẽ giải quyết được phần nào sự 
ngăn cách cố hữu của mình trong 
những liên hệ quốc tế. 

3. Đóng góp trong việc phát triển 
kinh tế : 

Như đã được trình bày, Phật Giáo có 
khả năng hỗ trợ cho những chính sách 
kinh tế phù hợp với sự giảng dạy của 
Đức Phật. Trong Đạo Phật cúng có 
những yếu tố thuận lợi cho việc phát 
triển kinh tế, đã được bàn đến ở phần 
trước. Chúng tôi không lập lại tất cả 
các yếu tố này, chỉ xin chọn làm tiêu 
biểu tim năng đóng góp của Đạo Phật 
trong một vấn đề quan trọng của kinh 
tế Việt Nam trong thời gian tới, đó là: 


Nhủ cầu hạn chế tiêu thụ hàng ngoại - 


hóa, để bảo vệ sự sản xuất nội địa trong 
điều kiện phát triển còn non kém. 'Fhật 
ra, củng cân kẽm hãm tiêu thụ nói 
chung, để gia tầng tiết kiệm. Phật Giáo 
dạy tiết giảm dục vọng, bớt ham muốn, 
bót bị quyến rũ bởi sự đua đòi tiêu thụ, 
nhất là thèm thuông hàng ngoại hóa, 
để tìm về những nguôn vưi giản dị, với 
sự hoàn hảo của việc mình hiện làm... 
Sự giảng dạy này có thể có lợi cho việc 
phát triển kinh tế. Thật ra, nó rất khó 
được người dân nghe theo, và, nếu 
muốn thực hiện kẽm hãm tiêu thụ, đặc 
biệt là tiêu thụ hàng ngoại hóa, vẫn cần 
có những chính sách thuế khóa, lãi 
xuất, tiền tệ v.v... Tuy nhiên, sự giảng 
dạy trên của Phật Giáo (cùng với một 
số quan niệm khác như tỉnh thần trách 
nhiệm chung), sẽ có tác dụng hỗ trợ 
cho những chính sách kia, cho chúng 
một nội dung Đạo Lý, giúp người dân 
đón nhận chúng một cách đề dàng hơn. 
Mặt khác, cân biết là các chính sách 
tiền tệ, thuế khóa, v.v... để hạn chế tiêu 
thụ hàng ngoại hóa thường đưa đến 
những sự trả đùa của các quốc gia có 
nhiều trao đổi mậu dịch với Việt Nam. 
Vì thế, người đân càng tự giác, thì càng 
đỡ phải đã ra những chỉnh sách có thế 
bị vô hiện hóa bởi sự "phân công" của 
các nước kháe. 

4. Xoa dịu bất công xã hội : 

Đây là một vai trỏ trọng yếu của Phật 
Giáo. Vai trô ấy có thể dưa Phật Giáo 
Việt Nam đến việc tích cực vận động 
quần chúng đứng lên đấu tranh chống 
bất công, áp bức, hay ngược lại đến 
mệt thải độ hòa giải, lâm dịu bớt những 


căng thẳng trong xã hội. Thật vậy, một 
chính phủ dù cho có nhiều thiện chí và 
khả năng cách taấy cũng vẫn có lúc 
phải hy sinh mệt phần mức sống của 
người dân trang một giai đoạn nào đó. 
Sự hy sinh ấy có thể rất khó chịu đựng 
được bởi những thành phần dân chúng 
đã nghèo khổ sắn. Nếu có thể đào sâu 
tột số bất công. Các Tăng Ni sống gần 
đân chúng là nơi nương tựa của những 
người thiểu may mắn ấy. Cân tế chức 
một hệ thống "công tác xã hội" hiệu 
quả, với những ngưồờn tài trợ chắc 
chắn, những cán bộ có khả năng, trong 
những cơ cấu hợp tác chặt chẽ với 
nhau, và luôn theo sát nhụ cầu của 
người dân. Căn biết là trong thời gian 
kinh tế nước nhà còn chưa đủ mạnh, 
chính phủ chưa đảm đương nổi, thì 
phần lớn "công tác xã hội" sẽ tùy thuộc 
nơi tư nhân, đứng đầu là tôn giáo, và 
đặc biệt là Phật Giáo. Thực hiện được 
một cách tốt đẹp côngviệc ấy, Phật 
Giáo Việt Nam sẽ chúng tô cho mọi 
người thấy khả năng tổ chức và quản 
trị của mình. 

Thật ra chức năng chính của Phật 
Giáo trong lãnh vực này là biến "công 
tác xã hội” thành một công việc chung 
của mọi người dân Việt, bất đầu từ 
người Phật Tử. Thật vậy, truốc sự "xé 
nhỏ" của xả hội, đặc biệt ià trong giải 
đoạn "tư bản đỏ”, một phản ứng đoàn 
kết trong tình tương thân tương 
trợ, „giữa mọi người Việt, từ Nam chí 
Bắc, có thể trở thành một vấn đề sống 
còn. Nếu cứ tiếp tục mạnh sỉ nấy xoay 
xở, mạnh ai nãy chạy theo lợi lộc riêng 
tư và những nhu câu tiêu thụ ngày một 
gia tăng, rồi sống chết mặc bây, thì xã 
hội Việt Nam sẽ rất dã tuột đần xuống 
một vực sâu khó cưỡng lại được. Bất 
công sẽ chất chồng lên bất công, và, 
nếu trước những bất công ấy cố một 
bức tường ích kỳ, thì bạo lực sẽ nảy 
sinh. Lúc ấy, chỉ cần một cơn lốc 
khủng hoảng là xã hội tan rã. Chưa kế 
đến sự lợi dụng của những người cơ hội 
chủ nghĩa, những người muốn tái lập 
trật tự trong độc tài sắt máu. 

Để thực hiện chức năng vừa nói, Phật 
Giáo có thể dựa vào khả năng giáo hóa 
quân chúng, với hệ thống chủa chiền, 
trường học, và nhất là với gương sáng 
của các Tăng Ni củng như mọi người 
con Phật. 

Tâm Bồ Tát cần được quảng bá bằng 
hành động hơn là bằng lời nói. 

5, Bảo tôn truyền thống văn hóa 
đân tộc : 

Một xã hội cân hấp thụ những diều 
mới mê để thăng tiến. Tuy nhiên sự 
tiếp thu cái mới rất cần một nên tảng 
vững vàng, là truyền thống văn hóa. 
Thiếu nền tảng ấy, những viên gạch 
góp nhật được từ bốn phương trời để 
xây dựng ngôi nhà Việt Nam chỉ là 
đồng gạch vụn, cho trẻ nÍt dủa giớn 
liêng nhau bể đầu mà thôi! Từ thế kỷ 
trước, phần lớn trí thức Việt Nam đã 
nhìn sự ngự trị của người Pháp trên 
đất nước, mà hoài nghỉ, rồi loại bỏ 
những giá trị văn hóa truyền thống của 
mình. Rồi, hàng hàng lớp lớp, họ "theo 


mới, hoàn toàn theo mới", Nhưng, khi 
"đoạn tuyệt" với cải "củ", họ vẫn chưa 
biết theo cái "mới" nào? Rất cuộc là mỗi 
nhóm người, tùy cơ duyên mà theo cái 
mới này hay cái mới khác, học được ở 
người Tây Phương. Khi tìm cách áp 
dụng "cái mới" vào xã hội Việt Nam, 
những người ấy chỉ còn biết cư xử như 
"người" của chủ thuyết, của tư tưởng 
mà họ đã học được, chứ không còn biết 
cư xử như người Việt Nam nữa. Điều 
này đưa đến phân hóa trầm trọng, tử 
trong tư tưởng, rồi đến thù nghịch 
nhau, và đến chiến tranh huynh đệ 
tương tàn. Sự hàn gắn khó mà quan 


niệm nổi, nếu không có một nền tảng - 


chung để trên đó, có thể sấp đạt những 
viên gạch rời rạc kia thành những bức 
tường, thành ngôi nhà Việt Nam, Nền 
tảng ấy là truyền thống văn hóa. Các 
quốc gia phát triển nhanh trong vùng 
Đông Á đầu đã duy trì được truyền 
thống văn hóa của he, trong khi tích 
cực tiếp thu cái mới. Kết quả là họ 
thích nghỉ được những cái mới ấy với 
các điều kiện lịch sử, địa lý, nhân văn 
của họ, tức là với con người và đất nước 
họ, và đồng thời thích nghỉ hóa xã hội 
trong đó họ đang sống với những đồi 
hỏi của thời đại. Thích nghỉ, thì tồn tại 
và phát triển, không thích nghỉ thì suy 
thoái và tiêu vong. Đó là quy luật của 
cuộc sống. Vì thế, việc bảo tôn truyền 
thống văn hóa là một trách nhiệm 
quan trọng mà dân ta, nước ta, trông 
cậy nơi Phật Giáo. 
"Thật vậy, truyền thống văn héa nước 
ta bao gồm những yếu tố nguyên thủy, 
đến từ thời các vị Vua Thánh, như 
Thần Nông, rồi mới phân thành hai 
nhánh Bắc, Nam, với người Việt là đại 
điện của nhánh Nam Phương. Sau đó, 
lại hòa trở lại với phương Bắc qua các 
tự tưởng Nho và Láo, cúng là những tư 
tưởng kế thừa các yếu tố nguyên thủy 
kia. Rồi mới tiếp thu Phật Giáo, làm 
thành Tam Giáo, quấn quyện lấy nhau, 
hòa hợp lẫn nhau, trở nên tư tưởng của 
người Việt, phát huy vào đời sống 
thành văn hóa Việt Nam. Ngày nay, 
Nho và Lão tuy vẫn tiềm tàng trong tư 
tưởng và văn hóa của người Việt, 
nhưng đâu ià những định chế có đủ 
tính cách đại diện cho hai đồng tư 
tưởng này? Vậy, trong Tam Giáo chỉ 
còn Phật Giáo là có những cơ chế đại 
diện cụ thể, Điều này, cùng với sự gắn 
bó chặt chẽ và ảnh hưởng qua lại liên 
tục của ba đồng tư tưởng Nho, Phật, 
táo, với nhau từ nhiều thế kỷ, khiến 
cho người ta có thể nhìn nhận nơi Phật 
Giáo vai trò bảo tồn toàn bộ truyền 
thống văn hóa dân tộc.Bản chất cởi mở 
của Phật Giáo khiến cho những nhà 
Nho học, Đạo Học, không ngần ngại 
tướng đến Phật Giáo như một chỗ dựa 
yên ến. Mặt khác, tính chất hiện đại, 
phủ hợp với khoa học, của Phật Giáo, 
củng khiến chơ những tư tưởng mới 
mẻ, tân tiến, không 'sợ bị gạt bỏ một 
cách giáo điều, mà ngược lại, có thể cơi 
Phật Giáo như một đồng minh quý báu. 
Đó chẳng qua chỉ là sự thể hiện của 
tỉnh thần "bấy nhị", "vô phân biệt", giữa 


bảo vệ truyền thống và tiếp thư cái 
mới, mà Phật Giáo đã hàm chứa sẩn tự 
trong bản chất của mình. 


KẾT : 

Phật Giáo có nhiều khả năng đóng gúp 
cho thời đại mà chúng ta đang sống, và 
cho người dân nước Việt. Tuy nhiên, 
tthhững khả năng lý thuyết ấy chưa bảo 
đảm được sự thành công khi phải thực 
sự đụng chạm với thực tế. Chúng ta 
vẫn phải tự hỏi: những khả năng kìa sẽ 
được eụ thể hóa bằng cớ nào? sẽ đến 
với thực tế bằng những nẻo đường nào? 

Trên bình diện c& nhân, chúng ta 
đã nhấn mạnh đến vấn đề phương 
pháp. "Thuyết Pháp" không phải chỉ là 
giảng dạy một Đạo Lý, mà chính là 
vạch ra những phương pháp cụ thể, 
thích nghi với từng trường hợp, cho 
#6 rời học có thể chứng nghiệm được 
Đạo Phật, sống thực Đạo Phật bằng cả 
tâm trí lẫn xác thân rmình. Mặt khác, 
muốn "nói Pháp" cần có người “nghe 
Pháp". Vì thế, cũng cản những phươn, 
pháp để đại chúng đến với Đạo Phật, để 
Đạo Phật đến với đại chúng. 

Hướng tới một Phật Giáo Thời Đại, là : 
- tìm những phương pháp để đựa Phật 
Giáo đến với con người thời đại, 

- và chọn lọc những phương pháp để 
giải quyết một cách hiệu quả những 
vấn đề của con người thời đại, 

Trên bình diện xã hội, chúng ta đã 
nhấn mạnh đến vấn đề cơ chế. Đó là 
điều kiện để có thể ảnh hưởng một 
cách hữu hiệu vào xã hội. Cần có đảng 
phái? Cần có những hệ thống tổ chức 
từ thiện, giáo dục, văn hóa, thể thao? 
Cần có những cơ cấu chuyên viên? 
Tăng Đoàn cần được tổ chức ra sao? 
ai trò chỉ đạo của Tăng Đoàn trên các 
cơ cấu khác rên như thế nào? Chúng 
ta chỉ đề ra vài ý kiến tổng quát. Sẽ cồn 
phải khai triển thêm, trong từng vấn 
đề, với từng hoàn cảnh. 

CÁ trên bình điện xã hội lẫn trên bình 
điện cá nhân, có thể một số phương 
pháp sẽ thất bại, một số cơ chế sẽ 
không thích hợp. Điều đó không thể 
trãnh được. Vấn đề là làm sao cho 
Phật Giáo không thất bại. Có lẽ tự 
trong Phật Giáo đã có sẵn yếu tố làm 
cho Phật Giáo không bao giờ thất bại. 
Đó là ý thức "Võ Ngã", "Vô Tự Tánh" 
áp dụng cho chính Phật Giáo. Thật 
vậy, muốn cho Phật Giáo không bao giờ 
thất bại, phải chăng là nên hành động 
mà không cần nghĩ đến "Phật Giáo" 
như một thực thể có tự tánh, có "Ngã" 
? Khi đó, khôngoòn vấn đề "Phật Giáo" 
thành công hay thất bại, mà chỉ có vấn 
đề thành quả của những việc làm giúp 
ích cho con người thời đại. Việc này 
không thành, thì việc kia thành. Điều 
mà ta cần ưu tiên chú tâm vào, là 
những vấn đề của con người thời đại 
chứ không phải những vấn đề của Phật 
Giáo. Đó chính là con đường Trung 
Đạo, tập trung vào cái "Dụng", mà 
không cần quá bận tâm nơi "Thể, 
"Tướng". 

Tóm lại, chỉ thực sự có được một "Phật 
Giáo Thời Đại", khi Phật Giáo biết 


phục vụ thời đại, cho con người thời 
đại. Không thể có "Phật Giáo thời đại" 
nếu bắt thời đại, bất con người thời đại, 
phục vụ cho Phật Giáo. Như lời Đức 
Đạt Lai Lạt Ma (3) : 

"Nếu Tôn Giáo đặt thành uốn đề thì 
nên ut bỏ Tón Giáo đẹ" 

: (22 tháng 8 - 1894) 


CHÚ THÍCH : 


{lj Phật Giáo ảnh hưởng trên một số 
trường phải Triết Học Cổ Hy Lạp, và trên 
"Thần Học Ky Tô Giáo. Các dòng tư tưởng 
này ảnh hưởng trên tự tưởng và văn hóa 
Tây Phương, rồi trên toàn thế giới. 

(2) Dennis Gira, Viện NghiênCứưu Công 
Giáo Paris (L' Ewpress 16.9.1983), 

(3) L} Exprese 16.8.1993. 

(4) Giám Đốc Trung Tâm Giảng Huấn và 
Nghiên Cứu về khoa Phân Tích Xã Hội 
linh Tế thuậc Ecale Nationala des Ponts ek 
Chausséss, và Giám lốc Nghiên Cứu của 
lcole desa Hautee Etudess et Seiences 
Sociales, tác giá nhiều khảo cứu về Kinh Tế. 
{B) Nhà Ngoại Giao, cựu Đại Sứ Mã Tây Cơ 
tại Nhật Bán và Ấn Độ, thí sĩ, Giải Alexis 
đe Tocqueville, Giải Ngbal Văn Chương. 

{8) Giáo sư Lịch Sử Lão Giáo và PhậtGiáo 
tại Đài Loan. Đến Thượng Hải từ 1849, Ông 
cũng nói: "Tôi tưởng rằng tôi biết Chúa. 
Người Phật Giáo đã đạy tôi đào sâu thêm 
Đức Tin của tôi (...) Chúng ta (Ky Tô Giáo) 
bảo các giáo hữu cầu nguyện, nhưng không 
dạy họ cầu nguyện như thế nào? Tây 
Phương đã tổ chức những gì phải tin một 
cách quả đáng", 

(?) d.K. Kadowakl sJ.: "Le Zen et ia Bibla". 
Albin Michael - Paris - 1992. 

(B) “Giao điểm giữa Phật Triết và Khoa 
Học Tự Nhiên" - Hội Thảo Bàn Tròn tại 
Viện Niels Bohr-Nguyễn Kết dịch và chủ - 
Thế Kỷ 21 - Westminster - Hoa Kỳ - số B3 . 
tháng 8. 1984. 

(3) "Zen st Christianisme" - Evelyn de 
&medt - Albin Michel - Paris - 18990. 

{10 "Fonctionnnaires de Dieu" - Eugen 
Drewermann - Albin Miehel - 1993. 

(1U 8ách đã dẫn - tr. 312. 

(12) Tập San "Cánh Én" - Đức Quốc - số 36 
- thăng 7/1894. 

(13) Cũng xem "Nhân Trị và Pháp Trị" - 
Nguyễn Hoài Vân - Tóm lược bài nói chuyện 
tại Maison des Mines, Paris, 26.5.91 - Giao 
Điểm (Hoa Kỳ) số ñ, Diễn Đàn Thanh Niền 
(Hoa Kỳ), Tia 8áng (Đức), số 18, Điểm Tin 
Báo Chỉ (Tiệp) số 34, Việt Luận (Úc) và vài 
báo khác. 

(14) Sức khỏe của người đán chỉ đáng giá 5 
Mỹ Eim một năm, tại các nước nghèo, 
nhưng lên tới 1800 Mỹ Em tại Hoa Eỳy 
(Tribune Mádicale, 5.1990). Theo Ngắn 
Hàng Thế Giới, chỉ phí hàng năm cho sức 
khỏe của dân chúng ở các nước có dưới 635 
USD lợi tức đầu người mỗi năm, là 6 USD, 
trong khi tối thiểu cần 12 USD (Quotidien 
du Mádscin 36.5.94), 

(18) Đề tài của cuộc Hội Thảo được tổ chức 
tại UNESCO do Báo Le Monde chủ xướng, 
khai mạc bởi Thủ Tướng Michel Rocard, với 
sự tham dự của Bộ Trưởng Kỹ Nghệ 
FTauroux, và nhiều chủ nhân Đại Công Ty 
Pháp, tháng 10.1883 (1e  Monde 
13.10.1888). : 
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(16) Trong cuộc Hội Thảo nêu trên (chú 
thích l5) và trong "Sortir de ia crise" - 
§.C.Rolm - Bđ Phưriel - Paria. 

(17) "Con người là cây sảy, nhưng một cây 
gậy biết nuy tư" - Pascal. 

(H8 Bundesbank (Ngân Hàng Liên Bang 
Đức), vì phải ngăn chặn áp lực lạm phát do 
những phí tổn của việc thống nhất nước 
Đức, đã áp dụng lãi suất cao, làm trì trệ 
kinh tế của Âu Châu, và phần nào của thể 
giới. 
(180) La  Monde Dipioraatque tháng 
10.1992, trang 15, 

(36) Rất nên đọc bài của Nhật Chiêu: "Tìm 
hiểu thơ Hài Cú Nhật Bản" - Trăm Con - 
Canada - số 19 . 1883, 

{31) Le Figaro 31.10.1888. 

(33) "Questions a an Mfaitre Zen" - Taisen 
Deghimaru - Albin Michel - 1884. 

(23) Lục Diệu Pháp Môm, gồm: số tức, tùy 
tức, chỉ, quán, hoàn, tịnh. Khí Công tập 
trung tỉnh thần nơi một điểm trên thân thể 
(gọi là ý thủ, có thể ý thủ quan nguyên, 
mệnh môn, đứng tuyên, ấn đường, hách hội, 
v.v..), giống giai đoạn "chỉ, và quán tưởng 
khi huyết lưu hàrdi theo một số kinh mạch 
(như "tiểu chu thiên", hay quán tưởng hơi 
thở của mình thông với "khí' của Trời Đất, 
tượng ứng với giai đoạn "quấn" trong Lục 
Điệu Pháp Môn, nhưng đương nhiên là hạn 
hẹp hơn. 

(24)  Emila Durkheim:  “"Pormes 
&l&mentaires đe la vie religieuse" ‹ Ed PDF - 
Paris . 1878, 

(25) Max Weber: "L' Ethique Protestante 
et Ì` eaprit du capatalisme", theo 8,.G.Kolm 
(sách đã dẫn). 

(26) Xem "Xây đựng mệt nước VN phát 
triển sau C§' - Nguyễn Hoãi Văn ‹ Tám 
lược bài nói chuyện tại Đại Hội Y 51 VN 
"Thế Giới, 1983, Orlando, Hoa fÿ - Tập 5an 
Y 8ï, Canada, Tháng 1.1994 - Cánh Eế, 
Đức, số 32. Thời Luận - Los Ángeles, Xuân 
Giáp Tuất. 

(27) Trong cuộc Hội Thảo đã dẫn ở chú 
thích 1ã. 

(88) "Tôn Giáo và Chính trj, Nguyễn Hoài 
Vận, Thời Luận (Los Angeles), Ngày Nay 
(Housten) 18.10.1992, Điểm Tin Báo Chỉ 
(Tiệp) số B1, Diễn Đàn Thanh Niên (Hoa 
Kỳ), Cánh Ên (Đức) số 18, Việt Trê (Tiệp! 
số 4, Việt Luận (Ức), và: "Đa Đảng và Dân 
Chủ Hóa" ‹ Nguyễn Hoài Vân - tuyển tập 
"Những vấn đề VN" - Nhà xuất bản Trăm 
điaa - Hoa Kỳ. 

(Z9) Củng để ý chữ "nama" trong SanskriL 
là nguồn gốc của chữ "name" trong Ảnh 
Ngữ. 

(30) Revue Gec - số 48 - tháng 3.1883. 

(3L) Có người đã ghỉ nhận chứ "mouni" 
trong Sanskrit, nguồn gốc của chữ "moine" 
trong tiếng Pháp, có nghĩa là người Tu 
Hành, rất gân với chứ "maouna" có nghĩa là 
im lặng. 

(32) "Nghèo, là bị cấm cán không với tới 
được phần lớn sản phẩm và dịch vự mà xã 
hội đem lại. Đây không phải là một vấn đề 
lợi tức: sự cấm cần ấy, côn gắn liền một 
cách cố định với những bất cổng trong 
quyền thụ hưởng những lợi ích công cộng, 
trong sự phân phối đất sống ở các đô thị, và 
trong quyền tự tổ chức để chống bất công" - 
Asia: ä Billion Consumers - The Econormist - 
30.10.1893. 
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MỘT VÀI NHẬN XẾT 


Na. chân lý tuyệt đối của con người 
là sự cảm nhận được qua mọi nguyên 
nhân đau khổ của muôn loài trên mặt 
đất thì triết lý của đạo Phật từ lâu quả 
là một hệ thống giáo dục tư tưởng thực 
tiễn nhằm đào tạo cá tính con người đi 
lần vào một thế giới hài hòa, an lạc, 
thái bình và hạnh phúc. 

Thực vậy, như một lâu đải ánh sáng 
soi đ o tất cả chúng sinh không 
phân chia ranh giới, đạo Phật đã phá 
tan được những nghi ngờ và làm sáắng 
tỏ ý nghĩa của chân lý tỉnh diệu được 
thể hiện trong mọi hành động phán 
đoán bằng trí tuệ của con người, Đó là ý 
thức tư tưởng tự do của Phật giáo đồ. 
Với quan niệm tôn: giáo phải làm gì cho 
con người trong cuộc sống, đạo Phật 
thủy chung không bỏ lỡ mọi cơ hội để 
khuyên nhắc người Phật tử đừng võ 
tỉnh mà đánh mất đi giá trị tỉnh thần 
căn bản theo đạo của mình bằng mọi sự 
mù quáng, mê tín thiếu ý thức tư tưởng 
tự do vốn là sức sống cần thiết của mỗi 
cá nhân. Sự chọn lựa tự do trước khi 
quyết định Ấy nếu là sáng suốt thì nó 
phải đương nhiên chấp nhận sự khám 
phá những bí ẩn của cuộc đời như 
nguyên nhân của sự khổ đau và hạnh 
phúc mà Đức Phật - một con người 
thực tế đã vẹn toàn giác ngộ về chân lý. 
Ý nghĩa sâu xa thâm thúy đó đã được 
dịp chứng minh nền tầng triết lý của 
đạo Phật vốn không phải là một lý 
thuyết siêu hình hay nghỉ thức, thiểu 
công dụng thực tế để đấp ứng với 
những nhu câu khao khát của chúng 
sanh. Ngược lại, nó đòi hỏi ở tín đồ phải 
có được một đức tính, thái độ gân như 
là điều kiện tiên quết để bất đầu sống 
theo đạo lý. Đó là lòng can đảm. Phải 
can đảm hứng nhận mọi trách nhiệm 
về quyền năng thưởng phạt của cuộc 
đời là do chỉnh mình tự tạo ra sự đau 
khổ hay hạnh phúc. Do vậy, những kết 
luận khẳng định nhất quyết cho rằng 


Ï mọi khổ đau nầy là bởi tội lỗi của gia 


tiên để lại đều hoàn toàn có phần trái 
với ý thức hoán cãi nhân duyên tạo lại 
nghiệp quả đúng theo trong triết lý của 
Thích Ca Mâu Ni. Vì rằng người thực 
hành lý thuyết của đạo Phật qua bao 


nhiêu năm nghiên cứu pháp điển nầy. 


đều nhận thấy rõ ràng hơn ai hết là cái 
vòng xích nhân quả quay tròn khó mà 
phân biệt được đuôi đầu, lúc nào là 
nhân, lúc nào là quả ở cuộc đổi sát na 
đầy tục lụy. Trong định luật vô thường 
của vũ trụ, mọi sự vật ở trên cõi đời 
nây tuy có khi tụ, khi tan, tuy nhiên, 
không phải vì thế mà mọi hành động 
đầu trở nên vô phản ứng để rồi phát 
sanh ra những kết thúc và hậu quả có 
tầm giá trị khác nhau. Đối với những 
bản tính xấu xa của con người như 


VỀ ĐẠO PHẬT 


tham, sân, sỉ, v.v... chung cuộc để rồi 
tất cả cùng bị đấm chìm vào trầm mẽ 
bể khổ, thì trong đời sống của một thế 
hệ không biết có bao nhiêu trạng thái 
tâm hồn đã được dịp nẩy nở phát sinh 
khi phải suy nghĩ về mọi sự chênh lậch 
của muôn loài chúng sanh. 
Chính Đức Phật đã nghĩ ra ngay như 
vậy cho nên ngày đầu tiên sau bao năm 
ẩn mình vào núi Tuyết trở về triều nội, 
Ngài đã không quên long trọng nói về 
ý nghĩa của một thông điệp mà kinh 
điển trong pháp Tứ Điệu Để là những 
lời răn dạy đơn sơ, bình dị nhưng cũng 
lạt là một kho báu triết lý cao siêu, hàm 
gúc võ vàn ý nghĩa bao la vô cùng tận. 
Và ngày nay, chúng ta có thể nói chính 
do kish pháp của đạo Phật đã mang 
đến mọi niềm cảm khái cho loài người 
một khi sàng lọc được tâm hồn để trỡ 
thành toàn thiện. Vả chăng, muốn thực 
hiện được điều nầy thi luân lý, triết học 
của đạo Phật chỉ mong sao tín đồ trước 
hết phải có ý nguyện phát tâm để cho 
lòng trong sạch, tâm không còn bị động 
loạn hầu lắng chìm mọi lớp bụi thời 
gian và phân biệt u mính hai nẻo 


` chánh tà để làm lành, lánh dữ, biết sử 


dụng phương tiện phái triển tỉnh thần 
trên con đường tu học chánh pháp. Đi 
gâu vào quan niệm tự dơ khai phóng 
của đạo Phật, người Phật tử thấy rằng 
giáo lý của chúng ta hoàn toàn chấp 
nhận sự tôn trọng bản năng sángtạo 
của mọi người trong cộng đồng nhân 
loại và lúc não củng mong muốn có 
những sự thỏa hợp, giải quyết thuận 
nhân ginh trong ý thức nhân quyền. Và 
nếu những ai còn nghỉ ngỡ và muốn 
biết rõ hơn về quan niệm nầy của đạo 
Phật ra sao thì hãy bình thần nhìn vào 
thực tế đặc tính căn bản hiếu hòa, 
khoan dung và nhẫn nhục trong lời 
kinh kệ ở thiền môn hằng ngày ngay cả 
từ việc tránh sát sanh, dưỡng sinh 
kiêng cữ đúng theo giới trai. Vì vậy, cho 
dù có được phê bình đến đâu đi nữa thì 
người ta cũng vẫn không sao phủ nhận 
được Fầm ảnh hưởng quan trọng của 
giáo lý Thịch Ca đã bén rễ, ăn sâu vào 
từng các tế bào trong đời sống dân gian 
của con người từ hàng thế bỷ trôi qua. 
Cũng trong ý nghĩa đó, người ta nhận 
thấy rõ ràng là - ngoài những bậc hành 
giả có đạo hạnh và đạo lực cao - thì 
người Phật tử chính là người cầm chìa 
khóa để mở của đi vào mái nhà hạnh 
phúc của cá nhân mình miễn là tự chủ 
được bản ngã để tiến tới địa vị của một 
kiến trúc sư của tâm hồn và có thể làm 
đổi thay định mệnh trong cuộc sống. 
Chính phương pháp thiền định đã giúp 
{ch rất nhiều cho người Phật tử lấy sự 
thanh tịnh chỉnh phục nội tâm trên 
con đường đi đến giác ngộ tìm chân lý. 


Và Niết Bàn do vậy mà cũng được mở 
ta cho những con người có tâm hồn 
hưởng thượng dễ dàng tìm thấy ở bất 
cứ iúc nào. 

Điểm độc đáo của đạo Phật trong và 
sống không phải vì được con người nế 
phục qua những lượng Hỉ-Xãả, đúc Từ 
Bỉ mã chính vì trong lòng đặc tính căn 
bản, nguyên thủy của nó đã có nhiều 
giá trị siêu việt, thách thức cả khoa học 
vào những khái niệm của định luật võ 
thường trong vật thể. 

lo đó, ngoài những danh từ tôn xưng 
Đức Phật trong tôn giáo, các nhà xã 
hội học, các sử gia trên thế giới hiện 
đại đều còn gọi Ngài là một nhà khoa 
học tiền hối, một nhà tâm lý học hoàn 
hảo của thế gian xứng đáng để hướng 
đẫn Con Người làm một cuộc cách 
mạng tầm linh ở đời Như vậy, tưởng 
không có một danh từ nào có thể gọi ra 
để cho đúng hết với ý nghĩa hơn là Bậc 
Đại Sư vượt lần ranh của cái mốc giới 
hạn thời điểm không gian vạn thế sư 
biểu. Lý do vi Ngài là một đấng đã vẹn 
toàn giác ngộ tÌm ra chân lý tuyệt hảo 
để lại đời đời cho hậu thế. Hơn thế nữa, 
chính nhân vật cao quý đó, con người 
ung dưng tự tại đó, nhà làm cách mạng 
có tầm cỡ đó mà lại lúc nào củng chỉ 
Tauổn thành thật khiêm nhường khi 
nói” .. các ngươi là Phật sẽ thành". 
trắng! Ngài là một người đầy tớ khiêm 
tấn và cao thượng nhất củs loài người. 
Và Ngài đã không ngần ngại vền màn u 
minh của nghị trường thế gian để cho 


thấy cuộc thương lượng hay nói cho 


đúng hơn là cuộc tranh chấn giữa ánh 
sắng và bóng tối phải được phân mình 
thắng bại khi trí tuệ của con người đã 
biết phán xét mọi tốc độ vận hành của 
chánh pháp mà người ta không phải 
đơn thuần nhìn thấy để tin theo. 
Ngược lại, phải thực hành để nhìn 
nhận mọi kết quả cụ thể nhãn tiền... 
Thử nhìn lại nhiều sự kiện hóa thân 
của Đức Phật sau khi Ngài tịch diệt mà 
không phân biệt ở bất cứ quốc gin nào 
cho dù là ngay cả Tây Tạng, An Độ 
hoặc Trung Quốc v.v... Sự hóa thân ấy 
nếu không là do ở tấm lòng sùng kính 
vô vàn của người Phật tử trước tấm 
gương trong sáng của Đức Cao-Dày thì 
cũng là do ở những sự ứng nghiệm linh 
thiêng của kho tàng pháp điển đã được 
tìm thấy thực tế từ thuở sơ khai trí tuệ 
của con người cách đây chừng hai mươi 
lãm thế ký cho đến ngay cả thời kỳ văn 
minh tột độ hôm nay. Với mục đích 
toàn thiện là khuyên nhủ con người 
hãy tự chế mọi khoái lạc trăn gian để 


tìm về sinh lộ hạnh phúc, giáo lý nhà- 


Phật đã nói đến rất nhiều về ý nghĩa 
của "giọt sương tan trên ngọn có bồng" 
để gây ý thức cảnh tỉnh nhân sinh 
trước cuộc đời "Sắc Không" suy thịnh. 
Vì rằng cho đù nếu có sừng sững hiên 
ngang bốn mùa tuyết phủ như rặng Hy 
Mã Lạp Sơn hay như cảnh Hễu mềm đu 
đưa trước gió cũng đều thua với sức 
mạnh ý chí của con người. Ý chí đó là 
tấm lòng thủy chung sùng đạo để tự ơn 


bậc đại sư sáng lập mở khai chân lý của 
ánh đạo vàng. 

Chính đạo Phật đã giúp cho mọi sự 
liên hệ giữa con người trong cuộc sống 
được thăng bằng và thể hiện qua tỉnh 
thần hòa ái, riêng đối với cá nhân thì 
gột rửa được những khổ đau, nợ hãi ìo 
âu mất tính can đảm, thoa địu được 
những tâm hồn phiên muộn. Tác dụng 
của tình thương và lòng từ bị, hỉ xã bao 
la vô bờ bến đó đã làm cho hầu hết mọi 
người dù có đạo hay không có đạo cũng 
đều ra sức đón chào với một niềm hân 
hoan tột độ và đồng thanh tôn kính 
Đức Phật như là một bậc đại hiền tài, 
một vị lãnh tự tên giáo tối cao của lịch 


sử nhân loại. Hơn thế nữa, sau khi tìm, 


thấy được những ý nghĩa của mục tiêu 
trên con đường Trung Đạo đi qua thì 
tnợi người cân nhắc thêm rằng đây là 
một tôn giáo lâu đời có thành tích phát 
triển song hành với khoa học ở chiều 
sâu quá trình lịch sử. Một tôn giáo có 
khả năng phân tích bản chất thực sự 
của tâm thức con người như đạo Phật 
cho đến ngày hôm nay mà còn học 
thuyết ấy lại là một bức tường đồng lý 
luận sắc bén, chứng mình thì đủ hiểu 
thế nào là cái giá trị thực tế của một 
tôn giáo duy nhất trên quả địa cầu nãy 
đã và đang đứng trước mọi khái niệm 
phát minh của khoa học hiện đại được 
kết luận coi như là hoàn hảo. Và như 
vậy, dù thật khó để mà đặt vấn đề phải 
lựa chọn giữa tôn giáo và khoa học để 
làm lẽ sống nhưng một khí trong nội 
dung của lẽ đạo đã sẵn có khoa học 
tính rôi thì chắc chắn người tín đô sẽ 
không bao giờ còn ngần ngại trước ngã 
hai đường. Họ sẽ đòi hỏi phải có một sự 
bổ sung trên căn bản hợp lý để hầu xây 
dựng con người hướng tiến lần về một 
đời sống kiện toàn, cao cả hơn. 


Tóm lại, cứu cánh của đạo Phật là 


nhằm mục đích giải thoát tối hậu con 
người ra khỏi màn vô mìỉnh đen tối để 
cùng hưởng mọi sự an lạc, hạnh phúc 
của tâm hồn. Và nền tảng triết lý của 
đạo Phật là một môi trường thuận tiện 
để mọi điều Thiện được dịp phát sinh 
không những cho mình mà cồn giúp 
được người đời giảm thiểu ít nhiều đau 
khổ. Tìn mừng đó đã được người Phật 
tử chúng ta bây giờ chấp nhận trong 
tỉnh thần tự do của trí tuệ sau những 
thì giờ gậm nhấm, suy tư bên cạnh lời 
kinh, câu kệ ở cửa thiền. 

Ngày nay hầu hết Phật giáo đồ ở khắp 
các nơi trên thế giới đều có một trình 
độ khá cao về pháp điển, Vì thế, tính 


chất và ý nghĩa của đạo Phật cũng đã" 


được phơi bày một cách công khai và 
thành thực để cho tất cả mọi người 
hiểu rằng - Chúng ta là kết quả của 
những gì mà chúng ta đã làm và sẽ là 
hậu quả của những gì mà chúng ta 
đang hiện hữu. 
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_ LỢI ÍCH SINH HỌC 
của (YBiỀn 


« BS. Nguyễn Tối Thiện 


C„. đời là chuỗi những hạnh phúc và ưu phiền. Hạnh 
phúc như rhứng cơn gió mát thoảng qua trong ruột ngày dài 
nắng hạn. Làm thế nào để thoát ra khôi những nỗi đau khổ 
giần vặt của cuộc đời? Dĩ nhiên giải pháp tốt nhút là vứt bỏ 
những gì đè nặng lên cuộc sống, những gì làm tiên mòn cân 
lực và trí não. Điều này thật không phải dễ. Trước hết phải 
tìm thấy những nguyên nhân của vấn đề, Nhưng thường khi 
không phải chỉ có một nguyên nhân mà là nhiều nguyên 
nhân chằng chịt tác động lân nhau. Hoặc giả nguyên nhân 
nằm sờ ra đó, ai cũng nhìn thấy, nhưng không thể nào 
tránh né được. Chẳng hạn thật dễ mà nói: "tại công việc 
nghề nghiệp làm cho tôi hao mòn". Đổi nghề chăng? Trong 
hoàn cảnh hiện tại thật không phải dễ đổi nghề hoặc đổi sở. 
Hoặc giả "con cái làm cho tôi khể sở hết sức", Từ bẻ con 
chăng? Đó là chưa kế tới những bực đọc thường nhật: kẹt xe 
hàng giờ trên đường phố, bạn bè càng sở ganh ghét chèn ép, 
tmột ông chủ khó tánh đôi hỏi... 

Điều cần thiết trước tiên là phải thay đổi thái độ, thay đổi 
cách thức phản ứng trước những tỉnh cảnh điền đáo, phải 
điều chính một cách sâu sắc những thói quen đã lâu đời gặm 
nhấm tác hại chúng ta. Thói quen đùng đùng nổi giận, la 
hét chửi mắng, giằần mâm giần chén,. Thói quen Ìo âu sợ sệt 
những việc tưởng tượng chưa xảy tới. Thói quen bực tức 
ghét bỏ những gì chạm đến bản ngã tự ái của mình. Những 
thói quen làm vấn đục cuộc sống, làm đau khổ chính mình 
và những người chung quanh. 

Muốn thay đổi một cách sâu sắc và tận gốc những thói 
quen tai hại và cách thức phản ứng nông nổi trước những 
phiền não, của cuộc đời, không có gì hiệu quả hơn là thực 
hành THIỀN ĐỊNH. 


Thiền là gì? Thiền là làm lắng đọng và tỉnh thúc. Lắng 
đọng những vọng tưởng, vọng niệm, những thành kiến, ký 
ức; những liên tưởng dự đoán, những lo buôn sợ hãi Hãy để 
tất cả lắng đọng và tan đi như những đám mãy mủ che phủ 
đỉnh núi; một khi mây đã trôi đi ngọn núi hiện ra sửng 
sững rực rỡ trên một bầu trời trong xanh quang đảng. Lúc 
đó tỉnh thức sẽ làm việc, nó ghí nhận rnột cách trực tiếp và 
gáng suốt tất cả những nguồn rung động đến từ bên ngoài 
và bên trong chúng ta, từ những tiếng r rào của cây có và 
côn trùng đến những ham muốm thầm kín nhất hay những 
bất toại nguyện sâu thẳm của con tim. Lúc đó sự quan sát 
trở nên thật nhạy bén và tỉnh khiết đến nổi biên giới giữa 
người quan sát và vật quan sát không còn nữa, chỉ còn là 
một sự quan sát đơn thuân một trạng thái giác tỉnh liên tục. 
Tâm thức lúc đó đạt tới một trạng thái tự do tuyệt đổi; 
không bị vấn đục bởi phiền não, bay bị che lấp bởi quan kiến 
chấp ngã. Thiền hướng cái nhìn về bên trong tự ngã. Chưa 
bao giờ con người có dịn nhìn chính mình. Chúng ta được 
huấn luyện để quan sát thế giới bên ngoài, quan sát thiên 
nhiên, từ những tính tú, thiên hà vĩ đại đến những nguyên 
tử tế bào vỉ tiểu; nhưng chúng ta chưa được dạy đỗ để quan 
sắt cái thế giới thiên nhiên nội tại. Thiền giúp cho chúng ta 
khám phá cái thể giới này. Một khi hiểu rõ tâm thức chúng 
ta sẽ đễ dàng rèn luyện nó và xa hơn nữa thiền giúp chúng 


ta giải phóng tâm khỏi những ràng buộc chấp thủ, những 


đau khô ưu phiên. 

Lợi ích của thiền rất nhiều. Nhưng Khoa Học đã khám phá 
những tác dụng gì của thiên trên cơ thể? 

1. Thiền làm cho nhịp tim chậm lại và làm giảm áp suất 
máu (huyết áp). 

2. Làm nhịp thở chậm lại. 

3. Làm giảm trương lực bắp thịt, bấp thịt sẽ thư giản hơn. 
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4. Làm giảm sự tiêu thụ oxygène: một trong những yếu tổ 
để do lường sự thư giãn của cơ thể là đo lường sự tiêu thụ 
0xygène. 

Người ta ngạc nhiên khi thấy sự tiêu thụ này trong khi ngồi 
thiền côn ít hơn trong khi ngủ. Trong khi thiền, sự tiêu thụ 
oxygène giảm nhanh và trở lại bình thường trong vòng một 
già đồng hồ sau khi xã thiền. Ngược lại trong khi ngủ, sự 
tiêu thụ này giảm từ từ. Điều này cho chúng ta một chia 
khóa để giải thích tại sao người xưa nói rằng một giờ thiền 
có giá trị hơn hai giờ ngủ, Và chúng ta cúng có thể hiểu tại 
sao các nhà Yoga Án Độ có thể bị giam trong một hòm đóng 
ktn mà không chết ngộp. 

ñ. Sự hạ thấp của biển đưỡng căn bản (BDCB), mátaboliame 
basal 


Biến đưỡng căn bản là số năng lượng tối thiểu cần thiết để 
đuy trì sự sống của cơ thể khi nó đang yên nghỉ (như thể để 
duy trì sự thở, nhịp đập của tim, thân nhiệt và những chức 
năng căn bản khác của cơ thể): Biến dưỡng căn bản được 
điễn tả bằng Kalorie hay bằng joule/m2h (joule trên bè mặt 
thân thể và trên giờ), BDCB này trong khi thiền còn thấp 
hơn trong khi ngủ và không thay đổi trong khi bị thôi miên. 
Học giả Mỹ Halford, trong những nghiên cứu của ông về vấn 
đề trường sinh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hạ 
thấp BDỚB trong cơ chế giữ gìn sức khỏe và nhất là trong 
sự sống lâu. 

6. Thiền làm cho lượng lactose trong máu giảm rõ rệt, bốn 
lần hơn so với những người nằm nghỉ trong yên tịnh. 

Sự hiện diện của lactose trong máu biến đổi tùy theo tình 
trạng lo &u, căng thẳng của con người, càng lo âu căng 
thẳng, laotose càng tăng. 

1, Trong khi thiền, sự chịu đựng của bì phu gia tăng đôi khi 
tới. 400%. 

Từ lâu người ta đã từng biết sự chịu đựng của da đối với 
một dòng điện nhẹ càng yếu, nếu con người càng cảng thẳng 
bứt rút. Điều này giải thích cho chúng ta hiểu tại sao các 
nhà Yoga có thể vừa nhập thiền vừa ngồi trên những bàn 
chông hoặc đi trên lửa mà không bị phông. 

8. Người ta có thể ghi nhận những dòng điện do bộ óc phát 
ra bằng một cái máy gọi là "điện não ký”. Máy này phóng đại 
những dòng điện này và ghi lại trên điện não đồ. Điện não 
đồ cho ta biết sinh hoạt của bộ óc tủy theo nó đang ở trong 
trạng thái nào. Bình thường bộ óc phát ra 4 loại sống khác 
nhau tủy theo tình trạng sinh hoạt của nó: 

§.1 Sóng BETA (13 tới 20 Hertz) tương ứng với trạng thái 
tỉnh thức, bộ óc đang tiếp nhận và phân tích những kích 
thích đến từ bên ngoài hoặc bên trong cơ thể. : 

8.2 Sóng AL,PHA (từ 8 đến 13 Hertz) tương ứng với trang 
thái nghĩ ngơi, an tịnh; Bắp thịt và tỉnh thần đang thư giân. 

8.3 Sóng THETA (từ 4 đến 7 Hertz) tương ứng với trạng 
thái thiền định sâu hoặc trạng thái mà các nhà văn nghệ sĩ 
đang sáng tạo (mnspiration et crẻativitế). Ở người bình 
thường khi sóng THETA xuất hiện người đó sẽ đi vào giấc 
ngủ nhanh chóng. Chỉ trừ những thiền giả kinh nghiệm có 
thể duy trì những sóng THETA mà không đi vào giấc ngủ. 

§.4 Sóng DELTA (từ 1 đến 3 Hertz), đó là sống của giấc ngủ 
sâu, 

Công trình nghiên cứu của hai Bác sĩ Hirai và Kasamatsu 
tại đại học đường Tokyo đã ghi lại những điện não đồ trên 
các hành giả và Thiên sư (2en) Nhật Bản như sau: 

- Ở giai đoạn L; những sóng ALPHA xuất hiện mặc dù mất 
những vị này vẫn mở. 

- Ở giai đoạn 2: biên độ (amplitude) những sóng này trở 
nênrộng hơn. 

- Ở giai đoạn 3: những sóng này trở nên thưa đần (baisse de 
frénuenee). 

- Ở giai đoạn 4: xuất hiện những sóng THEFA. 

Những thiền. sự kinh nghiệm có thể đi thẳng vào giai đoạn 
4 ngay từ lúc bắt đầu ngồi thiền. Những hành giả sơ cơ, đa 
số chưa qua được giai đoạn 1 hoặc 5. 

Những thay đổi trên điện não đồ chứng tỏ sinh hoạt của bộ. 
óc giảm thiểu, Mực độ kích thích hạ xuống đưa tới tình 
trạng từ yên nghỉ tới yên nghỉ sâu. Mặc dù vậy rất ít khi 
hành giả chìm sâu vào giấc ngủ. Sự buồn ngủ trong thiền gọi 
là hôn trầm. Trong giấc ngủ bình thường, những sóng 
ALPHA xuất hiện khi ta nhắm mắt. Tuy nhiên những sóng 


này chỉ kéo đài một thời gian ngắn và nhường chỗ cho 
những sáng DELTA. 

Mặc dù ở giai đoạn đầu của giấc ngủ và thiên điện não đồ 
gần giống nhau. nhưng sau đó người ta nhận thấy bai biểu 
đồ khác hẳn nhau. 

“Tại sao giấc ngủ có thể tránh được trong khi thiền? Trước 
hết 1ä nhờ ở ánh sáng kích thích vào cặp mắt đang hé mở. 
Kế đến là nhờ ở sự chú tâm bám sát vào đề mục, như đề 
mục hơi thở chẳng hạn. Sau nữa tư thế tĩnh tọa, cũng như 
những điều chỉnh khác của thân thể gởi tới bộ óc một số 
những kích thích đến từ các bắp thịt và khớp xương, nhờ 
vậy mà hành giả không chìm vào giấc. ngủ. Do đó người ta có 
thể nói thiền làm êm dịu aự xao động của bộ não đồng thời 
vẫn giữ mức độ giáo tính của tâm thức. 

9, Thiền có thể giúp phòng ngừa và điều trị một số bịnh tật. 
Những nghiên cứu của BS Herbert Bensen ở Đại học đường 
Harvard, BS Liu Gui Zhen ở viện Khí công trị liệu Trung 
Quốc, các BS Hirai, Kasamatsu, lsawa, [Kem tại Đại học 
đường Tokyo, cho thấy thiền có thể giúp trị được những 
bịnh sau đây: 

9.1 Bịnh tim mạch: 

.Huyết áp cao, thấp nhịp tỉm do thần kinh (arythmie 
cardiague đorigine nerveuse), phong thấp các valves tim 
(rhumatiarmne valvulaire cardiaque), bịnh huyết kết tĩnh 
rnạch (throrabophlébite). 

9.2 Bịnh thần kinh: 

Thần kinh suy nhược (dépression nerveuse), bịnh tâm thể 
{raaladie psycho-somatique), loạn trương lực thần kinh thực 
vật {dystonie neuro- vềgétaLive), tạng có giật (spasmophilie), 
chứng tu tư (anxiétó), loạn tâm thần ám ảnh (nèvrose 
obsessionnelle), đau nhức do thần kinh (douleurs nerveuses 
œu đ'origine mai đeñnie), đau đây thần kinh (névralgie 
faciaie intercostale), viêm dây thần kinh (névrite, 
polynevrite). 

9,3 Bịnh tiêu hóa: 

"Ƒÿ vị suy (ăn uống không tiêu, no hơi sình bụng, ợ chua...), 
bón kinh niên, lošt dạ dày và ruột non (ulcère gastro 
duodénaÌ), viêm dạ dày kỉnh niên (gastrite chronique), viêm 
ruột mãn tính (entéro colite chronique), viêm gan mãn tĩnh 
(mirrhose du foie), viêm túi mật. (choiécystite). 

8.4 Bình hồ hấp: Viên phế quân kinh niên, suyễn. 

9.5 Binh phong thấp: Đau nhức bấp thịt và xương khép. 

9.8 Bình bàn huyết (anémie) 

8.7 Bịnh sinh dục tiết-niệu: Bất lực mpuissance), xạ tỉnh 
sớm (éjaculation précoae), di tỉnh (spermatorrée), đau bụng 
huyết (dyaménorrhée). 

9.8 Bịnh giác quan: Viêm võng mạc (rétinite), teo thần kinh 
thị (atrophie optique), mất thế quân bình (treuble 
điảnuilibre), suy thị giác và thính giác không do chấn 
thương hoặc vết thương (hbaissse de l*acuitế visuelle et 
auditive nen traumatique, non lásionrnelle), bịnh Miếnière,. 

8.9 Bịnh da kính niên (paoriasis, eczéma...) 

9.10 Tăng sức đề kháng của cơ thể chống lại sự xâm nhập 
của vi trùng và sự khắc nghiệt của thửi tiết. 

911 Tuổi thọ được kéo dài: Về vấn đề này Phật Giáo nắm 
giữ vai bí quyết về sự trường sanh. Ba tháng trước khi nhập 
điệt, Đức Phật đã dạy Ngài Ananda như sau: "Người nào đã 
trau giồi, phát triển thật láo luyện, thật chắc chấn, chứng 
nghiệm, thực hành và hoàn toàn thuần thục, bốn pháp 
"Thần túc" (ddhipada) có thể, nếu người ấy muốn, sống 
thêm được một Kappa (lối 120 năm) hay có thể hơn chút ít”. 
Tác giả bài này xin bật mí cho qui vị là điều kiện để thực 
hành “Tứ thần túc" là phải thuần thục trong "Thiền", 


Như vậy "Thiền" giúp con người ngăn ngửa và điều trị rất 
nhiều thân bịnh và tâm bịnh. Nhiều chứng bịnh không đến 
từ bên ngoài mà do con người tự tạo ra, không kế những 
bệnh do nhứng thói quen tai hại như uống rượu, hút thuốc 
và xử dụng chất rna túy. Càng lớn tuổi thân bịnh càng kéo 
tới đồn dập, tâm thức cũng trở nên chậm lụt. lú lẫn, bản ngã 
nặng nề cố chấp, tánh tình khó khăn, khó khoan dung. Khi 
thân thể bị đau bịnh; chúng ta cảm nhận tức khắc sự mệt 
mỗi nóng sốt hoặc đau nhức rã rời. Gòn khi tâm thức bịnh 
hoạn thật khó mà nhận biết. Có người đánh mất cả nhân 
tính của mình mà vẫn không hay. Thân bịnh đã có bác sĩ y 
khoa điều trị Tâm bịnh có các bác sĩ tâm thần. Nhưng chờ 


đến khi những người chung quanh khám phá nhữn 

bịnh của mình, vì mình vẫn chưa hay hoặc xắn cố chấp phủ phủ 
nhận, thì có lẽ TFreud hay Hoa Đà sống lại cũng không lầm gì 
được cho mình. Mỗi người phải là một bác sĩ, một nhà phân 
tâm cho chính mình trước tiên. 


1. Biểu đồ trương lực cơ thang trước và sau khi Thiền. 
H, Biếu đồ sự tiêu thụ Oxygène trong khi Thiền và trong 


khi ngủ. 


TH: Biểu đồ các loại sóng não bộ ghỉ bằng điện não đồ. 


(Nhéám Nghiên cứu và Thực hành Thiền Quán - Hội Bồ Tát Đạo) 


¬ x —.. 
tìm 


lư . H§ Trườn Ân 


Trái mănø cụt Lái Thiêu 


Măng cụt Lái Thiệu 
Ướp sương tháng chạp 
Suốt một tháng giảng 
Thoảng hơi gió mát 
Nhốt suốt tháng ba 
Tửng cơn nắng táp 
Thắm đượm tình người 
Đôn rừng khẩn dắt 


Có sông Sài Gòn 
Nước trong tưới mát 
Có gió rừng chỗi 
Giải mưa thánh thót 
Để trải mập tròn 
Để múi lịm ngon 


Măng cụt Lái Thiêu 
Suỗt mùa loạn cũ 
Hãng thuốc khai hoang 
Bao mùa mưa lũ 
Cao điểm Đông Xuân 
Bờ sông bãi sú 
Địch pháo từng đêm 
Xé gió đạn rú 
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Măng cụt Lái Thiêu 
Lịch sử điên đảo 
Cây vẫn còn xanh 
Sau năm Ất Mão 
Thâm mổ hôi chua 
Thâm hẳn giông bão 
Công người vun trồng 
Thành giắc mộng hão 
Vườn bị sung công 
Người đi cải tạo 


Măng cụt Lái Thiêu 
Lịch sử chỗn cáo 
Xé rách tương lai 
Cờ sao thâm máu 
Niễm tin tôi xanh 
Về vùng yêu dẫu 
Tôi đọc từng đêm 

"Bình Ngõ Đại Cáo" 


_ TRĂNG 


€ ác em thân miến,. 

Thấm thoát rồi đông lại vẽ, hành lang phố 
phường ở đây những cây thông 
{Weihnachtsbatrn}, cây Trạng 
(Wcihnachtsstermm} trưng ra để bán, những 


vòng hoa lá xanh, băng đỏ, giữa có đèn cầy - 


(Adventskranz) bày biện khấp nơi. Người 
ta rộn ràng đi mua và sắm, để mừng đón lễ 
Giáng Sinh và năm mới của họ về. 

Trời tuyết lạnh, hội nhập xứ người, ta 
cùng hòa nhịp vui trong đó, nhưng chẳng 
quên tưởng vọng đến cố hương mình. 

- Ù mới đây ẢI Hợi (con Heo) mà nay 
Bính Tý (con Chuột) dã mở đâu cho 12 con 
Giáp đến - Tết dân tộc mình; Tết của Tổ 
Tiên Việt Nam mình ngàn đời còn đó - Với 
bàn thờ, hoa, quả, khói trầm, hương. Với 
cành mai lá xanh nữ rộ những bông vàng. 
Và bánh mứt, bánh chưng xanh... sẵn sàng 
để ñn chơi hoặc mời khách đến. 

Xử người dây, ta làn sao tìm đâu ra hình 
ảnh đó? Hay chỉ có chùa, vỉ "Âfáï chùa củc 
chờ hồn dân tóc”, cho chúng ta dù bất cứ ở 
nơi nào. Hoa Phượng khuyên các em hãy 
cố gắng về đón giao thừa nơi Viên Giác Tự, 
để tìm lại chút vị Tế! quê hương, 

- Để đốt đèn nhang đầu nắm, nguyện cầu 
ơn trên từ bị gia hộ, cho người thần đã tạ 
thế sớm được cực lạc vãng sanh. 

~ Để tròn phận cháu, con giữ thảo nghị, 
cung kính bên ông bà, cha mẹ hiện tiên. 

- Để ngoan hiền cùng anh chị em vui 
vay, hòa thuận. 

- Để thể hiện rằng mình rmuôn thuở vẫn 
còn là người Việt Nam. 


Hoa Phượng thân ấi chúc cấc em mội 


năm Bính Tý vui nhiều và gặp may mắn, 
® Hồng Nhiên 
*® Hồng Nhiên sưu tầm 


| IBUYẨT KÝ 
Con Cáa Và Coa Chuật 


Xu có mội con cóc làm bạn với một 


con chuột thân lắm. Chuột thường vấn 
xuống nhà cóc chơi liồn. 

Sau cóc nghe nói vợ chuột mới nằm: bếp, 
cóc nghĩ mình là bạn, muến đến mime dể 
gọi là báo đáp chút tình qua lại Nhưng 
chuột làm tổ ở trên cày cao, cóc không biết 
làm sao lên được. 
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Có một ngày cóc gặp chuột đi chợ, cóc 
nói với chuột rằng: 

- Tỏi nghe bác mới ở cũ cháu trai, lấy 
tình anh em, tôi cũng muốn đến, trước là 
thăm hai bác, san là mững cho chấu. Song 
tôi không biết làm thể nào mà lên chơ 
được, đành phải chịu tệ với bác vậy, 

Chuột nói: 

- Từ ngày sinh được chấu, hôm nay tôi 
mới đi chợ mua đồ ăn đầy tháng cháu. 
Nhân tiện xìn mời bác lên tôi chơi để họp 
mặt làm vui. 

Cóc nói: 

- Thôi, xin bắc chơ tôi kiểu, vì tôi không 
lên được. 

Chuột nói: 


- Bác có lòng lên chơi với thầy chấu và - 


mừng cho cháu, thì tôi có cách đưa bác lên 
đễ lấm. 

Cóc bảo: 

- Lầm thế nào mà lên được? 

Chuột nói: - 

- Fồi có cái đuôi dài, bác ngậm vào cái 
đuôi ấy, tôi lên được thì bác cũng lên được. 

Cóc nghe nói cho là thông, vui lòng 
ngậm vào đuôi chuột kéo lên cày. 

Đến lúc gần tới cửa. chuột đực trong tổ 
chạy ra vồn vã chào ltỏf: 

- Chao ơi! bao lâu nay mới gặp bác, lôi 
tẩy làm khao khát lắm. Mời bác lên chơi. 

Cóc nghe nói, mở miệng để đáp lại, 
thưng chưa kịp đấp thì đã rơi xuống đất, 
xương sống gãy và lưng cong lại. 


Thành thử từ đó cóc có bệnh dau lưng, hễ ˆ 


TT n - .ˆ . 6. ẽ ẽh ếẽÝẽẽ .  ếể 
I1E HIẾU TU LỰUH, LÍ C EIE(H HN HELHCGII KHI, 


kêu kèn kẹt. 


Mẹo mác lửa Chuột 


Xưa có một con tnèo già, bấi được một 
con chuột nhất, sắp ăn thịi. 

Chuột thất khôn ngoan, van van lạy lạy, 
khất mèo rầng: 

- Ngày mai nhà tôi có giỗ, tôi phải di 
chợ xa mua tôm, mua tếp về để làm cỗ. 
Ngài làm phước tha cho tôi. Rồi mai, xin 
mời Ngài lại ân cỗ. 

Mèo nghe nói, lấy làm thích, bèn hỏi 
chuột rằng: 

- Nhà mày cúng giỗ ở dâu? 

Chuột nói: 

- Bấm, nhà chúng tôi cúng giỗ ở trên 
ngọn cây cau ngoài vườn, Mai thế nào 
cũng xin mời Ngài chiếu cố lên chơi tiếng 
rượn cho YuÍ. 

Cái tính tham ăn, chưa chỉ nghĩ đến têm 
tếp đã thèm rở nước miếng, mèo vui lòng 
thả ngay chuột ra. : 

Chuột chạy thẳng mội mạch. 

Sáng rnai, mèo dậy thật sớm, sắm sửa 
chỉnh tề để đi ăn giỗ. 

Nhưng lúc ra vườn trèo lên ngọn cau thì 
chẳng thấy họ hàng nhà chuột dãu, cũng 
chăng thấy cỗ bàn tôm tép gì cả. 

Mèo đứng, mèo kêu, mèo gọi, mèo gào 
đã khan cả cổ, hết cả hơi mà chẳng thấy 
tăm tích gì. Bay giờ mới biết là mắc ru 
chú chuột nhất. 


Bởi câu chuyện này mà san mới thành 
câu hất, trẻ thường hát giễu mèo rằng: 

“Cbn mèo mà trèo cây cau 

Hải thăm chứ chuột di đâu vắng nhà? 

Chủ chuột đi chợ dường xa. 

Mua tâm, mua tấp giỗ cha chủ mào ” 


(riêng tạng Trần Anh Hà - Phố ReuL) 


Này bàn tay thon nhỏ 
Này suối tóc lung đãi 
Mây lam km là áo, 
Này cánh bướm vờn bay 


Ôi hồng hồng tía nếu 


Ôi lồng lánh quà xinh 
Ôi em vừa lên chín 
` Ôi tuổi đạp bình mình 


Ngoan như ngàn hoa tuyết 
Ngoan tựa đóa mai hiền 
)goan như mùa xuân mới 
/Ngoan sánh mỘt nàng tiên 


Thương sao từng lời chức 
Thương quá nghĩa sinh thành 
Thương Thy, Thư em chị 
Thương ví rộng trời xanh 


Tn vâng lời Cha inẸ 
Eìm hứa học hành châm 
Em vui theo chữn hồi 
Tìm Ấm áp tình thÂm... 


Bé Ngục 
(phố nhỏ trung tuần tháng 11/85). 


Việt Sử Dằng Tranh 


tữi Tcần 


Soạn Giả Bảo Vân Bùi Văn Bảo 
Họa sĩ Vũ Đình Lâm 


Các Danh Tướng 
Phá Giặc Nguyên về Đời Nhà Trần 


Trần Quang Khải 


3) Trần Thái Tông rất hài lòng. Nhà vua truyền nội giám lấy giấy 
bút lại. Ngài viết hai chữ "Chiêu Minh" mà đặt tên hiệu cho vị 
hoàng tử, để ví với ánh sáng rạng rỡ của mặt trời. Do đó về sau, 
Trần Quang Khải đã được phong làm Chiêu Minh Vương (1258). 


1 


` h F dể việt _. 
4) Qua khỏi thời kỳ ốm đau, lớn lên, Tran Quang Khải rất thông 
trỉnh và chảm học. Buổi sáng đọc sách, buổi chiều luyện võ nên 
khi vừa tròn 18 tuổi, Chiêu Minh Vương đã nổi tiếng là một vị 
hoàng từ học rộng, hiểu nhiều và rất giỏi về phép dùng binh. 


si HN sẽ. 


5} Khi người anh thú hai là Thái tử Trần Hoảng được vua cha 
truyền ngôi {tức là vua Trần Thánh Tông) thì Chiêu Minh Yương 


- cũng được phong chức Thái sư. Thái sư Trầu Quang Khải đã tiếp sứ 


?_ 1 giả nhà Nguyêu là Sài Thung. Sài Thung hống hách, kiêu căng mà 


1) Thấi sư thượng tướng Trần Quang Khải là con thứ ba vua Trần 
Thải Tông. Theo Đại Việt Sử Ký của Lê vấn Hưn thì khi mới 2 


2) Vua Trần Thái Tông rất thương con, Tan triểu, nhà vua lại lrở 
vào cung để lự tay bể ñm vị hoàng tử gày yếu. Nhà vua cồn lấy 
long bào (áo thêu rồng) và thanh bảo kiếm giơ ra để dứ dứ. Cặp 
mất hoàng tử tuy còn mỏi mệt, bằng sáng rực lêu để nhìn theo tay 
vtta cha. 


2 


tr? 


Thái sư vẫn nhã nhận, giữ vững thể diện quốc gia khiến sau cùng, 
y phải kính nể. 


tuổi, Trần Quang Khải người bé nhỏ lại hay bị lên cơn kinh giật. :——uea 
Hoàng hậu cùng cung nữ và thái y phải đêm ngày săn sóc, thuốc Í 


6} Khi quân Nguyên sang xâm lãng thì Chiêu Minh Vương được cũ 
vào giữ mặt Nghệ An, chậu không cho Toa Đô ra Hắc. Đến khi Toa 
Đô bị thua ở Hàm Từ thì Chiêu Minh Vương lại từ Thanh Hóa 
vòng đường bể ra đánh chiến thuyền giặc ở Chương Dương. 
Thuyền giặc bị đốt phá tan tầnh. 
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` khán NT „CÀ ¬ Ï_NG ; ` ẩ z7 . , r2 , 

đ E) ¬G... vàn Ỷ Ệ : TẾ no: r : : 8 - 
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7) Thoặi ở Thăng 4E} Năm 1280 viên chúa Giang (Hưng y giờ là 

Cổ ra cứu thủy bình ở Chương Dương, Nửa đường, ky bình bị phục — Trịnh Giác Mật nổi lên chống bại triều đình. Y họp các thanh niền 

kích. Quản Đại Việt dùng câu liếm kếo, mã tấu chặt chân ngựa. — lại để tập bán nỗ, phóng lao, chuẩn bị đánh nhau với quân lính nhà 

Toàn ky bình vô địch trước đây, giờ cũng phải bỏ chạy, De đó mà — vua. Trong khi ấy thì quân Nguyên đang sửa soạn xâm lăng, kéo từ 

Trần Quang Khải đã duối dược Thoát Hoan ra khỏi Tháng Long. phương Bắc tới. 


L/ Xm= 


“ng 


8} Chiêu Minh Vương kéo quân vào chiếm lại Thăng Long. Trong 
khi nếng rượu khăo quản, ông ngàm 4 cậu thơ chữ Hân được định 
ra là : Giang. Vãng mệnh vụa, Trần Nhật Duật đem quản lên đường, tiến 
Chương Dương cướp giáo giác vào rừng sâu, gần nơi chiến đóng của Trịnh Giác Mật, 
Tiầm Tử bất quân thù VAO ¿ 
THÁI bình nên gắng sức 


MNun nước ấy ngắn lhu... 


Trân Nhật Duật 


Ø) Trần Nhật Duật là vị hoàng từ thủ 6 của vua Trần Tuấi Tông, 
Vốc người nhỏ bé nhưng lại ham múa quyền, đẳnh kiếm nên mới 
{4 tuổi mà Trần Nhật Duật đã đánh thắng các hoàng thân khắc, 
làm họ phải kính nể. Ông cồn nói được nhiều thứ tiếng như tiếng 
Tàu, tiếng Mường, tì 


`. 


13) Chiêu Văn Vương cho quân lính hạ trại nghỉ ngơi, ăn uống, 
Giữa lúc ấy có một thanh niên Mường mang thủ của chúa đạo Đà 
Giang tới. Đọc thư, Chiêu Văn Vương thấy Trịnh Giác Mật muốn 


10) Sử sách cũ chép rằng : lúc mới sinh ra, Trần Nhật Duật đã có 
sẵn ở cánh tay hai chữ Chiêu Văn nên san đó vua cha đã phòng cho 
Trần Nhật Duật tước hiệu là Chiêu Văn Vương. Có lẽ Trần Thái 
Tông mong cho Trần Nhật Duật sẽ là người văn võ toan tài. 
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14) Thấy thế các lướng đều khuyên Chiêu Văn Vương đừng đi, sợ 
mắc ram giặc. Suy nghĩ hồi lâu, vương nói: "Đừng lơ, ta muốn 
phen này gập Trịnh Giác Mặt để khuyên dụ hán về với triều đình. 
Như vậy còn Ính, tốn tướng!" 


s3 


Sa tôn mi? 


& 11A 19) Trần Nhật Duật tự tay dùng đùi trếng đánh một hồi đài, thúc 
} ".. “ 2 —_< TP ƯA, ộ quân, Quản nhà Trần lăn xã vào chiến thuyên của Toa Dô để chém 
Lư ng ch Kong ƯÊm Y6 07 VN- ME giết. Giặc thua to, chết rãi nhiều. Toa Đỏ không sao liên lạc được 
15} Thể mồi sáng sớm hôm sau, Chiêu Văn Vương cưỡi ngựa, cùng — với Thoát Hoan ở Thăng Long, đành rút về Thiên Trường. 
hai lính hầu, không mang gươm giáo, tiến vào rừng sâu. Túi cửa Xc _. 
rừng đã cớ một thanh niên Mường dân đường vào gặp viên chúa  “““” ˆ ưng: 
đạo Đã Giang. Thấy vương mội mình tiến tới, Trịnh Giác Mật dã 


\ 

N đưa tin gấp về Thanh Hóa. Nhân dịp này iiưng Đạo Vương lâu vua 

=s..s +# cử Chiêu Minh Xương Trần Quang Khải di đánh thủy quản của 
giác ở Chương Dương, mở đầu cho cuộc (iến về Thăng long. 


16) Rồi Chiêu Văn Vương dùng tiếng Mường nói chuyện thắng với 
viên chúa đạo cùng các anh em của hắn. Vương đem lễ lợi hại 
khuyên hắn về với triều dình mà vân được cái quấn các thôn bản ỡ 
Đã Giang. Mọi người nghe ra, võ tay đồng ý. Thể là vương không 


21) Năm I311 Trần Nhật Duật đi đánh Chiêm Thành. Ông lập 
-. M.. dược nhiều ch:ế: công và dược phong làm Tả Thánh Thái Sư. Năm 

17) Sau khi Mông Cổ diệt gong nhà Tống ở bên Tầu thì có nhiều 1330 ông mất, thọ 76 tuổi Hiện nay ở Vĩnh linh (Quảng Trị, 

bình sĩ của nhà Tống chạy sang Đại Việ Trong số này có võ tướng — Nông Cống (Thanh ióa) đều có đến thờ Chiêu Văn Vương Trần 

Triệu Trung đẫn một ngàn quản từa tới xin hãng Chiêu Văn Vương. — Nhật Duật. 

Vương vui về dùng tiếng Tàu để nói chuyện rồi nhận Triệu Trùng 

lầm gia tướng. : ẫ 


Chúc Mừng Xuân Nơi 


18) Năm 12E5 Chiêu Văn Vương được lệnh đến đánh Toa Đồ từ 
Nghệ An ra. Tới bếu tầm Tử (Hưng Yêu) 1hì gập chiến thuyền + : 
giặc, vương chia quản ra đánh, Triệu Trung cùng quản bản bộ, vinh 7 W 1996 


mang cờ Tống xin đi theo. Quản Nguyên thấy thể tưởng nhà Tống 
lại nổi lên, sợ quá, bê chạy tấn loạn. 
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. Cũng Nhờ Lũ €WÑUỘT 


- Thanh Bình 


từ thuở xa xưa, nơi đấy có đôi vợ chồng ngư phủ €ư 

trú. CẢ hai đều luống tuổi khi đứa con trai mong cầu 

dược chào đời. Đứa bé tên Thành và đôi vợ chồng 
già nghĩ rằng mùa Xuân năm ấy, hạnh phúc đã đến nơi tp 
Tèu tranh của họ. 

Nhưng định mạng cũng thay đổi như thủy triều. Bà mẹ đứa 
bé nhuốm bịnh và từ trần. Ông ngư phủ già, trơ trọi với con 
mọn trên tay, không thể hành nghề nên buộc lòng tái giá. 

Từ đầu, bà kế mẫu đã không ưa Thành, cho nên khi đứa bé 
vừa khôn lớn, bà Hiền đuổi nó ra khỏi nhà, không muốn nuôi 
một miệng ăn vô ích. 

Thành liền di za tĩnh, hy vọng sẽ tìm được việc làm. Đi 
đến đâu, nó đều bị xua duối, cho đến một hôm, nó đã gặp 
may khi đến một hải cảng. Một ông lái buôn giàu có sửa 
soạn một chuyến đi xa và đang tìm một thủy thủ nhỏ. Thành 
phụ chuyển hàng hóa lên thương thuyển và hôm sau, cuộc 
hành trình bắt đầu. Khí đi đến nơi, chủ ghe đã phát cho tất 
cả thủy thủ một phần tiền lương của họ để mua sắm. Thành 
cũng được ba quan tiền. Nó liền dị đến chợ với số bạc trong 
tay. Nó đi dạo khắp quán hàng đông đúc, ôn ào, inh tai bởi 
bao nhiêu tiếng la hết, mặc cả, gÃy gồ và không biết tại sao, 
nó đã lê chân trở lại bến tần. Trong khi nó đang định hướng 
để tìm về ghe của mình, nó chợt trông thấy một người dì tới 
với một cái bao trên vai. Từ trong bao vắng ra tiếng kêu 
"ăng ảng". Ngưài nọ đến gần mé nước và cột một lắng đã to 
vô bao. Thành vội chạy đến và hỏi răng: 

- Ông định làm gì vậy? : 

- Tôi định đìm chết con chó trong bao này, Ông ấy đáp 
lời. 

: Ông nỡ lòng nào làm một việc tần nhân nhữ vậy sao? 
Chàng trẻ thẳng thốt kêu lên. 

- Nó đáng bị trừng trị vì nó đã ãn mất miếng thị! dành cho 
bữa cơm trưa của ông chủ, Nó đã được tha thứ hai lần rồi, 
nhưng lần này, ông chủ không kiên nhẫn được nữa. 

- Bây giờ nếu tôi mua lại con chó của ông, ông ngÌĩ sao? 
Thành hỏi. 

Tên tớ già còn dụ dự, nhưng khi nó thấy kẻ lạ chìa quan 
tiền ra trước mắt, nó không còn từ chối được. 

Thành liền giải thoát cho con vật ra khối bao và ông già 
rất hài lòng trở về nhà với quan tiền trong túi. 

- Báy giờ mầy sẽ đi đâu, hỡi con vật đáng thương? Thành 
vừa cười vừa hỏi chó. 

Con chó liền ngoắc đuôi vui mừng và liếm tay ân nhân, 
coi mồi nó không định di dâu. 

- Thôi được rồi, mãy hãy đi di. Thành vừa vuối ve con vật 
vừa ra hiệu cho chó, xong nó rảo bước. Nhưng con chó vẫn 
đi theo Thành và Thành tự nghĩ nó đã có môi người bạn mới. 
Trong khi nó quay nhìn con vật, suýt chút nữa nó dụng phải 
một bà đang cầm một cải bao, nơi đó xuất phát những tiếng 
"meo, meo" thảm thiết, Thành liền hiểu tất cả và la lên: 

- Bà đi đâu với con mèo này vậy? Có phải bà định đem 
trấn mước nó không? 

- Tại sao mầy biết vậy? Bà nọ kinh hãi đáp lại. Nhưng rồi 
bà nghiêm sắc mặt tuyên bố: "Lỗi tại nó, vì nó đã ân miếng 
thịt bò của bà chủ". Và rôi tất cả mọi việc lại xảy ra như lần 
trước, Thành chìa tiền ra, bà già trao con mèo cho nồ và mọi 
người đều hài lòng, Thành mở bao, thả mèo ra, và xua nó dị, 
nhưng rnèo lại thót lên vai Thành kêu "Khò khò” thân ấi. 


Bb iển xanh đã bao phen mơn man bờ vịnh Đà Nẵng 
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- Thôi được, nếu mầy không biết đi đâu, tao sẽ đem mầy 
theo xuống ghe với tao. Thành quyết định xong vội cất 
bước. 

Nó đã thấy dạng chiếc thương thuyền, trong khi nó chợt 
thấy một đứa bé đang hành hạ một con rắn nước. Con vật 
đang tìm đường ra biển, nhưng mỗi khi con rắn vừa ra đến 
mé nước, thằng bé lấy cây gậy vít nó trở lại đất liền. Thành 
vội chạy tới, tức giận hỏi: 

- May có để yên cho con vật đáng thương này không? Tại 
sao mầy hành hạ nó như thế? 

Đứa bé vẫn tiếp tục trò chơi độc ác của nó và không thèm 
ngẩng mặt lên đáp: "Việc gì tới anh? Tôi đã bát được con: 
rắn, tôi có quyên làm gì nó cũng được!”. 

Thành tự nghĩ nó còn một quan tiền, nó liền đưa ra cho 
dứa bé và nói: "Nếu tao cho mầy cái này, mầy có thả con 
rắn không?” 

Đứa bé khao khát ngắm quan tiền và đáp: 

- Hãy đưa bạc cho tôi, con rắn sẽ thuộc về anh! 

Thành đưa nết số tiền cồn lại cho thằng bé và sung sướng 
thấy con rắn mất dạng dưới biển. 

- Xong rồi, bây giờ chúng 1ä hãy về thuyền! Thành vội nói 
với hai €ou vẬI. 

Trên thuyền, mọi người đều rộn ràng, vai vẻ. Thành giúp 
chuyển các kiện hàng lên ghe, và thuyền từ từ tách bến, Các 
thủy thủ trương buồm lên và chúng liền đem bàng hóa đã 
mua được ra khoe với nhau và ước lượng số tiền mình sẽ 
thâu hoạch lúc bán các món hàng khi về tới nơi. Đến phiên 
Thành, nó liên kể tự sự cho mọi người nghe. Mọi người đều 
chế nliạo Thành: - 

- Mầy là thăng ngốc! Phải chỉ mãy mua hàng lụa, mày sẽ 
có lời nhiều khi bán lại. Mấy con vật này có ích lợi chỉ cho 
miầy đâu? R 

Thành quyết dịnh không thèm để tâm đến các lời nhạo 
báng ấy, nhưng rất khổ tâm thấy bạn bè của nó không có 
lòng nhơm. 

Khi màn đêm bao trừm vạn vật, Thành thơ thần một mình 
trên sân tàu, bạn với muôn ngần tỉnh tú nhấp nhánh trên đầu: 
nó trực đêm nay, tất cả mọi người đều lần lượt về phòng, 

Bỗng nhiên, đến nửa đêm, mội con rắn nước vọt lên từ dây 
nước đến trên cột thuyền. Nó trườn thẳng đến trước Thành. 
Thành ngạc nhiên nín thở. Con rắn liền nhà dưới chân Thành 
một viên ngọc lớn. Xong, nó liền biến dạng ra thành một 
thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đưới ánh mắt kinh ngạc của 
Thành. Đôi mắt to đen láy của nàng long lanh dưới rèm mi 
dài cong vút. Nàng liền cầm viên ngọc sáng chói lên tay và 
cất tiếng: 

- Tội đến để tạ ơn chàng đã cứu mạng tôi. Không, bãy tin 
lời tôi, chàng không có mơ đâu. Thành tròn xoe đôi mất 
nhìn nàng trân trối, lòng hoài nghỉ. Nàng vội tiếp lời: 

- Cua tôi là Long Vương gởi cho chàng viên ngọc thần 
diệu để tẻ lòng biết ơn. Nhờ viên ngọc này, chàng sẽ di dưới 
nước đễ dàng như trên đất liên. Người mời chàng đi viếng 
Thủy Cung. Chàng muốn đi với tôi không? 

Giọng nói của nàng ngọt ngào quyến rũ làm Thành không 
có lòng đạ nào từ chối. Nó liên gật đầu không nói. Nàng 
Công chúa liền trao viên ngọc cho nó, cầm tay nó, và từ từ 
đi xuống nước. Một cỗ xe lộng lạc kéo bởi những con hải 
mã dang chờ họ. Khi họ vừa ngôi vào xe, chộc thủy hành bắt 
đầu, Chàng trai trẻ không biết phải ngắm gì hơn: khuôn mặt 
Kiều diễm của giai nhân Kê cận, hay muôn ngàn tôm cá đầy 
màu sắc của Thủy Cung đang nhởn nhơ bơi lượn dưới làn 
nước trong xanh, Cuộc hành trình thoáng nhanh như cơn 
tông, và cỗ xe ngừng trước cung diện nơi Long Vương ngự 
trị, Một hàng rào đanh dự, đàn ra bởi các con cua đỗ thắm, 
chạy đài qua nhiều phòng và nơi đâu cũng có những con cá 
nhỏ đang lãng xăng phục dịch. Sau rối, họ tiến vào gian 


phòng ngọc thạch, nơi đó có mội đàn cá đỏ đang vũ xung 
quanh một cái ngai làm bằng vỏ hến khổng lô. Trên ngai, 
vận một áo choàng đỏ chói, dức Long Vương dang ngự lọa. 

"Trầm có lời chào mi, Thành", đức vua thốt lời với một 
giọng nhân hậu, "Trẫm cám ơn ngươi đã cứn đúa con gái 
độc nhứt của la. Trẫm đã nhiều phen dặn dò Công chúa 
không được đến gần loài người. Nhưng nó quá tự tin. Thật 
không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có sự can thiệp 
của ngươi!” 

~ Tâu bệ hạ, bất cứ ai cũng sẽ làm như kẻ hạ thần!. Chàng 
trai trẻ đáp lời. 

- 3ự khiêm tốn của ngươi làm ta rất hài lòng. Nhưng ngươi 
vốn biết sự thật không hân thế! Ngươi đã không trông thấy 
thăng bé kia đối xử ra sao với con gái ta ư? Và thủy thủ đoàn 
đã chế riểu ngươi thế nào vì ngươi đã tiêu cả số tiền của 
ngươi để cứn ba con vật à? 

Vừa dới lời, Long Vương lỐ vẻ tức giận. Ngài quơ cây 
vương trượng đang cầm trong tay mnặt và tức khắc, mặt biển 
liền giao động. 

Thành không biết trả lời thế nào. Nó rất lấy làm hồ thẹn 
cho thủy thủ đoàn đã không có lòng nhơn băng mội con 
Rông. 

Long Vương nhận thấy sự bối rối của Thành, liền đổi đề 
tài: 

- Thôi, hãy đẹp chuyện ấy qua một bên. Ta với ngươi đến 
đây không phải vì cớ đó. Nhà vua nghiêm sắc mặt, ngắm 
chàng thiếu niên một cách hài lòng, Ta muốn ngươi ở mãi 
mãi dưới Thủy Cung. 

Thành bối rối, khó xử, nó buồn bã nhìn Công chúa, xong 
nhìn Long Vương, sau rốt nó đấp: 

- Hạ thần muôn vàn cảm tạ bệ hạ, những kẻ hèn này 
không thể ở lại. Cha của hạ thần đang đợi hạ thần ở nhà. 
Người đã già rồi... 

- Thật đáng tiếc! Đức vua thốt. Dù sao chúng tôi cũng 
không thể cưỡng bách nhà ngươi được. Nhưng. nếu ngày nào 
nhà ngươi đổi ý, viên ngọc thần diệu sẽ giúp ngươi trở lại 
đây khi nào ngươi muốn! 

Trong lúc ấy, đôi mắt Công chúa rực sáng một cách lạ 
Hàng. 

Long vương liền trao cho Thành một hộp cẩn trong chứa 
đầy những đồng tiền vàng và phần: 

- Hãy nhận tặng vật này, để khối phải về không, 

Thành muốn cảm tạ Long Vương, nhưng nó chợt nhận r4 
tất cá đều quay :mnòng xung quanh nó. Khi nó mở mất ra,:nó 
đã ngôi trên sân tàu. Giọng nói thanh tao của Công chúa còn 
vang bén tại nó: 

- Thiếp cảm ta chàng, Thành. Đừng khi nào quên thiếp... 

Thật là một giấc mộng lạ làng, chàng trai trẻ nghĩ thâm. 
Nhưng ngay khi ấy, nó chợt nhìn thấy cái hộp cần, và viên 
ngọc đang tỏa hào quang trên tay, nó chợt hiểu rằng đó là sự 
thật. 

Phiên gác vừa mãn, nó trở về phòng riêng, chó và mèo 
bám sát theo chân. Nó trăn trở thật lân mới yên giấc nông và 
trong cơn mơ riồ (tự thấy nó lại đi qua các gian phòng nơi 
Thủy Cung, nàng Công chúa mỹ miêu của Long Vương di kề 
bên mình... h 

Sáng hôm sau, tàu đã về bến cũ. Ông lái buôn không hiểu 
gì cả: chưa khi nào chuyến trở về lại mau chóng đến thế, 
Thành cho là có thể Long Vương có dự.phần trong việc này, 
nhưng nó giữ riêng sự bí mật này trong lòng. 

Vừa đặt chân lên đất Hền, nó vội vã về nhà có chó và mèo 
theo sau. Đến nơi, mệt tin buồn đang chờ nó: Cha nó đã qua 
đời trong lúc nó vắng nhà. Vậy là nó cô đơn ở trên thế gian, 
duy chỉ có hai con vật bốn chân làm bầu bạn. 

Giờ đây Thành đã giàu có, bà kế mẫn Hên dồi ngay thái 
độ: bà tỏ vẻ thân ái, chiều chuộng nó đủ điều, nhưng Thành 


hiểu rõ là bà chỉ đồng kịch. Nó không có hạnh phúc ở nhà, 
Sau một thời gian, nó cảm thấy muốn trở lại Thủy Cung. Nó 
liền đi tìm viên ngọc, nhưng không thấy. Ái đã đánh cắp 
viên ngọc, nếu không phải là bà dì ghẻ? Thành liền hỏi bà, 
và sau khi chối quanh, bà đã thú thật ià đã đem viên ngọc 
đến một hiệu kim hoàn trên tỉnh để mướn họ nạm ngọc lên 
một chiếc nhẫn. 

Thành liền tức tốc lên tỉnh, đến ngay hiệu kim hoàn để đòi 
viên ngọc lại. _ 

- Chiếc nhẫn đã nạm xong từ lâu. Ông chủ tiệm bảo với 
Thành, và đến tủ kiếng lấy ra một chiếc nhẫn trao cho 
Thành. 

- Đây không phải là viên ngọc của tôi! Thành tháng thốt 
kêu lên, sau khi đã nihủn kỹ viên ngọc. 

- Tôi đã nạm viên ngọc nhận được lén chiếc nhẫn này thật 
mà. Ông chủ tiệm quả quyết. 

- Không thể được. Viên ngọc của tôi lớn hơn nhiều, sáng 
chót hơn. 

Tên chủ tiện gian giảo nhất quyết là không hề tráo ngọc. 
Và đầu ra trước tòa, Thành cũng không sao dồi lại viên ngọc 
của chàng vì tên lưu manh đã mua chuộc quan Lòa, và hơn 
nữa, Thành không thể nói ra bí mật của viên ngọc. 

Thành đã suýt mất trí vì sự mất ngọc này, vì như thế 
chàng sẽ không thể trở lại Thủy Cung. Càng ngày Thành 
càng trở nên buồn nắn, hai con chó và mèo cũng không làm 
saơ an ủi chủ chúng được. 

~ Hãy nghe tao nè, một hôm mèo nói với chó. Tao không 
thể nhìn chủ chúng mình buôn khổ boài được. Thành đã cứu 
mạng chúng 1a, bây giờ chúng ta phải giúp lại Thành. 

- Mầy nói nghe dễ, nhưng làm cách nào đây?, Chó đáp. 

- Chứng mình phải tìm cho ra viên ngọc, dù nó ở đâu. Và 
chứng mình sẽ lm được ngọc ở hiệu kim hoàn. Mèo quả 
quyết nói. 


Và chúng nó lên đường. Chúng nó đi đến bờ sông và phải 
dừng lại một cơn lã đã cuốn trôi cây cầu, và dòng nước 
cuôn cuộn dưới kia khiến chúng không dám lội qua. Thế mà, 
hiệu kin hoàn lại ở bên kia sông. Vậy phải làm sao? May 
thay, mèo rãi nhanh trí, nó bảo chó hãy chạy theo bờ sông 
và tìm cho ra một con rải cá. 

- Hãy bất sống nó mang về đây, nhưng hãy nhớ đừng làm 
đau nó! 

Chó lập tức thực hiện ý của mèo, 

- Tội nghiệp tôi, các bạn hãy trả tự do chơ tôi, và tôi sẽ 
làm bất cứ điền gì các bạn muốn. Rái cá khẩn khoản van 
xin. 

- Chúng 1a không muốn gì hơn là mầy hãy gọi các bạn của 
mầy đến và cùng nhau làm một cây cầu bằng thân của 
chúng mầy để tao và chó cùng đi qua sông. Mèo vui vẻ đấp. 

Thế là cây cần được thành hình. Chó với mèo qua sông 
nhanh chóng và cảm tạ lũ rấi cá xong, chúng tiếp tục đến 
hiệu kun hoàn. Chủ tiệm đi vắng, nhưng một bầy chó hung 
hãng đã trấn giữ quanh nhà. Một lần nữa, mèo lại có ý hay. 
Nó biểu chó chờ trước cổng, và nó nhảy vọt lên bờ tường. 
Tức thì bây chó lông lộng như điên, sủa rân lên giận dữ. Lúc 
ấy, mèo liên nhảy xuống đất và dụ bầy chó càng lúc càng đi 
xa nhà, Đến khi mèo thấy chúng đã khá xa nhà, mèo liền rễ 
ngang, thoát khôi bầy chó và phóng về nhà do một lỗ hồng ở 
bờ rào. Trong lúc bầy chó giận dữ bươi đất dưới chân tường, 
mèo đã về nhà và cùng chó vô nhà. Nhưng chúng đã uống 
công lục lọi khắp nơi, vẫn không tìm ra viên ngọc. Chúng 
đang bực tức ngÌĩ mình đã phí công tơi. Chợt thấy một chú 
chuột tò mò đang thập thồ ở cửa hang để nghe ngóng. Mèo 
liền lao tới chụp chuột. 

- Tao cho mậy hay, tao chỉ cần nghiến mạnh một cái là 
mầy sẽ đi đời nhà mai. Mèo hầm hầm đe dọa. 
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Chuột run rẩy sợ hãi. 

- Thật vậy, chó nói liếp, tao biết rõ chuột là món trắng 
miệng ưa thích của giống mèo! 

- My thấy chưa, mèo nói thêm, nhưng tao sẽ tha chết cho 
mmầy với một điều kiện. 

Chuột liền rối rít hứa sẽ làm tất cả những gì mèo muốn. 

~ Hãy dẫn chúng ta đến gặp Vua chuột! Chuột liên hướng 
đạo cho chó và mèo đến bồ lúa và trong phút chốc, chúng đã 
gặp vua chuột, 

- Các ông muốn gì? Vua chuột hỏi với giọng run rấy. 

Mèo liên giải thích: "Chúng tôi biết có một viên ngọc quí 
đang được cất giấu trong nhà này. Nếu ngài giúp chúng tôi 
tìm ra viên ngọc, tôi hứa là từ nay, tôi sẽ không động tới 
giống chuột đến mãn kiếp!” 

Chó cũng tiếp lời: "Tôi sẽ đích thân canh giữ để mèo phải 
giữ lời!" 

- Chúng tôi sẽ giúp các ông. Vua chuột vội vã trấn an và 
ra lịnh chơ lũ chuột chia nhau đi tìm ngọc, Chúng tản mắc 
khắp nhà, và moi móc khắp các xó xỉnh, khe hở, nhưng lần 
này cũng vô hiệu quả. Đúng lúc ấy thì một chú chuột lắt reo 
lên mừng rỡ, nó đang lôi, t một hộc kín, một cái hộp cẩn 
trong đó lấp lánh một viên ngọc lớn. 

Chó về mào cám ơn lũ chuột và vội vàng rời khôi nơi Ấy 
với viên ngọc. 

- Chúng ta mau về nhà!, Chuột 1a lớn. Khoan đãt Chó thốt 
lời: 

- Hãy để cho tao giữ viên ngọc, tao mạnh hơn, và sẽ an 
toàn iiơn bên ao. 

Mèo thấy không có gì trở ngại nên trao ngọc chào chó. Chó 
ngoạm viên ngọc. Một lúc sau, chúng đã đi tới bờ sông. Việc 
gì đã khiến cho chó ngắm mình đưới nước và nó ngỡ có một 
con chó khác đang nhìn nói đưới kia. Nó Hiền xù lông và há 
môm định sủa. Viên ngọc rơi ngay xuống nước. Có thể 
chúng sẽ mò lại được viên ngọc, nếu không có mội con cá tï 
vừa lội ngang và há họng ra đớp viên 1ưọc. 

- Thật là đô vô dụng!, mèo giận đữ mắng chó, trong khi đồ 
chó tiu nghỉu. Những việc quan hệ lúc bấy giờ không phải là 
cãi cọ. ï 

- Chúng ta hãy làm cách nào để bất cho được con cá kia, 
mèo đồng dạc tuyên bố. 

~ Biết vậy. Nhưng bằng cách nào? Thật là nan giải. Chó 
than thở, 

- Ông ngư phủ đàng kia có thể giúp chúng ta được. Mèo 
kêu lên và cùng chó tiến đến làm quen với ông câu, Thể là 
ông lão đã có hai con vật làm bạn mỗi ngày. Cho đến một 
hôm, khi ông vừa câu được một con cá to. Mèo nhận ngây ra 
chú cá hôm nọ và ra hiệu cho chó. Chó liền phóng tớt chụp 
con cá và cùng mèo đào tấu. 

Chứng chỉ dừng lại cách đó khá xa: 

- Hãy trả viên ngọc lại cho chúng tao, mèo sừng sộ với cá, 
chó cũng gầm gừ một bên. Cá vội nhà ngọc ra hoàn lại cho 
chúng. 

- Lần này, tao sẽ giữ viên ngọc!, mèo kêu lên, sự sơ ý của 
mầy suýt làm hại tol. Nó liền đội viên ngọc lên đầu, và giữ 
chặt ngọc bằng hai châu trước, Chó theo sau hộ tống. Những 
chúng nó không ngờ có một con chín khách từ trên không 
chao cánh đến cướp viên ngọc và bay lên đậu liên ngọn cây 
tùng. Trong lúc chó sửa vang giận đữ, mèo bảo chó im tiếng 


và nó im lặng trèo lên cây, nhưng khi nó đã gần đến dích thì: 


chim lại bay sang cây khác. Mèo vẫn không nắn lòng, lại cố 
sức trềo lên nhanh nhự tên bản, lần này nó càng thận trọng 
và hết sức nhẹ nhàng, Nhưng khi nó vừa lên đến hmg chừng, 
Bì chim hại bay sang đậu cách đó hai cây. 

- Thôi, hãy ngưng đi, kéo chữn bay đi xa, thì viên ngọc sẽ 
vĩnh viễn mất luôn. Chó lên liếng trong khi mèo vừa dịnh 
trêo lên cây. 
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- Được rồi, tao biết lần này tao có lỗi. Mầy hãy tránh ra di. 
Tao sẽ có cách để bắt con chim qui quái này!. 

Chó nạhe lời bạn, lãng ra xa để theo dõi. 

Mèo liền đi lại bờ sông, uống đầy bụng nước, xong nó lê 
cái bụng no nóc đến đưới gốc cây có con chìm khách, nằm 
vật xuống, kêu "meo, meo” thảm thiết, Bỗng nhiên nó nằm 
ngữa bụng, bốn cẳng giương thẳng. Chó chưa từng thấy cảnh 
tượng này, rất lo ngại cho bạn, định chạy đến, nhưng kịp 
thời đừng lại. 

Con chim khách, không sao dần nổi tánh tò mò, vội bay 
xuống bên mèo mà nó tưởng đã chết. Mèo im lặng nín hơi. 
Chim yên tâm, quên cả giữ gìn, vội đáp xuống dất. Mèo chỉ 
chờ có thế: nhanh như chớp, nó đứng dậy, giương mồng ra 
chụp chim, nhưng vì cái bụng bự cản trở, mèo chụp hụt. Con 
chim tránh khôi móng vuối mèo, nhưng thật sự kính hãi, há 
mỏ ra để kêu lên, lập tức đánh rơi viên ngọc. Mèo liền vô 
lấy viên ngọc, trong khi con chim bay lên cây thoát nạn! 
Đôi bạn mèo và chó lần này tìm đường vẽ nhà thật chóng. 

Khi chúng về đến nhà, Thành mững rỡ đón chúng. Chàng 
ngỡ hai con vật thân yêu đã rủ nhau bổ đi! Ngờ đâu mèo nhả 
trong miệng ra viên ngọc thần diệu trên (ay Thành. Thành 
trố mắt ra nhìn, lòng còn nghỉ ngại, sau cùng chàng ôm hai 
con vật trong tay, vô cùng trìu mến. 

- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Thành hỏi chúng. Ta 
không còn ai ở trên cõi đời này. Cha mẹ ta đều đã nằm trong 
lòng đất lạnh, ta không thích thú gì sống chung dưới mái nhà 
với bà đì ghẻ. Nhưng biết đi đâu bây giờ? 

Chó với mèo trao nhau ánh mắt đông löa, và chúng lên 
đường. 

Thành đi theo chúng ra đến bờ đại dương, nơi đó muôn 
lượn sóng nhấp nhỏ đùa giỡn trên làn cát trắng. 

- Chúng bây có lý. Thành thở rủ nói tiếp. Chúng ta dâu có 
còn gì để luyến tiếc với loài người. Nếu không có gì trở 
ngại, chúng mình sẽ ở luôn đưới Thủy Cung. 

Nói xong, Thành ôm hai con vật từ từ đi xuống biển, Cỗ 
xe lại đón họ và đưa họ về đến Thủy Cung. 

- Hoan nghĩnh Thành, Trâm rất vui mừng thấy ngươi trở 
lại đây. Long Vương thân ái phán. Lúc nào Trấm cũng nghĩ 
rằng ngươi sẽ vui hơn khi ở với chúng lôi. 

Thành gật đầu buôn bã nói: Nếu bệ hạ chơ phép, thần sẽ ở 
lại đây với hai người bạn nhỏ này. 

Long Vương mỉm cười đáp: "Không có gì đễ bằng. Ngươi 
hãy nuốt viên ngọc thần và ngươi sẽ trở nên bất tử như 
chúng ta. Nhưng như vậy, ngươi sẽ không khi nào trở lại thế 
gian được nữa!" 

Chàng thiếu niên, không chút ngần ngại, bỏ viên ngọc vÕ 
miệng và nuốt chứng. Ngay lúc đó, một điệu nhạc huyền 
điệu trỗi lên bên tai Thành, và bức rèm bằng hải táo sau lưng 
Long Vương được vén ra. Nàng Công chúa tiến ra trước điện 
ngọc, nhìn Thành bằng ánh mắt tha thiết. 

- Bởi ngươi đã quyết tâm ở lại nơi đây, Trẫm sẽ vui lòng 
tác hợp nhơn duyên cho ngươi cùng Công chúa. Đã từ lâu, ta 
đã có ý định này. 

Chàng trai trẻ bối rối, ngẩn người trước hạnh phúc to lớn 
bất ngờ. 

~ Ảnh nghĩ sao, Thành? Anh có bằng lòng kết duyên với 
tôi chăng? Công chúa cất giọng thanh tao hỏi Thành, 

- Thôi, đừng quấy rầy nó nữa, hãy để cho nó có thời giờ 
lmn quen với chúng ta. Long Vương bảo Công chúa với một 
cái nheo mắt tình nghịch. 

Nhưng Thành đã trấn tĩnh lại, chàng tiến tới trước Công 
chúa, và cầm tay nàng âu yếm. 

Sau đó ít lâu, một hôn tễ huy hoàng đã được cử hành ở 
dưới Thủy Cung, chó và mèo cũng được dự vào hàng khách 
danh dự. 

(6.11.1985) 


sày %2 
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, Phạm Thăng 


ði năm vào độ xuân về, rất đồng thiện nam tín nữ từ 

Ms các tỉnh Miền Nam đổ về Châu Đốc bằng mọi 

phương tiện để viếng cảnh núi Sam, và hành hương 

chùa Tay An nơi mà cách đây 142 năm, vị Giáo TỔ một tông phải 

Phải giáo, được dân chúng miền Nam tôn xưng là Đức Phật Thầy 

trụ trì, cùng các ngôi cổ tự danh tiểug cũng như Điện Bà Chúa Xứ 
Châu Đốc. 

Theo các nhà địa lý học, núi Sam trước kia là hòn {cù lao) năm 
trong vịnh Thái Lan cũng như núi Đá Dựng, núi Thạch Động chung 
quanh là biển, về sau đất phù sa bồi đần đã nối liền hòn Sam, núi 
Đá Dựng, núi Thạch Động với vùng Thủy Chân Lạp của Cao Miễn 
mà sau nầy họ đem dâng hiển chúa Nguyễn để bây giờ trở thành 
miền lây Nam nước Việt. 

Núi Sam nầm {heo hướng Tãy Bấc- Đêng Nam, cách tỉnh ìy 
Châu Đốc 5 cây số, chắn ngang tỉnh lộ số 10 chạy đài đến lận biên 
giới Việt Miễn và nằm cạnh biến gIỚI nãy L7 cây số. Núi choán 


. .. + Ta» + đ s mix 
Z1 dien tích rộng #EƯ1I 2411 ÊT cây ¬ vuông, qÑuãjñnn chan túi có con 


đường chạy giấp vòng dài hơn 10 cây số. — Từ phía kinh Vĩnh Tế 
nhìn lại người ta thấy núi in trên nền trời giống như con sảm với 
chiếc rmmai ủnp xuống và cái đuôi là ngọn núi nhỏ sau núi Sam, 
hướng vẽ phía Nhà Bàng, 

Cũng như các núi của Thất sơn như núi Cấm, núi Két, núi Dài, 
núi Tượng, núi Cô Tô, núi Bà Đội Ôm, mỗi tên núi là hình dụng 
của núi đó qua sự nhận xét của dân địa phương ngày xưa : núi Két 
có màêm: đã cao giống như mỏ con chím, núi Dài vì nó dài hơn các 
núi khác, nằm đài cả góc chân trời, núi Tượng giống con voi thô 
kệch nằm ngủ, múi Bà Đội Om giếng như người đàn bà đội cái nồi 
tròn, núi Cam vì bị cấm lén múi săn bắn, chặt cây, vì chen leo nguy 
hiểm, nhưng nguyên nhân chính vì các vị tiền bối chống Pháp 
thường ở trên mới này để qui tự, 

Đủ tên nữm na gọi theo hình đáng những vì các thể núi rất hùng 
vĩ nên có lên trong sách rất hay : núi Cấm là Bạch Hồ sơ, núi Dài: 
Mgoa Long sơn, núi Két : Ô Tước sơn, núi Tượng : Kỳ Lân sơn, núi 
Cô Tô : Phụng Hoàng sơn và núi Sam có tên là Vĩnh Tế sơn đo Vua 
Minh Mạng đặt sau khi công tác đào kính xong vào năm 1824 để 
tuyên đương công trạng bà Phu nhân Thống chế Nguyễn Văn 
Thoại, Trấn thủ Châu Đốc, Bảo hộ Cao Miễn (tức Thoại Ngọc 
Hầu). Bà tên Châu thị Tế đã hết lòng giúp đỡ chồng, ủy lạo dân 
phu. trong lúc đào kinh. 

Núi Sam dù không cao sơ với các núi khác của Thất sơn, nhưng 
với độ cao 237m cũng đủ làm mệt, lùng bùng hơi tai những khách 
đăng sơn. 

Muốn lên đỉnh núi nơi ngày trước có xây một phác đài quan sắt 
có 3 đường dễ lên nhứt. Hai đường bên phía đầu bờ (địa danh do 
đân địa phương gọi nơi tiếp giáp dường tỉnh lộ số 10 từ chự Châu 
Đốc chạy vào với dường vòng núi nơi cửa lam quan Tây An cổ lự, 
và một đường phía chợ Bến Đá, phía sau múi, nơi đường lỉnh lộ 
chạy vào Nhà Bàng. 

Đường lên núi phía nãy gọi là đường quan rộng rãi để di nhưng 
phải lên vòng xa hơn. Đường quan trước dãy do quản lính dàng 
cựu đọn đẹp quang đảng để cho doàn lính lên núi để dàng canh gắc 


trong một pháo đài xây dựng sơ sài trên định để trông chừng giặc 
Xiêm hay Miên sang xâm lấn. Sau này nhà đương cuộc Pháp của 
tỉnh Châu Đốc cho xảy đựng rộng rấi một pháo đài hai từng bằng 
gạch kiên cố để làm nơi nghỉ rnát an đưỡng, nên mới có (ên là 
đường quan (hay quan lộ?) 

Con đường được phá rộng nên xe hơi chạy lên đến đỉnh đễ dàng, 
Sau năm 1945, đường quan bị bỏ hoang phế, cây có, đá lăn bít 
nhiều nơi, chỉ có người bên chợ Bến Đá sử dụng, du khách viếng 
nữ: đều leơ lên đỉnh bằng hai đường bên phía đầu bờ, phía sau 
chùa Tay An, vừa gần vừa vui hơn, 

Chúng ta hãy theo chân du khách. 

Đến trúi Sam, các loại xe đều dừng lại ở đầu bờ để du khách vào 
viếng chùa Tây An, ngôi chùa cổ trên 140 năm do ông Doãn Lin 
đứng ra xây dựng nâm 1847. Ông là vị quan văn nhưng được cử 
theo tướng Nguyễn Trị Phương để trấn thử vùng biến giới Miễn 
Việt. Ciặc Miên và Xiêm thường quấy phá vùng nầy nhưng +hở tài 
của Nguyễn Tri Phương và Doãn Liên nhiều kính nghiện: thiến 
trường và quân sĩ hết lòng nên vùng biên giới này được ổn e 1k lúc 
bấy giờ. 

Ông Doãn Liên dựng chùa Tây An ở chân núi Sam là việc lãu: có 
nhiều ý nghĩa đối với nhằn tâm thời bấy giờ đang khẩn hoang lập 
ấp ở vùng đó, và chùa gần kề bên lãng Thoại Ngọc Hầu nơi có 
chôn nhiều quản dân đã chết trong khi đào kinh Vĩnh Tế để hồn 
oan cổ nơi nghe kinh kẻ. 

Chùa được xảy dựng ngay chưn núi, trên mội nền sân rộng lớn, 
cao hơn mặt đường. Sân chùa dược bao bọc bằng đá xanh. Tù dưới 
dường đến sản chùa phải bước lên mười nấc thang. Bước qua của 
và vòng rào, du khách thấy ba ngôi thấp cao vòi vợi. Nếu là khách 
hành hương lần đầu tiên sẽ nghĩ rằng trong ba ngôi thấp đó sẽ có 
ngôi thần của Đúc phật Thầy. Nhưng họ lầm, vì đó là những cổ 
thấp của những vị Hòa Thượng phái Lâm tế, trạ trì chùa Tây Án từ 
ngày Đức Phật Thầy đến trụ ở đến nay, còn chính ngôi mộ của Đức 
Phái Thầy thì lại khiêm nhường nàm khuất phía sau dẫy tháp nguy 
nga đó. 

Chùa Tây An có thiều tượng Phật nhất sơ với các chùa ở ruiền 
Nam. Có những tượng to lớn nhiều màu sắc, dử tợn hoặc hiền từ 
tùy theo vị, từ những vị Phật, Bò Tát đến La Hán, từ các vị Thiên 
vương đến các vị Kim cương... đến các tượng đá hình dung Ông 
"Tà Á Rặc” đều được thờ trong ngôi cổ tự nghỉ ngút khói hương 
năy. Trước kia, chùa trông cũ kỹ cổ kính lừ phía trong đến hình 
đầng bên ngoài, nầm dưới chân núi có làng cây dương giả lá reo 
theo gió, nhưng khoảng đâu thập niên 1960, chùa được xây dựng 
thêm bên ngoài với lối kiến trúc màu mê sặc sở lầm bớt về cổ kính 
trầm mặc của chùa, nhưng các thiện nam tí nữ và các du khách 
trẻ tuổi lại có vẻ thích hơn mỗi khí đến viếng chùa. Họ thường 
chụp vài kiểu hình trước sân chùa để lim niệm. 

Sau khi lạy Phật xong, du khách bước ra sau chùa để kính cẩn 
chiêm bái ngôi mộ Phật Thầy Tây An hủy danh là Đoàn Minh 
Huyên. Ngài là vị cao lãng đác đạo của thể kỹ trước đã khai sáng 
tông phái Phật giáo gọi là Hữu Sơ: Kỳ Hương ở miền Nam Việt 
Nam vào năm 1849, 

Ngài đân sanh vào giờ ngọ, ngày ràm tháng LŨ năm Đỉnh Mẹo 
(1807) dời vua Gia Long thứ sáu. Chánh quần của Phật Thây lại 
làng Tòng Sơn, tổng An Tịnh, huyện Vĩnh An, phủ Định Viễn, trấn 
Vĩnh Thanh (hiện nay Tòng Sơn thuộc huyện Lấp Vô, tỉnh Sa Đéc. 

Thuở nhỏ, Ngài rời quê quấn đi vào núi nào để tu hành không ai 
biết, nhưng đến đầu năm Ký Dậu 184%, Ngài xuấi hiện ở Tòng Sem, 
ngụ 1rong miấi đình lá nghèo nàn, dáng điệu ngày ngây, lời nói khi 
hư khi thậi. Năm đó làng Tòng Sơn bị bịnh địch tả lan tràn dữ dội, 
Ngài ra tay chữa bịnh cho dân chỉ bằng nước lã, tro nhang và các 
cơn bịnh dịch tả được chặn đứng và các bịnh nan y khác, Ngài 
cũng t1) hết. Ngài vừa chữa bịnh vừa dạy tu, người qui y dỗng Yỡ 
số. Những người qui y với Phi Thầy đều được phái cho một lòng 
phái bằng giấy vàng hay giấy bạch, trên có dóng triện bốn chữ Bứu 
Sơn Kỳ Hương. Tông phái nầy coi như được sáng khởi vào mùa thu 
nâm Kỷ Dậu L840, 

Ngài chữa bịnh, thuyết pháp và truyền giáo tại cốc Ông Kiến 
{nay là Tây An Cổ tự tại làng Long Kiến, tỉnh Long Xuyên). Theo 
giáo lý của Ngài thì người tu theo Phật dạo nhưng không thờ Phật 
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cốt, không gõ mỡ tụng kinh, người tu chỉ cần tránh ác, làm lành, 
giữ tâm thanh tịnh và thực thả bốn ân lớn: Ấn tổ tiên, cha mẹ, Ân 
đất nước, Ân Tam bảo, Ấn đồng bào và nhân loại. 

Dân chúng tôn sùng Ngài như vị Phật sống, khi Ngài lịch diệt, 
theo di ngôn của Ngài, ngöi mộ không xây dựng đỗ số nguy nga 
hoặc xây theo hình thấp mà chỉ là một ngôi mộ bàng phâng lộ 
thiên. Mộ Phật Thầy u tịch trang nghiêm có vòng tường nhỏ bao 
quanh rêu phong, có cổng lồ vò khiêm nhượng với hai trụ gạch có 
tạc hai câu đối: 

Phách vãng Tây Phương, bật thảo điều tân du vị tử, 
tồn qut thọ vực, đâm họa lạc khử hữu dư hương, 
“Trước mộ có mội tấm bia đá khắc chữ: 


“Ngươn sanh Dmlt Mão niên, thập ngoại, thập ngữ nhựt, nạo thời 


chú sanh. 


Tự Lâm Tế gia chư thiên phổ tam thập hái thế, thượng pháp hạ - 


tạng tính Đoàn, pháp dành Mình Huyền, dạo hiệu Giuíc Luiht củỉ 
miễn tọa. 

Tịch ư Bính Thìn niên, bất ngoại thập nhị nhựt, ngo thời thị tịch 
diệt,” 

Phía vách ngoài của có khác ba hài thơ bát cú, chúng tôi xin 
trích một bắt: 

- bàng ở từ bĩ đã bẩy chây, 
Thanh nhân Cực Lạc, chôn phương Ty, 
Năm hàng đạo thíc hãng VI về. 
âu ngà luân hồi chẳng chuyển xoay. 
lân lội theo người xa bể khổ 
- #Xấ dìu cửu kẻ DƯỐC lĨnHg HIÀY, 
Đã nguyền tế dộ cơn lâm nạn, 
Vì việc nhơn gian ruổi đến đây. 
Tương truyền mấy bài thơ này do Đức Phật Thầy giáng búi từ 
lâu nên được khắc vào đây để ký niệm. 
Mộ Phật Thầy lúc nào cũng khói hương bay tỏa và cổ nhiều 
thiện nam tín nữ, du khách đến chiếm bái. 

Rời chùa Tây An du khách như còn luyến tiếc nhìn lam quan của 
chùa với tượng chú tiểu Thị Kính, tiền thân Dức Phải Quán Thế 
Âm, tay đang ôm con thơ của Thị Mầu. 

Du khách di theo chưn núi phía tay mật độ 100 thước dể đến 
Miều Bà Chúa Xứ Châu Đốc. ˆ 

Quen theo lối gọi ngày xưa chớ thật ra phải gọi là Điện Bà mới 
đúng, vì ngôi điện rãi EU nữA, màu sắc hải hòa nằm cạnh con 
đường đốc thoai thoại về phía ruộng, không nàm phía trên các Yõ 
đá ở triền núi như bao nhiêu chùa khác là đo ý của Bà. 

Ngày lễ Vía Bà dược coi nhữ miột phong Tục cổ truyền của vùng 
Thất sơ. Danh của Hà Chúa Xứ còn được gọi là Thánh Mẫu nương 
TIƠIIE. 

Theo tài liệu mà ngày nay đân địa phương cũng nhĩ đa số lín đồ 
ũ miền Narmn tín ngưỡng thì Bà cố hột sự tích Huyền bí và mẫu 
nhiệm : 

Tượng Bà trước kia ngự trên định núi Sam, nơi đây hiện nay còn 
đâu tích của liai lãm lớn trên bệ đá xanh. Vũng nãy ngày trước 
thuộc Thủy Chân Lạp thường bị người Xiêm sang quấy nhiều, khí 
thấy tượng Bà, quản Xiêm bèn cạy ra tính khiêng xuống núi, nhưng 
tượng Bà bỗng trở nên nặng tru không khiêng nổi khiến quản 
Xiếm bỏ lại tượng Hà giữa rừng cảy trên triều núi. 

Xẽ sau khi Thủy Chân Lạp thuộc về nước ta, người Việt đến vùng 
nầy, thôn xóm bất đầu mọc quanh chân núi, mỗi hôm dân làng lên 
núi đốn củi, gập Hiợng Bà. Họ bèn họp nhau khiêng về để lập miễu 
thờ phượng, nhưng không tài nào xế dịch nổi mặc đầu dân làng có 
đến hàng trăm người. Bồng Bà "đạp đồng” qua một người đàn bà 1u 
hành, tự xưng là Bà Chúa Xứ và dạy dâu làng lìm mười người đồng 
nữ trẻ tuổi, trính trắng, tấm rữa sạch sẻ để dựng lượng Bà đậy. La 


thay với 1Ô cô gái trẻ tuổi yếu ớt, tượng Bà được khiêng để dàng từ ˆ 


trên núi đến chân núi. Khi đến chế miều Đà hiện nay, tượng Đà 
bằng trì xuống kliông xế dịch được nữa, Các bố lão cho răng Bà đã 
chọn nơi đây để an ngự nêu đốc thúc con ii đứng ïa dựng miễu. 
Sự linh tuêng của Bà thể hiện qua nhiều sự thỉnh cầu của dân 
chúng. Bà thường bạn phúc cho người thiện tám. Thời kỳ Minh 
Mạng, khí Đỏ Thống Thoại Ngọc Hầu trấn thủ vùng này, gập lúc 
quản Xiêm qua quấy rối không ngới, phụ nhân Đồ Thống thường 
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đến khăn vái Bà xin phù hộ cho chồng dẹp yên giặc, tái lập an cư 
clo dân làng, về lời cầu nguyện đó được đại thành. Để tạ ơn Bà, 
phu nhân Đô Thống cho xây cất sniễu và mở đại lễ linh đình liên 
tiếp Irong ba ngày 24, 25, 26 tháng Tư âm lịch. Từ đó về sau, dân 
địa phương cứ nhớ ngày này để cúng lễ, dân chúng lân cận kéo về 
trầy hội tấp nập. 

Các bỏ lão kể nhiều chuyện linh ứng của Bà: tương truyền lúc 
quân Xiém: sang quấy phá, có tên giặc Xiêm võ lễ làm gãy cánh tay 
của Hà, Hền bị tế chết ngay tại chỗ, Cũng cách đây không lâu, 
trước năm 1940, một tên trộm lén vào gở sợi dày chuyền trên cổ 
Bà, bị Bà bé tay, dân làng nghe kêu la chạy võ thấy tên trộm nằm 
đãi dưới đất ôm tay khóc lóc, các bỏ lão kéo hấn đến trước bàn thờ 
Bà quì lạy xin lỗi, hấn mới hết rên la. 

Một điều đáng nói là tượng Bà trước kia nhìn thăng ra đường, 
nhưng vì kẻ qua lại có nhiền người không nghiêm trang hoặc vỏ lễ, 
bị Bà "quở". Bà đạp đồng về báo cho biết như vậy và truyền đân 
làng hướng tượng Bà quay mặt về phía ruộng, lưng day ra đường 
xe chạy, Vì thể, đù cổng tam quan cñng như cửa vào nhìn ra đường 
xe chạy quanh núi, bàn thờ và lượng Bà nhìn về phía chợ Châu 
Đốc. Có lai câu đối treo hai bên bàn thờ Bà : 

Cầu trữ Ủng, thành tất lnh, mộng trung chỉ thị, 
“Kiểm khả kính, Thanh khẽ ruỘ, ý ngoại nan lường. 

(unglña là: Xin tất đặng, lòng thành tất lĩnh, báo trong giấc 

Tnộng,Xiêm phải kính, quản Thanh: phải mến, ý tứ khôn lường). 


Hai bên chánh điện có thờ, bên tay phải, pho tượng đồng đen 
nhỏ, đồ là một "chư vị” hộ vệ của Bà, hên tay trái là một khối đá 
trồn to, tượng trưng "Ông Tà" nà người Miễn cũng như người Việt 
vàng biến giới rất tôu thờ. 

Thấy Bà linh ứng, Ông Thoại Ngọc Hầu lúc trị vì tại trấn nầy đã 
tâu lên Vua Minh Mạng sác phong Bà làm Thượng Đăng Lĩnh 
Than. 

Ngày chánh lễ hàng năm là 24 tháng Tư nhưng trước đó hơn nữa 
tháng, quanh raiễu Bà và dọc theo đường lộ những hàng quần dược 
gất lên để bán suốt thời gian 1Ã, kéo đài đến hếi tháng tư, Khách 
thập phương từ Miền Tây, miền Đông đều kéo vẽ. Những ngày đó, 
xe đò chữ khách đủ hiệu, dỗ màu; mang tên đủ các tỉnh được bao 
1uê chờ đầy người hướng về Châu Đốc. Trước năm 1975, ngoài xe 
đò còn có xe tư nhân, 1ừ loại sang trọng của thương gia Tàu, Việt 
đến những chiếc mô lö, xì-cút-tơ của các thanh niễn nam nữ, 
những chiếc xe lôi, xe ngựa cũng chật khách lành hương. Giá tiền 
xe cô tAng vọt, khách vẫn đi, chen lấn mệt nhoài khách cũng vui 
lòng chịn, miễn là đến được núi Sam dễ lạy Bà. Nhất là các bà già 
của Bạc Liêu, Cà Mau, từ Hóc Môn, Tây Ninh xa xôi cũng rấn nhờ 
con chấu dịu đất để đếu chiêm bái Bà và viếng "năm nọn, bảy núi" 
một lần rồi có nhắm mắt cũng yên lòng. 

Phần xe dịch thì xe cộ đồng nghẹt, lau thông tắt nghẽn cả 4,5 cây 
số nhưng da khách vẫn nườm nượp đổ về. Còn chỗ ngủ thì khỏi 
tỏi, Tất cả khách sạn của Châu Đốc đều được những thà giàu dặt 
trước tỉ lâu, nên du khách đến túi tự túc mi chỗ ngủ. Ai ở tỉnh xa 
đến đây đều phải ở lại 2 hoặc 3 ngày để dự du lễ và vãng (viếng) 
cảnh núi Sam mới thỏa lòng, nên đều đã chuẩn bị đem theo vật 
dụng, quần áo, thức an để ngủ lại. Ban tổ chúc của Miều Bà cũng 
có lo chủ đáo cho khách thập phương nhưng với số lượng găn chục 
ngần người võ ra mỗi ngày, làm sao xuế. Các phòng của trường 
học có lầu cạnh Miễu. nhà khách, sản võ ca, sản quanh diện... tất 
cả không cần chế clen clum. Những chùa, am quanh đó đều có du 
khách trải chiếu la liệt ngoài sản. Mọi người chấp nhận "nằm nhìn 
sao trời” như thế với lòng hứu hờ, vì dây là ngày lễ hội lớn nhút 
Irotg năm, đễ ø1 ngày thường có dịp nầm bên triền non để biết thế 
não là sương núi? Và lại chỉ có các cụ già, trẻ em ban ngày leo núi 
1uệt mỗi mới cần ngủ, các thanh niên thiểu nữ, những người chưa 
giả còn phất hoà mình trang đồng người vui hội. 

Ban đêm đèn đốt sáng choang, hàng quán bán đủ thứ trái cây, 
thức ăn chay, mập cho khách, những sẵn phẩm trong vùng nh 
nước 1hốt nốt ngọt im nhưng có mùi khói, những múi thốt nốt 
lrầng phau ân rất ngon, và nhất là có vài ông đạo áo màu nâu, tỐc 
để bởi, rau đài, ngồi trên chiếc đệm để đầy kỳ hoa dị thảo, những 
chằm rễ cây uốn éo, những cũ bí kỳ nam xế ra có nhiều lỗ như tổ 


ong bàu, những cây ngải củ vàng, củ xanh, dây thông thiên, hà thủ 
ò phơi khô... làm cho các bà, các dì dùng dằng đứng nhìn, tay nấm 
chặt túi tiền ky côm của mình, suy tính nên mua loại thuốc nào về 
[em tặng cho con chấu phòng thân, Đặc biệt là nơi bán đầu phong, 
một loại đầu xanh biếc nấu bằng nhiều loại ngải và lá thuốc bí 
truyền của ông dạo từ mấy núi khác đến dây ngồi nấu thì đất hằng, 
bán không kịp. 

Nồi đầu to tướng đựng đầy lá cây lạ, cũ ngài sản sùi không đậy 
nếp, bốc hơi trong gió quyện mùi thơm phút. Các ông đạo nấu 
trước tội, không giấu giếm, đã hấp đân mọi người ưa phòng Xã. 
Dầu được rồi vào nhiều loại chai lớn nhỏ Iuỳ theo giá tiền. 

Các bà đang dùng đằng thì ngite ông đạo nói trâm trâmt: 

- Đãy là nhiều loại Khuốc khó kiếm của miệt Thất sơn, phải Irèo 
non, lướt bụi khó khăn lắm mới tìm ra để nấu cho bà con xài, Nến 
thấy hồng công hiệu cứ đem lại trả. 

Lại cố tiếng người dứng mua nói theo: 

~ THiệt hay lắm bà con ơi, ở ruiệt mình làm gì có đầu phong nấu 
bùng lĩnh dược trên non cao chớ. Năm não tui cũng mua về để 
phòng khi tụi nhỏ sinh bụng, ợ chún... hoặc bị ghẻ lở, xức vô hết 
liền hè.. 

Nghe nói đến "Hnh được” của núi cao rồi nhìn lại ông dạo áo 
trău, các bà mua liền, không cồn đo dự. 

Phải nhìn nhận loại đầu phong này đều công hiệu nhiều hay #t tùy 
theo bịnh, vì năm nào đến ngày lễ Văn Bà, cũng những ông đạo nãy 
đến đây nấu bấn, không vị nào bị khiếu nạt hay bị... đồi tiền lại. 

Lễ Bà xong, nếu du khách có óc tồn có và say mê lịch sử, hãy 
băng qua con đường để đến lăng Ông Thoại Ngọc Hñu gần dó. 

Lãng Ngài xây bằng đá xanh thật cao rộng, hùng v1 kiên cố. Lãng 
xảy vào năm Minh Mạnh thứ I0 (18289) muốn lên lăng phải leo lên 
nhiều bắc thang xây đá. Trước sân lăng có hai trụ vuông lớn, có 
hai cửa hai bên để di vào lăng. Công vào đồ sọ, Hến đối trang 
hoàng, Bên trong là một sân rộng khắc, nơi có chôn các phn mộ. 
Ông nằm chính giữa, hai bà nằm hai bên. Đầu mộ là bình phong, 
chăm mộ có bị ký, Cách chân mộ mội khoảng là một bia đá lớn, đó 
iä bia Vĩnh Tế sơm. PÌhía sau sân iãng mộ, nàm trên bực tiềm cao là 
đến thờ. Tại chân ba ngôi mộ lớn trong làng đều cố bia ghi đanh 
tắnh : 

* Hoàng Việt, Hiển Khảo, Ấn thủ Chău Đốc dồn, lãnh Ho Hộ 
Cho Niên quốc ấn, kiêm quản Hà Tiên trấn biên vụ, gia Nhị cân 
kỷ lục tử thứ, Huy lặng Tráng Võ Tướng quân, Trụ quốc Đó Thống, 
luy Võ Khác, Nguyễn Cũng, lÌy Thoại, chỉ mộ. 

Da khách Ihấp hương trước mộ Ngài để tô lòng trì ơn với bậc 
công thần có công xây đựng và bảo vệ vùng này, rồi hãy bước trữ 
+a sẵn ngoài để nhìn những ngôi mộ nhỏ hơa, đủ các kiểu. Có mộ 
xây hình voi phục, có mộ xây hình con qui, có mộ hình vuông vấn 
uy nghi rất cũ, rêu phong, không cái nào còn bia nhĩìmg theo:tài 
Hiệu thì đây là những phần mộ các quan chức thâu lín của Ngài và 
mộ tập thể cửa các nạn nhân quân, đản đã bố mình trong cuộc đào 
kinh Vĩnh Tế được lấy cối mang về sau khi đàn kinh hoàn tất. 

Ðu khách bưốc ra cổng ngoài còn cố nhần lại nhiều câu đối đấp 
băng đá hoặc xi măng. Những câu đối nói lên công nghiệp của 
rigười xưa và nét hùng vĩ của núi Sam, mội vài câu Liên biểu như : 

Thiên thành nhất cuộc bảo sơn bảo thủy, 
Miuyet kiết song phần phước địa nhuốc Hùon, 
{nghia là: Trời gầy mội cuộc not xanh nước tốt 
Huyệt kết đôi mồ đất phước người hiền} 
và: 
Ẩm chất toàn bằng an Xử trí 
Đức công vĩnh biểu tắc quan chiên! 
(ngHĩa là: Âm chất vẹn gìn yên gối dấu, 
Đức công còn rãi dủ xem gương). 

Một ngọn gió lạnh thổi nhẹ trên những ngôi mộ cổ gần 200 năm 
bên triền núi u tịch ,lã cây đương rì rào làm cho ta cảm Tường như 
cố lời văn làm ìy bì tráng của bài Van TẾ Nghĩa trùng được Ông 
Thoại Ngọc Hầu đứng thủ tế cúng các cô liồn tử sĩ ngày xưa còn 
như vắng đâu đây; 

Trời xanh thẩm :HỒ hoang lợp lợp, 
Trăng soi nhòa ấy lớp bín tân Ú 
jMáy che bao nấm dữ vàng, 


Sương sa sao giải gò hang đổi dời ! 
1ö lòng chỉ nhớ ơn sâu, 

Điểu người thiên cổ mấy câu ca rằng: 
Định mút Sam gió xuân thối ngói, 
Triền nứi Sam mốc ngọi dượm nhuần. 
kiem nơi nhà vắng reo mừng, 
Hồn di, hồn hỏi mua đừng luyến xa f 
Cữi văn báo hay là xe ngựa, 
Cũnh chia ly gợi lúa lộ hồng, 
Phương TRy vỗ ngựa nổi dong, 
4M Sam sừng cimge như trông theo hồn... 

Đã tỏ xong lồng ngưỡng mộ tiên nhân, du khách sửa soạn đăng 
sơn bằng hai con đường dễ đi kể trên. Mội đường nằm sau chùa 
Tây An và một đường phía sau lăng Thoại Ngọc Hần. 

Từ cou đường mòn quanh cơ leo theo những rnóm đá cao, lên 
khoảng 10Ôm là đã thấm rệt, chúng la phải nghỉ để thở. Đọc theo 
đường lên ta gặp vài ngôi chùa hoặc am lá thờ Phật, khói tôa nhẹ 
nhàng trong gió, lâu lau vài tiếng chuông ngân nhẹ nhắc nhờ kẻ 
đăng sơn vào lễ Phật và uống một chết trà hay tô nước mưa mất 
rượi. 

Nghi chưm một chốc, mọi người lại léo lên. 

Những người dưới dường tnủ lộ nhìn lên thấy đoàn leo núi mặc 
đủ áo màu xanh đổ, tũn cam, đang leo bò chầm chậm, trông nhỏ 
xíu như những hình người tí hon trên hòn non bộ (giả sơn} rất 
TIEOA1 mục. 

Các bạn trẻ tuổi trẻ khỏe chưa, Hếng xáo lúc ban đầu dùa giữn 
trêu chọc nhau, cười nói huyện thuyên giờ dây cũng thấm mệt, đã 
bới nói để thở, trong khi các cụ già lớn tuổi cứ từ tốn leo từng 
bước, từng bậc, miệng niệm Phật với lồng thành tin tưởng nên như 
clwn thấy mệt. 

Gần đến đỉnh có một hang dơi, phía ngoài sơn vôi trắng xóa. Đay 
là mội hang lớn có nhiều dơi ở. Phân đơi hồi hám nên í( có người 
vào hang, dư khách chỉ ngồi phía ngoài trêu võ đá lớn tương đối 
phẳng phiu để đón gió mát cÌo bới nïồ hôi và iấy lại súc khỏe 
trước khi vào lễ Phật ở ngôi chùa cổ tại đây, 

Ngôi dưới mấy cây điện, mấy cây sứ cùi gốc sần sùi, hoá trắng 
điểm nluay vàng, du khách cảm thấy như đã xa thế tục. Nhìn xuống 
chưn núi thấy xe cộ nhệ xíu như đồ chơi trẻ con và đầm người trấy 
hội dang chen chúc giữa... bụi dời. 

'Từ chùa nãy lên định núi tương đối dễ đi vì có nhiều người thiện 
tâm cúng tiền để chùa xây bậc xi măng. Một vài khoảng đá trống 
trải đưới gốc cây me làng lá mát rượi hoặc cây bông sứ dang nở 
hon vàng, cấc cô gái vùng nãy biết rõ ai ai leo núi đến đây đều 
khát nước nên đặt sẵn chiếc bàn và vài cái ghế nhỏ để bán nước đá 
chanh, nước đừa, hội é.. Nhiều thức uống nhữ vậy nhưng nếu người 
đi nhiều, sành điệu, họ chỉ chọn nống hai loại là nước thốt nốt và 
nước mũ cây trêm. CHỈ có miền Tây mối có nước cây thốt nối, tại 
sao không uống cho biết? Cây thốt nốt mình tròn, thên thẳng dứng 
như cây đừa, rất khó leo. Cây trồng trên 30 răm mới có trắi và có 
liên tiếp quanh năm đến già cả 100 năm nên người Miên rất quí 
loại cây này. Toàn bộ trái, thân, lá cây đều có ích lợi. Trái thốt nốt 
ãn ngon như trái dừa nước Việt Nam nhưng người ta lấy nước lừ 
bưỡng trái khi còn non để nấu đặc thành loại dường thốt nốt thơm 
ñg0n. 

Người 1a lấy nước vào mùa nắng từ tháng 10 đến thắng 4, còn 
trong mùa mưa thì dành lại để ăn trái. Kỹ thuật lấy nước thốt nốt 
cũng khó khăn, dồi hỏi người trông phải bạo dạn chịu khó. Vì cây 
thốt nối cao và pliii leo lên leo xuống hàng ngày nên người dẫn lại 
đó (đa số là người Việt gốc Miễn) không dùng nài bằng dãy để léo 
nÌtữ người Việt mà lần một loại thang bằng cây tre. Cây tre nầy có 
lên là cây kè nề có mỗi miất khoảng hai gang tay, cấc mắt tre có 
nhấnh nhỏ đâm ra. Người ta chặt nhắnh nhỏ chữa lại độ 1 tấc dủ 
cho bản chưn đúng lên, các nhánh nhỏ này cách khoảng 3 tấc. Cây 
tre được cột chặc vào thân thốt nối, nếu một cây tre không dủ tới 
ngọn thì phải chấp thêm, có khi đến 2 hoặc 3 cây tre. Nhờ thang 
nầy người trông leo thốt nối dễ dàng íL sợ nguy hiểm. Lúc buồng 
chưa trổ trái ra hãn, còn nầm trong mo nang, bông vừa tượng trái 
bằng cỡ trái quít, người ta chằng cái bưởng và ép bằng những cây 
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kẹp bằng tre như cây kèm để buồng mềm thịt mới có nước. Ba 
hôm sau, người ta dùng dao thật bán cất chót buông chút xíu độ Ì 
phân bề đài, doan cột dưới đó một ống tre để hứng nứoc. Khúc tre 
dùng hứng nước là loại Lre thân to gọi là Rồ ö. Người ¡a xông khói 
cho nước thốt nốt có mùi thơm, nhưng có người không chị" được 
vì chê hỏi khói. Phải là đân miền Tây lại đã từng biết mùi vị nây 
taới thấy đến đây mã không nước thối nối lại uống nước cam hay 
xá xị thì...uống quá. 

Định núi Sam đây rồi, đính núi với nháo đài 2 fầng sừng sững 
trước rnật nằm liên khoảng đất rộng đưới mấy cảy điệp (phượng 
ví) tàng lá xanh am, Đến mùa bãi trường, những cây phượng nầy 
nở rộ hoa đỏ đẹp vô cùng. Tăng dưới của nháo đài không vách, chỉ 
trắng xi măng, các bà già, các du khách lớn tuổi cứ vào ngồi nghỉ 
thoái mắi và bày thức ăn ra lót dạ. Du khách có thể lên fầng trên 
bằng mội thang gạch xảy theo khu ốc. Phía trên là sản thượng 
rộng, ngang 12m, dài 25m. Mlội góc sản thượng là gian phòng 
đồng cửa kín đáo. Đây là nơi dành riêng cho công chức Châu Đốc 
có phép đến nghỉ an dưỡng (trước 975). 

Du khách đứng trên sân thượng nếu có ống dồòm sẽ nhìn thấy chợ 
Tân Châu mờ mờ phía Đông Bắc và chợ Nhà Bàng phía Tây Nam. 
Với đôi mất thường chúng ta chỉ thấy chợ Châu Đốc với nhố xá 
mái ngói đỏ, hoặc nhìn về phía Bác để thấy con kinh Vĩnh Tế 
thăng như lần gạch rõ rằng giữa hai bờ cây xanh. Chúng ta sung 
sướng thấy quê mình đẹp lươi với những ô tuộng màu xanh mạ 
nằm cạnh tnàu có vàng loang loáng nước, chạy đãi đến tận chân 
núi Sập, núi Dài. 

Kñnh xáng nối liền sông Hậu với Trì Tôn, kinh Thoại Hà đem 
nước sông Hậu về đến Rạch Giá, cùng đo 
Ông Nguyễn Văn Thoại trông coi đào, chây 
rút mắt đến tận chân trời. Những con kinh 
đào nãy giúp cho đản lưu thông dễ đàng và 
rút sạch nước phèn vùng đóng lúa bao ïa, giữ 
này dứng trên cao nhìn xuống như lãm bản 
đô không lô lung Hnh inàu sắc của vùng Thất 
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Mặt trời đúng ngọ, mọi người di tìm những 
mô đá phảng có bóng mái để bày thức ăn 
trưa. Cuộc đăng sơn cũng nh mọi cuộc cản: 
trại, ai ai đều thấy đói bụng vì leo núi nên 
từng nhồm năm ba người, từng gia đình ngồi 
ăn trống vui vẻ, Đây không phải là cửa chùa 
nên phần đông điều mang thúc âu mặn. Tiuức 
ăn là sân phẩm độc đáo của Châu Đốc : mắm 
thái. 

Đếểu Châu Đốc viếng túi Sam mà ân mắm 
thái với thịt heo luộc xác mông cuộn với Tau, 
bánh hỏi hoặc bún, thì... khỏi chê. Thức ăn không cần để trong 
chến bát, hoặc ñn bằng muống, đũa vì phải mang công kênh lên 
núi, mà chỉ dựng trong lá sen. Loại lá sen nầy gói bún hoặc bánh 
hỏi Lạo thêm hương thơm. Rồi rạu tưm, mắm thái dị ngọi sẽ làm 
cho aì đã đến Châu Đốc một lần đều nhớ để mỗi năm phải đi nữa. 
Nếu vì iẽ gì không đến được, họ vấn tìm cách gởi bạn bề 1nua 
dùm. Nhưng như đã nói, phái leo nứi thẩm: mệt mới thấy agọn gió 
trên cao là quí và phải bốc ăn bằng tay loại mắm thái với bánh hỏi 
nầy trong lá sen, đưới tầng cấy phượng vĩ trên võ đá ở định núi 
Sam, mới thấy dược vị ngon lãnh. 

Các cụ già hã hê vì đã dược viếng nón, ngà lmg thíu thì, trong 
khi các bạn trẻ có mang theo đầu ghú-ta đang nhấn phínt cho bạn 
bè thưởng thức. Mọi người như quên hết các phiền toái hàng ngày. 
Các tranh giành dua chen của xã hội nlf lắng đọng ở đưới xa. 


Trữi xế chiếu, một số người rục rịcH xuống túi. Đi xuống đề hơn 


đi lên nên mọi người xuống nửa giờ là đến chân núi. 

Du khách lại tiếp tục đi theo dường hướng về chợ Bến Đá. Đì 
khoảng 500 thước để viếng Bạch Văn tịnh xá, nu trên miột võ đá 
thanh tú cao đệ 1ÔÔm. Š 

Đường lên Bạch Văn tịnh xã được xảy x1 màng và lót đá rất dễ đi. 
Công trình xay dựng cảnh đẹp nổi liếng này do thầy giáo Phạtn 
Ngọc Đa tự Bạch Liên và một nhém bạt bề có đạo Lâm ở tỉnh đứng 
ra trötig norn. : 
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L¿o lên mấy trăm bậc thang, cũng phải mấy lần dừng lại để thở, 
chúng ta sẽ đến khoảng đất rộng nằm giữa những võ dá cao, có 
những hang thiên nhiên lộng gió. Trên một võ đã lớn, tượng Phật 
Thích Ca lúc đang tu khổ hạnh, người gầy trơ xương, nét mặt từ bị 
nhìn xuống những người mộ đạo đang quì lạy khấn vái. Phía sau 
lượng có một cây da mọc lù kẹt đá che phủ nên nhìn tượng Phật 
Thích Ca ngôi dưới gốc cây da mọi người liên tưởng đến cội bỏ đề. 

Du khách lạy Phật xong đến ngồi dưới bóng mát cây cao đón gió 
lồng lộng hay vào các hang đã quanh đó ngà lưng nầm nghỉ. Trong 
và ngoài hang, những mô đá, những gốc cây già đều có khác tên du 
khách ]ưu niệm. Nét sơn đỏ, mực đen bị mưa gió và thời gian làm 
phai mờ đần, : 

Mặt trời sấp lận sau núi, hoàng hôn ở vùng núi xuống màu lam. 
Nếu du khách muốn ngủ đêm lrên Bạch Vần tịnh xá cũng có nhiều 
chỗ rộng để nhìn sao trời, nhưng phải coi chừng cái lạnh của hơi 
nút, sương khuya... 

Rang sáng hôm sau, trời còn mờ hơi sương, tiếng chuông chùa ở 
các am lá gần đó ngân đều đều buổi công phu như kêu du khách 
thức đậy sửa soạt xuống núi để qua thăm chùa Hang gần đó. 

Du khách xuống núi lòng còn luyến lưu Bạch Vân lịnh xá. Họ 
bước về phía chùa †lang gần đó khoang 500m. 

Qua khối miễu Âm Hồn, nơi thờ cúng vong hồn trong nghĩa địa 
phía sau, chúng ta sẽ thấy ngôi chùa Hang trên triền núi. Thấy gần 
nhưng vẫn phải đi và leo hơn nữa giờ mới tới. Chùa được nổi tiếng 
vì có một hang sảu thâm thâm âm u, chưa ái biết bao sảu và ăn 
thông đến đâu vì chưa ai dám đi thấm hiểm. Lúc trước cũng có 
người bạo gi đốt đèn đầu chai đi vào, nhưng có lẽ không đủ dụng 

: cự nên không dấm tiếp tục đi xa. 
Hiện nay Nhà nước ra lệnh bít cửa 
hang nên du khách sau rầy đến chùa 
chỉ được thấy một vách tã vôi nằm 
phía sau hậu liêu. 

'Tuơng truyền hang này thông ra tới 
biển vì có người nói nếu bở xuống 
hàng trái bưổi sẽ tìm lại được trấi 
bười này ở bái biến Hà Tiên. 

Theo chúng tôi thì khó có cái hang 
nào ăn thông lrên trãm cây số lại 
niên Tây này dù núi Sam ngày xưa là 
một cái lồn trên biển, Có thể có hang 
luồng ra khỏi chân núi, nhưng riếu có, 
chấc hang nầy:clỉ ăn thông ra kinh 
Xiah Tế, trái bưởi sẽ trôi ra đây rồi từ 
từ theo kinh Vĩnh Tế trôi vào sông 
Giang Thành để tấp vào mũi Nai gần 

D chợ Hà Tiên. 

Như mọi ngôi chùa trên núi, chùa Hang cũng có một bể nước 
mưa khá lớn chứa đủ nước cúng Phật và uống quanh năm. Du 
khách uống 1ô nước mưa, rửa mật cho mắt mẽ, vào lễ Phậi xong, 
giả lừ Thầy, lạ sơn. 

Đến đây chỉ cồn vài trăm thước là tới chợ Bến Đá. Mội số các bà, 
các cô thích đi chợ để tìm mua sân phẩm địa phương như quạt làm 
bàng lá cây thốt nốt, chiếc đệm dệt bằng cọng bằng êm ái, nhưng 
loại quà mà mấy bà thích mua để ăn hoặc biếu bà con là đường 
thốt nốt. Sau khi nước thối nốt lấy trên cây đem xuống nấu đặc lại, 
cho vào khuôn trần nhỏ dẹp. thành từng tần. Sấp 1Ũ tán trong một 
gói như dồn bánh tết cũng bàng lá thốt nốt. Loại đường nãy ăn với 
dưa gang, Hay äãn từng tuiếng nhỏ, uống với nước trà rất ngori mà 
không sự dau bụug. 

Chợ Bến Đá lào lào họp sớm mà cũng tan sớm, chỉ có đân địa 
phương và đân Miền trong sóc phía Nhà Bàng đem sản phẩm đến 
mụa bắn, nhưng nhờ mỗi thắng có ba phiên chợ mua bán trâu bò 
tiên nơi aAy nhộn nhịp hấn lên, 

Vài chiếu xe tgựn đậu đấy chờ khách đi văn chợ Nhà Bàng. Vài 
chiếc xe đồ nhỏ củ kỹ chào rời du khách đi viếng chùa Phi Lai, 
hoặc di chơi Tịnh Biển, một chợ quận sát biên giới có nhiều hàng 
Hoá từ Miên chữ sang. 

Tiếng người từ phía Miễu Hà không vắng nghe đến đây nhưng du 
khách phải quay lại để kịp chuyển xe trở về với đỗ thị ôn ào... 
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Võ Đức Tiến 


hăm hỗ thậi to " có mặt”. Đứng bật dậy. Có lẽ đây là 
lần hỗ to nhất. Lần đứng dạy nhanh nhất trong sáu năm. 
Những lần khác Khâm hỗ chỉ vừa dù nghe. 

*Cá gì đâu mà phải lớn giọng". Chỉ không hệ lên thì mới có 
chuyện phiền phức thôi. Và mỗi khi đứng dạy thì rất là thong thả. 
"Ở tà thì có gì mà phải vội". Từ từ chống đất lên trước, cho mỗi 
người nhìn một tị, Sau đỏ hai tay chống đầu gối dây phần đầu lên. 
Đội chiếc mũ vải cũ lên đầu, mái tóc lưa thua những sợi trắng. 
Xách chiếc túi đếm đã xờn rách. Có mấy chỗ được vá lại bằng 
thiững mảnh vải mang nhiều màu khác nhau. Trông giống một bức 
tranh lập thể vụng về, của một họa sĩ mà tài năng chí có thể vẻ 
được mấy con chim cu. Nhìn nghèo nàn nhưng cũng vui mái. 
Trong túi chứa mấy món rất thân; rmội chiếc bàn chải đánh răng 
cũ, mã những sợi Nylon cong vòng nhĩ râu bắp. Hai chiếc quần 
ngắn, đã phải vá cả hai mặt. Mấy ống lon dựng riắm muối. Cùng 
túi rnững rnên. 

Khảm là người sau cùng được gọi tên. Bước ra, đứng xếp hàng 
mội theo những người bạn đồng cảnh ra cổng. 

Đạy là cái cổng thứ năm của ngày tháng lưu đầy và là cái công 
duy nhất của trại này, Cổng nhìn rất quen. Hầu như ngày nào 
chàng cũng phài nhìn. Sáng đi ra nhìn, chiều tối đi vào nhìn. 
Khẩm đã đi, và nếu ngồi tỉnh cho kỹ thì còn mấy hôm nữa là tròn 
xnười lầm tháng, Cánh cửa cổng bàng cây rừng. Không to lắm. Võ 
đã được rúc sạch. Thớ gỗ nức nẻ dày dạn rnưa nắng. Đan miất cáo, 
bằng giay thép gai. Cánh cổng được kéo rz kéo vào rỗi ngày vài 
ba lăn nên phần gỗ mài xuống đất đã mòn, nên hơi nghiêng trên tiền 
đất đề có hai đường rãnh cong cong, Những sợi giây sất hàng rào 
đã ri sét. Những trụ rào cũng đã bất đàn mực gốc long đỉnh, Những 
người đi ra đi vào ốm hơn, bước chân nhẹ hơn, nên lốt mòn có lõm 
xuống nhưng không sâu thêm mấy. 

Ra khỏi cổng Khâm không quay nhìn lại nhưng biết phía sau 
lửng cổng dược đóng lại. Tiếng gỗ mài lên trên nên đất khô, cùng 
tiếng kẽo kẹi, âm thanh là lạ chàng chưa bao giờ bận tâm để ý 
đến. Hôm nay Khâm nghe và thầm nghĩ đến khúc nhạc tiễn đưa. ” 
Ừ cũng phải thế chứ. Khi đón chàng và các bạn vào cũng có tiền 
hỗ hậu ủng. Súng ống nườm nượp. Thì hêm nay đi ra cũng có chút 
gì chứ", 

Con đường đãi dò, ngoàn ngoèo, lôi lõm. Từ trên cao nhìn 
xuống giống như vết rách rưởm máu của khoảng rừng xanh tum. 
Lất ra Quốc lộ vắng học, Con dường dành cho những người tù, cho 
những người chăn tù và thỉnh thoảng những người đi thảm tù. 
Khâm đứng lại. Cúi xuống tháo đöi đếp rau ném thật xa vẽ hướng 
bìa rừng mỗi bên một chiếc. Người bạn đi bên cạnh thắc mắc: 

- Đôi đép còn xãi dược quá chớ ,sao liêng uống vậy cha? 

Khăm nhìn người bạn bàng ánh mất cao ngạo. Gục gặc đầu thỏa 
mãn trả lỜi: ˆ 

- Đi chân đất tôi thấy lịch sự hơn đi đôi đép đó. 

- Vy sao bảy giờ mới chịu liệng hỏ? 

- Khi ở lù thì mình mang dếp iù, ra ngoàt thì 
muội lí chứ. 


cũng phải lịch sự 


Hai người khúc khích cười. Chăng si nói gì thêm. Hần như mọi 
người cũng đã mỏi mệt quá rồi với những lo nghĩ. Bốn người léo 
đềo di như những người tù. Sau sáu nảm khiến dáng đi của họ trở 
nên giống nhau hơn. Đầu cúi xuống, chân kéo lẻ. Bốn người bệnh 
nên đi chậm quá. Khi họ ra đến Cốc lộ thì đã quá trưa. Không còn 
chiếc xe chở khách nào chạy qua nữa. 

- Chúng ta đi về hướng này. Khoảng chục cày số sẽ có một ngôi 
làng. 

'Tiếng Khám phá vỡ cái im lặng, ngột ngại. Bốn người, có ba 
người chống gậy. Họ đi thành một hàng dọc, theo kiểu người đi 
trong rừng, liếng gạy khua lọc cọc, tiếng dép kéo iê. Khi nắng 
chiều xuống ngang đợt cày thì bốn người ngôi nghỉ trước cổng nhà 
thờ. Ngôi nhà thờ vắng như một cái miếu con bên vệ đường, Hai 
cánh cửa sắt sơn xanh được khóa cần thận bằng sợi giây xích to, và 
một ổ khóa đen đủi, dán mnột tờ giấy đã bạc màu nhưng không ai 
buôn đọc. Không dọc cũng biết tỏng. 

- Ảnh Khám, hay ta nấu lấy một bình trà nóng rồi hãy đi tiếp? 

Người bạn có dôi mát sắp mù hỏi Khâm. Vì ai trong bốn người 
cũng đều biết chàng là người bệnh khóe nhất. Chàng chỉ bị sối rét, 
ngoài những lần lên cơn sốt thì chàng khỏe hơn các bạn, Mỗi ngày 
lên vài cơn, đã mấy năm nhưng vấn còn sống. Chúng chỉ làm hư 
một vài thứ trong bộ đô lòng. 

- Không, hãy đi thêm một chút nữa tìm nhà xin ở qua đêm, rồi 
có muốn nấu gì thì tôi nấu. 

- Ánh cũng nên nghỉ một chút chứ, nhìn anh gánh một lúc mấy 
gia tài. Thật tôi ngại quá. 

~ Phải dấy. 

Cả mấy người cùng góp ý. Nhưng Kham văn đi. Cả đoàn di theo, 
Những người Khăm: gặp trên đường lộ, hình như ai cũng vội. Hình 
như ai cũng xác xơ. Giống nÌư mấy cái mũ, mấy bộ quần áo của 
bọn chàng đang mặc, Tả tơi cả rồi. Khám gật đầu chào người đần 
ông đứng trước ngõ, đang tựa kmg vào cánh cửa gỗ. Cánh của ọp 
ép, làm bằng những mảnh vấn vụn, đủ hình đủ dạng. 

Hai người trao đổi mấy câu. Người đàn ông dẫn bốn người đi 
qua quãng săn trống. Nắng đã tắt, buổi chiều càng thêm vắng. Bên 
mái hiên căn nhà lá cũ. Bốn người quây quần quanh bữa cơn 
chiều. Trừ Khâm ãn ngon lành, mọi người än qua loa rồi đi nằm, 

Trong đêm vắng, thỉnh thoảng một vài tiếng thở dài. Mỗi người 
mỗi cảnh. Niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người kia. 
Vui buồn lẫn lộn nên không ai muốn nói gì. Chung sống với nhau 
lâu quá nên biết nhau rất rõ. Không chỉ rổ về bản thân thâu mà 
còn rành vẽ gia đình nhau. Người trở về sum họp. Kẻ trở về nhìn rõ 
lim những đẳng cay. 

Khẩm chui vào mùng và nghỉ đến Thanh; đến sáu năm xa cách. 
"Sáu năm dài quá”. "Ù: Sáu năm đài quá, làm sao rà chờ mãi 
dược”. Khám nghĩ đến lá thư cuối của nàng. Những lời nhắn nhủ, 
chia Iy. "Chấc nàng phải dau khổ lắm". ” Làm sao mà không đau 
khổ ". Khăm quay mặt vào trong. Một chút ánh sáng lạc lõng chiếu 
qua lớp lưới mùng rọi lên vách lá những hình ảnh kỳ dị. Chàng 
nhắm mất chờ những cơn sốt sắp vẻ, những cơn sối tần nhấn đã 
sơt lên thân thể gầy còm của chàng một màu vàng nghệ. Có lẽ 
chàng là người Việt có nước đa văng nhất, Không chỉ vàng da, mà 
vàng cả mắt. Những cơn sốt dến thật nhẹ nhàng. Những cơn rét mà 
chiếc miền dày cũng chỉ như tờ giấy báo. Chúng từ giả chàng khi 
trời sáng. Tiếng ồn của một chiếc xe già nua nào đó. Đánh thức 
mọi người dậy. Khăm nỗi lửa vừa nấu vừa sưởi. Một buổi sáng thật 
lạ. Có tiếng cầm rầm của mấy con vịt đi lang thang, Có liếng con 
nất khác ö oc đầu ngõ. 


Chào người chủ nhà nghèo với mấy dứa con nheo nhóc. Đón 
chiếc xe cũ, lớp sơn loang lổ bạc cả màu, không cồn biết là màu 
gi? Có những người lơ xe lớn tiếng và cô soát vé mặt lạnh lùng, 
đath đá. Xe chạy chậm như ngày tháng, ngã nghiêng theo những ổ 
gà ön ào xuyên qua những làng xóm, núi đối. Khâm dõi mất 
nhìn quanh. "Mới chỉ mấy năm mà đã lạ đến thế ư ?” 
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Một buổi chiều chiếc xe cũng bò về đến chỗ. Bỏ Khâm và người 

bạn sắp mù xuống ngã ba. Tiếng máy xe ầm 1, những ám thanh già 
cỗi, để lại những đám khói đen, bụi đỏ. 
” Khâm gánh trên vai mấy túi đi thong thả. Tay nắm gậy dắt bạn. 
Con đường đầy hàng quán. Người ngồi nhàn nhã. Mùi thị nướng 
tỏa thơm ngát, hòa với mũi khói xăng, bựi. Lạ quá. Lòng vòng mấy 
com đường dưa bạn đến nhà. Khám đưa tay đẩy cánh cổng sắt màu 
trắng. Tiếng cửa kêu khiến người trong nhà thờ đầu ra nhìu. Một 
tái tóc dài; đài như tiếng la, tiếng gọi, tiếng chân. Những vòng tay 
ôm chặt vỡ ra tiếng khóc, những chiếc áo đủ mầu bao quanh màu 
áo lính xác xơ, Đôi mất người bạn lơ láo, chớp chớp, dõi tìm, 
những gioL nước mất lăn trên má hóp. Trên những dõi rất thơ 
ngày đen nhánh. Những cánh tay đài ngắn vươn ra, bẩu víu, nắm, 
rờ. Những tiếng gọi ngọt ngào, hạnh phúc tuôn ra theo dồng nước 
rnất. 

Khâm ngồi xuống thêm xi-măng. Nhìn ra khoảng sản rải rắc xác 
của những cánh hoa giấy. Tiếng mãy con chín se sẽ đang đùa với 
nhau. Lừ đữ, tháo mấy túi xách của bạn để ra một bên. 

Một lúc sau đứng đậy mang đồ đạc lên vai đi. Tiếng gọi ríu rữt 
như chim rừng, trong căn nhà hạnh phúc. Khi to khi nhỏ. Bố ơi, 
Anh ơi, Ông ơi. Khăm thở dài. "Hôm khác sẽ trở lại". "Lăn ! hôm 
khác sẽ trở lại". Khăm bằng lòng lắm với ý nghĩ mới. Đầu óc hỗn 
loạn, hoang mang chứa đầy những ngốn ngang, như những mầm 
non đám bắp chàng mới từ giã hẻm nào. Bước mấy bước ra lại con 
đường phố ồn ào. Lách théch di. Năng oi bức. Khám lui vào con 
đường phủ lá rne. Đi lại những con đường quen thuộc, Đi, đi mãi. 
Và bỗng thấy mình lạc lõng, nghèo quá, giữa hàng quấn đầy hai 
bên dường, Dùng lại ở góc phố iana mấy cũ khoai luộc. Ghế bên 
hè ngồi nghỉ. Tựa lưng vào cánh cửa sấi. Nhai chăm chậm những 
củ khoai nguội. Nhớ về một lá thư, lá thư nhãtt nát theo tháng năm, 
nhoề nhoẹt, sờn rách vì những lần đọc. Ôi! những lời từ giã? 
Tiếng cửa mở, âm thanh xiềng xích đã man. Tiếng người hách 
dịch. 

-Này đi chỗ khác mà ngồi. 

Khám quay lại nhàn, đôi mát vàng bệnh hoạn, bỗng rực sáng dỗ 


lùa. s tr: 


- Tôi ngồi ở hè phố, hè phố thì của mọi 
người, hè phố là của riêng ông dâu? 

- Này đừng có nñgattg bướng ông gọi công an 
công đầu cho đấy. 

Khâm dưa ruiểng khoai còn lại vào miệng, 
thong thả nhai, xoa hai tay vào nhau. Đứng 
đậy cười khinh bí. 

- Công. Mở môm ra thì chỉ càm với còng. 
Còồng cái con c... của ông đây này, 

Người chủ nhà có mái tốc bạc nước da tai tái, 
mặc chiếc áo sơ mỉ trắng, chiếc quần Kaki màu 
xanh, chân mang đôi đép râu, bỗng đỏ lên. 
Tiếng nheo nhéo của đần bà từ trong nhà hồi 
YỌNE Tả: 

- Chuyện gì vậy hả mình? 

Người đần ông quay mật lại nói với vợ hấn từ trong nhà đi ra. 

- Quân mất đây, h lợm, ngồi ở cửa nhà, tôi duối đi còn giở c.. giờ 
đ.. TA. ` 

Người dàn bà rnập, tóc bởi, đầng đi nạng nề. Giọng miền Nam có 
vẻ dịu hơn. 

- Thôi chú em ngồi một chút rẻi vui lòng đi chỗ khác đùm. Hồng 
giấu gì chú cũng có nhiều người ngôi, rồi xã rác rêu đầy ra đó. Bực 


mình lắm chủ ơi! Trước cửa nhà mìnÌ: mà ai lại không bực. Chú 


thông cảm dùm: tụi tui, 

Khâm cười, mặt khinh khíth. 

- Hà nói nhà này là nhà của bà. Thế bà có biết nhà này xây từ khi 
nào không” F 

-1? 

- Hàng rào phía sau nhà có báo nhiêu trụ không? Sản phía sau lái 
bao nhiêu sạch bà có biết không? 


68 - Xuân Bính Tý - Viên Giác 


Tai 

-_ Và trên cây nhãn có bao nhiêu cụm Phong ¡ an bà biết chú? 

Những câu hỏi của Khăm khiến người đàn ông sựng lại. Buông 
tình ngôi chồm hồm trên thềm. Người đần bà mặt chùn xuống 
buôn bã. - 

- Chúng tôi dược sở nhà đất cấp cho căn nhà này. Nhà của những 
người bỏ chạy ra nước ngoài. 

- Chả chạy đi đâu. Tôi đilù. 

Người đàn ông hình như cảm thấy ngượng nên không nói gì 
nhiều. Nhưng cũng hỏi. 

- Cậu đi tù vì tội gì? 

- Phải có tội thì mới đi tù hay sao? 

Người dần ông bỗng to tiếng. Và như có ai thọc dao vào đít. 
Ông ta vùng đứng đậy. Đưa ngón tay vàng khói thuốc chỉ vào 
Khám. 

- Này ông bao cho mà biết, đừng có xuyên tạc nhá. Chánh sách 
của nhà rước ‡a... 1a... nã... 

Ông bỏ lững câu nói. Khi nhìn thấy Khâm đưa hai ngón tay lên 
bịt lai lỗ tai. 

- Thôi cha nội ơi! 

Khám lắc đầu, phúi đít, trước khi mang mấy cái túi lên, Chàng 
đưa lay chỉ người đần ông. 

- Ce qui csf à Cesar, ren ä Cesar. 

Nghe chàng nói, cả hai vợ chồng đực mặt như ngỗng nhìn. Chả 
hiểu Khăm nói gì. Nhưng cả hai vợ chồng cùng có chung một ý. 
Người đàn bà chát lưỡi, ngước mật nhìn chồng. 

Khám lại dị. Chăng cười cười, những gì của Cesar thị trả lại cho 
Cesar, những gì của chàng cũng phải trả lại cho chàng chứ. Cướp 
được ä? 

Đêm xuống đần, thành phố đã lên đền. Chàng đi lầm lũi. Cm rét 
lại về. Khám: quấn chăn nằm ở ghế đã công viên. Nơi đây ngày nào 
mình đã ngồi với nhạu em nhỉ? Những buổi trưa hực nắng mình 
ngồi uống nước đừa. Những đêm lạng gió mình ngôi nghe hơi thở 
của nhau. Em điệu lắm , mỗi lần mình di chơi với nhau, lại ướp 
một tí mióc hoa. Mùi gì nhí? Chả nhớ dược, Ảnh chỉ nhớ, anh rạo 
rực. Chỉ muốn hít thật gần. Gối đầu lên 
những kỷ niệm Khám ấm được dôi 
chút. Chàng nhìn lên khoảng trời cao 
đen đặc. Hỏi nhỏ chỉ vừa đủ một mình 
chàng nghe. "Bây giờ em dang ở đâu? 
Có xa như những vì sao kia không?" 
XP: Tiếng lá mấy cảy me rào trên 

W đầu. Bỗng trong im lặng. Tiếng đì dùng 
vang khấp nơi. Khâm chôn người ngôi 
bật đậy, hoảng hốt. Không lễ... Không 
lễ, Cơn rét như tan biến heo những 
tiếng nỗ đòn. Khâm tung ra khỏi mền, 
dúhg nhìn lơ láo, hai tay run run. Nhìn 
liấi rồi lại nhìn phải, chạy bên này, 
chạy bên kia. Thoảng đưa trong gió 
đêm xuân mùi thuốc pháo. Tiếng pháo 
giao thừa. Khăm quì xuống đất, liai tay ôm mật, vai run run. Một 
lúc lâu khi những tiếng pháo trở nên rời rạc, chàng trở lại phế ngồi. 
Trong ánh sáng mờ ảo cửa mấy ngọn đèn vàng soi trên rền cỏ, 
bóng hai bức tượng. Bức tượng người chiến thắng, đứng cao ngạo 
nghề. Vai phù đầy cứt chim. Bức tượng ngôi co ro. 

Khảm lục đục lấy bếp con nhóm lửa nấu nước. Khi lon nước sôi 
tiếng reo kéo Khăm ra khỏi những mơ mộng. Chàng dễ tất cả phần 
trầ vụtt còn lại vào chén, pha trà. Khám vo vo lí thuốc lào, rít một 
lợi rõ dài, thụt nõ, cơn say thuốc mộng mị, khói thuốc tan loãng 
trong đêm, chàng tợp một ngụm trà, một ngum tià ngày xuân. 
Thành phế đé, đã ướt chút sương giao thừa. Có những cánh cửa đã 
mở, có những cánh cửa đã khép. Nhưng chàng vấn hy vọng có mội 
cánh cửa nào đó sẽ mỡ ra cho mình. 


Tuổi Tỷ con Chuột trong nhà 
tha gạo tha nếp tha dồn vuông hàng 
Thối iu con Trâu kềnh cằng 
cây chưa đúng buổi nỗ mang cây về 

Tuổi Dần con Cọp dữ ghê - 
hết người ăn thịt (Íen về nữn Cao 
Tuổi Mẹo là con Mèo ngao 
lay quấn hãy quÀO ăn vụng thành tình 
Tuổi Thìn Rồng ở thiên dinh 
"& nhong hoán vũ ý mình trên mây 
Tuổi 7y Nấn Ở có cây 
năm khoanh trong bọn không hay 
điều gì 
Tuổi Ngọ Ngựa ô đen xì 
3> mình sức mạnh kể gì đường xa 
Thổối Mũi là con De chà 
CÓ sửng CÓ gạt râu ría Hi im HỒ 
Tuổi Thân con KH trong lầm 
chuyền qua chuyền lại tế HỒn Xuống 
hãng 
Tuổi Dậu là con Cà vàng 
Có mồng có tÍ gây Ò ú ø 
Tuổi Tuất là con Chó cò 
nằm khoanh trong lò lỗ mũi lạ lem 
Tuổi Hợi là con Heo hòm 
ăn nơ lại nằm dợi đến bữa sau. 


ăm nay là năm Bính Tý, 

N= con Chuột, con vậi 

dược vinh dự đúng đầu 

mười một (l1) con vậi lo xương lớn 

xác khác trong 12 chỉ của chu kỳ mội 
con Giáp gồm Í2 năm, 

Người viết tự hỏi tại sao nó nhờ con 
như vậy mà người xưa lại cho nó lãnh 
ấn tiền đạo dẫn đường cho mười một 
con vật khác. Tôi đoán có lễ người xưa 
chơ nó tuy nhỏ con nhưng là loại phá 
hại và truyền bệnh dịch hạch cho con 
người ghê gớmn nhất. Hơn nữa nó ở 
khắp mọi nơi, từ trên ghe, trên tầu ở 
dưới nước, đến ngoài đông ngoài 
ruộng, vào tậu tron nhà. Thủy thủ ở 
dưới tầu sợ chuột nủ người ta sợ cộng 
sản vậy. Một cặp vợ chồng chuột mà 
lọt được xuống tàu rồi, nếu không diệt 
được nó kịp thì, một thời gian ngắn sau 


NÁM 


đó nó sanh con để cháu ra hàng đoàn 
hàng lủ tha hô mà cấn phá. Do đó 
những đây dỏi cội tàu, phía đầu gần 
bờ, người la chận một cái mâm tròn 
bằng thiết để chuột không thể bò theo 
đây đỏi lên tàn được. 

Ngoài đồng thì nó phá hại mùa màng 
và nông phẩm của nông dân, lúa, 
Khoai, bấp, sẵn v.v... nó vừa cấn phá 
vừa ăn, Cồn trong nhà thì nó đào lễ 
khoết hang, cần bị thóc, xé bị gạo, thức 
ăn quên đậy, vắng bóng người là nó 
nhào vào ãh ngay, 


Nói tóm lại, trên đường sinh sống 
của chuột, nớ phá hại từ thượng vàng 
đến hạ cám, không chữa bất cứ một vật 
gì, ăn không được thì cắn phá cho hỗ 
ghét! 

Vậy dòng họ chuột có bao nhiều loại, 
và sự lắc hại do nó gây ra cũng như sự 
cống liến bản thân nó cho khoa học ra 


Chuột Cống 


sìa? 


Chuột: Loại gậm nhấm, mỏ dài, tai 
nho, lông nhiều, đuôi dài, phá phách. 


Chuột Đồng: Loại chuột to con, ở 
hang trên gò cao hay ở (heo bờ ruộng, 
nó phá hại mùa :nàng, ân cua, ãn cá, 


TẾ 


ốÏ elhuuệm 


CHUỘT 


Người Quan Sát 


khoai, bắp v.v... Nông đân đào hang 
hoặc đặt bẫy bất nó làm món ăn. Ở các 
tính miền Hậu Giang như: Châu Đốc, 
Long Xuyên, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc 
Liêu, Rạch Giá.. người ta bắt chuột 
đồng lột da đem ra chợ bán, các bà nội 
trợ mua về chế biến ra nhiều thức ăn 
như bầm nhỏ xào sả ớt, xào lá cách lá 
lối, làm nhưn bánh xèo hay rô-ti nước 
dừa là những móu ăn đưa cay hấp dẫn 
cho những người bơm nhậu. 


Chuột Cống: To con, lông xã, có 
con lớn bằng con thỏ rừng, ục ịch như 
chuột cống. Nó ở dưới các ống cống 
trong thành phố, loại chuột nầy đụng 
gì ăn nấy, từ chó chết, gà vịt chết, đến 
đồ ăn hư thối đổ xuống cống, nên nó 
thường bị bệnh ghẻ lở và chính loại 
chuột nầy truyền bệnh dịch hạch cho 
con người. 


Chuột Ấn: Có nơi 
còn gọi là con bọ, lớn 
hơn chuột cống, giống 
như con thỏ nhưng lông 
cứng, thường thi có hai 
màn, trắng và nâu đợt 
hoặc đen. Loài chuột 
nầy được nuôi trong 
nhà để dùng ở các 
phòng thí nghiệm thử 
thuốc và cũng có nơi 
nuôi để ăn thịt. 


Chuột Cơm: Loại 
nầy nhỏ hơn chuột 
cống và (to hơn chuột 
lái, ở ngoài đồng hay 
trên mái nhà. 


Chuột Lắt (hay chuột nhất): Lớn hơn 
ngón tay cái một chút, sinh sản rất 
nhanh, hay cắn phá 8 tờ, quần áo, 
bò vào thức ăn v.v... Ở thôn quê có nơi 
người ta cữ không dám kêu đến tên 
chuột lắt sợ nó phá mà chỉ gọi là anh 
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Tý đủ biết người ta ngắn-nó như thế 
nào. Từ sự ngắn và sợ trở nên ghét nó, 
đo đó người xưa có câu ca dao: Ca 
ĐỜI chuội lẤt nhà bẩy, tảng đệ rơi 
xuống thì mầy gãy xương. ĐỂ trả thù 
sự phá phách của chuột lắt, có người 
đặt bẫy bắt nó, xong may dít nó lại, thả 
nó ra, nó bí ïa nó căn đồng bọn nó 
chạy khỏi nhà và cắn chết luôn mấy 
con chuột cọn, sau đó nó cũng chết 
theo! : 


Chuột Xa (còn được gọi là chuột 
Chù): Giống chuột nhỏ, mỏ đài và 
nhọn, đuôi rất ngắn nên mấy đứa trẻ ở 
thôn quê hay nhạo là; Cñuội xạ bò bậy 
bò bạ, chố cấn cụt duối Nỗ ở trong 
nhà, ban ngày không thấy đường nên 
luôn ở trong hang hay dưới găm tủ, bò 
sát đất, không leo dược cao. Ban đêm 
mới bò ra ngoài để kiếm ăn, khi hồ nó 
thường kên chí chít, có mùi hôi xạ khó 
ngửi nên mèo cũng ngắn nó iuôn. Do 
đó người nào ăn ở dơ dáy hôi lim 
người ta thường ví: F4 rủ chuột xa, 
Người nào chậm lụt người ta nói: È# 
dhì như chuột chủ phải khói Chuột chù 
đã là chậm lụt rồi, mà còn gập phải 
khói thì khỏi phê bình. 


Chuột Dừa: Loại chuội nầy như 
chuột cơm, lớn bằng cườm tay, phần 
lớn ở trên ngọn đừa, ít khi bò xuống 
đất. Thức ãn chính của nó là cái (cơm) 
dừa và nuốác dữa Nó cạn những trái 


đừa nạo để ăn, trái nào nó đục khoét, 


vài ngày sau bị héo cuống rụng xuống Ì 
đất. Người ta dùng một cái ống tre làm ị 
bẩy gác trên ngọn dừa để bất nó, thức | 


ăn để nhử nó là miếng dừa khô nướng 


cho vàng để phát ra mùi thơm. Thịt ‡ 
chuột dừa mà khia (rô-ti) với nước dừa, ¿ 


thì thưa quí độc giả, theo người viết 
không có món nào hấp dẫn hơn! Người 
đân Bến Tre hay Mỹ Tho, không ai 
không biết món ăn quê hương độc đáo 
nầy. 


Chuột Bạch (hay chuột Tàu): Loại 
nhỏ con, băng ngón tay cái, lòng trắng, 
được nuôi trong nhà để làm cảnh, 
Chuông của nó có bất lông tròn có 
bánh xe khía để nó biểu diễn nở đùa, 
Nó cũng đóng gốp quan trọng long 
việc phát minh khoa học bằng cách 
hiến đâng thân thể nó trong các phòng 
thí nghiệm, 

Kẻ thù của Chuột là Mèo cũng như 
kẻ thù của nhãn dân trên thể giới hiện 
nay là Chủ nghĩa Cộng sản! Chuột 
thường than răng: “THỒ ganh ra ta mã 
côn sanh ra thên: Mèo!” 

Có những tên hay vật được kêu tên 
Chuột hay Tỷ nhưng không phải chuột 
thật như Giờ Tý từ 33 tới 1 giờ, 
Đường kinh tuyến (từ Bắc Cực xuống 
Nam Cực) dối với mặt trời thì ngay 
đỉnh đầu mình được gọi ià Tý Ngọ 
Tuyến hay Đường Tý Ngọ. Bị vọp bẻ 
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gọi là Chuột Rúi. Rễ cái của cây ăn 
sâu xuống đất gọi là Đuôi Chuột. Loại 
dưa leo nhưng trái nhỏ bằng ngón tay 
cái giống như con chuột lắt gọi là Dưa 
Chuột v.v... 


vài mẫu chưuện 


NỀ CHUỘT 


Chuột dùng làm món än để đãi 
khách 


Theo sách vở phí chép lại thì ở Trung 
Hoa ngày xưa có một bà Thái Hậu tế 
chức mội đại yến để đãi các Sứ thần 
Tây Phương, tiệc kéo dài 7 ngày ròng 
rũ, trong đó có một món ăn đặc biệt về 
chuột. Chuột bạch (chuội Tàn) được 
nuôi 3 đời bằng củ sâm, nghĩa là những 
con chuột từ khi mới biết ấn được cho 
ññn toàn ià sâm, Những con chuột nầy 
lớn lên sanh con ra, tức là thế hệ thử 
hai cũng được cho ăn toàn sâm. Khi 
những cơn chuột thể hệ thứ hai sanh 
những con ra tức là thế hệ thứ ba. 
Những con chuột thế hệ thứ ba nầy 


Chuột đồng 
trông hồng hào và trồn trịa như củ sâm. 
Đầu hếp bát các con chuột nầy đem lần 
bột chiên cộng thêm một vài thứ thuốc 
bắc đặc biệt khác dể dãi các Sứ thần. 
Món ăn nầy đại bổ, có một cặp vợ 
chồng từ mười mấy năm lấy nhau 
không có con, sau khi ăn móa chuột 
sâm sây một tháng sau bà vợ mang 
thai! Không biết có thật không, vì thời 
gian quá xa lui về đi văng lầm sao phối 
kiểm được. Nhưng có rnội điều chắc 
chấn là các món ăn của Tầu thì thật 
cầu kỳ có thể nói là đã được nghiên 
cứu tính vị từng món ãn do đồ :gười ta 
thường mơ ước được Ăn cơm Tàu - 
Cưới vợ Nhật - Ở nhà Tây - di xe hơi 
Mỹ Hà số dzách - Nummer cù - 
Number One! 


Chuột và Diều Hâu 


Trước đây khoảng 60 năm, khi người 
viết còn 7 - 8 tuổi, Ba tôi đọc báo có 
kể lại cho Mẹ con chúng tôi nghe là ở 
bên Mỹ có một tiểu bang (lâu quá tôi 


quên tên) có rất nhiều diều hâu. Loại 
chim nầy chuyên bắt chuội ngoài đồng 
ãn. Khi nào không có chuột nó quay 
qua bắt gà con ăn. Do đỏ nông dân mới 
gửi thư lên chánh quyền xin diệt trừ 
loại diều hâu ăn gà này. Chánh quyền 
chiều theo ý dân, vì ý dân ià ý Trời 
mà! Thông báo là ai bắn được một con 
diều hãn đem nạp cho chánh quyền thì 
được thường 5 đô-la. Một thời gian 
ngắn sau đó điều hâu bị bản gần hết, 
Lễ đĩ nhiên là gà con không bị nó ăn 
nữa. Nhưng trái lại những con chuột 
đồng sanh sôi nảy nở mau lẹ và phá 
hoại mùa màng một cách khủng khiếp 
và không còn sợ bị diều hâu bất ăn thịt 
nữa. Khi đó nông dân mới lấy làm hối 
tiếc việc làm thiếu suy nghĩ của mình 
trước kia, bền gửi thư lên chánh quyền 
xin dừng bắn giết diều hâu nữa để nó 
tiêu diệt bớt chuột. Chánh quyền (O.K) 
chấp nhận. Một thời gian sau chuột bị 
điêu hâu bất ăn gần hết, thính thoảng 
nó cũng có bất gà con ăn nhưng không 
đáng kế bằng chuột phá hại mùa màng. 
Do đó người nông dân có thể chấp 
nhận được, hơn nữa đây là luật quân 
bình trong vũ trụ (Lo de balance đan: 
#a mafure) Hất cứ một vật gì hiện hữu 
tiên thế gian nầy 
cũng dđêun có liên 
quan hỗ trợ mật 
thiết với nhau trên 
bình diện nầy hoặc 
trên bình diện khác, 

- không có vật gì thừa 
Ý cả nếu ía biết ấp 
đụng định luật trên, 


Chuột vớ 
hàm rằng giả 


Vào năm 1979, 
người viết dang bị tù cải tạo tại trại 
Tân Lập tỉnh Vĩnh Phú, ngoài Bắc, các 
bạn nào có ở tù lại trại Tân Lập đều 
biết có hai việc mà tù cải tạo sợ nhất, 
ngoài những tên công an giữ tù, là Rệp 
và Chuột. Mỗi buổi sáng chủ nhật tù 
cải tạo phải bất rệp, đó là chính sách 
của trưởng trại! Rẹp nhiều đến đỗi nằm 
ngủ trưa, rập Ở từng sạp trên thả dù rớt 
xuống người nằm dưới để hút máu! 
Còn chuột thì sao? khỏi phải nói, nó 
nhiều cũng gần như số tà cải lạo, 
nhưng theo tôi nghĩ có thể còn nhiều 
hơm. 

Ban ngày tủ đi làm chân không dơ 
bẩn, trước khi đi ngủ không kịp rửa 
chân, tối ngủ chuột bắt mùi hôi bò đến 
gầm cần ngón chân đến chảy 
máu.Thức ãn của người nhà thăm nuôi 
cho, tối không đám để ở ngoài sợ chuội 
ăn, đem vào để trong mùng lưởng rằng 
được an toàn, nào ngỡ dâu, anh Tý 
đánh hơi, cắn rmuùng bò vào đớp, làm 
chủ nhân kêu cái cái, Có anh một đêm 
bất được hai, ba con chuột ở trong 


trùng, Anh nói: "May đớp đồ án của 
tao, Tao ăn thịt mãy, Đây là luật nhân 
quả, đừng có than van gì cả!", 

Trong láng tôi có Trg.T.K có hàm 
yăng giả, anh quí nó còn bơn chính bản 
thân của anh, nhờ nó mà anh mới gặm 
nhai được bo-bo, bắp để sống qua 
ngày. Ánh thường nói nến mãi nó là 
đời anh tàn, Mỗi đêm trước khi đi ngủ, 
aith tháo ra iau sạch sẽ, gói vào một 
cái khăn, bỏ trong tứi đeo lưng để trên 
kệ ngay đầu nằm. Một hôm gia đình 
anh ra thăm nuôi, cho anh nào thịt xào 
sả ớt, tốp mỡ ngào đường, bánh kẹo 
v.v... Ảnh đem về lầng một số; còn một 
số phải bỏ vào thùng thiếc để trong 
kho. Tối đến, sau giờ điểm danh, vào 
lãng anh kêu rmmột số anh em lại chung 
vai với anh, mái mê thảo luận 
việc trên trời dưới đất mà đến 
gi ngủ không hay, Đội 
trưởng ra lệnh tất đèn đi ngủ, 
anh lật đật đọn dẹp thức ăn và 
không quên gỡ hầm răng ra, 
nhưng vi lính quýnh không 
chữủ sạch sẽ nên còn dính thức 
ãn, anh vội nhét vào trong túi 
đeo lưng như thường lệ. Đến 
khuya chuội đánh hơi được, 
cắn rách túi đeo lưng tha mất 
hầm răng giả của anh. Sáng 
hôm sau thúc dậy, lấy hàm 
răng thì mới hay là hàm răng 
đã bị chuột tha mất. Anh khóc 


FODE, S1 TAOITHTUCHESOHUCSƠ thành 
sạch sẽ láng để tìm, nhưng làm sao mà 
tia được! Chuột (ha nó xuống hang 
hay mang lên nóc nhà? Anh khóc và 
buôn bã mấy ngày vì ăn không được, 
răng đâu mà nhai, chỉ có một hàm răng 
đưỡi, khi nhai răng dụng nướu trên làm 
chảy mầu. Anh cán bộ công an thấy 
vậy mới cho anh đềo một cái cối nhỏ 
bằng gỗ và mội cái chày để giã bấp 
hay bo-bo. Anh thường than: “Chuột ơi 
là Chuột, MI hại ta làm chỉ! 

Nghe nói anh đã sang định cw tại 
Hoa Kỳ rôi, nếu anh đọc được những 
đồng chữ nầy, sẽ làm anh nhớ lại 
những ngày tù gian lao dưới chế độ 
cộng sản mà tự tìm cho mình một con 
đường đi sao cho xứng đẳng với mội 
cựu lù nhân cải tạo. 


Chuột ở Chùa Viên Giác 


Vào năm 1993-1994, trong chùa mới 
Viên Giác không biết chuột Kất từ đâu 
đến mà nó sanh sân quá nhiều, nhất là 
ở nhà bếp, dưới hầm chứa thức än khô 
và hầm để chến dĩa v.v... Nó khoét 
hang từ dưới nên nhà bếp chui lên, làm 
ỗ dưới gầm bàn, trong học tủ v.v... Ban 
ngày có người đang-.làm việc tại nhà 
bếp mà nó vấn bò ra kiếm ăn như 
thường, coi ai nấy đều như không. Nó 
phá không thể tưởng tượng dược, bao 
bị đưng gạo niếp nó cắn rách nất, nó bò 


vào thức ăn, nó ía đái vào chén đĩa 
v.v... 

Quí vị trong chùa tHắnh sắt sanh 
không dám dùng bẫy đập dể gài nó sợ 
nó chết, mới nhờ Đạo hữu Thiện Tấn 
(anh Tú) làm bẫy bằng lòng kẽm để 
gài bất sống nớ rồi đem đi cho thật xa 
thả nó ra. Nhưng gài chỉ bất được một 
vài con trong khi nó sanh sản gấp năm 
gấp mười lần! Mỗi-lần xuống Hầm mở 
đèn lên nó chạy có bầy rần rần, mùi 
hồi từ nước đái và cứt của nó xông lên 
rất khó chịu. 

Tình trạng này không thể kếo đài 
dược nữa, vì một ngày nào đó nỗ sẽ bò 
lên phòng máy Computeur cắn phá các 
đây điệu trong máy thì nguy to. Do dó 
chúng tôi phải áp dụng biện pháp 


Chuột tắt 


chẳng đặng đừng là trình Thầy tụ trì 
kêu muội lãng ñngười Đức chuyên miồn 
trừ chuột đến. Họ bỏ thức ãn có pha 
thuốc trong những cái hộp vuông đài, 
hai đầu có khoéi hai lỗ tròn, họ để trên 
những nơi mà chuột thường hay bồ 
đến. Chuột ăn thức ăn nầy, một thời 
gian ngắn sau, nó đi đâu hết không còn 
một con và cho đến ngày hôm nay 
cũng không có con nào dám trở lại. 

Nhưng, hỡi những con chuột lắt nhỏ 
bé ơi! nếu có con nào chết vì thuốc, 
chúng tôi đã có đọc kinh vãng sanh 
cầu nguyện cho chúng bây được sanh 
vào một thế giới khác cao hơn giới súc 
sanh là giới thấp nhất trong vòng Lục 
Đạo, để khỏi phải làm thân chuột bọ 
chui rút ngày dêm. Đây là một việc 
làm hoàn toàn ngoài ý muốn của chúng 
tôi, Chúng bây thông cảm! 


Chuột với Văn - Liệu 


Trong những lài liệu văn học có ghi 
những bài về nói về chuột và mèo tuy 
cùng chung sống với nhau dưới một 
mãi nhà nhưng ky nhan như nước với 
lửa, hoặc những câu ca dao bình dân dí 
döm, hay những thành ngữ so sánh 
hành động giữa người và chuội như: 


Cũn tèo mà trèo cây cau 
Hỏi thăm chỉ chuột đi đâu vắng nhà 
Củ chuột đi chợ đàng va 
MUA tHẤM tHHAa tuổi giỗ CA con 
qHẻo 


Cha của mèo còn sống có chết đâu, 
Chẳng qua vì chuột thấy mèo ngày 
đêm dồm ngó, theo dõi, rình rập nhà 
mình hoài, nên tức giận tới trả lời 
mào một câu thâm như vậy cho bê 
ghét. 

Người nào giúp phương tiện cho kẻ 
thù, nối giáo cho giặc, như những 
người dù biết cộng sản là tàn ác phi 
nhân nhưng vẫn ca tụng, lạy lục ôm 
chân tưởng rằng cộng sản sẽ ban cho 
một ít đặc quyền đặc lợi, nào ngờ đâu 
cộng sản Hở lại hại mình được gọi: 
Chuột cẩn đây buộc mèo: Dại dột cắn 
dây buộc mèo để mèo được tự do, thì 
mèo nó "xực" đáng dời đáng kiếp! . 

- Người nào ca tụng, nịnh bợ, mơn 
trớn với kẻ thù mục đích làm thân 
kiếm lợi, nhưng kể thù coi chẳng 
ra ki-lô nào có khi còn bị thiệt 
thân, hay đại đột chọc kẻ thù cho 
mang hại thì gọi là: Chuột gpặm 
chân mèo. 

~- Ai may mắn cưới được vợ đẹp 
lại giàu, hoặc làm một chỗ nào 
dễ kiếm ăn gọi là: Chuột sa hủ 
nếp bay chỉnh gạo. 

~ Kê nào trộm cấp hay làm điều 
gì phi pháp nhưng chưa bị phải 
giấc, sống lrong sự rụL rề, sợ 
người 1a biết gọi là: Len lét như 
chuột ngày. 

- Nhữnp người cộng sản trước 
kia đã lường gạt nhân dân với 
chiên bài đẩu tranh vì Dân tộc, Tự do 
Dân chủ cho đấi nước. Nhưng sau khi 
cưỡng chiếm được miền Nam rồi, họ 
mới phơi bày bộ mặt thật của họ ra là 
đấu tranh chỉ vì tiền, vì đặc quyền đặc 
lợi nên người dân nói: Cháy nhà ra 
mặt chuội. 

- Đi mưa không có dù che bị ướt đầm 
đề từ đầu đến chân gọi là; ƯỚI như 
chuột lột. {Vì chuột sau khi bị thiêu 
xong, người ta lột da bỏ vào nước 
ngâm nên bị ưới). 

- Đi khẩp nơi trên thế giới không sao, 
trở về nhà thì gặp nạn lãng xet, người 
ta nói: Đi cùng bốn bể, chín chu. Trở 
về xó bếp chuột chù gặm chân. 

- Chuyên làm bê bối của mình, mình 
không hay biết lại đi nói người nầy chỉ 
trích người kia, nên người đời nói: 
Chuột chủ chế khỉ rằng hôi. Khỉ lại 
trả lới cả họ mày thơm! Đây là câu 
tới móc của khi. 


Thưa quí độc giả, chuyện Chuột thì 
còn nhiều mà sự hiểu biết của người 
viết thì có giới hạn, nên tôi xin dừng 
bút ở đây và sang năm mới kính chúc 
quí độc giả bốn phương đôi dào sức 
khỏe, sống lâu, nhiều nghị lực để vượt 
qua mợi khó khăn trong cuộc sống tha 
hương, tiếp tục dấu tranh để dẹp bỏ 
chế độ cộng sản lạc hậu lỗi thời, xây 
đựng một nước Việt Nam thật sự Độc 
Lập - Tự Do - Dân Chủ để mọi người 
càng chưng vai sát cánh nhau tái thiết 
đãi nước đã và đang bị đám người cộng 
sản mặm nhãm phá liại như chuột. 
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ph cho cùng, hễ mỗi lần Xuân về là mỗi lần phải nhắc 

N đến Tết Mậu Thân- tức là nhấc đến Cuộc Tiến Công 
' Nổi Dậy năm 1968 của Cộng Sản Việt Nam, thì người 
ta thường ngậm ngùi Hưởng nhớ đến hàng ngàn người dân vô lội 
của cố đô Huế bị trồi tay hằng dãy lồi tối hay bằng đây kẽm gai rồi 
bị chôn sống, vùi đập vội vàng ở thành phố hay các vùng quê hẻo 
lánh bởi "bộ đội thần thánh” của Bác Hồ trước khi bỏ chạy như dàn 
chuột. Cộng sản Bắc Việt dã đem máu xương của dân Huế để dãng 
cho Bác xơi Tết, đã đem tiếng khóc than nghẹn ngào tức tưởi của 
thân nhân miền Trung biến thành Liễng ca reo mừng chiến thắng 
cho miền Bác, thành tiếng pháo mừng xuân trong phủ Chủ tịch. 
Cộng sản đã tần sát nhãn dân vô tội miễn Nam cho chính cái chiêu 
bài "giải phóng miền Nam". Thế mới mỉa mai chứ! 

Cả thế giới dã cực lực lén án chính sách dã man tần bạo vô nhãn 
của Cộng Sản Việt Nam. Vì vậy cho đến bây giờ, sau khi đã nhuộm 
dò toàn bộ đãi nước, không ai còn muốn thắc nhớ đến cuộc Tiến 
Công Nổi dậy Tết Mậu Thân, ngoại trừ một lần theo như Thành 
Tín (bút hiệu của Bùi Tín, Phó Tổng Ban Biến Tập Báo Nhân Dân) 
viết: "... Đầu năm 1988, nhân dịp kỹ niệm 2Ú năm Tết Mậu Thân, 
Bộ Quốc Phòng có tổ chức một cuộc họp có ý nghĩa tổng kết về 
cuộc tiến công của Tết Mậu Thân 1968. Có đại điện Bộ Ngoại 
Giao đến dự và phát biểu về tác động tháng lợi ấy về mặt đấu tranh 
trgoại giao. Theo những con số được đưa ra thì quá thật có sự hy 
sinh thật là lớn...” (1). Thế mà khi Xuân Thiều,, nhà văn mang 
quân hàm Đại Tá, cộng tác với tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, đã tô 
mối hoài nghi của đa số anh em với Tổng Bí Thư Lê Duẩn rằng: ” 


Thưa Bác cháu dịnh viết về Tết Mậu Thân, có điều xin Bác chỉ 


giáo cho, hồi đó ta hy sinh nhiều quá! Những hy sinh quá lớn ấy có 
tương xứng với kết quả không? Không phải chỉ hy sinh (rong cuộc 
tiến công Tết Mậu Thân, cả thời gian đài sau đó hy sinh cũng quá 
nhiều..."(L). Dĩ nhiên Lê Duẩn đã làm một màn Tarzan nổi giận vì 
“cụ bị chạm tự ái, bị chạm nọc” (căn văn của Thành Tín), dúng ra 
phải nói là "cụ bị bớp dế đau quái”. 

Trong cuốn hồi ký chính trị 380 trang nói trên, Thành Tín cũng 
chỉ đành vủn vẹn hơn Š iiaäng nói về vụ ần sái ở liuế vào Tếi hiệu 
Thân và đã tô ra thiếu lương tâm để bính vực cho chính quyền 
CSVN và thiếu thắng thắn không dám xác nhận số người bị cộng 
sắt giết hại: "...Tôi ngiñ con số 5090, 6000 người bị giết là con số 
cố tình thối phồng lên quá đáng. Con số 3000 cũng là con số có thể 
cao hơn thực tế, nếu chỉ kể số thường dân bị giết..."(1}. Còn nếu kể 
tiết các thành phần thù nghịch thì chấc hãn cou số phải cao hơn và 
tác giả gần như mình định những lý do cần phải thủ tiêu, giết 
người diệt khẩu: "...Đới với hàng ngần tù binh và người bị bất giữ, 
phải giải quyết sao dây? Cho trỡ về thì nguy hiểm, sẽ lộ hết tình 
hình, dịa điểm, vị trí. Dưới thỉnh thị lên trên, trên không trả lời rõ 
rầng, để cho đưới tùy cơ ứng biến. Còn biết bao nhiêu việc khác 
khẩn cấp hơn. 

Thêm nữa là hồi ấy trong Khêng khí đang căng tháng đột nhập 
thành phố, thấy đân không nổi dậy, lại còn bỏ chạy, rất ít người 
đón chào, phối hợp giúp đỡ bộ đội, nên bộ đội nhập thành phố Hên 
có thành kiến với dân Huế...”"{1). 

Trong bài này tôi không muốn viết về "thành quả giải phóng” của 
Cuộc Tiến Công Nổi Dạy vào Tếi Mậu Thân của CSBV. Tôi cũng 
không muốn đôi có với Bùi Tín về các số liệu của số nạn nhân. 
Tuy nhiên ký giả Douglas Pike trong bài "Dc Tragocdie von Hue” 
(Thâm trạng lại Huế) đã nêu hân con số nạn nhân là 580Ô người 
(2). 

Điều tỏi muốn nói ở đây là chuyện cháy nhà ra mật chuột, Trong, 
trận Tổng Tiến Công Nỗi dạy 196, Cộng Sản Bác Việt đã thất bại 
cay dáng vì đã lật ngữa những con bài tấy, đốt cháy hạ Tầng cơ sỡ 
đã xây dựng hàng chục nám, lật rnặt nạ những tên cán bộ nằm 


vùng mà đân ngụy thường gọi là thành phần "ân cơm quốc gia thờ ˆ 


ma cộng sản”. Những tên này dúng là Những Con Chuột Năm 
Vùng - sống với Người và phá của Người! 

Nến chính phú Việt Nam Cộng Hòa hôi*đó không có loại tuyên 
truyền chống công "cải lương" bằng các câu thơ "lục-bát" nhằm tố 
cáo tội ác của Việt Cộng theo kiểu: 

"Trăng lu vì bởi mãy che, 
Dân ta dói khở vì bè cộng nó!" 
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mà thực sự ấp dụng một chính sách diệt công quyết Hệt như 
chính phú Đài Loan đã ban hành lệnh săn chuội, điệt chuột trên 
toàn quốc trong vòng ba tháng vào giữa năm 1995. Kết quá 84 
triệu họ hãng nhà chuột dủ các thành phần xã hội, già, trẻ, lớn, bé, 
chuột mẹ, chuột con, chuột nhà, chuột đồng, chuột cống, chuột 
chù, chuột hôi, chuột xạ, chuột hương...đều bị "cun”! Người ít, 
chuột nhiều! Nhiều đến gấp ba, gấp bốn Tần dân số, án hại đái nát, 
phá rối trị an thì làm saœ dân chúng chịu đời cho thấu! 

Chữ xem Đãi loan có táo thanh, cần quét, tiêu diệt hết nạn chuột 
hay khong, chú thu nô tua khẳng chiến, cách mạng các chú Tự, 
chủ Sáu, chú Báy, chú Mười...(sau này đều trở thành cần bộ lãnh 
đạo) nếu không được các bà mẹ nuôi, bà mẹ kháng chiến đùm bọc 
che chở trong nhà hay trong các hầm bí mật thì qua các cuộc bố 
rắp của "quân đội, cảnh sát nguy, nhân đân tự vệ” thì cuộc đời của 
mấy chú đã lai năm mươi mang sơimi gỗ rong chơi ở các nghĩa 
trang Hệt sĩ rêH : 

Mấy chú sống bám trong quần..chúng chẳng khác gì mấy chú 
chuột sống chui rúc trong góc nhà, dưới gầm giường! Có khác chút 
đỉnh là mấy chứ chuột dù sao cũng còn chút lương tám, chỉ gậm 
nhẩm áo quần, cắn phẩ lúa gạo. Còn mấy chú Việt Cộng năm vùng, 
thì via är "hỗ gạo kháng chiến" của đăn vừa giết hại dân lành: dấp 
mô chận đường sá, đặt mìn, giựt cầu, đặt chất nỗ vào xe dò, chợ 
búa, trường học, bệnh viện, pháo kích hừa bãi vào khu đân cư...giết 
hại trẻ em, đân chúng vô tội mà lòng các chủ lạnh băng) Các chú 
thật vô lương tâm! 

Thế mà khi đã "thành công, đại thành công” cường chiếm miền 
Nam Việt Narn như di huấn của bác Hồ rồi, thì các chú ham: chỉa 
chác danh lợi. Mấy chú đâu còn nhớ đến hầm bí mật, bất cơm 
phiếu mẫu, viên thuốc, cục dường khi đối khi dau. Trước rất của 
mấy chú bảy giờ vàng, đở la, hột xoàng, xe hơi, nhà lầu- iigay cả 
nhà xây bất hợp pháp lrên đề Yên Phụ, bất chấp vỡ đề làm lũ lụi. 
Có chết thì chết dân lành sống chui rúc trong các nhà ổ chuột. 

Qua cuộc đối đời vào năm 1975, các chú đúng là có số chuột sa 
hủ nếp! Bảy giờ các chú đâu còn nhớ đến cấc bà mẹ chiến sĩ- vẫn 
mãi mãi ngihềo khó ở những xé xinh nào đó, mà cái danh nghĩa là 
những người có công với cách mạng đã trợ thành mỉa rnai. Thật 
xót xa, đau đớn thay cho họi 

Các chú bay giờ có những người bạn mới, nếu căn các chú cũng 
lạy lực van xin dể được người ‡s ngó ngàng tới. Những người bạn 
này ngày trước không hơm hai thập niên các chú đã từng lên án là 
thực dân mới, để quốc Mỹ, chủ nghĩa Iư bản... l 

Có tiền, các chú lại còn mua chuộc được những củi chuột ngoại 
lai- tức là hạng người có lá gan bằng gan chuột, nên khi đất nước 
lâm nguy thì họ đã trấn chạy như chuột, bỏ hàng ngữ, đồng dội, bỏ 


đần erna và có thể bỏ cả gia đình vợ con để chạy thoát thân. Nhờ 
trên chạy sớm ra nước ngoài mang (heo của cải tài sản, nên hạng 
gHØi này có cuộc sống sung túc, tướng lá cũng no tròn, mập mnẠp, 
để một chút ria cho giống râu chuột. Khi đám chuột ngoại lai này 
đánh hơi được mùi bơ, sữa trong nước coi bộ có mồi kiếm ăn hay 
chủa chắc được chút danh vọng cường quyền nào đó, thì đám này 
đút bỏ không thương tiếc danh nghĩa ty nạn để trở cờ, đón gió. Chỉ 
cần được chỉ cho một chút tiền, hứa cho một chức phận nào đó 
trơng một tố chức nghe càng nổi đình nổi đám càng tốt, thì đám 
chuột ngoại lai này sẽ không tiếc gì thân đanh cũ để phá hoại cộng 
đồng, đánh phá tổ chức, bôi nhọ cá nhân... Nơi đây họ cũng kéo bè 
kéo cánh để lập ra một hội đồng chuột với những bản cương lĩnh 
nghe đao to bứa lớn, với những chương trình xây dựng, kiến thiết 
đất nước to lớn mà thực chất chỉ là đầu voi, đuôi chuột! Họ giương 
danh như là một con đại bàng, kể lễ thành quả vĩ đại như một trái 
nói, những trái núi đẻ ra con chuội nhất Hợ ước mong ruột ngày 
được rời về! Thế cho nên họ vẫn mnồn mỗi, nôn nóng hướng về cố 
quốc mà chăng thấy chú Việt Cộng nào ra mặt gọi về trao cho một 
chót đỉnh chung như đã húa! 

Bởi chuột và người có những liên hệ khấn khít ngoài ước muốn 
như vậy chơ nên kii chế tạo những thứ thuốc trị bệnh trước khi ấp 
dụng cho người, các nhà khoa học đều lấy chuột ra lầm vật thí 
nghiệm. ®%lới đây y sĩ Charlcs Vacanti lại Massashuseits-Hioa Kỳ 
đã thí nghiệm thành công bằng cách cấy một lỗ tai người trên lưng 
rnột con chuột. Chuột được nuôi trong phòng thí nghiệm. Lễ tai 
người sống nhởn nhơ trên lưng chuội- một con chuột quái dân! 
Đẩy là mớội thành công về di truyền học. Trong tương lai người ta 
nghi sẽ cấy những bộ phận của con người lên trên những con vật 
khắc, nuôi trong phòng thí nghiệm để phòng khi hữu dụng. 

Thiết tưởng các Sứ quán Việt cộng cũng nên đặt mua những con 
chuột quái dân này gởi về làm giống lại Việt Nam. Những con 
chuột có lễ tại người sẽ sống chui rúc với quần chúng và sẽ đóng 
vai trò của những tên mật vụ, chuyên nghe trộm, chỉ điểm, báo cáo 
tình hình để nhà nước kịp thời bất bớ những người phản động 
chống chính nhủ. Chỉ sợ nhà rước không cá đu nhà giam, hay 
không dù nhân sự để quản lý các trại tù cải tạo vì hầu hết nhân 
đân, cắn bệ các cấp đều nguyền rủa chính phủ! 

Từ hồi bê nưốc ra di, từ giá các đồng chí mật dơt, tai chuội- thà 
bẻ thây ngoài biển hay dược yên thân ở một quốc gia nào đó, còn 
hơn sống chưng với Việt Cộng, Không ngờ lần sóng thuyền nhân 
đã đánh tan luận điệu tuyên truyền "khoan hồng-nhân đạo" lừa bịp 
và vạch trần bộ mặt thật gian xảo như chuột của cộng sản. Chính 
phủ cảm thấy bị "bơi trâu, trát chó- bôi tro, trái trấu" và các bác 
lãnh đạo bị thế giới xát xà phòng vào mặt kỹ quá. Đáng lý các bác 
nên in hơi lặng tiếng vì đã ăn tiền đút lót của những người vượt 
biên. Hoặc các bác dù không có thể điện cũng nên làm rmột màn 
đẹp mắt là iùi như chồn, trến như chuột! Ngược lại các bác lại nổi 
giần mất khôn nên mới phát mội câu để đời ià "những người bố 
nước ra đi là những thành phần trộm cướp, ma cô, đĩ điểm tráy lười 
trên tránh iao đdộng...". Thế mà chưa tới chục nãmm sau, nhà nước 
thấy “thành phần trộm cướp, ma cô, dĩ diếm” đó đạt nhiều thành 
quả tối đẹp trên các quốc gia tư bản, làm nở mày nở mật cho đân 


tộc Việt Nam, nên các bác trong Bộ Chính Trị mới trổ mời o bể 


kì 


vuốt ve và không ngượng môm ngượng miệng nà yơ vào là 
những khúc ruột Việt Nam ngoài ngàn dặm...” để kêu gọi gởi đô 
la, quà cấp về cho thân nhân. Số chỉ viện này một phần cứa vẫn 
miền kinh lế kiệi quệ của nhà nước và một phần cũng chui vào túi 
tham của các chú các bác lãnh đạo! Ôi, đời là vậy. Xấu xa cũng là 
Iy nạn, zuà tốt đẹp cũng là ty nạt! 


Các bạn tuổi Tý thân mến, 

Mếu các bạn có thì giờ ngồi quan sắt con chuột từ trong bóng tối 
chạy ra, núp vào mội góc ánh sáng mập mờ, bốn chân citạm lại 
chuẩn bị để trốn chạy nếu có lình trạng bất an xảy ra. Vềếnh râu 
chuột lên đánh hơi, cặp mắt láo liên, gian trả rình xem chú Tiêo 
lười biểng nằm ở góc nào.. 

Xem phim hoạt họa Tom - và lerry hắn các bạn cũng bực mình đến 
buồn cười về cái tánh khờ khao của chú mèo Tom và phéi cái bản 
tính khôn vại, láu cá, dựa hơi, đâm bị thóc thọc bị gạo của chủ 


chuột Jerry. Vì vậy chú Tom thường bị chủ nhà hiểu lầm đến độ bị 
tống cổ ra khỏi nhà. Người ta thường bảo chó giữ nhà, mèo bất 
chuột, mà chú Torn nhà ta thì bản chất a-ma-tơ và hay dãng trí 
thuộc loại to đầu mà đại, nhỏ đái mà khôn, nên lắm lúc ham vui 
rượt đuổi chú chuột Jery chạy có cờ bất kể vấp phải đồ vật quý 
báu trong nhà. Chú chuột Jerry thì lầu cá đến độ ném những đồ gia 
báo của chủ nhà xuống đất để cho chú 'TTom 1o hứng mệt nghỉ vì sợ 
vỡ đồ, lo hượm và xếp lại cho thứ tự đến hốc hác hộc xì đầu phờ 
phạc tóc râu, còn thì giờ đâu mà đuổi bất chú chuột Ierry! Bình 
thường người ta thấy rnềo vờn chuột trước khi xơi tái. Chứ có đời 
nào lhấy cảnh chú chuột Terry đầm trững giỡn vuốt râu chú Tom! 

Hễ nhà nào có chuột, vì nếm chuột thì sợ vỡ đồ, nên người fa 
thường xin hay mua một chú rrềo hay một ö mèo về nhà để cho 
mèo rình chuột. Để lấy lòng chủ, mào ta dã hăng say tổ chức nhiều 
cuộc tảo thanh, cần quét họ hàng nhà chuột từ hang cùng đến ngõ 
hếm. Lũ chuột nhất sợ bấn cả lên. Nội tiếng kêu, tiếng gầm gừ 
ngấp gió của chú mèo cũng đủ làm chớ chú chuột co cụm lại, rụựn 
như cầy sấy. 

Lữ một chú chuột nào chậm chân chậm cảng bị chú mèo tóm 
được, thì kế như ba lồn bày vía của chứ chuột cũng đệ bở chú 
dông tuốt. Khổ hơn nữa là gặp bữa chú mèo chưa đói, nên chú mèo 
còn giờ Irò mèo vờn chuột. Chú mèo nằm lim din mắt, thã chú 
chuột xa ngoài tầm tay, giá vờ chăng hề quan tâm gì đến chú chuột 
đang run rấy đứng đó. Nhưng chú chuột vốn láu cá dàng trời, vừa 
lấy lại thần hôn là chú phóng chạy! Chứ mèo chỉ đợi có thế, với 
tay ra tóm lại, xáng cho chú chuột vài tắt tai vừa đủ cho chú thấy 
ông bà ông vãi; hoặc chú mèo chơi hiểm hơn lì lấy tay chân cái 
đuôi của chú chuột lại. Cho nên chú chuột cứ lấy sức chạy thoát đi 
nhưng lại bị chính cái đuôi của chú trì kéo lại! Nhưng chú mèo thì 
raau chán mà chú chuột thì không đủ sức để tham dự cuộc chơi 
bán sống bán chết. Nên cuối cùng chú mèo tha chú chuội vào một 
nơi vắng vẻ nào đó để đánh chén một mình! 

Người ta thường bảo sống như mèo với chuột. Chuột có mối thâm 
thù bất cộng đái thiên với rnèo. Vì vậy khi có dịp, chuột vẫn châm 
chạc chữi bởi họ nhà mào qua bài 
cuốn "Quốc Văn Giáo Khoa Thu”: 

Côn mèo mà trêo cây cau 
Hải thâm chủ chuột dĩ dâu vắng nhà 
Chủ chuúi đi chự đăng xa 
Mua mắm, mua muối gi cha chú mèo! 


"Con mào và con chuột” trong 


Đúng là ghét nhau như mèo và chuột. Trông mấy chú chuột lầu 
cá, khôn vặt tượng trưng cho hạng người đá cá lăn dựa, hĩu rnanh, 
phản phúc chẳng khác gì mấy chú Việt Cộng Vừa mới tuyên bế 
ngưng bắn trong ba ngày Tết truyền thống của dân lộc, mà mới 
đêm 30 rạng ngày mồng mội mấy chú đã bất đầu nổ súng! Vừa 
mới ký kết ngưng chiến da beo chờ kết quả hòa đàm thì mấy chú 
lại âm thầm tiến quân giành dân chiếm đất! Vừa mới ký kết hiệp 
định Paris chưa kịp ráo mực thì mấy chú đã trổ môi "cờ gian, bạc 
lận", thay vì rút quan về Bắc mấy chú lại để quân vào Nam! Vì vậy 
một tay än chơi cựu {rào quan niệm rằng, thà chim chuột, mèo mrả 
gà đồng với hạng gái ăn sương, mắc bệnh phong tình còn sướng 
lrơn chơi với cộng sản chỉ vướng thêm bệnh cùi hủi mà thôi! 

Từ ngày giải phóng miền Nam, các chú các thứn bộ đội dã biến 
cấc thành phố thơ mộng thành những hang chuột với nhà của dơ 
như ổ chuột! Nhớ từ thuở nghe theo lời dụ đỗ của Bác và Đăng, các 
chú đã quyết một lòng: 

Hy sinh dời bố để củng cố dời con, 
Hy tỉnh dời con để làm tròn đời mẹ! 

Cho nên sau năm (975, mấy chú rnấy thứn muốn được chuyển 
công tác vào Nam để thực hiện ước vợng 4V: vào, vơ, với, về. Thê 
thẳm thay cho con người cộng sản! Và để thỏa mãn mộng ước 3 Ð 
mà suốt đời hy sinh cho Bác và Đăng cũng không bao giờ sắm 
được: Đồng, Đài, Đạp (Đồng hỗ, Radio, Xe đạp)! Buồn thay cho 
thiên đằng cộng sản! 

Người tz cũng có thể bấy chuột hay thuốc chuột. Bãy chuột là 
một dụng cụ đơn giản ai cũng có thể làm, ai cũng có thể gài bẫy. 
Thể mà nhiều chú chuột dù khön ngoan láu tỉnh đến mấy cũng 
không tránh được lòng tham vì mấy miếng mỗi thơm hay rniếng 
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kaese-"phó-rhấch” prormage béo bở, nhào đầu vào chụp giụt và bị 
„mắc bấy! Thuốc chuột là ioại thuốc nước, thuốc độc hóa học, 
thường chỉ sử dụng ở những vùng có quá nhiều chuột phá hoại. 
Thuốc chuột được trộn với thức ăn rải ở nhiều nơi vắng về để nhữ 
chuột đến ăn. Chuột bị ngộ độc và sẽ. ngũm cù teo! Điều bất lợi 
khi sử dụng thuốc chuột là kbi chuột ngấm độc sẽ chui rúc chết ở 
các xó xinh kín đáo và bốc mùi thối kinh tôm, thối đến lợm giọng! 
Vì vậy nếu có ông bạn nào hay để mồ hôi chân, mang vớ hay bút 
tất lâu ngày không chịu giặt giũ thì nó cũng bốc mùi thối như 
chuột chết Điều tai hại kế tiếp là chuột cũng có thể yấy thuốc 
chuột vào trong thức ăn nước uống, nên chúng ta cũng bị ngộ độc, 
tuy không đến nỗi vong rạng nhưng lấm ca cũng phải chở vào 
bệnh viện như chuyện của cô bé nữ sinh thường được Ban AVT 
thường hái hỏng sau đây: 
áo dăng có nữ học sinh 
Cha mẹ nghiêm khác cẩm mình phí-đẻ 
Giản đời vì thấy minh quê 
Mua chai thuốc chuột đêm về uống chơi 
tũng vào nguyên lọ một hơi 
Thy chân vật và, cô rê [of trên giường 
ựp thời mang tới nhà thương 
Nếu để lâu một chủ! xíu thì có dường đem chân! 

Chuột thường sống trong bóng tối, sống về đêm. Thể cho nên 

chuột được cái vinh dự chọn làm tên giờ vào giữa khuya- giờ Tý; 
Nửa đêm, giờ TẾ, canh ba 
Đi đâu rà dụng cột nhà hở anh? 

“Thế cho nên khi nghe chuột rúc hay chuột kêu, tgười 1a cứ nghĩ 
tầng trời đã khuya. Mà vào giữa khuya thì thường là công việc của 
ca đêm, như nhà nước Việt cộng cũng thường nhấc nhớ làm ngày 
chưa đủ, tranh thủ làm đêm, nếu thấy êm êm thì làm đến sáng! 
Chấc làm đến chết! 

Nhưng đối với bàng dân thiên hạ, những anh chồng nông dân 
chất phát hiền lành, chăm chỉ cần cù, ban ngày lơ cày sâu cuốc 
bằm, chiều về cơm nước lai rai ba sợi, nhâm nhỉ vài ly rượu để, 
kéo số rừng khuva. Cho đến khi chợt 
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ngã lưng xuống là 
thức giấc thì trời đã khuya, anh chông mới nhớ đến vợ hiền. Trong 
tranh tối tranh sáng, quen nghe tiếng bước chăn, chị vợ mới nhắc 
khéo đúc anh chồng rằng: 
Chuột kêu chữ! chít trong THƯƠNG 
Anh đỉ cho khéo dụng giường mẹ lai 

Nơi hoàng cung dù kín cổng cao tường cũng không thể giấu được 
những chuyện kinh thiên động dịa. Chuyện thái tử Charles (47 
tuổi) từ lâu đã dan díu với Camilia Parker-Bowies (47 tuổi)- một 
người đàn bà có chồng, nhất là sau khi cuốn sách của jonathan 
Dimbley đã phanh phui mối tình tay ba của Charles-Diana- 
Camilla. Mà dân ghiền bóng đá cho răng thái tử Charles đã dẫn 
trước !:0! Vì chuyện này thái tử Charles tưởng đã không còn cơ 
hội để nhận vương miện nối ngôi của mẹ sau này. Rồi cuốn sách 
PPrineess ín Love" của James Hewit- (37 tuổi) ông thầy dạy 
cuỡi...ngựa của công chúa Diana (34 tuổi) đã tả những cuộc lình 
vụng trộm giữa y và công chúa. Nhờ cuốn sách này, lames đã thu 
được 8 triệu Đức Mã và cũng vì cuốn sách này mà đương sự cũng 
phải trốn chui trốn nhủi qua Pháp vì sợ bị bề hội đồng hay ăn đồn 
hội chợ của dân chúng Anh. Nhưng vào cuối tháng 11.1995 miột 
quả bơm lại nể đến tá hòa tam tinh trên đài truyền hình qua cuộc 
phông vấn mà hơn 200 lriệu khán giả trên thế giới đã dược nghe 
chính công chúa Diana thừa nhận là đã thương yêu anh thầy 
cưỡi...ngựa và cũng là viên cựu sĩ quan lames HewiH. Cuộc tình 
vụng trộm này kếo dài ba năm từ năm 1989. Thế là công chúa 
Diana gỡ lại | đều! Chỉ có nữ hoàng Anh và diện Bimmingham 
phải ôm bai quả bóng nhức nhối này kêu trời không thấu! Vài ngày 


sau khi công chúa Diana trả lời trên đài truyền hình, ỏng thầy ˆ 


cưỡi...ngựa lại chụp cơ hội tuyên bố vung ví. Nữ hoàng lại thêm 
nhức mình nhức mẩy. Dân chúng Anh bất đầu nguyền rủa Jarnes 
Hewit là "đồ chuột cống"! (die Ratlte) Vậy ông thầy 
cưỡi...Playboy này là ai? Là người mà theo báo chí mô tá là hễ có 
váy đàn bà hiện hữu nơi đầu thì hắn (a quấn quít nơi đó. Sau khi bể 
chuyện co quẹt với công chúa Diana, Thiếu Tá lames HewHL bị 
thuyên chuyển qua đơn vị ở Paderbom (Đức Quốc). Trong một 
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buổi dạ hội tại Munich vào tháng 9.1991, James lại làm quen được 
với cô Nam tước, cũng là người mẫu có gương mặt tựa Diana là 
Sophie von Rchden {37 tuổi). Cuộc tình...rnà đối với Jarnes chỉ là 
thứ tình xác thịt cũng chỉ kéo đài không hơn 8 tháng! 

Chuột là con vật nhỏ nhấn, nên những cấi gì nhỏ bé người ta 
thường đem chuột ra để so sánh, để ví von nhỏ như chuột! Vì thế 
trong các loại dưa, loại nhỏ nhất cũng được gọi là dưa chuột. 

Để diễn dạt sự khôn ngoan của loài chuột, bài ca "Chuột cấp 
trứng" cũng rất phố biến trong sinh hoại của Hướng Đạo trong thập 
niên 60 : "Một chú chuột cấp trứng ra không biết làm seo mà kéo - 
đi Liền gọi chú khác, chứ kia đến bày mưu tức thì: -Anh nàm 
ngữa, bốn chân cứ lo ghì ôm trứng đi! Tôi thì cắn cái đuôi, kéo anh 
về hang khó gì!". Một chú öm trứng nằm, vềnh cái râu lên trời. 
Chủ kia hà cấi mồm, cắn cái duôi kếo dài! Hồ đõ ta, Hồ đỡ ta, 
Một, hai, bai...” 


Các bạn tuổi Tý thân mến, 

Các bạn nên tự hào mình là số con chuột- một con chuột khôn 
ngoan hết ý, khôn khéo hết sáy, lanh lợi chẳng thua ai, tháo vất 
chăng ai bàng, Chưa kể các bạn còn chơi gắc các con Giáp khác. 
Các bạn là kẻ chóp bu, đứng đâu 12 con Giáp. Nhất các bạn đó : 
nhe! Chán chỉ anh to đầu lớn xác mà cũng không tranh dược chức 
lãnh tụ thập nhị sứ quân! Có nhiều người ham chúc vụ lãnh đạo 
mà người khác chẳng tấn nhiệm hay chẳng công cử, nên mới giận 
đời, hận người tự mình đứng ra thành lặp một tổ chức để mình 
được làm chủ tịch, chàng cần ai bầu bán gì cải Cũng ngon ơ hài 
Ngoài ra cái tên Chuột của bạn cũng được giương đanh với đời 
bảng giờ Tý nữa đêm; được gắn bó với người như cái răng chuột, 
con chuột trên bấp thịt cánh tay; được ghi danh vào loài thảo mộc 
như trái dựa chuội, hoa tai chuột. 

Dưa gang, dưa chuột thì ai cũng biết, không hẳn chỉ có mấy vị 
trong ngành nông nghiệp mới biết rõ tường tận rà quí bà nội trợ 
cũng rành rễ sấu câu], 

Ha tai chuột chị được sử dụng, trong, ngành thực vật học là một 


loài họa được soi tân thao hình dáng của chiến lá giống như lễ tai 
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chuột. Tuy nhiên cái tên lãng mạn, thơ mộng thường được sử dụng 
là đừng quên em hay đừng quên anh (forget-me-not, Yergiss-rieiri- 
nich0. Xin chỉ cho các bạn một chút rãnh mung ray ra các bạn 
có thể hàn gắn mối lình sắp để vỡ, sắp nát bấy như tương. Khi thấy 
mặt mày của người yêu lạnh băng như cục nước đá, khi nghe giọng 
nói người tình có mùi giấm chua, thì lúc đó các bạn biết ngay 
boong là có triệu chứng bất thường xảy ra. Các bạn nhớ chạy ra 
ngoài đong, vơ một nạm hóa lai chuột đem về dâng cho người tình 
thay vì tô lời nãn nỉ "xin đừng quên anh, xin đừng quên em!”, bởi 
vì loài hoa này rất dễ kiếm và có hơn 5Ö giống, mọc nhiều ở các 
vùng ôn đới Âu Chãu, Bác Mỹ và trên các cao nguyên nhiệt đới 
với rất nhiều màn sắc: vàng, trắng, xanh, xanh da trời, tín, hồng... 

Rồi các bạn cũng đừng quên kể lề cho người tình nghe về huyền 
thoại của một hiệp sĩ người Đức thời cổ đã chết đuối khi chàng ta 
men xuống thác để hái một thứ hoa iạ cho người yêu. Trước khi 
chết anh 1a còn gào lên với người tình vergiss-mein-nicht! Đừng 
quên anh, em ơi! Cái pha cụp lạc này cũng giống như trong các 
màn cải lương của phe ta. Trước khi lãng đùng ra chết diễn viên 
cũng cố ca lên sáu câu mùi tận mạng rồi mới chịu đi chầu tổ tiên! 

Cũng có huyền thoại khác là khi ông Áđam quên lời Chúa dặn, 
chỉ nghe theo tiếng nổi của cơn tim tiên ăn trái cấm của bà Eva thì 
cuộc đời mới biến thành hể khổ trăm luân. Dĩ nhiên ông Ađam và 
bà Eva bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Trong khi các loài hoa khác 
buồn thíu tiễn biệt hai người, thì có một loài hoa màu xanh đa trời 
kêu lên da diết ne mloutblcz pas! (Dừng quên tôi!). 

Lại có huyền thoại khác nữa là khi sang đánh nhau với Pháp höi 
thế kỷ thứ 14, các hiệp sĩ người Anh đều mang trên ngực hàng chữ 
forget-me-noi! (Đừng quên anh), vì họ tin răng hình ảnh của họ 
khi chết vẫn cồn mãi mãi ngự trị trong trấi tim của người em gấi 
hậu phương! Nghe cũng rnuôi rắn như chương trình Dạ Ủan trên 
phái thanh Quản Quân đội thuở nào! 

Có điều xin các bạn tuổi Tý nên lưu tâm là hầu hết đàn bà con 
gái hình như không ưa hay ghê sợ mấy chú chuột, không phải vì đỏ 
hên như chuột con, cũng không phải vì bến như răng chuột như 


-săng của qui Đracula, mà chắc rằng loài chuột thích gặm nhấm, 
sẻn không những chỉ chuyên gàm những ngón chân xác chết mà 
còn gâm( luồn ngón chân của các bà các cô mê ngủ, ham ngủ ngày 
ngủ đêm. mến qui nữ nhỉ đó dù có là sư tử Hà đông đi nữa cũng sợ 
đến rụng tim! 

"Tuy nhiên có điều trái ngược đến buồn cười, đà sợ chuột đến thế, 
nhưng có bà cũng đám xơi thị chuội đóng- chuột Ở các đồng 
ruộng, chuyên ăn lúa. Đến mùa, nông dân miền Tây không những 
chỉ gặt lúa mà người ta còn bắt luôn chuội đồng về lột da, xâu từng 
xảu đem bản ngoài chợ. Dân nhậu tứ thời nhận xét rằng, chuột 
đồng, thịt rấn ngọn tựa thịt gà, nhâm nhỉ vài ba xị đế, tấp một 
miếng chuội đồng, nốc mội ngưựm...nước rnất quê hương, khả một 
tiếng thật dãi, thì thấy ngay cuộc đời đủ nghĩa yêu thương! Ngoài 
za các bà Kồn xön, các cô choai choai, mấy em nhí cũng rất thích 
người tình, người yêu gọi mình một cách thân yêu irïu mến nghe 
đến độ...rừng mình dựng bóc gấy: -Micky Maus hay Mausi ơi, con 
chuột nhề bé của anh đâu rõi?! 

"Tuy nhiên cấc cm các chấu thì lại mê các chú chuột bạch. Các 
chủ được nuôi trong các lông bằng sắt nhỏ thường được đặt lrong 
phòng của các cm bé. Trông các chú chuột bạch cũng rnượi mà dễ 
thương. Các chú suốt ngày chỉ điễn trò lộn quanh các vòng tròn 
hay chạy trên các bàn dạp tựa như loại xe đạp nước dẫn thủy nhập 
diền của thôn quê Việt Nam để làm trò vui cho trẻ con. 

Dã không cổ lình rung cay nhất khi quí bà quai cô hay chỉ muốn 
làn trò vui cho các chấu, xin các bạn tuổi Tý hãy vì tình thương 
của nhân loại đừng mang bệnh dịch hạch hay dịch chuột gieo rấc 
cho người Đừng bất chước kẻ khác làm chuyện bí thử chỉ làm trò 
cười cho người đời và sieo tiếng xấu xa cho hậu thế? Cũng đừng 
theo đuôi làm trò chìm chuột để cho kế khác khinh khi mắng nhiếc 
là đã chuội con, da thịt còn đỏ hỏn mà đã biết làm chuyện ranh 
TnSigl - 

Ngoài ra các bạn tuổi Tý có quyền lập bang, lập hội nhưng xin 
đừng bất chước hạng người bịp bợm lập những hội đồng chuột, chủ 
trương lầm những chuyện mưôi bú đầu voi, duôi chuột để rmm cầu 
danh lợi: hô hào cỗ võ chuyện "chuột đeo nhạc ngựa vào cổ mèo" 
nói cho sướng mồm sướng miệng mà chẳng có tên chuột nhất nào 
đám cá gan đến gân chú mèo, chứ đừng nói là đeo cái lục lạc vào 
cổ con 1nèol 

Đừng ăn ở một dạ hai lòng để mang tiếng là chuột trủi- một thứ 
điệp xiên nhị lrùng, ăn cơn quốc gia thờ ma cộng sản, một thứ 
äng-ten chuyên môn chỉ điểm, bán bạn cho thù, ruột thứ nội tuyến, 
tiầm vùng, chuyên môn đâm sau lưng chiến sĩ! 


Các bạn tuổi Tý thân mến, 

Trong năm vừa qua thiên tai bảo lị xây ra nhiều nơi liên thể 
giới Nước ngập đến hầu hết những hang chuột, ố chuột. Vì vậy 
những con chuột năm vùng dù có khôn ngoan xảo trầ đến mấy rồi 
cũng phải xuất đầu lộ diện để lộ mặt chuột. Miếng đỉnh chung, 
mũi danh lợi đã lấp lố thoáng hiện đâu đó, nên những bộ rnật chuột 
thời cuộc cũng bất đầu xuất hiện xôn xao đánh liếng. Tuy nhiên 
hãy chờ xem những pha cụp lạc sắp tới, vì nhà nước 1a sẽ có những 
chiếc bấy chuột tuyệt vời dễ tóm trọn ö những con chuột ngoại 
kiều muốn trở về ăn cối Còn khuya mới hoà hợp hoà giải Còn 
khuya mới dân chủ đa nguyên! Bộ mấy bác ở Trrng Uững Đảng 
nhà ta ngu lắm sao mà bày có cho các người vẽ xơi! Những tấm 
gương của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, 
Nguyễn Đan Quế, Đoàn ViếL Hoại...còn sỡ sờ ra đó. Chứ vội thấy 
đế quốc Mỹ mới bái đầu lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam là đã 
có bơ thừa, sữa cận để trở về giành giựt với cần bộ! Coi chừng cái 
mỗm chuột không còn răng để húp cháo, cha dù là cháo lú! 


Gi chú: (1} Thành Tín: Mặt Thật-Hồi Ký Chính Trị của Bùi Tín 
do Saigon Press xuất bản 1993. 

(2) Douglas Pike: Die Tragoedie von Hue- Akts "The Vietcong 
Štraicgy 0Í 'Terror", citem 

Hericht des [-Infonnalioensamies (Ủas esic aus Readers 
Digest- Noyember 1970). 


.THỮmauiìn 


Hoa dua nở tưng bừng 
Chỉ rín rũ ngoài sản, 


. Vừng hồng soi rực rỡ 


Vựn uật đươn thanh tên 
Xuân! 


“« 

Mây giảng mắc âm u 
Cúc gầy buồn. tỉ rũ 
Tá rụng rơi gợi sầu 
Mưa hòa gió 0í 0u 
Thu! 


Xa¿ 

Mỗi năm hoa nở một lần 

Đón mừng năm mới lúc xuân chợt oề 
Lạ thay hoa nở đầy cành 

Đến khi tàn rụng, tả xanh nhú mềm, 


p2 Hơi chốn. núi rừng 

Tỏa hương theo gió thơm lừng dặm xa 
Dẫn đường cho khách yêu hoa 

Trèo non, lội suối tìm hoa mang 0ề, 


ác 

Gió thu đúng hẹn cùng hoa 

Muôn hồng nghìn tía mặn mà phô khoe 
Thị nhân. dưới nguyệt uiuh đã 

Trà thơm, bónh ngọt cộn kề bên họa. 


“Thúc 
Hốn. mùa xanh nưướt một màu 
-_ Điển hình quân tử ta nào kém xinh 
Bờ ao hay trước sân đình 
Nơt đâu cũng có bóng hình của ta. 
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TƯ VI TÂY PHƯƠNG TRỌN NĂM 1996 


Chiếu theo sự vận hành của các vì sao hộ mạng, ảnh hưởng đến : 
Gức %khúe - fìmh T2uyên - Ciền Cài - Gự T†giiện 


* NAM CAO. 


Tuổi MIỄN DƯƠNG (Widder): (21.3 - 
20.4):Một năm thành: công mỹ mãn. 


Năm 1996 là năm công thành đanh toại 
của các bạn luổi Miên Dương. Lòng quả 
cảm và sự khôn khéo sẽ mang lại cho các 

Widder bạn nhiều thắng lợi. Ngoài ra lại có lòng 
(21.3.-20.4.) nhản ái và nhiều ñphị lực lúc nào cũng 
sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chưa kế các bạu luôn luôn có tính 
lạc quan và dễ tin vào sự thành công nên lắm lúc đâm nhận những 
công việc vượi quá khả náng của mình. Tuy nhiên các bạn lại 
thường thiếu nhãn mại, íL bình tỉnh và để thay đổi ý kiến. Lại thêm 
nhiều tham vọng, nên khi thất bại các bạn sintt ra cau có với người 
và ngay cả chính bản thản mình. 

Các bạn luỗi Miên Dương thường khoái màu đỏ- màu của nhiệt 
tình và quả cảm. Nhưng hãy coi chững, nhiều màu đỏ quá sẽ gây 
chói chang, rối loạn thần kinh. 

Bản chất của các bạn Miễn Dương- nhất là các bà các cô lại thích 
đeo kim cương, hột xoàn, hồng ngọc, cẩm thạch. Nhưng người †a 
thường đeo kim cương bên fay trái, vì nó được nhiều người để ý và 
có nhiều tác dụng, chấc là để khoe của? Đồ trang súc dược quí bã 
ưa chuộng dáng kể là hồng thiết ngọc, một loại đá lai giống của 
vân ngọc mầu lục. Nếu nó cố những văn màu đỏ thì lại cá gií trị 
cao. Ai deo ngọc thạch lựu viền bạc sẽ tạo được nhiều thiện cảm 
đổi với kẻ khác nhất là trong những chuyến di du lịch. Ngoài ra từ 
ngọc thạch (mầu iũn) của Ba Tây có biểu tượng về trí nãng, chếng 
mệt mỗi và tránh được những tai bay vạ giới 

-Về sức khỏe: Miêu Dương thuộc mạng Hỏa, nên Hỏa tình là vì 
sao hộ mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến đầu, mất và não bộ. Tuy 
nhiên những ảnh hưởng này chỉ có iính cách nhất thời, chưa hân 
thuộc loại kinh niên nên cũng dễ chữa trị. Trời còn khi mưa khi 
nắng, thì sức khỏe có khi mạnh khi yếu cũng là lễ thường. Dù vậy 
phòng bệnh hơn chữa bệnh! Chứ mỗi lần rnang thân tới cho các 
ông bác sĩ, thì điều đầu tiền các vị đó yêu cầu là chúng ta phải 
chữa, phải cai, phải bỏ- bỏ rượu, cà phê, thuốc lá...đúng y chang 
là: "Một trà, một rượu, một đàn bà, Ba cái lãng nhãng nó hại ta, 
Chùa được cái nào hay cái đó, Có chăng chừa rượn với chữa trà!”. 
Bắc sĩ không nói ta phải xa đàn bà. Thơ văn các cụ không nhấc ta 
phải tránh dần bà. Tại sao? Vì không có đàn bà làm gì chúng ta 
sinh bệnh...tương tư! Không có đàn bà iàm gì cuúng ta có hứng thú 
chơ nguồn thơ võ tận! Tuy nhiên chúng ta cũng nên theo các cách 
chữa trị của qui vị (lầy thuốc- thuốc tây, thuốc ta, nhất là trong 
thời gian mà ảnh hưởng của Mộc tỉnh thường gây cho ta mệt môi, 
chống mặt vào khoảng tháng Ì và 2. Thêm nữa sự vận hành bất 


thường của Thể tỉnh cũng gày cho sức khốc chúng ta suy nhược. 


vào đầu tháng 4 hay đầu thắng 8 và tháng 9. Các bạn não lỡ ăn 
kiêng, ăn khem đi-éi hay uống một thứ dược Hiệu tào khác mà cứ 
nghi là mình uống linh dược, thì cũng nến cơi chừng về sức nặng 
của (ấm thân... bê tượng mà báo chí phải tiện ià gây tai hai cho sức 
khỏe có thể vong mạng! 

-Về linh duyên: Dưới ảnh hưởng của quang tuyển Pluto và 
Uranus, các bạn tuổi Miền Dương có cuộc sống tình cảm hỗn hợp 
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sinh động. Ngôi sao Vệ Nữ là vị thần hộ mạng xuyên suốt cuộc đời 
bạn, và ít ra là trái tìm biết nói yêu đương hay con tìm đã vui trở 
lại trong khoảng thời gian từ 9 đến 17 tháng 2 hoặc từ 1 đến L7 
tháng 8 hay trễ lắm là tháng 9 và 11, Đến cuối nâm cấc bạn nào 
còn phòng Không chiếc bóng hay chưa có người "nâng khăn... lục ví 
tiền" thì cầm chắc như bắp là sẽ ca bài trái tìm ngục tù ở ngoài 
phòng hộ tịch để ký bản án thš sống chết bên nhau lrọn đời! 

-Về liền lài và sự nghiện: Nhìn chung cuộc sống của bạn trong 
năm rất khả quan và lạc quan. Sao Thổ tỉnh cũng giúp bạn làm 
giảm bớt ảnh hưởng không tốt của các vì sao khác, đông thời phá 
hết những chướng ngại vải trên con đường tiến thân của các bạn. 
Nhớ đừng quá quan tâm đến vài ba cát lẻ tế lôi thôi làm bực mình 
trong mấy tuần đầu năm. Từ cuối tháng 1 đầu thấng 2 do ảnh 
hường của Thủy tỉnh, tài lợi đến với các bạn như nước thủy triều. 
Rồi từ cuối tháng 3 và trong suốt thắng 4 cũng như trong hại tháng, 
ú, 7 sẽ có cơ may lớn cho cả cuộc đời, các bạn nhớ nhanh tay đón 
nhận vì trong giai đoạn này lài năng nổi bậc về trí óc sắng suốt 
nhất. Tháng 5, 8, 9 là thời gian "trăm lặng ãhư mặt nước hồ thu”, 
bởi ít ra chúng ta cũng cần có lúc tĩnh lặng để rồi phải chịu dựng 
xáo trộn thất bại trong tháng LÕ và tháng E2. Cuộc đời phải thăng 
trầm, phải "lên vơi, xuống chó”, lúc vui húc buồn, lúc khổ dau lúc 
ung sướng. Biết đà là đủ rồi, biết nhần là nhần rồi và biết có hạnh 
phúc là dù hạnh phúc rồi! 


Tuổi KIM NGƯU (SHen: 21.4 - 20.5 
Từng bước nấm chấc thành quả rực rở. 


Các bạn tuổi Kim Ngưu có những nét 
độc đáo cần phải tự biết nành để dễ hòa 
đồng làm việc- nhất là việc ăn cơ nhà 
vác là ngà cho voi, Các bạn lúc nào cũng 
tất vui vẻ, hoan hỷ, bình dẳng, nhẫn nại 
và biết suy nghĩ chín chấn trước khi bất tay vào việc. Tuy nhiên 
tắm lúc các bạn cổ tính cứng đầu cứng cổ, có chút ghen ghét đố ky 
và lin điều: Các hạn sẽ đạt thành công mỹ mãn, thu phục được 
nhân lâm để đăng nếu bạn biết bố bớt chút xíu tánh nhỏ then. Từ 
đó bạn sẽ không còa bị đám tiểu làm ganh ghét, không còn tiếng 
thị phí lời ong tiếng ve cố ngắn chận những công việc lợi ích của 
bạn. 

Các bạn luổi Kim Ngưu lại thích mầu xanh iục. Nhưng mầu lục 
thường là hứ hao khi các bạn quá ta chuộng màu lục đậm. Ngược 
lại màu iục non trông có vẻ trẻ trung hơn. 

Tuổi Kim Ngưu tại thích cấc loại đá Saphir, ruiêu ngọc, kưn 
ngọc, bích ngọc, san hở. Bích ngọc là một loại đá làm hài hòa cuộc 
sống, có sức đối kháng với kẻ thù. Ngoài ra ai đeo ngọc Saphir là 
tỏ ra mảnh là kẻ trang thành với tình yêu. Nó giúp cho các bạn tập 
trung trí nhớ và tránh được tai nạn trong nhấy mất. Saphir lông 
trong chất kừm loại PIntin là một loại đá có tính cách cấp cứu và 
tránh được những biển chứng của các thứ tật bệnh. Ngoài ra lam 
ngọc, mội loại đá của than Vệ Nữ, mội loại bùa yêu cho những cập 
tình nhân và cho những đỏi vợ chồng. Ngày nay Hgười ta còn cho 
rằng, khi lam ngọc đổi màu thì nó báo trước clto người đeo biết là 
sẽ có tai nạn hiểm nghèo! le Ng>› 

-Vê Sức khỏc: Với sức trâu các bạn tuổi XH lơng dâu có 
trán znấy cái bệnh đau đầu đau bụng vặt vãnh. Xứ Đức có các vị 
bác sĩ tai, mắt, mỗi, họng nổi tiếng mà khổ nỗi đối với phe ta lại 
thường ít có dịp đến thăm viếng vì chúng ta hay coi thường những 
chứng bệnh có liên quan đến các bộ phận này. Tuy nhiên các bạn 


Stier 
(21.4—20.5.} 


tuổi Min-Dương thì cũng nên thấy người sang bất quần làm họ để 
nhờ và chữa bệnh khi căn thiết vì các bạn thuộc mạng Thổ, chịu 
ảnh hưởng của Kim tỉnh- ngồi sao tình ái, nên những rối loạn 
thường có quan hệ đến tai, cổ, họng! Dù các bạn có là gái 17 bẻ 
gây sừng trâu hay thuộc loại nam thực như hể, nữ thực như...trâu 
thì cũng đừng ý y sức mạnh mà quên dể ý vào thời kỳ xáo trộn của 
chất rraang xa Lĩan có thể gây cho ta chứng bệnh nhức đầu mệt óc 
vì ba cái chuyện không đầu! Vào giữa tháng Ì và đầu tháng 5 các 
bạn sẽ cảm nhận về sự bấn loạn của cuộc sống và những Iguy 
hiểm có thể xảy ra khi các vì cao Hỏa tính và Thể tỉnh cùng đông 
thời chiếu sáng ở trên một dường chéo của tỉnh cầu. Ngoài ra cồn 
có sự chuyển địch của Kim tỉnh cũng lầm cho sức khỏe của các 
bạn suy nhược. Nếu có thể các bạn thử xin di "cua" không hân là 
để chữa bệnh mà để "bồi dưỡng sức khỏe” như lời khuyên của bác 
sĩ trong thời gian từ tháng 8, 1Ô hay ¡ L. đc No š 

-Vẽ tình duyên: Về dời sống tình cảm thì các bạn tuổi N) vay 
Dương lúc nào cũng có cảm giác sôi nổi, không yên do nhiễu xạ 
của Lan, đồng thời do sự chuyển dịch của Kin tỉnh, cho nên các 
bạm nên tránh bớt những cuộc hẹn hò ngay cả những cuộc gặp gỡ 
có tính cách ngoại giao hay chỉ là những giao tình. Những bạn nào 
đã có rnất xanh để ý, nơi có chốn, có tế ấm hay đã đeo gông vào 
cổ thì tối hơn là đừng đi sâu vào những cuộc tình luyến ái vào các 
tháng 3, 9, 11. Những cơ may cho các bạn chưa có ý trung nhân là 
vào tháng l, 2 cũng như trong khoảng thời gian vào giữa thấng 8 
cáo bạu có thể tìm được người ý hợp tâm đầu để xây dựng lúp lêu 
lý tưởng- một mái nhà ...thuê, hai trái tìm...ty nạn! Ngôi sao tình 
ái sẽ đung hòa ảnh hưởng của Hỏa tính và Thể linh- dụng hòa trời 
đất, âm dương hòa hợp. Những cơn mưa bụi sẽ iầm cho tạo vật hài 
hòa, làm cho cuộc đời có ý nghĩa yêu thương hơn 

-Về tiền tài, sự nghiệp: "Tiền tài như phấn thế" nhưng khi cần 
thiết không phải chỉ ra bốc đất mà có được, mà phải biết tranh thủ 
cơ bội lầm việc để kiếm tiền. Những thời cơ của các bạn tuổi Kim 
Ngưu rất nhiều, bởi vì năm nay nhiều vì sao may mắn iại đến với 
số của các bạn, hơn nữa những đấm mây mù ấm đạm cũng đã tan 
biển. Từ đó công việc cũng vững vàng, đời sống bão đâm, các 
bạn cứ thênh thang trên xa lộ an toần mà tiến thản. Ngoài ra vào 
giữa tháng 5, 6 cũng như vào hai tuần đầu tháng 8, ba tuần cuối 
năm Tà những cơ hội thành công và nổi tiếng của các bạn dể bù vào 
những ngày vất vả khó khân. Chính nhờ lòng nhiệt thành, tính 
nhần nại, biết lập tánh hòa hợp với cộng đồng nên nhiều người 
năng đỡ, đồng thời cũng loại dược những đấm iiện nhân chuyên 
thọc gậy bánh xe. Miững cho bạt! 


Tuổi SONG NAM (21.5 - 2.6% Thận 
trọng và kiên nhân. 

Các bạn tuổi Song Nam rất dễ gây cảm 
tỉnh và thuyết phục được những kẻ bàng 
quan nhờ vào tính thông mình, nhanh 
vn D nhẹn, tháo vác và hay giúp đỡ kẻ khác. 

rà lở Vì thế những việc gì đù lớn hay nhỏ các 
{21.5-21.6} Š 5 PIAIS0<hAErEE: 
bạn cũng quan tâm, để immẤt tới tiên 
không tránh khỏi dư luận thầm chờ răng các bạn hay có tánh tò 
mò. Tuy nhiên các bạn cũng có lính sinh động, xông xáo sau 
những đổi thay. Ngoài ra các bạn lại có dòng máu giang hồ, thích 
ngao đu sơn thủy lấy trời đất là nhà, bốn biển đều là anh em! 

Các bạn tuổi Song Nam hợp với màu vàng. Màu vàng hầm chứa 
trí thông mình, nhưng raang niặc nhiều màu vàng quá thì hóa ra 
xanh xao. Màu vàng là màu của trí huệ, nêu không biết lự chế sẽ 
sinh ra kiêu căng. Lưu ý mầu vàng cũng dễ gây tan vỡ tình bạn hữu 
vì một vải bất đồng nhỏ, tốt hơn là nên kết hợp với màu xanh yà 
mầu lục. Ngược lại màu vàng cam chín mọng lại là biểu trương của 
nhiều nảng lực và tươi trẻ. : 

Những loại đã như mã não, đá lục cam với lục ngọc thạch và bạc 
thường mang lại cho các bạn Song Nam nhiều may mẩn, Đá mã 
não nếu có bình chóp của hồng mã não thì chuyển qua mầu đỏ sữa. 
Những ai đeo . đồ trang sức bàng loại đã lục cam thì chứng tỏ 
người đó có lòng nhân từ, dễ tin tưởng, Với tình trạng nguyên thủy 
thì nó có màu lục hay trắng tục. Loại lục kừn thạch viền với vàng 
y sẽ tạo cho người đeo có tỉnh thần yững mạnh. Loại hồng mã não 


nà có màu đỏ trong suốt thì là một loại đá cứng có giá trị cao, đeo 
nó như là một lâ bùa hộ mạng trắnh được những tai nạn bất thình 
Bnh. Nó cũng lầm tan những nỗi sợ hãi và đánh fan những ý tưởng 
đen tối! 

-Ve Sức khỏe: Các bạn tuổi Song Nam có Thủy Tỉnh hệ mạng 
nên những thay đổi về thời tiết đều có liên hệ mật thiết về tay, 
cánh tay, vai, các bộ phận hô hấp như cuống họng, phổi. Từ đó có 
thể gây ảnh hưởng và để cảm nhiễm đến sự xấo trộn thắn kinh của 
các bạn. Dù sao cũng nên ghi nhận rằng ở một góc dộ vững vàng 
nào đó, Thổ tỉnh cũng gây ra những yếu tố lăn ngăn cản ảnh 
hưởng của quang xạ Pluto, LXanus và của Hỏa tỉnh vào các thắng 
3,4,5,%, Nhờ đó các bạn cam thấy mình khỏe như vơi. Nhưng cũng 
dừng ÿ y như vậy mà đớp hít thả cửa, ăn chơi vung vít phí cả sức 
lực, chẳng nghĩ đến lời khuyên của bác sĩ là phải luôn luôn giữ gìn 
sức khỏe- nhất là trong tháng 5 và tháng II, có sự biến động của 
Thể tỉnh làm cho cơ thể của bạn suy nhược. Thời gian tạm yên tĩnh 
và hài hòa trong đời sống của các bạn chính là lúc Thủy tỉnh di 
chuyển vào những ngày cuối cùng của tháng 7 và từ 2i đến 27 
thấng 10. Tuy nhiên các bạn cũng sẽ cảm thấy xáo trộn thần kinh 
vào giữa tháng 8 và đầu tháng 10. Dù có tham công tiếc việc gì đi 
nữa cũng xin bạu làm ơn nghĩ đến sức khỏe của mình để tránh 
bệnh hoạn và những phiền toái trên cuộc đời ở trọc này. Làm chú 
lắm, tắm cũng ở trưng phải không các bạn! 

Về tình duyên: Quang xạ của Pluto và Uranus đã báo hiệu cho 
các bạn tuổi Song Nam một năm trần ngập thương yêu do ái tình 
giáng cho những quả tạ nặng nề mà chẳng ai muốn tránh né cả. Vì 
thế cho nên các bạn không chú ý đến những thiệt hơn mà cứ chìm 
ngập trong bến ái bờ yêu. Đó là giai đoạn chuyển dịch của vì sao 
Vệ Nữ- vị thần ái tình của các bạn, trong khoảng thời gian từ 9 đến 
17 tháng 2; từ 7 đến 16 thắng 9 cũng như từ 1 đến 6 tháng 11. Các 
bạn nào còn phòng không chiếc bóng thì nén nhớ đến những giai 
đoạn này để có dịp tấn công người đẹp, khỏi phải lái xe chạy cả 
ngần cây số, mòn mấy vỏ bánh xe mà lầm lúc cũng chỉ xách xe 
không trở về, không kiếm được mội bóng lông nào để nâng nỉu 
trìu mến. Khổ chưa! Ngoài ra các bạn nên ở nhà luyện tập “yêu 
công” hơn là đi ra ngoài “múa võ công"- có khi bị người ta uýnh 
cho tơi bời hoa lá, nhất là trong thời gian từ 23 đến 31 tháng 1, từ 
13 đến 20 tháng LŨ và từ 25 đến 31 tháng L2 vì trong những thời 
gian này ngöi sao tình ái của bạn cũng đã ngao du ở một chốn thần 
liên nào đó! 

-Vè tiền lài, sự nghiệp: Năm nay tiền bạc đến tay các bạn coi bộ 
cũng chăm xe lắm. Tay lim hàm nhai, tay quai miệng trễ. Trọng 
tháng 1,2 có khi ông thần lài cũng quên mất địa chỉ của bạn và 
cũng có thể ông ta theo chân sao thủy tỉnh để đi về một phương 
trời nào đó. Nên bạn phải coi chừng trong tháng 3 và tháng 8 về 
các khoan chỉ thu cũng như về việc lầm, coi bộ cũng luột dốc. 
Nlnmg cũng may tình trạng đó cũng không lâu, tháng 4 có vẻ tiến 
triển tốt rồi trở lại bình thường cho đến tháng 6, 7, 10 là thời gian 
coi bộ có chứi tiền ấm lúi, tny không nhiều nhưng cũng đỡ khổ. 
Qua sự chuyển dịch của Hỏa tỉnh và sự nhiều xạ Piuto ảnh hưởng 
gần như xuyên suốt cả năm, trầm trọng nhất là trong tháng 11, 
Tiền thí là phấn thổ! Sức khỏe là vàng mà, Còn sức, còn cày. Thua 
keo này ta bày keo khác. Sông có khúc, người có lúc! Không ai 
giàu ba hợ, không ai khó ba đời! Cười lên bạn, cười lên đi cho răng 
vàng sáng chói! Cười dể thấy cuộc đời cháng có gì buồn tênh, 
chẳng có gì đáng chắn cả! 


Tuổi BẮC GIẢI (Krebs): (22.6 - 22.7): 
Hãy nấm thời cơ. 

Tuy ngang bướng nhưng các bạn tuổi 
Bác Giải lại rất trầm fnh, biết suy xét 
nên cũng dễ đến với người khác. Ngoài ra 
các bạn cũng biết cần kiệm, không phụng 
phí quá đầng, lúc nào cũng tỏ ra hết sức 
trang thành vì thế khi đã "kết" với ai rồi 
thì cũng khó dứt, lúc não cũng nghĩ rằng sống chết có nhau, cục 
muối cắn hai. Đi đến dâu các bạn cũng tạo được bầu không khí 
đầm ấm dễ thương, do đó các bạn được nhiều người thương mến. 
Tuy nhiên lỡ có kẻ nào chơi xấu thì bạn nên hỷ xả, chú đừng vội 


Krebs 
(22.B.—22.7.} 
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nóng kẹp cho một phát thì đối phương chấc là nhiễm dộc phải chở 
vào bệnh viện quái 

- Các bạn tuổi Bắc Giải thích hợp với màu trắng- là tổng hợp của 
tất cả mầu sắc, là biểu tượng của hòa bình, không tranh cãi, không 
kình chống nhau. Nó cũng thích hợp với màu lục và màu xanh 
sắng, nó cũng là năng lực cho sự hòa hợp màu sắc giữa màu đỏ 
chói với màu đỗ đồng. 

Ngoài ra các bà tuổi Bác Giải cũng thích đeo đồ trang sức bằng 
các loại đá như ngọc mẫu bọ hung, ngọc bích, ngọc trai, ngọc mầu 
sữa hay đá mặt trăng và pha lẽ. Các bà deo bích ngọc không những 
dễ sinh nở mà cồn chống dược các bệnh đau mất. Đá mặt irăng là 
kẻ mang may mmán đến cbo những kẻ yên nhau và cũng là người 
hướng đạo cho cuộc sống tương lai. 

-Về sức khóc: Bắc Giải thuộc mạng Thủy, dĩ nhiên là xung khắc 
với mặt trời- loại nắng không tra, mưa không chịu! Chịu ảnh hưởng 
của thủy triều. Thế cho nên khi con nước vơi đầy, thủy triều trồi 
trạt lên xuống, thì sức khỏe của các bạn Bắc Giải cũng nay ốm mai 
lành. Mặt trăng là chủ mạng có liên hệ với các bộ phận tuần hoàn, 
một, hoành cách mô ở dưới phối. 

Do vị trí đấi kháng của Mộc tỉnh với vì sao hộ mạng, nên nhìn 
chung từ đầu năm cho dến cuối tháng 3 các bạn cảm thấy khỏe rẻ 
như bò kéo xe. Mấy chuyện nhức đầu lễ tế coi nhĩ phá. Chỉ có 
việc đớp hít cô mạng hay bày đặt ăn khem đi ét là nguyên do làm 
xáo trộn bộ phận tiêu hóa như miệng, ống thực quân, ruệt - lá lách, 
tụy tạng- nhấi là gan và thận. Ngoài ra do ảnh hướng nặng nề của 
Thổ tỉnh, các bạn cũng sẽ cảm thấy suy nhược vì các chứng phong 
thấp và thống phong trong thời gian từ cuối tháng 2, 4, 7, 8, 1Ú, 
12. Nên nghe lời khuyên của bác sĩ, kiên nhân, trì chí để chữa trị 
vì trong tình huống nầy các bạn không những chỉ suy nhược về sức 
khỏe rnà còn về tính thần nữa. Dù sao các bạn cũng dừng quá lo âu 
vì phe fa qua đây Ío cày sân cuốc bãm để kiếm sống và dành dụm 
chút đỉnh để chỉ viện cho gia đình, nên phần nhiền ai cũng vướng 
cái bệnh phong thấp này cái Mùa nắng thì có gì đắng quan tâm, 
còn mùa lạnh thì nhớ mặc đủ ấm là yên chí lớn! 

-về tình: . duyên: Suối tiong tiểm CÁC vì saữ Mộc ¡ tình vã Thủy 
tỉnh cứ thay phiên nhau quần thảo trên cuộc sống tình cảm của các 
bạn. Thế mà thời tiết của vũ trụ vấn bị máy mù bao phủ. Tình 
duyên tưởng là không khá mấy, khó có cơ hội tiếp cận chứ dừng 
nói đến chuyện đầu gối tay ấp. Tuy nhiên trời không phụ người 
nhắn từ, nên thần Vệ Nữ cũng dành cho các bạn mội khoảng thời 
gian để giao đuyên, chứ nếu không thì trời đất hạn hán cä sao, đồ 
là lúc mặt trời lên đánh tan những đám: máy mù: từ 1ỗ-23 tháng l; 
từ 7-14 tháng 3; từ 7-12 tháng 8; cũng như 30 tháng LŨ và 6 tháng 
11. Chấc rằng thời gian đó cũng dù cho các bạn tìm được người 
yêu lý tưởng để sưởi ấm trên cuộc đời xa xúi 

-VE tiền tài, sự nghiệp: Các bạn tuổi Bắc Giải cũng nên chuấu 
bị tư tưởng để đồn nhận những khó khăn Irong hai tháng đầu năm, 
tháng 5,6 cũng như trong tháng L2 mà chấc chẩn rằng bạn chua 
mang lại cho gia đình và cho người khác những diều gì tốt đẹp 
theo ý muốn. Dưới ảnh hưởng của vị thế đối kháng của Mộc tỉnh, 
các bạn còn có thể tự hào rằng dù trong hoàn cảnh xuống đốc, các 
bạn cũng không lợi dụng kẻ khác.Tuy nhiên sau cơn mưa trời lại 
nắng. Hoä linh mang đến chơ các bạn những ngày nắng ấm trong 
cuộc đời cũng như ảnh hưởng của Thể tính ùn điều hòa cuộc sống 
về các bạn cảm thấy nhình thơ thới hân hoan. Bạn thấy mình có 
đầy đủ sức lực, khả năng để lãng tiến nghiệp vụ và liền bạc không 
phải là vấn đề đáng quan lãm trottg các tháng 3,4 cũng như 7,8 và 
đầu tháng 11. Khi có cơ hội chúng ta cần khai thắc đúng lúc vì dịp 
may sẽ không đến hai lần! Bởi 


năm công thành đanh Toại. 

Đối với tuổi Hải Sư, quí ông thì được 
phong là chúa sơa làm oai phong lãm liệt 
mội phương, đối với quí bà thì tại có cái 
mỹ đanh sự tử Hà Đồng nghe cũng rụng rời 
tay chân. Vì thế-đù nam hay nữ, các bạn 
đều là trung tâm của vũ trụ nên dược hay 
muốn dược người khác chú ý. Các bạn là 


Löwae 
(23.7.¬23.8.) 
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Tuổi HẢI SƯ(Loewe): (23.7 - 23.8): Một 


người có tỉnh thần trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ người khác, dặc 
biệt là rất quả cảm và thường có quyết tâm bảo vệ người cô thế. Vì 
thể các bạn không nương tay với hạng người thö bỉ, hạ tiện, đầm 
thượng cảng tay hạ cẳng chân lắm đó. Tuổi Hải Sư rất hara chuộng 
tự do, thương người nhưng chẳng hiểu tại sao các bà Hải Sư lại 
không thích quí đức ông chồng thương yêu người...(dàn bà} khác? 
Tuổi Hải Sư cũng sử dụng quyền lực rất nghiêm, nhất là cÁc bà lại 
biết thêm cách kềm kẹp các anh chồng râu quập! 

Tuổi Hai Sư thích màu cam- mầu rực rỡ của mặt trời, màu của 
dịu dàng, êm ấi; là phấp môn xưa cũ nhưng chính là phương cách 
tạo cho con người có sức quyến rũ và thắng được những giận hờn. 

Kim cương là biểu tượng của Hải Sư tạo nên sức mạnh và không 
bao giờ bị thương tích, ngoài ra nó còn gãy thêm sức lực và ý chí. 
Có lẽ vì thế mà trong môm phái Thiếu Lâm Tự có hai môn võ công 
"Thiết Kim Cương và Sư Tử Hống. Kim cương nếu được viền với 
vàng thì có khả năng đánh tan mọi sự sợ hãi, hóa giải kẻ thù và 
chống sự nhiễm dộc. Ngoài ra các bạn tuổi Hải Sư, nhất là các bà 
lại thích đeo đề trang sức bằng hồng ngọc vì hồng ngọc sẽ mang, 
lại được nhiều raay mắn, vinh dự, giàu sang và thành công, Còn 
ngọc lạp phách được coi là kế mang may mắn cho người đeo vì có 
huyền thoại là khi xoa vào mật ngọc thì ngọc có điện năng truyền 
vào sáng chói, : 

- Về sức khóc: Hải Sư thuộc về mạng Hòa, vì sao hộ mạng là rnặt 
trời, nên bị ảnh hưởng về tim, mạch máu, lưng và xương sườn. VÌ 
thế lấm lúc các bạn cảm thấy sức lực của mình rất điều hoà, nhưng 
gặp lúc vũ trụ có thay dối, nhất là qua sự chuyển dịch của Hỏa tỉnh 
và một số hành tỉnh khác thì cũng làm cho bạn đau hg hay nhức 
tìm. 

Sức khỏe của các bạn bình thường hay xuống cấp còn tùy thuộc 
vào sự hoán dịch của các vì sao Thổ tình và Hòa tỉnh, Do tác động 
của mại trời không điều hòa, nên từ tháng 1 đến tháng 3 lúc nào 
bạn cũng cảm thấy xến xang khó chịu. Nhưng vào cuối thắng 4 và 
5, Thổ tỉnh đặc biết hài hòa với các quang xạ Pluto và Lanus, nên 
các bạn không thững cảm thấy khỏe re như bò kéo xe mà còn làm 


"h. .. + ¿ Êm Am 
cho các bạn đủ sức kiên tâm trì chí để cày sâu cuốc bấm trên cuộc 


đời xa xứ. Các quần tỉnh này sẽ trở lại và sức khỏe của bạn cũng, 
đối dào vào giữa tháng 1O và II. Đặc biệt là qua sự hỗ trợ của 
Thủy tỉnh, trong thời gian từ 15 đến 20 tháng 11 các bạn tên đi 
khám bác sĩ để tránh khỏi những trường hợp suy yếu hay xão trộn 
thần kinh do mặt trời hay Hỏa tỉnh ở những vị thể không xứng hợp 
với tuổi của các bạn. Qua đó cũng dể cho bác sĩ rà lại các bộ phận 
trone pười, chứ các bạn bỏ bê chúng nó trông lội nghiệp quát 

-Về tình duyên: Cuộc đời tình cảm của các bạn Hải Sư trong 
nãm nay đền tùy thuộc vào sự di động của Thần Vệ Nữ- ngôi sao 
tình ái chiếu cố suốt đời. Có thể các bạn sẽ có giai đoạn ngụp lặn 
trong bể ái-bờ yêu, ong qua bướm lại đập đìu, lình yêu ạt Tả 
không hết, sung sướng tuyết vời đo mựa thuận gió hòa của Thổ 
tỉnh trong các giai đoạn từ Ø đến L7 tháng 2; 4 đến 14 thắng 4 cũng 
từ I7 đến 24 tháng 12. Đó là thời gian các bạn Hải sư còn trắng tay 
đợi chờ có cơ hội ngần năm một thuở kiếm được người bạn đời để 
tiến đến ngày pháo nổ rượu nồng. Riêng các bạn còn độc thân tại 
chỗ- đi làm ăn xa hay người bạn đời còn kẹt ở quê nhà, hay đối với 
quí cụ đã đeo gông vào có, hay cuộc đời đã cá chậu chừn lồng ihì 
cũng nên biết thân phận mình rnà làm người ngoại cuộc! Còn giai 
đoạn từ 6 đến 16 tháng 9, tình yêu ở mức Irung bình, nhưng kẻ nào 
dầm quờ quang đi ngang về tất thì có thể mang đến những xui xếo 
bất thuờng. Đặc biệt thời gian từ 7 đến 14 tháng 3, từ 23 đến 30 
tháng I1 thì có khuynh hướng dễ vũ có phần nghiêm trọng. 3ũn 
các bạn hãy nhường nhịm nhau một sự nhịn là chín sự lành, nếu vì 
khác khẩu hay vì thích cãi nhau thì nên tập đọc câu thần chú 
",,.1hỡ vàơ tâm tĩnh lạng, thở ra miệng mửn cười”... 

-Về tĩền tài sự nghiệp: Nhìn chung các bạn Hải Sư năm nay 
chẳng có gì quan tâm về liền lài mặc đầu ngay 3 tháng đầu năm 
thần tài ngủ quên ở một xó xinh nào đó, hay ông thần lô tô không 
kiếm ra địa chỉ của các bạn, nên cuộc sống coi bộ hơi xuống cấp. 
Tháng 4 các bạn có lấy lại phong độ vì Thể tỉnh rnới bất đầu di 
chuyển, nên có thể giúp các bạn gỡ gạc một số khó khăn. Tuy 
nhiền phải chờ đến thấng 6, 7 cũng như vào giữa tháng LŨ và li 
các bạn mới thực vững vàng có tiền võ túi đều chí Hân là bạn có 


nhiều cơ hội tốt để kiếm dược "đốp" thơm, khảm địa" hay Ít ra các 
bạn cũng hưởng được một khoảng tiền tăng lương hay thăng tiến 
nghiệp vụ. Trong thời gian này nhờ ảnh hưởng của Hỏa tỉnh- vì sao 
hộ mạng của các bạn và một phần lớn là nhờ vào sự hỗ trợ của 
"Thủy tỉnh, tiền vào như nước! Nếu không quá ăn chơi phung phí 
thì các bạn cũng nên để dành chút đỉnh để chỉ viện cho gia đình 
hay thân nhân còn ở Việt Nam mà một miếng khi đói bằng một gói 
khi no. Hoặc ngọn lành hơn các bạn có thể gởi tiền ủng hộ cho các 
trại cùi ở Việt Nam hay cho các trẻ em rnô côi ở các trại ty nạn. 
Làt lành gặp lành, làm phước gập phước! 


Tuổi XỬ NỮ (ungfrau): (248 - 23,9): 
Một năm hết sức may mẩn. 

Đúng y chang như là trời sinh ra đàn bà, 
vì đối với các bạn tuổi Xử Nữ thì ngay 
trong bản chất đã có sự khác biệt nhau rồi. 
Một đàng thì chuộng sự sạch sẽ, tỉnh khiết, 
khiêm tốn, nhạy cảm, thận trọng, có lương 
tâm và biết hy sinh. Một đàng khác thì ích 
kỷ, thích chỉ trích mà lại cồn nhỏ nhen nữa (xin lỗi quí bà quí cô, 
vì lá số có sao viết vậy, chẳng đám ghét bỏ quí vị ). Vì vậy người 
khác rất dễ hiểu lam các bạn chỉ có giọng lưỡi mô phạm, lố bịch, 
đỡm đời. Chỉ có Ít kế thân tín mới hiểu được các bạn mà thôi! 

“Tuổi Xử Nữ thích hợp với màu xanh. Màu xanh bóng nhủ gương 
biểu hiện sự nghiêm khác và có quân bình về bản chất. Qua đó các 
bạn rất để thích nghỉ với mọi hoàn cảnh và lúc nào cũng fö ra khôn 
khéo. Nếu quá nhiều mầu xanh ihì có lhể gây ấn tượng ön ào. Màu 
xanh lục sinh động thì lại chứng tô hùng hồn răng các bạn lúc nào 
cũng chăm chỉ và có đầu óc sáng tạo. 

Những đồ trang sức bằng viêm thạch hay lồng mã não thường 
đem lại cho tuổi Xủ Nữ nhiều an toàn, thành công và may mắn. 
Màu nhạt sống động của các loại đá này chứng tỏ rằng đó là loại 
đã trước thời kỳ biến thể thành ngọc trai. Các bà đeo hồng mã não 
sẽ chống cự được với mọi hung hiểm, chống lụi những tai nạn 


mm hiểm với những cơn cốt và bệnh tạt hiểm nhào. Hồng rnỗ 
TH t cốt và bệnh tạt hiểm nghào. Hàng rnH 


Tưng TH TAY Hinh 


ungfau 
{24.8.-23.8) 


não thường được làm mặt nhẫn và cũng như với loại vân thạch mầu 
nhạt lại có khả năng chữa trị và bảo vệ trước những tai nạn gây 
thương tích. : 

-Vã sức khỏc: Xử Nữ thuộc mạng Thổ nên các bạn chịa ảnh 
hưởng của Thủy tinh liên quan đếu da đầy, ruột, lá tích và các bộ 
phân thuộc bụng dưới...Số phần của các bạn được Thiên Tào ấn 
định nhữ vậy, nên các bạn phải ăn uống có chừng- không pÌải có 
chừng nào ăn chừng nấy, mà phải ăn uống có chừng mực, điều độ. 
Nơi này thức án ê hề mã đớp hít thứ nào cũng phải coi chừng nhiều 
ruỡ, nhiều đầu làm tảng chất cholesteron trong máu...Nói thế 
không phải để các bạn phải lo ăn khem, di-ét- đù di-ét là loại thời 
trang chơ mhững người có tấm: thân... bồ tượng, chứ thân thể gõ ghề 
như đãân Mít nhà (a thì cũng chăng thấm béo gì đối với dân Tây. 

Trời có khi nắng khi mưa, tiên người cũng có khi đau khi ốm. 
Nhất là đối với các bạn luối Xử Nữ mà Thủy tỉnh là vì sao hộ 
mạng, cạnh đồ còn có sự chuyển dịch của Hỏa tỉnh và của Mộc 
Linh ảnh hưởng dến sức khóc của các bạn. Vì vậy xin các bạn hãy 
thương tấm thân của mình rà lưu ý giềm đến các khoảng thời gian 
sau đây lừ 13 đến 27 tháng 2, từ 14 đến 20 tháng 4, từ 13 đến 26 
thắng 6, Lữ 8 đến 15 tháng 8 cũng như vào đầu nủa tháng lÍ sức 
khốc của bạn xuống cấp. Các bạn nên chọn ngày lành tháng tối để 
đến nhờ bác sĩ khám tổng quát tấm thâm ngọc ngà của rnìÌnh. 
Không lý các bạn để cho các vị bắc sĩ khó thương yêu của mình 
ngồi chơi xơi bù tiểu sao, hay để mấy ống thất nghiệp cũng tội 
nghiệp chứ! Thể nào mấy ống cũng cho bạn nghỉ bệnh vài tuần và 
đẹp hơn hết là cho các bạn đi "cua” một lần. Đi cua là đi nghỉ bồi 
dưỡng sức khóc, chứ không phải đi "”o mèo" cua gái đản! Ngay cả 
cán bộ cao cấp Việt cộng đại lười biếng mà cũng bày đặt đi cua bồi 
dưỡng sức khóc. Nghĩ cũng túi! 

~Về tình đuyên: Ngay trong ¡ấy tuần đầu của nâu miểi vườn 
tỉnh của các bạn Xử Nữ cũng đã bất đầu nở hoa rồi. Nghe sung 


sướng chi lạ. Người ta bảo các bạn có số đào hoa đó. Trai thanh, ˆ 


gái lịch. Các bạn rất nhạy cam với tình, như những luông gió mang 
hương yêu đến cho những người hội diện. Thần Vệ Nữ giúp cho 


các bạn nhiều cơ hội để tìm bạn bốn phương hay bạn đời từ 7 đến 
44 tháng 3, từ 7 đến 17 tháng 8, từ 13 đấn 29 tháng 10, từ 23 đến 
30 tháng 11, Dù các bạn rất sáng giá, người ta bu lại như kiến 
nhưng không phải các bạn chỉ biết ôm cây đợi thỏ hay chỉ biết nầm 
hả miệng chờ sung rơi, chờ người đẹp đến rước về...thì chẳng biết 
đến đời kiếp nào mới kiếm được một em về ...thờ tự, Ngược lại quí 
cô nào cứ treo cao giá ngọc," em chả em chả”...thì e chính raình 
làm mất cái duyên ban đầu và đấm suốt đời ở giá quá! Có siêng 
năng chăm chỉ với tình thì cũng chỉ dành cho quí cậu quí cô còn 
phòng không chiếc bóng, chứ đối với các bạn đã vợ con đùm đề thì 
niên an phận, chớ có quậy hay quờ quang mà gia dạo bất an nhất là 
trong thời gian từ 4-14 tháng 4, từ 10 tháng 6 đến 24 tháng 7 và từ 


4-12 tháng i0. Xin các bạn làm ơn làm phước nhớ giùm choi 


-Về tiền tài, sự nghiệp: Các bạn nào dược Thể tỉnh ân cần nhắc 
nhờ ngồ ngàng tới, tì kế đó đúng là có số may trên đường chỉ tay. 
Dịp may dến lta chia, không biết mình nên chọn công việc nào, vì 
"đấp” nào coi bộ cũng thơrna cả. Tiền lương cũng khá để có thể 
vung vít cuộc đời. Còn bạn nào có phước dược sinh ra trên những 
hành tỉnh quay thanh trong bầu thái dương hệ, thì bạn cứ tin chắc 
nÌìư bắp rằng số mình lúc nào cũng gặp may mắn thành công gấp 
đổi kẻ khác. Tuy nhiên, các bạn cũng dừng quá ý y vào phần số mà 
không lọ để dành chút đỉnh phòng thân nhất là khi Hóa tỉnh ở vị 
thể điều hòa với Mặc tinh, thì e răng thời gian đó các bạn gập 
chướng ngại vật ngăn cán bước tiến thân và chân nguồn tài chánh 
đang ào ạt đi vào trương mục của các bạn, Đó là những ngày đầu 
của tháng 3, hai tuần cuối của tháng 6 và gần trọn tháng 11. Số bạn 
văn phong lưu suốt đời, chỉ rong rằng dừng yướng vào công nợ. 
Nln chang trong năm 1996 các bạn Xử Nữ có nhiều cơ may rất 
lớn đến ngạc nhiên và hứng tiuú. Điều quan trọng là các bạn phải 
biết tập trung tủ tưởng, tin vào khả năng nghề nghiệp, sự thông 
minh lanh lợi và chấm chỉ của mình. Mừng cho bạn! 


Tuổi THIÊN XỨNG (Waage): (249 - 
23.10): Thân tâm an lạc. 

Các bạn tuổi Thiên Xứng búc nào cũng có 
sẵn ấm lòng hào hiệp và từ bị, cởi mỡ và 
hòa ái. Mặc dù có cảm nhận nhĩ là giác 
quan thứ sáu rất bén nhạy để có thể vượt 
qua vài trắc trở, nhưng các bạn lại có 
những khuyết điểm lớn là độc đoán hay tự 
ý quyết định, lại hay thay đổi ý định. 
Ngoài ra ký ức của bạn cũng không còn tốt nữa và nó trở thành 
mội bản chất nhẹ đạ để tin. 

Tuổi Thiên Xứng có thể thích hợp với các màu, phư mầu lục 
thăm hay màu nâu sáng chói, có thể coi đó là những rnàu cơ bản, 
Ngoài ra cũng cần kế đến một số màu khác như màu thạch lục, 
màu đỏ văn thạch, riều xấm bạc và màu đỏ thấm. Những bà Thiên 
Xứng thì thíck: nhất là màu hồng- màu biểu tượng của nhan sắc yêu 
kiều duyên đáng, màu của tình yêu và địu đàng. 

Tuổi Thiên Xứng cũng thích đeo đồ trang sức về miêu ngọc (ngọc 
mất mèo), san hộ Yà ngọc iưu ly vì các loại đá quí này được coi là 
những người mang rnay mãn đến cho các bạn. Miêu ngọc trước 
đây không dược ưa chuộng mấy, nhưng lừ khi có khoa thiên vấn và 
địa chất thì loại dá này dột nhiên có giá trị cao. San hỗ lại được coi 
như là loại bùa clto trẻ con và các bà mẹ, có khả năng biến những 
cẩi nhìn đữ dẫn trở thành dịu đàng. Tại Ai Cập người (a thường tần 
nhuyễn đá san lỗ đem rải ra ngoài cánh đồng để cầu sấm sét và 
châu chấn đừng phá hoại mùa màng. Ngọc lưu ly có màu thẫm 
xanh thường gãy ấn tượng chống lại được chứng bệnh đứt mạch 
mấu 1n hay chứng động kinh. Ngoài ra, deo ngọc lưu ly dược viên 
với chất pÌmin là chứng tỏ mội tình bạn thấm thiết. 


Waagne 
(24.8-23.18.) 


-Mề súc khốc: Các bạn tuổi Thiên Xứng được sinh ra dưới một 
quần tỉnh khẩu khít lẫn nhau nên ảnh hưởng lắm lúc không những 
đối nghịch mà lại cồn đỡ đòn cho nhau. Vì vậy các bạn chỉ cần 
quan tâm nhiều về thận, thất lưng, bằng quang và lử cung, Đối với 
cấc bạn có vấn đề về thận thì nên thường xuyên đến bác sĩ khám 
nghiệm để kịp thời chữa trị. Thủy tỉnh hay Thần Vệ Nữ là ngôi sao 
hộ mạng, cho nên đù bạn có bị bệnh đi chăng nữa thì đó chỉ là một 
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loại bệnh dễ cảm nhiễm do sự suy nhược cơ thể có tính cách cấp 
tính, bị nhiễm trùng hơn là bị bệnh kinh niên nặng nề. 

- Có nhiều thay đổi đáng mừng là ngôi sao hãm tài hãm rạng dã 
vĩnh viễn la xa nên các bạn cảm thấy thâu tầm an lạc. Những căng 
thẳng, bất ổn đều đi chỗ khác chơi. Thể tỉnh cũng che chở cho các 
bạn: Thế cho nên không dễ gì những nhiễu xạ của Piuto và ranus 
làm suy nhược sức khỏe của các bạn được. Tuy nhiên cần phải hết 
sức thận trọng vì đễ cảm nhiễm khi cả Thổ tỉnh và Hỏa tỉnh đồng 
thời tác động trong khoảng thời gian từ 26 tháng 7 đến 9 tháng 8. 
Mộc tính cũng gây xáo trộn từ tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên Thủy 
tỉnh sẽ cho các bạn hưởng những án sũng đặc biệt, cũng như Kim 
tỉnh cũng lạo cho các bạn Hồ hởi, phấn khởi, thoái mái từ giữa 
tháng 11 cho đến Giáng Sinh. Thế nhưng xin các bạn nhớ sức khỏe 
là vàng. Đừng bất chước cụ Nguyễn công Trứ mà "chơi cho-đài các 
cho người biết tay" để “ngàn vàng mua lấy trận cười thâu đêm” 
cho đến khi sức tần lực tận, bác sĩ cũng đành bó tay cười trừ thì 
đến lúc đó các bạn chỉ có đường lên ngồi ở các bàn vong! 

-Về tình yêu: Đời sống riêng tư của các bạn Thiên Xúng cũng bị 
những khuynh hướng tác động của Pluto và Lianus chỉ phối mạnh 
về Iình cảm. Lòng sỉ mẽ thì hầu như đơn diệu mà kết quả thì thật 
mù mỡ hoặc là không bảo đam lâu dài, ngoại trừ thời gian ngắn 
ngủi từ 7 đến 14 tháng 2 lức thần Vệ Nữ hòa hợp với Pluie và 
Lranus. Còn từ tháng Í cho đến đầu tháng 4, những toan liệu của 
bạn cũng đều trật dường rầy cá. Cũng còn những cơ hội khác đến 
trễ hơn, ví đụ vào giữa tháng 9 chẳng hạn, nhưng dưới ảnh hưởng 
của Thể tỉnh mọi sự đều như đem muối bê bế. Có lúc tưởng là cá 
đã cắn câu, nào ngờ toàn là chuyện công cốc đã tràng xe cát để 
"Tiếc công anh dào ao thả cá, Ba bốn năm trời để người lạ đến 
câu!”. Thế cho nên cũng không tránh khỏi những cãi vũ, có thể 
sinh ra đổ vỡ vào 14 tháng 8. Hoặc mang nặng nỗi thất tỉnh đớn 
đau trong khoảng đầu thẩng 5 và giữa tháng 7. Tuy nhiên cấc bạn 
cũng nên tự an ủi là nhờ có Thân Vẻ nữ phù trợ cho nên tiềm đau 
cũng dễ phôi pha và đúng như người la nói mất tình thì được tiền. 
Tiền bạc của bạn nắm nay không những chỉ ãm túi mà còn đầy 
trong chương mục là khác. "Có tiền mua tiên cũng được!" dù là 
những nàng tiên thoáng qua một đêm, nhưng xi bạn dừng đem 
lòng thương yêu nàng tiên nâu là tối rồi! 

-Về liền tài, sự nghiệp: Sự nghiệp của các bạn bồng chốc lên 
như diều gặp gió, không những chỉ vì kiên gan, bền chỉ, chuyên 
cần mà còn lài năng và ÿ chỉ của bạn. Vài khó khăn tồn đọng từ 
trăm trước hay một số đồng nghiệp ganh tị nhỏ nhen có ý giềm pha 
chỉ có thể làm cho bạn phiền nhiễu xuống đốc trong thời gian từ 6 
đếu 14 tháng l, hai tưần đầu tháng ‡ và từ I đến 10 tháng 12. 
Nhưng mấy cái lẻ tẻ chuyên cần xe cần pháo đó không ngăn chân 
được bước tiến của bạn và lòng tín cậy của cấp chỉ lay. Những 
thành quả này dạt được là đo bạn đã hạ quyết tu: (1}: phải thực 
sự làm việc, không mơ mộng viển Yòng xảy lâu đài trên cất. (2): 
phải tin tưởng ở chính mình, không chịu ảnh hướng của kẻ khác, 
đừng để cho người khác lợi dụng! Hỏa tính đỡ đầu cho bạn trong 
thời gian Lừ 3- lá tháng 2, từ L2-25 tháng ?, ba tuần cuối tháng i0 
và trọn tháng 1Í. Thế là bạn đã có một năm E996 tốt đẹp! Nhất 
bạn rõi đó nghe] 


Tuổi Hã CÁP {Scorpian}: (24.10 - 22.11): 
Một năm tình-cấn tuyệt vời. 

Các bạn tuổi Hể Cáp lúc nào cũng rấi 
nghiêm nạh|, có cao Yọng muốn tiến thân, 
có tỉnh thầm trách nhiệm, khôn ngoan, hãng 
hái có quyết tâm và có tĩnh thần tự chủ. 
Mặt khác các bạn lại rất khất kh gay cả 


Skorpion 
(24.10.—22.11.) 


với chính bản thân mình, nên nhiều lúc tẻ 


ra hẹp lượng nhưng đặc biệt là biết tự chế. 

Tuổi Hồ Cáp thích màu đen. Màu đen cũng là màu của tình yêu, 
mầu buườộn địn đạm thương tiếc khi tiễn người quá cố; nhưng là màu 
chúa đựng hết nấng #m của mặt irời. Màu tlet hòa liợp với mầu đỏ, 
đồng, vàng làm cho nổi bật thêm mầu đen và thu hút hết sức ấm 
cla các màu khác. 

Tuổi Hồ Cáp, nhất là các bà thích deo đồ trang sức bằng ngọc 
thạch màu nước biển và lục ngọc thạch. Ngọc thạch màu nước biển 
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là một loại bùa hạnh phúc của các cặp vợ chồng, Lục ngọc thạch 
cũng có ý nghĩa tương tự như vậy. Cả hai loại đá quí này khi đeo 
có khả năng chống iại bệnh đau dạ dày, dau gan, đau cần cổ. 
Ngoài ra ngọc thạch lựn cũng chống lại được rệt mỏi, ới mữa, 
truyền nhiễm. Loại hoàng ngọc với màu vàng đục có tính chất như 
một loại thuốc an thần và làm cho trí huệ sắng suốt. 

-Về sức khỏe: Hỗ Cáp thuộc mạng Thủy nên các bạn bị ảnh 
hường trực tiếp về thận, bàng quang, bộ phận sinh dục. Bệnh gan 
hầu như là bệnh bấm sinh. Dưới ảnh hưởng của Hỏa tính bệnh 
hoạn của các bạn chỉ cá tính cách cấp tính, nhiễm trùng hơn là 
bệnh kinh niên. 

Chẳng có loại thuốc tây hay cao đơn hoàn lần nào mà uống vỗ 


- một phất là “trăm bệnh iiêt lan, vạn bệnh tiêu trừ” được. Vì thế 


tình trạng súc khốe của các bạn trong năm nay trồi trụi theo mưa 
nắng, theo chuyển vị của các ngôi sao Hỏa tỉnh, Thế tỉnh nên 
thường gãy tình trạng bất an, cảng thắng thần kinh. Vì vậy các bạn 
cần biết để tránh né những phiền lụy, nhất là thời gian sao Thủy 
tỉnh không ở trong vị thế thuận lợi từ 16-28 tháng 2, hai tuần đầu 
tháng 3, từ 8-k3 tháng 4, từ 17-?I tháng 6. Đó là lúc Hỏa lĩnh và 
Uranus đồng thời giao động nên sức khỏe của các bạn xuống cấp rõ 
rệt. Vì vậy các bạn cũng nên ghỉ nhớ những khoảng thời gian sau 
1ừ 9-20 tháng I, từ 3-15 tháng 5, từ 9-25 tháng Ø và qua tuần đầu 
tháng 19 để tránh cho cơ thể khỏi làm những công việc quá sức, 
chờ cho ning nguy hại trôi qua. Sau đồ Mộc tình sẽ điều hòa lại 
với Hỏa tỉnh và các bạn sẽ thấy mình phơi phới hân hoan để ra sức 
giãững càng kẽm kẹp thiên hại 

-Về tình duyên: Mộc tinh ảnh hưởng trên nhiều lãnh vực của 
cuộc sống của các bạn Hỗ Cáp và hứa hẹn một cuộc sống tình cảm 
tuyết vời trong năm 1996. Nói như vậy không có nghĩa là không có 
sóng gió đi qua đời bạn. Nhưng vì bạn là người thông mình, khôn 
khéo nên những sôi nổi, nôn nóng và căng thăng của cuộc lình 
được giải quyết ổn thỏa. Sự chuyển dịch của Thần Vệ Nữ cũng 
cảnh cáo cho cấc bạn phải đề phàng trong khoảng thời gian từ 9 
tháng 3, 9 tháng 9 và 24 tháng L1 nếu có giao du gì đi nữa thì cũng 
nên giới hạn trong sự liên hệ bạn bè hay vì ngoại giao mà thôi, 
tránh đi sâu vào tình cảm thân ihiết lắm lúc vì hiểu lầm rnà sinh ra 
tthững chuyện không hay. Tuy nhiên đối với những người còn dộc 
thân, tầ ai muốn nhào vỏ vòng lao lý ấi tình thì xin hãy tập trung 
vào những ngày của sao Mộc tỉnh trong thẩng Ï và 2 hoặc trong 
vòng tay của THần Vệ Nữ từ 6-23 tháng I, từ 1-9 thắng 2, từ 25 
tháng 3 đến 3 tháng 4, từ 15 thẩng 8 cũng như từ 2‡ đến 29 tháng 
18. : 

-Về tiền lài, sự nghiệp: Dù "Mộc tính là ngôi sao thành công” 
nhựng không hãn là không có những ảnh hưởng của các quần tỉnh 
khác làn: giãm ảnh hưởng hay giới hạn sự bành trướng những cơ 
may. Vì vậy các bạn cũng phải trải qua những lần thăng trầm trong 
cuộc sống, đời mới đủ ý nghĩa thương đau! Tiền bạc của các bạn 
trong 6 tháng đầu nữ kể như là thần tài không quan tâm đến mấy, 
khi trôi khi trụt. Có võ ra, có phưng phí chút định nhưng không 
đến nỗi nghiệt ngã. Nghề nghiệp cũng tương tự, có lên có xuống. 
Buôn bán cũng có khi lời kii huề vốn, không lỗ lã là may! Tuy 
nhiên sáu tháng cuối năm Íà một thăng hoa của các bạn, bởi vì nếu 
ai trì chí chờ đợi cho đến khi Thủy tỉnh ở vị thể thuận lợi thì lài lộc 
đến như nước thủy triều vào thời gian từ đầu tháng 7 cho đến cuối 
tháng 8 và từ cuối tháng L0 cho đến tháng 12. Dù trong thời gian 
này có vài sự kiện không mấy thuận lợi, chuyên căn xe căn pháo 
hoặc trâu cột ghết trâu án nên hay giềm pha, xia xói, thọc gậy 
bánh xe cũng không làm khó dễ được các bạn. 


Tuổi NHÂN MÃ (Schuelze): (23.11 - 
?1.!2): Sức khúc là hàng đầu. 

Tuổi Nhân Mã biết tôn trọng lễ phải, 
nhiều nhấn nại, biết khoan dung, có lòng 
nhân ái nhưng cũng có nhiều cao vọng, Về 
mật chủ quan các bạn thường có thái độ 
thái quá, lắm lúc cảm thấy lỏng mình bất 
an vì muốn che giấu tính vị ký, lại thường 
có ý nghĩ bất chợt và có hành động bất thường, nên ít mang lại kết 
quả khá quan. 


Schútze 
(23.11.-21.12.) 


Mầu để thăm thích hợp cho các bạn tuổi Nhân Mã. Ai còn ưa 
chuộng mầu này thì chứng tỏ rằng tắm hồn mình cồn trẻ trung. 
Mũi vị bác sĩ tâm thần cho biết, người thích màu để thăm thì hầu 
như chính họ lại nổi bật trong đám đông và họ tự tách rời ra khỏi 
đám đông này, bởi vì màu đỏ thắm tượng trưng chơ sự oan dung 
về bình đẳng. Ngoài ra tuổi Nhân Mã cũng còn thích những màu 
khác như màu xanh hay rnầu xám xanh, thuận lợi cho việc thực 
hiện những chương trình cụ thể. Riêng màu đen thì lại thiên về 
những việc lầm có mục dích vật chất hơn. 

Các bạn tuổi Nhân Mã thường đeo đồ trang sức như hoàng ngọc 
và lục kìm ngọc. Đeo hoàng ngọc ở tay trái thì biển được những 
cấi nhìn giận dữ của kẻ khác thành cái nhìn để chịu, được coi như 
là một liều thuốc chống hen suyễn, chống bệnh thống phong, bệnh 
mất ngủ và diễn cường, Nó còn ban phát những đặc ăn và phú quý. 
Lục bích ngọc có màu lục thăm tựa như một loại bích ngọc, khi 
đeo vào lại có tác dụng trừ tà ma và các cơn ác mộng. ELaïtt tgọc 
mầu xanh chống bệnh tật, có tác dụng thêm bạn bớt thà. 

-Về sức khóc: Tuổi Nhân Mã thuộc mạng Hỏa, có ảnh hưởng đến 
các báp thịt hông, đùi, cả động và tĩnh mạch. Vì thể các bạn chẳng 
lấy gï ihm ngạc nhiền khi mình (tường cảm thấy đau ở khớp xương 
hông và dây thần kinh ở hắng, đau tọa cối 1Hầu kinh và cụp xương 
SỐNE., 
Điền đầng lưu ý là do ảnh hưởng của Thủy tỉnh nên trong khoảng 
thời gian từ đầu năm cho đến tuần đầu tháng 4, từ ?7 tháng 6 đến 
11 tháng 7 cũng như cuối tháng LŨ và đầu tháng 12 sức khỏe có 
phần suy nhược. Các bạn thữ di khám bệnh Inay ra bác sĩ sẽ cho 
bạn những lời khuyên tốt đẹp. Nhớ kiếng cử theoœ toa thuốc của các 
vị lang tày cũng như các vị lang ta, đừng ý vào súc Hercukss mà 
chơi bời trác tầng thì có ngày cũng bệ rạc. Cũng có thể nhờ biết lo 
chớ tấm thân ngà ngọc của mình như vậy mà sau đó, do ảnh hưởng 
của Hóa Hình trong khoảng thời gian từ 7 tháng 4 cho đến 3 tháng 5 
cũng như vào đầu thầng LŨ sức khóc cấc bạn trở nên ngon lành. 
Nói theơ lời dạy của ông cha tá ngày trước, mọi sự có điều độ là 
hơn cả. Không nên thấy của ngọn vật lạ mà đớp hít thắng căng, 
nhậu nhẹi rơi lời, ăn chơi phóng (úng, Tiền của tiêu xài hoài cũng 
có ngày cạn túi người ta thường nói là núi lở non mồn, huống hồ gì 
sức khốc của con người có hạn, phưng phí hết thì có ngày cũng 
sớm về chầu fễ tiên, mặc sơ-mi gỗ rong chơi nghĩa địa mà thôi! 

~V* tình duyên: Ngoài ảnh hưởng của Thần Vệ Nữ, tức là Kim 
tỉnh vì sao tình ái, côn có Plulo và Uranus; mà sự chuyển dịch của 
cấc vÏ sao này lại lấc động đến cuộc sống tình cảm của các bạn 
tuổi Nhàn Mã. Khi hai vì sao nói trên ở vị thể hòa lợp nhau, thì 
cuộc tình của các bạn cũng hếi sức thanh nhần, hết súc bình an. 
Trong một giấc cự nào đó, Kim tình cũng giúp thêm những khoảng 
thời gian thuận lợi dể các bạn làm những cánh chím Hiền cánh, cây 
liền cảnh, sất căm hòa hợp, pháo cưới rượu nông... từ 9-L7 tháng 2, 
từ 7-16 thắng 9, từ 1-6 tháng 11. Đặc biệt nhất là từ 23 tháng 4 cho 
đến 9 thăng 6 là khoảng thời gian liên tục thần Vệ Nữ đã đi du hí 
mội phương nào rồi, nên các bạn cũng tá cho tình cảm của mình 
buông làng như đồng thác dỗ. Đề nghị các bạn hãy sấm một cái 
thắng rất nhạy và rất tối, để khi cần thì phải biết stop lại, dừng để 
cho chiếc xe tình ái của mình chạy hoài chạy mãi thì có ngày vỏ 
xe cũng mnòn, đầu máy cũng rã! Các bạn có gia đình (hì coi nhủ xe 
đã cớ người đứng chủ quyền, mọi liên lạc với nhau chỉ nên coi như 
là bạn- bạn đồng nghiệp, bạn bán buôn, bạn giao du. Còn bạn 
đường, bạn đời thì...coi chừng chén bay, dĩa bay, gia đạo bấi an 
vào giữa tháng 4, trong thấng 10 và những ngày cuối năm! 

-Về tiền tài, sự nghiệp: Nhìn chung thì các bạn tuổi Nhân Mã 
cần nhân nại và irì chí nhiều từ đầu tháng 3 cho đến cuối tháng 8, 
mà sự nghiệp thì như mặt rước ràùa...mưa, nên có khi yên tĩnh, có 
khi bị sóng đồi. Tháng trầm thì ai chăng có, khó khăn thì ai chẳng 
hay nên chỉ tiền bạc của các bạn cũng theo đó mà kÉi sối khi sụt 
như con nước thủy triều khi xuống khi lên. Thể nhìmg các bạn 
đừng quá vội lo mà chơi trò thất lưng buộc bụng, theo lối Việt 
cộng khi nền kinh tế suy sụp tiì chính phá bái con dân cả nước 
tăng thuế, tăng giá hàng hóa vì "dân đừng có...no, để cho nhà 
nước...no" là đủ rồi! Dù sao Irong khaảng thời giản này cũng có 
cắc giai đoạn từ 7 đến !9 tháng 4, từ 27 tháng 6 cũng như từ l1 
tháng 7 do sự chuyển dịch của Hỏa tỉnh các bạn có cơ hội tối để 


đảm nhận một số công việc tuy không lâu đài nhưng cũng có chút 
liền ấm túi- không nhiều để hoang phí, nhưng cũng đủ để rong 
chơi với những cuộc tình trong những ngày nghỉ hè. Ngoại trừ 
tháng 12, thì gần như trong ba tháng 9,10 và 11 mà quần tỉnh quan 
trọng Irong năm tuổi giúp cho đời bạn lên như diều gặp gió. Công 
việc Lới lu bù, nói một cách để ghát như mội vị thương gia gặp thời 
là không có tì giờ để đếm tiền! Với nhiều cơ may này, người 1a 
khuyên bạn riên nghĩ đến việc xây một nấc thang để tiển thân hay 
lìm một hướng đi thích hợp với tay nghề của mình. Đó là những lời 
bàn Mao Tôn Cương, đề nghị các bạn tùy theo khả năng, tài sức 
của mình để gắnh vác công việc! 


Tuổi NAM DƯƠNG (Sleinbock} (22.12 - 
20.1} Một năm thành công rực rũ. 

Các bạn tuổi Nam Dương là người có trí 
tuệ minh mãn, biết nhìn xa hiểu rộng, tìm 
hiểu vấn đề cặn kế đến nơi đến chốn, không 
chịu hời hợt bên ngoài. Thêm vào đó các 
bạn có tính chuyên cần, chịu khó nên đễ 
được sự tín nhiệm của người cấp trên, của 
đồng nghiệp. Tuy nhiên các bạn tuổi Nam Dương cố tránh được 
những khuyết điểm như lòng vị ký, khác nghiệt và hay nhân nhó 
thì các bạn là người hoàn hão và chắc chấn là tạo được nhiều thành 
công chơ mình. 

Hầu hết các bạn tuổi Nam Dương thích mầu nâu, một ít thích 
màu đỏ hay vàng chói rực rỡ. Thích màu nãu đỗ thì chúng tô các 
bạn là người lúc nào cũng tôn trọng nhân phẩm của kế khác. 
Ngược lại thích mầu xám đậm thì lại tổ ra mình chỉ biết sống vÌ 
mình, eho irlnh hơn là cho tha nhân, 

Đeo hồng ngọc, mã não đen có vân thường mang lại thành công 
cho các bạn tuổi Nam Dương. Đeo hồng ngọc làm tãng thêm sức 
khốc và tình yêu hạnh phúc. Nó có khả nãng biển thù thành bạn và 
tránh được những nguy hiểm về bão tố và lụi lội Mã não đen có 
ván hay Tà nău đậm viền những yết màu trắng có khả năng làm tan 
biến những nội buôn phiền và chẩia dứt những vụ kiện (ụng. Lain 
ngọc viền với vàng y tạo nên sự cảm thông, chung thủy và khẩn 
khít. Khi lam ngọc tự đổi màu tức là báo cho người đeo biết sắp có 
những rủi ro để kịp thời tránh di. 

-Về sức khỏe: Mam Dương thuộc mạng Thổ nên các bạn chịu 
ảnh hưởng của ThỔ tỉnh. Vì vậy về xương, da, màng nhầy của da, 
các mô tế bào đều chịu ảnh hưởng về sự vận hành của Thổ tỉnh. 
Các bệnh thông thường là đau khớp xương, thấp khớp, phong 
thấp...đều ro các biển thải mà za. 

Nhìn chung hầu như suốt năm các bạn bị các chứng bệnh phong 
thấp, thống phong, đau khớp xương vật cho những trận ê ẩm mà 
bạn quần thảo với các cơn bệnh nhức nhối này cũng dủ tối tãrn mặt 
mũi. Nói như vậy cho các bạn phải chú ý đến sự vận hành bất 
thường của Thổ tỉnh- vì sao hộ mạng mà nó lại "đì" bạn tơi bời hoa 
lá. Cũng may là cồn có Thủy 1ỉnh hết lòng che chờ đỡ đần cho các 
bạn trong những thời gian trái gió trở trời, chứ nếu không thì còn 
ai chịu đời chơ thấu! Vì vậy xin các bạn quan tâm về các giai đoạn 
như sau mà khi Hỏa tỉnh nằm trong khủ lam giác ảnh hưởng của 
Mộc tỉnh: từ cuối tháng 2 đến 11 tháng 3, từ 16 đến 25 tháng 5, từ 
I7 tháng 11 đến !O tháng 12 sức khỏe của các bạn có thể bị suy 
nhược trầm trọng vì các chúng bệnh cấp tính. Dù không tra các vị 
bác sĩ, nhất là thời giat ngồi chờ (lì lâu, cả tiếng đồng hỗ chú mau 
chóng gì đâu mà khi hồ hởi được gọi tên vào khám thì vị bác sĩ 
thân yêu chỉ rờ rịt vài phái, nghe phối nghe tìm, may ra có khi thì 
do ấp huyết, rồi viết viết ghỉ ghi, cho toa thuốc...cũng vốn vẹn 
trong vồng 10 phút là cùng! Thế mà lầm lúc vì do hơi hướm của 
bác sĩ hay vì các chứng bệnh chỉ nghe lời hay sợ bác sĩ, nên có khi 
về nhà uống thuốc thấy sức khỏe cũng êm êm như ru! Vậy thì các 
bạn nhớ đến thun vị bác sĩ của rnình, để có lúc cũng cần phải nghe 
theo những lời khuyên nhủ của ông vì đù sao lương y cũng giống 
như 1ừ mẫu! May ra các bạn có thể xin ông ta giúp dì cua ở một 
vùng nắng ấm nào đó thì biết đầu những cơn nhức nhối và phiền 
TnnÖn cũng am thầm 1ừ giã các bạn! 

-Vẽ tình duyên: Ngay lừ đầu năm cho đến cuối tháng 2, trần ngập 
ảnh hưởng của Mộc tỉnh, nên các bạn cảm thấy mình bơi lội trong 


Steinbock 
(22.12.—20.1.) 
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bể ái nguồn yêu. Cơ hội tốt nhất và chỉ duy nhất một lần từ 14 đến 
20 tháng 1 các bạn có dịp tạo nên hạnh phúc gia đình hay là đối 
với các bạn còn bơ vơ tình ái hay mồ côi vợ thì cũng có dịp tìm 
dược người tì4h trong mộng hay người yêu lý tưởng để kéo nhau ra 
tòa ký bản án chung thân ở tù trong trái tìm ngục tù của người yêu 
dấu, đù biết ra sao ngày mai- que sera sera cũng ð-kẻ cái cụp à! 
Sau dó đưới ảnh hưởng của Thổ tỉnh, có nhiều giai đoạn mà đồ có 
cố gắng trì chí di kiểm chút ái tình còm các bạn cũng khỏig chắc 
vượi qua được những chướng ngại vật chuyên cần... xe hoa của 
mình! Hoặc là các bạn là kẻ đến sau, hoặc là các bạn đi trông cây 
si quá trễ, hoặc các bạn dù đã tiếc công đào ao thả cá mà vì mội 
phút lỗi lầm lơ đếnh để cho người lạ tới chôm! Đời là thể đó, bạn 
thì muốn dịu ngọt câu tình, còn kế khác có khi lại dùng bạo 
lực...đồng (tiền nên họ chônt được người ngọc! Thôi thì cũng là một 
bài học...đi ngày đàng học dược sàng khôn. Nhưng cũng nên khôn 
sớm đi để ông trời khỏi giận dữ mà phán lên rầng: " Đi đâu mà 
chẳng lấy chồng, Người ta lấy hết chống mông mà gào!" Mà gào 
với ai bây giờ. Thôi đành tránh di các giai đoạn sau: từ 16-23 
tháng 1, từ 7-14 tháng 3, từ 7-12 tháng 10 và từ 23-30 tháng 11. 

~-Về Liền tài và sự nghiệp: Do ảnh hưởng của Mộc tình tên có 
thể nói là trong năm 1996 các bạn tuổi Nhân Mã ít có quan tâm về 
Hiền tài và công việc. Ngay từ đầu năm cho đến tháng 4, nhờ vào 
bản chất nhãn nại, can củ, tì chí của các bạn mà lầu ñhứ những 
khá khăn thư thách ban đầu đều trõi qua một cách thuận Hiện. Qua 
đó thần tài cũng không quên đếu thâm bạn đều cỉỉ. Dĩ nhiên tiền 
bạc cũng có khi nhiều khi ít tùy theo khả năng và số lượng công 
việc. Tuy nhiên không có thiêu hụt. Cỉ có trong hai tháng 5 và 6 
thường là khởi đầu của những tháng nghĩ hè nên (ài lợi có ít đi chút 
đỉnh. Tháng 7 và 10 thì eøœ1 bộ tình hình có phầu suy sụp. Nhớ xem 
lại các chương trình hành động để kịp thời điều chỉnh hoặc lầm 
vừa lòng khách hàng hoặc làm đúng theo yêu chủ của xí nghiệp. 
Chớ cứ ÿ y vào nề nến cũ mà iiến hành thì e rằng buôn bán không, 
coi ngày, đi chơi không coi giờ lành tháng tốt ” Mông Năm, Mười 
bốn, Ham Ba; Đi chơi cũng lễ huống là đi buôn!". Không hiểu các 
bạu có la vào cấc ngày tam nương bã la sái hay không, nhưng 
dúng là số của các bạn từ tháng 8 cho đến tháng 12 thì cuộc đời lên 
tận máy xanh, Thấy các bạn phơi phới hân hoan, tiền võ như nước 
thì khoái chí rồi. Vì vậy các bạn nên làm»một mâm cúng sao giải 
hạn để cảm ơn hai vì sao Mộc tĩnh và Thể tĩnh đã kẽm kẹp giải tổa 
được ảnh hưởng xấu của Hỏa tỉnh. Trong thời gian hưng thịnh như 
vậy thì vài ba cái bao tài lẻ tẻ thật không làm hao hụt mẫy may cấi 
lông chân của các bạn. Giai đoạn này các bạn có người người đến 
làm quen, nhận họ hàng. Có khi nhìa lại gia phá của nành các bạn 
thấy không có dính đáng gì đến cái tên râu ría làn mã tử kia cả mà 
đi đâu hắn cũng xưng là có liên hệ gia đình với mình! Có khi các 
bạn ngạc nhiên thấy được cái lên, gặp lại khuôn mật mà bạn cứ 
tưởng đã chết iiệi từ hồi inô ra ông nội ông ngoại, ông cố ông sơ. 
Thế mà bảy giờ lại Em đến gấp bạn một cách hết sức lì. không 
lình cờ. Đời là Hiể mà bạn! 


Tuổi BẢO BÌNH (Wassennanmn} (21,1 - 
18.2): Một năm bình thường cả tình lấn lãi. 


Tuổi Bảo Bình là những người có lý trí 
sắng suốt, có trớc vọng và hành động có 
quyết tâm. Ngoài ra các bạu còn có tính 
hiểu khách đề thân thiện và để cảni thông, 
Tuy nhiên các bạn hàn cũng rõ những 
khuyết điểm của mình như tính hời hợi ít quan tâm, thiếu bên chí 
và lắm lúc tự dối lòng...để khác phục thì chấc chấn bạn rất dễ 
thành công. 


Wassermann 
(Z1.1.—18.2.) 


Các bạn tuổi Bảo Bình thích hợp với màu xanh đương, màu biển ˆ 


tượng về những ý tưởng độc lập và ngay tháng cời mỡ. Kề nào 
thích màu chàmt thì người đó có cuộc sống thực tế, điều gì cũng có 
thể biết một cách tường tận. Những ai thÍch sự hỗn hợp giữa các 
màu tín đỏ và mầu lục nón thì chứng tô rằng người đó chỉ chú 
trọng về những gì có lợi riêng rnà thôi. 

Các bạn tuổi Bảo Bình thích đeo đồ trang súc bằng ngọc thạch 
lựu và đá phong tín Ngọc thạch hm mang ý ngiĩa về sự chúng 
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thuy và vì vậy lúc nào họ cũng giữ gìn những kỷ niệm cũ. Ngoài ra 
cũng là một báo vật chống lại sấm sét và đồng thời là dược liệu 
chống lại cảm sối và nhiễm trùng. Đá phong lín cũng có những 
tính chất cứng như loại kn cương, dó là phương tiện chống lại sự 
hung dữ và bệnh hoạn. Ðeo ngọc tỉnh thể viền chất platin làm cho 
tạ có sự lập trung tỉnh thần và cảm thấy thoải rnái khoan dung hơn, 
đọ đó khó bị ai lừa dối, gại găm. 


-Về sức khỏe: Các bạn tuổi Bảo Bình thường chịu ảnh hưởng của 
các chòm sao trực liếp đến các bấp thị ở đùi, xương chân, nước 
tiểu, lưu lượng máu. Tình hình sức khỏe của các bạn, diều hòa hay 
suy nhược đều do khí hậu mưa nắng trở trời. 

Là người í1 ra ai cũng một lần di bắc sĩ hay tới mấy ông lang nhà 
ta khám bệnh. Những lời khuyên nhủ của các vị lương y đã là một 
liều thuốc để chúng ta chữa Irị dược tâm bệnh, huống chỉ đối với 
thời khí ở xứ người mà chúng ta chí mới làm quen, di nhiền cũng 
khó thích nghi với sức khỏe của dân Mít nhà mình vốn mới trông 
đã thấy...ốni đói rồi! Cho nên diều quan lrọng là các bạn nên chú ý 
vào các khoảng thời gian sau đây, khi mà Thể tỉnh cùng với các vì 
sao khác cùng “chơi khăn" các bạn, như từ cuối thắng 4 bất đầu 
tháng 5 cũng như từ cuối tháng 10 bất đầu tháng i1, thì các bạn 
phải chăm: sác kỹ lưỡng tấm thân ngọc ngà của các bạn ghê gớm. 
Nếu bạn cứ thị vào sức khỏe như cá voi thì có ngày bạn chẳng còn 
có súc để vùng vẫy với đời, clrf đừng nói chỉ đến việc vung vít với 
tình! Nên nhứ cho rằng chẳng ai thương mình bàng mình! Ngoài ra 
hầu liết thời gian còn lại là dành chơ các bạn với một cuộc đời bình 
yên. 


-Về tình duyên: Cuộc đời lình cảm của các bạn tuổi Báo Bình 
nânt nay rất thuận lợi chơ aqhững người còn độc thân muốn tính 
chuyện lứa đôi. Cũng rất là khó khăn cho mấy người có gia đình 
mã còn muốn ham vui với tình. Đối với trường hợp thứ nhất, 
niữag cơ hội cho những cuộc hội ngộ, làm quen, làm thân và làm 
vợ chồng đều phụ thuộc vào sự chuyển dịch của Thần Vệ Nữ muốn 
xe duyên kết tóc cho ai với ai đây. Thời gian trần ngập không khí 
thương yêu da sự nhiễu xa ái tình của các vì sao Thổ tỉnh và Pluto 
là từ 8-17 tháng 2, từ 4-l4 tháng 4, từ E7-24 tháng I2, Đó là dịp 
các bạn để cho con tìm hnh thể lộ yêu đương. Ai can đâm thì 
thành đuyên thành nợ, ai nhút nhấc e đè hay treo cao giá ngọc thì 
xách xe không trở về! Tuy nhiên tạo hóa côn dành chơ các bạn thì 
hồng tình ái lan đầu thì cũng còn có kỳ thí vớt lần thứ hai trong, 
năm 1ừ 7-14 táng 3 và từ 23-30 tháng 11. Các bạn thì rớt lần này 
ti chịi khó nầm không một mình trong mùa đông buốt giá, chứ 
đừng than trời trách đất 

Các bạn trong diện Hiứ hai, bị cột chãn cột cằng, đù cảm thấy con 
là ng, vợ là oan gia thì cũng không thể vì số mạng đã định trên 
Thiện Tào để buông thả với tình thì nếu không chiến tranh lạnh thì 
cũng không tránh khỏi cảnh chén bay đĩa bay, gia đình xào xáo bất 
an! 

-Wề liền tài, sự nghiệp: Nhìn chung các bạn tuổi Báo Bình năm 
nay tương đổi đạt nhiều thành công, không gặp khó khăn về công 
ñn việc làm. Tiều bạc lúc nào cũng đãy túi, tiêu xài hết thì có thần 
tài ch viện. Ban đầu thì tốc độ đồn dập thất là từ tháng 2 cho đến 
tháng 4, thắng 5,6 và nhất là tháng 7 tình trạng coi bộ bất đầu đi 
xuống. Tuy vậy chẳng có gì đáng quan tâm, vì cuộc đời phải có 
thang Irầm. Chứ bộ cú lên hoài thì kẻ khác làm sao chịu đời cho 
thấu. Nhưng thải bại là inẹ thành công, thua keo này la này keo 
khác, Nhờ vào ý niệm này — và đựa vào ảnh hưởng của Thể Hnh 
và Uranus, các bạn đạt được thành công tệt bực vào các tháng 10 
và ¡1 và qua dó hy vọng các bạn sẽ có cơ may ký kết được một 
hợp đồng mới vào hứng 12 với dốp thơm, khẩm dịa! Di nhiên 
trong năm các bạn cũng không tránh khỏi những iần phiền nhiễu, 
nhức đầu vì mấy chuyện nhỗ nhật lắm lúc chẳng có gì phải quan 
tâm. lam ý vào các Lhời gian vào cuối thắng 6 hay là vào cuối 
tháng 7 và đâu tháng 8, Tay nhiên ở hiền gặp lành các bạn sẽ được 
Thủy tỉnh phò trợ, giúp thêm nhiều năng lực để xóa tan những 
chuyện "trời ơi, đất hỡi” để chuẩn bị đón mùa Giáng sinh và vui 
Tết. Có gì vui nhớ hú cho một tiếng , Quên bạn bè thì xấu hồ lắm 
tiehe các bạn 


Tuổi SONG NGỮƯ (Fische) (20.2 - 20.3): 
Một nãm tuyệt vời. 

Các bạn tuổi Song Ngư thường cò lồng 
nhân từ, sẵn sàng và nhiệt tình giúp đỡ kẻ 
khác. Ngoài ra, các bạn lại có tính dịa đằng, 
tru mến, dễ cảm nên đễ chiếm được cảm 
tình của người khấc nhất là trong vấn đề 
giao tế. Tuy nhiễn các bạn cũng không 
tránh khỏi những khuyết diểm là bướng bình gần như bảo thủ, dễ 
thay đổi và hay giận giỗi quá đáng, 

Các bạn tuổi Song Ngư thích hợp với màu xám, biểu lượng cho 
tỉnh thực tế. Màu xám lại mang tính thống trị. Khi ta quay tròn 
một tấm bằng đủ mầu sắc thì tấm bảng như là đổi qua mầu xắn. 
Cũng nên hm ý rằng mầu xám thường ngày như là màu đồ vỡ, tiên 
các bà tuổi Song Ngư thích sự hoà hợp màu giữa màu xanh sắng, 
trắng, chằm và mầu lục dịu đàng hơn. 

Tuổi Song Ngư cũng thích đeo đô trang sức vẽ ngọc từn (tử ngọc 
anh} và hầu hết các loại đá quí có rnầu tũn đậm vì các bà nghĩ rằng 
các loại đá quí này sẽ mang lại nhiều may mắn cho người đeo. 
Trong thời thượng cổ, người ta quan niệm rằng, ai đeo ngọc tím thì 
có nhiều hạnh phúc may mắn về tình yêu, về thương mãi về sẵn 
bán. Riêng về đã lục căn lại có giá trị như là liều thuốc chống say 
sống trong các cuộc du lịch, chống sự bất an. Ngoài ra nó còn 
mang biểu tượng về sự khôn khéo cá nhân và khả nâng giao thiệp. 
Đo các vòng đeo tay hay vòng đeo cổ bằng đá san hỗ tượng trưng 
chớ đúc hạnh và xóa tan những phiền não và suy nhược †ám tầần. 

-Yẽ sức khốc: Các bạn tuổi Song Ngự thuộc mạng Thổ nên bị 
Thổ tính chỉ phối về các bộ phận như gót chăn, bàn chân, bụng và 
các bộ phận hồ hấp. 

Trong nhiều năm sức khỏe tuyệt vời cũng có vài ngày máy mù 
giảng ngang cuộc đời của các bạn. Dù các bạn có kháng lực rất 
ranh và sức khỏe như...cá voi thì các bạn cũng đừng ÿ y, ham vai 
với đồng thủy triều lên xuống dễ bị niắc cạn trên bờ, bởi vì Knm 
tỉnh thường ở vị trí đối kháng với Ha lính. Từ đó các bạn thường 
cảm (hãy xáo trộn (lần Kim trong khoảng thời gian từ 21-27 thẳng 
6 cũng như từ R-15 tháng 8. Trong mỗi trường hợp khi các bạn cảm 
thấy sức khốc của mình sụ( sùi mưa nắng bãi thường thì nên đi 
đến...thăm bác sĩ, Nhớ quan 1m lo lắng cho tấm thân mình một LÍ 
và đừng để cho vị bác sĩ AOK- ăn ở không thì cũng tội nghiệp! 
Ngoài ra trong những giai đoạn sau đây xi¡ các bạn học thuộc cảu 
châm ngôn thần chú phòng bệnh hơu chữa bệnh và nếu có thể được 
thì xin đi cưa một chuyến cho biết mùi đời: từ 14-20 tháng 4, từ 2- 
6 tháng 7 cũng như từ 28 tháng 10 và Í tháng 11. Đặc biệt trong 
gimi đoạn sau đây các bạn có Ihể ấn chơi vung vít vì Hỗa linh đã 
cho các bạn một sức khỏe tuyệt luân của Hercules và một nâng lực 
tuyệt vời của Samson trong thần thoại Hy Lạp: từ 3-EŠ thắng 5 
cũng như vào 26 tháng 7 và 9 tháng 8. Mừng che bạn. Có gì vai 
nhớ chia xẻ chớ nhaul 

-Về tình duyên: Ngay từ những tháng đầu năm: cuộc sống tình 
cảm của các bạn Song Ngự đã tổ ra sôi nổi, bất an, bởi vì các bạn 
có số đào hoa mà lám lúc trời thương nhiều quá cũng thành khó 
khăn chơ các bạn để kén chọn. Nhiều cơ may đến trong [ầm tay Tà 
vì già lừa đẹp vỏ dưa thối hay vì treo cao giá ngọc nên lắm lúc vớ 
phải một đổi tượng chẳng tâm đầu ý hợp để suốt đời mang hận. 
Kinh nghiệm đau thương này cũng thường xảy ra, vì vậy XxỈH các 
bạn Song Ngư lưu ý những khoảng thời gian sau đây khi Kim tht- 
vị thần ái tình vạch những đường đi chuyển hèa hợp trên thiên cầu, 
đó là cơ hội cho các bạn tìm đến với nhan để xây 1Ổ uyên ương: từ 
7-14 tháng 3, lừ 7-17 tháng 8 cũng như: từ 23-30 thấng 11. Tuy 
nhiên cuộc tình cũng như cuộc đời đôi lúc cũng có sóng gió, vậy 
xin các bạn cũng phải đề phòng trong những ngày mà các vì sao 
chiếu mạng đối kháng lần nhau vì lầm lúc trâu bồ húc nhau, ruồi 
muỗi chết là chuyện thường: 1ừ 4-14 tháng 4 cũng như từ 4-12 
tháng 10. Xin các bạn giữ yến cuộc đời thanh đạm và giữ cuộc 
sống khiêm tốn như thường ngày, chờ clto sóng giế trôi qua vì có 
điều chắc như bắp là sau cơn mưa thì trời lại sáng! 

-V* Liền tài, sự nghiệp: Dù các bạn Song Ngư có lơ lửng con cá 
vàng một cách bất cần đời di chăng nữa thì trong nã nay các bạn 
cũng nấm chấc hai phần ba vinh hoa cuộc đời, bởi vì số các bạn 


tiache 
(2ũ.2.~20.3.} 


được ngôi sao hạnh phúc đỡ đầu- Mộc tình, rà sự chuyển dịch của 
vì sao này hầu như len lỗi xuyên suốt cuộc sống của các bạn Song 
Ngư ngay từ tháng 1,2,3,4,6,10,12. Vì trong những giai doạn này 
Mộc tỉnh biết tìm những con đường ít hiểm nguy để giúp cho các 
bạn đạt thành công. Qua dó các bạn biết dược những phương cách 
để tháo gỡ những khó khăn, những chướng ngại vật chuyên căn trở 
lưu thỏng, nên hoạn lộ của các bạn cứ mãi thênh thang. Ngoài ra 
cũng nhờ lĩnh tính hay giác quan thứ sáu, các bạn cũng biết được 
giác cự của Kim tỉnh nên các bạn biết rõ nguyên ủy của các vấn đề 
khúc mắc nên đã giải quyết rất ư là êm đẹp và sẵn sàng mở 
cửa...chương mục cho tiền tự nhiên đi vào một cách êm rụ! Nghe 
thải sướng phải không các bạn. Tuy nhiên các bạn cũng nên lưu ý 
đến một vài lần. đù không phải là năm xui mà tháng hạn có thể 
làm cho các bạn không trán khỏi chuyện tranh cãi hay bị phiền 
nhiễu tàm hồn. Đó là thời gian từ hai tuần cuối thắng 6, trong 
tháng 8 và những ngày cuối tháng 11. Nói cho cùng, sơ với các con 
Giáp khác các bạn là số dách. Tuy nhiên xin các bạn đừng có ÿ y 
ăn không ngöi rồi, ăn nhự cá xà cá mập thì đến núi cũng lở non 
cũng mòn mà thỏi! ñ 


K9 Niệm 


Côn Kanh 


. a„ 7/6 


Ewvề báơ tứv Kuâwv 
Nghớ/[òvuz cho tữuwuz rửv# 
wệwu đã, bơ Lầwu 

Ngọt naàc óứ tuổu rhớ 


Qiớ đà chiếc Lá rơi 

Trơng khôwg guwuvvdg Laydv 
Màu chợt thấy cuộc đờu 
Vẫwhoàútrovu hátu quuuyủv 


Đâu nghe chwu# tây vụ 
Theœ ruyày thuáyu# vỡ và 
Vẫwv chut# tàu cuộc Lũ 


Biểy,còw xawWv đạu ddvuz 
Ritny còw xoybv bówuy Láu 
Ta, cuộc tư Wưu tuy 
Khuất dồw dt vú lạu 


Khuuvuờw loa#uy bóruz muiœ, 
Nghờ lòng thương v2 quáu 
Nhưtruxk»ỳ riệwuCÌL0/ MÈ 
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CHỢ PHIÊN 
M./  T7‹ 


S-Š ® Đan Hà - 


Ai lên Cam Lệ thì lên 
Sảu Phiên một thẳng không quên dạ 
người. 


NÑ. đến Cam Lộ tôi chợt nhớ đến 

chợ Phiên. Chợ được tọa lạc ở cuối 
làng, bên cạnh sông Hiếu Giang, phía 
trên là Quốc lộ 9 chạy dài từ Đông Hà 
đến Khe Sanh, La Hảo, vì vậy cho nên 
rất tiện lợi cho việc lưu thông qua lại. 
Chợ là một bãi có rộng, được bao bọc 
xung quanh bởi những bóng mát của 
đôi ba tầng cây đa với mấy hàng cây 
bàng rậm lá. Chính giữa là "đình chợ", 
và chỉ họp 6 lần trong một tháng. Dù 
rằng chợ phiên Cam Lộ đơn sơ đến thế 
nhưng lại nổi tiếng khắp tỉnh Quảng 
Trị. Có lẽ, nơi đây là một chỗ tụ hợp 
của những người buôn bán khắp nơi 
trong tỉnh mang vẽ cung cấp đây đủ 
nhứng đặc sản của các địa phương 
quanh vùng như Lâm sản, Hải sản, 
Nông sản, v.v... 

Tỉnh Quảng Trị từ xưa chỉ có 7 Quận: 
Hải Lang, Triệu Phong Cam Lộ, 
Hướng Hóa, Ba Lòng, Gio Lánh và Vĩnh 
Linh. Sau ngày chia đôi đất nước - 
20.7.1854 - thì hơn phân nửa phần đất 
Vĩnh Linh nằm bên kia vĩ tuyến 17. 
8au này để tiện việc quản trị hành 
chánh, chính quyền miền Nam thành 
lận thêm 2 Quận nửa là Đông Hà và 
Mai Lĩnh. 

Vào buổi chiều, trước ngày bọp chợ, 
bạn hàng các vùng miệt dưới Ngô Xá, 
Phương Lang, cho đến miệt biển như 
Gia Đăng, Mỹ Khê. Từ miệt ngoài Bộ 
Bản cho tới Cửa Việt đã lũ lượt chèo 
thuyền lên đọc theo lưu vực sông Hiếu 
Giang tiếp giáp sông Thạch Hăn. Các 
vùng trên như Ba Lòng, Khe Sanh thì 
xuống bằng xe đô. Những dân tộc thiểu 
số sinh sống rải rác từ Tân Lâm chạy 
dài lên Hướng Hóa thì họ dùng voi 
chuyên chở hàng hóa. Những ngày hợp 
Chợ Phiên Cam Lộ ngoài việc mua bán, 
trao đối hàng hóa còn có thể xem như 
là một ngày hội, vi là ngày tứ xứ gặp gỡ 
nhau. Đây là một sinh hoạt rất phong 
phú mang tính đặc thù của người dân 
địa phương. 


Đối lòng ấn nữa trái Sim 
Uống lưng bát nước đi tìm người 
thương 


Đây là câu hát rất quen thuộc mà Mạ 
tôi thường nhắc nhờ một khi sắp đến 
ngày họp chợ. Có lã quê của Ma tôi 
trước đây ở Ngô X4, lên đây lập nghiệp 
sinh sống, và đã từng đi fìm người 
thương trên vùng cao nguyên 

Từ phía trên Cam lộ, chạy dài theo 
Quốc lộ 9 là những đồi Sim bạt ngàn.. 
Cứ mỗi mùa Sim, hoa nở tứn cÃ một 


84 - Xuân Bính Tý - Viên Giác 


vùng đồi, chen lẫn những bông trang 
màu vàng, bông ngấy hương màu đỏ 
thật tuyệt đẹp. Trước ngày chợ, Mạ tôi 
cũng ra vườn hái vài trái Mit, ít buồng 
Chuối, đôi ba bó Chè tươi, để mai gánh 
ra chợ bán. Nhớ lại mà thương cái niềm 
vui trong những ngày hợp chợ. Cứ mỗi 
lần theo Mạ đi họp chợ, trong lúc chờ 
đợi chúngtôi năm ba đứa kếo nhau ra 
ngoài gốc cây bàng, củng nhau đánh cù 
đánh đáo; đánh cù là dùng hai khúc 
cây dài khoáng nửa thước, một khúc 
ngắn độ hai phân - khúc ngắn gọi là cò, 
sau đó đào cái lễ nhỏ để con củ xuống 
đầu cao đầu thấp, dùng khúc dài đánh 
củ cho bay ra xa, một đứa đứng đằng 
kia đôi trả cù lại mà đứa đằng này đánh 
trúng cái củ là thắng cuộc. Đánh đáo 
củng đào một cái lỗ tròn rồi dùng 
những đồng tiền kẽm đứng xa khoảng ỗ 
thước đôi vào lỗ, đứa nào đôi xuống lỗ 
thì thắng cuộc, hay những đồng tiền 
nằm gần lễ thì thắng những đồng tiền 
nằm xa. Chúng tôi chơi mái mê cho đến 
khi Ma gọi mới phúi tay, chùi vào áo 
quần cho sạch rồi chạy đến, khi bắn 
xong hàng Mạ tôi dất sang dãy bán 
bánh rộng hơn, nơi đây bày la liệt các 
thứ; nào là bánh Đúc, bánh Chỉ, bánh 


Khoái... nhưng mà sao tôi mê nhất là 
bánh Tai Vạc, người địa phương còn gọi 
là bánh rửa đđp, rữa nằm; bánh được 
làm bằng bột lọc dát mỏng, phía giữa có 
một con tôm và xến đôi đán lại, màu 
trắng đục của bột được nổi bật lên một 
màu hồng chính giữa, phía trên bánh 
lại được rải thêm ít mỡ hành, ăn với 
nước mắm chanh ớt thì tuyệt. Mạ tôi 
cũng không quên mua vài khoanh bún 
lá mang về ăn với nước kho cá Ngữ. 
Những món an thuở bé thơ này của tôi, 
cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ, và thềm 
thuông mãi. 

Thông thường chợ được nhóm lan ra 
ngoài bãi cô trong những phiên chợ quá 
đông, những người bạn hàng miệt dưới 
thì mua về những lâm sản như Nấm, 
Mãng Giang, v.v... 


Mang Giang nấu cá ngạnh nguồn 
Đến đây em phải bán buồn mua 0Í 


Đầu nguồn sông Hiếu Giang, mực nước . 


cạn và chảy xiết, giữa lòng sông toàn đá 


và sôi, khúc sông này có nhiều loại cá 
đặc biệt mà vùng dưới không có như cá 
bóng trơn, cá bóng mú, cá bóng thệ, cá 
ngạnh nguồn. Các loại cá này chỉ lớn 
trung bình bằng ngón tay cái, cá 
thường sống dướt nhứng gộp đá. Người 
địa phương đan từng cái Đụt bằng 
Giang đặt phía dưới, đưa tay lùa trong 
các gộp, thì cá chạy xuống theo dòng 
nước vào Đụt. 


Giang là loại tre, rửa mọc sâu trong 
rững rậm, người dân quê thường dùng 
ống Giang để chả lạt lợp nhà, hoặc dây 
khi gói bánh tét... 


Chiều chiều con qua lợp nhà 
Con cụ chả lạt, con gà đưa tranh. 


Có những buổi chiều ráng nắng, khi 
nhìn con qua đứng trên nóc nhà, hoặc 
trên cành tre. Con cu đang chúc mỏ 
xuống theo tiếng nhịp của tiếng gáy. 
Chúng ta liên tưởng ngay đến hình ảnh 
người nông dân đang cầm cây rựa để 
chẻ lạt. Cồn con gà đang bay là đà 
trước sân, ví tựa như người đang 
chuyển tranh lên nóc cho người lợp 
nhà. Vùng thôn quê thường làm nhà 


bằng cột gỗ, làm rui mè bằng tre, mái 
lợp tranh. Cho nên những hình ảnh 
trên đây rất quen thuộc với người dân 
địa phương. 

Lạt lợp nhà còn đùng để đan, đát các 
loại nông cụ như rổ, thúng, rmúng, trẹt, 
tràng, v.v... Trẹt là loại nông cụ đan 
bằng lạt tre hay Giang, đan chữ thập có 
nhiều lễ nhỏ to bằng hạt lúa dùng để 
sàng gạo. Khi giã gạo xong người đân 
quê bỏ lên trên sàng (hay tràng) một Ít 
xoay quanh cho tấm cám lọt xuống 
rriến, còn gạo trắng nằm xung quanh 
trên sàng, riêng những hạt lúa còn sót 
lại được gom tròn thành cụm chính 
giữa, người ta bốc ra và giã lại gọi là gạo 
trắt. Thúng, múng là loại đan có thành 
cao độ 2 tấc, dùng đựng lúa gạo, rổ thì 
hơi nhỏ hơn dùng đựng rau cải... 

Lâm sản thiên nhiên ở rừng núi Ba 
Lòng, Khe Sanh cũng cho rất nhiều gỗ 
Au như Gỏ, Lim, Trắc, Kiần Kiền, 3ến 

à gỗ Trâm, 


Tuâu ngày đáa tới sơn lâm 


Tải thăm cây Dó nọ đã thành Trầm 
hay chưa? 


Dã là một loại gỗ mộc, cây cao và 

giống như cây phi ao, lá xanh, 
dây thư lá chè, Võ cây Dó người ta 
thường làm giấy. lúc cây về giả nhựa 
hay đọng lại dưới gốc, những u mắt 
nhánh 


Người thợ rững đốn cây xuống, để nằm 

trên nền đất cho đến mục rữa, những 
trảnh gỗ còn bám nhựa cây sót lại gọi 
là gỗ Trềm. Gỗ Trầm còn dùng trong 
việc điều khác các hình tượng, hay xay 
thành bột làm hương (Nhang), hoặc 
riếu rrước tấm giấy quạt. Gỗ Trảm có 
rnöi thơm thanh thoát dễ chịu. 

Vùng Khe Sanh còn là nơi cungcấp 
QCà-phê và Trà. Ngày trước người Pháp 
ủã đến nơi đây thành lập nên đồn điền 
này, đồn điền rất rộng và hiện nay vẫn 
côn, Đến mùa Cà-nhê trổ bông trắng cả 
vàng chạy đọc theo Quốc lộ 9, cho đến 
biên giới Việt-Lào. 

Ba tong ià thung lũng phì nhiêu với 
chiều đãi hơn 10 cây số, phát xuất từ 
đầu nguồn sông Thạch Hân cho nên 
trêng Đậu, Hấp rất tốt. Gặp mùa bão 
lạt nước sông tràn ngập mênh mông, 
khi nước rút ởi thì để lại iớp bùn non, 
nên đất đại thật màu mỡ. Người dân ở 
đây trồng cây không cần đến phân bón, 
mà cây vẫn xanh tốt quanh năm. 

Của cũng là một thung lúng nầm về 
hướng Đông-Bác Quận Ba Eòng. Vì là 
vòng đất đó nên Của rất thích hợp với 
các loại cây an trải như Mít, Chuối, 
Tthưm, Cam, Quít... Theo như lời các œụ 
già kê lại ngày xưa Của là một vùng đất 
loang vu. Vào khoảng thể kỷ thứ 17 - 
18, một số đân cư vùng đưới đồng bằng 
thuộc Quận Triệu Phong, Hải Lang lên 
đây khai khẩn, lập thành những xóm 
làng, tac đầu họ chọn những vùng đất 
cố mau mỡ lã ruộng, rấy. Vì là nơi rừng 
múi hoang vu cho nên đếm đêm thú 
rủng thường ra phá hoại hoa màu, 
người đân phải dựng những chỏi cao 
giữa đồng ở lại canh giữ, họ thường gây 
nên tiếng động lớn, đốt lửa hoặc la lên 
Cu...ăa quen thuộc xua đuổi thú rừng, 
Chăng lễ sau này lại thành tên gọi chơ 
xũng Của chăng? 

Của còn được gọi là Tân Sở hay Tân 
Đài. Theo sử sách ghi lại thì sau đêm 
kinh thành Huế bị thất thủ - 22.5 Át 
Điệu, nhằm ngày 04.7.1885 Dương lịch - 
Tên Thất Thuyết đã cùng với hai con 
phỏ vua Hàm Nghỉ ra Tân Sở lánh nạn. 
Nơi đây là vũng rừng núi trùng điệp 
chạy đài theo dãy Trường Sơn, cho nên 
cưng cấp rất nhiều cây rừng để làm gỗ 
hay củi... 


Hỗ gạo thả có Đồng Nai 
Hết củi thị có Tún Sài chờ uấ. 


Thêm một Quận ly cũng là vùng đất 
đỏ, đó là Quận Gio Linh. Gio Linh nằm 
cạnh sông Bến Hải chạy ra Cửa Tùng, 
vì sỗng năm đúng vị trí vĩ tuyến 17 nên 
đã trở thành ranh giới chia đôi đất 
nước Việt Narmn suốt hai mươi năm đài - 
1884-1875, Gio Linh đất rộng, nhưng 
hầu hết là núi đồi thoai thoái, vì vậy 
chỉ trông trọt được vào những mùa 


khô, chẳng hạn như mùa lúa tháng ỗ, 
tháng 10. Còn lại sáo vùng đồng bằng, 
tuộng nước thì làm lúa tháng 3, tháng 
8 mà thôi. Những người dân ở vùng 
dưới trong các tháng rảnh rỗi còn lại 
trong năm thường đi lên các vùng cao 
hơn để làm thuê, cuốc mướn, v.v... 


Tiếng đần anh đa đỉnh hào phú, sao 
bhông chí thú làm muàằa 
Mà Gia Môn, Lệ Môn, Bát Phường, 
Mat Xú tật Của cũng thấy anh? 


Những nơi như Gia Môn, Lệ Môn cho 

đến Của là vùng đất thuộc Quận Gio 
Linh và Cam Lộ. Nơi đây đất rộng, 
người thưa, vì vậy quanh năm không 
thiếu chỉ dân cư các địa phương khác 
tìm đến làm ăn sinh sống... Điều đáng 
nói là trong những nãm Pháp thuộc, 
dân cự trong vùng này đã đóng góp 
nhiều cổng sức vào việc chống ngoại 
xâm. 


Mẹ già cuốc đất trồng khoai 
Nuôi con đánh giặc tháng ngày 
Cho dù do rách sồn 0q 
Cơm ăn bắt uối, bái đầy... 
(Trích nhạc phẩm Bà Mẹ.Gia Linh - Nhạc 
Phạm Duy) 


Quảng Trị ngày xưa thuộc phần đất 
của Chiêm Thành. Sau khu vua Trân 
Anh Tông (1283-1314) gá em gái là 
Công chúa Huyền Trăn cho vua Chiêm 
Thành Chế Mân (vào năm 1306), đối 
lấy hai châu Ô và Rí Nhưng mãi đến 
năm 1800, khi chúa Nguyễn Hoàng vào 
trần giữ phía Nam thì dân chúng mới 
thao lập nghiệp đông đúc tại đây, Ban 
đầu chúa Nguyễn dừng chân tại cổ 
thành Quảng Trị, sau đó mới vào đóng 
đô tại Thuận Hóa tức thành phế Huế 
bây giờ. Về mặt Tôn giáo thì đân chúng 
chịu nhiều ảnh hưởng sâu đậm văn hóa 
Nho giáo dưới thời Bắc thuộc. Đến thời 
kỳ Đàng Trong được mở mang bờ côi, 
Ngài Chế Khả vào theo và khai sáng 
ngỏi chùa Sác Tứ tại làng Ái Tử, Quận 
Triệu Phong, từ đó Phật Giáo mới lan 
truyền xuống Quảng Trị. Khoảng thời 
gian đầu Pháp thuộc Thiên Chúa Giáo 
mới hiện diện và xây dựng nhà thờ La 
Vang. Ngày xưa La Vang cúng là đồi 
núi aoang vu, sau này mới có một số cư 
gân vùng ngoài vào iập nghiệp, nhá 
rừng làm rẫy, ruộng họ dựng những 
chỏi tranh giữa rấy đêm đêm họ ỉa 
Uuang để xua đuổi thú rừng, sau được 
đặt tên cho vùng đất này là La Vang. 

Di tích lịch sử thì chỉ có Tân Sở ở 
Quận Cam Lộ và cổ thành Quảng Trị 
nơi làng Thạch Hãn, Nhưng cho đến 
mùa hè năm 1872 đã xảy ra trận chiến, 
cho nên bơm đạn đã tàn phá, hiện nay 
trơ lại nền gạch là dấu tích mã thôi, 


Và tiếp theo, cũng trong thời gian 
chống cộng sản Bắc xâm, khoảng thập 
niên 70. Phần đất thuộc quận Gio Lỉnh 
cùng mấy xã Vĩnh Linh v.v... bên này 
sông Bến Hải đã trở nên bờ thành 
chiến lược, vùng oanh kích tự do, vùng 
giao tranh, vì vậy mà hâu hết dân vùng 
này phải di tàn vào miễn Nam, theo 
chương trình di dân của chính phủ Việt 


Nam Cộng Hòa đến các tỉnh Long 
Khánh, Bà Rịa, Đồng Nai... 

Cùng với bản tính cần củ, nhẫn nại 
gắn có, thời gian không lâu cuộc sống 
của họ đã được ổn định trở lại, gia đình 
họ đâm ấm, hạnh phúc dưới mái nhà có 
ruộng, có vườn tự làm ãn sỉnh sống. 
Thế mà khi hết chiến tranh Nam-Bắc - 
sau năm 1875, Thì họ lại lục đục rủ 
nhau trở về quê củ, tìm lại khu vườn 
xưa, dựng lên căn nhà trên nền đất 
luang lổ vì bao nhiêu năm chiến tranh 
phải bỏ hoang phế vì thiếu vắng những 
bàn tay chăm sóc.Họ tầm về nơi chên 
nhau cắt rốn hầu đắp lại nắm đất, nhể 
đi đám cỏ hoang bên những mộ phần 
ông cha mà họ tôn trọng, giứ gìn như 
báu vật, không bao giờ họ muốn rời xa. 
Đã trải qua bao thăng trầm của thời 
cuộc nhưng chẳng khi nào có thể lung 
lạc được tấm lòng yêu mến quê hương 
của người dân Quảng Trị. Mảnh đất mà 
họ đã được sinh ra, lớn lên và đã chịu 
không biết bao nhiêu nhọc nhần của 
chiến tranh, của thiên tai... Trong mùa 
khô, trời nắng như thiêu đốt vì chịu 
ảnh hưởng ngọn gió Táy-Nam (còn gọi 
là gió Lào) nên khi hậu rất khô khan, 
nóng bức. Đến mùa Thu thì báo lụt. 
Mùa Đông lại mưa dãm thối đất, mưa 
suốt ngày đêm không dứt hạt. Hơn 
chín mươi phần trăm dân cư ở đây đều 
sống về nôngnghiệp cho nên rất nghèo 
khổ, tay lấm chân bùn. - 


Đời Bọ ngày xưa như Cua, Cáy 
Ngững đều lên chẳng thấy mặt trời 


Người Bắc gọi Cha bằng Bố, miền Nam 

gọi bằng Tía, bằng Ba. Người dân 
Quảng Trị gọi Oha là Bọ. Cha Mẹ ngày 
trước sinh sống vất và đến như thế đó, 
như con Cua, con Cáy chỉ đi tìm miếng 
ăn trong đêm cho nên không bao giờ 
thấy được ánh mặt trời, 

Quận Triệu Phong nằm về hướng 
Đông quận Cam Lạ, vì là vùng. đồng 
bằng cho nên ruộng vườn rất trù phú, 
đấy cũng là do hai nhánh sông Hiếu 
Giang và Thạch Hãn bồi đấp phù sa. 
Mức sống của cư đân sinh sống tương 
đổi khá. Quận Triệu Phong là nơi sinh 
trưởng của nhiều vị anh tài. Một số vị 
đã có chức tước cao trong chính phủ từ 
cổ chí kim, cũng như nhiều ngài trong 
hàng ngũ lãnh đạo các Tên giáo đều 
xuất thân từ vùng này. Nên các cụ 
ngày xưa thường gọi: Đất Triệu Phong 
là Địa Linh sinh Nhân Kiệt - 

Hải Lãng cũng là vùng đồng bằng, 
nhưng đồng ruộng sâu đề bị ngập lụt 
vào mùa thu. Riêng mùa hè thì nước 
biển dâng cao lên đến Đông Hà; cho 
nên mùa màng ở đây thường bị thất 
thu. Ởư dân hầu hết sống về nông 
nghiệp, nuôi vịt. 

Vào mùa lúa, nhìn ra cánh đồng xa xa 
thấy có những chòi tranh được dựng 
lên, ở đấy mỗi chòi có hai người ngồi 
trên đà ngang, và hai chân họ đạp đều 
đều. Đó là họ sử dụng xe đạp nước, họ 
chuyển nước từ sông, đưới hói lên 
ruộng lúa; vì mùa hè nước dưới sông 
đôi khí hạ thấp xuống 4, 5 thước là 
thường, chứ đừng nói chi đến những 
mươi có ruộng cao, chợ nên người nông 


Xuân Bính Tý - Viên Giác 8Š 


dân phải sử dụng xe đẹp nước. Xe đạp 
nước được cấu tạo bằng 3 tấm ván ghế 
lại thành một đường mương, giữa n 
nhau bằng nhứng lá quạt để kéo nước 
lên, Xe đạp nước rất thông dụng tại địa 
phương này. 


Tiếng đồn anh hay chữ, cho em hỏi 
cả thử đôi câu 
Chiếc xe ba-rmuười-sdu lá, lá mô đầu rửa 
ì dnth 


Gâu hỏi nghe qua thì rất đơn sơ, mộc 
mạc, nhưng tìm mãi mà chả có câu trả 
lời thỏa đáng, Bởi vì, những lá quạt kia 
được cấu tạo lại với nhau thành một 
vòng tròn để thay phiên nhau kéo nước 
trong hộp gỗ dài, thì đêu có lá nào đầu, 
lá nào cuối! Vì thế, câu hỏi mà không 
tìm ra câu trả lời thì là thua cuộc rồi 
gia gậ? Tuy nhiên cũng có người chống 
chế: 


Em hãy nâng tay cho anh xỗ Ngạt 
Thì lá mê đều nh chỉ cho. 


Cứ giữa 2 lá xe quạt kéo nước, được nối 
nhau bằng 1 cái Ngạt làm bằng tre vót 
nhọn, nếu nâng 23 lá mà kéo cái Ngạt ra 
thì lá nằm trên tức lá lá đầu, lá nằm 
dưới là lá cuối theo hình chiếc xe trước 
Và X€ 8aU VẬY, 

Thêm nữa, vào những đêm trăng sáng 
trời trong, người dân quê thường mang 
cối ra giữa sân nhà để giá gạo. Tiếng 
chày giả thình thịch, nhịp đều có khi là 
chày ba, có nơi chày bốn đưa văng vắng 
trong không gian dịu mát theo điệu hò 
khoan: 


Quần Sư Phụ Tưm Cang đã 
Cùng đt một đó, mà đò ngõ ciứu d1? 


Nội dung của câu hát này chịu ảnh 
hưởng của nên văn hóa ngày xưa. Với 
Tam Cang là Quân-Sư-Phụ, còn Ngủ 
Thường là Nhân-Lã.Nghĩa-Trí.Tm. 
Tỉnh thần Nho giáo như đã mặc nhiên 
trở thành những phong tục tập quân 
của người đân địa phương, cho nên họ 
vẫn thường nhắc nhớ: 


Chữ rằng giấy rách thì phải giữ lấy lề 
Đạo làm người hệ sinh rq; 
Trai ng nhị thì phải giữ cho tròn câu 
Trung, Hiểu 
Phần làm gái thì phối nàng bên mình 
: chữ 
Tiết, Hạnh, Trung, Trừnh. 
Cho nên qua sông rhờ đò ngũ 
Anh sẽ nắng hai uai Sự Phụ trên đầu 
Để Vương. 


Hay lúc còn thơ ấu, Mạ tôi thường 
khuyên bảo tôi: Con ơi, dọn cơm ra thì 
ăn đi 3 chén cho rồi, chứ để ruồi bắầu 
hiển đậu, Tôi không hiểu và hỏi lại Mạ 
tôi: Thưa Mẹ, tại sao Mịc thường 
khuyên con ăn 3 chén cơm, mà không 2 
chén hoặc nhiều hơn? Mạ tôi mới giải 
thích: Ông Bà chúng ta ngày xưa chịu 
ảnh hưởng nền Nho giáo. 3 chén cơm 
là tượng trưng cho Tam Cang; nghĩa là 
ăn chén thứ nhát để nhớ ơn Vua bạn 
cho bền dân ngọn rau tức đối, đã đem 
lại cho dân cuộc sống an hàn, ăn chân. 
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thứ nhì là ghỉ nhớ đến công ơn dinh 
thành dưỡng dục của Cha Mẹ, ăn chén 
thi ba là nhớ đến công ơn Thầy đã dạ. 

đỗ cbo con được nên người hiểu biết, 
Một lần khác Mạ tôi nói: Sứnh con ra 
thì cho nó học ö chủ, bêo mai tễ muốt nọ 
thua sút chúng bạn rồi làm tủi thân nó. 


Tôi lại hỏi Mạ tôi: ở chữ đó là nghĩa thể 


nào hở Mạ "Thì Mạ tôi trả lời: Nghĩa 
của 3 chữ đó là Nhân, Thiên, Địa - tức 
Người, Trời, Đát, Củng chỉ có 3 chữ đó 
thôi mồ quất đời người học hoài cũng 
chả hết. 

Sau này nền Nho giáo, Hán học hình 
như không còn mấy ai nghiên cứu đến 
nứa, nhưng những tự tưởng ấy vẫn 
gống tiềm Sạn TE/AÓ lòng mọi người, 
cho nên họ vẫn gắn bó mãi với Quê 
hương xứ sở, dù hoàn cảnh có bất buộc 


« Đặng Quốc Việt 
BÀI VĂN 
KHÓC CHẬM 


(Kinh dâng hương hôn Cha Mẹt) 


Hơi ôt! 

Yên phận tuổi giả 

Động lòng củn trẻi 

Đã mười Xuân con không thấy được 
cha. 

Mười tâm Thu con không nhìm được 
Mẹ. 

Mi mờ tính Bốc, nơi suối oông cha 
tre chịu lạnh lùng! 

Thăm thẳm trời Túy, gần Biển Đỏ 
còn trai buồn quanh quê! 

Ngày nhỏ đa khi cối mẹ, mẹ rầy quản 
đốn, lỗi này khẩn mẹ hãy tha! 


phải đi xa, mà cuối cùng rồi họ cũng 


quay trở về. 
Bầu cư trung thị uô nhân ấn 
Phu tại sơn lâm hưu khúch tầm 
Ai tầm em cứng không tầm 
Em chỉ tầm người bần cư trung thị 
ĐỂ gá nghĩa sắt cầm ngàn năm, 


Họ không đi tìm người phồn hoa đô 
hội, chả tìrn người phú tại sơn lâm. Họ 
chỉ tìm người bần cư để gá nghĩa. Tỉnh 
thần ấy chắc chấn đã chịu nhiều ảnh 
hưởng của nền Văn Học thuở xưa. 

Cho nên Chợ Phiên Cam Lộ, là một 
trong những sinh hoạt tiêu biểu cho 
nếp sống của người dân Quảng Trị, 


.Ai lên Cam Lô thì lên 
Sứu Phiên một tháng không quên dự 
Hgười. 


Thuê thơ còn. lúc lùa cha, cha mắng 
đề hư, tội ấy lạy cha giảm nhẹ! 

Lác đang còn sao chẳng biết thương? 
Giờ đã khuốt lại làm ra uẻ! 

Nhớ nhà xước 

Vách đối chối cần 

rơm bút m? 

Go lẫm húíc bồ chẳng đính trên! 
Tiền nhiều khi hải không đồng lẻ! 
Tủo tần sớm tối, cấy thuê hết Bùi 
Chu, Liên Thủy, mẹ chỉ ưa dạ thẳng 
Trực tàu! 

Đền tấu thắng ngày, dạy học qua Hỏi 


_Riêu, Quất Lâm, cha luôn giữ lòng 


ngày thuậc Rẻi 

Ở ăn ra trên dưới, họ hàng tình 
nghĩa đậm sôu. 

Cư xử có trước có sau, lối xôm Hếng 
lời nhỏ nhẹ. 

Con không ngoạn không mỡ đòn đau, 
Châu có lỗi có lời bảo khê! 

Vậy mà cha cả đời nghèo khổ, hỡi 
ông trời nào phải công bằng! 

Sao để mẹ suốt kiến ốm đau, ôi tạo 
hóa đã đâu phải lẽ! 

Giờ đây: 

Đất Á, trời Âu 

Hoàng tuyền, dương thế. 

Khói hương giả Tết đa chẳng được 
chăm. 

Giữa có đẩn mồ lại đành không thết 
Chua báo đền mẹ cha Tiên Tới phận 
chứu con càng nghĩ cảng đau F 

Chẳng xây dựng Tổ Quốc quê hương, 
làm đắn nước cũng trắng càng bẽi 
Lạy Trời lạy Phật, tôi đã tôi hứ! 

Ôi mẹ ôi cha, con là con tệ! 

Mong một ngày quê hương đổi khúc, 
xin qu} bên cha mẹ dâng hương! 
Hẹn đến khi đất nuậc thay màu, được 
đứng dưới Tổ Tiên tế lễ! 

Câu uăn suông đầu tả hết tình con 
Lời nắc nghẹn xin thấu lòng cha mẹi 
Hỡi ôi! Thượng hướng! 


West PreuBenweg 2 
Gnarrenburg - 27442 


L lương Ciang I|Hới \ kien 


tong những thì phẩm của Đông 
Hồ như; Thơ Đông Hồ (E932), Cö 
GIẢI Xuân (1935), Trmh Trắng 
(1959), Tưên Dựa Go , Đạo Lý 
quân Phong (T?), Bội Lan Hồnh (19609), 
v.v... thì chủng tôi sẽ chọn Hội Lan llành 
như ‡ một thí phẩm tiêu biển và có giá trị 
nhất, Thi phẩm này, tuy sinh sau để muộn, 
nghĩa lä ấn hành sau khi Đông Hồ đã qui 
tiên (28.3.1969), nhưng đã được cảm tác từ 
nhiều năm trước, như để đúc kết cả một 
cuộc đời và để gởi gấm vào đó tăm †ư súu 
đậm và ý chỉ cao cả của mình trước bì cảnh 
quốc gia và tháng trăm của thể sự: 
Non tan tình 
Nước tan tành 
Giải sỉ nan nước bài Hành Bội Lan 
Lời than của Đồng Hồ đượm mùi chua xói 
vì phải trực tiếp trực diện với cảnh quốc 
phẩ gia vong, như Đỗ Phú "Vọng Xuân” 
thời xua: 
Quốc phá sơn hà tại, 
Thánh xuân thầo mộc 1hâm, 
Cân! ơn hoa tiễn lẻ, 
Hậu biệt điểu kính tám! 
(Nước lần sông mút cần (hy, 
Thành xuân cây có mọc (lây khẩp nơi, 
Tăng thời hoan cũng lệ rai, 
Chữn muông khiếp đầm, hận đời chía jy) 


Chính là nữ sĩ Mộng Tuyết (Thất Tiểu 
Muội) đã liết lòng trồng coi việc ấn hành 
thì phẩm cuối cùng của Đông Hồ là Hội 
‡an Hành, một thông điện văn chương, tâm 
lình và đạo lý cho người đời sau. Vậy, 
chúng ta hãy tần hiểu Bội Lan Hành trong 
ba khía cạnh nói trên. 

Đội Lan Hành, hay là bài Hành Bội Lan: 
Hảnh là một thể thự đài, không hạn chế số 
câu, mỗi câu thường thường 7 chữ, nhưng 
cũng có thể thêm chữ đệm, tùy hướng cảm 
của nhà thơ. Thi ca Trung Quốc có 7ï Hà 
Hành và Hạo Ca Hãnh của Bạch Cư "Dị 
{772-846). Thì ca Việt Ñam có Thăng Long 
Hành và Bồi Lan IHùnh của Đông Hồ. Hội 
+an có nghĩa là deo hoa lan. Lan đây có thể 
là Phong Lan (Orchidéc}, mà cũng có thể là 
Ngọc Lan (Yu-lang, Y-lan, magnolin) hoặc 


là Móc Lan (Nerimm coronariam), cả bà 
loại hoa này đều thơm phức. Bài Thăng 
Long Fành có LIÙ câu 7 chữ, ký hiệu Ø7 
Ấn Am, tên trgồi nhà nhỏ ở vùng Nancy 
(Chợ Quán), giữa Sãaigòn và Chợ Lư, lúc 
đó Đông Hè mới rời Hà Tiên để lẻn thử đô 
Nam VieL (1935) Còn bài Hội lan Hành 
gồm: dứng 98 câu 7 chữ, như Đông Hồ đã 
ghi trong khai Hì tập thơ “Trăng Kếem Ti? 
Động Lệ” với lời tầm sự gời lại “Mái Trăng 
Man"và "Làng Thơ Đau Buôn 

Eini chữ Bgi Fan lấy trung cầu “Nhân thu 
kưni đĩ ví Bộ, xâu loa [an mùa thu, lấy mã 
đeo (vào cổ cho thơm). Câu này trích từ bài 
1Ítữ trường tiện Ứÿ 7ao của Kim Nguyên, 
1mnầ chúng ta sẽ xét sau, 


Đội Lan Hành khửi đầu bằng bốn câu: 
“Kinh nguyệt trăng lần VƯƠng THÔng THAHH, 
Theo con thuyền nhỏ thải lãnh dênh, 
Thị nay thuyền chế bở vỏ vọng, 

Để súng mui qua lầu Hi Bình. 
đưa 1a vào một thế giới đầy vơi trăng nước, 
bến bờ võ định, chèo quế thuyền lan lên 
đệnh trôi mãi từ võ vọng cho tới bất bình! 
Vì nơi đây là đất Trích để cho nhà thơ tạm 
lãnh mã liêu sầu trong lúc xa vắng quê 
hương. 
Tiếp theo bài Bội Lan Hành còn có khoảng 
lim ba mươi bài chứa dựng tâm lư shu 
nuộn, những ước nguyện nồng tụng không, 
dược lhỏa mãn liên đời này, cùng những 
lời nắn nhủ cho người đương thời, hay là 
nhữag tâm sự chát chua gởi lại chờ người 
đời sau: 
Tin cự khếp vào lòng thứ lụnh, 
Trời thơ dễ tỏa nghyệt lung lùn, 
(Đết Lấy Tro Tàn) 
Đi lệch trời nghiễng, sông CHỒN CHỒI, 
Thẳng Cuông nhữa loạn ø 8 dau thương... 
Ôi den bao giờ chính chiến hết, 
khỏi làm chỉ nhỉ? Chuyện hoang dường. 
(Chinh Chiến) 


Trên đồng sống vô định, nhà thơ 1ự ý dể 
buông trôi, mặc cho con nước lôi CUỖI 
mình vào kinH cùng sôn£ cạn: 

Kính cạn sông củng chèo híng túng, 


Đường lầy ngõ tẤI bước loanh quanh. 
Chúmn bằng mỗi cánh, trời thu hẹp, 
Ngựa Lý chăn sa đất gập ghồnh. 

C3í châu chữn lồng chữa thoát khỏi, 
Miệng hùm nọc rấn sẵn bên mình. 

(Bi Lan Hành) 
Nhưng rồi nhờ Trời Phật phò hộ, nhà thơ 
cũng sẽ ra khỏi nơi “miệng hùm nọc rấn" 
đó, dễ nhẹ nhàng rẽ sống trồi theo những 
cánh lục bình, đến một nơi “sớn mờ sương 
khái” 
Tây yên, nước sốtn rờ sương khối, 
Miễn màng trôi theo cánh lục bình, 
Nước chảy ngân ngữ niầm nguyện ước, 
Hào troi man nhắc ý phiên lũnh. 
(Bội Lan Hành) 
Tảm sự của nhà thơ, ai mà thấu hiểu? 
Người giấu kít tận đấy lòng, không phơi 
bày mà cũng không rao bán, là vì: 
Áï ra tâm sự đâu mà bấn? 
Tội nghiệp tt hoa cửïa chợ dời! 
(Son Sát Vèo Tan Cát Bụi Đời 
Tâm sự của Đông Hỗ cũng giống như tàm 
sự của nhà thơ Hy Thần (Huế): 
Tạm sự chất chua, biếi sỉ nhựa rà bẤn, 
Nao khẩn chợ đời, không thấy dụng người 
Tua, 
Bín buôn là chuyện bàng đùa, 

Tên dem tâm sự chữ chua ra về! 
Người rất hể thẹn khi phải mang clrữ 
nghĩa, thì văn ra bán giữa chợ đời, mặc cho 
"ong cười bun cot” 

GHẤY mực dùu lòng chữ nghĩa, 

Tài hoa phô giữn chợ đòi, 

VÀ PP IE tệ he 0 ng ( g là, 

Cử cho bướm cợi ong cười! 

Người không đủ sức như ai, làm những 
việc tầy trời, kinh thiên động địa, trên vũ 

đài thể giới: 


Âu vàng ngựa đá ai mong mỗi, 
Đến mũ ai lầm chuyện đáo khuynh, 
tủ liệt vũ dài trò thể giỏi, 
Lưỡi còn không nội chuyệu tung hoành. 
(Bội Lan Hành) 
Thế thì chỉ còn một cách, một thái độ là: 
Giữ cl nhàm Trình ý Thắng, 
đt lòng trí ký muôn phương. 
(Tài Hoa Phô Giữa Chợ Đời) 
Hai chữ Trứnh Trắng sẽ được Đông Hồ 
dùng đại tên cho một tập thơ được ấn hành 
nhân đập chuẩn bị đi dự Đại Hội Thi Ca 
Quốc Tế kỳ V (1959, Knockke-Le-Zoute, 
Belgique); niamg đết phút chốt thì không 
đi được. Nhà thơ đành thu dẹp hành lý, mở 
vòng tay lớn ôm chặt quê lương: 
Sầu cổ quốc, sâu gía hương, 
Cầng đau nỗi nước, cảng thương nỗi nhà. 
Phương Thành non nước cách xã, ˆ 
tia Thanh non nhức cằng xe rnấy lần, 
Trong về quê cũ bản khoấn, 
Trông ra nước cũ càng bản khoán nhiều. 
Sữu lên ái bắc mây chiều, 
Phần về phần tử nắng híu hậu vàng. 
{Lạc Giữa Kinh Thành} 


Tâm sự của Đông Hồ khiến ta liên tưởng 


Khuất Nguyên, thí sĩ, vương thần nước Sở, 
sinh vào khoảng 340, mất năm 277 trước 
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Tây lịch, là một trang thần thanh bạch, hết 
lòng vì dân vì nước, muốn thực hiện một 
chương trình cải cách rộng lớn, khả đi đem 
lại phú cường cho dân nước Sở. Nhưng Sở 
Hoài Vương nghe lời giềm pha của nịnh 
thần là Ngân Thương và phi tần là Trịnh 
Tụ, bèn bác bỏ mọi kế hoạch canh (ân cải 
tổ, rồi giáng chức Khuất Nguyên, không 
cho tham gia việc triều chính. Khuất 
Nguyên buồn rầu nhìn thấy nước tần dân 
cực, loạn thần khaynh đáo kỷ cương, mà 
mình không làm gì được, đành bỏ nước ra 
đi, về phía Nam sống Dương Tủ, tới Động 
Mình Hồ, tẽ về sông Tương, sông Nguyên 
lênh đênh hồ rộng sông dài, trải lòng với 
sông núi để tiêu sầu giải muộn. Rồi trầm 
tình nơi sông Mịch La, nhằm ngày mông 
5 tháng 5 năm 27? trước TC, về sau thành 
TÃ Đoan Ngo, được truyền bá sang Triều 
Tiên, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam. 

Trước khi rời nước Sở, biệt trích Hồ Nam, 
Khuất Nguyên đã cảm tác LLY TẠO, thị ca 
trường thiên gôm trên 370 câu, ý tứ thâm 
trầm, lời thơ ai oán, chứa đựng bi thương 
gần ấn vị quốc phá gia vong và điểu tận 
cung tần! 

Lúc đến Hồ Nam thì Khuất Nguyễn dạo 
chơi sông múi, quan sát phong tục hai sắc 
dân Độc- Mặt và Lãáo- Việt, xem họ chèo 
phe, bơi trải, hát ca, nhày múa, tế lễ thần 
linh, theo những điệu lén đöng và chầu 
văn, lời ca mộc mạc, bèn ghi chép và tu 
chỉnh “tânh S2từ CỦu-ca, vốn là có thì của 
giống nòi Bách-Việt, cho nên phải gọi là 
GI Việ-rừ CHư-ca thì muối dúng. Chín tài 
ca gồm có: 

1. Đảng Hoàng Thái Nhất (Thần Sao Trên 
Trời) 

2. Văn Trung Quản (Thần May) 

3. Tương Quân (Thần Nam Sông Tương) 

4. Tương Phu Nhân (Thìn Nữ Sông 
Tương). 

3. Lại Tư Mệnh (Thân Sao Hộ Mệnh Lớn) 

6, Thiếu Tư Mệnh (Hnãn Sao Hộ Mệnh 
Nhỏ) 

7. tầng Quản (Thân Mặt Trời Phương 
Đông) 

8. Hà Iự (Thần Sông Hỗ Giếng) 

9. Sơm Qui (Thần Núi) 
thêm hai bài: 

10. Quốc Thương (Chết Vì Nước Vì Dân) 
11. Lễ Hồn (Lễ Múa Tạ Qui Quái) 

Đặc biết là bài ca số 7 (Đồng Quản) ghi 
lại những cuộc dua ghe trên hồ Động Đình 
và.lrên söng Tương, sông Nguyên, rước 
thăn mật trời, có vũ bộ, trống chiếng, chày 
cối, chiến sĩ giương cung bán về phía rnật 
trời ở đầu thuyền, tất cả tiết mục đều có 


ghi khắc nơi hông trống đông Hoàng HÍạ và 


trên mặt trống đồng /Mgọc Lũ. 


Trống Dồng Hoàng Hạ 


Nhã sàn và 
chim trí 
(Việt điểu)] 
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Thuyền củng tế thần lính 
có múa nhảy 


Trống Đồng Ngọc Lũ 


Nhà sản và giàn nhạc trống đồng 


Theo Giáo sư Bửu Cầm minh giải một bài 
nghiên cứu của học giả Trung Quốc Lãng 
Thưuấn Thanh, đăng trong Đải Loan Đại 
Học Văn Sử Triết Hẹc Báo, để nhất ký, 
năm 950, thì: "Trống đồng đã xuấi hiện ở 
miền trưng du Trường Œiang, tức là vùng 
đt chung quanh đầm Văn Alộng (hai tỉnh 
Hồ Bác và Hồ Nam) do giống Ùrdô-né- 
điển (người Trùng Hoa gọi là An-độ-ni-lây- 
aH) tuà vô sử Trung Quốc gọi là Độc Việu 
hoặc /ãoø Việt chế tạo từ 6 thể kỳ trước 
Tây lịch. Họ Lăng đã chứng mình trống 
đồng không những chỉ được từn (hãy ở Việt 
Mam, mà còn lìm thấy khẩp nuên Tây Hoa 
Nam, cho tới Văn Nam và Tử Xuyên, 
nguyên là địa bàn cư trí của người Việt 
xưa, trước khi họ tràn xuống bán đảo Đông 
Dương, với những lần sóng Nam Hiến, mà 
đặc biệt là của Thục Án Dương Vương vào 
thế ky thứ 3 trước Thiên Chúa. Nói một 
cách khác, rỡng đồng là một sẵn phẩm của 
đân tóc Việt, không phải của dân lộc Hiển. 
Bài ca #Xing Quản (số 7T) có những đoạn 
tiêu biểu như sau: 
Vũng hồng xuất hiện đông phương, 
Töa bầu ánh sáng phù tang chối ngôi, 
Ngựa thuần giang ruổi một hơi, 
Mãn đếm tan biên, mật lrồi quang mình, 
Chuông khua trồng giục gần kẻ, 
Đại dừu đân sáo, đề mô lòng ngưồi, 
tom bay phượng liệng chơi với, 
Múa theo tiết tấu, nhạc hải thí ca. 
Địngg ai phông nhà hào họa, 
Xiêm ÿ gpn nết, văn ba dịu đng. 
TLấp tên quyết bắn thiên lạng, 
Cầm quản nhữm nẻo lây phương tổng 
thân. 
Vấn sao Bắc đâu lần ngần, 
Chước hồ rượu quế là lần tiển đưa 
Xe thiêng mội thoáng kủng lo, 
Đông phương thẳng tiến, mữ mờ bồng 
đêm. 
(G§ Bưu Chm dịch) 


Một trống đồng Ngọc Lũ 


Bài này có nhiều chỉ tiết mà chúng ta sẽ 
tìm thấy trong bài Phụ Đồng Tiên, chầu 
văn của những người lên đồng (đồng cốt) ở 
các miếu tự Bắc Việt và Trung Việt, rồi cả: 
Nam Việt sau làn sống di cư ty nạn năm 
1954: 

Trước báo tọa khói hương sực HỨC, 
Chnh Dòng Lai năm thức rqây tuôn, 
Khí thiêng quanh khẩn kiều khôn, 

Thư không nói áng Dào Nguyên mãy mâu, 
Vũng đào nguyệt soi đâu chẳng tỏ, 
Đầm tâu qua đãi ngô lòng lăn, 

Thấy trong lục cũ để truyền, 

Onh tiên có cảnh, người tiên có người. 


Tạo đã nên, khi cơ vừa tlng, 
Trủ lần mấy lũng thững bay theo, 
Xiem nghề áo vũ đập đầu, 
Xích tùng là bạn, đan tiêu ấy nhà. 
Chén tử hà vưi vơi tay rút 
Khúc vân thiều não nuội bên my. 
Hồng vui yêu canh bạn Đẩy, 
Gần thay nghìn dặm, chống thay tuôn 
đời! 
Từng rong chơi thập châu tam đảo, 
Trải qua ba mươi sấu động tiền, 
kần xem thương hải tang điền, 
Bầu trời đã rộng, ngày tiên càng dài. 
Khi dắc ý bể khơi rút lai, 
CHơi mội ngày Hấc Hhn, Thương Ngô, 
Lạc Dương việng cảnh đã no, 
Nông vui đà Động Đình Hồ cũng Bay! 
{Văn Đàn Bão Giám, quyển 2, Hà Nội 
1934) 
'Theo như trên thì bài chăư văn của đân 1a 
đã nhấc lại rất nhiều địa điểm mã ngày xưa 
là địa bàn sinh sống của dân lộc Việt (Bộc 
và Lão}, dân ca đã theo sát với can người 
trên mọi nẻo dường Nam tiến, như để nhắc 
hạ nguồn gốc xa Xưa: lịch sử, chủng tộc, 
phong tục, văn hóa, mà họ đã nang theo 
trong tàn (hức, huyết quản, phát phu và 
ngôn nại. 
Theo Sử ký của Từ Mã Thiên thì vua Chu 
Thành Vương (1115-1079 trước TC} phong 
hầu cho Hồng Dịch ö nước Sử (Tchúu), 
đóng đỏ ở Đơn Dương (Hồ Bắc ngày nay). 
Về thời Xuân Thu (722-481 trước TƠ) và 
thời Chiến Quốc (403.22 trước TC), lãnh 
thổ nước Sở gồm có đất các tỉnh Hồ Bắc, 
Hỗ Nam, An Huy, Giang Tây, Giang Tô, 


THết Giang và nam bộ thủi Hà Nam bây 
giờ. Thời đồ, trải qus 7 thế ky, nước Sở quá 
rộng lớn và hùng cường. Nhưng về sau bị 
suy vÌ vì triều chính thối nát, khiến cho 

Khuất Nguyên phải ra đi về miền Nam, rốt 
cuộc nước Sở bị nhà Tần thôn tính và tiêu 
diệt. Từ đó, dàn nước Sở và các xứ miền 
Nam sông Dương Tử, như Đông Việt (hay 
là Đêng Án, phần lớn là Triết Giang), Mân 
Việt (Phúc Kiến), Narn Việt (Quảng Đông), 
Tây Âu (Tây Việt, phần lớn là Quảng Tây) 
sẽ chị ảnh huông của Hắc phương, rồi bị 
tiến hỗa lần hội, ngoại trừ những phần tử 
ưu tứ nhất và can dâm nhất của tộc Việt, 
phần lên là dũng sĩ và Irí thúc, đã dấn thân 
vào cuộc trường chỉnh Nam tiền về Đông 
Nam Á 
Sữ gia Nhật Bán Nham-Thôn Thành-Doãn 
tác giả “An /Mam Thông $ử” đã viết như 
sau, Xế! người VIỆI kiến lập được cơ 
nghiệp ở bán đảo Trung Ấn l cố xiyên 
nguyên, chữ không phải việc ngấu nhiên, 
bởi vị người Việt Nam là giống cường đại 
nhất trong Hãch Việt.. Nước Số vuấi hiện 
khoảng nưười một thể ký tHƯỚcC công 
nguyên là do dân lộc Việt kiến lập... Sử ký 
Chính Nghĩa viết: Mun Việt và Âu Lạc đều 
lập họ Lại dâu Thế Bản: “Viết, hạ MỊƒ cùng 
tổ với Sử" Sử sách xưa gọi "đồng tính" 
"đồng tổ” là cùng chung chúng tặc. Theo 
sử ta thì cương vực người Việt thời xưa: 
phẩ đông giấp Nam Hải, phía tày đến Ba 
Thục, bác đến Hồ Động Đình, nam tiếp với 
nước Hồ Tôn (Lâm Áp). Như thể thì, nếu 
đân ca cổ truyền Việt Nam còn nhắc tới 
Tầng Đình Hỗ, Thương Ngô, Ngũ Hồ, Ngữ 
lĩnh Tiều Đuông (Tri Giang, Đồng 
Việt... Hi chúng ta cũng không lấy gì làm 
ngạc nhiên, Tỉ dụ như bài hát ru coi sau 
đây, lưu truyền từ đời thượng cổ, của bà mẹ 
Việt Nam đã thức khuya đậy sớm, giải 
nắng đầm sương, để bồng bế, nâng nỉu, 
nuôi dưỡng cả một dân tộc lớn mạnh và 
trường lồn với sông núi Á Đông: 

Gió Động Định mẹ rư con ngủ 
Trăng Tiền Đường ẤP Ủ năm cani. 
T?iêi trời thu lạnh lành Eaunh, 

CŨ cây khóc hạ, hoa cành thương dòng. 
ng bồng bông, bổng hồng bóng, 
Vũng đào mẹ bế Con Rông Chấu Tiên. 
Ngoài ra, chúng la cũng nên chú ý nơi sự 
kiện: họ Hùng dã kiến lập nước Sở, cũng 
như họ Hùng đã kiến lập nước Văn Lang. 
Hơm nữa, nước Sở cũng có truyền thuyết 
truyền ngồi qua rnười tắm: đời vua. Chúng 
ta nên đánh đấu hỏi về sự trùng hợp này 
trong Hch sử của hai nước hợ hãng trgày 

xưa là Sở và Việt. 

Năm 1813, Cụ Nguyễn Du được vua Gia 
Long cứ đi sử Trang Quốc. Lúc dì ngang 
qua vùng Hoa Nam, đềm đậu thuyền ở 
sông Tam Giang, Cụ đã cảm tác một bài 
thơ, mà câu kết nhớ lại “iộng hồn nưữ líc 
nhập QUÊ Xưa ”: 

Chia hai Tây Việt muội dòng sông, 
Hai nữi nhụi nhau đất đã chồng. 
Vượn bói cành cây chừng bữ lốt, 

Trong rừng chó sủa, có người không? 
Mi máy bốn mật trình già cối, 


Nỗ Việt thân nhau mội chuyển đò. 
Cổ lý mười năm quên lốĩ cũ, 
Mộng hồn mấy hắc nhập quê XHH. 
(Bản dịch của Chỉ Điền Hoàng Duy Từ) 

Thấng 5 năm ấy, Nguyễn Du đi thuyền tới 
vùng sông Tương, sông Nguyên, Động 
Đình Hò, Tương Đàm (Irường Sa) là nơi 
có lãng miếu thờ Khuất Nguyên (Tam lz 
Đại Phu, trông coi ba họ lớn của nước Sở: 
Chiêu, Khuất và Cảnh, có cơ hội xem dua 
trải, tức là dua ghe có cầu liồn, bèn căm tắc 
một bài thơ như sau; 

Nước cối Hoài Vương, Trương cũng chối, 

Văn nhân nước SỞ nhớ Ly Tao. 
Nghin năm cầu gọi hồn đâu thấy, 
Đua trải đầy sông cố nghĩa nào? 
Khái sông tH tờ thêm tất lận, 
Hãng năm chiêng trống vẫn rồi vang. 
Nu hôn về thật đâu rưương tựa” 
Nồng rấn trần dầy khấn thế giun! 
(Bản dịch của Chỉ Điền) 

Lúc tới Tương Đầm (Trường Sa), Nguyễn 
Du không quên viếng miếu thờ Tam Là 
Đại Phụ và trong lúc cầu nguyện thì được 
linh cảm của người xưa mnà cảm tác hat bài 
rất thống thiết: 

Bài L: 

Người hiểu tu hai nghìn năm trước, 
May còn lhơm hóa chủ có làn. 

.ÄX quê buôn suốf ba năm, 
;Nghin sau còn lại ẩngvăn tuyệt với! 
Xương tần đây nước trôi đâu mất, 
Đỏ Nhược bên hờ giống có tHƠm. 
Môi mất dau lòng, dâu chẳng biếi? 
Gió thu lí rụng khẩp Nguyên, Tương! 

(C1n Điền địc} 

Bài 2: : 

Oan bồn người SỞ tấn nơi đây, 
Khi sáng mênh mông mặt nước đầy, 
Tiến lệnh ví như bạn khắp nuốc, 
4y Tao sao kế kiếp Kinh THỊ 
Nuôn thuở ai thương người độc tính, 
Bưn phương đâu gởi dạ cô trung? 
Giảm dây trang phục xenr là lạ, 
Gc dóa tiêu lan chẳng giống ông! 

(Bản địch của Chỉ Điền) 


* 


Sau khi đi mội vòng rộng lớn trong không 
gian và thời gian, qua địa lý và lịch sử, 
chúng ta trở #qi Bội Lan liùth của Đồng Hồ 
và ky Tào của Khuất Nguyên. Như trên đã 
nối, hai chữ Bội Lan rút trong Ly Tao của 
Khuất Nguyên, trong câu E2, doạn đầu, như 
SAU: 


9£ t4 bù Lá 


Phân ký hưu thủ nội mỹ hề 


_ 


Bửy. trung chỉ di tn 


ý, 31 122 


Bã giang Ấy Hà vất, 
L2 ) 
CÀ: RE lui 


Nội chát đã vô cùng tối đẹp, 
tại bồi thêm đặc biệt tài năng; 
Giang ly, Tích Chỉ vẫn hằng, 
két vòng thơm với thu hán, đeo thường. 
(Bản dịch của Vũ Khánh) 

Còn như Giang Ly và Tích Chỉ là hai 
giống hoa thơn như hoa Lan, thì Khuất 
Nguyên thường xảu hoa thành vòng, đeo 
vào mình cho thơm, để tỏ ràng mình lúc 
nào cũng giữ thân và (âm hôn thơm tho, 
thanh cao và sạch sẽ. 

Ngoài hai giống hoa trên kia, Khuất 
Nguyên cũng thích hoa Mộc Lan (Nerium 
coronarium) thường mọc trên đöi cao, dù 
bóc hết vỏ cũng không chết. Và cây Túc 
tnãng (rau muống, cũng có tên là mục túc), 
mọc dưới nước, cạnh bờ, dù tuyết giá nước 
đồng tình đến mấy cũng. P4 chết: 


P Và -2Ÿ, 1À 


«để đc XI sập vẽ 


SE VN: Xã 


nà ca ng vớ 
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Chiếu khiêu Phê chỉ pệc 1mehẩ_ 


lệ 3u E5 xIÊT 


Tà như kẻ trên MnNg ñöKG , töäng bã; 
Sợ thắng năm vưu vúi mau trôi 
Mộc Lan sốm cất trên dồi, 
Chiều là túc mãng hái nơi cạnh dòng. 
(Bán địch của Vũ Khánh} 
Khuất Nguyên cũng rất thích các giống 
hoa Tiêu Quế và Huệ Chỉ (lys, amaryilis, 
hếmếrocaHiH), như được phố bảy rong 
đoạn LÌhơ sau đây: 
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Thời Ba vua trần dầy mỹ hức 

Thu trăng lúa sực HC HƠI HoÝ 

Kẽi vòng “tiêu” "quế” mọi loài 

Phải đâu “Huệ” "CN", có hai thứ này? 

(Bản dịch của Vũ Khánh) 
Khuất Nguyên cũng ưa thích, vào cuối 
xuân đầu hạ, kết lá sen làm áo mà mặc cho 
mắt và thơm: sen dây ià phủ đụng, giống 
sen trắng nơi Phù-Dung-ïự Hà Tiên, theo 
lời giải thích của Bà Mộng-Tuyết trong 
truyện đã sử "Nàng Ái Cơ Trong Chậu Úp”: 


È 171.442 


đề B0 
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Cấu dử tính KỊ tín phiổng. 
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Hoa lí sen, ta ưa hương sắc, 
“Kẽi y thường khoác mặc bên ngoài. 
Thúi thường chẳng biế! mặc ai, 
"Tự mình mình thấy thân đầy phấn hương. 
(Bản địch của Vũ Khánh) 


Ến 


Chúng ta cũng nên biết rằng thì phẩm Y 
TAO gồm cố bốn phần: 

1. Tác giả nhắc gia thế của mình, thuộc 
đồng đỗi vua Cho Dương: 


Để Cao Dương chỉ rniêu duệ lề, 

Trấm hoàng khảo viết Bá Dung, 

Nhiếp Đề Trinh Vu Mạnh Su hề, 
Duy Canh Đần ngõ dĩ hồng. 

(Phu thân ía Hà Dụng lên gọi 
Thuộc Hoàng gia dòng dõi Của Dương, 
Tà sinh vừa tiếi XHÂN sai, 
Ngày Dần Thái tuếc cũng đương năm 
Đầm). 

(Vũ Kinh địch) 
từ hic nhỏ sống nơi nhúng lụa, rồi sau ra 
làm quan ‡o. Nhưng gặp thời hồn quản, 
triều chính thối nất, gian thần lộng quyền, 
vua nghe lời nịnh thần và cung phi, khiến 
phải xa vua. 


2. Khuất Nguyên bị bà chị chẽ mình gần 
dỡ, không biết sống theo thời, bèn lên đền 
thờ vua Thuấn trần lình và tự xét mình. 
Thấy bành vị của mình là đúng chính 
nghĩa, bền trử về với niềm hy vọng được 
Vua tái dạng. Nhưng bọn gian (hần vận bao 
vay nhà vua, khiến cho Khuất Nguyên phải 
phiêu du đến cửa Nhà Trời, những tác giả 
không ch" mở cửa: 

Tho bóng dáng tụng HOÀNH tạ tín, 
ắc lưu |y tòa sắng khắp ngũ, 
vi (ên gắc thở của Trời, 


Khuất Nguyễn 


3. Bị vua ruồng bỏ, Khuất Nguyên bèn chủ 
dụ khắp đó đây, gợi là cầu nữ (Em kiếm 
người đẹp mỹ nhát, cũng có na]lña là nhân 
lài) để thay mình ra giúp nước phò vua, 
xua đuổi bọn nịnh thần. Nhưng, than ôih 
cuộc viễn du cäu j/Zn này cũng không di 
đến đâu, tuy nhiên Khuải Nguyên cũng 
chưa hoàn toàn thất vọng, là vì: 
Cũ than hài dơi nào không có? 
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Tiác làm chỉ vườn cũ quê xưa? 
Nơi dây bồng tối đèn mờ, 
Đở hay ai xế! cho fa nỗi này? 
4. Trong lúc bối rối, Khuất Nguyên bèn di 
xem bói được thần linh !úứ: Hiểm hiện lên 
bảo nên đi xa tìm kiếm trì âm: 
Vật Hầm biển hách ty lùn, 
Bạn ra lời dạy "điềm lành nên dự” 
Hãy gắng tùn kiuih kỳ khấp chốn, 
Củng kỷ cương mâ chọn trí ấm, 
Vũ Thanh thành knht chân tâm, 
Cho Đào Y Doãn về lầm tôi trung. 
Thế là Khuất Nguyên quyết định rời khỏi 
nước Sở, đi về miền Nam, tới Động Đình 
Hồ, sông Tương, sông Nguyên, bến Sấu, là 
những nơi mà ông sẽ tê) vức với nền vấn 
hóa Độc-ViỆI và Lao Một, đặc biết 
những bài dân ca cũng tế Thân lnh, nà 
ðng sẽ san định thành Sứ từ Cứu Ch. 
Rồi ông sẽ kết liễu cuộc đời, bái chước chí 
sĩ Bành Hàm ngày trước, mã nhảy xuống 
dòng Mịch La sâu thẳm, nhằm ngày Trùng 
ngũ, năm 377 trước Tây lịch: 
Thư lì hết, còn chỉ chẳng hết! 
Nước không người, al biết đến ta? 
Cð dö còn Hiệc chỉ mà, 
Quốc gia rnÿ chúnh thiết tha một đời! 
Cũng ta cộng lắc không ai 
nh HẦM XÚI HgHYỆn (ùn NgHÒI sống 
chung! 
(Vũ Khánh địch) 


Dãn nước Sở mất Khuất Nguyên röi, í lâu 
sau cũng bị mất nước, trong tay nước Tần 
cường bạo. in mước Sở dĩ quản Khuất 
Nguyên, nhưng đâu Việt thôi xưa dã dân 
tiếp Khuift Nguyên một cách niềm nở và (lã 
gùÍp cho những tài nguyên vấn học, để 
Người HUở thành thí sĩ danh nhân Khuất 
Nguyên đã lấy nước trong dùng Tương, 
dòng Mịch, mà rửa sạch bụi trăn và tiềm 
nất hận, thà thấc trong còn lớn sống đục! 


Về tới Nhược Thủy rồi, mà Khuảt Nguyên 
ñgầy xua, cũng như Đồng Hỗ ngày nay, 
vấn côn nhớ tới sông Tương: 


SÓII mai la vượi sông THơng, 
Đừng bến Ngạc mà quay đầu trong bại hà, 
Áo ào nổi tiếng gió ehi bị thương, 
Âuối ngựa ta hề chốn X0 cao, 
Đậu ve ía hệ đãi Phương lùm. 
Xi chiếc hệ lên sông Nguyễn, 
(Thiệp giang - Phan Kế Bính dịch} 


Vào đầu năm 1932, Đông-Hỗồ Lãm Tấn 
Phác bắc du Hà Nội để thâm trả Phạm 
Thương Chỉ và Tòa báo Nam Phong, viếng 
cảnh Thăng Long và đanh tam thắng cảnh 
Bác- Hà. Say đấm với cáth trí mỹ miền, nơi 
nghìn mãn văn vài, Đồng Hỗ dã cảm đức 
Thăng Long Hành, một tuyết phẩm 1h văn 
của thời cật đại, mà vẫn nhớ tối ›guôn gốc 
xa xưa của tiến-tổ giếng nòi Bách Việt: 


Đồng Tương lại líng từ thụ lÚ, 
Đììa dạt thu này lệ chúa khó. 
Cựu thức trí tân nhường bở nẹồ, 
Ta dường ho cảnh khóa thờ 


(Ủm dàn lắng khúc nan-huận cũ, 
Lụng lễ tay người lựa mỗi tơ 
Tình trước không hòa hai giọi lệ, 
“Tuyên sau may hợp mỖi dòng (thơ. 
(Đông-Hồ Thăng Long Hành) 


Chung luận: có hai điểm chính cần được 
nêu lên ià; 


‡. Văn chương Trung Quốc đã sớm chịu 
ảnh hướng của Văn bóa tộc Việt, kể từ thế 
ky thứ 3 trước Tây Ích, với Khuất Nguyên 
qua Sơtử CỨu Ch, chín bài chầu-văn của 


' gắc lộc Việt, được khắc chạm trên những 


trống đồng của lộc Việt. 


2. Giữa hai nhà thơ lồn Khuất Nguyên và 
Đông-Hồ có nhiều diễm tương đồng rong 
thi văn và phẩm cách. Cả hai VỊ, tuy sống 
xa nhạu mấy chục thế kỷ và cách nhau 
ngàn vạn dậm, mặc dữ phải chung đụng 
với phường giá áo túi cơm, bị xô dấy vào 
chợ dời đen bạc, mà vẫn giữ được thấi dộ 
của nhà hiền triếi không màng danh lợi, 
phong cách của bậc lrượng phụ quản tử, 
bảo toàn dược hương thơm (hanh khiết của 
hoa sen trắng nơi Phù Dung Tự và của hoa 
kiển- lan gốc Phúc Kiến của Đông-Hồ, màu 
vàng pha tín, thường nở vào cuối Hạ đầu 
Thu nơi Vương- giá Hương- đình. 


PARIS (Chiêu Anh Cíc) 
4MMạnh- Xuân, Bính Tỷ 1996 


Gửi tất cả mọt người 
Kính dâng các Giáo Hộọt Phật Giáo 
phương Đồng 


«.NT&TMX 


Lx nói đầu : Cách đây gần 200 
năm, Nguyễn Du cảm nhận cái phù du 
tại thế, xót thương bao cái chết thám: 
thương dò bất cứ vì lý do gì, đã viết nên 
thiên trường thiên "Vừn Tế Thập Loại 
Chúng Sinh". Bài thơ nói lên lòng nhân 
đạo sâu xa của nhà thơ, không phải bì 
quan trước cái chết mà xót thương cho 
thân phận của củn người đù cuộc sống 
gặp toàn bất hạnh hoặc được nên danh 
nên phận một thời Nguyễn Du đã 
mượn lễ "Giải Thoát của nhà Phật 
theo cách hiểu phố thông của thời đại, 
săn trong cho những người đã chất, dù 
thuộc thành phần nào, dù cuộc sống Ta 
sao, được siều thăng tịnh độ, được an 
nghỉ nơi miền an lạc thường hàng. ˆ 
"Thời Nguyễn Du trước cảnh thế tạo 
loạn của Việt Nam đau khổ đã nhiều. 
Nhưng những điều đau khổ đó còn giới 
hạn ở một địa bàn nhỏ hẹp ( đất nước 
Việt Nam) hoặc Nguyễn Du có nhìn xa 
hơn. đến một số vùng ngoài Việt Nam 
thì thời đại vẫn còn giới hạn vì lịch sử 
nhân loại còn đang phần lớn trong 
trạng thái nông nghiệp, thú công. Ngày 
nay xã hội tiến đến trạng thái "Công 
nghiệp hóa, Thương mại hóa và Kỹ 
nghệ hóa" trên qui mô lớn rộng nên cải 
chết của con người -ngoài những 
trường hợp thường hằng xảy ra- cũng 
mặc nhiền mặc lấy những kích thước 
mới. Cái chết nhấn nháy của mấy trăm 
ngàn dân Nhật vì hai quả bom nguyên 
ta cải chết của mấy triệu dân Do Thái 
trong những lò thiêu Đức Quốc Xã; cái 
chết tập thể trong chiến tranh hay vì 
nạn đối; cái chết bị thảm trong những 
lần bị đấu tố; cái chết của những người 
vượt biển VN bị hải tặc hám hiếp, hạ 
sát,... Còn biết bao cái chết bị thảm, 
tần khốc khác: những cái chết mỗi 
tôn trong các trại tập trung ở Liên Xô, 
"Trung Quốc, Việt Nam..., cái chết vô cớ 
bởi bàn tay độc tài của chế độ chính trị 
như chế độ Pôn Pốt, kế cả bao nhiêu 
cái "sống raà như chết" trong những 
chế độ nhân danh số đông,... Thời đại 
Nguyễn Du chưa xảy ra những cái chết 
đó cùng những loại "chúng sanh" bị đọa 
đây bởi những ma nghiệt mới cũng do 
con người gây ra cho nhau, Và, không 


chỉ có những loại chúng sanh bị đọa 
đây mà ngay cả những kẻ đã gây ra đọa 
đày cho trăm họ, thực ra cũng đang 
chết trong những chủ trương, chính 
sách, thủ đoạn của họ để nay mai họ 
thật sự chết, tiếng đời sẽ theo họ mãi 
mãi không ngừng. 

Lịch sử nhân loại hiện nay đang tiến 
đến một trạng thái khủng hoảng lớn 
rộng và toàn diện do tất cả những điều 
kiện văn mình, tiến bộ cũng như mọi 
gãy đổ tàn phá mà con người đã gây ra 
eœho nhau hàng thiên niên ký. Tuy 
nhiên, chính do từ cuộc khủng hoảng 
rộng lớn, toàn diện đó mà nhân loại 
bừng tỉnh, xoay chiều tư tưởng, chuyển 
hướng nền văn mình hiện nay hầu mở 
ra một kỷ nguyên mới cho toàn địa cầu. 

Trong cái nhìn đó, trong cảm hứng 
của Nguyễn Du về kiếp tại thế của con 
người, người viết đã viết " BÀI CA 
SIÊU THOÁT" gọi tắt cả mọi "bồn" chết 
cũng như sống, cá nhân 0à tập thể, 


không để 'siêu thăng một nơi "thế giới 


bên bia" mà để cùng 'sống lạt hầu 
cùng xây dựng một hy nguyên mớt cho 
loài người. Và Phật Giáo, một trong 
những nguồn tư tưởng sâu dày của Đạo 
học Đông Phương oà Thế giới là điểm 
tựa cho công cuộc xây dựng' lại nhân 
loại thể theo lời Đức Thích Cai THồi 
đầu thị ngạn, 

(Bài thơ dài, chỉ: xin chếp lại đoạn 
cuối, nói về ý nghĩa giải thoát thôi - 
Chú ý: Từ “FA" trong bài thì nên hiểu 
là Việt Nam). 


Nguyên Thùy và Trần Minh Xuân 


a‹c (a Súá« "ad£ 


Đêm thanh uống giờ thiêng cầu 

guyện. 

Khấp mọi miền khí quyển sương sa 
Khái hương nghị ngút côi ta bà 

Vũng dàng thập điện tâm ca gọi hồn! 
Hiền hơi hồn! 

Nào đâu chân cô đơn hồn ngự 

Nào đâu nơi lữ thứ hồn đi 

hông tâm ta đón hồn uề (1) 

Vui cầu giải kết lời thề hẳn mừng. 
Trời uới đất ngút ngàn thêm khác 
Tháng uớt ngày tạng tóc thê lượng 
Tâm nhang một nén mười phương 
Ta thiêu mại thế giải oan hồn uề! 


liền hỡi hồn! 
Mời tất cả hần. mê hồn tỉnh 
Tần uật uờ oâ định uố phương 
Hiền nhơi mưu lữ gió cuồng 
Hồn lìa nỗo thuộc dậm trường quan 
SữN — - 
Hiền thập loại sinh oan thác urỡng 
Hồn mười phương tứm hướng Túy, 
Đồng 
Hồn Nam, hồn Bắc trùng trùng 
Tiền dương cảnh, hồn mấy từng cối âm 
Hiền đơn lễ âm thầm thân thế 
Hồn hết đoàn tập thể mệnh oong 
Hần dù nên tội nên công 
Hồn dù thành, bại, có không, tay trên 
Hồn thất thế sa chân, lỡ bước 
Hồn nhục, uinh, thua, được, nên hư 
Hồn đau nhân ảnh hư phảà 
Hồn hờn uân cứu bãi mà sông mề 
Hồn lãng đăng sơn khê cùng cốc 
Hiền mối trôi bàng bạc trùng đương 
Hồn đưu thân cút bụi đường 
Hồn quần quai máu hằm uuông hế 
tròn 
Hồn quạnh quê Hếng hờn nứt nở 
Hồn tạng thương uạn thuở phôi nha 
Hiền nằm không chiếu không nhà 
Hồn đau khách địa bóng tà nguyệt 
phơi 
Hồn bạc phước nơi nơi địa chân 
Hồn sóng thần tắn mạng biển sâu 
Hiền bay lạc nẻo Hình cầu 
Hồn uùi xu lộ sông sầu cuộc chơi 
Hiền ngục tốt ngậm lời eo ốc 
Hồn đọa đày oan khác khôn. nguồi 
Về đảy, hồn hỡi, hồn ơi! 
Chung nhau tiếng khóc, giọng cười. 
qua trang Ì 


Hiền hỡi bồn ! 

To đón hồn mệnh mang uạn néo 
Tu chờ hồn lào đẻo phù sinh 

Về đây, hần bởi, có linh 

.Về đây, bồn hỡi, có mình có tại 
Kiên gió bụi ta bà thế tục 

Phận tồn sinh bến đục bến mê 
Hồn ơi! Tu gọi hồn uề 

XS gì một giác điên mê hồng trần! 
Đường lịch sử máy uần xoay đổi 
Nào thế đồ muôn nỗi truân chuyên 
Tưm thân bèo bạt chiềng chiêng 
Sá gì hư thựa ngửa nghiêng, hỡi hồn! 


Hồn hỡi hồn! 

Nương cánh khói uề đây oồi oậi 

Theo mui nhang uào hội bí hoạn 

Tạ từ thế bý chạy quảng 

Tạ luôn hồi, tụ uô thường cuồng quay 
Tạ huyễn mộng đêm dài ngày ngắn 
Tụ trầm luản xác đồng thây gò 

Tạ máu để, tạ xương khô 

TQ từ "ny những cơ đồ không tên" (8) 
Tiếng từ lạ ngọt mềm nồng mến 

Tời cắm ơn nghĩa nững tình sâu 

Về đáy, hồn hãi, oề mau . 
Khép trang cuồng sử bể dâu, thương 
đời! 


Hồn hỡi hồn! 
Này đang lúc ngút trời biển lửa 
Này đang giờ rộng búa mề cung 
Cuộc liều tối hậu đoạn trường 
Cuộc cơn quận thất cuối cùng hẳn 
màng 
Ta sắm sẵn linh trang hồn ngự 
Tạ giải bày mọt thứ hồn 0ui 
Mời hồn uào cuộc rong chơi 
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Trườn lên bỂ mẫu, tạ đời điệu linh! 


Hồn hỡi hồn ! 

Ta gọt hồn lành đệênh cảnh nhạc 

Tạ mời hồn bát ngắt lời thơ 

Và đây, hồn hỡi, ta chờ 

Đón dòng aử lịch nguyên sơ lại mùa, 
(3) : 

Hồn hãy đến sớm, trưa, chiều, tđi 

Hồn. hãy 0ề cử, mới, nay, xua 

Giải căn bạo biếp Hư) thừa 
Thuy Ông nU từ, đốt mìàc từ sùnh. 
Giờ chuyển hóa mà hình quả khiến 
Phút hoàn lương liễu hết pha phối 

Về đây, hồn hỡi, hần ơi! 

Đốt trang hồng lệ, mở lời càn khôn! 
(4) 


Hồn hỡi hồn Ì : 
Tu đón hồn nương muôn cánh khói 
Ta cầu hồn khốc khoải lời hình 
Giá từ muốn nỗo  mánh 
Tâm như một tiếng, on tình nước 
Roni 
Cuộc cà đó đã tròn quên, nhớ (6) 
Tự từ đây, giờ mở lời uui 
Bài ca chung cục, hồn ơi! (6) 
Lễ chào nguyên khỏi, Hột mời khỏi 
nguyên (7) 
Tu uới hồn 0ẹn nguyền tâm nIỆn: 
Ta cùng hồn hỏa liệm tam: sai 
Lời ca siêu thoát hòa hài 
Về đây, hồn hỏi, uiết bài Lai Sinh! 


CHÚ THÍCH BÀI THƠ : "Bài Có 
Siêu Thoát" 


(1 và (2): Thơ của Định Hùng trong 
bài “Thần Tụng"' (Mê hồn ca). 

(8): Dòng sử lịch: Dòng đi của Lê Đạo 
(bên Đông Phương, thường gọi là “Đạo" 
(con đường), bên Tây Phương thường 
gọi là Le Chemin Le 8entier hay The 
Way, có lê gọi theo M. Heidegger có 
phần đúng hơn: Le Chemin de la 
Pensée, Le Chemin de l'Être) Dòng 
vận hành của Lễ Đạo (tức Sử lịch) bao 
giờ công là một đường thẳng, hướng tới 
trước từ thấp lên cao, Thời gian của 
đồng vận hành đó gọi là Thời Thế 
(Temps de LÊtre) lúc nào cũng là một 
Hiện Tại miên viễn chuyển hiện thành 
Thờ Gian Lịch Sử (femps de 
UHistoire) gôm Quá khứ, ïlện tại, 
Tương lại nối tiếp nhau. 

{4) Trang hồng lệ: trang sử đau thương 
taấu và nước mắt. Lời càn khôn: Lời 
của Trời Đất tức Chân Lý, Lễ Đạo 
(6) Cuộc cờ đó: Cuộc sống thế gian hay 
mọi món nợ trong cuộc đời: đổi với 
mình, với người, với gia đình, xã hội, 
với non sông, lịch sử. 

(8) Bài ca chung cục: Le Chant Bnal, 
mượn ý lời một nhà thơ Pháp (không 
nhớ rõ tên). Bài ca cuối cùng của nhân 
loại để từ tạ kỷ nguyên nãy và mở đầu 
kỷ nguyên mới. 

Œ?ì Nguyên khởi - Khởi nguyên: mượn 
ý của Khổng Minh: Thủy hứu đầu, 
chung hữu Thủy và ý M. Heidegger: 
Ÿ Autre eommencement. 

CHỦ Ý: Từ "TA" trong bài thơ nên 
hiểu là Việt Nam, mảnh đất Việt Nam 
Xót không phải người viết, tác giả bài 
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Kuân Trung Sởn Am 
K9 Sự 


Tên cảnh lâm song thụy vịnh dư 
TØi tiện “Long Tuyền ma nguyệt” 
cứ 
Khẳng an viên động ngọa vân cư 
Tiúc tiêu nghĩa khái hư bàn tân 
CHỈ xích uy nhan phụng tỉ thư 
Tiêu tần giang phàm phong tín yểu 
Xà kham nhân ý bất thường nh 


° Dhan Huu [th 


(751-822) 


TTưa Xuân Trong 
Am Núi Ghi Niệc 


Bên ngòi lmg núi mái lầu tranh 
Thức giấc ngâm nga cảnh đẹp xinh 
"Dưới nguyệt mài gươm ” câu thích 

thú 


Chịu sao cùng vượn chốn non Xanh 
ập bùng nghĩa khí tr tàn bếp 
Đấu ngọc trên thư nhận rõ hình 
Phiêu bại cánh buồm tín tức bất 

Lòng người thay đổi, thế sao đành! 


° Lluušn 1Hanh lo 


* th & Chó thích : ' ong Tuyền ma 


3 1ó 


nguuệt "cú : Í_ ấy na từ câu kết của bài 
Thuật Lai của Căng Lung, nguyên 
văn l 

"Quốc tho vý bao dẫu tiên bạch 

Kj áp Lang Tuyền địt nguuệt ma 2" 
(Thù nước cha xong cầu cấy bạc 
CGiAHiubataUfI sgoust.biSE bao lần) 


° LlLuan Thanh Lữ 


= 


TRÁI Ô RÔ 


se Phong Hưng LƯU NHƠN NGHĨA ——- 


_ (Tiếp theo VG 88) 


K.. vừa xếp xong các hàng ghế ngay 

ngắn thì xếp Bử tới, Xếp Sử mặc quân 
phục vàng, đội bếtbi, đeo "lóön” một 
Bạch vàng có lần đỗ ở giữa, giống lon 
quan một. Lính và dân gọi "quan", 
nhưng sau lưng gọi "xếp Sử". Xếp Sự ky 
nhứt là tiếng "ách" (15), vì xốp mới là 
Thượng sĩ, tiếng Miên "ách" có nghĩa là 
chất đơ của người thải ra. 

Xếp Sử hùn với chủ tiệm rượu mua 
giàn đêm nay, chủ tiệm hùn tiền, xếp 
Sử hùn miệng, lời chia hai, lỗ chủ tiệm 
chịu. Gánh nào tới đây cũng không qua 
lệ đó, đây là cơ hội đền ơn trả nghĩa cho 
xếp, để thỏa mãn máu mẽ cải lương của 
xếp. Đổi lại xếp cất nh trong đôn đeo 
súng mút đi vòng quanh rạp canh gác. 
Các anh chị đứng bến xe đò củng xép 
de khi nghe tới oai xếp 3ử., 

Xếp Sử lầm nhầm đếm số ghế thượng 
hạng, ghế danh dự mời quan khách, 
ghế ủng hộ bán cho các chủ tiệm. 


"TT: đã tắt nắng. Trước rạp càng Ôn 
äo người ăn kẻ uống. Trẻ con giành 
nhau đập trống giụo giá. Dân các xóm 
chưng quanh lũ lượt kếo ra chợ ăn 
hàng, coi hát. Bà Bảy ngồi quạt lò nem 
nướng vừa sắp bánh trắng, rau sống, 
chuối chát và nước mắm bưng cho 
khách. 

Theo chương trình, mở màn lúc bảy 
giờ, nhưn, X13 SE tò te, đờn rỉ rả tới tám 
giờ mới bất đầu nghe tiếng chuông run, 
tiếng gõ bồm bộp trên sân khấu báo 
hiệu giờ mở màn, 

"Trong hậu trường tối mờ mờ, áo mão 
xiêm y củ treo chung quanh, đào kếp 
chen lấn sắm tuồng, không khí ẩm 
thân từ những bộ áo mão không giặt 
bao giờ, bốc ra ngột ngạt làm ngứa mũi. 

Kèo ngồi sau cánh gà, nghề chánh là 
kếo mãn, lặng iã quan sát vợ dặm mặt 
làm tuông. Ngay đã trổ mã, dáng đấp 
gọn và thon, mặc áo kim tuyến lấp lánh 
như sao đêm. Nàng tầng hắng, thử 
giọng, rồi bước tới bàn thờ 'Tổ chấp tay 
khẩn khứa: "Lão Đại Lang Thân" 
chứng minh cho vợ chồng nàng. Đêm: 
nay Kèo và Ngay củng đóng chung một. 
vở tuôồng. Kèo vai lâu la, chận đường 
cướp giựt, đánh vài đường kiếm, bị đâm: 
lôi ruột chạy vô buồng. 

lèo nhìn lại y phục mình, đầu quấn 
khăn đen che tóc bờm xờm, áo quần bà 
ba đen bó chén, thất lưng là khúc khăn 
tắm sọc vuông, ống quần bó túm lại, 
chân đất, bên hông giất cây kiếm nhôm 
dài gần sút cán. Tuy vậy Hào cúng vừa 
ý lắm, có được lên sân khấu là quý rồi. 
VỊ đầu được đóng vai vương tướng, Kèo 
chưa chắc học nổi vở tuồng, rồi ca rớt 
nhịp, điển xuất.. Ôi, lộn xộn quá. Ai 
cũng khen và nâng để Ngay, từ Ông 
Bầu cho tới thầy đờn Mười Sáng. 


KEèo linh cảm như vợ mình được chấp 
cánh bay cao, như con sáo xổ lồng 
nhanh nhanh. 

Rèo man man, mường tượng hình như 
có điềm gở, không nói được, khó diễn tả 
ra. Cái buổi xế trưa đó, những tỉa nắng 
quái nhảy lãng tăng trên mặt nước 
kinh, chói đến nhức mắt, Ngay rằng 
rang hát theo tiếng đờn Mười Sáng, 
Ngay xuất thần say sưa hát, giọng hát 
đã có giọt, chín lắm rồi: 

"Ái ai đem là con sào là sàn sạng sông, 
Cho sáo xổ lầng,cho sáo xổ lồng, xồ 
lồng bay xa con sạo sóo bay xa”. 

Mười Sáng chắc lưỡi khen: 

- Hay quả, Ngay mầy vượt qua được 
khúc nây hay quá. 

Từ buổi trưa đó, con sáo Ngay bay 
càng xa, ước mơ cao xa hơn. Ngay mọc 
lông mọc cánh thành con sáo, Ngay trổ 
mã thành chim phụng bay xa, bỏ Kêo 
như con gà trống kêu cúc cúc trong 
chường. Fềo lo âu, cảm giác thành 
luồng hơi nóng chạy suốt đường xương 
Sống. 


)Đ: tấm giờ đêm, những tấm giấy 
kiến màu đã che mờ mấy cây đèn 
mãng-xông, sân khấu đổi mâu, Đào kép 
chỉnh tê đứng nghiêm trang trong hậu 
trường nghe thây tường đặn dò lần 
chót. Thây tuông kiểm soát sơ y trang, 
nhắc nhứng lúc quan trọng, cách diễn 
cho có lớp lang, bất đào kép lặp đi lặp 
lại cho nằm lòng, sửa lại những câu sai, 
bộ điệu cho đúng. Thầy tưông gốc thâm 
nho, muốn đào kếp thuộc từng câu 
từng chứ, Thây nhiều lần phản nàn đào 
kép ÿ tài, ÿ tận, như "này phu tướng 
xuống giọng thành "phụ tướng", phu 
tướng là để vợ gọi chồng làm tưởng, còn 
"phụ tướng” là "tướng cái" nghe chưa?". 
Đào Bảy Nhị và kép Tư Tam quá tự tín 
tài nghệ và kinh nghiệm nên cố ý lơ 
đẳng vì biết thầy tuông nói xéo mình. 
Ngay biết thân, sanh sau đề muộn, nơn 
nớt tay nghề nên ép mình học hỏi, biết 
điều. 

Thầy tuồng quay lại dặn Mười Báng: 

- Anh Mười liệu đờn theo đào kép 
nghe, đi mau quá họ theo không kịp thì 
bê dĩa à. 

Đào Bảy Nhị biết thầy tuông lại mỉa 
mai mình, xụ mặt quay đi, lầm bầm bất 
mãn. 

Thầy tuồng lo lắng cho Ngay: 

- Đậu! Nghính mặt kiêu kỳ cho tao 
coil À, được đó, mà nhớ lắng tai chứ 
nhựn nhắc tuồng nghe. 

- Ông Bầu nhớ nhắc đừng để nó khớp, 
nó quên. Bà Bầu cầm đèn cây và xấp 
giấy, nhắc tuồng chung với Ông Hầu. 

Mười Báng dạo bản Lưu Thủy Hành 
Vân. Kào mãi mê nhìn qua khe cửa 
cánh gà. Khán giả đông bộn. Xếp Sử 
ưởng ngực ngồi ghế thượng hạng đang 
chuyện trò với các viên chức nhà việc 
(18). Người "iá-xưa" (7) cầm đèn "pin" 
đi lên xuống sắp xếp chế ngồi và giải 


quyết các chuyện nhỏ nhặt như một 
giấy mà lại dẫn thêm mấy đứa con nít, 
nửa giấy (18) mà đòi ngồi trọn ghế một 
mình, nhút là các ghế hạng nhứt và 
hạng nhì, khán: giả nôn náo. 

Ống Bầu giơ tay cho đào kép im lặng: 

- Rồi chưa? mở màn hàn Thờ Tổ đu 
nhang chưa? Đào kép đốt nhang xá Tổ 
chưa? Cai chừng có đứa rấn mắt đem 
trái thị (18) thì Tổ bỏ theo nó đó nghe. 
Hôm nay đầu tiên, hát coi cho được. 
Rồi! - sấn sàng - Ko, rung chuông, gỗ 
đi! 

Kèo kéo tấm màn nhung làm bằng vải 
san đầm qua hai bên, một bên dãy kéo 
hư, nên phải dùng tay kéo.. 


1)... đã khuya, vở tuồng đã tới hồi 
gay căn, tiếng trống giục giả "quản" pha 
tiếng đờn réo rất của Mười Sáng. Đèn 
màu chiếu trên làn nước chảy cuồn 
cuộn dưới chân nủi xa xa trền tấm 
tranh sơn thủy. Cảnh đẹp như tranh, 
Công tử Minh Văn đang phi ngựa săn 
bần bị lâu la Kèo chân đường: 

“À à! Mi đi đâu? (èo hỏi) 

- Ta đi săn bắn qua khu rừng! Mi là ai? 

- Phải nạp tiền mãi lộ cho mau! (Kèo 
đọc như thuộc lòng). 

Bà Bầu nhấc: "để lại cái thủ cấp", 

Công tử Minh Văn rút kiếm đêm tên 
lâu la, Kào ôm bụng chạy vào hậu 
trường, trở ra chế cánh gà lo phận sự 
kéo màn. 

K.. xa R1 sai Tlnuynnxrre lt bái Ti» xu 

. say maê côi lương hát bội không 
kém khán giả, hồi hộp nhìn Ngay, "xa 
giả võng lạng" được raấy đứa tỷ nữ theo 
hầu bước vào tiíp lêu tranh chỗ công tử 
Minh Văn bị tế ngựa khi ởi săn. Cô 
VEKt trữ Hãng người yêu cũ Minh Văn 

bó và cho chàng uống thuốc. 

u thơ An Lậc ngồi chễm chệ trên 
ghế có tỳ nữ quạt hầu. Ngay có niết mặt 
kiêu sa đài các Ông Hầu thì thầm 
"Chèn ơi, con nhỏ đóng có đường quá 
tai Phấn son hồng lên má tiểu thơ An 
Lộc, vóc dáng đẹn hơn đào chánh Bảy 
Nhị bè xề, tuôi xấp xi bốn mươi. 

Kèa nhìn Ngay trân trối, Ngay không 
thể là vợ tên kéo màn đang bó gối ngồi 
trong bóng đêm ngơ ngác nhìn tiểu thư 
An Lộc đẹp như tranh kia. Nét mặt 
tiểu thơ Ngay kiêu kỳ quá. Ngay đã lột 
xác sâm thành cánh bướm rực rỡ rồi 
ào dil 

Cô thôn nứ Hàng đau đớn cầm chén 
thuốc dưng cho tiểu thợ An Lệc xem 
xết. Hằng quay về khán giả, nước mắt 
lựng tròng than bị ai thê thiết: "Than 

ôi! Thời vận bất tê”. 

Ông Quản Ấu lất đầu ủ rủ theo. Xế 
Sử khá hơn, biết xét người, có THẾ, 
nghệ thuật, quay sang ông Cai Tổng: 

- Đào Bảy Nhị tuổi quá bán (20) rồi, 
tà đồng vai trẻ coi hơi chướng. Giọng 
ca Bảy Nhị chắc hơn Ngay, bóng sắc 
phải kém xa Ngay, nhứt là khi nước đa 
hơi sạm nắng của Ngay được lớp phấn 
son che lấp. Nếu ở trong mát một thời 
gian, da Ngay sẽ nhả nắng, dư sức thay 
thế Bảy Nhị. 

Ông Cai Tổng gật gủ đồng ý. 
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Tiểu thơ An Lộc cầm chén thuốc Hằng 
niểm xuống đất, nạt nghe phát ghét: 

- XÍ, cái tô nhớt nhợt, con hèn hạ, mầy 
đám tho phụ quân ta uống thuốc đựng 
trong cái tô dơ đáy như vầy hà? on 
kia, phu quân ta mà có mệnh hệ nào, 
thì tao xế xác mi ra nghe chưa! 

Tiểu thơ vừa nói vừa nhéo tai Hằng. 
"Tiếng than áo não của Hằng, câu nói 
chanh chua của tiểu thơ và tiếng tô 
nành vỡ nghe nhói tim tạo niềm thương 
cảm, oán ghét trong lòng khán giả, 
nhút là các ông già đàng cựu (21), phân 
biệt người trung kẻ nịnh. Các anh chị 
đứng bến đứng sau hạng cá kèo không 
dần được bất bình, dám lớn tiếng: 

- Mơi hổng có gạo nấu à nghe, đừng 
. đất nhông nhánh. 

.y tuồng hít hà: 
nhập nó rồi, nó đóng xuất thần 
quá, nó lột hết tỉnh thần vai tiểu thơ 
An Lậc rồi| 

Tiểu thơ An Lộc nguây nguẫy quay đi, 
giọng trả treo: 

- Quân, lấy xe giá đưa công tử về, 
thuốc thang ngơi nghỉ à! 


Xe Sử mua giàn mười đêm nhờ ngôi 

sao mới mọc Ngay, bay đào Kim Xuân, 
xuất sắc vai tiểu thơ An Lộc trong 
tưồng "Tiếng Khóc Bên Mộ”. Sáng, trưa 
xếp Sử đưa đào kếp ra tiệm xíu mại 
bánh bao. Chiều chiều; xếp Sử hướng 
dẫn ăn cơm ở các nhà có máu mặt 
khoảng đái. Đào kép no nề, nhờ ơn 
Ngay chứ không phải đào Bảy Nhị như 
trước, Chỉ có Mười Sáng vì mù, nên ở 
lại dưới ghe ông cần cơm đen hơn cơm 
trắng. Kào có phận sự giữ gìn ghe hoặc 
ngủ sân khẩu canh bối (22). 

Sau đó, quen thân hơn, xếp Sử chở đào 
kép về nhà việc rigủ, đỡ chen chút muỗi 
nòng. 

Đêm đêm, Kèo tủi thân nhịn nhục 
chui vô nóp ngủ sau lái, nhớ Ngay, 
"thía thía quen chậu, uợ 'chồng quen 
hơi". Kèo lép nhép vẫn vớ bản "Lý Con 
Séo", Mười Sáng cũng hết hứng đồn 
phụ hoa: 

"Ái gỉ đem, con sgo sạo sông sông, cho 
sáo tô lồng, cho sáo xô lồng, xồ lồng 
nhành nhánh, con sảo sao nhành 
nhanh". 

Quanh quần công can sạo là sạo sang 
sông. Lúc trước hát buồn thương qướng 
thỏa, bây giờ sao hát nghe u sầu ủ dột, 
Tiếng hát từ cối lòng sâu kín, than van 
thố lộ cùng ai? Chỉ con sáo trong bài 
"Lý Con Sáo" mới diễn tả hết nỗi lòng 
Ko. Đào kép cảm thông, nhưng kinh 
nghiệm đời như vậy phải chấp nhận. 
Rèo quan niệm cuộc đời quá đơn giản, 
như chèo chống, chưa thấy mật trái 
của kiếp cảm ca, chưa thấu hiểu và 
chịu đựng cảnh thay vợ đổi chồng trên 
sản khấu ban đêm và nhơn tâm ban 
ngày. Số phần Kèo phải chịu vậy, tương 
lai Ngay định rồi. 

Làm bé xếp Sử no cơm ấm áo, ăn cơm 
có thịt cá, đêm đêm nằm giường chiếu 
chăn ấm áp, không có rúm hay ngủ nóp 
trong ghe. Kiếp cầm ca bấp bênh như 
lục bình trôi, sống ngày nào biết ngày 
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đó. Mới là tiểu thơ đêm trước, hôm sau 
không có gạo nếu. Cao lương mỹ vị trên 
sân khấu là cái bánh vẽ, chung ngự tửu 
thực sự là nước giống, đêm ray là người 
trung, bạn hữu, đêm sau là kế nịnh, 
người thù. Đầu óc Kèo u mê, bắt không 
kịp sự đối đời đen trắng, nắng sớm mưa 
chiều. Tương lai là tên kép già câm, vai 
lão, đào già vai mụ ở. 


n¿ hát định nhổ sào từ khuya để 
kịp con nước ra Sông Cái, nhưng còn 
nấn ná vì gương mặt thảm nảo của 
Kèo, mọi người lắng lăng ở lại chờ 
Ngay, thâm tâm ai cũng biết là vô vọng 
mà không dám nói thẳng với Kèo sự 
thật trái thường, Xếp Sử đưa Ngay ra 
tỉnh sắm sửa vải vóc hôm qua, Ngay 
vui vẻ nhận lời, hẹn chiều đó sẽ trở về. 

Đào kép thở phào, khi người lính 
xuống ghe báo tin bÃo lui ghe, cho biết 
đoàn ghé chợ nào thì xếp Sử sẽ dưa trả 


-Ngay về chợ ấy, vì xếp Sử có việc trên 


tỉnh. Ghe phải nhổ sào, Ông Bầu buồn, 
khuyên Kèo hãy hy vọng. Trễ con nước, 
chèo ngược suốt ngày, Rèo đâu còn sức 
lực chèo chống. 

lèo nhìn nước kính chảy ngược vô 
chợ, nuốt tức tửi tủi hờn, xuống câu lối 
thường nghe: 

“Tiền, đồng tịch km bằng cộng lạc 

Hậu, lâm nguy bắt kiên nghĩa đệ 
huynh" 

Câu nói lối học lám của đào kép sao 
mà đánh đúng tâm sự kê sa cơ, bao nỗi 
cán hờn trách kẻ bạc tình, Đào kép 
lặng thịnh, vì chính họ cũng có kê từng 
nếm cay ngậm đắng như Kèo, họ đã 
chai " rồi. Chồng Bảy Nhị bẻ theo con 
gái ông chủ điền ruộng cò bay thẳng 
cánh, có ai an ủi tiếng nào, tức khí 
trong người muốn vỡ tung ra, muốn 
chụp cây dao đâm họng máu trào, để 
em ở lại lấy nơi nào hơn anh. 

Tiếng đờn cò lười Sáng lanh lãnh 
trong khoang ghe, lựa chí bản buồn đứt 
ruột, Kèo lép nhép điệu "Xàng Ä£": 
"Hoa bay theo, ơi, cánh bướm rụng đầy 
gân râu” P 
Mèo cúi đầu nhẫn nhục. Ngay øil Em 
tham quý phụ bản, tham lê quên lựu, 
em quên câu tảo khang chỉ nghĩa (23), 
Em có nhớ đêm anh dẫn em chạy băng 
đăng trốn giặc Thổ, nhờ ai ngày nay em 
lên xe xuống ngựa? 

Mười Sáng hiểu chuyện, bò lên mui 
ghe nói vài câu an ủi vụ vơ: 

- Thôi Kào, thái đời mà, Họa phước đán 
hồi chung hữu báo, Caa phi 0iên tẩu 
giả nạn tầng - Lưới trời [ng lộng, ở 
hiền gặp lành, ở ác gặp ác. 


K:¿xg nhớ mấy năm trôi qua, đoàn 
Công Lập rã gánh, rồi lập gánh cải tên 
là Hồng Nam, vẫn. chiếc ghe bầu chở 
đào kép cũ mới len lõi qua bao nhiêu 
kinh rạch mang niềm vui rẻ tiền cho 
dân nghèo. Hào bây giờ là kép Út An, 
như nhắc nhớ tiểu thơ An Lộc, 

Út An đã trưởng thành, tuổi gần trung 
niên, quen sống với mặt trái của cầm 
ca, Kép Út An hát khá vững, giữ nhiều 
vai phụ ngắn. Út An có tật quên trước 


quên sau, vì chữ nghĩa không rành nên 
chỉ nhớ lôm bỏm: tuồng tích. hiôn luôn 
nhờ người nhắc tuồng. Thầy tường phê 
bình cái tật cẩu thả của Út An và tật 
hay cương ẩu, cương có khi xuất thần, 
thường khi đở tệ, bị khán giả la ó. 
Ngoài đời Út An vướng rượu, màu da 
vàng nghệ là hậu quả, đến đâu cũng 
từng để thương để nhớ cho các cô thôn 
nữ địa phương. Tâm càng Út An chưa 
phai hình ảnh tiểu thơ Án Lệc trong vỡ 
"Tiếng Khóc Bên Mð”, thường hay dựa 
khoang ghe, chỗ Ngay thường ngồi năm 
xưa, thần thờ hát, như "Em: uà Điệp” : 

"Nhìn hoa tần rụng rơi, 

TM by tê trong SH 

cay đập đồn 

7H tạ tuừa tan theo khói sƯƠng, 
Lan khóc than bao thắng nšm sầu 
thương 
Mùi thiền đành quên câu muối dưa 
Mang xót thương theo thắng năm dần 
qua" 

Út An quên mất lưng trâu nhám xóm 
Tà Thôn: năm xưa, trong giây phút 
trào lòng, bất giác xuống luôn câu vọng 
cổ trong dịa "Hoa Rơi Của Phát 

"Tiếng mö chuông đá chẩm dứt một 
cuộc tình duyên đầy trúi ngang đau 
khổ, Lan phải lịm đời ai trong lớp áo 
nữu sông”. 

Út An hát với cả tấm lòng, nhưng 
tiếng Mười Sáng ngồi bên cạnh làm Út 
An cụt hứng: "May thiếu hơi nghe Kào, 
tới chứ "nâu” mà mầy muốn bức hơi, thì 


"xuống song lang hơi sượng đó", Mười 


Sáng chỉ biết khen chế về kỹ thuật ca 
hát. Kào hát vì con tim tan nát. Út An 
thành con phù du dưới ánh đèn sản 
khấu. Lăn lộn trong nghề đã lâu, ngôn 
ngử Út An thấm mùi cải lương "chỉ anh 
hùng nào ngại lẽ tồn vong", Nhờ học 
tưồng tích mà Út An bỏ đần những câu 
nói quê mùa lắp bắp, gương mặt lúc nói 
chuyện thường hay thay đổi và bì 
thương, hào hùng, ai oán Út An đều sử 
dụng được. 

Út Án nằm vật xuống khoang phe, vắt 
tay lên trán: "Ngay ơi, em nằm đêm suy 
nghĩ lại coi, thiểu chỉ rau em ăn rau 6, 
thiểu chỉ chồng em làm ĐÉ người ta", 
Tiếng thả đèn dầy đậu ghe ăn cơm trưa 
và người đi lẹp nhẹp trên mui ghe, Út 
An giả vờ ngủ mê, giấu tâm sự buồn 
riêng. 

Mười Sáng thính tai nhạy cảm, gần gũi 
dẫn đất Kèo từ ngày từ thuở ban đầu, 
Mười Sáng điềm đạm thủ thi: 

"Mấy năm rồi., chưa quên sao Kèo? 
Đời mà mậy! Tháng tới ghé chợ đó hát 
chắc con nhỏ đó đã củn bầy con lũ rồi. 
Kiếp cầm ca, lộng giả thành chơn, Ông 
bà mình chè là xướng ca vô lại cũng có 
phần đúng. Chuyện thay vợ đổi chồng 
trên sân khấu hàng đêm, ngoài đời 
cũng vậy”. 

Út An trở mình, không muốn nhắc 
đến tên Kòèo. 

Mười Sáng vỗ về: 

- "Tạo kinh nghiệm quá rồi Ko ài 
8ống lâu thấy lắm chuyện kỳ. Cuộc đời 
đổi trắng thay đen, lấy công làm tội. 
Thôi mây cũng gắng lên, tập tành ca 
hát, cái nghiệp rồi Kềo à! Hữu chí cảnh 


thành (9), gắng công thì sẽ nên danh 
có ngày. Mày đã học thuộc vai điền 
trung tuồng "Người Điện Trước Cổng 
Chủa" chưa Kào? May đóng vai điền 
chưa chấc hợp, bài bản chữ nghĩa mắc 
mở, mầy phải hợc cho kỹ tuồng. Vo cho 
tròn mấy bản Bình Bán Vấấn, giữ hơi để 
xuống song lang, tao đờn đệm theo cho, 
Cái nghề đờn cá, nói cho cùng, phải dựa 
nhau tà sống, mầy cũng thấy đó, Còn 
taäy đối với tao tròn ơn tròn nghĩa, ơn 
đền nghĩa trả, thảo với nhau 1à quý rồi. 
Mười Sáng thở dài, ôm đờn cò bấm vài 
tiếng đờn trầm trầm như tiếng mua 
rơi. “Mà xét cho cùng, con Ngay nó gặp 
cảnh ngộ trái ngang. Dù muốn dù 
không nõ cũng phải chịu số phần nó. 
Cai quyền xếp Sử hồng phải đã àt". 
Mười Sáng se điểu thuốc vấn, tiếp tục 
tâm sự: "Phần tao còn tệ hơn, phần thì 
đơi tối, phần không vợ con, sống nhờ 
cây đờn mà khỏi đi ăn mày như lúc 
trước. Hồi đó, tao đứng hát ở cầu Bến 
Lớc, chỉ cần hát nửa bản cũng đủ sống, 
chưa lần não hát tròn bản Sơn Đồng 
Hướng Mã. Hát chừng nửa bài thì phải 
đi qua xe khác. Tao sống qua ngày nhờ 
xe kẹt cầu phải đậu đợi. Thằng cháu 
tao dẫn tao đi hát nó bị ban cua lưới 
trắng chết. Tao lưu lạc tới giờ. Muốn 
giải nghệ mà giải nghệ thì lấy gì ăn". 
Giang Mười Sáng bực tức: "May tưởng 
làm nghề đờn nầy sướng lắm sao. Đào 
kép nó chửi nhức xương. Con Bảy Nhị 
ca rớt nhịp, nó để thừa tao, nó chữi xếo 
tao, là tao đui mà đeo kiến đen, làm 
thư đeo kiến là đọc chữ được. Họ hâm 
mộ đào kép trẻ, mầy thấy đó, còn họ có 
bao giờ mời thầy đờn ăn cơm tối, uống 
cà-nhé đâu". Mười Sáng mái mê tâm sự, 
tên là Sáng mà sống trong thế giới tối 
tầm. 


Gan Hững Nam tiếp tục về chợ quê 
khua trống. Đào kép giữ nguyên nếp 
sống cơm đình cháo chợ. Mấy ngày đầu 
khán giả đông như chợ sáng, mấy ngày 
sau thưa thớt như buổi chợ trưa. Đào 
kép lỡ thời lỡ vận bỏ đi, lớp khác thay 


1G. nửa đêm, sắp văng hát, cửa rạp 
đã mở "thả giàn", Cái lệ thả giàn. Người 
lớn và trẻ con tràn vô rạp đứng sau 
hạng cá kèo được thưởng thức vớt vát, 
phần cuối, đây là dịp quảng cáo, nếu 
thấy hay, hôm sau họ sẽ mua giấy xem. 

Khăn giá đang bị lôi cuốn vào vở 
tường, say sưa theo dõi, đèn khuya 
cũng mờ. Vỡ "Người Điện Trước Cổng 
Chùa" đã đến hồi gay cấn. 

'frăng khuya đã xế trên sân khấu mờ 
mở, tiếng chuông chùa ngân nhẹ. 
Người điên, Lt An đóng, đứng ngữ 
ngác, tiếng chuỗng ngân dài, điêu đứng 
nghe ngóng. Điện bị vợ phụ phàng, mặt 
mất hồn, hai tay quơ quảu chới với lúc 
chạy về gác chùa, lúc nghiêng đầu vãnh 
tai lút |Ất. 

A, a! Xũa, kia! Xếp Sử và Ngay đang 
ngồi hàng ghế thượng hạng coi hát. 
Mặt xếp Sử ngước lên vì quá gần sân 
khấu, miệng mm toát ra về oai quyền 
sinh sát. Ngay mặc áo dài hồng, quần 


trắng, guốc cao gót, là người đàn bà duy 
nhứt được ngồi ghế thượng hạng. 

"Kla! Klal Né kia!" Người điên đi chồn 
vờn ngang sân khấu. Ngay bất ngờ 
nhận ra Kào, trời ơi, chồng củ maình. 
Gánh nầy là gánh Hồng Nam chứ đâu 
phải gánh Ki Lập. Đầu óc Ngay đảo 
lộn, không hiểu sao Rèo xuất hiện 
ngang xương ở gánh ÍÍfông Nam. Nếu 
biết Kèo đi theo đoàn này, chắc Ngay 
không dám đến dự. Lỡ tay trót đã 
nhúng chàm, Ngay há hốc kinh ngạc, 
run bẩy bẩy như bà đồng (25), Ngay cố 
giữ thái độ bình tỉnh nhưng không 
kiểm soát nổi tứ chỉ mình. Lòng Ngay 
rộn lên niềm ao ước được sống say sưa 
theo tiếng hát tiếng đờn dưới ánh đèn 
sân khấu, nhứ thời xa giá của tiểu thơ 
An Lộc ghé túp Íêu tranh nghèo, mắng 
thôn nữ Hằng. Chêa Ngay luống cuống 
muốn nhảy xổ lên sân khấu an ủi người 
điên. Thời tự do hồ hát trong ghe bầu, 
trời rộng, sông dài, trăng thanh gió 
mất... Tứ chỉ Ngay hị vướng víu vì cái 
bóp đầm, đôi guốc, chiếc áo ngửa ngáy. 
Ngay muốn tung bay như chỉm trời. 
Mấy năm nay sống với xếp Sử trong 
đền linh tù túng, Ìo săn sóc con cái, 
đương đầu với vợ lớn, Tưởng bỏ kiến 
cầm ca cơ cực vẽ làm phu nhần xếp Sử, 
chim bỏ trời xanh bay vào lồng son 
chật chội, khác xa thời êrn ả trên kinh 
củn rạch cạn, nay chợ này mai quê 
khác. Ngay càng vùng vẫy, tay xếp Sứ 
càng nắm chặt. 

Luông nhữn lực Kèo chạm phải mắt 
Ngay, thành tia thương cảm ân hận 
thủ hãn. Mát Ngay khở dại, lạt lòng, 
mềm nhúng người, 
ào nhìn Ngay trân trối, đôi mắt Ngay 
giống hệt đôi mất người điên trên sân 
khấu. Kèo là người điên chớ không phải 
là kép hát Út An, kê bạc tình đang 
ngồi dưới kia, hai tần gian ác ngồi đưới 
mắt ta mà, ta đứng trên sân khấu đèn 
khuya rực rỡ, hai đứa bây ngồi trong 
bóng tối, Điên quay lại cổng chùa, ôm 


' mặt lùi lại: 


"Kia! Ma trêu trước cửa 
Điện liếc Ngay rồi chỉ mặt xếp Bử: 

"Nạ, qui lậng sau hè" 
chân đá chân xiêu, quơ nhánh cây ô rõ: 
"Ở báy ơi! Ở bảy ơi! 

Tao sợ lắm, tao sợ lắm 

Tu điên đây mù, ta đâu có sợ xến Sử, 
ta là thùng Kèo chèo ghe cho đoàn hái, 
ta là kén ỦL An trong tuồng "Người 
Điện Trước Cổng Chủa". 

'Tnh cảnh trên sân khấu và cuộc đời 
dưới rnắt nó trái ngang oan ức biết 
chừng nào. Điện dáo dác như tìm vật gì 
đánh mất đâu đây, ta đánh mất hạnh 
phúc ta ở chợ này, kẻ cướp hạnh phúc 
ta ngồi sờ sỡ dưới kia, đang được mội 
người kiêng nề. 

Mặt Ngay háo hất theo thời gian. Điền 
nghẹn nghẹn cất giọng bài "Điển Văn 
Thị 
Ong bay bướm lượn trên nhành, 

Đến bhi họa nở tan tành bông mai 


Điền quên tường, lại cương lên nứa rồi. 
Thầy tuông đứng sau cánh gà nhảy 
đong đồng: "Ê! bộ mày điên hà Kèo?" 


Mười Báng âm đờn hiểu tâm sự Kòo, 
khoái chí đồn theo, nhỏ nhẹ với thầy 
tưồng: "Hồng sao đâu, xuất thần mã”, 
Điện ngước mắt nhìn, miệng chây nước 
dãi như chó đại, chuyển sang khúc 
"Nam AI”: 

"Đảo điên điên đảo uợ chồng 

Lạt phai chuyện cử, mặn nồng tân 
loan 
rồi vô luôn bài "Sao bằng tham đó bỏ 
đăng. Học đòi, tình tạng nậu tình, 
những bẻ chơi trừng quên đèn". 

Điện tiếp tục ng ra Ái, chỉ ngọn núi xe 
trên tấm sơn thủy, gần giọng: 

"Lời thề sông nút còn m 

Dư âm chưa dứt, hương nguyền uội 

hạp" 

Diễn xuất đến độ hòa mình thành 
người điên với giọng hát hợp tình hợp 
cảnh làm xếp Sử bún rủn, bị thôi miễn 
HHhU họng cứng hầu, hết đường xoay 


Noy thế hổn hến. Khán giả vỗ tay tán 

thưởng, hậu trường nhốn nháo: "Sao nó 
cương quá vậy trời!". 

Tiếng vỗ tay đánh thức Kào khải giấc 
mớ điên trên sân khấu. Xếp Sử là thực, 
ta là mộng. Điên vỗ ngực, quay lưng về 
phía xếp Sử, vều vêu cái đít, ông eo như 
bà báng múa quạt, hát bài thằng Bột cố 
ý trêu chọc xếp: 

Cha Thủn tướng lo HP ¬HỊ 

Cụ chính danh Hư 

Dưới cửu trướng dày đã đầy gót tốt 

Trong nhà nuôi bề bộn (0h quan 

Túnh đọc ngang aL thấy củng kinh 
hoàng 
Bề ngũng ngửu trẻ gia đều kính cụ 

ø điều tre quo que chỉ đỏ 

Quạt Lạng Châu trọ trẹ cầm tay 

Gái thấy ta, a, gúi phải chụy ngay 

Ta thấy gói, q, mèo thấy mô, 
tự xê L ứ xang t tí Xê 

Phàn liêu cổng xÈ,. 

Bữn nay ta buồn. dạ, kị / muốn nhần đụ 

Truyền chứng bảy hiệp lũ năm ba 

Theo cùng cụ dạo chơi nhường nhố 

Trựu một thằng nho nhỏ xách cái hỏa lò 

lựn một cặp cho to để ứng hầu cái 
Đông 

Lựa một thống lông không, để xách 
cặn đao Ung, 

Tựa một cặp xuê-xoang để ứng hầu 
trúi địch, 

Cậu nói trái lịch, trái lịch, trái lịch, 
Thầy tuồng tức lộn ruột, điện tiết: 
"Đuổi mẹ nó cho rồi!". 

Điên càng làm già, coi khán giả, thầy 
tưông, ông Bầu như không. Điện chỉ 
diễn cho xếp Sử và Ngay xem thôi mài 

Sớm mai tạng tạng tùng tạng 

Cụ bảo thẳng tê bắt con biến. tảng 

Lấy sợi dây TECk xỏ ngàng lễ múi, 

Cho cụ đất đi chơi, ... 

Điện cúi đầu, mở to mắt nhìn Ngay 
thét: 

"Tứ trẻ, 

Mĩ đi đâu mà cụ kiếm đôn kiểm đáo 

Đảo địa thiên tôn, hà môn chỉ xử 
Am tự thủn lồu, 

Thấy bánh thấy xôi, thấy ông lọ nồi, 
chẳng thấy thằng tê, ứ hự, thằng tê", 

Ánh mắt rực lửa của Kèo làm xếp Sử 
choáng váng, mất cả phản ứng theo 
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ki cách oai phong hàng ngày, Xếp 

rà 4 thường hét như sấm với Ban 
Hội dân XGỂN Xếp Sử có cai hơn 
ông quận, quyền sinh sát trong khám. 

"Ác chủ tiệm Tàu không rảnh tiếng 
Việt mà dám liên quan rải truyền đơn 
của Việt Minh, xá gì tên xướng ca vô lại 
điên điên khủng khủng!", 

Điện càng cương, thầy tuồng càng giận 
dữ: "Thằng Kèo, mầy muốn gánh hát 
đọn đi tối nay hả?", 

Điên đứng bơ vơ trước cổng chùa, ánh 
trăng vàng vọt, cổng chùa đã khép kín, 
đêm nay tứ cố võ thân, chưng quanh là 
hàm beo ma qui, Điện cảm thấy phần 
mình đã hết rồi, hết đất sống rồi, đâm 
nay ta trú ẩn nơi đâu để tránh tai họa? 

Điện quơ xành xạch nấm lá ô rô, gai õ 
tô đâm ngón tay rướm máu, Điện múa 
như cuồng, ông Hầu đậm chân rầm 
rầm, Mười Sáng đờn đồn dập. Ngay ú đ 
mê sảng, xếp Sử mặt đổi màu chỉ, thể 
hồng hộc. 

Điện chạy chờn vờn, gầm thét gần mề 
gân khấu, câm bó ô rô chỉ chỗ Ngay và 
xếp Sử. Hai khán giả vô tội vạ này bị lôi 
cuỗn vào vở tuông bỉ hài kịch mà 
không cần lên sân khấu. Xếp Sử đóng 
vai kẻ cướp vợ người, Ngay đóng vai kê 
bội bạc, quên lôi thà đồng tịch đồng 
sàng (26), thác đồng quan đồng quách 
(#1. 

Điện vượt ra khỏi vở tuồng, điên là kép 
đóng vai Kéo. 

Ngay ơi, em nhớ những bụi ö rỗ mọc 
theo bờ rạch, em nhỏ những con cả thời 
lồi rất uậi uô hạng, em nhớ trút ô môi 
(38) dài, em nhớ hai đứa bị ma bẻ trồi 
bồn lệng buổi tối đó không? Em. cố 
nằm đềm suy nghĩ lại không? 


Đa đang quay mòng, thình lình 
ngưng lại, quắc mắt nhìn Ngay. Oan ức 
hận thù biến thành chùm ð rõ xanh, 
Kèo đã tỉnh, quay cuồng đến thân thế 
tuổi nhừ, giọng hát rã rời khán đi như 
thanh niên mới lớn bề tiếng: 

Ở ớ kìa, kìa 
Chim quyên ăn trái ö rô, 

Đứa nào lấy uợ tao á đ đ là là là... 

Xếp Sử và Ngay đã hiểu ý, rõ như ban 
ngày, hai người rùng mình nhắm mắt 
như tội nhân trên đoạn đầu đài nghe 
ba hồi trống giục, nhắm hít mắt kính 
hãi, rút đầu chờ nhát búa đao phủ 
eo cương đến đây, lơ mơ tìm bốn chữ 
cuối cho hợp vần, bị nghẹn, ngà lăn 
trước cổng chủa 
Màn hạ. 

Rhán giả vỗ tay, lục tục ra về. Đèn sân 
khấu đã tắt. Tiếng xô ghế ken két bớt 
đần. 

Thầy tường nhào lên sân khấu, chụp 
vai Kèo: 

- Ê, mầy khủng phải không? Mãy 
cương guốt đoạn chót làm hư tuồng hát 
của tao mãy biết không, từ đây sắp tới 
tao không cho mày đồng vai nào hết. 
Ông Bầu lôi Kèo dậy, xÍ và: 

- Mày học câu đó ở đâu? Ai hát? Chim 
quyên ăn trái nhăn lông, hoặc chim 
quyên xuống đất ăn trùủn nghe con 
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được, Gái này lại hát "Chữn quyên ăn 
trái ô rớ', My ở kinh rạch, mầy phải 
biết là ð rô không có trái thì lấy gì cho 
chim quyên ăn? Tuồng thì không chịu 
họe, chỉ tài cương ấu. Hát như mầy rễ 
gánh là phải lắm, mai đẹn đi rồi, my 
đừng có vác cái bảng mặt mầy ghé chợ 
tiày nửa, hết ai muốn nghe nàầy hát rồi 

Chỉ có Mười Sáng, mặt sáng rỞ, cười 
ha hả: 

- Hay, bữa nay tao thấy mầy xuất thần 
đó Kèo. Mày lột lưỡi chửi đã tai quá. Ờ, 
mà sao câu chót mày sượng, không hát 
luôn, tao đăn chậm đợi mày lâu quá mà 
mnầy nghẹn. 


¡CS vào khoảng ghe nằm lăn lóc, 
đấm ngực đấm đầu phinh phịch suốt 
đêm. Mọi người đã hiểu tình cảnh. Kèo 
vùng vấy, trở mình lãi nhải: 

"Chim quyên ăn trái ô rổ” 

Đứa nào lấy vợ tao đó, là là là... là gì 
kìa, là "raô", "cô", "lô", "nhớ", Không 
được, không được. Vâng "ô", ác thiệt. 
Tiếng muỗi vo ve và tiếng ngáy rồ rõ 
của đào kép trong ghe làm kẻ mất ngủ 
thêm bực tức. 

Trăng khuya chiếu mặt nước kinh 
vàng rực, bên bở lau lách rỉ rào. Tiếng 
trống canh từ đình vọng lại trâm trầm, 
trăng đã lặn, tiếng bầm thịt đã bất đầu 
ngoài chợ mà ào chưa chợp mất được, 
mãi lo ngẫm nghĩ chữ hợp vân "ô" ác ôn 
này. 


Go đã lui tử trưa, nặng nẽ cọt kẹt 
cây chèo. Bà Bầu đang lấy khăn nhún 
nước nóng đấp cho Rèêo. Mặt sưng húp, 
mầu rỉ đồng đen lợi răng. 

Thầy tuồng thở đài, sau khi hiểu câu 
chuyện, buôn bã kể: 

"Sáng này nó rủ tôi đi uống cà-phê, sau 
đó né uống mấy ly rượu trắng, tâm sự 
đời nó. Nó uống rồi nó chời đồng om 
xỏm trong tiệm nước, cử lái nhải "Chim 
quyên ăn trái ô rô", Nó bị líxh xếp Sử 
lấy bảng súng dọng vô mặt! 

Mười Sáng râu rầu, nuốt nước miếng, 
vo đờn than van, trách móc, nguyễn 
rủa: 

"Xưa nay trời công bình 
Không dung tình đứa gian 
Kẻ nào ức gian thì họa phải mang" 

Kèo nầm thiêm thiếp, mắt đây tim 
bầm, mấp máy môi sưng chìa ra mấy 
cải răng máu đỏ. Kiếm ra rồi, ra rồi: 
Chim quyên ăn trút ô rẻ 
Đứa nào lấy uợ tao ô, là, là, là... 

Kèo khạc phun ra một bãi máu bầm, 
“là, là... đồ thất phú" 


Chú thích: 
(1) nuôi có bè: Dọc theo sông Hậu 
Giang, người ta đóng bè, hình hộp bằng 


gỗ, có khe hở nhỏ cho nước thông 


thương. Bà nằm dưới nước, bên trên là 
nhà chủ bè. Họ nấu cám cho cá ăn. Bề 


ngang bè cá khoảng năm thước tây bè ¿ 


đài khoảng tám thước. Tới mùa cá lớn 
thì cân bán cho chủ vựa. 


(3) mô tôm: Bỏ vô bao liệng xuống nước 
(thời Việt Minh 1849-62). 
(8) đc quấn: Loại ở bưng, nhỏ hơn ốc 
bươu, lớn hơn ốc gạo, màu đen, 
(4) có đường hương chao: 'Tiếng lông, ý 
nói có tương lai khá hơn. 
(B) củ bơ eo bát: Chỉ cá một mình, bơ 
vợ, 
(6) xuống song lang: Xuống chỗ muỗi, 
sau đồ khán giả vỗ tay. 
(T) sảng dạ; Thông mình. 
(B) đây đào: Đào hát nương theo dây 
tồi cưỡng độ dây đào khắc dây kép. 
bạc đền; Bordel, gốc tiếng Pháp, 
Nhà” 1862 từ ngữ này được dùng để 
tránh giọng tục khi gọi gái ăn sương. 
(101 mực khứ m¿ lai: Mắt đi mày lại. 
(11) tây duyên can lệ: Nên nghĩa vợ 
chồng. (Tôi tìm tự điển không ra xuết 
xứ câu này, cúng như câu "tròn duyên 
kim cải"). 
(18) lộng giá thành chơn: Lấy giá làng 
thiệt. 
(18) đm nhạc cải cách: Khoảng 1946-48, 
có một số nhạc sĩ lấy nhạc lý Tây 
phương sáng tác, như bản "Cô Lái Đà", 
"1õ Bán Ma" (Mời thầy lại đây mua 
tia giòm em, Eời thành thật rao mua 
mía này xem... - Quý vị nào thuộc bản 
này, xin chép cho tôi xin- Cám dm). 
(14) cát rẻ rẻ: Cái ròng rọc. 
(15) ông Ach; Adjudant = Thượng §ĩ, 
(18) nhà uiệc: Công sở làng, xã, quận. 
(17) lát-xưn: Placeur, gốc chứ Pháp. 


. Người chỉ chỗ ngồi cho khán giả trong 


rạp hát. 

(18) nữa giấy: Giấy nữa giá bán cho trẻ 
em. 

(19) trdi thị: Giống trái hồng, màu 
vàng, ăn chát, mùi thơm. Ông Tổ hát 
bội ưa rùi thị, nên hỗ ai mang thị đi 
ngang bàn thờ Tổ, Tổ theo trái thị, bổ 
quên việc phù tứ đào kép. 

(20) tuổi quá bán: Trên 40 tuổi. 

(32L) đàng cựu: Các ông lão còn theo 
xưa, còn biết đến triều đình Huế. Bau 
1945, không nghe nói tới đanh từ nầy 


nữa. 

(29) canh bổi: Oanh ăn trộm ghe. 

(23) tảo khang chỉ nghĩa: Tình nghĩa 
vợ chồng 

Họa phước đáo hồi chưng hữu báo, 

Cao phì uiễn tấu giả nan tầng: 

Họa phước cuối cùng rồi sẽ báo ứng, 
Dù bay cao, chạy xa cũng không trến 
được. 
(24) hưu chỉ cúnh thành: Có chỉ thì 
nên. 
{35) bà đồng: Bà cốt lên đồng lên bóng, 
(26) đồng tịch đồng sàng: Chung chiếu 
chung giường. 

(37) đồng quan đồng quách: Chết cùng 
chôn chung hòm. 
(28) trái ô môi: Dài chừng năm tấp tây, 
về cứng, bên trong có từng mắc như 
đồng xu, màu tím sắm, ăn ngọt ngọt. 


cẤy 
TRÁI 
NƯỜN CHÙA 


ä từ lâu tôi muốn viết về 
đề tài nầy, ít ra cũng từ 
năm 1991, khi mà chùa 
mới tại dường Karlsruher 
%r. đã có một khoảng đất 

lớn bao bọc chung quanh chùa dành để 
trồng cây ăn trái Thể nhưng tôi bận 
bịu suốt năm nầy qua thắng nọ, chẳng 
có thì giờ để viết về đề tài nầy, Thứ 
nhất để giới thiệu cho độc giá báo Viên 
Giác khắp nơi biết sơ qua về những 
cây ăn trái mà chùa có được. Thứ hai 
phải viết bài nầu cảm œm Bác Sâu trai 


người đã âm thầm năm nầy qua năm 
khác, tháng nọ qua tháng kia trong các 
tmùa nắng ấm, đã mang đến chơ chữa 
và cho mọi người biết bạo nhiêu nỗi 
hoan hỷ tràn trễ, mà trong quyển Chữa 
Viên Giác xuất bản vào năm 1994 tôi 
đã quên bằng đi, không có đã động đến 
vườn chùa Viên Giác gì cả. 


Bay giờ nếu có ai hỏi tôi răng : Thầy 
có thiếu gì không? 

Tôi sẽ trả lời rằng : 

- Có chứ; nhưng vật nầy khó tìm ra 
lắm. 
Có người hỏi tiếp: 

- Thầy thiếu cái gì vậy? 

- Thiếu thì giờ. Tôi đáp lại thế. 

Quả thật thời giờ của tôi quý báu vò 
cùng. Hồi còn đi bọc có nhiều thì giờ 
quá mà đã không tận dụng hết rnình; 
trong khi đó phương tiện học bành lại 
thiểu thốn. Còn bây giờ phương tiên, 
sách vở, báo chí chất ngợp đầu, ngập 
phòng nhưng nào tôi có dọc hết được 
đâu, Phải chỉ, phải chỉ tôi đổi được thế 
cời!H 

Nói để mà nói vậy thôi, chứ thời 
gian trôi qua rôi đâu có bao giờ trở lại 
nữa. Cũng như thế đó. Tuổi trẻ đến rồi 
đi, chẳng mấy chốc thấy đầu mình đã 
bạc. Thôi thì vui với hiện tại là đủ rồi. 

Không biết trong quý vị có mê cây 
cảnh ngoài vườn không, chứ còn tôi thì 


khỏi nói. Vì bản chất là con nhà nông 
mà! Cứ mỗi sáng mai hay chiều đến, 
ngày hai bận, vào mùa nắng Ấm từ 
tháng 5 đến tháng 9 mỗi năm hầu như 
không có ngày nào là không cố mặt 
ngoài vườn chùa để thăm cây bí nầy, 
giàn bầu nọ, hay chào hỏi Bác Sầu mấy 
câu khi Bác tưới nước hay gieo ngò, 
cải tần ô, hay bón phân cho giàn khổ 
qua mới bắt rễ. 

Trong vườn chùa Viên Giác bao 
quanh theo hai dãy Đông và Tây 
Đường Bác Sấu mỗi năm trồng mỗi 
loại khác nhau; nhưng tựu trung gồm 
những thứ sau đây : cải bẹ xanh, tần Ô, 
ngò, rau đền, diếp cá, ớt, bí đao, bí rợ, 
bầu, khổ qua, mướp tây, đậu que, đậu 
tây, rau răm, rau húng v.v... Đại để là 
những loại vừa kể lì những món ăn 
chính, chùa hay xử dụng đến. 


Cải bẹ xanh có năm Bác Sáu gieo 
đến 4 đợt, tần ô cũng thế. Có điều cũng 
hơi lạ là cải bẹ xanh không chịu lạnh 
được, trong khi đó cải tần ô có thể 
sống cho đến đầu tháng giêng mỗi 
năm. Chỉ khi nào tuyết phủ xuống mặt 
đất, rau tần ô mới chịu thua thời tiết 
mà thôi. 

Ngồ thì yếu lắm. Tôi ít thấy Bác để 
giống ngồ. Vì thời gian mùa hè quá ít, 
hột không đủ khô để đành cho năm 
khác, mà hình như mỗi năm đều có 
ngò giống từ Việt Nam bay Thái Lan 
gởi qua để Bác gieo. Ran đền có hai 
loại, một loại mọc hoang, bự phiên trên 
đất. Loại nầy nấu canh cũng ngon lắm. 
Loại thứ hai do Bác Sáu gieo. Đó là rau 
đến đỏ hay rau đền trắng. Loại nầy cắt 
ngọn cao cao ở đợt đầu, để nguyên như 
vậy, rau đền sẽ cung cấp cho ta suối từ 
mùa hè cho đến mùa đông. Nhưng ai 
bụng yếu phải coi chừng. Vì rau nầy 
thuộc loại làm cho tiêu hóa nhanh, 


Rau diếp cá mùa đông Bác Sáu đem 
vào nhà, mùa hè thì đem ra trồng ngài 
vườn. Loại nầy có nhiều người ăn 
không được. Bảo tanh;, nhưng rau điếp 
cá không thuộc trong các loại ngũ vị 


tân (hành, hẹ, nén, (ôi và hương cừ) 


nên nhà chùa vẫn hay dùng. Loại nầy ở 
Việt Nam mọc cùng bờ cùng bụi; 
nhưng ở dây thì nâng niu chìu chuộng 
như nuôi con một ở trong nhà; nhưng 
được cái đề đãi là rau diếp cá không 
đồi hỏi phân hoặc nước nhiều như các 
loại khác. 

Còn ớt thôi đủ loại. Ớt chỉ thiên, ớt 
hiểm, ớt Nam Vang v.v... nhưng ớt nào 
cũng cay xé lưỡi. Nhiều khi chuẩn bị 
cảm tôi hay nói các chú trong chùa hái 
cho một trái đầm với nước tương để 
dùng cho ra chút mồ hôi; nhưng chưa 
bao giờ tôi dàng hết một trái cả. Bác 


Sáu trồng ớt trái nhiều lắm. Mỗi năm 
vào tháng 4 Bác mang ớt ra vườn. Đến 
tháng lŨ Bác bứng vào chậu và mang 
vào nhà. Tuy trồng trong nhà nhưng ới 
vẫn ra trái. Ớt vẫn cay, Tuy không 
xanh mượt như trông ở ngoài trời; 
nhưng nhìn cây ót nhiều người cũng đỡ 
nhớ quê khi giá lạnh đông về. ˆ 


Bí đao, bí rợ, bầu và khổ qua là 
những loại khó trồng nhứt ở xứ nầy. Ở 
Việt Nam hay các xứ Á Châu những 
loại nầy ăn không hết, bán cũng rẻ rề; 
nhưng ở Âu Châu là vàng là bạc dấy. 
Ai xa quê rồi mới thấy tình quê là lai 
láng. Và sự nhớ quê hương ấy thể hiện 
qua những cái gì chất phác đơn thuần 
nhất mà ở đây khó có được, chứ không 
phải là nhà cao cửa rộng hằng ngày. 

Việt Nam chúng ta có câu tục ngữ là 
: Bí rợ bò giàn, bí dao bò đất; nhưng ở 
đây bí nào cũng chịu đất hơn là bò lên 
cao. Có lẽ vì gió nhiều hơn ở quê 
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hương ta chăng? nên các"ng bí non 
không chịu được các cơn gió lốc ấy? 

-_ Bí rợ, bí đao, bầu và khổ qua mỗi 
năm Bác Sáu phải ương để trong nhà từ 
cuối tháng 3 trở đi, đến giữa tháng ‡ 
hay đầu tháng 5 tùy theo khí hậu ấm 
áp mỗi năm Bác mới thận trọng đen ra 
xuống đất và che kỹ để cây có hơi ấm 
cũng như đỡ lạnh về đêm. Cái quan 
trọng của người làm vườn ở đây là phải 
biết coi thời tiết. Lúc nào mới có thể 
cho cây giống xuống và lúc nào thì 
chắc chắn cây sẽ vươn chõi nẩy lộc và 
cho xuống như thế nào thì cây không 
phát triển. Cái mẹo nầy chẳng ai chỉ 
dược cho ai cả. Đó chẳng qua là kinh 
nghiệm của mỗi người. Cũng như thế 
ấy, là bột lì đường là đầu là rau cải, 
nhưng người nầy nấu và gia vị sao 
ngơn quá. Còn kẻ kia thì quá vụng về, 
Tất cả chỉ qua khéo tay và kinh 
nghiệm. 

Năm rồi 1294 Bác Sáu xuống những 
cây bầu đúng lúc nên cây đâm chối 
nẩy lộc rất nhanh. Đơm hoa kết Hái 
không sẩy một nụ nào. Năm đó đến 
mùa Vụ Lan thâu hoạch đệ 45 trái. Trái 
nào trái nấy đài hơn một thước. Còn 
năm nay cũng nơi chốn ấy, phân bón 
có phần tốt hơn, Bác Sáu cũng xuống 
những cây bầu; nhưng không ra được 
một trái nào cá. Toàn là bầu đèo. 
Trước đó hai tuần vào tháng 4 ñãm nay 
(1995) tôi thấy trời nắng quá, thấy có 
thể cho cây giống xuống được, Bác Sáu 
thì đi vắng không thể hỏi ý kiến được. 
Vả lại thấy bầu đã đâm tược nhiều rồi, 
nên tôi mới cổ vấn cho các anh em làm 
công quả là đem bầu ra vườn trông di. 
Mới trồng độ 3 ngày trời lạnh lại. Bầu 
chưa bất rễ, nên một tuần sau là cây 
bầu để tang luôn. Không phải một cây 
mà cả 4 cây đều như thế cả. Đây là 
những cây bầu tốt nhất đã đem irồng. 
CHỈ còn là 4 cây thật xấu; nhưng tôi 
không đám cho đem trồng nữa, để chờ 
Bác Sáu về, nếu đem trồng trong lúc ấy 
sẽ mất giống ngay. Những cây bầu èo 
ọp như thể, nhưng qua tay Bác, sau 2 
tuần lễ bầu đâm chồi phát triển, bò vùn 
vụt lên giàn, làm cho Bác phải xắn 
nhiều ïần để chờ cho có nụ để nhìn cho 
vui mất, nhưng chẳng thấy nụ nào. Bầu 
bò kín giàn nhưng cũng chẳng có trái. 
Hỏi ra mới biết đây là bầu giống mới 
đem từ Việt Nam qua chưa quen với 
phong thổ ở xứ nầy. Còn bầu nắm 


ngoái được mùa nhiều vì là bầu của Ý. - 


Từ giống bầu hay giống cây như cây 
bồ đề chẳng hạn, ở Á Châu chúng ta 
chúng mọc quanh nơi khắp chốn rất đễ 
dàng, không cần ai chăm sóc cả. Còn ở 
đây thì ngược lại, nhưng cũng không 
trưởng đưỡng được mấy cây. Điều ấy 
cũrig giống như tỉnh thần học Phật của 
người Phật Tử tại Âu Châu nầy vậy. 
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Có người buột miệng nói với tôi 
rầng: "Thầy rồng cây không được. Có 
lẽ chỉ trồng người thôi". Biết đâu câu 
ấy lại đúng. VÍ dụ ai đó cho tôi một 


cây thật tốt, bông lá thật đẹp rồi lướng 
dẫn tôi phải để cây ở chỗ nào, tưới 
HƯỚC ra sao V.V. và v.V... tôi làm đúng 
y lời dặn như vậy; nhưng chỉ một đến 
hai tuần san thôi là cây chỉ còn có cành 
chứ hoa và lá rụng khỏi thân cây, đi 
chơi chỗ khác. Nái tôi không thương 
cây thì cũng không đúng; nhưng nói 
không có tay trông cây có lẽ đúng hơn 
chăng? cũng như thế đó, có nhiều 
người Hồng cây chỉ có lá chứ không có 
trái. Ngược lại những người như Bác 
Sáu thì trông cây nào cũng sống và 
cũng sai trái võ cùng. Đố ai biết dược 
bí mật của nhà nghề và giải thích giùm 
cho tôi việc nầy được chăng? 

Còn người, đầu là người nào đó có 
hư tánh mấy và hư đốn đến đâu đi 
chăng nữa qua bàn tay giáo đục của 
mình, tôi sẽ cố uốn nắn họ thành mội 
người ít ra cũng hữu dụng cho đời, cho 
đạo. Nhưng tôi thì khó tính lắm; nên 
qua sự giáo đục cũng đã có nhiều 
người than phiền; nhưng biết sao hơn. 
Qua giáo dục, phải hướng con người 
đến chân thiện mỹ chứ không còn có 
cách gì Khác hơn cả. Cũng như trông 
cây bí, cây bầu phải mong lầm sao cho 
có quả sai và quả ngọt là vậy. So ra 
như thế người làm vườn và kẻ đào lạo 
nhân tài cũng đâu có khác ahau bấy 
nhiêu dâu? 

Bí rợ mỗi nãm Bác Sáu thụ hoạch 
cho chùa độ 4Ö đến 50 trái, lớn có nhỏ 
có. Có loại ngọt lụịn như đường. Có 
loại thì bở lắm. Loại bí sáp từ Việt 
Nam mang đến trái nhỏ, nưmg rất 
ngọt. Trồng bí rợ lay bầu có cái lợi là 
ngoài quả bí ra, chúng ta còn có thể cắt 
đợi bầu hay dọi bí để nấu canh hoặc 


luộc chấm xì đầu thì khỏi chè. Hầu 
như quý Thầy Việt Nam mình äi cũng 
thích rau luộc hay canh rau cải, cải xào 
trong những bữa ăn hơn là những món 


cầu kỳ nhữ nem, chả v.v... Mỗi lần có 
khách tăng đến chùa, tôi nói quý cô, 
quý chú ra vườn chùa hái đọt bầu, đọi 
bí để đãi khách. Quý Thầy hoan hỷ 
lắm. Ngoài đọt ra, chúng ta có thể lấy 


lá non của bí rợ, hoặc bông bí, sau khi 


đã lặt hỗ nhụy bí dem luộc chấm xì 
đầu cũng rất tuyệt vời, chỉ khi nào 
không iấy hết nhụy bông bí ra, khí ấy 
ăn thấy nhân nhẫn khó chịu. 

Đặc biệt giàn khổ qua năm nay 
(1995) của chùa sai trấi lắm. Ít nhất 
cũng 40 trái thì phải? Người mình 
thường kêu trái Ổổ qua, miền Bắc kêu 
trái mướp đấng. Nhưng đúng ra phải 
nói khổ qua mới đúng. Khổ là đắng! 
Qua là cái móng. Có lễ ngày xưa ch 
chốc dua nhau ăn trái khi chín và lấy 
tróng chân tha hột dì khắp nơi, từ đấy 
giống khổ qua mới có; nên gọi là khổ 
qua chăng? hay trái khổ qua cũng có 
hình cong cong như móng chân; nên 
gọi là khổ qua? 


Viết đến đây tôi nhớ đến câu chuyện 
trái dưa hấu của An Tiêm trong chuyện 
cổ tích Việt Nam mà kết luận rằng ; 
chữ qua ở đây là móng vuốt có lẽ đúng 
hơn. Trái dưa hấu tiếng ïlán gọi là Tây 
qua. Có nghĩa là nhờ cái rồng con 
chim mang đến từ phía Tây nên ngày 
nay chúng ta mới có mà ăn. Tiếng 
Nhựt gợi là Suika. Viết chữ Hán cũng 
là Tây qua; nhưng chữ Sui ở đây nhiều 
người lầm là "thủy" tức là "nước” nên 
nhiều người đã dịch sang tiếng Ảnh là 
Water Melon hay tiếng Đức Wasser 
Melon là sai, không đúng với ý nghĩa 
lịch sử của nó. Có lẽ người phương Tây 
thấy loại dưa nầy có nước nhiều nên 


chơ nó là dưa có nước; nhưng trên thực 
tế thì không phải vậy. 

Mướp tây Bác Sáu trồng năm nào 
cũng được mùa. Trái nào trái nấy to 
như bắp vế. Mỗi năm cho hãng trăm 
trái. Chùa nhiều lúc dùng không hết 
phải cho bớt quý Phật Tử di hành 
hương; nhưng nếu nhà nào chừng ba 
người thì phải ăn ba đến năm ngày mới 
hết một trái. Cả chùa Viên Giác thường 
thường 15 đến 2Ô người dùng bữa; 
nhưng nếu bữa nào đó hái trái lớn,cả 
nấu canh, lẫn xào mà dùng vẫn không 
hết như thường. 

Đậu quc năm nầy Bác trồng lần đầu 
nhưng trái sai lắm. Hái một ngày nghỉ 
một ngày mà ăn cũng không kịp. Chỉ 
tội cho người nào có phong, ăn loại 
đậu nầy vào là phải gãi suốt đêm đấy. 

Năm nay Bác Sáu cũng trông một 
loại đậu Tây trông lạ lắm. Khi ra bông 
thì màu đỏ, dãy bò quá đầu, trái ra 
giống đâu ngự, để lớn lấy hạt thấy màu 
tím. Lúc còn non xào ăn rất bùi. Đậu 
nầy ở Việt Nam mình không có nên tôi 
tạm gọi là đậu Tây cho nó thông vậy 
thôi; Chứ đúng ra nó phải có cái tên 
khác. Đậu nầy được cái là ra trái rất 
sớm và rất nhiều,cũng là loại dậu mãn 
mùa sau cùng. Đến tháng 10 mà vẫn 
còn ra bông, kết trái. 

Rau răm là loại rau khó trông nhất 
cũng giống như bí đao vậy. Không chịu 


hè mới mang ra. Rau răm khó trông 
nên vườn chùa cũng hiếm thấy. Mỗi 
năm Bác Sáu trồng được mấy dây bí 
đao và gắng gượng lắm cũng cho được 
3 đến 4 trái nho nhỏ. Giống như rau 
răm vậy thôi. Chẳng bù lại với rau 
hứng là loại rau raạnh nhất và cũng 
không cần phải săn sóc nhiều nữa. 

Rau húng sống suốt mùa đông ngoài 
trời. Khi tuyết xuống thì húng nằm sâu 
dưới mặt đất, đến khi xuân sang, Irong 
khi mọi rau cải chưa gieo hạt được thì 
húng đã đâm chồi rồi, Rau nầy cũng 
giống như một loại hoa nở vào mùa 
tuyết vậy. Ở Á Châu chúng ta có loại 
hoa đào hay hoa mai cũng biểu hiện 
được tính cương nghị ấy, cho nên ta 
mới đặt cho các loài thực vật nầy là : 
"Xuân lan, Thu cúc, Hạ trúc, Đông 
mai” là vậy đó. 

Mùa hạ năm nay nóng quá chừng, 
phải tưới nước liên tục, nhiều ngày 
phải tưới hai lần sáng và chiều làm cho 
đồng hồ nước của chùa quay liên Lục. 
Có lẽ sang năm 1996 tôi sẽ cho dào 
một cái giếng lấy nước ngầm để tưới 
thì hay và đỡ tốn kém hơm. 

Dĩ nhiên Bác Sïu là vai chánh trong 
công việc vườn chùa rồi; nhưng một số 
các anh em công quả nhữ Thiện Trí, 
Thiện Văn và các chú cũng phụ Bác 


Sáu tưới và săn sóc rau cải, cây trái 
suốt cả một mùa hè, chúng ta mới có 
được những bữa cơm ngon lành như 
thế, 

Vì lễ ấy nên trong chùa trước khi ăn 
cơn ai ai cũng phải quần tưởng đến 
tam đề và ngũ quần như sau : 

- Nguyện bỏ tấi cả các việc ắc 
- Nguyện lùm (tất cả cắc việc lành 
- Nguyện độ tất cỉ chúng sanh 
Một kể công nhiều 
$ö kía chỗ đem đân 
Hai xét dức hạnh mình 
dủ thiếu khi thọ đùng 
th đề phòng tâm tham 
vì tham là cội gốc 
Bến là vị thuốc hay 
dể chữa bệnh gầy 
Năm làm nên đạo nghiệp 
tHỚI th COIH HẦY. 


'Tất cả những điều trên đây nhấc nhở 
cho người tu hành thấy rằng hạt gạo, 
bát cơn, cọng rau, giọt nước đều từ nơi 
khó nhọc của mọi người mà mình thừa 
hưởng được. Vậy khi dùng cơm không 
nên quên ơn đức cao cả ấy. 

Hôm nay tôi viết bài nầy như mục 
đích bên trên đã nói là không ngoài 
việc cảm ơn Đác Sâu lrai đã săn sóc 
cực nhọc trong vườn chùa suốt mấy 
tháng hè trong cả mấy năm qua. Hy 
vọng với bài nầy sẽ là một sự cảm ơn 
nho nhỏ đến với Bác cũng như giới 
thiệu một vài hình ảnh quê hương ở nơi 
trời Âu xa lạ nầy, mà chắc chắn ai 
trong chúng ta cũng không bao giờ 
muốn quên nó. Dầu cho chúng ta có 
trở thành ông hay bà gì trong xã hội 
nầy đi chăng nữa, hình ảnh quê hương 
là hình ảnh của mẹ Việt Nam, chúng ta 
không được phép quên và không được 
phủ nhận giá trị tỉnh thần cao cả ấy. 

Lần đến nếu có dịp tôi sẽ đã cập đến 
cây cảnh vườn chùa, nhất là những loài 
hoa mang hương sắc đến tô điểm cho 
cuộc đời, để cống hiến quý vị khi nhần 
lãm thì đọc cho vai bên chén trà khai 
vị. 


Viáf xong vào híc I9 giờ ngày Tố 
tháng 1O năm 1995 trên chuyến bay 
BA.0?Ÿ từ London hướng về Đài ức. 
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DỆNH HIỂU ĐƯỜNG 


(Zuckerkrankheit - Diabetes mellltus) 


e BS Trương, N 
œ© DS Trương, T 


6 Thanh 
Mỹ Hà 


B.u tiểu đường là một trong những chứng bệnh do rối 

loạn về biến dưỡng và nội tiết, Nguyên nhân thường được kể 
đến 80% do việc cung cấn dư thừa năng lượng, thực phẩm và 
phì mập. Đù với một tỷ lệ không cao, độ 3-ö%, ở cáo quốc gia 
kỹ nghệ, ngày nay bệnh tiểu đường cũng đã gây sự quan tâm 
v14 kế trong y giới do những biến chứng mãn tính nguy 
hiểm. 


Biếu hiện tiêu biểu là sự gia tăng đường trong máu 
và nước tiểu, do thiếu tương đối hoặc tuyệt đối kích 
thích tô Insulin. 


Bệnh tiểu đường đã được kế đến trong các tác phẩm y học 
cổ đại Ai Cập 1.800 năm trước Thiên Chúa giáng sinh dưới 
tên "Papyrus von Kibers". Các triệu chứng đái nhiều, khát 
nhiều cũng được người Á Rập và Trung Hoa nhấc đến. Vào 
thời đó, để xác định bệnh trạng, agười ta để nước tiểu bệnh 
nhân vào gân các ổ kiến, nếu nước tiểu chứa hàm lượng 
Đường cao thì sẽ gây sự tụ tập của kiến trên vũng nước tiểu 
đá. 

Aretaeus, Bác sĩ người Hy Lạp, đã gọi bệnh chứng trên là 
Điabetes (thải ra nhiều) và mellitus (agọt như mật). 


1. TRIỆU CHỨNG 


Trước khi được định bệnh, thường thì bệnh nhân không có 
ruột dấu hiện bệnh tật tiêu biểu nào rõ rệt như đau đớn, 
nóng sốt,... Tuy thế, các triệu chứng sau là nguyên nhân 
được xét nghiệm và thử máu: 

Typ l: Khát nhiều, tiểu nhiều, ăn kếm ngọn, sụt ký, buồn 
nôn, cơ thể yếu và chậm chạp, yếu cơ. 

Typ 2: Nhiễm trùng đường tiểu, bị nhiễm nấm, nổi mụn 
nhọt, suy kém thị giác, ngửa (đặc biệt ở hậu môn, cơ quan 
sinh dục), đi lâu đau chân, sau đó khát và tiểu nhiều, suy 
giảm sinh lý, kinh nguyệt bất thường. 


II. NGUYÊN NHÂN & PHÂN LOẠI TIỂU ĐƯỜNG 


Typ Ì 

* (chiếm 10%). Thiếu tuyệt đối lnsulin, do sự hủy hoại tế 
bào B của tuyến tụy tạng (Pankreas). Thường gặp ở lứa tuổi 
trẻ em và đưới 40 tuổi. 

* Nguyên do : Bệnh tự miễn nhiễm (Auto imnmunkrankheit, 
nhiễm siêu vi trùng, di truyền). 


Typ 3 

* Tựp 2a (chiếm 8%), bệnh nhân có trọng lượng cơ thể bình 
thường. 

* vn 2h (chiếm 80%), bệnh nhân thường là người phì 
mập. 

* Nguyễn do : Giảm tác dụng của Ineulin trên các tế bào 
(gan, cơ, mỡ), đo đi truyền hoặc các nhân tố bên ngoài như 
ăn uống bửa bãi, phì mập. 


Tiểu đường thứ tính : Gây ra do các bệnh về nội tiết ở : 


tuyến tụy tạng, hoặc ung thư (Pankreascarzinom) Morbus 
cushing, cường giáp trạng (Hyperthyreose), Tumor ở vùng 
tủy thượng thận (Phaeochromozytom) ˆ 

Cảm nhân Glucose thay đối do bệnh học, do Stre, 
Herzinfarkt, dược phẩm (thuốc ngửa thại, Cortison...) 

Tiểu đường do thai nghén: Chiếm 3% trong sẽ các phụ 
tử có thai. 
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IIL: CÁCH ĐỊNH BỆNH 


1. Xét nghiệm nước tiểu sau khi ăn, bằng các phản ứng 
đổi màu của que thử (Glucose Testetreifen R), người ta định 
được nồng độ đường, Aceton trong nước tiểu. Bình thường 
đÓ mg Gluoogse/dl Drin, 


3. Xét nghiệm đường lượng trong mao quản (ở đầu 
ngón tay, vành tai dưới với Haemeo « Glucoaeteat H, Bình 
thường, khi đói là 70 - 100 mpg/ 100ml, Kết quả: 
> 120 mg/dl: nghỉ ngờ tiểu đường 
< 120 mg/dl; sau khi ăn: bình thường 
> 180 mg/dl: tiểu đường 
khi trị số đường huyết giữa 120 - 180: cần lập lại Test 
(OGTT) 


3. Xét nghiệm Hb AI trong máu: cho biết về biến dưỡng 
chất đường trong 3 tháng vừa qua, 


4. Dịnh C-Peptid để xác định khả năng tiết Insulin của 
tuyến tụy tạng. 


IV. SỰ BIẾN DƯỠỞNG CỦA CHẤT ĐƯỜNG ĐƠN 
GLUCOSE 


Ca thể tiếp nhận Giucose hoặc trực tiếp hoặc dưới đường đa 
ở dạng phức tạp từ thực phẩm như tỉnh bột (Amidon) trong 
gạo, khoai, trái cây (Eruktose), đường mía (Saccharose), 
đường sửa (Lactose)... đau khi được phân cắt và chuyển hóa 
đưới tác dụng của các Enzyme (Phân hóa tố, Diếu tố), 
Gluecose được hấp thụ vào máu ở các mao quản ruột non. 
Glucose cố vị ngọt, thuộc nhóm Giycid hay Kohlanhydrate, 
là một trong những nguồn năng lượng chính yếu cho các 
hoạt động cơ thể. 

Khi lượng Giucose trong máu cao như sau bửa ăn, dùng 
nhiều chất đường, dưới tác dụng đối kháng qua lại của các 
kích thích tế Glaoase hoặc sẽ được để đành ở gan, cd dưới 
dạng Glycogen (đường đa) hoặc được chuyển hóa thành mỡ. 
Trong quá trình trên Insulin là kích thích tế duy nhất giúp 
cho đường lượng trong máu luôn giảm ở một mức giới hạn 
70 - 100 mg/dl. Trong đó các tế bào có thể sống còn và hoạt 
động. 


V. VAI TRÒ INSULIN TRONG BIỂN DƯỠNG 


Insulin là kích thích tố do tế bào R của đảo Langerhahn 
trong tuyến tụy tạng (Pankreas) bạo ra dưới dạng 
Proinsulin, sau đó được hoạt hóa và đưa vào máu hoặc một 
phần dự trứ trong tuyến, tủy theo nhu cầu cơ thể. 

Sự điều hða lượng Ínsulin nội tiết, một phần lệ thuậc vào 
lượng Œalcium trong tế bào, dưới tác động kích thích của các 
cAMP. 


1. Tác dụng Insưlin vào màng tế bào: Nhờ các Receptor 
(đơn vị tiếp nhận! ở màng tế bào, sự hiện diện của Ingulin 
giúp cho việc vận chuyển Glucose ở tế bão gan, cơ và sự thâu 
nhận các Acid amin (thành phần của chất đạm) trở nên hứu 
hiệu hơn. 


3. Giúp việc tạo năng lượng: Nhờ vào các phản ứng biến 
dưỡng trong nội chất tế bào, do: 


- Sự thu nhận Glueoee vào tế bào 
- Thay đổi hoạt động, hoạt hóa các Enzyme trong gan, cơ, 
tạo các chuyển chất cho các chu trình năng lượng. 


- Giúp việc chuyển hóa Glucose thành Glycogen (đường dự 
trữ) ở gan, cử - hoặc Glucose thành mỡ (Triglyceride), thành 
chất đạm (Proteine) 

Khi lượng Iasulin quá cao sẽ làm cơ thể phì mập. 


3. Tái tạo tế bào trong tiến trình phục hồi các vết thưỡng 
hoặc tạo tế bào trong tiến trình tăng trưởng. Insulin giúp 
cho cứ thể tử Aeid amin tạo ra các mô. 


VỊ. BIẾN CHỨNG MÃN TÍNH NGUY HIỂM CỦA 
BỆNH TIỂU ĐƯỜNG 


Khi bệnh nhân không được điều trị đúng mức và được giáo 
dục về bệnh trạng thì các tai hại thường đẫn đến, do việc 
hoại tử và biến đổi các thành mạch máu và mao quản: 

- Về da: thường bị ngứa ngấy, nổi nhọt do nhiễm khuẩn 
hoặc nhiễm niữm Candida alibicans, Đặc biệt ở vùng hậu môn 
. cơ quan sinh dục. 

máu diễn đến não bị giảm, gây tai biến mạch 

Biểu não (Hirninfarkt, AÁpoplexie) 

- Bệnh về tim, mạch: nguyên do Herzinfarkt (8tunm), 
tnà bệnh nhân không cảm nhận đau đớn, gây huyết áp cao, 
nghẽn mạch máu ở chân. 

- Bệnh về mắt: thường dẫn đến mù hoặc giảm thị giác do 
sự phình trướng và hủy hoại các mao quản, gây xuất huyết 
và làm hư võng mạc. Gây Glaukom thứ tính (tăng áp lực ở 
tắt), hoặc cataracta (đục thủy tỉnh thể thứ phát). 

- Gan hóa mổ: do việc phân hủy mỡ gia tăng và sự tái tạo 
Triglycerid trong gan để đáp ứng nhu cầu. 

- Biến chứng thân kinh: 

- Đặc biệt thân kinh ngoại biên, gây đau nhức, teo cơ, mất 
hoặc giảm cảm giác. 

- Rối loạn thần kinh thực vật: ở tim gây rối nhịp tìm, 
Herzinfarkt, Rối loạn tiêu hóa đẫn đến tiêu chảy, táo bón; 
rối loạn bài tiết ở tuyến tnỗ hôi. : 

- Ở chân: do việc giảm cảm giác tiếp xúc, đễ dẫn đến việc 
gây thương tích ở chân. Dù một vết trầy nhỏ, hay do mang 
giày dép quá chật hẹp thì vết thương thường khó lành do sự 
hủy hoại các mao quản dẫn đến việc phải cắt bỏ bàn chân... 

- Cơ quan sinh dục : Gây Sun bất lực, rối loạn kinh 
nguyệt. 

- Gây suy thận : Do sự xơ cứng các mạch máu ở các tiểu 
cầu thận (Glomerulosklerose), 


VII. HÔN MÊ DO TIỂU ĐƯỜNG 


1. Hôn mê do tăng đường huyết (Coma điabeticum B2: 
400 - 1000 mg/d1) xuất hiện đưới 2 dạng: 

- Eetoazidotisches Coma: Thiếu Ínsulin, do phân hủy mỡ 
làm lượng Eeton gia tăng. 

- Hyperosamolares Corma: Đường huyết cao, gây miất nước và 
muối khoáng. 


* Triệu Chứng : Uống nhiều, tiểu nhiều, mất nhiều nước, 
da khô, tìn đập nhanh, hạ huyết áp, thở sâu và dài, hơi thở 
có mủi Áceton (thuốc rửa sơn móng tay), ói mửa. 


* Nguyên do : Thường bệnh nhân qua một cơn bệnh hoặc 
ăn kém ngon, buồn nên, ói mửa dẫn đến việc giảm hoặc 
đánh giá sai lượng Insuiin chích vào. 


* Điều trị : Đây là phần điều trị đặc hiệu, thuộc phạm ví 
của các phòng cấp cứu, cấp tính. Nguyên tác chung: 

- Đưa vào cơ thể các dung địch Muối NaCl 0,9% 

- Chích Ínsulin đều và kéo dài, dựa vào nồng độ đường 
trong máu với máy bơm tự động (Perfusor? 

+ Chích Kalcium, Bicarmonat Natrium để điều chỉnh độ pH 
trong máu. 

- Ghích Phosphat 

- Đặt ống thoát tiểu, ống thông dạ dày trong trường hợp bị 
đi, theo đối khả năng bài tiết. 

- Thử máu, đo lượng chất điện giải, .... 


2. Hôn mê do đường huyết hạ quá thấp 
(Hypoglykaemiaches Kormaa, BZ < 50 mg/đl). 

* Triệu chứng : Đói đứ đội, toát mồ hôi lạnh, buồn nôn, 
hất yên, run rấy tay chân, tím đập mạnh và nhanh, nhìn 
không rõ, nhức đầu và bất tỉnh. 

* Nguyên do: 

- Đau khi uống rượu với lượng cao. 

- Bỏ đột ngột các dược chất như Glukokortikoide, thuốc 
ngửa thai. 

- Hoạt động cơ thể quá mức. 


- Thời gian giữa chích insulln và ăn quá lâu. 

* Điều trị: 

- Tự điều trị, do bệnh nhân: khi thấy các triệu chứng trên, 
chỉ với vài thôi đường, Dextro Energen hoặc ly nước trái cây 
ngọt cũng cứu được qua cơn hiểm nghèo. 

- Do thân nhân: Khi bệnh nhân bất tính hoặc hôn mê thì 
với thuốc Glueagon chích bắp thịt. Thân nhân phải được 
hướng dẫn rõ về triệu chứng, và phân ứng cần thiết, 

- Do bác sĩ: 40 mÌ Glueoge 40% giúp bệnh nhân hồi tỉnh 
nhanh. Sự truyền tĩnh mạch các dung địch như Ringer được 
thực hiện tiếp cho đến khi bệnh nhân tỉnh hoàn toàn. 

Kiểm soát BZ, Máu, lượng Insulin chích vào và theo đối 24 
giờ là việc làm cần thiết, 


VIII. NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG: 
Giáo dục, Ăn hiêng, Vận động cơ thể, Điều trị bằng 
thuốc. 


1. Giáo dục bệnh nhân về bệnh trạng: Mục đích cung 
cấp cho bệnh nhân kiến thức về bệnh, cách ăn uống, theo 
dõi và trị liệu. Ở đây cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bác sĩ 
điều trị, Bệnh nhân, Điều dưỡng viên về ăn uống và gia đình 
bệnh nhân. 

* Bệnh nhân phải được hướng dẫn về các phương 
pháp: 

- Kiểm soát thức ăn về năng lượng (alorien) có trong từng 
loại thực phẩm, giờ giấc và các bữa ăn. 

- Tự kiểm soát đường huyết, đường trong nước tiểu. 

- Nhận biết triệu chứng khi đường máu quá cao hoặc quả 
thấp, phản ứng và cách trị liệu cấp thời. 

- Chích hoặc uống thuốc hạ đường huyết theo thời biểu 
nhất định, liều lượng và khoảng cách sat khi chích và bữa 
ăn. 

- Chăm sóc cơ thể, dấu hiệu của biến chứng, chăm sóc vết 
thương, không đi giày quá chật hẹp. 

- Luôn mang theo giấy chứng nhận về Diabetes, thuốc điều 
trị hằng ngày và liêu lượng. đường Dextro - Energen .. 

* Vận động cơ thể và nghề nghiện: Nếu được hướng 
dẫn, theo đối và điều trị tốt, bệnh nhân có thể có các hoạt 
động như một người bình thường. Tuy thế cần tránh các 
hoạt động quá mức, hoặc các việc làm như tài xế lái xe công 
cộng, các nghề xây dựng, nấu ăn, làm bánh... 


* Đi bộ và luyện tập thể đục: Ngoài việc giúp cho bộ máy 
tuần hoàn hoạt động hữu hiệu hơn còn làm ĐỤC hồi, kích 
động chức năng các mạch máu ở chân. 


* Khi đi du lịch từ đông qua tây hoặc ngược lại, cần lựu ý 
về sự khác biệt giờ giấc, thành phần thực phẩm ở các quốc 


gia xa lạ... 


2. Ăn kiêng (Diabetesdiaet) 

Nên nhớ rằng bệnh tiểu đường về già do phì mập, chiếm 
đến 80% số bệnh nhân, 3b, có thể nhờ vào sự giảm bớt 
năng lượng đưa vào cơ thể qua thực phẩm xnà các tế bào Đảo 
của Tụy Tạng còn hoạt động có thể đảm nhiệm chức Tăng 
của mình mà không cần tới đùng thuốc. 

Ăn kiêng là làm giảm bát lượng đường trong mầu và nước 
tiểu, khi lượng Insulin cần thiết còn được tạo ra. 

Ấn kiêng là tiêu thụ và xử dụng hợp lý chất đỉnh dưỡng 
trong thực phẩm theo nhu câu hoạt động. 


* Thành phần thực phẩm chủ yếu: 

- Chất đường (Kohlenhydrate, Glycid): chiếm ðõ - 60%, nên 
dùng thực phẩm có nhiều chất xơ như rau, đậu, bánh mì 
còn nguyên hạt ngũ cốc,.. Nhờ đó tránh được sự gia tăng 
đường huyết một cách đột ngột, đo sự chuyển hóa từ đường 
đa (Glycogen...) qua đường đơn (Glucose) chậm và sự hấp 
thụ Gluacose vào máu được trì hoãn lâu hơn. 

Các chất ngọt nhân tạo như: Aspartam, 8accharin... tạo 
cảm giác ngọt mà không cung cấp đường và năng lượng. 
Việc các chất này gãy ung thư đã là đề tài tranh cãi sôi nổi. 
Ở Mỹ một số chất ngọt nhân tạo bị cấm tiêu thụ, vì lý đo 
trên. 
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- Chết đạm (Eiwei8, Protein): 20% nên dùng cá và các loại 
thịt ít chất béo như thịt gà hoặc các loại đậu giàu Protein 
thực vật như đậu nành. 

- Chất béo (Fett, Lipid): 30%, nên dùng mỡ không bão hòa, 
đầu thực vật. Tránh ăn mỡ và Cholesterin. Giảm lượng muối 
tiêu thụ ăn hàng ngày (Na+). 

- Trong ngày, việc ăn uống được chia làm 3 bữa chính và 3 
bữa ăn nhỏ, nhờ đó rà các tế bào Đảo của tụy tạng, vốn đã 

- bị uy yếu, không bị làm việc quá mức và tránh được nguy 
hiểm của các nhân ứng hạ đường huyết đột ngột. 

* Tùy theo vận động eơ thể mà số lượng năng lượng được 
đưa vào trong ngày khác nhau. 

- Đơn vị BE (Broteinheit = Đơn vị dựa vào bánh mì) 1 BE 
= 12 gr. Kohlenhydrate = 1,ỗg chất đạm thực vật = 1 lát 
bánh mì = 1/2 ổ bánh mì nhỏ.. 

- Năng lượng cần thiết (Cal) = Trọng lượng lý tưởng x 
3Ô : ở những người có công việc bình thường. 

- Trọng lượng cơ thể (Broea Index) 

Trọng lượng trung bình (Ấg) = chiều cao cơ thể (em) - 100 


Trọng lượng lý tưởng Œ) : 

Đối với nam giới = Trọng lượng trung bình - 10% Trọng 
lượng trung bình. 

Đối với nữ giới = Trọng lượng trung bình - 185% Trọng 
lượng trung bình. 


Thí dụ: Namn bệnh nhân cao 160em có trọng lượng lý tưởng 
= 60 - 10 x 60 : 100 = 54kg. 

* Hượu và thức uống: Rượu là nguồn cung cấp năng 
lượng và ức chế sự tổng hợp Giycogen (đường dự trữ) ở gan 
và cơ, rượu làm hạ đường huyết (ngoại trừ rượu chứa đường, 
Eiquor, làm tăng đường huyết). Rượu làm tăng Triglyceride 
(mỡ) và rối loạn sự chuyển hóa Bulfonarmid. 

Các loại nước giải khát thường có chứa hàm lượng đường 
cao hơn cảm nhận vị giác 


8. Thuốc uống (Oral Diabetika) 

Mục đích: Kích thích tiết Insnlin từ tế bào Đảo và làm 
giảm đề kháng của tế bào với Insulin. 

Sau khi các biện pháp như ăn kiêng, giảm trọng lượng, vận 
động cơ thể không đạt được như ý muốn thì việc kết hợp 
điều trị bằng thuốc là điều không tránh khỏi. 

Điều kiện điều trị với thuốc uống là các tế bào Đão của tụy 
tạng còn đủ khả năng sản xuất ra Insulin, Do đó thuốc 
khêng được áp dụng cho Diabetes Typ 1, khi có thai, các 
bệnh về thận và gam, 

Nồng độ thuốc đạt được trong máu còn tùy thuộc vào tác 
dụng hỗ tương hoặc đổi kháng của các được phẩm khác như: 

- ST bic Tetracycline, Phenylbutazon... lâm tăng nồng độ 
thu 

- Ngược lại, các loại thuốc lợi tiểu Thiaziddiuretika, ngửa 
thai, Giukokortikoide... gây giảm hiệu quả của thuốc. 

* Ruifonylharnstoff: Euglucon R., Glutril R. 

* Biguanide = Glucophage R. 

- giảm sự vận chuyển đường từ ruột vào máu 

- giảm sự phân hóa và chuyển đường từ gan vào máu 

- ảnh hưởng đến biến dưỡng chất béo, nhờ đó người phì mập 
khi dùng thuốc sẽ giảm trọng lượng và không có cảm giác 
phải đôi hỏi ăn nhiều. 

# Guarmehl (Glueotard R., Glucobay R.), gây giảm hấp thụ 
chất đường và tạo bệnh chứng hấp thụ kém 
(Malabsorptionssyndrom), gây sôi bụng và cảm giác đây 
bụng, no. Đôi khi thuốc còn gây tiêu chảy. 


4. Thuốc chích - Inaulin 
Đùng cho Diabetes Typ l, các Typ khác, khi mà các biện 
pháp ăn kiêng, uống thuốc không có hiệu quả. Sau khi được 


khám phá ra vào năm 18921, Insulin thường được lấy ra từ - 


tụy tạng của heo và bò để được chích cho người. 

Insulin là một chuỗi Peptid (chất đạm) 2 dây, gồm 51 Acid 
amin (Thành phần căn bản của chất đạm). Sự khác biệt giữa 
Insulin loài người và heo, bò do khác biệt của 3 Ácid amin 
trong chuỗi đó, Ở một số bệnh nhân, việc xử dụng Insulin 
của thú gây ra các phản ứng tạo kháng thể và dị ứng. Từ 
năm 1980, nhờ vào tiến bộ đạt được trong ngành vi sinh và 
hóa học phân tử người ta đã tổng hợp được Insulin qua sự 
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thay đổi yếu tố đi truyền trong loài E, coli, hoặc thay đổi sửa 
chữa các tần số Aoid amin của bò và heo. Các Insulin này 
được gọi Humaninsulin. 

Trên thị trường được phẩm, có nhiều loại Insulin khác 
nhau, được xếp vào 4 nhóm chính: 


a. Insulin bình thường (Alt-Insuline): như H-Insulin 
Hoeacht R., tác dụng đạt được sau khi chích từ 1õ - 30 phút, 
nhanh nhất. : 

b. Hỗn hợp Insulin (Normal + Insuline chậm): Đepot 
H Tneuiin Hoescht R., hiệu quả sau khi chích 30 phút. 

œ. Insulin truag gian (Intermediaere IneuHne) như 
Basal 1i-Insulin Hoescht R., hiệu quả kéo dài 12 giờ, 

d. Tnsulin với tác dụng lâu dài (Lang wirkende 
Insulin) như Insulin Ultratsrt HM R., hiệu quả kéo dài 24 


giờ. 


lnsulin thường được do bệnh nhân tự chích, sau khi được sự 
chỉ dẫn của Bác sĩ. Dưới dạng PEN, với các mũi thuốc như 
các cây viết bệnh nhân có thể thay đổi dễ dàng số lượng L.B. 
TnguÌm. 

Vài điều lưu ý: 

- Lượng Insulin cần thiết tùy thuộc vào thời gian trong 
ngày (sáng cao hơn chiều tối, hoạt động cơ thể và lượng 
đường trong máu. Thông thường một LE Insulin hạ được 30 
mng% Glucose, khi đường huyết < 300 mpg% khi bị sốt, nhiễm 
trùng, đòi hôi thay đổi lượng Insulin. 

- Thời gian giữa chích và ăn: lệ thuộc vào từng loại Insulin. 

- Nơi chích: thường dưới da và thay đổi để tránh teo mô mỡ 
(Lipoatrophie). Nân chích ban ngày và múi cuối trong ngày 
ở đùi trên vì hấp thụ chậm, mũi còn lại ở bụng, 


EX. INSULINPUMPE HAY TUYẾN TỤY TẠNG NHÂN 
TẠO ? 


Do những phiền toái và đau đớn vì phải đâm vào ngón tay 
thử máu và chích, trong những nếm qua có rất nhiều cố 
gắng và thí nghiệm với mục đích đưa Hên tục một lượng 
Ensulin cần thiết vào cơ thể với các dụng cụ đặc biệt, đối với 
các bệnh nhân lệ thuộc Insuiin: `: 1 

- Đặt vào cơ thể một hệ thống gồm máy vỉ tính với Bơm 
chứa Insulin, tế bảo nhạy cảm đo lượng Insulin trong máu 
và hệ thống báo động, ngoài cơ thể. Tuy thế các trở ngại kỹ 
thuật, và phản ứng của cơ thể là nguyên do chưa được áp 
dụng rêng rãi. 

- Thay tuyển tụy tạng: Mặc đù những thí nghiệm ở loài 
vật cho thấy thành công đáng kế, nhưng đến nay khi ấp 
dụng chơ loài người thì việc thay tuyến tụy tạng hoặc thay 
các tế bào Đảo của tuyến cho thấy còn nhiều khó khăn và 
hạn chế. Do vị trí tuyến tụy tạng trong cơ thể gây trở ngại 
trong phẫu thuật, cũng như các phản ứng miễn nhiễm của 
cơ thể đề kháng lại khi thay tuyến. Việc đem các tế bào hoạt 
động còn sót lại của tuy tạng đặt vào các vị trí khác của cơ 
thể cũng chưa cho thấy các thành công như ý muốn. 


X. THAI NGHÉN VÀ DILABETES 


* Khoảng 3% những người có thai trở thành mang bệnh 
tiểu đường, đặc biệt trong thời gian từ tuần lễ thứ 34. 
Nguyên do chưa được xác định rõ. Tuy thế các yếu tố sau dự 
phần vào tiến trình bất lợi trên: 

- Trong gia đình có thân nhân, đã bị Diabetes 

- Trước kia đã sinh ra con mập quá trọng lượng (lớn hơn 4 
Kg) 

- Bầy thai hoặc hư thai nhiều lần 

- Mập quá trọng lượng 

* Trong thời kỳ thai nghén các Diabetikerin nếu được theo 
dõi cẩn thận và chích Hnsuiin đúng liều lượng thì việc ảnh 
hưởng đến bào thai không đáng lo lắm. 

* Tỷ lệ sinh ra con mang bệnh cao hơn ở nhém người khỏe 
tmnạnh từ ä - õ%. Nếu cha mẹ củng mang bệnh, ty lệ sinh cơn 
bị tiểu đường lên đến 20%. 

* Khả năng thụ thai ở các bệnh nhân được xem ià bình 
thường, khi tránh được các Hôn Mê do Ketoacidose, 


“Trường nữ trung học Mỹ Tho, 
trường Lê Ngọc Hiên, là một ngôi 
trường mới xây cất tại tỉnh ly vào 
khoảng cuối thập niên 50. Gồm: hai 
dây lầu hai tầng không thẳng hàng, 
trông ra đường Ngô Quyền. Dãy sau 
hơi thụt võ trong một chút tại vì phía 
trước có xórn nhà đân, của những tay 
quyền thế, chấn ngang. Đối điện với 
trường là bức tường thành bên hông 
của Viện Dưỡng Lão và xéo xéo phía 
bên tay trái có chùa Phật An. Phía 
sau lưng thì trường tiếp giáp với Ty 
Tiểu Học. Xung quanh vòng đai bao 
bọc với hàng rảo kếm gai và trụ 4Ì 
măng, nhà thầu còn giữ lại nhiều cây 
cao, tàn che đầy bóng nắng, cho nên 
gân trường lúc não cũng mát rượi. 

Đây là loại trường cất theo kiểu tân 
thời của Mỹ, không cửa số, không 
quạt tran. Hai bên lớp học vách tường 
không xây bít mà làm nửa kín nửa hở 
bằng những song đứng đúc bằng xi 
măng, theo hình xương cá để che mưa 
nắng. Bơn xanh đỏ cho có vẻ sáng 
mắt, màu mè. Không khi, giố máy ra 
vào một cách tự nhiên, thong thả. 
Nền lót gạch bông, den và trắng, 
trông rất sạch sẽ, khang trang. 

Ngay khoảng giữa của hai dây lầu có 
một cột cỡ làm bằng nhõm sáng 
loáng, thật cao. Dưới chân cột cờ có 
một vòng tròn nhỏ, cẩn gạch, tròng 
bông cẩn thận. Hằng ngày, vào lúc 


tám giờ, có một lớp được biệt phái ra . 


đó làm lễ chào quốc kỳ. Bài quốc ca 
do một số nhỏ con cháu bà Trưng bà 
Triệu trình bày đôi khi yếu xìu, nhỏ 
rí, tiếng mất tiếng còn. Phần còn lại 
cứ xếp hàng hai, đứng nguyên tại 
hành lang ngay trước lớp học rmlnh 
mà nghe ngóng đoạn chót. Nhất là 
các lớp ở cuối dãy, ,.. xứng... danh nòi 


giống Tiên Rồng. Đặng, không làm 
chỉ hết, chỉ ủn ùn chạy nhanh vào 


lớp. 


Theo thông lệ của các trường trung 
học trên toàn quốc, để phân biệt giữa 
cô giáo và học trò, một vài nguyên tắc 
đã được đề ra. TÍ như học trò không 
được mặc áo màu mà phải mặc đồng 
phục, áo đài trắng và quần trắng hoặc 
đen. Còn cô giảo thì có quyền mang 
guốc cao gót, thoa son, giöi phấn, kế 
chơn mày, sơn móng tay móng chưa. 
Nhiều cô nổi bật, chẳng khác gì đào 
hát bóng. Nhưng cũng có nhiều cô 
xấu öòm, có quần hàng áo nhiễu, 
chưng diện thế mấy đi nữa thì cũng 
người ra người, áo ra áo, quần la 
quần. Còn học trò thì lắm đứa đang 
tuổi dậy thì, trổ mã đẹp ra phết, cho 
đủ áo vải quần trơn, vẫn trông sáng 
nước, tươi tắn hơn những cô giáo ma 
lem bội phần. Gái đẹp tự nhiên do trời 
ban, không son phấn giả tạo bao giờ 
cũng có nét duyên đáng, quyến rủ đặc 
biệt, riêng. 

Thỉnh thoảng, trong đám học trò 
củng có một vài... chị chơi trội, dám 
giả dạng cô giáo. Tuy phải mặc đồng 
phục nhưng chịu khó sơn móng tay 
móng chưn, kế chơn mày, giôi phấn, 
thoa son... điệu hạnh một thúng với 
người ta. Nhưng, đi đêm có ngày gặp 
ra, trước sau gì cũng bị mấy bà giám 
thị phát giác, bắt gặp và dân độ lên 
văn phòng hiệu trưởng để nghe bà 
Điệu Thông, bà hiệu trưởng, giảng 
toratl, Đừng nói con gái không ngang 
tàn, ấu tả mà lầm! 


Trong lớp của Kim Yến, lớp Đệ thất 2 
Ảnh văn, chị Hồ Điệp được chấm là 
đẹp nhất. Như cái tên của chị, nét 


mnặt chị có vẻ nên thơ mơ mộng, cao 
sang đài các, Vóc dáng lại cao ráo, 
sạch sẽ. Có ngực, có mông, Vung lù, 
trồn ũm. Áo quần lúc nào cũng ủi 
thẳng thớm, sắc lẻm, đâu ra đấy. Đến 
như Yến là gái raà Yến cúng phải mến 
phải mê, phải khen phải khoái, Kế 
đến là chị Cẩm Vân, cũng mất liễu 
mày ngài, dễ coi dễ mến. Nhưng, chỉ 
được ở khuôn mặt đều đặn thôi, chớ 
côn thân hình chị ốm yếu mồng 


- manh quá nên đôi lúc nét liêu trai chí 


dị trông có về tiều tụy, bịnh hoạn làm 
sao. Hình như những ai đẹp đẹp 
thường có nhiều bạn, Yến nghĩ. Vì giờ 
ra chơi nào cũng vậy, ngoài hành lang 
hay ngay tại bàn học, đều thấy hai chị 
Hồ Điệp và Cẩm Vân có nhiều người 
tới làm quen, bàn chuyện. 


Bứa nay đến phiên Yến, nàng cũng 
phải dành lấy phân mình, ngang 
nhiên vẹt đám đông, nấm tay chị Điệp 
kéo đi trước sự ngỡ ngàng của chúng 
bạn. Yến nói nhỏ: 

- Chị Điệp nè, chiều nay chị rảnh 
hôn? 

Điệp hỏi lại: 

- Chỉ vậy Yến? 

Với một kế hoạch nhỏ trong đầu, Yến 
nghĩ rằng phần thắng chắc chắn sẽ về 
tay mình. Mục đích của Yến, ngoài 
việc chiếm cảm tình của Điệp, nàng 
còn muốn kéo Điệp về với anh mình, 
anh Hiếu đang học bên kia trường 
Nguyễn Đình Ghiểu. Để nếu rủi như 
hai người có duyên có nợ từ kiếp 
trước, thì Yến sẽ có được một người 
chị dâu đẹp đế, dễ thương dễ mến 
thôi. Yới lại, trong đám bạn của nàng 
kia, biết đâu lại chẳng có nhiều đứa 
đang cùng một ý nghĩ như nàng? Cần 
phải ra tay ngay bây giờ, kẻo trễ! Ý 
định phải làm như vậy, như vậy... 
mặc dù đã nẩy ra trong trí nàng từ 
lâu, nhưng phải đợi đến phút giây này 
xung mới đám quyết liệt thi hành: 

- Em định rủ chị đi vườn! 

Chỉ cần nghe hai tiếng "đi vườn" là 
trong bụng Điệp như mở cờ, mừng 
rơn, hai mắt nàng sáng rỡ. Đúng là 
dân miệt vườn có khác! Bấy lâu nay 
nàng đã chôn chưn ở chốn thị thành, 
nhìn quanh quấn bên mình chi thấy 
nhà cửa, đường xá, xe cộ... thét bất 
ngán. Nàng muốn tìm lại bóng mất 
của vườn dừa Phú An Hòa, muốn vui 
chơi quanh các gốc mít mật ngọt, 
muốn đủa giữn dưới tần mát của 
những cây õ môi hoặc những nhánh 
mận da người của xứ Trúc Giang. 
Nhưng biết tìm đâu ra thanh cảnh 
đó? Nàng bèn hỏi tới: 

- Ở đâu vậy, có xa lắm không? 

- Không xa đâu, chỉ ở ngoại ô thành 
phố một chút xiu mà thôi! 

Rồi như Điệp đổi ý vì e ngại đường xá 
xa xôi, Yến giải thích rõ hơn: 

- Nhưng mà chị khỏi lo, em sẽ chở 
chị đi bằng xe đạp! 
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Điệp muốn biết thêm: 

“Mà vườn của ai vậy? 

- Bí mật a nghen, em không thèm nói 
cho chị biết trước đâu, em muốn dành 
cho chị một gự ngạc nhiên. 

- ŒÌ mà nghe ghê vậy! Nhưng trong 
vườn có những loại cây trái rào? 

- Có đủ hết! Đặc biệt là vào mùa nầy 
nếu muốn nói nhứt hạng thì không gì 
bằng mấy trái xoài sống, xất lát chấm 
nước mắm đường! 

- ©ó lý đó! Đâu Yến xem cơi mình có 
cần rũ thêm ải nữa không? 

- Y, thôi đi chị Điệp ơi, có bọn nó 
theo ồn ào lắm! Với lại... bí mật mài 

Bí mật gì nữa đây? Hay là cũng như 
lũ nhóc tì kia, bạn cùng lớp nhưng 
nhỏ tuổi nhỏ tác hơn nàng, Yến lại sẽ 
giới thiệu cho mình một ông anh bà 
con nào đó của nó, Điệp tự hỏii Nàng 
đã có thừa kinh nghiệm về những vụ 
bí mật như vày rồi, ngay từ hồi còn 
học lớp nhì, lớp nhứt ở trường làng 
kia. Tuy nhiên, trong lòng Điệp có 
chút gì khoan khoái hân hoan, vì 
nàng tự biết rằng, mình có đẹp đẽ 
duyên dáng thì người ta mới hay bất 
quàng làm hợ. Nhưng nàng vẫn còn e 
ngạ:c ˆ 

- Không nói rỏ cho chị biết, chị 
không ải với Yến đâu! 

Yến cười cười, nửa đùa nửa thật: 

- Nè, đừng có nói vậy, cơ hội ngàn 
năm một thuở bỏ qua rất uống đó 
ghen chị Điệp... 

Reng, reng, reng... chuông vào lớp! 
Mọi câu chuyện đang vồn vá, ngon 
trớn bỗng dưng đồng loạt bị cắt 
ngang. Ai nấy lục tục bước vô phông, 
tự động ngồi vào chỗ. Tuy nhiên, 
tiếng xì xèo vẫn tiếp nối không ngừng 
phi mãi cho đến khi nào thầy cô đặt 
chưn lên ngưỡng cửa. Giờ này là giờ 
của thầy Tân, Trương Nhật Tân, dạy 
môn Việt văn. Thầy trẻ lắm, nghe nói 
là sinh viên chưa ra trường, đang còn 
học năm cuối ở Đại học Sư Phạm, Bài 
Gòn. Chỉ ià một giáo sư tập sự, dạy 
giờ, mỗi tuân một hai ngày, ổi đi về 
về, chớ không ở lại Mỹ Tho. 

Nhưng thầy Tân lại hay trổ môi "đề" 
Điệp, mới khổ. Yêu thương gì với sự 
cách biệt quá xa, quá rộng giữa thây 
với trò. Ma nói cho ngay, Điệp nào đã 
biết yêu thương là gì đâu! Nhưng mà 
ống làm quá, đến nỗi Điệp muốn giấu 
chúng bạn mà giấu củng không xong. 
Xui cho Điệp là nàng đang ngồi bìa 
bàn thứ tư, dãy giữa, như một trung 
tâm điểm cho mọi con mắt khắp cả 
lớp đòm ngó. Mỗi lần thây Tân ghé 
ngang xem bài vở, ống thường hay củi 
sắt thiếu điều muốn hôn lên túc nàng. 
Cái cả vạt lòng thòng ngay bên má 
nàng thoang thoảng mùi xả bông 


thơm, Cô Ba hay Địa! gì đó. Và chẳng ˆ 


biết ổng đã nghe được mùi gì trên tóc 
nàng đây? Mùi chùm kết, vỏ chanh 
vô bưởi chăng! Phải chỉ ổng đừng lại 
ở chỗ cho điểm lớn, mặc dù Điệp tự 
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biết mình làm luận không tới lắm, là 
đỡ rồi. Ông lại hay gọi nàng đứng lên 
phát biểu cảm tưởng làm chỉ nữa 
không biết! Để mấy đứa ngồi trong xó 
góc, suốt năm không được thầy chăm 
góc, nhắc tên đến một lần, bỗng đâm 
ra thủ ghét ganh tị với nàng. 

Nhưng cũng có nhiều đứa tán vô, 
chẳng hạn: "Coi bộ ông Tân thích chị, 
khoái chị lắm đó chị Điệp. Bởi vậy chị 
cũng đừng làm cho ổng đau tim bất tử 
mà ống nổi khủng cho tụi em ăn 
trứng ngỖng sạch trơn nghen!" Điệp 
cảm thấy vui vui đâm ra ngại ngùng, 
mắc cổ khi nghe những câu phân 
trần, tả oán nh: vậy! Vì nàng nào có 
tình ý riêng tư gì với thầy Tân đâu, 
không ưa cái khuôn "mặt thỏ mỏ ddi" 
của ổng nữa là đằng khác. Tại ổng lẽ 
"chịu" mình thì ổng phải 'ráng chịu" 
mà thôi! Ngay khi ống tặng cho nàng 
cây viết Piiot, bằng cách giả bộ để 
quên trên bàn, suýt chút nữa nàng 
phát ngôn bừa bãi "thưa thây, cây viết 
của thầy sao thầy bỏ đây", nếu không 
nhanh trị để ý đến dòng chữ khắc tên 
của nàng trên cây viết: Lê Lan Hồ 
Điệp. Trời đất, sao ông thầy đám làm 
điều bộp chộp, quái đản đến kỳ cục 
như vầy! Nàng không biết phải hành 
động ra sao, bèn cất ngay vào hộc 
bàn. May là cả lớp đang im lặng, 
chăm chú làm bài góp nên không si 
để ý. Kế ra ông thầy Tân này gan 
cùng mình thiệt, nhưng cũng còn biết 
ngó trước dòm saul 


Mãi cho đến nay, bốn năm tháng 
qua, nàng chưa hề một lần xài đến 
cây viết đó. Nó vẫn thường xuyên 
nằm trong cặp nàng vì nàng định sẽ 
trả lại cho thây khi có dịp thuận tiện. 
Nhưng dịp thuận tiện kia không bao 
giờ có, vì nàng cố tránh những cơ hội 
gặp gỡ, những giây phút riêng tư đối 
với thầy, ngay cả một ánh mắt hay 
một nụ cười vô tình đi nữa. Chính vì 
vậy mà hình như thầy Tân đã hiểu 
được ý nàng, củng không dám tiến xa 
hơn. 

Giờ Việt văn của thây Tân châm 
chậm trôi qua, vì Điệp dang mong 
mỏi đến giờ tan học. Nàng muốn được 
nổi tiếp câu chuyện với Yến, câu 
chuyện "đi vườn". Nàng không mấy 
khi cúp cua, bỏ lớp đi ciné hay đi rong 
ngoài phố như nhiều đứa khác, nhưng 
nàng lại thích "đi vườn". Mà, ö hay, 
reng, reng, reng... giờ tan trường rồi 
cũng đã tới. Yến chực sẵn, sản đón: 

- Chị Điệp, đi theo em... 

Trong bụng Điệp cũng nôn nóng, gấp 
rút không kém nhưng nàng giả đò 
tảng lờ, phủi phủi tả Áo dài cho phẳng 
phíu thẳng thớm, hỏi lại: 

- Đi vườn thiệt hả, Yến? Ma bao lâu 
thì mình vê được? : 

- Chị muốn về lúc nào thì em đưa chị 
về. Đi, đi chị. 

- Ủa, đi thì đi. 


Cá hai thong dong ra cửa, thả lần và 
đây nhà trống chứa xe đạp. 

Trong sân trường, trăm ngàn cánh 
bướm trắng phất phơ bay lượn, dung 
dang dung đễ ngợp trời xanh. Xuyên 
qua lả cành vương vãi trên cao, ánh 
nắng trưa hè nhớn nhơ hắt lên những 
khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đang 
trong chờ những vui đùa, giờn trứng 
sẽ đến với mình sau những giờ bù đầu 
với bài vữ, ghỉ chén. Không một cảnh 
nào thơ thới, hồn nhiên cho bằng 
cảnh tan trường, nhất là ở một 
trường nữ trung học. Khách qua 
đường không thể không đừng chân, 


. để mắt ngấm nhìn và hòa nhập vào 


những tâm hồn nguyên trình, trắng 
trong như những đóa hoa hàm tiếu, 
đang xông xáo vươn tượt nẩy mầm 
làm đẹp cho cối đời trần tục. Bầy 
chim sẻ, chim sâu chuyền nhánh trên 
cành ríu rít kêu, hòa lẫn với những 
tiếng chia tay, hẹn hò, chúc tụng. 

Từ hai cánh cổng trường mở toang, 
đàn bướm trắng lần lượt tưng bay 
trên khấp mọi nẻo đường. Đưới 
những tia nắng chan hòa, lung linh 
trong gió mát miền quê thổi lại từ xa, 
thành phố như chợt bừng sáng, lấp 
lánh bỏng tiên đồng ngọc nữ phất phơ 
trong đôi tà áo móng. 


Đào Điệp ngồi phía sau, giống như 
em chở chị, Yến từ từ đạp lên hướng 
chùa Phát Án. Cút ca cút kít vòng 
qua Cây Xăng, bờ Giếng Lớn. Không 
rẻ vào đường Pasteur, có nhà cô Tám 
Sương của Điệp, mà đi thẳng lên Cầu 
Đúc, trường trung học Nguyễn Công 
Trứ, lộ Vòng Nhà... 

Điệp đoán mò, cất tiếng hỏi: 

- Bộ tính chở chị lên vườn ông 
Khánh hả Yến? 

Yến đáp nhanh: 

- Làm gì có chuyện đó. Đi vườn ông 
Khánh thì đâu có gì vui, cùng lắm thì 
chị chỉ được coi mấy con có vi có kỳ 
như cá tai tượng thiệt lớn, mấy loài bò 
sát như rắn rít, kỳ nhông kỳ đà, cùng 
mấy thứ biết bay như trích, trỉ, công. 
Đâu có vụ hái mận, hái xoài. Hơi ngạc 
nhiên, Điệp hỏi tiếp: 

- Vậy chớ Yến định chở chị đi xứ nào 
đây? 

Yến cười ha hả: 

- Em không đủ sức chở chị lên tuốt 
trên Trung Lương đâu mà chị sợ, chỉ 
qua khỏi ngã ba nhà máy Khương 
Hữu và hãng cà rem Năm Nồi một 
đỗi là tới. Còn ở dưới này Vườn Ương 
Cây cũng như Chúng Viện Chân Phúc 
Minh một khoảng xa lắc xa lơ mà. 
Điệp lại hỏi sang chuyện khác: 

- Mình về nhà ai vậy, Yến? 

Thấy cũng đã gân đến nơi, để giải tỏa 
những nghi vấn, thắc mắc trong đầu 
Điệp, Yến nói luôn một raach: 

- Về nhà em được hôn? Rủ chị về 
nhà em chơi thì chắc chị ngại nhưng 
rủ chị đi vườn thì chị chịu đi, em biết 


mà, Đi về nhà em hay đi vườn thì 
cũng vậy thôi, vì chung quanh nhà 
em có vườn. Không rộng lắm nhựng 
đủ cho ranh dạo chơi đây đó, cây trái 
cũng không nhiều lắm nhưng đủ cho 
mình ăn đã thèm. Tối thiểu cũng có 
trệm, xoài, ổi, chùm ruột. Mà chị 
Điệp nè, chị thích ăn chua với muối 
ớt, với nước mắm đường, hay với mắm 
ruốt Châu Đốc? 

- Cũng tùy theo món chớ Yến! Với 
xoài tượng thì ăn với nước mắm 
đường, với mận hồng đào thì ăn với 
muối ớt, với chùm ruột thì chắc hợp 
với mắm r...uốt hơn, phải hôn? 

Tiếng "r..uốt" của Điệp bị đứt 
khoảng vì xe dăn, Yến đã xuống đốc, 
rẽ vô bờ mẫu dẫn về nhà. Thêm một 
đoạn ngắn nữa thì hai chị em đã lọt 
vào lối mòn đầy bóng mát, Những cây 
mận hồng đào sọc, hồng đào đá trái 
đỏ đầy cành đính lại từng chùm, cảnh 
lá giao nhau trên đâu như lâm thành 
một cổng tam quan ngoằn ngoèo, dài 
thườn thượt. Từng loạt gió phất qua, 
lao xao cây nhánh đong đưa, tạo nên 
khúc nhạc reo vui. Bóng nắng xuyên 
qua tàn mện, chiếu xuống mặt đường 
loang lỗ những đám có xanh phủ lên 
cát đất trắng bệch, lung linh đi 
chuyển tới lui làm như đang chạy đua 
tiếp sức với hai cải bánh xe đạp. 


Ngôi nhà nhỏ bai gian, lợp lá, vách 
cây của chị em Yến đã hiện ra đưới 
tàn cây vú sữa thiệt lớn, thiệt cao. 
Bên cạnh mái hiên trước còn có một 
cây khác nhỏ hơn, mới lớn, nhiều 
nhánh con lá non mơn mởn gie £a 
dụng đầu mấy cây đòn tay là đà bên 
dưới. Vách bổ kho ở mặt tiền được 
đóng bằng ván gáo vàng, to bản, tuy 
cũ nhưng phần trên trông cũng còn 
vàng" như nghệ. Cửa cái bỏ ngõ trống 
lổng trống trơn. Như vậy chứng tế là 
có người ở nhà, Điệp nghĩ. Lần đầu 
tiên bước đến một ngôi nhà lạ, cho dủ 
là bạn học thân thích của mình đi 
nữa, củng thấy có ruột điều gì xa 
cách, ngại ngùng. 

Yến dựng xe vào gốc vú sửa, cởi nón 
lá quạt lên mặt. Điệp cũng bắt chước 
làm theo mặc dù lưng không đổ mồ 
hôi, nách không ướt như cô bạn nhỏ. 
Yến mở lời: 

- Tới nhà rồi đó chị Fiệp, vô chơi chị! 
Chắc có anh Ba em ở nhà! 

Anh Ba của Yến? Có phải anh Hiếu 
mà Điệp đã có gặp một lần vào lúc 
tựu trường? Lâu quả rồi nàng cũng 
không còn nhớ gương mặt, tướng tá 
anh ấy ra sao nữa, Thì ra con nhỏ 
Yến này có lẽ cũng có "mưu đô, dụ dỗ" 
mình về đây lắm chớ chẳng phải 
không! Thôi, kể như muộn rồi! Ấy, vô 
chơi thì cứ vô, nàng lạng lã nối bước 
theo Yến. 

Nhưng, vừa bước vô khỏi cửa nàng 
đã phải sững sờ, ngừng lại, định trở 
gót quay lui. Vì bên này là một bàn 


tròn bằng gỗ và mấy cái ghế đai đánh 
vạc-ni sáng loáng đặt bên cạnh cửa số 
không nói làm chỉ, còn bên kia, gất 
vách trước kê một cái đỉ-văng cũng 
vẹo.ni bóng lưỡng... với trên đó một 
tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi và cái 
quần pyjame tàu xám tro bên dưới, 
Chu mẹt ơi, nàng muốn nhắm mắt lại 
nhưng không còn Rịp nữa. Chừng như 
nghe được tiếng động cối hình người 
say sưa trong giấc ngủ kia bỗng trở 
giấc, lật ngửa nửa vòng, cái lưng quần 
quấn ruột tượng một nùi trước bụng 
như mnấy chú ba tàu đã sắp sửa sÚt ra. 
Cái hình nhân nhăn mặt, ú ớ, ngóc 
đầu lên như rắn hồ... 

Yến đành đánh trống lãng: 

- Anh Ba, có chị Điệp bạn em đến 
chơi nè! Chị Hai đi dạy về chưa vậy? 

- Chưa! Ờ, Điệp đó hải Cứ tự nhiên... 
- Thôi tụi em ra nhà sau, đi chị Điệp. 

Cái hình người nằm xuống trở lại, 
Điệp nhón gót lướt qua khung cửa 
buông trong, thoát nạn. Nàng trách 
thầm Yến: 

- Bữa nay anh Hiếu không đi học À? 
Sao không nói cho chị biết trước? 

Yến tỉnh bơ đáp gọn: 

- Phải có ảnh ở nhà đặng ảnh mới 
trèo cây hái trái cho mình ăn được 
chớ! Ở trên đó kiến vàng không hà. 
Chị thay đồ ngắn với em nghen, mặc 
đồ trắng bóc như vầy lỡ mủ xoài dinh 
vô là hết giặt. Em có cái áo bà ba màu 
tím mới may nầy rộng lắm, chắc chị 
mặc vừa đó. 

Điệp cảm chiếc áo ngắm nghía, ngân 
ngừ. Nửứa muốn nửa không tuy đã 
nghe Yến nói rõ ràng đây là áo mới 
may. Lạ cửa lạ nhà, ai lại thay quần 
đổi áo cho được. Mà mặc áo dài lượt 
bượt chạy ra vườn thì coi bộ cũng 
không nên. Đâu có ai mặc áo dài đi 
hái mận, hái ổi, hái xoài bao giờ. Thôi 
kệ, đã liêu thì năm bảy cũng iiều, đới 
đây không hát thì bò, nhưng hãy đợi 
con nhỏ Yến thoát y trước đã. Ngực 
con nhỏ mới dậy trái tràm, chưa dợn 
nổi một đường cong, Điệu này phải 
tốn thêm năm mười bao gạo nữa. So 
với mình con nhỏ thua xa, để mình 
biểu diễn một màn cho nó lé mắt 
chơi. Điệp lần nở cái khuy mốc nhỏ rí 
một bên hông rồi bực, bực, bực..., kéo 
tuôn hàng nút bóp dọc theo nách lên 
đến cổ. Yến ngó vào ngực nàng lom 
lom, có vẻ ngạc nhiên, trầm trô thích 
thú. Ít ra cũng phải như vầy Yến ơi, 
nàng nhủ thầm. Lồng chiếc áo dài ba- 
tít phim trắng vào bươm bướm và 
tráng lên cây định trên vách, nàng xó 


. tay vào chiếc áo ngắn, gọn ghẽ vuốt 


mái tóc bỏ lững về phía sau, tròng vô. 
Hàng nút bóp trước ngục coi bộ đưm 
hơi thưa nghen con nhỏ. Đàn ông con 
trai hay ngó xéo vào kẽ hở lắm, thấy 
vú đó. Họ hay để ý làm chỉ mấy chỗ 
ngặt nghèo, nguy hiểm trên thân con 
gái kế cúng kỳ cục thiệt! 

Yến hối: 


- Bây giờ tụi mình phải +a sau bếp 
làm nước mốm đường, chị Điệp ơi! La 
lạ lênl 
Mái nhà trên và mái nhà bếp nổi dài 
ra, dọc theo một bên hông, làm thành 
một mái nhà cầu. Một cái hành lang 
che mưa nắng để đi lên đi xuống giữa 
hai cái nhà thì đúng hơn. Kế bên 
hành lang này là một khoảng trống 
thấy trời mây, dưới rền được tráng xỉ 
măng làm chỗ rửa ráy tắm giặt. Có 
đặt một hàng mái vú lớn bằng đất 
nung đen đỏ, có lẽ dùng để hứng nước 
taựa vì bền trên có cái máng xối làm 
bằng nửa thân can đài. Vách ván nhà 
bếp đồng ngang, hở cả tất tây cho gió 
taáy dễ ra vào, vậy mà nhìn lên trân 
lá cũng không thể thiếu một lớp bã 
hóng, do khói đóng, đen nghịt! 

Điệp reo lên: 

- Trời, ở đây có cái võng nằm ngủ 
trưa hết sẩy hải 
Đang đứng cạnh bàn ăn, quậy đường 
cho tan trong nước mắm, Yến nói như 
mời mọc: 

- Vậy thì chị năm nghỉ một chút ởi 
cho khỏe. Đợi lát nữa anh Ba em thức 
dậy rồi tụi mình cùng đi ra vườn một 
lúc cho vui. 

Điệp cảm thấy thoái mái khi đặt lưng 
lên tấm bao bố naềm, lên nước. Xuyên 
qua kẽ hở, nàng thấy mấy bụi chuối 
sai hè mập mạp tốt tươi mọc dựa mé 
mương gần đó. Tàu lá xanh biêng 
biếc. Một cây trổ quày nón, bị che 
khuất một nửa bởi tấm vấn, nhưng 
bên dưới vẫn còn thấy lòng thòng một 
cái bấp chuối màu tím rịm. Xa hơn 
một chút, có mấy thân dừa đồng loạt 
vươn cao, chủm nhàm một chỗ, cành 
lá dụng vào nhau gây tiếng kêu xào 
xạc, kẽo kẹt đong đưa trong gió như 
tiếng võng trưa hè. Rồi mới đến lúy 
tre dây bao bọc vuông đất với đủ cở 
lớn nhỏ, những thân tiến vòng cung 
hay những thân đứng thẳng, chỉ chít 
đan vào nhau như bức tường thành. 
Những chiếc lá hình ngòi viết xanh 
xanh nôn nà như màu hy vọng mong 
manh bất chợt trong cuộc đời này. 
Bỗng dưng, Điệp muốn ngủ hơn là 
muốn ăn... 

Tuy nhiên, có lê nàng chợp mắt 
chẳng được bao lâu, vì có tiếng oang 
oang bên khung cửa: 

- Hai đứa đang làm gì đó? Ô, định ăn 
xoài sống nước mắm đường hả? Có 
cần anh ra vườn hái đem vô hay là 
ruuốn thưởng thức ngay tại gốc? 

Điệp giựt mình, mở mắt, ngồi nhôm 
dậy! Một chút e thẹn lên vào tim! Coi 
kìa, cái anh chành bạch diện thư sinh 
kia dám đã nhìn lén mình từ âu 
trong khi mình nhấm mắt! Cúng cái , 
quần py/ưmg màu xám trọ đó, nhưng 
không còn quấn ruột tượng nữa mà 
đã cột lại dây lmg cẩn thận, nàng 
đoán như vậy, vi không thấy gì cệm 
cộm dưới làn áo sơ-rmni cũ kỹ, màu cà 
phê dợt. Trông anh chàng giống như 
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một thiếu niên miệt vườn không hơn 
không kém. Điệp chưa biết mình phải 
góp ý bằng câu nói thế nào cho ổn thì 
Hiếu đã tiếp: 

- Chà, hổng mấy thuỡ rồng đến nhà 
tôm, hồng mấy thuở thấy Điệp đến 
nhà chơi với Yến! Băng ởi một thời 
gian không gặp mà bây giờ trông Điệp 
thấy khác khác, lạ lạ! Ra vẻ... học trò 
trung học, học trò lớn, hơn lúc trước 
nhiều. 

Yến chen vàœ: 

- Ảnh thấy chị Điệp mặc áo em vừa 
không? 

- Để coil Đẹp đó, màu áo hợp với màu 
da! 

Tuy Hiếu không nói thẳng ra nhưng 
Điệp vẫn biết mình có nước da trắng 
như trứng gà bóc, Hóa ra anh chàng 
không muốn khen tặng mình lộ liễu 
đây. Không thèm nịnh đàm đến nửa 
câu về mặt mày, về vóc dáng của 
tainh nữa! Điệp cười cười, hỏi lại: 

- Bữa nay anh Hiếu không đi học 
sao ? 

Vừa nói xơng, nàng chợt cảm thấy 
câu nói đầu tiên giữa mình và Hiếu 
sao nó vô duyên làm sao, phải chỉ cứ 
im lặng luôn thì càng hay. Nhưng 
Hiếu đã nhanh nhẫu, nhã nhận trả 
lời nàng: 

- Ảnh chỉ học có hai giờ đầu, hai giờ 
sau giáo sư bịnh. Lâu lâu có hai giờ 
trống bất ngờ kế cũng vui. - 

Điệp hỏi tới: 

- Ảnh có thường gặp anh Hòa của 
Điệp không? 

- Thì cũng thấy mặt nhau luôn. 'Đụi 
anh tuy học khác lớp nhưng cùng một 
dãy, cách nhau đâu hai ba lớp gì đói 

Mặc dù hai đứa cùng học Ban ñ, 
cùng một sinh ngữ chính Pháp văn, 
nhưng Hiếu đã bớt thân với Hòa kế tử 
ngày hai đứa học khác lớp. Những giờ 
giấc, bài vỏ và những va chạm hằng 
ngày bao giờ củng ảnh hưởng mạnh 
đến đời sống hơn là dĩ vâng và ký 
niệm, Hiếu nghĩ. Khêng riêng gì Hiếu, 
bây giờ chắc Hòa cũng đã có một lô 
bạn mới, những nơi chốn mnới và 
trhhững vui đùa mới... Hiếu hỏi thăm: 

- Bao, dạo này hai anh em vẫn còn ở 
trọ chỗ cú? 

Điệp gật đầu: 

- Dạ! Đâu có chỗ nào khác hơn đâu 
anh? 

Hiếu nghe tiếng "anh" sau cùng sao 
mà đễ thương hết súc. Nhưng, Yến 
bỗng cất ngang: 

- Anh Ba nè, cây xoài tượng ở góc 
vườn của mình chắc cũng còn vài trái 
lớn hả? 
Hiếu bắt đầu mở máy tán: 


- Mấy thuở có người đẹp thèm ăn, 
chua đến nhà thì cây xoài tượng kia _ 


đâu đám làm reo, đâu dám ra trái lớn! 
Nói vậy chớ cũng còn ba bốn trái sắp 
chín phải ăn! Xoài tượng mà để ăn 
chín thì sẻ mất hết. mùi vị! Sao, Điệp 
0ó muốn đi ra vườn chơi không? 
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Điệp đã quen đần với không khí gia 
đình, bầu bạn, nàng rất an nhiên: 

- Đi chớ, mục đích lên đây chỉ có bao 
nhiêu đó thời mà, phải hôn Yến? 

- Ủa, vậy thì đi ngay bây giờ đi... 


Hiếu bước lại lấy cái lồng ngắn đùng 
để hái trái cây dựng trong gúc bếp, 
cặp nách đi ra. Trông chàng không 
khác gì Lý Quỳ với cây độc chùy độc 
chiếc. Yến lên đến bên anh, nheo mắt 
khẽ nói: "Giới thiệu cho anh con nhỏ 
bạn đẹp nhứt lớp như đã hứa rồi đó! 
Thưởng em cái gì đây?" À, thì ra vậy! 
Hèn chỉ mấy ngày nay Yến vẫn hay 
nhắc tới nhắc lui cái đề nghị có vẻ rất 
độc đáo của mình với chàng. Hóa ra 
không ai khác hơn là Điệp mà Hiếu 
đã có một lần gặp qua nhân buổi tựu 
trường. 

Yến và Điệp nối đuôi theo Hiếu, tuên 
ra cửa... Vì lúc nằm võng quay đầu về 
một hướng nên Điệp không thấy được 
tảnh vườn rộng phỉia sau lưng. Giờ 
đây, xen lẫn với dừa chuối, nào là mấy 
cây mận thấp thấp, mấy cây mít cao 
cao, nhất là đằng xa kia mấy cây xoài 
lão to lớn, rộng tàn. Có cả những 
cành cam, quít, chanh, ổi sá lị cao 
không khỏi đầu người. Thì ra miếng 
vườn trồng đủ mọi thứ trái cây, nàng 
thích lắm. Mật con bô câu trắng bay 
xà vào chiếc lồng cất lơ lửng trên 
không. Điệp ngạc nhiên, hỏi: 

- ôi nuôi bồ câu vậy, Yến? 

- Của chị Liên đó! Chỉ xin của chị 
bạn chỉ được hai cặp và nhờ anh Hiếu 
đóng chưồng, đựng cột... đâu cũng cả 
tháng nay nhưng chưa thấy làm ổ đã 
trứng gì hết... Mà chị cứ đi trước theo 
anh Hiếu của em đi chị Điệp, em câm 
chén nước mắm niên cần phải đi sau, 
để rủi có lở vấp té thì cũng chẳng gây 
tại họa cho ai hết. 

Điệp lúng túng làm theo lời Yến nói, 
nhưng vẫn không tránh khỏi ngượng 
ngượng. Con nhỏ này đang định "xúi 
vô" đây chấc? Nàng quay iại nhướng 
mắt, liếc Yến một cái thiệt đài! Con 
nhỏ che miệng cười khúc khích! 


Hai bên lối đi đầy có dại. Lẫn lên 
trong những đám tranh xanh mướt 
như đầm mạ, những cụm cải trời trổ 
nhiều bông lấm tấm, vàng vàng. 
Thuốc cứu nữa, mọc rải rác khắp mọi 
nơi. Đặc biệt, gần khóm chuối nước, 
có cây "bông sò lẻ bạn" trông như một 
bụi dứa, một ngọn thơm với những lá 
xanh xanh pha sắc tím hồng. Từng 
nách lá bên dưới nhú ra những "bông 
sò lẻ bạn" dẹp đẹp, tròn tròn, tím ngắt 
một màu với những vòi nhụy trắng 
nõn bên trong. Điện nhận ra những 
cánh hoa này vì có lần, ở dưới quê, 
nàng đã chạy sang hàng xóm xin về 
cho má nàng chưng với đường phèn 
làm thuốc ho che côn n uống. 
Không có mùi gì hết nhưng đẳng lắm, 
nàng có nếm thử cho biết. Thông 


thường những loại cây quý như vậy 
người ta trồng trong chệu, chăm sóc 

thận như trồng kiếng, vậy mà ở 
đây con nhỏ Yến trồng lang bang chỉ 
địa ở dưới đất mới là lạ? Nàng định 
hỏi cho rõ nguyên do nhưng coi bệ hơi 
trễ rồi vì con đường mòn đã dẫn tới 
cây cầu dừa bất ngang raư0ng nước. 
Tiếng của Hiếu từ phía bên kia bờ 
vọng lại: 

- Có cần anh nấm tay, dất qua cho 
chắc ăn không? 

Điện hết hồn giấy nảy: 

- Thôi đi, khỏi, khối... anh Hiếu ơi! 
Điệp đi một mình được mà! Nắm tay 
nấm chưn nhau dễ bị tế chung một 
cái... đông xuống mương lắm ! 

Hiếu cười vang, đề nghị thêm: 

- Hay là lột guốc ra, đi chưn không 
cho vững! 

- Y kiến hay đó 

Một tay xách guốc một tay không, 
Điệp nghe lời Hiếu làm theo. Chàng 
ngó nàng chập chứng bước từng bước 
qua cây cầu dừa trơn trợt. Giờ đây, 
không phải chỉ riêng gót, mà cả bàn 
chưm, đâu đâu cũng đỏ như son hết, 
Hiếu ngắm nhìn sướng mắt. Một, hai, 
ba, bốn... cuối cùng rồi Điệp cũng vịn 
vào tay Hiếu ở bước chót. Hai rất 
chạm nhau, hai luông nhiệt huyết 
chạy vội và tìm, Người đâu đứng đó 
lầm chỉ, tay trong tay biẾf có duyên gì 
hay không, Điệp khòm lưng bỏ guốc 
xuống đất, rút tay về, nói khẽ tiếng 
"cám ơn", Hiếu ngẩn ngơ che giấu nỗi 
nao nao, xao xuyến trong lòng, quay 
mặt bước đi. Hướng về cây xoài tượng 
lớn với nhiều trái xanh to, treo lòng 
thòng. Hiếu tưởng chừng như cái 
đáng dấp mánh mai của Điệp trong 
chiếc áo bà ba tim tứm đang đi pha 
sau mình kia rồi sẽ khắc ghỉ mãi 
trong tâm tư chàng một hình bóng 
khó quên. Điệp cũng vậy, nàng bỗng 
thấy mến Hiếu, mến vẻ thư sinh nho 
nhã, hiền lành mộc mạc, nửa chợ nửa 
quê của chàng. Trong hân hoạn, 
buông mình chìm đấm vào những 
giây phút thần tiên không thiếu vắng 
đam mẽ, Điệp nửa mừng vui nửa trắc 
mø, nhủ thâm: 

Mẹ mong gả thiếp uề uườn, 

Chàng như xoài tượng, 

Thiếp như nước mắm đường, 

Đẹp đôi! 


Vinh Nhục 


trong nghề làm báo 


trước 1975 


C. bạn đồng nghiệp trong làng báo 
Việt Nam trước 1875 thường bảo tôi 
quá chân thật, quá chậm chạp, thích 
làn những chuyện khó khăn, nên 
thường hay... trễ tàu. 

Quả đúng thế. Tôi bất đầu gia nhập 
giới cam bút năm 1850 cùng một lượt 
với Cố ký giả Nguyễn Ang Ca, làm 
những bài thơ sầu bị vớ vấn, những 
chuyện ngắn không hay, không dỡ đăng 
trên vài tờ báo ở Sàigòn với tánh cách 
không nhận tiền nhuận bút. Đấy cũng 
là do tôi yêu thích văn chương từ nhỏ, 
hồi còn học bậc tiểu học ở tỉnh nhà nơi 
miền duyên hải đã ham đọc các báo 
Nam Phong, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, 
Tiểu Thuyết Thứ Năm, Văn Hóa, Ngày 
Nay v.v... xuất bản ở Hà Nội, Đến sau 
lên Sàigèn học, tôi lại làm bán viết tay 
của nhà trường, viết một vài chuyện 
ngắn đãng trên Tiểu Thuyết Thứ Bảy 
với bút hiệu N.B.TH, và tham dự vào 
Hợp quần Văn đoàn với các anh: Trọng 
Tâm - Trân Xuân Nam, Hằng Giang - 
Nguyễn Thành Long, thì sĩ Bùi Ái 
Quốc, Bạch Giang - Nguyễn Văn Mười, 
Chim Xanh - NguyễnVăn Thứ v.v... 
cùng với các đại điện báo viết tay ở các 
trường Chấn Thanh, Nguyễn Văn 
Khuê, Lê Há Cang, Huỳnh Khương 
Ninh, Nử Học Đường Áo Tim (Gia 
Long)... có lúc nhóm họp ở nhà ông 
Huyện Trần Xuân Nguyên (thân phụ 
anh Trọng Tâm - Trân Xuân Nam) ở 
Gia Định vào chúa nhựt đầu tháng đến 
õ0, 80 người. 

Tôi xem văn thơ, sách báo xuất bản ở 
Hà Nội cũng biết được cái nghề cầm 
bút là khổ, là nhục nhiều hơa vinh, 
dong tôi vẫn mê cái nghiệp dĩ mà tôi 
định sẽ đeo đuổi ấy... 

Tôi được vào làm nhân viên bộ biên 
tập báo Đọc Thấy do anh Tám Trần 
Ngọc Trai chủ biên, với tánh cách viết 
chùa, chờ khi nào báo khá sẽ có nhuận 
bút, Nhưng báo cứ nghèo mãi, nhiều 
lúc anh em phải ăn xôi trừ cơm, lấy 
giấy báo làm chiếu, làm mền để ngủ tại 
tòa soạn vừa Ẩm mốc vừa nồng nực mùi 
mực ín cho đến khi báo Đời Mới, ra 
hàng tuần, của lão ký giả Văn Lang : 
Trần Văn Ấn, 

Không có gì sung sướng cho bằng một 
người mới tập tênh viết lách như tôi 
khi trông thấy bài viết của mình được 


e An Khê Nguyễn Bính Thinh 


đăng đàng hoàng trên nhiều trang báo 
có nhiều độc giả, bạn đọc bốn phương 
biết đến bút hiệu mình, và khi nhận 
tiền nhuận bút được ông chủ nhiệm 
trao tận tay với những lời khích lệ quí 
giả. Ít lâu sau, tôi viết thêm cho tờ báo 
mỗi tuần ra hai số của Long Mỹ Nhân - 

Phan Quang Trường, tên thật là Lý 
Thanh Cân, sau đổi bút hiệu Nguyễn 
Tiên Giang. 

Trong báo nầy tôi viết một truyện dài 
đã sử và thỉnh thoảng một truyện 
ngắn. Có bận tôi có công việc phải đi vẽ 
Long Xuyên trở về không kịp ngày nộp 
bài, Nguyễn Kiên Giang la trời như 
bộng: "Trời ơi, ảnh hại tui rồi! Tiểu 
thuyết của ảnh nhiều nhân vật quá, tui 
viết thay ảnh lầm sao đây? Thôi thì tui 
chủ bai đám giang hà hảo hắn vừa kéo 
nhau vào quán ãn là nấm: đầu đấm đá 
tưng bừng không cần xưng tên họ. Kỳ 
nãy đánh trong quán, kỳ sau lên mái 
nhà... mà ảnh chưa về thì tui cho tụi nó 
nhào xuống sông đánh che chết bớt 
nhân vật, kêo rồi ảnh trở về lại chửi tui 
khéo bày ra những thằng cha nào lạ 
hoác lạ huơ..." 

Dạo ấy tôi viết cho tuân báo Đời Mới 
một tiểu thuyết tình cảm "Ảnh Sáng 
Đô Thành" ký bút hiệu Cô Văn Nga, 
tên con gái đầu lòng của tôi và những 
truyện tình cảm đủ đăng hai ba kỳ báo. 

Quyển tiểu thuyết "Ảnh Sáng Đô 
Thành" là quyển tiểu thuyết tình cảm 
đầu tay của tôi không được thành công 
lắm. Thỉnh thoảng tòa soạn cũng cử tôi 
đi làm phóng sự điều tra. Tôi có viết 
cho Đời Mới một truyện dã sử dưới bút 
hiệu Cửu Lang là "Đoàn Quân Ma” nói 
và đạo quân của viên tiểu tướng anh 
hùng Trân Quốc Toản, nhưng chỉ vừa 
đăng hai, ba số báo thì bị cấm. 

Trong thời gian tôi cộng tác với báo 
Đời Mới, tôi học được lối viết không cần 
tìm hứng của ông chủ nhiệm Trần Văn 
Án. 

Nhiều buổi trưa, tôi thấy ông đang 
thịnh nộ tại tư gia ở đại lộ Tran Hưng 
Đạo, thế mà khi ông lái xe đến tòa soạn 
tại chợ Thái Bình, ông bình tĩnh ngồi 
vào ghế viết lia viết la... Ông thường 
bảo: "Viết văn không nên đợi hứng, vì 
biết bao giờ hứng mới đến. Cứ ngồi vào 
bàn, tập trung tư tưởng trong vài phút 
đồng hồ rồi viết, hứng sẽ tự nhiên đến", 


Nơi đây tôi được quen với Trọng Miễn, 

Tế Xuyên, Đình Nguyễn Lộc v.v... Tôi 
được biết Nguyễn Duy Hinh, khí cộng 
tác với một tờ báo nọ in tại nhà in Bảo 
Tön ở đường Boulevard de la 8omme 
(Ham Nghỉ bây giờ. Khi ấy anh 
Nguyễn Duy Hinh là một ký giả lớn, 
ngòi bút rất sắc bền trong những điều 
tra phóng sự bất hạm. ánh viết cho 
nhiều báo và thường khoảng 1 - 2 giờ 
trưa anh mới đến nhà in Bảo Tồn mà 
toán thợ sắp chữ của tờ báo đang ngồi 
khoanh tay rế chờ bài của anh. Ảnh 
xách cập táp ung dung trèo lên gác fầu 
dùng làm tòa soạn và bắt đầu tìm hứng 
viết. Anh cởi Áo vét ra, tháo lỗng cà-vạt 
cổ, xăng tay áo măng-xết lên xong xuôi 
mới lôi từ trong cập tấp ra... một sợi 
đây thun, một lọ cồn, một hộp kim 
chích, một lọ thuốc Dolosal Ánh tự 
quấn dây thụn vào dưới bắp tay, rút 
thuốc vào ống chích, lách kim đâm vào 
mạch máu, từ từ bơm thuốc... Có hôm, 
một múi chưa đã, anh chích đến hai 
mới. ánh ngồi dài chân ra, hai tay 
buông xuôi, đâu ngoèo bên thành ghế, 
Chúng tôi lo sợ toan gọi bác aĩ nhưng 
anh khoát tay bảo: "Chỉ say thuốc chút 
ít thôi mà”, Quả nhiên vài phút sau anh 
vùng ngồi dậy viết Ha lịa trang giấy nầy 
qua trang giấy nọ. Tôi phục tài anh 
nhưng io sợ cho anh cứ chích choác 
như thể sẽ có ngày hỏng toi Nhưng 
mười mấy năm sau tôi thấy anh hồng 
hào phương phi trong bộ quần áo màu 
đà, đầu chít khăn cũng màu đà thao hệ 
phái tu sĩ của ông Đạo Dừa đi truyền 
đạo ở nhiều nơi. Thì ra anh đã từ giã 
làng báo, bỏ chích ma tủy và đi tu 
nhiều năm rồi. 

Cũng trong thời gian ấy, tôi quen anh 
Nguyễn Bảo Hóa. Thường ngày vào 
buổi trưa, anh và tôi khi xong việc ở 
tba soạn hay vào quấn nước ở góc 
đường gần đó, nhằm nhỉ ly cà-phê đá, 
hút vải điểu thuốc lá hiệu MIC, loại 
thuốc lá bình dân, đen và to hơn các 
loại khác nên được giới lao động hoan 
nghĩnh, củng nhat hàn huyện tâm sự 
qua những sự việc thuộc về nghề 
nghiệp. Một hôm anh Hóa ngỏ ý là rất 
trọng tài tôi nên đãi tôi một bứa cơm 
vào ngày báo nghỉ, 

Ngày thứ năm đó, chúng tôi gặp nhau 
trong một quán cơm dĩa, mỗi người ăn 
đĩa cơm sườn và uống chai bia đầu cọp, 
khẽ khả lai rai chuyện đời. Câu chuyện 
đần dần đi đến thời sự nóng bỏng, anh 
Hóa hỏi tôi về cuộc chiến chống Pháp 
của Việt Minh và Đông Dương Cộng 
Sản Đảng. Tôi thành thật nói cho anh 
biết tôi là người quốc gia, một trong rất 
nhiều nạn nhãn Đông Dương Cộng Sản 
Đảng đang giành độc quyền yêu nước 
và tôi đã bất mãn bỏ chiến khu mà ra 
khi trông thấy nhiều anh em đồng chí 
bị ám hại. Liên sau đó, anh Nguyễn 
Bảo Hóa bỗng đổi thái độ lạnh tanh đối 
với tôi, không nói năng gì thêm cho đến 
khi trả tiên buổi cơm và bất tay từ giã 
nhau. Thái độ lạnh tanh ấy, tôi đã từng 
gặp nhiều phen với những người Đệ 
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"ham quá khích với chủ trương không 
phải đồng chỉ tức là thủ. Từ đó vẽ sau, 
anh Hóa tránh trò chuyện với tôi, thậm 
chỉ không nhận lời tôi mời cơm để trả 
lại buổi cơm bình dân anh đá thết tôi, 
có lẽ đúng như các đồng nghiệp báo, tôi 
chân thật quá, nghỉ sao thì nói và viết 
vậy, cởi mở cối lòng ra với tất cá mọi 
người, nên Nguyễn Kiên Giang thường 
bảo đùa: "Muôn đọc văn Cửu Lang phải 
mặc áo dài khăn đóng..." Tôi lại vốn 
chậm chạp, thời gian vào nghề và trình 
làng của tôi gặp nhiều lao đao, lận đận, 
thường viết cho tờ báo nào được ít lâu 
tờ báo nhái đóng cửa, sập tiệm. 

Qua đến năm 1952, tôi vì quân vụ phải 
đi lên Tây nguyên, tạm đứt đoạn với 
nghiệp báo mà tôi mẽ thích không gì 
bằng. 

Đến năm 1957, tôi mới tái nhập làng 
báo với... cánh tay mặt không còn xử 
dụng được. Tôi viết bài bằng cách gõ 
bàn máy chữ bằng tay trái như cò mổ. 
Tôi vẫn dùng bút hiệu Cửu Lang để 
viết về đã sử, Nguyễn Bính Long để 
viết về gián điệp, Trương Thanh Vân 
để viết trinh thám, và lấy tên con gái 
đầu lòng Vân Nga để viết về tình cảm 
xã hội. 

Về gián điệp, tôi viết cho báo Công 
Nhân do anh Trần Tấn Quốc chủ biên, 
đựng ra một nhân vật nữ: X.13 là nữ 
trung úy ngành tình báo của QLVNCH, 
cứng khá được ăn khách. Cốt truyện 
dựa theo thời sự nóng bỏng trong cuộc 
chiến đấu chống công sản. Có một lúc, 
tôi đang viết tiểu thuyết "Rừng Sát Hấp 
Hối" bỗng có vụ ứng cử Dân Biểu khóa 
2 thời Ngõ Triều, Trần Thị. Tôi về tỉnh 
nhà ứng cử trong đơn vị tỉnh Rạch Giá. 
Đến khi bầu cử tôi phải có mặt ở tỉnh 
nhà để đi tuyên truyền vận động vào 
nhứng ngày chót nên phải thức trắng 
nhiều đêm để viết dồn bài trước một 
tuần lễ, Vì tiểu thuyết NuG: hàng ngày 
trên báo. 

Tôi có hẹn với nhà báo sẽ gởi tiếp bài 
theo bưu điện. Tôi kẹt ở dưới tỉnh quá 
hạn định và đã gởi bài đúng hẹn. 
Nhưng dù tôi gỏi bài theo đúng cách 
thức hiện hành, bài của tôi vẫn không 
kịp kỳ đăng báo và tôi... bị bể nồi cơm. 
Số là cái tựa quá giựt gân khiến từ 
nhân viên soạn thư ở nhà Bưu điện đến 
ông Trưởng phòng, ông Chánh sở giựt 
trình, không ai dám quyết định để cho 
sấp bài nọ đi thông thường đến nhà 
báo. Ông Phó làm phúe trình lên ông 
Chánh sở, ông Chánh sở báo cáo lên 
ông Giám đốc, ông Giám đốc cũng nghỉ 
ngại quá... cái gì mà: Rừng Sát Hấp Hối 
đây? Rừng Sát ở khích Sàigòn, Sàigòn 
có bị ảnh hưởng, bị hấp hối theo? 

Hai ông Giám đốc bàn tính mãi rồi 
cùng lấy quyết định: mời ông chủ báo 
đến để càng khui bao giấy ra xem trong 
ấy chứa những bí mật gì? Anh Trần 
Tấn Quốc, chủ biên tờ Công Nhân, vốn 
là chủ báo chuyên nghiệp, rất có uy tín, 
và không thích tới lui cửa quyền. Anh 
phải bỏ thời giờ làm việc "hộc xì đâu" ở 
nhà báo để đến Nha Bưu Điện với cái 
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mời khẩn cấp, kế cũng bực mình. Khi 
đến nơi, cùng nhị vị Giám đốc bưu điện 
khui bao giấy ra thì thấy chỉ là một xếp 
bài feuilleton mà anh chờ mái không 
được nên đã cáo lỗi với độc giả và cúp 
bỏ để đăng thay tiểu thuyết khác vào! 
Đến chừng tôi ở tỉnh nhà trở lên, bị 
thua đau vì gian lận, lại hay tin bị mất 
chỗ viết, bể nồi cơm, thật là... tức như 
bè đái 

Viết báo buổi sáng cho anh Tam Mặc, 
tôi lấy bút hiệu Trương Thanh Vân là 
tên của tiện nội. Bút hiệu ấy vô tình 
suýt làm bể nồi cơm của Quốc Phượng. 
Bố là Quốc Phượng tên thật là Trương 
Thanh Văn về làm việc với báo Tiếng 
Chuông của anh Định Văn Khai với sự 
cam kết không được viết cho tờ báo nào 
khác, và chỉ được viết nhiều lắm là hai 
tờ tuần báo Liên >2 nên khi anh Đỉnh 


Văn Khai trông thấy báo Buổi ¡ Sáng có 
đăng một tiểu thuyết trinh thám ký 
bút hiệu Trương Thanh Vân, liền gọi 
Quốc Phượng đến bảo: 

- đao ăn cơn tui mà hại tui? Lại đi 
viết cho Tam Mộc (tên Mai Lan Quế) là 
người thường chế giễu, bươi móc đời tư 
của tôi trên mục "Xả Xú Bấp" mà tui 
hổng dám làm gì, vì ổng có anh là ông 
Tướng Mai Hứu Xuân? 

Quốc Phượng như tử cung trăng rơi 
xuống, than trời như bộng: "Mèn đét 
đi! Cha nội ký giả nào chơi ác, hại tui 
như vây? Tôi có viết cho Buổi Sáng hồi 
nào đâu? Và lại viết loại trỉnh thám 
không phải sở trường của tui lại còn ký 
tên Trương Thanh Vân có khác nào... 
lạy ông tôi ở bụi này. 

Tuy Quốc Phượng mìỉnh oan cách mấy, 
ông Khai vẫn không tin. Ảnh cho người 
móc nổi với toán thợ sắn chứ của báo 
Buổi Sáng để lấy bài viết kiểm tra bút 
tích. Nhưng bài viết lại bằng máy chữ 
thành ra anh Khai cứ hồ nghị Quốc 
Phượng mà không tó bằng chứng hạch 
tội. Theo lời Nguyễn Ang Ca thì anh 
Phạm Thăng có cho biết vì vụ bút hiệu 
Trương Thanh Vân mà anh Định Văn 
Khai suýt cho Quốc Phượng về... vườn 
nuôi gài 

Quốc Phượng cứ nỗi oan Thị Kính mãi 
đến vẻ sau, khi tôi viết chơ nhựt báo 


Tiếng Chuông, tôi chơi thân với Quốc 
Phượng mà vẫn không biết Quốc 
Phượng đang âm thầm điều tra trong 
làng xem bạn đồng nghiệp nào chơi xấu 
phá mình một võ xinh vinh, xửng vửng 
quá trời như thế. 

Đến một bữa nọ, tôi chở Quốc Phượng 
đi chơi. Quốc Phượng trông thấy tấm 
bảng tên chủ quyền xe là Trương 
Thanh Văn, vội hỏi: Đó là ai? Tôi cho 
biết dấy là tiện nội. Quốc Phượng kêu 
lên: -Bắt được tại trận rồi! Anh lấy tên 
chị làm bút hiệu, không biết cũng có 
một Trương Thanh Vân bị chủ báo 
nghỉ ngờ và phải ngậm oan mấy năm 
nay. Thôi không đi chơi nữa, tụi mình 
lại đây. 

Tôi lái xe về tòa soạn báo Tiếng 
Chuông để phân chứng với anh Khai, 
Khi ấy Quốc Phượng đã nổi danh có 
chưm vững chắc trong làng báo nên 
việc hiểu lãm được giải tỏa nhanh 
chóng. 

Bút hiệu Án Khê của tôi do sự gốp ý 
của anh Bình Nguyên Lộc và tôi bất 
đầu củng trong quyển tiểu thuyết xã 
hội đâu tay từ khi tôi bị hư tay mặt. 
Nguyên lúc bấy giờ, trong làng báo 
hàng ngày, chỉ có hai tờ báo được nhiều 
độc giả nhúứt: Sài Gòn Mới và Tiếng 
Chuông. Sài Gòn Mới của bà Bút Trả 
có số độc giả không thuần nhứt, đa số 
là giới bình dân. Báo Tiếng Chuông của 
anh Đỉnh Văn Khai có nhiều độc giả 


'trung Ìưu, trí thức và công chức các 


ngành. Các cây viết feuilleton ở Bàigồn, 
đa số đều có ước vọng viết cho Tiếng 
Chuông. Tôi cũng thế Tôi quen với 
Nguyễn Kiên Giang khi ấy là thơ ký tòa 
soạn báo Tiếng Chuông, và được anh 
hứa sẽ chờ dịp thuận tiện thì đưa tôi 
vào viết cho báo ấy. Tôi chờ mãi rồi 
củng gặp dịp. Dịp may ngàn vàng đã 
đưa tôi lên thành một cây viết khá ăn 
khách về loại tình cảm xã hội đăng 
hàng ngày trên mặt báo. Công ơn ấy do 
anh Bình Nguyên Lộc mà ra. 

Nguyên là dạo ấy anh Phi Long viết 
feuilleton tiểu thuyết trinh thám cho 
báo Tiếng Chuông, hay đưa chậm bài, 
người tùy phái của nhà báo cứ phải đến 
nhà ngồi chờ bài của anh gần như mỗi 
ngày, mà có hôm vẫn trễ, khiến cho 
chủ nhiệm Tiếng Chuông phải tìm 
người viết feuiileton khác. Nguyễn Hiên 
Giang liền giới thiệu tôi viết về đã sử 
cúng khá hấp dẫn. Anh Khai bằng lòng. 
Nguyễn Kiên Giang bảo tôi tóm tắt cốt 
truyện vào khoảng 20 trang giấy trước 
để đưa cho chủ nhiệm. Tôi làm xong, 
hôm sau tôi đem bản thảo đến cho anh 
Khai xem. Ánh bảo tôi: 

- Ảnh thay thế vào chỗ tiểu thuyết của 
Phí Long, như vậy nhải viết truyện 
trinh thám. Tôi lại trở về làm bản tóm 
tắt cốt truyện khác và đánh máy 
khoảng 20 trang để đem đến ngày hôm 


.sau nhưng anh Khai lại báo: 


- Tôi vừa mời anh Bình Nguyên Lộc 
phụ trách trang trong tờ báo, vậy anh 
đem bài sang cho anh Lộc xem. 

Tôi đến anh Lộc, anh lác đầu; 


- Ảnh phải viết một tiểu thuyết tình 
cảm xã hội. Anh có phông hơn một số 
tay viết ăn khách hiện thời Anh về 
dựng lên một cốt truyện tình cảm xã 
hội và đem đến cho tôi gấp để tôi quảng 
cáo cho kịp cuối tuần. 

Qui bạn chắc thông cảm cho sự bực bội 
và chắn nản của tôi lúc bẩy giờ. Cậm 
cụi làm việc, bỏ ăn mất ngủ trong mấy 
ngày để dựng ra hai cốt truyện, đánh 
máy trình bày sạch sẽ tốt đẹp thế kia 
với bao hy vọng tràn trề mà bị chê, bị 
vứt sọt rác! Tôi thầm cán trách anh 
Bình Nguyên Lộc sao lại làm khó tôi? 
Tổng thơ lý tòa soạn đã bằng lòng. Chủ 
báo cũng chịu rồi, thế mà anh Lộc lại 
bác! Tôi về nhà trong vùng Chợ lớn, 
khí nửa đường đến Sở Cứu Hỏa Đô 
Thành, tôi hoàn toàn xong trong đầu 
cốt truyện "Người Vợ Hai Lần Cưới" cái 
tiểu thuyết đưa tôi lên đài danh vọng. 

Trưa hôm ấy tôi bỏ bữa cơm trưa để 
viết sơ lược cốt truyện, chiều lại, tôi 
đem trao cho anh Lậc. Anh Lộc gật đầu 
khi xem qua: 

- Ù, ít ra cũng là thế! 

Chừng ấy tôi mới biết anh Bình 
Nguyên Lộc chỉ đúng con đường, Anh 
bàn với tôi vẽ bút hiệu; -Cửu Lang thì 
cũ quá. Nguyễn Bính Long thì có vẻ 
đấm đá. Trương Thanh Vân đã viết 
nhiều loại, bây giờ cần phải một bút 
hiệu mới nhấm đánh vào sự tồ mồ của 
độc giả. Tôi nói: 

- Nguyễn Án Khê. 

Anh Lậc nói: -Bỏ Nguyễn đi, dùng hai 
chữ An Khê làm bút hiệu để kỷ niệm 
cuộc đời nhà bính cũng đủ rồi. 


Quả thật, khi đăng tiểu thuyết "Người 

Vợ Hai Lần Cưới" trên báo, nhiều độc 
giả muốn biết tác giả là ai và trong số 
văn nghệ sĩ Bàigờn vẫn ngờ anh Bình 
Nguyên Lộc lấy hai bút hiệu để viết hai 
tiểu thuyết tình cảm. 

Nguyễn Ang Ca cùng là nhà binh, nhà 
báo với tôi thường hay cười đùa giới 
thiệu tôi là tác giả của "Người Vợ., 
Chưa Bao Giờ Tầm !". 

Tiểu thuyết nầy ăn khách đến nổi khi 
tiện nội bế bầu đứa con trai thứ mười, 
các sinh viên Y khoa ở bịnh viện Hùng 
Vương cứ hỏi: -Kỹ sư Hùng bị mủ mắt 
có cưới được người đẹp Lệ Hoa không? 
Tiểu thuyết về sau được nhà xuất bản 
Thế Kỷ in thành sách bán rất chạy. 
Người bạn tôi là soạn giá Thái Thụy 
Phong soạn thành kịch bản "Hai 
Chuyến Xe Hoa" cho gánh hát Thanh 
Minh - Thanh Nga trình diễn suốt 21 
đêm tại rạp Hữứng Đạo, mà dù mưa 
đầm, khán giả vẫn đến xem đông nghịt. 
Vỡ tuồng này được hãng ASIA thủ vào 
dĩa. Anh Hoàng Anh Tuấn đề nghị tôi 
cho quay thành phim và chiếu lên một 
lượt trên 6 rạp xi-nê lớn ở thủ đô 
Bàigòn, được số khán giả kỹ lục. 

Có điều làm cho tôi không vừa ý là 
cuốn phim "Người Vợ Hai Lần Cưới" lại 
không đáp ứng được lòng ngưởng mộ 
của khán giả. Theo anh Hoàng Ảnh 
Tuấn nói lại: 


~ Trong khi quay phim, vai nam chánh 
là Thành Được, đóng vai kỹ aư tùng, vì 
một lý do riêng tư nào đó thường hay 
vắng mặt vào những ngày giờ hẹn quay 
phim khiến cho vai nữ chánh là cô 
Thanh Nga quá chắn nần cú muốn bỏ 
cuộc. Do thể, đạo diễn Hoàng Anh 
Tuấn không thực hiện được những 
màn tình tứ tuyệt vời. Thời gian thực 
hiện cuốn phim chỉ trong 3 tháng, 
trước ngày Quốc Khánh thời Diệm 
Nhu. Sau khi xem chiếu thử, tôi buồn 
và thất vọng vô cùng. Anh Tuấn mất 
hỗm quầng đen, mặt mày bơ phở hếc 
hác, râu đen bó hàm không kịp cạo, ôm 
hai vai tôi nổi: 

- Anh đừng giận tôi. Anh thương tôi 
một chút ổi... 

Quyển tiểu thuyết ăn khách vượt bực 
lần thứ nhì của tôi là tiểu thuyết "Bơ 
Vơ", Tiểu thuyết nầy tôi viết cho báo 
ffịa Sáng của anh Nguyễn Trung 
Thành. Khi ấy, báo nầy nhờ tiểu thuyết 
chưởng "Lệnh Xế Xác" của Lã Phi 
Khanh và tiểu thuyết tình cảm "Bơ Vợ" 
rà bán chạy như tôm tươi. Số độc giả 
tang lên vùn vụt. Đó là thời Tướng 
Nguyễn Khánh lầm Thủ Tướng; tờ báo 
Tiếng Chuông sau khi bị dân chúng kéo 
vào phá tòa soạn trong ngày lật để chế 
độ độc tài gia đình trị họ Ngô nên chựa 
kịp tái bản, thì báo Tia Sáng đã xuất 
bản nên được thêm số độc giả mới ủng 
hộ cùng một số độc giả của báo Tiếng 
Chuông và báo Bài Gòn Mới của bà Bút 
Trà. Do thế, một hôm tôi tiếp tại nhà 
một bạn ký giá xưng là do bà Bút Trả 
phái đến điều đình với tôi đem tiểu 
thuyết "Bơ Vơ" đang ăn khách của Tia 
Sáng sang qua báo Bài Gòn Mới, mà giá 
cả và tiền nhuận bút sẽ do tôi đưa ra. 
"Tôi khước từ đề nghị mà tôi cho là bất 
tin, bất nghĩa ấy. 

Mấy ngày sau người bạn ấy trở lại đề 
nghị tôi viết cho Sài Gòn Mới một tiểu 
thuyết tựa là "Bơ Vợ 9", Khi ấy tôi đảm 
nhận viết cho 8 tờ nhựt báo, tôi biết 
báo Bài Gòn Mới sẽ trả nhuận bút rất 
hậu hỉ hơn hẳn các tờ báo tôi đang viết 
nhưng tôi vẫn ưa làm quân tử Tàu, bão 
với bạn ký giả nọ: 

- Tiểu thuyết chớ phải kịch bản sân 
khấu đầu mà có một, có hai. Anh bảo 
tôi làm cái việc giựt độc giả của báo Tia 
Sáng thì không được. 

Về sau, trong một cuộc tranh đấu cho 
báo chí, bà Bút Trả có gặp tôi và bà 
bản: 

- Tôi với ông không có duyên hợp tác, 
vì thế hai lần tôi cho người mời ông, 
ông đều từ chối. 


"Thật ra nếu trước kia, khi tôi chưa nổi 
tiếng, tôi cau được viết cho tờ Sài Gòn 
Mới lắm chứ, song từ khi tôi nghe 
người con trai lớn của bà Bút Trà thay 
bà quản lý tờ báo đã tuyên bố: -Độc giả 
như cá chốt, ta cứ đem món gì thích 
hợp để nhử là họ theo ngay. 

Từ đó tôi nghĩ là sẽ không bao giờ hợp 
tác với con người tô vẻ khinh miệt độc 
giả như thế. 


Quyển tiểu thuyết "Bơ Vơ"' được soạn 
giả Nhị Kiều của sân khấu Thanh 
Minh - Thanh Nga điều đình soạn 
thành vỡ tuồng Bơ Vơ và diễn xuất liên 
tiếp gần cả tháng ở rạp Hưng Đạo, đêm 
nào cũng đông nghẹt khách xem. 

Tiểu thuyết suýt được dựng thành 
tuồng cải lương thứ ba của tôi là "Vợ Kã 
Khác". Tôi có một người bạn mới quen 
là anh Nhã, chủ hãng xuất nhập cảng ở 
đường Trần Hưng Đạo, gần Chợ Quán, 
cũng từng viết nhiều kịch bản, đã dựng 
lên bảng tuồng "Vợ Kẻ Khác" và trao 
cho đoàn Thành Được - Út Bạch Lan. 
Vỡ tuông sắp phân vai để tập, đột 
nhiên gánh hát bị tan rả không vì ế 
khách xem mã vì xào xáo nội bộ gia 
đình chủ gánh. 


Tiểu thuyết "Vợ Kê Khác" là pho thứ 
nhì tôi viết cho Thời Báo của anh 
Dương Chỉ Sanh, tiếp theo tiểu thuyết 
"Người Đàn Bà Hai Trái Tim". 

Nguyên dạo ấy, anh Nguyễn Kiên 
Giang, Tổng thơ ký báo Tiếng Chuông 
có điều bất bình với anh Định Văn 
Khai, và những anh em viết tiểu thuyết 
trang trong báo Tiếng Chuông đem tiểu 
thuyết sang tờ Thời Báo. Khi ấy tôi 
đang viết "Người Vợ Không Thể Cưới" 
đang ăn khách dữ dội, chị Nguyễn Kiên 
Giang bảo bất cử giá nào cũng đem tiểu 
thuyết nây qua Thời Báo cho Tiếng 
Chuông sập tiệm. Tôi là bạn chí thân 
anh Nguyễn Kiên Giang, anh đi, tôi 
phải theo, nhưng Tiếng Chuông là nơi 
tôi nhờ anh Bình Nguyên Lộc chỉ 
đường dẫn lối mới được... đất dụng võ. 
Tôi thật khó xử. Trong khi tôi còn 
chưa quyết định, một tối nọ, anh Định 
Văn Khai tìm đến nhà khóc lốc với ông 
thân sinh tôi: -Nếu tôi bỏ báo Tiếng 
Chuông thì.. không khéo sẽ đóng cửa 
thôi! Đấy là anh Khai đánh đòn tâm lý. 
Ông thân sinh của tôi từ trước đến giờ 
là độc giả trung thành của báo Tiếng 
Chuông hẳn là phải ngả về phe anh 
Khai. Quả đúng thế. Ông gọi tôi ra và 
bảo báo Tiếng Chuông là nơi tôi xuất 
thân vẻ vang, không nên bỏ. Sau đó, 
nhờ anh Bình Nguyên Lộc và Nguyễn 
Áng Ca góp ý: cứ giữ "Người Vợ Không 
Bao Giờ Cưới" cho báo Tiếng Chuông, 
viết một tiểu thuyết mới cho Thời Báo. 


Khi Thời Báo ra mắt bạn đọc, cứ vào 
mỗi chiều, vợ chồng Đương Chỉ Sanh 
và vợ chồng anh Nguyễn Kiên Giang 
trải hai tờ báo đối nghịch ra, cân phân 
nặng nhẹ hai tiểu thuyết xem "Người 
Đàn Bà Hai Trái Tim" có hấp dẫn bằng 
"Người Vợ Không Thể Cưới" không? Cả 
bến người nhin nhận tiểu thuyết đăng 
trên Thời Báo cũng hay, cúng hấp dẫn 
nhưng vì mới vào đầu, chưa mỹ ly, cụp 
lạc bằng truyện kia đang đến lúc người 
đẹp Ngọc Giao bị bịnh còi, lánh vào trại 
hủi, để cô em Ngọc Quỳnh thay thế 
trình đáp ứng tĩnh yêu của văn sĩ 
Tường Anh... 


(Còn tiếp). 
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Kỳ Ngộ Bên Vũng Linh 


V, khoảng năm Minh Mang thứ 11, 

giáo thụ họ Dạng tên Bảo Bơn tự 
Thanh Đàm, tỉnh Thửa Thiên, người 
giỏi võ nghệ lẫn thi văn lại thích ngao 
du sơn thủy. Đặng quảy một bao thuốc 
với nhiều quế và kỳ nam tới thành Gia 
Định, rồi trôi nổi đến đất Vĩnh Thanh 
trà phú. Đây là vùng đất mà chúa 
Nguyễn đã thâu phục của dân Miễn 
theo cuộc Nam Tiến (1731), trước đó 
cái tên là Long Hồ dinh gồm đất Vĩnh 
Long và đất Định "Tường. Về sau vào 
thời Đệ Nhứt Công Hòa, ba tỉnh Ving 
Lang, 5a Đéc, Trà Vinh được gộp 
chung làm một. Vĩnh Eong ià tỉnh, còn 
Sa Đéc và Trà Vinh trở thành thị xã. 
Nhưng thuở xưa, Trà Vĩnh cùng Bến 
Tre thuộc đất Trà Vang do Hoàng thân 
Miễn là Nạặc Nhuận (Neac Ang Nhuan) 
hiển cho chúa Võ Vương để cầu được 
phong vương (1767). Càn Sa Đác do 
Nạc Tôn hiến cho Yõ Vuơng (1758) 
nằm trong vùng đất Tâm Phong Long 
{gôm có Châu Đốc và 5a Đéc). : 


Đăng là mẫu người phóng khoáng, lấy 
cấi cận nhơn tình làm đâu, không câu 
nệ là thói Chàng lại khỏi ngô, hùng 
tráng, văn thái tỉnh hoa, tuổi xấp xỉ ba 
mươi mà chưa nghĩ tới việc xe tơ kết 
tóc. Cho nên đi tới đâu, chàng cũng 
dang díu với các bậc danh ký địa 
phương, những mối duyên bào nước của 
kẻ cá nước người chim trời đã đem lại 
cho chàng những ngẫu hứng để chàng 
đặt những bài thất ngôn bát cú hảo 
gảng, chép thành tập "Bình Lãng Ký". 
Đăng Thanh Đàm có người bác ruột ở 
Quảng Nam Dinh rất giỏi thơ phú và 
nghề làm thuốc. Chàng đã đến Quảng 
Nam ở với bác suốt bốn năm rỏng. Sau 
đó chàng theo người bạn thân đến đất 
Quảng Ngãi học nghề làm đường 
(đường phèn, đường phổi, kẹo gương), 
câu cá bống, bắt chim nứa. Rồi đó, 
chàng đến đất Qui Nhơn học võ tại 
làng Phủ Ly, quê hương của Hoàng đế 
Quang Trung. 

Thuở đó, Quảng Ngãi và Qui Nhơn 
trực thuộc Quảng Nam Dinh. Chàng cứ 
đi đi và về Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Qui Nhơn cho tới tuổi hai mươi làm. 
Tại Quảng Nam, Đặng có gặp một vị 
Thiền Sư thuộc dòng Lâm Tế phán 
danh là Khai Minh. Đặng được truyền 
lại môn võ Thiếu Lâm, rồi khuyên: 

“Thây muốn vào đất Nam Hà để mở 
cuộc hoằng pháp, nối tiếp dòng Thiền 
của tổ sự Lâm Tế, Trộm nghe, tông Tào 
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Động cũng đã mở cuộc truyền đăng ở 
Phan Trấn Dinh và Long Hồ Dinh rồi. 
Thầy muốn mở một cuộc vân dụ ở các 
đất Bình Khương (Khánh Hòa), Trấn 
Biên (Hiên Hòa và Bà Rịa), Phiên Trấn 
(Gia Định). Thây muốn con cũng làm 
cuộc Nam du như thầy. Với võ nghệ 
con cứu khốn phò nguy. Với tài làm 
thuốc, con cứu nhơn độ thế. Như vậy 
con không làm uống cái bốn hoài của 
thầy. 

Đặng báo: 

- Xin thầy cho cơn theo hâu. 

Sư từ chối: 

- Con đường của thầy là con đường 
hoằng pháp. Con còn vương phong tình 
nguyệt trái thì theo sao kham? Tốt 
hơn, con đi riêng một nơi, thầy di riêng 
một hướng để khỏi vướng bên nhau. 

Đặng bái biệt thầy trở vẽ đất Thần 
Kinh thảm mô mã cha mẹ, viếng họ 
hàng thân tộc rồi mới quảy thuốc, 
mang gươm mở cuộc Nam dụ. Đến mé 
sông Vũng Zù thuộc phủ Tân An, tỉnh 
Định Tường, chàng gặp ðng Nhiêu 
Trần Minh Hải, ở cùng ông hai năm để 
giồi mài kinh sử và đỗ tú tải trong cuộc 
thi hương. 

Cứ như vậy, trên bước vân du từ đất 
Thần Kinh xuống miền Đồng Nai, Bến 
Nghé, Đặng vừa hành hiệp vừa coi 
mạch hốt thuốc lại côn kết bạn văn 
chương. Chàng có đặc chế nhiều món 
thuốc gia truyền và đi tới đâu, chàng 
cũng chứa bệnh mát tay tới đó, nên có 
nhiều tiên để ăn xài phong lưu. Những 
tay giầu có, từ bực bá hộ tới vạn hệ đều 
rước Đặng về nhà ở hàng năm, trọng 
đấi như thượng khách để chàng hốt 
thuốc bổ cho gia đình họ dùng. Món 
nhân sâm định dưỡng hoàn của chàng 
đã giúp biết bao người ốm yếu tong teo 
trở nên mập mạnh, sửn sơ. Món phì nhỉ 
tế của chàng đã làm cho trẻ con chóng 
lớn ăn chơi. Ngoài ra, Đặng có nhiều 
loại cao đơn hoàn tán khác mà đơn 
thuốc và cách đặc chế được ghỉ trong 
cuốn gia phả, bia bọc gấm. 


Tới đất Long Hồ, Đặng ngắm nhìn 
cảnh vật, cảm thấy mình có thể sanh 
cơ lập nghiệp được. Đây là ngôi thành, 
bốn mặt vây bọc bởi con sông Cổ Chiên 
và 3ä con rạch trong đó con rạch ĐLong 
Hồ lớn nhứt, chảy xuôi xuống miệt 
Tam Bình... 

Đặng mỡ một tiệm thuốc Bắc gần con 
sông Long Hà, cất thâm ngôi nhà 
khang trang có vườn cây cảnh. Chàng 
nhờ mai mối đi kiếm một người vợ, 
nhưng hễ chạm mặt cổ nào là chàng lơ 
lơ lừng lửng, chẳng bằng bụng cô nào. 


ˆ | Bao nhiêu thì giờ rảnh rang chàng trút 
† vào việc chơi cây cảnh và đã cổ 


ngoạn. 
Cuối Xuân năm nọ, Đặng nổi hứng, đi 
về đất Trà Vang và biến Ba Động. Tới 
một huyện nọ, nhìn cảnh gò nống cao, 
ruộng đồng thấp theo cuộc đất đàn rùa 
châu Phật nghe Kinh, chàng dừng lại 
ngoạn cảnh. Äiột hôm, Đăng muốn tìm 


† một chỗ trợ cuối xóm. Nơi đây,, có một 


ngôi nhà lầu bỏ hoang, mái lợp ngói âm 
đương, có lan can vậy quanh. Vào đầu 
xuân, cây bằng lãng trồng ở trong sân 
nhà trổ hoa tím, nổi bật lên trần vùng 
lá xanh rậm của khu vườn như một 
cụm mây chiều. Chàng tìm tới người 
chủ ở ngôi nhà đầu xóm, xin thuê để ở 
trọ một tháng, trước khi đi về miệt 
biển Ba Động. Ủng chủ nhà nói: 

- Trước đây ba năm, tui cất nhà đó để 
ở. Nào đè, yêu quái lộng hành, hễ bất 
đầu huỳnh hôn chập choạng là tụi nó 
bắt đầu phá phách, lúc khóc, húc cười, 
lại bỗ đất trong nồi cơm trách cá, liệng 
đá vô buồng, đổ nước tùm lum trên 
lầu... Pởi đó, tụi dọn nhà về đây. Tiên 
sanh nếu có dạ đồng gan sắt thì cứ đọn 
về đó, tui không dám lấy tiền gạo gì 
đâu. B 

Đăng câm tám quan tiền đựa cho chủ 
nhà rôi nói: Ì 

- Tui với bạn ma qui ở đó, vốn không 
cần thù, lẽ não tụi nó hại tui hay sao? 
Đăng ra công quét đọn, treo màn treo 
liễn đối, dọn án thư. Đoạn, chàng xông 
trăm cho không khí tình khiết để ở. 


- Ghẳng bao lâu, chỗ ở của Đặng sạch sẽ 


ngăn nắp. Nhưng chàng không thể nấu 
nướng được nên lần ra chợ dọ hỏi chỗ 
ăn cơm tháng. Một mụ bán cháo cá giới 
thiệu chàng đến gặp một ông chủ tiệm 
cơm cùng một dãy với tiệm thuốc bắc 
và tiệm bán nước tương cùng hắc xì 
dâu, tương tàu. Cứ vậy ngày ba bứa, 
Đặng từ căn lâu nọ đến tiệm ăn, Chàng 
không quên dđẹn cho mình một gian 
phòng để xem mạch hốt thuốc cho bịnh 
nhân. 

Suốt một tháng trôi qua, Đặng không 
thấy việc gì lạ xảy ra trong căn lầu ma 
kia. Dân trong vùng cứ đến hỏi chàng 
về nơi cư ngụ của chàng. Chàng cười tự 
hỏi: 

- Ma bất coi mặt người ta. Chắc ma 
thấy tuỉ nặng bóng vía nên tụi chúng 
bỗ đi hết rồi. 

Nhờ vậy khách đến coi mạch hốt 
thuốc khá đông. Đăng thường đóng của 
lầu mang bầu quây níp đến các vùng 
lân cận để trị bịnh cho thân chủ ở xa. 
Tối tối, Đặng chong đèn đọc những tập 
thơ như "Le¿ Hương Ký" của Hồ Xuân 
Hương, "Diệu LiênThỉ Tép" của Mai 
Am Công Chúa, "Minh Bột DL Ngư" của 
Mạc Thiên Tích,hoặc các truyện thơ 
như "Sơ Kính Tiên Trang" của Phạm 
'hái, "Song Tỉnh Bái Dạ Truyện" của 
Nguyễn Hữu Hào. Đôi khi hứng chỉ 
chàng cất tiếng sang sang lên ngắm: 
ngư. Mười lần như một, hề mỗi khi 
chàng ngâm là có tiếng đờn trong vất, ý 
chữửng như đờn tranh phụ hoạ. Lúc 
đầu, Đặng nghĩ rằng ở bên hàng xóm ắt 
có một bực phong lưu tao nhã, cảm 
khái được ÿ thơ nên mới nổi hứng đẹm 


đờn như vậy, Cho nên chàng để ý dò la, 
Nhưng chàng thất vọng. Nhà của 
chung quanh là những gia đình làm 
ruộng hoặc buôn thúng bán bưng ngoài 
chợ, gồm những người nghèo nàn chơn 
chất, không thể nào có một kẻ tài tử 
được. Ngón đờn tranh kia thật tươi, 
thật điêu luyện, khi dạo khúc cao sơn 
du thủy gợi cho người nghe ngón đồn, 
của nàng danh ký trên bến Tầm Dương 
thuở Trung Đường. 


Mặt đem nọ vừa chợp ngủ, chàng 
nghe căn gác đối diện với phòng của 
chàng nổi lên tiếng đờn thập lục... Trời 
càng về khuya, tiếng đờn càng trong 
trẻo, cảng muồi mẫn thâm kim. Thế 
rồi, một giọng đờn bà khàn khàn cất 
lân ngâm một bài thơ tự thán: 


Đời dù lấn lốc uới phòng ba 

Xuân thiệp gầy hao, tuổi thiếp giả 
Vũng cạn lại nhiều người lăn bụp 
Chợ chiều cũng lắm hệ uào ra 

Chọn người uàng đá, hầu khăn lược 
Tìm khách cầm: thị, đôi rượu trà 
Thách uới xuân thu, màu phán đại 
Thân này hú đợi tuổi suôi gia? 


Đặng liền ra lan can lữ quán hồng gió. 
Trăng sáng quá. Căn gác đối diện với 
gác chàng đốt đèn lồng. Phía trong một 
thiếu phụ ngoài 30 tuổi đang đốt nhang 
thơm, ngồi gáy đờn thập lục. Nàng mặc 
áo dài the den, tóc bởi ba vòng một 
Trọn, giắt cái trâm nhận kim cương lẫn 
lộn với hột ngọc thạch. Nàng deo nữ 
trang khá nhiều, màu vàng chói lợi 
trên nền the đen, nào bông tai mù u, 
nào kiêng chạm, nào đây chuyên nách, 
nào neo quấn từ cườm tay lên gần tới 
củi chõ. Đặng lấy làm lạ, tại sao thân 
đàn bà như nàng mà dám ở chỗ vắng, 
lại đeo vàng đầy người như vậy? 

Thiếu phụ bỏ đờn, liếc về phía Đặng, 
miệng cười chúm chím, hò bảng quơ: 


Õ: gạo thắng năm, nước mắm dầm 
chanh ớt, miếng ngọn chía sới, quên 
bớt cảnh nghèo hèn, đừng chê bèo đòi 
sánh cùng sen, rồi bày chuyện đèn 
ghen. trăng tỏ. : 

Em đâu phải hou tường liêu ngõ, anh 
chưa là xó chợ đầu đường, một câu 
nguyền tạc dạ ghỉ xương, duyên thẩm 
mặn muỗng tương, khia cá. 

Đừng tưởng én mê anh mà quên diều 
bỏ qua, ấy chẳng qua cũng cá nước 
chữn trời, Anh mà có đổ mỗ hội, em 
quạt một bồi cho mắt, anh mà lưới khả 
miệng khút, em pha trà nấu bát sâm 
thang... Đừng nghĩ bướm ong lẫn lên 
uới đá uàng, gặp giữa đàng một ngày 
cũng nên nghĩa. Đừng thấy em say 
tỉnh mà mai mỉa, để ngày sau chén dĩa 
lộn đôi. 


Đặng biết là yêu ma nên nổi máu 
ngông. Chàng tầng hãng. Thiếu phụ 
nín bặt, lấy cây quạt kết bằng lông đuôi 
vịt xiêm, che miệng cười rõôi buông tấm 
sáo xuống. Đặng liền hát: 


Mặt em Han trong, như cứ lòng tông 
mới uớt, ngặt bụng em hời hợi, đã có ớt 
còn đòi tiêu... thân anh như qua 
như điều... Sông khô, nước cạn, lôm cá 
cũng đều bặt tăm, 

Mà em Hai ôi, nhớ đêm rằm giỏ mát, 
đặn gở nhìu trong chốc lát, mà anh 
tương tứ mua chút não sầu, bím sắt 
chích thịt thì đau, hữm thịt chích thịt 
nhớ nhau hoàt hoài, 


"Thiếu phụ khen: 

- Thăng cha thầy thuốc xứ Huế này 
khi nói năng thì trổ giọng Huế trọ trẹ, 
khi hè thì rổ ràng là giọng đám lưu dân 
vùng đất phủ sa Nam Hà. 

Đặng cười hề hề: 

- Bởi cô hồ giọng Nam Hà, lẽ đâu tui 
cất giọng Nam Thương Nam Bình của 
các nàng oa nữ trên sóng nước Hương 
Giang để làm hư đường hư bột giọng hò 
ngọt lim của cô hay sao? 

Thiếu phụ cười ngất, rồi hát: 


Em lau uán cẩm lai, rồi bày đâi chiếu 
phụng, nào nệm caa mùng rộng, rào 
gỗi gấm mền nhụng, nhắn di là khách 
anh hùng, em thực nữ xin càng hiệp 
cổn, nếu anh trở cờ lật lọng, em ra iay 
bễ họng móc mang, riểu anh xớ rở làng 
chàng, em đạp xuống sòn cho ngủ 
chung uới chó. 


Đặng đâu phải tay vừa, hò trả đúa liền: 


Củng bởi em làm hung làm dự, nên 
bao quận Hữ đổ mồ hội, Cũng bởi em cứ 
hỏi cứ đòi, bao anh hùng đứng ngồi 
thở đốc, thà anh để em đúng mẹo đồng 
mốc, bước xuống giường khỏi he ngụt 
đu lưng, 


Bên kia có tiếng xí dài ra chiều ghét bỏ 

lắm, tiếp theo đó có tiếng lầm bâm nói 
điều gì không rõ. Rồi Đặng ngủ một 
mạch tới sắng. 


TVào kỳ rầm tháng tám năm đó, tức là 

cách nửa con trăng sau đêm kỳ ngộ 
giữa chàng danh sĩ và nàng thiếu phụ 
ma, khắp phú náo nức đón Tết Trung 
Thu. Các tiệm khách trú treo đèn lồng 
bày bánh trái.. Tối đến có lễ rước cộ 
bông và Phủ, có ban hát Quảng Đồng 
điển tích "Nàng Nga Hậu Nghệ" tại sân 
chùa Đức Quan Thánh Đế Quân, có 
ban hát Triều Châu diễn tích "Đường 
Minh Hoàng Du Nguyệt Điện" tại sân 
chùa Đức Thiên Hậu. 

Ngoài đường phố thiên hạ đập dìu. 
Con nt: mang lông đèn hình sao, hình 
trái bí, hình lý ngư đi dạo đó đây. Có 
đứa chơi trống bói —- 

Đặng dạo từ chùa Ông (tức là chùa 
Quan Thánh Đế Quản) sang chủa Bà 
(tức chủa Thiên Hậu) Bằng chàng 
nghe tiếng trong trẻo sau lưng: 

+ Tới đây em muốn coi hát hơn ià xin 
xăm, Rủi gặp lá xăm xấu, mình mắc 
công lo. 

Một giọng đờn bà ôn nhụ bao: 


- Vào ngày rầm ngày via, Bà ưa về 
viếng vùng nầy nên xăm linh ứng lắm, 
em hãy nghe chị xin một quê cho biết, 
Một giọng đờn ông chen vào: 

" Phu nhơn kỳ quá, bồi rằm Ngươn 
Tiêu tức là vía Đức Thiên Hậu phu 
nhơn đã xin một quê rồi, thôi thì hãy 
đợi rằm Ngươn Tiêu năm tới hãy xin có 
hơn không. 

Đặng quay lại chợt thấy ông Viên 
ngoại Đoàn Khánh Vân cùng đi với một 
người đờn bà tuổi cỡ ba mươi và một cô 
thiếu nử khoảng đôi tấm xuân xanh. 
Ông Viên ngoại nầy tiền của dư muôn, 
có nhà gồm tòa cao lắm lớn ở gần cửa 
phủ, tuổi chỉ ba mươi ngoài vừa kế 
nghiệp cha. Đặng đã có vài lần đến Kim 
Mã Gia Trang, chốn dinh cơ của Viên 
ngoại để chữa bịnh cho bà nhạc mẫu 
của Ông ta. 

Ông Viên ngoại họ Đoàn vừa thấy 
Đặng liền mừng rỡ: 

- Hồi chiều tui có sai thằng gia đồng 
cầm thiếp tới mời tiên sanh tối nay đến 
tệ xá äa bánh thưởng trăng. Nhưng rất 
tiếc then sương khóa chặt, chủ nhân 
vắng bóng, lầu gác vắng hoe. Thôi thì 
tiện dịp mời tiên sanh đến nhà tui 
nhập tiệc luôn thể, 

Đặng vui vẻ nhận lời. Viên ngoại giới 
thiệu: 

- Đây là tiện nội. Còn đây là con em 
con nhà cậu của tui. Cậu tui là ông Vạn 
Hộ Định Văn Lượng ở thị trấn Vĩnh 
Long. Tên nó là Đinh Thị Van Anh. Nó 
đến đây thăm bà má ruột tui, tháng tới 
mới về. 

Đặng kín đáo liếc trộm cô gái. Cô mặc 

chiếc áo bằng đoạn màu huyền nổi 
bông tím bông xanh, không đeo nữ 
trang gì rườm rà ngoài chiếc kÍềng 
chạm, đôi bông tai chạm hoa mai, đôi 
vòng bát bửu, tất cả đều bằng vàng. 
Nước vàng không nhuộm đỗ nên mét 
chẳng mét ưởng. Tuy vậy cô vẫn đẹp ở 
vẻ thiên chơn, mày không tỉa mỏng, má 
không giồi phấn, môi chẳng thoa son 
như mấy cô xẩầm dạo phố. Còn bà viện 
quận (tức là vợ viên ngoại) thì vàng đeo 
ngọc khảm, mặc áo gấm đại hồng, chơn 
mang.dỏn nhung xanh thêu cườm đỏ, 
cườm vàng, cườm tím. 

Khắp trang trại được treo lồng đèn 
sắng rực. Đèn đuốc sáng rực khắp đỉnh 
cd. Tiệc đọa ở ngoài Cẩm Hương 
Đình,oó đốt trầm hương thơm ngét, 
Trên trời, bóng trăng tỏ lầu lầu một 
khối ngọc băng. Khắp huê viên, sân 
thềm tắm ánh sáng trong trẻo. Một dãy 
bàn tiệc chất đây bánh trung thu gỗi 
mnaua tận thị trấn Vĩnh Long, trái cây 
mắc tiên như cam tàu, quít núm, xá Ìy, 
trái vải. 


Cô tiểu thơ họ Đinh cùng với mấy con 
đòi lo pha trà, dọn bánh chớ không 
ngôi thưởng tiệc như bà Viện quận. 

Sau màn tiệc cháo gà, gói gà thì mới 
tới tuần trà bánh. Vừa lúc tiệc mặn bãi 
đi thì bà Viện quận bảo Đăng: 

- Tui được nghe các danh sĩ địa 
phương đồn rằng tiên sanh giải tài 
phun châu nhà ngọc. Vậy sẵn lúc trăng 
thanh gió mát xin tiên sanh hãy tức 
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cảnh một bài thất ngôn bát cú cho nội 
nhà đây thưởng thức. 

Mọi người xúm lại yêu cầu Đặng vịnh 
cảnh nên chàng khó từ chối. Văn 
phòng tứ bảo bày ra, Đặng cầm bút 
nhúng vào mực Huy Châu rồi viết một 
bài lên trên giấy hoa tiêu trải rộng: 


Khuân nga tuần tự tròn rồi khuyết 
Nay gặp hội rằm thỏa ước qo 

Gương ngọc giữa trời luôn rở rỡ 
Lòng người đốt bóng cũng lâu làu 
Ham tiền, đô hội tí xe ngựa 

Rạng tiết, lầu tranh tớ chóo rau 

Khi phiến tuyết băng lồng chén rượu 
Mặc ngoài gió bụi nổi ào ào 


Khi thơ được ngâm lên, mọi người 
trong tiệc tán tụng không ngót.Họ cứ 
bất Đặng ngâm đi ngâm lại bốn lượt. 
Viện quận sau đó vào trong nhà thay 
chiếc áo lụa trắng rồi bước ra bảo: 

- Biểu muội của phu quân tui có bảo 
tui rằng bài thơ nãy hay đỡ gì thì chưa 
biết, nhưng mà tác giả tuy vịnh trăng 
mà không lập đi lập lại tiếng trăng Tác 
giả lại dùng những hình ảnh chỉ về 
trăng thiệt khéo như khuôn nga, gương 
ngọc, phiến tuyết băng... 

Đặng ngõ lời cảm tạ. Tiệc bánh tiếp 
tục cùng với những vần thơ xướng họa 
thiệt hào hứng,cho tới cuối canh tư mới 
tan, Đoàn Viên ngoại cho tôi tớ đánh xe 
đưa Đặng về nhà. Chàng xúc miệng, 
chà răng, thay áo mông nhẹ rồi tất đèn 
đi ngủ. 

Trong cơn chập chờn Đặng thoáng 
nghe có tiếng phụ nữ ngãm bài thơ mà 
chàng đã trước tác tại Kim Mã Gia 
Trang. 


Máng höm sau, Đặng ra tiệm để dùng 
điểm tâm. Thiên hạ cứ xôn xao về sự lạ 
ở một cái vũng ở cuối xóm mà từ xưa 
đã có cái tên là Vũng Linh. Trước đó hễ 
ai đến đó bất cá xúc tếp bị "ông bà" 
hành bịnh mê sảng. Đặng liền tìm đến 
vũng. Vũng lớn cỡ một mẫu đất, nước 
trong biêng biếc. Đáy nước trong hiện 
ra nào chén đĩa, lộc bình, chậu chốc 
bằng sứ Giang Tây cùng lư hương, giá 
đèn bằng đồng. Quan huyện sai lính 
xuống mò thì chẳng gặp gì cá. Lính liền 
tất vũng, chỉ gặp sinh bùn. Để rồi đó, 
khi nước tràn vào vũng và lắng xuống 
thì đồ cổ ngoạn và đồ đồng hiện ra. 

Đăng tới vững và cũng thấy như vậy. 
Chàng thú quá, liền đề hai câu thơ nôm 
trên cây mù tu già bên vũng: 


Vừng trong cổ ngoạn bày rũ 
Vọng tâm chìm lổng, sáng lòa chơn 
tắm 


Chiều chàng về nhà trọ, toan nấu cơm, 
bỗng thấy gần án thư có bày mâm cơm 
với món canh rau má mả chàng ưa 
dùng. Đặng tới cúi đựng thức ăn lương 
thực thì thấy đồ dự trữ chiều hôm qua 
đã vơi một nửa. Bếp còn hồng than lửa. 
Chắc có ai vào đây nấu nướng dùm 
chàng. Đặng rửa mặt rồi ngồi vào bàn 
ăn thì có tiếng la của người đờn bà: 
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- Coi chừng có bột tỷ sương trộn vào tô 
bánh canh tôm thịt. - 

Đặng thọc đúa vào đĩa thịt gà, thì lại 
có tiếng la: 

- Coi chừng ăn nhằm bả đậu. 

Đăng cười: 

- Cô đẹp quá. Nếu tui ăn nhằm chất 
độc mà chết để được theo xách giày, 
xách dép cho cô thì tui cũng ưng. 

Hồi chẳng ăn uống ngon lành. 

Người thiếu phụ hiện ra, bê bớt vòng 
vàng chuỗi hột, chỉ mặc áo lụa trắng, 
đeo kiêng trơn. Nàng lắc đầu: 

- Chịu thua cái thằng cha thiên lôi, cái 
thằng cha ôn hoàng dịch lệ vật này. 
Đặng cười ngôn ngoằn: 

- Cồn cô, cô chắc là con nhà lành? 
Thiếu phụ cũng cười, hàm răng trắng 
đều như hột bắp; 

- Lúc sống tui là gái nhà lành, nhưng 
chết ức chết oan, hơi đâu rà giữ phẩm 
giá trước mặt một kể giang hồ phóng 
đẳng như ông. Tuy nhiên, những hạng 
"3@‡m cha, chếm chủ, lắc uú chị dâu, 
cạo đầu mẹ 0ợ' tui sợ lắm. 

Đăng mời nàng cùng ăn. Nàng cười: 

- Tui chỉ ăn hương, ăn khói mà thôi. 
Bao tử, ruột gan này vốn là hư không 
ráo trọi. Còn thân thể này chẳng qua là 
hình sương, đáng khói do vạng tâm mà 
có đó thôi. : 

Đăng đành đùng cơm một mình. Nàng 
xới cơm, gấp thức ăn cho chàng. Khi 
chàng buông đóa là có dĩa trái cây, kẹo 
bánh và một bình trà để sẵn trên án 
thơ. Vừa khi năng đốt trâm thì chàng 
ngăn lại: 

- Tối nay, tui không đọc sách đâu. 'ui 
muốn làm chuyện hảo sự với cổ mà 
thôi. 

“Thiếu phụ cười hăng hắc, tắt ngọn nến 
hồng. Đặng giao hoan cùng nàng, 
không khác gì giao hoan với người sống. 
Lại hồi về nàng: 

- Vệ cái thú dâm bộc này, ma có biết 
thú vị không? 

"Thiếu phụ lác đầu: 

- Mình ôi, nếu nghĩ cho củng, thì cái 
thủ đó củng do vọng tâm mà suy ra. 
Tôi giao hoan với mình củng chỉ để ôn 
lại những thú xưa, thuở tôi còn sanh 
tiền. 

Đing cười mơn: 

- Chắc là với người đờn ông khác! 
Thiếu phụ mắng vải: 

- Thằng ch# này chải mời, chọc mọc. 
Thuỡ xưa tui ngủ với ai thì thây kệ tia 
tui.. Mắc mớ gì tới anh, mà anh nói 
chân họng, chận hầu... 

Đặng cứ thò tay ngọc, thọc tay ngà vào 


nách thiếu phụ, rồi cứ ve vuốt nàng „ 


hoài. Chừng vài tiếng đồng hồ sau, 
chàng đòi giao hoan nữa, nàng cũng 
ưng. Hai người chuyện vân nhau tử 
chuyện thể thái nhơn tình đến văn 
chương rất tâm đầu ý hiệp. Chẳng mấy 
chốc mà gà gáy rộ ở đầu xóm. Đăng sực 
nhớ: 

- Nãy giờ quên hỏi têntuổi, quê quán 
của em. 

"Thiếu phụ nói: 

- lim tên Kiều Nga, họ Huỳnh, quê tại 
đây, tía em là khách trú, má An Nam. 
Bởi tía em mê tiền nên gả em cho ông 


Bang họ Bảnh, ở đầu xóm làm vợ bẻ, 
nên em hờn duyên tủi phận lắm, chỉ 
biết chơi đồ cổ ngoạn để giải buồn. Khi 
sanh xong đứa con đầu lòng, em cứ đau 
ốm đây dưa suốt mấy tháng, rồi qua 
đời. Ông Bang chôn em ở đầu xóm dưới 
bóng ba cây sao, cùng một mớ đồ cổ 
ngoạn. Sau đó ổng về Tàu. Đời này, đời 
nọ trôi qua, mã em lạng thành đất 
bằng. Rồi miếng đất của ông Bang về 
tay người khác. Họ muốn có chỗ thả 
sen, nên đào ao gần mả em, gền đựng 
tới chỗ chôn đồ cổ ngoạn. Em đau lòng 
lắm, sợ mất hết của cái, nên cho nước 
trào lên lai láng. Họ nghĩ rằng chỗ đào 
khá sâu nên dừng lại. Nhưng sen nào 
tà thả vào ao thì sen chết trước khi 
sanh sôi nấy nở, chớ đừng nói chỉ tới 
lúc trổ bông. Sáng nay đây, lúc trời 
trong, nắng tết, em cho hiện lên đồ 
đồng, đô cổ ngoạn. Nhưng, mình ôi, tuy 
thấy vậy mà có phải vậy đâu. Hình ảnh 
đồ cổ ngoạn dưới ao là ảo ảnh. Người 
trần mắt thịt tới đó đào lên chỉ gặp bùn 
đất mà thôi, vì họ chưa đủ duyên mà 
gặp của quí. Em xin dành cho mình, vì 
mình là kế tao nhã, phong lưu lại có 
tâm địa tết. 

Nói xong, từ giá ra đi. Luôn tiếp bốn 
ngày nàng không đến, mà trên gỗi còn 
thoảng mùi xạ hương. Đặng buồn nhớ 
mông lung, không thiết đi đâu, Cứ mỗi 
lúc ánh chiều xám nhạt trải rộng bên 
kia mái ngói là chàng bồn chồn chờ đợi. 
Chàng liên viết hai câu thơ nôm vào 


'tập thơ bọc gấm của mình: 


Ghiều qua, chiều lại nhớ người 
Gói loan còn thoảng một mùi 1g 
hương. 
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Mẹ, hôm vào lúc chang vạng tối, 
Đăng ởi trị bịnh vẽ thì thấy căn lầu của 
taình sáng rực ánh đèn. Chàng nghỉ có 
Kiều Nga đến thăm nên vội bước lên 
cầu thang. Cửa lầu raở rộng, Chiếc bàn 
tròn đã phú khăn mới màu trứng sáo. 
Giữa bàn chiếc độc bình bằng sú tráng 
men đỏ pha nâu cắm đầy bông điệp, 
bông trang, bông sao nháy, bông cúc, 
bông hoàng điệp. Xen lẫn vào những 
bông hoa không hương đó có những lá 
ngải cứu tẻa mài thơm hãng hắc, cay 


cay... 

Kiều Nga từ trong bưng ra mãm cháo 
gồm một liễn cháo trắng, một đĩa trứng 
vịt muối bổ đôi, một đĩa thịt kho tiêu, 
một đĩa củ cải đầm nước tương. Nàng 
bảo: 

- Em biết mình trọn ngày nay làm việc 
tuệt nhọc nên em soạn mâm cháo cho 
mình. Em đã pha nước ấm để mình 
tắm cho khỏe. 

Đặng trách móc: 

- Hấm rày, anh mong em. Mỗi ngày 
qua là anh điêu đứng khể sở. 

Kiều Nga chỉ cười buôn rôi giạc chàng 
đi tắm. Bau đó, khi mặc xong chiếc áo 
bằng lụa trơn mỏng nhẹ, chàng ngồi 
vào bàn. Kiêu Nga rnúc cháo vào chén 
cho chàng và bảo: 

- Em rất thông cảm tấm lòng nhớ 
thương hoài vọng của mình, Nhưng em 
có nhiều việc phải làm. Như mình đã 
biết, lúc sanh tiền em có tật lang chạ, 
lén lút chồng để đưa đón lũ trai trẻ, 
trai non. Đến khi thác rồi, em còn đan 
díu với vài người đờn ông khác, trong 
đó có mình. Cái nghiệp dâm: của em 
nặng quả. Nếu em không tìm cách giải 
nghiệp thì khi đầu thai kiếp sau, em sẽ 
thànhcen chồn tỉnh rnặt trắng. Bởi vậy, 
từ bấy lâu nay em luôn phủ hộ các cô 
trinh nữ, các bậc tiết phụ trong lúc họ 
gặp tai ương hoạn nạn để họ bảo vệ 
tấm gương trinh sáng làu lâu, để họ 
củng cổ tấm lòng tiết liệt họ luôn vững 
mạnh như đồng trụ thạch bàn. Mấy 
hôm rày, em xuống miệt Án Trường, 
Càng Long, Nguyệt Hóa để đưa đường 
chỉ nẻo cho những cô kiên trình khỏi 
nạn khi gặp lúc rủi ro, em còn cứu giúp 
những hài nhi ốm đau để chúng gặp 
thuốc gặp thầy. 

Đêm đó, ánh hồng lạp soi trướng 
phụng, mưa giao mùa lắc đác ngoài 
sông. Cả hai ân ái nông mặn, giao hoan 
thỏa thuê để bù bao ngày xa cách. 
Trong lúc đầu gối tay ấp, Kiêu Nga thỏ 
thê: 

- Em có quen một mụ ma giả. Đó là bà 
Bảy Lựu quê ở An Trường nên hồi bả 
còn sống, thiên hạ gọi bả là bà Bảy Án 
Trường. Từ hồi còn nhỏ, bả thường tìm 
đến chỗ nào có tụng kinh Phổ Môn để 
nghe. Vì nghèo khó quê mùa nên bả 
đâu được cha mẹ cho học chữ như 
trường hợp các cô lá ngọc cảnh vàng. 
Tuy vậy hễ có tiên là bá mướn người 
tụng kinh Phổ Môn cho bả nghe. Nhà 
bả có đặt bàn thờ Đức Quán Thế Âm 
Bồ Tát, và bả thường niệm "Bẹch 
Quán Thế Âm Thần, Chú" cùng "Quản 
Âm Lính Cảm Chân Ngôn" rất là siêng 
chăm. Cho nên khi bả thác đi, thần 
thức của bả được Long Nư, thị giả của 
Đức Quán Thế Âm Bò Tát đưa đến núi 
Phổ Đà để gặp Bồ Tát. Trong lúc đợi 


buổi ăn cháo lú đầu thai bả tình 
nguyện cứu giúp người sống, độ người 
chết. chưa được siêu sanh. Những công 
việc thiện nguyện của em lúc chết làm 
bả cảm khái lắm. Mới đây bá tiết lộ chờ 
em biết rằng duyên đôi ta rồi cũng có 
ngày thành giai ngẫu đá vàng. Nhưng 
thiên cơ bất khả lậu. Mình có yêu em, 
xin thỉnh tượng Đức Quán Thế Âm về 
thừ tại gia Và mai rốt đây, ở Án 
Trường có người mời rninh đi chữa 
bịnh, mình nhớ đán hai đạo bùa dưới 
chân giường của bịnh nhơn. Việc Ứng 
nghiệm sau nây sẽ rõ. 

Nàng rút trong tấm áo lót màu cánh 
sen của mình hai lá bùa, mỗi lá trên vẽ 
mặt bát quái, dưới vẽ mặt hỗ phù, và 
dưới nứa ià ba hãng chữ ngòng ngoèo 
mà Đặng nghĩ đó là chữ Phạn, nhưng 
không rô chữ Hắc Phạn hay Nam Phạn 
đây? Tuy nhiên, Đặng nghĩ rằng bùa 
chú là những gì thuộc về bí truyền nên 
không nhờ Kiều Nga giải thích. Kiều 
Nga cưỡi bí mật: 

- Ăn Trường là quê vợ của anh sau 
nầy. 

Quả nhiên hôm sau, có ông Bá Hệ 
Trân Thanh Kỳ ở An Trường sai người 
đem thiếp đến mời Đặng đến chứa bịnh 
cho cô trưởng nứ của ông và tặng trước 
cho chàng một con ngựa kim để chàng 
đỡ chơn trong lúc di chuyển. 

Nhà ông Bá Hộ họ Trần gồm ba căn 
hai chái thiệt rộng, phía sau xây lầu 
gác. Hai bên hông là hai dây lẫm lúa đồ 
gộ khang trang. Cmg có hai người con 
trai đã thành gia thất, còn người con 
đầu lòng của ông là gái năm nay tuổi 
gần ba mươi mà vẫn chưa chồng. Cô ta 
tên Trân Eim Xoa, từ bé đã ngây dại, 
ăn uống phải có người đút, tiêu tiểu 
chưa biết làm thế nào. 

Trong mấy tháng gân đây, Kim Xoa 
bằng ngã bịnh. Bà Trân Bá Hộ dốc làng 
chạy thầy chạy thuốc nhưng các danh y 
địa phương đều không rõ bịnh gì. 

Đặng vào phòng cô gái, bắt mạch cho 
cô thì nhận thấy mạch của cô hỗn loạn 
nên chàng hoàng mang, đoán không ra 
bịnh gì, Tuy nhiên, nhớ lời của Kiều 
Nga, chàng lên dán hai đạo bùa ở chân 
giường cô gái. Quả nhiên cơn nóng sốt 
hạ liền. Cô biết nói bốn tiếng ăn, uống, 
tiêu, tiểu... Nhờ vậy căn phòng, giường 
chiếu, quân áo của cô khỏi đính những 
thứ phóng uế để trở nên khô ráo, sạch 
sẽ. Ống bà Trần Bá Hộ mừng lắm. 
Đăng muốn từ giã ra về. Ông Trần Bá 
Hộ sai gia định mổ bò để ăn mừngcon 
gái hết bịnh và để đãi chàng. Món bỏ 
thưi ở An 'Trường rất nổi tiếng ở vùng 
Trà Vang. Gia chủ cùng khách khứa và 
người nhà được dự một bữa ăn câu kỳ. 
Trong vườn gia chủ có xẻ mương và bôi 
lúp để trông cam, quí, chanh hay 
chuối. Bắt đâu từ líip một gia chủ đặt 
thịt bò thui; lip hai gia chủ đặt bún, 
rau sống; lip ba đặt hiểm nêm giá tôi ớt 
pha chanh, gừng; líp tư đặt rượu. Thực 
khách ăn một miếng bò thui, uống một 
hớp rượu phải lôi qua ba cái mương, 
trèo lên ba cái líp (líp một không kể 
đến). Đã vậy họ còn phải trở về lip MP 
bằng cách lội mương trèo lp để chu 
bị cho miếng ăn thứ hai. Nhỡ có vận 
động nên thức ăn mau tiêu. Nhờ có chờ 
đợi nên miếng ăn mới ngon bất ngờ. 


Nghệ thuật thui bò và nghệ thuật làm 
mắm nềm ở đây thiệt lạ miệng, thuộc 
về những món gia truyền. 

8au đó, ông Bá Hộ họ Trần rủ chàng 
đi chơi Nguyệt Hóa. Đây là làng mà ba 
phần tư là người Miên. Người em kế 
của Trần Bá Hộ làm ruộng ở đây. Tới 
đây, họ được gia chủ đãi món hủ tiếu 
Chủa Tháp, món bún nước lèo, mốn 
bánh ống. Món bún nước lào, gia chủ 
không làm bằng món mắm bò hóc của 
người Miễn mà lầm bằng mắm sặt, khi 

lên bằng chút ngải bún thì nước 
cốt mắm sặt không tanh, đệm thêm 
tôm luộc, thịt luộc, cá bóng luộc rỉa thịt 
thì trở thành một món mỹ vị. Đằng 
Nguyệt Hóa có trồng nhiều cây sa kê. 

Lá sa kê nấu nước uống mát cả tỳ vị. 
"Trái sa kê hấp chín trộn dừa nạo ăn 
khá ngon. 

Có đêm nầm chiêm bao, Đặng thấy 
Kiều Nga hiện về bảo: 

- Kãm Bọa sẽ là người vợ hiền của 
tình. Mình gắng săn sóc cô ta tức là 
mình săn sóc em đó. 

Vía Đặng bản: 

- 0ô Kim Xoa mà trở thành vợ anh thì 
đời anh kế như... xuống địa ngục. Cô ta 
côn khở khao, điên khủng làm sao trở 
thành người vợ hiền của anh được? 

liều Nga cười: 

- Để rồi mình coi, rồi đây các cô-thiên 
kim tiểu thơ của các bậc công hầu 
khanh tướng chưa chắc đã vượt nổi tài 
tnạo của cổ. 
ôi nàng dặn thêm: 

- Bà Bảy Án Trường có nhắn mình nên 
vào chùa thờ Đức Hà Thiên Hậu họa 
lấy tranh của nương nướng đem về 
đồng trang mà thờ. Mai sau nhờ oai 
linh nương nương mà em có cơ hội gá 
duyên cùng mình, không phái bằng hồn 
ma bóng quế mà bằng xương bằng thịt 
như bao phụ nứ khác. 

Khi Đăng xin phép ông bà Trần Bá Hộ 
trở về nhà thì ông tặng cho chàng mười 
nến bạc; những chàng không nhận. 
Chàng bảo: 

- Gia chủ đã tặng con ngựa kim đã là 
quý lắm rồi. 

Hai ông bà khẩn khoảng chàng Đoan 
Ngọ năm sau trở lại An Trường ăn thịt 
bà thui Chàng sốt sắn nhận lời. 


Tặng về tới nhà, thỉnh tranh Đức Đại 

Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát về thờ ở 
trung đường, họa tranh Đức Thiên Hậu 
thờ trên trang, nhưng rông rã suốt 
tháng trời Kiêu Nga không đến. 

Gái Tết Nguyên Đán lặng lẽ đến rồi âm 
thần rút lui Đặng sáng gieo tiền bói 
quẻ, đêm ngóng hoa đèn, nhưng bóng 
dáng giai nhân vắng bặt. 

Một tối vừa nằm vào giường, trong cơn 
nửa tỉnh, nửa mè, chàng thấy một mụ 
già ngoài 60 tuổi, có nết ruồi đen ở 
mép, mặc áo bà ba xuyến trắng, quần 
vải đen, vai quảng khăn rằần, miệng 
nhai trầu chóc chách. Mụ có về đáo đắc 
khi đứng trước cửa, hỏi rốn rảng: 

- Có phải đây là nhà ông thầy thuốc họ 
Đăng không? 

Đăng lồm cồm ngồi dậy, xưng tên họ 
và xác nhận đây là nơi trọ của mình. 
Mụ già hớn hở: 
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- Bọn cô hồn các đảng chị nhà sơ sịa, 
tưi đi Hồu mạng té ra lại trúng phốc. 
Thưa ông thầy thuếc, tui vốn hàng xéón 
với cô Nga, Gô đối xử với tui tử tế lắm, 

.0ho tui ¡aượn tín đánh bài tức sắc 
hoài. Nguyên ông chồng của cổ là ông 
Bang họ Bành mới chết hồi năm ngoái, 
có xuống tận Âm Phủ để kiếm có. Cổ 
nói với tui rằng: "Duyên nợ ở trân gian 
đã trả xong. Khi chết rồi, thì mạnh 
đường ai nãy bước". Cho nên cổ cứ trốn 
ông Bang hoài. Đè đâu có đứa qui sứ 
thêo lảo, chỉ chỗ cô Nga trốn cho ông 
Bang hay rồi còn réc ổng về vụ cổ đan 
díu với ông thầy thuốc nữa. Ông Bang 
giận lắm, nhốt cổ vào một nơi kín đáo, 
đánh đập cổ hoài. Cổ lén nhét tiền cho 
đầy tớ ông ông Bang báo tin cho tui 
biết. Tui muốn đút đơn kiện với Diễm 
Vương, nhưng ngặt một nổi là tụi dốt 
quá làm đơn khôngđược. Vậy ông thảo 
cho tui một lá đơn, đốt ra tro, rồi cúng 
cho cổ. Tui sẽ đem thơ cúng đó xuống 
Mười cửa Âm Ty để làm cho vụ này 
trắng ra trắng, đen ra đen... 

Đăng nóng nảy: ˆ 

- #ăn bà dắt tui tới nhà ông Bang để 
giải vay cho cô Nga trước đã, kêo cổ bị 
đánh đập hoài thì tội nghiệp cho kế 
chơn yếu tay mềm như cổ. 

Mụ già gật đầu, rồi đất chàng tới chiếc 
xe thổ mệ sơn đen với con ngựa ô. Đăng 
vừa bước lần, ngựa ö chạy như bay. Tới 
một chỗ nọ tốt thui, cảnh lá rườm rà, 
đom đóm bay chấp chới, xe đừng lại. 
Mụ già đất chàng tới một nếp nhà 
ngàng của một, dinh cơ đồ sộ, rồi mở 
khung cửa số nhỏ cỡ chiếc khăn tay,có 
chất sung. Đặng riần vào phía trong. 
Thếp đèn mủ u soi ánh sáng tờ mờ một 
căn buồng không bàn ghế. Kiều Nga 
ngồi ủ rủ trong một góc buồng, tóc xóa 
đài, khóc thút thứ. Đặng giận quá, 
phóng chân đạp vào vách tưởng một 
cái, dà đâu tường bế một khoảng rộng 
bằng chiếc chiếu manh. Chàng củng 
mụ già chui vào buồng lôi Kiều Nga ra 
ngoài. Bỗng có tiếng một lão già bụng 
bự, đầu sói như con qua tháng bảy, cầm 
ny roi làm bằng đuôi cá đuổi xông tới, 
thét; 

- Quân gian nào đám vào đây bất vợ 
tao? 

lão ta bổ roi vào Đặng. Vấn có võ 
nghệ, chàng chỉ né sang một bên, rồi 
dùng thế đoạt roi, quất vào mông lão 
bốn cái. Lão hét lân như bị thọc huyết 
rồi chạy dài. Đặng, Kiều Nga và mụ già 
leo lên xe... Xe chạy vo vo, rồi như sa 
vào đầy vực. Đặng giựt mình tỉnh dậy, 
thấy Kiều Nga ngôi bên giường, tốc tại 
đã dượi, áo quần bào nhèo. 

Kiều Nga khóc: 

- Nhờ minh giải cứu nên em thoát khỏi 
tay lão già mập. Mình nên viết đơn để 
em nhờ bà Báy đi kiện nó, Và mình cho 


em ở đây nương náu, để khôi bị lão mập: 


hành hung. Nhưng ở đây và lúc thanh 
thiên bạch nhựt, :hí dương thạnh, em 
ở không được. Minh phải làm cho em 
tấm bài vị, không cân bằng gễ, mà bằng 
giấy trắng, nổi chứ giấy trang kim cũng 
được để em nương náu lúc ban ngày... 

Đặng nhứt nhút làm theo lời yêu câu 
của Riều Nga, Hai người ăn ở với nhau 
rất đầm thám, khi trà rượn, lúc ân ái 
giao hoan. Kiều Nga bày cho Đặng tìm 


114 - Viên Giác Xuân Bính Tý 


đồ cổ ngoạn nằm trong vũng. Vào lúc 
đêm trong trăng tô, nàng rủ Đặng cùng 
đi với nàng ra vũng, Tới gốc ba cây sa0 
chụm lại, nàng chỉ lên ngọn cây giớa, 
TIỐI: 

+ Trên nầy có ổ chữn gõ kiến, có ba con 
vữa mới ra khỏi trứng. Ngày mai mình 
leo lên đó bê lợi giồ một con rồi núp 
trong bụi mà chờ. Com chỉữn mẹ về, 
thấy con như vậy, nổ sẽ xuống mặt cát 
võ bùa Lỗ Ban để trị bịnh cho con nố. 
Chàng nhớ cho rõ hình bùa đó, rồi tới 
bên mề nước Vũng Linh, về lại rồi hô 
lớn: "Hiện lên! Hiện lên!". Thế là đồ cổ 
ngoạn sẽ trồi lên... Số là khi chôn đồ cổ 
ngoạn, lão Bang họ Bành có dùng bủa 
lÁ Ban để ấm, nên tuy thấy dạng 
chúng dưới nước, nhưng khi có ai mô 
tới là chỉ đụng tới bùn đất mà thôi. 

Đăng y lời. Sáng hôm sau, chàng lần 
theo giấy bút tới ba gốc sao, trèo lên ổ 
chim, bé lợi cánh rnột con, rồi lôi vào 
bụi ngồi chờ. Chừng xế xế, con chỉm gỗ 
kiến mẹ bay về, thấy con la thảm thiết 
như vậy, lên ba sà xuống cát, dùng 
tống vẽ lên đạo búa... Chỉm con thôi 
kêu la và mẹ con của chỉm tức tốc đời 
tổ. Đặng liền chui ra bụi vẽ lại hình bùa 
rồi ra Vũng Linh, làm theo lời của Kiều 
Nga. Đồ cổ ngoạn trồi lên, nào chậu 
chóe, chén dĩa, độc bình Giang Tây đủ 
màu thúy lam, bích lục, đậu đục, thúy 
hồng... Ngoài ra, còn có vài món đồ 
đồng, đồ hãng đá nữa. Đặng giấu tất cả 
vào một nơi, để tới đêm chuyển hết và 
nhà trọ. 

Kiều Nga khuyên: 

- Chàng nhớ kỹ hình đạo bàa Lễ Bang 
để có nhữều lúc đùng đến, Ai mà Kẹt 
tay, lọi tay, mắc xương gà, xương cá ở 
cỗ họng, bùa này trị cúng linh ứng.. 

Đặng học thuộc lòng rôi cất đạo bùa 
vào túi gấm cần thận. Cả hai ăn ở với 
nhau mặn nồng. Đặng chẳng thấy 
tình suy nhược như bị ma q1 ấm... 
Một đêm, Bà Bảy hót hơ hớt hãi chạy 
vào báo tin; 

- Cô ôi, có linh truyền của Diêm Vương 
là cô phải ăn cháo lú để đầu thai. 

liều Nga biến sắc, khóc ngất. Đặng 
cũng khóc rồi hỏi: 

- Cá cách nào trì hưởn được không? 
Eiều Nga lắc đầu: 

- Làm sao cải lại luật luân hồi quả 
báo? Duyên nợ đôi ta tới đây kế như 
hết. Em thâm biết trước là việc sum 
họp sẽ không káo dài được đâu. 

Đặng ôm chặt lấy Kiều Nga, nước mắt 
rắt như mưa, làng đau như cất. Một lát 
sau qui Ngưu Đầu Mã Diện kéo tới. 
Một tên hét: 

- "Thôi lẹ lẹ lên mà mắt Diêm Chủa. Trì 
hướn hoài ống sẽ đẩy vào ngục Vô Gián 
thì đời đời kiếp kiếp chịu khổ hình 
không ngớt cho mà coi, 

Kiều Nga bảo người yêu: 

- Bấy lâu nay em lo liệu thay hồn đổi 
xác, dè đâu Bà Bảy cùng em gặp trục 
trặc gì đồ mà bao nhiêu dự định tan rã 
như khói mây. Thôi thi từ đây xi vĩnh 
biệt. 

Đang lúc toán qui Ngưu Đầu Mã Diện 
trới thúc kế Kiều Nga thì một luồng 
ánh sáng rực rỡ tràng tới mang theo 
hương thơm bát ngát, nhã nhạc vang 
lừng. Một toán thị nữ áo xanh bước tới 
bảo: 


- Ôá Đức Thiên Hậu tới. 

Đức Thiên Hậu mặc áo bằng mày bảy 
sắc cầu vòng, vàng đeo ngọc khẩm 
choáng lồn. Nương nướng bảo bọn ngực 
tốt cối âm: 

- Quý vị công sai hãy dừng tay. Nay, 
tôi vâng lịnh Đức Đại Bí Quán Thế Âm 
Bồ Tát xuống ám Phủ nhờ Thập Điện 
Diêm Vương gia tăng tuổi thọ cho nàng 
Huỳng Kiều Nga đây và đưa hồn cô ta 
vào nhập xác cỗ Trần Kim Xoa ở đất 
An Trường. Lúc sống Huỳnh Nữ phạm 
điều tà đâm, nhưng lúc chết đã hết 
lòng phù hộ các quả phụ cô nhỉ, nhứt 
là luôn giúp đỡ trỉnh nữ tiết phụ thoát 
khỏi lưới bảy kế gian dâm... Xét về công 
kia tội nọ thì cô ta sẽ đẹp duyên với 
Đặng Tú Tài xứ Huế, nhưng luôn sơn 
sẻ, nuốt đời không chứa đẻ. 

Đức Thiên hậu quay qua Bà Bảy An 
Trường: 

- Mụ sẽ đầu thai làm con gái út của 
ông chủ lò gạch họ Ngô ở ấp An Hương 
thuộc thị trấn Vĩnh Long. 

Bà Bảy An Trường chỉ nút ruồi mọc 
bên mép của mình rồi bảo Đăng: 

- Xin ðngthây thuốc nhớ nút ruồi này 
để dễ tìm đến tui. 

Đức Thiên Hậu bảo Đặng: 

- Nhà ngươi hãy kíp tới An Trường mà 
đón vợ. 

Nói xong, Đức Thiên Hậu:và đoàn thị 
nữ biến mất. Toán Ngưu Đầu Mã Diện 
cùng Bà Bảy An Trường và Kiều Nga 
cùng rút lưi. 


TNói vẽ cô tiểu thơ Trần Kim Xóa một 
sáng hồma nọ thức đây gọi cửa ở tên Lài 
lấy nước cho cô rửa mặt. Con Lài sợ 
run, chạy đi kiếm bà Bá Hộ nói: 

- Thưa bà, cô Hai ứng lên nói được. 

Phu nhơn Hồn cùng với hai nàng đâu 
củng mụ vú của nàng Hai kếo tới 
phòng của tiểu thơ. Trần Kim Xoa bảo: 

- Bấm thái thái cùng hai nỗi nải (chỉ 
hai nàng đâu của ông bà Bá Hộ), tui 
không phải là con cái nhà nầy. Cô Hai 
đã chết từ hôrn ông Đặng Tú Tài tới 
đây trị bịnh cô. Tưi đã đem một cái hồn 
và ba cái via của mình nhập vào cổ lúc 
ban ngày để nuôi sống cái thân xác của 
cổ. (Iờ đây, tui đem hết ba hồn bảy vĩa 
nhập trọn vào xác cô coi như tái sanh 
vào kiếp mới. Nếu lão gia cùng thái thái 
mở tấm lòng trời biển để tui được làm 
con cái nhà nầy thì tui đội ơn vô cùng. 

Trần phụ nhơn bảo: 

- Con gái tuỉ từ nhỏ tới lớn vẫn cứ 
ngây đại, tui coi như nó đã chết từ lâu, 
dủ thể xác nó hãy còn. Nay cô nhập vào 
xác của nó thì cô chẳng khác nào con 
gái tui tái sanh. 

Trần Kim ÄXoa sụp xuống lạy phu nhơn 
rồi ra mắt hai cô em dâu. Sau đó, cô 
rửa mặt chải đầu để ra mắt Trần Bá 
Hộ cùng cậu Ba, cậu Tư. Cả nhà mừng 
lầm, mở tiệc đoàn viên tưng bừng. Trần 
phu nhơn lấy ra cây gấm ngắn hồng, 
cây gấm thủy lam và hai xấp lụa phủ 
dung ra may áo quần cho con gái. đau 
đó bà cho người đến phủ Trà Vang tìm 
thợ kim hườn đặt làm cho tiểu thơ một 
vài món nữ Lrang. 

"Tiểu thơ Trần Kim Xoa tỏ ra hiếu 
hạnh với cha mẹ, mềm mông với hai 
em trai và với hai nàng em dâu, cư xử 


khoan nhu với kê ăn người ở trong nhà. 
Nàng kháo léo mọi món nữ công phụ 
xảo, lại có tài mẫn tiệp trong việc 
xướng họa thị thơ... 

Trong lúc rảnh rang, Trần im Xoa 
đem hết việc trong kiếp làm Huỳnh 
Kiều Nga cùng mốt kỳ ngộ giữa Đặng 
Bảo Sơn và có bên Vũng Linh, cho mẹ 
và hai em đâu nghe. Nàng bảo me: 

- Nay mai, chàng họ Đặng tới đây. Xin 
cha mẹ tác thành cho con được kết 
vG cùng chàng, 

Trần phu nhơn bảo: 

- Nếu được như con nói thì còn gì 
bằng, Đặng tiên sanh vốn kẻ văn vó 
song toàn; cha mẹ mà được một giai tế 
như chàng thì đó là điều vinh diệu cho 
nhà mình. 

Phu nhơn đem mọi chuyện của con gái 
học lại với chồng. Trăn Bá Hộ giục gia 
nhơn 1œ sửa sang nhà cửa, còn phụ 
nhơn thì chuẩn bị tiệc tùng trà rượu. 

Quả nhiên, hai hôm sau, Đặng cùng 
ông bà Viên Ngoại Đoàn Khánh Văn 
(đóng vai mai nhơn) đem xe ngựa, đồ 
sính lễ tới. 

Trần Kim Xoa hưng trà ra chào khách. 
Đặng nhìn thấy cô gái không giống 
Huỳnh Kiều Nga về dung mạo, nhưng 
dáng điệu cao sang, nhan sắc lồ lộ vẻ 
tươi nhuận xinh đẹp, cử chỉ và tiếng 
nói thì đúng là cử chỉ và tiếng nói của 
HH Nga. Cả hai mừng đến rơi nước 
mắt. 

Trân Bá Hộ ngõ ý ông bà Đoàn Viên 
Ngoại sau khi nhờ người coi tuổi của 
đôi trai gái: 

- Mốt đây xin ông bà cho gia chú làm 
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Có vậy mới gặp ngày tốt. 

Đặng trình bày cái khay đựng các món 
đồ sính lễ gồm đôi bông tai bằng ngọc 
toán chạm hình hoa mân côi (hoa 
hồng) đỏ thấm, đôi vòng ngọc thạch, 
Tnột đôi vòng vàng chạm bát bửu, một 
chiếc kiầng trơn, một chiếc trâm vàng 
chạm phụng cẩn kim cương, một chiếc 
nhẫn nhận ngọc phí thủy. Và đặc biệt 
nhúứt là cặp chén chung bằng ngọc mã 
não vốn là món gia bảo mà bấy lâu nay 
đi đâu chàng cũng mang theo, Còn các 
He nứ trang đó do Đoàn Viên Ngoại 


Đám cưới được cử hành long trọng. Họ 
hàng thân tộc ở các vùng Càng Long, 
Nguyệt Hóa, Trà Vang đến dự đông 
đúc. 

Đêm tân hôn, cô dâu bảo chú rể: 

- Được gặp một khách phong lưu tài 
mạo tuyệt vời như mình, nên lúc trước 
em hận rằng thân em không còn tấm 
băng trinh để đáp đền tình thâm nghĩa 
trọng của mình. Nay nhờ có thân xác 
của Trần tiểu thơ rà em được cơ hội 
đem tấm băng trinh Ấy biến đổi cái thú 
đâu bộc gió trăng thành duyên đá vàng 
bền chặt với mình. 

Sau đám cưới, ông bà Đoàn Viên Ngoại 
từ giá ra về, còn Đăng phải ở rễ suốt. ba 
tháng ròng. Trần Kim Xoa bảo chồng: 

- Nhà vợ không phải:là chốn dung 
thân của kẻ có tâm chí vẫy vùng theo 
đại bằng kình ngư như minh. Hai 
thằng em của em bây giờ vẫn còn giữ 
nguyên vẹt tình hòa ái với chị ruột và 
anh rể, nhưng em coi bộ tựi nó không 
phải là những kế có tấm lòng rộng rãi 


đâu. Vợ chồng ta phải xin ra riêng, Số 
phận em tuy được bền thấm duyên giai 
ngấu, nhưng không thể sanh nở được. 
Âm củng tính chọn một gái hiền thức 
đảm đang để làm thứ thất cho mình, 

Tai vợ chồng xin phép ông bà Trần Bá 
Hộ để về Vĩnh Thanh. Phu nhơn tổ ra 
bịn rịn. Trần Kim ÄXoa giải bày cận kẻ, 
lời lẽ vừa hợp lý vila hợp tình nên bà 
đành cho con gái và rể ra riêng. Hai vợ 
chồng về nơi có. Tiểu thơ mang theo 
của hồi môn trọng hậu theo chồng, 
Trần Him Xoa đem một mở đồ cổ 
ngoạn tặng cho ông bà Đoàn Viện 
Ngoại gọi là đền đáp cáo món nữ trang 
taà họ tặng cho Đặng hôm đấm cưới. 
Hai bền giao hảo nhau rất tương đắc, 
thường tặng nhau các món thời trân, 
các món ngoạn khí, 

Trần Eira Xoa cho sửa sang lại nhà 
cửa, cất thêm lâu gác. Nàng tô điểm 
khuôn viên thâm phân thanh lịch, đào 
rộng ao để cất nhà thủy tạ, xây thêm 
cái ẩm Hương Đình, trồng thêm kỳ 
hoa dị thảo. Chửng năm trăm sau, hoa 
viên có mai Thúy Vũ, trúc Tương Phị, 
tùng La Hán, liêu Quan Âm, trắc bách 
diệp, bằng lăng, hoàng lan, ngọc lan, 
mộc lan, bạch mai vùng Bình San của 
đất Hà Tiên. Nàng tiếp tục mua sắm đồ 
cổ ngoạn, các bức đại tự; các liễn đổi... 
Nàng không quên sửa sang lại tiệm 
thuốc của chồng chơ trang nhã và qui 
tô hơn. 

Đoàn Viên Ngoại có người em trai vốn 
là phú nông ở đất Vĩnh Thanh nên cứ 
vào dịp Tết Đoan Ngọ hay Tết Trung 
Thu thường cơm ghe bề bạn đến viếng 
thâm em. Những lẽn viếng thăm như 
thế, ông luôn tìm đến nhà Đặng khi 
chén rượu, lúc cuộc cờ, tình giao hảo 
luôn luôn thắm thiết. 

Vợ chồng Đặng luôn luôn ngóng chờ 
cuộc tái sanh của bà Bảy An Trường. 

Bỗng một hôm có người tới vết kiến 
Đặng: 

- Hà vợ ông chủ lò gạch ở câu Bà Điều 
sanh khế, nên ông sai tôi đến rước ông. 
Đặng liền theo người lạ đến An Hương. 
Quả thật, vợ của ông chủ là gạch người 
Minh Hương, chuyển bụng, ngặt sanh 
ngược, nên kêi la rằm rĩ. Đặng vẽ bùa 
Lễ Ban rồi hết: "Ra maul Ra mau!". Cái 
thai phút chốc ra khỏi lòng mẹ. Chàng 
yêu cầu gia chủ tắm hài nhỉ sạch sẽ, 
cho chàng nhìn mặt. Đó là đứa con gái 
có tiút ruôi bên mép. Ông chủ lò gạch 
nồi: 
~ Nó là con gái út của tui trong bầy con 
4 đứa. Ủng đã cứu mẹ con né được 
vuông tròn, xin nhờ đặt cho nó một cái 
tên, 

Đăng đặt tên là Kiều Tiên. Từ đó, 
danh tiếng của Đặng lây lùng. Các 
danh sĩ thấy chàng đã hốt thuốc xem 
mạch giỏi, lại sành văn thơ củng bùa 
Lễ Ban nên thường tìm đến chàng để 
kết. bạn. 

Ít lâu, vào tiết Trung Thu, ông chủ lò 
gạch tổ chức một tiệc thưởng trăng 
gôm bánh nướng, bánh bột lạc, trái cây 
và gỗi gà, nem chả rồi mời bạn bè trong 
số đó có Đặng tới dự. Tiệc dọn ở một 
góc vườn bông, giữa đám hoa lài, dạ lý 
hương, và dưới bóng cây nguyệt quới. 
Trong số khách thara đự có Đoàn Viên 
Ngoại. 


Khi bãi tiệc, mọi người gửa goạn ra v 
thì Đoàn Viên Ngoại bảo Đặng: 

„ Chắc tiên sanh còn nhớ cạn em nhà 
cậu của tui là Đính Thị Vân Anh mà 
tiên sanh đã gặp vào Tết Trung Thu ở 
Vũng Linh, Năm nay nó đã mười tám 
tuổi, nhưng vì kén chọn nên chưa có 
chồng. Ngày tối nó lo thêu may, bếp 
nức. Hễ rảnh là nó đọc sách và ngâm 
thơ vịnh cảnh. Oậu mỹ tui cưng nó như 
ĐH: Vào kỳ rằm trung ngươn 
vữa rồi, dè đâu, đang lúc raập tròn, sởn 
gd, nó ngã bịnh, nước da vàng vọt, móc 
chằng méc ưởng, bụng chương lớn lên 
như đàn bà chữa. Lúc đều cả nhà tưởng 
nổ ôm hoang thai cho nên lấy thủ cung 
sa, thì ra nó giữ trỉnh tiết vẹn mười, 
chấm đỏ còn chói trên cườm tay. Uậu 
tui lại nghĩ rằng chắc tà tạ) lạ mrỊ 
hành nó, nên cho thầy pháp đến tróc 
qui trừ yêu, nào đề bao nhiêu 
chữa cũng như nước để lá môn. Nay 
tiên sanh ra tay thần y, nhờ người trị 
bình giúp cho. 

Đăng nhận lời. Đoàn Viên Ngoại mừng 
?ỡ bảo: 

- Để tui cho người báo tỉn em tui lên 
đây để ngài trị liệu. 

Chừng nửa tháng sau, bà Vân Hộ và cô 
t tên Vân Anh tới nhà ông phú nông 
họ Đoàn. Vợ chồng ông ta dành cho hai 
mẹ con bà một căn buông khoản khoát, 
rồi mời Đặng tới xera mạch. Cô Út Vân 
Anh gầy ốm, vàng võ như cọng lau khô. 
Xem mạch xong, Đặng nói với bà Vân 
Hệ. 
-Thưa bà Vạn Hệ, cô Út đây chẳng có 
bịnh chỉ hết. Nguyên. là cô tẩm bổ quá. 
zahiỀU riầo sôïa, nhưng, yến huyết, ếch 
bắc thảo, đủ thứ thập vật. Ngặt một 
nỗi tạng của cô yếu, nên các chất bổ đó 
chẳng bôi bổ cho cơ thể cô, mà lại còn 
tích trữ thành chất độc, nên cô ra đến 
nông nổi nầy. 

Chàng lấy bốn viên thuốc hườn đen có 
chất lưu hội đem đến. lúc đầu, chàng 
cho cô uống 2 viên. Uống xong chừng 
vài giờ, cô Ut đau bụng, rên la thắm 
thiết, mô hôi lạnh đẫm trán... Rồi cô đi 
xông, xổ ra chất phẩn đen như bàn, hôi 
thúi nộng nặc. Sau mấy lần đi xông 
như vậy, cô Lt mới thấy nhẹ trong 
người. Đặng cho cổ uống sâm thang 
gồm có rau mã đề, rễ tranh, rau má, 
tnía lau, nấu với đường phèn. Qua ngày 
hôm sau, cô Út mới biết đói bụng, đòi 
ăn. Bà Vạn Hộ nấu cho cô một chén 
cháo thịt, rắc cải bắc thảo. 
Cô Út Vân Anh khỏi bịnh. Đăng cho cô 
dùng nhơn sâm dinh đường hoàn để cô 
chóng phục hồi sức khỏe. Trước khi về 
Tam Bình, mẹ con bà Vạn Hộ đến chào 
từ biệt. Cô Út với chiếc áo gấm xanh, 
đẹp có nhân hơn Kim Xoa, nhưng có vẻ 
lồn lên. Bà Vạn Hộ tặng cho chàng một 
chiếc khánh vàng cùng ba lượng bạc. 
Chàng tặng lại cho cô món kim đơn để 
điều hòa kinh nguyệt. Chừng It tháng 
sau, ông phú nông họ Đoàn tìm đến 
chơi nhà Đăng. Đặng bày tiệc rượu đái 
đằng. Giữa bữa tiệc ông Đoàn nói: 

- Cậu mợ tui muốn gả con Út Văn Anh 
cho tiên sanh làm thứ thất, Chẳng hay 
tiên sanh và phu nhơn nghi sao? 

"Trần lim Xoa tần thành: 

- Từ lâu tui vẫn cố ý tìm một lương gia 
nữ tử có tài mạo có phẩm hạnh để cưới 
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cho chồng tui Cô Út gồm đủ những 
điều tui mong muốn, lại có tướng sanh 
quí t ử. ĐỂ tui nhờ mai mối đến Đỉnh 
Vạn Hộ. 

Đăng vui về: 

- Tu xin tng thuận, nhưng chỉ sợ cổ 
Út chẽ tui lớn tuổi hơn cô nhiều. 

Ông phú nông họ Đoàn nói: 2 

- Tiên sanh mới ba mươi tuổi, con Út 
18 tuổi, Trai ba mươi tuổi cồn xinh, gái 
ba tưới tuổi như chìn miẫm nêm. Tiên 
sanh chứ ngại. . 

Trần Kim Xóa soạn nữ trang, phẩm 
vật đến Đính gia trang để câu hôn 
Đính Thị Văn Anh cho chồng, Cuộc 
hôn nhơn tiến hành rùm rụp trong 
vòng nửa năm sau. Cô Út Vân Anh rất 
tương đắc với Trần Rim Xoa, biết chiều 
chuộng chồng và người chánh thất của 
chồng. Cô lại giỏi quán xuyến việc nhà 
để cho Trần Rim Xoa thong thả đờn 
địch và xướng họa thơ phú với chồng. 

Trần Kim Xoa một hôm đề nghị với 
chồng: 

- Con Kiều Tiên giờ đã đầy tuổi thôi 
nôi rồi đó, vợ chồng mìnhnên nhận nó 
làm nghĩa nữ, biết đầu nhờ đồ mà em 
Vân Anh sẽ có con đàn cháu đống về 
Sau, 

Đặng đem ý định đó nói với vợ chồng 
ông chủ lò gạch. Vợ chồng ông rất hoan 
hỉ đặt tiệc ăn mừng. Từ đó, chẳng 
những Trân Kim Xoa săn sóc Kiêu Tiên 
mà thôi, lại còn săn sóc hai anh một chị 
của con nhỏ. Đêm đêm, nàng tụng kinh 
Phổ Miôn cầu cho Út Vân Anh mau 
sanh quí tử cho chồng. TC 

Quả nhiên năm sau, cô Út Vân Ảnh 
thọ thai, rồi trổ senh cập song sanh 
một gái một trai. Đặng đặt cho con gái 
tên là Kiều Oanh, đặt cho con trai tên 
là Bảo Quốc. Trần Kim Xoa hết lòng 
thương yêu con nuôi lẫn con chồng. 
Nàng sanh lòng mộ đạo, không hề 
ĐĂNG phần ân ái của chồng với Út Vân 


Trần Kim Xoa thường viếng thăm ông 

bà Trần Bá Hộ. Nàng chỉ biểu hai 
người em dâu làm bánh mứt cễ bàn. 
Cậu Ba Trân Thanh lịch có ba đúa 
con: một gái tên Trần Kim Anh, đứa 
trưởng nam tên Trân Thanh Bơn, đứa 
thứ nam tên Trân Thanh Hà. Cậu Tư 
Trần Thanh Tú có một trai một gái, 
trai tên Trần Thanh Xuyên, gái tên 
Trần Kim Hoa. Trần Kim Xoa đợi các 
cháu lớn lên, đem hết về nhà mình. 1ö 
châu trai thì cùng với Bảo Quốc ỳ học 
chữ với ông Nhiêu Đào Khánh Hội. Còn 
nàng thì dạy các chấu gái và Kiêu Tiên 
lẫn Kiều Oanh học thêu may, học bếp 
núc và học chữ đề các cô gái có thể đọc 
"ưệt Nữ Truyện" và xướng họa trong 
chốn hương khuê. 

Về sau, Bảo Quốc đỗ cử nhơn, còn các 
cháu trai của Trần Him Xoa đều đỗ tú 
tài. Vợ chồng Đặng đều gả con gái cùng 
Kiều Tiên, Kim Anh, Kim Hoa vào nơi 
thế gia vọng tộc. 

Vợ chồng Đăng tươi trẻ rất lâu, mãi 
đến lúc tứ tuân mà vẫn như vào tuổi ba 
mươi. Trần Kim Xoa thọ giới Uu Bà Dị, 
tu tại gia, đổi duyên cảm sắc với chồng 
thành duyên cầm kỳ. Út Văn Anh luôn 
kính nhường người vợ lớn của chồng, 
đù nàng đảm nhiệm vai trò chủ phụ, 
nấm hết mọi giềng mối trong nhà. 
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Hồi Tết Trung Thu năm đó, vợ chồng 
Đoàn Viên Ngoại có đến chơi. Út Văn 
Anh sai gia đính quét dọn Cấm Hương 
Đình để đón khách. Tiệc thường trăng 
được dọn tại Lạc Thủy Tạ. Nhìn bóng 
trăng tròn lộng iấy ngâm trong lòng ao, 
Tran Kim Xoa bảo Út Vân Ảnh: 

- Nay cả nhà được sum hiệp, lại thêm 
có bạn cổ giao tới viếng, xin đì nó vịnh 
một bài thơ cho mọi người thưởng lãm. 
Út Vân Anh vừng lời, đốt nén Đàn Tức 
Hương xứ Huế rôi đưa đẩy ngồi bút 
lông trên tờ giấy Hoa Tiên: 


Lai láng trăng thu rọi khốp miền 

Vừi đời thạnh trị, cảnh đoàn uiên 
Trối câu ngâm uịnh mùng giai tiết 
Chuốc chén quỳnh tương đại bạn hiền 
Ảnh ngọc tắt chìm rồi súng rở 

Vác băng tròn khuyết lại tròn nguyên 
Xoay theo máy tạo bao dời đổi 


“2: Lê Văn Giao 
Nỗi Niễm Cô Xứ 


Hòa bình đến lòng khái khao trở lại 
Khu uườn xiea xóm cứ yên lành 
Nét hiền hòa thương những mới nhà 

tranh - 
Đội nững đầm man quanh năm suốt 
tháng 
Cuộc chiến đi qua 
Hao đứn đau 0ô hạng 
Nhưng chẳng gì sờn 
Quê mẹ ta dt! 
Bởi hạnh phúc cuốt công là cơm áo 
Đù có phải đẳng cay tần tảo 
Vợ uẫn thương chồng 
Con hiểu thảo mẹ cha 
Bao cách ngữn cứng đoàn tị 
Bao gian khổ cũng gặp nha 
Lòng khát khao biết bao 
Có những cuộc ra đt mũ: 
nghẹn ng 
Nhớ oề quê hương 
Muốn hóa thân gái 
Đù có phải cđổi 


Tháng cát bụi trường e 
Cột trụ th trôi xuôi uề bị 
Cầu Câu Lá đói 

Núu đói BB 


Nhìn tản khôi nưm 
Người ra đi uướng bụuÈ§ 
Mới hiểu thế nào ý nợ, 
Những đêm nghe gà soi lân 
chồn # 
Chợt thức giúp mới biết mình 
Ơi cánh đồng Duy An F 
Tựa ba màa bát ngái 
Cuộn triều bằng, lủa sóng gọo đầy 
nhà 
Buổi trùng phủng quần Phẩn đến 
: chia xa 


Vẹn giữ làng thanh, lánh bạy phiền 


Nói và phần Vũng Linh, từ khi Đăng 

lấy được đồ cổ ngoạn rồi thì vào lúc trời 
trong nắng tốt, đáy ao chỉ hiện những 
con cá sặt bướm lượn giữa rong xanh, 
khung trời xanh lên vớn mây trắng. 
Năm qua tháng lại vũng cạn đần rồi 
mất dấu. Cái tên Vũng Linh lại kêu trại 
thành Vũng Liêm, nơi nổi tiếng món 
nem chua và là nơi sanh quán của gia 
đình gồm ba chị em nghệ sĩ cải lương là 
Ba Hui, Năm Eêm Thoa, Ngọc Lợi. Cô 
Năm Kim 'Thoa đứng vào hàng ngũ nữ 
nghệ sĩ tiền phong thượng thặng như 
Năm Phi, Bảy Phùng Há, Ba Thanh 
Loan, Tư Thanh Tùng, Bảy Nam, Sáu 
Ngọc Sương, Sáu Nết, Mười Truyền ® 


Nhưng ly rượu tâm giao nhiều đứn, 
lạnh 


Nhỏ mía đường Mã Châu 
Với tơ uàng óng đánh 
Pháo đèn Cổng Định 
Nêu 0u Long Xuyên 
Ăn bún chợ Chủa ghé thăm lợi Mỹ 
“uyên 
Thấy nón bài thơ nhé thương chuyện 
cũ 
Hi mười năm 
Chuyện tình yêu giấc ngủ 
Một đôi lần. thức dậy giữn tìm danh 
Người hãi ngày DA hưi nước khuynh 
ft 


mượm lại chiếc hôn làm của qui 

§y đứa đầu làng tuổi uài thế ký 

Ý chợ đình qua mấy thuở bình 
đạo 


turộc chiến đi qua 


ành bao uà gốc mắt 


£ 
St khế chúa nấu lạch 
thứ mẹ hiền ngày tháng lao 
đạo 


tiền xưn nhà cũ rao a0 
chân đã tướng biết bạn mỗi nầu 
Người uề Nam Phước 
Kệ ngược Câu Lâu 
Cùng nhau bước một cây cầu 
Người đi bẻ ở ơi sầu hơn aÍ 


THỂ SỰ 
VÔ THƯỜNG 
LÒIId IIúWI KiÓ ĐT 


. Đàm Uyên Phạm Hà Thanh 


gấi ngöi đối diện vừa kể vừa khóc nức nở. Tôi xói xa cho 
thân phận hám hư của cô ta và càng đau buồn cho tình dời 
đen bạc. 

Tháng 4/75 sau khi bọn cộng sản lấn chiếm được miền Nam Việt 
Nam với chiêu bài điệt Mỹ đánh Ngụy, chúng đã tuyên truyền bịp 
bợm rằng: toàn cối Việt Namt dược sống trong hòa bình, Thực ra đó 
là một thứ hòa bình giá hiệu đây kliàng bố và đầy rặt công an mật 
vụ từ trong nhà ra tới cửa. Nhà tù mở nhan nhân khấp nơi để vùi 
chôn số kiếp của bao đàn lành võ tội. 

Đã biết rằng san thời kỳ chiến tranh, đất trước nào cũng sắp phải 
những khó khăn đáng kể, nhưng tại Việt Nam la, những điều xây ra 
tệ hơn cả những khó khăn đáng kế nên mặc cho bọn cầm quyền 
đầu nậu khát máu tuyên truyền tới đâu đi nữa thì từ Nam tới Bắc, 
người người, nhà nhà, làng làng, xã xã... vấn âm thầm rủ nhau bỏ 
nước ra đi thoái khỏi gọng kẽm khát máu của bọn C5 vô thần. Họ 
bất chấp những hiểm nguy của rừng sảu bể cả, của hải tác Thái 
Lan... của trăm ngần thứ nguy hiểm chết người khác mà không bút 
niệu KẾ Riết được, Bcidi: người (ii 618i g-nh tan rat dòng HGYpHan 
tần. Kẻ ở lại có cái khổ của kẻ ở lại, người ra đi có trăm ngần cái 
chua cay cái oăm của người ra đi, bị lừa lọc, gạt gắm trăm bề bởi 
những người đồng hương của nình hoặc đôi khi chính bởi những 
thân nhàn của mình đã ra đi từ trước. 


T öi chết lặng người theo đối điễn biến câu chuyện của cô 


... Cô gái quê ở miền Tây, miền của ruộng vườn cò bay thẳng 
cánh. Đã mấy đời ông bà cha mẹ cô đều làm nghề nông để sinh 
sống. Trước ?5 gia đình cỗ sống sung túc thư thả. Từ khí họa C5 đè 
nặng irên đất nước, lãi cả ruộng vườn của cha mẹ cô đều bị sung 
công hoặc phải nhập vào lợp tác xã do đồ gia đình cô cằng ngày 
càng kiệt quệ. Cha và người anh lớn của cô lâu lầu lại bị kêu lên 
kêu xuống xã, huyện lầm khó để với bản án trco đa củu ngày xưa, 
Hai đứa em trai cô, dứa thì bị bất di thanh niên vũng phòng, đứa 
thì làm nghĩa vự quốc tế đánh chiếm Carmbodgc theo ý đồ của bắc 
và đăng. Kết quả là đứa em thanh niên xung phong đã trở về sau 
bến năm xa nhà với chúng bên sốt rết rừng cấp tính ăn sâu vào 
gan. Một chứng bệnh thường thấy ở các quốc gia tghèo đói khó 
lòng chữa trị vì chẳng có liền. Còn đứa đi làm nghĩa vụ quốc tế thì 
không thấy trở vẽ rà chỉ được tín chết rất xấc rong miột trận 
đánh găn biên giới Việt-Miện. Còn dau đớn não hơn tả xiết cho chia 
mẹ cỡ lừ lâu đã đặt hết kỳ vọng vào hai đứa em trai để rồi nhận 
được sự đền đáp như thế. . 

Không chịu dựng nổi những đau khổ chất ngất đên đập, mẹ cô 
càng ngày càng kiệi sức để rồi mội hôm hà ngất xíu trong một 
buổi chợ chiều. Bà dược các bà con chồm xóm bồng bể về nhà đặt 
nằm trên chiếc chồng tre còn lại độc nhất trong nhà. Từ đồ chu vỉ 
hoạt động của mẹ chỉ còn là căn nhà lá ọp ẹp tối tăm. Bà không 
bước ra khỏi cửa một bước: miột mạch ruấu não bị đứt, làm tế liệt 
hắn một tay và một chân. 

Cuộc sống gia đình cô càng ngày càng tầm tối, cha cô càng trở 
nên lầm h ít nói. Từ sáng tới tối mjL ông chỉ biết cặm cụi với cuốc 
và xẻng đào dào, sới sới. Theo ý ông là phải có làm mới có ãn. 
Nhưng cô biết ràng cha cô đang phát những nhất cuốc đầy phần uất 
và hàn học lên mảnh dãi vô lội vỉ không thối được nên lời trước 


những bất mãn thời cuộc cũng như những nghiệt quả mà gia đình 
cô dang phải gánh chịu. 

Nhưng có lẽ Trời cao cũng có mất! Một hôm mẹ gọi cô vào ngồi 
bên chiếc chồng tre cho coi một lá thư gửi từ một đãi nước xa xôi 
với tên người nhận là mẹ với lên người gửi là dì út của cô. Lúc bấy 
EÌỜ với cảm xúc mạnh mẽ của một người con gái chất phác, cô đã 
bật khóc nức nở vì không ngờ rằng dì ủi vẫn còn sống? Cô vội nhớ 
lại cách đó khoảng mười năm, dì đượng và các em đã vượt biên 
trên một chiếc thuyền nhỏ khoảng trăm người. Một tháng sau gia 
đình cô đã được tin chẳng lành của toàn thể thuyền nhân bạc mệnh 
trên chuyến tầu định mệnh đó. Mẹ cô đã đem hình ảnh gia đình đì 
lên chùa xin qui y cửa Phật để vong linh sớm dược siêu thoát cũng 
như làm lễ cúng chay tại nhà cho gia đình đì suốt trăm ngày... Nay 
di ảnh đì dượng và các cm vấn còn trên một góc bàn thờ bên cạnh 
hình ông bà ngoại. 

Gia đình dì thoát hiểm và còn sống sót là một điều đăng mừng 
cho gia đình dì. Thư dì út nói sau mười năm vật lên với cuộc sống, 
văn minh vật chất tại ngoại quốc dì đã tậu được một nhà hàng tnà 
chính dì là chủ, dì phải tự quản xuyến tất cả công việc lớn bể trong 
ngoài. Thư đì cũng nói lên nỗi nhớ quê hương, mộng vườn... nhớ 
thương rnẹ: re là chị cả của dì và cũng là người thân thiết ruột thịt 
của đì còn sống sót lại cho tới bây giờ. Mẹ cũng là người chịu thiệt 
thời, khổ đau nhất 1ừ trước tới nay trong gia đình ông bà ngoại. 

Để cho vơi bớt nỗi nhớ nhung sâu sắc của dì đối với mẹ và cũng 
để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô mà đì đoan chắc là 
có và ph? có trang cuộc sống xã hội lúc bấy giờ tại quê nhà. Dì đề 
nghị eha ruẹ cỡ để cho dì dược bảo lãnh cô ra đi theo diện du lịch 
qua thầm dì gôi từ đó sẽ lo giấy tờ cho cô được ở lại luôn tại xứ 
người với dì. Di không quên cô là đứa cháu gái dì thương nhất từ 
nhỏ trong đầu con của mẹ. Dì vẽ ra một khung trời huy hoàng cho 
cha mẹ cô ihấy rõ nếu cô qua được với dì thì đời cô sẽ dược nữ 
các cm coh dì, sẽ được học một nghề bảo đâm để đi làm tự nuôi 
thân còn dư đã tiền bạc gới về giúp đỡ lại cho cha mẹ. Dì nhấc đi 
nhấc lại, đi thương nhớ cô nhất. Dì nhớ những ngày xưa khi chưa 
YÈ nhà chồng, vẫn ở chang nhà với bố mnẹ cô. Dì đã là người (lay 
me bỏng bế, mớm cơm, đát sữa cho cô từ khí lạt lòng rnẹ. Ngoài 
tình cảm của mội người dì, dối với có, dì phần nào còn là hình ảnh 
của người rne thứ hai. 

Thể là cô đã ra di theo sự xếp đặt của đi và bố mẹ. Là thân gái 
đồng quê, từ nhỏ tới lớn chưa bề mội lần xa cha mẹ anh em, xa 
khỏi lũy tre đầu lìng nơi mà cỏ đã o oœ© cất Liếng khóc chào đời. 
Sự xếp đạt của dì và cha mẹ đã đưa cô vào một thế nên ra đi để có 
thể báo hiểu cho cha mẹ, có ngiữa là làm ra tiền gởi về thuốc ren 
cho mẹ bệnh cha già. Cô không hề có một lý tưởng cao siêu nào 
Khác. Ngày chia lay cha mẹ và đứa em trai bị bịnh ngặt nghèo 
sống không được chết không xong làm cô đau thất cả lòng. Đó ià 
ngày dau đớn nhất của đời cô mà cô phải cắn răng chịu đựng để 
khỏi làm buồn lòng những tgười còn ở lại. Cô cứ bảng khuảng tự 
hỏi thầm: cô dị rồi ai sẽ là người săn sóc mẹ già bại liệt? đứa em 
trai bệnh hoạu? và cha già yếu duối như ngọn đèn treo trước gió 
không biết tất lúc nào? Không biết, không biết... và không biết? 
Trăm ngần cái không biết quay mồng trong đầu cô nhưng lúc bấy 
giờ phí cơ đã đưa có đi xa khỏi nơi cô đã đặt ra những câu hỗi ấy... 

.„. Tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô gái. Cô hơi ngâm đen, 
kiiỏng giống như các cô gái thành thị Sàigòn. Mặc đầu đã sống tại 
đây hơn hai năm rồi nhưng da của cô cũng chưa nhà hết màu đất 
phên vùng đồng bàng sông Cũủu Long. 

.. Cô tiếp tục kế chuyện mất nhìn xa vắng. Những giày phút đầu 
tiên đặt chăn tới xứ người cô đã bạt khóc khi đối chiếu cái lạ lùng 
lớn lao của người ta với cấi nghèo khó, nhược tiểu của đất nước 
mình. Những ngày đầu ở cái xứ văn minh và xa lạ này cô dược sự 
tiếp dón nông hậu của dì dượng và các em. Được chiều chuộng đủ 
mọợi thứ nhưng đôi lúc cô vấn không cảm thấy vui vì nhớ nhà. 
Những lúc ấy đi cô đã ôm cô vào lòng, vuốt lốc cỗ như ngày Xưa 
mẹ vấn thường làm khi cõ có chuyện buồn. 

Mươi ngày nghỉ ngơi để bù đấp cho mội chuyến du hành xa nửa 
vòng trái đất và cũng để làm quen với những cái lạ mắt ban đầu, 
Sẵn tính siêng năng cần mãn và quen chịu đựng gian khổ, cô đã 
không chịu nằm yên để hưởng trọn #a?h phức, cô đã thành thật đề 
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nghị dì cô cho được giúp việc nhà hàng với dì. Với ý chí tiến thủ 
cô đã làm việc ngày đêm không quản ngại nặng nhọc và giờ giấc, 
nhờ đó cô cũng vơi đi nỗi nhớ nhung cha mẹ ở quê nhà và cũng 
đền đấp được ơn đì đã giúp cô đến xứ văn minh này. Cô tự neh: 
với công việc cô có thể kiếm được tiền trong nay mai... 

Một năm qua đi trong nhấy mắt, cô vẫn làm việc và vấn chung 
sống với gia đình dì, hết việc leơ lên căn gắc xép mà gia đình đì 
đành riêng cho cô nghỉ ngơi. Nhưng có những đêm cô không tài 
nào ngủ được vì sưởi điện không dủ hơi ấm cho căn gác nhỏ, 
thhưng cỡ vẫn âm thầm chịu dựng. Cuộc sống cứ thế Hiếp lục với 
một mong đợi: sémcó giấy từ hợp lệ để sinh sống tại xử người. 

Sáu thắng nữa trõi qua chăm chậm như vô tình không biết gì đến 
những dau khổ và mơng đợi của cô. Có những lúc cô mong có 
phép lạ lầm cho thời gian đừng lại hoặc quay chậm lại vì cô sợ sụ 
trôi qua quá nhanh của thời gian bởi bao điều mong đợi vẫn chưa 
đến: Giấy lờ đì hứa văn dang ở đâu dâu??? Miội năm rưỡi đã trôi 
qua mà đì văn chưa báo giờ ngõ ý sẽ trả công như thể nào hoặc cho 
một đồng nào để gởi về cho gia đình? Cô nhận rằng cô đã làm lợi 
cho dì rất nhiều (và chính đi cũng nói với cô như thế)... Phải chỉ dì 
nghĩ về cô rội tí tì hay biết mấy?... 

Tuy vậy sức chịu đựng của cö gái cũng có giới hạn. Sau mội 
đêm không ngủ được vì những lo buồn dày vò và vì thiếu sưởi ấm 
cần thiết vào những ngày đông giá lạnh cô ngã bệnh. Mấy ngày 
đầu bị bệnh, sự sãn sóc và an ủi của tấi 
cả gia đình đì làm cô cũng cảm thấy ấm 
lòng. Mì chưa có giấy tờ để đì bệnh viện 
khẩm nên cô chỉ ở nhà tự chữa trị. Cậu 
hoặc đi đưa thuốc gì thì cô đùng thứ 
nấy theo liều lượng càng ngày cảng 
tăng mà bệnh vấn không có mời thuyên 
giảm làm cho cô càng tức giận và buồn 
túi thêm: hơn vì tầm không, không giúp 
chỉ được việc nhà hàng cho dì. Càng tủi 
cô càng khóc, mà càng khóc thì bệnh 
những can người bị suy sụn từ tỉnh thần 
tới thể xác. 

Ba tháng nằm liệt giường tröi qua rãi 
nhanh, cô gái cảm thấy trăm ngàn bực 
bội. Bao lần cô gượng đứng đạy nhưng 
mỗi lần cô chỉ chực ngã. Cô cảm thấy 
bực bội với chính mình: từ bé đến lớn 
cố chưa bị một cơn bệnh dai dâng như 
vậy. Tại sao cô lại ra di để rồi nầm chết 
ở đây? Tại sao cô chưa có giấy tờ để đi 
bệnh viện? Tại sao dì không lo cho cô 
như lời đì đã hứa?... Tại sao, tại sao... 
và trăm ngàn tại sao?!1! 

Một hôm trong lúc cơn bệnh đang hoành hành, với trạng thái 
nữa tình nửa mê cô đã nghe được cuộc cãi vã giữa dĩ đượng xen kẽ 
tiếng người con gái lớn của đì. Cô không tin những điều nrgie dược 
là sự thật, Cô tự bảo xem lúc đó đang tỉnh hay đang mơ? Đúng là 
cô đang tỉnh! Cô đã nghe được những lời nói quá phữ phàng. 

... Chợt cô im bật bật khóe nức nở. Tôi lồn trọng phút mùi lòng 
ấy của cô nên im lạng. Tôi liếc nhìn màn ảnh trước mặt ghi giờ các 
chuyến bay. Chị còn khoảng một giờ nữa là chuyển bay của cô 
khởi lành. Tài nghĩ trước giờ bay hai mươi phúi cô gái phải lo thủ 
tục giấy tờ, cân lành lý nên chẳng còn bao lâu thời gian để nghe 
nốt câu chuyện. Tôi vội nói: "7hế rõi7” 


Ông dượng cô nói với bà dì rằng: “Cũng 2i em quá tham, Anh, 


đã bàn là chỉ giữ nó mội năm trong nhà phụ việc nhà hàng là đủ trả 
hết nợ tiền về tây bay (?2 cho tụi mình rồi, sau đó phải lo cho nó 
#hlấy tờ đàng hoàng, để xin việc làm bên ngoài hoặc giả nếu tk?) 

- tực làm cho mình thì cũng khai báo một phần để có bảo liễu sức 
khúc, v.v... Giờ đây với tình hình bệnh Hồ cảng ngày Cùng năng 
thêm mà không được vào bệnh viện để điều trợ thì tước là tôi 
nghiệp nó, sau nữa, nếu nó có rhệnh hệ nào sẽ gảy bao phiền phúc 
củo tụi mình” 
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... Thế là hết! Lời nói của người đượng đã dẹp tan hếi mọi thắc 
mắc và mong đợi của cô từ bấy làu nay, Cho tới giờ phút này việc 
giấy tờ vẫn là con số không to tướng, và tệ hơn nữa, “họ” muốn giữ 
cõ lại Irong nhà để làm việc không công, để trả nợ "ơn" họ đã ban 
ra. 

Đang suy nghĩ mông lung về những lời nói của người dượng, 
chợt cô nghe vang vọng tiếng nói của người con gái lớn: "Để 
không lo giấy tờ mà còn bất Tnổ” làm việc không công cha mẹ 
suốf hai năm qua th "nó" ngã bệnh là phải Nhưng cổ thể lành 
bệnh rồi mà "nó" văn giả bộ năm liệt giường để làm nư đồi tiền 
Công cũng nên” 

Trong một thoáng chốc mắt cô gái nhòa lệ, tai như ù di. Bao 
nhiều hình ảnh đẹp dế của cô đối với gia đình đì đượng tan thành 
mây khói. Đảu rồi hình ảnh của "người mẹ thứ hai” của cô? Đâu 
còn là hình ảnh của một người dượng tốt bụng cơi chấu vợ cũng 
như chấu muội theo lời đượng tuyên bố khi cô vừa bước chân vào 
nhà này lúc từ Việt Narn mới qua? Ở Việt Nam cha mẹ cỡ có biết 
đì đượng của cô dã "thay hình đổi dạng” từ cha mẹ nuôi thành ®chủ 
nợ". Họ đã đối xử với cô thua cả người dựng nước lã. Đối với 
người ngoài họ đầu đấm mướn làm việc không lương suốt hai mâm 
trường? 

Quá dau khổ cô khóc ngất từng hồi rồi lảm bẩm kêu Trời Phật 
soi xét clte lòng thành của củ. Cô cầu xin được một phép lạ để biến 
khỗổi nơi này khỏi phải thấy những kẻ 
lợi dụng và còn mạ lự, phí báng cô nữa. 
Tuyệt vọng và đuối sức cô đã ngủ thiếp 
di lúc nào... 

Khi tỉnh dậy, ý ngiĩ đầu tiên đến với 
cô là phải đi khỏi nơi này bãi cứ giá nào 
rồi tới đâu thì tới. Ý nghĩ đó cứ hiện ra 
lừng phút, lừng giờ, ngày này qua ngày 
khác không dứt. Nhưng sẽ đi dâu? làm 
gì? ở dâu? khi mà giấy tờ không có, tiền 
bạc cũng không. Làm sao trà bỏ đi cho 
dược? 

Nhưng rồi chuyện gì tới phải tới. 
Khoảng ba tuần lễ sau đó, vào một ngày 
nhà hàng không mở cửa, cả gia đình 
"họ" đều đi vắng, Cô làng lạng bỏ ra di, 
không đồng xu dính túi không một 
mảnh giấy tùy thân. 

Tôi kinh ngạc cho sự liều lĩnh của cỡ 
gái "ngoại quốc” so với dân bản xứ: 
không biết một chữ địa phương, không 
có thân thích, không tiền bạc, không 
giấy tờ lợp pháp”... Thể mà dầm quyết 
định táo bạo. Tôi thầm cảm phục và 
thông cầm hàn: động của cô nhưng cũng rất xốt xa và ấi ngại chờ 
thân gấi đậm Irường... 

Cö ra đi như mội tù nhân vượt ngục, đáo dắc ngó tới ngó lui như 
sợ ai bái gập. Cũng may vùng trời Tây này sắp sửa vào đồng nên 
ngầy ngắn dêm đài, bóng tối cũng dã che chở cho cô được phần 
nào. Nhưng được việc đó thì lại mất việc khác! Cô đi, đi mãi cho 
tới khi mệt lả người cũng là lúc trời tối đen như mực. Cái lạnh cắt 
da làm cô không chịu nổi. Cô bắt đầu io và hơi hối hận cho sự liều 
[nh của mình. Nhưng không thể nào lui bước được nữa, cô vẫn 
phải tiếu bước vỏ định và tin tường câu ca đạo rne Thường đạy: “ở 
hiền gặp lành” 

Bao lần cô gặp xe cảnh sất tính ngoắc lại và cầu cứu nhưng 
không dám vì biết nói và khai báo chỉ đây với họ? Cuối cùng cỗ 
thấy trước mặt một tòa nhà rất lớn nhưng vì trời tối nên Xhông 
phản biệt được nhà tư nhàn hay cơ quan nào? Tòa nhà đã tất đèn 
nhưng eô thấy trong hàng hiên. Cô nghĩ có thể tạm ngồi nghi chân 
một lát cho đỡ mệt và cũng để tránh gió, trắnh sương qua đêm. 
Đấy giờ đi quá khuya, người qua lại thưa đàn. Thỉnh thoảng cổ 
năm ba thanh niên nam nữ vừa đi vừa hát hò nghêu ngao ý chừng 
nữ say rượu làm cô cảm thấy sợ hãi và ái ngại. 

.. Cô giật mủnh titức dậy vì có cảm giác như có ai lắc mạnh vai 
mình. Trước mất cô là một khối đen là lù. Cô nhận biết đó là một 


người đàn ông qua giọng nói. Ông ta đang hỏi cö diều gì đó nhưng 
cô không hiểu được nén chỉ biết lác đầu quầy quậy, Ông la nhẹ 
nhàng nắm vai cô và kéo đứng dậy, rồi ra dấu theo ông. Lúc đó cô 
cũng cảm thấy sợ, tính bỏ chạy vì không biết người đàn ông này là 
ai? tốt hay xấu? Nhưng hàng hiên nơi cô ngồi bây giờ đã được thấp 
sắng nên cô đoán chừng đây là ông chủ nhà này nên cô mạnh đạn 
bước theo ông Ía. 

Vo trong nhà yên lặng như tờ, cô cảm tưởng người đàn ông này 
sống rnột mình. Liếc nhìn về miột góc phòng có thấy có một bàn 
thờ Chúa. Cô nghĩ đó là nơi dẹp và sạch sẽ nhất so với mọi nơi 
khác trong căn phòng. Tiếng nói của ông ta làm cô hoàn hồn quay 
lại trực điện với ông đang dứng sau hmg cò. Cô liền nhận ra "&đđ7 
đen jd Hì” này là một đúc cha. Có cảm thấy bớt sợ phần nào và 
chấp hai tay trước ngực, đầu hơi cúi xuống ngụ ý chào cha. Có lẽ 
cha cũng hiểu nên chụm hai tay chào lại miệng mửn cười và chỉ 
một cái ghế gần nhất mời cô ngồi. Đợi cho cô ngồi vào ghế dàng 
hoàng rồi cha đứng trước mặt cô và hỏi: “Thái Lan?” Cô hiểu ngay 
điều cha muốn hỏi nên cô liền lắc đầu. "P/ 1p pứt” Lại lắc đầu. 
Cha tiếp tục hỏi: “Việt Nam?" Cô vội vàng gật đầu đấp lại. Cha gật 
đầu có vẻ vừa lòng với điều vừa khám phá. Cha tiến lại giá sách 
gần đó cầm lấy điện thoại, quay số và nói Hiên tục. Cô bất đầu hồi 
hộp: cha gọi cảnh sát? hay ông ở trong một tổ chức bắt cóc, gọi 
người đến bất cô đi? hay là... Khoảng năm phút sau cha ngừng 
điện thoại, đi vào phòng một hồi lầu rồi đem ra cho cô một tách 
trà. Cha ra đấu ngụ ý bảo cô cứ an làm ngồi yên, uống nước và 
dợi?? 

.. Giọng nói của bác M. lãm cô giật mình vì cô với bác đã có 
biết nhau rồi. Bác có ghé iãm nhà hàng của dì cô vài lần, Cô đã 
được dịp tiếp xúc trực tiếp với bác đôi ba lần đầu chỉ là vài lời 
thăm hỏi xã giao. Cô lo sợ vì không ngờ cha lại quen bác mà bác 
lại quen biết đì của cõ. Cha kêu bác lại đây làm gì? Có phải để 
dem cô trả lại cho gia đình đì? Nhưng, giọng nếi ôn tôn của bác 
làm có đỡ sợ. Bác đồn đập hỏi cô đi đâu? làm gì? tại sao không ở 
nhà hàng mà lại ra vỉa hề ngủ?... Lác ban đâu cô cảm thấy ngại, 
không biết có nên kể ngọn ngành quyết định bả nhà hàng ra đi của 
cô hay không? Có lẽ vì đoán được ÿ nghĩ của cô nên bác M. nói: 
"Cháu có chuyện gì cứ kể thật cho bác biết để bác tìm cách giúp 
đỡ cho chấu. Ngoài bác ra còn cả đức cha nhà thờ nơi đảy. Dầu 
khó khăn đến raấy đức cha và bác cũng sẽ không bao giờ bỏ chấu 
đâu miễn là chấu chịu nói lãi cả sự thật". Bắc nói một hơi xong có 
về còn sợ cô chưa tin, bác quay sang nói tiếp với cha dang đứng 
cạnh đó. Cô thấy cha gật đầu ra dấu đồng ý. Bấy giờ cô vũng tin 
hơn và bất đầu nức nở vừa kể vừa khóc. Đây là một địp may để cô 
trút hết buồn phiền, uất ức đồn nén bấy lâu... Cô kể xong, bác M. 
chép miệng buồn phiền chơ số phận bạc pitước của cô rôi bác nói: 
"hồi thì bây giờ con về ở tạm nhà bác rồi tính tới vì cơn không 
thể bố đi mã không có giấy tờ, tiền bạc như vậy dược và cũng 
không ở lại đây dược vì dây là nhà thờ"... Nói xong bác quay lại 
đối thoại với đức cha, có lẽ để kế sơ qua cho cha nghe về hoàn. 
cảnh của cô và cũng xin phép để đưa cô về nhà bác. 

Quả thật bác M. là một người rất tốt. Bác không có bà con đồng 
họ chỉ với cô nhưng những ngày cô trú ngự tạm tại nhà bác, bác đã 
xem: cô như người nhà. Bác săn sóc cho cô từng ly từng chút và an 
ủi cô suốt ngày. Giờ đây cô mới thấy thấm thía câu mẹ cô hàng nói 
lúc xưa kia mà lúc đó còn quá thơ ngây nên cô chưa hiểu được cận 
kế ý nghĩa thâm thúy: “Wiín anh em xa, mua líng giồng gần"... Ö 
với bắc được một tuần lễ, rnột hôm đang cùng ttgồi nói chuyện. với 
bác trong nhà thì nghe tiếng của dì cô, Cô chỉ kịp chạy vào phòng, 
trong của bác để trốn, tiếng nói của đì đã sang sảng ngoài phòng 
khách: "7öi đến đây để dòi lại đứa chấu gái của töi về, Töi có trách 
nhiệm với nó. Nếu bác không giao trả nó cho lôi thì có việc gì xay 
dến cho gia đình bác cũng mặc Kể. Đừng trách töï". Cò sứng sờ vì 
nghe những lời hãm dọa đánh người của đì cô: họ sẽ thuế người 
đánh bác M. vì bác M. đấm xía vô chuyện gia đình của họ. Họ nói 
muốn đón cô về vì đó là trách nhiệm của họ, họ phải lọ cho cô? 
Đúng, đó là trách nhiệm của những người đem cón bỏ chợ, của 
những người không có tình người, cô định hết lên như vậy nhưng 
không dám và đang run lập cập. Cô tự túc mùnh sao lại nhất gan 
như vậy? Nhưng rồi cô nghệ giọng nói ởn (ồn của bác M.: “/#ển 


tại nỗ không ở nơi đây. Tôi không biết nó ở đâu cả? Nổ cũng chỉ 
nói với tôi là đang nạu ở đâu? Nó chỉ gọi điện thoại cầu củu tôi xin 
chị cho nổ lại mọi giấy tờ thế thôi. Vì thể tôi mới liên lạc với chị 
theo thứng nguyện vọng của nó chớ túi không giữ nó và không biếf 
chỉ hơn. Nếu chị không tín và muấn làm gì thì cứ làm nhưng hãy 
nhớ một điều răng chuyện đầu còn cổ luật phÁp. Ó dây chớ không 
phải ở xử luậi rừng như Việt Nam”. Bác nói một hồi như vậy có lẽ 
cũng làm chội dạ đì cô, nên trước khi ra Yề giọng đì bởi nặng và có 
về như xuống nước năn nỉ... nếu bác biết cô ở đâu thì chỉ giùm? 
Bác vẫn nói không biết mà chỉ xin dì Irao cho bắc mọi giấy 1Ð của 
cô mà thôi. Đĩ nhiên đì cô cũng chả làm theo lời yêu cầu của 
bác!!! 

Sau khi dì cô ra về bác M. cho cô biết là ngay hôm đầu liên cô 
về tạm nhà bác, bác đã liên lạc với đi cõ, nói khéo là bác đã gặp cô 
ngoài đường và đã biết sơ qua hoàn cảnh khó khăn của cô -không 
KHẤY tờ nên bệnh mà không được vào bệnh viện chữa trr bác đã 
gợi ý nếu dì khỏng lo được cho cô bác xin cáng đáng đứng ra lo 
mọi chuyện cho có. Bác đã liên lạc với đì cô ba bốn lần nhưng đến 
một tuần sau dì ấy mới xuất hiện mà còn có ý đồ hăm dọa bác. 
Thại là ngoài sức tưởng tượng của cô: đó thậi là di của cô A7 
hình anh của người mẹ thứ hai, đã từng rưữm cơm đút sữa khí cô 
còn tấm bé thật À7 Người mà đã lừng dụ ngọt cha mẹ cô trước khi 
cô rời khỏi Việt Nam sẽ chăn lo sân sốc cho cô như con? Nhưng 
giờ đây mọi chuyện đã và dang xảy ra một cách ngược lại... Cô 
cảm thấy hết sức chịu đựng. Nếu cõ còn ở lại lâu với bác M. sẽ 
làm liên lụy tới bác, cô cảm động, khóc và nói với bác M. ơn bắc 
và đức cha nhà thờ cô không bao giờ quên, nhưng xin bác bằng 
mọi cách 1o cho được trở về Việt Nam với cha rne và anh em cô, 

Sau-cùng khi biết quyết dịnh chắc chắn của cô, bác M. chả ngăn 
cẩn chí cả mà muốn ngăn cần thì cũng chả làm chỉ hơn được để 
giúp cô ở lại xứ người một cách hợp pháp nên bác đành đem mọi 
chuyện kế cho đức cha nghe và nhờ cha tìm cách giúp cô. Cô được 
biết rằng, sau đó cha liên lạc với cảnh sát, kế hết mọi sự tình của 
cö cho họ nghe để nhờ họ đồi lại mọi giấy tờ của cô. Dì cô đã phải 
tuân theo lệnh của tàa Ấn, trao trả lại mại thứ và tòa án đã chuyển 
hồ sơ cô qua cơ quan di (rú để giải quyết việc trục xuất hồi hương 
ngày hôm nay. 

Tôi đã giúp cô làm mọi thủ tục cần thiết để lên phi cơ và tiễn cô 
ra tận cửa mấy bay. Cô ra đi... Tôi vấn còn đứng lần ngần nhìn lên 
trời xanh nhìn mây đang bay. Tôi suy nghĩ chuyện cõ gái vừa kể... 
Trung xã hội này còn bao nhiêu nạn nhân nữa như cỗ đang rải rác 
đó dãy? Còn bao nhiêu người đì “khóng ra øì”văn đang sống phây 
phây trạc lợi những thân nhân đồng hương khác? Tôi không biết 
tầng có bao giờ những người ấy "(tự nhìn l/” những việc làm của 
chíni! mảnh hay không? "Tại sao lọ lại mau chống quên di thời gian 
đầu cục khổ đã cần tới sự cứu giúp của những người khác để zöi 
khi có căn cơ thì nên giúp lại tha nhân? Nhưng không, họ chỉ làm 
trgược lại hoàn toàn. Họ chỉ sống cho họ! Chỉ nghĩ về hợi Nhưng 
miệng họ vẫn nói tiếng từ bí, thương người. Đúng là khẩu Phật, 
tâm xà! 

Một lần nữa ngước nhìn trời cao, tôi thầm cầu nguyện chư Phật 
gia hộ cho họ sớm thức tĩnh được những sai quấy đã làm, hồng cứu 
kịp những nạn nhân vô tội khác như cô bé ấy. 

Trước khi ra đi cô nhờ tôi thay mặt cô viết lên bài này để tạ ơn 
đức cha nhà thờ và bác M. đã tận tình giúp đỡ cô trong thời gian 
vừa qua: những người không thân thuộc, không cùng máu mủ, 
nhưng còn hơn là người thân muội thịt của cố. 

Tồi liếc nhìn đồng hồ tay. Phi cơ đã cãi cánh được năm phút. 
Kim đồng hồ sẽ quay gần trọn hai mươi bốn giờ nữa cô sẽ có mặt 
tại Việt Nanu Cô lại sẽ phải chịu đựng những gian khổ dưới chế độ 
cộng sát, Nhưng cô nhải chấp nhận và tự án bi: đầu sao cũng được 
ở bên cạnh cha mẹ anh em còn hơn là sống tha hương ở xử người 
với những người không ra người. 

Thật là dò sông, dò biển dễ dò, Nhưng khó mà đò được lòng 
người! 

Than ôi "Thế Sự Võ Thường, Lồng Người Khó Biết"... 


( Vi theo lời kể của một người có bổn phận dưa trở về cố hương 
những ai không cổ quyền ty nạn lạ! XỨ người} 
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.„ Huỳnh Hữu Cửu 


öi yêu hoa poppy ngay từ lúc 
thấy hoa lần đầu ở trong tranh, nơi 
| bức "Les Coquelicots” của Ciaude 
- Monet, trong một cuộc triển lãm 
tại Sài Gòn khoảng năm 1949-50. Hàng 
trầm cánh hóa mâu đỏ tươi tấn, lốm đếm 
sặc sở trong một cảnh đồng nội khô ráo 
mùa hè. Một thiếu phụ, đáng đấp quí phái, 
che dù đứng cạnh một đứa trẻ đang nghịch 
hái những bông hoa poppy đỏ, trong đấm 
cỏ hoang dại dưới chân đôi. Bức tranh ấy 
chỉ là mội tấm hình chụp lại, nhưng có lẽ 
đẹp không kém nguyên tác mấy. Kỳ triển 
lãm đặc biệt "Một Mgày Nơi Đồng Quê” về 
các họa phẩm ấn tượng, tại Los Angcles 
nhân kỳ Thế Vận Hội 1984, tôi có lên xem 
nhưng đã thấi vọng vì không thấy bức 
tranh ấy của Monelt. 

Hoa popny - tiếng Pháp là coquelicol - 
dịch ra là bông miồng gà có lẽ không đúng, 
vì bông niồng gà của Việt Nam hình đáng 
khác hẳn (vã lại mồng gà của Việt Nam đã 
có tên tiếng Pháp là amtaarante rồi). Thế tì 
cứ tạm gọi là hoa poppy vậy. Poppy giống 
hông sao nhái (Cosmos bipinnatus), mỗi 
bông poppy có 5, 6 cánh nhỏ, rộng và đài 
độ 3, 4 phan, lá mịn, đài và hẹp. 

Lần đầu tiên tôi thấy hoa poppy thật sự 
ngoài đời, không phải do tìm kiếm mã là 
do lình cờ. Một buổi chiều cách đây hơn 
mười năm, lôi đi theo một đoàn dư khách 
và dừng xe lại bên bờ đẻ trước Mont Saïnt 
Michel, vùng Nomnandk, nước Pháp. Xe 
vừa ngừng, tôi thấy mấy cụm hoa popDy 
màu đỗ, gió lay lãt phất trên mật đề như 
vấy chào. Tôi mừng rỡ vội vàng chạy lên 
xem, lấy máy ảnh chụp, và mượn một 
người đồng hành chụp cho một lấm đứng 
lớn hở bên mấy chòm poppy, lấy hồn đảo 
Mont Sain Michel làm bối cảnh. 

Một lần khác, lôi trông thấy vài bông 
poppy đẻ trong một cánh đồng lúa mì đang 
chín tại Gif sur Yvetle, ngoại ð Pari:. Thấy 
mất tôi sáng lên đầy vẻ mê thích, chị Kh. 
nói với nhà tôi và tôi: "Ngày mai anh chị 
xuống miền Nam nước Pháp sẽ (hãy poppy 
cồn nhiều hơn nữa.” Quả thật, hôm sau, 
trên xa lộ Auioroue du Soleil về 
Monipellier, chúng lôi thấy màu đỗ cửa 
Poppy xuất hiện càng lức càng nhiều hai 
bên đường. Tôi vừa lái xe vừa nhìn sang 
bên nãy, bên kia, miệng cử tấm tác khen 
đẹp. Nhà tôi thấy vậy, bắt lôi phải dừng xé 
lại để xem và chụp hình cho thỏa chí, rồi 
mới được tiếp tục di. Thế là chúng lôi tấp 
vào một khúc vấng, cạnh miột mô dấi có 
EOppy mọc đầy, nơi ấy tôi đã may mắn 
chụp được một tấm nhà tôi lúc ấy, rất tự 
nhiên, đưa lên môi cắn rmột cọng bông 
poppy. Khách qua đường, có lẽ phần đông 
là người Pháp, thấy chúng tôi ở đâu mới 
đến, ai cũng tùm từm cười ra vẻ thông cảm. 
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Càng đi càng thấy poppy mọc nhiều hơn, 
bên vệ đường, trong vườn, ngoài sản. Ảnh 
chị L. ở Montpellier nói một câu, chỉ là võ 
tình thỏi, nhưng đã lầm lôi buôn cho hoa 
không ít: " dây, người Phấp họ không 
thích coquelieols như hai em đâu. Hạ bứt 
nhề hoài mà nó vẫn mọc trần lên, phá hết 
cñ vườn tược!” 

Cây poppy trông mảnh khánh nhưng có 
sức chịu đựng thật bền bỉ, Ở New Orleans, 
tôi bất gặp vài bụi mọc hoang gần một cày 
trụ điện, trên đường Causeway, khoảng ngã 
tử Veterans. Poppy ở Leuisiana màu phơn 
phớt hồng, nốn nà nh những cái má của 
đứa trẻ. Chúng thường rnuạc thành từng đấm 
rộng nơi chỗ đại hoang, khuất san những 
tùm cây, bên bờ hồ Pomichartrain. Thế mà 
những cây poppy mãnh khánh ấy không 
biết lầm thế nào bay lạc đến raục được bên 
vệ đường. Mỗi lần xe chạy qua, bụi cắt và 
lời nóng của xe hất vào làm những cây họa 
ngã rạp xuống. Mùa đông, băng giá đóng 
thành tảng đề nặng trên những gốc hoa 
khẳng khiu, khô héo, tưởng như dã chết. 
Vậy mà không, khi nắng xuân ấm ấp trở 


về, chúng lại mọc lêu tươi tốt, với những - 


cánh hoa mầu Hồng mới tỉnh khôi, xinh 
xấn, đua nhau nở như những con bướm từ 


- đâu mới đết: đẹu. 


Hình như hoa poppy mọc nơi thiên nhiễn 
khỏe hơn, hoa đẹp và thiêu hơn Tà khi dem 
về trồng chăm sóc trong vườn nhà. Ở đây, 
tại Huntington Đeach {Caiforrma), trên 
dường Slater, khoảng Newland, tôi có thấy 
vài bụi poppy màu hỏng như ở Louisiana, 
cũng mọc dưới chân một cáy cội đèn. Khấp 
CaHfomia tôi không thấy đâu có poppy 
màu hông, chỉ trừ nơi đó. Chúng lôi đã 
định đến búng về trông, nhưng sợ hoa sẽ 
chết, không chịu ở với mình. Thôi đành để 
cho hoa sống nơi đó, một nơi thiên nhiễn 
rất khác khổ. Năm nào chúng tôi cũng đi 
qua chỗ ấy, mỗi la dị là mỗi Ea thấp 
thôm, không biết bụi poppy ấy có còn đó 
hay không. 

Nhưng mà, thưa các bạn, tôi đã dịnh nói 
về một loại poppy khác, màu vàng, của 
California, một loài poppy đã được tên lên 
lầm State Flower, nữ hoàng các loài hoa ở 
CÌi - nếu có thể được nói như thể - mặc 
đầu vấn sống nhiều nhất ở chốn thôn đã, 
nơi thung lũng, gần vũng sa mạc. 

Không biết vì ngấu nhiên, vì một sự tìm 
kiếm am thăm trong tiềm thức, hay vì dơ 
một cơ duyên nàø- tôi muốn tín là vì lý do 
thứ ba này hơn - mà tôi dã gặp được loại 
POPpy vàng, loại hoa nữ hoàng của Cali. 
Năm trước, giờ một trang báo, tôi chợt thấy 
ủn mùa họa poppy vàng đã đến ở 
Lancaster. Đó là lan đầu tiên tôi dược biết 
Cali có loại hoa nầy. Thế là mấy hòm sau, 
chúng tôi lái xe đến xem ngay. Đi hết xa lộ 


số 5, lấy đường l4 di về hướng Bắc Los 
Ángeles vài chục đậm, rẽ qua hương lộ chữ 
1. Đi mãi mà vẫn chưa thấy gì. Sốt ruột, 
chúng tỏi dịnh đừng xe giờ bản đồ xem lại 
và hỏi thăm người địa phương, nhưng chưa 
kịp thì bỗng thấy lác đác bên đường vài 
khóm poppy mọc vàng chới, lần khuất 
trong đám có hoang. Chúng tôi vui mừng 
tiếp lục đi sâu thêm nữa tủ thấy poppy 
hiện ra nhiều hơn, mỗi lúc mỗi rực rữ thêm 
lên, 

Hoa poppy ở Chỉi cũng cánh nhỏ, giống 
như loại màu hồng của Louisiana hay loại 
màu đỗ của Pháp, và cũng mọc hoang 
trong cổ dại, ngoài đồng nội. Lá ít, thân 
cây nhỏ, poppy mọc chen trong đấm có 
chằng chịt bủa giảng, tưởng chừng bị cỏ 
bóp nghẹt, nhưng rồi cắc cây hoa văn trồi 
được lên cao, đắc thắng giương lên những 
cánh hoa vàng như những lá cờ óng ánh. 

Bêu dường, có một nông trại nhỏ, hơi cũ 
kỹ. nằm trên một ngọn đồi con con đầy 
poppy. Cửa rào nông trại bỏ ngỏ. Trên đổi, 
chung quanh lrạt, pOppY tmọc mạnh mẽ, 
hoang dại khấp nơi bên hằng rào, cạnh 
một cấi bánh xe bò bằng sất nghiêng 
nghiêng, rÍ sét, kế bên những tấm vấn gỗ 
nắng mưa đã làm nứt nẻ bạc màu. Trước 
sân, một con chó nằm phơi nấng, im dừn 
đối mát. Phía sau trại, vài con gà lúi húi 
bươi đất tìm những cái trứng kiến hay 
những con sâu bọ. Người chủ nông trại, ý 
hẳn là mội thi nhãn hay là một triết gia, đã 
ThỞ rộng cửa rào cho mọi trgười tự do vào 
xem, để chơ những ai biết lim đến thủ vào 
chia sẻ, (hưởng thúc và chiếm ngưỡng cái 
vẻ đẹp tuyệt quí, tuyệt mỹ của những đóa 
hoa vàng mà Thượng Đế rải rấc xuống cho 
người. 

Chúng tôi theo con dường, đi vào sâu 
hơn nữa thì đến một nơi có cả mội rừng 
hoa poppy bao la, chạy thẳng tới chân trời. 
Chưa bao giờ trước mặt chúng tôi có một 
cảnh tượng huy hoàng phơi bày ra nhữ vậy. 
Các bạn hẳn còn nhớ trong phim 
TheWizard of Œz, cô bé Dorothy vừa đi 
vừa ca hát trong một cánh đồng tràn ngập 
loa hông, mênh mông dẫn tới tòa Lâu #31 
Ngọc Bích à tí dàng xa. Nơi đây, ở 
Lancaster, các bạn có cảm tưởng mình 
đang sống ngay trong cảnh của phim ấy, 
trên mội tấm thảm dệt toàn bằng hoa 
E#@ppy màu vàng óng chuối, đẹp rực rỡ, 
lòng Hãy, cái đẹp lầm người ta phải xuỹt 
xoa, hoặc xúc động đến sững sờ. Chẳng 
riêng gì chúng lôi mà hàng đoàn người lừ 


-_ phương xa kéo lên xem, nỉ nấy đều say sưa, 
: nhìn ngắm. 


Năm sau, chúng tôi lại trở lên thăm hoa 
cùng vài người bạn, nhưng hơi thấi vợng, 
vì hoa ít hơn, có lẽ vì thời tiết thay đổi. Rồi 
những năm sau đó, mỗi [lần xuân về, chúng 
tôi lại nhớ đến cái rừng hoa poppy ấy, 
nhưng vẫn ngăn ngại chưa muốn trở lại 
thăm, vì dù lioa có nở nhiều hơn nơi chốn 
cũ, biết chúng tôi có còa lim lại dược 
những giây phút dấm say, bồng bột của 
buổi ban đầu nữa hay không? 


Hới B 
—¬ 
- 


Ác . 
e LêThịB hNgỀP 


ạC 
” 

ạn tôi đã chết F0 năm, mãi đến nay tôi mới biết tin đích 

xác. Tai nghe rõ ràng mà đầu lắc quầy quậy, lòng chẳng 

muốn tín. Trong tìm tỏi, trong trí tôi, bạn tôi vấn cồn đó 

với nụ cười hiền rất tượi rấi tóc uốn cao gọn gàng, 
khuôn mật chị bầu bĩnh, lúc nào cũng trang điểm kỹ càng, áo quần 
lúc nào cũng chải chuốt, sang trọng, tôi còn nhớ mãi đôi bông tai 
hoa cúc mầu trắng của chị lóng lánh bên tai... Tên chị là An, Trần 
thị An. 

Chúng tôi cùng học với nhau suốt 3 năm ở trường Dược Sàigòn. 
Hồi trước Tết Mậu Thân, chị đám cưới với anh Hiền, người bạn 
học của chồng tôi, Hồi đó tôi cũng sửa soạn làm đám: hỏi, đợi khi 
ra trường mới đám cưới, nhằm năm Tếi Mậu Thân chị ra Quảng 
Trị ăn Tết với chồng và kẹt luôn vào vụ Hạ Lào. Chị về Đà Nẵng ở 
với gia đình chúng tôi 3 tháng... Chúng tôi cùng lớp lại cũng hoàn 
cảnh, cùng tâm sự, cùng tuổi, cùng trường... cùng kẹt cho nên đã 
nhận nhau lâm chị em. 

Chị quí mến ba mẹ tối lắm và hằng mong tước sẽ được dưa ba má 
chị về thăm ba mẹ tôi để kếi làm hà con luôn thể chị vữa nói vừa 
cười... 

Hồi ra trường xong mỗi đứa đi một ngã.. rỗi Fần có dịp về Sàigồn 
tôi phé thăm nhà thuốc của chị, lần nào cũng gặp ông chồng đứng 
bán thuốc cho vợ... Lạ thật, cái ông mê vợ đến bở nghề, đi về 
phòng mạch lo khám bệnh di chứt... 

Anh Hiền cười tươi : 

- Tại nghe chị đến, tôi phải chạy qua thăm dó chú... 4 năm, röi 6 
năm, rồi 8 năm... hai vợ chồng văn vậy, con đã 2 đứa mà cú hư 
vợ chồng son, cùng lầm, cùng ăn, quấn quất lấy nhau không rời 
nữa bước... Tôi thắc mắc quá, có 2 đứa con trai, chị đặt luôn là 
thằng gà, thằng vịt... Chị cải nghĩa : 
- Nhìn dàn gà đàn vịt trong trại mà xem, vợ chồng con cái cứ quấn 
quíi vào nhau thấy mà vui, lụi này cũng vậy cho nên mình đặt tên 
luôn là thằng vịt thăng gà... 
Tôi buôn cười quá, giá dụ tôi mà sinh được 2 đứa con trai như chị 
là ông xã tỏi giành mà đặt tên thàng Voi Nguyễn Gia Tượng và 
thàng Cọp Nguyễn Gia Piổiền... Nói với chị, chị cười : 
- GHông Nga dữ quá nhỉ, nhưng coi chừng nhé, với đó là vơi giấy, 
cọp giấy mà thôi... Chúng tôi ngã lăn ra mà cười với nhau... May 
quá, tỏi sinh ra được 2 cô con gái chồng tôi thất vọng, giao cho vợ 
muốn đặt tên gì thì đặt... Không lẽ tôi đặt con là con gà, con vịt để 
được ríu rít quấn quít bên mẹ và hiền hiền như con chị An... Tôi 
bèn lấy tên là May bay cho nó thơ mộng, có vẻ trôi nổi, mộng mơ. 

Ngờừ đâu gia đình chúng tôi trôi nổi thật... Lập nghiệp từ một tĩnh 
nhỏ miền Trung nước Việt, chúng tôi trôi luôn qua Phi Luật Tân, 
đến dáo Guam hồi 75 rồi tấp vào Camps Pellelon ở Califomia,.. 
Rồi trôi nữa dến sống ŠL Laurcnt của thành phố Montrếal gần 
chồm địa cầu Bắc cực này... 

Đến dây Mây bay lạnh quá hết muốn bay, nên tụ đưới chân cầu 
Jacquer Cartler thành cục nước đá. Gia đình tôi định cư tại Bắc Mỹ 
từ đó. 


Mẹ tôi thường nhắc đến chị, mong được tin chị, các bạn tôi lần 
lượt bở nước ra đi tìm tự do, đến được bến bờ, trông hoài không 
thấy chị... Mấy năm đầu nghe chị văn mở nhà thuốc, vẫn kiếm bạc 
ung dung, nghe anh vẫn mở phòng mạch lai rai... Rồi tin tức mất 
bặt... Bạn bè nói rằng hai vợ chồng giàu lắm, giàu lắm... Tôi cũng 


-mừng cho chị có tiền nuôi con, có vàng để đi vượt biên... qua với 


chúng tôi... và tôi chờ... càng chờ càng vắng. Ñ 

Mỗi lần nhớ bạn tôi lại thấy hiện ra trước mất nụ cười hiền mà 
tươi của chị, giọng nói miền Bắc của chị thanh tao, vồn vã với tất 
cả mợi người... chỉ có con mất hơi bằng, không sâu, con mất một 
mí luỏn luôn được trang điểm tỉ mỉ, dù còn 1ä đi học, chị sang 
trọng như rninh tính tài tử... có lẽ vì thế chị có tiếng đẹp... đẹp mà 
quí phái... thật tình chị sống suốt đời trong nhung lụa, những mmàu 
áo chị mặc luôn luôn là màu tươi sáng như Hoàng Yến, Hồng 
Ngọc, Tím Huế, Vàng Cúc đại đóa hoa hậu... rất sang, rất hợp với 
chị. 

Tính tôi thì khác, tôi thích màu nàu, màu đen, rnàu tím than... Vậy 
mà hai đứa văn hợp nhan, vấn chơi thân được, càng chơi thân càng 
thấy quí nhau có lẽ tại lúc nào chị cũng chiều, cũng quí tôi hồi đó 
kết làm chị em... chị được làm chị tôi... 

Năm 1975, miền Trung lọt vào tay cộng sản, ba mẹ tôi vượt biển 
vào Sàigòn. Anh chị nghe tin đưa các cháu đến thăm mang theo 
lĩnh kỉnh đủ thứ quà bánh... như đi tết ai vậy đó. Cả nhà hiểu là chị 
muốn trả lễ những ngày trú ngu tại giá đình tôi ở ngoài Trung... và 
chị khóc... có K chị quí mến ba mẹ tôi nhiều nên chị cưng chiều 
tôi... đố là iần cuối cùng tôi gặp gia đình chị cho đến 13 năm sau. 
Anh T cùng khóa với chồng chị đã đến được Canada, anh kể lại : 

- Chị N ơi, hai vợ chồng Hiền An nó chết rồi, mà gà vịt của nó 
cũng chết hết luôn... 


-_ Tối hôm đó trên đường về tôi khóc. Bên ngoài trời tối den, lái xe 


qua cầu, gió thổi ào ào qua khung cửa, bên dưới giòng sông đen 
như hố thầm... 1a thật, cuộc đời sao lắm chuyện oái oăm, tôi qua 
đây, dù đập vùi lên xuống, vẫn sống nhãn răng còn chị sao dẹp 
vậy, tươi vậy mà chị chết lẹ vậy, lại chết hiôn cả chồng, chết luôn 


cổ 268 người, tàu khá lớn, mỗi người phải đóng đến 6-7 cây vàng 
tới dược xượi biên... Khi tàu ra đến Long Hải, tàu việt cộng duối 
theo bán vào hông tàu lũng mấy lỗ lớn, tàu vẫn cứ chạy, ra đến hãi 
phận quốc tế lại lạc vào một bãi đá agầm, thêm những vết đạn 
lủng tứ tung, mũi tàu bể và chìm, 268 người chết trong đó có 6Ù 
Nha Y Dược sĩ. 

268 người ra di và chết hết trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tìn dội 
về như bom nổ, chết hết chẳng cồn một ai. Ling Iàu, nước tràn 
vào và lầu chìm hay dụng đá ngăm mà tầu chìrn, hay còn gì khác 
nữa... không ai biết được sự thật cho đến IÔ năm sau, tôi nhận 
được tin dữ của bạn, những chỉ tiết cuối cùng làm tôi sững sờ, đau 
đớn. 

Những tin tức trên báo chí gần đây cho rằng thuyền nhản là những 
kể fy nạn kinh tế, đi tìm dollars... Ai ở xứ này trên 13 năm như 
chúng tôi, bất đắc dĩ mà phải bỏ quê hương xứ sở ra đi sống đời 
hải ngoại thì mới thấm thía câu thành ngữ tây phương #ien c# 
graiunl. Quả thật không có cái gì cho không ở xứ này cả, cái gì 
cũng có giá của nó, ngay cả giá tự do, giá đát hay rẻ, nhiều hay ít 
tùy lúc tùy người nhìmg chẳng có gì biểu không. 

Vậy mà bạn tôi, các bạn tôi đã ra đi với một đống bạc vàng nữ 
trang, họ phải trả bao nhiêu vàng để được về bến tự do? Họ bằng 
lòng bỏ hết, mất hết để mua lấy hai chữ tự đo, và bạn tôi cũng vậy, 
chị bàng lòng trả một giá thật đất để có được tự do, giờ đây chị đã 
có tự do, tụ do trên khoảng không gian bát ngất của vùng trời cao 
thám, ở đó tôi thường nhìn lén, ngầm nghía những làn mây trắng tự 
tại, lang thang đây đó rà gởi Iheo rnộng ước xa vời, 

Chị An ơi, chị đã mãi hết rnà chị đã có hết. Nếu phải chết, chị đã 
chọn cái chết như ước vọng với dàn gà đàn vịt yêu thương của chị, 
với người chồng thân thiết của chị, với các bạn 58 Y Nha Dược sĩ 
cùng di tìm tự do với chị, và cùng với trên 200 người khác cùng 
chí hướng như chị như gia đình chị... 

Đó cũng là một trả lời cho thế giới tự do hiểu, và cho những người 
đã đến dược bờ tự do chúng ta hiểu rằng vẫn còn hàng hàng lớp lớp 
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người ra đi, họ bằng lòng đổi hết tiền tài, sự nghiệp, lợi danh có 
được ở Việt nam để đi tìm tự do đù phải trả đến mạng sống của 
Tình, của gia đình mình. 

Giá tự do rất đất, nhưng vẫn phải mua, và ngày nào Việt Nam còn 
những kẻ dau khổ vì mất tự do, vì tự do bị cướp đoạt, thì vẫn còn 
những chuyến tàu, những hình ảnh của chị An của anh Hiền, của gà 
VỊt và các bạn... 

Hôm nay tôi thấp nén hương lòng thương nhớ chị, Chị An ơi, có 
những cái chết rất im lặng mã đã nói rất nhiều. 


kể tôi yêu 


"“Ðx4 gêu (4 lờ đug? tấ/ caø. 
"TouÁ gêu tả diều Kiện cất gấu dẺ 0Ä xÁ nguiÝ' 
Ä, Dane 


+ %1I Hà Đậu Đồng 


Tôi yêu những kế lôi yêu 

Tôi yêu những kẻ sớm chiêu thương nhau. 
-Tai yêu từ thuở bạn đầu 

Tôi yêu những kẻ bắc cầu yêu thương. 
Tôi yêu từ buổi từnh sương 
Ngắm doàn cm bế đến trường hái họa : 
đồng vàng lễ giáo, hiền hòa 

T8 màu thân thể, dẹp nhà lương tâm. 

Tôi yêu từ độ trăng râm 
Ngắm doàn trai gi dâu tầm torn lơ. 

Đời vui nên đễ thành thơ ị 
Bao nhiêu mộng đẹp giấc mơ côi lòng. ị 
Tôi nghe lÒi HgUYÊN cầu mìong ị 
Của dân cơn châu kết vòng yêu Hương ? 
Yêu là lễ sống, là đường 
Nhân sinh triết lý, hiển chương lÀm ngHời., 
Tôi yêu những kẻ vào đời 

Cho nhau ân nghĩa, gửi lời khôn ngoan. 
Kho tàng bí nhiệm chứa chau 
Rửa den thành trắng, đổi than thành vàng. 
Tình yêu tuyệt dinh cao sang 

Tình yêu có nghĩa thiêu dàng trong fa. 
Tình yêu trín quả dãy hoa 

Thơm ngọn chút ngọt mặn mà bền lâu. 


Yêu thương đôi cánh chữn câu 

' Người mơ từng ấy, địa cầu Bình an. 
+ên khi chấm tần đột lần 

Tình yêu sống mãi, dờ trần yếu thường. 
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Lược khảo về ita 
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2 LỊCHSỬVỀTRÀ e Lê Huy Nhâm 


Việt Nam đêm 30 Tết pháo nổ đì đùng, ta rgồi sận gụ 
pha ấm trà để cúng gia tiên rồi đến mùng Một Tết không ai 
không uống một chén trà mừng nhau xuên mới. 

Đó là một điễm phúc khó kiếm lại tại hải ngoại. 

Trà không những để cúng gia tiên mà còn thấy cúng ở lãng 
miếu, triều đình, cũng như tận chốn đình trung. 

Trà đã được trở nên một thứ để cúng lễ và lâu đần uống trà 
đã thành một mỹ tục của dân tộc Việt Nam chứ không phải 
là một nhu cầu thèm ăn khát uống. 

Cây trà có từ hồi nào và ở đâu cũng chẳng ai rõ lắm. Dư 
luận cho là từ Trung Quốc, vì người Trung Quốc đã dạy cho 
dân tộc thế giới biết uống trà và nghệ thuật uống trà. 

"Theo truyền thuyết thì vưa Thần Nông bên Trung Quốc lúc 
nào củng uống nước đun sôi. Một hôm có ngọn gió đá làm 
bay vài lá cây vô ấm nước sôi, Ông uống thấy thơm ngôn vô 
cùng. Vậy là ông đã khám phá ra cây trả. Truyền thuyết thứ 
hai là Ngài Bồ Đề Đạt Ma mỗi khi ngồi thiền Ngài bị buồn 
ngủ vô cùng và Ngài không chống lại được. Muốn tránh khỏi 
buôn ngủ Ngài cất hai mí mắt liêng xuống đất. Lạ thay, ngày 
mai dưới đất mọc lên một cây xanh tốt. Ngài lấy một ít lá 
nấu lên uống thấy thơm ngon lạ lùng và hết buồn ngủ. Các 
thiền sư sau này đều dùng trà để chống buồn ngủ, 

Ở Đông Phương năm 1141-1215 Thiền sư Eisal qua Trung 
Hoa học đạo và học lỗi pha trà và thưởng thức trà ở Thiền 
Viện raang và Nhật, từ đó trà Đạo đã thành hình và đân 
Nhật cúng bất đầu thích thưởng thức trà, 

Người Âu khám phá ra cách uống trà rất chậm. Mãi đến 
năm 1254-1324 một thương gia Y thích phiêu lưu tên Marco 
Polo đã đi sang Trung Quốc nhiều lần và cũng chỉ nhắc đến 
trà có một lần trong các bài tường thuật những cuộc phiêu 
iưu, 

Gần 200 năm sau cúng lại một nhà buôn Ý tên Giovanni 
Batista Ramusio đã cho người Âu biết rõ tỉ mi về sự sản xuất 
và dùng trả ra sao. 

Bắt đầu thế kỹ thứ 17 có vài tiệm được phẩm bán ra số 
lượng rất nhỏ trà đắt bằng giá vàng. 

Người Hòa Lan cũng bắt đau để ý đến trà. Có người lái buôn 
Hòa Lan tên Nieuhof đã kiên trì sang Trung Quốc để điều 
đình không ngừng về việc mua trà. Về nước, Nieuhof tả cho 
dân chúng là trà có một dược tính chữa bách bệnh. Hơn nủa 
người Trung Quốc coi như thuốc trường sinh bất lão. Hiện 
nay dân Ảnh Quốc biết thưởng thức trà cũng là nhờ các 
thương gia Hòa Lan và các nhà hàng hải Bồ Đào Nha đạy 
cho. 

Ngày 23.9.1658 là ngày không thể quên được trong lịch sử 
trả bên Anh Quốc. Hôm đó là ngày đầu tiên trên tờ nhật báo 
Anh Quốc quảng cáo về một tiệm uống trà. 

Tờ Merecurius Piliicus đăng có một thứ giải khát của Trung 
Hoa tên "tchan" (trả) có bán tại tiệm cafẽ Sultans Head. 
Thứ giải khát rất ngon này sau khi uống đã làm cho con 
người khỏe khoán và minh mẫn thêm ra, lại còn chứa được 
nhiều thứ bệnh. Sau khi tờ báo phát hành các cảng hầu 
khanh tướng và triệu phú ủn ởn tới uống. 

Ba năm sau vưa Anh Quốc đã kết duyên với công chúa Bồ 
Đào Nha tên atherine de Bragance, một giai nhân rất 
thành thạo về cách pha và thưởng thức trà. Vưa Charles lÌ 
và hoàng hậu đã mang nghệ thuật uống trà võ triều đình, 
Thế là văn vô bá quan đều quen dùng trà không những buổi 
sáng mnà còn cả trưa lẫn chiều. 

Bau này cœó hãng Ăn Viễn Đông được độc quyền buôn trả với 
Đông Phương trong 200 năm, Hồi này chỉ có Pháp là vẫn xa 
lạ với trà thôi. 


"TRÀ ĐÃ THAY ĐỐI DÒNG LỊCH SỬ. 

Hồi xưa Mỹ là thuộc địa của Anh Quốc. Năm 1770, người 
Mỹ bất mãn nổi dậy giành độc lập vì người Anh đã tặng thuế 
trà lên 3 pences một livre. Dân Boeton đã hóa trang làm 
người da đen tiến đến ba tàu của hãng Ấn Viễn Đông phá 
các thùng trà và đổ hết xuống biển. Sự nổi dây này Hoa Kỳ 
đã giành được độc lập. 

Trà đã gây thêm chiến tranh giữa Trung Quốc và Anh 
v “Thừa dịp các cường quốc công tìm cớ để xâu xé Trung 
Q 


Người Trung Quốc không nhập cảng gì của người Âu. Họ 
chỉ đổi trà lấy vãng hay bạc mà thôi. Hồi đó nha phiến là 
thứ quốc cấm nhưng người Trung Hoa lại rất ta chuộng. 

Hãng An Viễn Đông thừa dịp đổi thuốc phiện lấy trà, Họ 
còn trồng cây nha phiến tại phía đông Ấn Độ mỗi ngày muỗi 
nhiều để đổi lấy trà. Chỉ trong vòng 10 năm Trung Hoa đã 
đầy dây các tiệm hút. Thấy a phiến làm hại sức khỏe dân 
chúng quá nhiều, người Trung Hoa cấm ngặt các sự đổi chác 
bất hợp pháp đó vì vậy đã gây ra nhiều trận giao chiến nhỏ. 
Bau đại chiến thực sự xảy ra và đến năm 1842 Trung Quốc 
thám bại và chịu nhục cắt đất cho các cường quốc, mặt khác 
phải ký hiệp ước cho người Anh mua trà giá rẻ đối lại Trung 
Quốc phải nhập cảng á phiện của người Anh sản xuất cho 
đân Tàu hút. 


Ở ĐỜI CÓ NHÂN ẮT PHẢÁI CÓ QUÁ. 

Người Anh muốn dân Trung Hoa ghiền á phiện, nhưng hiện 
nay dân Trung Quốc ghiền á phiện không còn bao nhiêu, 
còn dân Anh ghiền trà đứng đầu thế giới Mỗi năm Anh 
Quốc nhập cảng gần ð00 triệu cân trà, kế đó là Hoa Kỳ 200 
triệu cân, Canada 50 triệu cân. - 
Nước sắn xuất trà nhiều nhất là Tích Lan 480 triệu cân, Ấn 
450 triệu cân và Trung Quốc 120 triệu cân, 

Hiện nay có hàng trăm loại trà khác nhau. Các sở trả hay 
trồng ở miền núi vì ở đá đất không giữ nước. 

Người Ảnh ghiền trả và biết trà là một mối lợi lớn. Khoảng 
năm 1885 họ bèn khai phá đất đai để trồng trà thì vô tình 
đã kiếm ra cây trà nguyên thủy trong trạng thái thiên nhiên 
cùng giống với cây trà Trung Quốc ở trong rừng vùng cực 
Đông Bắc An Độ thuộc vũng Assam. Cây trà cao 30 thước. 

Người ta cho thứ trà tỉnh luyện nhất và ngon nhất là ở 
Darjeeling trên triền núi Hy Mã Lạp Sơn. Ở đó khí hậu ẩm 
ướt hòa cùng với chất acide của đất đã tạo ra loại trà rất 
quý, hương thơm, sắc đẹp và vị ngon. Người ta cho 
Darjeeling là đất hứa của trà. 

Thật ra trà ở miền núi Trung Quốc đâu có thua gì trà 
Đarjeeling. Trả núi Vú Di phía Tây huyện Sung An tỉnh 
Phúc Kiến hoặc trà núi Ngú Hoa ở ngoại thành Côn Minh 
tỉnhVân Nam đâu kém trả tại Darjeeling. : 

Vùng núi nào cũng vậy, trà "Đông Pha" luôn luôn ngon và 
thơm hơn trà "Tây Pha" vì trà mọc ở hưởng Đông nhận ánh 
sáng mặt trời trước tức là hướng sanh, còn hướng Tây là 
hướng tử của dương khi nên cây và lá trà khác hẳn với cây 
và lá trà hướng Đông, 

Người ta hái trà vào tháng 2, 3, 4 vào những ngày trời tốt 
khi sáng sớm còn sương và mặt trời chưa mọc. 


CÁC LOẠI TRÀ 

Trà được phân loại ra như sau: 

1. Diệp trà đá trà như tá uống ngày nay). 

3. Mạt trà (trà bột và hiện nay Trà thất của Nhật còn 
dùng). 

3. Trà bánh (trà đã được nghiên nhỏ hoặc trà lá đồng thành 
bánh. Trước kia ở Việt Nam củng có trà bánh, nhất là trà 
tran. 

Trên thị trường hiện nay ta thường thấy: trà xanh, trà đen 
và Ô Long. Người Âu Mỹ thường dùng trà đen (như Lipton), 
người Tàu gọi là hồng trà. Còn rigười Á Đông chỉ dùng trà 
xanh và Ô Long. 


HIỆN NAY CÓ ĐẾN CẢ TRĂM LOẠI TRÀ. 

Xưa kia ta hay dùng loại trà Long Tỉnh, vì phần lớn trà 
Long Tỉnh đứng hạng nhất về hương cũng như về sắc. Trà 
đã được lựa chọn kỹ trước khi mang ra thị trường có nghĩa 


là trà có một lá và một dọt non và chỉ có một lá đuy nhất. 
Ta đã có câu ca dao: 


"Jun trai biết đánh tổ tôm 
Uống trà Long Tỉnh ngâm nêm Thúy Kiu* 


Ngoại trà Long Tỉnh ta còn chuộng trà Ô Long như: Thiết 
Quan Âm, Thiết La Hán, THủy Tiên, Tước Thiệt, Long 
Phụng, Dương Tiến, Vũ Di, v.v... 

Tước Thiệt là trà cánh nhỏ mà cong như lưỡi chim. Các tay 
sành điệu trà Trung Quốc đều biết tiếng. Có cái lạ là xưa kia 
trà Tước 'Thiệt thấy ử vùng châu Sa Bội tức vùng Cam Lộ, 
Quảng Trị bây giờ. Ngày nay teT) còn dấu vết gì, 

Dương Tiến là thứ trà đặc biệt để tiến vua. Trà được trồn 
ở vùng Dương Tiến trước kia là Nghỉ Hưng (nơi sản xuất 
loại ấm nhỏ pha trà) gần Thượng Hải. 

Trà Vũ Di cũng rất danh tiếng. Vú Di là tên một quả núi ở 
phía Tây 8ùng An tỉnh Phước Kiến. Có hai thứ trà Võ Di: 
"Vũ Di Tiền" tức là trà hái vào đều mùa Xuân và "Vũ Di 
Hậu" hái sau mùa Xuân. 

"Vũ Di Tiền" hương vị hơn hẳn "Vũ Di Hậu”. 

Cũng có nhiều loại trà ngon mang tên khác nhau mà đều 
sản xuất tại Vũ DI. 

Hầu-Trà là một loại trà hái từ các cây trà mọc tự nhiên ở 
miền núi hay rừng xa xăm như vùng Assam Án Độ hay Ngữ 
Hoa bên Trung Hoa. Cây trà cao từ 20 đến 30 thước. Lá rất 
nhỏ nên hái công phu. Họ phải huấn luyện một đàn khi để 
leo lên hái. Vì vậy trà rất đất tiền vì nó có một hương vị độc 
đáo. 

Bạch-Mao-Trà là thứ trà hái các lộc non khi đầu mùa Xuân 
là một thứ trà thượng đẳng. 

Hiện nay họ sản xuất ra một loại trà kêu là Vương 'Trà. Loại 
trà này uống rất ngon và lại quá mắc nên ít ai dám dùng. 
Đàn hay là ở dư âm, còn trà ngon là ở hương vị đặc biệt khi 
tống xong còn vương mắc nơi cố. Vương Trà đã có những 
điểm độc đáo đó... 

Ngoài ra còn nhiều huyền thoại về Trảm-Mã-Traà, 
Trinh-Nữ-Trà, Vaăn-Vụ-Trà, 

Xưa kia các tiệm trà khắp nơi đều có treo hình Lục Vũ hay 
Lô Đồng vì lý do cuốn Trà-Kinh và Trà-Ca... người Tàu coi 
như khuôn vàng thước ngọc về trà mà họ phải noi thao. 

Còn ở Việt Nam về miền quê ngoài Bắc thường có Trà Vi, 
Trà Nụ Vối, Trà Hạt lấy ở cây trà ra và trà mạn. Đã có câu 
ca đao: 


"Đà tôi ở bến sông Dâu 
Buôn. trà mạn hảo tháng sau mới uề" 


Trên đường cái quan ngoài Bác rải rác đó đây có các quán 
trà tươi. Họ nấu ngay khi hái ká trà, không ủ. bà một 
loại trà xanh một trăm phần trăm. Uống trà này thường 
xuyên người ta có thể tránh được bệnh: mập, tim, khó tiêu 
và cả tung thư. 


TRÀ CỤ 

e Cách chọn đáng ấm, loại ấm. 
Người Việt chúng ta thường ưa chuộng các ấm hình quả na, 
quá hồng, quả quít, quả nung. Màu ấm phải là màu gan gà và 
xếp loại như sau: : 

Thứ nhất Thế-Đức gan gà, thư nhì Lưu Bội, thứ ba Mạnh 
Thần. Tất cả ấm đất nhỏ pha trà nổi danh và độc đáo nhất 
đều sản xuất tại Nghỉ Hưng nay đổi là Dương Tiến. Nghỉ 
Hưng thuộc gần phía Bắc tỉnh Triết Giang, phía Tây "Thái 
Hồ, phía Đông Tá Châu gần Thượng Hải. Là một tỉnh phong 
cảnh đẹp nhất bên Tàu, ở Nghỉ Hưng có loại đất sét đặc biệt 
mà chỉ ở Nghi Hưng mới có. 

Có màu vàng tên thạch hoàng, khi nung xong cho màu 
"quất bì" đặc biệt, có loại hoàng sa vàng nhạt nung xong cho 
Thàu xanh, có màu xanh lam tức lam-sa nung xong cho màu 
nâu đậm. Còn có màu tím (tử s3), màu trắng (bạch sa) và 
màu đỏ (chu sa). Các thợ pha trộn các màu với nhau và cho 
ra nhiều màu đặc biệt, khó ai bắt chuớc nổi. 

Muốn biết có phải ấm Nghi Hưng của Tàu thiệt hay giả, ta 
có cách thử như sau: 
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cảm giác lâng lâng không rõ ta là hương vị của trà, hay 
hương vị của trà là ta, mà chỉ thấy mình với trà là một, 
không chủ thể, không đối tượng, Ta đang ở trong trạng thái 
Trang sinh mơ bướm hay bướm mơ Trang sinh. Lúc này như 
có một ánh sáng rực rỡ chiếu vào cái Ngã nhỏ mọn của tạ 
khiến nó tan hòa vào vô biên nghĩa là nó đi đến cái điểm hòa 
mình vào cảnh vật. Vật và mình cùng trong một cảnh giới. 


Mình uớt ta Hay hai mà một 
To uới mình tuy một mà hai 
(Tản Đà) 


TRÀ THẤT 
Bây giờ xin đề cập đến cách uống trà của người Nhật. 

Người Nhật đã nâng cách uống trà của họ lên đến một địa 
vị quan trọng tức Trà Đạo. Họ làm một nhà riêng để uống 
trà kêu là Trà-Thất. Từ cách trang hoàng, bày biện cho đến 
lối đi vào Trà-Thất đều có dụng ý rất thâm sâu. Cả thế giới 
chẳng mấy ai bắt chước được. 

Trả-Thất thường làm ngoài vườn cách xa nhà ở. Cách kiến 
trúc khác hẳn Tây phương. Xây cất toàn bằng vật liệu nhẹ, 
tầm thường và đơn giản, Mái thường lợp tranh và các kèo 
cột bằng cây tre hoặc gỗ đơn sơ. Trà thất của họ mang một ý 
nighfa vô thường, phù dụ vì họ cho rằng chỉ có sự cực kỳ đơn 
giản mới tượng trưng được Hư vô cái vô cùng, vô tận của Vũ 
Trụ. Họ cho cái tên là Hư-Không trú cư, Phi-tương-xứng trú 
cư hay Không-gia. Lập ra Trà thất đầu tiên là Thiền sư 
Lợi-Hưu (Rikiu). 

Trà thất không lớn lắm vì họ trù liệu chỉ đón tiếp độ ỗ 
người, 

Thợ làm Trà thất rất được quý trọng và lương cao. 

Lối đi vào Trà thất được thiết kế bất đối xứng về chu vỉ 
cúng như về phần bố cục các thành phần chính (đá, cây, 
nước) của hai bên lối đi. Lối đi quanh eo. Cây mọc không 
đều, không thẳng tấp mà được trông xiên lệch, cao thấp 
không đều nhau. Cây và đá kết hợp thành số lẻ, Cây không 
xén hay tỉa kỹ càng thành những hình thù có vẽ nhân tạo. 
Tất cả đêu tăng cường dáng vẻ thiên nhiên qua sự bất đối 


xứng. 
Nhứng hình 
thức gây 
được nhiều 
mỹ cảm 
nhất là 
những hình 
thức bất 
toàn hay 
phi-tương-xứn 
g. 
Cái đẹp 
thật sự chỉ - 
có thể khám 
phá nhờ 
tưởng tượng, 
BuUY 
hoàn tất cái 
chưa hoàn 


tất. Lới đi trong vườn dẫn đến Trà thất có nghĩa là đường đi 
đến chỗ tự giác, sẵn sàng cắt đứt hình danh sắc tướng của 
thế tục. Sau khi tâm hồn được chuẩn bị như vậy, mỗi người 
đều phải chui qua một cái cửa phòng rất thấp, không cao 
quá ba bộ. Động tác này chủ ý nhắc mọi người sự bình đẳng, 
khiêm nhượng với tính cách khắc kỷ vô Ngã. Bạn là vương 
hầu khanh tướng tr hay bạn là một nông đân, một công 
nhân tầm thường đều phải để cái Phàm-Ngãá ở ngoài, rồi 
chui qua cái "cửa không" hay "vô môn" của thiền gia để võ 
trà phòng... 

Trong phòng gần như hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ cái 
bàn thấp và đăm cái gối để chủ nhân và khách lúc dùng trà 
quỳ lên. Trên tường chỉ treo một bức tranh thủy mạc hoặc 
tranh một cái cây. Mỗi thứ đều có ý nghĩa rất thâm thúy... 

Bức tranh là một cây tùng với hòn đá cô liêu dưới gốc 1í? 
Tùng và đá phối hợp đặc biệt với nhau rất nên thơ. Hơn nữa 
cây tùng tượng trưng cho ý nghĩa đãi đầu, từng trải những 
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hoàn cảnh đổi thay mà mình không thay đổi. Đấy là ý nghĩa 
“phong sương" của cây tùng, Chủ nhân có ý tự ví mình với 
cây tùng bức là với tỉnh thân phong sương của nó. Đôi khi 
ngoài bức tranh có thêm bình bông mà chỉ có ba bồng. Bông 
cao nhất tượng trưng cho “Thiên", thếp nhất cho "Địa", và 
bông ở giữa hai bông kia tượng trưng cho "Người", tức 
oen: Địa, Nhân. Nhà Phật kêu là Dục giới, Sắc giới, và Vô 
giới. 

Người Nhật vẫn có khuynh hướng biểu diễn cái võ cùng của 
Trời Đất, vũ trụ trong những gì nhỏ bé. 

Bình bông và cái bàn không bao giờ bày ngay chính giữa 
phòng vì e nó sẽ chia căn phòng làm hai khoảng bằng nhau. 

Lốt trần thiết phòng trà của Nhật đều áp dụng lối 
"phi-tương.xứng" có về cái gì cũng đở đang, chưa hoàn tất. 

Nhà văn Nhật 5akarazawa Nyoti trong cuốn "Le liure đea 
ffeurs" đã việt; "Tạo hóa không bao giờ tạo ra cân đối. Cân 
đối đồng nghĩa với sự bất đồng, với sự gì như đã kết Hểu, Cái 
gì không cân đối, trái lại cái gì gây được cảm giác như chưa 
xong mới có thể gây được cảm giác có sống". 

Lối này cũng là kết quả của sự thực hiện tư tưởng Đạo Gia: 
Xưa kia Đức Phật gọi các vị tỳ khưu đến. Ngài bốc một nắm 
lá và dạy: Này các tỳ khưu, nhứng điều mà Như Lai dạy các 
con có thể sánh với nấm lá này, còn những điều mà Như Lai 
không dạy cũng như tất cả lá trong rừng. Công việc về Đạo 
của Ngài day thế nhân đâu đá hất và coi như chưa xong, 

Sầu mươi tư quê trong Xinh Dịch của ông Phục-Hy đâu cố 
quy kết ở quê Ký-tế tức là đã xong, mà quy kết ở quê Vị-tế 
_ còn dở đang. Như vậy là công việc của ông chưa hoàn 

t. 

Còn Lão Tử viết cuốn Đạo Đức Kinh có 174ỗ lời chưa xong 
cũng bỏ đi mất, chẳng ai hiểu sống ở đâu và chết ở đâu, 
Công việc dạy đời của ông cũng chưa xong, 

Như vậy ta đủ hiểu cái gì đã xong là đến chỗ tận cùng rồi, 
là hứu tận và tâm thường, không có sự sống, chỉ có những gì 
chưa xong, dở đang chưa hoàn tất thì mới có thể là vô cùng, 
vô tận. = 

Trong cối Ta Bà này những cuộc tình dang để là những 
cuộc tình đẹp nhất. 

Ta trở lại cách 
uống trà của Nhật: 
Trước khi chui qua 
"Và Môn" thì chủ và 
khánh đã thỏa 
thuận về chỗ ngầi 
của mình theo ngôi 
thứ. Mọi người lạng 
lễ theo nhau võ 
phòng và cúi đầu 
chào bức tranh hoặc 
bình bông. Ai nấy 
đều quỳ gối chung 
quanh bàn. Bao giờ 
họ cũng kính cẩn 


hai tay bưng bát trà 
của rninh lên uống. 
Tóm tất lối uống trà 
của Nhật là như 
vậy. 
e NHỮNG LỢI ÍCH CỦA TRÀ 


Trà làm cho chất mỡ đã tiêu, vì vậy mỗi khỉ tiệc tùng, cơm 
no rượu say, ta cần uống vài chén trà là thấy người dễ chịu. 
Thứ trà xanh của ta như là trà tươi có một nhóm vịtaminee 
"B" và vitamine "P" rất tốt cho các người có bệnh nhự về 
tim, áp huyết cao và bệnh mập. Nếu ta dùng hàng ngày thứ 
trà tượt trong một năm thì ta sẽ hết mập. Ta đừng vào các 

- cửa tiệm bán đồ "điet", họ cũng chỉ bán loại trà xanh mà lại 
rắc. 

Hiện nay các tiệm trà có bán một loại trà hương vị giống 
như trà tươi bền mình lại rẻ Ta cứ hỏi nhãn hiệu 
"BOJEMI". Hương vị trà này thật giống trà tươi bên Việt 
Nam. Còn lợi ích có được như trà tươi Việt Nam không thì 
người viết không đám nói. 


NÊN ĐƯA ĐẠO HỌC 
ĐÔNGPHƯƠNG 


VÀO XÃHỘIÂUMY?? 


N., chuyến Mỹ dụ một tháng tại 
Tiểu Bang Cali, tôi có nhiều cảm nghĩ 
mâu thuận: vừa vui mừng, vữa lo âu. 
Vui vì được gặp lại bà con, thân hữu và 
cựu học sinh sau 3ð năm xa cách. Lo vì 
lối sống bên Mỹ, một lối sống quá tự do, 
mất quân bình có thể đưa đến khủng 
hoảng tính thần và sa dọa. Mọi người 
đều chạy theo đồng tiền để giải quyết 
hai vấn đề sinh tử: trả góp tiền nhà 
trong vòng 20 hay 30 năm và tiền tậu 
xe nà hầu như đều có máy điều hòa 
thật tiện nghỉ. Hầu như tôi không thể 
tìm một tâm hồn thanh thân, sống một. 
cách tỉnh thức mà chỉ gặp những tâm 
trạng băn khoăn, khoác khoải, lo ân 
trong puộc sống. Ai cũng lo không biết 
ngày mai khi mới bước vào hãng, chủ 
nhân có đột ngột trao cho mình một 
tấm giấy. "Cám ơa" không?? Nếu ácb bị 
mất thì nhà cửa cũng bay và xe ô-tô 
cũng không còn! 

Trở lại Đức Quốc, đọc bài "Pháp Thuật 
Khôn Lường" của Thượng Tọa Thích 
Bảo Lạc đăng trong Viên Giác số 88, tôi 
càng thấm thia hơn. Thậy vậy, xã hội 
tư bản mà Hoa Kỳ là đại điện, đã thành 
công rực rỡ về mặt kỹ thuật, đã tổ chức 
một đời sống tiến bộ, văn minh, đạt 
những kết quả về kiến thức khoa học 
nhưng than ôi! lại hầu như băng hoại 
về tỉnh thần. Xin các bạn hãy theo đối 
báo hằng ngày và quan sát xã hội Âu 
Mỹ: thường xuyên mỗi ngày đều có 
trộm cấp, cướp giật, hắm hiếp, bất cóc, 
bạo động, đặt chất nổ, tự tử vì mọi lý 
do, giết người. buôn bán ma túy không 
những nơi chốn ăn chơi đàn điếm mà 
xâm nhập vào trường học nữa v.v... Võ 
luãn nhất là chuyện loạn luân. Nhớ lại 
khi còn trẻ, tôi đạc bộ "Đáng Châu Liệt 
Quốc", xã hội ly loạn như vậy mà suốt 
chiều dài lịch sử Trung Hoa thời kỳ ấy 
chỉ có 2 câu chuyện loạn luân mã thôi: 
"V2 Tong Sát Tấu" vì người chị dâu có 
ý lăng chạ với em chồng.- Và một câu 
chuyện ở Cung-Cấm, người bào huynh 
đã lên làm vua raà vẫn cồn luyến ái với 
em mình. 

Tại Đức nếu đọc báo "BUa Zeitung" gã 
thấy xảy ra thường xuyên chuyện người 
cha vô luân với con gái còn thơ ấu và 
những câu chuyện cha hoặc mẹ giết 
con thơ của mình vì tình hoặc vì tiền. 
Xã hội tư bản cũng có nhiều mâu 
thuẫn: một mặt, các thứ tự do tệ bại 
được phát triển theo sáng kiến cá 
nhân, mặt khác lại gia tăng lực lượng 
cảnh sát và mở thêm nhà tủ. "Xã hội 
trên hình thức thì nhân đạo, văn minh 


ø Thiện Nguyên Hoàng Đến Trinh 


tự do, con người được báo đảm rnọi thứ, 
có mọi thứ quyền nhưng thật ra con 
người bị xã hội này chỉ phối toàn điện 
một cách tỉnh vi", khiến con người luôn 
luôn bất an, sợ sệt, thần kinh căng 
thẳng, Các Bệnh viện tâm thần được 
mỡ ta để chứa chấp các can phạm nà 
"Tòa án xử là do bệnh thần kinh. 

Tôi lại may mắn được Đạo hữu H. cho 
mượn cuộn băng ghi lại Buổi Thuyết 
Pháp của Thượng Tọa Thích Minh 
Tâm trong khóa Giáo lý Âu Châu kỳ 7 
tại Đan Mạch Thượng Tọa đã phân 
tích nền kinh tế thị trường các nước À 


"Xa... mà 
Châu như Nhật và 4 con rồng kinh tế 
mới nổi là Đài Loan, Nam Hiần, 
Singapur, Hồng Kông. Các nước trên có 
khả năng phát triển mạnh và có:cd 
vượt qua nền kinh-tế Âu Mỹ. Vì thế có 
chuyên viên đã nói: Kinh tế thế kỷ 21 
là kinh tế của khu vực Thái Bình 
Dương. Sở đĩ các nước ấy đạt được triển 
vọng và thành tích như thế là vì - theo 
lời Thượng Tọa - Nhật có nền kinh tế 
Thiền, các nước kia có nền kinh tế 
Khổng giáo. Đó là một cách nói nhấn 
mạnh của Thượng Tọa chớ thật ra các 


nước trên đều theo nền kinh tế tư bản 
cả, nhưng sở dĩ không có những cảnh 
hẳn loạn, sa đọa như xã hội Âu ÄXfỹ vì 
họ có nền Đạo Học Đông Phương lâm 
nền tầng. Tại Âu Mỹ, không có nền 
giáo dục luân ]ý đạo đức ở Học đ 

lại còn có khuynh hướng đầu độc tuổi 
trẻ hướng về Nhục dục và Bạo lực bằng 
Báo chí và phim ảnh, Video. 

Triết học dân chủ Tây Phương đề cao 
chữ @ N nghĩa là quyền lợi bản 
thân và quyền lợi mọi công dân được 
tôn trọng và vì vậy nên Tây Phương đã 
xây dựng được Chế Độ Dân Chủ. VI lo 
bão vệ quyền lợi của chính mình nên 
phát sinh "Cá Nhân Chủ Nghĩa" Hai 
yếu tố: Chính Trị Dân Chủ và Cá Nhân 
Chủ Nghĩa đưa đến Tư Bản Chủ Nghĩa. 
Trong mấy thế kỷ liền, Tây Phương 
vẫn giữ cân bằng giữa "Nghĩa Vụ" và 
"Quyền Lợt nhưng gần đây "Quyền 
Lợi" lấn áp "Nghĩa Vụ" nên cá nhân 
phát triển quá trớn làm điện đảo xã 
hội, mất thế quân bình. Hoa Kỳ có 
Hiến Pháp quy định quyền hạn của 
Nhà nước cũng như của người Dân 
nhưng không đã động đến luân thường 
đạo lý. Con gái cứ tự do đi Diaco, tự do 
luyến ái, rủi có mang thì đi phá thai, đó 
là việc thường tình, xã hội không quớ 
trách và cũng không để ý. Con cải 
không có bổn phận nuôi Cha Mẹ, nếu 
chẳng may cha mẹ sống chung với con, 
nó không thích vì mất tự do, bèn tìm 
mọi cách đưa cha mẹ vào Viện Dưỡng 


, Lão. Mới đây tại Đức, tình trạng ấy đã 


xây ra, một bà già Đức nhảy xuống lầu 
tự tử vì cảm thấy bị hất hủi. 

Đa số người Mỹ rất hãm mộ Thuyết 
Được Việc (Pragmatisam) do Wiliam 
James sáng lập. Ông cho rằng muốn 
biết một lý thuyết đúng hay sai thì cớ 
đem lý thuyết ấy áp dụng vào thực tế. 
Nếu nó mang lại lợi ích thực sự thì lý 
thuyết được công nhận là Đúng. Bằng 
không là Sai. Vì có tỉnh thần Đước Việc 
nên người Mỹ không cố chấp và không 
Giáo điều. Chính với Tỉnh thần ấy nên 
sau khi bắt tay được với Trung Cộng 


(thời NIXON), Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam. 


Cũng như ngày nay lại bắt tay với Việt 
Cộng với mưu đồ dùng Việt Cộng làm 
tay sai sau này chống Trung Cộng. Họ 
không để cho Ý Thức Hệ nào rằng 
buộc. Vì không có gì ràng buộc nên họ 
đã đi quá trớn và dẫn dắt đến một xã 
hội băng hoại về tỉnh thần, MXiột triết 
gia Pháp cách đây một thế kỷ đã nói 
lên một chân lý: clence sưng 
COHsclenoe, nrheat giae rung le ĐĂme" 
(Khoa học mà không ý thức chỉ là Hại 
hoại Linh hồn). 

May mắn thay, một số không ít người 
Âu Mỹ thúc thời đã bắt đầu chú ý, tìm 
tồi, học hỏi Triết Học Đông Phương. 
Chính nhờ nên Triết Học Nhân Bản 
này mà xã hội Á Đông vẫn còn giữ được 
nề nếp gia đình, xã hội không xô bồ 
điên đảo. Hơn ai hết, chính người Việt 
Nam lưa vong cần phải nghiên cứu, 
học hỏi Triết Học Đông Phương để giữ 
gìn hạnh phúc và xã hội. Trong cuộc 
sống chung, mỗi khi có địp giao tiếp với 
người Áu-Mỹ, ta phải phát huy nếp 
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NÊN ĐƯA ĐẠO HỌC 
ĐÔNGPHƯƠNG 


VÀO XÃ HỘI ÂUMY?? 


N.„ chuyến Mỹ du một tháng tại 
Tiểu Bang Cali, tôi có nhiều cảm nghỉ 
râu thuần: vừa vui mừng, vờa lo âu. 
Vụi vì được gặp lại bà con, thân hữu và 
cựu học sinh sau 3ỗ năm xa cách. Lo vì 
lối sống bên Mỹ, một lối sống quá tự do, 
mất quân bình có thể đưa đến khủng 
hoàng tính thần và sa đọa. Mọi người 
đều chạy theo đồng tiền để giải quyết 
hai vấn đề sinh tử: trả góp tiền nhà 
trong vòng 20 hay 30 năm và tiền tậu 
xe rnà hầu như đều có máy điều hòa 
thật tiện nghỉ. Hầu như tôi không thể 
tìm một tâm hồn thanh thân, sống một 
cách tỉnh thức mà chỉ gặp những tâm 
trạng băn khoản, khoắc khoải, lo ân 
trong cuộc sống. Ai cũng lo không biết 
ngày mai khi mới bước vào hãng, chủ 
nhân có đột ngột trao cho mình một 
tấm giấy. "âm ơa" không?? Nếu dob bị 
mất thì nhà cửa cúng bay và xe ô-tô 
cũng không còn 

Trở lại Đức Quốc, đọc bài "Pháp Thuật 
Khôn Lường" của Thượng Tọa Thích 
Bảo Lạc đăng trong Viên Giác số 88, tôi 
càng thấm thia hơn. Thậy vậy, xã hội 
tư bản mà Hoa Rỳ là đại diện, đã thành 
công rực rỡ về mặt kỹ thuật, đã tổ chức 
một đời sống tiến bộ, văn mình, đạt 
những kết quả về kiến thức khoa học 
nhưng than ôi lại hầu như băng hoại 
về tỉnh thần. Xu các bạn hãy theo đối 
báo hằng ngày và quan sát xã hội Au 
Mỹ: thường xuyên mỗi ngày đều có 
trộm cắp, cướp giật, hám hiếp, bất cóc, 
bạo động, đặt chất nổ, tự tử vì mọi lý 
do, giết người. buôn bán ma túy không 
những nơi chốn ăn chơi đàn điểm mà 
xâm nhập vào trường học nữa v.v... Võ 
luãn nhất là chuyện loạn luân. Nhớ lại 
khi còn trẻ, tôi đọc bộ "Đông Châu Liệt 
Quốc", xã hội ly loạn như vậy mà suốt 
chiều dài lịch sử Trung Hoa thời kỳ ấy 
chỉ có 2 câu chuyện loạn luân mà thôi: 
"Ứá Tòng Sát Tổu" vì người chị dâu có 
ý lăng chẹ với em chồng- Và một câu 
chuyện ở Cung-Cấm, người bào huynh 
đã lên làm vua raà vẫn còn luyến ái với 
em mình. 

Tại Đức nếu đọc báo "Bữa Zeiting` sẽ 
thấy xảy ra thường xuyên chuyện người 
cha vô luân với con gái còn thơ ấu và 
những câu chuyện cha hoặc mẹ giết 
con thơ của mình vì tình hoặc vì tiền, 
Xã hội tư bản cũng có nhiều mâu 
thuẫn: một mặt, các thứ tự do tệ bại 
được phát triển theo sáng kiến cá 
nhân, mặt khác kụ gia tăng lực lượng 
cảnh sát và mở thêm nhà tủ. "Xã hội 
trên hình thức thì nhân đạo, văn minh 
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tự đo, con người được báo đảm mọi thứ, 
có roi thứ quyên nhưng thật ra còn 
người bị xã hội này chỉ phối toàn điện 
một cách tỉnh ví", khiến con người luôn 
luôn bất an, sợ sệt, thần kinh căng 
thẳng. Các Bệnh viện tâm thần được 
mở ra để chứa chấp các can phạm rnà 
"Tòa án xử là do bệnh thần kinh. 

'Fôi lại may mắn được Đạo hữu H. cho 
mượn cuộn băng ghi lại Buổi Thuyết 
Pháp của Thượng Tọa Thích Minh 
"Tâm trong khóa Giáo lý Âu Châu kỳ 7 
tại Đan Mạch. Thượng Tọa đã phân 
tích nền kinh tế thị trường các nước Ả 


` * ri ề hệ. . = GHI `. tệ) l Kí 
Châu như Nhật và 4 con rồng kinh tế 
mới nổi là Đài Loan Nam Hàn, 
Singapur, Hồng Kông. Các nước trên có 
khả năng phát triển mạnh và có-cd 
vượt qua nền kinh tế Âu Mỹ. Vì thể có 
chuyên viên đã nói: Kinh tế thế ký 21 
là kinh tế của khu vực Thái Bình 
Dương. Sở di các nước ấy đạt được triển 
vọng và thành tích như thế là vì - theo 
lời Thượng Tọa - Nhật có nền kinh tế 
Thiền, các nước kia có nền kinh tế 
Khổng giáo. Đó là một cách nói nhấn 
mạnh của Thượng Tọa chớ thật ra các 


nước trên đều theo nền kinh tế tư bản. 
cả, nhưng sở dí không có những cảnh 
hẳn loạn, sa đọa như xã hội Âu Mỹ vì 
họ có nền Đạo Học Đông Phương lâm 
riền tảng. Tại Âu Mỹ, không có nền 
giáo dục luân lý đạo đức ở Học đ 

lại còn có khuynh hướng đầu độc tuổi 
trẻ hướng về Nhục dục và Bạo lực bằng 
Báo chí và phim ảnh, Video. 

Triết học dân chủ Tây Phương đề cao 
chữ @ N nghĩa là quyền lợi bản 
thân và quyền lợi mọi công dân được 
tôn trọng và vì vậy nên Tây Phương đã 
xây dựng được Chế Độ Dân Chủ. VI io 
bảo vệ quyền lợi của chính mảnh nên 
phát sinh "Cá Nhân Chủ Nghĩa” Hai 
yếu tố: Chính Trị Đân Chủ và Cá Nhân 
Chú Nghĩa đưa đến Tư Bản Ơhnủ Nghĩa. 
Trong mấy thế kỷ liền, Tây Phương 
vẫn giứ cân bằng giữa "Nghĩa Vụ" và 
"Quyền Lợi nhưng gần đây "Quyền 
Lợi" lấn áp "Nghĩa Vụ" nên cá nhân 
phát triển quá trớn làm điên đảo xã 
hội, mất thế quân bình. Hoa Kỳ có 
Hiến Pháp quy định quyền hạn của 
Nhà nước cũng như của người Dân 
nhưng không đã động đến luân thường 
đạo lý. Con gái cứ tự do đi Diaco, tự do 
luyến ái, rủi có mang thì đi phá thai, đó 
là việc thường tình, xã hội không quở 
trách và củng không để ý. Con cải 
không có bổn phận nuôi Cha Mẹ, nến 
chẳng may cha mẹ sống chung với con, 
nó không thích vì mất tự do, bèn tìm 
mọi cách đưa cha mẹ vào Viện Dưỡng 


. Lão. Mới đây tại Đức, tình trạng ấy đã 


xảy ra, một hà già Thío nhảy xuống lầu 
tự tử vi câm thấy bị hất hủi. 

Đa số người Mỹ rất hãm mộ Thuyết 
Được Việc (Pragmatiam) do Wiliam 
James sáng lập. Ông cho rằng muốn 
biết một lý thuyết đúng hay sai thì có 
đem lý thuyết ấy áp dụng vào thực tế. 
Nếu nó mang lại lợi ích thực sự thì lý 
thuyết được công nhận là Đúng. Bằng 
không là Sai. VI có tỉnh thần Đước Việc 
nên người Mỹ không cố chấp và không 
Giáo điều. Chính với Tỉnh thần ấy nên 
sau khi bắt tay được với Trung Cộng 


(thời NIXON), Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam. 


Cũng như ngày nay lại bắt tay với Việt 
Cộng với mưu đồ dùng Việt Cộng làm 
tay sai sau này chống Trung Cộng. Họ 
không để cho Ý Thúc Hệ nào ràng 
buộc. Vì không có gì ràng buộc nên họ 
đã đi quá trớn và dẫn dắt đến một xã 
hội băng hoại về tỉnh thần, Một triết 
gia Pháp cách đây một thế ký đã nói 
lên một chân lý: cience sững 
€Ofisclehnce, rt*SE que ruïne de LĐẰme" 
(Khoa học mà không ý thúc chỉ là Bại 
hoại Tỉnh hồn). 

May mấn thay, một số không ít người 
Âu Mỹ thức thời đã bắt đầu chú ý, từn 
tòi, học hỏi Triết Học Đông Phương. 
Chính nhờ riền Triết Học Nhân Bản 
này mã xã hội Á Đông vẫn còn giữ được 
nề nếp gia đình, xã hội không xô bồ 
điên đảo. Hơn ai hết, chính người Việt 
Nam lưu vong cần phải nghiên cứu, 
học hỏi Triết Học Đông Phương để giữ 
gìn hạnh phúc và xã hội. Trong cuộc 
sống chung, mối khi có địp giao tiếp với 
người Áu-Mỹ, ta phải phát huy nếp 


* Đức Phật vạch ra con đường để ta đi 
theo và sẽ thoát vòng Đau Khổ: đó là 
Bát Chánh Đạo. 

* Không Tử thì đã cao Nhân Nghĩa. 

* Lão 'ử khuyên ta tuân theo Đạo Vô 
Vì để đừng làm gì trái với Đạo Thiên 
Nhiên. 


Nhưng đưa Đạo Học Đông Phương vào 

xã hội Âu Mỹ bằng cách nào? Có lẽ chỉ 
cần chọn lọc, chỉ cần đưa cái tỉnh tủy 
của Đạo Học Đông Phương và gạt bỏ 
nhứng gì không còn thích hợp với thời 
tay nữa. 

- Chẳng hạn Đạo Khổng thì gạt bố 
Tam Tòng, nhưng phải trân trọng gìn 
giữ Tam Cương, Ngủ Thường được 
triển khai theo quan điểm mới. 

Tam Cương phải được hiểu là: 

- Bổn phận người dân đối với quốc gia, 
cộngđồng. 

- Tình nghĩa cha mẹ và con cái. 

- Tình nghĩa vợ chồng thủy chưng. 

Còn Ngủ Thường là những điều hất 
sức quí giá để ổn định xã hội trong tình 
yêu thương đùm bọc nhan. 

- Đạo Phật đại diện bởi phái Tịnh Độ 
và Thiền đang dân đần đi sâu vào xã 
hội Tây Phương. Người Âu Mỹ đã nhận 
thấy Phật Giáo hoàn toàn cởi mở, 
không mảy may trối buộc ai Họ đến 
với Đạo Phật để tìm an lạc tâm hồn và 
con đường giải thoát. 

- Còn Đạo Lão cổ xúy "Công Bình", 
chính là khía cạnh đặc thủ tỉnh thần 
dân chủ Tây Phương. 

Thật ra tư tưởng Đạo lý Đông Phương 
đã tiềm ẩn trong xã hội Âu Mỹ ngay từ 
buổi sơ khai. Nhưng vì chạy theo chủ 
nghĩa cá nhân, chạy theo danh vọng, 
tiền tài, người Áu Mỹ hầu như lãng 
quên đạo lý. Họ đã thấy được cái Hão 
Huyền của Danh, Lợi, của Sắc không 
đem lại chân Hạnh Phúc cho. cơn 
người. Danh vọng ít ai bằng Ernat 
Hammgwa đại văn hào Mỹ 
(1898-1961), giải thưởng văn chương 
Nobel năm 1854 với nhiêu tác phẩm: 
Wem die Stunde schÌaegt (Hồi Chuông 
Gióng Lên Cho Ai?), Der Aite Mann tan 
đao Meer (Ngư Ông và Biển Cả; nhưng 
ông đã tự tử bằng súng lục bắn vào đầu 
về nỗi cô đơn và thất vọng trong cuộc 
sống! 

Giàu có ai bằng tỷ phú Onassi, chủ 
nhân một thương thuyền lớn nhất thế 
giới, ông đã chết năm 1975 trong thê 
lương, tẻ lạnh?! ` 

Ta phải công nhận đa số người Âu Mỹ 
nhân luân cũng cao đẹp lắm. Họ yêu tự 
do, bình đẳng, yêu chuộng công lý và 
giàu lòng nhân đạo, Chính vì giàu lòng 
nhân đạo mà họ đã thâu nhận 2 triệu 
người Việt ty nạn Oộng sản chúng ta. 
Cho nên chỉ cân đánh thức tâm tư của 
họ, đánh thức Phật tánh tiềm ẩn trong 
lòng họ để tư tưởng Đạo Lý Đông 
Phương đần đần thấm vào tâm hồn họ 
như đám mây đen đần dần tan biến và 
ánh mặt trời sẽ ló dạng. 

Hy vọng vậy thay. 

(Tuebingen 94.9.96) 


®W Auân qửi giú mây Đề 
Tc lòng xa xí ê chê dlắng eay 


Nàng Xuân chẳng dẫn xứ này 
Ghỉ toàn tuyết trắng phủ đây lỗi địt 
Sáng ra lầm cẩm, cười khi 
Mới hay Mùng Một, thôi thì khai đau! 
Vội vàng cào tuyết cho mau 
Ngắm nhìn cảnh vật một màu trắng tịnh 
Hồm nay Mùng Iột của mình 
Bây trẻ đồn Tết lĩnh đình cho vui 
Tra sen, bánh mứt ngọt bùi 
Dãm k/ rượu chát cho đời lên hương 
Nghĩ mình cũng đáng dễ thương 
Hai mươi năm lẻ sâu vương vẫn hoài 
Năm nay đón Tết lạc loài 
tại thêm một tuổi, cuộc đời đắng cay! 
Mùng Xuân dần TẾT với ai? 
Ra vào thơ thần, thở dài với tại 
töm nay "nghi bệnh" kia mà 
Đâu năm mới được tà tà nghỉ ngơi 
Ngôi buôn viễt mẫy dàng chơi 
Gửi về cô quận dôi li hỏi thăm 
Quê nhà vào buổi đầu năm 
Côn ai trấy hội, xin xăm, bối bài? 
Tả Quân khép mắt thở dài 
Bọn bây gian khổ côn bảy nọ kial 
ĐỨC Trần nước mắt đâm dịa 
Chỉ tay ra biển - lỗi kia sông côn! 
Nhưng Ngài quên chuyện nUỆC no/1 
Bây giờ dân chúng đầu còn vupf biên! 
Họ mong kiếm được nhiều tiền 
Ăn chơi cho hỏa, chẳng kiên cử gì 
Tôi đồi cho bọn man di 
Chôn vòi thù hận, chôn dĩ cuộc đời 
____ Cồna đang ởxửngười 
Ngó quanh chẳng thẫy mội lời lhân thường 
Những tên kịch sĩ hí trưởng 
Cơm nhà áo vợ, diễn tuẳng ngộ ghê! 
Bày trò đi qUỐc xun Xoe 
Chửi nhau thô tục, chẳng hề nướng tay! 
Quên đï thân phận luu đây 
Tưởng như mình thể ông này bà kia 
Lu danh bằng tâm mộ bia 
Nơi đây an nghỉ : tên hỀ vô duyên. 


Ngày xuân nói thẳng sợ phiên 
Đánh di cảy tiễn kiểm tiên nuôi thân. 


Đức Phổ, Tết Bính Tỷ 1998 
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ø« Nguyễn Việt Nữ 


- TƯƠNG LAI 
DÂN VIỆT 


nằm trong tay ai??? 
Vi 


¡ cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, cựu Tư lệnh Không 
Quân, cựu Chủ Tích Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương và 
cựu Phó Trống Thống Việt Nam Cộng Hòa đã quân tử nhìn 
nhận lãnh đạo miền Nam không "sạch sẽ"; nhất là đã thật 
thà, nhìn nhận miền Nam thua C8 nề chính nghĩa trong 
chiến tranh, 

Và trong thời bình hiện nay, ông cúng quả 
quyết rằng những người đấu tranh chính trị ở 
hải ngoại bằng lời thô tục là hại nước chứ không 
mong gì cứu được nước. Còn Cỗ trong nước, ông 
nhận định là hiện có đổi mới nhưng rồi cúng 
chẳng có gì... mới về sau ! 

Cựu tướng Xỳ không trồng cậy vào cá hai phe 
Cộng Bản lẫn Cộng Hòa đương thời. 

Vậy Hương lai dân tộc biết mong uào œí đây ? 
Khi được báo chí hỏi như vậy; nhà cựu lãnh đạo 
VNCH đáp: "Hội trông uào con châu chúng ía, 
hỏi đảm nhủ nó biết Cộng Sản không? Không, 
Nó có biết Quốc Gia không? Không. Vậy nó biết 
gÍ? may ra mỗ cần biết nả lÀ ngưài Việt Nam, 
nếu không khéo nó thành MXÍy mốt, Đừng nhồi 
nhết uào hàng trăm ngàn Độ óc thông mình 
đang được may mốn học hồi những uốn mình 
tính hoa của cả thể giá, thời đại này là thăi đạt 
của computer uà khốt ác". 

Thượng nghị sĩ phản chiến Hoa Kỳ John Kerry, 
vào năn: 1993, trong bài báo khuyến cáo Tổng 
Thống Ulinton bãi bỏ cấm vận với C8, cũng viết 
như thế. Rằng hãy để hận thủ lui vào quá khứ 
của lớp già; đừng nhồi nhét vào lớp trẻ, hãy để 
thế hệ con cái của hai phe với tâm hồn toàn mới 
hướng thẳng vào tương lai. Người Mỹ không biết 
nhiều về CSVN nên khuyên vậy, rất đúng. 
Người lén không nên làm vấn đục tâm tư con 
trẻ vì chuyện hận thù riêng tư trong quá khứ 
của mình. "Thủ oán nên giải, không nên kết". 
Điều nãy vô cùng tốt đẹp nếu nó được thực hiện 
hai chiều. 

Nhưng thật là một sự bất công đến tần bạo khi đặt tuổi trẻ 
không Ơ8 trước một quá khứ đen đúa của tổ tiên do sử gia 
Cao Kỳ góp công viết ra, rồi bảo chúng quên đí, Trong khi 
tuổi trẻ Việt Nam CS lại được làm sống lại những lịch sử hy 
sinh huy hoàng của Đăng, của cha ông chúng cho dân tộc; 
mà đến nay C6 củn xếp đặt để thế giới thấy rằng dân tộc vô 
tội ấy vấn cồn tiếp tục chết vì hậu quả của chiến tranh. Do 
đó, họ có lý do để không thể bỏ qua quá khứi 
Nghĩa là CS có lịch sử tiếp tục đeo đuổi hận thủ, đủ cả bằng 
cách xin Mỹ bố thí. 


Một bằng chứng điển hình được ghỉ trong quyển "Óng More 


Mission" của Trung Tá cựu chiến bính Oliver North. Ông 
trở lại Việt Nam vào tháng tư năm 1993, được CSVN hướng 
dẫn vào thăm một bệnh viện có hàng chục em bé bị thương 
tật, có em vừa bị mất một tay, một mắt... vài giờ trước khi 
phái đoàn của ông đến. Người ta cứ quả quyết rằng các em 
bé này là nạn nhân do bom đạn của Mỹ chưa kịp nổ trong 
thời chiến. Oliver North chứng mỉnh rằng có lần ông bất 
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gặp một em bé đang câm trên tay trái Hựu đạn của Liên Số 
đã được tháo chốt... Era khác lại tập chơi với cây AE 47 của 
Trung Cộng! Oliver viết rằng nước Mỹ sẽ viện trợ nhân đạo 
cho các bệnh viện, bất kế bệnh nhân bị thương do vũ khí 
của phe nào. Vậy đâu cần gì phải cố tình gây mặc cảm tôi lỗi 
cho Hoa Kỳ. 

Chính C8 mới chủ trương dứt khoát chỉ chăm lọ cho người 
của phe họ, còn tất cả những gì của phe CHÍ ià hoàn toàn bị 
loại bỏ. 

Cũng trong sách này, Olivar North chứng rainh điều đó 
bằng hình chụp cảnh một nghĩa trang uy nghỉ như nghĩa 
trang Quốc Gia Arlington của Hoa Kỳ, mà ông ghi chú rằng 
chỉ dành cho bệ đội CB; mà trong nước VN hoàn toàn không 
có chỗ nào đành cho lính Cộng Hòa, Ngay cả nơi có sẵn là 
Nghĩa Trang Quân Đội VNCH ở Thủ Đức, Biền Hiàa, trước 
năm 1875, ngày nay gần như không còn nữa, 

Mới dây, bằng chứng hùng hồn về việc thủ hận thiên thu 
đối với người chết nãy của CSVN đã được Llly Dizon, một 
phụ nử người Mỹ gốc Việt, biên tập viên báo Loa Angeles 
Times, miền Nam Caii diễn tả cặn kẽ. 

Trong một bài viết dài rất cảm động đăng trên báo này 
ngày 29 tháng 8 năm 1994 với chủ đề: Searching For 
Nguyen Tan Hung, tác giả Lily Dizon, kể lại 
chuyển về VN vào tháng 4 năm 1994 để tìm 
cha là sĩ quan VNCH, bị mất tích trong trên 
Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1973. 

Đây là một bằng chứng mới nhất, trung thật 
nhất, trả lời minh bạch nhất về tấm lòng "yêu 
nước", kêu gọi xóa bỏ hết di vãng hận thủ của 
những người làm chính trị quá thật thà như 
ông Cao Rỳ; và đây cũng là một giải đáp thủa 
đáng cho câu hỏi: Có nên chống Cộng nữa 
không? Tại sao? Bằng cách nào? 


kuy tìm đến nghĩa trang Quân Đội VNCH ở 
Biên Hỏa mã trước năm 1875, iúc cô chỉ có 
tên Việt Nam là Nguyễn Tấn Băng Phương, 
thường theo mẹ đến đó với hy vọng tìm ra 
tung tích người cha, Đại úy Nguyễn Tấn 
Hưng, mà một buổi sáng tháng Ba năm 1972, 
như có điềm bảo trước, trước khi trở ra đơn vị 
tác chiến, tự dưng ông đôi cả nhà chụp chung 
một ảnh kỷ niệm... "gì ba muốn. ghí khác hình 
bóng nuấy mẹ con trong lòng, lở chẳng may..." 
và quả thật, chuyến đó ông đã chẳng may... 
Một sự trùng hợp cũng lạ làng, là, khí hay tín 
cha bị mất tích, Lily mới Š tuổi, còn mẹ cô 24. 
Đến khi Bắc Việt xâm chiếm miền Nam năm 
75, người thiếu phụ trẻ lúc ấy 37 tuổi, dẫn con 
tới nghĩa trang lần cuối cùng để tìm chồng... 
nhưng vì tương lai các con, bà đành phải tạm 
quên người chồng mất tích, đất díu 4 con thơ 
rời bô địa ngục đỏ... Năm nay đứa con gái đầu lòng thường 
được cha bồng ăm, cho cỡi trên vai ấy... trở về tìm lại cha 
mình... thì cũng tròn 37 tuổi y như mẹ cô ngày xưai 
Nhìn hình đăng trên tạp chí L.A Times, thấy Băng Phương 
14ly Dizon lang thang trong nghĩa trang chăm chú đọc tên 
những mệ chí...; quả thật là hai thế hệ, một tâm tình! 

"Thế hệ đầu là mẹ cô, bà Lê Xuân Hảo, với trái tỉm tan nát 
nấm tay con; cũng lang thang như cô bây giờ, với hy vọng 
tìm được tên chồng mình :mmà có thể quân đội chôn cất nơi 
đây nhưng quên báo tin cho gia đình chăng? Thế hệ thứ hai 
là bé Băng Phương, mang hình hài và tấm lòng khắc khoải 
chưa nguôi của mẹ, 18 năm sau quay về chốn củ lủi thủi tìm 
cha, cho hồn mẹ được yên, cho lòng mẹ được vụi...Í 

Lñly viết rằng, hai mươi năm về trước, nghĩa trang Quân 
Đội VNCH nầy gồm những ngôi mộ thẳng tấp, nằm trên 
thâm cô xanh mượt tràn ngập bêng hoa hương đèn, dưới 
hàng đương liễu thướt tha lộng gió... Ngày nay rặng liễu 
không còn, cả pho tượng “Tiếc Thương"' cũng mất, côn 
chăng chỉ là những mộ chí bị cổ đại mọc um tảm, (hồi G8 
mới chiếm miền Nam, mộ chí nào có tạc hình người chết thì 


8 con mắt trong hình bị đâm thủng cả con người cho thỏa 
hận thù. Quyển Dương Thu Hương và Coa Hùm Ngủ có 
đây đủ hình ảnh nầy nơi trang 21). Giờ đây Lily đau đớn 
thấy nghĩa trang nãy đã biến thành bãi chứa rác rến, trong 
đó có nhiều nấm mồ bị dòng làm nơi tiểu tiện...! 

tlai thế hệ cùng một tâm tình, rnột ước vọng; là tìm cho 
được người... bị bỏ quên. Nhưng hai mươi năm trước đây, 
nếu cha cô có bị bỏ quên, thì cũng chỉ là một sự lầm lẫn võ 
tình, chứ nghĩa trang Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, nơi 
bạn đồng ngũ của cha cô an nghỉ, được lịch sử vinh đanh là 
nơi an giấc nghìn thu của những anh hùng vị quốc vong 
thân. Còn hiện giờ, chẳng những người như Đại Ủy Nguyễn 
Tấn Hưng bị hoàn toàn lãng quên mà còn bị khinh miệt, bị 
nguyền rủa, và tệ hơn nữa, điều nầy đã được nhà nước Xã 
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam làm thành chính sách hẳn hài! 
Thật vậy, sự thủ hận người của chế độ cũ không chỉ là đấu 
hiệu ngầm, mà Lily còn nghe tận tại cán bộ Ú§ xác nhận 
điều đó một cách công khai nữa kia! Công khai đến độ vô 
liêm sỉ, rừữag rú như sau: 

Là ký giả của một tờ báo lớn của Hoa Kỳ, nếu Lily vẽ Việt 
Nam để tìm người Mỹ mất tích thì chắc chắn sẽ được Việt 
Cộng trải thảm đỗ mời đi khám xét khắp nơi hay mở cửa tất 
cả kho hồ sơ mật để chứng tô chúng tận tâm lo âu đến cái 
đau khổ của gia đình người mất tích như họ đã biểu diễn 
rầm rộ từ trước khi Mỹ giải tôa cấm vận đến nay. 


Nhưng Tlñly, trưởng thành trong nước đân chủ và tôn trọng 

Nhân Quyền cao độ, nên đâu học được chữ "ngờ", nên cũng 
quá thật thà, đã cho Bộ Ngoại Giao C8 biết là cô về VN 
không phải để viết phóng sự về người Mỹ mất tích như 
thường lệ, mà cô về chỉ là "để tìm hiểu dễ số phận của cha 
tôi, để có thể đặt lòng thương nhớ cha tôi nơi an nghỉ, 
Chuyến hồi hương này là để uiết uề những bước đường của 
một Phụ Nữ Việt Nam đi Rm người cha (Việt Nam)". Túc 
thì, Lály được nhà ngoại giao trể ngón nghề: khen ngợi lòng 
hiếu thảo cứng như nhiệm 0uụ một nhà báo của có; nhưng... 
(nhức khéo rằng) uấn đề có nêu lên, là bêu gọi dư luận chủ ÿ 
tiệc tìm biểm tì bình người Việt má tích, không hề được đề 
cập tới trong các cuộc thương thảo uới Hoa Kỳ" 

Bau ba ngày được "ngoại giao" như thế tại Sàigòn với viên 
đại điện Bộ Ngoại Giao G8, Lily được gửi ra Hà Nội tiếp xúc 
với Nguyễn Duy Linh, tùy viên báo chí cũng của Bộ Ngoại 
Giao S8, người đân ông nãy 26 tuổi, cùng lứa như Băng 
Phương, nhưng cô viết rằng rét hênh kiệu nà phách li. Hắn 
tỏ thái độ bất hợn tác một cách... ngoại giao ngay tử phút 
đầu; Linh bảo tôi "đứng có mong được sự giun đỡ nào của 
thượng cấp của hẳn có, 0ì chế độ không muốn ai chú ý gì 
đến chính phủ đã sụp để VNCR". ` 

Sau nhiều ngày nghe mỗi luận điệu nhàm chắn đó, Ly 
viết, một buổi chiều khi hắn ngồi trong phàng khách sạn 
nơi tôi ở, nham nhữ hút thuốc liên miên phun khói ngột 
ngạt uề hướng tôi, tôi phải bỏ thái độ kiên nhắn tế nhị bấy 
lâu nay, bết đều dùng thủ đoạn đe dọa: "Dĩ nhiên anh hiểu 
rằng, nếu tôi uiết ra một cách trung thực 0uề sự giúp đồ chân 
thành của chính phủ VN trong công cuộc tìm biểm cha tôi, 
độc giả ở Mỹ sẽ có cắm tình nới VN, có lợi đặc biệt trong giai 
đoạn hai nước đang thương thảo nề uiệc thiết lập quan hệ 
ngoại giao. Còn như tình trạng nẫy, nhất định là tôi sẽ nhái 
th, gự thực uề thái độ bất bợp tác của nhà cầm quyền VN 

LẦN 

Viên chức báo chí này, là con trai duy nhất của một nhà 
ngoại giaa C8 cao cấp, dụi tàn điểu thuốc thứ ba trên nền 
gạch nhựn cứng (linoleum), rồi cười nhẹ: "Dù chị có uiết 
đúng sự thật như thế cũng không sao. Chị phải hiểu rằng 
đây không phải là nước Mỹ. Mọi việc ở đây khác hàn ở Mỹ". 

Nhớ lời khuyến cáo của người Mỹ Trưởng phòng tìm kiếm 
MIĨA tại Hà Nội về thủ tục bàn giấy của xứ nầy, và thái độ 
cần có là: "Hãy lịch thiệp, kiên trì và nhẫn nạt., Băng 
Phương viết: "Lính bảo gì tôi làm nó. Bát cứ lúc nào bảo sẽ 
gợi lại, tôi ngồi chực sẵn bên cạnh điện thoại, Hấn ra gạn 
tôi sẽ uiết báo thế nào, tôi đưa dàn bài cho hẳn xem, Hữn đòi 
tôi cho biết truộc những câu hỏi mà tối dự định sẽ đặt ra uới 
nhận uật cao cấp, tôi cũng đưa hết cho hẳn đọc. Hội họp, yêu 


sách, thôa mãn, gặp gỡ liên miễn uới hến như oậy ngày nầy 
gua ngày khóc. Kế cả uan xin lạy lục... Sau Ê ngày uô ích, 
lòng biên nhân đã hết. Tôi gặn Lính lần chót uà dứt khoát 
muốn biết: bhi nào tôi gặp đượt người có thẩm quyền cho 
biết uề hồ sơ tù đây của cha tôi, hay là không có hồ sơ gì cá? 
Hoặc chuyến nầy không có thì chuyển sau, hoặc chuyển sau, 
sau nữa? Miễn xin biết được một uồi tin Hứa!" 

Linh nhìn chăm chăm vào tôi qua làn khói thuốc, buột 
miệng: "Chị có biết là chị đã làm chuyện. trật lát không? Nếu. 
ngay từ đầu chị nói thẳng là chị muốn. gặp gỡ người có thể 
cho biết tin hận 0ề cha chị, thay uÌ đòi phông uấn. các viên 
cht nhà nước, thì ý muốn chị có thể đã đạt rồi. Điều tối 
nhất hiện giờ là chị nên đích thân gặp Bộ Trưởng Quấc 
Phàng Đoàn Khuê. Đó là điều nhiều nhút mà khả năng tôi 
có thể gHip chị". 

-Ö "Khả năng giải nhất của anh lò tài làm mất thì giờ của 
tôt một cách 0ê Ích”, rồi cùng với những lời nói nặng nhưng 
"lịch sự" khác. Lily chìa vào mặt bắn tất cả đơn từ gửi Bộ 
Quốc Phòng mà chính cô đã trao cho Linh trước đây. Vậy 
mà hắn trân tráo phủ nhận, cho rằng chưa từng thấy 
những thứ đó bao giời Đã vậy hắn còn cho rằng Lily đã sai 
Tầm khi trở về VN với tư cách một phóng viên... vì thao 
bắn, làm báo là làm chính trị, nhất là báo viết về người mất 
tích (MIA! đều có tính chất chính trị. Nếu việc làm của cô 
không nặng về chính trị thì việc tìm kiếm cha cô sẽ đễ dàng 
hơn nhiều. 

Nghe tên Linh tuyên bố một điều mà nếu là ở Mỹ, Băng 
Phương hẳn "đếp chát" thẳng tay dựa trên nguyên tắc Tự 
Do, Bình Đẳng, Dân Chủ và Nhân Quyền, v.v... nhưng vì là 
"son Ngụy” đang xỉn một việc nằm trong tay kẻ đối điện là 
chủ nhân ông của đất nước, Ly vì thương cha, hiếu với mẹ, 
muốn đem cha về nơi an nghỉ cuối cùng nên phải xuống 
nước, cố dùng lời lịch sự, khẩn khoản: "Anh Lính ơi! Có 
phải anh muốn nói rằng nếu tôi oề đây, gõ cửn uăn phòng 
anh uới tứ cách một Việt Kiều, thay 0ì là phóng viên, rồi 
trình cho anh biết mục đích uiệc làm của tôi để nhờ anh uà 
bất cứ niên chức chính phú nào có thể giúp được, thì anh sẽ 
trả lời rằng: "đế xem tôi sẽ giúp cho chị tiệc gỉ phải 
không?", Tiên Linh khinh khinh đáp: “Dĩ nhiên là không, 
Mà tôi sẽ hồi xem chị nghĩ chị là cái thá gì mà lại đồi hỏi 
chuyện đó P", 

Câu trao đổi nãy ẩn chứa tất cả những điều đếu cáng vô 
nhàn đạo đã thành nề nếp của CSVN: dùng nổi khổ đau, 
tình cảm thiêng liêng trên xác chết để mưu đồ chính trị, 
một thứ chính trị chỉ biết có tiền, bất chấp giống nòi, liêm 
sỉ... Vì nếu tìm người mất tích hay viết về người mất tích là 
một hành vi chỉnh trị, thì hành vị đồ được hoan nghệnh, 
được mời mọc niềm nở, nếu là tìm người Mỹ. Còn nếu là tìm 
người VN, thì bài báo cho thấy rõ, phải năn nỉ lạy lục vẫn 
không được gì mà còn bị sỉ vá nửa Í 

Mu đối thoại trên đây còn cho ta thấy lối giáo dục và vị 
thế của hai thế hệ trẻ trong tương lai: Nguyễn Duy Linh, 
con của đẳng viên Cộng Sản và Nguyễn Tấn Băng Phương, 
con của 5ĩ quan Gộng Hòa. Úả hai cùng một lứa tuổi, cùng là 
trí thức, "con của" hai thế hệ đối nghịch nhau trong lịch sử. 

Đến đây ta đã thấy, nếu tuổi trẻ hải ngoại, như ông Kỳ 
muốn, là không biết gì tới C8 hay CH, hãy dẹp qua quá khứ 
thủ hận, chỉ côn nhớ chúng là người Việt Naml Thì chắc 
chắn là chúng sẽ trở thành người VN... C8 tất cải Rất may 
là thế hệ trẻ hải ngoại như Băng Phương, còn có bà mẹ, ông 
bác, có các bạn đồng ngũ với cha cô hiện đang sống tại Mỹ, 
nên đã dạy kỹ với con cháu mình về quá khứ anh hùng của 
cha nó, một sĩ quan quân lực VNCH, để hãnh diện vì cha 
mình. Cô viết: "nhờ những điều mà bác tôi BỂ lại, cộng thêm 
những hỷ niệm của mẹ uà của cả chính tôi uới chú, tôi mới 
thấy cha tôi thực sự còn sống trong hần uà trong tim tôi. 
Bác tôi nói, số phận cha tôi sẽ khác hẳn, nếu người không có 
tật cứng đều. Lúc 18 tuổi, quản đột đã chà chu, 0Ì ông chỉ 
nững có 190 cân Anh. Lần trình diện thứ hai, ông phải quấn 
hẽm quanh người mới nhảy lên cho cây cân chỉ đúng sẽ 136 
pounds như qui định tôi thiểu! Hác tôi cho biết, mặc đủ 
phải khúi đầu là chiến tranh, những cha tôi không phải chỉ 
có chiến đấu, mà ước uọng chính của người là, tát thiết một 
nước Việt Nam đến chủ". 


Xuân Bính Tý - Viên Giác -129 


Có lẽ quen theo tỉnh thần cao thượng của xứ sở đã nuôi dạy 
mình trưởng thành: trong cuộc Nội chiến của Hoa Rỳ, dù 
quân đội hai bên là kẻ thù, nhưng tử sĩ của hai phe Nam 
Bác Hoa Kỳ đều được chính phủ lo chôn cất tại những nghĩa 
trang quốc gia và được trọng vọng như nhau. Cho nên với 
trái tim tràn đầy danh dự vẽ quá khú của cha mình, khi 
Băng Phương tới Hà Nội, đã tìm đến tỏa soạn của Tạp Chí 
Hại Cựu Chiến Binh Việt Nam, nơi đăng hình ảnh, tên tuổi 
của những cán bỉnh C8 mất tích. Viên Phó chủ nhiệm Trần 
Ngọc cho cô biết việc bố cáo tìm tin tức cho những người 
muốn tìm chồng, cha hoặc con đã "hy sinh giải phông quê 
hương" thì không bao giờ bị từ chối và việc này hoàn toàn 
miễn phi, 

Băng Phương vẫn ngô ý muốn trả lệ phí để tên cha cõ được 
ghỉ vào danh sách tìm kiếm và nói với ông ta: "Cho ôi là Sĩ 
Quan Quản Lực VNCH, đã chiến đấu cho lý tưởng mà người 
cho rằng chính đồng cho quê hương". Viên Phó chủ nhiệm 
nhìn cô hồi lâu rồi tính bơ đáp: "Chúng tôi chưa cối mở đến 
độ đó, Mục đích của tạp chỉ này là tìm hiếm những cán bĩnh 
của chúng tôi trước, Sau đó may ra mới có thể bắt đầu việc 
tìm kiếm những người khác!". 

Cuối cùng, khi tin đến Bộ Lao Động, Xã Hội và Phế Binh, 
Nghiêm Xuân Túc, phát ngôn viên của Bộ nây còn cho cô 
biết thẳng thừng chính sách của nhà nước hơn: "Chúng tôi 
chỉ có một danh sách 300.000 cần bình mất tích, uà họ là 
những chiến bình dũng cảm giải phóng quê hương, Còn di 
khác, bhông thành uấn đề, 


Ở xứ nầy người dân trung bình kiếm lối 20 đô hàng tháng. 
Vậy mà Linh đòi Lily Băng Phương phải trà tới 600 đó về 
tiền công dẫn đi loanh quanh vô tích sự mà côn phải nãn nỉ 
để chỉ nghe những lời... không thành vấn đề như thế đó! 

Mà cái ý nghĩa của chùm chứ "còn ai khúc, không thành 
uấn đề" này, Băng Phương được biết rõ nó lại chính là "2đ? sả 
uấn đề" khi được tên Linh báo "tin vui" là hắn có thể dẫn cô 
tới Tân Cảnh, nơi cha cõ được nhận diện còn sống lần sau 
cùng. Tám tiếng đồng hồ ngồi trên xe "van" di chuyển từ Hà 
Nội qua Pleiki, nơi Bang Phương chào đời, rồi tới An Khê là 
quê ngoại... Nơi đâu cô cúng thấy có nghĩa trang bộ đội được 
cắm bảng rõ ràng, trang hoàng tươm tất, kêu gọi mọi người 
ngừng lại để tưởng nhớ những "liệt sĩ” đã hy sinh vì tổ quốc. 
Biết rằng nơi đây chỉ dành cho cán bình Bắc Việt và bộ đội 
"giải phóng", Băng Phương đau xót nghĩ đến cảnh điêu tàn 
của nghĩa trang Biên Hòa của Quân Đội VNCH, bèn hỏi 
Linh, như câu phỏng vấn của một nhà báo muốn biết tâm lý 
chung, rằng, người ta nghĩ thế nào về lớp người như cha cô? 

Lần đầu tiên, Băng Phương viết, Linh trả lời một cách 
thành thật, không phách lối, rằng: "Trong chiến tranh 
chống Mỹ, những người cầm súng chống lại đồng bào Việt 
Nam là phản nước". Cô không ngạc nhiên, nhưng cảm thấy 
thư bị bạo hành bởi chữ nghĩa. Nhất là lối "tra tấn" tỉnh 
thần nãy nằm thường trực trong lịch sử của nước Việt Nam 
Xã Hội Chủ Nghĩa; vì Băng Phương biết tên Lính đã học 
môn Sử Học tại Đại Học Hà Nội. 

Cô viết tiếp: "Tót muốn nói cho hắn biết Lịch Sử mà hẳn 
được dạy dễ đó, chỉ là một chiều uà sai lạc. Cha tôi cũng 
thư hẳn, như cha hẳn, uà tắt cá những "người giải phóng", 
đều là người Việt Nam. Tuy cha tôi có lý tưởng khác họ 
nhưng không thể uì uậy mà kém phần cao quí. Vấn đề là cha 
tôi cũng sẵn sàng chết cho lý tưởng mà ông tôn thờ, nà có 
thể ông đã chết thột rồi. Tôi muốn hỏi hắn, những hy sinh 
cao có ấy (của những người như cha tôi và đồng ngủ của 
ông) có xứng đảng được lịch sử nhắc tới không? Nhưng tôi 
mm lặng bìm giữ nỗt khổ đau cho riêng mình". 


Thế hệ trẻ VNCH được giáo dục "hai chiều" như Băng. 


Phương, sớm biết rằng đặt vấn đề như thế với thế hệ trẻ 
VNCS như Duy binh, vốn chỉ được huấn luyện chỉ một 
chiều, như con ngựa bị che mắt, chỉ một con đường trước 
mặt mà đi... chỉ tổ gợi thêm sự tủi nhục cho linh hồn người 
chết và cả người sống là chính cổ, nên biết thân, cố đẹp qua 
nghề làm báo, hành nghề... làm thỉnh. 

Vậy mà củng chẳng được yên thân. Khi tới cầu Bò Ko, mà 
cô biết là 22 năm trước đây bị giựt sập, vì thế đã ngăn lối và 
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đoàn tụ dưới mái ấm gia đình của cha cô... Băng Phương xin 
được xuống xe, đi bộ qua cầu. 

Cô nhớ lại khối thân thể không hồn của mẹ đổ sụp đưới 
chân mình, khí nghe tin chồng bà mất tích. Thê thắm nhất 
là vào tháng 3 năm 1973, tiếp theo Hiệp Ước Đình Chiến 
Paris, hai bền trao trả tù bình. Mẹ con cô đứng trong hàng 
người nối đuôi dài chờ đón thân nhân ở Bà Chiếu - Gia Định 
hồi hộp nghĩ mình sẽ gặp lại hình bóng thân yêu; nhưng cả 
ï người cùng đơn vị pháo binh đều xác nhận cha cô cùng bị 
bắt làm tù bình với họ, nhưng khi tới trại giam ở Ha Nội thì 
không ai còn gặp ông lần nào nứa! 

Thất vọng, hai mẹ con thất thểu tìm đến lều y tế, gặp được 
người tài xế của cha, Hạ sĩ Dông, cho biết chồng bà đã chết, 
tụy đây chỉ là lời phông đoán, vì ông ta thấy "lúc bị bắt sống 
Đại Ủy đã kiệt sứa nên bị giặc cột dây béo lê thân thể..", 
nghe vậy mẹ có tế xỉu, đầu đập vào chiếc phế gỗ... 

Sau đó, nhiều lời đồn đãi chung quanh cái chết của cha tôi. 
Người thì bảo là cha đã chết ngay trong trận tấn công đầu 
tiên vì trúng hỏa tiễn của địch. Người khác thì cho biết vì ai 
cũng đầu hàng cả, chỉ một mình ông quyết tử chiến nên bị 
chúng chia sủng bất sống. Ngay chính bà chị của cha tốt 
cũng bảo rằng có thấy trên đài truyền hình, một quân nhận 
xác nhận có nghe "Đại Ủy Hưng" thách thức bẻ bất ông uà 
khi dân đi đến cây cầu thì bị tên Cộng Sản Bắc Việt nầy bắn 
người Hì bình trên cầu. TTìn tức não về chồng công được 
người vợ đẫn con đi tìm kiếm, săn hỏi cho ra ngọn ngành. 
“in nào cúng làm cho bà ngất xỉu, dù cho đến nay nó củng 
chỉ là tin đồn! 

Không ai tận mắt thấy xác chết, nhưng ai cũng biết chắc 
lúc bị sa vào tay C8, ít nhất là lúc đi trên cây cầu BòKo 
nầy,cha cô còn sống. 

Băng Phương bước chấm rãi đi lên cây cầu sườn sất đã dệu 
dạo với nhứng nhịp vấn gỗ kêu kẻo kẹt dưới mỗi bước chân, 
(như tiếng rên đau thương của mẹ năm nào, mỗi lần hồi 
tỉnh sau khi tế xiu dưới chân cð), mất đán chặt vào đồng 
nước sâu đang chảy xiết, "Đáy là dòng sông chía cắt Cha nà 
tổ ấm gia đình ngày xa xưa", cô tự nhủ thế, (Việc này không 
những đúng riêng cho gia đình cô, mà côn là thảm cảnh của 
ca nước VNCUï). 

Bởi Băng Phương đã cần thận coi lại Lịch Sử Địa Dư, biết 
rằng căn cứ Tân Cảnh là một bãi đất trống trên đỉnh đồi cao 
nhất vòng Trung Nguyên, đây là căn cứ then chốt ngăn 
chận Cộng Sản Bác Việt tấn công vào những thành phố và 
các thị trấn miền Nam. Vũng ao Nguyên này trong chiến 
tranh thuộc về lãnh thổ miền Nam mà hầu hết trọn lŨ năm 
quân ngũ, cha cô phục vụ tại vùng này, 

.. Đứng trên nhịp cầu lịch sử tại vùng hỏa tuyến 22 năm 
trước đây để tìm sự thật về sự mất tích của người cha thân 
yêu; Bang Phương đã tài tình đối chiếu những quan điểm 
trái ngược nhau về trận Tân Cảnh, để trả lại cho lịch sử mự 
thật của nó. Cô nhớ lại cuộc phỏng vấn bằng điện thoại tại 
văn phòng ông ở Hoa Thịnh Đến, sử gia quân đội Hoa Kỳ 
Dale Andrale cho cô biết về trận tấn công này, rằng: "Các sĩ 
quan không được huận huyện kỹ công. Họ không chịu chiến 
đấu, Một số người chạy tán loạn uề Kontum. Nhiều người 
đào ngủ, uề uới gia đình", 

Lily đã kịch liệt phản đối cái "quân sử" ấy, bằng chính sự 
quyết tâm nhập ngủ, can cường Hử chiến với giặc thà uà đã 
không trở uề uớti gia đình của cha cô. Hùng hồn hơn, cỗ còn 
đông dạc cho lịch sử của người Mỹ là sai bằng cách viết lại 
lời của những sĩ quan VNCH đã tham chiến trận Tân Cảnh, 
hiện sống tại Ban Jose, Hoa Kỷ, mà cô đích thân tìm tận nơi 
để phỏng vấn trước đây, để tìm xem có ai biết về cha mình 
không? 


Nữ phóng viên Lñly Dizon Băng Phương đã dùng lời của Đại 
Úy pháo bính Tâm Vũ (Vũ Quốc Tam) để trả lời với quân sử 
Mỹ rằng: Trong 2 ngày liên Hế), đạn pháa địch nổ tung như 
mụn trên những hầm phòng thủ của chúng tôi. Dĩ nhiên tột 
sợ chứ, Bản năng sinh tần mà. Nhưng chúng tôi cũng bản 
trả... Bấn trúng đâu thì không biết. Chỉ biết hễ chúng tôi 
bến càng nhiều, bọn Cð trên uào đông như kiến... Nhiều 
người còn sống sót vì phải tháo chạy hoặc vì bị C8 bắt làm 
tủ binh, như Đại Ủy Tâm Vỏ, năm nay ỗ4 tuổi, lúc C8 trần 


ngập RẺ oứ, ông bị bắt sống và trốn thoát trên đường giải 
trại t 

Ngay như những người bỏ chạy cũng không phải là hèn 

nhất, Lily quả quyết thế, Một người bạn của Đại Ủy Tàm 
Vũ, là ông Khôi Hà, ð8 tuổi, cũng Đại Ủy háo binh, đã thú 
thật với cô rằng ông bỏ chạy, và “hề cứ mỗi người uượt thoái 
như tôi thì có 10, 20, 30 người khác chết. Đáng lẽ tôi không 
nên chạy, Đáng lẽ tôi phải ở lại uà chết. Nhưng tôi đã chạy. 

Tôi chạy để sống, để chiến đấu trong một trên chiến khác. 
Ti không bao giờ quên trận Tên Củnh, là nơi tôi nêm mùi 
thái bại đầu Hến trong suốt 10 năm. dài chiến đấu... Phe 
mành thua chỉ oì không đủ quân số để thẳng". 

"Thật vậy, trong trận rà người miền Nam gọi là "Mùòa Hè 
Đỏ Lửa" này, tại căn cứ hỏa lực Tân Cảnh, 6.000 quân C8 
Bác Việt tràn vào đè bẹp 3.500 quân thuộc Sư Đoàn 22 Bộ 
Binh VNCGH, "trong đó có cha tôi, là người suốt đời nguyễn 
hiển thân chống loài Qui Đỏ đang lãm le xâm chiếm quê 
hương miền Nam của chứng tốt" 

Băng Phương đã hùng hồn dùng lịch sử và nhân chứng 
sống của quá khứ để bác bỏ trước thể giới những luận điệu 
gai lạc về tỉnh thần chiến đấu của quân đội dưới màu cờ cha 
mình từng phục vụ. 

Cô còn cho công luận thấy hiện nay, cả nước VNGS phô 
trương đầy dây những thành tích láo khoét, lật lộng của 
những kẻ không biết tiếc thương máu xương đồng loại, dùng 
chiến thuật biển người để thỏa mộng xâm lãng. 

Cô viết rằng tại nơi có dấu chân cuối cùng của những người 
anh hùng như Đại Úy Nguyễn Tấn Hưng, đứa con gái yêu 
qui của ông phải đọc bên kia đường của uàng đất miền Noĩn, 
những bảng hiệu xi măng khổng là với khẩu hiệu: "Những 
Tàn Phá Lịch Sử.. Trận Chiến Thắng Về Vang" Chẳng 
nhứng tận mắt thấy, Băng Phương còn phải tận tai nghe 
viên Đại tá VƠ tên A. Minh, chủ tịch khu hội Cựu Chiến 
Binh Việt Nam địa phương, khi đưa cô tới 'Fân Cảnh, đã nói 
với cô rằng: "Đáy lở một trong những chiến thẳng uữnh 
quang nhất của chúng tật", 

Không phải chỉ có thế, họ còn đứng dưới bóng cây, xơi mới 
theo đôi từng cũ chỉ của cô, rồi cười cợt hôi rồi đáp với nhau 
to tiếng cố ý cho cô nghe rõ: "Tên Việt kiều ngoại lại này 
muốn tìm gì nơi đây thế kía... Có â bỗ đi nước ngoài rồi nay 
trở 0ề nghĩ rằng dì cũng phải có bổn phận gián tìm thằng 
cha nó, một tên phản dân tộc đấy hẳn? Rõ đồng tức cười!", 
Băng Phương đính ninh cô tìm đến Tân Cảnh thấy dấu vết 
cuối cùng nơi cha rnình cồn sống để tâm hôn được bình an, 
để xếp lại trang sử khổ đau của gia đình. Nhưng cô lâm. 
Những lời lẽ "xâm lăng" nãy càng làm vết thương của cô lở 
lói thêm ra. 

Đến đã thế, mà đi cúng đau không kém, Muốn rời Tân 
Cảnh để khỏi nghe những lời đau nhói như dao đâm; lại 
cũng phải hướng về cau Bò Kho, nơi có tấm bảng ghỉ dấu 
trận đánh làm mắt có nhức nhối: "Vỏo sáng ngày 24 tháng 
Tư năm 1972, lực lượng ta tròn ngập căn cứ Tên Cảnh", 

"Mục đích của tấm bảng ấy là họ dn mừng ngày tôi mới 
cha". Cô con gái của Đại úy Hưng viết tiếp: Nơi quê hương 
Việt Nam cúng như tại Hoa Kỳ, xứ sở đồng minh của cha 
tôi, người như cha tôi và những đồng đội anh hùng của ông 
đã, đang và sẽ bị bỏ quên, bị biến mất, đã bị chết nhiều lần 
trong 20 năm qua. Sự biến mất của họ không làm bận tâm 
bất cử một chính quyền nào; nhưng người ta vô cùng bận 
rộn tra người Mỹ mất tích để tiến tới Bang Giao giữa hai 
chính phủ.... 

Những điều khám phá trong cuộc hành trình tìm cha đã 
làm cho mẹ tôi đau khổ, đau cho bà thì ít mà cho sự thất 
vọng của tôi thì nhiều hơn; vì bà đá từng hy vọng rôi thất 
vọng như tôi từ lâu rồi; nên bà đã chấp nhận chồng mình 
biệt tích, cho vơi bớt khổ đau. Bà hy vọng một ngày nào đó, 
tôi củng sẽ mệt rnỏi mà cam phận zmnồ côi cha. Nhưng phải 
thú nhận rằng, tôi chưa từ bỏ hy vọng, Dù rằng lý trí cho 
biết là cha đã chết, nhưng một phần thân thể nhỏ bế ở đâu 
đó trong tôi vẫn khiến'tôi ôm mái ảo vọng là cha tôi vẫn còn 
sống như lời bói toán, và biết đâu điều nây sẽ trở thành sự 
thật? 

"Dù hy 0uọng đó móng mạnh thể nào đi nữa, dù chuyển về 
Việt Nam tìm cha chưng cuộc chẳng được gì đi nữa, tối cũng 


có thể tìm gặp lại cha trong tâm tưởng của tôi. Cùng lắm, tôi 
cũng uấn có thể mạng cha trở uề sống lại trong gia đình, 
bằng cách không bao giờ quên cha", 

Đúng là tương lai dân tộc phải nằm trong tay thế hệ trẻ, 
nhưng không phải là người trẻ chỉ cần biết mình là người 
Việt Nam, quên hết quá khứ Cộng Sản hay Cộng Hòa như 
ông Kỳ mơ ước; cũng không phải người trẻ cứ nhấm mắt 
bệnh vực ông cha mình rồi thủ nghịch đối phương mãi mãi 
như Nguyễn Duy Linh; mà phải là người Việt Nam như 
Bảng Phương, ý thức công luận phê phần gì về tổ tiên mình, 
biết cả những ta, khuyết của cá hai chế độ; rồi dùng lời lẽ 
lịch sự, nhưng đanh thép nhảo lại đội đc xám lăng miền 
Nam trong quá khứ, và tố cáo cụ thể với thể giới về chủ 
trương hiện nay của Cộng Sản, là xóa bỏ utnh oiễn tập thể 
người củu chế độ VNCH; chứ không chút nào có uẺ "quên 
hộn thủ" như chúng uấn rêu rao uà nhiều người như Cựu 
tướng K} tín tưởng. 

Tương lai dân tộc Việt Nam phải nằm trong tay thế hệ trẻ 
như Lily Don Nguyễn Tấn Băng Phương: quyết tâm dấn 
thân tìm bằng chứng trả lời sử gia Hoa Kỳ rằng cái nhìn của 
họ về chiến tranh Việt Nam là gai, những người như cha cô 
không hèn nhát như họ tưởng. 

Lịch sử nước Việt Nam phải do thế hệ trẻ Băng Phương của 
những Đại Ủy Nguyễn Tến Hưng uiễt uới lòng tự hào: 
những người dám chất cho lý tưởng như cha tôi phải được tổ 
quốc ghi công, nà trọn đời tâm nguyện: "không bao giờ quên. 
cha". Nghia là sẽ đeo đuổi lý tưởng phục vụ Dân Chủ của 
cha. 


(Miền Bắc Cali, ngày nắng ấm sau cơn mưa bão, 11 thẳng 
01 năm 1998). 


»s Nguyễn Đức Hoàn 
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. NGÂN HANG 
và : 
PHÁT TRIẾNM 
KIXH TẾ 


Bùi Hạnh Nghĩ 


(Thuyết trình tại Paris, trong kỳ Đại Hội Âu Châu 
của Hỏi Chuyên(SIj Gia Việt Nam, tháng 10 năm 
1994) 


Nhập đề 


Nói đến phát triển kinh tế là phải nói đến tiền lệ vì tiều tệ vừa là 
yếu tố sản xuất vừa có chức nãng bành truớng mợi lãnh vực của 
nrền kinh tế nhữ sản xuất, tiêu tlm, đầu tứ... 


Muốn phát triển kinh tế phải có 
hệ thông ngắn hàng hữu liệu. 


Trong hệ thống tền tệ, ngân hàng có một chức năng bao quất và 
nấm giữ một vai trò quan trọng. Chẳng phải là chuyên viên kinh tế 
cũng thềa biết rằng muốn đẩy mạnh puấi triểu kinh tế phải có một 
hệ thống ngân hàng hữu hiện. Cũng vì thể mà vào thời diểm chế dộ 
cộng sản cáo chung tại các nước Đông Âu, khi chuyển từ kinh tế 
chỉ huy sang kính tế thị trường, một trong những công tác đầu tiên 
là cải tổ toàn diện hệ thống ngăn hàng. 

Trong công lắc này Đôug Đúc dã tiến vượt bực hơu tấi cả các 
nước cựu cộng sản khác không chỉ vì có sự hỗ trợ tài chánh hùng 
hậu củaTây Đức mà vì giới ngàn hàng Tay Đức, công cũng nÌự 10, 
đã cấp tốc thực hiện một chương trình cải tổ hệ thống ngâu hàng 
và dào tạo nhân viên đồng thời mở 1hêm nhiều chỉ nàán| trên toàn 
lãnh thổ Đông Đức cũ và ồ ạt mang hàng ngần nhân viên lành 
nghề từ Tây Đức qua yếm trợ. 

Tại Việt Nam từ ngày ban bố cái được gọi là dối mới kinh tế, 
chính quyền đã có cao vọng cải tổ hệ thống ngăn hãng, đặc biệt là 
chuyển ngân bàng một cấp thành hai cấp. Năm: 1990 một số pháp 
lệnh và nghị định cũng như thông tư về ngân hàng đã được ban bố 
như phấp lệnh và nghị định về chức nàng nhiệm vụ và tổ chức 
ngàn hàng quốc gia rồi đến pháp lệnh về ngăn hàng thương mạt, 
hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính . 

Đến năm Ø1 ngăn hàng quốc gia ban hành một số mầu điều lệ và 
qui chế cấp giấy phép cho ngân hàng quốc doanh, ngảu hàng 
thương mại cỗ phần và công ty lài chính cổ phần cũng như qui chế 
về chỉ nhãnh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên đoanh. Đồng 
thời chính phủ cũng đã gửi nhiều nhân viên ra tì nghiệp tại các 
ngàn hàng ngoạt quốc, thưa g những nhân viên này, vì đa số Ít vốn 
ngoại ngữ và vì trình đó chuyên môn quá lạc hậu so với tiêu chuẩn 
quốc tế, nên đã chẳng lĩnh hội được bao nhiêu. Và nếu có Enh hội 


được ít nhiều kiến thúc mới lạ, bổ ích, lúc về thà cũng không có” 


hoàn cảnh để áp đụng. 

Cải tổ hệ thống ngân hàng là một việc nói để làm khó. Chính 
quyền Việt cộng và giới ngân hàng Việt Nam hiện nay không thể 
nào lạo ra mội sự thay đổi toàn bộ về cơ cấu và chính sách cũng 
như về kỹ thuật và trình độ nhân viêu. 

ÄMurn có hệ thông ngĩị hàng hữu hiệu 
phai có kinh tế thị trưởng trong HỘI 
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môi trường dân chủ tự do 

Điều tôi muốn nhấn mạnh là những điều tôi sấp trình bày dựa 
trên một tiền đề căn bản, đó là: Kiuh Tế Thị Trường là mô hình 
hữu hiệu nhất chơ phát triển kinh tế mà kinh tế thị trường chỉ được 
thực hiện tốt dẹp trong một môi trường tự do chính trị. Ấp dụng 
kinh tế thị trường nửa vời trong một thể chế không có dân chủ tự 
đo như tại Việt Nam hiện nay chỉ có thể mang lại sự bành trướng 
cục bộ của một vài lãnh vực và chỉ là cơ hội làm giàu cho một 
tiểu số, Nét đặc thù của kinh tế thị trường là cạnh tranh tự do và 
công bằng. Trong Hình vực ngăn hàng, cạnh tranh tự do không phải 
chỉ nhằm mục đích cho các ngân hàng tư được phất triển tối đa tùy 
theo khả năng và tùy theo nhu cầu thị trường mà còn là mội 
phương thể bảo vệ quyền lợi của khách hàng, khỏi bị tình trạng 
độc quyền hay đặc quyền của một thiểu số ngăn hàng thaotúng ép 
buộc khách hàng phải chấp nhận những điều kiện quá khát khe về 
lãi xuất hay về lệ phí. Đạc biệt là phải bãi bỏ chế độ ngân hàng 
thương miại quốc doanh mà nếu vì lý do nào đó phải duy trì một ñ 
thì phải triệt để áp dụng nguyên tấc bình đẳng, không được cho 
loại ngàn hàng quốc doanh này có đặc quyền - nir về tỉ số dự trữ 
hất buộc, về mức tái chiết khấu hay về lãi xuất hay ưu liên trong 
việc vay tiền của ngân hàng quốc gia. 

Một ví dụ tại ngoại quốc về tệ trạng Hiểu tự do cạnh tranh tặc 
đầu đã tuyên bố ấp dụng kinh tế thị trường và sự thiếu cạnh Iranh 

này đã iũw nhự vô hiệu hoá kế hoạch cảitổ ngân hàng: đó là 
trường hợp Trung cộng tuy đã khởi xướng cải tổ ngân hàng từ năm 
1984 (có người cho rằng việc cải tổ đã được bất đầu từ khi thành 
lập các ngân hàng chuyên ngành nghĩa 3à từ năm 1974) nhựng chơ 
đến nay đa số ngâu hàng vẫn là của chính phủ và 75 phần trăm lín 
dụng và tiết kiệm trong nước dược đồn vào bến ngân hàng chuyên 
ngành quốc doanh là Bank of China, Công Thương Ngân Hàng, 
Nông Tín Ngàn Hàng, và Ngắn Hàng Đầu Tư Phát Triển. Mặt khác 
ngân hàng trung ương ấn định lãi xuất bắt buộc cho tất cả các tổ 
chức tín dụng đốt với các khoản tiền ký thác nhưng khi cho các 
ngân hàng vay thì lại áp dụng lãi xuất khác nhau cho từng loại 
ngân hàng và đi nhiên là biết đãi ngân hàng quốc doanh, 

Cạnh tranh tự do còn có lợi điểm là sẽ bất buộc các ngân hàng 
phải cải tiến về trang bị và kỹ thuật và phải nâng cao trình độ nhân 
viên để khỏi bị đào thải. Với đà phát triển của ngoại thương, việc 
tăng uy tín của các ngàn hàng thương mại không những tại quốc 
nội mà trong cả những giao địch với các ngàn hàng ngoại quốc lã 
điều cần thiết. 


Giới hạn vấn đề 


Vai trò của ngân hàng trong việc phất triển kinh tế nói chưng và 
phải triển của miột nước chậm tiến nói riêng là một vấn đề rộng 
lớn. 

Trong khuôn khổ bài này không thể đưa ra một cái nhìn toàn bộ 
về hệ thống ngân hàng và bàn luận kỹ càng những điều kiện phải 
có để ngân hằng có thể góp phần hữu hiệu vào việc phát triển. 

Chỉ có thể điểm qua số vấn đề thiết yếu và buộc lồng phải ngừng 
lại trên một số nhật định tổng quất. 


I NHŨNG ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT 


Muốn cho hệ thống ngàn hàng thực hiện được chức năng trong 
việc phát triển kinh tế tại Việt Nam phải hội dù một số điều kiện 


Giải quyế† những bế tắc hiện tại 


“Trước hết phải thanh toán tất cả mọi tệ doan của hiệu tại như bao 
cấp, lãi xuấi không đồng đều, tỉnh thần vô trách nhiệm của các 
ngân hàng quốc đoanh, - võ trách nhiệm vì được bao cấp toàn diện 
và nếu bị thua lỗ thì đã có ngảàu sách bù vào -, lĩnh trạng kiến thức 
chuyên muôn Tồi tệ, tỉnh thầu làm việc lơ là cẩu thả của nhân viên, 
tín dụng không dựa trên nhữag tiêu chuẩn thuần túy kinh tế mà bị 
chỉ phối bởi quyền thế và áp lực chính trị hoặc vì quen biết, bất 
buộc phải chơ cấc xí nghiệp quốc doanh và cơ quan chính quyền 


vay với lãi xuất thấp, nói chung là tham nhũng và hối lộ trong việc 
phân phối tin dụng và ấn định lãi xuất, thiếu hệ thống kiểm soát 
hữu hiệu... Nếu chúng ta có dịp tìm hiểu tại chỗ thì chắc hẳn 
bảng Hệt kê các lệ đoan cần thanh toán còn đài hơn: gấp bội. 


ðự cần thiết của mô hình ngân hàng hai cẩn 


Trong lãnh vực ngắn hàng, nét đặc biệt của kinh tế chỉ huy theo 
kiển cọng sản là chỉ có ngân hàng một cấp, nghĩa là chỉ có ngân 
hàng quốc gia làm tất cả mọi nghiệp vụ, các ngăn hàng khác chỉ là 
chỉ nhánh với một nhiệm vụ chuyên môn nào đó như nông tín, địa 
ốc... Tuyệt đối không có ngân hàng tư. Ngân hàng quốc gia vừa là 
ngân hàng chính phủ với nhiệm vụ đề ra và thi hành các biện pháp 
về chính sắch tiền tệ và tín dụng, vừa đồng vai trò của ngàn hàng 
thương mại đứng ra trực tiếp cung cấp tín dụng và dịch vụ cho khu 
vực tư. 

Việc trước liên là phái chuyển thành ngân hàng hai cấp. Tại Việt 
Nam chính quyền đã nghĩ đến việc này lừ năm 1988, nhưng việc 
cải 
._ tổ còn là lý thuyết, trong thực tế vẫn còn nhiều bế tác. Ngân hàng 
hai cấp thể hiện sự phân công hợp lý và cần thiết giữa công và tư, 
khiến Ngàn Hàng Quốc Gia trắnh tình trạng ôm đồm, phải đảm 
trách những nhiệm vụ xung khắc để thỏa mãn nhiều nhu cầu trái 
ngược ví đụ một đàng phải tăng lãi xuất và giảm số lượng tiền lệ 
lưu hành để chống lạm phát mội đàng phải bao cấp các xí nghiệp 
quốc đoanh hay là phải tài trợ các công tác đặc biệt của chính phủ 
nghĩa là phải gia tăng số lượng tiền lệ. 

Ngân hàng hai cấp được áp dụng trong tất cả các nền kinh tế tự 
do và ngay lại Ngã sau ngày cộng sản cấo chung đã nhanh 
chóng thực hiện ngân hàng hai cấp. Trước kia lại Liên Xô chỉ có 
hai ngân hàng: ngàn hãng quốc gia (Gosbank) và ngân hàng đầu tử 
(Stroibank). Nhưng thực sự chính sách tín dụng không do hai ngàn 
hàng này định đoạt mã là độc quyền của chính phủ qua nha kế 
hoạch. Việc cải tổ bất đầu từ năm 1977 với quyết định thành lập 
thêm năm ngàn hàng chuyên môn, trong đó có ngân hàng ngại 

. thương và ngân hàng nông tín. Đến tháng Ø năm B5, ngân hàng 
thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập, đánh dấu một bước 
cải tổ quan trọng. Từ đó ngân hàng thương mại và ngân hằng hợp 
tác xã dua nhan mọc lên: đầu năm 92 đã có trên 1200 với 2300 chỉ 
nhánh, Với sự có mặt của các ngân hàng tử này khách hàng không 
còn bị bất buộc chỉ có thể mở chương mục tại ngân hàng chính phủ 
mà được quyền chọn lựa ngân hàng theo sở thích của mình. Đáng 
tiếc là trong số 1200 ngân làng kia chí có i6 đơn vị có số vốn trên 
200 triệu Rúp (tính theo hối xuất thời bấy giờ là khoảng 400.000 
Đô La) còn ngoài ra đại da số các ngân hàng mới mở đều có số 
vốn rất khiêm tốn, Và đó là nguy cơ lớn nhất cho hệ thống ngân 
hàng của Nga. Theo tiêu chuẩn các ngân hàng tây phương thì đại 
đa số các ngân hàng thương mai của Nga đã phải tuyên bố phá sản. 
Các ngân hàng này mới nhập cuộc chưa đủ kinh nghiệm để thẩm 
định rủi ro nên thường cho vay bừa bãi, để khiến ngân hàng vỡ 
nợ. Và chỉ cần mội vài ngắn hàng tuyên bố phá sản là tất cả nhưng 
người có tiền gửi ngân hàng sẽ ö ạt rất tiền ra, gây nên một lắc 
dụng giảy chuyền khả dĩ kéo theo sự sụp đồ của cả hệ thống ngân 
hằng gây nên khủng hoäng tài chánh trăm trọng, 

Trong nỗ hình ngân hàng hai cấp tại Nga ngăn hàng trung ương 
không còn phải đảm trách những nghiệp vụ của ngàn hàng thương 
mại. Một điểm son của cuộc cải 1ổ này tại Nga là ngắn hàng trung 
ương tương đối khá độc lập đối với chính quyền trong việc thi 
hành các công cụ ổn định tiền tệ nhất là áp dụng một chính sách 
hạn chế tín dụng, nâng cao lãi xuất nhằm giâm thiểu số lượng 
tiền tệ lưu hành. 


Rất liếc là vì sản nghiệp 70 năm cộng sản để lại quá bị đát, tiến 
trình đổi mới chuyển sang kinh tế thị trường gặp vô số trở ngại 
chính trị và xã hội nên những biện pháp cãi tổ ngân hàng cũng như 
chính sấch đổi mới kinh tế lại Nga đã không kìm lãm được tốc độ 
tuội dốc của nên kinh tế, tạo thành mối ưu tư đệ nhất của cả thế 
giới hiện nay. 


Trong khí nền kinh tế ngày cảng lụn bại, ngăn hàng quốc gia vẫn 
phải tiếp tục bao cấp cho phần lớn các hãng quốc doanh dã khánh 
tận nên đã không ngừng in thêm tiền giấy, khiến đồng tiền càng 
sụt giá nhanh chóng. 

Và đó là một trong những nguyên nhân đưa đến khủng hoàng tiền 
tệ trầm trọng tại Nga trong những ngày 11,12 tháng mười vừa qua, 
khiến hối xuất đông Rúp giảm giá 20 phần trăm trong một ngày, 
kéo theo sự mất chức của tổng trưởng tài chánh và thống đốc 
ngân hàng quốc gia. 


Điều kiện luật nhấp 


Cần có một hệ thống iuật pháp tân tiến và công mình, luật pháp , 
phải được thì hành nghiêm chỉnh và vi phạm phải được chế tài 
đúng mức không thiên vị, Điều này cần thiết cho tất cả mọi lãnh 
vực nhưng riêng lãnh vực ngàn hàng càng cần thiết hơa. Cần kịp 
thời ban hành hay là bể túc luật và nghị định về chỉ phiếu, bối 
phiếu, về thể thức mua bán chứng khoán, luật về hợp đồng tín 
dụng v.v. 

Phải gia nhập và thi hành nghiêm chỉnh các hiệp ước quốc tề về 
ngân hàng. Hiệp ước tín dụng thư đã được áp dụng trên khắp thế 
giới từ mấy chục năm nay, thế mà Việt Nam chỉ vừa mới tuyên 
bố thừa nhận (thừa nhận chưa cớ nghĩa ià ấp dụng trong thực tế) 
năm 1993, càng một lan với Trung Cộng. 


Mã lực nghiên cứu kinh tế và học hỏi kỹ thuật ngân 
hàng 


Nghiên cứu kinh tế vốn là một trong những trọng lâm công tác 
của các ngàn hàng trên thế giới. Deutsche Bank, ngân hàng lớn 
thất của Đức, đã tích rời ban nghiên cứu kinh tế ra khỏi tổ chức 
của mình để lập thành một hãng riêng chuyên về nghiên cứu gọi là 
Deutfsche Bank Research. Đối với các ngân hàng trong một nước 
chậm tiến mới chập chững bước lần con đường phát triển thì việc 
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những để luôn cập nhật hóa mục tiêu và phương sách hoạt động 
của ngắn hàng mình mà còn để góp phần vào sự bành trướng kiến 
thức chung đồng thời cố vấn hữu hiệu cho khách hàng trong hoại 
động kinh tế. 

Kỹ thuật ngàn hàng trên thể giới ngày càng tỉnh vị, nhãi là từ 
đầu thập niên 80, Dễ đối phó với tình thế do sự thay đổi nhanh 
chóng và lên xuống thất thường của lãi xuất, hối xuất và giá cả 
chứng khoán, các ngăn hàng đã sáng lạo ra nhiều dụng cụ mới 
gợi chung là dérivntifs. (Đó là những hợp đồng căn cử trên sự 
tiên đoán về những biến chuyển trong tương lai của thị trường 
tín dụng, hối đoái và chứng khoán... Mục đích của các nghiệp vụ 
này là để giảm thiểu rủi ro cho những hợp đồng tài chánh tuy 
phải ký kết trong hiện lại nhưng chỉ được thực biện trong lương 
tai. Mặt khác, những nghiệp vụ này cũng có thể mang lại rất nhiều 
rủi ro nếu ngàn hàng dùng chúng như những cuộc đánh cá về 
tương lại Nêú thị trường không biến chuyển theo chiều hướng 
tiên đoán thì ngân hàng sẽ bị [hua 1}. 

Muốn hoại động hữu hiệu các ngàn hàng không những phải thấu 
triệi các kỹ thuật cổ điển mà còn phải chạy nước rút trong việc 
học hỏi những kỹ thuật lân kỳ để duối kịp trình độ của các nước 
tiền liên. Khoảng cách giữa nhủ cầu yà thực trạng càng lớn - như 
tại Việt Nam hiện nay - thì càng phải tăng cường nỗ lực. 


Nhu cầu cấp thiết: Đào tạo thân viên 


Ngay tại những nước tân tiến với mội hệ thống ngân hàng gần 
như hoàn hão người ta văn cho rằng trình độ nhân viên là yếu tố 
quyết dịnh vận mạng ngân hàng, huống hỡ là tại một nửdc như 
Việt Nam trình độ cũng như kỹ thuật còn thấp kém. Vấn đề đào lạo 
nhân viên phải là ưu tư số một của các ngân hàng và các trường 
huấn nghệ. 

Trong việc đào tạo nhân viên cần nhấn mạnh về tỉnh thần làm 
việc. Tỉnh thần làm việc chỉ được khích lệ bằng sự phân định rõ 
ràng phần vụ và trách nhiệm của mỗi người, phác họa và ấp dụng 
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một chính sách thưởng phạt công mình và cho nhân viên dự phần 
vào phúc lợi do ngân hàng làm ra (ùy (heo năng xuất của từng 
.người. Điều này tối cần vì ai đã từng sống duới chế độ cộng sản 
đều đã chứng kiến tĩnh thần làm việc tắc trách tồi tệ của nhân viên 
mọi cấp do não trạng dũng dưng, bất cần, thiếu ý thức trấch nhiệm, 
không làm hỏm nay thì ngày mai, một não trạng rất tai hại nhất là 
trong lãnh vực ngân hàng vì đổi với những hoạt động về tiền bạc 
yếu lố thời gian cực kỳ quan trọng. Châm ngôn thời giờ là tiền bạc 
đúng nhất trong môi trường trgàn hàng. Chúng la ai cũng đã từng 
gửi tiền hay vay tiền tại ngân hàng nên ai nấy đều biết thời giờ trực 
tiếp đe ra tiền bạc. 

Nhân nói về đào tạo nhân viên, tưởng cũng nên nhắc đến những 
chuyên viên ngàn hàng Việt Nam tại ngoại quốc. Họ đang có cơ 
hội ngàn năm một thuỡ để trau đời kiến thức. Những người dự định 
sẽ trở về phục vụ tại quê hương khi không còn Cộng sát nên tận 
dụng cơ may trong hiện tại để thu thập thật nhiều kiến thúc và 
kinh nghiệm. Một việc làm cụ thể là tìm cách xân lầm việc luân 
chuyển trong nhiều ban nhiều phòng để luôn mở rộng và cập nhật 
kiến thức. Những người ở cấp lãnh đạo nên lợi dụng địa vị ít bị 
zàng buộc và được cung cấp nhiều tài liệu chuyên môn để đồn 
nghị lực vào việc tăng trưởng và cập nhật hóa kiến thức. Hoài bão 
góp phần xây dụng hoặc kiện tòan hệ thống ngăn hàng Miệi Nam 
trong tương lai sẽ là động cơ thúc dấy cố gắng học hỏi, suy tư, thu 
thập, chọn lọc và khai thác tài liệu. 


I NGÂN HÀNG QUỐC GIÁ 


Vải (rò và nhiệm vụ 


Nếu ngân hàng thương mại quan trọng vì dám trách những 
nghiệp vụ tài chánh cần thiết cho sản xuất và tiên thụ thì ngâu 
hàng quốc gia còn quan trọng gấp bội, vì ảnh hưởng trựế tiếp đến 
chính sách tài chánh, đến lãi xuất, mức lạm phát và sự tiến triển 
của giá cả. Phấp luật phải quí định rễ rệt vai trò, nhiệm vụ và tự 
thế của ngân hàng quốc gia. 

Thông thường ngân hàng quốc gia có những nhiệm vụ và quyền 
hạn sau đây: 


- vai Irồ ngân hàng trung ương: độc quyều in tiền, đúc tiền, qui 
định chính sách tít dụng, điều tiết số lượng tiền tệ lưu hành 
nhằm ổn định giá trị tiền tệ. 

- vai trò cơ quan kiểm soát: thanh 1ra cấc tổ chức tín dụng irotg 
việc thi hành luật pháp liên hệ, kiểm soát hoạt động của thị 
trường tiền tệ, cho phép thành lập hoặc liên kết các ngân hàng 
và quyết dịnh đóng cửa các iố chức này {tại một vài nước 
quyền cấp hay thu hôi giấy phép thành lặp tổ chức tín đụng 
được giao cho một cơ quan đặc biệU 

- vai trò ngân hàng chính phủ: Quản lý ngân khố và phát hành các 
công khố phiếu, quản lý số ngoại tệ dự trữ và tln hành các 
nghiệp vụ tài chánh của chính phủ, can thiệp trên {lhj trường 
ngoại hối, 

- vai trờ ngân hàng của các ngân hàng: thực hiện các nghiệp vụ 
thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng, cung cấp tít dụng cho 
các ngân hàng, cung cấp tin lức tài liệu và kinh tế và ngân 
hàng và cộng tác với các ngân hàng trong nỗ lực nghiên cứu về 
kinh tế và kỹ thuật ngân hàng. Phối hợp với các ngân ltầng tư 
để tìm biện phấp cấp cứu th C trgản hàng bất ngờ bị đc doa 
phá sản. 

- vai trò đại điện quốc gia trong các thương thuyết và giao dịch 
tiền tệ với ngoại quốc cũng như các cơ quan tiền tệ quốc tế, 
nhất là trong việc vay liền quốc tế để đáp ứng nhu cầu tài 
chánh trong nước. 

- vai trò yếm trợ phát triểu: cung cấp tín dụng đặc biệt nhằm thực 
hiện các chương trình phát triển (Nhiệm vụ này cũng có thể 
gỉao cho một hay nhiều ngân hàng chuyên môn để ngàn hàng 
quốc gia rành tay làm các nhiệm vụ đặc thủ của mình) 

Trong tất cả các quyền liạn và nhiệm vụ vừa nói thì hai nhiệm Yụ 
quan trọng nhất là chính sách tiền tệ và chính sách tíu dụng. 
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Lám khi hai nhiệm vụ này tương khấc: vì bành trướng tín dụng sẽ 
làm táng số lượng tiền lệ tức là gây ra lạm phát, ngược lại thất chật 
tín dụng síi sao sẽ thiếu vốn cho việc sản xuất, tạo ra tình trạng 
hàng hóa khan hiếm: , cùng ít cầu nhiều, vừa đưa đến lạm phát vừa 
làm kinh tế đình trẻ, tổng sản lượng giảm, thất nghiệp lăng. 

Để thì hành các nhiệm vụ của mình ngân hàng quốc gia sử đụng 
một số công cụ cổ điển như thị trường mở (open markel), chính 
sách dự trữ bất buộc, ấn định lãi xuất và số lượng tái chiết khấu, 
cung cấp tín dụng ngắn hạn cho các ngàn hàng thương mại, dùng 
ngoại lệ dự trữ để can thiệp trên thị trường hối đoái... 

Các dụng cụ vừa kể phải được sử dụng một cách mềm đẻo tùy 
theo nhu cầu của tình thế (ví dự trong khi chưa có thị trường chứng 
khoán và việc mua đi bán lại các cổ phiếu hoặc trái phiếu chưa 
thịnh hành thì các nghiệp vụ thị trường mỡ tất nhiên chưa thể thực 
hiện và nếu có thì cũng chỉ trong một mức độ rất khiếm tốn). Ngân 
hàng quốc gia phải thấm dịnh tình hình kinh tế và hiện trạng tiền 
tệ một cách chính xác, chọn lựa đụng cụ thích hợp. Đôi khi còn 
phải sáng lạo những dụng sụ mới phù hợp với từng giai đoạn phất 
triển hay khã đĩ đối phá với sự biến chuyển của tình thế . 

Ví dụ trong thời gian gần đây, ngân hàng quốc giá Đức 
Bundesbank bị áp lực Lừ nhiều phía trong và ngoài nước đòi hỏi hạ 
thấp lãi xuất. Nhưng chủ số lãng của số lượng tiền tệ lưu hành cao 
hơn mức Bundesbank cho rầng phải thực hiện được để tránh lạm 
phát nên Bundesbank cương quyết duy trì lãi xuất cao. Muốn hạ 
lãi xuất trước hết phải chế nợu được tỉ số gia tăng số lượng tiến tệ. 
Để đại mục đích này, ngoài việc ấp dụng những dụng cụ cổ hữu để 
tiết giảm số lượng tiền tệ lưu hành, Bundesbank đã tạo ra một đụng 
cụ mới đó là phát hành một loại trái phiếu ngấn hạn gọi là 
Bundesbank-Liqauiditaetspapiere (Bulis) để 1hu hút một số tiền ra 
khỏi thị trường, Khác với những phương pháp thị trường mở quen 
thuộc trong đó Iundesbank chỉ mua và bán các trái phiếu qua 
trung gian các ngâu hàng thương mại, loại trái phiến ngắn hạn này 
được trực tiếp bán cho tr nhân, nghĩa là Bundesbank đã can thiệp 
thẳng vào hệ thống, vận chuyển tiền tệ dể hút một số tiền ra khỏi 
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trong hệ thống ngân hằng, nghĩa là sự tiết giảm số lượng tiền tệ 
được thực hiện một nấc sổmn hơn và nhanh hơn, 


Tư thế độc lập hay lệ thuộc của Ngân Hàng Quốc Gia 


Một khi vai trờ và nhiệm vụ dã được qui định, Ngân Hàng Quốc 
Gia phải đủ quyền hạn để thi hành các biện pháp cần thiết bất chấp 
ấp lực ngược lại t phía chính quyền hay các khối ảnh hưởng chính 
trị hoặc kinh tế. 

Vấn đề Ngàn Hàng Quốc Gia phải được độc lận hay vẫn phải lệ 
thuộc không nhiều thì ít vào chính phù không chỉ đặt riêng cho 
những nước chậm tiến hay những nước mới bất đầu phát triển mà 
cả những nước tân tiến như Pháp, Anh vẫn chưa có một giải pháp 
dứi khoát.Dĩ nhiên chính quyền nào cũng muốn nắm quyền điều 
khiển ngàn hàng quốc gia, để đễ sai khiến và ép buộc ngàn hàng 
quốc gia ấp dụng những biện pháp có lợi cho chính quyền về mặt 
chính trị nhưng bất lợi cho nền kinh tế. Tại Đúc vì đã có những 
kinh nghiệm quá dau thương về lạm phát do nhũng chính quyền 
trước tạo ra nén khi soạn thảo đạo luật về Bundesbank các nhà lập 
pháp đã qui định trách vụ chính của Bundesbank là giữ vững giá 
tiền tệ đong thời cũng đã mình định tư thể độc lập hầu như 
tuyệt đối của Bundesbank. Kể từ ngày ban hành đạo luật này, đã 
nhiều Íần ngân hàng quốc gia cưỡng lại lời yêu cầu của chính 
quyền, Ví dụ gần ta nhất là trong thời gian vừa qua lại Đức, kinh tế 
suy thoái, thất nghiệp gia táng trầm trọng gây bất ổn chính trị và 
xã hội, chính quyền lầm áp lực yêu cầu Bundesbank hạ thấp lãi 
xuất nhưng Bundesbank đã cưỡng lại vì nguy cơ lạm phát còn đe 
đọa và bách phản tìng trưởng số lượng tiền tệ lưu hành vẫn còn 
nầm trên mức mà Bundesbank cho rằng có thể chấp riiận được. 
Mãi đến lúc tình hình lạm phát và số lượng tiền tệ bớt căng thẳng, 
Bundesbank mới từ từ hạ lãi xuất. 

Còn tại Pháp thì mãi đến cuối năm ngoái quốc hội mới thông qua 
đạo luật về tư thế độc lập của Banque de France và cũng chỉ mới là 
một quyết định lý thuyết. 


Tại Ảnh thì Bank of England vận còn phái lệ thuộc rất nhiều vào 
chính quyền. Chăng hạn như ngày 12.9.94 vừa qua Ngân Hàng Anh 
Quốc đã phải tuần lệnh của trưởng ngàn khố tảng lãi xuất 0,5% 
mặc đầu giới kinh tế nói chung và ngân hàng nói riêng đều cho 
rằng tình hình kinh tế và dặc biệt lạ tỉ số lạm phát ( 0,3% mỗi 
tháng ) chưa đòi hỏi phải tăng Hi xuất . Việc Ngắn Hàng Ảnh quốc 
tăng lãi xuấi đột ngột đã gây ra hậu quả giáy chuyền trên thị 
trường chúng khoán ngày hôm đó khiến chỉ số Dow lones tuột 
đốc 


Trong tư thể lệ thuộc, ngân hàng quốc gia còn có thể bị áp lực im 
thêm tiền để tài trợ khiếm khuyết ngàn sách, hoặc cho chính phủ 
vay quá mức để thực hiện những chương trình nhàm lấy lồng cử trì 
trước ngày bản cử mà không màng gì tới ảnh hưởng trên giá trị 
đồng tiền về cá hai phương diện mãi lực trong nước và ngoại hối. 
Đo đó ngân hàng quốc gia phải được độc lập để hoàn thành nhiệm 
vụ chính của mình là giữ vững giá tiền lệ. Điều này phải được qui 
định trong luật pháp và triệt dể áp dụng. Khải nói thì ai cũng biết 
đôi hỏi này chỉ là không tưởng trong một chế độ độc tài. 


II NGÂN HÀNG THƯƠNG MÃI 


Đối với giới ngân hàng nhất là ngắn hàng thương mui thì nhú cầu 
phát triển kinh tế trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn vừa là 
một cơ may vừa là một thách đố, không chỉ đồi hỏi kiến thức bao 
quái về kinh tế và về ngân hàng cũng như óc tổ chức và tài lãnh 
đạo mà còn dòi hỏi cấn lãnh đạo ngăn hàng phải biết ứng phó với 
hoàn cảnh; những nghiệp vụ và dụng cụ cổ điển phải được sử dụng 
một cách lĩnh động mềm dẻo lắm khi cồn phải biến chế để thích 
nghi. 

Để bành trướng tầm hoạt động ngắn hàng sẽ phải chọn một trong 
hai phương thức: phân tần mông trêu mội lãnh (tổ rộng lớn, hay là 
tập trung tại một vùng. Theo tôi thì Híc đầu các ngân hàng nên hạn 
chế phạm vi hoạt động của mình vào một vùng nhất định, Trong 
mỗi vùng niên mở nhiều chỉ nhánh để mang ngân hàng đến với 
quan chúng Khay vị Đắt quan chúng phải lận lội đường xa để im 
đến ngàn hàng hay phải chờ đợi lâu ngày vì chỉ có thể liêu lạc qua 
bưu diện. 

Sự phát triển của ngành ngăn hàng tùy thuộc nhiột phần ở đại đa 
số quần chúng không riêng tại các đô thị lớn mà cả tại những 
tiền thưa dân cư có sớm làm quen với các nghiệp vụ ngân hàng và 
đánh giá đúng mức sự cần thiết và ích lợi của các nghiệp vụ này 
hay không như việc sử dụng chỉ phiếu hay thể tũ đụng thay tiền 
mặt. Tạo ra một mạng lưới củ nhánh dày đặc trong một vùng nhất 
định không có nghĩa là phải mở nhiều chỉ nhánh lớn. Tại nhiều nơi 
chỉ cần miột nhân viên vừa thâu tiền, trả tiên và nhật lệnh của 
khách hàng röi chuyển ngay tất cả đến đơn vị chính gần nhất có?đũ 
nhân viên và trang bị kỹ thuật để thực hiện các nghiệp vụ cho tãi 
cả mội vững. Dĩ nhiên là trong vấn đề cạnh tranh để chiếm đoạt 
khách hàng ngăn hàng có nhiều chỉ nhánh sẽ chiếm được nhiều lợi 
thể hơn miễn là phải tổ chức thể nào để giảm phí tổn và tăng năng 
xuất. 

Trong giai đoạn san, khi ngán hàng đã lớn mạnh theo thời gian 
và khí giao thông và viễn thông đã cải liến, các ngán hàng dù khả 
năng có thể bành trướng trên toàn lãnh thổ quốc gia. 

Nhưng kinh nghiệm: tại một số nước tân tiến như nước Đức cho 
thấy, đa số các ngân hàng lúc khai trương với đặc tính ngân hàng 
vùng thì sau này vấn tiếp tục duy trì đặc tính vùng của nủúnh, irong 
vùng đó mở thật nhiều chỉ nhánh, còn ngoài vùng thì chỉ lập thiên 
một số cơ sở tại các đô thị quan trọng, Nhiều ngàn hàng đã hoạt 
động trên hằng Irăm trầm mà vấtt giữ đặc tính vùng như Bayerisclie 
Hypobank và Bayerische VereinsbanEk là lai ngàn hàng quan Irọng 
vào hàng thứ tư thứ năm của Đức mà vấn giữ bản chất ngàn hàng 
vùng Bayiere. 


“Trên nguyên tắc ngàn hàng thương mại phải có khả nàng thì hành 
tất cả mọi nghiệp vụ thông thường nhưng trong thực tế các ngân 
hàng, ít là trong giai đoạn đầu, nén tùy theo sở trường của mình và 
nhu cầu thị trường mà tự động phân công, mỗi loại ngàn hàng 
chuyên về một số nghiệp vụ để có thể tập Iiung nỗ lực vào lãnh 


vực đặc biệt của mình, nhầm phục vụ khách hàng đấc lực hơn. Dĩ 
nhiên về nhương điện cạnh tranh thì những ngăn hàng có khả năng 
làm nhiều nghiệp vụ sẽ chiếm được lợi thế hơn. 

Cung cấp dịch vụ tài chánh 


Nói đếu ngân hằng, trước hết người ta thường nghĩ đến các hoạt 
động sau đây: trung gian trong việc trả tiền và chuyển tiền, mở và 
quản trị chương mục của khách hàng, ghỉ số các khoản xuất nhập 
vào chương mục của chương chủ, nhận tiền ký thác, cung cấp lín 
dụng và mua bán ngoại tệ. Còn nhiều dịch vụ khác chỉ một số 
thành: phần hoạt động kinh tế biết đến nhưng cũng rất quan trọng 
như cố vấn cho khách hàng yề các phương thức ký thác hoặc đầu 
tư nhằm dại lợi nhuận tối da, chiết khấu các hối phiếu tức là các 
giấy nợ ký nhận giữa người mua và bán hàng, mua bán các trấi 
phiếu, cổ phiếu, công khổ phiếu, ngân khố phiếu, quản trị các 
chương mục tồn trữ các loại giấy lờ có giá vừa nói, đăng ký cổ 
phiếu và trái phiếu của các xí nghiệp tại sử rnua bán chứng khoán, 
giao dịch với các ngân hàng bạn trên thị trường tiền tệ quốc nội và 
quốc tế, thi hành các nghiệp Yụ ngoại thương, tổ chức các tổ hợp 
tín dụng quốc tế v.v... 

Hoạt động của các thành phần kinh tế khác chỉ hữu hiệu lúc ngân 
hàng cụng cấp đầy đủ địch vụ một cách nhanh chóng và an toàn. 

Điều này dồi hỏi trang bị đây đủ về kỹ thuật, trình độ và lình 
thần lầm việc của nhân viên và tài tổ chức của thành phần lãnh 
đạo. - 


Cấu tạo tư bản 


Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của ngân hàng dõi 
với nền kinh (ế là tạo vốn để cùng ứng cho sản xuất và tiêu thụ. 
Nhu cầu phát triển khiến việc lạo vốn và cấp vốn càng trở nên cấp 
thiệt hơn. 

Hình thức tạo vốn thông thường nhất là huy động Hết kiệm theo 
phing chân gốn giá thành bản. Muốn đạt hiệu quả tốt đa trang 
việc huy động liết kiệm, phải hội đủ một số điều kiện từ nhiều 
phía ; phải được tín nhiệm của khách hàng ( uy tín và khả năng lài 
chánh của ngân hàng), lãi xuất phải tương xứng (cạnh tranh giữa 
các ngân hàng), giá cả đồng tiền phải ổn dịnh (nhiệm vụ Ngân 
Hàng Quốc Gia), phải có những chương trình khuyến khích tiết 
kiệm như tiền thường dành chơ những khoản tiết kiệm đài hạn (vai 
trò của chính quyều). Khách hàng (người tiết kiệm) có thể chọn lựa 
giữa hình thức tiết kiệm bảo đâm tối da nhưng lãi xuất thấp hoặc 
Íi bản đâm hơn nhưng Eii Xuất cao. 

Muốn huy động tiết kiệm phải thỏa mãn được ba nhụ cầu của 
khách hàng: ít rủi ro, lãi xuất cao, tiền không bị kẹt trong một hạn 
kỳ nhất định mà có thể tháo khoán để sử dụng bất cứ lúc nào, 

Để giảm bởi rủi ro chớ các khoản tiền ký thác tại ngắn hàng, bảo 
đảm cho khách hàng khỏi mất Hền trong trường hợp ngân hàng bị 
vỡ nợ, nên thành lập rmiột cơ quan bảo hiểm các khoản tiền ký 
thác. 

Cơ quan này do các ngàn hàng hùn vốn thành lập và các ngân 
hàng phải đồng lệ phí nhiều ít tày theo số tiền khách hàng ký thác. 
Nếu chẳng mmay ngân hàng phá sản thì cơ quan bảo hiểm này bồi 
hoàn lại khách hàng tất cá các khoản tiền gưi tại ngăn hàng. 

Muốn thành công trong việc làm ăn phải biết cân nhấc và lựa 
chọn giữa lợi nhuận và rủi ro. Riêng Yề giới ngắn hàng thì lúc 
kinh tế màới bái đầu phái triển sẽ bị cám dỗ ta hút tiết kiệm bằng 
lãi xuất cao, và để bù tại phí tên do lãi xuất cao gây nên phải dùng 
tiền nhận được của khách hàng vào những nghiệp vụ lời nhiều mà 
rủi ro cũng nhiều, Nếu quá Hều lĩnh thì nguy cơ phá sản sẽ là 
miột đe dọa thường xuyên. Có ruột cơ chế bảo hiểm các khoản kỷ 
thác sẽ làm cho khách hàng an lòng, tín nhiệm ngân hàng và sẵn 
sàng hưởng ứng sự huy động tiết kiệm của ngân hàng. 

Mật khác gầy dựng hay lấy lại dược lòng tín nhiệm của đản 
chúng đối với ngàn hàng còn zuột lợi điểm khác là phát triển 
những hình thức thanh toắn không sử dụng tiền mặt như chỉ phiếu, 
hối phiếu, thẻ tín dụng. Điều này rất cần thiết và tiện lợi cho việc 
giao thương . Tãi cả những hình thức thanh toán tiệu lợi này đều 
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dựa trên sự tín nhiệm, tín nhiệm giữa ngàn hàng và khách hàng và 
giữa các (hành phân kinh tế với nhau... 

„ Nhu cầu thứ hai và thứ ba là gửi tiền không bị bó buộc hạn kỳ 
nhất định mà văn dược lãi xuất cao. Hai nhụ cầu này khó đụng 
hòa vì đối với các khoản ký (hác hoạt kỳ ngân hàng chẳng những 
không thể sử dụng vào những nghiệp vụ có kỳ hạn để tạo ra lợi 
nhuận rià còn phải đồng một khoản dự trữ bài buộc - không sinh 
lãi - cho Ngân Hàng Quốc Gia. Dao đó khó có thể trả tiền lời cho 
các khoản ký thác hoạt kỳ và thông thường khách hàng phải 
chọn một trong hai hình thức: một là để tiền tại chương mục hoạt 
kỳ nghĩa là có thể rút rả bất cứ lúc nào cầa tiền thưng lại không có 
tiền lãi.hai là gửi tiền vào các chương nmục hạn kỳ, có lời nhưng 
chỉ được rút ra khi mãn hạn, nếu rút trước thì phải trả tiền phạt. 
Để cải thiện phần nào tình trạng này các ngàn hàng tại Âu Châu 
troiig mấy năm gân đây đã tạo ra miột hình thức ký thác mới gọi là 
qu thị trường Hền lệ (Fonds de matchế tmonelalTre, 
Geldrtarktfonds) bằng các |: phất hành một loại trái phiếu rãi ngắn 
hạn mà lãi xuất lại cao hơn cả các khoản ký thác định kỳ vì được 
đồng hóa với lãi xuất của thị trường tiềt lệ và được mua đi bấn lại 
để dàng và ít phí tổn vì đã dược văn tự hóa bằng hình thức trấi 
phiếu. Riêng tại Đức, qui thị trường tiền tệ là mội hình thức sử 
dụng tiền tiết kiệm rất được quần chúng Đức hưởng ứng. Lúc 
phát hành lần đầu qui tiềut tệ của Conunerzbank, số tiều tiết kiệm 
mà ngân hằng này đã thu húi được của quần chúng chỉ trong 
mấy ngày đã lên đến trên một 1Í Đức Mã. Nghĩa là quần chúng đã 
Ð ạt rút tiền từ các chương mục tiết kiệm cổ điển hay chương mục 
định kỳ để mua các trái phiến thuộc quï thị trường tiền tệ của 
Cornmerzbank. Lúc cần Hiến, sở hữu chủ của các trái phiếu thuộc 
quế thị trường tiền tệ có thể bán các trái phiển này mội cách nhanh 
chóng dễ đàng, khỏi phải chờ đến khi mãn hạn hoặc là khỏi phải 
trả tiền phạt vì rút tiền lúc chưa đáo hạn. Một lợi điểm đáng kế nữa 
là Comrnerzbank đã đùng những khoăn tiết kiệm ngắn hạn này để 
đhu tử vào những nghiệp vụ lài chánh đài hạn với lợi nhuận cao 
hơn. (Tổng số tiền tiết kiệm của tư nhân tại Đức được ước lượng 
khoảng 4 ngàn tí Đức Mã), 

Ví dụ lrên cho la thấy muết việc huy động tiết kiệm đạt kiện 
quả tối đa các ngâu hàng đã phải liên lục đa đạng hóa các hình 
thức tiết kiệm cổ điển và văn tự hóa các khoản tiền tiết kiệm của tư 
nhân để thỏa mãn tối da ba nhu cầư kể trên là Ít rủi ro lãi xuất cao 
và không bị rằng buộc bởi một hạt: kỳ nhất định. 


Thị trường chứng khoán 

Một hình thức huy động tiết kiệm đại qui mô là phái hành cổ 
phiếu và trái phiếu qua thị trường chứng khoán. Nhờ fhị trường 
chứng khoán mà việc huy động tiết kiệm để tạo và giao lim vốn 
được phổ quất. Từ nhân với một số tiết kiệm nhỏ cũng có thể hùn 
vốn vào xí nghiệp bằng cách mua cổ phiếu hay là cho xí nghiệp 
vay bằng cách mua trái phiếu. Cổ phiếu và trái phiếu cèn được gọi 
là giấy tờ có giá. 

Như mọi người biết, cổ phiếu là tiền hùn vào xí nghiệp và người 
mua cổ phiếu trực tiếp dự plihn may rủi trong công việc lân: ân của 
xí nghiệp. Do đó lợt tức hàng năm của cổ phiếu - cũng được gọi là 
cổ tức, dividende -, can hay thấp tùy khả năng lầm ra lợi nhưận 
của xí nghiệp và giá của cổ phiếu trên thị trường cũng têy thuộc 
tình trạng tài chánh và khả năng kính tế của xí nghiệp. 

Còn trái phiếu thì không phải li phần hùn mà là những phiếu nợ 
với lãi xuấi cố định. Lợi túc hàng năm của cổ phiếu không lên 
xuống (heo sự thăng Irầm nhất thời của xí nghiệp. Dầu xí nghiệp 
làm ăn lời lỗ thế nàn cũng phải trả đủ vốn và lời theo kỳ hạn 
được ghi trên lrái phiếu, ngoại trừ trường hợp xí nghiệp không 
còn khả năng trả nợ vì bị phá sảu. De đó giá mua bán trái phiểu 


trên thị trường không tùy thuộc vào hiện trạng tài chánh của xẾ 


nghiệp mà chỉ lệ thuộc vào ¡nức lãi xuất trêtt thị trường. Vĩ dụ lãi 
xuất cố định của trấi phiếu là ?%/năm mà gặp chủ kỳ lái xuất thị 
trường thấp chỉ còn 5Š % chẳng hạn thì" giá trái phiếu tầng, và 
trường hợp ngược lại lãi xuất thị trường tăug lên 9% thì giá trái 
phiếu giảm. - 

Khi thị trường chứng khoán đã hoạt động hữu liệu, tiên kinh tế đã 
liển triển và dã có một số hãng xưởng có đủ tầm vóc để phát hành 
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cổ phiếu hoặc trái phiếu qua sở giao dịch chứng khoán thì các ngân 
hàng thương mại sẽ dược các hãng này ủy thấc làm thủ tục đăng 
ký. Khách hàng muốn mua đi bán lại các loại giấy tờ có giá này 
cũng phải qua trung gian ngàn hàng. Lợi nhuận do loại nghiệp xụ 
này mang lại chiếm tỉ số ngày càng cao trên lổng số lợi nhuận của 
các ñgàn hàng trên thể giới. Nghĩa là thị trường chứng khoán là 
lãnh vực có tiềm năng phát triển rnạnh mẽ và các ngân hàng sẽ 
phải đầu tư thật nhiều vốn và nhân sự vào lãnh vực này để đạt lợi 
nhuận tối đa, đồng thời phải nỗ lực theo đõi lĩnh hình kinh tế và 
tiên đoán sự biển chuyển của các xí nghiệp để cố vấn cho khách 
hàng trong việc mua bán chứng khoản. 

Việc lạo lập và diều hành thị trường chứng khoán là điều rất cần 
thiết ruà cũng võ cùng khó khăn. Đối với mội nền kinh tế mới bái 
đầu phái triển, thị trường chứng khoán sẽ gặp ba trở ngại chính sau 
đây: 

s) thiếu chuyên viên có đủ kiến thức và kinh nghiệm để điều hành 
các nghiệp vụ của thị trường chứng khoán 

b} quần chúng chưa quen với (hể thức hoại động của thị trường 
này 

c} và đây là trở ngại lớn nhất: rất í doanh nghiệp có đủ tầm vóc 
để cổ phiếu hay trái phiếu của mình được đăng ký tại thị 
trường chứng khoán. Cũng vì thế chưa thể huy động vốn ngoại 
quốc vì giới đầu tư ngoại quốc chưa đủ tin tưởng để bỏ vốn ra 
mua cổ phiếu hoặc trái phiếu của các xí nghiệp quốc nội. Đó là 
chưa nói đến vấn đề luật pháp và những trở ngại do kiểm soát 
hối đoái gây nên. Kinh nghiệm: Trung Cộng cho Lhấy việc tạo 
lập thị trường chứng khoán là một con đường dài đầy trở ngại 
Trang cộng dã bất đầu cho phát hành trấi phiến của các xí 
ngliệp vào năm E979, rồi đến ngàn khố phiếu vào năm E981, 
đến năm 1983 mới xuất hiện cổ phiếu và mãi đến 1986 mới 
bạn lành sắc luật vẽ tý trường chứng khoán. 

Hai sở giao dịch chứng khoán chính thức được khai trương tại 
Thượng Hải và Shenzhen năm 1990. Bách phản của các loại phiếu 
được đãng ký tại hai nơi này trong năm 1991 như sat: 

49% căng khố nhiều (gầm mội số cảng khố nhiến cưỡng 
bách} 

33% trái phiếu của các cơ quan tài chính 

25% trái phiếu của các xí nghiệp 

3% có phiểu 

Bách phản khiêm tốn của cổ phiếu cho thấy tại Trung Hoa lạc 
địa dưới chính thể cộng sản, người đân, nếu còn lại chút ít tiền satt 
khi bị cưỡng bách irua công khố phiếu, thường tua những hình thức 
đầu tử với lợi nhuận cố định (trái phiếu) hơn là bất định (cổ 
phiếu} vã lại, cổ phiếu là một hình thức sở hữu cá nhân trên 
phương tiện sản xuấi, mà quyền sở hữu là một phạm trù còn xa lạ 
với xã hội chủ ngl1a. 

Để tha húi đầu tự ngoại quốc bằng ngoại tệ, Trung cộng đã có 
sáng kiến phát hành cổ phiếu được gợi là loại B, Giá trị danh định 
(lức là số tiền được ghi trên cổ phiếu) là tiền Trung Cộng nhưng 
giới đầu tư ngoại quốc muốn mua phải trả bằng ngoại lệ. Dĩ nhiên 
là khi bần lại cổ phiếu nầy sở hữu chủ ngoại quốc được quyền đổi 
ra ngoại tệ để chuyển về nước. Sáng kiến này tuy hấp dẫn nhưng 
cho đến nay vẫn chưa thu được nhiều kết quả. 


Vậy nợ quốc tế 


Khi nưíc dộ tiết kiệm trong nước còn khiêm lốn và guông máy 
huy động tiết kiệm và giao lưu vốn chưa được hoàn hảo và khi các 
hãng xưởng chưa đủ uy tín và tầm vóc khả dĩ thu hút đầu tư quốc 
tế bàng cách phát bành trái phiếu, đĩ nhiên số vốn lạo được sẽ 
không dủ đấp ứng nhủ chu khống ïö của phát triển và do dó phải 
đẩy muạnh việc xin viên trợ và vay nợ quốc tế, 

Vấn đề xin viện trợ thuộc lãnh vực chính phủ, ở dây chỉ bàn đến 
việc vay nợ quốc lế vì thuộc phạm vi ngàn hãng. 

Điều cốt yếu là muốn vay được nợ thì con nợ, đầu là xí nghiệp tư 
Hay công, đầu là ngân hàng tư, ngán hàng công hay là chính phú, 
phải tạo được tín nhiệm, phải chứng tỏ có căn bản lãi chánh vững, 
vàng trong hiện tại và khả nattg trả nợ trong tương lai. Thường các 
xí nghiệp hay ngán hằng tư của những nước nghèo thiếu ngoại lệ 


và chưa có tự do hối đoái muốn vay tiền quốc tế phải có sự bảo 
đảm của ngân hàng quốc gia hay của chính phủ. Tiêu chuẩn lúc đó 
không còn là khả năng tài chánh của ngân hàng hay xí nghiệp đi 
vay mà là hiện trạng kinh tế của quốc gia, số ngoại ¡ dự trữ, tổng 
số nợ quốc tế của quốc gia đó, dự phóng sự tiến triển của nền kinh 
tế vĩ mô trong tương lai gần và xa. Những năm gần đây các ngân 
hàng chủ nợ đã đặt những tiêu chuẩn gất gao hơn và đồi hỏi lãi 
xuất cao hơn vì kinh nghiệm vỡ nợ của mội số nước Nam Mỹ và 
Đông Âu. 

Con nợ phải trình bày chỉ tiết về dự án cầu được tài trợ, về khả 
năng chuyên nghiệp của các hãng xưởng được ủy thác hoàn thành 
dự án đồng thời cưng cấp bằng ước tính các khoản tài nguyên cần 
thiết để thực hiện cũng như các dữ kiện về tình trạng tài chánh của 
mình và của cơ quan bảo đảm (ngân hàng quốc gia hay là chính 
phủ), về tình hình kinh lế quốc gia, về dự phóng tiến trình trã lãi 
trả vốn,v.v. Nghề... vay cũng lắm công phụ. 

Các ngân hàng quốc tế trước khi cho ngàn hàng hay hãng xưởng 
của một nước nào Yay nợ thường thẩm định rất kỹ càng khả năng 
trả nợ của nước đó và ước lượng cái mà họ gọi là rủi ro quốc gia 
{country risk). Thường họ căn cứ vào kết quả thẩm định của văn 
phòng nghiên cứu kính tế của họ nhưng cũng dựa vào bảng Hiểm 
định của một số cơ quan chuyên về việc đánh giá khả năng trả nợ 
của các nước trên hoàn cầu. Bảng thấm định này biểu hiện khá 
trung thục tình trạng của mỗi nước nhưng cũng có khi nhầm lẫn, 
nhất là khi gập phải mội nước nào như Việt Nam đang từ bậc thang 
thấp nhất bỗng có một vài đấu hiệu tiến triển tạo nên sự lạc quan 
quá đáng. Mới cách đây vài năm bảng thấm định này còn chưa biết 
đến Việt Nam. Thể mà hiện nay vì căn cứ vào những lin tức - miattg 
nhiều tỉnh chất tuyên truyền hơn là thực chất - về sự tiến triển khả 
quan lại Việt Nam (xuất cảng gạo!) 

Việt Nam đã được đưa vào danh sách, lúc đầu cồn được xếp hạng 
thấp nhất, nhưng cùng với sự nở nức đầu tư của quốc lễ sau ngày 
Mỹ bãi bỏ cấm vận đã từ hàng 140 vọi lên hàng 85 vào tháng 3 
năm 94 rồi lên hàng 76 vào tháng # năm Ø4, ngàng hằng với 
RÑonrmanie và trên cả những nước nh Ralsarie và Alsárie là những 
nước tuy dang gặp nhiều khó khăn kinh tế nhưng ai cũng phải công 
nhận rằng có nhiều tiềm năng hơn một nước lạc hậu chậm tiến như 
Việt Nam cộng sản. Đối với Việt Nam hiệu nay giới tài chánh quốc 
tế vẫn chưa học được bài học rúi từ kiih nghiệm: vỡ nợ của Nam 
Mỹ và Đông Âu. 

Một ngưồn vốn quốc tế đôi đào khác là Ngân Hàng Thế Giới hay 
Qui Tiền Tệ Quốc Tế, Quï Phái Triển Á Châu, v.v, Vì các khoản 
cho vay này nhằm rmnục dích viện trợ hơn là tìm lợi nhuận nên có 
những diều kiện rất thuận lợi cho con nợ. Tuy nhiền cấc cơ quan 
quốc tế cũng dồi hỏi nước di vay phải thỏa mãn một số diễu kiện 
tối thiểu như giảm thiểu sự mất thăng bằng ngân sách, giảm thiểu 
uức độ lạm phát, và phải dùng tiền vay được cho những dự ấn phát 
triển thực sự chứ không phải để tài trợ những dự án phiêu lươ bay 
để tiêu xài xa xỉ, 

Việc dệ trình dự án và thương thuyết vay tiền các cơ quan quốc tế 
là phần vụ của chính phủ và của ngân hàng quốc gia, nhưng các 
ngân hàng tương mại cũng cế rnột vai rò quan trọng là được giao 
trọng trách làm thủ tục tín dụng phân phối các khoản tiền này đến 
các hãng xưởng, vì ngàn hàng quốc gia không trực tiếp cung cấp 
tín dụng cho lãnh vực tư. 


_Jfn dụng 


Huy dộng tiết kiệm và vay mượn trước ngoài để lạo ra vốn cần 
thiết cho kinh tÊ chỉ mới là một nữa công tác, Nửa còn lại còn 
quan trọng hơn là sử dụng các khoản tiều huy động hay vay nưượn 
được để cung cấp cho giới kinh đoanh hoặc giới tiêu thụ, và dây là 
lúc ngân hàng phải biết chọn mặt gửi vàng nghĩa là phải cho vay 
đúng chỗ. Nói chọn mặt gửi vàng ‡ức là nói ngân hàng phải biết 
thẩm định khả năng tài chánh, nhất là khả năng trả nợ của người 
vay và đặc biệt phải biết thẩm định kinh doanh, tức là dánh giá 
tức độ rủi ro và tiềm năng sinh lợi của dự án. 


Ngăn hàng là môi giới giữa người có Hiền và người cần tiền. Đanh 
từ môi giới thực ra không dược chính xác vì ngân hàng không chỉ 
đồng vai trò trung gian , lạo cơ hội cho hai đàng gặp gỡ rồi để hai 
đàng tự thương thuyết và ký kết với nhau. Mà chính ngân hàng 
đứng ra ký kết và chịu trách nhiệm với cả đôi bên. Trường hợp con 
nợ không trả được cho ngân hàng, ngắn hàng văn phải trả lại tiền 
ký thác hay liền vay mượn của khách hàng, 

Trong hoạt động kinh tế nhà kinh doanh nào cũng cần vốn, cũng 
bái buộc phải đị vay, kinh doanh càng lớn thì nợ càng nhiều, 
nhưng không phải ai cũng thành công và ai cũng có khả năng trả 
nợ, đó là một tìnii trạng đồi hỏi ngân hàng phải vừa can đảm vữa 
khỏn khéo, ấp đụng một chính sách tín dụng linh động mềm dẻo, 
quản bình giữa hai thái cực, không liều nh thái quá cho vay bừa 
bãi mà cũng không cẩn thận thái quá cho vay hạn chế, kìm hãm 
kinh doanh. 

Nhưng trong một nền kinh tế mới bất đầu phát triển cần những 
bước nÌ:ñy vọi, ngân hàng phải sẵn sàng chấp nhận rủi to hơn trong 
tình rạng bình thường, miễn ‡à khi cung ứng cho con nợ những 
khoản tiền được gọi là vốn rủi ro (Risk Capital) để lài trợ kinh 
doanh ngắn hàng phải : 

a) phản tấn ra nhiều dự án khắc nhau, 

bì tiên liệu đủ vốn dự trữ, để nếu gặp phải trường hợp rủi nhiều 
tơn may thì cũng chỉ trầy vỉ tróc vay thôi chứ không đến nỗi 
phá sẵn. 

Một đặc điểm của nền kinh tế thị trường trong hoàn cảnh bình 
thường là mỗi đơn vị kinh tế chỉ theo duối mục đích làm ra lợi 
nhuận tối da cho đơn vị mình , nhưng việc thực hiện dự tính ích 
kỹ nầy tự nó cũng đã mang tính chất xã hội. Vì chính việc đó làm 
tăng trưởng nền kinh tế và sự phôn thịnh của nền kinh lế sẽ lạo ra 
phúc lợi chung và tiền thuế chính phủ thảu vào đôi dào sẽ cung 
cấp lài nguyên để thực hiện các chương trình xã hội. 

Đối với một nền kinh tế mới bất đầu phát triển sau một thời gian 
dài kiệt quê tì bên cạnh vai tr thị trường thông thường các ngàn 
hàng còn có nghĩa vụ liên đới, nghĩa là phải gốp phần vào những 
chirrng trình tín dung với mục đích chính không nhài là thâu về lợi 
nhuận trước mắt cho mình mà là trực tiến giúp cho việc phát triển. 
Lắm khi ngân hàng cồn phải tài trợ cá những dự ấn mà kết quả dự 
phóng trong tương lại năm giữa ranh giới của (hành công và thất 
bại... 

Trong chương trình tái thiết Đông Đức chẳng hạn, các ngắn hàng 
Tây Đức đã hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền đóng góp hàng 


- tỉ Đức Mã vào quï vốn rùi ro . Chính quyền, ban lãnh đạo hiệp 


hội các ngăn hàng và các nghiệp đoàn cũng như các doàn thể xã 
hội đã kêu gợi và làm áp lực để các ngân hằng tạm thời quên đi 
phần nào chủ trương fìm lợi nhuận lối đa mà sẵn sàng đồng góp 
vào chương trình phát triển, ví dụ bàng cách sung một số tiền vào 
quï phát triển, hoặc trực tiếp đầu tư vào những xí nghiệp yếu kém. 

Việc phát triển kinh tế tại Việt Nam đòi hỏi các ngân hàng phải 
đóng góp nhiều vào các tài trợ _ rủi ro „ nhất là trong chương trình 
giải tứ toàn bộ xí nghiệp quốc doanh, một chương trình chẳng 
chóng thì chày cũng phải thực hiện. Sẽ có nhiều xí nghiệp chẳng 
đoanh nhân nào muốn mua nhưng cũng không lồi tệ đến nỗi phải 
giải thể. Trong nghĩa vụ liên đới các ngân hàng sẽ được kêu gọi 
đầu từ vào các xí nghiệp này và đôi khi phải cũ người quản lý trực 
(iếp trong một thời gian. 

Để các ngàn hàng sẵn sàng cung cấp tín dụng cho cả những dự án 
có thể rủi nhiều hơn may, cần phải lập cơ chế bảo hiểm tín dụng, 
để ngân hàng được bồi thường thiệt hại trong trường hợp đự ấn thất 
bại hay cot nợ piiá sản. Nhờ vào cơ chế bảo hiểm tín dụng, các xí 
nghiệp hoạt động trong những ngành có nhiều triển vọng nhưng lại 
không dủ khả năng tài chánh văn có thể vay được vốn để hoạt 
động. Vì các hãng này căn vốn nhưng lại không có khả năng vay 
theo những tiêu chuẩn thông thường, và như thể cứ mãi bế tắc 
trotg vòng lấn quấn; vì yếu kém nên cần nhiều vốn để hoạt động 
nhưng cũng chính vì yếu kém mà chẳng ngăn hàng nào muốn cho 
vay, Bể lắc này chỉ có thể giải quyết bằng cơ chế bảo hiểm tín 
dụng, nhần bảo đâm các khoản nợ của doanh nghiệp đối với ngăn 
làng. Cơ quan này thường do chính phủ hoặc các cơ quan công 
quyền lập ra, có thể có sự hùn yến của lãnh vực tư như hiệp hội 
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chủ nhân, hiệp hội nghề nghiệp và nghiệp đoàn. Nên có phản hùn 
của chính những hãng được vay, vì sự dự phần vào lời lỗ của cơ 
-quan bảo hiểm sẽ khích lệ con nợ cần trọng trong việc quản lý xí 
nghiệp cũng như trong cách sử dụng tài nguyên vay dược của 
ngân hàng. 

Đông Đúc đã rúi được kiii nghiệm rất tốt đẹp trong việc bảo 
hiểm tín dụng. Sau ngày thống nhất, một số rgản hàng chuyên vế 
bảo hiểm tín dụng đã được cấp tốc thành lập, nhờ đó các xí nghiệp 
vừa được tư hữu hóa tuy còn yếu kém vì phải mang sản nghiệp của 
mnấy mươi năm cộng Sản, vẫn vay được vốn và đã phát triển nhanh 
chóng. 


Tìm dụng tài trợ xuất cảng 


Khi nền kỹ nghệ đã tiến tới mức độ có thể và cần phải xuất cảng 
mấy móc thiết bị đất tiền, ngàn hàng phải cung cấp tín dụng đài 
hạn nhầm tài trợ các nghiệp vụ xuất cảng này. Khó có thể xuất 
cảng đến các nước giàu có với nền kỹ nghệ tối tân vì thị trường tại 
đó đã quá sung mãn nên chỉ có thể xuất cảng đã các nước nghèo 
hơn, mà nghèo thì khá năng mua cũng hạn chế. Doanh nhân của 
những nước nghèo thường chỉ bằng lòng mua khi nhà xuất cảng 
bán chịa, nhưng diều này bất lợi cho nhà xuất cảng về hai 
phương diện: một là rủi ro vì thời hạn cho chịu thường dài trên 
năm hoặc mười năm và hai là trong thời giam này nhà xuất cảng 
thiếu vốn để hoạt động. Và lại việc cho vay dài hạn là sở trường 
của ngân hàng không phải của nhà sản xuất. Do đó các nhà xuất 
cảng thường yêu cầu ngân hàng đứng ra cho các hãng nhập cảng 
ngoai quốc vay và vì khả năng trả nợ của các hãng này rất thấp nên 
các ngân hàng cho vay đồi hỏi chính quyền của nuớc nhập cảng 
phải bảo đảm số nợ ấy. Quyết định chơ vay đòi hỗi nhiều tính toán 
khó khăn: phải đánh giá một cách chính xác khả năng trả nợ của 
nước đó, và như trên đã nói khả năng này tùy thuộc tiềm năng kinh 
tế, tổng số nợ nước này vay của ngoại quốc và số ngoại lệ đự trữ. 

Việc bán chịu hàng hớa với thời hạn lâu dài cho nhà nhập cảng 
ngoại quốc, ngoài rủi ro thuần túy kinh iế về khả năng trả nợ của 
con nợ còn có rủi ro về chính Irị: sau một cuộc cách mnạng chẳng 
hạn tân chính phủ có thể không thừa nhận các khoản nợ chính 
quyền cũ đã bảo dâm. Trường hợp rủi ro khác là tình trạng kinh tế 
của nước mắc nợ suy sụp đến nỗi cả chính quyền cũng không còn 
ngoại tệ dể trả nợ của mình chứ đừng nói đến việc thanh toán đùm 
các khoản nợ của các hãng xưởng. Chính quyền nước vay nợ cớ 
thể đột ngột ra lệnh kiểm soát hối đoái và cẩm chuyển ngoại tệ ra 
nước ngoài, cũng có thể có những bất trắc xảy ra vì chiến tranh 
hoặc thiên tai. Đề là những rủi ro ngoài phạm vỉ ngân hàng, có thể 
khiến ngân hàng không còn muốn tài trợ xuất cảng trừ khi có mội 
cơ chế đứng ra hứng lấy các rài ro này. Đó là những cơ quan bảo 
hiểm xuất cảng như HERMES tại Đức, COFACE tai Pháp, FCIA 
hay EXIMBANK tại Mỹ, ECGD tại Anh và SACE tại Ý, Hhu hết 
các cơ quan này là của chính phủ chỉ riêng FCTA của Mỹ là do một 
hiệp hội của khoảng 60 công 1y bảo hiểm hùn vốn lập ra. 


Ngoại thương 


Trong nền kinh tế quốc gia, ngoại thương chiếm một 1ï số ngày 
cầng quan trọng. Đó là một định luật đã được minh chứng qua rnấy 
chục năm gần đây. Với đà phát triển ngoại thương trên thế giới các 
ngàn hàng đã đa dạng hóa các hình thức tài trợ xuất nhập cảng 
đồng thời sáng tạo Ihêm nhiều dụng cụ mới để yếm trợ và tài trợ 
ngoại thương như Factoring, Forfaibng v.v. 


Những hình thức cổ diển của các dịch vụ ngoại thương như ủy- 
thu, tín dụng thư càng ngày càng ít thông dụng trong các vụ xuất 
nhập cảng giữa các nước Âu châu và Bác Mỹ nhưng vẫn còn rấi 
thịnh hành trong việc thanh toán ngoại (hương giữa các nước Nam 
Mỹ, Phi Châu hoặc Á Châu, vì bảo đâm cho nhà xuất cảng hơn là 
cách thức gửi hàng trước rồi nhà nhập cảng sẽ thanh toán Đằng 
cách trả tiền sau khi nhận được làng và hóa đơn. 
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IV NGÂN HÀNG CHUYÊN MÔN 


Các ngân hàng chuyên môn như ngân hàng nông tín, ngân bàng 
tãi thiết, ngân hàng đầu tư kỹ nghệ, ngân hàng địa ốc và qui xây 
cất... là những đơn vị lài chánh rất cần thiết cho phát triển. 

Đặc lính của các ngân hàng này - íf ra trong giai doạn đầu - là 
không theo đuổi mục dích lợi nhuận tối đa mà chỉ có nhiệm vụ 
trực liếp yểm trợ phát triển bằng cách cung cấp tín dụng với những 
điều kiện ứu đãi như clio vay dài hạn, không đồi hỏi phải có báo 
đầm, lãi xuất thấp và cố dịnh trong một thời gian dài, không bất 
con nợ phải trả vốn trong những năm đầu... Ngân hàng nông tín 
quan trọng vào bậc nhất vì trong một nước với 80 phần trăm dân 
số là nông dân thì việc phái triển nông nghiệp phải là ưa tiến hàng 
đầu nếu chúng ta muốn kinh tế được phát triển đồng đều và toàn 
diện mang phúc lợi cho toàn dân. 

Vì các ngân hàng chuyên môn này cần có đủ ngàn khoản để bao 
cấp và yếm trợ phất triển, nền phải do chính phủ thành lập và quản 
trị, nếu là ngân hàng tư thì cũng phải có sự hỗ trợ đặc biệt của quĩ 
phát triển do chính phủ quản lý. Dần đầu khi việc lái thiết đã tiến 
triển khả quan, hạ tầng cơ sở đã được cải thiện và các ngành nông 
nghiệp và xây cất đã vững mạnh không còn cần sự yếm trợ đặc 
biệt, các ngân hàng chuyên món sẽ được giải tư để hoạt động theo 
phương thức phù lợp với kinh tế thị trường, 


V_ NGÂN HÀNG NGOẠI QUỐC 


Hiện nay đã có nhiều ngăn hằng ngoại quốc mở phòng đại điện 
hoặc chỉ nhánh tại Việt Nam. Nhựng đối với đa số các ngân hàng 
này thủ sự hiện điện đang ở giai đoạn. ,đến để giữ chỗ) nhiều hơn 
là để hoạt động thực sự, vì họ còn dè đặt chưa mấy tìn tưởng vào 
sự thi kành luật phấp nghiềm chỉnh và vì tham nhũng thối mát từ 
trên xuống đưới tạo ra nhiều cửa ải khó vượi qua. Nhưng trong 
tương lai. khi hai trở ngại này giảm bởi, và với sự có mãi ngày 
càng nhiều của doanh nhân ngoại quốc, số ngân hàng ngoại quốc 
cũng sẽ tăng lên và sẽ hoạt động mạnh hơn. 

Mục đích chính của họ là tháp tùng, cế vấn, yếm trợ và tài trợ 
các doanli nhân nuớc họ nià đoanh: nhân ngoại quốc hiện nay đang 
xem Việt Nam ni một thị trường đầy triển vọng. 

Sự hiện diện dông dão của các ngàn hàng ngoại quốc có những 
lợi điểm sau đây cho piiất triển kinh tế: 


Đầu tư vốn từ ngoại quốc 
Nhập cảng kƑ thuật 


Giia tăng cạnh tranh, do đó thúc đẩy các ngân hàng quốc nội cải 
tiến Yếm trợ đác lực cho doanh nhân ngoại quốc đầu từ Lần trung 
gian hữu hiệu trong việc vay vốn trên các thị trường tài chánh quốc 
tế. 

Nhưng sự có mặt của các ngàn hàng ngoại quốc cũng có thể là 
diều bất lợi nếu họ dược biệt đãi vì cho chính quyền ãn hối lộ hay, 
như tại Mỹ, vì luật pháp chơ ngàn hàng ngoại quốc được hưởng 
mội qui chế đặc biệt. (Khác với các ngân hàng quốc nội, ngân hàng 
ngoại quốc tại Mỹ không bị hạn chế tầm hoạt động vào mội tiểu 
bang nhất định, không buộc phải gia nhập hệ thống dự trữ bắt buộc 
do đó có thể cho vay với lãi xuất thấp hơn, được quyền làm những 
nghiệp vụ về chứng khoán hay về bảo hiểm, nói chung có nhiều 
đặc quyền sơ với ngân hàng trong nước. Tình trạng sr đã đần đà 
được cãi tiếu nhưng văn chưa hoàn hảo), 

Còn tại những nước bất đầu phát triển như chúng la, cho đầu luật 
pháp không biệt đãi ngân hàng ngoại quốc, những ngàn hằng này 
văn có thể chiếm được nhiều ưu thế, vì sẽ không gặp cạnh tranh 
nào đáng kể của ngân làng địa phương, vì có nguồn vốn và thể lực 
của ngân hàng re hỗ trợ, vì trang bị kỹ thuật tối tân hơn, có khả 
năng trả lương cao hơn nhờ vào hối xuất thuận lợi, nên dễ thu húi 
được nhấn viên lành ñghề , nhiều kinh nghiệm và giỏi ngoại ngữ 
v.v, và do đồ gây dược sự tin tướng của khách hàng và chiếm được 
nhiều khách hàng quan trọng, Thêm vào đó ngắn hàng ngoại quốc 


có uy tín quốc tế , nên có nhiều lợi diểm trong các địch vụ giao 
thương quốc tế và sẽ thu hút được nhiều dịch vụ béo bở của các 
hãng lớn có tàm vóc quốc tế, 

Ngân hàng ngoại quốc sẽ không cạnh tranh: với ngàn hàng địa 
phương trong việc cùng cấp tín dụng cho các hãng cỡ nhỏ hoặc 
trung tại quốc nội, họ cũng không làm những nghiệp vụ ngân hàng 
cho đại chúng rnà sẽ tập trung vào một số dịch vụ cần ít nhân viên 
mà thu nhiều lợi nhuận, như tài trợ những vụ xuất nhập cảng lớn 
hoặc mua bán ngoại tệ và nhất là tổ chức những vụ vay tiền quốc 
tế. Nếu các ngân hàng Việt Nam không kịp thời cãi tiến và nắng 
cao trình độ kỹ thuật và kiến thức nhân viên thì ngoại quốc sẽ lợi 
dụng tình trạng này để nấm một số độc quyền và kết hợp cùng 
nhau để thao túng thị trường. 

Nhà cầm quyền phải ngăn chặn nguy cơ này, không phải bàng 
biện pháp kỳ thị các ngân hàng ngoại quốc rnà là hạn chế mội số 
nghiệp vụ đối với các ngăn hàng này, đồng thời báo vệ và năng đỡ 
các ngân hàng quốc nội. 


VE GIÁM SÁT 


Nếu việc kiểm tra và giám: sát cần thiết cho xí nghiệp trong tít cả 
mọi ngành, thì ngành ngâu hàng phải được thường xuyên kiểm tra 
và giảm sắt chặt chẽ, để đâm báo cho đường lối điều hành: và hoại 
động của ngân hàng phù hợp với luật pháp và các qui dịnh hành 
chánh (ngoài việc kiểm tra nội bộ để chân dứng gian trá và rủi ro). 

Sự giám sát này cầu thiết vì trgân hàng giữ tiền ký thác của hàng 
triệu khách hãng mà sự an toàn của các khoản tiền ký thác bao giờ 
cũng phải là ưu tư số một của nhà chức trách. Có thế việc huy 
động tiết kiệm mới thâu được kết quả mong muốn, Mặt khác hoại 
động ngân hàng ảnh luưởng trực tiếp đến việc bành trướng tít dụng 
và hệ thống tiền lệ của quốc gia cũng như đến toàn bộ nền kinh: tế. 
Việc giám sát các ngàn hàng theo những tiêu chuẩn sít sao cần 
dược ấp dụng tại Việt Naim hơn tất cả những ñiơi nào khác vì những 
lý do mà mọi người đều biết. lrọng tâm của việc giấm sất là số 
lượng dự trí bắt buộc và tí lệ giữa số vốn và số liên cho vay cũng 
như cơ cấu của lích sản và tiêu sản. Riêng tại Việt Nam còn phải 
kiểm soát khả năng quản trị của ban lĩnh đạo các cấp cũng như 
khả năng chuyên nghiệp của các nhân viên thừa hành, 

Tại một nước đang gồng mình chuyển từ kinh tế chỉ huy sang 
kinh tế thị trường thường xảy ra hiện tượng donnli nhân dua nhau 
thành lập quá ahiều ngàn hàng. Như lại Nga và một số nước Đông 
Âu khi mới bất đầu chuyển hướng kinh tế, ngân hàng 1ư muọc lên 
như nấm, và da số các ngàn hàng này đều có khuyết tật là vốn ít 
mà cho vay nhiều và, với mục dích làm giàu nhanh chóng, tài trợ 


cả những xí nghiệp yếu kém về tài chánh và những dự án đây rủi. 


ro. Thêm vào đó trình độ và tỉnh thần làm việc của nhân viễn thấp 
kém, thành phần quản lý thiếu kinh nghiệm, chỉ nuốn lùn giấu 
nhanh chóng trong lúc giao thời. Những ngán làng loại này đã trở 
thành những cuộc phiêu lưu nguy liểm cho chính họ và cho khách 
hàng cũng như cho hệ thống ngàn hàng và cho cả nền kính tế, Vì 
như trên đã nối một ngân hàng phá sản thường gây hậu quả giây 
chuyền và có thể kéo iheo sự phá sản của một số ngân hàng khác 
vì sự tín nhiệm của khách hàng nhất là của những người có tiền 
gửi ngân hàng bị lung lay trầm trọng, Do đó nhà lập phấp và hành 
pháp tại các nước kế trên đã phải kịp thời hạn chế việc mở ngân 
hàng tư và qui định những diều kiện gất gao và kiểm soát chặt chế 
về số vốn tối thiểu cũng như về tí lệ giữa số vốn và số lượng cho 
vay. Riêng nước Nga dang nhờ sự trợ giúp của Ngắn Hãng Thể 
Giới để cải Lễ thể thức kiểm toán ngăn hàng và soạn thảo luật lệ về 
các biện pháp đề phòng rủi ro. 

Cân cứ vào những kinh nghiệm trên Việt Na cũng cần có miột 
chính sách nhặt nhiệm trong việc cấp giấy phép mở ngán hàng 
cũng như trong hệ thống kiểm soát hoạt động của các ngân hàng 
ngoài việc kiểm toán thông thường của tất cả mọi thành phần hoại 
động kinh tế. Đó là một nhiệm vụ rất quan trọng của ngắn hàng 
quốc gia và các cơ quan giấm sất khác. Điều khó khăn là lìm được 
mội phương thức giấm sắt trung đụng, không quá chặt chẽ - vì sẻ 
làm hoạt dộng ngắn hàng tắc nghẽn - mà cũng không quá dễ dãi - 

vì sẽ làm nguy hại cho cả nên kinh tế. 


KẾT LUẬN 


Ngân làng giữ một vai trò then chốt trong việc phất triển kinh tế 
và ngược lại kinh tế càng phát triển càng đồi hỏi ngân hàng tiến 
đến những nghiệp vụ phức tạp và những kỹ thuật ngày càng tính 
vì. 

Mặc đầu trong thể chế và chính sách hiện tại và với trình độ kỹ 
thuật cũng như trình đệ nhân viên hiện nay Việt Nam chưa thể có 
một hệ thống ngàn hàng xứng đắng với tên gọi của nó vì chưa 
đạt được những tiêu chuẩn tối thiểu so với quốc tế. Nhưng trong 
tương lai, hy vọng là không xa lám, khi các điều kiện về chính trị 
và bối canh kinh tế đã thay đổi, nghĩa là có tự do chính trị và kinh 
tế thị trường đích thực, với một chính sách cải tế hợp lý đi sát nhu 
cầu từng giai đoạn để tuần tự thực hiện những cải thiện cần thiết 
cũng như một chương trình cấp tốc dào tạo nhân viên, chúng 1a 
cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành một hệ thống ngàn hàng hữu hiệu 
để đáp ứng nhu cầu của nếu kinh tế với những bước nhảy vọt như 
các láng gềng Á Châu đồng thời cũng tạo cơ hội cho SaÌ gòn sớm 
trở thành một trung tâm tài chánh có tầm vúc quốc tế, 


Paris 23 thắng 10, 1004 
` 


Tôi làm. thơ khi nhìn em yên ngủ 

Để nhẹ nhàng lên má nụ hôn yêu, 

Tội làm. thơ khi nhìn đấm nuây chiều 
Tàng tê tái nhà thương miền quê Mẹ. 
Tôi làm thơ khi đón con 0ui 0 

Đi học Uề khoe đã được thầy khen 

Tôi làm. tha khi tốt dưới ánh đèn 

Con châu đùa uui, tiếng cười rộn. rễ. 
Tôi làm thơ khi phương trời xa lạ 
Bom đạn giết người, hờn oắn lên cao. 
Töi làm thơ khi tiếng Mẹ ngọt ngào 
Tu con ngủ nhẹ nhàng uang theo gió. 
Tôi làm thơ, một mình nơi quấn trọ 
Giữa chợ trời bên dòng suối nên tha, 
Thơ đến tự nhiên thơ đến. bái ngờ 
Nguồn rung cảm biến thành nền thành điệu. 
Thơ tôi địu dàng như hàng dương liễu 
Khẽ uốn mình khi gió nhẹ bay qua. 
Thơ tôi buần, như hạt nước ma sa 
Thơ nhảy múa, khi tính thần bất khuất 
khi căm hờn, làm sôi mẫu trong tìm. 
Đời thật đắng cay, đời cũng dịu hiền 


Nên. thí hứng cũng muôn mầu muôn sức, 


: SÀ 
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Ñ&<% 2⁄2 


ùa thu năm nay Việt cộng Hà Nội gởi doàn vấn 

M công qua Âu Châu lựu điển đại nhạc hội, như là 

gởi một đơn vị tiền thám qua thăm đồ ước lượng 

sức đề kháng của cộng đồng người Việt đối lập ở đây. Đoàn văn 

công dã thực hiện một buổi trình diễn ở Berlin trong tuần lễ trước, 

và lần này - 15.10.1995 - tại BruxeHes. Ca hai lần đều thất bại 
hoàn toàn. 

Trước hết, Việt cộng Hà Nội đã mất tự tin, không còn nhâng 


nhâng tự đác như trước, Hiận chúng đã biết thân phản cant khi toần 


bộ đầu não đế quốc đỏ sụm bà chề:- và bọn chúng ‹ dang mắc bạn vơ 
vét chuyển tàu chót để chờ tháo chạy, cho nên fần này chúng giao 
cho trạm kinh tài Thaso ở Berlia và hội Người Việt (gian) ở 
Bruxelles đứng ra tổ chức các "dại nhạc hội” nói trên. Đây là công 
tác chính trị, đi nhiên mọi sở phí đã có Hà Nội đài thọ, bạn này 
được sai làm thì cứ làm, không cần \ biết lời lỗ. Gần như hầu hết vé 
mì za không bán dược. 

Cần cứ thói quen đối gian khoác lác của người cộng sản, ta thản 
nhiên gạch bẻ bớt chữ đầu và chữ đuôi của cụm từ "đại nhạc hội”, 
để lại mỗi chữ ®nhạc" là vừa. Chương trình diễn xuất gỗma có năm 
ba bài ca tiền chiến, nhạc vàng, vài bản vọng cổ và đôi trích đoạn 
cải lương hài kịch bình đân, hắn nhiên không phải hướng vào khẩn 
giả người Tây. 

Thành phần đoàn văn công gồm có: Ngọc Giàu, Phí Thoàn, Kãm 
Ngọc... là những nghệ sĩ có tiếng tăm ở miền Nam hồi 20 năm về 
trước, và sáu người còn lại bên này không rnãy ai nghe tiếng. Ban 
tổ chức cũng lơ là quên giới thiệu ban nhạc, người dồn... Do đó, 
quý vị nào hụt coi không cần phải tiếc. Đã vậy giá vé 700 FB cho 
một chỗ ngồi quả là lãng phí. 


Wê địa điểm lưu điễn, hân Hà Nội đã phải nát óc để lựa chọn 
được hai thí điểm hàng đầu: Berin và Bruxelles. Berlin, nơi dễ 
đằng hội tụ số người nào đó rong 40 ngàn lao công XHCN đang bị 
chính phủ Đức lữ chối không cho ty nạn, sắp phải hỏi hương. Việt 
cộng hy vọng họ đến xem, giữ lại cuống về và tờ chương trình làm 
bùa hộ mệnh, để một khi phải về, thì trình chơ địa phươngbằng 
chứng "quan hệ tối” bên này. Bruxeliles, vì nơi đây đặt trụ sở Hành 
chánh của Liên Hiệp Âu Châu, mà số người Việt Nam ty nạn cộng 
sản không đông đảo so với các đô thị lớn khác, nếu bị chống đối, 
hình thúc thấy được sẽ nhẹ hơn. Trường hợp sự chống đối tấy chay 
ở dây yếu ới, chúng sẽ có được cơ hội để huệnh hoang khuếch đại 
thành tích dân vận thành công của chúng ngay "trong lòng" Liên 
Hiệp Âu Châu, 
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Thế nhưng, trước sự chống đối quyết liệt và trường kỳ đối với tập 
đoàn cộng sản phá Nước hại dân, của người Việt, Việt cộng và tay 
sai ở ngoại quốc Ïan này lại vẫn hoàn toàn thám: bại ở cả hai nơi. 


Tình hình cụ thể là như thế. Nhưng bên Í# cuộc biểu tình tẩy 
chay có những tình tiếi thấm thía xảy ra tưởng cũng nên tường 
thuật để bạn đọc suy ngiñ, am tường. Sau đây là những hoại cảnh 
và dối thoại ghi được bên lề: 

Tới giờ khán giả đến, vài người của ban tổ chúc nhạc hội Việt 
cộng Hìn xãn trước cửa. Chị N-Đức-HÍ.. tiến tới hỏi múa về vào 
xem. Mội người nói: 

- nhưng chị phải gỡ lá cờ quốc gia gắn trên rgục chị cải đã... 

- Ủa, tại sao lại phải gỡ xuống? Đây là biểu tượng của một Việt 
Nam thật sự độc lập, dân chủ, tự do, tự túc tự cường, không ăn bả 
ngoại lai, không cúi đầu ôm chân ngoại quốc... người Việt Nam 
nào lại không hãnh điện mang nó trên người? Mà này, xin cho hỏi 
lại: ngụy chủ nghĩa bại liệt cộng sản đã tiêu ma từ lầu, tại sao các 
anh và đồng bọn vẫn khư khư ôra dội trên đầu, không liệng nớ 
dùm đi cho khuất mắt? 

- Ả... à... có đấy chứ chị, dang và sẽ cồn thay đổi... 

- Hứt... thay đổi bằng mồm, và thay đổi giữa đồng bọn ác ôn với 
nhau để chia tay nhau tiền của đánh cướp của dân, bán tháo lài sắn 
quốc gia... ấy à! 


Mục thanh niên Việt lạ mặt, sáng sủa, tuổi chừng 25, chăm 
chăm từ góc đường tiến thăng đến đám biểu tình đang biểu đương 
đề khẩng. Anh ta nói: 

- Thưa quý Bác các anh, cháu xin nói nhanh, là ai có máy chụp 
hình làm ơn bấm dùm cho cháu một pô trong lúc chấu đứng chung. 
trong dầm hiểu tình... 

- Để làm gì mới được chứ? 

- Dạ để cháu nộp bổ túc lỗ sơ gìn ty nặn cộng 5ã... 

- Nhưng chú có chống cộng không, mà đòi ly khai, ty nạn? 

~ Dạ có chứ... Bác nghĩ cơi, cảm thú còn biết phân biết thơm (hút 
tiữa là... 

- Được rồi... 
Vào trước ri nức... 


chú em mang tấm hình giáo sư Đoàn Viết Hoạt này 
thử cơi! 


Một vụ cãi vã gần xô xát bộc phát trên lề đường, gần cửa rạp. 
Một bà lớn tuổi điệu bộ hung hăng, sau lưng lõ nhô vài người trẻ 
trẻ, dang khoa chân múa tay gào thết: 

- Tui từ Hòa Lan qua dây coi cải lương, mắc mớ gì rmmấy người 
ngăn cản? 

- Nhưng dãy là buổi hát tuyên truyền, dân vận của Việt cộng, 
thưa bà. Bà có phải là người Việt Nam ty nạn cộng sản đang được 
Hòa Lan cấp dưỡng tuổi già? 

- Ủa, vậy đó. Đây là xứ Tự đo... 

- Đạ, đúng. Nhưng đây cũng là buổi hát Việt cộng gây quỹ để 
chúng có thêm phương tiện tưởi đoạt tự do của hơn 70 triệu đồng 
bào trong nước, Hà có biết chăng? 

- Thay kệ... ối, tôi gần xuống lỗ rồi... không biết 

Trong khi nhân viên cảnh sắt ào tới, mấy người trẻ sat hìng bà 
can thiệp: 

- Thôi mà, má! Họ nói phải, mình đi chỗ khắc di... 

- Mày nói cái gì? Tụi nó mời mình mua vé Irước lỡ rồi, đâu có trả 
tiền lại cho mình? Tao dâu có ham hố thứ mắc dịch này, chẳng 
qua là "mua dường vấn" để suông sẻ về Sàipồn ăn Tết tốt đây đó 
chớ, tụi bay biết rồi mờ... 

Thể theo ý bà, Cảnh sát bao vậy dìu bà và mấy con chấu bà 
hướng vào cửa rap. 


Bạn trong rạp, giờ mở màn khai diễn. 


- la, lạ chưa cà? bọn mình có mặt tại đây trước những hai tiếng 
đồng hồ, cả ba con đường chính đưa vào rạp đều có "chốt" vậy mà 
đám văn công vào rạp băng lối nào không rệt ai hay biết? 

- Thì còn cửa nào nữa? Bọn Việt cộng công du bao giờ mà khỏi 
chui cửa hậu. Tổng bí thư Đỗ Mười kia còn phải tháo lui bằng cửa 
sau trong chuyến công du ở Úc vừa rồi. Mà này, đừng có phiên 
dịch chữ cửa sau ra bằng chữ Hán à nha! dơ đáy lắm... 

- Vnhï! Làm sao tụi nó chịu nổi được hà! Này cái nhà ông ngoáy 
bút! Tại sao ông không viết ra cho bên nhà người ta biết, là mỗi 
một khi Việt cộng công du, công tác nước ngoài mà chạm trán với 
những "khúc ruội ngàn đặm”, hầu hết bọn chúng đều phải chui 
nhủi cửa san... bất kể vệ sinh, thể diện 7... 

- Ô hay! Điều sỉ nhục ấy mợi người cam bút đều đã viết, viết từ 
lâu rồi đó chứ. Nhưng Việt cộng chóp bu và thủ hạ cứ giả điếc giả 
đui, chịu đấm ăn xôi ngâm miệng ăn tiền, cồn trong nước thì 
không có tự đo báo chí, đông bào làm sao biết được, Người ngoại 
quốc nào giờ đây lại không biết đến sự lật lọng trảo trở của người 
cộng sản, tệ hại nhất là cộng sản Việt Nam. Kho tài liệu mật không 
Rề của GB đang đem bán solde tại Moscou, chỉ những người 
không biết đọc chữ - kể cả Việi ngữ - mới không biết đến sự thật 
của cộng sản và con người cộng sản đã bị bưng bít hơn nửa thế kỷ 
vừa (jtra. 

Nơi nào ngày nay còn trống kèn đón liếp chúng ở cửa trước 
(nhưng lúc ra về trăm lần như một vẫn cứ cửa sau) đích thị là để 
giáng thêm lên lưng đân tộc mình những điều bất hạnh. Nào là 
phải bán chác bớt đất đai của tổ quốc đi sản của tiền nhân, nào là 
cho vay mượn tiền để vào túi Việt công và rồi con chầu lương dân 
sẽ phải còng lưng trả nợ mãn kiếp rmmãn đời. Nào là mở Sex-Tour 
tạo môi trường cho con nít bần trinh, phụ nữ bần tröồn nuôi rmiệng... 
Những tác hại 6 nhục thắm thương như thế, ngày trước gần như 
không hề có dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam trước 
75. Những kẻ gây ra thẳm trạng như thế ai mà cho đi ngõ trước. Đi 
cửa sau là phải. Tránh né đồng bào là cái chắc... 


Công cuộc biểu tình tẩy chay đang diễn tiến, bỗng anh NG. KH. 
L., Trần C. T., Chị BS Q., anh Đào H. T. từ cửa rạp kéo nhau đi 
chuyến qua lè đường đối điện. 

- Ứa, bộ không còn khẩn giá đến nữa hay sao mà rời bỏ nút chốt 
sau cùng? 

- Đâu phải. Bọn nó mướn người ngoại quốc cùng với tụi nó trườn 
ra khỏi của nham nhờ nói cười đón... khách, lại dùng rnỹ nhân kế 
đưa luôn con gái ruột ra làm môi, buộc bọn mình phải đôi co giải 
thích, thế tất phải ờn ào bất lợi. Do đó bọn mình đề nghị với Cảnh 
sát "phi vận động” hóa vùng nầy, Nếu bọn só biến đi hết, bọn 
Tinh cũng sẽ di qua [8 đường trước mại... 

Từ sau đó cho đến vấn hát, cửa rạp vắng tanh, rờn rợn, chỉ thấy 
toàn nhân yiên cảnh sát tấp nập, người nào muốn bình an vô sự dâu 
có đây dưa vào đó làm gì. 


Chiến tuyến trở về yên tĩnh. Xa xa một nhóm người đang gay 
gất Iranh luận giữa hai lập trường: tại sao xem, tại sao không xem 
buổi nhạc. Một bên, vài người trong cuộc biểu tình. Một bên, 
những nhân vật trí thức người Việt, từ miền Nam du học ngày xưa, 
hiện đang đảm nhận trọng trách trong xã hội người Bỉ hiện thời. 

- Ảnh nghĩ coi, sẵn ngày nghỉ, bọn tôi nhàn tản loanh quanh, định 
phé vào xem văn nghệ, nghe thử Việt Nam giờ còn đổi mới nữa 
không, đến đâu rồi, và để biết chúng dốc láo ra sao... 

- Nhưng mà khi các anh chị vừa đại chân vào khỏi của rạp, bọn 
chúng sẽ kháo ầm lên lì buổi dại nhạc hội của chúng đã thu hút 
đến cả thành phần trí thức Việt kiều, có thể chứng sẽ hài danh tánh 
quý anh chị trên báo chí để chứng thật, để khoe khoang... Trong 
khi đó anh chị đâu có dư thì giờ để mà vạch trấn chỉ tên bợn 
chúng? 

Bên Tây Âu này, người Việt Nam mấy ai không cồn nhớ trường 
hợp của Bác sĩ Nguyễn Trọng Nhãn, nổi liếng bên nhà về khoa mổ 


rất. Việt cộng đưa ông qua tham đự một hội nghị về y tế tại Hòa 
Lan. Chẳng biết ông bị cộng sản nhồi sọ, hoặc thực lực của chính 
ông không là trí thức, đã hần hộc lên tiếng với người Việt Nam ty 
nạn cộng sản, ngay lại diễn đàn Hội Nghị nầy, rằng thì là: "Các 
anh là những người có nợ mầu với nhân dân, đảng (cộng sản Việt 
Nam) đã không siết họng treo cổ các anh là may, lại cứ còn phản 
động..." Câu ấy lừ cửa miệng một người có thể kế vào hàng trí 
thức, kiêm Bộ trường Y Tế đương thời - trước ngưỡng rmục quan 
chiêm - là cái tái nấy lửa vào bộ phận tuyên truyền của đảng 
chúng, trong khi bộ này ỗn én mời gọi "khúc mội ngàn dặm” hãy 
mat về tiếp tay với chúng (trong việc phá Nước hại dân). Trước đó 
những khúc ruột này bị đăng và guông máy bạo quyền Hà Nội xỉ 
vả là du côn, là đi điểm. 

Ấy, tư cách họ là như thế đó, các anh chị dãy dưa vào đấy làm 


- Dạ phải, cũng do đó mà bọn tôi còn đứng nói chuyện ở đây... 
Nhưng, vấn đề chính là các anh thua trận 75, đâm đầu bỏ chạy, giờ 
trốt at phe? 

- Đạ thưa đúng. Trước vũ lực hùng hậu áp đảo íừ cả một khối 
cộng sản quốc tế khổng Ïô, và đồng mình cả Âu lẫn Mỹ đều trở 
mặt, chúng tôi làm sao không thua. Những người tiết tháo trong 
đám chúng tôi đã anh hùng tuẫn tiết. Mội số khác tin cộng sản còn 
chút lương tâm con người, đã nghe lời nhỉnh gạt mang khãn gói võ 
tù để đến bị xế đa rửa ốc, kẻ chết người còn. Còn bọn chúng tôi đa 
số thất phu, không cồn lựa chọn nào khác hơn "đi đào vị thượng"... 
Ngày xưa Việt vương Câu Tiển còn chịu nếm phân để mưu khôi 
phục cơ đô... 

- Nhưng các anh nào đã làm được cái gì đâu? 

- Có đấy, chứ chị. Đám đông nam phụ lão ấn đang biểu đương ý 
chí ngay ở trước mất chúng ta. Cả một khối đại dân tộc bên nhà 
đang chờ đến ngày khai hoa nở nhụy, hai mươi năm nay tuy có khó 
khăn đi đứng, nhưng theo dịnh luật tạo hóa trước sau rồi cũng sẽ 
mnẹ trồn con vuông. Hai rươi năm đã quá dài, và biến cố trong 
nhân loai đã quá đủ, nhưng Việt cộng bất lực lỗi thời vẫn cứ khu 
khư bám chặt lợi, quyền, không kế gì đến đồng bào Đất Nước. 
Nguyện vọng của chúng tôi đơn giản: Việt cộng phải trả Tự Do 
Dân Chủ lại cho đồng bào, để có cơ hội xây dựng một không khí 
chính trị, một bối cảnh xã hội như là tại đây hiện giờ quý anh chị, 
chúng tôi, và con cái chúng ta dang hít thở, tung tăng. 

- Á... À... 

- Cho xin thưa nối. Trong giai đoạn quốc phá giá Yong, mỗi 
người chúng ta đều có riêng hoàn cảnh,có riêng kinh nghiệm, suy 
tự, để đấn thân hành động, miễn sao không trái với nguyên tắc Dân 
Chủ Tự Do. Riêng chúng tôi đã bị Việt cộng trấn ấp, cướp đoạt tài 
sản, đồn tận chân tường, hướng phải đi là đàng trước, không còn 
lựa chọn. Chúng tôi không quen tráo trở, hiền cúi, bất lương, dành 
phải chậm bước, nhưng vẫn đi thăng không ngừng, kỳ dến bao giờ 
độc tài hung ác, bất lương không còn chỗ đứng. 

Chúng tôi không đấm làm cái việc thừa thải là thuyết phục người 
trí thức. Chỉ có những người thật sự trí thúc mới chịu suy nghĩ, mới 
dám thẳng thắn công nhận phải, quấy, đúng, sai. Trí thức là niềm 
xác tín của lương tâm nhân loại. Ngay trên đống tro tàn cồn nóng 
hổi của cuộc nội chiến Việt Nam, đã có những bậc trí thức đũng 
cảm tỏ bày niềm hối tiếc: Ï, Paul Sartre, Lacoutue, Lartéguy, 
Olivier Todd, Iohn Baez v.v... Chỉ tội nghiệp ông Nguyễn Trọng 
Nhân... nhưng xin cứ xem ông là tiêu biểu cho một số trí thúc sản 
phẩm riêng của Hà Nội, để khỏi bận tâm đề cập. 

Cái dừng bước hôm nay, tại đây, của quý anh quý chị là một 
hành dộng võ cùng trí thức, chúng tỏi xin vạn hạnh, xin trí ân, 

Cần như cái điều chịu thua bỏ chạy của đám bọợn lỗi, quả đáng 
phần nàn. Nhưng may thay, đã có đại văn hào người Nga 
Soljemtsyne biện hộ. Ông đã tránh cộng sản, bỏ nước, chạy ra 
ngoài. Mười chín năm sau ông trở về cố hương bằng cổng trước, 
đầu cho mái tóc không còn xanh nữa, nhưng quả lim ông còn đập, 
chuyển dòng máu bất khuất của ông trộn chưng vào với đất cát quê 
hương ông, chỉa xẻ với đồng bào ông nỗi vui bưồn phế hưng vặn 
nước, trong khi cất bụi thời gian bị dòng Volga cuốn sạch chôn 
VŨi. (18.1095) 
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KHOẢNG CÁCH 
-GIỮA NÓI VÀ LÀM 
s Lê, Nguyên Thỉnh 


B Diễn Đàn Việt Nam số 45, tháng 
12-94 có đăng Thư của Hà 5ï Phu gởi 
giáo sư Phan Đình Diệu, người vừa 
được bầu vào Chủ tịch đoàn Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, tại Hà Nội, hồi 
tháng Ø năm 1994, 

Trong Đại hội nói trên, Tổng Bí thư 
Đã Mười đã kêu gọi toàn dân "Lấy đại 
nghĩa Dân tộc làm trọng, lấy mục tiêu 


HƠI HGkN CAH BỘ ŒOMUL HƯU BÀI” 
LÍ fIU(UW€ 8#, KIỆN PEU CH HN IENE 
fỊ lắt — IƯ Y4 HỘI RÚ Môxc LH 
*BÚHG SỈ § TÂM THẮNG MỸ+ 


chung làm điểm tương đồng, xóa bỏ 
mặc cảm hận thủ, hướng về tương lai, 
"hòa hợp thành một khối thống nhất vì 
lợi ích đất nước và dân tộc", Cùng thời 
gian đó, tại Đà Lạt, Hà Sĩ Phu lại bị 
công an Đà Lạt gỗi "Giấy triệu tập" để 
trả lời về mấy cuốn sách của Bủi Tín, 
Nguyễn Hộ ... mà ông đang có. 

Từ đó, Hà 8ï Phu đặt vấn đề: "bức 
tranh tương phản giữa lời nói và việc 
làm của người cộng sản", hay đó là "hai 
mặt của một chủ trương nhất quán" mà 
người công sản thường sử dụng? 

Thật ra, lời giải đáp đã nằm chính 
trong câu hỏi của Hà 5ï Phu. Với 
những ai đã có kinh nghiệm vẽ cộng 
sản, thì chẳng lấy làm lạ về nhứng việc 
như thế. Giữa lời nỗi và việc làm, của 
họ, bao giờ cũng có một khoảng cách 
thật xa, lắm khi cả 180 độ. 

Những năm gần đây, khi sự thật đúa 
các lãnh tụ và các đẳng cộng sản trên 
thế giới lần lượt được phơi bày trên các 
phương tiện truyền thông, khi dân 
chúng trong nước đã chán ngán những 
lời lẽ hoa mỹ của họ, các lãnh tụ cộng 
sản Việt Nam cũng dành phải nhìn 
nhận sự khác biệt, mâu thuẫn giữa 
"Nói và Làm” của chính họ. 

TBT Nguyễn Văn Linh, trong những 
năn 87 - 88 liên tiếp viết "Những việc 
cần làm ngay" trên các báo hằng ngày 
của đâng, ký tên N.V.L. Ông Linh giải 
thích, NVL tức Nói và Làm. Đảng 
không chỉ Nói mà phải Làm để dân tin l 
Chủ trương của ông ta đã vội bị thất 
bại bởi phe bảo thủ trong đẳng. 
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Gần đây hơn, sau khi Mỹ bỏ cấm vận, 
hồi tháng 3-94, TBT Đỗ Mười trong bài 
nói chuyện với cân bộ, Đảng viên cũng 
công nhận "Đảng nói nhiều nhưng chưa 
làm được mấy..." (Diễn Đàn Việt Nam 
số 45 - tháng 12-94) 


Nói sai sự thật... 

Đồng bào miền Nam chắc còn nhở 
trường hợp Hồi chánh viên Nguyễn 
Văn Bê. 

Mới đây, tại Đức có cuốn "Fotos, die 
luegen..." in lại những hình ảnh mà 
cộng sản từ các nước từ Á sang Âu đã 
ngụy tạo để tuyên truyền. Tất nhiên 
không thiếu trường hợp của cộng sản 
Việt Nam. Bên cạnh mấy tấm ảnh về 
"chiến thắng Điện Biên Phú" mà phóng 

- viên Liên Xô đã 
bất tủ binh Pháp 


“HH 5S” xếp hàng, ở nhiều 

Hi Ê 2ê ni ¿ vị trí khác nhau, 
NGUYÊN VAN BE Q, ¿¿ tuần, 
: = chụp rồi ghép lại, 

ĐỌC TIN IMMINH tạo nên hình ảnh 
(HẾt HỆ) 2 NÓI EE 


Pháp đầu hàng, 
khiến chính phủ 
củng dân chúng 
Pháp hoảng sợ, 
nhanh chóng ký 
hiệp định 
Genève, .. cuốn 
gách cồn in lại 
hình ảnh anh Bé, 


HN 
nổI CiBilit 


bán bịt 


tung 
vì Hi 


của Việt Nam Công Hòa đọc được tín 
mình đã chết, được truy lặng "liệt sĩ” 
trên báo Tiền Phong của Hà Nội ..!/! 
Đảng lại côn kêu gọi thanh niên học 
tập, nơi gương anh Bé, thi đua chiến 
đấu, sản xuất... 

Tưởng rằng những chuyện như thế đã 
là chuyện của quá khứ, nhưng đến nay, 
trái lại hiện tượng đó vẫn còn khá phổ 
biến. 

Trong bài nói chuyện của TBT Đỗ 
Mười vừa nói ở trên, người tạ có thể 
thấy nhiều ví dụ khác. : 

Sau khi dùng lý lê để giải thích lý do 
"Đảng cộng sẵn giữ độc quyền", từ chối 
tự do, Dân chủ cho nhân đân Việt 
Nam, ông Đỗ Mười quay sang chỉ trích 
tình trạng xã hội của các nước Tư bản: 
"Ở Mỹ hiện có bảy triệu người không cố 
nhà ở, bảy nước tư bản phát triển nhất 
hiện nay có 4B triệu người thất nghiệp". 
Đỗ Mười đặt câu hỏi: "Vậy phải chăng 
đó là Dân chủ, Tự do? - Tự do không 
nhà ở, tự do thất nghiệp, tự do làm 
găng-tơ, mafña, tự do nghiện hút, mãi 
đâm....". 

Cách nêu vấn đề của ông ta thật khéo. 
Nếu ý nghĩa của sự Tự do chỉ hầm chứa 
những gì xấu xa trong xã hội, như ông 
Mười vừa nhắc đến; thì cho, người dân 
cúng không đám nhận, nói chỉ đến đòi 
hải. 

Sự thật thì thế nào? : 

Thất nghiệp, không có nhà ở, tệ nạn 
xã hội... tình trạng đó, không một nước 
nảo tránh khỏi. Bảy nước Tư bản (G7) 
mà ông Mười nhắc đến là Mỹ, Anh, 


đang sống trong 


Pháp, Đức, Nhật, Ý, Canada, cũng đang 
có tỉnh trạng thất nghiệp, không nhà 
ở... Nhưng những con số mà ông Mười 
thông tìn đến cán bộ, nhân dân irong 
nước lại một lần nữa sai sự thật. Nó đã 
được phóng đại gấp gần hai lần. Chúng 
ta có thể kiểm chứng điều đó qua tài 
liệu "Aktuel 94" của nhà xuất bản 
Harenberg - Lexikon - Verlag - 
Dortmund - 1993. 

"Tính trung bình, tỷ lệ thất nghiệp của 
các nước tư bản là 8,3%, Dân số tổng 
cộng của 7 nước trên là 686,1 triệu. Số 
lao động, được tính bằng 0% đân số 
(trẻ era và người già không tính vào số 
lao động) tức khoảng 398 triệu. Bố thất 
nghiệp của 7 nước trên là 8,3% x 328 
triệu = 37,224 triệu, nhưng ông Mười 
phóng đại thành 45 triệu. 

Sử dụng số thất nghiệp của các nước 
tự bản để làm gì nếu không phải là 
muốn đồng bào trong nước tin rằng 
dân chúng ở các nước kia sống khổ sở, 
thiếu thốn hơn... Con số của ông đưa ra 
đã thiếu chính xác, mà dẫu đúng nó 
cũng không có giá trị bởi: 

- Dù các nước tư bản cớ thất nghiệp, 
nhưng tỷ lệ thất nghiệp của các nước 
đó bình quân là 8,3 (trong đó Canada 
có số thất nghiệp cao nhất: 11,3%; và 
Nhật, thấp nhất: 2,B%). Trái lại tỷ lệ 
thất nghiệp của Việt Nam gấp đến hai 
lần: 17,8% ! (Aktuel 94 - trang 588) 

- Người thất nghiệp ở các nước đó được 
hưởng trợ cấp thất nghiệp. Còn tại Việt 
Nam thì không. Số trợ cấp thất nghiện 


. xa ba địa hirm ae gấp xah*âu Ïã 


taà họ được hưởng, cao gấp nhiều lần 
tiền lương của một lao động bậc cao ở 
Việt Nam (Thu nhập bình quân của 
mỗi người Việt Nam là 21ỗ $ÚSjmämi). 
{Aktuel - 588). 

Còn nghiện ngập, đi điểm... chẳng lẽ 
chỉ xảy ra ở các nước tư bản? Báo chí 
vừa đưa tin, Việt Nam xếp hàng thứ 3 
của Châu Á về số những người nhiễm 
HIV, ông Mười có biết điều đó ? 


Bệnh tự cao, tự đại ... 

Sau đúng 20 năm, kể từ ngày cộng sản 
chiếm miền Nam, nước Việt Nam ngày 
nay trở thành một trong những nước 
nghèo nhất thế giới Thu nhập bình 
quân của người dân hằng năm thấp 
hơn thụ nhập dân các nước tư bản 
hàng trăm lân (Ví dụ: Đức: 23.650 
Đô-lamăm). Chỉ so sánh với các nước 
quanh vùng có cùng điều kiện địa lý, 
nhân văn, như Mã Lai Thái Lan, 
Indonesia... hoặc các nước trước đây là 
thuộc địa của Pháp như Marốc, 
Algếrie.„ mức chênh lệch giữa các 
nước đó và nước ta cũng từ năm bấy 
đến chục lần... 

Vị dụ: Mã Lai: 3.780 US Dollar/nam; 
Thái Lan: 1.840 8 Dollar; Phi Luật 
Tân: 770 ỦDS Deliar... 

Marốc: 1030 Dollarmăm; Algérie: 
1.840 US Dollar (Thống kê của Aktuel 
9á vừa dân). 

Đó là một tủi nhục lớn của người dân 
Việt. 

Với Tổng Bí thư Đỗ Mười thì trái lại, 
ông ta hài lòng về cuộc sống của người 
đân và coi đó là những thành công do 


Đảng lãnh-đạo. Cũng trong bài nói 
chuyện vừa kế, ông ta đã bốn lần mượn 
lời người nước ngoài, hoặc Việt kiều để 
ca ngợi những "thành công" đó: "Rất 
trhíiều người trên thế giới, kế cà những 
người Ít cảm tình với ta củng thừa 
nhận: bây giờ ở Việt Nam đa đẳng khó 
lắm. Đảng cộng sản Việt Nam giành 
độc tôn vì mấy chục năm qua họ có 
công với nước với dân... Nay đổi mới, 
làm kinh tế tốt, đời sống nhân dân đi 
lêm..... 

Đời sống nhân dân Việt Nam ởi lên 
như thế nào, ở trên chúng ta đã thấy. 
Riêng ý ông Mười thì nhờ có Đáng mà 
"đời sống người dân ngày nay sơ với 
thời Pháp thuộc rất xa "một trời một 
vực" Dan biết chữ là phổ biến. Ta có 
mấy chục vạn người có trình độ Đại 
học... Vậy đa nguyên đa đẳng làm gì? 
Để làm rối loạn à?". 

Ông Mười lấy con số "mấy chục vạn 
người có trình độ Đại học" để chứng tỏ 
sự tiến bộ của đất nước so với thời 
Pháp thuộc. lê ra ông nên kế thêm: 
Dân số Việt Nam: nay hơn 7Ô triệu, số 
với hơn hai chục triệu thời Pháp thuộc. 
Lãnh thổ Việt Nam, ngày nay thu nhỏ 
lại các quần đảo Trường 5a, Hoàng 5a... 
ngoài biển Đảng nay "biếu" cho "anh cá 
Đó" Trung Hoa; Rừng từ 12 triệu Hecta 
(1850) nay còn 8 triệu Hiecta,... thì mới 
đủ. Ông vừa nói "tôi sung sướng thấy 
đời sống người dân được cải thiện -lại 
vội tự phủ nhận ngay- song chúng ta 
cũng thấy đời sống người dân ở vùng 
căn cứ cách mạng hiện còn khổ quá, 
nói nhiều mà chưa làm được mấy!" 

Dân "căn cứ vùng cách mạng”, là con 
cưng của Đảng, được Đáng dành đủ thứ 
ưu tiên chăm sóc mà "vẫn còn khổ 
quá", thì dân các vùng khác làm sao có 
thể khá hơn được? Nhưng nếu có khá, 
chắc cũng không phải nhờ Đáng! 

TET Đỗ Mười nhận xét: "Nói nhiều mà 
làm chưa được mấy"; Ông Linh thì "Nói 
và Làm", hai ý ấy so với câu nói của 
Tổng Thống Thiệu ngày trước, không 
khác gì mấy! 

Bậnh kiêu ngạo của Đảng vẫn là thứ 
bệnh nan y dù đã qua thời Đổi Mới. 
Kiêu ngạo đến độ quên cả lịch sử: "Ông 
Bửu Hoan, một Việt kiều ở Mỹ thư 
cho tôi đề xuất bốn điểm. Điểm đầu 
tiên ông ta nói: 2000 năm nay, bây giờ 
dân ta mới được hoàn toàn độc lập tự 
do..." 

.Đúng thật chăng? Sau một ngàn năm 
bị giặc Tàu đô hộ, nước ta vẫn chưa 
giành được Độc lập? Cáo triều đại Ngô, 
Định, Lê, Lý, Trân kế tục mấy trăm 
năm từ năm 880 đến năm 1400, chẳng 
lẽ vẫn còn thuộc Trung Hoa? Nếu thế 
Nguyễn 'Trãi làm sao có thể ca ngợi: 

Trải bao đời Đinh, Lê, Lý, Trần xây 
nền Độc lập, 

Cùng Hán Đường, Tống, Nguyên, hùng 
cứ một phương. 

Tuy mạnh, yếu có lúc khác nhau, 

Song hào biệt đời nào cũng có Ì 
(Cáo Bình Ngô - Nguyễn Trãi) 


Lướt qua một vài sự kiện, chúng ta có 
thể thấy vì quá tham quyên cố vị, mà 


những người lánh đạo Đảng hiện nay 
cố tìm đủ cách, dù là ngụy biện, nguy 
tạo để bào chữa chính sách bảo thủ của 
mình, khước từ Dân chủ Tự do cho đất 
nước... 

BI là DĐ gì ông Đỗ Mười nói với 

bộ, đảng viên trong rmaấy tháng 
hen Sề g hô hào "đề cao cảnh giác, 
đánh bại âm mưu hoạt động của địch, 
.. bảo vệ chủ nghĩa xã hội.. đánh 
thẳng các thế lực thù địch...", Chưa đầy 
nửa năm sau, ông kêu gọi "xóa bỏ mặc 
cảm hận thù", "Đại nghia dân tộc"... 
làn sao người dân có thể tin là những 
lời chân thật? 

Làm sao người dân tin Đáng khi bên 
trong Đại hội, Đáng hô hào đoàn kết, 
còn ở bên ngoài khắp nơi trên đất nước, 
Đảng tiếp tục bất giam các nhà lãnh 
đạo cấp cao của Phật giáo: Hòa Thượng 
Huyền Quang, Hàa Thượng Quảng 
Độ...; triệu tập bắt bớ trí thức chỉ vì 
một cuốn sách có nội dung khác với 
đường lối của Đẳng (như trường hợp 
Hà Bi Phu đã nói ở trên), tiếp tục giam 
giữ các nhân sỉ, trí thức yêu nước như 
Đoàn Viết Hoạt, Tuệ 51... 


Đoàn Kết Dân Tộc Phải Bắt Đầu 
Từ Dân Chủ Tự Do... 

Đồng ý rằng, với chính sách đổi mới 
kinh tế, đất nước đang có những tiến 
bộ ban đầu. Nhưng những tiến bộ đó 
chưa đủ để đưa nước nhà đi lên-kịp với 
đà phát triển của thế giới nếu không có 
một nỗ lực chung của toàn dân. Đoàn 
kết dân tộc là điều kiện để phát huy 
dược sức mạnh của cả đân tộc. Và Dãn 
chủ, Tự de là nền tảng của tỉnh thân 
Đoàn kết đó. Ngày nào, đất nước chưa 
có tự do, người dân chưa được bảo đảm 
các quyền căn bản về chỉnh trị tôn 
giáo, tư tưởng.. thì ngày đó vẫn côn 
những Hòa Thượng Huyền Quang, 
Quảng Độ, những nhà trí thức Đoàn 
Viết Hoạt, Nguyễn Ngọc Lan, những 
anh hùng Lý Tổống.. và cả những cựu 
Đảng viên Cộng sản... tiếp tục đấu 
tranh với Đáng. Những người lãnh đạo 
Đẳng cần hiểu rõ rằng: Đất nước là của 
toàn dân, chứ không phải là của riêng 
Đảng. Họ củng cân biết rằng dù Tần 
Thủy Hoàng là người có công thống 
nhất nước Trung Hoa, Tần Thủy 
Hoàng đã dùng bạo ngược hà khác: đốt 
sách, chôn sống học trò... để trị dân; dù 
ông ta kiếm cả thuốc "Trường sanh bất 
tử để mong được ở ngai vàng mái 
mãi... Nhà Tần cũng không lâu quá hai 
đời! 

Nấu Đẳng thật sự nghĩ đến quyền lợi 
tối thượng của dân tộc, Đảng phải tôn 
trọng Dân chủ, Tự do. Điều mà mọi 
người chờ đợi ở Đảng là Làm, chứ 
không chỉ Nói,... ià thành tâm chứ 
không phải tìm những sách lược giả trá 
để dối gạt nhân dân, và vì lẽ sống còn 
của Dân tộc, chứ không chỉ quyền lợi 
của Đăng. 

Muốn đạt những điều đó, đồi hổi các 
người lãnh đạo Đảng phải có dũng khí, 
Thắng người thì đễ, thắng mình khó, 
Liệu những người lãnh đạo Đảng hiện 
nay, có được những đức tính mà ông 


Hà thường căn đặn thiếu nhị: "Khiêm 
tốn, thật thà, dũng cảm" không ? 


'hC : 
Sương Œựa - | 


Tôi uề nương tựa Phối 

Như đứa con hoang quay uề tổ ẩm 
Như đàn cá hồi tìm uề đầu nguần 

Như dòng sông xanh xuôi UỀ 

biển cả 
Ôi thuở ấu thơ! 
Hồi chuông sớm ướp thơm lòng 
trong trắng. 
Tiếng mõ rơi đều ru giấc ngủ 


trưa 
Cội Bồ Đồ ôm đp tuổi dạt khờ 
Dưới ánh mắt Từ Bì, nụ cười 
Thanh Tịnh 
Tuổi thanh xuân miệt mài trong 
huyễn mộng 
Đuổi say mê theo do ảnh cuộc đời, 
Bá danh lợi phù uân, 
Môi uính hoa tục tụy. 
Niềm uui nào không béo theo 


sầu túi. 
Hạnh phúc nào không dư Uị 
đẳng cay 
Dục uọng triền miên 
Ân oán. kết đầy. 
fiồi chuông tiếng mỡ, Vô A{th 
che láp. 
Trong hư ảo bẵng một chiều tỉnh 
giác 
Nhìn lại đời mình, rêu đã phủ 
xarth, 
Nhìn kiến mộng sinh tay uẫn 
trắng tay. 
Nhân lại mái đầu Huyết sương 
lốm đấm. 


Thấy ấn nữn. đi uào trong giấc 


mộng. 
Nghe tháng ngày lầm 1ä bước uào 
hồn. 


Nồi ánh mắt Từ Bi 
0ö nự cười Thanh TỊnh ˆ 
Hồi chuông sâm tiếng miố xưa 
băng uẫng 
Gọi tôi uề như gọi đứa cạn hoang, 
Đưa tôi uề như dất kê lầm. đường 
Qua bể khổ không tìm ra phương 
hướng 


Tôi uề nương tựa Phát 
Thấy ánh Đạo huy hoàng 
Thấy thân lâm Án. Lạc 
Thấy uiễn. Iy phiền nữa 
Thấy niềm uui giải thoát, 


øe Odeuse Việt Điểu 
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THE NÀO 
LÀ MỘT NGƯỜI TY NẠN 


LT&S : Trong báo người Việt "Đài Sông" số 3467 tháng 5/96 

có đăng bài "Thế nào là một người Iy nạn". Nhận thấy bài 
nầy có liên quan đến tốt có những người Việt Nam ty nạn 
hay đang xin ty nạn trên thể giới, nên Tòa Soạn cho đăng 
lại bài nãy mặc dù mỗi quốc gia có những đạo luật bể túc 
thêm như Đúc Quốc chẳng hạn, nhưng Công Uớc 1051 (1951 
conuention) bổ tác bởi Hiệp Định Thư của Liên Hiệp Quốc 
năm. 1967 định nghĩa một Hgười Eý HẠn UÊN còn có gia trị. 


I. Ty nạn định nghĩa theo luật quốc tế 

Khi một người rời bỏ quê hương mình vì bị đối xử tần tệ, 
người đó nghĩ rằng họ sẽ được luật quốc tế bảo vệ vì họ là 
một. người ty nạn. Khi đơn xin ty nạn bị bác, đương sự sẽ bất 
tnãn và tưởng rằng đã bị đổi xử bất công. Thực ra có nhiều 
lý do để một đơn xin tý nạn bị bác. Dĩ nhiên một trong 
những nguyên do có thể vì người đó không hội đủ tiêu 
chuẩn của luật ty nạn, hoặc đủ tiêu chuẩn nhưng không 
chứng minh được một cách rõ ràng những tiêu chuẩn đó. 

'Trong thực tế và trên phương diện luật, không thể có một 
sự xếp loại tổng quát, không phân biệt. Để bảo đảm sự công 
bằng, luật pháp luôn luôn phải có định nghĩa trước khi qui 
định những điều khoản của luật, Một định nghĩa thường có 
một yếu tô, và luật chỉ áp dụng cho nhứng ai hội đủ những 
yếu tố đó. 

Ty nạn cũng nằm trong trường hợp này. Luật quốc tế định 
nghĩa thế nào là ty nạn và chỉ những người hội đủ yếu tổ 
của định nghĩa mới được thừa nhận và bảo vệ. Vậy thế nào 
là ty nạn theo định nghĩa của luật quốc tế? 

Sau thế chiến thứ HH, vì vấn đề ty nạn trở nên nghiêm 
trọng, nhu câu đòi hỏi một văn kiện quốc tế định nghĩa rõ 
ràng thế nào là ty nạn trở thành cấp hách. Do đó ngày 
28.7.1951, Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu chấn thuận Công 
Ước liên quan tới tình trạng ty nạn. Công Ước nầy có hiệu 
lực ngày 2L41954 (LT8: Trên Số Thông Hành 
"Reiseausweis' của những người Việt Nam ty nạn tại Đức 
đều có. ghi "Abkornmen vom 28 duli 18ỗ1 - Convention of 28 
duly 1851"). 

Tuy Công Ước 1951 ban hành được định nghĩa về ty nạn, sự 
ấp dụng chỉ giới hạn cho những người ty nạn bởi những biến 
cố xây ra trước ngày 1.1.1951. Phải đợi tới 16 năm sau, khi 
số lượng ty nạn tiếp tục gia tăng, Đại Hội Đồng Liên Hiệp 
Quốc trong phiên họp ngày 31.1.1967 mới chấp thuận Hiệp 
Định Thư liên quan tới tình trạng ty nạn, bổ túc cho Công 
Ước 19851 bằng cách tiếp tục thừa nhận định nghĩa về ty 
nạn, nhưng bỏ đi sự áp dụng giới hạn cho những người ty 
nạn vì biến cố trước tháng 1.1951, nghĩa là sẽ áp dụng định 
nghĩa nầy cho mợi người ở bất cứ thời gian nào. 

Công Uớc 1051 (1881 Conventionl, bổ túc bởi Hiệp Định 
Thư 1967 (1967 Protocol) của Liên Hiệp Quốc đã định nghĩa 
tmmột người ty nạn như sau: 

"Người ty nạn chính trị là người từ bỏ quốc gia mình uì một 
mốt lo sợ có căn cứ là sẽ bị ngược đãi öÌ lý do Chúng tộc, 
Tôn giáo, Gắc tộc, hoặc uì là thành uiên của một nhóm cá 
biệt nào đó trong xế hội, hoặc 0í quan điểm chính trị". 

Trong định nghĩa trên, cụm từ "rỗi lo sợ có căn: cứ là sẽ bị 
Trợtược đãi" là trọng tâm của việc cứu xét ty nạn. Người ty 
nạn phải chứng mình được là đương sự đã từng đà Tiạn nhân 
của chính sách ngược đãi, hoặc phải trình bày được lý do tại 
sao đương sự sẽ bị ngược đái. 

Cá hai cụm từ trong định nghĩa, cân làm sáng tô "sự ngược 
đãi" và "muối lo sợ cá căn cứ", Việc được chấp nhận là ty nạn 
hay không phân lớn tùy thuộc vào việc có chứng minh được 
hai điều đó hay không. Sau đó phải chứng minh được 
nguyễn nhãn dẫn tới sự ngược đải: vì Chúng tộc, vì Tên 
giáo, vì Đắc tộc hay vì chính kiến ? 


Thế nào là ngược đãi ? 
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Cho tới nay, dù có nhiều cố gắng tìm kiếm và đóng góp, chứ 

"ngược đứt" vẫn chưa được định nghĩa một cách rõ ràng. 
Theo tỉnh thần Công Ước 1951, sự ngược đãi có nghĩa là sự 
đe đọa đời sống hay quyền tự do của một con người nó bao 
gầm những hành động như đe đọa, bất giữ hay giam cầm 
trái phép. Trong vài trường hợp sự kỳ thị, hoặc sự tước đoạt 
những quyền căn bản của con người cũng có thể bị coi là 
ngược đãi, Thi dụ việc không cho con người cơ hội làm việc 
kiếm sống, không che đi học, hoặc làm khó đã sự thi hành 
Tôn giáo v.v... Mặc đù những cấm đoán đó chưa tới mức độ 
đe dọa tổi mạng sống hay tự do của con người, vẫn có thể 
được coi là ngược đãi. 

Đâi khí sự ngược đãi có thể mang hình thức kinh tế, chẳng 
hạn như việc tịch thu tài sản hoặc giới hạn chặt chẽ khả 
năng kiếm sống của một người. Tuy nhiên, trường hợp kinh 
tế khó khăn, hay tình trạng thiếu an ninh trong một quốc 
gia có chiến tranh không thể coi là Hình thức ngược đãi. 

Thông thường sự ngược đãi phải do chính sách của chính 
quyền, nhưng đổi khi có thể do những tổ chức, hoặc lực 
lượng nổi loạn gây ra ngoài khả năng kiểm soát của chísh 
quyền. Nạn nhân của những trường hợp này có thể được coi 
là bị ngược đãi. 

Tuy nhiên nên nhớ rằng một người bị nhân viên chính 
quyền địa phương làm khó dễ hay hối mại quyền thế không 
thể coi là bị ngược đãi, nếu đó không phải là chính sách của 
nhà câm quyền. 


Thế nào là: "mối lo sợ có căn cứ" ? 

Một người xin tự nạn nói rằng: "Tôi sợ bị ngược đãi nếu bị 
trả về", sẽ không đủ tiêu chuẩn đã được coi là ty nạn. Muốn 
đủ tiêu chuẩn, mối lo sợ phải có căn cứ, Có căn cứ cô nghĩa 
là rnối lo sợ phải khả tỉn (đáng tín), và phải phủ hợp với 
những điều kiện chính trị, xã hội của quốc gia đương sự rời 
bỏ. Thí dụ một người từ một quốc gia có nền dân chủ lâu đời 
sẽ khó có thể xin ty nạn chính trị, trong khi một người từ 
một quốc gia có hền độc tài áp bức như Việt Nam chẳng 
hạn, sẽ đễ được chấp nhận ty nạn. 

Thông thường, những người khác trong nước có hoàn cảnh 
tương tự, kể cả thân nhân hay bạn bè, bị chỉnh quyền ngược 
đái, hành hạ cúng có thể chứng mỉnh mới lo sợ có căn cứ. 
Thí dụ những người cùng Tôn giáo hay cùng Sắc tộc bị truy 
lùng, cấm đoán, hay hành hạ cũng đủ tạo nên mốt lo sợ có 
căn cứ, dù chính người đứng xin ty nạn chưa bị tấn công. 

Tết nhất là người xin ty nạn nên chuẩn bị sẵn sàng những 
tài liệu chứng minh sự ngược đãi để hỗ trợ cho đơn xin ty 
nạn. Tuy nhiên trong thực tế, những người xin ty nạn 
thường bỏ nước ra đi trốn trong hoàn cảnh ngặt nghèo, 
không thể mang theo giấy tờ chứng mỉnh. Trong trường hợp 
đó, người cứu xét đơn chỉ có thể căn cứ vào chính lời khai 
của đương sự. Vì thế lời khai cần phải đây đủ chỉ tiết và phải 
trước sau như một mới có hy vọng được coi là khả tin. 


II. Phân biệt một số trường hợp không được coi là ty 

nạn 

1. Ra đi vì đời sống khó khăn có phải là ty nạn 

không? 
Không. 

Những người ra đi để tìm đời sống vật chất khá hơn đời 
sống vật chất ở quê hương rninh, không được coi là ty nạn, 
mà sẽ bị xếp vào điện những người đi dân vì kinh tế. Phần 
lớn những người bị từ chối quy chế ty nạn đều bị xếp vào 
loại di dân vì lý do kinh tế, Đó là những người tự ý la bê 
quốc gia mình vì đời sống ở xứ họ quá cơ cực, cân tìm một 
nơi dễ sống hơn. 

"Tuy nhiên không phải lúc nào sự phân biệt giữa ty nạn và 
di dân kinh tế cũng rõ ràng. Trong một số trường hợp đằng 
sau những khó khăn kinh tế có thể là lý do Tôn giáo, Chúng 
tộc hay Chính trị nhằm trừng phạt những thành phần xã 
hội mà chính quyền thủ nghịch. Trong trường hợp nầy nạn 
nhân của chính sách ngược đãi đó vẫn được coi là ty nạn, vì 


' bản chất của sự khó khăn kinh tế mang tỉnh chất ngược đái 


vì lý do chính trị như phân tích ở phân trên. 
Mệt mặt khác, nếu chính sách kinh tế áp dụng cho tất cả 
mọi người trong nước thì đủ có gây khó khăn cho đời sống 


cũng không -làm tuọi người trong nước bỏ xứ ra đi xia ty 
nạn. Chỉ khi nào chính sách đó nhắm tới một thành phần 
thiểu số nào đó trong xã hội, thì những người trong thành 
phền đó mới cá thể xin tự nạn, 


3. Lò HẦU trừng phạt vì vượt biên bất hợp pháp có 
phải là mới lo sợ có căn cứ để xin ty nạn không? 
Rhông. : 

Cần phân biệt rõ ngược đãi với trừng phạt vì vi phạm luật 
thông thường. Mỗi quốc gia có một hệ thống luật riêng biệt. 
Nếu trừ đó quy định rằng những người vượt biên bất hợp 
pháp sẻ bị truy tố, thì những người vì phạm sẽ là thường 
phạm, và mối lo sợ sẽ bị trừng phạt vì vượt biên không được 
oi là căn bắn để bị ngược đãi như định nghĩa bể trên. 

Nên nhớ rằng người ty nạn là nạn nhân của chính sách bất 
công của chính quyền mình đang sống chớ không phải là kẻ 
chạy trốn pháp luật. 

Tuy nhiên cũng như trường hợp kinh tế ở trên, một người 
vượt biên có thể ẩn giấu lý do Tôn giáo, Chúng tộc hay 
Chính trị. Thị dụ một người vượt biên vì ở quê hương đương 
pự Tôn giáo bị đàn áp, đương sự đứng ra chống đối, chính 
quyền truy lùng, đương sự vượt biên vì sợ bị bất. Sang được 
quốc gia xin ty nạn, đương sự vẫn còn tham gia các đoàn thể 
tổ chức đòi tự do Tôn giáo, đời chính quyền chấm dứt những 
cuộc đân áp v.v... Trường hợp nầy, nếu đương sự bị trả về 
nước, đương sự sẽ bị ngược đãi vì mới lo sợ có căn cứ. Thị dụ 
thứ hai là một người vượt biên sang được quốc gia xin ty 
nạn, viết báo hay viết sách bày tỏ quan điểm chính trị khác 
với chính quyền, thì đó là sự ngược đổi có căn cứ vì chính 
kiến. 


ø Phạm Đức Tiến & Đỉnh Quang Anh Tuấn 


LTS. Qua sự giải thích "Thế nào Là một người ty nạn, 
chúng tôi hy oọng là có thể giúp thêm một phần nào sự hiểu 
biết cho những người đưng xin ty nạn trong oiệc bổ túc hồ sơ 
nếu mình ở một trong những trường hợp da được nêu rũ 
trong bài này. 


NHẬN ĐỊNH VỀ 
BANG GIAO MỸ - VIỆT 


e NGƯỜI QUAN SÁT 


t3au bao nhiều năm, tháng, ngày nỗ lực van xin với bao 
nhiêu nhượng bộ đủ điều từ phía nhà câm quyền Cộng sản 
Hà Nội, ngày 117.95, Mỹ mới chấp thuận thiết lập bang giao 
với Việt Nam. Đây là một bằng chứng hùng hồn nói lên sự 
coi thường nhãn đân và qự tàn ác đã man của tập đoàn lãnh 
đạo ở Bắc bộ phủ. 


20 năm trước, tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Hà Nội xua bộ 
đội miềnBắc vượt đường Trường Sơn, xuyên qua BếnHãi vào 
Nam với khẩu hiệu "Đánh cho Mỹ cút, cho 'Ngụy' nhào", vì 
"Nguy" theo đế quốc tư bản Mỹ, thống nhất Bắc Nam, đặt 


đất nước vào quỹ đạo đỏ. Cuộc vạn lý trường chính làm chết ˆ 


tức tưổi và oan uống bao nhiêu ván con dân cả hai miền 
Nam Bắc, xương chất thành núi — máu chảy thành sông, 
trải dọc dài theo dãy núi Trường Sơn mà ngàn năm còn uất 
hận! 


20 năm sau, cũng những người này trải thảm đó rước Mỹ 
vào! Người dân đang đặt câu hỏi với tập đoàn Cộng sản Hà 
Nội, như thế là thế nào ? 


- Tại sao trước kia vì "Nguy" theo Mỹ nên đánh cho "Ngụy” 
nhào, làm tốn hao bao nhiêu xương máu của nhân dân. Bây 
giờ tập đoàn Cộng sản Hà Nội van lạy để được ôm chân Mỹ 
tức là cũng đi theo Mỹ thì ai đánh cho tập đoàn nây nhào? 
Những gia đình có con em đã bê thây trong cuộc chiến phi 


nhân vô nghĩa này, những người có thân nhân đi tủ cải tạo 
bị giết chết trong rừng sâu núi thẩm sẽ đánh cho chúng 
nhào. Và hỏi vội họ là tại sao trước năm 187ð họ không bất 
tay với "Ngụy Sài Gòn" để cùng theo Mỹ cho đỡ tốn hao 
xương máu trên cả triệu dân trong hai miền Nam Bắc. 


- Tại sao củng đồng thời bị chia đôi đất nước, mà Đức thì 
thống nhất trong vinh quang, còn Việt Nam thì thống nhất 
trong hoang tàn đổ nát, trong hận thù chồng chất ngút 
ngèn, cho đến bây giờ cứng chưa hàn gắn được vết thương 
đau! 

Ai gây ra tội ác, trời không dung đất không tha này? Chính 
là tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Hà Nội. 


Luật nhãn quả sắp đến thời kỳ có hiệu lực. Hãy chờ xem L' 


VII MA 


NGÀY ẤY KHÔNG XA ! 


e Nguyễn Tuấn Khanh —— 


Lời tác giả: : 


Túc giả bài uiết này đã từng là đảng viên của đảng cộng 
sản Việt Nam. Sớm nhận ra Chủ nghĩa Xã hội uà đẳng 
CSVN là hiểm họa chính gây ra cảnh điêu tần của nước 
Việt, Bài uiết này mong góp tiếng mói nhỏ bé nào cuộc đấu 
tranh đòi tự do đân chủ, tự do tân ngưỡng, uồ nhân quyền 
cho Việt Nam. 


TT 

1inh hình chính trị tại Việt Nam trở lại sôi động và căng 
thẳng, sau sự sụp đổ của đảng cộng sản Liên Xô, và hàng 
loạt các nước Xã hội Chủ nghĩa thuộc khối cộng sản Đông 
Âu. Trước sự kiện trên, đảng cộng sản Việt Nam vô cùng 
hoang mang hoảng loạn "như một đội quân mất Tưởng" vì 
mất hẳn chỗ dựa vững chắc về kinh tế cũng như về quân sự 
là Liên Xô. 

Song để lấy lại tỉnh thân, nhằm trấn an chúng dân, và các 
đảng viên thuộc hạ tầng eở sở. Các cơ quan truyền tin, đài 
báo, và hàng loạt các phương tiện thông tin khác của Hà 
Nội, đã dùng đủ mọi lý lẽ để biện bạch, giải thích, và tuyên 
truyền rằng "Đó là sự tự chuyển mình, để đổi mới, nhằm đáp 
ứng với tình hình mới của các nước Xã hội Chủ nghĩa". Rõ 
rằng là chết đến nơi rồi vẫn còn ngoan cố, lớn tiếng, hồ hào, 
giải thích như vậy, song chúng ta, ai củng có thể lật tẩy 
được bộ mặt thật của đáng C8SVN là: Mạc dù họ hiểu rằng 
sau nhiều thập niên để thử nghiệm, chủ nghĩa cộng sản mà 
họ theo đuổi đã tới ngày tận số, và biết rằng đăng CSVN 
sớm muộn cũng bị giải tán như các đảng C5 Đông Áu, Liên 
Xô và cả hệ thống quốc tế cộng sản. Nhưng tuy bê ngoài họ 
vẫn hô hào ca tụng và tổ vẻ trung thành với chủ nghĩa Mác- 
Lênin vẫn đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, vì đó là 
phương tiện để họ duy trì và nắm giữ quyền lực, hỏng thủ 
lợi cho bản thân và gia đình. Họ vội vàng vơ vét tiền bạc 
bằng đủ mọi cách phòng khi sa cơ lỡ vận có thể cao chạy xa 
bay, và đó là nguyên nhân tạo lên hệ thống tham nhũng, 
lạm: quyền chưa từng có tại Việt Nam, nó trở thành một căn 
bệnh tầm trọng, trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, và quản lý 
kinh tế của đăng. Hơn thế nữa tệ nạn này được tạo đà và 
phát triển mạnh hơn bởi chủ trương chuyên chính vô sản 
"Đăng Cộng Sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo và quản lý 
quốc gia", điều này được ghi trong Hiến Pháp của nước Việt 
Nam, hay quyết định của đảng CSVN trên cả Hiến Pháp và 
pháp luật Việt Nam. Điều này cúng chính là nguyên nhân 
tạo cơ sở cho nhiều cán bộ đảng viên trong hệ thống quyền 
lực của đảng sống cơi thường luật pháp, độc đoán, bảo thủ, 
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Họ lạm dụng chức quyền, mặc sức lộng hành, gây ra bao 
cảnh bất công ngang trái trong xã hội Việt Nam. Cho nên có 
thể nói tình hình chính trị tại Việt Nam từ những năm 
1999, đúng là một cảnh chợ chiều, đại hỗn loạn, dân chúng 
không còn mấy ai tin tưởng vào đáng cộng sản nửa, họ bất 
mãn chán ghét chế độ, tất cá hầu nhự muốn nổi loạn. Các 
cần bộ lãnh đạo của đảng, cũng bất đồng về chính kiến, 
không thống nhất được tư tưởng, chia thành nhiều phe 
nhóm trong đẳng cộng sản, và tranh giành nhau quyền lực. 
“Tỉnh hình trở nên căng thẳng đến cuối năm 1993 tưởng có 
cuộc thanh lọc lẫn nhau giữa các phe nhéóm của "Đỗ Mười', 
"Lê Đức Anh" và "Võ Văn Kiệt". Song rốt cuộc những "trùm 
cộng sản" này cũng rất khôn ngoan, và quỷ quái, họ đã dung 
hòa được với nhau, để được tiếp tục nắm quyền, để cùng 
chia nhau đặc lợi. Vì họ hiểu được rằng thà như vậy còn hơn 
ôm cả, rồi sẽ mất hết. Và nhằm để đối phó với trào lưu đân 
chủ đang rầm rộ phát triển khắp nơi trên thế giới, đang ảnh 
hưởng mạnh tới Việt Nam, nhiều cuộc họp bất thường của 
đảng cộng sân đã được triệu tập, và cuối cùng chủ trương 
được đưa ra là: "ổn định chính trị, tập trung phát triển kinh 
tế". Trên cơ sở đó họ thẳng tay đàn áp các chính đẳng đối 
lập, khủng bố Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài và Hòa Hảo. 
Đứng trước một hiểm họa nghiêm trọng, nguy cơ nước Việt 
có thể bị băng hoại, trong sự suy thoái biến chất của những 
người lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam. Liên tiếp từ những năm 
1989 đến nay có rất nhiều cán bệ đảng viên tiến bộ gửi kiến 
nghị lên lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam, đề nghị đẳng 
CSVN phải từ bả độc quyền lãnh đạo, trả lại chức năng 
quản lý cho nhà nước, đẳng C65 phải tự đặt mình trong hiển 
pháp và pháp luật của quốc gia, đòi Việt Nam phải thực hiện 
.một chế độ đa nguyên, đa đảng, trên cơ sở tự do, đân chủ, 
tôn trọng nhân quyền, và dân quyền, đòi sửa đổi hiến pháp, 
giải tán quốc hội, bâu quốc hội mới, qua cuộc bầu cử thực sự 
tự do của các ông như: Trần Xuân Bách, Phan Đình Diệu, 
Hoàng Minh Chính, Bùi Tín v.v... và rất nhiều cán bộ đẳng 
viên khác nữa, những đồi hỗi trên, cũng tương tư như các 
đồi hỏi của các lực lượng dân chủ khác trong nước và hải 
ngoại. Họ đòi như vậy mà bị kết tội là phân bội cách mạng, 
phản bội nhân dân. 

Vậy chúng ta hãy nhìn lại lịch sử từ năm 1945 đến nay, sau 
30 năm độc quyền lãnh đạo, đất nước Việt Nam bị lụi tần, 
điêu đứng, bấy nhiêu năm, đỡ sống, dở chết đưới ách độc tài, 
chuyên chính của chỉnh quyền cộng sản, cộng với từng ấy 
năm tháng cấm vận của Mỹ, Người dân Việt Nam xác xơ, 
kiệt quệ, sống một cuộc đời u uất, mất trọn một niềm tin, 
Trẻ thơ đã quên hẳn nụ cười, người thanh niên vào đời 
không nhìn thấy tương lai. Người già ai oán đã phải hy sinh 
một kiếp người một cách xót xa tủi nhục, khi nhắm mắt lìa 
đời lại càng ngậm ngủi ray rứt nhìn đàn con cháu phải nối 
tiếp hành trình thê thẩm như các cụ đã trải qua! Buồn vì 
một chế độ "Người bóc lột người" tàn bạo, tham lam, bảo 
thủ, không đường iối, không chỉnh sách chỉ biết chiến 
tranh, chia rẽ, hận thù làm cứu cánh, chỉ biết tìm mọi cách 
đề bẹp cuộc sống của nhân dân, để cai trị và trục lợi, sống xa 
hoa, phè phỡn trên cuộc sống xót xa túi nhục của nhân dân. 
"Chính đảng OSVN mới là những kê phản bội lại nhân dân, 
phần bội lại mục đích đấu tranh giành lại độc lập tự do, 
hạnh phúc của nhãn dân Việt Nam". Họ phải chịu trách 
nhiệm trước lịch sử về hiện trạng kiệt quệ của đất nước Việt 
Nam trong những năm tháng họ độc quyền lãnh đạo. Tâm 
trạng ai oán, não nuột của người dân Việt Nam và hiện 
trạng đất nước Việt Nam từ trước tối nay là như thế đó. 
Người dân Việt chỉ cồn biết trông mong Huê Kỳ bãi bỏ lệnh 
cấm vận như hy vọng một tỉa sáng chiếu vào hầm tối, X 

Huê Kỳ một quốc gia luôn có ánh hưởng lớn tới thửi cuộc 
Việt Nam trong thời chiến cũng như thời bình, chắc hắn 
phải hiểu thấu hoài vọng của người dân Việt Nam. Ông Bi 
Clinton cũng rất tâm lý, nên lệnh "bãi bỏ cấm vận" đã được 
ban hành vào đúng dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền của người 
dânViệt Nam. 

Ngày 03.02.1994, một lần nữa lịch sử lại tái điễn, lần này 
Huê Hỳ trở lại Việt Nam trên thế thượng phong, đã khởi sự 
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bằng con đường bãi bê cấm: vận, đầu tư kinh tế, yêu sách về 
đân chủ, áp lực về nhân quyền, đáp ứng trọn vẹn ước vọng 
của người dân Việt Nam. 
Xét theo quy luật phát triển tự nhiên, việo bãi bỏ cấm vận 
để người Mỹ, và các nước tư bản vào làm ăn ở Việt Nam, tự 
nô không tạo nên hậu quả nào xấu, trái lại sẽ đem lại 
những kết quả rất tốt. Nếu Việt Nam có được những đạo 
luật vẽ kinh tế, thương mại mỉnh bạch. Pháp luật nghiêm 
minh, những người lãnh đạo Việt Nam đều trong sạch biết 
thượng tôn luật pháp, quý trọng quyền lợi quốc gia. Không 
vì trụe lợi cá nhân và đảng mà bán rẻ tài nguyên đất nước 
Si tập đoàn lãnh đạo G8 hiện đang làm, được nhĩ vậy mưu 
cầu hưng thịnh lại Việt Nam, mới đạt được những kết quả 
tốt đẹp. Chính quyền CSVN nay không còn uy tín và khả 
năng để xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và ổn 
định, đáp ứng với lồng mong mỗi thiết tha của toàn dân 
nước Việt mặc dù Mỹ bỏ lệnh cấm vận. Họ phải ngước lên 
mỡ to đôi mắt để nhận ra rằng, chế độ độc đẳng, độc trị, đã 
bị đào thải trên thế giới văn minh loài người Nước Việt 


-Nam sớm muộn sẽ hòa vào đồng chây của lịch sử, trong thế 


cùng và muốn sống còn, chính quyền CS chỉ còn một cách 
duy nhất là đáp ứng lòng đân, phải cởi trôi gấp cho dân tộc, 
trả tự do cho nhân dân, dân chủ hóa chế độ, giải phóng đất 
nước ra khôi gông cùm và giáo điều C8 lỗi thời, lạc hậu. Con 
đường đân chủ là lối thoát duy nhất, hợp tình hợp lý nhất, 
êm đẹp tránh được mọi xáo trên tai hại cho đất nước, lại an 
toàn nhất. Một chế độ thực sự dân chủ, và tự do phải sớm 
chào đời, để cứu nguy đất nước và raưu cầu hòa bình, hạnh 
phúc cho nhân dân. 

Con đường tương lai của đất nước là trân quý, phục hồi con 
người Việt Nam cùng xã hội Việt Nam, Tạo môi trường lành 
mạnh, có nội dung thực chất, tỉnh thần, tình cảm... Để mọi 
thế hệ được vươn lên trong một xã hội mới, có văn hiến, trật 
tự, công bằng xã hội, đầy nhân tính và niềm tin, Trong xã 
hội mới hoàn cảnh tốt sẽ đưa đẩy con người tự chế ngự dục 
vọng xấu xa, hẹp hồi, ích kỷ, lỗi thời... Cái phải thẳng cái tà, 
cái tốt làm lu mỡ cái xấu. Môi trường lành mạnh của xã hội 
mới, đời mới, sẽ lôi cuốn mọi người dân vào con đường bao 
dung, đoàn kết, có công ăn việc làm để có thể làm chủ đời 
mình, để phục vụ gia đình, xã hội, đất nước và nhân loại. 
Trong xã hội đó con người, được trau giồi kiến thức, ý thức 
được vị thế tự do, tự tại của mình, tránh phải làm công cụ 
hay bị lửa phinh làm vật hy sinh, làm nô jệ cho những tả 
thuyết phản dân chủ nghịch lý, hay bị đẩy vào con đường 
phục vụ những mưu đồ tai quái, phản dân hại nước. 

Nói tóm lại, trọng tâm của chính sách đựng lại nước Việt 
Nam trong tương lai là phải nhằm "Phục vụ nhân sinh" tôn 
trọng phẩm giá và quyền tự do của con người, để làm đẹp 
cuộc đời, làm cho cuộc sống của người dân được tươi mát, 
hiền hàa thăng tiến có ý nghĩa. Hữu ích cho bản thân, gia 
đình đất nước và nhân loại. 

Đất nước Việt Nam vến tiềm ẩn nhiều tài nguyên phong 
phú, chăm chỉ, tháo vát, sáng tạo trong lao động là truyền 
thống của người dân nước Việt. Song bấy lâu nay những khả 
nững tiềm ẩn này đã bị kềm kẹp và hạn chế bởi chủ trương 
và chính sách sai làm của nhà nước cộng sản Việt Nam, 
cúng như bao nhiêu tài năng trong nước đã bị bỏ rơi bấy lâu, 
hoặc phiêu bạt tại hải ngoại chưa có điều kiện gom sức vào 
xây dựng phục vụ đất nước, bắt kịp đà tiến bộ của thể giới 
và nhân loại. Điều quan trọng hơn nữa là dân ta lại kính 
qua, và thấu rõ những nguyên nhân, làm băng hoại cuộc đời, 
ô uế xã hội, làm cho đất nước điều tần sụp đổ... Nay chỉ cần 
một cơ hội mới, trong hoàn cảnh mới, với ý chí và phương 


. hướng đi lên, là người dân Việt có thể hội tụ đủ mọi yếu tố, 


điều kiện, nhân lực để phục hồi nhanh chồng sức sống và 
khả năng tiềm tàng của dân tộc làm rạng rỡ quê hương Việt 
Nam. Ngày ấy sẽ không xa. 


Nguyễn Tuấn Khanh 
767268 Germershiem 
Germany 


ĐI TÌM 
MỘT LẼ CÔNG BẰNG 


Nạy mồng một Tết năm Ất Hợi, 
1998, đài truyền thanh truyền hình 
chiếu và phát đi một bản tin: Chứnh 
phú Hoa Kỳ uà Hà Nặt chính thiết mở 
uăn phòng liên lạc ở cả hai thủ đô, 
Trên màn ánh TV, lễ ký kết thật vô 
cùng trang trọng, hai lá cờ đỏ sao vàng 
và sao trắng sọc gắn liền nhau như 
"răng với môi" Giờ này năm ngoái, 
cũng nhân dịp đầu năm, chính phủ 
Glinton đã long trọng tuyên bố bãi bỏ 
lệnh cấm vận đổi với cộng sản Việt 
Nam. 

Những quyết định quan trọng này đều 
xảy ra vào dịp đón mừng năm mới. Đó 
là những món quả mà chính phủ Hoa 
lỳ đã ưu ái tặng cho nhà cầm quyền 
cộng sản Việt Nam, thật là tế nhị và 
cảm động. Ai bảo người Mỹ không biết 
"chơi đòn cân não"! 

Làm sao kế xiết nỗi mừng vui của 
chính quyên cộng sản Việt Nam, họ đốt 
pháo tưng bừng khắp Sàigòn, Hà Nội 
đầu năm 1994. Đi đâu cúng thấy bản 
tán: Mỹ bỏ cấm vận rồi Mỹ trở lại... 
Sướng đến nơi rồi; các cán bộ lớn, bé 
thí nhau đi học Anh văn, và tiếp theo 
đó hàng loạt cậu ấm, cô chiêu đầu xanh 
đít đỏ COCO (con ông cháu cha), hoặc 
CCOOC (con cháu các cụ cả) nhận 
chiếu khán dụ học, xếp hàng lú lượt 
vào nước Mỹ học tập để sửa soạn cho 
một thế hệ "làm quan tư bản", 

Trong bản phúc trình về MIA và POW, 
chính phủ Hoa X‡ tuyên bố vô cùng hài 
lòng và sự hợp tác thật chân thành của 
chính phủ cộng sản Việt Nam. Nhìn 
những chú bộ đội chụm đầu với "ngài 
cựu đế quốc" săm soi từng nấm đất, 
hoặc hình ảnh các anh nông dân mồ 
hôi, mồ kê nhễ nhại, chống mông, cúi 
đầu đào bới mong tìm kiếm một vài bộ 
xương lính Mỹ mà cảm động khên 
lường! 

Chính phủ Mỹ đá trao cho cộng sản 
Việt Nam một tài liệu đầy cộm về địa 
điểm chôn các cán bính cộng sản tử 
trận lên đến cá trăm ngàn người. 

Người lính Mỹ tử trận trên chiến 
trường Việt Nam nay đã được vinh 
danh là những Anh Hùng; Đài Tưởng 
Niệm bằng đá cẩm thạch đen được 
dựng lên ngay thủ đô Hoa Thịnh Đốn, 
ghi tên tất cả các chiến bình Mỹ tử 
trận tại Việt Narna. Họ là những chiến 
sĩ qua Việt Nara để ngăn chặn làn sóng 
đỏ. Họ đá đổ xương máu che tự do của 
nửa phần đất Việt Nam xa lạ, người 
Việt Nam chúng ta luôn luôn ghi 
nhớ công ơn họ. 

Trên quê hương Việt Nam chúng ta 
ngày nay, nếu ai về thăm nhà sẽ thấy 
ngay một hình ảnh nổi bật nhất; đó là 
khắp nơi nơi, chỗ nào cũng có đài tưởng 
niệm "Tổ Quốc Ghi Công". 

Các cán bình cộng sản, vì lý tưởng 
Mácxit Lâninnit, quyết giải phóng 
miền Nam, thu về một mối, phủ đó 


œ Hoàng Nguyên Khoa 


toàn cõi từ ải Nam Quan đến Mũi Cà 
Mau, theo đúng ước mơ của Hồ, khi Hồ 
đến thăm đền Đức Thánh Trần: 
*Báo đưa đất nước qua nề lệ 
Tài dẫn năm châu đến đại đồng" 

Các cán binh trẻ tuổi này đã lao vào 
lần tên mũi đạn, quyết đánh cho "Mỹ 
cút" đánh cho "Ngụy nhào" Bác còn 
hứa rằng: 

"Đánh thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng 
gấp mười ngày nay lII" 

Ngày lên đường di B (vào miễn Nam) 
các anh đã mang một tấm lòng nhiệt 
thành với Tổ quốc, Đại tướng Hoàng 
Văn Thái trong buổi lễ tiên đưa đã 
khẳng định rằng 60% đất đại và 80% 
đân chúng đã được giải phóng, các anh 
vào chỉ để tiếp thu mà thôi. Số dân 
chúng còn lại đang ngóng cổ trông chờ 
các anh như đã được mô tả trong hai 
câu thơ sau đây: 

"Bác nhớ miễn Nam nỗi nhớ nhà 

. Miền Nam nhớ Bác nỗi mong cha" 

Ở miền Nam đân chúng sống cực kỳ 
nghèo khổ, ruộng đồng.phìi nhiều chỉ 
dành cấy lúa gạo tám thơm nuôi lính 
Mỹ, dân chúng ai có con gái thì phải 
giấu ngày giấu đềm, không thôi bọn Mỹ 
biết được thì chỉ có chết! 

Trong một truyện có tên là "Một Bịch 
Máu", đã được phổ biến sâu rộng là 
dùng làm tài liệu để toàn quân, toàn 
dân học tập thông suốt, có kế lại: 

"„. trong trận đánh với quân Giải 
phóng, một tên cố vấn Mỹ bị thương vô 
cùng trầm trọng cần phải tiếp máu 
ngay, nhưng hoàn cảnh chiến trường 
khó khăn, tên chỉ huy "ngụy" bèn bất 
ngay một tên lĩnh "ngụy" khỏe mạnh 
hút máu tên này và sang qua cho tên 
cố vấn Mỹ; kết quả tên cố vấn Mỹ sống 
và tên lính "Sàigòn" chết thảm thiết". 

Từ nhỏ các anh còn đi học ở trường 
làng, các anh đã cố gắng nắn nót từng 
chữ cho trọn câu văn: 

"Báo Lã-Nin đ nước Nga 
Mà sao em thấy rất là Việt Nam" 

Hơn một lần nữa các anh đã trào nước 
mất. theo câu thư đau khổ của nhà thơ 
lớn hiện đại nhà nước XHƠN: 

*"Hồm qua loa gọi ngoài đồng 
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao 


Ôi ông Xit-Ta-Lin ơi... 
Thương cha, thượng mẹ, thương shông, 
Thưởng mình thương một, TH ng ông 
ng mười". 


Các anh cầm súng lăn xá vào lần tên 
mỗi: đạn vì hình ảnh mà cán bộ chính 
trị phố biến đêm qua: "Các em bé miền 
Nam bị lĩah Mỹ xé xác để nuôi chó 
trận" Các anh không hè lui bước để 
làm trỏn bài toán mà các anh đã làm từ 
khi học trường tiểu học: "Hôm qua ta 
giết 1ỗ tên linh Sàigòn, hôm nay ta giết 
thêm LÔ tên nữa. Hỏi tổng cộng ta giết 
được bao nhiêu?" 


Chúng tôi những người miền Nam tự 
do không lấy làm ngạc nhiên khi thấy 
ngày 30.4.1975, thân nhân miền Bắc 
vào thăm mang theo một Nhờ” bát đĩa, 
1 hay 200 gram đường làm quà. Ở ngoài 
Bắc nhân đân được tờ tin Ting 
trong Nam ăn toàn E gáo đờm 
những người bị cưỡng mạn di cư năm 
1854 khóc ngày khóc đêm vì lỡ lầm xa 
tổ quốc, độc lập, tự do, hạnh phúc miền 
Bác thân thương. 

Các anh vào miền Nam, hình ảnh đầu 
tiên đập vào mất là sinh hoạt phồn 
thịnh, phong phú của dân chúng tấp 
nập từ đồng quê ra tỉnh, thành phố, 
Chưa kịp tỉnh hồn thì một đợt học tập 
được ban ra với chủ đề: xã hội miền 
Nam là phồn vinh giả tạo, v.v... 

Đầu năm 1879, Bộ Chính Trị phổ biến 
một văn thự cho biết ngày Am lịch bị 
sai, cho nên riăm nay toàn đân ta phải 
ăn Tết trước một tháng. Thế là báo chí 
phụ họa theo, đồng loạt tấm tắc ngợi 
khen các đồng chí trong Bộ Chính Trị 
sáng suốt, phán là phải đúng. Nhân 
dân ta ăn Tết trước một. tháng. 

Ba mươi ngày sau, đúng đồm giao thừa 
của Trung Quốc, bộ đội cộng sản Việt 
Nam nổ tiếng súng tấn công trận địa 
chiến ào ào vào Kampuchia, nhà cầm 
quyền Trung Cộng đau khổ nhìn thấy 
thằng em Khờ Me Đô bị đánh chạy dài; 
nhimg vì là ngày Tết, bộ đội chủ lực 
nghỉ về nhà ăn Tết, hầu hết các đơn vị 
chỉ để một số quân nhỏ. Loay hoay mãi 
đến xnười ngày Lai Bộ Tư Lệnh quân 
Trung Cộng mới chấp đầu, ghếp đuôi 
được một số đơn vị mang sang Việt 
Nam dạy cho thằng phản phúc một bài 
học đáng giá. 

Mặt trận tăng nhanh cường độ khốc 
liệt trải đài sáu tỉnh biên giới nước ta. 
Một lần nữa cán bỉnh cộng nản Việt 
Nam lại phải đẩy tới một chiến trường 
kỳ quái: cộng sản Việt Nam đánh cộng 
sản anh em Miên và tần sắt với cộng 
sản hữu nghị Trung Quốc. Những câu 
thơ mà các anh đã từng học tập như: 

Việt Hoa hai nước chúng tạ 
Vừa là đồng chỉ vừa là anh em 
Hoặc có những khẩu hiệu: 

"Hai nước Việt-Hoa đời đời bền vững, hai 
nước sống với nhau khẳng khít như răng với 
mỗi, Môi hở răng lạnh". 

Thôi rồi kỳ này răng đành cần phải 
môi vậy. Theo tài liệu được tình báo 
Trung Quốc tiết lộ, trong mười sáu 
ngày đêm đánh vùi với nhau ở các tỉnh 
biên giới hai bên đều tận dụng hết sức 
raình để tàn sát lẫn nhau. Cuộc chiến 
không hề có tủ bính, sáu tỉnh phía Bắc 
rốt cuộc cúng lọt vào tay quân Trung 
Cộng, họ tàn sát, phá phách hết thầy 
từ sinh vật, động vật đến cơ sở vật chất 
trước khi rút đi. 

Vê mặt trận phía Tây, các anh tiến 
như thể chẻ tre nắm toàn cõi 
Rampuchia không đầy hai mươi bốn 
ngày, vua Cam-Bốt phải bồn ba qua 
Tàu và bắt đầu một cuộc chiến mới. 
Trong trận đánh nhau lâu đài này, có 
một số con em miền Nam bị gọi đi lính 
mà cần bộ gọi là trúng tuyển nghĩa vụ 
quân sự đi làm nghĩa vụ quốc tế tại 
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phía Nam, bị tử trận, thân nhân của 
các chiến bình này đến đôi xác thì được 
cán bộ trả lời rằng: "nhân dân 
ampuchia muốn giữ lại để nhớ ơn các 
chiến mí Việt Nam anh hùng, nên 
không thể đem xác về được". Sự thật 
như thế nào chắc các anh cũng dư biết, 
Sau mười năm bị sa lầy ở Cam-Bốt, và 
trước áp lực của quốc tế, cộng sản Việt 
Nam phải rút quân về với tẩn thất 
khoảng 70.000 bộ đội, và vào khoảng 
20.000 người nh bị cụt chân, cụt tay 
hay mù mắt hoặc mang thương tích trở 
thành phế nhân. Một cuộc chiến mà 
các anh không biết rõ nguyên đo, 
không một sỉ biết sự thật; họ đưa các 
anh đi vào chỗ chết, họ : 

xài sinh mạng các anh 
như người ta xài giấy bạc 
ga, lãng phí không 
thương tiếc. Và mới đây 
cộng sản Việt Nam đã 
chính thức tuyên bố: 
"Cuộc xâm lãng 
Rampuchia hoàn toàn 
sai lầm, hết". 

Người xưa thường có 
câu: "Không có một điều 
gì giấu được dưới ánh 
sáng mặt trời này cả", Sự 
sụp để của thế giới cộng 
sản chứng mính được 
rằng các anh đã chiến 
đấu cho một sự sai lầm, 
nếu không muốn nói là 
phân lại đân tộc. ít nhất. § 
trong những người còn 
sống sót trong các anh 
đã nhận thấy chủ nghĩa công sản là 
nguyên nhân chính gây ra sự đổ vũ tan 
nát cho quê hương trong 59 năm qua, 
hay nói khác đi theo lời ông Nguyễn 
Hệ, một đáng viên Cổ cao cấp, than 
thở: "Chủ nghĩa xã hội là sai lầm". Ông 
ta hối tiếc đã tiêu phí cả một cuộc đời 
cho chủ nghĩa kỳ quái ấy. 

Kể từ năm 1960, khi cái gọi là Mật 
Trận Giải Phóng Miền Nam, một công 
cụ của cộng sản miền Bắc, ra đời, miền 
Nam chúng tôi không một ngày yên ổn, 
Vì sự sống còn của miền Nam tự do, 
hầu nhự mọi gia đình ở miền Nam đều 
có con em đi lính Cộng Hòa. Đây là một 
cuộc chiến đấu tự vệ, ngăn chặn lần 
sóng "đỏ" từ phương Bắc tràn xuống, 
người lĩnh của Việt Nam Gộng Hòa đã 
chiến đấu có lý tưởng, có. chính nghĩa. 
Chúng tôi tìn tưởng chắc chắn rằng 
chủ nghĩa cộng sản là sai lầm, cần phải 
ngăn chặn, cần phải tiêu diệt chủ nghĩa 
độc hại phê gứm này trước khi nó tác 
yêu tác quái mà hậu quả không thể 
lường trước được. Để làm những hành 
động đó, chúng tôi đã phải tổn thất rất 
nhiều, máu của anh em chiến sĩ Việt 
Nam Cộng Hòa đã chảy thành sông, 
xương chất thành núi, nhưng họ đã 
thành công trong nhiệm vụ giữ gìn đất 
đai của Việt Nam Cộng Hòa từ đầu 
năm 1854 cho đến đầu năm 1875. Suốt 
thời gian 2l năm dài đó, miền Nam 
chúng tôi đã không cho pháp người 


z 


148 - Viên Giác Xuân Bính Tý 


» 
= 
= 
h 
`. 
.„.3 
HÓ cản, 


cộng sản lấn chiếm được bất cử một 
tỉnh ly nào đủ đó.là tỉnh địa đầu giới 
tuyến hay đèo heo hút gió trên cao 
nguyên gió lạnh mưa rnùa để làm thủ 
phủ hầu ra mắt cái gọi là Chánh phủ 
lâm thời cộng hoà miễn Nam Yiệt 
Nam, lừa bịp thế giới. 

Quân cộng sản Bác Việt đã tung hết 
toàn bộ lực lượng vào những trận đánh 
kinh hoàng như tổng tấn công Tết Mậu 
Thân, mùa hè đỏ lửa năm 1872, nhưng 
tất cả những mưu đồ đó đều bị bẻ gãy 
toàn bộ. Nấu nói rằng chúng tôi chiến 
đấu được là vì có nự hiện diện của người 
linh Mỹ bèn cạnh. Thế thì như nắm 
1872 quản đội Hoa Kỳ hoàn toàn rút 
khỏi Việt Nam, Bắc quân dốc toàn lực 
tổng tấn công từ Quảng Trị tới quận 


Năm Căn, miền cực Nam; trong trận 
chiến này bộ đội cộng sản đã xử dụng 
chiến xa yếm trợ cố gắng chiếm thị xã 
An Lộc với ý đồ bất sống tướng Lê Văn 
Hưng để làm lễ ra mất cái gọi là chính 
phủ lâm thời giải phóng miền Nam kỳ 
quái tại thủ đô Bình Long. Bộ đội công 
sản bâu vào tỉnh Bình Long như kiến, 
hàng hàng, lớp lớp chiến xa đi hàng 
ngang rọi đèn sáng rực, không cần 
ngụy trang, bộ đội tủng thiết chạy lụp 
xụp theo đông như kiến có, tiếng hồ 
xung phong vang trời dậy đất, kết quả 
chúng tôi vẫn đánh bại được cộng sản, 
đuổi quân xảm lãng chạy bạt vào rừng 
sâu bằng chính xương máu của dân và 
quân Việt Nam Cộng Hòa. 

Đầu năm 1975, thế giới tự do đã quay 
lưng lại phản bội chúng tôi, người Mỹ 
đã có kế hoạch bỏ rơi chúng tôi. Tỉnh 
Phước Long chết tức tưởi, những người 
lính VNCH trong tỉnh đã chiến đấu 
ròng rã một tuân lễ không tiếp viện, 
không tân thương, Bắc quân dùng 
chiến thuật biển người chiếm sân bay 
Phước Bình rồi hò hét xua chiến xa bao 
vây thị xá Phước Long. Cùng với trận 
địa pháo, chợ Phước Long phát hỏa 
trong ngọn lửa đỏ rực, người lính cộng 
hòa anh dũng của chúng tôi đã bắn 
cháy hàng chục chiến xa và đẩy lùi 
nhiều đợt tấn công biến người, đánh 
bật Bác quân xâm lược ra khải vòng đai 
thị xã. Tin tức cực xấu bay tới người 
linh của chúng tôi, các Chỉ khu Đôn 


Luân (tức Đồng Xoà), Bà Đăng (tức 
Đức Phong), Bà Đếp (tức Bế Đức) và 


"Chỉ khu Phước Bình bị tràn ngập, 


người linh của chúng tôi chỉ được Bộ 
Tư Lệnh Quân Đoàn HH nhỏ giọt đúng 
một Đại đội Biệt Cách Dù bằng trực 
thăng, và sau đó hoàn toàn không thêm 
quân trợ chiến. Sau khi tràn ngập cá 
bốn Chỉ khu chung quanh, Bắc quản 
dứt điểm chúng tôi, họ hò hét cùng với 
chiến xa, dùng chiến thuật biển người 
tràn ngập thị xã. Trong lúc thập tử 
nhất sinh, Đại tá Nguyễn Thống 
Thành, Tỉnh trưởng Phước Long ra 
chiến hào cùng chiến sĩ chiến đấu. Lúc 
này quân Bắc xâm lược đã trộn đấu với 
người lĩnh của chúng tôi bằng trận 
đánh xáp lá cà bằng lựu đạn. Và lưỡi lê 
được xử dụng tối đa, vị 
Đại tá Tỉnh trưởng 
Phước Long đã hy sinh 
trong trận chiến này. Số 
bình sĩ còn lại mỡ đường 
máu chạy vào rừng, để 
rồi nhận được những tin 
tức xấu hơn. Đạn dược 
không được tiếp tế đầy 
đủ, đại bác chỉ nhỏ giọt 
có 3 viên đạn một ngày. 
Như vết đầu loang, Bắc 
quân đã tràn ngập hết 
tỉnh này đến tỉnh khác, 
và cuối cùng đưa đến 
ngày đen tối 30.4.1875. 

Dù thế nào đi chăng 
nữa chúng tôi cũng phải 
chấp nhận sự phán xét, 
trách móc của cá một 
đân tộc: đã không bảo 
vệ được non sống như 
nhận định của nhà thơ miền Bắc: 


Khi Mỹ chạy bỏ miền Nam cho cộng sản 

Sức mạnh toàn cầu nhục nhã kêu than 

Hoặc 

Vì ấu trĩ thờ ở u tối 

Vi muốn an thân vì tiếc máu xương 

Cả nước đã quay về một mối 

Một mỗi hận thù một mỗi đau thưởng 

Đau đớn này không chỉ riêng ta 

Mà tất cả 

Cả những kẻ đã nằm trong mà 

Và những bào thai trạng bụng mẹ trót sinh 

ra 

Chúng cé quyền nguyên rủa lũ ông cha 

Đã để chúng sa xuống hầm tai vụ 
(Nguyễn Chí Thiện] 


Thời gian thấm thoát qua đi, cuộc 
chiến đã tàn gần 20 năm đài, ngày hôm 
ray những người líah già côn sống đã 
nhìn thấy gì ngoài sự lăng quên hình 
ảnh người lính Cộng Hòa. Nghĩa trang 
của người linh Việt Nam Cộng Hòa bị 
cây lên, xương trắng của họ bị đổ xuống 
sông, xuôi theo dòng nước ra biển hòa 
củng với những người dân Việt quyết ra 
đi tìm tự do. Họ là những ai? Phải 
chăng đó là những người lính tầm 
thường chỉ mong cầu được sống yên Ổn, 
vui cùng với ruộng đồng và có một mái 
ấm gia đình đạm bạc như muôn người 
khác. Cuộc xâm lãng của chủ nghĩa 


cộng sản đã bức họ ra khỏi lũy tre xanh 
đầu làng và họ đã phải chiến đấu cật 
lực với kẻ thù hung hiểm, máu của họ 
đã thấm vào lòng đất để cố ngăn chặn 
một chủ nghĩa bất nhân mà đến nay 
thể giới đã kinh têm từ bỏ, Dù sao đi 
mứa, người lính chiến Việt Nam Cộng 
Hôa đã thấy trước được hiểm họa của 
nhân loại, họ đã đứng thẳng và trực 
diện với những lần đạn oan nghiệt của 
kẻ thủ đồng chúng. 


Những cậu học sinh năm xưa, đêm 
đêm cặm cụi học bài thi Tú Tài chợt 
lắng nghe tiếng đại bác từ xa vọng về, 
các em có biết rằng để đổi lấy một đêm 
yên lành cho các em ăn học, đã có 
những người lính Cộng Hòa âm thâm 
gục chết hay không? 

Buổi sáng tỉnh mơ từng đoàn xe đò 
chạy vun vút trên đường, họ có nghĩ 
rằng cúng con đường này đêm qua đã 
có những trận đánh để ngăn chặn Việt 
cộng đặt mìn, đấp mổ, và đã có những 
người linh gục chết, máu của họ vẫn 
chưa khô còn vương vải đó đây hay 
không? 


Cuối tháng Tư năm 1975, từng đoàn 
máy bay chữ người di tản ra Hạm Đội 
Bảy, quý vị có biết rằng để đổi lấy từng 
giây phút quý báu đó, người lính Cộng 
Hòa đã phải đổ máu suốt từ Khánh 
Dương đến chốt chặn Hoàng Hoa 
Thám, xác của họ nằm chất đây đường, 
ngập đất, Giờ phút cuối cùng đó trong 
cuộc đời của họ, làm sao không khỏi 
nghĩ đến mẹ già, vợ trễ và những con 
mất ngây thơ của đàn can đại! 

Nếu không có những người lính võ 
danh đó, thì chắc chấn trong 21 năm 
Tự Do của miền Nam Việt Nam có bao 
nhiêu thây người đã phải ngã gục vì 
kiểm kê, đấu tế, và biến đông phải tiếp 
nhận bao nhiêu xác người còn đâu 
những kỷ niệm của trưa hè áo trắng nữ 
sinh, hoặc trên đường Duy Tân cây đài 
tóng mắt? 


Đã bao năm qua, hàng năm, toàn 
thể thế giới tự đo ngậm ngủi tưởng 
nhớ các Chiến sĩ của hợ đã tử trận 
ở Việt Nam. 

Đến bao giờ... Đến bao giờ... trả lại 
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa 
Một Nấm Mồô, Một Đài Kỷ Niệm ghi 
công họ đã đổ xương máu cho lý 
tưởng tự do, chống một chủ thuyết 
ma quái mà hiện ray cá thế giới đã 
loại trừ. Đến bao giờ, hỡi Trời? 
Hãy trả lại sự công bằng cho Người 
Linh Việt Nam Cộng Hòa. 


"Bài lang kia, núi sông não của ngươi? 


Núi sông ấy của người dân.Việt 
Chống BẮc phương, từng quyết thư hùng. 


(Trích trong bài thơ Trả Ta Sông Núi 
của Vũ Hoàng Chương) 


VỀ CÁI GỌI LÀ 
"Sự Nghiệp Trồng 
Người" ở Việt Nam 


e Trần Đức 


T: lâu người ta đã xác định một vấn 
đề có tính chất qui luật là : Ở nước nào 
và thời nào cũng vậy, đầu tư giáo dục là 
thước đo của chính sách nâng cao dân 
trí của một nước. Để xây dựng một 
quốc gia giàu mạnh, một xã hội văn 
Tỉnh thì người dân nói chung, những 
người kế tục nói riêng phải có trí thức 
cao. Thế nhưng, mãi đến hội nghị ban 
chấp hành Trung Ương 7, 1994, Đỗ 
Mười, kê cầm đầu Đảng Cộng Sản Việt 
Nam mới đề cập đến điều đó và được 
những tên tay sai, cơ hội hưởng ứng 
như một phát minh kỳ diệu. Đỗ Mười 
nói: "Ngày nay văn hóa được coi là một 
yếu tố nội sinh, không phải chỉ là kết 
quả, mà còn là nguyên nhân của sự 
phát triển. Phát triển kinh tế xã hội 
phải đặt trân nên tảng văn hoá... ". 

Tuy nhiên, lời nói của Đỗ Mười cũng 
như thói quen và thủ đoạn mị dân có 
hệ thống của Đảng Cộng Đán Việt Nam 
là nối một đường, làm một néo. Chúng 
ta hãy xem trên thực tế ngành Giáo 
dục và đào tạo được quan tâm và phát 
triển như thế nào? : 

Theo con số thống kê chính thức, no 
với đùi hỏi cân tiết của riều giáo dục 
và đào tạo chỉ mới đáp ứng khoảng 50% 
so với kiến nghị về ngân sách giáo dục 
của Bộ chủ quản cho năm học 1993-94 
do khả năng ngân sách hạn hẹp, chưa 
cân đổi thu chỉ. 

Hiện nay còn trên hai triệu trẻ em ở 
độ từ 6 đến 14 tuổi thất học và trên 
10% học sinh tiểu học bẻ học vì không 
có tiền đóng học phi. Giáo viên thiếu 


1hgd - Tâm Hoạn 


G2uố? Gzà 


Chẳng hiểu vì sao gọi chuốt già 
Chữ già thử hỏi Hy đâu ra? 

Ngoài xanh mơn mớn nhìn ưa thích 
Trong trắng như ngà khó bỏ qua 
Chẳng giống bà già mềm nhão thự 
Không như ông cụ nhíu nhàn đa 
Thơm, ngon, ngọt -đẹp như con gái 
Chuối trẻ nào đầu phải chuối giả. 


nghiêm trọng, năm học 1984-86 thiếu 7 
vạn, chủ yếu là giáo viên tiểu học. Lý 
do chính là bỏ đi làm nghề khác vì dạy 
học lương rất thấp và vì năm học 
1994-05 số học sinh tăng thêm khoảng 
B0 vạn. Chất lượng giáo viên kém do 
đào tạo gấp và một phần do phải làm 
thêm nghề phụ để kiếm gống qua ngày 
nên không tập trung vào nghề chính 
được. 

Bức tranh về đội ngũ giáo viên các 
trường đại học lại càng đen tối, nhiều 
giáo viên tuổi cao, không có người thay 
thế, số từ 50-60 tuổi chiếm 40%. Nhiều 
học sinh thi đỗ đại học nhưng không 
theo học được do nghào. Số đông sinh 
viên gặp phải những khú khăn vô cùng 
nan giải vì không được bao cấp về ăn và 
ở. Mà ăn ở như vậy thì chỉ nằm không 
cũng đã mệt chứ chưa nói đến học tập, 
nghiên cứu. 

Mặt khác, trường lớp cơ sở vật chất 
nhiều nơi đang xuống cấp, nhất là ở 
vùng sâu, vùng cao, nhiều nơi trường 
không ra trường, lớp không ra lớp. 
Trang thiết bị dạy học thiếu cơ bản, số 
sắn có cần được thay thế và bổ sung 
nhưng thiếu ngân sách để khắc phục. 

Ngoài ra việc xử dụng số sinh viên đã 
tốt nghiệp là vấn đề không thể giải 
quyết được. Hiện nay tôn đọng trên 
15000 đã tốt nghiệp đại học và trên 
1600 phó tiến sĩ, tiến sĩ chưa có việc 
làm. Do vậy, họ vẫn phải vứt bê chất 
xám của mình hoặc đi làm nghề khác 
để kiếm sống. 

Qua thực tế trên không hiểu cái "yếu 
tố nội sinh" mà Đỗ Mười cũng như 
Đảng Cộng Sản Việt Nam nhắc đến bao 
giờ thì được tạo ra và từ đâu? Và như 
vậy, lời giáo huấn chết tiệt "vì lợi ích 
trăm năm phải trồng người" của ông 
Hồ tới khi nào mới được những kẻ đầy 
tớ trung thành thực hiện để đền đáp 
công ơn trời biển dưa đất nước xuống 
vực thấm như hiện nay của "Người". 


Thân tặng Anh Vân ong 
Ciuố 2é: 


Từ nay xin dối tên chuối trẻ 
từng gọi chuối già tủi thân ta 
Ai líc khát lòng, ta chia xế 
Người khi đói dạ, cũng nhờ ta 


Tà giúp mọi người nhiều sức khoẻ 


Trên dưới vui tươi kháp mọi nhà 
]êu ta xin nhớ đừng khính rẻ 
Gọi mãi tên ta -loại chuới giả 
Khổ lắm mài! 
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THỬ TÌM HIỂU 
VỊ TRÍ, CHỦ QUYÊN 


quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, 


đưa đến sự tranh chấp nhứng túi dâu 
ở thêm lục địa Việt Nam 


Người Việt của chúng ta nghĩ gì hành động của 
Trung Hoa cướp các quân đảo Việt Nam ? 


e Đất Việt 


Cụ cứ theo quyển Địa Lý Đại Cương 
Việt Nam Mến Yêu của tác giả Phạm 
Thăng, nước Việt Nam của chúng ta có 
bờ biển dài độ 2.500 cây số, có nhiều 
hải cảng tốt. Theo đặc tính địa thế cấu 
tạo, bờ biển Việt Nam được chia thành 
nhiều đoạn từ Vinh Bắc Phần tới Vịnh 
Rạch Giá như sau; 

Đoạn từ Móng Cái đến Hải Phòng 
Bờ biển hiểm trở, có nhiều đảo lớn như 
đảo Cái Bàn, Cát Bà và gân 3.000 đảo 
nhỏ trong Vịnh Hạ Long nổi tiếng với 
nhiều hang động đẹp, đáng là kỳ quan 


thâm Cha xi ải 
Lư II VIÁC E1 yế: 


Đoạn từ Hải Phòng đến Qui Nhơn 
Bờ biển tương đối bằng phẳng và thấp, 
nhiều Vinh nhỏ có cát trắng, những 
dãy Trường Sơn có những đụn núi nhô 
ra bờ biển tạo thành mũi đá như: Mũi 
Đồ Sơn (Kiến An), Múi Nge Sơn (giữa 
Ninh Bình, Thanh Hóa), Mũi Rọn dưới 
chân Đèo Ngang (Hà Tĩnh), Mới Chân 
Mạy dưới chân đèo Hải Vân, Mũi Ba 
Làng An ở Quảng Ngãi, Mi Yến ở Qui 
Nhơn. Đoạn này có vũng Đà Nẵng nằm 
giửa bán đảo Sơn Trà xưa là hòn đảo 
nhỏ sau bị phù sa bồi đắp nổi với đất 
liền. Ngang Đà Nắng cách bờ độ 300 
-ây số có Quản đảo Hoàng Sa, 
(nước Trung Hoa gọi là Tây 5a), Đó là 
những đảo san hỗ không cao quá 3 
thước có nhiều phốt phát lệ thiên. 
Đoạn từ Qui Nhơn đến Yúũng Tàu 
(Bà Rịa) 

Bờ biển hiểm trở vì rặng Trường Sơn 
nằm sát hiển tạo nhiều vách đá dựng 
đứng và mũi đá như: Mũi Nạy dưới 
chân Đào Cá ở Khánh Hòa, Mũi Dinh ở 
phía Nam Phan Rang, Mũi Né ở Bình 
Thuận, Múi Kê Gà ở Bình Tuy, Mũi 
Vũng Tàu ở Phước Tuy. Ngoài khơi 
ngay Hội An có Củ lao Chàm, Củ lao 
Ráy, Củ lao Rua ngang Quảng Ngãi. 


Đoạn từ Vũng Tàu đến Hà Tiên 
(Rạch Giá) 

Bờ biển bằng nhẳng nhờ có cửa sông 
Cửu Long. Vì phù aa mỗi năm mỗi bồi 
thêm, nền nhiều vùng chưa đủ cao, cố 
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nhiều khu rừng Tràm, rừng Sát, rừng 


Đước còn ngập nước Ngang Vũng 
Tàu cách bờ biến độ 500 cây số về 


phía Đông Đông Nam có Quản đáo - 


Trường Sa, (nước Trung Hoa gọi là 
Nam Sai. Ngoài khơi cửa sông Cửu 
Long có quần đảo Côn Sơn, sát Mũi Cà 
Mau có Hồn Khoai. Phía Vịnh Rạch 
Giá có hòn Phụ Tủ, đảo Phú Quốc, 
quần đảo Nam Du, quân đảo Thổ Châu. 
Đão Phú Quốc thuộc tỉnh Rạch Giá 
t§iên Giang) là hôn đảo lớn nhất của 


Vịnh Rạch Giá, rất trù phú về kinh tế 


nhờ có cá cơm, cá mời làm nước mắm 
nổi tiếng. Bè biển Việt Nam hướng ra 
đại dương nên có nhiều bãi biển đành 
cho dân chúng và du khách như: Sầm 


Ca TỊÔ CO. Tai Tl 2h MỊDn TP«a se 
KƯƠIN TA BỢ¿I2iy TƯ d.Ế dây 


Vũng Tàu, Hà Tiên là những bãi biển 
xinh đẹp của nước Việt Nam. Cam 
lanh là một trong các hai cảng thiên 
nhiên lý tưởng nhất thế giới. 


kXIẤG 1i GIiẾy 


1. Vị trí quản đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa 
- Quân đảo Hoàng 5a: Năm ở vị trí 


Vũng lãnh hải RAE trong quần đáo Hoàng 5a và 
Trường 5a đang tranh chấp với các nước trong vùng. 
ngang Đà Nẵng (Quảng Nam!, cách bở 
biển độ 300 cây số (như đã trình bày ở 


trên). Dựa theo tài liệu ghi trong Hồng 
Đức Bản Dồ dưới thời vua Lê Thánh 
Tên (1460-1470, thì sách Toàn Tập 
Thiên Nam Tứ Chí Lạ Đồ của öng Đỗ 
Bá tự Đào Phủ biên soạn năm 1650, đã 
xác nhận Quần đảo Hoàng 83a là một 
bãi Cát Vàng, có chiều dài tước chững 
400 đặm, chiều ngang 20 dặm, chạy từ 
Cửa Đại Chiêm đến Của Sa Vĩnh (8a 
Huỳnh?), cách bờ khoảng 1385 hải lý, 
thuộc tỉnh Quảng Ngãi Quần đảo 
Hoàng 5a có cái tên ngoại quốc là 
lslands Paraecels. 

- Quản đảo Trường Sa: Nằm ở vị trí 
ngang Vũng Tàu (Bà Rịa) cách bờ biến 
độ B00 cây số về phía Đông Đông Nam, 


, cđ cái tên ngoại quốc là Islands 


brarley. Quân đảo Trường Sa cách 
ân đảo Hoàng 5a khoảng 350 hải lý 


về phía Nam, bờ biển Việt Nam. 


#. Chủ quyên Quản đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa thuộc lãnh hải Việt 
Nam: 

Nước Việt Nam nằm ở góc Đông Nam 
Lục Địa Châu Á, côn gợi là vùng Đông 
Nam Ả, Bắc giáp Trung Hoa, Tây giáp 
lào và Cao Miên, Đêng và Nam giáp 
biển Nam Hải bao quanh, cho nên bữ 
biển Việt Nam có chiều dài độ 2.500 
cây số, hình thể cong như chữ 8, từ cực 
Bắc là Đồng Văn (tính Hà Giang) ở 
23°24 Bắc vĩ tuyến chạy đài xuống cực 
Nam: là mũi Cà Mau (tỉnh Minh Hải) ở 
8°*33 Nam vĩ tuyến Về kinh tuyến, 
nước Việt Nam nằm từ 102 độ Tây đến 
109 độ Đông. Vì thế chiếm một vị trị 
chiên lược quan trọng trên trục glao 
thông chánh yếu từ Bắc xuống Nam 
của đường biến như: Trung Hoa, Đài 
Loan, Phi Luật Tân, Brunei (Nam 
Dương), Mã Lai v.v... (nên õ nước nãy 
lúc nào cũng tìm cách tranh giảnh ánh 
hưởng bở biển với Việt Nam, nhất là 
các Quần 
đảo Hoàng 
Sa và 
Trường 
Sa). 

Theo 

Công Pháp 
Quốc Tế về 
lãnh hải ấn 
định: Các 
đảo ở gần 
quốc gia 
nào nhất 
thì thuộc 
quyền sở 
hữu của 
quốc gia đó 
và thâm 
lục địa là 
phần đất 
nằm dưới 
biển, nối 
liền từ hở 
biển của 
quốc gia đó 


trải dài cho tới độ sâu 200 fathom 


(fathom = 1,828m). Các quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa đều có thêm 
lục địa nối liền liên tục với bờ biển Việt 
Nam, xhông có độ sâu quá mức ấn định 
Công Pháp Quốc Tế, cho nên các Quần 
đảo này thuộc lãnh thổ Việt Nam, thế 
mà các nước trong vàng ảnh hưởng đến 
bở biển Việt Nam đều có ý tranh giành. 
Ngược dòng lịch sử, các vua chúa Việt 
Nam củng như các nước giao thiệp với 
nước Việt Nam, đều míỉnh định Quần 
đảo Hoàng ña và Trường 3a thuộc lãnh 
thổ Việt Nam. Dưới thời các vị vua Gia 
Long, Minh Mạng đều có cử quan lại 
trông coi, đo đạc, đựng miếu trên quần 
đảo. Đến thời Pháp thuộc cũng có đặt 
đài khí tượng và cơ quan hãnh chánh 
như Nha Thương Chánh được thành 
lập từ năm 18920 (8ervice des Douans) 
để ngăn ngừa buôn lậu. Kế đến năm 
1825, Hải Học Viện Nha Trang mới cử 
một nhóm bác học ra đảo để nghiên 
cứu và quần đảo Hoàng 5a được đặt 
trực thuộc tỉnh Thừa Thiên năm thứ 
18 Bảo Đại. 

Theo tài liệu của nước Hòa Lan cũng 
ghi rô dưới thời chúa Nguyễn Phúc 
Nguyên (1618-1635), một doàn gú+: 
tàu gôm 3 chiếc của Hàa Lan là Z 


Veenhulzen, Schagen VÀ ¡ 
Grootebrocck (đournal de c1 
Batavia, ấn hành vào các năm xế 


1631 - 1634 - 1636! của Công ty '4 rH, 
Đông Ăn thuộc Hòa Lan đã đi từ He 
Batavia đến Tourane (Đà Nẵng), ‡ 
töi nhổ neo đi về hưởng Formosa § 
(Đài Loan). Trên đường đi, vào 
ngày 21.7.1634 thì gặp báo, hai 
chiếc đến được Formosa (Đài 
Loan), còn một chiếc PP 
Grootebrocck bị bão làm chìm Ễ 
gần quần đảo Hoàng Sa § 
(Paracels), thuyền trưởng Huiịch 2Š 


HN: 


thu đố về sau vì tham nhũng 34.000 
lượng bạc đã bị xử trầm, nên chẳng còn 
những chứng tích. Để đền bù các thiệt 
thôi của người Hòa Lan, Chúa Thượng 
chấp thuận cho giao thương, buôn bán 
và Abeaham Dutjeker về sau là trưởng 
thương điểm (tài liệu của Học giả Thái 
Văn Kiển). 

Trong các quyển Mếmoire sur la 
Cochinchne của dean  Baptiste 
Chaigneau (1768-1852! và Ủnivers, 
hiatoire set Descripiion de tousles 
Peuples xuất bản 1883 tại Pháp, thì có 
đoạn nói về quần đảo Hoàng Sa 
(Paracels), thời đó người Việt gọi là Bái 
Cát Vàng (Hoàng Sai, gõm nhiều đảo 
san hê chằng chịt, thuộc xứ Đàng 
Trong cai quản. Hoàng Đế Gia Long 
long trọng kéo cơ Việt Nam tử đó. 

Năm 1927, tàu De Lanessan của Pháp 
đã tới khảo sát Hoàng 5a cũng như 
Trường 5a. Đến năm 1930, chính quyền 
Pháp cử phải đoàn ra cắm cỡ trên Đảo 
và đến năm 1933, chính quyền Pháp 
phái ba chiếc tàu nìiang tên Alerte, 
Astrobale và De Lanessan đến từng các 
đảo nhỏ trong quần đảo Trường 3a 
n m FEx 


vê, 


= mướn 
L 


quần 


đansen và một số thủy thủ đã : Ân: bu? hệ, 


dùng thuyền nhỏ để đến vùng -s 
duyên hải xứ Đàng Trong của -7 
Chúa Nguyễn, với hy vọng mua 
thuyền lớn để cứu vớt những 


thủy thủ đã lội lên quần đảo Ð.” #7 


Hoàng 5a, họ mang theo 5 thùng 

bạc và 35/0 réaux đựng trong 17 bao. 
Nhưng khi đến đất liên, họ không được 
giúp đỡ như mong ước. Trái lại, còn bị 
viên chức đặc trách hai môn và thương 
thuyền tịch thu tất cả tiền bạc mang 
theo. Sau khi trở về Batavia bình an, 
thuyền trưởng Brootebrocck đã báo cáo 
tự sự với chính quyền ông. Mãi 2 năm 
sau, vào ngày 1631636, thương gia 
Hòa Lan tên Abraham Dutjeker tìm 
đến Faifoo, tức Hội An, xong từ đó ra 
Thuận Hóa (Huế! xin yết kiến Chúa 
Thượng Nguyễn Phúc Loan (nối ngôi 
cha là Nguyễn Phúc NGuyên! để xin 
giao thương, đặt thương điểm, đồng 
thời xin Chúa Nguyễn Phúc Loan trả 
lại số tiền đã tịch thu. Chúa Nguyễn 
tiến đón Dutjeker rất hậu, nhưng cho 
rằng sự việc đã xây ra từ thời vua cha. 
Hơn nữa, viên chức hành xư vụ tịch 


(Bpratley) để cắm cờ. Việc thu nhận các 
đảo Ambova Cay (An Bang), 5Spratley 
(Trường Bai, Ì tu Aba (Ba Bình) và Loại 
"Ta, Thị Tu đã có thông cáo chính thức 
về việc xác nhận chủ quyền trên quần 
đào Trường 8a, được đãng tải trên 
Công Báo Đông Dương tJournal Offieciel 
de [Indochine) ngày 25.818ã85 trang 
7784. Do nghị định của Toản Quyên 
Đông Dương ký ngày 21.7.1933, Quần 
đảo Trường 5a được sát nhập vào tĩnh 
Bà Rịa (Phước Tuy trong thời Đệ Ï và 
Độ HH Việt Nara Cộng Hòa). 


Đến thời Đệ ¡ VNCH, chính quyền giao 
cho Đăng Cần Lao (Thanh Niên Cộng 
Hòa? thành lập công ty khai thác phân 
bón Goémom ở quân đãâo Trường 3a. 
Nhưng đăng lầm biếng đi xa, giao lại 
cho tài phiệt Đài Loan. Đệ [ Cộng Hòa 
bán: cái việc này cho đáng, tưởng không 


+ thuc đơn uị trẻ 
$ phồng trên đảo 
đJaai.Tu  thuậc 


Trưởng 
4 trước bia chủ 
ấy quyền của Việt 
Nam Cộng Hàn 
trên đãa này, 


quan trọng, không ngờ gây tai họa lớn 
về sau (Trích Vòng Hoa Tâm Linh của 
Tâm “Tràng Ngô Trọng Anh, Báo VG 
83, trang 28). 

Kế từ thời Đệ 1Ï VNGH, só một đơn vị 
quân lực VNCH thường trú tại Hoàng 
5a và Trường 8a. Đến ngày 19 và 
20.01.1974 Trung Hoa C8 đến gây hấn 
cưỡng chiếm Quân đảo Hoàng Sa bằng 


'uộc hải chiến với hải quản QLVNCH 


từ đấy. 
Hình ảnh trên đây là chứng tích Quân 
Lực VNCH đã trú phòng tại Quần đảo 
Trường 5a thuộc lãnh hải Việt Nam. 
Những chứng mình lịch sử và dẫn giải 
kể trên đã cho thấy rõ ràng cũng như 
phái đoàn Chính phủ Việt Nam Tự Do 
đã tham dự Hội Nghị Quốc Tế nhóm 
họp tại San Erancisco (Hoa Kỳ) vào 
năm 1851 đã chính thức công bế chủ 
quyền của Việt Nam trên các quần đảo 
Hoàng Ba và Trường Sa mà không thấy 
quốc gia nào phản đối (kế cả các quốc 
gia như Trung Hoa S5, Đài Loan, Phi 
Luật Tân, Brunei (Nam Dương) và Mã 
Lai AI. Để rồi, mãi đến năm 1856, khi 
quân đội Pháp bất đầu rút khỏi Việt 
Nam, thì Trung Hoa €8 đã cho 
hải quân ra đánh chiếm nhóm 
Tuyên Đức, thuộc phía Đồng 
quần đảo Hoàng 8a; khi Mỹ rút 
khỏi Việt Nam, thì Trung Hoa 
C8 lại cho hải quân đến gây hấn 
cưỡng chiếm nốt nhóa: Nguyệt 


đRnh một số Thiềm phía Tây quân đâo Hoàng 


^*2° Sa, với số quan gấp bội phần, làm 
cho đơn vị trú phòng của Quân 
lực VNCH thời Đệ II VNCH phải 
thất thủ sau 2 ngày giao tranh 18 
và 20011974. Trong khị đó 
Chính phủ Cộng Bản Bắc Việt thì 
hoan hỉ tiếp đón phái đoàn bóng 
bàn Trung Hoa Cũ mà không có 
một lời phản đối về hành động 
xâm lăng, cưỡng chiếm đất nước 
Việt Nam của quan thầy vĩ đại, 
chứng tỏ lòng phản bội của 
Chính phủ ŒB5 Bắc Việt đối với 
đất nước của Tổ Tiên Việt Nam 
đã bò công sức dựng nước và giữ 
nước Việt Nam cho Dân Tộc Tiên Rồng 


của chúng ta. 


đảo 
-- 


3. Nguyên nhân nào đưa đến sự 
tranh chấp những túi dâu ở thêm 
lục địa Việt Nam và sự cống hiển 
Quân đáo Hoàng Sa và Trường Sa 
cho quan thây Trung Hoa C8 của 
CSVN ? 

Như chúng ta đều biết Chính phủ 
Trung Hoa.C5 lúc nào cũng tìm cách 
lấn chiếm nước Việt Nam, nên đã tìm 
mọi cách để đưa nước Việt Nam thành 
một Quận hay một Tỉnh của Trung 
Hoa C8, đến khi Miän Bác Việt Nam 
trở thành em út XHƠN, (Trung Hoa 
C8 đã gếp phần chiến thắng Điện Biên 
Phủ, chứ chẳng phải Tướng Võ Nguyên 
Giáp có đủ tài cán đánh quân lính 
Pháp bại trận Điện Biên Phỏ!. 
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Ngược dòng lịch sử, Nguyễn Tất 
Thành đã hấp thụ chủ thuyết Mác Lê 
làm rường cột cho kế hoạch tổng thể và 
+tại Mát-cdg-va năm 1824 trong chương 
trình nghị sự của hội nghị thứ V 
(Ứomintern) đảng công sản quốc tế, 
Nguyễn Tất Thành được sự đồng ý và 
chấp nhận dưới sự hướng dẫn của các 
thủ lãnh cộng sản tối caa Sô Viết, rồi 
được đưa về nước để thi hành kế hoạch 
xích hóa toàn cầu với cái tên mới là 
Nguyễn Ái Quốc. Sau đó, Nguyễn Ái 
Quốc lại đổi tên là Lý Thụy, để nhận 
thêm: chỉ thị của Trung Hoa C8 dưới 
chiêu bài tam dân chủ nghĩa: Dân Tiộc, 
Đân Quyền và Dân Sinh, ngõ hầu xích 
hóa nước Việt Nam sẽ nằm gọn trong 
hai khẩu hiệu Của Dân, Do Dân và Độc 
Lập Tự Do Hạnh Phúc. Thế riên, nước 
Việt Nam dù có đệc lập ở Miền Bác 
1964 và seu này chiếm trọn cả nước 
Việt Nam (30.4.1975), chỉnh phủ CSVN 
lúc nào cũng bị Nga Sô và Trung Hoa 
C8 hướng dẫn sinh hoạt chính trị quốc 
nội, từ cuộc Cải Oách Ruộng Đất, Trấm 
Hoa Đua Nẽ đến nghĩa vụ quốc tế cuối 
củng là lấn chiếm nước Cao Miên và 
quay đầu bái phục Trung Hoa C8. 

Thật đúng vậy, trong thời kỳ chiến 
tranh Quốc Cộng, Chỉnh phú CBBV 
được sự lãnh đạo của Nga Sö và Trung 
Hoa C8, nên phải bị sự chỉ đạo cuồng 
tín của đảng cộng sản quốc tế, ngõ hầu 
thi hành kế hoạch xích hóa toàn cầu, 
trong đồ nước Việt Nam mến yêu của 
chúng ta là rnột con chốt không hơn, 
không kém. Nước Việt Nam nằm cận 
kề với nước Trung Hoa Ö8 vĩ đại, như 
môi với răng, thế nên nước Trung Hoa 
G8 đã tận tình giúp đỡ quân trang, khí 
cụ... để chính phủ CBSBV đưa những 
nhân dân ra đỡ đạn, thí hành kế hoạch 
của bọn C8 quốc tế, ngõ hầu cướp trọn 
cà nước Việt Nam; song song Chính 
phủ Trung Hoa E5 lúc nào cũng muốn 
xâm chiến đất nước Việt Nam về chơ 
nước Trung Hoa C5, thế nên một khi 
Chu Ân Lai, Tổng Lý Quốc Vụ Viện 
muốn lấn chiếm vùng lãnh hải gầm các 
Quần đảo Hoàng Sa và Trường 5a, thì 
Phạm Văn Đồng, Thủ Tướng Chính 
phủ C8BV cũng chấp nhận thi hành kế 
hoạch cất đất Việt Nam cho Trung Hoa 
C8 bằng một công hàm gởi ngày 
14.9.1958 cho Chu Án Lai, với nội dụng 
hoan hỉ xác nhận và tán thành (Báo 
Nhân Dân số 1653, ngày 22.9.1956). 
Bau khi chiếm trọn cả nước Việt Nam, 
Chính phủ CSVN không ngần ngại 
theo Nga Sô, bố Trung Hoa Ö8 để rồi 
đãng hiến Nga Số những hải cảng Cam 
Ranh, Đà Nẵng, đồng thời phải nhận 
công tác đi làm “nghĩa vụ quốc tế" tại 
Cao Miễn, mặc dù Trung Hoa C5 phản 
đối, để rồi mang sự thất bại ê chề. Nga 
8ô cùng các nước CB Đông Au đã biến 
thể thành những nước Tự Đo, Dân 
Chủ, Nhân Quyền. Thế nên, muốn giữ 
thể chế một nước Cộng Sản, không côn 
đường nào khác hơn là phải quay đầu 
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lại khuất phục đàn anh vĩ đại Trung 
Hoa C8, mặc dù trước đó Chính phủ 
GSVN đã chơi trò "ăn cháo đá bát" với 
Trung Hoa C8. Để nối lại tình xưa, 
nghĩa cũ "môi hở răng lạnh", Chính phủ 
CBSVN phải bắt buộc chấp nhận yêu 
sách của Đặng Tiểu Bình loại trừ các 
tên Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Đức 
Tâm. Mai Chí 'Thọ ra khỏi Bộ chính trị 
Trung ương Đảng vì tội đã toa rập với 
Nga Sö trong giai đoạn trước. Riêng 
Nguyễn Cơ Thạch cũng vừa là Phó Thủ 
Tướng kiêm Ngoại Trưởng mà còn bị 
hạ tầng công tác, để thay thế bởi 
Nguyễn Mạnh Cầm với chức Ngoại 
Trưởng. Sau đó, Nguyễn Mạnh Cầm 
tân Ngoại Trưởng đã nhanh lẹ qua 
Trung Hoa C5. Củng như hơn tiột năm 
trước đó, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, 
Võ Chí Công đã bí mật qua Trung Hoa 
C8 để van xin nổi lại tình xưa. Vào 
trung tuần tháng 11 năm 1991, Đỗ 
Mười Tổng bí thư, Võ Văn Kiệt, Thủ 
tưởng cùng bầu đoàn thê tử qua Bắc 
¡nh xin bệ kiến với giới lãnh đạo G5 
Trung Hoa. Cuộc thương thảo diễn ra 
trong 4 ngày, nhiều hiệp ước thương 
trớc đã được ký kết. Tất cả CSVN đều ủ 
thế "hạ phong", từ vụ Trung Hoa C8 
đời nợ, tới vấn đề các quân đảo Hoàng 
Sa, Trường Ba, vấn đề biên giới, vấn đề 
bồi hoàn tài sản cho những người Việt 
gốc Hoa bị CSVN cướp đoạt trước đây, 


vấn đề cho hồi hương những người Việt . 


gốc Hoa này mong muốn trở lại Việt 
Nam, vấn đề cho hàng hóa mang nhãn 
hiệu Trung Hoa C5 được tự do buôn 
bán ở Việt Nam... Tất cả đều là những 
vấn đề tạo "nhức mình, nhức mẩy" cho 
giới lãnh đạo ƠSVN. Vụ thiếu nợ trong 
những năm chiến tranh xâm lăng Nam 
Việt Nam. Trung Hoa C5 nói CSVN nợ 
l85 triệu đô-la US chưa trả, CBVN nói 
chỉ nợ 17 triệu đô-]a U85. Vụ quần đảo 
Hoàng 5a và Trường 5a, OSVN giữ phái 
công nhận chú quyền cho "Trung Hoa 
C8. (Thế nên, khoảng 10 học giả Trung 
Hoa C8 đến Đài Loan dự một buổi hội 
thảo với 100 học giá địa phương vào 
nhứng ngày 38 và 29 tháng ỗ năm 
1894. Sau 2 ngày họp, họ tuyên bố 
rằng: "Trung Hoa CS có chủ quyên lịch 
sử về vùng tranh chấp các quân đảo 
Hoàng 8a và Trường 8a. Bởi vì, Chính 
phủ G8VN gục mặt chấp nhận sự cất 
đâu câu hòa với Trung Hoa C8). Vùng 
biên giới Việt-Hoa, sau vụ xua quân 
chiếm một số tỉnh miền Bắc vào năm 
1979, sau đó Trung Hoa C8 còn chiếm 
đóng một số làng dọc theo biên giới, giờ 
nhất định bất CSVN phải xác định lại 
lần ranh biên giới lại.. Nhưng gay go 
hơn nửa là Bác Kinh nói hơn 200.000 
người Việt gốc Hoa bị xua đuếi khôi 
Việt Nam trước dây, hiện giờ sống ở 
Trung Hoa C8, nay yêu cầu CSVN cho 
họ trở về lại Việt Nam sinh sống và 
hoàn trả tài sản cho họ. Còn vấn đề 
buôn bán, hơn 2 năm qua hàng hóa 
Trung Hoa C8 trân vào thị trường Việt 


Nam khiến một số cơ xưởng VN vỡ nợ, 
đồng cửa (Chỉ ỡ Móng ái, mỗi ngày có 
hơn 300 người 1foa mang hàng hóa qua 
bán, với 400 chợ nhỏ hàng hóa của 
Trung Hoa C8 củng được bày bán, 
người Tàu qua lại không cần giấy tờ gì 
cả... v.v... (Trích Báo VG số 66, trang 
60). 


Để tạm kết thúc đề tài Sự Tranh Chấp 
Chủ Quyền Các Quần Đảo Hoàng 5a và 
Trường 5a này, trước nhất tôi xin đồng 
tình hoan nghênh Gs Nguyễn Văn 
Canh, Cụ Phùng Ngọc 8a, Cụ Trần 
Quang Túc.. đã viết Tuyên Cáo, xin 
chữ ký, viết bài phân đối Trung Cộng 
chiếm đoạt các quần đảo Hoàng Ba, 
Trường 5a, với các văn kiện tham khảo 
quá đầy đủ, mà chính tôi đã mạn phép 
trích đẫn để tiếp nối viết bổ túc thêm, 
ngõ hầu cho quý vị đồng hương VN biết 
tõ thêm sự kiện lịch sử đau buồn nhất, 
mà Chính phủ CSVN lần lượt cắt đất 
để được tiếp tục sinh tôn theo C5 vô 
nhân. 

Vấn đề Chủ Quyền Các Quân Đảo 
Hoàng Ba và Trường 5a Trong Lãnh 
Hải Việt Nam, Tất Nhiên Thuộc Về 
Việt Nam, tôi tin rằng chế đệ CS sẽ bị 
lạt đổ, khi đó Chủ Quyền các Quần Đảo 
Hoàng Ba và Trường Ba sẽ được phục 
hồi, bởi vì Chinh phủ trong tương lai 
Không Phải là Chính phú đàn em của 
Trung Hoa C58, thì tất cả những văn 
bản của Chính phủ C5VN xem như vô 
hiệu, bởi vì Đất Nước, Lãnh Thổ của 
Việt Nam, thì Người Việt Nam phải 
làm Chủ Quyền, tất cả các nước trên 
thế giới đều công nhận như thể đó 
trong tương lai. : 

Để cho các Chính phủ Âu, Mỹ, Úc 
Châu có quý vị đồng hương Việt Nam 
hiện sinh sống và tất cả quý vị đồng 
hương ở Việt Nam biết rõ thực trạng sự 
cưởng chiếm các Quần đảo Hoàng Sa 
và Trường 5a trong lãnh hải Việt Nam 
của Trung Hoa 8, là do nguyên nhân 
cắt đất thuộc các Quần đảo này của 
Chính phủ CSVN, để dáng hiến cho 
Trung Hoa C8, ngõ hầu tiếp tục làm 
con cờ cho cộng sản quốc tế. Đó là 
hành động của Chính phủ GSVN đã 
phản lại tỉnh thần anh dũng của tiền 
nhân qua những trận đánh Đống Đa, 
Bạch Đằng để giữ nước, làm cho giặc 
phương Bắc phải kính phục. Do vậy, 
chúng ta là người Việt Nam, không thế 
cúi đầu theo Chính phú CSVN, mà 
chúng ta cần phải kết hợp với tất cả 
Hội-Đoàn Việt Nam ở hải ngoại để 
cùng chung có tiếng nói phản đối việc 
Chính phủ CSVN cắt đất đáng hiến cho 
Trung Hoa C8, đồng thời kêu gọi các 
quốc gia trên thế giới có hành động 
ngăn chân Trung Hoa C8 xâm chiếm 
lãnh hải, các Quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa. Do vậy, chúng ta sẽ không 
hồ thẹn với bậc tiền nhân, bởi vì Đất 
Nước Việt Nam thuộc Chủ Quyền của 
Việt Nam. 


M lúc gần đây, dự luận và báo 
chỉ Âu Mỹ thường bàn luận đến Việt 
Nam. Về khía cạnh kinh tế, họ nhận 
định Việt Nam có nhiều tiêm lực sản 
xuất, có khả năng phát triển kinh tế 
và nếu được trợ giúp của ngân hàng 
quốc tế cũng như của khối kỹ nghệ tư 
bản, có thể trở thành 'rồng” như 
những rồng khác vùng Châu Á. 


Từ lúc chỉnh quyền Mỹ thông báo bãi 
bỏ lệnh cấm vận và gần đây Mỹ và Hà 
Nội quyết định đặt văn phòng liên lạc, 
chuẩn bị liên hệ ngoại giao trở lại, đã 
gầy nhiều xôn xao trong khối cộng 
đông người Việt hãi ngoại chúng ta. 

Để hiểu biết thêm một khía cạnh mới 
của vấn đề và hiện tình Việt Nam dưới 
quyền cai trị của đảng cộng sản, 
những khó khăn mà đảng cộng sản 
Việt Nam đang và phải gặp trong 
tương lai, chúng tôi xin lược địch bài 
điểm sách dưới đây tựa đề "Viet Nam, 
Ù aube đun nouveau destin" của 
S1 TU 01v IEID/Á tì He Đi 
Domenach qua tác phẩm "Việt Nam, 
cộng sản hay rồng" (Việt Nam, 
coramunistes et dragons) của đean 
Ciaude Pomonti và Hugues Tertrais 
(La Monde éditions) đăng trên nhật 
báo Le Monde ngày 38.5.1894. 
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Nước Pháp có một thái độ khác ia với 

Việt Nam. Vài năm gần đây, dư luận 
xôn xao trở lại, người ta tổ chức nhiều 
chuyến du lịch, nhiều nhà lãnh đạo 
Pháp công du đến nước này. Thể 
nhưng ngoài một vải nhà chuyên 
ngành nghiên cứu can đảm trình bày 
những biên khảo có giá trị, Việt Nam 
vẫn vắng bóng trong những cuộc hội 
thảo liên quan đến sự chuyển biển của 
vùng Đông Á. 

Tác phẩm của Jean Claude Pomonti 
và Hugues Tertrais bổ túc sự thiếu sốt 
này. Tác giả không chỉ nhằm trình 
bày như một phông sự về sự chuyển 
biến gần đây của Việt Nam mà còn 
nêu lên một giả thuyết quan trọng: 
"ồn đền cũ của chủ nghĩa xã hội Sô 
Viết đang cổ gống chuyển nình trẻ lại 
thành một quốc gia thuần túy Á Châu, 
uới tham 0ọng duy nhất là tạo điều 
biện, trước để sống còn, sau đó tìm 
cách thoát khỏi tình huông tế nhị”. 

Để chứng mỉnh giả thuyết này, hai 
ông đưa ra một lập luận xúc tích, đầy 
thuyết phục, không che giấu, mà trái 
lại cồn nêu rõ những "áp lực nặng nề" 
mà bấy lâu nay Việt Nam, do đăng 


ngưỡng cửa 
định mệnh mới 


trước 


« Phan Ngọ 


cộng sản lãnh đạo, phải mang như 
một gánh nặng về: 
- Di sản chủ nghĩa M: 
~- Sự đe dọa từ phía Trủ ông 

- Sự xung khắc giữa hai miền Nam 
Bắc 

- và gần đây, ý định bế môn co mình 
bảo thủ trở lại. 

Trong phần đầu tác phẩm, tác giả 
trinh bày một cách quy mô tai hợa xảy 
ra khi đảng cộng sản nấm chính 
quyền, "gần 3 triệu người phải ra đi, 
hàng trăm ngàn người phải vào tù", 
nhưng tác giả tránh nêu lần một bài 
học vê đạo đức. 

Rhông giảm khinh trách nhiệm nặng 
nề của đảng cộng sản Việt Nam, 
nhưng hai ông cũng quan niệm rằng, 
trong bối cảnh lúc ấy, địa bàn hoạt 
động của Việt Nam bị giới hạn giữa 
hai gông kẽm Nga Bô và Trung Cộng. 

Ngược đòng lịch sử, tác giả chứng 
mỉnh "chế độ thuộc địa Pháp như vết 
thương, gây gãy để nền văn hóa dân 


zăn hóa it mu re, Ti xRúx Việt 


AE A4 tam hỆng hết gà 


tÃ+, ft Vị 
tậo, trang 
Nam quay lưng từ bỏ tập quán cổ 
truyện Trung Quốc" 

Hiấn hối vì bị Nga Sô bỏ rơi năm 1886, 
Việt Nam ở trong tĩnh huống bắt buộc 
phải tìm che mình một định mệnh 
mới: chỉ có cách duy nhất là rmnở cửa 
rộng chào đón kế thù cũ của mình. 
Các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam 
"Lrở lại thăm viếng" Âu Châu, đặc biệt 
Pháp quốc, nhưng còn phải chờ đợi 
thêm nứa, chờ đợi cho đến khi nào 
chính quyên Mỹ giải tỏa hết áp lực. 
Cộng sản Việt Nam bằng mọi cách 
phải tim cho nình một thế đứng mới 
trong vùng Đông Nam Á. Hơn thế 
nữa, cộng sản Việt Nam cồn phải 
dành miột vai trò mới cho cộng đồng 
Việt kiều hải ngoại và tác giả dành 
tmmột chương quan trọng đặc biệt liên 
quan đến khối cộng đồng này, điển 
hình như nêu lên hai đợt gần một 
triệu người di tản sang Mỹ từ 18785, 
đợt đầu có tính cách "chính trị" và đợt 
nhì có tính cách "kinh tế" hơn. 

Tác giả củng nói thêm rằng cộng sản 
Việt Nam đang tìm cách liếc mắt chào 
mời khối cộng đồng Việt kiều hải 
ngoại, nhưng liệu họ có thể hợp tác 
hứng khởi và tích cực như khối dân 
Trung Hoa hải ngoại với Trung Cộng 
không? 

Một đánh cuộc chính trị (un parl 
polHique). 

Cuối cùng tác giả kết luận tương lai 
Việt Nam chỉ cá cách duy nhất là trở 


thành "rồng". Tác giả nhấn mạnh, từ 
khi Gorbatchev buông lời cảnh cáo 
năm 1886, sự chuyển biến về quan 
điểm chính trị của nhà cầm quyền Hà 
Nội gây va chạm và mâu thuẫn, Vì táo 
giả nghĩ rằng ở đây cũng như ở Trung 
Công, chìa khóa bài toán chỉ thuần về 
khía cạnh chính trị và trên bình điện 
này, khó khăn càng trở nên khó khăn 
hơn và ở Việt Nam hay ở Trung Cộng 
sự đánh cuộc cũng gần như nhau: bảo 
toàn độc quyền của đẳng cộng sản để 
mở rộng biên giới một cách an toàn 
cho khối tư bản vào. Làm như thế, 
cộng sản Việt Nam sẽ được cả ưu điểm 
lần nhược điểm. Ưu điểm vì các nước 
Á Châu láng giềng nhất là Đài Loan 
sẵn sàng đầu tư mạnh vào Việt Nam. 
Nhược điểm vì đảng cộng sản Việt 
Nam không có một nhà lãnh đạo có 
tầm vóc như Đặng Tiểu Bình, tiêu 
biểu cho đảng, cho lịch sử đảng, để 
điều khiến và kiếm soát sự chuyển 
động tình thế. 

Tác giá cũng trình bày, trong quá 
khứ, đẳng cộng sản Việt Nam không 
gặp một thử thách nào như cuộc cách 
mạng văn hóa Trung Cộng, nhưng 
đẳng cộng sản Việt Nam vẫn còn bị 
ràng buộc sâu rộng vào dĩ vãng hào 
hỏng của mình. 

Người ta còn muốn biết đẳng cộng 
sản Việt Nam có đỏ khả năng giải tảa 
hết sự kiểm soát chặt chẽ thôn quê và 
khuyến khích kỹ nghệ hóa vùng đồng 
ruộng. Về điểm này, tác giả rất minh 
bạch, không có ý kiến thửa thải. 

Bau hết, người ta tự hỏi cộng đồng 
Việt kiều hải ngoại đang sống ở 
những nước đân chủ, ìiệu có bằng lòng 
với một cởi mở nông cạn, mang vốn về 
đầu tư ở quê hương mình? 

Chế độ cộng sản Việt Nam rồi đây 
khó mà tránh né một cuộc tranh luận 
về chế độ dân chủ với khối Việt kiều 
này. 

Trong các vấn đề này, tác phẩm của 
J,G,P và H.T. cho biết những đữ kiện 
cụ thể, những sự phân tích quí báu. 
Cuối cùng tác giá đã thành công đưa 
vấn đề Việt Nam vào chân trời trì 
thức cộng đồng một cách khách quan 
mà không lệ thuộc một ÿ thức hệ nào, 
giúp cho mọi người hiểu rõ thêm tình 
trạng hiện tại của Việt Nam. Tác 
phẩm cũng rất cân thiết cho những 
nhà du lịch và những nhà thương mại. 


Trên đây chúng tôi lược dịch quan 
điểm của nhà bình luận ngoại quốc về 
hiện tình đất nước Việt Nam dưới chế 
độ cộng sản. Đứng trên lập trường độc 
lập tư tưởng, tác giả khách quan nhận 
định thâm ý của Hà Nội để thoát khôi 
tình trạng bế tắc. 

Hy vọng rằng khối tư bản khi đến 
Việt Nam, mang theo nền tảng tự do 
đân chủ gãy hạt giống tốt cho cuộc 
"cách mạng bọc nhung" như ở Tiệp 
Khắc năm nào, đáp ứng lòng mong đợi 
của người Việt lưu vong chúng ta ® 
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THỜI KỲ ĐỒ ĐÁ 
CỦA DÂN VIỆT 


Đ: được xemn như là một dụng cụ 
được loài người dùng nhiều nhất, hơn 
tất cả các loại dung cụ khác trên trái 
đất này và thời kỳ đồ đá là thời kỳ dài 
nhất trên tiến trình phát triển văn hóa 
của con người, 

Như chúng ta đã biất, các đụng cụ chế 
biến và xử dụng bởi con người được 
chia làm ba loại hay nói đúng ra làm ba 
thời kỳ chính đó là thời đồ đá, thời đề 
đồng và thời đồ sất. 

Riêng thời đồ đá được chia làm hai 
thời kỹ: 

1. Thời kỳ Cựu Thạch 

2. Thời kỳ Tân Thạch 

Trên thể giới, thời kỳ Cựu Thạch bất 
đầu vào khoảng 2,6 triệu năm trước. 
Con người đã bất đầu dùng và làm 
những dụng cụ bằng đá kéo dài mãi 
đến khoảng giữa 8.000 đến 5.000 năm 
trước Tây lịch, con người mới bất đầu 
dùng những dụng cụ đề khí Vậy tính 
ra Ít nhất eñng hơn 2,5 triệu năm. Đá 
(có thể cả cây, xương và tre) là dụng cụ 
mà con người dùng trên bước đường 
sinh tồn với môi trưởng chung quanh 
họ. 

Diều đặc biệt nhất là những dụng eụ 
làm bằng đá không bị tàn phá bởi 
những hiện tượng thiên nhiên như khí 
hậu, thời tiết, động đất v.v... và một khi 
đã biết dùng và xử dụng đá thì người 
tiền sử có thể làm ra rất nhiều và ở bất 
cứ nưi nào vì đâu đâu cũng có đá. 

Trong bài này tôi xin được trình bảy 
qua về: 

1. Thời kỳ Cựu Thạch 

3. Những địa điểm đô đã của dân Việt 

8. Phương pháp làm đề đá của người 
tiền sử 

4. Người cổ Việt 

B. Lối sống của người tiên sử Việt 

6. Lối sống của người Tasaday còn sót 
lại 

7. Anh hưởng của nền văn hóa đồ đá 
Hòa Bình của dân Việt tại vùng Thái 
Bình Dương. 

Như đã nói trên, thời kỳ đồ đá chia ra 
làm hai thời kỹ chính là thời xỳ Cựu 
Thạch và thời kỳ Tân Thạch. 

Ở giai đoạn này tôi chỉ bản về thời kỳ 
Cựu Thạch của dân Việt. Vì thời gian 
Cựu Thạch kéo dài nhất và đồng thời 
củng chính yếu nhất. 


1. Thời kỳ Cựu Thạch š 
Thời kỳ Cựu Thạch được chia ra làm 
ba giai đoạn: 


a. Thời Hạ Cựu Thạch 2,6 triệu năm 
b. Thời Trung Cựu Thạch 185.000 năm: 
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c. Thời Thượng Oựu Thạch 40.000 
năm 

Thời kỳ Hạ Cựu Thạch khởi đầu vào 
khoảng 3,6 triệu năm trước và kéo dải 
đến 165.000 năm trước, Điều đáng chú 
ý là Phi Châu khởi sự thời kỳ Cựu 
Thạch vào khoảng trên 2 triệu năm, 
riêng Á Châu và Âu Châu thì khởi điểm 
vào khoảng trên dưới l triệu năm 
trước, 

Thời kỳ Trung Cựu Thạch tiếp nối từ 
165.000 năm đến khoảng 40.000 năm 
trước. 

Thời kỳ Thượng Cựu Thạch vào 
khoảng 40.000 năm (hay 38.000 năm) 
đấn 10.000 năm (hay 8,000 năm) trước. 


2, Những địa điểm đồ đá của dân 
Việt 


Loại đề đá của người tiền sử Việt được 
sắp vào thời kỳ Hạ Cựu Thạch được 
tìm thấy ở các nơi sau đây: 

a. Tân Mài (tìm thấy năm 1878) 

b. Quân Yên (tìm thấy năm 1978) 

œ. Xuân Lộc (tìm thấy năm 1871) 

d. Hàng Gòn (tìm thấy năm 1868) 

Loại đá được sắp vào thời kỳ Thượng 
Cựu Thạch, tượng trưng bởi nên văn 


Loại dụng cụ đồ đá tìm được tại Việt Nara 


hóa Bơn Vị và Hòa Bình. 

Loại đồ đá tượng trưng cho nền văn 
hóa Sơn Vì được tìm thấy bởi những địa 
điểm sau: 

a. Sơn VỊ (1968) 

b. Gò Vườn Bậu (1968) 

œ Hàng Pong (1973) 

d. Nam Tun (1878) 

e. Cạm Đồn (1978) 

f. Chu (18976) 
gø. Ống Quyên (1877) 


Loại đồ đá tượng trưng cho nền văn 
hóa Hòa Bình được tìm thấy ở những 
địa điểm sau: 

a. Hòa Bình (1926) 

b. Làng Vành (1829) 

c. Hang Dang (1966) 

d. Thẩm Hội (19721 

ø. Hang Chủa (1872! 

f. Sung Sam (1975) 

g. Don Moong (18976) 

h. Núi Một (1977) 

ï, Xóm Trại (1881) 


Sau thời Hòa Bình thì có loại đã đá 
của nền văn hóa Bắc Sơn, tìm thấy tại 
Bắc Sơn vào năm 1823. 

Các loại đồ đá kể trên được tổng hợp 
thành hai loại: 

la. Loại làm từ tảng đá cục mã ra, 
thông thường các loại đồ đá này có 
những xóa cạnh rất sắc bén, Những 
loại đô đá này được sắp vào thời kỳ Hạ 


Cách làm đề đá của người tiền sử 


Cựu “Thạch. 

2b. Loại làm từ đá cuội rất thô sơ được 
tìm đọc các bờ suối, sông... Những loại 
này được sắp vào thời kỳ Thượng Cựu 
Thạch. 

Điều làm chúng tôi rất cẩn thận là 
phần lớn các loại đồ đá Hòa Bình mang 
gốc từ loại phún thạch của núi lửa mà 
ra (loại Porphyrites, rhyolites). Các loại 
đồ đá đó nặng từ 200 gr đến khoảng 2 
kg đủ lực để chặt cây, cất nhánh hoặc 
đào mãng tre. Những loại đề đá này 
được xử dụng như búa ngắn, dao dùng 
để cắt, chặt, càa... 


H»‹ 
Hình mổ êng C. Wiliam Clewlow bằng dao 
đã loại Qhsidian 
8. Phương pháp làm đồ đá của 
người tiên sử 


Người tiền sử xử dụng nhiều phương 
pháp để làm đụng cụ bằng đá kể trên: 

a. Họ dùng phương pháp "đập trực 
tiếp", tức là lấy cục đá này đập trực tiếp 
với cục đá kia, để có những miếng đá, 
rồi sau đó chế thành dao đá hay lưỡi 
ủá.. 

b. Họ dùng phương pháp "đập trực 
tiếp", tức dùng một thanh đá làm xóa 
dục trung gian, rồi từ trên đập xuống 
để cho tầng đá ở dưới bể ra từng mảnh. 
œ. Họ dùng phương pháp "đập nhẹ", tức 
dùng xương ống hoặc cây đập nhẹ để 
uốn miếng đá theo hình đáng mình 
tnuốn. 

d. Họ dùng "kỹ thuật lưỡng cực" tức là 
để một cục đá tảng nằm ở dưới đất, rồi 
cầm cục đá khác đập thẳng từ trên 
xuống, hoặc lấy một cục đá chính để 
trên một tảng đá, dùng một cục đá đập 
thẳng từ trên xuống, như thế khi mảnh 
đá khi tách ra thì hai đầu của mảnh đá 
như bị đội đập, ta gọi là lưỡng cực. 

e. Phương pháp "ép đá”, lấy một thanh 
đá nhọn, dùng để ép từng chút cái lưỡi 
đá đã được đập ra, để uốn miếng đá 
theo hình dáng mình muốn. 

Dụng cụ đồ đá được đùng trong thời 
tiền sử và cả đến ngày hôm nay đủ là 
cuối thế ký 20. Năm 1975 tại Mỹ người 
ta đã dùng loại đồ đã làm bằng đá 
Obaidian (một loại đá thủy tỉnh thuộc 
vùng núi lửa) trong cuộc giải phẫu ông 
C. William Clewlow. Công cuộc giải 
phẫu thành công và sự sắc bén đặc biệt 
của đá Obsidian, nên vết mổ phục hồi 
rất nhanh ,nhanh hơn loại dao mổ làm 
bằng chất piatinum. 

4. Người cổ Việt 
Một số đi tích người cổ được tìm thấy ở 
các hang như sau: 

a. Hang Hủm (1964) 

b. Thẩm Hai (1985) 

e. Káo Lang (18685) 

d. Thẩm Khuyên (1965) 

e. Thẩm Ôm (1975) 

Điều đáng chú ý là di tích ở hang 
Thẩm Hai (Lạng Sơn), theo nhà cổ 
nhân học H.D Kahie cho rằng di tích 
trên có củng niên đại với di cốt người 


Quếc) chỉ có từ ñã00.000 đến 400.000 
năm. 
Ngoài ta người ta còn tìm được một số 
di cốt ở những nơi khác như: 
la Răng và xương tìm thấy ở 

Tam-hang và Tam-pa-loi, nằm sát biên 
giới Lào-Việt (thời Hạ Cựu Thạch). 

3b. Di cốt người Tam-pong, Nam và 
Bắc Tam-hang (thời kỳ Trung Cựu 
Thạch). 

đc. Di cốt thuộc thời kỳ Hạ Tân Thạch 
tìm được ở iàng Cườm, Khắc Eiệm, 
Đông Thuộc, Phổ Bình Gia, Kéo Phầy, 
Hang Muối, Quỳnh Văn, Soi Nhụ, Vinh 
Quang, Thiêu Dương. 


ð. Lối sống của người tiền sử Việt 
Sau đây là một số những di tích chứng 
mỉnh về sự hiện điện và lối sống của 
người tiền sử Việt. 

Ở những địa điểm kế trên, người ta đã 
tìm được những đống vỏ sò, ốc. Ngoài 
ra còn tìm thấy xương của các loài thú 
ăn cổ loại lớn như tượng, tê giác v.v... 
các loại xương này có loại đã hóa thạch, 
có loại còn lại mang vết đốt của lửa và 
một số dụng cụ đồ đá cúng được tìm 
thấy cạnh đó. Đây là bằng chứng cho 
thấy người tiền sử Việt đã biết đi săn 
thú và đã biết chế biến và dùng lửa. 
Điểm đặc biệt là trong hang đá ở Làng 
Vành người ta tìm thấy một số đá và 
xương được mạ chất Thể Hoàng 
(Ochre!. Theo tài liệu đào được ở các 
hang trên thế giới khẳng định rằng 
chất Thổ iioàng được người tiền sử 
dùng trong những nghỉ thức chôn cất 
và tế tự. 


Thời kỳ này trên thế giới cũng như ở 
Việt Nam, người tiền sử sống bằng cách 
đi sản bắn và thu nhật. Đây là thời kỳ 
còn “ân lông ở lễ", con người sống từng 
nhóm nhỏ, chưa có ý thức về chủng tộc 
hay quốc gia. 

Đề dân chúng cụ thể và đồng thời 
cũng để làm cho đễ hiểu vẽ lối sống của 
người tiền sử, tôi xin đưa ra đây một bộ 
lạc còn sót lại tại vùng Thái Bình 
Đương, còn mang lối sống của thời "ăn 
lông ở lỗ" giống lối sống của người tiền 
sự, đó là bộ lạc người 'TTasaday. 


Hình làm tên bằng dụng cụ đê đá ở các bộ 
lạc 


6. Bộ lạc người Tasaday 

Thật là một điều may mắn trong thời 
đại văn mình của thế kỹ 20 này, tại 
vùng Thái Bình Dương còn sót lại một 
bộ lạc nhớ khoảng 30 người sống chung 
với nhau, họ vẫn còn sống thời "ân lông 


co điÔ' và dùng những dụng cụ bằng đá y 


Bản đồ địa điểm hài cốt người cổ, xương cổ 
sinh vật và đồ đá tại vùng Đông Nam Á 


vượn Lam Điền (Trung Quốc) tức từ 
khoảng 800.000 năm đến 650.000 năm, 
trong khi đó người Bắc Kinh (Prung 


hệt như người tiền sử thời đồ đá xưa 
kia. Bộ lạc đó mang tên là Tasaday. 

Vậo năm 1966, người ta khám phá ra 
một bộ lạc ở quần đảo Mindanao thuộc 
Phi Luật Tân, bộ lạc đó là bộ lạc người 
Tasaday, vào khoáng 30 người cả lớn 
lắn bé sống chung với nhau. Họ sống 
biệt lập, không biết gì về thể giới văn 
mình bên ngoài. Các nhà nhân chủng 
học đến nghiên cứu họ đầu tiên cho 
biết rằng người Tasaday tượng trưng 


cho những người đầu tiên trước kia rời 
vùng đất liên Á Đông để tiến ra các đảo 
và lan đi khẩp vùng Thái Bình Dương. 

Họ sống biệt lập ở vùng cao nguyên 
giữa rừng già, Lân đầu tiên khi liên lạc 
với họ, họ không hay biết gì về nước 
Phi Luật Tân cả. Vì ở giữa rừng nên 
trong ngôn ngữ của họ không có đanh 
từ về biển cả, tàu bè và đồng thời 
không có danh tử về chiến tranh. Họ 
chưa bao giờ nếm chất muối và chất 
đường. 

Dụng cụ đồ đá của họ rất thô sơ: họ 
lấy cục đá quấn với dây rừng để làm 
búa đá, họ lấy miếng tre làm lưỡi 
dao,ho cũng làm cung tên bằng tre để 
đi sản. Họ dùng ống tre hoặc lá cây bọc 
lại để chứa đồ. Họ biết làm lửa bằng 
cách xoay mạnh một thân cây nhỏ trên 
một miếng ván. Tuy nhiên trong các 
phim tài liệu, tôi đá coi, người Tasaday 
cho thấy rằng họ ăn sống những con sô, 
ốc mà họ tìm thấy được dọc bờ suối. 

Người Tasaday sống bằng săn bắn và 
thu nhật. Với cung bên làm bằng tre, họ 
sãn nai và heo rừng, thỉnh thoảng gài 
bấy bất khi và chim. Tuy nhiên phần 
chính trong vấn đề tìm thức ăn là thu 
nhật dọc các bờ suối trong rừng: Họ 
dùng cây đào các củ khoai rừng, ăn 
chuối rừng, bắt cóc cua sò v.v... họ chỉ 
bỏ ra khoảng hai giờ để lục lọi tìm thức 
ăn là đủ ăn trong một ngày. 

Sau khi khám phá ra bộ lạc trên, qua 
sự liên lạc với thế giới bền ngoài, người 
Tasaday ngày hôm nay không còn "ăn 
lông ở lễ" nữa, họ đã bị văn mình của 
thế giới bãn ngoài tràn ngập cuộc sống 
họ, biến họ không còn tự do và hồn 
nhiên như thuở trước. Như lời nhận 
định của một nhà nhân chủng học 
rằng: Người Tasaday hôm nay chỉ mơ 
trở lại lối sống thiên đường của ngày 
xưa, đủ đó là một lối sống thiếu thến 
vật chất. 

Vậy vào thời tiền sử, vào khoảng triệu 
hoặc trăm năm trước, người cổ Việt 
cũng có lối sống như người Tasaday, họ 
cũng đi săn bắn và thu nhật, cũng dùng 
những dụng cụ bằng đá kế trên. Người 
cổ Việt lúc đó sống từng nhóm nhỏ biệt 
lập nhau; tụy nhiên chưa có vấn đề 
phân biệt Kinh hay Thượng, chỉ biết 
rằng kể ở miên núi chạy xuông tá túc 
với người đồng bằng. Gặp lúc lụt lội ở 
miền đồng bằng, thì kẻ ở miền thấp 
chạy lên núi trú ngụ. Sự tiếp xúc giữa 
kê ở miền thấp củng người miền cao đã 
trở thành quen thuộc, rồi từ đồ mới ải 
đến việc “Lạc Long Quân (ở miền đồng 
bằng) lấy Âu Cơ (ở miền cao nguyên) 
hoặc một số truyền thuyết như truyện 
"Sơn Tỉnh và Thủy Tình lấy vợ". 

Khi nghiên cứu lại về lối sống của các 
bộ lạc, tôi nhận thấy là phân lớn họ 
không lấy nhau trong nhóm nhỏ của 
chính họ mà ngược lại họ lấy nhau ở 
nhóm khác, ở bộ lạc khác (tuy nhiên 
cũng có một số trường hợp biệt trừ). Sự 
kiện trên cũng được thể hiện trong 
truyền thuyết họ Hồng Bàng: 

Trong truyên thuyết họ Hồng Bảng, 
Để Minh khi đi tuần phương Nam lấy 
Vụ Tiên Nữ là hai bộ lạc khác nhau 
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sanh ra Lộc Tục. Lộc Tục lấy con gái 
chúa Động Đình, lại cũng một bộ lạc 
khác. Rồi sanh Lạc Long Quân, Lạc 
Long Quân lấy Âu Cơ thuộc bộ lạc 
khác. 

Vì sự lấy nhau ngoài bộ lạc trên, dẫn 
đến sự pha trộn văn hóa giống loại. Sự 
lấy nhau trong truyền thuyết cho thấy 
gự trải đài của bộ lạc Việt, từ Bắc chí 
Nam, từ Đông sang Tây, vì đó khi đưa 
ra con cháu Bách Việt, điều đó nói lên 
sự bao trồm rộng lớn trải đài của dân 
Việt trên phần đất cổ Việt. Điều đáng 
chú ý ở đây là trong truyền thuyết 
không có sự phân biệt Nam, Bắc, Đông, 
'Tây và củng có sự phân biệt kẻ Thượng 
người Kinh, nhưng khi nghiên cứu lại 
người xưa thì các học giá Việt Nam, 
cũng như Trung Hoa và ngoại quốc đã 
đưa ra những ý kiến kỳ thị, phân chia 
chủng loại, phân chia địa thế, để cuối 
cùng truyền thuyết không còn giữ đúng 
thực chất của nó nửa, 

7. Ảnh hưởng văn hóa đồ đá Hòa 
Bình của đân Việt tại vùng Thái 
Bình Dương 

Nền văn hóa đồ đá Hòa Hình mang 
tiột sắc thái đặc thủ ảnh hưởng trải dài 
trên phần đất rộng lớn kéo từ Miến 
Điện đến Đông Dương và từ rniên Nam 
Trung Hoa tới Mã Lai và đảo Sumatra. 
Nền văn hóa đồ đá Hòa Bình bao trùm 
thời kỳ hậu Pleistocene và tượng trưng 
cho những dụng cụ đồ đá của một số bộ 
lạc còn tôn tại tại một sẽ rừng nhiệt đới 
mà điển hình là bộ lạc Tasaday vừa nêu 
trên. 

Loại đồ đã chính của Hóa Bình là loại 
đồ đá dùng để chặt và đốn (tchopper, 
chopping tool) loại này đã được tìm 
thấy ở Miến Điện vào thời cận 
Anyathian, ảnh hưởng bởi rên văn hóa 
đồ đá Hòa Bình (theo nhà nghiên cúu 
Movius 1943: 378-871. Riêng tại Hang 
Thần (Spirit Cave) ở Thái Lan, nhà 
khảo Chet Gorman, vào tiãm 
1069-1971, đã tìm được một số xương 
cùng với rau và hoa mầu được định thời 
gian vào khoảng 12,000 năm đến 7.500 
năm trước Tây lịch. Ông Chet Gorman 
chia những đồ tìm được thành 2 cấp 
bậc văn hóa: 

- Cấp bậc văn hóa đợt 1: gồm những đồ 
thuộc văn hóa Hòa Bình bao gồm 
những loại đồ đá đơn mặt thuộc đá cuội 
tìm dọc suối, sông và những đá mài 
nhuộm chất thổ hoàng và đồng thời 
cũng có một số đồ bằng cây và tre như 
cung, tên, lao... Riêng một số hoa mầu 
được tìm thấy tại Hang Thần gồm có 
đậu (Prunus và Aceca), bâu, củ sắn, 
tiêu hạt, đưa leo và một số loại hạt. 
Theo nhận định của một số nhà Thực 
Vật Học thì các loại trên đã biến thể và 
chuyển hướng tử giai đoạn man dại qua 
giai doạn được trồng trọt của vùng 
Đông Nam À. 

- Cấp bậc văn hóa đợt 2: gồm những 
loại đồ gốm, loại dao và búa bốn góc 
tượng trưng cho thời Tân Thạch, định 
thời gian vào 4.000 năm đến 4.500 
trước Tây lịch. 

Riêng ở Campuchia tại địa điểm Laang 
Ñpean (theo nhà nghiên cứui Mourer 
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1970) nhứng Bồ ở đây cũng bị ảnh 
hưởng bởi nên văn hóa Hòa Bình, riêng 
loại đồ gốm được định thời gian vào 
khoảng 8.200 năm trước Tây lịch. 


Tém lại các nhà nghiên cứu nhận định 
như sau về nền văn hóa Hòa Bình: Từ 


s=, V S=: hai 


Ảnh hưởng của nền văn hóa đồ đá Hòa Bình 
tại Vùng Thái Bình 

Miễn Điện đến Đông Dương, tử tính 
Vân Nam, tỉnh Tứ Xuyên và Quảng 
Đông cho tới Mã Lai và đảo Sumatra 
(tài liệu của Chang R.Ũ. 1863:47) đều bị 
ảnh hưởng của nền văn hóa Hòa Bình 
dựa trên những đụng cụ đồ vật ïìm 
thấy (tài liệu của Van Heekeren, 1957: 
70-5). 

Trong thời kỳ đồ đá, sự ảnh hưởng của 
nền văn hóa Hòa Bình của dân Việt đã 
bành trướng ra rộng xa. Rồi sau thời kỹ 
đô đá tới thời kỳ đô đồng, thì một lần 
nữa đô đồng của Việt Nam tượng 
trưng điển hình nhất là trống đồng 
Đồng Sơn, đã ảnh hưởng lan rộng khắp 
vùng Thái Bình Dương. Sự kiện trên 
đây nói lên rằng dân Việt đã có một 
nền văn hóa vững chắc tại vùng Thái 
Bình Dương vào thời tiền sử. Đến thời 
cổ sử chúng tôi chứng minh rằng đân 
Việt có một truyền thống hào hùng và 
bất khuất 


Điều tôi muốn nói ở đây là trong 
những thế kỷ qua, chúng ta đã không 
khai thác những ảnh hưởng của văn 
hóa Việt, tuyền thống hào hùng của tổ 
tiên chúng ta mà ngược lại các học gia 
Việt lại khai thác những ý tưởng "nô lệ" 
để gieo vào tư tưởng của các thể hệ con 
châu của chúng ta. 

Hôm nay chúng tôi chỉ có ước mơ là 
đưa lại niềm tự hào và truyền thống 
bất khuất của tổ tiên dân tộc Việt qua 
những tài liệu nghiên cứu và dẫn 
chứng, để từ đó gây lại niềm tin cho 
dân tộc. 


"Tóm lại, thời kỳ đồ đá của đân Việt là 
thời kỳ sơ khai và lúc đó đân Việt chưa 
mang danh xưng là Việt, vì lúc đó họ ở 
rải rác từng bộ lạc, tửng nhóm nhỏ, có 
thể vài chục người trong mỗi nhóm, họ 
rang danh xưng của nhóm họ, hoặc 
danh xưng thể địa nơi nhóm đó ở. 
Những nhóm này ở rải rác khấp nơi, 
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đồng bằng, cao nguyên, miền Bắc, miền 
Nam. Các nhém cưới lấy lẫn nhau. Lúc 
tai biến họ di chuyển tử vùng này sang 
vùng kia và trái lại. Và ngày nay ta gọi 
họ là người cổ Việt, vì họ ià tổ tiên của 
người Việt, dù họ không danh xưng là 
Việt, nhưng họ ở trên phân đất Cổ Việt 
vì lúc đó chưa có ý thức quốc gia dân 
tộc. Lối sống của người Cổ Việt là lối 
sống xảy ra tại vùng Thái Hình Dương 
và cũng là lối sống xảy ra khắp nơi trên 
thế giới, Lúc đó ở trên thế giới, các bộ 
lạc cũng sống từng nhóm nhỏ riêng rê 
như vậy, chưa có vấn đề quốc gia hay 
phân biệt các nước như ngày hôm nay. 

Vậy sự tìm ra sọ người Cổ Việt, cũng 
như những dụng cụ đồ đá do chính họ 
lâm ra và truyền thuyết do chính họ kế 
lại cho con cháu, cho thấy rằng người 
Cổ Việt có một lối sống riêng biệt của 
họ, nhưng đồng thời phát triển song 
song với lối sống xây ra trên thế giới. 


:- Đây là lối sống của người tiền sử xảy ra 
— trước khi có chữ viết, có nghĩa là trước 


khi có sử. 

Vì truyền thuyết của dân Việt bắt đầu 
từ "Thần Nông", chúng ta phải tìm 
hiểu nguyên nhân nào đẫãn đến Thần 
Nông. Nhưng trước khi đề cập đến 
Thần Nông, chúng tôi muốn đề cập đến 
khí hậu, thời gian như thế nào s phủ 
hợp với loại hoa mầu, cây lá để rồi cuối 
cùng đưa đến sự trồng trọt dẫn đến 
Thần Nông, V đề này Hà sẽ bàn tiếp 
trong bài "YÊU TỐ THỜI GIAN" sẽ 


đăng trong bài tới ø 


DHĐ»© THÁI Á CHÂU... 


e Phan Ngọc Minh 


Œ› nghĩa cộng sản khánh tận và chiến tranh lạnh 
chấm dứt là hai sự kiện chứng rainh sự thành công rực rỡ 
của chế độ dân: chủ cũng như riền kinh tế thị trường tự do 
đồng thời mang đến cho khối Tây Phương một niềm tin 
tưởng vững chắc vào các giá trị có thể gọi là "bất di bất dịch 
trong mọi trường hợp" như tự do nhân vị và nhân quyền. 
Thế nhưng trong cuộc hội nghị về nhân quyền do Liên Hiệp 
Quốc tổ chức vào năm 1993 tại Vienne, thủ đô nước Áo, một 
số quốc gia Á Châu như Trung Quốc, Mã Lai, Tân Gia Ba lại 
Thang quan điểm cho rằng Tụ Châu có lập trường riêng về 
phương điện dân chủ nhân quyền và lưu ý Tây Phương nên 
cân nhắc quan tâm đến bối cảnh văn hóa xã hội khi ứng 
dụng và quảng bá các lý tưởng miêu trên vào thực tế. Cũng 
thể theo chiều hướng ấy qua cuộc viếng thăm vùng Đông 
Nam Á gần đây của Thủ Tướng Nhật Murayama, cơ quan 
ngôn. luận Đông Kinh bèn đăng trình bài tường thuật mang 
chủ ý là Á Châu rất mực tỉn tưởng vào giá trị và thế đứng tự 
tại của mình và bắt đầu từ đây thế giới không thể nào gác bẻ 
ngoài tai tiếng nói hàm chứa nhiều "cân lượng" của vùng 
Viễn Đông được nữa... 


Không nhiều thì ít, quyền lực kinh tế cùng với tỷ lệ phát 
triển đứng hàng đầu thể giới trong những năm gần đây cộng 
thêm sự sát nhập và khuếch trương thêm những tiềm lực 
kinh tế trong vùng, bên cạnh đó thế lực đang lên của Nhật 
và tham vọng khôn nguôi của Trung Quốc chính là những 
yếu tố mang tăm ¿ ảnh hưởng thật là to tát đến nỗi có thể làm 
biến đổi tình hình thế giới trong tương lai cận đại. Ngoài ra 
trình độ dân trí tại Á Châu ngày càng được mở mang hơn, 
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trở nên đồng nhất hơn do mối liên hệ văn hóa khẳng khứ, 
một trong những thành quả của các phương tiện thông tín 
đại chúng đa dạng. Bởi tin chắc kiểu mẫu Tây Phương đã 
đến hồi suy thoái và hãng say phấn khởi vì những thành tựu 
đáng kế trên phương điện kinh tế và văn hóa, giới trí thức 

Đông Nam Á quay về cội nguồn, tìm tôi, suy gẫm và thâu 
lượm nơi di sản quốc gia dân tộc những chân giá trị từ lâu 
tưởng đâu đã chìm vào quên lãng và cuối cùng đi đến kết 
luận Á Châu đặc biệt, là ưu tú hơn hết. "Thông Điệp" vừa 
nêu trên không hẳn không liên quan đến các chủ trương 
chính trị. Nấu khách quan mà nhận xét thì lợi dụng phong 
thái Á Châu để mưu đồ sách lược là bất chấp xem thường 
một địa phương chỉ chít chủng tộc, mang tính chất không 
thuần nhất, có nhiều nét dị biệt hơn cÃ mọi nơi trên toàn 
cầu với, những trung tâm văn minh đặc thù như Trung 
Quốc, Ấn Độ. Tuy nhiên điều này đã phơi bày ra một vấn đề 
chủ yếu cân được đề cập ra nơi đây. Đó là các quốc gia Viễn 
Đông một mặt đào luyện cho mình cơ sở tư duy mới có đầy 
đủ triển vọng trở nên một tâm điểm đáng được suy gẫm của 
thế kỷ thứ 20, mặt khác chỉ trích phê bình khối cộng đồng 
kỹ nghệ Tây Phương đang hồi suy thoái vì mất quan điểm, 
gò bó kém bê uyển chuyến, vì vậy thiếu khả năng đưa ra 
những dự kiến mới mẻ khác nên đành phải dò đấm tìm 
đường hướng mới, nục tiêu mới. Bởi thế các nhà tư tưởng Á 
Châu bèn dựa vào đó để nhấn mạnh đến giới hạn đặc tính 
của nếp sống Tây Phương nói chung, đồng thời ra sức gây 
dựng cho riêng mình một hướng đi tuy cá biệt nhưng rất t 
hiện đại, đi sát thực tế và có đầy đủ khả năng thay thế 
những quan điểm gia đình xã hội của phương Tây đang trên 
đà thoái hóa. 

Một phần vì lý de nội bộ, một phần bị làn sóng phản kháng 
cao độ và bất tín nhiệm đồn ép, giới câm quyền Trung Quốc 
bèn quay lại đề cao Khống Tử và đem ví đạo nghĩa đo ông đề 
xướng như là cột trụ của nên văn hóa truyền thống mà 
trước đây không ai khác hơn ngoài chính thể độc tài này 
chẳng ngớt cực lực bài bác...| Bấy lâu nay đáng cộng sản 
Trung Quốc luôn tìm đủ mọi cách khai thác triệt để châm 
ngôn "phục tòng tuyệt đối" nhằm đạt được mục đích cuối 
cùng là duy trì chế độ và củng cố địa vị. Ngoài thủ đoạn lợi 


dụng đạo lý Khổng Mạnh để nắm giữ quyền hành, cũng vì 
khát vọng quyền hành nếu trên, một ý thức hệ tiêu biểu bắt 
đầu lộ điện tại vùng "Á Châu thịnh vượng" bao gồm "nhóm 
quốc gia con hổ" và vùng Đông Bắc châu Á. Điển hình như 
Tân Gia Ba tán dương kỷ luật cộng đông và vai trò tất yếu 
của gia đình trong xã hội, Đại Hàn nêu cao ngưồn gốc tại 
sinh của nền dân chủ dựa theo chủ nghĩa nhân văn Đông 
Phương phông theo chủ thuyết "Dân Vị Quý" của nhà cách 
mạng Tôn Dật Tiên hoặc theo làng sùng tín ái quốc của đại 
thi hào Ấn Độ Tagore. Cả hai quốc gia này đều áp dụng đạo 
lý Không Mạnh làm bàn đạp tiến đến thành lập một chính 
thể nắm uy quyền trong tay chuyên thẳng thừng chèn ép 
các cánh đối lập để rảnh tay chấn hưng nền kinh tế, nâng 
cao tầm phát triển và thúc đẩy sự mở mang không ngoài 
mục đích phục vụ quốc gia dân tộc. 


Bàn về Á Châu mà không đề cập đến Nhật là một điều 
thiếu sót. Trưởng hợp Nhật thì thật là đặc biệt hơn cá, vì 
"đồng đối con cháu của Thần Mặt Trời” lúc nào cũng ôm ấp: 
nhiều "tham vọng"... Nhờ vào thế lực kinh tế sấn có, Nhật 
đã và đang thực hiện ý định nắm giữ vai trò lãnh đạo chủ 
chốt tại vàng Đông Nam Á, đặt vấn đề tổ chức nề nếp sinh 
hoạt cộng đồng theo đường lối mới lên trên riền tảng quân 
bình xã hội và đồng thời bác bỏ luận cứ cho rằng truyền 
thống Á Châu chỉ là một naớ tư tưởng hỗn tạp chẳng có chút 
giá trị nào lớn lao cho lắm. Khác với Mã Lai dùng chiêu bài 
quốc gia dân tộc để mãnh liệt đả kích Tây Phương, Nhật kín 
đáo hơn trong công việc sử dụng bản Ể, châu Á trên lãnh 
vực chính trị đang nỗ lực cấu trúc lại nhứng nguồn tư 
tưởng, trù định kiến tạo nên chủ nghĩa đại đồng riêng biệt 
hầu mong đánh bại chủ nghĩa đại đồng Tây Phương. Trong 
bối cảnh hiện tại những tư tưởng nêu trên không phải chỉ 
diễn tả niềm mơ mộng của giới trí thức Nhật thôi SP còn 
biểu lô lòng kiên quyết và ý niệm vững chắc "hiện thực hóa" 
những tư tưởng này. Và cũng nhờ vào đó dân tộc Nhật có 
một điểm tựa tỉnh thần vững chải để giải thích sự việc, 
hướng dẫn hoặc chủ trì hành động và nhận thức rành mạch 
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Đau đệ nhị thế chiến, vì là kê chiến bại, Nhật đánh mất chủ 
quyền quốc gia và bị cưỡng ép từ bỏ chế độ quân chủ, tuy 
nhiên xmmột phần vì thế, một phânvới bản sắc văn hóa sẵn có 
Nhật đã tìm ra cho mình đường lối phát triển kinh tế cao 
độ. Đến thập niên 70, với nền kinh tế, cực kỳ hưng thịnh và 
sung mãn, Nhật bất đầu nghiên cứu lại lịch sử, văn hóa, đào 
sâu tư tưởng đúc kết ra ý niệm "ưu tú Nhật Bản" đối kháng 
với "ưu tú phương Tay". Thiết tưởng cũng nên nhắc lại là 
quá trình lịch sử cận đại của Nhật đại thể được chia ra làm 
ba thời kỹ. 

Thời kỳ thứ nhất mang tên là BDO (tên cũ của Đông Kinh 
bây giờ), kéo dài từ thế kỹ thứ 17 đến tiền bán thế kỷ thứ 
18, còn được gọi là thời kỳ tiền hiện đại và chịu quyền cai trị 
của lãnh chúa 'Tokugana. Trong khoảng thời gian này mỗi 
kinh doanh hàng hải sinh sôi nảy nở và chính là động lực 
chủ yếu trong việc khuếch trương nền kinh tế muôn bê trủ 
phú lồng trong cảnh tượng thái bình an lạc và trên bình 
diện văn hóa lúc ấy Nhật đã phát huy học thuyết chủ quan 
theo bản ngã. 

Thời kỳ thứ hai là thời kỳ Minh Trị hiện đại (Me, bắt 
đầu từ hậu bán thế kỹ thứ 18. Lúc này Nhật bước vào kỷ 
nguyên kỹ nghệ với khẩu hiệu "kỹ thuật Tây Phương, tinh 
thân Nhật Bản". Trên lãnh vực tư tưởng thì trong giai đoạn 
này Nhật đem trực giác đối chiếu với thuyết duy trí Trung 
Quốc. 

Thời kỳ thứ ba chính là thời kỳ hiện tại với lần sóng tư 
tưởng hậu hiện đại thịnh hành. Theo chủ thuyết này thì 
Nhật phải đem hết khả năng và tâm sức ra để "hiện đại hóa 
xã hội theo tỉnh thần quốc gia", đồng thời bác bẻ chú nghĩa 
duy lý Tây Phương và phục hồi lại chủ nghĩa chủ quan bản 
ngã từng bị mai một. Từ nền kinh tế kỹ nghệ chịu ảnh 
hưởng phương Tây chuyển qua nền kinh tế điện tử tin học 
tối tân hiện đại Nhật đá đạt được một bước tiến khá đài, tuy 
nhiên một khi mà tính chất biện đại đạt đến mức tột ðỉnh 
thì phải có lúc tàn rụi thể theo luật tiến hóa. Nếu như "hiện 
đại hóa bao hàm Tây Phương hóa" thì dưới nhãn thức của 
các nhà tư tưởng Nhật đương nhiên trào lưu hậu hiện đại 
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không sớm thì chầy dẫn đến chủ thuyết hậu Tây Phương. 
Và như thế là Nhật cuối cùng đã nắm được chìa khóa mở 
ngõ vào con đường tiến nhanh qua mặt kiểu mẫu Tây 
Phương! Bấy lâu nay hãng thu mình trên hòn đảo nhỏ hẹp 
vì giới hạn địa lý, giờ đây Nhật dấn thân phổ cập thông điệp 
"hậu hiện đại" kết tỉnh do sự tổng hợp và gạn lọc bởi chú 
nghĩa duy lý Tây Phương và chủ nghĩa duy lnh Đông 
Phương. 


Một trong những đường nét chính của hệ thống tư tưởng 
cận đại Nhật Bản là "Á châu hóa" trở lại nền văn hóa Nhật, 
một nên văn hóa chịu ảnh hưởng sâu đậm của khối phương 
Tây và thậm chỉ còn là một môi trường dinh dưỡng "màu 
mỡ" cho tư tưởng hệ này phát triển. Lịch sử cho biết vào 
thời đại Minh 'Trị, Nhật dùng tỉnh thần quốc gia hỗ trợ 
đường lối canh tân và qua đó gặt hái được nhiều thành tựu 
rực rở. Thế nên vào lúc ấy Nhật quyết định "rời bỏ Á Châu", 
vì dưới thm mắt nhìn của Nhật thời bấy giờ Á Châu được 
xem như một vùng đất lạc hậu không hội đủ khả năng 
kháng cự lại sự bành trướng ngày càng lan rộng của các để 
quốc phương Tây. 8ự chia cắt này thể hiện rõ rằng vào năm 
1895 khi Nhật đánh bại Trưng Quốc cho đến nỗi vào thời 
điểm này câu hỏi dân tộc Nhật có phải là dân tộc Tây 
Phương không sai fAam chỉ mấy. Thế nhưng hiện nay do sự 
liên hệ phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế cũng như ý thức 
cùng nhau chia xế vận 
mạng chung trước Mỹ và 
cộng đồng Âu Châu, Nhật 
quay về lại cội nguồn AÁ 
Châu. Điều này biểu hiện 
rành rành qua kế hoạch xây 
dựng củng cố kinh tế từ 
raấy năm: vừa qua và qua 
chủ trương "tái chiếm hứu" 
"khái niêm Á Châu” mà một 
thởi đã mất hết giá trị. Thật 
vậy, dựa trên quan điểm Ân Ñ 
Châu là trung tâm thế giới = 
Tây Lạp đã tạo ra "khái niệm (2 
Á Châu" hầu dễ dàng phân bì 
biệt với những tự tưởng 
phát sinh từ Ba Tư và hai 
vùng Cận Đông và Viễn 
Đông. Để bác bỏ luận điệu 
lỗi thời này viên Đại sứ 
Nhật tại Việt Nam khẳng 
định rằng từ một con số 
không Á Châu đã tạo ra chờ 
xainh một thế đứng vững 
chải, trở nên trọn vẹn đây 
đủ ý nghĩa, điều này là sự 
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thật hiển nhiên không ai có thể bác bỏ cho được và do đó 


tỉnh thần truyền thống Á Châu cần phải được đánh giá cho 
đúng. Tuy thuộc về cá nhân và đôi phân chủ quan phiến 
điện nhưng lời tuyên bố nêu trên của vị viên chức cao cấp 
Nhật thật sự biểu lộ nhiều ẩn ý bên trong... Thật thê với 
mục đích phát huy chủ nghĩa đại đồng song song với sự quốc 
tế hóa quần đảo bao hàm chủ trương cởi mở rộng lớn với thế 
giới bên ngoài, Nhật ôm ấp tham vọng trênđịa hạt chính trị 
và văn hóa sẽ đóng một vai trò tương xứng với thế lực kinh 
tế đứng vào hàng thứ hai trên thế giới. 


'TTừ trước đến nay lịch sử cho thấy những nền văn minh lớn 
thông thường thống trị thế giới bằng quyền lực chính trị, 
quân sự, kinh tế và nhất là qua sứ mạng mở mang khai hóa. 
Nhật đã nhận thấy sự thiếu sót to tát này và tìm cách bổ 
gừng qua sự thành lập trung tâm nghiên cứu quốc tế về tiên 
văn hóa Nhật vào năm 1987 dưới thời chỉnh quyền 
Nakasone. Trung tâm văn hóa này có nhiệm vụ ưu tiên làm 
sáng tỏ bản sác Nhật đồng thời đảm nhận sứ mạng khai hóa 
các vùng khu vực lân cận, nơi mà phong trào chống đối 
Nhật vì hậu quả chiến tranh ngày càng thuyên giảm do sự 
ảnh hưởng chỉ phối của nền văn hóa đại chúng như thời 
trang, Video, Karaoke... Nếu như trước kia có phong trào 
"Mỹ hóa" thì giờ đây phong trào "Nhật hóa" phát triển rầm 
rộ tại xứ hoa Anh Đào và vùng Viên Đông. Ngoài sự sát 
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nhập văn hóa do ưu thế thị trường kinh tế, Nhật còn đeo 
đuổi đường lối bảo vệ di sản văn hóa chung qua những mối 

tran hệ ngoại giao với hai mục tiêu chính yếu: hòa lẫn với 
ni văn hóa khu vực và tăng cường bản Châu Á. Điển 
hình như Nhật đề cử ra "chương trình hòa bình", qua đó 
Nhật và các nước lân bang củng nhau hợp tác chặt chẽ, ân 
lại quá khứ, rút tỉa kinh nghiệm, hàn lại những vết 
thương chiến tranh còn lở lới, ngõ hầu dễ đàng hội nhập 
cộng đồng Viễn Đông. Sự thành công của Nhật trên phương 
điện bình thường hóa mối quan hệ giữa các quốc gia lân 
bang tại Á Châu được ghỉ nhận qua sự hỗ trợ của đại đa số 
cáo quốc gia Đông Nam Á khi Nhật đệ đơn xin ghế thường 
trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. 


Nếu như vào khoảng thập niên 40 phong trào "Nhật hóa 
thế giới" phát sinh rầm rộ và thể hiện qua sự thành lập khối 
thịnh vượng chung Đại Đông Á, thì hiện nay trong trạng 
huống chính trị kinh tế đương thời thế giới đang ghỉ nhận 
phong trào "quốc tế hóa" Nhật trở lại. Nhờ thế Nhật có cơ 
hội mang tiền văn mỉnh của mình hội nhập vào nền văn 
mình thế giới tự do hầu thay đổi cánh tương quan lực lượng 
và mong phá vỡ cả hệ thống lẫn nguyên lý của nếp sống 
phương Tây. Tóm lại đưới sự hướng đân điều động của Nhật, 
Viễn Đông đang trên đà kiến tạo cho mình một nhân sinh 
quan mới hàm kết trọn vẹn bản chất Á Châu đặc trưng, phủ 
nhận bá quyền Tây Phương và 
qua đó khai sinh ra một kiểu 
mẫu hiện đại cú. Nét phong thái 
Á Châu nay tuy chưa được cấu 
trúc thành hệ thống hẳn hồi, 
chưa được nuôi dưỡng bằng 
nhiệt tâm nhiệt tình ý thức hệ 
và rất may thay cúng chưa 
thấm nhuệm ý đồ đế quốc, 
nhưng đã biểu lộ rõ ràng ý chí 
đạt raức canh tân hiện đại mà 
không cần phải theo đuổi đường 
lối mẫu mực của Tây Phương. 
Xác nhận nét phong thái hiện 
đại của Á Đông cũng có nghĩa là 
phế truất quyên sở hữu độc 
quyên của Tây Phương, chỉ 
trích những phương thức mà 
Tây Phương tự mãn mang ra 
ứng dụng để phổ biến cái hay, 
cái đẹp dưới tâm nhìn chủ quan 
của mình khắp mọi nơi ở Châu 
Á, một nơi mà trước đây Tây 
Phương thường hay khinh bạc 
chê bai cho là thấp kém và 

P z không thèm màng đến các giá 
trị đặc biệt của những nền văn hóa đặc thủ khác. 

Mãi cho đến thập niên ỗ0 đưới mắt Tây Phương nói chung 
khi nhắc đến Viễn Đông là nhắc đến chốn rừng rậm, đồng 
lúa mệnh mông, cam chịu vô vàn nỗi khốn cùng vì chiến 
tranh thuộc địa, nội chiến Trung Quốc, qua các cuộc đội 
bom thành phế Hiroshima, Đông Einh, chiến tranh giành 
độc lập tại Nam Dương và Việt Nam kèm theo nạn đối và 
nạn nhân mãn hoành hành, lại còn thiên tai bão lụt, hạn 
hán xảy ra thường xuyên như cơm bứa. Giờ đây thời điểm 
này đã qua và hiện nay Viễn Đông trở thành động lực phát 
triển đứng hàng đầu trên thế giới và dung hợp đầy đủ trọn 
vẹn nơi mình cả thế lực kính tế lẫn thiên hướng chính trị 
theo kiểu mẫu đặc thù. Kể từ năm 1990 Tây Phương đần dà 
đánh mất độc quyền tư tưởng cũng như tính cách trung tâm 
thế giới. Bởi lấy lại niềm tia và đứng trên một tư thế khác 
Viễn Đông mong muốn trong vấn đề giao dịch qua lại Tây 
Phương phải đối xử ngang hàng. Không còn là con chốt trên 
bàn cờ quốc tế nữa thì năng động kinh tế, quyền uy chính 
trị, tỉnh thần quốc gia, kỷ luật xã hội và ưu tiên giáo dục 
chính là những yếu tế đưa đến sự thành công rực rỡ. Bên 
cạnh đó Viễn Đông chẳng những bác bỏ được chủ nghĩa vật 
chất, cá nhân vị kỹ thôi mà còn có thâm ý day cho Tây 
Phương một bài học về nhân sinh quan và đạo đức... 


Chính vì lễ đó mà các nhà tư tưởng thủ cựu Tây Phương lập 

luận chơ rằng trong tương lai các rrền văn rninh xuất xứ 
khác biệt khi dung hợp với nhau sẽ không tránh khỏi sự 
đụng chạm. Đại biểu nổi bật nhất của nhóm người này là 
ông 5amuel Huntington, Giáo sư trường Đại học Havard. 
Theo ông thì các cuộc tranh chấp va chạm sẽ không bất 
nguồn từ kinh tế hay ý thức hệ và ông còn nhấn mạnh thêm 
văn hóa là yếu tố hội đú điều kiện nhất để gây chia rẻ trong 
nhân loại. Lễ dĩ nhiên quốc gia đân tộc vẫn giữ vai trò cốt 
yếu trên địa bàn thế giới, những các cuộc xưng đột trên lãnh 
vực chính trị tống quát sẽ diễn ra giữa các quốc gia, các 
nhóm chủng tộc có nên văn hóa đị biệt, vì ông thiết nghĩ 
văn mình đi đôi với văn hóa như hình với bóng hay nói khác 
hơn nền văn minh chính là thành quả kết tỉnh từ những 
khía cạnh văn hóa chung. Để dẫn chứng cụ thể cho giả 
thuyết. vừa nêu ra Huntington phân chia nên văn minh trên 
thế giới ra làm 8 trung tâm khác nhau, một phần đựa trên 
nền tảng địa lý, một phần đựa trên cơ sở tôn giáo: văn minh 
Tây Phương, Nam Mỹ, Slave chính thếng, Phi Châu, Ăn Độ, 
Nhật Hán, văn mình đạo Khổng và văn mình đạo Hồi. Và 
cuối cùng ông đi đến kết luận rằng riền văn minh đạo Khổng 
là một trong hai nên văn mỉnh nguy hiểm nhất...! Do đó, 
ông đề nghị Tay Phương không nên chú quan quá đáng, trái 
lại cân phải tìm cách giới hạn sự bành trướng tầm ảnh 
hưởng của nên văn mình đạo Khổng, bên cạnh đó cũng cần 
nên cúng cố lại thế lực quân sự, chính trị và kinh tế ở Viễn 
Đông, để bảo vệ quyền lợi của chính mình đang có nguy cơ 
thoát khỏi tầm tay, Thế còn chưa đủ, ngoài ra ông côn nhấn 
mạnh thêm là tốt hơn hết Tây Phương đừng "phi lý" đối đầu 
với các nền văn mỉnh không phải Tây Phương để dễ bề rảnh 
tay đối phó với mối đe dọa đây hiểm nguy trước mất là văn 
mình đạo Rhống. Tất nhiên học thuyết Huntington bị đa số 
các nhà trí thức Á Châu cực lực bài xích vì tính chất giản 
lược và hiếu chiến hàm chứa bên trong và cũng vì sự phân 
chia ranh giới các nên văn mình hết sức thô thiển. Trước 
tình trạng đó không phải ngẫu nhiên có ý kiến đưa ra là nên 
phát huy đường lối trao đổi, cởi mở, hợp tác văn hóa, cải bổ 
hệ thống giao du trên bình điện quốc tế, nghiên cứu tỉ mỉ 
thỏa hiệp hữu nghị giữa các quốc gia và các dân tộc nhằm 
tiến tới sự hòa đồng thế giới và tránh khỏi những va chạm 
có thể gây nhiều hậu quả khôn lưỡng mà nhân loại khó lòng 
mả rửa sạch cho được...! 


í lv các đồng hương, 


Tôi xin trình bày một số nhận định để cùng nhau phân tíc 
và tìm biên pháp chống đỡ, Đó là: ì 
Bau hơn 3 năm thỏa ước hôi hương Đức-Việt tử ngày 9.6.92 
đến nay đưa ra tranh cãi nhiều lần, Đến nay chính phủ Đức 
đã thành công lớn. Phái đoàn Đức sau khi kết thúc chuyến 
đi Việt Nam trở về, ngay mấy ngày sau đã có cuộc họp của 
chính phủ về vấn đề này. Cộng Hòa Liên Bang Đức đánh giá 
đây là một thỏa thuận quan trọng. Vì phía Việt Nam chấp 
thuận nhận người, có nghĩa là phía Đức có quyền trục xuất, 
bất cứ ai cư trú bất hợp pháp và phạm pháp. Trong trường 
hợp cần thiết không loại trừ áp dụng cưỡng bức hồi hương. 
Hiệp ước và biên bản bao đêm những điểm sơ bản dưới đây: 


- Việt Nam có bổn phận nhận lại nhứng công dân của mình 

không có tước hiệu cư trú hợp lệ ở Cộng Hòa Liên Bang 
Đức. 

- Hai phía đồng ý đưa càng sớm càng tốt những người phạm 
tội về Việt Nam. 

- Hồi hương 40.000 người mà lẽ ra đã phải rời khỏi Đức căn 
bản của thông cáo chung ngày 06.01.1985 với con số quy 
định hàng năm (1888 = 2.6800; 1996 = 6.000, 1897 = 6.500; 
1896 = 6.500 những người tội phạm và tự nguyện về trước, 
người có việc làm về sau. Cho đến năm 2000 là hết) 

- Điều kiện trước tiên và kiên quyết cho sự hồi hương là 
phải có bằngchứng và minh chứng có quốc tịch Việt Nam 
tcơ bản là Hộ Chiếu và Chứng Minh Thư) 


_ NHẬN ĐỊNH 40.000 
NGƯỜI VIỆT TY NẠN TẠI ĐỨC VỀ 


NƯỚC CÓ NGUY HIỂM HAY KHÔNG? 
e Trần Đăng 


- Các quy định về thủ tục hồi hương được dựa theo những 
thủ tục hôi hương đang được thực hành của Cao Ủy Ty Nạn 
Liên Hiệp Quốc (UNHCR) 

+ Gác quy định về bảo vệ tin tức cá nhân và vấnđề tư vấn 
(lời khai và hành động chống đối) 

Việt Nam cho biết đây là một thỏa thuận phần thắng về 
phía Việt Nam là tử aố tiền 20 triệu Đức Mã năm 1993, Đến 
năm 1895 đòi được 220 triệu Nhận 40.000 người và đần 
trong õŠ năm và từng ít một để đễ răn đe và cải hóa lẫn theo 
đối về sau đã dàng ổn định an nính chính trị lẫn kinh tế. 
Bình quản 8.000 người về mỗi năm đễ thuần thục đần, 
Những người Việt Nam từ Đức trở về mật độ 40.000 người 
trên 7ð triệu dân hẳn chẳng làm nên việc to lớn gì. Đó là 
cộng sản Việt Nam lo xa về an nình chính trị, nên khi về 
dứt khoát là phải tập trung cải tạo tư tưởng, học tập tẩy não 
cho trong sạch. Trang bị đầu óc chủ nghĩa cộng sản và tư 
tưởng Hồ Chí Minh cho các người. Vì điều lo lắng duy nhất 
của chính phủ cộng sản là những người ty nạn đã nhiễm 
nặng tư tưởng Dân Chủ tư sản, có tự do và nhân quyền. 
Nhưng với nền chuyên chính võ sản trong tay một chế độ 
độc tài có truyền thống đàn áp đầm máu; Chắc chắn đe đọa 
được những người vốn quen sống trong "bơ sửa" này? Vậy 
những người T nạn Việt Nam ra về, họ sẽ được thả vào một 
"Xã hội chủ nghĩa không có người thất nghiệp, mọi công dân 
đều có nghĩa vụ lao động, tự do làm việc, chứ không phải 
bán sức lao động như trong chủ nghĩa tư bản! Họ được tự đo 
dân chủ và nhân quyền". Thực ra không có công ăn viện làm 
họ phải tự bỏ tiền dành dựm trong những năm ty nạn để 
sống. Tiên nước Đức giúp đỡ được sung quý quốc gia. Sau đó 
được "tái hội nhập" vào túi các quan chức chính nhủ. 

Chinh phủ Đức sau khi có bản thỏa hiệp ký kết hẳn phủi 
tay nhẹ nhöm, trút được phần nào gánh nặng xã hội. Chẳng 
quan tảm những người phải ra về có phải qua một khóa học 
chính trị để “Fấy não và thanh lọc" hay không. Hồi đến ảnh 
hưởng tâm lý và thực tế của thỏa ước này đối với quyết định 
của Sở công nhận 'Ty nạn Liên Bang Zindorf và của các Tòa 
án hành chính các cấp? Họ sẽ xử dụng lấy thôa ước hồi 
hương hai nhà nước đã ký trả và nhận làm lý do, lý lẽ bác 
đơn Ty nạn cho người xét sau và cả người đặt đơn lần thứ 
hai nữa. Nhiều Luật sư cũng lý lẽ này để giải thích cho thân 
chủ thuê mướn cãi. Họ còn nói: "Hai nhà nước đã ký thỏa 
thuận hồi hương rồi. NHà nước Việt Nam đã nhận tiền và 
hứa nhận người về sẽ không phải tù, có công ăn việc làm, có 
tự đo và nhân quyền, Vì Việt Nam đã "đổi mới", Yên tầm chờ 
ngày về nước, Lại có cả tin tập trung những người 
4uaweiliduldung vào một nơi để cho về. 

Các nguồn tỉn trên các đài báo, Tivi và truyền miệng... đã 
gây nhiều dư luận hoang raang cho cộng đồng người Việt 
Nam tại Đức. Nhiều người lơ lắng bàn tán xôn xao "về thì 
dở, ở không xong". Nhiều người hối tiếc một thời và đã tính 
các nước cờ khác nhau: đều không muốn về Việt Nam sẽ 
chạy sang Tiệp Khác, Ba Lan, chạy sang Nga. Thậm chí còn 
chạy sang Úc và Thụy Điển... nữa chứ. Tôi cũng biết nhiều 
đường dây và dịch vụ giấy tờ ở Tiệp và gặp nhiều người ở 
Đức đá "cao chạy xa bay" sang Tiệp từ năm 18993 và 1994 rồi. 
Tất cả đã ổn định cuộc sống mà còn đón gia đình sang. Số 
lượng vào Tiệp ngày càng đông, giá cả giấy tờ lên đần. Ngoài 
ta còi: "lấy vợ, lấy chöng người Đức" dù lấy thực lấy giả để sẽ 
được ở lại. Có người bảo dịch vụ 15.000 - 20.000 Đức Mã 
cũng chơi. Miễn ià được ở, dù người phờ phạc nghiện ngập. 
Bằng mọi giá không về Việt Nam. 

Đặc biệt có những câu hỏi được đặt ra phải chăng Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã thực sự đổi mới, tôn trọng quyền tự 
do, dân chủ và nhân quyền của nhân dân? Hỏi có thực sự 
chính quyền Việt Nam không đàn áp những người hồi hương 
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này? Số người trốn đi nước ngoài và ở lại nước ngoài trái 
phép mà chính quyền Việt Nam coi là phản bội Tổ quốc, 
chống đối Đảng, chống đối nhà nước xã hội chủ nghĩa. Khó 
-tìm được câu trả lời chắc chấn và bão đảm cho một nước 
Việt Nam đân chủ có tự đo nhân quyền thực sự. 

Nhân đây người viết có một số nhận định bể sung để mọi 
người phân tích đóng góp ý kiến và giúp đỡ những người hồi 
hương, đó là: 

Thứ nhất: Việc nhận lại số người Việt tại Đức là một điều 
phải xảy ra bởi chính phủ Việt Nam không thể từ chối việc 
bang giao này mãi được. Do áp lực nhiều mặt của cộng đồng 
quốc tế. Nhất là phía Đức đã phải đánh tiếng lên án Việt 
Nam vỉ phạm công ước quốc tế. Còn tuyên bố cất viện trợ và 
mọi hợp tác với Việt Nam. Hơn nứa do việc kêu gọi viện trợ 
và đầu tư vào Việt Nam. Nên nhà nước Việt Nam phải tô ra 
có thiện chí về mọi mặt. Nhất là việc nhận lại số người hồi 
hương này. Ta thấy rõ qua hàng loạt thổa ước với Hồng 
Mông, Hòa Lan sau đến Đức. Vì vậy chúng ta không lấy gì 
làm lạ khi Hà Nội đồng ý nhận lại những công dân của 
mình. Việc tiến hành như thế nào phía Đức sẽ chắc chắn 
gặp nhiều khó khăn phức tạp cúng như trở ngại lớn. Bởi bản 
chất của Đáng cộng sản Việt Nam là ranh ma, có nhiều thủ 
đoạn và lừa bịp. 

lịch sử đã mình chứng Đăng cộng sản Việt Nam tử trước 
tới nay chưa tôn trọng một hiệp ước quốc tế là gì?. Các bài 
ngoại giao lật lạng của Việt Nam với các nước khác trên thế 
giới làm cho các chính khách Đức nhiều ái ngại. Hồ sơ của 
Đtaai cú cho hay 9ö% hợp đồng 
giửa Việt Nam và Đông Đức cũ 
không thực hiện được do phía Việt 
Nam. Nên Việt Nam thường đưa 
ra luận điệu: "Đẳng ta sáng suốt, 
biết vận dụng đường lối của Đảng 
ở mọi lúc mợi nơi, chớp được thời 
cơ đi từ thắng lợi này đến thắng w 
lợi khác". : 

Thứ hai: Những lời cam kết của Ì 
nhà nước Việt Nam là không 
trừng phạt, đàn áp những người 
trở về. Dù cho là lời tuyên bố băng 
văn bản cũng chỉ là hình thức để § 
lừa dư luận thể giới và trong nước, Ì 
hợp thúc việc buôn bán người của 
chính quyền cộng sản mà thôi. Bề 
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cách bao che cho việc vị phạm tự 
do nhân quyền. Nên họ sẽ ký thỏa 
ước hồi hương để lấy mén tiền 
viện trợ và đầu tư nhằm vực lại 
nên kinh tế tàn lựi và cứu nguy 
chế độ độc tài phi dân tộc. Bên 
cạnh đó Đẳng O8VN họ ra sức 
củng cố vững chắc về mặt chính trị, dùng mọi biện pháp đề 
trấn áp thủ tiêu mọi tư tưởng chính kiến, những mầm mống 
đân chủ ở trong nước. Ngoài ra còn vị phạm thô bạo trắng 
trợn về nhân quyền, truy nã, giam giữ những người có tư 
tưởng mới, khác chính kiến phản chống các sai trái của 
Đảng CSVN. Hàng loạt bản án nặng nề cho các "tủ nhân 
lương tâm" như: Giáo sự Đoàn Viết Hoạt, Bác sĩ Nguyễn 
Đan Quế, Linh mục Trần Đình Thủ, Cụu đẳng viên CSVN 
là ông Nguyễn Hộ. Mới đây là Hòa Thượng Thích Huyền 
Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Hiến pháp nước 
Cậng Hòa ÄXã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có những điều 
khoản, với những hình phạt nặng nề dành cho những ai đã 
tô thái độ, có hành động đối lập đâng OSVN, chống lại nhà 
nước XHONVN cho dò chỉ bằng hình thức ôn hòa, bất bạo 
động. Đảng CSVN luôn luôn khẳng định lập trường như vậy 
và tiếp tục đàn áp không loại trừ ai để giữ vững địa vị. - 

Thứ ba: Người bồi hương ở Đức về không bị đàn áp tr? 
Điều này sẽ không chắc chắn đâu. Như trên đã nói, không bị 
giam tù tra tấn để khai báo cũng sẽ bị tập trung cải tạo, học 
tập chính trị viết kiểm điểm để xét duyệt. Bị quân chế dưới 
mọi hình thức (bằng ấn quyết hoặc quyết định hành chính). 
Họ dùng những ngôn từ mỹ lê (đẹp đẽ) để lừa đư luận trong 
nước và thế giới thôi. Bởi giam tủ thay bằng tập trưng cải 
tạo hoặc ởi học tập chỉnh trị cũng vậy. Nghe bê ngoài thì 


160 - Viên Giác Xuân Bính Tý 


hay đấy! Nhưng bề trong rất là nghiệt ngã và đau khổ lắm. 
Hẹ nói với công luận "Sợ người hồi hương đe dọa an nính 
quốc gia và an ninh xã hội của Việt Nam". Họ nói vận dụng 
theo quyết định số 69-TTg của Thủ Tướng chính phủ ban 
hành ngày 04.02.84 về giải quyết cho người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam, Họ không bắt vào 
tà đâu. Có thể sau khi về còn bị trình điện thường kỳ hay 
định kỳ tại bất cứ cơ quan công quyền hay tổ chức quần 
chúng xã hội đưới sự kiểm soát của công an khu phố, 
phường, xã. Hoặc các ủy ban, xí nghiệp có chính quyền và 
đẳng lãnh đạo. Có màng lưới công an khu vực theo đối. 
Bởi vì nhà xước ÖSVN chưa hề công bố xóa bỏ các điều luật 
82, 85, 89 trong Bộ luật hình sự năm 1992 xử phạt đối với 
tội danh vượt biên, ở lại nước ngoài trái phép và các hành vì 
hỗ trợ. Họ còn truy nã và xử phạt đối với tất cá những "tội 
chính trị" (các điều 72, 73, 74, 76, 81, 82, 86, 92, 93, 99 Bộ 
luật hình sự Việt Nam công bố năm 1992) xảy ra trước và 
trong khi ở nước ngoài. Chính vì Đảng CSVN nắm chắc và 
sử dựng lực lượng công an quân đội và pháp luật làm công cự 
bảo vệ Đảng và chính quyền, Cho nên không thể nào là 
không bị đàn án và cưỡng bức đân ta, không để yên cho 
những người có tư tưởng mới là tự do và nhân quyên, Mà 
người ra về đa phần được tiếp thu luồng tư tưởng này. Vô lý 
cộng sản Việt Nam không tẩy não người về. Những việc làm 
đó là ảnh hưởng đến đời sống công ăn việc làm, chỗ ở, đi lại, 
nói năng và thậm chí còn ảnh hưởng đến thân nhân gia 
đình cũng bị theo dõi. 
Thưa các đồng hương, 
a. Kinh nghiệm trong 
Lá ä quá khỨ mọi người đã 
l3 thừa biết là những người 
H lánh đạo Việt Nam luôn 
$ tráo trở không hề bao giờ 
thực hiện đúng những 
¡_ điều đã cam kết trong các 
Ï hiệp định đã được ký kết 
(chứng mỉnh bằng Hiệp 
định Genkve 1854, Hiệp 
định ngưng bắn Tết Miậu 
Thán 1965, Hiện định 
Paris năm 1873, v.v...). Và 
thực tế đầm phán của 
chính phủ Việt Nam với 
các nước, với dân Việt 
Nam. Đến nay đều cho 
thấy rằng: chính quyền 
Hà Nội tuyến bố thể này 
nhưng hành động ngược 
lại. Những người đã sống 
Ð nhiều nẽm trong chế độ 
cộng sản Việt Nam cảng 
thấy rõ và làm nhân 


chứng được. 

b. Với những ý kiến - phân tích và chúng mình trên. Với sự 
lo âu bị trả thù, đàn áp chắc hẳn sẽ xảy ra khi trở về Việt 
Nam. Những người Việt Nam yêu chuộng tự de và nhân 
quyền đều không muốn về nước. Cần tổ chức làm Thỉnh 
Nguyện Thư để tự cứu mình và cứu đồng bào mình. Tham 
gìa vào các tổ chức chính trị ở hải ngoại. Tham gia tích cực 
vào các cuộc hội thảo và biểu tình ở nước ngoài. Vận động 
các cơ quan chính quyền nhà nước và địa phương cùng các 
giới truyền thông, các đãng phái, nhà thờ, hội từ thiện và 
người dân nước ngoài ủng hộ cuộc đấu tranh của đân tộc 
Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Tổ chức tuyên truyền 
vận động ở nhiều nơi và xia nhiều chữ ký đấu tranh cho 
Việt Nam, Photocopy nhiều bản gửi cho các tổ chức chính 
trị ở nước ngoài và các nguyên thủ quốc gia mình sống nhờ 
đưa về Việt Nam. 

œ. Những người phải hồi hương chuẩn bị hành trang tự lo 
cứu lấy mình trước. Xác định trấn an tư tưởng khi về và đợi 
thời cơ chín mưồi nổ ngòi đấu tranh. Phải cùng nhau đoàn 
kết đấu tranh tập thể. Không để đàn áp đẹp đần bạn mình 
xong sẽ tới mình. Khi về sẽ thư điện sang cho bạn bè và các 
tổ chức hội đoàn biết mọi tin tức tại Việt Nam. Người ở lại 
tìm cách cứu vớt người về khi gặp khó khăn. 

(Tổ chức Dân Chủ Việt Nam } 


SỰ KẾT THÚC LỊCH SỬ 

VAI TRÒ CHÍNH THỐNG 

CỦA MỘT Ý THỨC HỆ 
« Nguyễn Thế Việt 


4 kệ lịch sử dân tộc Việt, sự lựa chọn ý thức hệ từ bên 
ngoài làm nền tảng tư tưởng cho cộng đồng, đã diễn ra như 
một nhu cầu tự nhiên khách quan. Chẳng có gì phải tự tỉ 
trong hoàn cảnh một nước nhỏ, lại không có những nhà tư 
tưởng lớn, kiệt xuất, khi phải vay mượn tư tưởng ở nhứng 
trung tâm văn hóa có truyền thống lâu đời hơn. Dân ta đã 
từng chọn Phật giáo làm quốc giáo, đã từng chọn Nho giáo 
như là một hệ tư tưởng đóng vai trò chính thông trong 
nguyên tác trị vì của cơ chế thống trị. Tuy nhiên, trong lịch 
sử, lối ứng xử lấy độc tôn tư tưởng chỉnh thống để tiêu diệt 
tư tưởng phi chính thống hoàn toàn xa lạ với truyền thống 
dân tộc Việt. Trong quá khứ người Việt đã coi trọng tính 
đồng nguyên trong tư tưởng. Các hệ tư tưởng và chính kiến 
khác biệt đã từng chung sống hòa bình. Có những thời kỳ 
trong một con người dã hun đúc lên được vẻ đẹp tự tưởng từ 
nhiều nguồn gốc. Đó là cái thiện tâm, từ bi của Đức Phật, 
cái vô vị của Đạo, cái nhập thế tích cực khi cần của Nho 


giáo... 

Truyền thống hợp lưu này của đân tộc bị đút gãy từ khi có 
sự du nhập ý thức hệ uâ sản vào Việt Nam với tư cách là ý 
thức hệ thống trị, tồn tại trên cơ sở triệt tiêu mâm tống 
khác biệt và đối lập của các khuynh hướng tư tưởng phi 
chính thống, Từ tư cách là ý thức hệ nó được chính thống 
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hóa băng bạo lực và "ngồi xến:" lền tiền các ý thức hệ khác. 
Đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến thảm họa 
dân tộc trong hơn nửa thế ký qua. 

Bài viết này trong khả năng có thể còn hạn chế, bước đầu 
tìm hiểu những quy luật của xung đột, đối kháng và đồng 
hóa lẫn nhau một cách phức tạp của bai khuynh hướng tư 
tưởng đối lập: chính thống và phi chính thống trong xã hội 
Việt Nam cộng sản (Đổi với chế độ Việt Narma Cộng Hòa 
chúng tôi sẽ dành cho một bài viết khác cùng đề tài. Lịch 
sử đã đến giai đoạn lấy đối thoại thay cho bạo lực. Nếu ở 
Việt Nam nguyên tắc này trở thành hiện thực thì cũng đông 
thời là sự cáo chung của 0ứi trò chính thông của một ý thức 
hệ độc tôn để trồ về với truyền thống đại nghĩa đa nguyên 
của đân tộc. 


1. 1.- Trong các hình thức đối kháng tư tưởng thì hình thức 
công khai hướng tới thay thế vị trí thống trị xã hội của tư 
tưởng là hình thức tích cực nhất của khuynh hướng tư 
tưởng phi chính thống. Hình thúc này xảy ra trong những 
điều kiện lịch sử cụ thể sau: 

- Bự ra đời của hệ ý thức mới về mặt lý thuyết như là một 
hệ thống đối lập với ý thức hệ chính thống đang tô ra lỗi 
thời, bế tác, mở đầu cho một cuộc cách mạng xã hội nhằm 
thí nghiệm, hiện thực hóa những tiên đoán của các nhà 
khoa học nhân văn về sự vận động và phát triển có quy luật 
của xã hội ioài người. Cuộc cách mạng vô sản Pháp thế kỷ 
trước và cuộc cách mạng võ sản Nga đâu thế ký này mở 
đường cho hàng loạt cuộc thí rghiệm xã hội quy mô toàn 
câu là những nề lực không thể chối cãi của nhân loại. Tuy 
nhiên những dự phóng về tương lai của nhà khoa học đủ lỗi 
lạc đến đâu cúng không tránh khỏi sự tụt hậu với thời gian. 
Vấn đề là ở chỗ, cũng như các nhà khoa học khác, khoa học 
nhân văn cũng cần sự tiếp nối, cần sự thẩm định lại trong 
những điều kiện lịch sử mới, Tiếc thay, hệ tư tưởng vô sản 
sau khi đã được chính thống hóa và độc tài hóa, nguyên tác 
tối thiểu này chỉ còn được nhấc đến như là một thứ trang 
sức giả đối. 


- Sự ra đời và khẳng định của mô hình xã hội đân chủ pháp 
trị như là một kiểu tổ chức và quản lý xã hội mới, có khả 
năng kích thích sản xuất phát triển. Khác về nguyên tắc với 
các cuộc thí nghiệm xã hội kể trên, các thang bậc giá trị của 
con người trong xã hội lần này không phải là kết quả của 
những tiên đoán tương lai của nhà khoa học, mà là aự liên 
tục hoàn thiện những kết quả nghiên cứu từ thực tại xã hội. 
Đức mạnh lôi cuốn của các thang bậc giá trị nhân bản không 
còn là niềm tin không tưởng vào những dự phòng tương lai 
nằm ngoài khả năng trần thế của con người mà chủ yếu là 
những nguyên tắc sống giản dị, tiêu biểu cho công bằng xã 
hội và nhân đạo kiểu mới: tự do, đân chủ và tôn trọng pháp 
luật. Tuy nhiên, đếi với các nước còn tồn tại chế độ độc tài, 
những nguyên tắc phổ quát của xã hội loài người như dân 
chủ, tự do, đa nguyên tư tưởng... không có đất tồn tại. Nói 
cách khác nó phải tồn tại trong điều kiện bị cấm: đoán, "phi 
chính thống" để đối kháng với chính thống. 

Trong điều kiện bị cấm đoán, muốn tồn tại để có thể đối 
thoại với cơ chế chính thống, khuynh hướng tư tưởng phi 
chính thống buộc phải lựa chọn những phương pháp và khả 
năng thích hợp cho hoàn cảnh của mình. Trước hết nó phải 
xóa bằng mọi cách "màng cách ly" giữa công chúng và những 
thông tin khách quan trung thực. "Màng cách ly" đó là mặt 
là sự cấm đoán bằng nhiều hình thức của cơ chế, nhưng mặt 
khác quan trọng hơn là târn lý nô lệ chính thống đã định 
hình trong mỗi con người, trở thành một loại tâm lý cộng 
đồng, thậm chí trở thành một loại tín ngưỡng của đám đông 
không để gì một sớm một chiều có thể phá vữ' được. Ngay 
tác giả của bài viết này cúng đã có một thời không thể hình 
dung được tại sao con người ở các nước phương Tây có thể 
sống ra người được mà không cần đến lý tưởng cộng sản. Vì 
thế, quá trình đấu tranh để chính thống hóa trong dân 
chúng của khuynh hướng tư tưởng phi chính thống phải có 
tục tiêu rõ rệt và phương pháp khoa học mới có thể đạt 
được hiệu quả mong rauốn. 

Phương pháp chính thống húa từng bước một trong dân 
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chúng và dư luận xã liội của tư tưởng phí chính thống 
thường diễn ra trên các cấp độ khác nhau. 

- Cấp độ phê phán cd chế chính thống với mục đích hạ bệ 
những thần tượng giả dối, những hào quang màu mè sơn 
phết bên ngoài để vạch trần bộ mặt thật bên trong chưa 
được dư luận công chúng biết đến. Những công trình đề sộ 
với bề dày tư liệu, bằng chứng không thể chối cãi kiểu "Tôi 
là bác sĩ riêng của Miao" (Lý Thế Túy - Trung Quốc). Tờ 
trình của Krutschew về 5talin Nga), Hoa Xuyên Tuyết, Mặt 
“Thật (Thành Tím), những tác phẩm văn nghệ phản kháng 
trong nước (Nhiều tác giả)... Những công trình và tác phẩm 
loại này mặc dù chưa hướng vào tấn công trực tiếp nền tảng 
lý thuyết của ý thức hệ chính thống, nhưng lại có tác dụng 
rất lớn trong việc hạ bệ vị trí tỉnh thần kiêu ngạo của chính 
thống trong đân chúng. Và khi có điều kiện hỗ tương của 
nên tảng lý tưởng mới, nó sẽ góp phần lhông nhỏ trong việc 
đánh đồ tính hợp hiến của cơ chế chính thống. 

- Cấp độ phân tích khoa học có thể coi là cấp độ lý thuyết 
có khả năng đưa ra hệ thống lý luận thay thể vị trí độc tôn 
của ý thức hệ chính thống. Những công trình loại này 
không dừng lại ở mức độ chỉ ra những sai lâm không sao sửa 
chữa của cơ chế, mà còn đi xa hơn, chỉ ra những mô hình xã 
hội mới và đấu tranh có mục tiều rõ rệt. Loại công trình này 
ở trong nước có thể kể đến các tác giả Nguyễn Kiên Giang, 
Hà Sĩ Phu, Hoàng Minh Chính, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn 
Hộ, Nguyễn Phong Hồ Hiếu, v.v... Ngoài nước có thể kế đến 
tờ Đối Thoại (Mỹ), Thế Kỷ 21 (Mỹ), Dân Chúa & Phái Triển 
(Đức), Thiện Chí (Đức), Cánh Ên (Đức), Tia Sáng (Đức), 
Nhóm Thông Luận (Pháp), Nhóm Đệ Tứ Việt Nam (Pháp), 
tờ Quê Mẹ (Pháp), v.v... 


L2. - Đồng thời với hình thức đối kháng tự tưởng có chủ 
đích hướng tới thay thế vị trí thống trị xã hội, cần kế đến 
hình thức đổi kháng và khác biệt tư tưởng nhằnn phản ứng 
cưỡng lại những áp bức ràng buộc của cơ chế nhưng không 
hưởng tới mục đích đòi hỏi thỏa mãn triệt để mỗi quan hệ 
giữa khả năng và thực tế. Trước đây, trong xã hội phong 
kiến, những phản ứng tự vệ kiểu truyện cổ tích, ngụ ngôn 
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đân gian không nhằm mục đích gì xa hơn là nhằm tự giải 
khuây, "giải phóng" trong tưởng tượng. Những cuộc "đấu 
tranh giai cấp" chỉ dừng lại trong thế giới "trò diễn", trong 
"hội hè đân gian. Các loại tiếu lâm hiện đại có nhạo báng bề 
trên thì cũng chỉ để vui cười giải trí. 

Các hệ tư tưởng có truyền thống lâu đời như Nho giáo và 
các tôn giáo khác từng thịnh hành ở Việt Nam trước đây, 
nay cũng tôn tại trong thế vừa đối kháng với cơ chế vừa bị 
cơ chế cố tìm cách đồng hóa. Đối với cơ chế chính thống, 
những loại đối kháng và khác biệt loại này tuy không gây 
nguy hiểm trực tiếp cho vị trí quyền lực, nhưng không phải 
là không làm ảnh hưởng đến vai trò độc quyền về tư tưởng 
tham vọng của những kẻ cầm quyền hiện hành. 


HE, 1.- Đi sâu hơn, nhằm góp phần làm sáng tả mức độ nguy 
hiểm của các loại đối kháng tư tưởng, cần quan sát mức độ 
phản ứng của cơ chế đối với mỗi hình thức khác nhau kế 
trên. 

Đối với loại đối kháng tư tưởng cố khả năng diễn tiến thay 
thế vị trí thống trị xã hội hầu hết các nhà nước độc tài đều 
sử dụng phương pháp bạo lực tàn khốc để tiêu diệt. Nước 
Nga nữa đầu thế kỹ này đã chứng kiến cảnh nồi da nấu thịt 
giữa các "đồng chí" trong Đảng cộng sản đứng đầu là nhà 
độc tài khét tiếng Stalin. Hàng loạt Ủy viên Bộ chính trị và 
các Trung ượng Ủy viên thậm chí đến các đảng viên ủng hộ 
khuynh hướng dân chủ hóa trong nội bộ đẳng cộng sản của 
Trotki đã bị thủ tiêu hoặc đây 
biệt xử. Nhà nước độc tài phát xít 
Hitler thủ tiêu hàng loạt các nhà 
khoa học và công dân có tư tưởng 
đối lập. Ở Việt Nam, trước khi 
nấm được chính quyên, đảng 
cộng sản đã lo dọn sạch tư tưởng 
nội bộ bằng cách thanh toán hết 
những "đồng chỉ" đệ tứ cứng đầu 
như Tạ Thu Thâu và những 
người Trotkyt Việt Nam khác. (Ai 
đã ám sát Tạ Thu Thâu và những 
người Trotkyt Việt Nam. Hoàng 
Hoa Khôi - Tủ sách nghiên cứu. 
Hồ sơ về phong trào đệ tứ Việt Nam tập 1. Trang 18-27). 
Sau khi cằm quyền vụ thanh trừng đẫm máu đổi với trí thức 
và văn nghệ sĩ trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm chính vì 
mức độ nguy hiểm lâu dài của kiểu phần kháng tư tưởng có 
mục đích và ý thức. Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm thực 
ra mới chỉ lộ điện ở mức độ phê phán mặt trái của cơ chế 
chính thống, nhưng vì họ được sự hậu thuẫn của các nhà 
khoa học và có nguy cơ bùng nể thành ý thức hệ đối kháng. 
'Ttương tự như thế, nhóm xét lại chống đảng đứng đầu là 
Hoàng Minh Chính mặc dù đồng ý thức hệ về hình thức 
nhưng lại khác biệt rất rõ về nguyên tắc đân chủ hóa trong 
nội bộ đảng và trên thực tế họ đã ly khai khỏi lập trường 
chuyên chính uô sản nền đã bị các nhà cầm quyền bảo thủ 
trong đăng trừng phạt nặng nề hơn cả là đối xử với kẻ thù. 
Khi chúng tôi đang viết những dòng này thì nhận được tỉn 
ông Hoàng Minh Chính lại bị bất lần nửa vì tội danh: "lợi 
dụng các quyền tự do đân chủ xâm phạm lợi ích của nhà 
nước, của tổ chức xã hội hoặc của công dân và tuyên truyền 
chống chế độ xã hội chủ nghĩa. Quy định tại điều 205a, 82 
Bộ Luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Trích Quyết định khởi tố bị can do Đại tá Phạm Chuyên ký 
ngày 14.6.1995. Xem: Hy Vọng số 16 - tháng 8.1995 - trang 
8) Số phận của những tủ nhân lương tâm như Đoàn Viết 
Hoạt, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng, Thích 
Huyền Quang, v.v... ở các mức độ khác nhau, đều bị khống 
chế, giám sát chặc chẽ của cơ quan an ninh. : 
II 3.- Đối với loại đối kháng hoặc khác biệt tư tưởng không 
có chủ đích cạnh tranh vị trí chính thống tư tưởng thì cơ 
chế hiện hành có những sách luợc, đối xử mềm déo hơn. 
Trước hết, họ tìm cách vô hiệu hóa những phần tứng chẳng 
hạn của đạo Thiên Chúa. Đồng hóa từng bộ phận tư tưởng 
khác biệt để từng bước tìm ra sự đông thuận dù trên bình 
thức giửa cơ chế chính thống và tín ngưỡng tôn giáo. Họ nêu 
ra khẩu hiệu fKính Chúa, yêu nước" (Thực chất là yêu chế 


162 - Viên Giác Xuân Bính Tý 


độ XHƠN). Họ cho lập ra Giáo hội Nhà nước để đối lập với 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để dễ đàng gắn 
tu hành với tư tưởng chính thống hiện hành và thủ tiêu một 
cách tỉnh vi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất về 
lâu đài, Trong trường hợp không thể vô hiệu hóa được phân 
ứng chống đổi thì họ đùng đến bạo lực chuyên chính. Những 
cuộc đàn ấp thô bạo đối với Phật giáo trong nước những 
năm vừa qua là ví dụ điển hình cho cách ứng xử "linh hoạt" 
của chính quyền đối với những Phật tử không biết gắn tu 
hành với yêu XHƠN. Tuy nhiên mợi cách ng xử đối với tôn 
giáo đều được cơ chế chính thống cân nhắc ký lưỡng. Xét về 
mặt chiến lược, tôn giáo và ý thức hệ vô sản về bản chất là 
không thể song hành tồn tại, Tôn giáo có một số lượng tín 
đồ hùng hậu, đã cản trở một cách có hiệu lực quá trình 
nhập cảng và chính thống hóa ý thức bệ vô sản của cơ chế. 
Chính vì vậy tiêu diệt hay khống chế từng mặt sự tồn tại 
của tôn giáo một cách kim đáo là chiến lược lêu dài của cơ 
chế chính thống. Ăn tham khảo: Thống Nhất Phật Giáo 
Việt Nam. Đỗ Trung Hiếu - Quê Mẹ số 113. Tháng ð, 
6.1888). 


IIL 3- Những tiêu chí để phân định ranh giới giớa chính 
thống và phi chính thống của tư tưởng không phải là bất di 
bất dịch. Trong các thang bậc của tư tưởng, ý thức hệ thì 
ranh giới phân định hệ tư tưởng thông qua biểu hiện của ý 
thức chính trị tô ra kiên cố và bảo thủ hơn so với tâm lý xã 
hội và lỗi sống. 

Xét trong chiều dài lịch sử, 
tham vọng chiếm vị trí độc bồn 
của cơ chế chính thống không 
những chỉ đối với ý thức chính 
trị mà còn cả tâm lý xã hội và 
lối sống của con người. Vào 
khoảng thập niên 50-60 những 
biểu hiện của lối sống phi võ 
sản bị kết án quy chụp nặng 
nề. Thời đó người ta xét nét 
khống chế lẫn nhau cá từng 
kiểu tóc, kiểu quần áo. Về 
phương diện tâm lý xã hội các 
Chí bộ đẳng, Đoàn thanh niên, Công đoàn can thiệp sâu vào 
thậm chỉ cả nơi buồng kín của lứa đôi Những câu nói vô 
tình trong các bữa nhậu cũng có nguy cơ bị lôi ra kiểm điểm 
trầy vi tróc vấy. Những sinh viên du học nước ngoài có thế 
bị đuối học vì những tội danh kỳ cục như đi nhảy đầm, yêu 
người ngoại quốc, hoặc xem phim Tây phương v.v... Thời 
gian trôi đi những quy luật của tiến bộ xã hội đã đần đần lấn 
và thắng thế. Cho đến nay, cơ chế chính thống dưỡng như 
bỏ trống hoàn toàn "mặt trận" tâm lý xã hội và lối sống. Họ 
buộc phải làm ngỡ. 

Trên thực tế chỉ còn lần ranh cuối cùng khả dĩ để phân biệt 
ý thức hệ về sản với các loại hình tư tưởng phi chính thống 
khác, đó là những nguyên tắc kinh điển chính trị kinh tế 
học Mácxít. Tuy nhiên ngay cả lần ranh cuối cùng này cũng 
đang có nguy cơ bị đe đọa. Hòn đá tảng của lý luận Mácxít là 
chuyên chính của giai cấp uô sản đổi uới một thiểu số kê bóc 
lột cbỉ còn là câu nói đại ngôn trong các buổi giảng Lý luận 
Mác-Lâ cho học trò phổ thông. Khi những mô hình khổng lồ 
của lon Coca Cola quảng cáo đã được trương lên trên quảng 
trường rộng lớn thế chỗ cho các tượng đãi và chân dưng 
lãnh tụ thì rõ rệt là cạnh tranh sinh tồn và cơ chế thị 
trường đã lấn sâu, những lý thuyết kinh điển đầy quyền uy. 
Cho dù chính quyền hiện hành có ra sức khuyến khích các 
ông chủ "đó" mới có nhân Mácxít làm giàu để tạo vành đai 
hậu thuẫn thì vẫn không sao thay đổi được màu da trên xác 
chết. 

Trước tình hình sựp để một cách không thể cưỡng lại được, 
cơ chế chính thống huy động các chuyên gia tư tưởng io về 
víu một chiếc áo lý luận dù không mới (Mà chẳng thể tìm 
đâu ra cái mới) nhưng còn hơn không có. Những kiểu nói 
đại ngôn như là sở trường truyền thống để che giấu những 
khiếm khuyết của tư duy lại được đưa ta trình điễn. Như 
chúng tôi đã có dịp ấề cập ở phần trước, ngay cả trên thành 
lũy man trá nhất, ngoan cố nhất của ý thức hệ vô sản, 


những đấu hiệu khủng hoảng suy vong của nó đã cho thấy 
một xu thế phát triển mới của tiến bệ xã hội không có gì 
cưỡng lại được. 

fTuy nhiên, khi lối sống con người đã thay đổi, tâm lý xã hội 
đã biến đổi thì sớm hay muộn ý thức hệ cũng biến đổi theo. 
Đó là quy luật khách quan của tiến bộ xã hội. 


HT. Từ những bình điện đã phân tích trên có thể thấy sơ bộ 

con đường đi đến kết thúc vai trò chính thống của ý thức hệ 
võ sản cả trên thực tiễn lẫn lý luận. Mặc đủ, ở Việt Nam cỡ 
chế chính thống đang nấm trong tay iực lượng quân đội và 
công an với những trang bị hiện đại, chính quy, nắm trong 
tay các cơ quan các cơ quan truyền thông, rmột đội ngũ 
chuyên gia tư tưởng... nhưng họ đang đứng trước những 
tình thể nan giải vô phương cứu chữa. 

Trước hết sự mài mòn và suy sụp từng mãng lớn những 
bằng giá trị tnh thần của con người Mácxit đã được chính 
thống hóa thành tín điều trong công chúng hơn nửa thế kỷ 
qua. Nếu ai có công theo dõi những biến đổi lớn lao trong 
đời sống tỉnh thần người Việt thời mở của sẽ thấy đại bộ 
phận dân chúng, nhất là thế hệ trẻ đang vui vẻ giã từ chính 
thống để chọn cho mình một bảng định giá giá trị tính thần 
mới. Nhân đân, mặc dù còn ở mức độ tự phát đã biết kết 
hợp những giá trị văn mình hiện đại với truyền thống Việt 
Nam. Những tín ngưỡng, tôn giáo lâu đời như Phật giáo sau 
bao nhiêu năm tháng bị chính thống rẻ rúng nay được 
quảng đại quần chúng đón nhận như một cột trụ cửa đời 
sống tâm: lính. Đạo Thiên Chúa và các tên giáo khác cũng 
đang góp phần phục hưng đời sống tâm linh người Việt. 
Trong tỉnh trạng khủng hoảng về đạo đức trong đời sống xã 
hội Việt Nam như đã và đang thấy, các biện pháp hành 
chính tô ra bất lực thì chính tồn giáo đã góp phần rất lớn 
trong việc phục hồi lại những giá trị đạo đức nhân phẩm của 
con hgười. 

Trong điều kiện những bảng giá trị tính thần đã được chính 
thống hóa đang xói môn theo thời gian thì khuynh hướng tư 
tưởng phi chính thống đang thâm nhập theo chiều sâu, 
thậm chí ngay cá những kẻ đã và đang nắm những chức vụ 
chủ chốt của cơ chế hiện hành ở những mức độ khác nhau, 
đã và đang ly khai khỏi sự ràng buộc của tư tưởng chính 
thống. 5ố người kiên quyết đoạn tuyệt với chính thống như 
Nguyễn Hà, Tạ Bá Tòng, Nguyễn Phong Hồ Hiếu, Hoàng 
Minh Chính, Dương Thu Hương, Hà 8ï Phu, Nguyễn Kiên 
Giang, Nguyễn Minh Cân (Trần Minh), Bùòi Minh Quốc... 
ngày càng đông đảo thêm. Ngay cả những kẻ dang cầm 
quyên cũng hiếm đần sự mặn mà với chính thống dù chưa 
đám doạn tuyệt với chính thống vì nhiều lý do khác nhau. 

Đội ngủ trí thức, đặc biệt là đội ngũ khoa học nhân văn 
ngày càng tỉn tưởng sâu sắc vào những chính kiến, những 
kết quả nghiên cứu khoa học độc lập với chính thếng. Trước 
đây không lâu, như một nhà nghiên cứu Đông Âu từng lý 
giải, tại sao đội ngũ trí thúc trong các nước XHỚƠN trước đây 
lại im lặng. ïọ im lặng vì mặc cảm phân bội với những 
người thân, với cộng đồng vì lúc đó tư tưởngchính thống còn 
chiếm vị trí độc tôn trong xã hội. Mặc cảm phản bội ngày 
nay đã biến mất, hay nói đúng hơn đã đối vị trí trong suy tư 
của con người. Lúc này, chỉnh mặc cảm phản bội lại nhân 
dân lại xuất. hiện trong lòng những trí thức vì những lý do 
khác nhau chưa thể lên tiếng để hỗ trợ cho dân chủ và tiến 
bộ xã hội. Mặc cảm này như là một dấu hiệu tích cực của 
khuynh hướng tự tưởng phi chính thống đang ngày cảng 
thâm nhập một cách sâu rộng trong nước. Những ý kiến xác 
đáng của các nhà khoa học được đào tạo bởi chính thống, 
của các nhà văn nhà báo từng có công với cơ chế chính 
thống, không dễ dàng chụp mũ hoặc đây sang hàng ngủ kế 
thủ để đễ bê trừng phạt như trước, 

Đây chính là những điều kiện khách quan thuận lợi chưa 
từng có cho quá trình dân chủ hóa xã hội Việt Nam. Tuy 
vậy chứng ta cũng cần nghiêm chỉnh xem xét lại những hạn 
chế của phong trào đấu tranh cho đân chủ ở trong cũng như 
ngoài nước đang làm suy giám tiến trình chính thống hóa 
của khuynh hướng tư tưởng phi chính thống. 

Mặc dù được sự yếm trợ của khoa học và văn hóa nghệ 
thuật, nhưng khuynh hướng tư tưởng phi chính thống chưa 


thể có cơ quan truyền thông chính thức được phổ cập tự do 
trong nước cho nên chưa thể công khai tiếp xúc với công 
chứng. Những đài phát thanh Việt ngữ và sách báo từ hải 
ngoại chỉ khắc phục được phần nào khó khăn kể trên. 

Vê mặt phương pháp, khuynh hướng tư tưởng phi chính 
thống trước sau kiên định lập trường đối thoại, trong khi đó 
phía chính thống lại láng tránh đổi thoại và chọn một luật 
chơi khác hợp sử trường hơn là đói đầu bằng bạo lực uù thủ 
đoạn. Một bên công khai hết lý tưởng của mình và bên khác 
lợi dụng sự công khai đó để tìm kiếm những thủ đoạn đối 
phó thích hợp. Như vậy, xét thuần. túy về "logie" hình thức 
thì đây là một trận đấu không cân sức và không hợp luật 
chơi. 

Trong khi đó, tự thân các lực lượng đang đấu tranh cho tự 
đo và dân chủ ở hải ngoại chưa đoàn kết và còn cần phải nỗ 
lực nhiều hơn nữa mới có thể xứng đáng là chủ nhân của ý 
thức hệ mới. 

Trong quá trình đối thoại với chính thống, thậm chỉ có nơi 
có lúc lự?c lượng đấu tranh cho đân chủ còn lấy cái tư tưởng 
đã bị lịch sử đào thải để đấu tranh với tư tưởng đang bị lịch 
sử đào thải. Tư tưởng bẹp hòi bè phái, đòi giành độc quyền 
yêu nước cho mình, thói quen chụp mú những ai bất đồng 
chính kiến với mình, với tổ chức của mình... đều là những 
mầm mống của chế độ độc tài, là những thuộc tính tương 
đồng với cơ chế mà mình đang nổ tực để thay thế, 

Lý do chính của lệch lạc loại này là do đội ngũ khoa học xã 
hội còn yếu trong các lực lượng đấu tranh cho dân chủ dẫn 
đến hệ quả là lựa chọn phương pháp đấu tranh chưa có hiệu 
lực lớn. Không biết đánh giá đúng những thành tố ngoại vỉ 
có thể triệt tiêu, vô hiệu hóa cái mới. 

Hiện nay, trong nước những mục tiêu cho sang giàu và 
danh vọng trước đây nằm ngoài tâm mơ của con người thì 
nay đang trở thành nỗ lực của nhiều người. Tiền tài và danh 
vọng đề trở thành đồng minh của tâm lý nô lệ, thích yên ổn, 
thỏa mãn. Hãy xem Bùi Minh Quốc phân tích sự nhá hoại 
nhân cách văn nghệ sĩ vì chúc quyền bổng lộc qua bài "Máy 
Ký Niệm Làng Văn Bị Trót" (Thiên Chi số 28 - 5.95 - trang 
87-31) qua vụ tráo trở đổi trắng thay đen của các chức sắc 
làng văn đối với đề dẫn của bí thư đảng đoàn -nhà vấn 
Nguyên Ngọc trong đại hội nhà văn làn thứ 3 tại Hà Nội. 
Tác giá đã trích đoạn câu nói nổi tiếng của nhà văn Nguyễn 
Đình Thi nhân buổi nhậm chức sắc làng văn: "Chứng ta, 
những nhà ăn, chúng ia chỉ là những họt bụi, nhưng là 
những họt bụi lắp lánh ánh sáng của đảng", Qua bài viết 
này chúng ta sẽ hình dung ra được phần nào sự phá vỡ tính 
khoa học khách quan, uốn cong ngồi bút vì sự an toàn của 
cá nhân và chức quyền, và vì thế khi cần người ta sẵn sàng 
biến đồng nghiệp của mình thành vật hy sinh. 

Tuy nhiên, về nguyên tắc, nhứng lực cản ngoại vi đang cân 
trở quá trình chính thống của khuynh hướng tư tưởng phi 
chinh thống không phải là liên ninh bền vững của chính 
thống. Sự phá hoại nhân cách trí thức vì bổng lộc, chức 
quyền sẽ biến mất đi khi cơ chế thị trường thắng thế, Trong 
cơ chế đó, người nghệ sĩ, trị thức có thể làm ra của cải vật 
chất bằng tài năng của mình chứ không còn là những 
phương sách lưồn cúi lươn lẹo, xô xiên. Lúc đó đội ngũ trí 
thức sẽ thoát được khôi vòng tay ban ơn và ràng buộc của cơ 
chế quan liêu, họ sẽ có tiếng nói trung thực và độc lập. 

Mặc dù còn những hạn chế và khó khăn khách quan không 
thế nói hết trong phạm ví một bài viết, khuynh hưởng tư 
tưỡng phi chính thống đang quyết định chiều hướng phát 
triển của xã hội Việt Nam. 

Khi quả trình chính thếng hóa những tư tưởng phi chính 
thống đã hoàn tất. vẽ mục tiêu chuyển hóa, một cơ chế mới 
đại diện cho dân chủ và tự do ra đời, thì nó cũng sẽ tự biến 
mất đi tư cách "chính thống" độc tên trong xã hội đân chủ 
kiểu mới. Đó là sự kết thúc lịch sử nai trò chính thông của 
một ý thức hệ. Nói cách khác, trong xã hội mới, sự khác biệt 
chính kiến tư tường là một hiện tượng xã hội lành mạnh của 
tmột cơ chế cường tráng. Có thể hình dung được một xã hội 
ửa nguyên về tư tưởng, trong đó sự lựa chọn định hướng 
những giá trị tỉnh thần cho dân tộc chỉ côn dựa vào một 
nguyên tấc duy nhất là đối thoại với tỉnh thần tôn trọng lấn 
nhau trên lập trường nhứn bản uà dân lộc, 
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TINH THẦN DÂN TỘC HAY DÂN TỘC TÍNH 
Trích "LUẬN CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM" 
‹« Vũ Ký 


N. văn hoá Việt Nam trước hết là tấm gương phản 
chiếu trung thành và đây đỏ tỉnh thần dân tộc Việt Nam 
hay dân tộc tính Việt Nam đó vậy. Dân tộc tính là gì? 

Đó là những tư tưởng căn bản, đo đân tộc đã tự mình kiến 
tạo lâu đời, trước hết, trên hết, trong quá trình lịch sử, khai 
sinh và thành lập quốc gia. Những tư tưởng ấy đã sáng tạo 
ta tài sản tỉnh thần tối cổ để xây dựng nền móng của dân 
tộc, chỉ phối mợi sinh hoạt làm cho dân tộc này có những 
cảm thức, ý tưởng, tính tình cá biệt, phân cách với các đân 
tộc khác. Nó không phải vay mượn của bất cứ dân lộc nào, 
nhìn một cách tương đổi thì không chịu một ảnh hưởng 
ngoại lai nào đủ gián tiếp hay trực tiếp. Nó chỉ đạo con 
người Việt Nam thuần túy để thể hiện ra nhiều sắc thái đặc 
thù. Các tư tưởng thuân túy dân tộc là một bệ phận tinh 
thần chủ yếu và một hệ luận tất nhiên của cái tỉnh thân, 
tính chất phổ biến tổng quát mà người ta thường gọi là dân 
tộc tính. 

Đó là xét về mặt tĩnh. Nếu xét về mặt động thì trên dòng 
trường kỳ vô tận và biến hóa của lịch sử Việt Nam, các tư 
tưởng bây giờ được xem như là thuần túy dân tộc, đến một 
ngày nào đó có thể trở nên vô cùng phong phú hơn, vì tỉnh 
thần đân tộc ấy còn được tô bồi thêm nhiều chất liệu tuổi lạ 
vốn do sự sáng tạo khôn ngoan và khả năng hòa đồng dung 
hợp thông minh tài tĩnh của đân tộc mình nằm trong cộng 
đồng sinh tồn các dân tộc khác trên thế giới. 

Vậy dân tộc tính hẳn phải là nội dung rộng lớn được đúc 
tạo trên một riền móng cơ sở tỉnh thần, ý thức lâu đời của 
cộng đồng dân tộc ấy: đó là tâm lý tư tưởng thuần túy dân 
tộc đã chỉ phối mọi sắc thái của dân tộc ấy tử thuở ban đầu. 

Dân tộc tính chính là tính chất riêng biệt làm thành đặc 
trưng của một khối người cùng có chung một lịch sử trên 
củng một thời gian, trong củng một không gian, cùng sinh 
hoạt trong một tổ chức cộng đồng xã hội; họ cùng có tâm Eư 
ý thức giông nhau, nhân sinh quan, vũ trụ quan giống nhau 
rà những dân tộc khác, sống trong những nếp sống, những 
hoàn cảnh sinh hoạt khác không thể có được. 

Cố Cư sĩ Nguyễn Long Thành Nam trong "Phát Giáo Hòa 
Hảo Trong Dòng Lịch Gử Dân Tộc" âã luận như sau: "Nói về 
bản sắc dân tộc, các nhà văn hóa Việt Nam thường nói đến 
các yếu tố: Con Rồng cháu Tiên, tính thần bất khuất quật 
cường, đức tánh bền bí, dẻo dai, khả năng dung nạp đồng 
hóa, ý chí tiến thủ mở mang bờ cối, nếp sống văn minh nông 
nghiệp... Nguồn gốc Hồng Tiên vẫn là niềm hãnh diện của 
dân tộc Việt Nam, giếng như dân tộc Nhựt hãnh diện là con 
cháu Thái Dương Thần Nữ, đân tộc Đức với bản chất Nhựt 
Nhĩ Man... 

Niềm hãnh diện dân tộc trở thành nguồn cảm hứng bất tận 
nuôi đưỡng ý chỉ tự cường, nung đúc tỉnh thần dân tộc kiêu 
hùng, bất khuất quật khởi để bảo vệ đất nước, tự tôn tự chủ 
trước áp lực xâm lược của Trung Hoa và Pháp. Từ tỉnh thân 
bất khuất đó, Việt sử đã có nhiều trang hào hùng với những 
Bà Trưng, Bà Triệu, Ngõ Quyền, Hưng Đạo Vương Trần 
Quốc Tuấn, Lê Lợi, Quang Trung, những Lê Lai, Trần Bình 
Trọng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trung Trực, Phan Bội 
Châu, Nguyễn Thái Học, v.v... ñ 
Đức tánh chịu đựng bền bỉ dẻo dai của dân tộc Việt qua một 
ngàn năm Bác thuộc, một trăm năm Pháp thuộc, với bao 
nhiêu đau thương tủi nhục, mà vẫn bên gan chịu đựng chớ 
không bê cuộc, vẫn chờ thời cơ quật khởi lấy lại giang sơn. Ý 
chí tiến thủ mở mang bờ cõi đã đưa dân tộc Việt Nam từ 
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phạm vi giới hạn tại châu thổ sông Hồng sông Má đến một 
lãnh thổ mở rộng tử Nam Quan đến Cà Mau. 

Khả năng dung nạp đồng hóa là một khả năng vĩ đại của 
dân tộc Việt, không để mình bị đồng hóa mất bản vị (như 
các chúng tộc Mông, Hồi, Mán, Tạng đã bị nòi Hán nuốt 
mất) mà lại thành chất liệu làm phong phú nên văn hóa dân 
tộc. Việt Nam đã tiếp nhận tư tưởng Tam giáo Đông 
phương, văn mính Thái Tây, thành cái vốn quí của dân tộc, 
đó là khả năng đồng hóa phi thường trong Việt sử, mặc dầu 
vẫn còn trạng thái "bội thực văn minh đuy lý Tây phương" vì 
chưa kịp tiêu hóa, 

Trong bản sắc dân tộc, cân phải kế nếp sống nông nghiệp 
truyền thống được gọi là "nên văn mình nông nghiệp" vì nó 
thể hiện một nếp sống thư thái, bình dị, phóng khoáng, an 
nhiên, tự tại của con người và xẽ hội Việt Nam suốt mấy 
ngàn năm qua. Tuy rằng rền nông nghiệp truyền thống 
không thể phát triển được theo cường độ và nhịp độ của thế 
kỷ 20 với văn mình cơ giới và kỹ thuật, nhưng nếp sống 
thoải mái của nếp sống nông nghiệp vẫn có giá trị tỉnh thần, 
luân lý và triết lý của nó"... (Nguyễn Long Thành Nam, 
Phật Giáo Hòa Hảo trong dòng lịch sử đân tộc. Đuốc Từ Bi, 
1881, trang 239-240). 

Tóm lại, dân tộc tính hay tỉnh thần dân tộc là toàn thể sinh 
hoạt tâm linh thể biện trong nếp sống, biểu lộ nhân sinh 
quan, thế giới quan, vũ trụ quan của một dân tộc với những 
nết cá biệt khiến dân tộc ấy không giống với các dân tộc 
khác. 

Vậy ta phải có một quan niệm rộng rãi hơn để thấy rằng 
đân tộc Việt Nam bé nhỏ đã phải trải qua hàng chục thế kỹ 
bị dân tộc Trung Hoa khổng lồ đô hộ và tìm mọi cách đồng 
hóa, mà vẫn tồn tại được, hẳn phải có một bản sắc riêng 
biệt vững mạnh. Cái bản sắc đó cũng chính là tỉnh thần dân 
tộc nói một cách khác vậy. Dĩ nhiên, ta không thể phủ nhận 
là cái tỉnh thần ấy -cũng như bất cứ tỉnh thân đân tộc nào 
khác trên thế giới- phải biến đổi ít nhiều theo dòng lịch sử 
văn hóa bị pha trên, bể sung, hòa đồng với nhứng yếu tổ 
ngoại lai khác. Điều này, soạn giả có luận bàn ở sau về tương 


¬ . .. 


quai giữa bản sắc dâu bộc và tính khai phống giao lưu văn 
nóa. 

Trần Trọng Eim, về tỉnh thần dân tộc của người Việt Nam: 
có viết: "Người Việt Nam từ Bắc chí Nam đều theo một 
phong tục, nói một thứ tiếng (tuy rằng mỗi nơi có một ít thể 
âm riêng và cái giọng nói nặng nhẹ khác nhau, nhưng đại để 
thì vẫn là một thứ tiếng mà thôi), cùng giữ một kỷ niệm, 
thật là cái tính đồng nhất của một đân tộc từ đầu nước đến 
cuối nước". (Tran Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược. Quyển 1, 
trang 7). 


Lại nói thêm về bản sắc dân tộc. 

Những ngưồn năng lượng, nhiệt lượng tỉnh thần mà lịch sử 
và văn hóa sử để lại trên mảnh đất chữ § này từ lâu đời đã 
tan đóc nên bản sắc Việt Nam, dân tộc tỉnh Việt Nam. Và 
lịch sử, văn hóa sử một đất nước nào mà không nói lên được 
bản sắc đân tộc mình thì đất nước ấy không phải là đất nước 
vấn mình, có văn hóa. Vì thực ra đân tộc nào trên thế giới 
mà không có lịch sử? Con người văn hóa Việt chúng ta ngày 
nay qua các nếp sinh hoạt tỉnh thần, vật chất, đạo đức đã 
giứ lại trọn vẹn trong con người mình các tâng văn hóa đã đi 
qua trong lịch sử chúng tộc mình. Thời cộng sản hiện đại, 
với giai tầng văn hóa cộng sản chẳng những không thêm 
được gì lương hảo cho cơn người văn hóa Việt Nam, mà còn 
cố ý triệt tiêu và hủy điệt cái đẹp của các tầng văn hóa quá 
khứ khác. Nhưng vô hiệu. Điều ấy còn chứng tỏ cái hiệu lực 
cao độ của sức đối kháng truyền thống được tích trữ lâu đời 
của các tầng văn hóa đã qua trong lịch sử Việt Nam để 
khước tử nền mạo hóa phi dân tộc của giai tầng cộng sản, 
Quả thật con người Việt Nam là hiện thân của nhiều giai 
tăng văn hóa: hơn 1000 năm Tàu, 100 năm Tây và hơn 20 
năm Mỹ, tín ngưỡng, lễ nghĩ, y phục, ngôn ngữ, văn tự, v.v... 
của ta trông giống Tàu mà không phải Tàu, trông giống Tây 
rnä không giống Tây, trông giống Mỹ mà không phải Mỹ, tôi 
toan nói thêm trông giống Chàm mà không phải Châm, Ấy 
đó, các yếu tố ngoại lai ấy được pha trộn giao hòa nhịp 
nhàng sau khi gạn lọc kỹ lưỡng, theo liều lượng vừa phải để 
không thái quá không bất cập, cho thực là thích nghị với cái 
tình Việt Nam, cái lý Việt Nam, cái hôn Việt Nam, cái tâm 


Việt Nam.-Phải chăng bản sắc Việt Nam là ở đó, đân tộc 
tính Việt Nam cũng là ở đó. Nó tiểp nhận tất cả các quan 
niệm, các trào lưu, cáo tư duy..., rồi thống nhất, có khi biến 
chế lại để tạo nên một cái gì linh hoạt hơn, uyển chuyển 
thức thời hơn, gần gũi với Việt Nam tỉnh hơn và đó là chân 
lý Việt Nam vậy. Ông bà chúng ta đúng là những y sĩ (chữa 
bệnh ngoại xâm) và là những dược sĩ văn hóa đại tài, bao 
phen đựng con bệnh Việt Nam đứng dậy trở thành Thiên 
Vương Phù Đồng! 

Nhân đây, xin mở một cái ngoặc: không biết do một suy tư 
cá nhân nào hoặc một cuộc thăm đồ hay một cuộc trưng cầu 
dân ý nhỏ hẹp nào mà sử gia tiền bối lỗi lạc của chúng ta là 
Trần Trọng Kim đã phác họa chân dung -thể chất, tỉnh 
thần- của người Việt Nam ta như sau đây. Có những điều 
chính xác nhưng củng có những chỉ tiết mà chúng ta cần 
goát xét lại hoặc bổ túc thêm: 

"Và đàng trí tuệ và tỉnh tình, thì người Việt Nam có cả các 
tỉnh tốt và các tính xấu. Đại khái thì trí tuệ mình mẫn, học 
chóng hiểu, kháo chân tay, nhiều người sáng dạ, nhớ lâu, lại 
có tính hiếu học, trọng sự học thức, qui sự lễ phép, mến điều 
đạo đức: lấy sự nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, làm 5 đạo thường 
cho sự ăn ở. Tuy vậy vẫn hay có tỉnh tỉnh vặt, củng có khi 
qui quyệt, và hay bái bác nhạo chế. Thường thì nhút 
nhát,hay khiếp sợ và muốn sự hòa bình, nhưng mà đã đi 
trận mạc thì cũng có can đảm, biết giữ kỹ luật. 

Tâm địa thì nông nổi, hay làm liều, không kiên nhân, hay 
khoe khoang và ưa trang hoàng bê ngoài, hiếu danh vọng, 
thích chơi bởi, mê cờ bạc. Hay tin ma, tin qui, sùng sự lễ bái, 
tà vấn không nhiệt tín tôn giáo nào cả. Kiêu ngạo và hay 
nói khoác, nhưng có lòng nhân, biết thương người và hay 
nhớ ơn, 

Đàn bà thì hay làm lụng và đảm đang, khéo chân, khéo tay, 
làm được đủ mọi việc mà biết lấy việc gia đạo làm trọng, hết 
lòng chiều chồng, nuôi con, thường giữ được các cái đức tính 
rất qui là tiết, nghĩa, cân, kiệm..." 

Đử gia họ Trân lại nói về Sự Tiến Hóa Của Người Nước 
Nam như sau: "Khi những đạo Nho, đạo Khổng, đạo Phật 
phát đạt ở bên 'Tâu, thì đất Giao Châu ta còn thuộc về nước 
Tàu, cho nền người mình củng theo những đạo ấy. Vệ sau 
nước mình đã tự chủ rồi, những đạo ấy lại càng thịnh thêm, 
như là đạo Phật thì thịnh về đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê và 
nhà lý, mà đạo Nho thì thịnh về đời nhà Trân trở đi. 

Phàm phong tục và chính trị là do sự học thuật và tôn giáo 
mà ra. Mà người mình đã theo học thuật và Tôn giáo của 
Tâu thì điều gì ta cũng noi theo Tàu hết cả. Nhưng xét ra 
thì điều gì ta cũng thua kém Tàu, mà tự người mình không 
thấy có tìm kiếm và bày đặt ra được cái gì cho xuất sắc, gọi 
là có cái tỉnh thần riêng của nòi giống mình, là tại làm sao? 

Có lẽ một là tại địa thế nước Nam ta, hai là cách ăn ở của 
người mình. 

Phàm sự tiến hóa của một xã hội cũng như công việc của 
một người làm, phải có cái gì nó đun đẩy mình, nó bắt phải 
có sức mà tiến hóa thì mới tiến hóa được. Sự đun đẩy ấy là 
sự cần dùng và sự đua tranh. 

Nếu không có cân dùng thì không có cố gắng, không cố 
gắng thì không tiến hóa. Nếu không có đua tranh thì không 
có tìm kiếm, không tìm kiến thì không tài giải, sự lý tất 
nhiên là vậy. 

Xem như nước Nam ta, thì hai cái yếu điểm ấy đều kém cả. 
Người mình ở về xứ nóng nực, cách ăn mặc giản đị, đơn sơ, 
không cảnlao lo nghĩ công đủ sống, cho nên ai cúng thích 
nhàn lạc, quí hỗ khôi chết thì thôi, chứ không muốn lao tâm 
lao lực lắm như những người ở nước văn mình khác. Tĩnh 
người mình như thế, thì hễ ai có cái gì, mình chỉ bất chước, 
được mà thôi, chứ không phát khởi bày đặt ra được điều gì 
nửa. 

Còn như sự đưa tranh, phải có nhiều người, nhiều nước thì 
mới đua tranh được. Nhưng nước ta ở phía Đông thì có bể, ở 
phía Tây, phía Nam, thi những người Mường, người Lào là 
những người văn minh kém mình cả, còn ở phía Bắc có nước 
'Tâu ià hơn mình, nhưng Tàu lại to quá, sự giao thông với 
mình lại cách trở sơn xuyên, đường sá khó khăn không tiện, 
chỉ có quan tư thỉnh thoảng đi lại mà thôi, chứ dân trong 
nước không mấy khi ra đến ngoài bờ cõi nước nhà. Người mà 
cả đời không đi đến đâu, mắt không trông thấy cái hay cái 
dở của người, thì tiến hóa làm sao được? Mà sự học hỏi của 


tnình thì ai cũng yên trí rằng cái gì đã là của Tàu là hay, là 
tốt. hơn câ: từ sự tưởng tượng cho chí công việc làm, điều gì 
mình cũng lấy Tàu làm gương, Hễ ai bắt chước được Tàu là 
giỏi, không bắt chước được là đã. Cách mình sùng mộ văn 
mninh của Tâu như thế, cho nên không chịu so sánh cái hơn 
cái kém, không tìm cách mà phát mình những điều hay tốt 
ra, chỉ đỉnh ninh răng người ta hơn mình, mình chỉ bắt 
chước người ta là đủ. 

Địa thế nước mình như thế, tính chất và học vấn của người 
mình nHữ thế, thì cái trình độ tiến hóa của mình tất là phải 
chậm chạp và việc gì cũng phải thua kếm người ta vậy, 
(Trần Trọng Kim). 

Nói đến bản sắc dân tộc, tức phải nói đến truyền thống 
dán tộc. (Truyền: chuyển đi - trao cho; thống: nối nhau 
không dứt; hợp cá lại truyền thống: đời nọ truyền xuống đời 
kía. (Tự điển Đào Duy Anh). Tiếng Pháp tương đương là 
tradition: sự truyền các học thuyết, các huyền thoại, các 
phong tục trong một thời gian dài. Cách lối hành động hoặc 
suy nghĩ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
(Đictionnaire encyclopédique ILuarousse) Vậy ở chứ Hán 
Việt, nếu chỉ dùng tiếng "truyền thống" trơn một mình được 
xem như một tĩnh từ - thì không đủ nghĩa. Phải thêm một 
danh từ nữa được địnhtính bởi tĩnh từ từ truyền thống. Cái 
gì truyền thống mới rõ nghĩa. Ví dụ: các giá trị đạo lý truyền 
thống, nếp sinh hoạt truyền thống.. ở tiếng Pháp, chữ 
tradition rõ và đủ nghĩa hơn vì là một danh từ. Tuy thế bây 
giờ ở Việt ngũ, khi nói truyền thống, ta tạm hiểu là có cái gì 
đó truyền tử đời này sang đời kháo. 

Xét theo tâm lý học và xã hội học, chúng ta nghĩ rằng bản 
sắc dân tộc cúng như truyềnthống đân tộc - từng chỉ tiết 
một - nguyên sơ là sự nhận thức của một ý thức cá nhân về 
một vấn đề nào đó xét ra hợp lý, hợp tình và hữu dụng về 
thực nghiệm đối với sinh hoạt, hiểu rộng nghĩa, của cá nhân 
ấy trong cuộc sống. Rồi về sau được suy nghĩ trau luyện, gạn 
lọc và sự chấp nhận của một ý thức tập thể trong tâm lý 
quần chúng. Càng về thời gian lâu dài, ý thức tập thể ấy ăn 
sâu vào tiêm thức công cộng của quảng đại dân tộc trở 
thành ký ức tập thể gây nên một động lực tỉnh thần về xã 
hội học ẩn giấu sâu kín dưới nhiều tảng vô thức... tác động 
thành hành động hữu hiệu trong mọi trường hợp tương tự 
của sinh hoạt hãng ngày... Nếu có cá nhân nào chịu khó 
phân tích khi gặp một trở ngại về ý thúc, về tâm lý thì vô 
thức tập thể ấy là căn bản truyền thống mới lại được đem ra 
ánh sáng của lý trí của ý thức và trí giác để duyệt xét, phân 
tích lại. Còn nếu không thì quần chúng - dân tộc đa số sẵn 
lòng suy tư, hành động theo sự thành công hữu hiệu trong 
quá khứ, theo cái đà sâu kín của vỏ thức ấy, tạo nên căn bản 
truyền thống của một đân tộc vậy. 

Cái giá trị đạo đức truyền thống dân tộc thì có rất nhiều, 
nhưng truyền thống nhân nghĩa là điều được nhắc đến luôn 
trước kia trong lịch sử và văn hóa sử Ngày nảy phẩm chất 
tỉnh thần, tâm linh bẩm sinh này của người Việt càng ngày 
cảng sa đọa suy bại dưới chế độ cộng sản Việt Nam từ nhà 
cầm quyền ian rộng xuống đến quân chúng. 

Dân Việt trong công cuộc chống ngoại xâm để cứu nước ưa 
nhắc đến truyền thống nhân nghĩa liên hệ đến mối cần 
khôn của trời đất, nước non - một yếu tố của dân tộc tính 
Việt Nam - như nhà văn Bơn Nam đã luận rô trong cuốn: 
"Đình Miếu uà Lễ Hột Dân Gian" ð trang 9, 10 như sau: 

"Động cơ thâm kín trong từng người, nay ta quen gợi là "ký 
ức tập thể", là "tiềm thúc công cộng", gần như tương đương 
với hai tiếng "truyền thống". Không nghiên cứu mà biết, tự 
cảm thấy như vậy, như cục than cháy dưới lớp tro tàn. Đọc 
vài áng văn cơ bản về tỉnh thần đân tộc Việt, ta thấy Hịch 
tướng sĩ của Trần Hưng Đạo đề cao "bậc trung thần nghĩa 
sĩ", lên án kê "trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn", nhắc 
đến việc "phụng thờ tổ phụ". Đã là kẻ để cho mất nước thì 
đâu "Còn mặt múi đứng trong trời đất nữa" (bản dịch Trần 
Trọng Kim): Trân Quang Khải ước mơ “Thái bình nghĩ nỗ 
lực. Vạn cổ thử giang san". Bông núi đồng nghĩa với Tổ 
Quốc. Đến Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi lại rõ nét, 
đậm đà hơn. Hai chữ "nhân nghĩa" viết lên ở câu mở đầu đã 
khẳng định nước Việt "xưng văn hiến đã lâu", tức là người 
Việt có nhân phẩm riêng, đã trưởng thành, định hình. Bọn 
xâm lược làm "bại nhân nghĩa", "nất càn khôn", thì "lê nào 
trời đất tha cho, ai bảo thân nhân nhịn được". Ta gặp chữ 
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"giang san", "xã tắc", "nhật nguyệt hối mà lại minh, càn khôn 
bí mà lại thái". Cuộc kháng chiến thắng lợi, Nguyễn Trãi 
chẳng khoe công lao mình, khiêm tốn bảo là "nhờ trời đất tổ 
tông khôn thiêng che chở, giúp cho nước ta vậy". 

Quộc xâm lược của thực dân Pháp xảy ra hồi nửa thế kỷ 19. 
Trước kẻ thù vượt hẳn về tổ chức, về khoa học kỹ thuật, 
Nguyễn Đình Chiếu tiếp nối truyền thống đã sớm lên tiếng, 
thống thiết qua bài văn tế những người "mến nghĩa làm 
quân chiêu mộ", hy sinh ở Cần Giuộc, vào cuối năm 1861, 
gửi những từ ngử như "lòng đân trời tố", "hai vần nhật 
nguyệt chói lòa", "trăm năm âm phủ ấy chữ qui", "quăng vùa 
hương, xô bàn độc", "Chùa Lão Ngộ", "ngọn đèn khuya, con 
bóng xế", "thác tà ưng đình miễu để thờ, tiếng hay trải 
muôn đời ai cũng mộ", "xin vong hồn theo giúp các cơ bình". 
Qua điểu Trương Định, điểu aĩ đân Lục Tỉnh, ta gặp nhiều 
chứ tương tự, giàu hình tượng, như con trốt dậy quanh 
thành, bình ma chèo dưới vực... Dẫn chứng như trên, tôi 
muốn đề cập đến việc nhắn nghĩa, thần nhân, cân khôn, trời 
đất và đạo lý nhân gian mà người Việt lấy làm trọng. 

'finh thân dân tộc trong nên văn hóa Việt trước hết là một 
ý thức quốc gia vũng mạnh và trường tön. 

“Trên cơ sở ý thức quốc gia vững mạnh ấy, nảy sinh ra tính 
thần bất khuất và rồi từ bất khuất là mẫu số chung đồn 
thuận, dẫn toàn thể dânViệt đến tình đoàn kết keo sơn để 
bảo vệ giang sơn, duy trì nồi giống. Cho nên ta có thể nói 
tính bất khuất và tỉnh đoàn kết là hệ lý tất nhiên của một ý 
thức quốc gia sắt thép trong tâm lý toàn thể dân Việt, Và rồi 
ý thức quốc gia, tính bất khuất và tình đoàn kết ấy là những 
yếu tố bất ly của dân tộc tính Việt Nam đó vậy. 


Ù 


* 
*.. v* 


e LUẬN BÀN VỀ Ý THỨC QUỐC GIA. 


Người Việt, văn hóa Việt, lịch sử Việt luôn luôn nuôi dưỡng 
lòng tự hào về nguôn gốc của mình vá niềm kiêu hanh, có 
khí quá đáng (l) về lịch sử dân tộc Việt. Hễ có dịp là chúng 
ta nhắc đến "đồng đôi Rồng Tiên, con Hồng cháu Lạc, mãy 
ngần năm văn hiến của ta..." và nhất là phô trương nguồn 
gốc thần bí của chủng tộc và các chiến công oanh liệt của 
tiền nhân. Hơn người Nhật tự xưng là con cháu Thái Đương 
“Thần Nữ, người Tàu tự phong là con Trời để gây cho mình 
một nÝềm tự tín có khi được dẩy mạnh đến một ý thức quốc 
gia quá khích và vô duyêncớ, người Việt ta thăầnbí hóa nguồn 
gốc của mình để có được niềm hãnh diện quốc gia tột cùng. 

"Ở dân tộc Việt Nam, ý thức ấy rõ rệt và nổi bật hơn ỡ dân 
tộc nào hết. “Trứng Rồng lại nở ra Rồng". Truyền thuyết 
trong đân gian và chính sử của triều đình đều nói đến Đế 
Minh, Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, là đồng dõi Thần 
Nông. Việt tộc cũng có cùng nguồn gốc và là anh em với 
Hán tộc chứ có kém gì đâu? Nước Tàu quá lớn, lại thường 
xâm lăng đô hộ nước ta, nên ngày xưa, sự so sánh ta ngang 
hàng với Tàu phải phát xuất từ lòng tự hào mạnh mẽ về dân 
tậc rnình. 

Tập Lĩnh Nam Trích Quái của Trần Thế Pháp - tuy là Hán 
văn, nhưng tác giả lại chép những truyền thuyết trong đân 
gian - kế lại những truyện Hông Bàng, Ngư Tỉnh, Hồ Tỉnh, 
Mộc "Tình... nhằm giải thích nguồn gốc dân tộc, đồng thời ca 
tụng chiến công oanh liệt của Kinh Dương Vương và Lạc 
Long Quân trong buổi đầu đựng nước. Rồi truyện Phù Đồng 
Thiên Vương đề cao chiến thắng chống xâm lãng đầu tiên 
của dân tộc với vị anh hùng xuất thân từ đám đân dã. 
Truyện Lý Ông Trọng biểu lộ chí bất khuất của người Việt 
không muốn làm nô lệ Tàu, đồng thời cũng biểu lộ lòng tự 
tin của dân Việt có nhân tài mà người Tàu phải nhờ cậy và 
Hung nõ phải khiếp sợ. 

Lòng tự hào ấy lớn đần theo đà trưởng thành của dân tộc, 
rồi trở nên niềm kiêu hãnh với bao chiến tích oai hùng còn 
ghi trong lịch sử: "Bắt tưởng giặc rhang về nó đã vẫy đuôi 
phục tội; thể lòng trời bất sát, ta cũng mở lòng hiếu sinh, 
Mã Kỹ, Phương Chính, cấp cho 500 chiếc thuyền, ra đến bể 
chưa thôi trống ngực; Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài 
nghìn cỗ ngựa, về đến Tàu còn để mồ hãi", (Bình Ngô Đại 
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Cáo, bản địch trích trong Việt Nam Sử Lược của Trần 
Trọng Kim). 

'Thếm nhuần ý thức quốc gia và văn hiến, nước Việt nhỏ bé 
của chúng ta lúc nào cũng xếp ngang hàng với Thiên Triều 
là Trung Hoa vi đại. Văn hóa sử Việt Nam không những 
được viết nên bởi những chiến công vẻ vang mà còn được tô 
điểm bằng những thành tích van học rỡ ràng. Y thúc về vấn 
hiển nước Việt bộc lộ rõ hơn ở đâu hết trong văn học Việt 
Nam, một thành tố của văn hóa Việt. Tỉnh thân trọng văn 
của dân ‡ä ruột phân đo ảnh hưởng Trung Hoa, nhưng một 
phần cũng do ý muốn ganh đua với thiên triều Trung Quốc 
luôn luôn ngạo nghễ tự coi mình là cái rốn của văn mính 
trong thiên hạ. Còn các dân tộc khác chung quanh họ đều lä 
man đi nhung địch cả. Bình Ngô Đại Cáo đã xác nhận ngay 
trong phần rnở đầu: "Như nước Việt ta từ trước vốn xưng 
văn hiến đã lâu". 

Đối với nhân tài Trung Quốc, nhân tài Việt Nam không 
những không kém, mà nhiều khi còn tổ ra xuất sắc hơn. 
Không kế sự tích các vị cao tăng An-Nam đạo hạnh, giáo lý 
cao thâm trong thời Bác thuộc sang giảng Kĩnh tại triều 
đình Trung Quốc được các vua Tàu kính trọng, người Tâu 
nể nang (Duy Giám Pháp Sư, đời Đường) kho tàng truyện cổ 
của ta kể lại võ số những cuộc so tài văn chương khiến người 
'Tàu phải kính phục Việt Nam. Các câu đối khẩu chiếm của 
Hồ Tôn Thốc (đời Trân) với quan Tàu ngạo mạn, của Trạng 
Quỳnh với sứ Tàu, của Bà Đoàn Thị Điểm cũng với sứ Tàu. 
Nào hành động ngang tàng của Nguyễn Biểu trong bữa tiệc 
với quan Tàu, càng nhắc đến, càng làm phấn khởi và nãnh 
diện các thế hệ hậu sinh người Việt. 

Đó là chưa nói đến sự thẳng lợi oai hùng của quân ta trước 
giác Mông Cổ. 


Tương quan giữa tính thân khai phóng, giao lưu văn 
hóa với bản sắc dân tộc và Việt Nam tính xét vào thời 
đại hiện nay. 

®ÿ thuật truyền thông ngày nay rất tối tân đã xóa bỏ cách 
biệt của thời gian; không gian và biên giới giữa các quốc gia. 
Đo đó nó là khí giới đây hiệu lực vận chuyển và cung cấp 
kiến thức tri thức nhân loại. Mà trí thức lại là chất liệu 
không thể khêng có của văn hóa. Nếu phải nói rõ như 
Erancois Baeon, triết gia Anh quốc vào thế ký 16, người chủ 
xướng thuyết kinh nghiệm nhận thức thì kiến thức chính ià 
quyền lực, và ở đây là quyên lực văn hóa CWissen ist Macht 
= hiểu biết là súc mạnh). Nhờ tính chất khai phóng, giao 
lưu văn hóa được hỗ trợ bởi truyền thông mà các kiến thức 
từ năm châu bốn bể để tới hội nhập vào nên văn hóa sắn có 
của một quốc gia. Và dù có muốn ngăn chặn bởi một cái võ 
bế quan tỏa cảng cứng rấn hay muốn chủ trương một chế độ 
tự cung tự cấp (autaroie) cho quốc gia mình thì nhà câm 
quyền đất nước ấy cũng khó bà cưỡng chế sự lưu thông tư 
tưởng, sự vận hành kiến thức từ bên ngoài trần vào quốc gia 
mình. Các kiến thức xa lạ này may mắn thay! nếu được tiếp 
nhận bởi sự khên ngoan sáng suốt của tập thể hòng tháp 
ghép hải hòa rồi thích nghĩ êm ấm thuận tình các chất Hệu 
ấy (mặt động của văn hóa} với bản sắc văn hóa vốn có (mặt 
tịnh của văn hóa) thì sẽ làm chơ nền văn hóa quốc gia ấy 
phát triển và giàu có thêm nhiều. Gia tài văn hóa của một 
dân tộc được cấu tạo theo cái tiến trình hợp lưu, hợp chất 
ấy. 
Và rồi đến một thời kỳ nào đó, thực ra vẫn trong viễn ảnh 
bóng mờ của thời gian, có thể các cháu chất chúng ta không 
còn và không cần nói là: Bản sắc dân tộc hay nên văn hóa 
đân tộc được bố sung, tô bồi nhờ ảnh hưởng hoặc các yếu tố 
văn hóa ngoại lai ví dụ như đạo Phật, đạo Lão, đạo Khống. 
Mà họ có thể nói đơn giản, ngắn gọn, không cần truy 
nguyên và vẫn không sợ sai lầm hoặc bị ai chỉ trích là "vd 
càng của người làm của mình" rằng nền văn hóa Việt hay 
bản sắc dân tộc Việt được cấu tạo hoặc hình thành bởi tình 
họa các triết thuyết hoặc các tín ngưỡng cổ truyền như đạo 
Phật, Lão, Không cộng thêm với... v.v... Cũng giống như lời 
của Cỡ Cư sĩ Thành Nam luận bàn sau đây về đạo Phật: 

"... Đạo Phật du nhập Việt Nam từ thế kỷ thứ nhứt 'Tây 
lịch, đã tồn tại và phát triển qua gần 2.000 năm, để hòa 
nhập vào nếp sống dân tộc, trở thành bản sắc của dân tộc. 


- Đó là một điều rất quan trọng đã được các giới nghiên cứu 


văn hóa Việt Nam xác nhận. Một số tác giả Tây phương 


thường lập-luận rằng đa số người Việt Nam thường nói tôn 
giáo của mình là Phật Đạo, nhưng chính họ củng không 
phân biệt được đạo Phật với các đạo linh tỉnh mê tín khác 
mà đồng thời họ cũng theo; do đó họ xem tất cả những 
thuyết tôn giáo và cả những tín ngưỡng dân gian đều là đạo 
Phật". 

Ai cũng biết tam giáo Phương Đông khởi nguyên từ Trung 
Hoa, Ấn Độ rồi du nhập vào Việt Nam nhưng đến một thời 
điểm nào đó, chúng đã ăn sâu chín muồi trong tâm lỉnh, ý 
thức, thể hiện vào nếp sống tỉnh thần con người Việt Nam, 
đúc tạo cho người Việt rmmột nhân ainh quan, một vũ trụ 
quan thưần Việt, hội nhập vào truyền thống và bản sắc đân 
tộc. Do đó mà có nhiều người Việt cũng như có triều đại Việt 
mệnh danh Đạo Phật là đạo dân tộc và Nho giáo có địa vị 
độc tôn trở thành quốc giáo của nước Việt từ trước đến cuối 
thế kỹ XIA như Phạm Quỳnh đã nói. Chỉ vì Phật và Nho 
giáo tuy là một chất liệu văn hóa ngoại lai từ nguyên thủy 
nhưng đã được toần thể đân tộc tiêu hóa, đồng hóa để trở 
thành máu huyết tỉnh thần, bản sắc đích thực của dân tộc 
TỒi. 


Lại nói thêm về Việt Nam tính trong nền văn hóa 
Việt Nam 

Nền văn hóa Việt có tỉnh thần dân tộc đồng thời có tính 
chất. khai phóng, nói như thế tưởng rằng có điều mâu 
thuận: Vì đân tộc tính nặng phần bất di dịch và cố định; còn 
trong tính khai phóng lại bao hàm sự cởi mở, giao lưu, biến 
thiên. Chính nhờ tính khai phóng này cộng với dân tộc tính 
mà văn hóa Việt Nam - một đất nước ở ngã ba đường của Á 
Đông là một bao lớn nhìn ra Thái Bình Dương - trở nên 
phong phú lạ thường, 

Cũng như các trào lưu tư tưởng khác, văn hóa tự nó có tính 
lan truyền, cảm nhiễm đù biên giới, lãnh thổ ấy của văn hóa 
cố bị bịt kín và phong tôa. Vì thế giữa các nền văn hóa với 
nhau, điển ra hiện tượng lý hóa học là thấu nhập (osmose) 
và cộng sinh (svmnbiose); nói nôm na, có nghĩa là "thấm vào" 
và chịu "ảnh hưởng sinh tồn vãng lai". Điều nhận xét này 
quả nghiệm đúng với văn hóa Việt Nam hơn ở đâu hết. 

Căn nhấc lại một It vẽ lịch sử, ngưỡn gốc chúng tộc, địa lý 
Việt Nam có liên hệ đến tỉnh thần khai phóng và giao lưu 
văn hóa. 

lịch sử Việt Nam trải qua quá nhiều biến thiên đau lòng 
cho nên tác dụng khai phóng, giao lưu của văn hóa - do sự 
chung đụng bất đắc đi của Việt Nam với nhiều cường quốc - 
khá rõ rật và mạnh mẽ làm cho riền văn hóa mang bản sắc 
đặc biệt gồm cả nội tính lẫn ngoại tính. Hay nói cách khác 
vừa có tính chất dân tộc ở nội bộ vừa có sự đồng nhất tháp 
ghép hài hòa của ngoại iai Chính vì thế mà giáo sư P.E. 
Feray, Giám đốc Viên Nghiên Cứu Á Đông hiện đại. 
(CERAC) đã nhận định: "Nước Việt "văn hóa" thành hình là 
do sự chống đối với Trung Hoa mà cũng nhờ sự thu nhận 
niên văn hóa Trung Hioa. Nói cho đúng, văn hóa Việt Nam là 
do kết quả của một sự hóa sinh giữa hai nền văn hóa bác 
học (có nguồn gốc Trung Hoa) và văn hóa bình đân Việt 
Nam. Những thí hào Việt Nam như Nguyễn Trãi, Nguyễn 
Bính Khiêm, Nguyễn Du,... luôn luôn có ý thức phải làm 
sao thực hiện thành công sự tổng hợp giữa hai nguồn văn 
hóa ấy", (P.R. Feray, Le Vietnam Ed. Presse Universitaires 
đe Pranoe, 1880, trang 19). 

- Nguồn gốc chủng tộc dân tộc Việt như ta thấy ở trước là 
một sự hẳn hợp mật thiết của nhiều sắc tộc khác nhau từ 
thời tiền sử (nào gốc Bác Việt ở lưu vực Dương Tử Giang, 
nào gốc Mã Lai, gốc Nam Dương ở các quần đảo Nam Thái 
Bình Dương tiến lên...). : 

- Về vị trí nước Việt Nam: trên bản đồ Châu Á. Việt Nam là 
dãy đất chạy dài bọc theo bờ biển của bán đảo Đông Dương. 
Điện tích: 329.600 cây số vuông. Chiều dài bờ biển là 2.700 
cây số. Hai điểm cực Bắc và cực Nam cách nhau theo đường 
chim bay là 1.630 cây số. Giữa kinh tuyến 102”10-109”30” 
Đông -vĩ tuyến 8ˆ°30' -23°22' Bác. Bề rộng tối đa 600 cây số 
từ Đông sang Tây; tối thiểu là 50 cây số (Quảng Bình - 
Trung Phần), Hệ thống núi chạy dài từ Bắc đến Nam là 
1400 cây số. Châu thổ sông Hồng: 15.000 cây số vuông. 
Châu thổ sông Cửu Long: 40.000 cây số vuông. 

Chính do vị thế địa lý chính trị đặc biệt này mà Việt Nam 
trở nên một Quốc Gia ở ngã ba đường giao lưu, địa bàn hấp 


dẫn của nhiều thế lực quốc tế liên tục tranh chấp nhau 
trong quá khú, giành iấy làm bàn đạp hòng gây ảnh hưởng 
của họ ở miền Đông Nam Á Châu và Á Châu nữa. 

Vì các yếu tố chủng tộc, lịch sử, địa lý nói trên, mà riền văn 
hóa Việt Nam tất nhiên có tính chất khai phóng, nghĩa là 
thông thương mở rộng ra cùng các nước khác, bung ra để 
tiếp nhận. Vì bắt buộc phải chung đụng với các ngoại bang 
(hai lần Tàu đô hộ, rồi Pháp cai trị, rồi Cộng sản thống trị), 
nền văn hóa khổng lồ của Tàu, của Pháp muốn đè bẹnp vốn 
liếng tính thần khiên: tốn của ta, rồi nền văn hóa Mácaít 
muốn biến chất nền văn hóa cổ truyền để thực hiện cộng 
gản chủ nghĩa. Nhưng nhờ bản tính tự vệ văn hóa và óc 
khôn ngoan của nòi giống, cộng thêm niềm tự tôn tự hào tập 
thể, dân tộc ta biết hưởng dụng cái hay cái đẹp của các nền 
văn hóa thống trị để tô ti riền văn hóa mình thêm nhọng 
phú. Nhờ đó nền văn hóa Việt Nam khởi sắc mang nhiều 
đặc trưng đáng chú ý trong đó, có tỉnh thần phản kháng 
tnao hóa ngoại lai như văn hóa đổi kháng cộng sẵn mà ta sẽ 
có địp bàn đến. 

Giáo sư Nguyễn Khác Kham, về văn hóa Việt Nam đã viết 
trong một bài có tựa đề là "Đức sốc của nền uấn hóa Việt 
Nam": "Văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa đa nguyên mà 
lại có đặc tính nhất nguyên, Đa nguyên, văn hóa Việt Nam 
trên con đường hình thành của nó, đã trải qua nhiều văn 
hóa khác nhau: văn hóa thạch khí Hòa Bình, văn hóa thạch 
khí Bắc Sơn, văn hóa Đồng Đen Đông Sơn, văn hóa Trung 
Quốc dưới hình thức Khổng giáo và Lão giáo, văn hóa Ấn Độ 
dưới hình thức Phật giáo, văn hóa Tây phương dưới hình 
thức Thiên Chúa Giáo và tư tưởng học thuật âu Tây... Đa 
nguyên nhưng tựu trung vẫn là nhất nguyên, vì những yếu 
tổ thành phần của nền văn hóa Việt Nam không xung đột 
lần nhau để loại bỏ nhau, nhưng trái lại, kế tiếp nhau, cộng 
tồn hòa hợp với nhau để cấu thành, để khối sắc nền văn hóa 
Việt Nam...". 

Mật người Tây phương chuyên nghiên cứu về dân tộc Việt 
Nam là EFranecois Sully đã có nhận xết tuy không sâu sắc 
như nhận xét của Cụ Kham, nhưng có vẻ như đã tán đồng 
cách nhìn của Cụ về văn hóa Việt Nam. Trong cuốn "We the 
Vietnamese: Voiceg [rom Vietnam” do nhà Praeger tại Mỹ 
xuất, bản vào năm 19871, ông Sully viết (xin tạm dịch) trong 
chượng tựa là "Íntroductuion to Vietrainese culture": "Người 
Việt Nam hãnh diện vì nền văn hóa lâu đời của họ, về 
truyền thống hiếu học của họ, và cũng tha thiết không kém 
đối với ý muốn có nền văn hóa quốc gia của mình. Nát chỉnh 
của văn hóa Việt Nam là cái khả năng kỳ điệu để đồng hóa 
các đồng góp của nước ngoài, rất giống như đường lối mà 
văn hóa tân tiến Tây phương của chúng ta đã đồng hóa đi 
sản của các nền văn mình Hy Lạp, La Tỉnh và Bắc Âu ngày 
trước. Cái tiến trình liên tục đồng hóa và biến cải ấy là điều 
đã làm cho văn hóa hiểu động và tân tiến, Khi người Việt 
đương đầu với một chữ mới, chưa có trong ngữ vựng của họ, 
họ mượn chứ trong gốc ngữ vựng Trung Hoa hoặc Pháp rồi 
chế biến, thích nghỉ cho đến khi chữ ấy nghe hoàn toàn là 
chữ Việt. Tiếng Việt viết chữ "xi-+näng" là tiếng đã xuất xứ 
từ chữ ciment của Pháp. Chữ ô-tô-buýt cứng thế, đã đến từ 
chữ autobus. Ngôn ngữ Trung Hoa đã cung cấp nhữngtừ 
ngữ như "chính phú" và “ngoại trưởng", (Phạm Rim Vĩnh, 
Văn hóa dân tộc và văn hóa lưu vong, 1988). 

Giáo sư P.R  Feray nhận định về Việt Nam tính 
{Vietnamitế) có liên quan đến tính chất khai phóng và giao 
lưu văn hóa Việt Nam: "Điều mà ta có thể gợi là "Việt Nam 
tính" của nền văn hóa Việt Nam là do sự đúc kết nổi bật qua 
quá trình một biện chứng pháp (tức ià phương pháp luận 
nên lên tác động và ảnh hưởng hỗ tương giữa các sự vật) xây 
ra thường trực giữa quốc gia và xã hội, giữa giới trí thức và 
đám nông dân, giữa nên văn hóa công khai, của chính quyền 
và nên văn hóa bình dân, giữa sự co mình để bảo vệ truyền 
thống cổ truyền và sự mở rộng cửa để thu nhận thế giới bên 
ngoài. Hai nền văn hỏa này, đúng ra hai thành phần này của 
nên văn hóa Việt Nam - cả chiều ngang lẫn chiều dọc - tròng 
trếo nhau chằng chịt, hình thành cho nền văn mình Việt 
Nam (ở chỗ này Feray dùng từ: văn minh Việt Nam) có được 
một sự thống nhất. cực kỳ đặc biệt và một tính chất tân kỳ 
độc đáo, từ khi nền văn minh này Việt Nam hóa được cáo 
thu nhận do các nước ngoài xa lạ mang đến". (P.R. Feray, Le 
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À ha no Ed, Presse Universitaires de Erance, 1990, trang 

Theo P.R. Feray thì Việt Nam tỉnh của văn hóa Việt Nam 
là do nự hòa hợp của nhiều thành phần văn hóa: văn hóa bác 
học + bình dân: công khai chính quyền + bình dân; và 
chiều đọc của văn hóa Việt Nam tức nước Việt Nam nằm 
trong quỹ đạo văn hóa Trung Hoa và chiều ngang của văn 
hóa Việt Nam tức nước Việt Nam nằm trong sự bang giao 
với các lân quốc ở vàng Đông Nam Á. 

Dân Do Thái sau khi lập quốc có 10 ngày đá bị liên quân Ai 
Cận đánh tới tấp (1848). Thế giới tin chấc rằng tân quốc Do 
Thái sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới, nào ngờ đâu họ phân 
công và đại thắng liên quân thò nghịch. Cộng đồng quốc tế 
gửng sốt và hết lòng ngưỡng mộ mãnh lực, chỉ khi sinh tồn 
của dân tộc anh hùng này. Nước Việt Nam xưa kia của 
chúng ta củng thế. Mới lập quốc đã bị Tàu đem đại bình 
tấncông như vũ bão, nhưng ông bà ta đã chiến thắng chẳng 
những nhờ tỉnh thần, triết lý trị nước, chăn đân hấp thụ 
được của người để bình định đất nước mình yên ổn, thái 
bình, còn làm đất dung thân cho dân chúng và kê sĩ Tàu 
sang lánh nạn tránh loạn lạc của nước họ trên đất ta. (Chế 
độ cai trị Vương Mãng tàn bạo vào thế kỹ ä sau TL, và loạn 
quân am Quốc, vào năm 188 sau TT L,). 

Trong đợt xâm lăng thứ nhất, hồi Việt Nam mới lập quốc, 
Hán Võ Đế đã đem quân thôn tỉnh Nam Việt ở các quận 
Giao Chỉ, Cửu Chân (111 trước Tây lịch). Đến đợt thứ bảy, 
quân đội nhà Đường (618-907) lại chiếm đóng An-Nam đô hộ 
phủ. Giữa hai thời kỳ ấy, vào đợt thứ ba, thì có cuộc khởi 
rghia Hai Bà Trưng (năm 42 sau TL), và quân Hai Bà bị đại 
quân của lão tướng Mã Viện đánh đẹp; nhưng suốt bảy đợt 
tấn công của Tàu, ta vừa chống đỡ sự đồng hóa tỉnh thần 
của Tàu vừa du nhập các tư tưởng như Nho, Lão từ phương 
Bắc, Phật phương Tây (Ấn) tràn sang để xây dựng nền móng 
văn hiến ban sơ của mình. 


"Kế từ ngày văn minh Văn Lang tiếp nhận đoàn người Việt 
Dương Tử di cư để chuyển mình thành văn mỉnh Lạc Việt, 
cho tới ngày nó thoát xác ïần thứ hai, để thành văn mình 
Đại Việt, nó đã phải tiếp đón làn sóng văn minh Trung Hoa 
tràn qua theo 7 đợt tất cá, Cá 7 đợt sóng văn mình Trung 
Hoa như vậy, không những không đồng hóa được dân bị trị, 
mà lại cần chịu chia phần ảnh hưởng với văn mình Án Độ để 
cũng cố hoài hoài tỉnh thần quốc gia cho người Việt khiến cơ 
hội đến tay là người Việt bức xiêng đô hộ mà nghỉnh ngang 
riêng mình một cõi. Cuộc Bắc thuộc đài cả ngàn năm quả đã 
cung cấp điều kiện văn mình Lạc Việt trưởng thành để vặn 
xmình thoát xác lần thứ hai thành văn mình Đại Việt này". 
{Lê Văn Biêu, Việt Nam Văn Minh Sử Cương). 

Do tính chất giao lưu, nhờ hiện tượng thấu nhập của văn 
hóa, dân tộc ta đã tiếp thu, tiêu thụ, chịu ảnh hưởng vỗ 
cùng to lớn của nền văn. hóa chẳng những của Đông phương 
mà sau này còn cả của văn hóa Tây phương từ Âu Châu tràn 
sang vào cuối thế kỷ 19 nữa, càng ngày càng làm cho nền 
văn hóa Việt Nam giàu có và sung mãn. Nhưng đến nền văn 
hóa mácxÍt mà người cộng sản du nhập vào Việt Nam và 
cưỡng bức dân tộc ta chấp nhận tử sau 184B thì đân ta mặc 
dù bị nhồi sọ, với một cường độ khủng khiếp, kèm thêm là 
vũ lực áp đảo, nhất định dân ta cương quyết chối từ. 


Nền văn hóa Việt Nam trên nền văn hóa sử và đòng văn 
hóa sử lâu đời ấy còn có thêm cơ may của địa lý là được bổ 
sung phong phú bởi chất liệu tốt đẹp của hai nên văn mính 
thành phần chung sức tạo dựng. Đó là nền văn mính sông 
Hồng phía Bắc phét nguyên từ Hoa Nam và nền văn mính 
sông Ởửu từ Tây Tạng là nơi phát xuất để rồitràn xuống 
phía Nam. 

Lưu vực sông Hồng, cái nôi văn minh trước tiên tạo dựng 
phần lớn đân Bách Việt đần đần trải dài theo các bình 
nguyên hẹp dọc theo duyên hải miền Trung, rồi đi xuống nối 
vào với lựa vực sông Cứu, với phù sa phì nhiêu càng ngày 
càng bồi đắp thêm cho châu thổ phía Nam. Càng về thời 
gian và với sự kiên trì quyết tâm dựng nước của dân Việt, 
tân châu thổ sông Cửu Long với nhiều tài nguyên thiên 
nhiên giàu có, người thưa đất rộng, miền đất mới tân tạo 
này trở nên phong phú về nhiều phương điện, nhất là văn 
hóa nhữ sự chung sống với các thổ dân đá lập nghiệp ở đó từ 
trước như Miên, dân Chiêm Thành. 
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ó thể hiện nay các nhà văn hóa chưa phát hiện trọn vẹn 
các chứng tích, các chứng liệu của hai thành phần văn hóa 
xây dựng nền tầng văn hóa song hợp bổ túc ấy làm thành 
nền văn hóa Việt. Do hai lưu giang vì hiện tượng thẩm thấu 
và công sinh vãng lai văn hóa ẩn tàng mà kết hợp thành 
một khối. Điều này, cộng với những dữ kiện khác, làm cho 
văn hóa Việt càng thêm đa dạng với nhiều đặc trưng đáng 
nhớ. Trên con đường Nam tiến từ thời kỳ nào, ai biết được... 
mỗi vùng, mỗi miền, Trung, Nam, Bắc có thêm các sắc dân 


' với thổ ngữ, thể phong, thổ tục không giếng nhau nhập lại 


hài hòa kết thành chủng tộc Việt chính thức đúc nênViệt 
Nam tính của đân tộc. Về vấn đề này, nhà văn Nguyễn Thủy 
đã luận bàn khá sâu sắc trong tác phẩm: Tỉnh thần Việt 
Nam, do nhà xuất bản Mékong ty nạn ấn hành ở Huê lờ. 
Trải qua hơn bến ngàn năm lịch sử (từ 2879 trước T1, đến 
1981 sau TL), may mắn thay! trên riền tảng dân tộc tính 
vĩnh cửu, nền văn hóa Việt Nam biến thiên sâu rộng, được 
bổ sung rất phong phú, mang thêm nhiều sắc thái trong 
đồng sinh mệnh của mình để trở nên một nền văn hóa tổng 
hợp đa dạng. 

Đã nhiều lúc, đân ta xâm chiếm, giành đất sống với Chiêm 
Thành và Chân Lạp. Hơn hẳn Tàu và thực dân Pháp muốn 
đồng hóa ta nhưng họ đành bất lực, ông bà chúng ta đã 
phần nào thành công trong công cuộc giành đất lấn dân ấy 
và rồi đăng hóa đần đân Chiêm Thành và Chân Lạp, làm 
cho họ suy yếu để đến gần nhự mất dạng, nhờ hiện tượng 
thấu nhập và cộng sinh vãng lai này về văn hóa, 

Theo Lê Văn Siêu, trong thời kỳ toàn thịnh, dân chúng Đại 
Việt (triều Lý - Trần 1010-1326, kéo dài được 300 năm) ian 
tràn về miền Nam, sống lẫn lộn với đân Chàm, rồi lấn đất 
đần một cách ôn hòa đến Thừa Thiên, tiến dân qua Hải 
Vân, xuống Đại Chiêm, Cổ Lũy (nay là Quảng Nam, Quảng 
Nghĩa). Ảnh hưởng cộng sinh vãng lai giữa hai nền văn hóa 
Việt-Chiêm thực rõ rệt, và cuối cùng Việt lại phần nào chịu 
ảnh hưởng của Chiêm từ phong tục, tía ngưỡng đến ngôn 
ngữ, kiến trúc. 

Và ảnh hưởng ngược chiều này của văn hóa, từ kế bị trị 
truyền sang kế thống trị, xin trưng dẫn vài chỉ tiết: Trong 
các đèn đãi vua quan hay các anh hùng dân tộc, như ở đều 
Lý Bát Đế, Bắc Ninh; ở lăng Quận công Nguyễn Điễn, cạnh 
chùa Lim; ở chùa Thầy Sơn Tây, đều có hai phống đá chầu 
hầu tạc theo hình người Chàm, quỳ chân, tay chấp phía 
trước ngực, bụng phệ và mắt lõm. Nói không thờ theo Ìà nói 
chung tất cả, chớ cũng có làng thờ ông Đùng, bà Đàng 
(phiên âm tiếng Chàm Yan nghĩa là linh ứng). Hàng nãm 
cồn rước thần tượng Tánga và Yoni bằng gỗ sơn son thếp 
vàng. Có lẽ đó là phong tục cũ của một làng xưa có những tủ 
binh Chàm bị nhà vua bất an trí và bất khai khẩn ruộng 
đất. 

Sự tiêu hóa văn mình Chàm không những chỉ ở phương 
điện tôn,giáo như thế, còn về phương điện ngôn ngữ, với rất 
nhiều tiếng Chàm Việt hóa mà hiện nay còn thông dụng, và 
cả giọng nói cúng pha giọng Chàm. Ví dụ: Các giọng đọc, các 
văn ngược an, en, et, oong, cọc, ôông đốc. Cả phụ âm R, 
miền Bắc và Trung Hoa không có, cũng phải vào vùng đất 
cũ của người Chàm ở mới thấy nói được nhiều. Điều ấy tả ra 
rằng đã có sự sống chung rất mật thiết của hai giống dân 
Chàm Việt, và Châm kém thực tế, kém sinh lực, cứ bị lấn 
lướt đần, đã không học theo người được điều gì thì chớ, phần 
mình có gì lại bị người chiếm hữu hết, khiến cả dân tộc tính 
của mình bị biến hóa gần hết và nằm gọn trong phần đặc 
chất của người. 

Các nhạc khí như sinh tiền, trống cơm, người Việt cũng 
mượn của Chăm. Cả nhứng điệu ca vũ nhạc (gọi chưng là 
điệu nam sầu bí ai oán) của Chàm công được người Việt bất 
chước theo và phổ lời của mình vào để cuối cùng thành ra là 
của riêng mình... 

.. Kể cả những chuyện đồng cô bóng cậu, thờ tam phủ, tứ 
phủ, cả y phục khi ngôi đồng cho tới điệu hát chầu, văn 
dường như cũng Việt hóa của người Chàm cả. Sự thờ cá với 
(Makara) từ Đèo Ngang trở vào, cũng theo tục của Châm. 
Sự thờ rắn (Naga), thờ ngựa trắng (Uccaih cràvas), thờ cọp, 
thờ cây đa cúng vậy... 

... Không kế về phương điện sinh hoạt kinh tế, giống lúa đặc 
biệt của Chàm cấy về vụ nắng, đá được người Việt lai ý đem 
về Bắc gọi là lúa Chiêm, và cấy trong mùa nắng gọi là cấy vụ 


Chiêm, để ruộng đất từ đây cấy được hai mùa mà tăng gìa 
gấp đôi sản lượng. Còn những kỹ thuật dẫn nước, làn muối 
hoặc đãi vàng, tìm trầm hương, kỳ nam... người Việt thực tế, 
tới đâu là tìm thụ hướng ở đấy ngay những kinh nghiệm từ 
xưa của người. Vừa đỡ mất thì giờ thí nghiệm, vừa không 
làm ngỡ ngàng dân chúng địa phương, mà kết quả ít nào 
củng được bảo đảm như người ta vẫn đạt được từ trước. Đó 
là một trong những bí quyết để đồng hóa người vậy. (Là Văn 
Biêu, Việt Nam Văn Minh Sử Cương). Kệ bị trị (Chàm) 
truyền văn hóa cho kê thống trị (Việt) là thế đó... 

Hãy lấy thêm sự kiện trong nền văn hóa Việt để phân tích 
và luận bàn như về các tía ngưỡng và tôn giáo Việt, 

Đến đây lại xuất hiện một vấn nạn nữa là có hai quan điểm 
của các nhà học giả và các nhà nghiên cửa về văn hóa Việt 
Nam. Nếu truy nguyên về ngưồn gốc về cơ sở tư tưởng các 
tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam, ta có thể nhận định rằng 
tất cá đầu do ảnh hưởng của các nền văn hóa ngoại lai mà 
thành, hoặc văn hóa Đông phương (Nho, Phật, Lão...) hay 
văn hóa Tây phương (Thiên Chúa giáo) hoặc trực tiếp hay 
gián tiếp. Ngay đến việc thờ cúng ông bà, mà cố người gọi là 
đạo ông bà, ta tưởng rằng đó là thuần chất Việt Nam cũng 
thế. Tín ngưỡng này từ thời cổ sơ của ông bà ta có thể cũng 
phát xuất từ chữ hiếu, hiếu trung là cơ bản tư tưởng của đạo 
Khổng hay Tứ Án trong kinh điển Phật giáo: Án phụ mẫu 
(ân tổ tiên, cha mẹ), ân chúng sanh, ân quốc vương và ân 
tarma bảo. Như thế hầu hết tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt 
Nam đều là chất liệu tỉnh thần, yếu tế văn hóa ngoại nhập 
được bổ sung thêm vào nên văn hóa Việt Nam nguyên thủy 
bởi nhiều nguồn văn hóa ngoại lai do tỉnh chất thấu nhập và 
cộng sinh vãng lai của văn hóa mà ta đã nhiều lần nói đến, 
Hoặc cũng có thể các tên giáo tín ngưỡng ấy đều do kết quả 
tất nhiên của tỉnh thân khai phóng và giao lưu giữa các nền 
văn hóa mà thành, Nó là chất bổ sung vào, không là chất 
cấu tạo thành..., đối với nên văn hóa Việt. 

Nhưng có người như soạn giả doseph Nguyễn Hay Lai, vừa 
là tiến sĩ luật khoa, vừa là tiến sĩ thần học, trong tác phẩm: 
La tradition religieuse spirituelle et sociale au Vietnam 


(/T-s--.c xe x-n- T3~...:~. TT TV co. cƒ KP TA TT co ÊN CỤ 
Xa CÀ ki k2 166C 4 la loi Vui k/ ẤI Gà CÁO KEM: Thế TÀI ((2 (ÁU 


ThiênChúa giáo trái lại có cái nhìn khẳng định vừa rút gọn 
vừa tổng hợp và đơn giản như sau về các tôn giáo ở Việt 
Nam: 

Ở trang 21, để mở đầu tác phẩm đã trích dẫn, ông viết: 
"Quả đúng vậy, suốt hơn 11 thế kỷ bị Trung Hoa đô hộ, 
dântộc Việt Narma đã biến thành của riêng mình ngay cả nền 
văn minh và văn hóa Trung Hoa cũng như họ đã thu nhận 
trong gần suốt một thế kỷ hiện diện của Pháp ở đó, nền văn 
minh và văn hóa Tây phương. Tuy vậy, dân Việt vẫn giữ 
nhân cách, cá tính, tính thần và lối sống riêng biệt và cố 
hữu của ngưồn gốc mình và đặc thù của giống nòi mình. 
Điều cần và không nên quên là lý lịch Việt Nam ấy đã được 
bộc lộ qua suốt tất cả các biến cố của nền lịch sử đân tộc 
Việt. Bởi vì ở Việt Nam, không chỉ riêng có cái xấu xa gớm 
ghiếc của chiến tranh, trong rùng rợn khủng khiếp của vũ 
khí, sự ìm lìm ghê rợn của hoang tàn, đổ nát, mà còn có về 
đẹp tuyệt háo của truyền thống dân tộc, sự cao cả tuyệt vời 
của các định chế xã hội, nên hòa bình tính mịch trong các 
thánh đường, các nhà chùa, các đần đài lăng tẩm, và đức tin 
sùng bái của những người đân ông và đàn bà đang quì mọp 
xuống cầu nguyện nữa". 

(*.. Bn efet, durant piús de onze siêcles d”occupation 
chinoise, le peuple vietnamien avait fait siennes ia 
©ivilisation et la cuiture de la Chíne, comme ¡| avait assinilé, 
pendant près dun siècle de présence Íranoaise, celles de 
[Ocecident. Cependant ïÌ avait con servẻ sa personnalité, son 
esprit et sa maniere de vivre, propres à son origine et 
inhérentes à sa race. lÏ imnporte de ne jamais perdre de vue 
cette identité viêtnamienne qui s'était révellée à travers 
tous leg vềnements de son: Hiskoire. Car au Viêtnam ¡Ì n'y a 
pas eu seulement ia laideur đe la guerre, le bruit des armes 
et le silence des ruines; mais aussi la beauté de la tradition, 
la grandeur des inatitutions sociales, ]a paix des éplises,:des 
pPagodes et dea tempies, la confiance des homimmes et des 
femnmes qui prient"). (Joseph Nguyễn Huy Lai, La tradition 
tếligleuse spIritueile et soociale au Vietnam, Beanchesne, 
Paris, trang 21). 


"Trải qua nhiều thế kỷ, Thiên Chúa giáo đã chung đụng, 
tiếp xúc với nhiều tín ngưỡng và tôn giáo khác trên đất nước 
Việt Nam như việc cúng tế Trời, thờ củng ông bà, đạo 
Không, đạo Lão và đạo Phật, là các tôn giáo và tía ngưỡng 
đã cấu tạo nên cơ cấu của xã hội Việt Nam làm thành nền 
tảng của văn mỉnh và văn hóa Việt Nam đó vậy", 

(Âu coursa đe siêcles, ¡l (le Christianisme) g'est rencontré et 
confontl aveœ leeg sautres croyanees ek religions du 
pays,telles que le culte du GCiel, le culte des ancêtres, le 
Confucianisme, le 'Taoiame et le Boudhisme qui ont formẻ la 
structure de la sociếtế Vietnmrmienne, le base đe la 
civilisation et de la culture Vietnamienne). 

Như thế minh bạch T8 Nguyễn Huy Lai cho rằng nền tảng 
của văn mỉnh và văn hóa Việt Nam là do các tín ngưỡng và 
tôn giáo trên cấu tạo mà thành, chứ không nói văn hóa Việt 
được bổ sung bởi các tôn giáo trên. Tổng quan, tính khai 
phóng, giao lưu văn hóa dưỡng sinh và vắng lai sinh tồn, hai 
hiện tượng đặc trưng văn hóa đã đem chất liệu đúc tạo 
nhuän nhuyễn Việt Nam tính của ta là thế đó, đến nỗi 
không phân biệt cái gì là của ta, cái gì là của người... con 
người đem lợi thế về cho mình, Như thế là dũng cảm chống 
nigoại xâm từ thời này sang thời khác, kiên cường tử thủ giữ 
yên ổn bờ cõi để rồi mở rộng lãnh thổ ra nứa, chưa phải là 
đủ, là khó, tiền nhân ta còa đánh giặc tỉnh thần, chiến đấu 
về ngôn ngữ, văn học, văn hóa với các kẻ thù dân tộc đang 
trưu toan xâm chiếm tâm hồn, tỉnh thần Việt nữa. Đó mới 
là điều sinh tử thiên nan vạn nan vậy. 

Ngày nay, nền mạo hóa ruácxít của cộng sản Việt Nam có 
triển vọng quét sạch nên văn hóa dân tộc và chỉ trong vòng 
tới 17 năm, cộng sản thống trị mà tỉnh hoa của nền văn 
hóa cổ truyền hầu như bị biến dạng, trở nên phai mờ và có 
khi bị hủy điệt, 


Tóm lại, khi luận bàn về tính chất khai phóng của văn hóa 
Việt Nam, với Việt Nam tính, chúng tôi đi ngược về trước để 
đồng thời khai triển thêm, bổ túc cho tính bất khuất và tính 
khôn ngoan của dân tộc về đường tỉnh thăn,văn hóa vậy. Và 
dơ hiện tượng thấu thập và cộng sinh « hai tíah tất yếu của 
văn hóa - mà văn hóa Việt không nhất thiết bị hạn chế 
trong cái rọ dân tộc tính, văn hóa Việt Nam phong phú 
thêm nhờ tính khai phóng. Và ngược lại, đo tính khai phóng, 
văn hóa Việt Nam trở nên sung rnền, thức thời, tiến bộ hơn 
nhờ vào những tỉnh hoa ngoại lai mới tháp ghép nhào 
nhuyễn trên căn bản đân tộc của nó. 

Từ đó, văn hóa Việt Nam có đặc tínhtử dântộc trải rộng ra 
nhân bản, nhân loại, từ là cho đồng bào, vì đồng bào, biến 
thành cho đồng loại, vì đồng loại; từ là của Việt Nam đến có 
thể có triển vọng cống hiến cho cả một vùng Đông Nam Á. 
Không tự hào vô căn cứ, không quyết đoán thiếu kiểm 
chứng, không bịa đặt để thỏa mãn tham vọng hão huyền, 
mà điều đó cố thể là sự thực. Tiếc rằng trên đồng thời gian 
vô tận, ông bà chúng ta đã phải ưu tiên dành hết tổng lực 
của mình để chiến đấu giữ nước cứu nước, chống lại bao đối 
phương hùng hậu hơn mình, do đó không còn đủ điều kiện 
thời gian, vật chất, tâm linh cống hiến trí lực cần thiết hỏng 
tỏa rộng bầu hào quang sáng chói của nên văn hóa thuần 
Việt khắp nơi nơi xung quanh mình. Một phần khác sự trao 
đổi, tiếp thu, cảm nhiễm, biến hóa với các nền văn hóa khác 
do tính chất thấu nhập và cộng sinh hỗ tương của văn hóa 
còn khiếm khuyết, do đó, sự phong phú và đặc trưng lương 
hảo của nền văn hóa Việt chưa đạt kết quả như ý và còn bị 
nhiều hạn chế. 

Sứ mệnh văn hiến của chúng ta và các thế hệ sau này hẳn 
nhiên phải là trọng đại vô cùng để tiếp nổi tiền nhân! Mà 
phát huy đặc tính nhân bản, nhân loại của văn hóa Việt 
Nam xung quanh mình. Nhân bản là lấy con người làm gốc. 
Mọi hoạt động trong xã hội nhằm đích tối hậu mà tiến tới. 
Đó là phúc lợi của con người trong cộng đồng nhân loại. Và 
đó mới đích thực là nền văn hóa nhân bản, vì con người, do 
con người, cho con người mà ta muốn xây dựng cho nền văn 
hóa Việt Nam ta vậy. 


Trích "Luận Cương về Văn Hóa Việt Nam" của Vũ Ký 


do Trung Tâm Văn Hóa Xã Hội Bruxelles ấn hành 
1895, 


Xuân Bính Tý - Viên Giác -169 


e«Ổ NGƯỜI GIÁM BIÊN 


e BÓNG TRÒN 


Giải vô địch bóng tròn Âu Châu sẽ 
được tổ chức tại Anh quốc từ ngày 
8.6 đến 30.6.1996. Có 47 quốc gia 
tham dự, được chia thành 8 Toán đã 
đá vòng loại trên 2 năm ròng rã, với 
kết quả chung cuộc như sau: 


Toán 2 = 
1.Spanien 22:4 - 23 
2. Đan Mạch 19:9 - 21 
3. Bỉ 17:13 - 15 
4. Mazedonilen 9:15 - 7 
5.Zypem  6:20- 7 
6. Annenien 5:l7 - 5 


Toán 1 

1.Rumanien 18:9 - 2I 
2. Pháp 22:2 - 20 

3. Slowakel 14:18 - 14 
4.BaLan 14:12 - 13 
5.Do Thái 13:13 - 12 
6. Aserbeidschan 2:29 - 1 


Toán 3 Toán 4 
1. Thụy Sĩ 15:7 - 17 1. Kroatien 22:5 - 23 
2. Turkey 16:8 - 15 2.Y 20:6- 23 


3.Litauen 13:12 - 16 
4. Ukraine 11:15 -13 
5. Slowenien 13:13 - II 
6. Estland 3:31 - 0 


3. Schweden 9:10 - 9 
4.Ungam 7:13 - 8 
5.Island 3:12 - 5 


Toán 5 
1. Tschechien 21:6 - 21 
2. Hòa Lan 23:5 - 20 


Toán 6 
1.Porugal 29:7 - 23 


3. Na Uy 17:7 - 20 2. Irland 17:11 - 17 

4. Bạch Nga 8:13 - 11 3. Nordirland 20:15 - 17 

5. Luxembourg 3:21 - 10 4. Áo 29:14 -16 

6. Malta 2:22 - 2 5. Lettland 11:20 - 12 
6.Liechtenstein 1:40 - I 

Toán 7 

1. Đức 27:10 - 25 Toán 8 

2. Bulgari 24:10 - 22 . Nga 34:5 - 26 


l 
3. Georgien 14:13 -15 2. Schottland 19:3 - 23 
4. Moldawien 11:27 - 9 3. Hy Lạp 23:9 - 18 
5. Wales 9:19 - 8 4. Finnland 18:18 - 15 
6. Albanien 10:16 - 8 5. Faröer Insel 10:35 - 6 
6. San Marino 2:36 - Ö 

Những đội sau dây được lọt vào vòng chung kết: 

England (nước tổ chức, miễn đá vòng loại) 08 đội dứng đầu 
Toán là: Rumanien - Spanien - Thụy Sĩ - Kroatien - Tschechien - 
Portugal - Đức và Nga. 06 đội hạng nhì là Pháp - Đan Mạch 
(đương kim vô địch) - Turkey - Ý - Bulgari - Schottland. Còn hai 
đội Hòa Lan và Irland sẽ dụng nhau một lần chót tại sân Liverpool 
(Anh) ngày 13.12.95 để đá trận quyết định. Đội thắng sẽ di Anh. 

Lần đầu tiên có 16 đội tham dự giải vô dịch bóng tròn Âu Châu. 
Trước kia chỉ có 8 đội. 
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e Thể thức tranh vòng chung kết. 

Đá vòng loại ( từ 8 đến 19.6.96) 

16 đội chia làm 4 Toán. Mỗi Toán có 4 đội, mỗi đội phải đụng 
nhau một lần. Do đó mỗi đội phải đá 3 trận. 

Vòng Tứ Kết (từ 22 đến 23.6.96) 

Đội nhứt và nhì của 4 Toán vào Tứ Kết (đã có 8 đội bị loại). 
Tranh theo thể thức KO, đội nào thua sẽ bị phơi áo. 

Vòng Bán Kết (26.6.96) 

Tại hai sân Manschester và London. Còn 4 đội. 

Vòng Chung Kết 

Tranh tại vận động trường Wembleystation tại London. 

Tiền thưởng 

Tổng Cuộc Túc Cầu Âu Châu (UEFA) sẽ chỉ 13 triệu Đức Mã để 
thưởng các đội tham dự vào vòng chung kết. 

Đội có nhiều triển vọng 

Đức - Nga - Portugal, nhưng có thể ngựa về ngược. Hãy chờ 
xem. 

Đá thêm giờ 

Nếu 2 đội hưề nhau trong hai hiệp chánh là 90 phút; phải đá 
thêm 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút - tức là 30 phút. Trong 2 hiệp thêm 
giờ nầy nếu đội nào đá thắng trái đầu tiên là trọng tài coi như 
thấng và ngừng trận đấu, chớ không cần phải đá hết 30 phút. Đây 
là một sự thay đổi quan trọng của Tổng Cuộc Túc Cau Âu Châu 
trong giải vô dịch nầy. Nếu sau 30 phút mà không có đội nào đá 
lọt lưới đối phương, có nghĩa là vẫn huề, thì mới đá 11 thước như 
thường lệ. 

Mục đích của sự quyết định trên là đỡ mất thì giờ và để cho cầu 
thủ khỏi mệt. Luật nầy sẽ được áp dụng kể từ ngày 13.12.95 khi 
hai đội Hòa Lan và Irland dụng nhau trong trận quyết định tại 
Liverpool. 

Giải vô địch bóng tròn Âu Châu khác với giải vô địch thế giới. 
Giải Âu Châu mặc dù đội đương kim vô địch nhưng phải đá vòng 
loại như các đội khác, chỉ có đội của quốc gia nào tổ chức mới 
dược miễn. Còn giải vô địch thế giới thì đương kim vô địch và đội 
quốc gia tổ chức được miễn đá vòng loại. 


« TRỌNG TÀI 


(Một trọng tài chính (giữa) hai trọng tài biên trong môn bóng tròn) 


Bất cứ môn thể thao nào, khi hai đội đấu với nhau cần phải có 
một hay nhiều trọng tài chính và trọng tài phụ để giữ không cho 
vận động viên vĩ phạm luật. 

Người trọng tài phải có đầy đủ khả năng, quyết định mau lẹ và 
nhất là không thiên vị. Quyền hành của trọng tài bao trùm trên sân 
nên được mệnh danh là "Vua trên sân". Do đó chúng ta thường 
thấy đôi khi vì thiếu khả năng, vì không công bằng hay vì bị mua 
chuộc có vài trọng tài quyết dịnh một cách sai ầm trắng trợn giữa 
hằng trăm ngàn cặp mắt của khán giả, làm thay đổi kết quả trận 
đấu, nhất là môn bóng tròn. 

Không một cầu thủ nào dám cự nự, la lối, vì lá bùa hộ mạng của 
trọng tài là /hể vàng và thẻ đỏ. Nếu ai cãi lại hoặc có lời lẽ nhục 


mạ trọng tài thì ông ta móc thẻ đỏ đuổi ngay ra sân, sau đó bị treo 
giò một hay vài trận kế tiếp tùy theo lỗi nặng nhẹ, phải ra tòa và bị 
phạt tiền v.v... 

Nhưng nói cho cùng, nếu trọng tài không có quyền hành to lớn 
như vậy thì chấc chắn không ai dám làm trọng tài, vì sẽ bị vận 
động viên đánh tơi bời và mỗi trận đấu đều có xung đột đổ máu 
giữa các vận động viên. 

Có quyền tức phải có lợi, vì quyền lợi thường đi chung với nhau. 
Vậy mỗi môn thể thao cần phải có bao nhiêu trọng tài, điều kiện, 
tuổi tác và tiền thù lao ra sao? 


$@ BÓNG RỒỔ (Basketball) 


Toán: 02 trọng tài chính, một ủy viên kỹ thuật. Những người 
trong Toán nầy không nhất thiết phải làm việc chung nhau, có thể 
thay đổi. 

Điều kiện: Phải có giấy phép loại A (Lizenz A). Bát đầu từ loại 
D lên C- lên B đến A mất § năm. Mỗi năm phải học qua một khóa 
bổ túc. 

Tuổi: Trong nước và quốc tế đến 50 tuổi. 

Tiền thù lao: Mỗi trọng tài ngày thường 170 Đức Mã cộng thêm 
tiền ăn, di chuyển, bảo hiểm v.v... cho mỗi trận đấu. Ngày cuối 
tuần và ngày lễ 500 Đức Mã. 


@® BÓNG CHUYÊN (Volleyball) 

Toán: Trọng tài chính thứ 1 đứng trên ghế. Trọng tài chính thứ 2 
đứng đối diện với trọng tài chính thứ 1 ở phía bên kia sân. Hai 
trọng tài biên ở hai đầu cuối sân. Những người trong Toán nầy có 
thể thay đổi như môn bóng rổ. 

Điều kiện: Có khả năng diều khiển các đội hạng A hay có giấy 
chứng nhận của Liên Đoàn Trọng Tài Quốc Tế. 

Tuổi: Trong nước và quốc tế đến 55 tuổi. 

Tiền thù lao: Mỗi trận trọng tài chính 90 Đức Mã + tiền ãn, di 
chuyển, bảo hiểm v.v... Trọng tài biên 60 Đức Mã (Quá ít nhưng 
trách nhiệm quá nặng nề!). 


« BÓNG NÉM (Handball) 
Toán: 02 trọng tài chính làm việc chung với nhau suốt năm. 
Điều kiện: Mỗi nãm trước mùa bóng bất đầu họ phải trải qua 
những khóa học về lý thuyết, khảo hạch, kiểm tra sức khỏe v.v... 
Tuổi: Trong nước và quốc tế đến 50 tuổi. 
Tiền thù lao: Mỗi trận ngày thường 240 Đức Mã + tiền ăn, di 
chuyển, bảo hiểm v.v... Cuối tuần và ngày lễ 360 Đức Mã. 


@® BÓNG TRÒN (Fufball) 

Toán: 01 trọng tài chính - 02 trọng tài biên. Ba người nầy làm 
việc chung với nhau suốt mùa bóng. 

Điều kiện: Trọng tài chính ở hạng A (Bundesliga) hay hạng B 
(2. Liga) mỗi năm phải 4 lần viết kiểm tra về khả năng, kiểm tra 
sức khỏe v.v... 

Còn trọng tài biên thì phải có khả năng điều khiển những trận 
đấu ở các dội địa phương và các đội hạng 3 (Oberliga). 

Tuổi: Trong nước đến 47 tuổi. Quốc tế đến 45 tuổi. 

Tiền thù lao: Mỗi trận trọng tài chính hạng A - 2.500 Đức Mã; 
trọng tài chính hạng B - 1.500 Đức Mã. Trọng tài biên phân nửa số 
tiền của trọng tài chính. 


e QUẦN VỢT 


Tổng kết thành tích của những tay 
vợt vô dịch trong các giải quan trọng 
năm 1995. 


GIẢI GRAND SLAM 
- AUSTRALIA OPEN 
(từ 16 đến 29.01.95) 


Nữ: Vô địch cô M. Pierce (hạng 3/Pháp) hạ cô V. Sanchez 
(1/Tây Ban Nha) với tỷ số 6:3, 6:2. 

Nam: Vô địch anh A. Agassi (1/Mỹ) hạ anh P. Sampras (2/Mỹ) 
4:6, 6:1, 7:6 (8:6) và 6:4. 


Mary Piere 


Á., Agassi 


GIẢI GRAND SLAM FRENCH OPEN 
(từ 29.5 đến 11.6.95) 


G. Steffi Thomas Muster 


Nữ: Vô địch cô G. Steffi (2/Đức) hạ cô V. Sanchez (1/Tay Ban 
Nha) 7:5, 4:6 và 6:0. 

Nam: Vô địch anh T. Muster (4/Áo) hạ anh M. Chang (5/Mỹ) 
T:5, 6:2 và 6:4. 


Giải Grand Slam Wimbledon 


(từ 26.6 đến 9.7.95) 

Ằ Nữ: Vô địch cô G. Steffi (2/Đức) 
hạ cô V. Sanchez với tỷ số 4:6, 6:1, 
7:5. Sau khi hạ cô Sanchez, Steffi 
lên lại số I thế giới. 

Nam: Võ địch anh P. Sampras hạ 
anh B. Becker (6/Đức) 6:7, 6:2, 6:4 
và 6:2. 


Giải Grand Slam 
US Open 
(từ 28.8 đến 109.95) 
Nữ: Võ địch cô G. Steffi (1/Đức) 
hạ cô M. Seles (1/Mỹ) với tỷ số 7:6, 


d, § ? 
P. Sampras 


0:6 và 6:3. 

Trận này rất hào hứng và sôi nỗi, trên 10 ngàn khán giả mua vé 
vào xem sự trở lại của cô M. Seles trên hai năm gác vợt vì bị một 
tên cuöng tín CS ở Đông Đức đâm bàng dao ở sau lưng. Trên 
dường vào chung kết để gặp Steffi, cô đã hạ Dragomir 
(44/Rumani) 6:3, 6:1 - De Love (113/Mỹ) 6:2, 6:1 - Kamio 
(28/Nhự) 6:1, 6:1 - Huber (11/Đức) 6:1, 6:4 - Novotna (5/Tiệp) 
7:6, 6:2 - Martinez (3/Tây Ban Nha) 6:2, 6:2. 
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Mặc dù thua cô Steffi, nhưng theo nhận xét của cây vợt nhà nghề 
J. Me Enroe, nếu một cây vợt nam nào mà không cầm vợt trong 
một năm thì sự nghiệp của anh ta coi như vứt qua cửa số! Huống 
hồ gì trên 2 năm không cầm vợt mà ô Seles còn giữ được phong độ 


—— 


như vậy thì thật là bái phục, đở nón cúi đầu! 

Rất tiếc là giải vô địch thế giới từ 14 đến 
19.11.95 tại New York cô không tham dự 
được vì bị thương ở đầu gối. 


GIẢI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 
(từ 14 đến 19.11.95 tại Frankfurt) 


Pete Sampras 
24uuỏi, tiền lãnh 
giải 19 triện đỏ Ìa. 


Giải nầy chỉ có 8 tay vợt đứng đầu thế giới 
mới được tham dự: 
1. Peter Sampras (Mỹ) - 
2. André Agassi (Mỹ) 
(bị thương không tham dự) - 

3. Thomas Muster (Áo) - 
4. Michael Chang (Mỹ) - 
5. Boris Becker (Đúc) - 
6. Jewgenie Kalelnikow (Nga) - 
7. Jun Courier (Mỹ) 
8. Thomas Enqyist (Thụy Điển) 
9. Wayne Ferreira (Nam Phi) 

được lên thế A. Agassi 
10. Dự bị anh Ivanisevic (Kroatien) 


&c Xà, C5 X5) 
J1cwgcai Kafclnikow 
21 tuổi, tiền lãnh 
giải 2,5 triệu đỏ la 


Wayac Fcrrcira 
24 tuổi, tiền lãnh 
giải 4,2 triệu đỏ la 


'Thomas Enqyist 
21 tmối, tiền lãnh 
giải 1,4 triệu đô Íw 
'Thomas Muster 
28 tuổi, tiền lãnh 
giải 6,15 triệu đỏ la 


Boris Becker 
21 tuổi, tiền lãnh 
giải 1§ triệu đỏ la 


Chia làm 2 toán 

Toán Trắng : P. Sampras, B. Becker, 

J. Kafelnikow, W, Ferreira 

Toán Đỏ : T. Muster, M. Chang, 

J. Courier, T. Enqyist 

Tiền thưởng: Tổng cộng là 3.300.000 đô 
la! 

Người dự bị không cần đánh, chỉ ngồi chơi 
xơi nước cũng bợ được 30 ngàn đô la! Mỗi 
người tham dự được thưởng 75 ngần đô. Mỗi 
trận thấng ở vòng đầu trong Toán được 90 
ngàn đô. Vào bán kết, thắng được 320 ngàn 
đô. Vào chung kết thắng 650 ngàn đỏ! Người 


Michael Chang 
23 tuổi, tiền lãnh giải 


im Cowrtcr 
25 tuổi, tiền lãnh 
giải] I,3 triệu đó Ín 
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nào thắng cả 5 trận lãnh được 1.315.000 đô! (75 ngàn + 90x3) 270 
ngàn + 320 ngàn + 650 ngàn). 

Số điểm để tính hạng 

Mỗi trận thấng ở trong Toán 70 điểm. Bán kết thắng 180 điểm. 
Chung kết thua 260 điểm. Vô địch 650 điểm. 

Thể thức tranh 

Mỗi Toán gồm có 4 người, đánh vòng tròn, tức mỗi người phải 
đánh 3 trận, kết quả lấy 2 người đứng đầu mỗi Toán để vào bán 
kết. Người đứng đầu Tơấn Trắng dụng người thứ hai Toán Đỏ. 
Người thứ nhất Toán Đỏ gặp người thứ hai Toán Trắng. 

KẾT QUẢ 

Toán Trắng 

Sampras - Kafelnikow - 6:3, 6:3 

Becker - Ferreira - 4:6, 6:2, 7:6 

Becker - Sampras - 2:6, 6:7 

Ferreira - Kafelnikow - 3:6, 7:6, 6:1 

Sampras - Ferreira - 6:7, 6:4, 3:6 

Becker - Kafelnikow - 6:4, 7:5 

Đứng nhất là Sampras - nhì Becker - Còn anh Ferreira mặc dù đã 
tháng hai trận thua một trận như Becker nhưng bị loại vì vấn thua 
nhiều hơn Becker. 

Toán Đỏ 

Courier - Enqyist - 3:6, 2:6 

Chang - Muster - 4:6, 6:2, 6:3 

Enqyist - Chang - 6:1, 6:4 

Muster - Courier - 4:6, 6:4, 4:6 

Chang - Courier - 6:2, 7:5 

Enqvist - Muster - 6:4, 6:7, 6:4 

Đứng đầu là Enqyist - nhì Chang. 

BÁN KẾT 

P. Sampras - M. Chang - 4:6, 4:6 

T. Enqvist - B. Becker - 4:6, 7:6 (7:5), 5:5 

CHUNG KẾT 

Gần 10 ngàn khán giả mua vé vào trước, là để ủng hộ gà nhà sau 
xem coi cây vợt nào vô địch thế giới năm 1995. Sau 5 ngày giao 
dấu, tranh nhau từ quả banh chỉ còn lại hai anh B. Becker và M. 
Chang vào Chung Kết. Mặc dù M. Chang hơi yếu hơn Becker 
nhưng trong trận Bán Kết anh đã hạ cây vợt số l là Sampras hai 
bần trắng. Trong khi anh Becker đã thua Sampras cũng 2 bàn trắng 
ở vòng đầu trong Toán. 

Ván đầu Chang dẫn trước 5:3, cầm giao banh để thắng, nhưng để 
Becker ăn gỡ lại 4:5 - và đến 6:6 đánh Tie-Break - Becker thắng 
7:6 (7:3). Vấn thứ hai Becker thừa thắng xông lên hạ Chang không 
còn manh giáp với tỷ số 6:0. Sang ván thứ ba hai bên ngang ngửa 
nhau đến 6:6, đánh Tie- 
Break, Becker cũng 
thắng 7:6 (7:5). Gần 10 
ngàn khán giả đứng dậy 
võ tay mừng cho Becker 
mà cũng ủng hộ tỉnh 
thần cho Chang mặc dù 
thua nhưng anh đã đánh 
một trận rất xuất sắc. 


NHŨNG CÂY VỢT VÔ 
ĐỊCH THẾ GIỚI TỪ 
NĂM 1990 

1990- A Agassi hạ S. 
Edberg 5:7, 7:6, 7:5, 6:2 

1991- P. Sampras hạ 
Courier 3:6, 7:6, 6:3, 6:4 

1992- B: Becker hạ J: 
Courier 6:4, 6:3, 7:5 

1993- M. Sich hạ P; 
Sampras 7:6, 2:6, 7:6, 6:2 

1994- P. Sampras hạ B. 
Becker 4:6, 6:3, 7:5, 6:4 

1995- B. Becker hạ 
M. Chang 7:6, 6:0, 7:6 


Boris Becker võ địch thể giới 1995 


Địa điểm tổ chức giải Vô địch Thế giới 1996 


Theo sự quyết định của Ban Tổ Chức và Tổng Cuộc Quần Vợt 


Đức thì giải Vô địch Thế giới năm 1996 sẽ được tổ chức tại Hội SĐó nhữné buổi sắm sửớn rới 
chợ Hannover. Vì tại đây có những gian hàng (Halle) rộng chứa 3ÿhửng chiều tuyết đổ 
trên 20 ngàn người. Còn tại Festhalle ở Frankfurt chỉ chứa tối đa S[gồi bên cửa sổ 
không quá 10 ngàn. Do đó mới xảy ra nạn mua bán vé chợ đen. Sai mái đầu bạc đầu xanh 
Những người hãm mộ môn thể thao vương giả nầy ở Hannover có 9jzười phưởng ây, người phương Đôn# 
dịp vào xem tận mắt những trận đấu của 8 cây vợt lừng đanh thế Đồng cảnh n#ộ 
giới. ®ên tách cà phê rỉ rả chuyện vui buồn 
GIẢI VÔ ĐỊCH THE GIỚI Ông nói ôné bỗ 9jước ra đi 
(từ 14 đến 19.11.95 tại NÑcw York) Sách đây bốn mưới năm 
Nữ: Vào chung kết hai cây 27A ông ba mưới tuổi 
- Ni vợt cùng nhà gặp nhau là cô G. ` “Qhỉ vì Tự áo đã mất 
K| Steffï (1) và A. Huber (12). Lần Sà ông là 2jeười, nên không chịu thấu 
đầu tiên 2 người Đức dụng nhau Shứ chủ nếhĩa dành cho chó cho trâu 
trong trận chung kết giải Vô 9†hớ 9jước thưởng quê hằng đêm ông khóc 
| dịch Thế giới. Sjước mắt đổ vào #lòn# ®Đonau 
Mặc dù cô Stcffi tài nghệ và Sguôi udapest về tận bến nước sau nhà 

kinh nghiện chiến trường nhiều 
hơn, nhưng phải vất vả lấm đến Siai năm sau 
vần thứ 3 mới hạ nổi cô Huber Ông chưa kịp về 
ị với tý số 6:1, 2:6, 6:1, 4:6 và ©ã phải gởi nắm xướng tàn nởi đất Bỉ 
TH, Tài Euk co TH Hà to san a8 ai 
250 hgànÌ Siễn đưa ông an néhỉ n¿hìn thu 
ôi cảm thưởng ông 


MƯỜI TAY VƠỢT SJà thương cho số phận của mình, tướng tự. 
ĐỨNG ĐẦU THÊ GIỚI 
(giá trị đến 22.11.1995) „__ Tôi đâu có néở 
Cô G. Steffi vô địch thế giới 1995 “Ghỉ mấy năm sau đó 
Bức tường Bá-linh ục xuống 
Nữ: : Km 6ô-viết, Đôn£ %Âu đổi chủ 
1.G. Steffi (Đức) 1.P. Sampras (Mỹ) SKéo theo huyền thoại đỏ một thời, 
2.M. Seles (Mỹ) 2.A. Agassi (Mỹ) 
3. C. Martinez (Tây Ban Nha) 3.T. Muster (Áo) 
4. K. Date (NhựU 4. B, Becker (Đức) 
s ÁN HN, 5. M. Chang (Mỹ) S8lờ đây 2jun#ary vắng bónế quân thù 
s3 tưngtid co ti 6. J. Kafelnikow (Nga) đhì cụ #rankel không còn nữa 
7. G. Sabatini (Á Căn Đình) 7. TT. Enqvist (Thụy Điển) đôi lặn lội qua Budapest 
8.M. 1. Feradcz (Mỹ) 8. J. Courier (Mỹ) Sìm tận nhà ôné 
2. Majoli (Kroatien) 9. Ferreira (Nam Phi) : 
10. A. Huber (Đức) 1Ũ. 1zJYaniseio:(GGat 3jhư để thực hiện thay ôn# một chuyến trở về. 
. |. lvanisevic (Kroatien) đhời gian không đặc miễn 
9jửa thế ký một thoáné mây bay 
“ ° 9[hưng cảnh cũ đã đổi thay 
cCGhuyền đi đôi không tìm được ngôi nhà 


°6ó chiếc cổn# sau trổ ra bên #lòn# ©una xanh biếc, 


Shẵn thờ tôi thả đọc cây cầu 

Sÿốt liền Buda và ®eat 

®ồi tôi đừng lại nửa chừng 

Đăm đăm nhìn xuống £lèng sông 

4,ấp lánh những giọt nước mắt của cụ #rankel 
[hấp nháy như bảo cho tôi được biết 

9lồn cụ đã về 

4,ãng đãng trên sông 

` Ì 3hịp nhàng lướt êm với nền nhạc SJalse bất hủ: 
/ ®lue Đanube. %,e eau Đanube bleu.., 


tHunary 


PHƯƠNG HÀ 


SJào buổi đầu ra đi 
&ống lưu vonẻ trên đất Bỉ 


Sôi phục vụ chăm sóc ôné cụ khoe đôi tiếp tục qua cầu 
đạm soi như là sinh kế, òn£ bỗng thoáng vui 
Ôn cụ khá già, người ZJung-la- lợi ®©Đầu cho cụ %rankel qui tiên khôn# chờ đợi đước 
Srốn cộn#£ sản nước.ông khi họ cướp được chính quyền 9jhưng #lờ đây mộng tiớc đã thành : 
r sà cụ bà tạ thế đã hai năm Sjun£ary đan£ đứng đậy, 
Ông trở thành cô đơn, chới với (Budapest, bên giòng sông Danube Quốc Khánh 20.8.95) 
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Thể Giới 


màăumna 995 


« Phan Ngọc 


rong một thiên hồi ký khá đặc biệt, một nhà văn bất 
| đầu mỗi chương sách duy nhất bằng 4 chữ: "Tôi vẫn nhớ 
mãi". Như thế öng muốn nhắc nhở chúng ta rằng những 
biến đổi thường ngày sau này sẽ dệt thành những kỷ niệm, tạo nên 
một ký ức riêng tư mang nhiều ý nghĩa cho một đời người. Một tin 
tức quan trọng sẽ còn lại mãi như một dấu móc giúp chúng ta định 
hướng, nhất là trong những giây phút chúng ta dạt đào cảm xúc vì 
hy vọng hay vì sợ hãi, vì tình yêu hay vì tang tóc. Chúng ta là 
những con người quá chủ quan. Nhìn qua lăng kính này, mỗi 
chúng ta đều có một năm 1995 riêng biệt. Thế thì bộ mặt thật sự 
năm nay ra sao, có những đặc điểm nào đến đổi một nhà lãnh đạo 
phải thốt lên lời than thở là "gian dối đang hoành hành khấp nơi, 
văn minh đang bị de dọa hơn bao giờ hết". Trước nhất là trên sân 
khấu cao trào tôn giáo bảo thủ, độc tài, nội chiến, khủng bố, nghèo 
đói, tranh chấp thị trường đang làm điêu đứng thế giới tuy không 
phải là lúc nào cũng là một mẫu mực hòa đồng bình ổn. Những 
nhân tố này kết hợp thành những mầm mống cho những tai họa 
kinh tế lẫn xã hội trong những ngày tháng sắp đến. Sau nữa nơi hậu 
trường hòa bình được mang ra đánh cuộc trên địa bàn thương mại 
tài chánh. "Guồng máy hình phạt" đã chuyển động do bạo lực và 
hận thù liên tục kích thích. Những giá trị tiêu chuẩn bất di bất dịch 
như Tự Do Công Bàng Bác Ái đều phải thối lui nhường bước cho 
tiền tài, danh vọng, dục vọng. 

Năm 1995 sắp chấm dứt. Nương theo sự vận hành của vũ trụ, 
chúng ta điềm nhiên bước sang năm mới, bỏ mặc nãm cũ trôi theo 
dòng thời gian, đần dà chìm trong quên lãng? Hay chúng ta nên ôn 
lại những sự cố đã xảy ra để nếu không phải nhầm nâng cao tầm 
hiểu biết thì ít nữa cũng tìm được một sự thỏa mãn về mặt tính 
thần là có biết qua một giai đoạn u ám của lịch sử. 

Chúng ta cùng nhau trong tưởng tượng thực hiện chuyến du hành 
khấp 4 Châu, khởi điểm là nước Mỹ. 


s Hoa Kỳ: 

Cường quốc số I phơi bày một tương phản rõ rệt: bên ngoài gặt 
hái nhiều thành quả ngoại giao, bên trong gặp cơn khủng hoảng 
bản sắc dân tộc. Lạm chỉ cán cân thương mại và ngân sách thiếu 
hụt biến nước Mỹ thành con nợ lớn nhất (600 tỉ Mỹ kim), cũng là 
căn nguyên sự mất thăng bằng về mật xã hội. Bởi lợi nhuận giảm 
sút, việc làm bấp bênh, đa số dân trung lưu càng tỏ ra bất mãn. 
Nhóm cực đoan nổi lên hô hào phản đối Trung ương, kết án Hoa 
Thịnh Đốn vi phạm dân quyền, chỉ dành ưu tiên cho khối dân da 
màu cùng lúc bộc lộ kỳ thị chủngtộc, cổ võ địa phương trị. Lần 
sóng chống đối cao độ thể hiện qua vụ đặt chất nổ ở Oklahama 
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City (3/95), vụ phá hoại xe lửa Miami-Los Angeles (10/95). Để đối 
phó với dân da trắng, trên dưới 400.000 dân da đen tham dự cuộc 
tuần hành "đen" vĩ đại (10/95), nêu lên yêu sách chính đáng dù 
không đồng ý với đường lối cực kỳ thủ cựu của Thủ lãnh Louis 
Farrakhan: kỳ thị nữ giới và tôn giáo, chia rẽ sắc tộc. 

Biến cố gây sóng gió nhiều nhất, gây băn khoăn nhiều nhất là vụ 
án Simpson (10/95). "Vụ án của thế kỷ" (đã đăng trong Viên Giác 
ổ92) chứng tỏ một điều là hy vọng về một xã hội công bằng không 
màu sắc thật mau tan như ảo ảnh, phù du như cuộc đời. Đen trắng, 
giầu nghèo, có học và thất học tiếp tục chia đôi đất nước. Những 
thiết chế quan trọng như tòa án, cảnh sát, cơ quan ngôn luận không 
thể tránh khỏi điều ô nhục. Vấn đề Simpson còn phản chiếu hình 
ảnh đất nước mà đa số người dân từ lâu không muốn biết. Bề ngoài 
có nhiều sự thay đổi từ 30 năm nay, sau khi phong trào dân quyền 
do Mục sư da đen Martin Luther King chủ xướng thành công vẻ 
vang. Nhưng trong chiều sâu, gia sản nô lệ, cuộc phân tranh Nam- 
Bác (1861-1865) vẫn còn đầu độc quê hương của những người tự 
do, của những kẻ dũng cảm. Tệ hại hơn nữa là một số ít dân da đen 
thành công, nối gót theo dân da trắng chối bỏ cốt nhục nghèo hèn 
của mình. 

Dù muốn dù không Mỹ cũng cảm thấy hổ thẹn trước những hậu 
quả do mình tự gây ra. Trong bầu không khí nặng nề như thế, 
tướng da đen Colin Powell, cựu Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng 
Liên quân xuất hiện như một luồng gió mới xóa tan đám mây mù. 
Đối với dân da đen, ông là người hy vọng, đối với dân đa trắng, 
ông là biểu tượng lương tâm đất nước. Đã từ lâu chưa có lúc nào 
dân Mỹ tha thiết mong muốn một vị lãnh tụ có thể gây đoàn kết 
như lúc này. Khấp nơi người ta khuyến khích ông ra tranh cử Tổng 
Thống (nhưng ông từ chối). Nếu ông đắc cử biết đâu giấc mộng hài 
hòa đen trắng trở thành sự thật. 


e Cuba 

Cuba vẫn khăng khãng trong sai lầm, khẳng định đổi mới không 
có nghĩa là thay đổi chính trị. Nhưng trao đổi văn hóa, nguyên lai 
khó kiểm soát, vẫn bị cấm cản triệt để. Mới gần đây (10/95) nhà 
hữu trách không thuận cấp chiếu khán cho 300 nghệ sĩ xuất cảnh 
tham dự Đại hội Âm nhạc tại Pháp (10/95) cùng lúc Chủ tịch Quốc 
hội gay gất chỉ trích đề nghị hợp tác văn hóa của Tổng Thống 
Clinton. Nấm quyền từ năm 1959, Fidel Castro cương quyết giữ 
quyền hành bằng mọi giá để "đi theo con đường cách mạng”, cách 
mạng đồng nghĩa với khan hiếm, tự do bị chà đạp. 

Mỹ hiện dang áp dụng đường lối bao vây Cuba gồm 2 biện pháp. 
Biện pháp này bổ sung biện pháp kia. Tăng cường phong tỏa là 
biện pháp thứ I. Trao đổi văn hóa như nuôi một con sâu trong quả 
phá ngầm chế độ từ bên trong là biện pháp thứ II. Biện pháp sau có 
lợi hơn, tránh khỏi va chạm có thể đưa đến một cơn khủng hoảng 
tai hại ở vịnh Mexique. 


ÂUCHÂU 


«Nga 

Đang ở trong một cảnh huống khác lạ. Sản xuất nông nghiệp 
thụt lài về 30 năm trước. Vật giá gia tăng thấy rõ (114%). Hố sâu 
chia cách giàu nghèo càng sâu hơn: 80% nghèo hơn năm qua, 10% 
chiếm 1/3 lợi tức quốc gia. Xã hội ly tán, khắp nơi người ta chỉ 
nghe một lời than vãn: thiếu bánh mì, thiếu thuốc men. Từ vong 
cao, tuổi thọ giảm, hai bệnh thời chiến tranh là chí rận xuất hiện ở 
các viện mồ côi. Các trung tâm tạm trú đầy ngập dân vô gia cư Yô 
nghề nghiệp. Tai nạn lao động, cướp của giết người, hành động vũ 
phu trong gia đình xảy ra như cơm bữa. 

Tuy vậy nhưng Nga vẫn còn ôm tham vọng để quốc, có lúc dùng 
áp lực kinh tế, có lúc dùng áp lực quân sự để thôn tính "nhóm 
ngoại quốc gần" còn gọi là "cộng đông các quốc gia độc lập”, 
thuộc địa cũ của Liên Xô. Nga chú ý đặc biệt đến các nước vùng 
Trung Á có nhiều tài nguyên như đầu, vàng, bạc, uranium. Điển 
hình là Nga toan tính sát nhập quốc gia "trái độn” Biélorussie sát 
Ba Lan (8/95), nhốt nhóm "ngoại quốc gần" trong "một hệ thống 
an ninh chung" (11/95). Thế vẫn chưa đủ, Mạc Tư Khoa còn dòm 


ngó các cựu chư hầu Đông Âu, quyết liệt ngăn cản nhóm này gia 
nhập khối NATO. 

Đường lối trên chứng tỏ điện Kremlin muốn khôi phục "sứ mệnh 
Âu Á" của mình và bá quyền ở "khoảng trống" giữa Nga và Tây 
Âu. Để hỗ trợ mưu sách này, Mạc Tư Khoa ứng dụng lại đường lối 
ngoại giao "đồng cỏ hoang" thời Staline, có lúc ngang ngược, có 
lúc thô bạo, thường thì hữu hiệu. Cho nên có thể nghĩ rằng sự kiện 
chiến tranh lạnh chấm dứt tạo nên đánh dấu một móc ngoặc hơn là 
một gián đoạn. Phải chăng giai đoạn hậu cộng sản là một giai đoạn 
mà người ta tiếp tục chiến tranh lạnh bằng những phương tiện 
khác? Đây có phải là nguyện vọng thầm kín của một số nhà lãnh 
đạo Tây phương mong muốn gặp lại kẻ thù cũ đã vắng bóng từ đầu 
thập niên 90? Dù muốn dù không Tây phương bắt buộc phải sống 
chung với một nước Nga khó tính đang tìm lại thế đứng của một 
cường quốc thừa kế những đặc quyền của Liên Xô, chứ không phải 
với một nước Nga xơ xác mà trong một lúc khoan khoái nhất thời 
người ta vẽ lên như một biếm họa. 


se Đông Âu 

Từ khi bức tường Bá Linh sụp đổ (9.11.89), Đông Âu bước sang 
một giai đoạn chuyển tiếp quy mô sâu rộng, dù trong một hoàn 
cảnh kinh tế xã hội chính trị bất ổn. Hơn nữa các nhà lãnh đạo mới 
phải thừa nhận một gia sản rất ư nghèo nàn. Bốn mươi năm xã hội 
"thật sự" để lại nhiều hậu quả tai hại trong thái độ, tâm tính, tập 
quán. Hiện nay đảng cộng sản cũ dưới màu áo mới dân chủ xã hội 
đang nấm quyền tại Ba Lan (cựu đảng viên CS Alexandre 
Kwasniewski đắc cử Tổng Thống ngày 19.11.95), Hung Gia Lợi, 
Bảo Gia Lợi. Điều này không có nghĩa là chế độ cộng sản được 
khôi phục. Không có một chính phủ nào đặt lại vấn đề cải tổ. 

Tuy không đồng đều, tuy chưa hoàn tất, tuy một vài tật chứng 
như xu hướng tập quyền chỉ huy, trung ương chỉ thị còn tồn tại, sự 
chuyển tiếp vẫn tiến tới không bao giờ trở lại. Các cuộc tranh luận 
chính trị được tổ chức công khai giống như ở Tây Âu. Đông Tây 
đang xích lại gần. Cuộc bầu cử Tổng Thống Ba Lan (11/95) diễn 
tiến trong những điều kiện dân chủ thật sự là một bằng chứng 
thuyết phục. 

Ông Aleksander Kwasniewski (41 tuổi) cựu đảng viên CS Ba Lan, 
vợ là Bà Jolanta, đang đưa cánh tay dài và cười đấc chí khi hạ được 
đương kim T.T. Valesa trong cuộc bầu cử Tổng Thống ngày 
19.11.1995. Trong cuộc tranh cử Kwasniewski đã hứa với nhân dân 
Ba Lan là sẽ đẩy mạnh nền kinh tế thị trường, gấp rút xin gia nhập 


vào Cộng Đồng Âu Châu (EU) và khối NATO. Và nhất là câu : Tôi 
là một người dân chủ ! (Ích bin ein Demokrat !. Có thật sự ông đã 
lột xác, phản tỉnh rồi chăng ? Hay nói một đường, làm một nẽo. 
Hãy chờ xem !!! 


se Pháp 

Pháp phải đương đầu với 2 thách đố ít nhiều nan giải chiến tranh 
Algérie đã chuyển sang Pháp dưới hình thức những vụ khủng bố 
quy mô không phân biệt mục tiêu kể từ tháng 7/95. Trên ván cờ 


đấu tranh giữa chính quyền quân phiệt và phe Hồi giáo bảo thủ, 
mỗi bên đối thủ đều muốn Paris nghiêng hẳn về phía mình, hoặc ít 
nữa giữ thái độ trung lập. Theo tình hình hiện tại, Mặt trận Hồi 
giáo cứu quốc (FIS) đang nhấm vào 2 mục tiêu: ép buộc Pháp 
ngưng ủng hộ chính quyền, gây tiếng vang bằng cách quốc tế hóa 
sự tranh chấp. Pháp lúng túng cựa quậy giữa 2 đường: đứng bên 
ngoài hay nhập cuộc; vì do dự nên chuốc lấy oán giận của đôi bên 
chủ chiến. Gánh nặng lịch sử, nhưng mối dây liên lạc tình cảm, 
những quyền lợi giữa hai bờ Địa Trung Hải đang bó tay Pháp. 
Alger chưa đoạn tuyệt với Pháp, Paris vẫn còn say mê Algérie. 

4 vụ thử bom nguyên tử gây nhiều tai tiếng, khuấy động làn 
sóng phản đối dữ dội khắp nơi, nhất là ở Nam Thái Bình Dương. Bỉ 
mặt nhất cho Pháp là Hàn Lâm Viện Thụy Điển vừa trao giải Nobel 
Hòa Bình (10/95) cho phong trào chống nguyên tử PUGWASH và 
vị Chủ tịch Joseph Rotblat. Thật ra đây là một sự chọn lựa thiên về 
mặt chính trị, luận chiến. Ai cũng biết Liên Xô từng đứng sau lưng 
phong trào này (tài liệu KGB do nhà đối lập Vladimir Boukovski 
công bố). Vì thế người ta nêu lên thắc mắc là hai nhà tranh đấu cho 
nhân quyền Serguei Kovalev và Wei Jing Sheng xứng đáng hơn sao 
không được tuyển chọn ? 


s Nam Tư 

Chiến tranh đang trên đường đi đến kết thúc. Chỉ trong một vài 
tuần nhật, Mỹ thành công trong lúc Cộng đồng Âu Châu thất bại 
liên miên trong 4 năm liền. Đây là kết quả của một đường lối 
ngoại giao kiên nhẫn mà 2 điểm có tính cách quyết định là sự 
thành lập Liên Bang Croatie-Bosnie (3/94) và Lực lượng phản ứng 
nhanh (6/95) do Pháp đề xướng nhàm bảo vệ quân đội Liên Hiệp 
Quốc có mặt tại chiến trường. Nhờ đó mà NATO mới rảnh tay dội 
bom uy hiếp nhóm Serbe ((8/9-95), sau cùng cưỡng ép 3 phe tham 
chiến ngồi vào bàn hội nghị (10/95). 

Sở dĩ Mỹ đạt kết quả qua sự chờ mong là vì Mỹ biết chọn lựa 
đúng lúc nào để can thiệp thích đáng. Tiếp theo chỉ là sự sử dụng 
tỉnh vi đúng độ những biểu hiệu của một cường quốc: ảnh hưởng, 
sức mạnh quân sự, sự giàu có. Phương thức ứng dụng là "cây gậy 
và củ cải đỏ". 

Biến cố Bosnie không khỏi không gợi lên một vài nhận xét: 

- Mỹ dấn thân vì chính trị nội bộ, can thiệp để khỏi phải can 
thiệp nhiều hơn trong giả thuyết lò lửa Nam Tư cháy lan đến toàn 
vùng Balkan. 

- Bởi Âu Châu bất lực, Mỹ bát buộc phải nhận lấy trách nhiệm 
quốc tế, không thể chần chờ lâu hơn. 

- Vũ lực ngăn ngừa vũ lực. Ngoại giao có hiệu 
quả chỉ khi nào ngoại giao dựa trên sức mạnh quân 
sự. Ngược lại sự cưỡng bức sẽ đi đến chỗ bế tắc 
nếu không phục vụ một kế hoạch chính trị. 

- Một vài quốc gia thật sự là một quốc gia thì 
phải có một quân đội riêng, tiền tệ riêng, một biên 
giới được quốc tế bảo đảm. Các điều này không 
được ghi rõ trong kế hoạch hòa bình. Thế nên trong 
giai đoạn đầu chấc dài lắm, hòa bình sẽ là một hòa 
bình vũ trang thành hình do ngăn cách các phe chủ 
chiến, do phân chia lãnh thổ theo tiêu chuẩn tẩy 
những cảnh tượng thê thảm, quốc tế muốn mau 
chóng ký kết một hiệp ước cuối cùng không hơn gì 
hiệp ước Paris giữa thời chiến tranh Việt Nam? 
Riêng khối dân vô tội di tắn chạy loạn (3,7 triệu), 
họ ngao ngán đứng nhìn hòa bình len lỏi tìm lối đi 
giữa những trái tìm rướm đầy cay đắng. 


CẬN ĐÔNG 


Trong lúc con đường đi đến hòa bình bước sang ngõ rẽ quan 
trọng (Hiệp ước TABA 9/95), dân Do Thái đánh mất một nhà lãnh 
đạo lỗi lạc, Do Thái trở nên góa bụa. Thủ Tướng Ytzhak Rabin ngã 
gục dưới mũi đạn của nhóm cực đoan Do Thái (11/95). Ông từng 
là Tổng Tham Mưu Trưởng, lừng danh trong chiến tranh 1967, 
đánh tan liên quân ÀÁ Rập nội trong 6 ngày. Tuy ông chết nhưng 
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những kẻ phá hoại hòa bình, dù ở phía nào, Palestine hay Do Thái, 
cũng không thể đảo ngược dòng lịch sử. 


e Chết cho Hòa Bình 

Ông Rabin Thủ Tướng Do Thái (trái) đang bất tay với lãnh tụ 
Palestin Ông Arafat dưới sự chứng kiến của Tổng Thống Clinton. 
Ông Rabin bị một tên Do Thái theo chủ nghĩa quốc gia, cưồng tín 


bắn chết (11/95) tại ngay trên quê hương ông vì ông muốn sống 
chung hòa bình với khối A Rập, nhất là nhân dân Palestin. 


Như ở Nam Tư, Mỹ tận dụng thế lực kinh tế thúc đẩy động lực 
hòa bình trong khuôn khổ một kế hoạch quy mô mà điểm then 
chốt là sự bỏ rơi hàng ngũ của hai con rể Tổng Thống Sadam 
Hussein (8/95), khơi mào cơn khủng hoảng gia đình, chính trị. 
Theo mưu kế này, Mỹ đã thành công lôi kéo Jordanie nghiêng hẳn 
về phía Do Thái đồng thời khuynh đảo Irak hầu giữ vững ưu thế ở 
vùng chiến lược đầu hỏa. Nhưng dù có muốn thay thế chính quyền 
Hussein, Mỹ cũng phải dè dặt. Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại về vấn đề thiểu 
số Kurde, Arabie Seoudite không muốn thị trường đầu hỏa rối loạn, 
Syrie không ưa một chính quyền Irak thân Mỹ, Ai Cập muốn giữ 
nguyên trạng trước viễn tượng trục Tel-Aviy - Amman - Bagdad do 
Mỹ đỡ đầu. Trước mắt, Mỹ chỉ nhấm vào 3 mục tiêu: siết gọng 
kềm bóp nghẹt Irak bằng cách duy trì phong tỏa càng lâu càng tốt 
(11/95) cho dù dân Irak chịu khổ trăm bề, gây đoàn kết giữa các 
phe nhóm Kurde biến họ thành một lực lượng đối lập thật sự, sau 
cùng tìm một thỏa hiệp Ả Rập cho tương lai Irak. 


PHI CHÂU 


Sani Abacha, tên độc tài quân phiệt ở NÑigeria, vừa rồi y đã ra 
lệnh xử tử hình Ông Saro Wiwa một người đấu tranh cho nhân 
quyền làm cho cả thế 
giới phê tởm. Cộng đồng 
thế giới dã trừng phạt 
Abacha bằng cách tẩy 
chay giao thông, phong 
tỏa mọi nguồi tài trợ cho 
Nigeria. 

- Sani Abacha tuy còn 
sống, nhưng y đã chết 
trong lòng dân tộc 
Nigeria và bị người đời 
nguyền rủa. 

- Saro Wiwa tuy đã 
chết, nhưng ông vẫn còn 
sống mãi trong lòng dân 
lộc Nigeria và được 
người đời ca tụng tôn 


Tướng Sani Abacha (52 tuổi) ` 

vinh. 
Không có một lục địa nào trưng bày cảnh tượng tàn phá hơn lục 
địa này. Chế độ thực dân phân chia giả tạo ranh giới 52 quốc gia 
gồm 700 triệu dân, hơn một ngàn chủng tộc. Hơn nữa các chính 
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BirtIerrechlef 
Sar0-Wiwa 


Ông Saro Wiwa (54 tuổi) 


quyền vẫn duy trì chính sách chuyên chế (Nigếria vừa treo cổ 9 
nhà đối lập - 11/95), không thừa nhận tính chất đặc biệt về trật tự 
công cộng của mỗi chủng tộc. Những yếu tố này chính là đầu mối 
13 cuộc xung đột ác liệt từ 1990 đến nay. Trước hoàn cảnh xã hội 
tan rã, quốc gia không pháp quyền, nhóm Hồi giáo thủ cựu tự đại 
diện cho đạo đức, cho khối dân nghèo đứng lên hô hào làm cách 
mạng, nấm quyền ở Soudan, lung lạc Senegal, nhất là gây nội 
chiến Algérie. 

Khó khăn kinh tế xã hội văn hóa là gia sản chính trị do thực dân 
Pháp để lại đần dà đưa Algérie vào vùng bạo lực (1/92). Dù tướng 
Liamine Zeroual đắc cử Tổng Thống (11/95), tương lai không sáng 
sủa gì cho lắm. Hai đối thủ, một bên theo sách lược có từ 30 năm 
nay cố giữ quyền hành, bòn rút của cải quốc gia; một bên cương 
quyết đối đầu vũ trang gây thánh chiến. Quân đội cai trị chỉ mang 
lợi cho bè phái, Mặt trận Hồi giáo cứu quốc tham chánh thì quốc 
gia sẽ nổ tan bởi họ chỉ biết áp dụng giáo luật, không trù liệu một 
kế hoạch kinh tế nào cũng như một phương thức mở mang nào. 
Dân chủ hóa, thực thi công bằng, khác phục nghèo đói mới có thể 
ngăn chặn Phi Châu nói chung, Algérie nói riêng khỏi sa xuống 
vực thẳm. 


Á CHÂU 


ø Tích Lan 

Tích Lan đang ở trong những giờ phút đen tối nhất. Quân đội mở 
cuộc hành quân càn quét nhóm ly khai thiểu số Tamoul (11/95) 
gây nên cảnh 400.000 dân đôn đáo chạy nạn. Nhóm Tamoul không 
chịu khuất phục, đang tổ chức chiến tranh du kích ở thôn quê, thực 
hiện những cuộc phá hoại ở những thành phố lớn, làm tiêu hao tài 
sản quốc gia (đốt cháy 1/3 tổng số dự trữ xăng đầu ở thủ đô). Cuộc 
xung đột chủng tộc này là cuộc xung đột gây chết chóc nhiều nhất 
(50.000) ở tiểu lục địa Ấn từ 1990 đến nay. Nơi đây phong trào tôn 
giáo bảo thủ, chủ nghĩa "đòi lại đất” đang gây ảnh hưởng mạnh 
đến các chính quyền địa phương. Do đó Ấn khó mà thối thoát sự 
cầu viện của Colombo. 


« Ấn - Pakistan 

Căng thẳng giữa 2 nước (5/95) qua trung gian Cachemire nhắc 
nhở đến sự tranh chấp dai dằng nhất, xưa cũ nhất bất đầu từ năm 
1947 liền sau khi tiểu lục địa được phân chia thành 2 nước. Cho 
đến giờ phút này Liên Hiệp Quốc vẫn giữ thái độ yên lặng trước 
một bài toán khó giải liên quan đến nền hòa bình Á Châu. Nhưng 
thử hỏi có ai bạo gan dám xen vào sự gây gổ giữa 2 cường quốc 
địa phương, một khổng lô về dân số xem Cachemire là một yếu tố 
thống nhất quốc gia, một quốc gia Hồi giáo chính yếu xem 
Cachemire là một biểu tượng bản sấc dân tộc (đa số dân 
Cachemire theo đạo Hồi). Vả lại Trung Quốc đã chiếm một phần 
lãnh thổ từ năm 1962 đâu muốn ai bén mảng đến dòm ngó biên 
giới của mình. 


ø Bác Hàn 

Bác Hàn đang gặp khủng hoảng thực phẩm nguy hiểm. Vì thiếu 
xăng đầu, phân bón, nhất là tập sản hóa vô hiệu. Cộng với 400.000 
tấn lương thực do Nhật, Đại Hàn cứu trợ nạn lụt (7/8 - 95), nông 


phẩm quốc gia chỉ đáp ứng 60% nhu cầu tối thiểu. Cho đù quốc 
gia bệ rạc đến đâu, cấp lãnh đạo vẫn sống phè phốn bởi đặc tính 
trường kỳ của chế độ chuyên chế là gưồng máy chính quyền không 
bao giờ lệ thuộc vào hoàn cảnh của dân chúng. 


® Đại Hàn 

Khác hản với Bình Nhưỡng gặp khó khăn kinh tế, Hán Thành 
đang trải qua cơn thủ thách chính trị. Vừa mới gần đây cựu Tổng 
thống Roh Tac-Wo phải trình điện công tố {1.11.95), bị bất giam 
(16.11.95) vi tội tham nhũng sau khi ông thú nhận trên đài truyền 
hình là trong thời gian tham chánh öng gom nhật 250 triệu Mỹ kim 
"tiền trà nước”. Dính đáng đến vụ này còn có hơn 100 nhà kinh tài. 

Với ty lệ phát triển vượt bực 9,2% và nền xuất cảng đang lên, 
Đại Hàn được các nhà kinh tế xem như rmnột "phép lạ”, thành công 
trong vòng 30 năm trong lúc các nước khác phải bỏ ra rnột thế ky. 
Lợi túc mỗi đầu người từ 100 Mỹ kim (1960) nay đạt đến 10.000 
Mỹ kim. Cả một thế hệ phải hy sinh trên khía cạnh lương bổng 
thấp, giờ làm việc cao, luôn cả gánh chịu đàn ấp để thoát cảnh 
nghềo đổi. Ngày nay họ khám phá ra rằng đạo đức đang bị tốn 
thương, tham những từ trên xuống đưới là một triệu chứng cùng 
lúc Bắc Hàn đưa gián diệp xâm nhập lũng đoạn quốc gia, gieo rắc 
bất ồn (11/95). Người đân dang tự hỏi có nên xết lại mục liêu của 
sự phát triển?, xét lại hệ thống quyền hành mà các nhà lãnh đạo 
nối tiếp vun bồi? Trách cứ các nhà lãnh đạo, các nhà kinh lài là kết 
tội cuồng nhiệt mở srtang. Dù thành công về mặt kinh tế, Đại Hàn 
chưa tỏ ra trưởng thành về mặt chính trị. 


« Nhật 

Như Đại Hàn, Nhật gặp rác rối về mặt tín nhiệm. Bại hoại vì 
tham những, bị cử tri khinh bạc, chính quyền không cồn giữ vai trò 
chủ lực thúc đẩy phát triển. Hệ thống ngân hàng gian lận, một số 
khánh tận nợ khách hàng hàng trăm tỉ Mỹ ki (460). Phát triển 
đậm chân tại chỗ từ 1990 nay chưa ngoi lên được. Cơn động đất 
KOBE, vụ mưu sát ở đường hầm xe điện Đông Kinh là những đấu 
hiểu báo động chính quyền thiểu khả năng giữ gần tiậi ự an nình 
xã hội. Ngoài ra vì đồng Yen cao giá (Iranh chấp thương rnai với 
Mỹ), các nhà kỹ nghệ dời mội số bộ phận sản xuất ra nước ngoài, 
lõi theo một số thất nghiệp đáng kể. 

Xề mặt ngoại giao, Nhi trau chuốt gương mặt cho thích hợp với 
tình thế mới, ngỏ hầu đóng giữ một vai (rò chính yếu trên diễn 
trường quốc tế. Nhân lễ ky niệm 50 năm chiến tranh Thái Bình 
Dương (8/95) chấm dứt, Thủ tướng Nhật chính thức ngẻ lời xin lỗi 
các nước Á Châu từng gánh chịu tai ách rền đô hộ Nhật. Thậi ra 
quả sự ăn nãn muộn nàng này, Nhật chỉ hướng về các cường quốc 
có khả năng quyết dịnh vị thế của Nhật tại Liên Hiệp Quốc và ở 
các cơ quan quốc tế quan trọng khác như Quỷ tiền tệ Quốc.Tế, Ngân1 
hàng thế giới v.v... Nhật còn khéo léo trưng bày hình ảnh hai vụ 
dội bom nguyên tử với ẩn ý tự xem mình là nạn nhân chiến tranh 
hơn lì kẻ gây chiến, chăng màng đế động đến số phận của hàng 
ngàn phụ nữ Triều Tiền, Phi Lnật Tản, Trang Hoa bị cưỡng bức 
“bán vui” cho quản Nhại, yên lặng trước 22 triệu nạn nhân Trưng 
Hoa, cũng chẳng đẻ cập đến đơn vị 731 từng thí nghiệm chiến 
tranh vỉ trùng trên thân thể các tù bình Anh, Trung Quốc tại Mãn 
Châu. Những thủ doạn nêu trên cho thấy Đông Kinh bất đầu thực 
hiện kế hoạch bành trướng thể lực, chủ tâm: gãy ảnh hưởng đến cục 
diện thế giới. Khối ASEAN, Đại Hàn đang tô ra nghỉ ngờ, nhất là 
trong tình huống Nhật có thể tái vũ trang, tranh chấp nắm quyền 
lãnh dạo ở địa phương với Trung Quốc, đặt yấn đề ưu thể kinh tế 
thương mại với Mỹ trong cuộc hội nghị về hợp tác kinh tế khu vực 
Á Châu Thái Bình Dương (16.12.95). 


e Trung Quốc 

"Trước sau như một” văn duy trì áp lực, phá rối trật tự địa 
phương. Lúc tham dự cuộc họp về an ninh chiến lược khu vực 
Đông Nam Á (8/95), Bác Kinh cương quyết giữ vững lập trường về 
quần đảo Trường Sa, am mưu chiếm trọn (tài nguyên đầu hỏa hơi 
đối, nhất là kiểm soát đường tiếp tế huyết mạch của Nhật - Đại 
Hàn, đường chuyên chỡ đầu hỏa nối liền Cận Đông, Viễn Đông, 
Thái Bình Dương. Trung Quốc cồn ra mật Iranh chấp chiến lược, 


thương mại với Mỹ đồng thời phô trương thanh thế de đọa các 
nước lắng giềng qua các cuộc thao diễn hải quân, tập trận giả đỗ 
bộ lên miền duyên hải, bắn tín hiệu rõ ràng cho Đài Loan, 

Trong bối cảnh phiêu lưu kế nghiệp Đặng Tiểu Bình, đăng cộng 
sản trở lại dùng ngón nghề cố hữa, cổ võ tỉnh thần quốc gia quả 
khích thể hiện qua 2 lễ kỷ niệm 50 năm Nhật đầu hàng, 30 năm 
thôn tính Tây Tạng (9/95). Nhà cầm quyền chỉ nhấn mạnh đến sự 
bại trận của kẻ hiếu chiến đã ngược đãi nhân dân Tring Quốc kế từ 
chiến iranh nha phiến (1839), mở màn một giai đoạn nhục nhã clio 
quốc gia. Xét đưới khía cạnh này, chỉnh phục lại lãnh thổ thành 
hình từ đời nhà Thanh bắt buộc phải tìm cách sát nhập Đài Loan và 
rắc rối tại Tây Tạng (tranh chấp về sự hóa kiếp của Đức Ban Thiền 
Lạt Ma - 11/95) được Bắc Kinh xem như có bàn tay ngoại quốc 
nhúng vào. 

Nhưng ngoài Đức Đại Lai Lạt Mãa ra, còn có Tổng Thống Đầi 
Laan Le Teng Hui và lãnh tụ khối dân chủ Hồng Kông Martin Lee 
quyết liệt phản đối đường lối chủ trương Trung Quốc. Chiến thắng 
tuy tượng trưng của Lee trong cuộc bầu cử hội đồng lập pháp 
(9/95) nhưmg mang mội tầm quan trọng đặc biệt cho tương lai cộng 
đồng dân tộc: lần đầu tiên một khối dân Hoa công khai nghỉ ngờ 
hệ thống quyền bành chính trị Bắc Kinh, ghế sợ iuậi rừng đang 
thao lắng tại lục địa trong lúc mà ý thức hệ cộng sản không cồn 
quyến rũ được ai nữa. Bài học Hồng Kông, rối rấm Đài ï oan, Tây 
Tạng chứng minh Trung Quốc không thể giữ mãi vai trò trọng tài 
tối cao quyết định vận riệnh nhân dân Trung Quốc, Biết đâu điều 
này có thể dẫn đến một đường lối nhẹ nhàng hơn như tổ chức trưng 
cầu dân ý mà Đức Đại Lai Lạt Ma từng chủ trương? 

Những hành động, khoa chân múa tay như "cơn bão tố trong một 
chung rà” không thể che dậy hiện tình đất nước. Giàu nghèo xa 
cách, 900 triệu nông dân (70% dân số) thu hoạch lợi tức 4 lần ít 
hơn khối đân thị thành. Lạm phát gia tăng, tham những lan trần, 
mãi dâm phất triển, tội phạm được tổ chức thành hệ thống dưới 
hình thức hội kín Tam Điểm. Chế độ phải làm thể nào để gây đoàn 
kết giữa các tầng lớp xã hội trong khi chính các phương thức mở 
mang do đáng chọn lựa gây chia rẽ? Những gì còn lại sau khi 
Tring Quốc chuyển sang thời kỳ hậu Mao? Nếu như luận cứ đáng 
nghỉ ngờ về tính chất đặc thù Á Châu giúp Trung Quốc khỏi phải 
{?) tôn trọng nhân quyền theo quan niệm Tây phương thì khuynh 
hướng méo mó khai thác tĩnh thân quốc gia, ý đô bành trướng 
không còn gạt được ai nữa. 


» Việt Nam 

Việt Nam thu lượm 2 thành công ngoại giao đáng kể. Chiến 
tranh lạnh chấm dứt đột ngội tạo nên một lỗ hồng chiến lược lớn ở 
vùng Á Châu Thái Bình Dương. Lợi dụng thời cơ, Bác Kinh vội 
vàng áp đụng chiến thuật ngoại giao cứng rấn làm cho 6 nước khối 
ASEAN hòa giải với Việt Nam mau lẹ hơn lịch Irình ấn định (sau 
năm 2000). Điều này dứt khoát chấm dứt một giai đoạn lịch sử: sự 
phân chia giữa Đêng Dương cộng sẵn về các nước Đông Nam Á 
khác không còn nữa. Với dân số 400 triệu (vùng ĐNÁ), sản phẩm 
nội hóa trị giá 1.500 triệu Mỹ kim, với vốn đầu tư 1/5 trên tổng số 
15 tỉ Mỹ kim, Liên hiệp Đông Nam Á đã thổi một lưồng sinh khí 
mới cho Việt Nam, sẽ là một điểm tựa vững chắc giúp chính quyền 
lìm được một sự cân bằng ngoại giao đối với khối Đông Bắc Ẵ 

Thuận bang giao với Việt Nam, Hoa Thịnh Đến giúp Hà Nội 
Irung hòa được cơn đồn ép nhức nhối: thoát khỏi vòng vây Trung 
Quốc. Theo quan điểm của Mỹ thì sau khi gia nhập cộng đồng 
quốc tế, với tiềm lực ngoại giao (hương mại phong phú, Việt Nam 
góp phần không nhỏ vào việc kiến tạo nền trật tự an ninh địa 
phương, vào sự kiện loần một đường lối chung trước kế sách 
"nặng lay” của Trung Quốc. Cho nên những gì cồn rơi rớt lại trong 
mối ân cần Việt-Mỹ giờ đây chỉ là thứ yếu. Trong tương lai, Việt 
Nam sẽ được hưởng tiền viện trợ, luôn cả "điều khoản quốc gia tru 
tiên", do đó xuất cảng hàng hóa sang Mỹ lọt khỏi hàng rào quan 
thuế. 

Trên bình diện quốc gia, Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn gối 
mắt. Dân Việt Nam rất nghèo, lợi tức mỗi đầu người chỉ đại 250 - 
300 Mỹ kim, bằng 1/3 lợi tức dàn Mã Lai Á. Tỷ lệ thất nghiệp vượt 
quá 20%, mỗi năm có thêm khoảng Ì triệu người đăng ký tìm việc 
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làm. Hệ thống tư pháp, giáo. dục, y tế, thuế vụ, ngân hàng cần được 
kiến trúc lại. Nông nghiệp còn lạc hậu, truyền thống kỹ nghệ 
khiếm khuyết. Hạ tầng cơ sở xưa cũ có từ thời Pháp thuộc, hư hao 
thêm sau 30 năm chiến tranh, nay chưa được chỉnh trang đúng 
mức. Nhờ tiền viện trợ, nhờ vốn đầu tư, khắc phục điểm bất lợi này 
không khó khăn lắm. 

Tuy nhiên vấn đề căn bản rành rành còn đó. Nhà cầm quyền vẫn 
bao vây đối lập, kết án tranh luận. Ví dụ như tòa án vừa phạt 2 cựu 
đảng viên đối lập Đỗ Trung Hiếu, Hoàng Minh Chính: 15 và 12 
thấng tù (11/95) cùng lúc trục xuất 2 công dân Mỹ gốc Việt 
Nguyễn Tấn Trí, Trần Quang Liêm bị kết án 7 năm, 4 năm tù, vì 
tội dự định tổ chức hội thảo mở mang phát triển năm 1993. Hiện 
có hàng trăm Việt kiều thuộc khối "Việt Nam Tự Do” (7heo tín 
T71X Pháp) đang hoạt động tại Cao Miên, vì thế Hà Nội phải tăng 
cường kiểm soát biên giới (5/95), thấc mắc với Ngoại trưởng 
Christopher về ngưồn tài trợ (8/95), gây áp lực buộc Nam Vang 
phải chấm dứt ủng hộ nhóm Việt kiều nêu trên (11/95). 

Chính quyền Cộng Sản Hà Nội một mặt kêu gọi "xóa bỏ hận thù, 
nhìn về tương lai". Một mặt đưa Hòa Thượng Thích Quảng Độ ra 
tòa ngày 15.8.1995 tại Sài Gòn và kêu án 5 năm tù vì Ngài chỉ có 
một tội là đấu tranh bất bạo động đòi tự do Tôn Giáo và công bằng 
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Hòa Thượng Thích Quảng Độ ra tòa ngày 15.8.95 tại Sài Gòn 


xã hội. Do đó "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỷ 
xem những gì người Cộng Sản làm !" 

Rập khuôn Trung Quốc, một mặt làn theo kinh tế thị trường, một 
mặt đẳng nấm gọn trong tay 5 độc quyền: 

- độc quyền đi đến "chân lý”: Mác Lê là ý thức hệ chính thức. 

- độc quyền giữ quyền hành: hoạch định và kiểm soát đường lối 
tổng quát chính yếu. 

- 3 độc quyền quan trọng hơn hết yểm trợ đảng trong việc thực 
thi kế hoạch trù định: độc quyền dùng bạo lực (quân đội, công an), 
độc quyền tổ chức kinh tế (cơ quan hành chánh), độc quyền tuyên 
truyền (cơ sở thông tỉn). 

Nói cho cùng, đảng đi thuyền giữa hai dòng nước, bất cá hai tay. 
Có thể trò xảo thuật giúp đảng rảnh tay đôi chút trong một thời 
gian. Nhưng thử hỏi làm sao chuyển sang kinh tế thị trường trong 
khi mà không ai trong Bộ Chính Trị mong muốn, cũng không ai 
hiểu các danh từ ấy có ý nghĩa gì? Cho dù trong ngắn hạn nền kinh 
tế sẽ phát triển tốt đẹp, nhưng trong dài hạn dảng không thể kết 
hợp lâu dài độc đoán với cởi mở. Cởi mở phải gắn bó bền chặt với 
cải tổ và hiện đại hóa. Cải tổ, dân chủ hóa là điều kiện phải có, 
không có không xong để tiến đến một sử mở mang lâu bền. Muốn 
hiện đại hóa thì phải thực hiện một sự trong suốt trên mọi lãnh vực 
kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa. Không thể có được điều này nếu 
không có diều kia. Trong một quốc gia mà cá nhân lẫn đoàn thể 
phải hy sinh cho một sự nghiệp không chính đáng thì cứu cánh của 


178 - Viên Giác Xuân Bính Tý 


sự mở mang là gì? Nếu cứ bỏ rơi người dân với số kiếp hẩm hiu 
của họ, nếu xem quyền hành là sở hữu riêng tư, nếu cứ nghĩ không 
ai xứng đáng chính đáng hơn để lãnh đạo, nếu không thật lòng tạo 
dựng một xã hội dân sự đảm nhận vai trò đối lực hữu lợi trong 
khuôn khổ tự do dân chủ thì rêu rao mở mang phát triển chung quy 
chỉ là mưu toan gạt gẫm không hơn không kém. 


Sau khi liếc nhìn qua những cuộc đổi thay, chúng ta có 365 lý do 
để đánh giá năm 1995 là một năm đáng ghê sợ. Một năm đáng ghê 
sợ? Nhiều bức tường được dựng lên sau khi bức tường Bá Linh sụp 
đổ. Mỹ chưa thành công điều trị căn bệnh da màu, Cuba bất hạnh 
lỡ có một lãnh tụ hẹp hòi. Nga vẫn còn là cường quốc số l của thế 
giới thứ ba, thải hồi "kẻ khác” đang vẽ lại lãnh thổ tỉnh thần văn 
hóa Âu Châu. Quyền lực thị trường như bàn tay vô hình bóp nghẹt 
uy quyền quốc gia. Phi Châu chưa thoát nghèo đói, màu sắc tôn 
giáo bảo thủ bôi đen Bác Phi, Cận Đông. Á Châu chưa thoát khỏi 
vòng hỗn độn, dân tộc Việt Nam chưa hãn tự do, chưa thoát khỏi 
cảnh lầm than cơ cực. Nếu chúng ta nới rộng tầm quan sát, thả 
dòng suy tư trở lại thời gian một vài năm trước, chúng ta có cảm 
nghĩ gì? Chúng ta không khỏi băn khoăn vì gần 5 nãm đã trôi qua 
kể từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt nhưng không ai có thể đoán 
biết thế giới sẽ trồi giạt về phương trời nào?, nhân loại sẽ bước 
sang một kỷ nguyên mới nào?, thối lui hay mang nhiều hứa hẹn? 
Những biến chuyển đặc trưng xảy ra từ năm 1989 như Liên Xô tàn 
rụi, Đức thống nhất, kỳ thị chủng tộc ở Nam Phi cáo chung, mảy 
may không mang đến một tia sáng hy vọng nào. Như mọi người, 
chúng ta đã tin tưởng vào một thế giới đại đồng, một nền hòa bình 
vĩnh cửu. 

Ngày hôm nay chúng ta hoàn toàn thất vọng. Thế giới càng ngày 
càng phức tạp hơn, nguy hiểm hơn. Bấp bênh mọi mặt thi nhau 
sanh sôi nảy nở, lo âu đủ loại ngày càng đậm nét. Như mọi người, 
chúng ta cảm thấy can phải cấp bách đoàn kết hơn, tha nhân hơn, 
can đảm chính trực liêm sỉ hơn. Nhưng đạo đức dang hấp hối. 
Khấp nơi trên địa cầu, các công dân bị bỏ rơi giữa đường đều đang 
tự hỏi ai sẽ là người võ về an ủi họ trong nỗi niềm tuyệt vọng khôn 
nguồi, giữa biển mênh mông phiền muộn của thời đại. 


hết 
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ấãt chợt nhìn thấy búc tranh đang 
B- trên tường, cạnh giá sách, Tí 
ai phải dừng chân kêu lên: 

- Ô.. đẹp quá, Ngọc Hản mới mua bức 
tranh đấy à? 

Để cuốn sách xuống mại bàn, Ngọc Hãn 
cười thản nhiên, đáp lời bạn: 

- Làm như gia đình Ngọc Han giàu có lắm 
vậy... Quà Tết của chú thím Nam dó. 

- Chú Nam vẽ bức tranh này à? 

- Đúng đó Tí Nai, chính tay chú Nam vẽ 
bức ranh này. Năm trước, đã có lần Ngọc 
Hân giới thiệu búc tranh Quê Tôi treo 
ngoài phòng khách, và nói với Tí Nai là 
chú Nam vẽ tặng, Tí Nai mau quên đó thôi. 
- Ùã há, nhớ ra rồi. Nhưng... bức tranh này 
chú Nam vẽ rất đẹp và có ý nghĩa quá. 
Đúng không Ngọc Hàn? 

Ngọc Hân bước đến bên Tí Nai, kéo nhẹ 
vai cô bạn than, nói: 

- Ngọc Hãn cũng nhận thấy nhự Tí Nai 
vậy, mà Tí Nai hãy ngồi xuống đây, làm 
chỉ mà đứng ngắn ngơ như người ta di hầu 
quan thế kia. tống gì dể Ngọc Hàn đi lấy 
nè? 

- Gi cũng được Ngọc Hán ạ. Nước chanh 
càng tốt. 
Khi Ngọc Hân vừa quay lưng bước ra khỏi 
phòng, Tí Nai ngồi xuống ghế, ngước mặt 
lên quan sắt bức tranh thêm lần nữa. Tranh 
vẽ nền trời màu bỏ thủy. hiện lên thấp 
thoáng mãy đây nhà tường vôi, phía sau có 
dãm ba cội cay dương lá dày xanh đậm, hơi 
nghiêng nghiêng mấy nhánh nhỏ như đang 
ngã theo chiều gió. Cũng ở cùng mội 
hưởng, xa xa cách khoảng sân rộng được 
dựng lên cánh cổng ra vào, bên trên treo 
tấm bảng hình chữ nhật có chiều dài thàng 
tấp. kẻ hàng chữ Trường Tmng EHẹc 
Nguyễn Trung Trực. Gần hơn nữa, trên 
cao, phía gốc bức tranh là cành phượng trổ 
hoa thấm hồng rực zỡ. Hình như ở quanh 
những đổa hoa học trò ấy, Tí Nai còn thấy 
vài cánh bướm: đang niờn nhơ bay lượn thì 
phải? Và rõ ràng, trong sáng hơn, bức tranh 
vẽ mội. cô gấi mang lứa tuổi như Ngọc 
Hân, như Tí Nai. Lửa tuổi thích ö-mai - 
vừa tan học đất xe ra khỏi cổng trường. 
Chiếc xe dạp mỉ-n: sơn màu hỗ phách có 
vài cuốn tận, quyển sách ngay ngắn nằm 
sau yên làm cho nỗi bật rền áo đài trắng 
thùy mị, dịu đàng của người con gái nhỏ 
trong tranh. Tóc cô bé không đài lắm, vừa 
chấm bờ vai ô gọn lấy gương mặt thanh tứ, 
tươi mát quanh nụ cười nhề nhẹ, e ấp nở 


Lrên mới. Đẹp, Tí Nai rnÌm cười theo người 
con gái trong tranh, lòng nghĩ ngợi bảng 
khuâng một điều gì rà Tí Nai không định 
chắc, rõ ràng... 

- Đang nghĩ ngợi gì đó hở Tí Nai? Ngọc 
Hàn đoán rằng chuyện chắc sẽ thật là vui, 
cho nên Tí Nai mới mỉm cười tươi tấn như 
vậy đó. 

Tí Nai ngượng ngùng chối: 

- Nghĩ gì đâu nào. Tí Nai ngắm cô học trò 
rong tranh, rồi thầm nhủ: Người phụ nữ 
Việt Nam chỉ mặc chiếc áo đài là đẹp nhất, 
và cử chỉ tỏ ra dịu hiền nhất mà thôi. 

Để ly nước xuống góc bàn, trước mặt Tí 
Mai, Ngọc Hàn cười đấp: 

- Tí Nai nói đúng. Ba của Ngọc Han, chú 
thãn Nam, bác Tường và tất cả những 
người quen biết với gia đình Ngọc Hàn, kể 
cả người bản xú đều có một nhận xét giống 
như nhau cá. Đại khái như vầy: Y phục của 
người phụ nữ Việt Nam chỉ độc nhất có 
chiếc áo dài là thể hiện lên hết nét đẹp 
tiềm ấn từ phong tục, văn hóa, lịch sử và dĩ 
nhiên càng nàng cao nết đẹp riêng của 
tgười dang mặc chiếc áo đài, dù cho người 
phụ nữ, hay cô bé đó vào lứa tuổi thích õ- 
mai như bọn rninh. mà... mà đẹp như... bọn 
mình, thì... càng tang sắc dẹp thêm hơn là 
điều tất nhiên - Ngọc Hãn tất nụ cười trên 
môi, nói tiếp. Nhưng hãy cơi chừng, bên 
trong nét địu đàng, ihùy mị ấy vẫn có sự 
oai dũng, khi phách dã bao phen làm cho 
đấng mày râu phải vỡ mật kinh liồn, suốt 
qrột đời kính sợ... 

Ngạc nhiên khi nghe Ngọc Hãn n 
biết câu chuyện, Tí Nai ngất lời: 

- Ngọc Han muốn nồi dến Việt sử đó à? 

- Vàng, Ngọc Hân dang nhắc nhờ đến Việt 
sử của chúng ta. Tí Nai còn nhớ đến 4 cầu 
thơ này ghi trong sách Hồng Đức Quốc Âm 
Thi Tập không hở? Thơ như thế này: 

Gñp đân dẹp loạn trả thủ mình 

Chị rủ cùng em kết nghĩa búnh 

Tủ Dinh bay hôn vang một trận 
kính Nam mở cõi vững trăm thành - 

Tí Nai reo lên: - 

- Đó là 4 câu thơ trong bài ca ngợi công 
đức, chiến tích của hai Bà Trưng Tiác, 
Trmg Nhị sau khi đuổi được Tô Định và 
quảt Đông Hán xâm lược ra khỏi bờ cõi 
vào thể ky thứ nhất. Tí Nai còn dược biết 
thêra ruột nữ anh hùng đầu tiên của Việt sử 
mở đầu cho cao trầo phụ nữ gánh vác việc 
nước chống quân thù. Đó là Bà Trần Thị 
Đoan, sau này được phang làm Man Thiên 
Hoàng Hậu, Bà là dòng đối của vua Hùng 
Vương thứ Eã, vợ một Lạc Tưởng mất sớm. 
Chẳng hiểu Man Thiên Hoàng Hậu có con 
trai hay không, nhưng trong sử ghi Bà chỉ 
có hai người con gái là Trưng Trắc và 
Trưng Nhị mà thôi... 

Ngọc Hân tiếp lời bạn: 

- Một ky lục trong chiến tích lẫy lừng làm 
bạt vía bọn Đông Hân là chỉ trong thời 
gian một nãm; hai Bà Trưng Trắc, Trưng 
Nhị đã đánh chiếm dược 65 thành... Trả 
hận nhà, điệt được thù elung cho dân tộc. 
Hai Bà lên ngôi vua vào năm Tân Sửu (40 


tiết nhauêa 
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năm sau Tây lịch), gây cảnh thái bình an 
lạc cho dân Nam từ đó... 

Tí Nai nhắc nhở Ngọc Hân: 

- Ngọc Hân cũng đừng quên rằng sở đĩ hai 
Bà Tmg mau chóng đuổi được quản Đông 
Hân ra khỏi bờ côi, là nhờ lòng dân và có 
đưới trướng những nữ tướng anh hùng góp 
sức. Thí dụ như Bà L¿ Chân, Thiên Phong 
Nữ Tướng quân đã từng nhiều ïần chiến 
đấu với Thái Thú Tô Định. Sau này ở trận 
chiến Mai Động, Bà Í& Chân bị thọ tử. 
Hiện nay vấn còn đền thờ của Bà ở Hải 
Phòng, tục gọi là Đền Nghề... 

Ngọc Hân kể tiếp: 

- Và có thêm Bái Nàn Công Chúa nữa chỉ 
Tí Nai. Việt sử chơ biết Bà là vợ của Lạc 
Tưởng Trương Quần, một nhân sĩ đã được 
đân chúng thời bấy giờ tin yên, kỈnh 
trọng... Vì căm phần trước hành vỉ tần bạo 
của Thái Thú Tô Định, vợ chồng Lạc 
Tướng Trương Quán cùng một số nghĩa 
bình dựng cờ nổi đậy khởi nghĩa chống 
giặc Tầu tại tĩnh Thái Bình, cùng lúc liên 
lạc mặt thiết với Lạc Tướng Thị Sách, 
chồng bà Trưng Trắc... Mãi sau này, Lạc 
Tướng Thị Sách bị Tô Định hãm hại, và 
Trương Quán tử trận tại Diên Hà, Bát Nàn 
Công Chúa mới đem nghĩa bình về Mè 
Linh giúp hai Bà Trưng đồng tâm đuổi giặc 
ra khỏi bờ cõi. Bà lập được nhiều chiến 
công hiển hách suốt thời gian đối đầu cùng 
quân xảm lãng Tô Định. Khi nước nhà đã 
sạch bóng quân thù, Bái Nàn Công Chúa 
&n. Ngày 16 thắng 3 Am lịch, Đất 
Nàn Công Chúa viên tịch. Trước ngôi mộ 
của Bà, dân chúng cảm khái côngđức có 
ghi 2 câu thơ nl1 sau: 

Vị quốc viên khu, quắc thước tính thần 


bình Hắc khẩu 
- Xuất gia thành Phải, anh hoa khí tiết bạn 
Mn Liên 
dịch: 
Vì quốc quên mình, quấc thước tỉnh thần 
bình giặc Hắc 
Tìm về cỗi Phật, anh hoa khí tát gởi chùa 
Nam 
Tí Nai vỗ tay khen: 


- Ngọc Hàn đọc thơ hay quá, với lại hùng 
nữa. Tí Nai cũng xin được mạn phép nhấc 
Ngọc Hân thêm. Còn nhiều vị nữ tướng anh 
hùng khác dưới trướng hai Đà Trưng. Đó là 
Đông Chung tưởng quân, tên thật là Hoàng 
Thiếu Hoa, người tỉnh Sơn Tảy, trước kia là 
ni cô. Cùng thời điểm hai Bà Trưng mưu 
việc lớn với chồng thì Đông Cung tướng 
quản hoàn tục, dứng lên hô hào đũng sĩ 
bốn phương, tổ chức nghĩa bình, tích trữ vũ 
khi, lương thực chờ cơ hội nổi dậy... Không 
lầu lắm, hai Bà Trmg đứng lén hô hào khởi 
trehïa, Ba Hoàng Thiếu Hoa kéo nghĩa bình 
về xin được gia nhập, và Bà lập được nhiều 
công trận lừng láy... "Töi chỉ lầm nhiệm vụ 
của người dân, chưa bao giờ nghĩ đến việc 
đề bại, khen thưởng v.v...” Đó là lời tấu 
trình của Đông Cung tướng quân với hai Bà 
Tnmg trong buổi chầu ban ấn tước. 

- Thật là một câu nói truyền đời của vị nữ 
tướng cản quắc anh hùng. Nhưng Tí Nai 
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hãy nghe Ngọc Hân kể lại câu chuyện về 
tướng Mã Viện ghi trong Mã Thị Nam 
.Chính sau khi kéo đại bính sang nước ta 
xâm chiếm: ".. Đứng vào lúc truy cần 
đoàn quân Đông liên do Mã Viện chỉ huy, 

THỊ Nội lướng quân trong khí mang 
thai gần ngày lâm bồn, Hà vẫn bất chấp, 
kếo nghĩa bình ra tận. Khí đương đầu với 
quản thù, Hà chuyển bụng sanh con nạay 
tại mặt trận. Bà lấy chinh bảo bọc lại và 
đeoa con bên người để dễ dàng tiếp tục 
chiến đấu. Đến khi giặc vỡ tan, Thị Nội 
tưởng quân mới chịu rút nghĩa bình về...” 
Bà Phùng Thị Chính tức Thị Nội tướng 
quân, là nữ tướng của hai Bà Trưng, vợ của 
Đỉnh Lượng. người làng Phù Nghĩa, thuộc 
tỉnh Sơn Tây. Thị Nội tướng quân Phùng 
Thị Chính là vị nữ tướng đảm lược tài ba, 
đa mưu lúc trí lại được thêm sức mạnh 
hiểm: có, võ nghệ tỉnh thông... 

Tí Nai cất lời thêm vào: 

- Cồn có thêm nữ tướng Cao Nhự, sinh 
trưởng nơi huyện Trân Định, tỉnh Thái 
Bình, con "một" của gia đình khá giá, tình 
thông võ nghệ, văn thơ dưới trướng của hai 
Bà Tnmg. Thời bấy giờ dân Việt chịu dưới 
ách.đô hộ hà khắc, sưu cao thuế nặng của 
quản đã man Đông Hấn. Ông Cao Quản, 
cha Bà Cao Nhự, mới đứng lén vì đân xin 
được giảm thuế, nhưng bị Tô Định bất 
giam vào ngục thất với tội phản loạn (3, 
đồng thời ra lệnh truy nã đòng họ Cao... 
Nên Hà Cao Nhự vội vàng cải nam trang, 
cùng người hầu gấi tên Thiếu Mai, thừa 
đêm trốn khỏi nhà Ổn đến tạm trú nơi ngôi 
chùa gần Yên Tử, âm thầm luyện lập võ 
nghệ, ẩn nhẫn chờ thời, Đến khi nghe tin 
hai Bà Trưng khởi nghĩa ở Mê Lĩnh, tỉnh 
Phúc Yên. Bà Cao Nhự cùng Thiếu Mai trút 
bỏ nâu sòng tìm dến đầu quân. Hai Bà 
"Trưng thu nạp và truyền lệnh cho Cao Nhự 
chỉ huy đạo thủy quân, vì Bà Cao Nhự vốn 
xuất thân từ miền biển. Bà Cao Nhự đã 
chiến đấu không phụ lòng tin tưởng của hai 
Bà Trmạ... Với chiến thuật đu kích của Bà 
Cao Nhự là thường chận đánh những đoàn 
tiếp tế, gây cho lũ giặc Đông Hán lắm phen 
tán đồm kinh hồn! Ngày sa cơ thất thế, khi 
biết hai Hà Trưng trảm mình trong dòng 
Hát Giang, ở ngã ba sông Đấy với sông 
Hồng, vào ngày mùng 6 thấng 2 năm Quý 
Mão (43 năm sau Tây lịch). Sau khi rút 
quản vẽ Hát Môn, huyện Phúc Thọ, tỉnh 
Sơn 'Tây, Bà Cao Nhự cũng trầm mình theo 
gương hai Bà Trưng. Nay còn đền thờ tại 
làng An Bồi, tỉnh Kiến Xương. 

Cầm ly nước trên tay, Ngọc Hàn cảm thấy 
nồi bồi hồi vay quanh. Cô bé xoay qua TÍ 
Nai khe nói: 

- Lâm sao chúng mình có thể nhắc nhờ hết 
cho được những vị liệt nữ anh hùng, đã mở 
đầu (rang hào quang Việt sử, dây hở ĩí 
Nai? Ngọc Hàn đâu thể quên Bà Diệu Tiên, 
Bà Liễu Giáp, Bà Đào Nương và hai mẹ 
con Hà Lê Thị Hoa v.v... đã đấp lời, sát 
cánh cùng hai Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị 
khởi nghĩa chống bọn man rợ Đêng Hán 
cậy tướng mạnh, quân đông trần sang nước 
ta xâm chiếm. Còn nữa, cồn nhiều nữa mà 
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Việt sử võ tình không ghỉ lại, hoặc chúng 
mình chẳng nhớ làm sao cho hết,. Nếu 
đúng như thế, chúng mình có tội với liền 
nhân nhiều quái 

Tí Nai đặt tay lên vai Ngọc Hân lắc nhẹ, 
như thông cảm nỗi niềm của bạn: 

- Đó là sự vô tình chớ không cố ý Ngọc 
Hân ạ. Nơi dây, hằng năm vào ngày mùng 
6 thắng 2 Âm lịch, như truyền thống cha 
ðng truyền lại Người Việt tha hương họp 
nhau dựng Lễ đài, khói hương tổ chức LỄ 
Kỷ niệm hai Bà Trưng, Hầu tổ lòng tưởng 
nhớ chiến tích hiển hách, và công đức của 
Hai Bà cùng các vị nữ tướng. Người Việt 
tạm ngụ trên đất lạ không thể nào quên 
được cội nguồn của dòng giống Lạc Long 
bất khuất đâu Ngọc Hân. Mẹ của Tí Nai có 
lần khuyên bảo, đặn dò: Xếu không làm 
dược chiến công hiển hách như hai Bà 
Tìung, thì hãy như Hà Triệu Thị Trinh, 
Nhụy Kiều Tướng Quân hay Lệ HH Bà 
Mương đã hết một câu bất hủ "Ta muốn 
cỡi cơn gió mạnh, chém cá lrằng kinh ở 
biển Đông, để cứu dân ra khỏi cơn đấm 
đuối... " Hoặc như phụ nhân Đình Tuấn, Bà 
Kiến Quốc giúp Bình Định Vương Nguyễn 
Huệ kháng chiến chống quan Minh, hay Bà 
Bùi Thị Xuân, phu nhân. danh tướng Trần 
Quang Diệu chống giữ lũy Trấn Ninh, đến 
lúc sa cơ thất bại vẫn can trường không 
chịu quì lụy trước mặt quân thù, để rôi sau 
cùng bị voi đầy ngựa xé không toàn xác!! 
Nếu không đi nữa, thì cũng nơi đanh Cô, 
Tấm trong nghĩa bình Vũ Quang, do Phan 
Đình Phùng lãnh dạo, Cñ Mai trong nghĩa 
quân Bãi Sậy, Cô Trà trong nghĩa quân 
Thái Nguyên, hoặc gân hơn Bì phong trầo 
Đông Du có Dáng viên Nguyễn Thị Đang, 
tức Án Triệu, hoại động ở Thừa Thiên, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi... Hay là nhu Võ 
Thị Quyên hoặc Nguyễn Thị Giang, tức Có 
Giang, hôn thê của Đảng trưởng Nguyễn 
Thái Học trong Việt Nam Quốc Dân Đảng, 
và Cô Bắc, chị Cô Giang, với Đỗ Thị Tâm 
v.v... Bây giờ chúng ta lạm dụng nơi xử 
người, hàng ngày học hỏi được ít nhiều 
điều hay chuyện lạ, dù rằng tuổi của Tí Nai 
hãy còn quá nhỏ mà những việc cần làm 
thì có tánh cách lớn lao. Nhưng tại sao 
chúng ta không tìm đến các tổ chức nhụ Xã 
hội, Gia Đình Phật Tử, Hướng Đạo, Thể 
Thao, Văn Nghệ... để mà hợp đoàn? Gia 
nhập vào một đoàn thể, dù muốn dù không 
Tí Nai với Ngọc Fiân cũng học hỏi được 
nhiều tỉnh hoa bổ ích, cùng lúc phát huy 
khả năng tiềm tầng sẵn có trong nội tâm 
của mình! 

Ngọc Fiân xoay qua Tí Nai, gật đầu tán 
thành lời bạn: 

- Đúng quá, mẹ của Tí Nai nói lhật chí lý. 
Chúng mình là hậu bối của những anh 
hùng liệt nữ nước- Việt, thì không thể nào 
làm lì mờ đi hào quang Việt sử, bất luận 
thời gian và hoàn cảnh ra sao. Phải không 
Tí Na? 


Huy Giang 
{Trích trong Tập Taiyện Tuổi Thơ “2") 


Sắm hái eGhay 


+ Vật liệu : 


- 1 miếng củ cải mặn thứ ngon 

- 1 trái đưa leo (dưa chuội) 

- 1 miếng thơm (thơm hộp càng tốt} 
- 1 miếng đậu hũ irắng loại mềm 

- tiềng, thính, lỏi, ớt sừng 


«© Cách làm : 


+ ©Ñ cải rửa sạch ngắm với nước hơi nóng 
cho mềm rôi đem thái mỏng có sợi. 

- Dưa leo chẻ làm 4, bỏ ruột, xấi xéo, trộn 
muối vào cho xèo, xã sạch lại với nước 
lạnh, vất cho thiệt ráo. 

- Thơm gọt vỗ, bỏ mất ra xắt nhuyễn. 

- Đậu hủ chiên vàng, xắt sợi hơi to. 

- Gạo đem rang vàng xay nhỏ làm thính, 
riềng bầm nhuyễn, ớt sừng xẻ 2 thái 
nhuyễn có sợi. Quý vị ăn được tôi thì thêm 
chúi tôi bam nhỏ, 

- Chuẩn bị xong, bắc chảo để đầu khử cho 
thơmn, rõi bỏ củ cải + thơn + đưa leo vô 
xào, rưới chút nước tương, bột ngọi, dường, 
muối trộn đều, Nếm cho vừa ăn để riêng, 
thính, tôi, ớt (1) trộn vào. Nhắc xuống để 
nguội, múc vào ve keo ém chặt, lấy nấp 
đậy lại để bữa sau đùng rất ngon. 

- Trước khi dùng trộn thêm đậu hủ vào . 
Mám thái này dùng với bún, rau sống, gi, 
dưa leo - mắm chay này ăn ngon giống như 
mắm thái mặn vậy. 


{1) Nếu quý vị än được chao, thêm 2 miếng 
chao đỏ đã tần nhuyễn... 


CUỐI NĂM 
NHÌN LAI 


« Vũ Nam 


ã nhiều năm nay cứ mỗi khi mùa hè đến tôi có cái ý thích 

+1): nhân dịp cùng gia đình đi nghỉ hề ở đâu đó thì nhãn 

địp này nên ghế thăm một ngôi chùa. Cái việc tham 

những thắng cảnh chung quanh nơi mình cấm trại để nghỉ hè lì 

việc lự nhiên rồi, cái việc mà hầu hết mọi người đều làm. Nhưng 

cái việc mội Phật tư mà viếng thăm một ngôi chùa thì không phải 
là việc bình thường sao? 

Ở Đức có ngôi chùa rất lớn đó là chùa Viên giác, nằm ở miền 
trung bác Đức, gần như là nằm nơi trung tâm của nước Đức vậy, 
Ngoài ra còn có những ngôi chùa khác nhỏ hơn là chùa Khánh Hòa 
nằm ở miền tây do Thầy Thích Minh Phú trụ trị, một ngôi ở 
Hambutg do Ni Sư Thích Nữ Diệu Tâm trụ trì. Còn lại là những 
Niệm Phật Đường, như Lính Thứu ở Bá iinh; ở Mũnchen; ở Aachen 
có Niệm Phật Đường Quan Thế Âm do Ni Sư Thích Nữ Diệu Ân 
trụ trì...Ở Đức ngoài chùa Viên giác và ngôi chùa ở Hamburg ra tôi 
chỉ có địp đến Niệm Phật Đường Linh thứu ở Bá linh mà thôi, còn 
những Niệm Phật Đường khác, hoặc chùa khác thì chưa có dịp di 
đến. Chúng tôi ngụ ở Niệm Phật Đường Lãnh Thứu nhân một dịp 
về Bá linh. Hôm ở Niệm Phật Đường Linh Thứu chứng tôi có dịp 
gặp Ni sư Như viên, cùng các dạo hữu khác, chúng tôi chuyện trò 
với Cô rất là vui vẻ, Cô đang chăm nom một Niệm Phật Đường 
nhỏ ở thành phố hải cảng Brermen thuộc miền bắc Đức. Nghe nói 
Cô cũng là một nhà thơ. Năm qua Cô có viết vài bài văn đăng trên 
báo Viên Giác. 

Trở lại việc các ngôi chùa, thì trong dịp hề năm này gia đình tôi 
cùng với gia đình anh Đan Hà có một đuyên ¡nay là viếng lhăm 
dược ngồi chùa Thiện Minh ở Lyon do Thầy Thích Tánh Thiệt trụ 
tr, nhân địp chúng tôi đi nghỉ hè ở miền nam nước Phấp. Chùa 
dược xây dựng lên trên thế đất thật cao ráo, Xa xa trước mặt chùa 
là những đồi núi chạy dài, núi không hùng vĩ nhưng thơ mộng, Tải 
rác thấy có nhà cửa đường xã ẩn hiện trên những đồi núi mày, tức 
vẫn có dời sống chẳng chịt trên đó chớ không như những ngọn nải 
đồi ở quê mình: êm zu, tịch mịch. Gặp Thầy trụ trì thấy Thầy rất 
vui, dù Thầy cho biết Thay vừa di dự khóa giáo lý Áu Chău ỡ Đan 
mạch và vừa vẽ đến nhà. Trước tiên Thầy dẫn chúng tôi lên chánh 
điện để đảnh lễ Phật, sau đó, vì chúng lôi đã ăn chiều ngoài xa lộ 
xong, nên Thầy cùng chúng tôi đi dạo trước chùa. Chúng tôi đã 
chụp hình lưu niệm với Thầy bên hồ sen, bên tượng Quan Thể Âm 
Bồ Tát. Thầy cũng cho biết việc xây chùa đang tiến hành mặc dù 
vấn đề khó khăn vẫn là vấn đề tài chánh. Biết chúng tôi từ Đức đến 
(ninmg Thầy hoàn toàn không biết chúng tôi trong Ban Biên Tập 
báo Viên Giác) Thay khen Phật tử ở Đức Quốc, và Thầy khen cả 
chính phủ Đức, đã góp công góp súc rất nhiều để ngôi chùa Viên 
Giác được thành công viên mãn cho đến ngày hôm nay. Thầy nói ở 
Đức Thảy Thích Như Điển có nhiều thuận duyên hơn Thầy. Vì 
HưỚC Pháp hơi nghèo hơn nước Đức. Thầy còn vui vẻ kế lại quảng 
đời Iu của Thầy khi cồn ở Việt nam, sau năm ‡975. Những ngày 
mệt nhọc đói là khi phải đi lao dộng., Ngồi nghe Thầy nói tôi ngẫm 
nghĩ, ngày xua là vậy, nhưng bảy giờ Thầy đã có cơ ngơi chùa 
chiên rộng lớn như vày, thì quả là đời con người ta có thể biển đổi 
từ có đến không, từ không đến có trong khoảnh khác. Cái quan 
trọng là cái tâm của mình, đừng để vậi chất nó o ép hướng đân. 
Suốt buổi nói chuyện Thầy lúc nào cũng vui vẻ, đồ qua nói 
chuyện, chúng tôi đều biết rằng Thảy đang io lắng rấi nhiều vì 
ngôi chùa đang xây cấi chưa hoàn tất. Viết những dòng chữ này 
thăm lâm tôi cũng cầu mong cho các Phật từ ở Pháp nói riêng và ở 


ngoại quốc nói chung kẻ ít người nhiều sẽ đóng góp cho ngôi chùa 
Thiện Minh ở Lyon sớm hoàn tất, để ngày nào có địp xuống du 
lịch ở miền nam nước Pháp lại, rồi trở lại thăm chùa sẽ thấy được 
tigôi chùa đã được hoàn thành viên mãn, Các khách du lịch nếu có 
địp đi đến Lyon cũng nên ghé qua thăm chùa Thiện Minh một lần 
cho biết. Ngôi chùa rất đẹp, lại ở trên thể dất rất cao, có cảnh đẹp, 
cổ trồng tre trúc chung quanh. Gặp Thầy trụ trì, Thầy sẽ chỉ cho 
những nơi nổi tiếng gần đó để di du lịch. Như vườn tre trúc có đến 
cả tram loại tre trúc trên toàn thể giới, như những nơi có thạch 
động.v..v... Thầy còn chỉ cho nơi nào có biển tắm đẹp, sạch sẽ ở 
miền nam nước Pháp. Sáng hôm sau, dang cồn ngủ nghẹ tiếng 
công phu khuya của Thầy chúng tỏi "lò mò” lên chánh điện thì chỉ 
thấy mình Thầy ngồi đó công phu, làm tôi nhớ lại lời của một 
Thầy là Đức Phật dạy người đi tu là nhận của bố thí của đàn na thí 
chủ thì phi có bốn phận sáng chiều kinh kệ, công phụ cho đúng 
thời điểm, nhược bằng không sẽ có tội. Chúng tôi lên sắp hàng quỳ 
sau lưng Thầy để công phu luôn. Xong buổi công phù Thầy chu 
đáo lo việc an sáng cho chúng lôi gồm bánh mì, phó mát, cà phê 
y..v..,còn Thầy thì ñi cơm nguội chiên lại Thầy nói: Tôi quen ăn 
như vầy rồi, với lại còn cơm nguội bỏ uống, Trước khi chia tay 
Thầy có tặng cho hai gia đình chúng tôi hai cuốn Kỹ yếu về Đại 
giới đàn Liễu Quán Âu Châu lần thứ nhứi, và Đại lễ khánh thành 
chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp quốc. Ngược lại chúng tôi xin cúng 
dường lại một ít tịnh tài cho chùa, và xin phép THầy lấy một mớ 
nước đá đang có trong ‡ù lạnh của chùa để mang theo. Thầy hậu hỉ 
nói muốn lấy bao nhiều thì tùy ý, chùa có thiểu gì nước đá. Chúng 
tôi từ giã Thây, từ giã các bác các anh đang làm công quả tại chùa 
để tiếp tục chuyển đi nghỉ hè mà lòng thấy vui vui. 

Trong năm vừa qua nhân dịp vợ chồng anh Nguyễn Tấn Hưng 
dến Pháp tôi có dịp sau mười một nãïtt trở lại thủ đô tráng lệ Ba Lê 
để thăm lần nữa. Sở đĩ lần này tôi di là vì nhãn địp Pháp-Đức vừa 
bỏ những trạm kiểm soát ở biên giới, chớ như những lần trước mỗi 
lần đi Pháp là mỗi lần xin Visa thì rất mất thì giờ, thường thường là 
phái làm trước ba tháng, nên những lần anh Phạm Thăng, anh 
Nguyên Văn Ba, và các tác giả khác đến Paris thăm viếng bạn bè, 
ra mắt sách tôi đều không đi dự được. Lần này đến với vợ cHồng 
anh Nguyễn Tấn Hưng tại nhà Bình Phương, thư ký của Văn Bút 
Âu Châu, tôi được gặp ba má của cô, hai bác rất vui vẻ, nhất là bác 
trò chuyện huyện thiên. Ở đây tôi cũng có dịp gặp lại các anh chị 
Từ Nguyên, Vũ Thái Hòa, Lệ Hàng (bút hiệu khác của chị khi làm 
thơ cho báo Viên Các là Nguyễn Thị Khánh Hòa) các anh Hồ 
Trường An, Bernard, Tran Đại Sỹ, các chị Thụy Khanh, Bích Xuân, 
Mai Lan, và các bạn bè thân nhân của gia đình anh chị Nguyễn 
Tấn Htmg dang cư ngụ tại Paris. DI nhiên gặp bạn bè văn nghệ từ 
Mỹ sang thì phải có nói vài lời khai mạc, anh Từ Nguyên dại diện 
cái phần này, đến anh Hồ Trường, Án cũng nói vài lời, rôi mở rượn 
champagne, rồi ăn và tiếp tục nói chuyện. Ngày hôm đó ai cũng 
khen những món ăn do Bình Phương và bác gái, má của Hình 
phương lầm. Đến phần văn nghệ bỏ túi thì khỏi chế rồi vì Paris là 
đất của tài tử giai nhân mà. Chị Bích Xuân ca rồi ngâm. Thấy rất 
hay. Nghe các anh ở Paris nói chị là một cây văn nghệ ở dây thì 
quả R không sai Cùng lúc đó chị còn đem tặng cho những thân 
hữu trong buổi tiếp tân này ruỗi người một tập thơ “Bao Giờ Em 
Quên” của chị. Chị Thụy Khanh đến hơi trễ vì bận công chuyện 
thà, nhưng cũng đã nhanh nhẹn “lên sân khẩu” ngâm vài bài thơ 
để làm quà văn nghệ cho khách phương xa rồi lại phải đi ngay. Sau 
ngày này tôi có địp gặp lại chị Thụy Khanh bên cạnh anh Hồ Đác 
Bạn, người ca sĩ đang lên ở Đúc quốc, và một số dông anh chị em 
trong các doàn văn nghệ từ khấp nơi kéo về trong đêm văn nghệ 
được tổ chức ở Bá Linh. Trong đêm này chị mặc áo dài xanh, và 
chị chuẩn bị kỹ càng hơn nén thấy chị ngâm hay hữm, không vội 
vàng, như trong ngày gặp ở Paris. Trước đây chị Thụy Khanh cũng 
đã cho ra đời một tập thơ, và đã được giới văn nghệ đón tiếp nồng 
nhiệt. Viết về những người nữ chuyên về ca, ngăm, rồi lại làm thơ, 
tôi thấy không có gì là lạ lắm. Bởi vì trời đã phú cho những người 
này có tâm hồn văn nghệ từ trong máu. Nhưng có những người nữ, 
Lheo tôi nghĩ dơ một hoàn cảnh nào đó họ mới làm thơ, mới viết 
văn, viết báo, như trong các sách do tự tay mình viết ra của chị 
Huỳnh Dung, chị Trần Thị Nhật Hưng đã kháng dịnh. Ở đây tôi 
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muốn nói đến chị Nguyễn thị Nga. Trong giới sinh hoạt chính trị 
tại Âu Châu từ lâu nay ai còn lạ gì chị. Một người dân bà đã có gia 
đình, nhưng đi rất nhiều, có mặt rất nhiều ïần trong những kỳ họp 
hành bàn về tương lai của đất nước. Chị đã từng viết báo với lời 
văn hùng hồn mạnh mẽ, nhưng khi làm thơ với bút hiệu Ý Nga chị 
lại cũng đã làm được những lời thơ như thể này thì theo tôi thật là 
hay: 
Mất em ống ánh nắng trời 
Vài than môi đó rạng ngời niềm vui 


Để anh chừng đã bước lui 
Giúf chân lãng trừ bùi ngùi vấn vương 


Nắng trong chia những mến thương 
Chiều xanh mặt nước lòng nương bồi hồi 


Tìm run trong cảnh núi đồi 
. Gáp gieo run cảm,dấp bi tình anh... 


(Trích trong bài thq “ Cho Ảnh Theo Với' với 48 câu) 


Phần đệm dàn trong ngày ở nhà Bình Phương hôm đó là do anh 
người Việt gốc Lào, nghe nói cũng là mội tay "văn nghệ văn gừng" 
có Hếng ở Paris. Anh Nguyễn Tấn Hưng cũng dạo đàn và ca những, 
bản nhạc do anh sắng tác, đến líc vui quá anh ca cùng với chị Bích 
Xuân hiôn, Cũng vui. Anh Hồ Trường Án thì ca vọng cổ. Nể tình 
anh em tôi cũng rần ca hai bài để giúp vui cho phần văn nghệ hôm 
đó. "Tới đây không hát cũng hồ”, chấc Bemard, bạn anh An biết 
câu này sao mà thấy anh cũng lén "làm" một bản bằng tiếng Pháp, 
rất bay, trong khi đó thì cô bạn gái đẹp người Pháp của Bình 
Phương chỉ đứng nghe người khác hát và lo phụ phần dọn dẹp đĩa 
muỗng thức ăn chớ không có ca hát gì cả. Sau cùng là chụp hình 
lưu niệm. Nói chuyện không được lầu với chị Nguyễn Tấn Hưng 
(chị còn có bút hiệu là tồng Lan khi viết truyện ngắn cho ng báo) 
Hitững tôi thấy cải miễn chị, như đã cắm miển anh À Nguyễn nP ai 
Hưng troag những ngày Bên lạc thư từ với anh. Anh Vũ Thái Hoà, 
người chuyên vẽ bìa cho báo Dân Chúa Âu Châu và bìa sách, cũng 
còn là một nhạc sĩ, ngày hôm đó lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau 
sau nhiều ngày trao đổi thư từ với nhau, còn chị Hòa thì xem ra 
hiền hậu ít nói, cũng giống như chị Tù Nguyên, chị Mai Lan vậy, 
dù chị Mai Lan là người viết rất nhiều truyện ngắn cho báo Văn 
với những chuyện tình rất đẹp. 

Đùng một cái Hồ Trường An và Hình Dị qua thăm chúng tôi 
ở miền nam nước Đức. Đón tiếp anh thì cũng chỉ có bạn bè văn 
nghệ chúng tôi Nguyễn Anh Tuấn, Hàn Cường, Đan Hà, Huy 
Giang và tôi. Ngoài ra anh và Bình Phương còn ghé thăm anh Vũ 
Ngọc Long nữa. Sở dĩ anh An và Bình Phương qua Đức bất thình 
nh như vậy tôi nghĩ là vì hai cậu cháu muốn đáp lại tấm chân tình 
của mấy anh em ở miền nam Đức, không quản ngại đường xã Xa 
xôi mà trước đó một tháng đã đến Paris nhân dịp vừa có mật trong 
buổi họp của BCH Văn Bút Âu Châu cho vui, vừa đến thăm gia 
đình của ba má cô thù quỹ Bình Phương luôn. Trong lần dó tôi 
không có mặt, nhưng nghe các anh về kể lại cũng có nhiều cái vui 
lắm. Những ngày qua Đức anh An và Bình Phương cũng chỉ ngồi 
nhà của các bạn bè nói chuyện, chớ hai người bạn văn nghệ này 
cũng không được chúng tôi dân đất đi xem phong cảnh làng mạc gì 
của miền nam nước Đức cả. Thôi để khi khác vậy. 

Tổng kết trong năm qua công việc Phật sự ở chùa Viên giác người 
viết thấy có mấy lễ lớn đã được thực hiện. Ngoài các Đại lễ mà 
năm nào chùa cũng làm là: lễ Phật Đân, lễ Vũ Lan, năm nay ở chùa 
còn tổ chức lễ đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma vào ngày l1 tháng 
6.1995, và Đại hội Tăng Ni Việt Nam Hai Ngoại vào ngày 
23.0.1995. Cứ sau mỗi Đại Lễ đã có những bài tường Hình do 
chính Thầy Thích Như Điển, trụ trì chùa Viên giác viết, hoặc của 
các anh Thiện Căn Phạm Hồng Sáu, Phù vân, và Từ Hùng Trần 
Phong Lưu vì đó gàn như là "nghề của chàng" rồi. Ái không vẽ 
chùa tham dự được trong những ngày Đại lễ này, đọc qua các bài 
tường trình đều biết được rõ ràng mọi việc. Đặc biệt năm nay, sau 
lễ đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma có bài viết của chị Trúc Giang với 
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4# tựa "Em Đi Hành Hương" đọc thấy vui vui, gần giống như bài 


"Trấy Hội Chùa Viên Giác” của nữ sĩ Tran Thị Nhật Hưng trong 
năm ngoái. Vì thế, để viết bài tổng kết cho cuối năm này có lễ 
người viết nên tránh lập lại các công việc Phật sự ở chùa, cũng như 
cố gắng tránh "dụng” phần Thời sự của anh bấc sĩ Phan Ngọc và 
phần Thể Thao của Người Giám Biên. Vậy thì cứ ta đường khác 
mà đi vậy. 

Trước tiên xin nói về "Miss Sài gòn", một ca cảnh đã được trình 
diễn ở tại thành phố StuHgart gần cả năm nay. Nội dung câu 
chuyện nói về chuyện tình giữa một chàng lính Mỹ GI và một cô 
gái bán bar Việt nam trong thời gian chiến tranh trước năm 7š. 
Không biết đây là điều vui hay buồn khi mà các diễn viên trong eø 
nhạc cảnh này không có ai là Việt nam cả! Cô đóng vai chính, tức 
cô gái bán bar, ban tổ chức đã phải rướn một cô sinh viên về ảm 
nhạc từ Phi luật Tân, để đóng cặp chung với anh Đức đóng vai 
người lính Mỹ. Chiến tranh Việt nam chơ mãi đến hôm nay giới 
lầm phim làm văn nghệ vẫn còn khai thác kiếm tiền dễ dàng. Nghe 
nói muốn đi xem phải đặt vé trước vài ba tháng, còn miột về thì 
đến một trăm rnấy chục đồng hạc. Hiện tại thì ca nhạc cảnh này 
vẫn còn tiếp tục trình diễn, Không biết bao giờ mới chấm dứt đây, 
Trước đây nhạc cảnh Miss Sài gồn cũng đã được trình chiếu ở Anh 
ở Mỹ tồi. Giờ mới đến Đức. 

Trong năm vừa qua tài tú gạo cội CHm Eastwood, người đã từng 
đóng nhiều phim Western nghẹt thở, đã tung ra thị trường phimt 
ảnh cuốn phim đo chính ông vừa sản xuất, vừa đạo diễn, và vừa 
đóng vai chính bên cạnh cô đào cũng nổi tiếng không kém ông đó 
là Meryt Streep. Đó là ì phim: Die Brickert am FluB (Chiếc cầu trên 
sông), phòng theo cuốn tiểu thuyết cũng cùng tên thuộc vào loại 
bán chạy nhất của nhà văn Roben james Waaler trước đây, Câu 
chuyện nói về một anh chàng chuyên chụp hình cho các tờ báo, tên 
Robert, còn độc thân và khá nổi tiếng, đang trên đường đi làm 

"công tác" anh di lạc võ nhà cô Franccsca, một cô gắi gốc Ý đã có 
gia đình và hai con. Chuyện do tình cờ sui khiến vì thật tình anh 
chàng muốn tìm đường đến nơi chiếc cầu mà anh muốn chụp hình, 
nhưng anit Không biết äên ruối tại vào nhà nằng dể, hoi: th3zn: còn 
nàng thì nhằm lúc anh chồng nhà nông không biết "ga lăn” vợ dẫn 
hai con đi dự một cuộc triển lãm về nông phẩm gì đó đến mấy 
ngày chưa về. Chuyện gì đến thì phải đến! Trai lài gặp gấi sắc. 
Nhưng sau một hai ngày gần gãi thì đường ai lại nấy đi, dù vậy cô 
Francesea đã ôm bóng hình chàng Robert cho đến khi nhắm rất 
lia dời. Sau khi phim được trình chiếu một thời gian ở Kinos của 
Đức, giờ có một vài tờ báo đặt ra câu hỏi là: Các phụ nữ có nên 
chung thủy với chöng, dù là ông chồng như thể nào, hay là cũng 
một lần "mạo hiểm" như cô Francesca chơi? Thôi, đến đây thì để 
cho các cô tự trả lời. 

Năm vừa qua anh bạn văn nghệ Lê Thành Tín, khi làm thơ với 
bút hiện TDHD, đã tung ra thị trường tần nhạc cuốn băng đầu tiên 
do anh thực hiện với tựa là "Những Con Đường Làng”. Cuốn băng 
đa số phổ từ những bài thơ của các bạn văn nghệ như Tiương 
Giang, Hồ Trường An, Tùy Ánh, Đan Hà, Huy Giang.., và của 
chính anh. Nghe thấy cũng hay nhưng anh khiêm nhường nói: 
Nhạc và ca chưa được hay lắm, chỉ có lời thì tuyệt vời! Anh hy 
vọng nếu anh thực hiện được cuốn thứ nhì thì anh sẽ cố gắng làm 
chơ nó hay hơn. Cầu chúc anh được thành công hơn trong những 
lần tới. 

Sau hơn 470 ngày trong tù Fooibalslars, người da đen, 
O.1.Simpson đã được tòa án Mỹ quyết định tha bổng vì không đủ 
bằng chứng để kết tội anh đã giết người vợ cũ là Nicole và người 
bạn trai của cô là Ronald Goldman. Đây là vụ án làm nhức đầu 
giới luật gia Mỹ. Cá phóng viên của giới truyền thông cũng lãng 
xăng tấp nập trong những ngày xử này. Còn truyền hình Mỹ có đài 
suốt cả ngày chỉ trình chiếu vụ xử. Quan tòa nhỏ con có hàm râu 
den gốc Nhật Lance lio cũng mệt khi phải ngồi xử cho vụ án, Khi 
chuyện đã xeng thì bên thắng kiện dĩ nhiên là vui quá xế rồi, trong 
đó có. cả luật sư của Simpson cũng là người da đen tên Ïohnnie 
Cochran. Sau vụ này tên tuổi và nghề nghiệp ông sẽ lên như diều 
là cái chắc. Ngược lại, bà luật sư chơ gia đình của Nicole là Marcia 
Clark thì bườn võ số kể. Vì đã thua trong vụ tranh cãi, sau đó vẽ 
nhà còn bị ông chồng cần nhần vì đã bỏ bê không chịu chăm sóc 


cho gia đình. Được biết bà Miarcia Clark cũng đã thua mấy lần 
trong những vụ kiện trước đây. Không biết bà có tính đổi nghề 
không? Còn Simpson được tha bỗng, giờ bên cạnh tiền vô như 
nước bởi những dịch vụ cho phỏng vấn ở tiví, radio, bão chí.v.v.., 
anh còn định cưới cô người mẫu gốc Ý Paula Barbicri, người tình 
của anh sau khi lỉ dị vợ từ năm {992 trong những ngày tháng tới 
đây, và rất có hy vọng anh sẽ trở thành tài tử trong tương lai. Đi 
sâu hơn một chúi vào vụ này người ta thấy nếu vụ ấn không được 
xử kiện cho mình bạch thì sẽ xảy ra tình trạng nổi loạn của người 
da den, như trước đây đã từng xảy ra, vị lình trạng mà người đa 
den cho rằng người đa trắng đã kỳ thị họ, bởi vì cái anh chàng 
cảnh sắt khi làm công tác điều tra tại hiện trường vừa sau khi cô 
Nicole và anh bạn trai của có bị giết đã có những hành động, việc 
làm giả mạo, không dúng với chức năng vô tư của người cảnh sát, 
như cổ tình muốn bại Simpson. Đây là việc mà sau một thời gian 
khá lãu của vụ án người ta mới phát hiện ra điều này. 

Đến đây xin kể vẽ một số chuyện lớn nhỏ đã xây ra trong năm: 

- Vụ động đất ở miền viễn dõng Nga, vùng Neftegorsk, trên đảo 
Sachain sau hai ba ngày tìm kiếm trong các khu nhà đổ nát người 
ta kéo ra dược Ì236 xắc người và 406 người còn sống. Vụ động đất 
có độ mng được do đến 7,6 Richterskala. 

- 10U người chết được kéo ra nhân vụ sập cái siêu thị ở Seoul. 
Nguyên nhân xảy ra vụ sập là do đồ án xây dựng bất cần, không đủ 
nhiên liệu trước đây của nhà thầu xây cất. 

- 3 năm với xe đạp đi vòng quanh thể giới: Hai anh Axel Briimmmer 
và Peler Giöckner, người Đông Đức, bất đầu từ ngày 29 thắng 
7.1990 đã dị bằng xe dạp vòng quanh thế giới với doạn đường 
80.500 km. Khi về đến nơi hai anh cho biết sau chuyến đi này hai 
anh có kinh nghiệm đầy nủnh, và cuộc đi chơi rất là thú vị. Còn 
thứ vị hơn nữa là khi đi với tính cách là công dân của Đông Đức 
nhưng khi vẽ lại là công dân của Cộng Hòa Liên Bang Đức. Vì 
trong khi hai arth đi thì nước Đức được thống nhất, 

- Jeanne Calment, bà già người Pháp được ghi nhận là có ký lục 
già nhất, vì năm nay cụ đã có cái sinh nhật là 12 tuổi. 
cửa màn bạc Mỹ quốc Marilyn Monroe, bưu điện Mỹ đã cho phát 
hành một loại tem có hình cõ. 

- Một con cá mập dài báy mét đã bị dính lưới của người ngư phủ ở 
bờ biển Kroatien. Vĩ lý do là lớn quá nên cá đã được những 
chuyên viên về Hải học mua và khám nghiệm. Theo các nhà 
nghiên cứu này thì mặc dù cá mập trong vùng biển của Kroatien 
không phải là hiểm thấy nhưng con cá không lồ này mà ở trong 
vùng biển này thì là một sự việc hơi bất thường rồi. 

- 46 người Rumanic đã bị cảnh sát Đức bắt dược khi tgồi trong 
bốn chiếc xe Taxi Đức khi qua biên giới để muốn vào Đức xin ty 
nạn. Cả bốn anh tài xế Taxi Đức cũng bị cảnh sái Đức câu lựa điều 
tra luôn. 

- Trong năm này nhà xuất bản sách Đức đã tung ra thị trường sách 
báo cuốn "Những giọt nước mất từ Hồn tôi" (Die Tranei meiner 
Seclc} của Kim Hyun Hee dịch từ bản tiếng Anh The tears of my 
soul. Sách báo Đức thường mỗi năm xuất bản rất nhiều, nên không 
biết cuốn sách này có thành công trong th] trường tiêu thụ sách báo 
ở Đúc không, hoặc trong các nước tư bản khác không. Nhưng chắc 
chấn một điều là cuốn sách này dã thành công ở Nam Hàn, và cả ở 
Bác Hàn, nếu người dân ở đây được tự do mua cuốn sách này để 
đọc. Đây là hồi ký của nữ điệp viên trẻ, đẹp của Bác Hàn, người dã 
đạt bom làm nổ chiếc phi cơ của Nam Hàn năm 1987 trên không 
phận Miễn Điện làm 115 người chết, trong số đó có vài Bộ trưởng 
của Nam Hàn. Lác đỏ cô mới vừa 18 tuổi. Cô bị bất ở thủ dỗ 
Bahrain (thuộc Á Rập), sau khi cấn thuốc độc tự tử và đã được cứu 
sống. Người điệp viên nam cùng thí hành nhiệm vụ.vớt cô cũng đã 
cần thuốc độc tự tử, và đã chết, Có bị giải giao về Nam Hàn để 
điều tra. Toà tuyến án tử hình, nhưng sau đó lại dược Tổng Thống 
khoan hồng. Năm 1991 cộ ngồi viết lại hồi ký này để phanh phuỉ 
tội ác của nhà nước Bác Hàn. Mặc đù sợ cho người thân còn ở Bắc 
Hàn bị liên lạy, cô vấn mạnh đạn nói và viết ra sự thải. Dĩ nhiên 
chuyện cửa cô đã làm ¿ rnặi nhà nước của Bác Hàn không ít, vì chỉ 
vì muốn mau "giành sự độc lập và thống nhất cho tố quốc" và 
ngăn chặn không cho Nam Hàn tổ chức Thế Vận Hội mùa hề năm 


1988 mà lọ đã ra lịnh cho điện viên của họ đặt bom giết | l5 người 
Nam hàn không thương tiếc (vì có thể sợ không an toần tánh mạng 
cho các lực sĩ các nước sẽ không đến tham dự Thế vận hội). Cuốn 
sách đã làm xoa địu được phần nào nỗi đau khổ của thân nhân 
những người đä quá cố, và tất cả tiền thu lại được từ cuốn sách sẽ 
chia đều ra cho tất ca gia đình của nạn nhân. Có lễ đây là cái hậu ý 
của tác giả. Thêm cái vui nữa là trong những ngày ở Nam Hần cõ 
Kim Hyun Hee đã gặp lại những người bà con của cô đã di tần trốn 
khỏi Bác Hàn trong thời gian chiến tranh Nam Bắc từ mấy chục 
năm vẽ trước. Và như chúng ta đều biết, Nam Hàn đã tổ chức Thế 
Vận Hội mùa bè năm 1988 thành công ngoài sức tưởng lượng của 
thể giới. 

- Tài từ Anh: quốc Hugh Gramt chỉ vì "tìm vui" với một cô gái làng 
chơi trong xe hơi bất hợp pháp ở Los Angeles rnà đã phải ra tòa. 
Thấy ngại quá, anh đành đóng tiền phạt là 1180 Dollar để không 
phải hầu toà. Nhưng sau đó anh bất buộc phải tham dự cuộc khám 
nghiệm về bịnh Aids. Còn cô gấi kia thì cũng nhãn vụ này trở nên 
nổi tiếng luôn. Thừa tháng xông lên cô nhảy ra làm Show cho 
truyền hình, và cũng đã được khẩn giả ái mộ lấm. Viết việc này ra 
người viếi thấy cũng hơi kỳ kỳ, nhưng như độc giả đã biết thì 
chuyện gì cũng có thể xảy ra ở Mỹ cả. Thí dự có một số tài tử điện 
ảnh lỗi lục của nước Mỹ đâu có qua trường đào tạo điện ảnh nào, 
có Khi là những tay dao búa, có khi là những cö gấi trụy lạc, nhưng 
may rnắn lọi được vào mãi của những nhà làm phữm, đạo diễn, 
bỗng chốc Irở thành những lãi từ lừng danh ở phim trường. 

- Hình da một con khỉ già 19 tuổi ở trong vườn sở thú Wien vẽ đã 
bán được đến 2000 Mark. 

- Truyện Hay Hải Ngoại (tập 2) do nhà văn Nguyễn Văn Ba chủ 
biên, nhà xuất bản Bình Minh ở Texas, Hoa kỳ, xuất bản và phát 
hành đã được độc giá đón tiếp nông nhiệt. Truyện Hay Hải Ngoại 
đập 1) trước dây cũng chính do nhà văn này chủ biên và cũng đã 
tạo được tiếng vang lớn trong văn giới ở hãi ngoại. Nếu tình hình 
cho phép, Truyện Hay Hải Ngoai (lập 3} cũng sẽ được phát hành 
trong thời gian tới. 

- Mới ¡7 iuối em Baramurali Ambail, Mỹ quốc, đã lấy bàng 
Doktor về y khoa. Chỉ hai năm em xong phần tiểu bọc. Lúc 11 tuổi 
lấy bàng tú lài, sau đỏ cùng với người anh viết một cuốn sách về 
bịnh Aids. Khi dược phòng vấn em cho biết vào năm em 4 tuổi, lúc 
vào nằm ở bịnh viện để diều trị em đã có ý nghĩ sau này em sẽ trở 
thành bắc sĩ rồi. 

- Nhờ sự vận dộng của người Mỹ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vừa 
đến Hoa kỳ trong tháng II này. Ông đã bị ở tù tổng cộng là 27 
nắm và là tác giả của 400 bài thơ, trong đó có lập thơ "Hoa Địa 
Ngạc” mà ông đã qua Sứ quấn Anh, chuyển tập thơ này ra hải 
ngoại năm 1979, Năm nay ông đã được 56 tuổi. Vừa đến Hoa kỳ 
ông dã ra diều trần (rước Quốc Hội để kêu gọi hãy mau mau cứu 
lấy những người tù còn ở Việt nam, 

- Từ ngày 4 đến 15 tháng 9.1995 Hội nghị phụ nữ thế giới lần thứ 
tư đã được diễn ra ở Huairou, Trung Quốc. Hội nghị gồm hơn 
30.000 nữ dại biểu từ 178 quốc gia trên thể giới. Để đánh đấu ngày 
khai mạc Hội nghị này Trung Quốc đã cho phát hành 10 triệu đồng 
tiền dễ kỷ niệm. Trên truyền hình thấy trong những ngày Đại hội 
đã có những cuộc biểu lĩnh nhỏ để tranh đấu cho quyền lợi và nhân 
phẩm của người phụ nữ ở Trung Quốc hiện tại (dù đã bị chính 
quyền cẩm) vấn bị công an cảnh sắt ngăn cấm xua đuổi. Như vậy 
thì nhà nước làm tiền ra để kỷ niệm, nhưng không biết kỷ niệm vui 
lay kỷ niệm buôn dây? 
~ Trong gần cuối tháng l1 năm nay, lần đầu tiên Công chúa Diana 
của Anh Quốc đã lrả lời cuộc phóng vấn trên truyền hình chung 
quanh vê đời tư và những liên hệ của mình với chồng là Thái tử 
Chailes và hoàng gia. Buổi phòng vấn đã được đài BBC thực hiện, 
trước đó người ta phòng đoán có khoảng 15 triệu dân Ảnh Quốc sẽ 
mở đài để xem. Sau đó, cuộc phỏng vấn cũng đã được truyền hình 
từ các nước như Đức, Áo, Thụy sĩ v.v.. chiếu lại. Có lẽ đây là cuộc 
phòng vấn dược rnọt người xen nhiều hút từ trước đến nay? 

Chuyện trong năm còn biết bao nhiêu cái mà kể. Nhưng vì trang 
báo có hạn nên người viết xin chấm dứi nơi dây, và không quên 
cầu chúc cho tấi cả độc giả một năm mới được nhiều vui vẻ, thân 
tâm thường an lạc. 


Xuân Bính Tý - Viên Giác -18§3 


Lời Tòa Soạn: 

Nhân Lễ Vu Lan (95) vừa qua, Hội Phật Tử Việt Nam TY Nạn tại Đc đã mở 
một Gian Hàng Tình Thương tại chùa Viên Giác. Số tiền thu được là 4..550 
Đức Mã. Sau đó dã gởi về Việt Nam cho quý Sr Cô tại Sàigòn và nhờ ghíp đỡ 
các công tác xã hội từ thiện tại miền Bắc, Trung cũng như Nam; nhưng 
chẳng may tại Đồng Tháp Mười nạn lụt quá lớn, đã làm cho bao nhiêu người 
lâm vào cảnh màn trời chiếu đất; nên tất cả số tiền trên đã dồn vào cứu lụt và 
cứu đói tại Đồng Tháp Mười trong tháng !0 năm 9Š vừa qua. Số tiền Đức Mã 
đổi ra được 35 triệu đồng Việt Nam. 


Tùy Bút : : , : 
\È (ỚI ĐỒNG THÁP MƯỜI TBONG IÙA NƯỚC LŨ 


se Thích Chúc Từ 


Cách thành phố Sàigòn 220 km về phía Tây Nam, Đông Tháp Mười nàằm 
trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bổn mùa êm ä. Nơi có những cánh 
đông lúa vàng cò bay thẳng cánh, bao la bát ngát, cung cấp những hạt gạo 
trắng ngần cho câ nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Nơi đây, những nãm về 
trước là một trong những kho tàng nguyên liệu nuôi sống con người. Ấy thế 
mà hai năm nay, những cơn lũ từ vùng thượng lưu Cửu Long Giang đã hùng 
hổ kéo về làm cho cánh đồng lứa bát ngát phì nhiêu bị tràn ngập trong biển 
nước, đời sống đồng bào đã khó khăn nay lại càng khó khản hơn, bởi mực 
nước quá lớn và đứng chừng lại rất lâu (từ tháng 7 đến nay). 

Với tỉnh thần "Lá lành đùm lá rách" hay "Một miếng khi đói bằng một gói 
khi no”, lại được Thượng Tọa chùa Viên Giác, Ni Sư chùa Bảo Quang đồng ý 
hỗ trợ, cùng chư vị trong Hội Phật Tử Việt Nam tại Tây Đức kẻ ít người nhiều 
nhiệt tâm đóng góp, chúng tôi đã xuôi về miền Tây trong một buổi sáng khi 
thành phố còn nằm trong yên tĩnh.. 

Đoàn ủy lạo khởi hành lúc 4 giờ 30 sáng ngày 29.10.1995 (5.9 Âm lịch) trên 
chiếc Hinô 52 chỗ ngồi, dưới sự trực tiếp hướng dẫn của Sư Cô Như Giác 
(Trưởng Đoàn), cùng với 14 vị Y, Bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, và 
hơn 20 Tăng, Ni, Phật tử cùng tham dự. Bao mệt nhọc rôi cũng trôi qua, 
Đoàn đến huyện Hông Ngự vào lúc 11 giờ 00. Tại đây, Đoàn đã được Dại 
Đức Thích Huệ Minh, Ban Từ Thiện huyện Hồng Ngự, ân cần tiếp đón. Sau 
khi nghỉ ngơi dùng trưa, đúng 12 giờ 30 Đoàn bắt đầu tập hợp và phân bổ 


Phát tạng phẩm cho đồng bào bị lụt 


ban bệ. Sư cô Trưởng Đoàn sẽ cùng chúng tôi trực tiếp đi xuống tận những 
vùng sâu, nơi bà con đang khổ nhất, nắm tình hình trước để tiện làm việc, 14 
vị Y, Bác sĩ cùng một số Phật từ trực tiếp ở lại chùa để khám bệnh và cấp 
thuốc cho bà con trong xã Thường Lạc. Còn một số Ni cô và Phật từ sẽ 
xuống tận tắc ráng (đò máy) để thu xếp và phân bố quà chuẩn bị cho chuyến 
du hành ngày mai (Vì hàng hóa đã chuyển xuống xe lên tắc ráng). Ngay buổi 
chiều cùng ngày, các Y, Bác sĩ đã tận tình khám bệnh và cấp thuốc cho 300 
người. Đến hơn 5 giờ 30 cùng ngày, Doàn đã thu xếp xong tất cả công việc 
đâu vào đấy. Buổi tối, sau khi cơm nước xong, Đoàn đã trao đổi cũng như 
sinh hoạt và bàn phương hướng cho ngày mai trong sự nhiệt tình, vui vẻ của 
Tăng, Ni, Phật từ Đoàn. 

Sáng hôm sau (30.10.1995) tức 6.9 Âm lịch. Đúng 6 giờ 00, trên chiếc tắc 
ráng chở 3 tấn gạo, 150 kg bột ngọt, 300 kg mì gói, 350 kg đường, 300 kg 
muối, 300 chai nước tương, sữa, bột Bích Chỉ, một số quần áo cũ cùng với 
gần 40 Tang, Ni, Phật từ chúng tôi đã xuôi dòng Hồng Ngự trong khi trời lất 
phất mưa bay của tiết tháng 9. Quẹo sông Hông Ngự khoảng 2 km, Đoàn rẻ 
vào kênh Long An để xuống hai ấp An Lộc - An Hòa (thuộc xã An Bình A) 
cách xa khoảng 8 km đường kênh, tôi lưu ý anh Tài-công tắc ráng chạy chậm 
lại để cho Phái Đoàn nhìn tận mắt những biến đổi của một mảnh đất phì 
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nhiêu, mà giờ đây hai bên dòng kênh chỉ còn thấp thoáng những ngôi nhà 
mái lá xác xơ, vài làm cây điên điển ló lên mặt nước, không thấy những 
bông hoa vàng bởi nó đã được bà con "tận thu" để chống lại cơn đói quận 
nuột. Hai bên bờ kênh, tôi thấy vài ụ đất nổi lên xâm xấp. Anh Nguyễn Văn 
Hoanh, người ở địa phương nầy cùng đi với Đoàn cho chúng tôi biết "đó là 
những bờ đất được đắp cao 2 thước tính từ mặt nước kênh". Như vậy, những 
căn nhà lá chìm trong nước kỉa ngập ít ra là 3 thước, cơn lũ khắc nghiệt đã 
đẩy ít nhất khoảng 200 hộ của xã An Bình A vào cái đói, khoảng 100 mẫu 
lứa mất trắng và trên 10 mẫu thất thu do nước lũ trần về. Sau hơn một tiếng 
rưỡi lênh đênh "mật biển", Đoàn chúng tôi đã đến ấp An Hòa. Tây đây, nơi 
gò cao khoảng 10 thước vuông, Đoàn chúng tôi sắp xếp cho các Y, Bác sĩ 
khám bệnh và cấp thuốc, còn phát quà thì vẫn ở dưới tắc rấng vì không có 
chỗ đất khô ráo để đưa lên bờ. Sau hơn ba tiếng đồng hồ làm việc, Đoàn dã 
phát quà cho 203 hộ nghèo đói nhất, mỗi hộ gôm 10 kg gạo, Ì kg đường, l 
bịt bột ngọt, 1 chai nước tương, 1 kg muối, 2 bộ quần áo, 1 số sữa cùng bột 
Bích Chỉ và một bao thư 20.000 đông. Các Y, Bác sĩ khám và cấp thuốc tại 
đây cho 200 người. 

Nhân dịp nầy, tôi tiếp xúc với một sớbà con và được biết: "Đời sống bà con 
ở đây phần động là đi làm mướn, đánh cá và làm đủ thứ việc v.v... các cụ già 
thì ở nhà giữ cháu và nấu cơm”. Điều quan trọng cho thấy, cơn lũ đã kéo 
theo cái đói, cái rách sớm nhất ở đây, một phần là do có trên 200 hộ từ các 
xứ khác đến lập nghiệp, không có ruộng đất, đi làm thuê, và các "Việt kiều” 
từ Campuchia về. Lũ kéo theo giông gió, sóng lớn tràn vào và khi nước cuốn 
giựt theo đô đạc vật dụng của bà con, tôi trực tiếp gập cụ bà hơn 70 tuổi, với 
lần đa tái xanh, cụ cho biết: "Nhà không còn gì ãn, ngày nào cũng cứ ăn 


Cảnh lụt lội tại Đông Tháp Mười 


bóng điên điển riết con ơi". Tôi lặng người khi nghe giọng nói thảm thương 
của cụ!. Ôi! cuộc đời sao quá phũ phàng như vậy, bên cạnh những tòa cao ốc 
chọc trời là những túp lêu tranh xơ xác không biết sụp lúc nào, bên cạnh 
những yến tiệc, sơn hào hãi vị tốn kém là những bữa ân bằng bông điên điển 
vẫn còn thiếu. Chả lề đây là định nghiệp chăng? 

Rời An Hòa cùng phái đoàn, tôi vẫy tay chào những con người đau khổ, 
những ánh mắt nhìn theo chúng tôi như tỏ lòng tri ân. Tôi tự nhủ: "Vâng, tôi 
sẽ trở lại nơi đây vào một ngày không xa, không chỉ đi với một ít hàng từ 
thiện mà sẽ mang cả Giáo Pháp Phật Đà truyền đạt vào những tâm hồn 
chúng sanh đang thật sự đau khổ nầy". 

Đi dọc theo dòng kinh Long An khoảng I km, quẹo sang kinh Mương Lớn 6 
km, Đoàn đã đến ấp An Lộc, ấp nầy cũng như ấp An Hòa. Đứng trước mũi 
tắc rắng, tôi thấy thấp thoáng ngoài đông nước, một vài em nhỏ đang đứng 
trên chiếc xuông tam bản, lùi vào làm cây điên điển, hái những bông màu 
vàng để ăn. Đói, thiếu thốn đã khiến các em phải nghỉ học, phụ với gia đình 
sớm hôm bắt cá hái rau. Trên gương mặt mấy em nhỏ tái xanh vì lạnh và đói, 
vẫn còn phảng phất những nỗi ưu tư trong sáng của cái tuổi đáng lẽ phải 
được cắp sách tới trường, mà sớm phải vướng vào cuộc đời cơ cực. 

Đến ấp An Lộc vào lúc II giờ 30, Đoàn nhanh chóng phát quà cho 100 hộ 
nghèo túng nhất, mỗi phần cũng như ở trên, và khám bệnh cấp cho 150 vị. 
Công việc tại đây đã xong lúc 1 giờ 45. Đoàn khởi hành quay lại xã Thường 
Lạc dùng bữa cơm trưa rồi chuẩn bị về thành phố lúc 2 giờ 30 chiều cùng 
ngày. 

Ai ơi bưng bát cam đầy 
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần 

Thật vậy, bưng bát cơm trắng tính của hạt gạo Hồng Ngự tôi liên tưởng đến 
những giọt mô hôi và nước mắt của người dân Hông Ngự đã đồ ra để chống 
chọi với lũ lụt hán hạn trên mảnh đất nầy. Làm sao ta có thể tưởng tượng 
được những cảnh đời đang sống, làm sao hiểu được những con người từng 
làm ra những hạt gạo cho đất nước, bây giờ phải ăn cháo, ăn độn, thậm chí 
đói ngay trên mảnh đất của mình, làm sao có thể chấp nhận được những bàn 
tay chai sạn kia bây giờ phải đi làm cái công việc mà chính họ cũng phải xót 


xa: Hái bông điên diễn, rau muống đại (loại cho heo ăn) để chếng chọi lại 
cơn đói, chén cơm trắng bảy giờ đối với bà con là chuyện nằm mơ, là áo 
tưởng, nhưng lại là sự thảt, một sự thật cay đẳng. 

Với số tiền tổng cộng của hơn 33 triệu đông, Tey lớn, song vẫn khóng làm 
sao đựa được bà con ra khôi cảnh màn trời chiếu đãi. Nhưng tôi thiết nghĩ 
cũng đã đem lạt được phần nào niềm vui cha con người, với tỉnh thần của 
người tu và học Phật: "Tác Như Lai Sứ, Hành Như Lai Sự”. 

Phái đoàn chúng tôi rời Đồng Tháp Mười về lại thành phở đúng Ø giờ tối, 
đâu dây tiếng chuộng hồ Thiền của ngôi chùa gần lộ từng hỏi ngắn vang bay 
bổng theo làn gió, quyện vào không gian vũ trụ, làm khơi nhẹ lòng chứng tôi 
sau hai ngày làm việc cật lực. Tôi thầm cầu nguyện cho pháp giới chỉng 
sanh thoát khỏi những cảnh đau buôn để hưởng cảnh an vui Niết Bàn trong 
đương niệrn. 

(Tháng 10 - 1993) 


SINH HOẠT CỘNG ĐÔNG 


e TRUNG THU95 TẠI HAMBURG: 


Khoảng 150 người, rong đé gần một nửa là các cháu, đã hân hoan đến 
tham dự Tết Trung Thu đo Hội Người Việt TINCS tại Hamburg tổ chúc từ lúc 
15 giờ 30 ngày L4.L0.95 tại Tiaus đer Jngend Jenfeld Hamburg. Ong Dương 
Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ngoại vụ, đại điện Ban Chấp Hành chào mững và 
cảm ơn quan khách cùng với các bậc phụ huynh đã dẫn con em đến tham dự 
buổi 1ễ. Trong dịp này ông cũng trình bày: “.. Trung Thu nan: nay trở lại lần 
thứ 20 và cũng lì lần th 1% KẾ từ ngập thành lập Hội Người Việt TNCS 
Kambung. Đường hướng và lập tường của Hội vẫn là bảo tần văn hóa và 
phải huy truyền thống dân túc, cũng với lập trường rõ rằng la các vị tiễn 
nhiệm tạo dựng, đặt nền mống cho Nội chúng ta trên phương điện chữnh trị 
Về trăn hồn, quan trọng nhất là lớn trếng Việt cho các trẺ em thì vận ít được 
tham gia. Vì vậy chúng tôi kêu gọi quí bác quí anh chị hãy khuyến khích con 
can mình gÌi tên lắp Viới ngữ. Việc ấn loát sách vớ cho lúp trếng Việt sẽ dược 
thực hiện trong thời gian tới với nhiều cẩn trình độ khác nhan, Còn trếng Việt 
thì côn văn hóa Việt và côn là người Việt Nam, Đừng để con cm Chứng ta 
biết hướng ra đi mà quên mất lối vềt..." 

Tiết mục chính yến của ngày lễ ià phái quà Trung Thú, tông đèn và sau đó là 
buổi rước đèn tưng bững vu: nhộn. 

'Tù 18 giờ là phần trình bày của nữ Bác sĩ Nguyễn Thiện Thanh Duyên đến 
từ LiIbek, về cách nuôi đưỡng trẻ con và các chứng bệnh thông thường. Dù 
không khi trong phòng hội không mấy yên ứnh, có lẽ vẫn còn niềm vui của 
tuổi trẻ, nhĩng vẫn có nhiều câu hỏi của các bậc phụ huynh trẻ tuổi, cũng 
như các “chuẩn” phụ huynh hay đang còn độc thân được đưa ra thảo luận. 
Tất cá đên được cô bác sĩ trẻ trả lời thích đáng. Khắn giả cũng rất thích thú và 
hài lòng, mặc dù những câu trả lời của "cô" bác sĩ đi nhiên ià trên mật lý 
thuyết vì bắc sĩ chưa có gia đình! {Tìm: PV] 


« TRONG BUỔI GIỚI THIỆU TẬP THƠ TỔ CHÚC TẠI 
PARIS. 


GS Đoàn Viết Hoạt được tuyên dương là một nhà thơ cách mạng, mỘt 
chiến sĩ của Hòa Bình. Bến Hội Đoàn tổ chức buổi giới thiêu Tập Thơ đo 
chính Đoàn Viết Hoạt sáng tác trong tà và ấn hành tại Cai. { Từ Nguyên, 
Paris) 

Paris, 22.1. Giáo sư Đoàn Viết Hoại vừa được tuyên dương trong mội buổi 
hợp đồng đáo chiều nay tại Paris như là một "chiến sĩ của hòa bình”. "đấu 
tranh bằng những phương thức bất bạo động cho tự đo, no ấn của đồng bào 
thân thương, và của toàn thể nhãn dân thế giới”. 

Buổi họp mạt đồng đảo nãy do Trung Tâm Âu Chân Văn Bút Việt Nam Hãi 
Ngoại phối hợp cũng ba hội đoàn ở Paris tổ chức để giới thiệu tập thơ “Tân? 
Tình của Đoàn Vi Hoạt "do Phong Trào Nhân Chyền Cho Việt Nam Nam 
2090 ấn hành tại Cali, Ba hội cũng tổ chúc là Ái Hữu Cựu Giáo sư Sinh Viên 
Đại Học Đà Lạt, Cau Lạc Bộ Văn Hóa Người Việt Tự Do và Phong Trào Liên 
Kết Phật Từ Việt Nam Hải Ngoại. lam mươi tập thơ được Phong Trào Nhân 
Quyền từ Cali gởi sang đã được bán ra trong địp này. 

Người đã tuyên đương Đoàn Viết Hoạt như trên là Nhà Thơ Hoài Việt khi 
thay mặt Van Bút Âu Châu khai mạc buổi họp. Trong bài nói chuyện nhan đề 
là "Cát Thơ và Tình Người trong Tập Thơ của Doàn Viết Hoạt”, Hoài Việt 
còn cho rằng Nhà Thơ ïioàng Hạc, bút hiệu của Doàn Viết Hoạt, là một 
người Phái lữ chơn thuần, là rnột người chồng quí vợ thương con, là một 
người dân hết lòng yên nước. “Tời kính nhục nhà thư Hoàng Hạc đã lầm nên 
thợ những câu thơ sâu sắc mà thật thả mà hồn nhiên dễ độc " 


e TIN NHÂN QUYỀN : BS QUẾ VÀ GS HOẠT ĐOẠT GIẢI 
NHÂN QUYỀN ROBERT F. KENNEDY 1995 


YYVA3/HTTETONT L/L.. 8C 51 [NEUYETL 1281 QIUE Yũ Là LOẠI YIẾt rTIOẠt 1ã 181 [OIE 
số ba người được cñp Giải Nhân Quyền Robert F. Kennedy năm 1995 vì 
công trình tranh đấu và cũng vì vậy mà đang bị cầm tủ tại Việt Nam. 

Người thư ba dược cấp giải Nhân Quyền Kennedy năm tay là ông Kallash 
Sayarthi, người đã có công bênh vực các thanh thiến nhỉ bị cưỡng bách lao 
công tại Ấn Độ, theo lời loan báo của ông Edwin Guthman, Chủ tịch của Ủy 
Ban Tưởng Niện Robret F. Kenredy. 

Giải Nhân Quyền Kennedy này sẽ được bà Robert F. Kennedy, phụ nhàn của 
C6 Bộ Trưởng Tư Pháp Robert Kennedy, cùng người em là Thượng Nghị sĩ 
Edward M. Kennedy trao tặng ngày 15.11.9895 cho cấc thân quyến hay 
chính người được giải trong phòng khánh tiết của Thượng Viện Hoa Kỳ, có 
trật của cả gia đình dàng họ Kennedy. 


s_ MỘT NHẠC SĨ NGƯỜI ÁO PHỔ THƠ CỦA NGUYỄN CHÍ 
THIỆN QUA BẢN DỊCH CỦA TIẾN Sĩ BÙI HẠNH NGHĨ 
{Từ Nguyên, Paris) 


Frankfurt, Đức, 10.85 - Mười bổn bài thơ của Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện 
vừa được một nhạc sĩ nỗi danh người Áo, Tiến sĩ Guenter Mattitsch, phổ nhạc 
và được trình tấu tại Nhạc Viện cũa thành phố Kiagenfurt nước Áo đêm 
20.10.05. Buổi trình điễn này được thâu vào CD để phát hành cuối tháng 
11.93. 

Mười bổn bài thơ nầy được phổ nhạc (hợp ca bốn giọng soprano, alto, ienor 
tả baise với phần phụ họa hòa âm của bốn kèn saxophones) qua bản địch 
Đức ngữ của Tiển sĩ Bùi Hạnh Nghỉ xuất bản trong đập? chớ đu: đem 
ôgrund (Tiếng Vọng Từ Đáy Vực), Edition Èiscber xuất bản tại Đức năm 
1988 và tái bản năm 1993. 

Tiến sĩ Mattitsch cho hay ông có ý định phố thơ Nguyễn Chí Thiện từ lãu, kể 
từ ngày ông dọc bãi điểm sách clo auy đem Abgrund trên Tuần Báo ie 
2E xuất bản tại ïiamburg, Dức Quốc, nhưng nay mới làm xontg 

De Z2 số ra ngày 1 tháng 9 nam 1988 đã đành cho Eclo auy dem Abgrund 
tmột bài điểm sách đài của Nhà Văn Hans Christoph Bunch, trong đó tắc giả 
trích dẫn nhiều đoạn thơ Nguyễn Chí Thiện và đã đạc biệt tần thưởng bài Das 
tiemoste Bơi (Con Tàu Rêu) mà ông cho là có văn phong về âm hưởng tương 
tự như bäi #£ JBưếcn /vre của Rimband, nhà thơ Pháp. Trong điện thư gửi 
ngày L2 tháng 10.1995 để mời ông bà Bùi Hạnh Nghĩ them địự buổi trình tấu, 
Nhạc sĩ Mattitsch cho biết thêm trong thời gian phổ thạc, ông đã cảm thấy 
rất gần gũi với Nguyễn Chí Thiện và mỗi tương giao mật thiết này đã gợi 
hứng chơ ông rất nhiền. 

Mười bốn bài thơ đề là; 

1. Töi khao khát một tình yêu thuần khiết 2, AHỮNng cay đẳng quen mài 
không biết sự 1. Thong chiếc võng trời mật cây lá 4, Mộng sắp tần đái kiệt 
tấm nnham Š. Trôi H Âm cây hay là Xương Xâm đ, Ti không tiếc khí bị đời sa 
thải 7. Thơ của tôi không phải là thg 

8. Nãn trời đêm dù thăm thắm ngằm sâu (Đăng Ly) 9. Ảnh chiều loang lỗ 
vàng trên thâm có 0 Trải tĩu tôi quán nghèo gió lọi (Thú từn lôi) !ĩ. IXim 
rừng rả rích mua nhòng dội L3. Không môi chỗ trên con lâu quả đái 13. Hữi 
tắt cả những chân trời sáng chói (Dồng Lầy), và lá. Tôi vẫn mơ hoài một 
giấc mơ. 

Tể bạn đọc có thể hỏi tiêm chỉ tiết về CŨ Nguyễn Chí Thiện nói liên xia 
liên lạc trực tiếp với Dr Guenier Miatttech, tr. .ii?ed Leopoldpaste 9 a-0020 
Kiagemturt, Anxtria, Fax. 0463 24160 


s® GIẢI VĂN CHƯƠNG Á CHẤU 995 


Tìn Văn Hái Paris: Ngày 6 tháng LŨ vừa qua, Hội Nhà Văn Pháp Ngữ 
(Associetion des Ecrivains de Langue Francaise, ADELF) đã Hiệu tập Bạn 
Tuyến Chọn Giải Văn Chương Á Châu 1995 (Frix de L' Asie 1995), gồm có 
các öng: Giấo sư Edmond Jouve, Chủ tịch Hội ADELF. Nhà văn PFerdonand 
ekers, Hội viên đặc trách Giải hưởng Á Chăn. Bà Marianne Bastid- 
Rruguiere, Giáo sư Đại Học, ưong Hội đông Quốc Gia Giám Sát (CNRS), 
Giáo sư Francois joyaux, của Đại Học Sorbonne, Ciáo sư Marc Reihơm, 
chuyên về Đông Dương, Tiến sĩ Thái Văn Kiểm, trong Viện Hàn lãm Khoa 
đọc Pháp Quốc Hải ngoại, 
đã họp tại trụ sở của Hội ADELT, 14 đường Broussais, Paris 14, để xem xét 
và thão luận về mười (LŨ) quyển sách nói về ÁĐông, và đã xuất băn trơitg 
Trằm Tray. 
lan Tuyển Chọn, sau khi đã nhận và dọc sách trong 2 tháng Hè vừa qua, đã 
thay phiên cho biết ý kiến vẽ mỗi quyển, rồi mới thảo luận rất kỹ về ba 
phương diện nội đung, kỹ thuật và nghệ thuật, sau hết bầu phiếu kín, để đi 
đến kết quả là trao tạng Giải Nhất cho quyển: 

Premier Frắr d' Asie 1905 (Giải nhất Văn Chương Á Châu: Đfere Rrocheux 
et Dumei Hamery: Indochi te CulonHabon Alnbijpue (1858-1954) La 
Découverte, Pars. 

Sách này phác họa mội cách vô tư và chính xác 96 năm đờ hộ Pháp ở Đông 
Dương với một chính sách không mình bạch (ambigue}, ghy nhiều hiểu lầm 
và oán hận cho các dân tộc Đông Dương, tuy nhà cầm quyền ở địa phương 
đã cố gắng phần nào dem lại chơ họ nhiều cải cách rụt rề và chậm chạp, 
thành ra không theo kịp cuộc tiến hớa rất nhanh cửa thời cuộc thế giới, khiến 
cho chiến tranh cách mạng phát nổ đữ dội, lâu đài, bất lợi cho cã dôi bên. Và 


Xuân Bính Tý - Viên Giác -18§Š 


mặc dầu để quốc Pháp đã rúi lui "gười z4 chưa tầm thấy hình thức nhân BẢN 
của tiên bộ” 

Chng tôi được biết nhà văn Pierre Brocheux là Giáo sư thực thụ của Đại 
Học Đường Paris, rất thêng thái về tgành Chính trị học, Xã hội học và Nhân 
chủng học Á Đông, rất thông thạo tiếng Việt, rất có hiếu với Mẹ là người 
Việt, (Từ Nguyễn) 


e HỘI CHUYÊN GIA VIỆT NAM : BÀN THÔNG TIN BẢO 
CHÍ 


"Trong hai ngày 25 và 26 tháng 1‡ năm 1995 vừa qua, Hợi Chuyên Gia Việt 
Nam đã tổ chức Đại Hợi Âu Châu kỳ hai tại Frankfurt, Dức Quốc, với chủ đề 
“Cùng tìm một hướng phát triển cho Việt Narn”. 

Vị thế của nước Đức khá đạc biệt, nằm tiếp giáp với Đông Âu. Frankfurt 
đồng vai trò rất quan trọng trong lãnh vực giao thông, kinh tế, thương mại. 
Frankfurt là một trong những thị trường chứng khoán quốc tế, là trung tâm 
phát hành tiền tệ của Liên Bang Âu Châu. Frankfurt còn là quê hương của 
đại văn hào quá cố Goethe. 

Những hội đoàn cấp liên bang sau đây đã gửi đại diện đến dự Đại Hội Ấu 
Châu kỳ hai: Hội Phật Tứ Người Việt Ty Nạn tại Cộng Hòa Liên Hang Đức, 
Liên Hội Người Việt 'Ty Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, Liên Mình Quang 
Phục Việt Nam, Liên Minh Việt Nam Tự Do, Mại Trạn Quốc Gia Thông Nhất 
Giải Phóng Việt Nam / Xứ Bộ Đức Quốc, Cộng Đồng Người Việt tại 
Erankfurt và vùng phụ cận, Tổ Chức Sinh Hoại Người Việt Ty Nạn tại Cộng 
Hòa Liên Bang Dức, Diễn Đàn Dân Chú Việt Nam, Tổ Chức Dân Chú Việt 
Nam, Phong Trào Đấu Tranh Thanh Niền Tự l2o. 

Đặc biệt, đâng căm quyền CDU tại Frankfit đã gửi đại diện là ông Oerd 
Riechemeier đến chúc mừng Đại Hội thành công. 

Hai ngày Đại Hội đã quy tụ khoang 350 tham dự viên đến từ những quốc 
Bia như Pháp, Thụy 5L, Bỉ, Hòa Lan, Anh Quốc, Đan Mạch, Na Ly, Hoa Kỳ 
cũng như tại Đức, trọng đố có những bác sĩ Đức và đã được các cơ quan 
truyền thông & báo chí Việt Nam tại Hát Ngoại thea dõi, 

Chương tình Đại Hội gồm các buổi hội thảo "Văn Hóa và Phát Triển", "Từ 
Xã Hội Chủ Nghĩa sang Dân Chủ Tự Đo", "Những Chuẩn Bị Cân Thiết Trong 
Thời Kỳ Phát Triển”, và "Y Tế Trong Buổi Giao Thời”. Phần thuyết trình qui 
tụ nhiều điễn giả đa diện, thuộc nhiền khuynh hưởng khác nhau và đã dược 
nổi tiếp bằng những cuộc thão luận nhiệt thành, tích cực và cời mở trong tỉnh 
thần đa nguyên và hòa đông. 

Những cuộc tháo luận xoay quanh cấc ý chính sau đây: 


Tê trần háo hi ế nà sẢTH cần vấp nhu sâu An hiếu 
- Thái triển Không thể nào tách rờn với chiếu VN TƠA; 


- Phái triển phải tồn trọng những giá trị căn bản, 

- Nhu cần xây dựng đân chủ để làm nền tảng vững chắc cho phát triển, 

- Nhu cần chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp khi chế độ độc tài chuyên 
chính hiện nay cấo chung. 

Các hội thảo viên cũng quan tâm tới một số vấn đề cấp thời phải giãt quyết 
trong giai đoạn chuyển tiếp: Đó là xây đựng dân chủ, lấy lại niềm tịn của 
quốc dân, chỉnh trang lãnh thế để chuẩn bị phát triển, xây đựng một mạng 
lưới y tế hữu hiệu và công bằng. 

Hai Chuyên Gia Việt Nam sẽ tiếp tục tạo ra những diễn đàn tượng tự để trao 
đổi quan điểm trong tỉnh thần tương thân tương kính giữa những cá nhân 
cũng như tổ chức người Việt quan tâm đến tương lai Việt Nam. 


« - ỦY BAN ĐỨC VIỆT CHO DÂN CHỦ TẠI VIỆT NAM 


Bài phát biểu của Phan Thị Trúc Phương trong buổi ra mắt “Lý Ban Đức 
Việt Cho Dân Chủ tại Việt Nam" ngày 04.11.1995 tại chùa Viên Giác, 
Hannover. 


Kinh thưa Ban Tổ Chức, 

Kinh thưa quí vị đại biển các đoàn thể, đảng phải, tổ chức, tôn giáo, 

“Thưa các bạn tham dự, 

“Tôi tên là PHAN Thị Trúc Phương, mội người ViỆI ty nạn dang sinh sống tại 
vũng Eriangen tiền nam nước Đức, xin nói lên mội vài cảm tường vÉ buổi 
ra mắt ngày hòm nay của Ủy Ban Dức-Việt Chờ Dân Chủ tại Việt Nam 

Sự kết hợp của nhiều hội đoàn, đoàn thể, tổ chức của người Việt ty nạn trong 
thời gian gần đây trên bình điện Âu Châu đã được thể hiện vào cuối thắng 
8.1995 ]Jà mội việc quan trọng, vì đã phần nào mối lên sự kết hợp của người 
Việt tại Âu Chẽu qua sự tham dự của nhiều người trẻ đến Đức xin ty nạn 
trơng thời gian vài năm: gần đây. Điểm sơn này là xốt quả của nhiêu cuộc 
vận động và cũng là hậu quả tất yếu của "Ủy Ban 20 Năm Một Thế Hệ", một 
Biên minh của nhiều hội đoàn. tổ chức tại Ân Châu, 

Các sự kiện lịch sử nối bật trong thời gian cuối năm 1994 và đầu năm (995 
tại Việt Nam là Cộng Sản Việt Nam gia tăng đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất, điển hình qua việc bắt giữ các Hòa Thượng Thích Quảng 
Độ và Thích Huyền Quang... Cộng Sản Việt Nam những tưởng càng tăng 
cường đèn áp Giáo Hội Phát Giáo Viet Narn Thống Nhất bao nhiều thì chúng 
sẽ cằng dễ đăng giữ vững chức vụ và quyền lợi rêng tư của họ bấy nhiêu. 
Nhưng không! Họ đã làn! Việc đàn áp này cùng với sự đàn áp các tồn giáo 
khác, sự đàn áp các tổ chức đòi đàn chủ, nhân quyền, tự do trong nước lại là 
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một trợ duyên đắc lực hữu hiệu để mọi tôn giáo, mọi tổ chức, mọi nhóm: tại 
Việt Nam và hãi ngoại có nhiều cơ hội tiếp xúc chặt chẽ hơn, có nhiều cơ hội 
ngồi chung với nhau nhiều hơn, có nhiều cơ hội Hén kết hơn, có nhiều cơ hội 
vạch ra các mục tiêu, đường lối và phương cách hoạt động ngắn hạn citp 
như đài hạn hơn. Việc Cộng Sản Việt Nam dàn ấp Giáo Hội Phật Giáo ViệL 
Nam Thống Nhất là một chất xúc tác để không những đưa đến sự cảm thông 
nhau hơn của các tổ chức Việt Nam, vì các tổ chức này cùng tranh đấu cho 
một mục tiêu chung mà còn đưa đến sự thành lập Ủy Ban ĐỨC-VIỆT Cho 
Dân Chủ tại Việt Nam trong thắng qua. 

Sự việc Ủy Ban được thành lập với sự tham dự của người Việt Nam đang xin 
ty nạn, người Việt Nam mang quốc tịch Đức, người Đức, người Việt Nam 
sống tại Đức, người Việt Nam sống tại Âu Châu v.v.. . mang một ý nghĩa 
quan trọng, vì đó là sự kết hợp hoạt động của các nhân s1, của các đăng phái, 
tổ chức và bất cứ cá nhân nào sống tại quốc gia có truyền thống tự do dân 
chủ lâu đời là Cộng Hòa Liên Bang Đức mà không phân biệt chủng tộc. Sự 
việc ngày hòm nay Ủy Ban ra mắt trước quần chúng đóng đủ gồm người 
Đức, người Việt tại Chùa Viên Giác cũng mang một ý nghĩa hệ trọng. Đó là 
sự biểu hiệu cho biết những người cùng chưng một lý tưởng tranh đấu cho 
đản chủ tại Việt Nam đã đoàn kết lại mà không phân biệt tín ngưỡng, tôn 
giáo. Bước tiến nổi bật này vào cuối năm 1995 này chớ thấy 20 năm sau 
ngày cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm toàn thể lãnh thổ vấn không khuất 
phục được lòng đân mà lại càng thúc đẩy người dân trang nước, người đân 
ngoài nước và tất cả những người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng 
yêu dân chủ, tự do và nhân quyền kết hợp lại. "Hợp quần gãy sức mạnh”. Sức 
mạnh đó sẽ dem đến tự do, hạnh phúc và nhân quyền cho người dân Việt 
Nam đã và đang chịu nhiều đau khổ, dần áp do Cộng Sản Việt Nam gây r#. 
Chúng ta hãy cùng xiết chật tay ủng hộ. Ủy Bạn ĐỨC-VIỆT Cho Dân Chủ Tại 
Việt Nam. Ủng hộ cho mục dích của Ủy Ban này cũng là mộ phương cách 
tiữu hiệu thu ngắn đường về quê hương, một cách hữu hiệu trong sự tghiệp 
quang phục tổ quốc thân thương của chúng 1a. 

Xãn thành thật cảm ơn Bán Tế Chức, 

ân thành thật cảm ơn quý vị đại biểu và các bạn. 


« VIỆC ĐƯA NGƯỜI VIỆT NAM VỀ NƯỚC TẠI TIỂU BANG 
BAYERN 


ø - Cách hành xử tại Baycm: 

Vấn đề thực hiện việc đưa người về được trao lại toàn quyền cho các Sử 
ngoai kiêu địa phương. Ngày 19.9.95 không một lời giải thích hay báo trước, 
Sà ngoại ki&n Miinchen thu lại Hữt cá Dmllnng của người VWÁt đã hết tồa và 
thay bằng giấy đòi phải rời khỏi nước Đức (ta thường gọi là Giấy Trắng) và 
mỗi người phải điền vào 2 mẫu đơn để cho phía Việt Nam xử dụng. Nhưng 
vì không biết 2 mẫu đơn này để làm: gì cũng như họ phải trả lời một số các 
câu hỏi khó khăn (như những đt kiện cá nhân của thân nhân tại Việt lạm và 
ngoại quốc, mục đích sang Đức...), nên không phải tất cả đều điền vào 2 mẫn 
đơn này. Sở ngoại kiều đã nhiều lần thay đổi cách hành xử đối với những 
người không khai đãy đủ vào các mẫu đơn, nên người Việt ty nạn không thể 
biết những gì sẽ còn xảy ra với họ và sau đó là những cuộc nói chuyện qua 
điện thoại của Caritss ngày 19.905 với bà Zelner và ngày 26.9.95 với ởng 
Lãntner nhân viên Sở ngoại kiều. 

- Thể thức đưa về đối với những người Việt ty nạn không rõ rằng và gãy 
hoang mang. 

- Phản đöi:cña người Việt ty nạn tại Bayern. 

- Caritas phản đối - Các Thị trưởng và ông Ombudsmann can thiệp. Sai 
những phăn đối liên tiếp của Caritas lên Sở ngoại kiều, bà Thị trưởng 
Bnrkert, ông Thị trường Le và ông Ombndsmann đã can thiệp vào vấn đề. 
Theo chỉ ị từ Bộ Nội Vụ thì từ ngày 05.10.95 những người Việt ty nạn sẽ 
không phải nhận "Giấy Trắng" nữa mà sẽ tiếp tục Duldụng. 
~- Caritas hoan nghênh việc chấm đứt dựa tờ "Giấy Trắng”, nhưng người Việt 
ty nạn vẫn còn gặp khó khăn. 

- Canitas đòi hỏi thực hiện việc đưa về nước một cách công bằng và tôn 
trọng nhân phẩm. 

- Chỉ tiêu eụ thể cho từng Tiểu Bang và mội đường lối cụ thể cho Liên Bang. 

- Thống nhất qu1 chế tại Rayem. 

Và sau đây là việc làm của một số Dân biểu, Luật sự, cá nhàn, của Ủy ban 
1ao động Nenperlach, Ban ty nạn và của Caritas thuộc Tiểu Bang Bayem lên 
tiếng và can thiệp trực tiếp vào việc thực hiện Hiệp Định đưa người Việt Nam 
về nước một cách tùy tiện thiếu công bằng và không tôn trọng nhân phẩm: 

1. Thư của Dân biểu Elisabeth Kphler thuộc Quốc Hội Bayern (Liên Minh 
90/Đảng Xanh) gửi ông Veiter đặc uỷ viên về bảo vệ dữ kiện cá nhân thuộc 
Tiểu Bang Byem: YVê việc bảo vệ dữ kiện cá nhân cho những người Việt Nam 
việc hành xử của các Sở ngoại kiều Hayem trong quá trình thực hiện Hiệp 
Định đưa người Việt trở về. 

2. Thư của Luật sư Bernhardfricke, thành viên Hội đồng thành phố Miũnchen 
gời ông Tĩnh trường Christiat Le, tòa thị chính Minchen: Một số cau hỏi 
theo điều 68, GO, Về vấn đề thực hiện Hiệp Định ký ngày 21.7.95 giữa 2 
chính phủ CHLB Đức và CHXHCN Việt Nam về việc nhận lại những công 
dân Việt Nam. 

3. Ông Schlichuneier - Wilhelm Hoegner Sư. 23 - §173¡ Miũnchen, gửi 
Quốc Hội Bayern - Maximilianeum - 81627 Miũnchen. Kiến nghị thư eo 


điều 155 của Hiến Pháp Tiểu Bang Hayem chơ việc thực hiện công bằng 
Hiệp Định đưa người về nước được ký kết ngày 2¡.7.95 giữa 2 chính phú 
CHLB Đức và CHXHCN Việt Nam. 

4. Ủy bạn Lao động Nenperlach - Ban ty nạn, gởi Giám dốc Ủy ben bành 
chính tỉnh: Ông Tiến sĩ Hans Peter Chị, Sở ngoại kiều thuộc KVR. 

3. Thông cáo háo chí của Caritas giáo phận Minchen và vùng phụ cận, 


(Hà Van tien - 83032 Roscheim) 


e® DỰ ÁN LẬP ĐỀN THỜ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI ÂU 
CHÂU 


Năm ¡991 Hội người Việt Cao Trung Niến tại BỈ đưa đề nghị cộng đồng 
người Việt ở Âu Chân cùng chung sức đóng góp lập mội đền thờ bái vụng 
Quốc Tổ HÙNG VƯƠNG nơi thủ đồ Âu Châu ià Bruxelies, Đề nghị này đã 
được toàn thể tán thành và quyết định sẽ phổ biến rộng rãi và kéu gọi đồng 
bào hưởng ứng. 

Bản Điều Lệ đã được đăng trên công báo của Vương quốc Bỉ năm 1951. 

Dự án "Lập đèn thờ Quốc Tổ HÙNG VƯƠNG" nhằm mục đích: 

- Có nơi trang nghiêm Thờ củng tưởng niệm công ơn Quốc Tế dựng nước và 
các vị anh hùng liệt nữ dày công giữ nước, mở mang bờ cöi. 

- Hằng năm người Việt ở Âu Châu cùng nhan tị hội tế lễ Quốc Tổ có dịp gặp 
BÖ nhau, tạo tình doàn kết, tương thân tương ái, giữ gìn và phát huy truyền 
thông tốt đẹp của dân tộc, 

- Lã trụ sở của Ban Đại Diện Cộng Đồng sẽ thành lập trong tương lai. 

- tà nai phì đấu thời kỳ ty nạn lưu vong đất khách quê người. Khi trở vé cõ 
hương còn lưu truyền cho những người ở lại và các thế hệ tiếp nội còn sinh 
sống tha phương để nhắc nhở ngườn gốc dân tộc. 

Đền thờ Quốc Tổ HỮNG VƯƠNG sẽ được xảy dựng Tại Bruxelles Vương 
quốc Bí, vì: 3 
- Bruxelles là thù đô Âu Châu. tiện đường đi lại cho người Việt toần Ấn 
Châu. 

- Nhà đất ở Bỉ rẻ hơn các nơi khác. 
Mọi chỉ tiết về dự án vận động xảy cất, hình thức tổ chức, diều hành, vận 
động tài chánh..., xin liên lạc trực tiếp với: 


Bà Hoàng Thị Thu, A.5.B.L. - AV.LP.A, Hội Cao Trung Niễn 
37, rue Croix đe Fer - LŨũũ Bruxcllcs - Belgique 


VY TY xớn VIÊN sa 
K„ HE, 


s TẠI IÍ 


È Đại học hè ; là một sinh hoạt văn hóa hàng năm do Trung Tâm 
Nguyễn Trường Tộ thực hiện, nhằm: 
~ Tạo môi trường gặp gỡ giữa các bạn trẻ Việt Nam bài ngoại không phân 
biệt tôn giáo. 
~- Cống hiển một chương trình đào tạo căn bản về các kiến thức nhãn bản, 
văn hóa Việt Nam tổng quát, các hộ món về sinh hoạt cộng đồng và phát 
triển nhân cách. 

lL Thời gian, dịa diễn, nội dụng - - Kéo dài 1 tuần từ mồng 4 tới 
11.8.96. Tại Tu Viên Dòng XHõ Việt Nam, 1693 Orsonnens, Thụy 5ï Tei. 
(D37) 53 L9 60. (Địa điểm nằm giữa hai thành phố Fribenrg và Ì ausanna), 
với chủ đề "Điân Vào Văn Hỏa Việt Nam "sẽ gồm nội dung chỉ tiết như sau: : 

- Các huyền thoại dựng nước, vấn đề văn hiến - Tiếng Việt, chữ Việt - Việt 
jMam ở !Ú thẻ KP đầu - Ca, vũ, nhạc cổ ruyền Việt Nam - Nghệ thuật tạo 
hành Việt Nam - Nang dòng tập thể và cũnh hoạ! công dồng - Vũ thuậi, thực 
tập nghệ thuật trình điên văn nghệ, øra ChẴNH. 

+ Ban giảng huấn và hỗ trợ sinh hoại ; - Lm Vũ Đình Trác, Œs Là Hữa Mục, 
Œs Võ Long Tế, GŒs Nguyễn lý Tường, Œs Dễ Mạnh Trị. Gs Trần Van Đoàn, 
Gs Nguyễn Hữu Doän, Nghệ sĩ Bích Thuận. Họa sĩ Để Bình và mội sẽ giáo 
sư, võ sư, chuyên viên và hỗ trợ viên khác. 

HH. Điều kiện ghỉ danh - - Tù 18 tuổi trở lên 
- Thời gian phi đanh: Từ 01.01.1996 tới 31.3.1996, Chỉ nhận tôi da 8D học 
viên. LÑ tiên cho người ghi danh trước. - Phí an, ð, sinh hoạt cho toàn khóa: 
15D Mỹ kim (hoặc tương đương). - Khi ghỉ đanh, tạm ứng trước tối thiểu 50 
Mỹ kim {hay tương đương). 


IV. Địa chỉ liên lạc : an #ổ chức Đại học bè, 2B rue de la 
Bruchc, 67116 Neichstelt - France - Tei 68201622 Fax 
88201314 


THÔNG BÁO 


® LỊCH TREO TƯỜNG VÀ TỬ VI 


Lịch treø tường và Từ Vi nam Bính Tý 1956, có ngày Âm Dương đối chiếu 
đã có tại Chùa Viên Giác, cũng như các Chùa tại Đức và các Chỉ Hiội Phát Tử 
Tại các địa phương. 

Giá thành tại Chùa Viên Giác, tại các Chùa và tại các Chỉ Hội như sau: 

- Lịch tre tường : Hai Mươi Đức Mã - Lịch Từ VÌ : Hai Mươi Lam 
Đức Mã 

Nếu Chèa nhận được tiền trước, gửi lịch đi thì giá thành + tiền cước + bao 
bì, như saH: 

- Lịch treo tường : Hai Mươi Tám Đức Mã - Lịch Tủ Vĩ 
Tám Dức Mã 
Còn gửi theo cách Chuyển Hóa Giao Ngân (CHGN}(Nachnalhime) thì: 

- Lịch treo tường :Ba Mươi Bốn Đức Mã - Lịch Từ Yì : Ba Mươi 
Lam Đức Mã 

Ban phát hành kinh sách chúng tôi nhận thấy gửi theo cách CHƠN thì tiền 
cước phí quá đái. Da đá, đề nghị quí vị nền gửi tiền trước v# cho chỉng ti 
bằng ngân phiếu (Check), hoặc tiền mặt có gói kỹ, bỏ trong bạo thư hoặc 
chuyển vào Konto như san: 


: Hai Mươi 


Công. Ver. VN Buddh. Kirche - 
Kønto Nr. L09594-307.. BI. 250 100 50 - 
Postgiroamt Hannoyer 
Trong thự, hoặc trên phiếu chuyếa tiền xin ghỉ rõ loại lịch và số lượng để 
khỏi bị nhầm lẫn. Khi nhận được tiền chúng tôi sẽ gửi lịch ngay cho quí vị. 
Kính mong quí Đạo Hữm và Phái Tử xa gần ủng hệ cho. 


« SÁCH MỚI 


Trong năm: 95 vừa qua mặc dần công việc Phật sự đa đoan; nhưng Thượng 
Tọa Thích Như Điển đã hoàn thành dược 2 tác phẩm tiếng Việt và I tặc phẩm 
tiếng Đức du Hạnh Tấn dịch. 

Sách đã in xong tại Chùa Viên Giác gồm 2 cuốn. Đó là: “tự Ấn Một Người 
Từ", Dạy là một cuốn tiểu thuyết có tính cách trình thám. Đọc sách, quý vị sẽ 
hồi hộp, lo lắng v.v... về mọi vấn đề trong xã hội như: văn hóa, đạo đức, tình 
tr. tôn gião, 2 mạt của Đạo Đời... Sách đây 212 trang. Bìa In 4 mầu rất đẹp. 
Quý vị nào muốn cố sách. xin gời về Chùa : Mười Ba Đức Mã, Chùa sẽ gởi 
đến lận nhà của quý vị. Quý vị không nén bỏ qua cuỗn nh đặc biệt này. 
Đây là lắc phẩm thứ 19. 

Tác phẩm thứ 20 đo Hạnh Tân dịch ra Đức ngữ từ sách "Chùa Viên Giác "đã 
xuất bản năm 94, Sách đầu 280 trang, Bìa tn4 màn tryạt đến, Sách được sự 
tài trợ của Bộ Nội Vụ Đức. Tuy nhiền để góp thêm phần bao bì và tem thư, 
xin quý vị gởi : Mười Đức Mã vẻ Chùa để có sách. Đây ià quyển sách để 
biếu lặng cho những người Đức muốn tìm hiển về Đạo Phật cũng như về 
ngôi Chùa Viên Giác tại Hannover. Quyển sách này cũng là quyển đành 
tiếng cho những người Việt Nam muốn hiểu thêm về những danh từ Phật học 
bằng Dức ngữ. Xin đừng quên sách nãy. 

Tắc phẩm thứ 2I của Thượng Tọa viết về “Chủa Quan Ẩm "tại Canada. Sách 
nãy có tính cách lịch sử của ngôi chùa; nên chị phát hành tại Canada và trong 
năm 1996 vào mùa an cứ kiết hạ, Thượng Tọa Thích Như Điển sẽ viết tắc 
phẩm thứ 22 bàng tiếng Việt và Đức về “Phật Giáo Và Con Người 
(Buddhismans and Mensch). Quyền này hy vọng sẽ xong vào cuối nam 896. 
Kinh mong quý vị đón xem. 


© TÂN BAN CHẤP HÀNH CHÍ HỘI PHẬT TỬ VNTN TẠI 
TÚTTLINGEN - ROTTWEIL VÀ VPC, NHIỆM KỲ 1996 - 1998. 


- Chỉ Hội Trưởng: Thị Thiện Nguyễn Tiến Vinh 
- Chí Hội Phó Nội Vụ: Thiện Như Võ Van Hùng 
~ Chỉ Hội Phó Ngoại Vụ: Thiện Liễu Hưỳnh Nghiệp Thanh 
~ Thư Ký: Thiện Mãn Nguyễn Hữu Han 
- Thủ Qu?: Thiện Sơn Hùng Thục Kưn 
Địa chỉ liên lạc: Hern NGUYEN, Tien Vinh, Ðr. Helmut Tungwhans 
Str. 62, D- 78713 Schramberg - Tel. 07422 - 54125 


* BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI PHẬT TỬ VNTN TẠI 
KARLSRUHE VÀ VPC 
„hết nhiệm kỳ, đã họp bầu lại ngày 29.10.1995 và đã lưu Tiệm Han Chấp 
Hành eñ vào nhiệt kỳ 1996-E998, như sau: 
- Chỉ Hội Trường: Thiện Nghĩa Đào Trọng Hiểu - 
- Chí ?tọi Phó Nội Vụ: Đạo Hữu Trương Quang Thanh 
- Chỉ tiội Phó Ngoại Vụ: Đạo Hữm Nguyễn Văn Thành 
- Thư Ký: Thiện Mỹ Lardng Văn Xinh 
- Thủ Quỷ: Đạo Hữu Ngô Minh Huệ 
Địa chỉ liên lạc: Hemn BAO, Trong Hiếổ - Insterburger Sử. 21,C 
D- 76139 Karlaruhe - Tel. 0721 - 68 L9 66 


Nlhian dịp nầy. thay mặt Hợi Phật Tử Việt Nam Ty Nạn, chúng tôi xin chào 
mừng Tân Ban Chãp Hành và câu chúc quý Đạo Hữu gạt hái được nhiều 
thành quả trong công việc Phật sự. 
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NỘI? THỦ 
VIÊN GIÁC 


thư tín, tin tức, tài liệu và bài vở của Quí vị, Tổ chức và 

Hội đoàn các nơi dưới đây. Viên Giác xin chân thành cảm 
tạ. Riêng những sáng tác của Văn-Thi-Hữu gửi vẽ, chúng tôi đã 
chuyển đến Ban đọc và chọn đăng. Xin chân thành cảm tạ và đón 
nhận những sáng tác mới. 
Đan Hà (Đức), Dị. Nguyễn Tối Thiện (Pháp), Bs. Trương Ngọc 
Thanh, D: Trương Thị Mỹ Hà (Đức), Hoàng Trọng Nghĩa (Nga), 
Thượng Tọa Huyền Tön {Úc), Thiện Nguyện Hoàng Đôn Trỉnh 
(Đúc), Đỗ Quang Nghĩa (Đúc), Trần Đang (Đúc), Phương Hà, 
Long Thanh (Bị), Đàm Liyên Phạm Hà Thanh (Hòa Lan), Hiểu Đệ 
(Mỹ), Thành Lê (Đức), Hương Giang Thái Văn Kiểm (Pháp), Ngọc 
Minh (Đúc), Thanh Bình (Suisse), Phan Hưng Nhơn (Đúc), Huy 
Giang (Đúc), Phan Ngọc (Đúc), Người Giám Biên (Đức), Quang 
Kính (Đức), Nguyễn Thị Thục (Đức), Sư Cô Như Viên (Đức), Phạm 
Thăng (Canada), Thiện Cân Phạm Hông Sáu (Đức), Phòng Thông, 
Tìn Phật Giáo Quốc Tế (Pháp), Hoàng Phí Lìm Hoàng Nguyện 
(Úc), Hồng Nhiên (Đúc), Nguyễn Văn Ba (Mỹ), Trần Thị Nhật 
Hưng (Suisse), Quỳnh Hoa (Đúc), Từ Hùng Trần Phong Lưu (Đúc), 
Thích Chúc Từ (Việt Nam), Lê Văn Giao (Việt Nam), Lê Thị Bạch 
Nga (Canada), Nguyễn Long Quản (Pháp), Thúy Trúc (Mỹ), Báo 
Văn Bùi Văn Bảo (Canada), Trúc Dinh (Đúc), Tùy Anh (Đức), Trần 
Thị Kim Chúng (Canada), Huỳnh Hữu Cứu (Mỹ), Người Quan Sát 
(Đúc), Roland Berdhold {Berlin/Đức), Nguyễn Đức Hoàn (Pháp), 
Huyền Thanh Lữ (Đúc), Thiện Nghĩa (Đức), Sư Huynh Hà Đậu 
Đông (Đức), Tam Hoan (Pháp), Bé Ngọc (Đức), Vĩnh Liêm (Mỹ), 
Nguyễn Hoàng Bảo Việt (Thuy S), Hồ Trọng Khôi (Pháp), Nguyễn 
Soig Ảnh (Đức). Hoàng Minh Ngọc (Đức), Việt Nhân (Đúc), 
Hoàng Thị Thu (BĐ, Hà Anh Tuấn (Đức), Ý Nga (Ủ), Sơn Hải 
(Đức), Phan Thế Nghiệp (Pháp), Hại Chuyên Gia Việt Nam (Phân 
Hội Đúc), Hà Huyền Chỉ (Mỹ), Nguyễn Văn Thành (Đức), Đã 
Khác Hùng {Thụy ŠD, Trịnh Quang Khánh (Đức), Nguyễn Chỉnh 
Nghi (Đúc) Phạm Hồng Lam (Đức), Võ Đức Tiến (Hòa Lan), 
Nguyễn Nhung (Đức), Phương Hoa Thu Thao (Đức). 


Thư Tín: 


- Ảnh Việt Nhân (Đức): Bài "Cảm nghĩ sau một chuyển về thăm 
Việt Nam" lý thú lắm, nhưng bài đã đăng ở Báo Diễn Đàn Việt 
Nam (Đức) số 54 - thắng 10.95. Xâm anh gửi cho những bài mới. 
Thành thậi cam em anh (VG). 


Tế thời gian vừa qua, Viên Giác đã nhận được những 


- Bà Trần Thị Kim Chung (Canada): Bài thơ thất ngôn bát cú 
“Thu Vẽ Hoài Cảm" rất súc tích, nhưng tiếc là bài gửi đến khí báo 
Viên Giác 80 về mùa thu đã lên khuôn. Bài "Huế và Thơ” về hồ và 
chuyển ra thơ đã cho đăng trong số này. Cảm ơn và xin bà gửi cho 
những sáng tác iới. Kính (PV). 


- Em Phương Hoa Thu Thảo (Đức): Đã nhận dược thơ của em. 
Nếu bài: "Lòng Mẹ" được gửi vào địp Vụ Lan thì thơ của em đúng 
vào chủ đề và chấc chấn là sẽ dược giới thiệu cho độc giả thưởng 
ngoạn. Viên Giác có nấy chủ đề thường xuyên: Xuân, Phải Đân, 
Ma Lan và Quê Hương Dân Tộc. Nhớ gửi Hiếp những bài mới. Thân 
(PM). 


- Anh Nguyễn Tấn Hưng (Hoa Kỹ). Cám ơn anh đã gửi cho 2 tập 
nhạc và các băng thơ nhạc của anh. Theo như anh ghỉ trong thư có 
2 truyện "Rực Rỡ Đêm Xuân" (cho Xuân VG) và "Duyên Tình 
Đêm Trăng Tỏ” (cho số Tân Niên VG). Thể mà lục tới lục lui tìm 
hoài chẳng thấy. Sao chơi khăm anh em quá vậy. Ánh đã quên bố 
bài vào trong phong bì? Sau đó tôi có viết thư trả lời cho anh rõ sự 
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việc. Anh ngao dụ ở phương nào mà đến nay số Xuân VG dã phát 
hành mà bài vở của anh chẳng có! Tôi sẽ chuyển những lời than 
phiền của độc giả mến mộ đến chơ anh sau. Còn thì giờ cho số Tân 
Niên, xin anh nhớ gởi bài cho. Cảm ơn. Thân (PV). 


Trả lời Thư Tín: 


- CHị Tràn Thị Nhật Hưng (Thụy Sỹ: Bài "Tự Truyện Của Một 
Người Mới Tu Học" hay lắm. Chắc chắn là có nhiều "độc giả” 
cừng 1u trong khóa Tu Học Âu Châu kỳ 7 tại Đan Mạch nhớ lại 
những kỷ niệm khó quên. Bài được “đi” trong số tới: với... một 
đoạn PV cát riêng để gửi lại cho Chị sau. (Nói nhỏ riêng cho Chị 
nghe, PV không cất riêng thì Thầy chủ nhiệm cũng... cất xén! Cây 
dao kiểm đuyệt của Thầy cũng bén lắm). Mong chị thông cảm. 
Đọc "Nhạc Hội... Xuân Muộn" do "bà bầu" đảm trách cũng vui 
lắm. Mong gập. Thân (PV). 

* 1u ý chung: 

Xăm lưu ý guHý Văn, Thr-ilữu, bài đã gửi cho các báo khác, xin 
dừng gửi cho Báu Viêu Giác và ngược lại Thành thật cảm tạ. 
(V0) 


Ngoài ra trong thời gian vừa qua, Chùa Viên Giác đã nhận được 
những kinh, sách, báo chí của các Chùa, các Tổ chức, Hội đoàn và 
các Văn-Thi-Tiữa khắp nơi gửi về biểu, Viên Ciiác xin chân thành 
cảm ơn và tran trọng giới thiệu đến quý độc giả xa gần: 


« Đức: Diễn Dàn Việt Narn số 54, 55, 56; Bản Tin Đức Quốc 
9/05, 11/95, 10/05; Việt Nam Liên Minh 9/95; Dân Chúa Âu 
Cháu số 156, 157, 158; Sinh Hoạt Cộng Đồng số 10/95, số 93; 
Việt Nam Đi Tới 10/95; Kháng Chiến số 150, Die fliegenden 
Blactter 8/05: Bauddha Lich: Nachrichten ÑNr.9; Entwicklung 
und Zusanunenarbeit 10/95, 36; Dân Chủ cho Việt Nam số 6; 
Thông Tin VIDI số 7&8, 9810; Thiện Chí số 33, 34, 35; Dân 
Việt số 17, 18; Deutsches Ingenieur Blat Nr.3, Điễn Đàn Tự 
Do Dân Củ số 7, Hetrfft 4/95; Hy Vọng số 17; Cánh Én số 
49, 5Œ, Cao Đài Giáo Lý số 36; Tia Sáng số 28; Dan Văn số 53; 
Thông Tin số l2; Development and Coopcraion Nróố; 
Đéveloppement et Coopératio No.6; Phật Quang Thế Kỷ (Bản 
Đức ngữ); Niềm Tin số Ì +2. 

* Pháp: Đặc San Hoa Sen 8/95; Bản tin Phong trào LKPTVNHN 
số IŨ/05; Thời Báo số 36, 37, Liên Minh Việt Nam số 10/95; 
Định Hướng số 8; Kháng Chiến số 151; Sự Thậi số 10; Bản Tìn 
Khánh Anh tháng 10/05; Nhân Bán số 221; Bông Sen Âu Châu 
số 24; Amour et liberté - Hoài Việt. 

«e Anh: Hé mở cửa giải thoái - Linh Sơn tự; Những cánh hoa đàm 
- Lĩnh Sơn lự. 

«  Bĩ: Việt Nam Liên Mmh ¡1/95. 

Thụy Sĩ: Mục Vụ số 141, 142, 143. 
Hòa Lan: Việt Nam Nguyệt San số 106, 107; Đặc San Khoa 
Học Tạp 4. 

e Nga: Tháo Đường số 14, 13. 

e Hoa Kỳ: Đặc San Trúc Lãm số l, 4; Dân Chủ Mới số 47, 48; 
Phật Giáo Hải Ngoại số 6; Ch'an News LetHer Nr111; Chân 

- Trời Mới số 9/95, 10/95; Xây Dựng số 70, Bay Thú Nhỏ - 
- Tùng: Văn Học Miền Đông - Mùa Thu 95; Chan Magazine 
Fall 95; Giao Điểm số 19. 

e Canada: Buddhas Lipht Newsleter Nr3, Khai Thác Thị 
Trường. 

«Ẳ - Đài Loan: Hiện Đại Phạt Giáo số E73, 174, 175; Phậi Quang 
Thế Kỷ số 4, 105.106, LŨ?, f0R; Thiên Phật Sơn số 7B, 79; 
Trung Ngoại số 472, 473. 

« Án Độ: Roaot News Nr.L1. 
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PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG 
(Tiếp theo Viên Giác số 89) 


„ BẢO VIÊN GIÁC 


ĐH. Vương Tai Hùng (Weil am Bhein) 50DM. Nguyễn Văn Anh 
{Pháp) 150FF. Ngỏ Thị Nhi (Taigts) 25DM. Võ Ngọc Lưu (Ktelensau) 
20DM. L.â Chín {Llalzan) 40DM. Lê Văn Miễn (Plauen) 20DM. Nguyễn 
Quan Võ (Leinetder] 20DM, Nguyễn Anh Sơn (Bruehll 200M. Dương 
Quốc Hùng (Wilhelmsdorfij 20M. Phan Hữu Thung (Nuernberg) 
20DM, Nguyễn Công Chung (Hameln) 20DM. Huỳnh Thể Mỹ 
(Hamburg) 5BDM. Đã Thị Khoa (Erur) 200M. Tạ Văn Long (Siegem) 
5DDM. Châu Thể Mưu (Frankfun) 1D0DM. Phan Thị Lan [Hamburg) 
50DM. Trần Thị Liễm (Đan Mạch) 200Kr. Nguyễn Thị Tư (Fieiburg) 
20DM. Nguyễn Thể Hiện (Oberhausen) 20DM. Trang Minh {Titisee) 
Z0DM. Để Thị Hồng Yên (Schoberg) 30DM. Lễ Thị roàng Nga 
(Kassal) 20DM. Nguyễn Thị Kim Vinh (Nuerrberg) 20DM, Chong Tác 
Võ (Gloppenburg) 20DM. Lễ Quan Liêm (Pháp) 200FF. Trân Thị Phát 
f} 1Ô0FF. Nguyễn Văn Báu (Hòa Lan) 2@Guld. Phạm Minh Tùng (} 
20.000Lire. Nguyên Gia Trương (Luadescheld) 50DM. Đăng Văn Uy 
(Aschafienburg} 50DM. Trần Đăng Thanh (Karlsruhe) 500M, Thượng 
Công Hoàng {Oberhausen) 50DM, Quảng Đề (Pháp) S0US. Bùi Thị 
Kham {Norden} 100DM. Nguyễn Hồng TƯ (Bad Salzungan) 30DM. 
Lãm Hồng Đào (Pñp] 100FF. Dực Thị Hòa 20DM. Huỳnh Anh Dùng 
(Y) 20.000Lire. Vương Văn Bé (Leverkusen) 100DM. Lương Thị Búp 
{Boehum} 30DM. Phạm Thị Tuyết Mai (Hildesheim) 20DM. Trần Mạnh 
Tiến (3 20DM. Ganther .Jakob (Sieckte] 30DM. La Phát (Esslingen] 
20DM. Lý Phần Thủ {Gottingan) 2DDM. Lý Ngọc Thanh (Ingolstaet) 
30DM. Lâm Lễ Chu ƒ) 30DM. Nguyễn Thị Hồng Họa (Selm}] 20DM. Tả 
Thành Quang (Bayreuth) 20DM. Fam. Lâm (Rengsdorj 20DM. 
Nguyễn Thị Châu (Stutgar) 50DM, Ấn danh (") 20DM. Hồ Chánh Kỳ 
{Hamburg) 20DM. Nguyễn Đồ Diễm Phương (Bochum) 20DM, Ngề 
Quang Be (Gotbus) 10DM. Lễ Thị Loan [} 10DM, Hoàng Thị K. 
Nhung ƒ} 100M. Bùi Văn Khang [} 10DM. Đặng Đình Xo {} 10ÒM. 
Nguyễn Văn Trinh (} 1DDM. Nguyễn Thái Hòa (Muenste? 30DM. Đề 
Văn Kiệu (Duisburg] 200M. Đồ Văn Nho (Reutlingen) 20DM. Nguyễn 
Văn Tân (Hamburg) 5DDM. Gở. Phước Lậc Thọ (Hòa Lan) 50Guld. 
Nguyễn Thị Ngạc Diệp (Bad Breisig) SODM. Lê Minh Thủy (Hòa Lan) 
20DM. Trân Văn Minh (} 25Guld. Nguyễn Minh Sơn (Seidegg] 20DM. 
Tạ Ngọc Hoa (Hamburg) 50DM. Huynh Muối (Koblanz) 200M. 
Nguyễn Thị Tiển (Hannauar 1DBDM. Nguyễn Vẫn Chương (Karlsruhie] 
80DM. Trịnh Ngẹc Hiển (franktun) 30DM. Trần Minh Ngọc (Gailal 
20DM. Nguyễn Thị Liên (Regensburg) 300M. Đế Thị Kim Thủy 

._(Bulsse) 50FB5, Trịnh Quốc Phang (Gloeppenbura) 20DM. Vẽ Văn Tư 
(Wiesbaden] 20DM, Võ Thị Mỹ } 40DM. An Thị (Berin) 26M. Huynh 
Công Phú (BỊ) 20DM. Lương Châu Hiểu (Einbeck) 20DM. Trân Kim 
Phương (Haften) 50DM. Đặng Quốc Tranh (Amsiadl) 20DM. Huỳnh 
Văn Lý WHten) 5DDM. Điện Quác Việt (Nuarnberg) 20M. Túy Hương 
+ Phạm Đăng (Kassel) 100DM. Nguyễn Văn Thanh (} 20DM. Trịnh 
Ngọc Bích (Lahrts) 1DODM. Phạm Trọng Tuyên (Einbeck}) 20DM. 
Huỳnh Khắc Hoan (} 20DM. Nguyễn Ngọc Sơn (Rastadt) Z0DM. 
Dương Văn Hào (Bielefeld) 300M. Kaukicora Kim (Slovakia) 50DM. 
Huỳnh Minh Nguyệt (Bì 50DM. Nguyễn Thị Xuân Hiểu (Genèvs/ 
Sulsse] 200FS. Nguyễn Phần Chấn (Muenstar) 30DM. Nguyện Thụ 
Thủy (Winlich) 3BDM. Trân Công Hà (Albstadt) 30DM. Nguyễn Văn 
Thông (Mail im Schoanbuch) 20DM. Lắm Câm Vĩnh (Nguwiedj) 20DM. 
Tăng Ngọc Lễ (Weisenbach) 20DM. Kim hiệu Mualler (Baden 
Baden) 20DM, Nguyễn Minh Bửu (Hòa Lan) 30DM. Phan Ngọc Minh 

+ Nguyệt Trân {eutilngen) +DODM, Trân Toàn Chí (Hodan) 50DM. 
Nguyễn Như Bình {Meerbusch} 20DM, Huỳnh Hữu Hoàng 
{folenburg} 20DM. Nguyễn Ngọc Chương (Wuppertal) 20DM. Như 
Tuần (WoHfenbuettel) 20DM. Quách Thanh Mỹ (Oestringen) 20DM. 
Tên Quốc Hãng {Saarwetlingen] 20DM. Hỗ Việt Đoạn (Gara) 30DM. 
Trần Văn Sáu (Bielefeld) 20DM. Mã Xuân Hồng (flambpurg} 39DM. 
Nguyễn Ngẹc Ảnh (Phản) 200FF. Nguyễn Khắc Trinh (Bochum) 
S0DM. Smonlinki (J 2DDM. Dr. Dương Hệng An (hacharterzingen) 
100DM. Phạm Văn Mai (Neau Anspachị 20DM. Trương Trần 
(Hamburg) 20DM. Trần Quang (Áo) 50DM. AKO Ninh ,(Bechum) 
@50DM, Trần Văn Nam {Pforzneim) 50DM. Nguyễn Thủy Liêu {(Essen) 
BODM. Vũ Thị Thụ Hướng (Berin] 2GDM. Nguyên Mgạc Minh 
(Muanchen) 30DM, GDDH Crouzet (Pháp) 30DM. Đạch Thủ Huyền 
(Hannover) 50DM. Hoàng Khắc Việt 100M. Nguyễn Xuân Trường 
(Biasendon) 20DM. Vũ Công Định {Bremen) Z0DM. Phương Chỉ 
(Darmstadt) S0DM. Trưdng Nam Long {Dueren} 40DM. Đào Công Cần 
(D'dorf) 100DM. Vú Đình Hải (Dresden) 20DM. Trân Tu Ngọc (Gifnerr) 
20DM. Huỳnh Thị Kim Tuyên (Hamhurg) 300M. Lưu Tiên (} 50DM. 
Trâm Thuận Đạt (Nuernberg) 30DM. Lưu Tiên Dũng (Ostetode) 20DM. 
Thái Thuân Dũng fWgterhausen} SODM, Nguyễn Vấn Hớn 
(Wiesbaden) 30DM. Nguyễn Minh Phương Vinh ậWernigerede)] 20DM. 
Nguyễn Ngọc Trung (Krefald) 2DDM. Nguyễn Thị Yến (Muenchen] 
BODM. Vàng Văn Thống (B} 1.000FB. Trần Mgọc Bảo (Dorstan) 
BDOM, Bùi Khắc Hiếu (Koeln| 500M. Hoạng Văn Nam ({Norden) 
400M. Lâm Kỳ Thạch (Papenburg) 20DM. Đồ Văn Mghiểm (Duisburg] 
ZDDM. Mỹ Anh Haniseh (Puelheim) 200DM, Nguyễn Văn Hea {Essen) 


20DM. Lễ Phước Mến (Mannhaim) S0DM, Nguyễn Hùng (Áo} 2808ch. 
Huỳnh Than (Koeln) 20DM. Albart PRakipi (Woalfanbuettel) ZODM. Tạ 
Văn Duy (Saarbr.} B0DM. Nguyễn Xuân Phúc 100DM. Đặng Thị Yến 
(Đan Mạch) 50DM. Lễ Kim Lan (Rannanbarg) 5BDM. Nguyễn Duy Lly 
(Mannheim) 30DM. Huỳnh Thị Bông (Sulsse) 50FS. Trần Thị TH () 
S0DM. Nguyễn Thị Phin (Nouss) 20DM. Huỳnh Văn Thương 
(Buchhalz} 30DM. Huỳnh Văn Sang (Bad Oldssloa) 500M. Hỗ Thị 
Lâm (Bietigheim) 20M. Lễ Viết Lan (Wuttrop) 200M. Nguyễn Thị 
Ngọc Vấn (Pforzhaim} S50DM. Lâm Minh Bót (Speyar) 5DDM. Nguyễn 
Hữu Trần (SA) 20US. Ngô Văn Tùng (Wilhelmshaven] 20DM. Lương 
Đình Sơn (Buradarf/ Suisse) SODM, [tang Mình Nghĩa (Langenthai/ 
Sulsse) 50DM. Phạm Bùi (Rostoek 20DM, Nguyễn Ngọc Bình 
§onderhausen) 20DM. Vũ Toàn {Xaman) Z0DM. Vũ Việt 8oong 
(Viersen) SBDM. Đoàn Văn Tuần {Pareau] 20DM. Trần Trọng Nghĩa 
(Muenchen) 50DM. Nguyễn Hằng Quang (GoeFingen) 40DM. Trịnh 
Lan Vận (Peine) 1DDM. Trang Phước Đức (Pháp} 100FF. Nguyễn Thị 
Mỹ Hoa (Ragensburg) 10DM. Bửu Trí (Suisse) SöDM. Nguyễn Công 
Tính (Heilbronn] 20DM. Trình Quang Khánh (Hamburg) 50DM. Diệu 
Thông (Bì 1.000FB, Nguyễn Khắc Cần (Menchan) 50DM. Phạm Văn 
Út (} 10.000Lire. Trương Văn Xuân {jSAả) 20US. Tổng Đức Hải 
(Neumarkt 40DM. Lưu Vắn Nghĩa {fanau) 30DM. Frerich 100DM. 
Nguyễn Thị T. Thủy (Buxtehude) 200M. Nguyễn Thị Phụng (Sulese) 
B0DM. Crouzet (Pháp) 2G0FF. Dương Trung Ngọc (GruenstadÙ) 
2DDM, Phạm Duy Phương (Bonn). S0DM. Nguyễn Thanh Hồng 
{Moehlau) 20DM. Nguyễn Thị T. Fiương (Gunbpaifingan) 30DM, Trính 
Warda (Luenen) 6DM. Định Thị Nhung (Bad Saizdetun) 65DM. Lan 
Glover (USA) 50/8. Hoàng Lê Văn (egenshurg] 20DM. Trần Thị Giỏi 
(Pháp) 100FF. NguyễnThị Phụng {Sulsse) SDDM. Lâm Như Tạng (te) 
100 LÍc kim. Hộ Đắc Ban (Muenchen) 100DM. Nguyễn Thành Xê [} 
20DM. Khánh lan Nguyễn Thị 1DDM. China Hast  Sanghai 
(Wernigeroda) 20DM. Nguyễn Tân Thông (Kissiegg) 20DM. Đồng Thị 
Gái (Uim) 20M. Mạch Trước Khung (Friadrichshafan) S0DM, Thiện 
Hữu Trân tiữu Lộc (Stutgart) SODM. Diệp Hưng (Sulzbach) 10DM. Võ 
Ngọc Dũng (Frankfurn) 302M. 


a ẤN TỐNG 


ĐH. Văn Thành Vận (Alsfald) S0DM. Châu Ái Hương (Muenster) 
B0DM. Nguyên Văn Phưác (Stuttgar 5S0DM, Thiện Hiện Võ Thanh 
Hào -30DM. Phúc fièa Lan) 10DM. Nguyễn Thị Tiến {Haanovar) 
†öDM. Ấn danh {NeustadU) 5S00DM, Đặng Thị H, Duyên (Reutlingen| 
S0DM. Nguyễn Hồng Quang (Ban Bevensen) #0DM. LÍ Thủy Phượng 
Âterzheim) GBUDM.UU2n2n1e1MenHadarornli TOLAMZ.DEbonloare 
+ Diệu Phụng (Langen) 200DM. Huỳnh Bửu Thị Hồng Nhụng (Áa) 
80S5ch. Dụng (ƒ} 5005ch. Huynh Thị Oanh () 1.0005ch. Nguyên Thị 
Liên (} 200Sch. Trân Thị Kim Ngọc 10DM. Mai Kim Mỹ 
{G'marlenhuatte) 28,50DM. Sâm Ngọc Anh (Saarwelligen) ?OGDM. 


a KINH VỤ LÀN 


ĐH, GĐĐH Nguyễn Văn Nữa (Laatzen) 200DM. Trần Nguyên Khải 
{Bachum) 50DM, Trần Thị Thanh Thảo (Kalserlautern) 25DM. Trần Thị 
Đoan Trang (Alzey) 2SDM. Nguyễn Thị Binh (Kassel) 50DM. Thái Thị 
Kim Hồng (Obarkirehan‡ 4DM. Nguyễn Thị Bê [Koaln) 20DM. Trần 
Nhựt Quang bbenbueren) 20DM. Để Thuận Phát (rflanneva) 
100DM. Gđ. Thái Phi Long + Trận Thị liên (Đan Mạch) 5@DM. 
Nguyễn Văn Lễ ({Neu Utm) SDDM, Lượng Tuyết Vân (Paderborm) 
50DM. Ö Thị Hai (Haren) 30DM. Lý Lăng Mai (Saarb) SDDM. Lý Thanh 
Trung (Y) 15DM. : vệ 1S dẻ, : 


a KINH ĐỊA TẠNG 


ĐH. Nguyễn Thị Bình (Kassel 50DM. Trần Nhị Quang 
(Ibbenbueren) 400M. Lương Tuyất Vận (Padarborn} S0DM. Lý Lăng 
Mai (Gaarb.) SODM, Lý Thanh Trung {Y) 15DM. : 


s KINH DƯỢC SƯ 


ĐH. Hồ Văn Cân (Biatigheim) 20DM. Nguyễn Thị Phương (Erbrathj 
#BDM. Tạ Thị Nga (Dan Mạch] 100Kr, Huệ Ảnh (Erbrath) 50DM, 


ø VỤ LAN 


ĐH. Trần Văn Nam (Plorzhaim) AØDMx Trên Thị Hồng (Herten) 
41DM. Huỳnh Khên Biểu (B} 1000F8. Trịnh Thu Ảnh (FFB 
Buchenau) 100DM, Nguyễn Văn Lượng (D'dar) 56DM. Mã Thị Kim 
Hồng (Breyell) 50DM. Phan Thị Loan (Hòa Lan) 26Gui. Nguyễn Thị 
Bảy {Œrefald) 20DM. Lý Nguyệt Thường (Bonn) 20DM. Ngã Thị Nhí 
(Telgte) 100DM. Trịnh Thị Tuyên (Dan Mạch} 51,28DM. Phạm Nam 
Sơn (USA) †00US, riHL Diệu Tâm Phạm Thị Thảo. Nguyễn Thanh 
Thúy (Ualzen) 20DM. Trần Thị Hồng Ghầu (Y} 30.000Lire. Lễ Thị Thảo 
(Vaitehoeohhaim) 20DM, Hà Toàn Vinh nh Bị -0DM. Phạm 
Ảnh Tuấn (Petsdam) 20DM. Nguyễn Ngọc Hạnh (BÌ) 500FB. Diệu 
Tịnh Hoàng Thị Thủy (Fuerth) 200DM. Helene Antony Đỗ (D'dor 
1Ö0DM. Đã Văn Lợi (} †00GDM. Griem Giang (Hamburg} S0DM. Châu 
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Thể Mưu (Frankiurt) 20DM. Đào Thị Chuyên ÑIrbar) 20DM. Lễ Thị 
Bạch Nga (Esslingen] 10DM. Võ Thị Hiên (Berjin} 50DM. Cinny La 
Fullar (USÀAJ 100U8. riuynh Thị Bích. Hgạc @Wirzburg) 30DM. Hồ Tự 
Đức {Recklinghausen) 20DM. Nguyễn Hưng (8uisse] 5DDM. Trương 
Vững {Muenchan} 1000M. Nguyễn Thị Phụng {frankfur) 150DM. 
Biện Thị Mai {Hamburg; S0DM. Trương tiớn Quyền (Vechtal 30DM. 
Phan Thị Lan (Hamburg) 20DM. Nguyên Văn Thanh {Ð'dar) 50DM, 
Phạm Tiến Thình (Guetersloh) #0DM. Đào Thị Sơn: {udwlgsburg) 
8DÖM. Nguyễn Thị Tư {fralburg) 300M. Nguyễn Thanh Nam (Koelr) 
10DM. Nguyễn Thị Hoàng Liên ƒ} 1DDM. Hà Văn Thành (Frankfur) 
200DM. Koummarasy Kiem {Pforzhsim) 20M. Nguyễn Hữu Nghĩa 
Wasollng) 20DM. Tau Ngọc ga (hiaumuenste) 29DM. Dương 
Chánh Quần {Clepbenburg) 30DM. Trưởng Tài Minh ƒ) 20DM. Lưu 
Bình. ƒ1 20DM. Nguyễn Hiệp {Mannhaim) #20DM. Nguyễn Văn Phương 
(Dalmenhorsl) 100DM. Đặng Văn Ủy (Aschaffanburg) 50DM. Lưu 
Nguyệt Anh (Dan Mạch) 200. Đào Trọng Hiểu (Karlsruhe) 50DM. Ỏ 
Thị Hai (Haran) 1DDDM. Ngô Nga (Baesweille) S0DM. Vương Kim An 
(Sulssa} 20FS. Nguyễn Thị Bình (Oberhausan) 20DM. Quảng Đệ 
(Pháp) 50U8, Phan Thị Trớn (Reutlingen) ZDDM. Lâm Thị Tuyết Ảnh 
-Ý} 20DM. Kiều Thái () 20DM. ĐH Bảy () 100M. Lê Thọ Hạng ƒ) 
SDDM. Phan Ngọc Minh ƒ) 100DM. Trần Tủ Ảnh [) 20DM. Nguyên 
Thị Tám (Việt Nam) 25DM. Trịnh Hoàng Tân (Sindelfingan) 10DM. 
Trịnh Diệu ảnh ( ƒ) 20DM. Phạm Thị Trương (1 SDDM. Nguyễn Thị Tú 
f); _80DM. Ấn danh ƒJ 5B0DM. Hứa Vĩnh Sỉ ) 150DM. Huyễn Hữu 
Kiểm [) 40DM. Dương Vũ Hương 10DM, Nguyễn Thị Chỉ {) 10DM. 
Đương Thu Lan È) Z0ĐM. Dương Thị Linh ƒ} 10DM. Huy Giang 
(Sehramberd) 30DM. Trần Văn Huyễn (Reutilngen) 25DM. Trân Xuân 
Hiền (Tuebingen) 500M. Huỳnh Hương (Lichtenstein) 30DM. Davona 
Mammoungviry 20DM. Thái Phước Hòa, Dụng, Thái, D. Thái 30DM. 
Để Kiến Châu (Stuttgarl) 30DM. Trân Thị Duối (Reullingen) 100DM. 
Nguyễn Thị Linh Ghi Ƒ} 20DM. Nguyễn Thị Thanh Ngọc () 25DM, 
Nguyễn Văn Báu {Sulsse) 100FS, Ngõ Lãnh Yến (Pháp) 200FF. Đoàn 
Thị Thanh Tứ (} 100FF. Lâm Hồng Đào () 100FE. Nguyễn Văn Kiêu 

(1 1DDFF. Dực Thị Hàa 200DM. Nguyễn Xuân Thủy 20DM. Huỳnh 
Quốc Tuấn (Donmund} 300DM. Nguyễn Thị Viên Phương (Main2) 
650DM. Nguyễn ¿kê Xuân (Ludwigshafen) 5DDM. Phạm Tấn Lực 
(Sulssa) 40DM. Để Thị Bích Chấn 200M. Ngõ Thị Thu Hương 50DM. 
Tiệm sašch Đức (Langenhagen) 150DM. Đoàn Thị Lan (Erlangen) 
80DM, HHHL ĐÐrt Nguyễn Thị Mở, Trịnh Văn Thỉnh (Essen) 30DM. 
Vương Đức Đại (Pháp) 20GFF. Torré grossa Ha () 100FF. Gđ Báo 
Tăng (Laetzan) 100DM. Mai Thị Thu Vân (Aschen) 50DM. Mai Văn 
Cấm (Stolbarg) †G0GDM, Lễ Quốc Minh 300DM. Võ Văn Lâu (Bad 
Kreuznach) 30DM. Hoàng Yến () 20DM. Nguyễn Thị Hà Vinh 20DM. 
Huỳnh Thị Phượng {Berln) 30DM. Ấn danh 10DM. Nguyễn Thị 
Quỳnh Chỉ (BÌ 100M. Trần Cẩm Châu 50DM. Trương Đoàn Hòa 
(6alm) 20DM, Nguyễn Thị Bẽ (Koeln) 20DM. Lê Ngọc Dung {Ubstadi 
20DM. Pham Thị H. Sen # 20DM. Lễ Hoàng Trân (Bruehsai) 5DDMI. 
Nguyễn Thị Phong 10DM. Thạch Lai Kim (Kassel) 30M. Trần Thị 
Hiện (Koeln) 10DM. Điền Văn Nghĩa (Bauthelm) 50DML. Hoàng Thị 
Nga () S50DM. Phạm Văn Dũng (Hòa Lan] 50Gul, Thùy Trần (} e5Gui, 
Hoàng Minh Tuấn {Bad Beutheim) SDDM. Nguyễn Văn Chín SDM. Đỗ 
Thị Đẹp {Muenster) 2DDM. Ấn danh 20DM. Lữ Cẩm Toàn (Hamburg) 
BOÙM. Dương Đức Phát (Hannove? 20DM. Quang Chí Lương 
(Canada) 20DM. Lâm Thị Vân (amschaidl 10DM. Võ Thành Quang 
(Beyreuth) 30DM. Nguyễn Thành Vân {Bingen) 20DM. Tâm Schmidt 
{Laubach) 20DM. Lắm Hiền (Bad Iburg} SODM. Fam. La (Stutgar) 
30DM. Liâu Thị H. Vấn (Flannover} 50DM. Ấn danh ,80US. Trưởng 
Giang (Muenster) 20DM. Trân Hữu Nghiệp {} 30DM. Ấn danh 10DM. 
Huỳnh Tư (Bad lburg) 20ÖM, Đã Kim Oanh 10DM. Hứa Giàu 
{Monhalm} 1DDM. Ấn danh 130M. Đề Thái Hà (Gihorn} 20DM. Hùng 
{Cotthus) 10DM. „Hoàng " 10ÖM. Trần Nhựt Quang (Ibbenbueren) 
20DM. Diệp Hồng, Chảy (Lastzren) S0DM. Trân Quang Biểu 
(Muanatar) 20DM. Trần Đào „) 20DM. Trưởng Mỹ Ảnh [) 20DM. Bùi 
Văn Hiệp {iserlohn) 50DM. Trần Thị Hướng (Hannover) 10DM, Trân 
Thị Tài (3abenhausen) 20DM. Ngô Ngọc Anh (Bad Iburg) 200M, Lưu 
Dũng (Goettingen) 20DM. Nguyễn Minh Hiểu 20DM. Nguyễn Đình 
Tĩnh (Nuernberg) #DDM. Trân Chương Phú (Braunschwelg] 1OÔDM, 
Trương Bích Trường (Forts) 200M. Nguyễn Thị Tâm tHannover) 
†0DM. Lê Thị Đích Thúy , (Raristuhe) 20DM, Nguyễn Thị Hồng 
(Kaiserlautern) 5DDM. Nguyễn Thị Chín (9 50DM. Trân Quang Trung 
(Qberhausan) 20DM. Phạm Bích Liên (Potsdam) 1GDM. Pham Anh 
Tuấn (") 20DMM. Đức Linh (Schwed0 1ðDM. Lý Phần Thg (Goettingen) 
20DM. Gđ. Phước Lộc Thọ (Hàa Lan) 100Gul. Gđ, Lâm Bình Chí [] 
28Gul. Trân Văn Tạo (} 50Gul. Đào Thị Sương Ÿ) 50GuI. Lý Kiến Phi 
{ŠSaarbrueoken} 30DM. Trịnh Hi {} 50DM. Lý Kiến Cường (} 30DM. 
Nguyễn Hùng Cường (Oberhausen) 200M. Thái Xuân Phúc (Hòa 
Lan) #0DM. Phạm Mạnh, Hà (Koblanz) 10M. Tăng Ngọc Lệ (RastadU 
†0DM. Nguyễn Ngọc Mẫn {) 10DM. Lê Nhất Hiền (Mamtalt BBDM. Ấn 
danh 5US. Lý Muội Thời (Hamburg) SODM. Qỗ Hạnh Niệm 
(Hannovei| 4000M. Gđ. Thiện Ý (9 50DM. Nguyễn Thị Tiên (1 50DM. 
Nguyễn Văn Chương {Kerlsrahe) 20DM. Lê Văn Mỹ {} S0DM. Nguyễn 
Ngọc My () 100DM. Lương Thị Ngọc Trân [) 20DM. Lương Thị Bảo 
Trân (} 1DDM. Lượng Thị Hoàng Trân (ƒ} 10DM. Thái Thị Thị (Aachen) 
20DM. Lễ Đại (Erangan] S0DM. Lễ Thị Thụ Thủy (Begensburg) 
5DDM. Trần Ngọc , Xuân Án S0DM. Hoàng Thị Thuận (Koaln) 2D0DM, 
HHHL ĐH Hà Tống Giang, Đoàn Thị Yến (Eranxfur} 50DM. Tuýỷ 
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Hương + Phạm Đăng (Kassall 100DM. Trân Hồng Sương (Berlin] 
BODM, Nguyễn Văn Mỹ (} 30DM. Hồ Thị Ngọc + Bích () 20DM. Trận 
Nguyên Ảnh {Bomilitz} 30DM, Mai Bích Lan (Nuarnbarg) 30DM. Trinh 
Thị Thanh () 20DM. Nguyên Lạc (} 80DM. Vũ Thị Mai Hiên (Goslar) 
30DM, Ngô Quang Khải (BỀ 50DM. HHHL ĐH Ngô Văn Nghị + 
Nguyễn Thị Kiều. Nguyễn Thu Thủy (WitỞtlich) 50DM. Hứa Xuân Mai 
{6tutgar) 20DM. Trang Thoại Phương (Celle) 3DDM. Gđ. Bùi Đình 
Phú (Unna) 5DDM. Gđ. Thái Phi Long + Trần Thị Liên {Đan Mạch} 
S0DM. Táo Hòa (Immenstad) 300DM. Nguyễn Văn Lễ (Meu Lm) 
100DM. Phan Anh Hồng (Raullingen) 100DM, Lai Ngẹc Hiải 
{Frankfur 1Ö0DM. Diệu Tnd (Koein) 400M, Chiêm Liên ¿Aitankirchan) 
20DM. Nguyễn Văn Trung (Frledrlchshatan) 20DM, Trần Ngọc Anh 
{Btadtallandor) 100DM. tễ Văn Tiên (Halzhausan) 20DM. Nguyễn 
Thủy Liên (Essen) 25DM. Trân Thị Chỉ 20DM. Qđ, Nguyễn Quang 
Kiên 1SDM. G4. Nguyễn Thị Thanh Hương 200M. Liêu Nguyệt + Mỹ 
Lộc Z0DM. Nguyễn. Tiến Đức + Trân Đình Chiến #0DM. Phạm Ngọc 
Bình 1ODM. Nguyễn Thế Việt 20DM. Đoàn Anh Tuấn + Kim Yến 
1DDM. Phạm Thị tiạnh + Tạ. Hồng Thái 30DM, Nguyễn Thị Bỉch + 
Đoàn Xuân Dũng 30DM. Nguyễn Thị Nội 10DM. Gđ. Tzân Quốc Toàn 
2DDM. Nguyễn Hoài Nam 20DM. Trân Văn Tiến + Phạm Thị Khai 
SDDM. Huỳnh Văn Phát 50DM. Phạm Thị Hồng Thái 10ÖM. Nguyễ 

Thị Thủy Tiên S0DM. Long Thủy 200M. Phan Ngọc Hải 7DM. Vũ Thị 
Minh Sửu SDM. Trận Việt Hùng + Việt Long 20DM. Huỳnh Hea 10DM, 
Nguyễn Thị Tuyết 10DM. Giang: Doanh S50ÐM. Nguyễn Văn Mai 
200M. Lâm Ngọc Minh 20DM. Trân Huy Hoàng 20DM. Nguyễn Thị 
Thu Hương 10DM. Trân Thị Thúy + Hoàng tải 5ODM. Hạ Quốc Anh 
+ Nguyễn Thị Liên SDM. Qđ. Phạm Trọng Khánh †0DM, Nguyễn 
Bích Liên 1DDM. Gđ. Đồng Tố Thịnh 10DM. Nguyễn Thị Dung + Minh 
Lương 20DM. Bui Xuân Tỉnh + Kim Hương SGDAM. Dương Khánh Vinh 
+ Thu Hương 20DM. Vũ Văn Minh 100M. Đào Thiện Mân 20DM. Lễ 
Văn Minh 10ÓM, Nguyễn Nhân Nghĩa 20DM. Bùi Thụ Hằng 20DM: 
Nguyễn Văn Hải + Ngạc Ảnh 20DM. Nguyễn Văn Thoại 10DM. Phạm 
Thị Thảo 20DM, Gđ. Đậu Hùng Sơn 1SDM. Đoàn Thị Thắm 100M, 
Dướng Cao Sơn 200M, Cường Vân 20DM. Trần Trung Hiếu 20DM. 
Nguyên Ngọc Thắng + Minh Hiền 100M. Định Đăng Vĩnh i0DM. Vũ 
Thị Hương 20DM. Nguyễn Đình Đoàn 10DM. Trân Văn Đông 200M. 
Dương Công Đoàn 20DM. Nguyễn Văn San t0DM, Nguyễn Minh 
Phương + Hông Ngọc 20DM. lê Thị Vượng 20DM. Lễ Thể Dụng + 
Nông Thị Tuyết 20DM. Nguyễn Minh Tuấn - Hải SDDM. Phạm Thành 
Văn - Thắng 30DM. Nguyễn Thị Dung - Ngọc Kim 20DM, Bùi Thị Cát - 
Lễ Thị Thu Nga 20DM. Phạm Xuân Phong 60DM. Trần Thị Minh - Nga 
1B0DM. Hồ Phi Kevin 1DDM. Phan Liên Tịnh Nữ 80DM. G4. Nguyễn 
Ung 40DM. Trực Lang 100DM. Gđ. Nguyễn Khắc Tuân 18DM. Đồ Lễ 
Quyên 20DM. Trân Gông Lợi 50DDM. Đồ Thị "iương 20DM. Đỗ Hải 
200M. Phạm Lam Giang - Tiến Tùng ‡0DM. Phạm Đình Huy TOBDM. 
Phạm Quốc Chính - Thủy 200M, Fam. Nguyễn Công Dinh 10DM. 
Ngõ ThỊ Thắng S0DM. Thái Cẩm Huê 100DM. Phan Šy Hoa Ngọc 
20DM. Nguyễn Tuấn 10DM. Phạm Văn Phong 10DM. Fam,Ô Nguyễn 
Quang Hưng 3BDM. Phạm Anh Dũng 30DM. Phùng Hải Yến 20M. 
Trân Thị Chi 20DM. Lử Thục Lan 20DM. Trần Văn Lợi 10DM. Trần Thị 
Hằng 10DM. Phạm Hằng Hướng - Thu Hồng 40DM. Đào Kim Anh - 
Dũng 70DM. Lê Thị Mộng Ngọc 20DM. Phạm Hồng Thự 10DM. 
Nguyễn Thanh Khương + Quỳnh Anh 50DM. Phạm Quốc Thắng 
S0DM. Đào Tiến Long + Thủy Hà 10DM. Kiều Thị Hoàn 1DÔM. Lễ Thị 
Tuyết Hoa S0DM. Phạm Xuân Xứng #0DM. Vương Quế Lan 18DM. 
Vũ Quốc Cường 10DM. Nguyễn Thị Thanh 300M, Nghiêm Minh Mẫn 
20DM. Đã Thu Thanh 20DM. Nghiễm Trọng Tuấn 30DM. Nguyễn Đức 
Hiệp 30DM. Hoàng Thị Hán 40DM. Nguyễn Quốc Tuấn Đ0DM. 
Nguyễn Văn Thắng #0DM. Nguyễn Hải Yến †ÙDM. Nguyễn Thị 
Thống Nhất 1DDM. Lôi Gông Thành 200M. Phạm Văn Xuân †DDM. Lễ 
Thị Tuyết 10DM. Bùi Văn Vinh 30DM. Trần Quốc Tuấn 20DM. Tạ 
Thanh Bình 1DDM. Hải + Hà 10DM. Fam. Hữu Chung 10DM. Vũ Thị 
Hệ 20DM. Nguyễn. Quốc Tuấn + Thu Hà 50DM. Hoàng Văn Nhân 
20DM. Lễ Xuân Thủy 10DM, Để Thị Thu Hằng 30DM. Nguyễn Công 
Thành 10DM. Lưu Kỳ Văn Z0DM. Lễ Bịch Phương + Quốc Anh 10DM. 
Trần Quang Thanh 0DM. Đoàn Quốc Tuấn + Thanh Hà 200M. Vũ 
Xuân Khối 5DDM. Trân Thị Minh Tâm 200M. Dương Tuyết tinh 10ÐM. 
Lý Hãng Nguyên 20DM, Lý Hồng Đức 20DM. Nguyễn Văn Tý 20DM. 
Nguyễn Thanh Dung 100M. Quách Thị Loan 1DÖM. Nguyễn Văn Hoa 
500M, Bui Đàm Khánh 20DM. Lễ Anh Tuấn 1ÔDM. Triệu Thanh 
200DM. Hệ Khả Thi 20DM. Fam. Ngệ 300DM. Vĩnh Lợi 50DM. . Nguyễn 
Thị Bắc Nam 20DM. Vũ Văn Hùng 10DM. Phan Thống Nhất 20ÖM. 
Đạo Công Quang 10DM. Vũ Thị Hương 50DM. Lê Ảnh 20DM., 1ã Thị 
Hải 30DM. Trần Trung Hải 20DM. Để Văn Chung 10DM. Nguyễn Đình 
Thắng †0DM. Đào Xuân Tuấn BDM. Lư Tn| Liên 20M. Vương Ánh 
Tuần „+ Minh Hải 20DM. Phạm Doanh - Nguyên Khanh 1ODM. 
Nguyễn Thị Bảy £0DM. Nguyễn Văn Tính + Anh Đào 20DM. Quang 
Thuật 500M. Giang Lang San + Lệ Huyền 50DM. Nguyễn Văn Ngư 

40ÐM. Karin Lê Nga Lương 50DM. Fam. Lương Minh S0DM. Nguyễn 
Thị Nở 30DM. Để Thị Thanh Vân 300M. Tong Thiệu Chị 200M. Văn 
My Họa + Ngạc Khôi 300M. Thanh Thanh Tâm 500M. Bùi Thị Nữ 
£#0DM. Trân, Thị Ghết + Ảnh Đào 100DM. Nguyễn Văn Lý 10DM. 
Trương Tuấn Nghĩa S0DM. Phạm Duy Quang + Thủy 100M. Lễ 


: Quang Đạt 10DM. Nguyễn Thị Hồng Hoa S0DM. Nguyễn Thanh 


Khang 20ÒM. Nguyễn Thị Phương Lan 10DM. Nguyễn Văn Thè + Bủi 
Ha 1DDM. Phạm Quyết Thắng 10DM. Duy Thành - Duy Bình 200M. 


Phạm Mình Sơn 20DM. Nguyễn Văn Nhụng 200M, Trướng Thị Thanh 
Hải 20DM. Nguyễn Hưng 200M. Đức Huy 10DM. Tăng Cảnh Thai 
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Đoàn Công Hà {Đad Iburg] 1ðDM. Vương Đức Cường (Brorne) 2DDM. 
Lễ Thị Bạch Tuyết (Bad Kreuznach} 2DDM. Nguyễn Thiện Tín 
(Badanbach) †DÖM. Bùi Thị Ngọt (Bergkamen ruenthe) 20DM. Lâm 
Toe Sanh (Bao Friedriehshalll 10ð0DM. Phạm Văn Lượng (Bad Essen) 
£0DM. Bùi Thị Kim Cúc (Bag rloennigen) 20DM. Nguyễn Duy Hạnh 
(Bad Hersfeld} S0DM, Nguyễn Hải Anh ƒ) 10DM, Lá Thanh Hải (Bad 
Salzdetrturs) 1DDM. Nguyễn Đình Hải {Bad Harzburg) 50DM. Trịnh 
Thị Thủy (Babenheusen) 20DM. Nguyễn Ngọc Mạnh (Bad 
Salzungen) 10DM. Nguyễn tiêng Tư (} 30DM, Bùi Văn Duyệt 
(Bahnsdarf) 20DM. Hoàng Thị Dung [") SDM. Bùi Văn Sỹ (} SDM. BI 
Thị Hảo (} 1DDM. Trang Thị Ngọc Hoa (Bad Oaynhausen) 50DM. 
Hồng Nghiêm Bình (") SODM. Fam. Dương jBarrtrup) 11D. Vũ Thị 
Hoàng Anh (Bad Schussenriled) 100DM. Nguyễn Thanh Hải (1 
1000M, Nguyễn Hữu Đạt (Buedingen)} 10DM. Nguyễn Minh Hiên ƒ} 
2GDM. Nguyễn Tuấn ƒ) 100M. Ngô Trung Hiểu (Burg) 1ÔDM. 
Nguyễn Tân Tài {Burg Wedel) 10DM. Nguyên Đức Thắng [) 1DDM. 
Kim Oanh ƒ} 10DM. Thu Dung Yến {) 20DM. Hoàng Thị Hoa 
(Boeltehrenberg) 20DM. Trịnh Phi Vũ (Berimj 2DDM. lê Thanh Châu 
Ÿ) TDDM. Mai Anh Hoan (} 20DM. Nguyễn Thanh Hải ("} 10DM. Trần 
Tuấn Đững (} †ðDM. Lê Quang Đạo () 100M, Bùi Thị Xuân Thu (} 
20DM. Trần Thị Thúy (*} 20DM. Lê Thành Long () 200M. Đoàn Hữu 
Trung () S0DM. Lai Hãng Vinh ƒ) 20DM. Định Duy Nguyễn (} Z0DM. 
Nguyễn Thị Huệ () 10DM. Đặng Văn Hùng (') 2z0DM. Nguyễn Thị 
Minh Tâm {} 20DM. Đào Thị Như Oanh (} 1DDM. Lễ Thị Tường Văn 
[} 100M. Phạm Quốc Trung (") 10DM. Nguyễn Minh Chiến (") 50DM. 
tê Thị Hiền (1 28DM. Lương Thị Thủy Hằng (") 20DM. Lê Ngọc Long 
(} 20ÐM. Trần Thanh Thịnh {) 20DM. Cao Hợp- Đức (} 40DM. 
Nguyễn Văn My (} 20DM. Trần Kim Thắng {) 20DM. Mỹ Lễ Tran ("} 
2Z0DM. Thiện Tánh [} 100DM. Nham Tấn Thanh (} 20DM, Nguyễn Thị 
Quân () 20DM. Định Thị Ngọc Sến (} 10DM. Dàm Quang Mậu (} 
#0DM., Đăng Tú Quế (] 108DM. Asia Food (3 †D0DM. Nguyễn Văn TỰ 
Ÿ) 20DM. Lý Vĩnh Va (} 50DM. Ngõ Bình Như [] 1DDM. Đào Tiền 
Dũng (3 20DM. Nguyễn Tuấn Hùng () 1DDM. Sy Sau Ngọc (} 30DM, 
GĐPT Chánh Niệm (} 100DM. Cao Thị Chí (1) 20DM. Ngõ Thị Thu Ba 
(Braunschwelg) 20DM. Nguyễn Ảnh Tuần (} 100DM. Lý Thị Phon [) 
4DDM. Trần Duyệt Như () 20DM. Frau Lễ {) !†0DM. Hàn Thi (} 


100DM, Đề Văn Kiên ƒ') 50DM, Dương Khánh Nam ƒ} 30DM. Đề Thị 
Kim Nga () 100M, Phan Ngọc Dương () 20DM. Nguyễn Thủy Nụ 
(Burgder) 1DDM. Nguyễn Xuân Lộc (} 10DM. Tuấn Thu Ƒ} 10DM. 
Nguyễn Thể Minh () 10DM. Trần Văn Thuyên (Bremen} £20DM. Lý 
Tuyết Liên ƒ} 110DM. Nguyễn Thị Thuận () 10D, Trần Văn Gác (') 
S0DM. Lương Văn [lâm () 10DM. Fam. Mạch {) 200M. Võ Văn Ngắn 
{) S0DM. Fam. Kha Tiên (} 50DM, Trần Ty (Borken/rlessan] #0DM, 
Định Văn Đông (Bergkaman) 20DM. Fam. Phạm () 20DM., Nguyễn 
Hồng Dương (3uehholz) †0DM, Lễ Thị Ngọc Hân (1 20DM. Lê Thanh 
Tùng (Buecken] 1DDM. XE Đình Nghĩa {3randanburg} 1DDM. Đào 
Minh Nguyệt ƒ) 10DM. Nguyễn Minh Xuân ('} 20DM. Nguyễn Thị Sởi 
ƒ) 30DM. Hồ Thị Trung (Bialeleld] 20DM. Nguyễn Trâm () #0DM. Lê 
Thị Mền Ƒ} 13DM. Đoàn Tường Khánh {) 20DM, Trưởng Ngọc haa (} 
Z0ÖM, Nguyễn Thị Tuyết Nga (3 20DM. Nguyễn Thị Bái () 5ÖDM, 
Nguyễn Thị Phụng ?) 30DM, Nguyễn Ngọc Thơ (Oham) 20DM, Hồ 
Quốc Hai (Gleopenburg) 20DM. Trân Thị Phương (Calla) 10DM. 
Nguyễn Thị Đàm (} 10ÖM. Nguyễn Thị Ngọc ƒ) 10DM, Đặng Lưu 
Hòng Nga (Grimmitschau) 160M. Vũ Tuần Anh (Glausthail 20DM, 
Nguyễn Tiến Dũng (Cottbus) 10DM. Nguyễn Kim Khánh ƒ} 10DM. Vũ 
Kim Kiên () TðDM. Trân Thị Tuyên (] 1DDM. Vũ Thị Thanh (Chamnitz† 
1aDM. Nguyễn Lan Anh (Chemnitr) 20DM. Đương Thị Hương {} 
E0DM. Nguyễn Đăng Hậu ("1 50DM. Phạm Thị Họa h 30DM, Dương 
Quỷ Lâm {} 50DM. Đoàn Văn Thành ƒ) 300M. Đã Kim Vân (1 30DM. 
Đào Thị Tỉnh (} Z0DM. Cù Thị Thái Hằng (ƒ} 50DM. Nguyễn Thụ 
Hương ƒ) †50DM. Lâu Văn Văn (} 20DM. Trương Ngọc Minh [] 
10DM, Phạm Thị Nguyệt () 20DM. Đồ Văn Thắng (} 20DM. Hồ Phước 
Hải () 20DM, Bá Minh Long (} 80DM. Nguyễn Phúc Nga - Sơn (} 
†0DM, Nguyễn Song Tùng ƒ} 100DM, Nguyễn Xuân Mền ƒ) 100M, 
Nguyễn Ngọc Tâm (} 7DM, Phan Mạnh Thắng () 20DM. Thiên An (1 
100DM, Nguyễn Thị Liên ƒ} 30DM. Nguyễn Tuyết Nhung (3) 20DM. 
Hoàng Hoài Anh ƒ} 20DM. Phạm Chí Dũng () 20ÐM. Phạm Văn 
Dương ƒ} 10DM. Nguyễn Ngọc Tâm {ƒ) 31DM. Trần Mạnh Long {} 
20DM. Phương Chỉ (Darmstadb SDDAM. Nguyễn Ngọc Điệp (} 50M. 


` Nguyễn Quang Hoài (Diepholz) 20DM. Phan Ngọc Bích ƒ) 4DDM. 


Trương Nam Long (Dueran) 40DM, Nguyễn Minh Ảnh {D'dor) 20DM. 
Phạm Văn Đoan () 20DM. Nguyễn Minh Huệ (} 200M. Lê Thị Thu 
Trúc (Delmenherst) 20DM. Lễ Thị Ngọc Tú {} 10DM. Đương Xuân 
Trường (Doebein) 50DM. Trần Văn Hải (Duisburg} 200M, Dương Đắc 
Cương ƒ} 20DM. Thái Kim Huê ƒ} 30DM. Trấn Siêu Yến (} 30DM. 
Nguyễn Thị Thanh Thủy (} 20DM. Đặng Gia Thân (Dortmund) 20DM. 
Bùi Hồng Nhung f} 20DM. Triệu Sinh Lâm (}_100DM, Nguyễn Thị 
Thái ƒ} S0DM. Trương Diễm Hồng [} S5BDM. Triệu Xuân Tuyết (] 
S0DM, Đặng Thị Văn Ủ} 10DM. Thanh (Dresder) 7DDM. Vũ Định Hải 
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Phạm Thị Bích Kiểm ƒ} 20DM. Nguyễn Thị Hồng Thủy (} 80DM. 
Phủng Thị Bình () 40DM. Oềng Hồng Hải (3 2DDM, Trần Thị Minh £) 
40M. Nguyễn Thị Mai Hoa (} 40DM. Đồ Xuân Ngọc {) S0DM, 
Hoàng Việt Sơn () 20DM. Nguyễn Thanh Danh (Essen) 20DM. Võ 
Thanh Nao ƒ) 1DDM. Nguyễn Bá Khương (Eggingen) 20DM. 
Nguyễn Giang Tuyên (EisanhuettenstadÙ 200M. Nguyễn Khắc Dũng 
(Esalingan] 2O0DM. Nguyễn Đăng Khoa (Elbau) 35DM. VƯơng Quốc 
Anh (Elilriehi 2GDM. Nguyễn Thị Minh Khanh (Edewecht) +0DM. Tệ 
Mình Nguyệt (Eberswalde) 20DM. Lê Quang Minh (Egein} 4GDM. Võ 
Trân Cương (1 50DM. Lễ Đức Quang {) S0DM. Tăng Quốc Việt 
(Erknel) 20DM., Tạ Thị Vân Anh (Ebarswalda) 50DM, Nguyễn Thị 
Thanh Hương (Emden} 1DDM. Nguyên Kim Yến ( 20DM. Lễ Thị Lan 
Dung 3 1DDM. Khanh Lê (3 6DM. Nguyễn Thị Lan (Eisenach} 40DM. 
Phạm Vũ Thị Đức [} SBDM. Nguyễn Quốc Tuần - Đoan Trang (] 
1D0DM. Phạm Thị Vinh Ƒ) 50DM. Đào Duy Sơn [) 2QDM. Đào Minh 
Ngọc () 20DM. Nguyễn Đăng Thiềm (J} 310DM. Trân Văn Để 
(Erlangen) 10ðDM. Nguyễn Thị Khang ƒ) 10DM. Vũ Thị Chị () 20DM. 
Đăng Tươi (Ertud) 20DM, Nguyễn Đăng Chiến (} 100DM, Tạ Huấn 
Đức () 20DM. Trần Thị Tám () 20DM. Nguyễn Như Ngọc (} 20DM. 
Nguyễn Việt Hùng ƒ} 40DM. Vũ Ngọc Long ƒ} 20DM. Nguyễn Thị 
Thửm (} B0DM, Hoàng Văn Quyết ƒ) 2DDM. Vũ Thị Nga {) 20DM. Tạ 
Việt Thông (} 2ODM. Vũ Thị Thụ Hà {} S0DM. Tổ Hồng Sơn (} 200M, 
Vũ Kỳ riạnh ƒ} 20DM. Đã Thị Thoa [} 40DM. Dương Quốc Cường ( 
SODM, Nguyễn Cao Thắng {) 50DM. Nguyễn Mạnh Hùng ƒ} 10DM. 
Nguyễn Tiên Sơn ƒ} 5DM. Vũ Thị Thu Hương [} 20DM. Phạm Ngọc 
Binh (") 10DM. Ngọc Minh Kha {) 30DM. Đức Ninh (3 10DM. Bùi Thị 
Vịch [) 5BDM. Bùi Văn Tài (") 50DM. Chu Thị Hướng {) 10DM. La 
Minh Đức (} BBDM. Phạm Ngọc Hiển (} S0DM, Nguyễn Thị Trà My (} 
20DM. 


ĐH. Tùng Vân (Einbeck)} 20DM. Toàn Anh - Bích Hồng {') 30DM. Ngõ 
Thanh Xuân (Fuldatal) tQBDM. Nguyễn Thanh Hải (Frelburg) 60DM. 
Nguyễn Viết Sơn (Fieeha) 3GD&A. Trần Xuân Hòa (} 30DM. Lê Văn 
Ruộng Í] 10DM. Tăng Khánh Nam (frankfur} 20DM. Vũ Thị Minh 
Hưỡng '} 30DM. Đào Mộng Long (Fuerth) 2GDM. Nguyễn Cao Tưởng 
Í) 10D. Fam. Châu {Frleroythe) 10M. Trương Chánh (} 500M. 
Trưởng Thanh iùng (} 200M. Lê Quang Thịnh (Laatren} 100M, 
Nguyễn Kỳ Thưởng (Luenon) 30DM. Đồng Trí (") 30DM. Ha Trang Luc 
Muol (Luenenburg) 20DM. Huỳnh Thế Động (} 20DM. Nguyễn Văn 
Bao (Ludwlgshafan) 10DM. Nguyễn Chí Báo (Lagelecklald} 20DM. 
Nguyễn Quang Vẽ (Lsinefordar) 10DM. Tam Schmldi (Lnubach} 
50DM. Vũ Thị Hồng Liên (Langendord) 20DM, Nguyễn Thái Giang 
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(.udwigsburg) 1DDM, Cao Minh Đức (Lindern) 20DM. Nguyễn Văn 
Tuyết (Imburg] 50DM, Nguyễn Hữu Nghĩa () 30DM. Nguyễn Khắc 
Võ (Lainafslda) 20DM. Trần Trọng Chí ƒ) 800M, Lưu Đức Thuận Í) 
20DM. Nguyễn Văn Quyên {LandashuD S0DM. Ngõ Văn Thuận ?} 
SODM. Nguyễn Thị Nhi 2 66DM. Bùi Duy Nam (Langanhagarn) 1ĐDM. 
Phạm Văn Mai (") 1DBM. Nguyễn Văn Be (Langelshair) 20DM. Phạm 
Thị Lạn {Lalblfing) 20DM. Phan Mạnh Hùng (Linz/fihein) 100DM. 
Nguyễn Trọng Việt (Limbach) 30DM. Tả Chung Nam (LippstadQ 
Đ0DM. Trịnh Thị Mai Hoa ƒJ 10DDM. Huỳnh Châu Long () Z00M. 
Nguyễn Thị Kim Ngản (} 40DM. Trịnh Ngạo Bích (Ahton Lehrte) 
20DM. Hoàng Kim Tuần (Lehrtei 100M, Nguyễn Thị Mậu ƒ} 50M. 
TrằnVăn Quang Ƒ] 1DDM. Nguyễn Văn Hòa (} 20DM. Phan - Đoàn ƒ*) 
1DDM. Nguyễn Đình Mạnh (Ioewenstein) 1DDM. Nguyễn Đình The ( 
†DDM, Bùi Ngọc Ảnh (Laipzig) TDDM. Ngỏ Văn Thuần {ƒ) 10DM. 
Nguyễn Thị Tuyết () 20DM. Dương Anh Túc (} 20DM. Nguyễn Văn 
Minh {} 20DM. Lê Tổ Nga () 500M. Đã Thu Hương { 5M. Dương 
Thanh Hai () 100M. Nguyễn Hà Thành () 200M. Đồ Thị Kim Oanh ?) 
10DM. Nguyễn Thị Diệp Ủ) 20DM, Ăn Văn Đoàn ƒ) 1DDM., Nguyễn Thị 
Lan {) 20DM. Nguyễn Minh Tuấn (} S0DM. Lê Thị Ngọc Thúy [} 
50DM. Ngô Thị Minh Châu Ÿ} 10DM. Nguyễn Bích Thủy ƒ) 10DMM, 
Nguyễn Thị Son ['} 10DM, Nguyễn Văn Chương (") 20DM. Phan Viết 
Tường () S0DM. Đặng Thị Kim Dung (} 10DM. Trân Minh Tú () 
20DM. Dương Anh Tuệ {} 10DM. Nguyễn Thị Vận () 10DM. Bễ Thị 
Thanh Nhàn (Gladenbach) 3GDM. Nguyễn Quốc Trung ƒ) SODM. 
Nguyễn Thái Tân {1 10DM. Bùi Thị Huyền Nhung ƒ} 20DM. Nguyễn 
Thị Lệ (Groaditz} 20DM. Võ Thị Kim {GieBen) 50DM. Lắm Đông Khánh 
(Guateraloh} 3GÖM. Trương Sử HÁẢ ()} 10DM. Thanh Ngạc 
buỆ SHHÚC ÔN 100DM. Lâm Vận: Yên: (Grofrosseln) 30DM. Nguyễn 
Thị Chiến (Goennhaim) 20DM. Phan Thị Gúc (Grimmitschau) 120M. 
Dương Văn Linh (Georgenzhal) 50DM. Lee Thuy Hanh (Ketheim) 
20DM. Thanh + Thủy (GruanstadU 20DM. Phạm Đăng Mam (Groô 
Zimmern) 10DM, Trân Đức Duy (Gruenbsrg) 100M. Nguyễn Ảnh Văn 
() 20DM. Phạm Thị Ngoan ƒ) 10DM. Nguyễn Cấm Lai (Gera) 10DM. 
Phạm Văn Hồng () 20DM. Nguyễn Thanh Quê {} 10DM. Phạm 
Quang Thắng ƒ) 20DM, Nguyễn Thị Lan (Geisa] 1DDM. Nguyễn tiải 
Khoát () 20DM, Nguyễn Duy Đồ (} 10DM. Chủ Hữu Quảng (} 50DM. 
Lê Phi Dung {narrenburg) 20DM. Đặng Văn Sơn (Geirden) 1DDM. 
Bùi Thị Thủy Họa () 10DM. Đồ Thị Thủy (} 20DM. Trân Tú Ngọc 
{Gifhorn) 20DM. Nguyễn Hoàng Anh (Gotha) 60DM. Nguyễn Hiồng 
Hạnh {) 20DM. Nguyễn Thế Quang (Garbsen) 13DM. Nguyễn Văn 
Nhiệm (} 20DM. Đào Thiện Mẫn {) 10DM. Nguyễn Văn Gia (1) 20DM. 
Nguyễn Tiến Dương (ƒ) BÒM. Nguyễn Quang Toàn [") 20ÖM. Nguyễn 
Kim Phượng (} 10DM. Hoàn (} 20DM, Trân Minh Hải (Gardelegen) 
10DM. Trần Thị Đặng Ƒ} 4ÖM. Rguyên Văn Chuẩn ứ 10M. Mguyên 
Ngọc Tuynh ƒ} 8ũDM. Lá Thị Tỉnh (} 20DM. Nguyễn Thị Duyên ƒ} 
20DM, Nguyễn Như Phương (} 200M. Lưu Văn Diệp [] 200M. 
Nguyễn Văn Hinh {)_20DM. Trương Tuần Ảnh ƒ} 20DM. Trần Thị 
Đảng () 10DM. Nguyễn Thị Hồng Lý [} 1DDM. Hà Thanh Phương (} 
10DM. Lý Lư Hoàng (") 10DM. Lễ Thị Hợp Í') 10DM. Trịnh Xuân Biên 
() 3DDM. Phạm Thúy Văn () 100M. Phạm Quốc Hùng () 30DM. Lê 
Thị Cương {) 20DM. Nguyễn Văn Hùng (} 10M. Nguyễn Xuân 
Nghiêm (Goottingen) 4DÖM. Nguyễn Thị Thủ ƒ) 40DM. Lâm Thị tuệ 
[} 20DM. Trịnh Mình (} 20DM. Trần Minh Tuần ƒ) 20DM. Võ Đăng Tài 
(1 50DM. Nguyễn Đình Chính () 10DM. Trần Thanh Nhụ ƒ) 10DM. Hỗ 
Văn Diêu (} 100DM, Nguyễn Thị Lý () 20DM. Võ Thị Thu Mai () 
20DM. Trân Mai Hóa (Halberstadl) 20DM. Mauyễn Tuấn Ảnh 
(Harpstedt) 20DM. Trân Thị Ngạc (Hoyersweda) SODM, Nguyễn 
Đường Ngà [Hattstedt 200M. Nguyễn Đường Ngọc (} 40ÖM, 
Nguyễn Đường Minh [} S0DM. Trân Thị Thủy (Hofhaim) 20DM. 
Nguyễn Thị V. Ú) 20DM. Nguyễn Định Tiên (Huejlnger) 20DM. Phan 
Văn Bình (Hassal) 20DM, Nguyễn Minh Tường (Hoys) 10DM. Bùi Văn 
Hùng () 10DM. Nguyễn Chí Tuấn (} 10DM. Ngô Thị Thức (Hespe) 
SDM. Nguyễn Quỳnh Anh (Hoie) 100M. Anh Tị + Chị Hòa 
(Helmbrechts) 10DM. Phạm Thị Vân (ƒ} 20DM. Nguyễn Văn Quyên 
(Hamkanrode) 10DM. Trần Thị Bay (Herns) 100DM. Nguyễn Phục 
Hưng (Harpsted) 10DM. Bùi Văn Thành {H'dorj 100M. Tu Phạm Thị 
Hỗ (Hottstadb S0DM. Nhung Gaisler (Hiadai 10DM. Phạm Thị Tô rioa 
(Hapanhohi} 20DM. Nguyễn Thị Ngọc (HesBan) 10DM. Nguyên Sĩ 
Hoài jHannigedorf) S0DM. Đào Xuân Tuấn (Hausentamin) 5DM. 
Nguyễn Tuấn Đức (") 1200M. Đăng Mạnh Thắng (rildesheimi SDM. 
Nguyễn Đuy Minh (} 100M. Vũ [) 10DM. Nguyễn Thể Quang {} 
20DM. Vũ Quang Thư [} 20DM. Nguyễn Việt Cường {) 20DM. Đào 
Xuân Việt {) 20DM. Cù Thị Phương (Helmstedi) 1ODM. Dương Sang 
{) S0DM. Huỳnh Thanh [} SDDM. Huỳnh Tú Dụng ƒ) 502M. Nguyễn 
Thị Nhị ƒ) SDDM. Nguyễn Văn Quang (Hòa Lan) 200M. Bùi Ngọc 
Thảo () SBDM. Nguyễn Thị Minh Thu (} 25Gul. Nguyễn Chiến Thắng 
{) 50DM. Phạm Mai Thanh (Hamein] 20DM, Nguyễn Ngọc Lân (} 
SDM. Nguyễn Duy Nam (} 10DM. Nguyễn Thành Lễ [} 20DM. 
Nguyễn Đồng Hải {) 10DM. Hoàng Huy {ƒ) 10DM. Giang Tân (} 
20DM, Chu Văn An () S0DM. Thiet My ƒ) SDDM. Nguyễn Gêng Thanh 
{} 10DM. Nguyễn Tuyết Chính (Hialie) 20DM. Tuyết Lan () 20DM. 
Nguyễn Hữu Sáng () 20DM. Nguyễn Quang Ninh () 20DM. Trân Văn 
Hoạt (ƒ) 200M. Vũ Thành Nam £) 50DM. Phạm Thị An (') 200M. Chiến 
ƒ) 1DDDM. Vũ Văn Minh () 4ðDM. Trân Văn Sinh ƒ) 1ĐÖM. Nguyễn 
Thừa Vân {] 200M. Trần Văn Điệp () 50DM, Trinh Việt Khoa 
(Hamburg) 20DM. Huỳnh Thị Kim Tuyến {) 20DM. Hồ Chánh Kỳ {) 
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50DM, Nguyễn Văn Tân (} 1000M. Lê Tú Hạnh ƒ) 20DM, Nguyễn 
Ngọc Kim () 100M. Trân Hoàng († 100M. Hiện + Nga £} 2Q0M. 
Nguyễn Hoàng Thanh ƒ) 50DM. Huỳnh Thị Tuyết ƒ) S0DM. La Nam 
Tường () 20DM. Trân Nhan Mỹ () 20DM. Nguyễn Kiên Tĩnh ƒ) 
80DM. Đăng Tuyết Anh (ƒ} 1DDM, Trần Hữu Đạm {1 200M. La Thu 
Sung () S0DM. rioàng Thanh Lâm (Hannover] 10DM. Lê Thị Bích Lan 
() 30DM, Lê Minh Khanh (} 20DM. Lê Thị Lan (2 50DM. Đào Thiện 
Mẫn (1 20DM. Thiện Hậu (1 300M, Nguyễn Thị Bich Ngọc [) 100M. 
Dương Thị Kim Ngân ƒ) 10DM, Thu + Tứ ƒ) S0DM. Klaus () 200M. 
Trưđng Văn San {ƒ) 10DM. TrânHữu Lợi (} 10DM. Ngẻ Mỹ Châu (] 
SODM. Thiện An - Toàn (` S50DM, Võ Mạnh Tuấn {1 200M. Hứa Thị 
Việt () 5DM. Ngụy Minh Thúy () 10DM, Trần Thị Xuân {ƒ} 20DM. Vũ 
Đức Hiến [} £00M, Nguyễn Vận Anh (} 20DM. Phạm Quan Hải ƒ} 
1ÔDM. Nguyễn Anh Vũ () 10DM. Phạm Thanh Phong [} 100M. 
Vương Ái Phương () 1QDM, Phùng Thị Hiền {) 20DM. Na. H. Anh [) 
10DM, Nguyễn Thị Kiều Liên {) 30DM. Phạm Tú Anh (} †0DM. 
Nguyễn Văn Minh (Jena) 50DM. Lẻ Nina (Jagsthausen) S0DM. Trần 
Quốc Hùng (lsernhagen} 100M. Lương Thị Đức [} 15DM. Hỗ Văn 
Minh (ldar Obarstain) 20DM. Trương Thanh Quản () 300M. Nghiêm 
Thị Xuân Hương {K<uezelsau) 20DM. Lý Anh Đào [] 20DM. Cát Huy 
Quang (Kasse) 1I0DM. Phạm Thanh Hải (Elingenberg] S50DM. 
NGuyễn Thị Chính. (Kalserlautern) 20DM. Viên Ä Nhí (Koblenz) 20DM, 
Võ Thị Năm (Klaken) 20DM. Nguyễn Hồng Tuyến {Krefeld] 10DM. Lô 
Văn Dân () SUDM. Diệu Lý () 20DM. Tiêu Chí Hùng (} 50DM. 
Nguyễn Văn Việt (<oaln] 10DM. Thái Kim Hia () SGÒM. Lá Trụng 
Dũng (Koathen] 10DM. Đỗ Thị Huyễn () T1DDM, Mai Đăng Hòa [ì 
2GDM. Lê Ngọc Hải ƒ} 10DM, Phạm Thị Thụ (} 40DM. Vinh Anh 
(Meckelfeld) 1DDM. Đồ Thị Cúc Backer (Maring) 1DDM. Trịnh Hồng 
Thợ (Moehlau) 400M. Lẻ Sgn - Hoa Lan ƒ} 10DM. Phạm HÍ, Xuân (} 
20M. Để Trung Phụng (Molsburg) IGDẢI Bùi Viết Thiệu 
(Marienburg) #GDM. Baoch Kim Yến (Mainz) 10DM. Nguyễn Thành 
Quấ (Moscow) 10DM. Nghiệm Minh Mãn 200M. Hà Thanh Bình 
(Meiningen) 20DM. Trân Thị Mạnh (Masch Hugsteten 200M. 
Nguyễn Tuấn Hà (Malnhausen) 20M. Nguyễn Thị Mai (Muelangen) 
S50DM. Nguyễn Đức Hảo (Molbergen) 20DM. Nguyễn Thị Hồng Kỷ 
(Musenburg) 20DM. Trân Ngọc Lan (Meisberg) 50DÀI. Phan Trạng 
Yên {Malntal} S0DM. Đặng Văn Lang (Markiohe) £0DM, Hỗ Chí riùng 
(Muenster) 20DM. Ngọc Ky ('} 1ðDM. Nguyễn Khắc Giang {) 1DODM. 
Hồ Lê Liyên () 20DM. Tan Chung Kiệt ƒ) 20DM. Yin Wor Leoung ƒ} 
50DM. Đỗ Tuyết Hà (Mannhaim) 20DM. Lý Hồng Nguyễn {ƒ) Z0DM. 
Đỗ Tuyết Phượng (3 10DM. Nguyễn Ngọc Gận (Magdaburg) 200M. 
Định Đức Bình (}) 20DM. riuynh Thị Mai Ú) ZzDDM. Đoàn Thanh 
Hướng Í*) 1DDM. Lễ Tiên Đúng (") Z0DMI. Nguyễn Sinh Viên {1 10DM. 
Phạm Đình Thanh {j 2ũ0DM. Bùi Văn Lần (} Z08DM. Vũ Thị Kim Dụng 
ƒ) 2DDM. Nguyễn Thanh Sơn () 50DM, Nguyễn Khắc Thung ƒ) 
10DM. Vương Trí Thư () 20DM. Ngô Thụ Hương”) 20DM. Nguyên 
Văn Ung ƒ} 20DM. Phan Ngọc Lắm [} 500M. Nguyễn Thị Kim Thanh 
{) 10DM. Phạm Văn Hiến (j ‡0DM, Sơn Hải Trung Ý} 1DDM. Đặng 
Quang Hùng (ƒ) 20DM. Nguyễn Công Trí (") 20DM. Đàm Thị Hội (} 
10DM, Nguyễn Văn Hùng () 40DM. Ngẻ Xuân Năm ƒ} 20DM. 
Nguyễn Văn Sức (") 60DM. Nguyễn Thanh Sơn £) 50DM. Khuất Thế 
Vinh ƒ) 20DM. Nguyễn Đức (Muenchan) 50DM. Nguyễn Văn Thanh 
ƒ} 20M. Hà Thúy Vưạng {} 10DM. Đồ Liên Hương {(} 20DM. Hoàng 
Thị Kim Loạn (} 20DM. Nguyên Thị Kim Hoa {Nuernberg} 20DM. 
Phạm Thanh Hương (} 20DM. Trần Minh Nhị {ƒ) 4DDOM. Trâm Thuận 
Đạt ƒ) 20DM. Bùi Thanh Hùng (} 20DM. Woltgang - Linh (} 20DM, 
Lưu Bách:Hùng () 3SDM. Phạm Văn Sơn [} 20DM. Aont HỆ mg Mại 
(NeguulmstorfJ 1OÖM. Ngõ Thanh Nghĩa (} 1GDM. Vũ riải Thach (} 
20DM. Hàn Khánh Tùng ƒ} 20DM. Hàn Tùng Lâm (} 20DM. Phan 
Quỳnh ƒ) 20DM. Đoàn Thị Mai {) SDM. Nguyễn Trường Sơn 
(Nordenham] 1DDM. Tan Khang - Lim Hui (Norderstad) 30DM. Đề 
Thụ Hiên (Netze) 100M. Vũ Hồng Quang {Neuetadb) 3DDM. Trương 
Thanh Mai {) 5BDM. Lâm Thị Hồng [Norddeich] 20DM, Trân Huẻ 
(Nordhorn) 20DM. Trần Bá () I00DM, Cheung Ngọc Hướng 
{Neuanbling) 200M. Khưu Nhan (Nienburg) 1D0DM. Ngụy Hứa Thu 
Ngọc (Oldenburg) 40DM. lê Hàng () 40DM. Hứa Thưởng Hưng ƒ} 
20DM. Lý Hồng Đức (} 20DM. Lý Thạch - Là Hồng (} S0DM. Huỳnh 
Thị Lý (Osnabrueck) 130DM. ChongTác Vo (} 24BDM. Chong À Quay 
{) 20DM. Chọong ng Mui ƒ) 200M. Hoàng Đức Thạnh 
{Oscherslaben) 20ÖM. Nguyễn Văn Quang {Obernklrohen) 20ÖM. 
Nguyễn Tấn Lực (Oalsnitz) 20DM. Lý Thanh Hai (Oetingen} 200M. 
Hàn Vĩnh Quang (Ostfilder) 200M. Trần Minh Đức (Pettansan) 
10DM. Ngẻê Văn Phước (P†forzhaim} 20DM. Đỗ Văn Thắng (Potsdam} 
20DM. Huỳnh Thị Lánh (Paderborn) 100DM. Đào Xuân Thái 
(Pfullerdor) 20DM. Trần Quang Thành (Papenburg) 20DM, Vũ Quốc 
Hoài ƒ} 100M. Lê Văn Mấn: (Plausan) 6QDM. Phạm Hoàng Tuấn {? 
100DM. Đăng Thị Hà (Peine) 1DDM. Trân Thị Bích Liên {) 200M. 
Đoàn Minh Thủy (3 1ÔDM. Đề Đan Tú (} 100M. Hà Quốc Dũng 
(Qualinburg) 25M. Phạm Văn Bái (} ?0DM. Đề Đăng HảI ƒ} 1DDM. 
Nguyễn Thị Họa (Rheine) BBDM. Đăng ThÍnh (Äoetha) 10DM. Nghiêm 
Thị Ánh Tuyết (Relchenbach) 30DM. Trần Bích Hằng (Ralland) 100M. 
Trần Thị Lệ Hiền (telchelsheim} 100M. Nguyễn Thị KÌm Lý ƒ] †0DM. 
Lý Hương Long (Rotenburg) 200M. Huỳnh tiểu Hoàng (} 20DM, 
Cang Văn Chỉnh (Racklingnausen} 20DM. Vũ Văn Kiầm {Relnetedt 
10DM. Phạm Thị Hiên {fiossbrum) 10DM. Trân Văn Thao (RoBdor† 
50DM. Chong Sy Mui (Hheda 20DM. Nguyên Văn Năm 


(Ragansburg] IQDM. Nguyễn Khánh Thị Lan (} 20DM. Đã Tuần 
Rathanow) 10DM. Phan Văn Toàn (J 10DM, Tưởng Văn Thắng (} 
10DM. Trịnh Quang Thơm (} 20DM. Bùi Văn Ghỉnh (3 #0ODM. Trần 
Đình Thanh (ennenbarg) 1DDM. Đào Anh Tuấn (Rathanow) 20DM. 
Trần Thị Hiển (Rheine) 100M. Nguyễn Danh Tính (Reinnsted) 10DM. 
Huỳnh Dung (Radolfzeil] Z0DM. Nguyễn Đức Thành Sprembsrg) 
SODM. Phan Văn Cơ (Stadteldendorfj 20DM. Ta Nguyễn Viết Tiên 
{Seevetall 20DM. Nguyễn Thị Ngọc Huệ f) £0DM. Lắm Văn Ba 
iSwadan) †0DDM. Bùi Hữu Hà (Sealze) 20DM. Trân Thị Hai () 10DM. 
Nguyễn Thị Kim Anh (Siekte) zGDM, Nguyễn Đức Khải (Suhl-Nord} 
†ñDM. Nguyễn Thị Tuyất Lê {Sehaidegg) 10DM. Bửi Thị Thanh Xuân 
{Schwabhelm) 50DM. Nguyễn Thị Cân (Stainanberg) 20DM. Vũ Văn 
Phú (Sehwetzigan) 50DM. Đồng Sỹ Khương t(Sigmailngen) 20BDM. 
Thu Huyền (SM) 20DM. Nguyễn Khuyến (Schwarzebarg) 50DM. 
Đăng Ngọc Hiện (Sindelfingen) 20DM. Lưu Thu Hương (GSoitat) 
10DM. Trần Đức Minh (Sangerhausen) 200M. Phạm Quốc Hưng 
(Satzbergen) 40DM, Đoàn Thị Đặng (Stigenstadi 50ÖM. Nguyễn Văn 
Thuần (Špeyer) 20DM. „Trưởng Hồng Bào [) 20DM. Nguyễn Trọng 
Thành /) 10DM. Nguyễn Văn Nhiệm Spaichingenj S0DM. Nguyễn 
Hữu Hậu (} 20DM. Phạm Thị Bích Hiện, (Schrozberg) SODM. Phan 
Thể Mỹ £) 40DM, Nguyễn Thị Ngọc ƒJ 1DDM. Lã Đức Bình (Sehwerln) 
30DM. Đăng Thị Như ƒ') 30DM. Nam Kussat (") 20DM. Phạm Thị Thu 
Hường (Schmalkalden] 20DM, Ngô Chỉ Quảng (3 20DM. Huỳnh Minh 
Canh {Schwedt) 1ODM, NGuyên Văn Ngàn (Stendal) 80DM. Nguyễn 
Thủy Lan ƒ? 10DM. Minh Lan (3 20DM. Nguyễn Văn Anh (9 20DM. 
Hưỳnh Ki: Trạng (Straubing] 1ODM. Trân Văn Trọng () 10DM. Trần 
Hạnh - Diệu iea (Seutenbach; 60DM. Võ Thị Hường (} 50DM. 
Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Staffur) 20DM. Nguyễn Chính Nghĩa (} 
20DM. Nguyễn Thị Thụ Thủy ƒ} 10DM. Nguyễn Thị Nhung - Kim Dụa 
(3 100M. Đoàn Ngọc Tuấn (} 20DM, Hoàng Dạo Thiềm (Stuttoar) 
20DM. Mã Thành [} 40DM. Mã Ngọc Anh [} S0DM. Dương Tuấn Phát 
[1 20DM. Trân Anh Tong (9 50DM. Thái Anh - Trần Trung {} 100DM. 
Trần Vũ Qường (Salzgifter) 50DM, Nguyễn Thị Thúy () 10DM, Hứa 
Thị Kim Oanh [) 20DM. Quỳnh Minh ƒ} SDM. Phạm Tuấn Hùng (} 
20DM. Nguyễn Văn ïam {Springe] B0DM. TrãnHuy Hiếu Ÿ 10DM. Lễ 
Thị Hệng (} SDM, Trần Anh Tuần (Saarburg) 20DM. Trân Xuân Hội () 
10DM, Nguyễn Văn Khang (Thale) 10DM. Ma Văn Hữu (} 10DM. Ngô 
Quang Trung (T: ©rgau} 30DM. Vũ Viết Thành ƒ} 20DM. Trần Quang 
Hưng {) 10DM. Trần „Thị Bích Thủy (} 25DM. Phạm Khắc Tỉnh 
{Tanhun) 20DM. Nguyễn Văn Lý (Tannenbronn) 100ÖM. Dương Thị 
Bạch {USA) 15US. Hứa Văn Dấu (} 20DM. Nguyễn Hồng Sơn (1 
20DM. Trần Thụ Hương (LJehlingen] 20DM. Nguyễn Văn Binh {Lletze) 
20DM. Thiện Như (LJalzen) 50DM. Nguyễn Văn Khanh (Viennenburg] 
10DM. Nguyễn Văn Cường (Verden} 10M. An Châu (Vechta) 20DM. 
An Lợi () 20DM. Fam. Lý () 10DM. Lý An Tôn ƒ) 50DM. Trần Quốc 
Dụ (raes) 20DM. Nguyễn Thị Bằng (Trefurj 20DM. Nguyễn Thị Linh 
(Tangarhuette) 16DM. Lưu Bá Cơ (3 20DM. Vũ Định Chư (Tangen) 
200M. Lê Văn Mười (Tutlingan] ZDDM. Trân Hùng Tâm (} 50DM. 
Nguyễn Đức Kính (Tangermuendel S50DM. Vũ Thị Khuyến 
(Waitersburg) 20DM. Bùi Phươn Hải (Wuerzburg) 20DM. Nguyễn Vĩnh 
Hảo () 20DM. Bùi Xưân Kính Ñ_20DM. Ngó Quang Minh () 20DM. 
Vương Tử Giang () 2DDM. Nguyễn Văn Long (1 20DM. Đề Linh Chiêu 
{) 30DM. Nguyễn Văn Hoàng (Wutha) S0DM. Ngo Ho () 30DM. 
Nguyễn Minh Tiến (Wildeman) 20DM. Phạm Văn Quế (Waldelburg] 
10DM, Nguyễn Thị Quyền {Winsen) 20DM. Đào Thị Tấn. (Werdan) 
50DM. Bùi Ngọc Yến achenhaim) 2QDM. Nguyễn Tủ Sn 
(Wsinbach) 20DM, Nguyễn Văn Tiến 1 10DM. Lễ Thị Thanh Hãng 
ÑWatherhamer) 1DDM. Nguyễn Thị Hiển (Werdau) 20DM. Đào Thị 
Tỉnh ƒ} 350DM. Nguyễn Thị Minh Phượng (} 50DM. Huỳnh Văn Lý 
(WIHen) 50DM. Mai Thị Cẩm (Wuppertal) 20DM. Huỳnh Như Nguyệt 
Wjesbaden}) 1D0DM. Lăng Thu Toàn (Wilhelmshaven)] 50DM. Quan 
Tổ Nữ WHV) S0DM. Trân Quốc Hiệp (Wasserleben) 12DM. Phạm 
Ngọc Tuấn (Wolfen] 40DM, Đăng Xuân Trương Woslfen) 5S0DM, ta 
Đức Chinh {1 B0DM. Vũ Tbị Thúy Lan Ÿ) 20DM. Lê Thị Minh Châu 1 
20DM. Nguyễn Thị Hải ('} 20DM. Nguyễn Thị Thủy Anh () 200M. Ð 

Như Ngà () 200M, Huỳnh Thị Tuyết (Warnigerode) 50DM. Hoàng 
Mạnh Hùng (} 52DM. Hà Văn Sáng (} SDM. Trịnh Xuân Phong () 
IDDM. Nguyễn Manh Thụ (Wnhlterhausen] 30DM. Diệp Văn Sơn 
5DDM. Dương Quốc Hùng (Wilhetmsdor 20DM. Lê Minh Hậu 
(Waldksppel) tÔDM. Triệu Trung Tâm AWidenberg) 50DM. Nguyễn 
Thị Mỹ Dưng (Wahnsladal) 1DM. Tô Phủ Thái WWolfenbuettal] 20DM. 
Lê Thị Thanh (Zwickau) 20DM. Nguyễn Thị Cham [} () 1ðDM. Hoàng 
Quốc Phú (Zeulanroda) B50DM. Thủy (} !#0DM. Hồ Thị Lâm 
{(Biatlghalm) 2ODM. Lâm Minh Bói (Speyer 100DM + 100DM 'HHHL 
ĐH Lắm Đạo Tứ. HHHỊ, ĐH Diệp Thể Cầm (Paderborn) 2.080DM. Lâm 
Thiện Ÿ (Hiagen} 200DM. Lưu Thị Hiếu ]00DM. Trịnh Diệu Huyền 
(8Indeflngen} 1 bao gạo, dầu ăn, muối. Dỗ Xuất Lễ Ất) 25 Kg bao bột 
ngọt. Rest. Dynastle (Hannovei) 10 bao gạo. Nguyễn Phú Đức ƒ} 20 
thùng đầu ăn, Gđ. Hệ Cháu ,\Neusatdt} 200 bánh dừa. Thái Kim Huế 
(Dulsburg) 1 máy quay cà rồi, GOOH Diệu Nữ (Stadthagen) 80 miếng 
xôi vị. Nguyễn Hoạnh: (Luanen 16 ,“g rau + cải. Trịnh Quếc Phong 
(Oloppenburg‡ Đồn cây + sửa. Đỗ Nguyên Huy Phương (8Stutgar) 
54 hình Phật Thích Ca và Quán Thế Âm + khuôn cỡ 35x45). Wasana 
Naite (Langenhagen} 2 bao gạo + rau cải + đồ hộp chay v.v. Hà 
Điền Long 2 bao gạo. GODH Thiện Ý (Hannovar) 2 bao gạo. Hạnh 
Tịnh (Berlln| 80 bánh bía. 


a TRAI TĂNG 


ĐH. Trần Thị Liêm (Đan Mạch} 100Kr. Sư Gô Hạnh Niệm (Chùa Viên 
Giác] 100DM. Sư Cá Hạnh Tịnh {1 50DM. Sự Có Hạnh Châu (} 
S0DM. Sư Cô Hạnh Ngọc {) 40DM. Sư Cế Hạnh Như TU 100DM. Sư 
Cô Hạnh Ấn Ð S0DM. Thiện M (Hannover] 60DM, Triệt + Khanh († 
20M. Hà Phước Nhuận l 20DM. Bác Viên Tuyết {Laazen) B0DM. 
Bác Minh Tôn ƒ) 50DM, Diệu Nhụy (} 20DM. Quảng Ngộ () 20DM, 
Võ Phước Lâu (? 10DM. Diệu Minh (Linden) 50DM. Hà Thanh 2Z0DM. 
Tâm Đức (Geneve) 50DM. Nguyễn Đình Lộc 400M. Phạm Anh Đũng 
20DM. Chủ Tám 20DM, Nguyễn Tuấn Anh {Brandanburg) 20DM. Lai 
Ngọc Hải 20DM. Nguyễn Thị Liên 20DM. Lẻ Thị Ty (Pháp) 20DM. Lä 
Quang Tường 4QÒM. Nguyễn Vận Chương (Karlsruhe) 10M, Trần 
Tuyyết Anh (SA) 20U8. Bác Diệu Anh 5S0DM. Tăng Mỹ Trân Z0DM. 
Nguyễn Tường Nhân 30DM. Gđ Bác Sáu Lầu ZDDM. Vinh 20DM. 
Thiện Hải 1DDM. Diệu Quang †DDM. Ho T. Dung 100Ö0M. Lượng Thị 
Ngọc Việt 20DM, Thái Kim Huê (Dulisburg) 1BDM. Cao Thị Lưu 10DM. 
Hoa Tâm 20DM. Nguyễn Thị Minh Sáu 10DM. Nguyễn Thu Hà 10DM. 
Punya 50DM. Nguyễn Thị Kìm Loan 10DM. Quang Kiềm (Hannovej 
20DM. Huỳnh Thị H. Xuân {Núarnbarg) 2ODM. Thiện Huê 50DM, 
Phạm Ngọc Binh 30DM. Diệu Mữ + Thiện Căn 30DM. Thị Lậc 20DM. 
Thiện Sơn 20DM. Diệu Tịnh =0DM. Diệu Hướng #0DM. Đạt Huệ 
B0DM. Phù Vấn 20DM. Mỹ Hạnh Lâm 20DM. Tăng Kim Lan 20ÖM, Bà 
Công 20DM. Lương T. Vân 20DM. Tĩnh Trọng Hiểu 20DM. Thiện 
Hạnh 30DM. Diệp Văn Sơn 200M. Lương Thanh 20DM. Phùng Thị 
Hiên 10DM. Đào Đức Nghĩa 30DM. Quảng Hiền {Hamburg) 20DM. 
Lương T. Vân 30DM. Vũ Huyền Anh 10DM. Trình Thái Vĩnh 10DM., 
Trình Thái Quang 10DM. Tĩnh Thái Hồng 1DDM. Thi Huệ 20DM. Đã 
Thị P. Thảo 20DM. Trương Lai 20DM. Toàn Thiềm 20DM. Hà Xuân 
Lan 10DM. Thiện Nữ 10DM. Bùi Thị Trầm 10DM. Trân Thị Nất 30DM. 
Diệu Kim (Hamhurg) 30DM. Diệu Anh (") 20DM, Diệu Ngọc [1 #0DM. 
Diệu Đạo (} 20DM. Thiện Tịnh 20DM. Tâm Bích 30DM. Thiện Đức 
20DM. Từ Diệu + „ Thiện Hữu (Stuttgar) S0DM. Dồng Sỹ Khương 
{Laiz) B0BDM. Nguyễn Văn Nhung (Laatzan) 20DM. Tiêu Thị Thì 50DM. 
Nguyễn Văn tioàng 1ODM. Từ Lượng S0DM, Mai Thanh Hương 
2DDM. Nguyễn Ngọc Chung 10DM. Thiện Thành 200M. Nguyễn Thị 
Hòa 20DM. Thiện Xuân 8GDM. Thiện l.ý 10DM, „Đàm Ngọc Văn 10DM. 
Đào Thị Liêm SDM. Diệu Thể (Koaln) 30DM. Trần Thanh Kim (Hanai} 
20DM. Ngô Ngọc Diệp {Hannove 20DM. Nguyễn Văn Trung S0DM. 
Ngạc Thanh 50DM. Quang Đông 10DM. Diệu Huệ 20DM. Tuần 10DDM. 
Lý Hùng Sơn SODM. Viêm 10M. Huỳnh Thị Hoàng 20DM. Thiện Ngộ 
20DM. Thái Cẩm Huệ 20DM. đ. Thiện Mậu + Thiện Huy 50DM. Từ 
Hùng 20DM. Phạm Thị Cúc 20DM, Lưu Nguyệt Ảnh (Đan Mạch) 
100Kr. Diệu Thanh ĐÓ 100KEr. Diệu Hoàng 300M. Thiện Hương 
(Essen] 20DM, Nguyễn Văn Thinh -(} 50DM. Lâm Thị Văn 
(Remschaidl) 10DM, Võ Thành Quang (Bayreuth| 20DM. Đỗ Thuận 
Phái (Hannover) 50DM. Lê Văn Mỹ (Karlsrohe) 590M. Trưởng Tấn 
Lộc (Laazen) 50DM. Vũ Thị Dấu (Aachen) 20DM. Giang Liêu + 
Chung Việt (Nuernberg} 10DM. Ga, Huỳnh Thanh + T. # {) 10BM. 
Trịnh Thị Thanh } 20DM, Nguyễn Lạc (3 30DM, Nguyễn Thị Yến Ð 
20DM, Gđ. Bửu Đạt (Marzia] 100DM. Diệu Thu (Nau Ulm) S0DM. Lý 
Văn Sang (Suisse) 100DM. Nguyễn Thủy, Liêm (Essen) 30GDM. Lễ Thị 
Minh Diện (Krefeid) 30DM. Đăng Thị Loan (} 30DM. Lý Tấn Vạng bì 
100DM. Đoàn sinh GĐĐPT Minh Hải (Norddaich) 160DM. Lễ Văn 
Trường (Karisruhe) 10BDM. Trương Thị Tâm Trang (Dan Mạch) 500K, 
Nguyễn Chính {Mundeisrup - Đan Mạch) 500Kir. Nguyễn Danh 
Thắng (Mannheim)_ 500DM. „Thiện Sanh 50DM. Nguyễn Văn Tân 
(GiaBan] 5ODM. Để Thị Hiển (Šulsse) 200Sch, Thiếu Mgọc (Đan 
Mạch) 500Kr. Đặng Thùy Liên (Schorndori 20DM, Nguyễn Thị 
Phưdng Mai (Lemwerdar) 20DM. Nguyễn Ảnh Dũng (Nuarnberg) 
20DM. Lê Văn Vinh (Wangan) 1D0DM. Gđ, Quảng Ngộ (Laatrer) 
100DM. Diệu Thêng Lý Tổ Hương 100DM, Diệu Klm Lý Tế Căm 
BODM. Diệu Anh Diệp Ngọc Diệp 50DM. Diệu Thiện Tiêu Thị Thì 
200DM. Thái Thị Tế Huyện + Q. Minh 100DM. Phạm 'Văn Đức S0DM. 
Tế Thành Quang 30DM. Nguyễn Tường Nhân 100DM. Nguyễn Thái 
Nam 50DM. Diệu Hương Vệ Thị Lý 100DM. Thiện Phát Hà Thị Lan 
Anh 50DM. Quảng Hiền Hộ Thị Hiếu S50DM, Lễ Minh Như 20ÐM. 
Huynh Thành SOÒM. Giang Lăng Phương 20DM. Trần Hữu Đức 
5OÖM. Võ Viết Đan 100M, Thiện Nguyện Lý Hùng Sơn 100DM. Phạm 
Thị Lan 30DM. Thiện Đứo Lâ Văn Phước SODM. Nguyễn Mạnh Hùng 
50ÖM. Diệu Thoa Z20DM. Tô Quốc Tuấn 20DM. Thiện Hà {Phạm Văn 
Sơn 20DM, Thiện Kim Phạm Văn Điệp 20DM. Thiện Tân Phạm Văn 
Tiển Z0DM. Trương Quang Trung 2Z0DM. Phạm Thị Bích 10DM. Vũ Thị 
Hiêu 4DM. Trịnh Thị Thanh S0DM. Lễ Thiệp 20DM. Thiện Hđu Trân 
Hữu Lộc + Từ Diệu Đề Thị Thanh Vân (Stutgart} 50DM. Nguyễn Hữự 
Diêu 50DM. Từ Phát Hồ Thị Thanh Bình 20DM, Huỳnh Hiển SöDM. Lễ 
Thị Ngạc Diệp SGDM. Giang Lăng Muối 10DM. Hỗ Đình Tuấn 10DM, 
Trung Nhân Huỳnh Thị Bá Hiên 20DM. Từ Đường Hỗ Thị Kim Hiểu 
SQDM. Huỳnh Thị Hồng Xuân SDDM. Trâm Thuận Đạt 25DM. Trâm 
Xuân Phượng #5DM. Từ Lạc Hồ Thị Kim Loạn 10ÖM. Diệu Tịnh 
Hoàng Thị Thủy 8IDM. Nguyễn Thị Kim Châu 1SDM. Giang Liên 
S0DDM. Nga + Ngệ †1ODM. Nguyễn Đình Tuệ 50DM. Lai Văn Trên 
S0DM. Lý Hùng Z0DM. GĐPT Chánh Dũng S0DM. Nguyễn Thị Yến 
20DM. Nguyễn Thị Kìm Sanh 20DM. Sukha Nguyễn Thị Bê B0DM. Võ 
Thị Mỹ B0DM. Ngẻ Quốc Hùng 300M, Lưu Đức Thọ PODM. Lâ Trần 
#0DM. Nguyễn Oanh Nguyễn Thị Yên 30DM. Ấn danh 20DM, Lạc 
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Anh S0DM. Nguyễn Phước Lộc S0DM. Ấn danh 60DM. Chỉ Hội 
PTVNTN §aarland + Trler + VPC 500DM. Lưu Văn Nghĩa (Hlanau) 
S$0DM, Lý Kiến Cường (Saarb) 50DM, Chung Văn Tân ƒ) 20DM. 
ly: Lăng Cui () 20DM. Đặng Thị Xứng (Lebach) 50DM. Dưỡng Thị 
ñ (9) 80DM. Huỳnh BÍch Nhung (Huelzweilar) 4DDM. Tiêu Chí Chung 
(8. Ingber) 20DM. Trân Ngọc Xuân (Minderlltgen) 200M. Nguyễn 
Thanh Tâm (Merzig) S0DDM. Lê Thị Ngọ (Loshelm) 20DM. Tâm An 
Nguyễn Thị Hoa (Jnna) S00DM, HHHI, ĐH Bùi Đình Phú. Trưởng Thị 
Lan (Pforrhelm) 50DM. G4, Thiện Tân + Thiện Hạnh (Hannovei) 
100DM. Gđ Như Thân () 500M. Nguyễn Thị Xuân Mai (Bremen) 
50DM. Qđ. Nguyễn Hữu Dư (Hòa Lan) 600Gul, Chỉ Hội PTVMTN 
Rettwell & VPO 100DM. Nguyễn Văn Nhiệm (Spalehingen) 40ÐM. 
Huỳnh Nghiệp Thanh () 200M. Trân Hải Hòa () 40DM. Châu Nam ) 
40DM. Nguyễn Văn Chín (") 30DM. Nguyễn Thị Lan () 20DM. Nguyễn 
Tiến Vinh (Schramberg) 41DM, Nguyễn Văn Lý (Tannanbronn} 400M. 
Trần Thị Bích Thùy (Karlsruhe) 20DM. Lương Văn Xinh () 50DM. Tôn 
Nữ Chung Anh () 20DM. Nguyễn Vân Chương (3 20DM. Trân Hùn 
Tâm (Tuttlingan) 100DM. Lễ Văn Mười {) 200M. Phan Văn Hữu É 
30DM. Nguyễn Thị Tiên () 20DM. Đoàn Thanh Hưng (Trossingen) 
50DM. Nguyễn Duy Uy (Mannheim) 20DM. Phạm Doãn Dương ([} 
20DM. Nguyễn Thành (} 20DM. Tấn Thu ) 20DM. Nguyễn Thị Dư (/} 
60DM. Thiện Xuân () 100DM. Diệu Đồng (} 100DM. Nhựt Trọng (} 
20DM. Tâm Trí (} 30DM. Nguyễn Xuân Đức (Tuebingen) 30DM. Chỉ 
Hội PTVNTN Frankfurt & VPC 500DM. Huỳnh Công Gử (Frankfur) 
50DM. Nguyễn Chánh Trực (Berlin) 50DM. Bác Phó () 200DM. 
Shouhour Hoang (Nuernbarg) 50DM. Lễ Thị Cao [) 30DM, Dào Hữu 
Chỉ (Hamburg) 100DM. Thiện Hà (Chùa Viên Giác) 70DM. Trân Văn 
Cổn (Sulsse) 1008, Nguyễn Minh Trí (Mannheim) 20DM, Cô Diệu 
Hoa 100FF. Nguyễn Minh Hoàng 50FF. Nguyễn Minh Triết 50DM. 
Minh Thông + Minh Hải + Diệu Hương + Diệu Tranh + Diệu Thuận 
50DM. Thị Muông 20DM. Ni Cô (Đan Mạch) 100K. Lê Văn Anh 
(Bremen) 10DM. Phạm Văn Dũng (Hildesheim) 50DM. Nguyễn Thị Hà 
(} 40DM. Nguyễn Ngọc Diệp (Meuss) 40DM. Nguyễn Thị Diệp () 
20DM. Nguyễn Thị Ngọc Hân (K.Ostheim) 20DM. Hộng Ngọc Phương 
Ú) 20DM. Nguyễn Văn Tâm (Wihalmshaven) 20DM. Đăng Thị Thu 
(Berlin) 50DM. Diệu Trang Ú] S0ODM. Nguyễn Đình Hiên () 5S0DM. 
Trần Huy Long {(Saarland) 20DM. Phạm Thu Hường (} 20DM. Trân 
Thụ Nga () 20DM. Trân Ngọc Giàu () 200M. Trần Kim Sang () 
20DM. Đỗ Ngọc Trọng (Seelze) 140DM. Ấn danh 20DM. Trịnh Hy 
(Saarb) BODM. Lý Trân Thư (Goetingen 20DM. Lê Thị Lang 
(Bremeroerde) 50DM. Nguyễn Thị Hiên () 50DM. Lê Văn Thiện 
{Hamburg) 50DM. Trần Nương Bảo (Frankfurj 20DM. Diệu Hương 
{Úc) 100DM. Hoa Tâm {USA) 40DM. Thái Kim Huã (Duisburg) 120DM. 
Huỳnh Văn Sang (Luebsck) S0DM, Đội Lân GĐPT Đức Quốc 100DM. 
Cô Thúy (Berlin) SDDM. Có Hạnh Niệm {Chùa Viên Giác) 300DM. Cô 
Hạnh Tịnh () 100DM. Cô Hạnh Châu () 100DM. Cô Hạnh Ấn () 
100DM. Thầy Hạnh Bảo () 100DM. Có Diệu Giác (ƒ) 200DM. Gđ. Trần 
Văn Quang Kính (Hannover) 170DM. Gở. Đồ Thuận Phát () SöDM. 
Gđ. Diệu Nhụy (Laatzen) SDDM. Gđ. Minh Tôn () 100DM. Lý Tế Huệ 
400DM. Lý Tế Hương 100DM. Lý Quốc Nghĩa 100DM. Bác Viên Tuyết 
(Laatzen) †DODM. Võ Văn Mai (Berlin) 100DM. Thiện Sơn ƒ} 100DM. 
Diệu Nữ (Stadthagen) 50DM. Tôn Nữ Minh Nguyệt (Na Ủy) 50ODM. 
Minh Huê () 5DDM, Phạm Văn Dậu () 100Kr. Phan Văn Tháo (Hòa 
Lan) 50Gul. Nguyễn Văn Thạnh (} 50Guil. Trân Chỉ Lan (?) 100Kr. Chỉ 
Hội PTVNTN Hannover 200DM. Quảng Niệm (Hannover) S50DM. Thị 
Chơn (} 20DM. Gđ. Lê Trai (USA) 200US. Lễ Quang Tường 
(Failingbostel) SDDM. Nguyễn Lễ Hùng 40Can. Nguyễn Ngọc Diệp 
(DarmstađdU 1D0DM. Lưu Nguyệt Anh (2an Mạch) 100Kr. Phạm Minh 
Phương (} 100Kr. Tạ Thị Kích (} 100Kr. Hạnh Ngọc (USA) 100K. 
Nguyễn Chính (Đan Mạch) 100Kr. Minh Trường (Na Ủy) 300Kr, Phạm 
Bút (} 200Kr. Phạm Công Hoàng (Bremen) 1D0DM. Thanh Lạc 
(Beriin) 20DM. Thanh Bảo 20DM. Minh Tân 200M. Thanh Tịnh 20DM. 
Từ Thu 20DM. Nguyễn Thị Diệu Hạnh (Berlin) S0DM. Phạm Thị Minh 
50DM. Diệu Tịnh 50DM. Thiện Chánh (Hannover} 2DDM. Nguyễn Thị 
Thu Hà (Berlin) 100DM. Nguyên Hảo 20DM. Sukha 20DM. Ngọc 
Thanh 100DM. Huệ Niệm 100DM, Khưu Phụng Mỹ 20DM: Phạm Kim 
Lang 1ÔDM. Hà Thị Mộng Thúy 50DM. Hà Thị Lan Anh S0DM. Thiện 
Liên 1DDM. Nguyên Tịnh 10DM. Nguyễn Thị Tuyết Anh 10DM. Diệp 
Năng Tài 50DM. Thiện Huệ S0DM. Mại Mỹ Linh 20DM. Trần Xuân 
Thủy 20DM. Trần Thị Kim Ngọc 20DM. Ấn danh 20DM. Tiêu Thị Thì + 
Thái Quang Minh + Đoàn Thị Tổ Huyễn 200DM. Huỳnh Thị Hồng 
Xuân 50DM. Đức Hương (Fuenh) 50DM. Bùi Thị Trâm 300M. Gđ. 
Nguyễn Thị Thủy 100DM. Gđ. Ngô Đình Đáo 50DM. Bùi Văn Cầu 
S0DM. Hoàng Thị Sanh S0DM. Nguyễn Thị Liễu 500M. Nguyên Thu 
BODM. Bùi Thị Kham 30DM, Lễ Thị Bích Tùng 30DM. Phùng Thị Hiên 
20DM. Thiện Tánh Nguyễn Thị Tâm 100DM. Vương Kim Huê 100FS. 
Nguyễn Đức Năng (Đan Mạch) S0DM. Cao Đình Lạc + N. Băng ƒ) 
S0DM. Lê Thị Hoàng ƒ) 50DM. Vũ Văn Thiệt (') 5DDM. Kha Thị Huệ () 
50DM, Thiện Dũng S0DM. Hứa Thị Ba 20M. Nguyễn Thị Tuyết Ảnh 
100DM. Nguyễn Văn Tây S0DM, Diệu Trân (Hamburg) 20DM. Diệu 
Ngọc (} ZOŨM. Đỗ Thị Mạnh S0DM. Trân Nhựt Quang 20DM, Ấn 
danh 20DM. Ấn danh 20U8, Trân Phong i.ưu 20DM. Diệu Huê 5DDM. 
Đoàn Thị Thuận (Suisse) 100FS. Thiện Hữu + Từ Diệu 50DM. Tăng 
Bích Phần 20DM. Thiện Căn Phạm Hồng Sáu 20DM. Bạn HD/GĐPT 
Âu Châu 100DM. Nguyễn Thuận Hòa 10DM, Đặng Hiệp 10DM. Đặng 
Thị Mỹ Dung 10DM. Lại NGọc Vinh (Frankfurt) 1D0DM. Nguyễn Thị 


194 - Viên Giác Xuân Bính Tý 


Dừa (Mannheim) S0DM. Nguyễn Danh Soạn () 100DM. Nguyễn Thị 
Thụ 100DM. Nguyễn Trung Trực 100DM. Vớ Văn Trúc 50DM. Minh 
Hiền 20ÐM. Diệu Cao ke Thiện Hữu 20DM. Quang Lướng 100DM. 
Thị Kiến 100DM. Nguyễn Thị Dư 100DM. Vộ Thành (Esaen)1.000DM. 
Võ Cển (Sulsse) 100DM, Đã Thị Hiến (Sulsse) 100F8, Đoàn Thị Thiện 
(1 100FS. Võ Thị Đoan {) 10018, Chỉ Hội Phật Tử Karlsruhe Z20DM. 
GĐPĐH Trang (Pháp) 500FF + 160Gul + 1.000FB, 


s XÂY CHÙA 


ĐH. Nguyễn Ban (Freiburg) 400DM, Herm Dĩ. Emet Albracht 
(Hannoven) 1.000DM. Nguyễn Thị Như (Canada) 500Can, chuyển ể 
cổ phần Hội Thiện sang) Nguyễn Thị Viên (Canada) B00Can. chuyển 
từ cổ phân Hội Thiện sang. Võ Thành (Essen) 100DM. Lệ Anh Mueller 
(Lebach) 500U8, Nguyễn Thị Châu (Stuttgar) 50DM. Trân Nhựt 
Quang (lbbenbueren) 20DM, Danny Lu (Oldanburg) 20DM. Điền 
Quốc Việt (Nuernborg) 30DM. Nguyễn Hồng Quang (Bad Bevensen) 
20DM. Trân Hoàng Ảnh + Mai Liên 10DM. Nguyễn Ngọc Hùng 
(Gruanberg) 20DM. Bùi Như Sơn 100DM. Nguyễn Kiều Long (Meiiel 
S0DM. Hồ Văn Kiêm 40DM. Trần Thị Đức (Muanchen) 10DM. Phạm 
Ngọc Tuần (Hamburg) 30DM. Nguyễn Thị Mỹ Hoa (Regensburg) 
5ODM. Trần Thị Kim Ngọc 10DM. Nguyễn Thanh Hồng (Moehlau) 
60DM. Sâm Ngọc Anh (Saarwellingen) 1D0DM. 


MỘT TƯỢNG PHẬT 

ĐH, Dr. Jochen Dienemann (Hannover) 120DM. Lý Muội Tư (Nguyễn 
Thị Ba) (Dan Mạch) 120DM. Phan Anh Anh (Eschweilar) 120DM. Hứa 
Quang (Monheim) 120DM. Phan Thị Thả [} 120DM. NGuyên Xuân 
Huy (Nga) 120DM. HLĐH Nguyễn Xuân Uyến (Việt Nam) †20DM. 
Nguyện Thị Bình (Nga) 1200M. Nguyễn Thanh Mai (Nga) 120DM. 
Nguyễn Hoàng Long () 120DM. Hồ Thị Lâm (Biatigheim) 1Z0DM. Hỗ 
Văn Cân () 120DM. Phạm Đăng Phụng (} 120DM. Hồ Văn Kiêm () 
120DM. Hồ Ái Viên () 120DM. Hồ Văn Thành (ƒ} 120DM. Hỗ Văn 
Nghĩa (') 120DM. Hồ Thị Chính () 120DM. Karl Hainz Flacher 120DM. 
HHĐH Phạm Văn Tươi (Pháp) 120DM. HLĐH Định Thị Hướng ( 
120DM. HLDH Nguyễn Thanh Quý {') 120DM. ĐH Định Thị Với (Việt 
Nam) 120DM. Để Trần Trưởng (Wolfsburg) 120DM. Chung Từ (Pháp) 
420FF. Diệu Thiện ƒ) 420FF. Đặng Văn Phước (Việt Nam) 420FF. Ngô 
Thị Đông () 420FF. 


a TƯƠNG THÍCH CA 
ĐH. Phan Thị Lan (Hamburg) 30DM. 


z TƯỢNG QUAN ÂM 

ĐH. Ngô Thị Nhi (Telgte) 50DM. Lâm Kim Khánh (M'Giadbach) 
S0DM. Lê Thọ Hạng (Reutlingen) 20DM. Trần Thị Đuôi ƒ} SDDM. Trân 
Tử Kính (Freiburg) 10DM. 


a TRẠI CỦI + MÙ + CÔ NHI VIÊN 

ĐH. Phan Hữu Hạnh (Birikenfeld] 10DM. Ô Thị Hai (Haren} 300DM. 
Châu Ái Hương (Muenster) S0DM. Đồ Thị Bích Chấn 10DM. Vũ Thị 
'Đẩu (Aachen) 40DM. Đặng Như Nan^(Nuarnberg) 300M. Mai Bích 
Lạn È) 30DM, Trịnh Thị Thanh {} 20DM. Nguyễn Thị Yến {) 20D, 
Trần Văn Biểu (Muenster) 20DM. Đặng Văn Chiến 30DM. Nguyễn 
Hồng Quang (Bad Bevensen) 30DM. Võ Thành (Essen) 50DM. Thái 
Văn Dũng 60DM. Fam. Nguyễn (Bergkamen) 40DM. Lê Thị Minh Diệp 
(Kreield) 40DM. Diệp Văn Sơn 50DM. Đặng Hiên (Hildesheim) 20DM. 
Thái Văn Dũng (Bergkamen) 80DM. Nguyễn Ngọc Khởi 20DM. Dương 
Tuyết Linh 10DM. Từ Vũ (Hannover)\ 500M. Trịnh Thị Thanh 
{Nuarnbe:g) 30DM. Trân Văn Ha {) 20DM. Hồ Văn Kiêm (Bietigheim} 
B0DM. Lâm Minh Bót (Speyer) S0DM. Võ Cến (Sulsse) 100DM. 


ø TRẠI DƯỠNG LÃO 
ĐH. Nguyễn Ban (Freiburg) 1DDDM. Vẽ Thành (Essen) 25DM. 


„ TRẺ EM NGHÈO ` 
ĐH. Võ Thành (Essen) 25DM, Dương Tuyết Linh 10DM. Văn Mỹ Hoa - 
Ngọc Khôi 20DM. Đặng Hiên (Hildesheim) 200M. 


a QUẦY HÀNG TÌNH THƯƠNG 


ĐH. Đặng Thị Xứng (Lebach) 100DM: Dương Thị Ân (} 50DM. Tuyết 
Hambusch (") 50DM. Nguyễn Thị Thu Thủy (Ludwollar) S0DM. Hồ Thị 
Y (Saarlouis) 5ODM, Trấn Tẩn Lộ {} 300M. Nguyễn Văn Quý 
(Saarland) 50ÐM. Thiện Trang (Merdg) 100DM. Trân Huy Lâm 
(Beckingen) 50DM. Huỳnh Văn Liễu (Saarbrueoken) S0DM. Trịnh Hy 
ƒ) 100DM. Phát hành bánh nhân Lễ Vụ Lan 2.000DM. Cô Hạnh Min 
(Hannover) 100DM., Trân Như Song (") 5DDM. Thị Chánh () 1DDM. Ấn 
danh (3 4DDM. Thiện Căn (Stadthagen) 50DM. Ấn danh (Wintrich} 
40DM. Nguyễn Quếc Cường (Essen}) 30DM. ĐH Hải (Neuetadi 
400DM. GĐPTVNTN Đức Quốc 186,7S5DM. Tiền phát hành bánh 


217,82DM. Trương Văn Nhuận (Albstadt) SDDM. Quách Mộng Hoa 0 

. Nguyễn Văn Bê (Betingen) 50DM. Nguyễn 'Ến Mùi 
(eutllngen) 5ODM. Trần Văn Sanh () 50DM. Nguyễn Viết Nhật (} 
B0DM. Lễ The Hạng (} BODM. Phan Ngọc Minh Í) S0DM. Trân Thị 
Duối () 100DM. Trần Thị Phước f).1DÖM. Nguyễn Thị Linh Chỉ (9 
20DM. Nguyễn Thị Thanh Ngọc (} 25DM. Trân Văn Huyền (9 25DM. 
Nguyễn Thị Tám (Việt Nam) 25DM. Đã, Kiến Châu (6tutgar) 20DM. 
Nguyễn Thị Tú (SIndefingen) 30DM. Ấn danh ( 200M, Hứa Xuân 
Vĩnh () 150DM. Nguyễn Hữu Kiểm {) 30DM. Đồ Chánh Dân 20DM. 
Dương Thị Linh (} 10DM. Trân Xuân Hiền (Tuebingen) 50DM. Huỳnh 
AHIÊU (Lichtenstaln) 20DM. Thiện Nghiêm Trân Thị Lan (Hannovar] 


QĐĐH Như Thân (Hannover} 30 bịch nước ngọt Lê Văn Mỹ 
(Karlaruhe) 110 bánh qui + 50 bánh bào. Tâm Lượng + Lại Ngạc Hải 
(Frankfur) 278 bánh †oh gần, Hoàng Tôn Long (") 285 bánh, Diệu Nữ 
(Stadthagen) 86 bánh xôi vị, Chùa Bảo Quang (Hamburg) 40 trái bắp. 
Lê Quang Tường (Fallenbostel) 30 sợi dây nịt Lý Kiến Cường 
(Saarbruaoken) 40 bánh dẻo lên + 60 bánh dảo nhỏ. Chị Hội 
PTVNTN Saarland 50 bánh bao. Trần Hữu Lượng (Anspach) 144 bánh 
xu xẽ. Lễ Thị Thanh (Reutlingen) †50 bánh bò. Ý Ba () 100 bánh da 
lớn + 100 bánh xu xẽ. 


a QUỸ MUA MÁY iN 


ĐH. Ngõ Thị Nhi (Teigte) 2SDM. Nguyễn Thanh Thúy (Uaizen) 20DM. 
Đề Văn Lợi (D'dorf) 1000M. Hoàng Nguyên Ngân (Mainz) 100DM. Hà 
Văn Thành (Frankfurt) 5ODM. Đỗ Thị Hồng Yến (Sehonberg) 20DM. 
Dương Chánh Quân (Cloppenburg} 200M. Trương Tài Minh (} 20DM. 
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Lý Ngọc Thanh (Ingoistadt) 20DM. Lâm Lễ Chu () 20DM. Huỳnh Thị 
TT (Barlin) 20DM. Nguyễn Thành Vân (Bingen) 20DM. Nguyễn 
Thị Chấu (Stuttgart) 50DM. Trân Hữu Nghiệp (Muenster) 20DM. Trân 
Nhựt Quang (Ibbenbueren) 20DM. Lá Trung Trực (Frankfur) 200M. 
Đỗ Văn Kiệu (Duisburg) 20DM. Trần Quang Trung, (Oberhausen) 
0DM. Nguyễn Thị Ngào (Aschaffenburg) 100DM. Trân Ngọc Hiện 
(Frankfur) 20DM. ĐôngVăn Lâm (Hamm) 200M. Nguyễn Thị Liên 
(Regensburg) 20DM. Trịnh Quốc Phong (Cloppenburg) 20DM. Võ Thị 
Mỹ (Wlesbadan) 20DM. Nguyễn Thừnh Nam (Gtuttgar) SDDM. Hoàng 
Minh Nguyện (Herford) 100DM. Nguyễn Phân Chấn (Muenster) 
20DM. Lê Quang Yận (HannoveÙ) 20DM. Đặng Ngọc Trận 
(Rautlingen) 50DM. Trân Quang Tuệ 50DM. Nguyễn Thu Cúc 
(Saarburg) 20DM. Nguyễn Trân Dinh 100DM. Trướng Nam Long 
40DM. VŨ Đình Hải (Dresden) 1DDM, Lê Văn Cát (Nordan) 30DM, 
Trang Văn Hưng (Eisiingen) 20DM. Hỗ Vĩnh Giang (Laatzen) 20DM. 
Tạ Văn Duy (Gaarb.} 40DM. Hô Thị Lâm (Bietigheim) 50DM. Cao Thị 
Nên (Pháp) 100FF. Vỏ Lương Thị Nga + Võ Thiên Phước (Langenthal 
- Gulsse) 240DM. Vũ Viết Boong (@iarsen) 50DM. Trân Thị Đức 
(Muenchen) 10DM. Lễ Thị Ngành () 60DM. Nguyễn Thị Phụng 
(Sulssel †00DM. Nguyễn Thanh Hồng (Moahlau} 20DM. Võ Cần 
{Sulsse} 10ODM. Nguyễn Hữu Vĩnh (Sindetfingen) 20DM. 


a CHƯ TĂNG VIỆT NAM 

ĐH. Nguyễn Ban (Freiburg) 100DM. 

« HỌC BỔNG CHO TĂNG NI VIỆT NAM QUỐC NỘI 
ĐH. GĐ£Hmq mr Trịnh Thị Nam (Halldalbara) 3.0Q01DM. 

« CHÙA VIỆT NAM 

ĐH. GDĐH Thiện Hiền (Neuss) 1.000DM. 

« CHÙA HỘI AN 

ĐH. Lê Chín (Ualzen) 40DM. 

ø QUỸ YỂM TRỢ GHPGVNTN QUỐC NỘI 


ĐH. Ẩn danh (Neustad) 500DM. Lương Ngọc Phách (Blelsfeld} 
£0DM. Lễ Chín (Jelzen) 30DM. 


= GIẢI TRỪ PHÁP NẠN 
ĐH. Lễ Chín {Uelzen) S0DM. Phạm Đăng Phụng (Bietigheim) 20DM, 


« TRAI TY NẠN Ở CÁC ĐẢO 
ĐH. Bùi Văn Mai (Reutlingen) 50DM. 


HH ng 
TH 


PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG 


(Tính đến ngày 6.12 1995) 


s} thời gian gần đây, Chùa có nhận được tiền của quý Đạo Hữu gửi 
bằng cách chuyển qua Ngân hàng hay bằng Bưu phiếu, nhưng không có ghỉ 
rõ mục đích. Thí dụ như Củng Dường Tam Bảo, Xây Dựng Chùa, Lễ Tống 
Kinh Sách, ủng hộ Báo Viên Giác... hoặc trả tiền thỉnh băng kinh, pháp bảo, 
trả tiền bánh trái v.v... 

Ngoài ra có Đạo Hữu nhờ người khác đứng tên chuyển tiền nhưng không 
ghỉ rõ là chuyển tiền đùm cho ai để Cũng Dường hoặc thanh toán về vấn đề 
gì. Do đó khi nhận được tiền, Chùa không thể nào ghi vào số sách được. 

Để tránh những trở ngại nêu trên, kính xin quý Đạo Hữu khi chuyển tiền 
hoặc gửi tiền vẽ Chùa nhờ ghi rõ Họ và Tên, dịa chỉ đầy đủ và mục đích, để 
Chùa tiện ghi vào số sách. 

Ngoài ra khi quý vị xem Phương Danh Cúng Dương xin đọc phần trên cùng 
là tĩnh đến ngày...? tháng...? để biết răng tiền đã chuyển đi ngây nào và tại 
sao chưa có tên trong danh sách. Chùa có 2 số Konto. Riêng số R70-3449, thì 
Một Tháng ngân hàng mới báo một Tần. Nên có sự chậm trễ đăng tải đanh 
sách trên báo. Kính mong quý vị thông cảm cho. 

Thành thật cảm ơn quý Đạo Hữu, : 

Danh sách Phương Danh Crỉng Dường của quý Đạo Hữu và Phật Từ, chúng 
tôi xin phép chỉ đánh máy một lần chữ ĐH ở bên trên. 


«  TAM BẢO 

ĐH. Trần Văn Cường (Bamberg) I0ODM. Đặng Văn Bá (”) 20DM. Lương 
(Bielefeld) 30DMI. Lê Huy Anh !DDM. Trần Thánh Hải (Prahau) SDDM. Lâm 
Thị Huệ SDM., Nguyễn Hoàng Long (Berlin) iODM. Hoàng + Nguyễn 
(Harzgerode) 50DM. Trần Văn Năng (Ronnenberg) IOÖDM. Thanh Bình 
(S%elze) 1ODM. Lý Tú Oanh (Freiburg) 20DM. Tài + Thủy (Berlin) SODML. 
Định Thị Lý (Magdeburg) 5DM. Thu Dung + Yến (Burgwedel) 1DDM. Cao 
Dung (Cottbus) 20DM, Dinh Thúy Vân 3SDM. Lý Chấn Lợi (Hannover) 
I0ODM. Nguyễn Hoàng 50DM. Nguyễn Thanh Bình (Dresden) 20DM. 
Nguyễn Đức Toàn (Cotbus) 20DM. Võ Minh Cường (Bad Lippsringe) 
130DM. Gabrjel Khai Rallah 20DM. Nguyễn Phước Đức 20ÐM. Trần Hải 
Hòa (Spaichingen) 50DM. Phạm Văn Hữu (Tuttlingen) 1DODM. Lê Văn Mười 
C) 50DM. Diệu Hải (Hochdorf) 200DM, HHHL ĐH Nguyễn Chí Sáng. 
Nguyễn Ngọc Mỹ (Karlsruhe) LODDM. Lương Thị Ngọc Việt (") 20DM. Trần 
Thị Xê (”) 20DM. Nguyễn Văn Nhân (Spaichingen) 50DM. Lê Thị Hông 
(PlHezhause) LOODM. Ngõ Thị Liên 30DM. Chỉ Hội PTVNTN (Tutlngen- 
Rotrweio I.000DM. Hứa Xuân Vinh (Sindelñingen) I00DM. Phạm Đình 
Minh 50DM. Cam Văn Cường (Reudlingen) 5ODM. Tạ Nguyệt Trinh 
(Heilbronn) 30DM. Trương Văn Hoành (Dettingen} 50DM. HHHIL, ĐH Tôn 
Nữ Thị Phương 1.0ÓODM. Trần Ngọc Tiến (Hamburg) 5IDM. Đỗ Phương 
30DM. L2 Thị La Thơ 5DDM. Tô Nga (Leipzig) 5DDM. Hoàng Minh Ngọc 
(Tannhausen) 35DM, Nguyễn Bá Dũng (Hannover) 20DM. Trương Diễm 
Hồng 20DM. Chong Quang Dương (Osnabrueck) 20DM. Chong Choh Fan 
(7) 20DM. Chương Sỹ (") 20DM. Chong Tác Võ {") 20DM. Chong Sỹ Mũi 
(Rhede) 20DM. Lư Ang (Pforzheim) 20DM. Phùng Văn Thành (Stutgar) 
30DM. Lữ Chí Thành (") 30DM. Lưu Quốc Huế (Zell) 100DM. Lũ Chí: 
Nguyên (Gelnhausen) 30DM. Trương Phúc Minh 1ODM. La Văn Hồng (LSA) 
20LB. Kim Thôn Ông 5DM. Dư Phú Hùng (Braunschweig) 30DM. Ngõ Tố 
C7} 20DMI. Dạng Tam Nhơn (7) 2DDMI. Cao Minh Đức (Linden) IODM. L£ 
Quang Thành (Moorenweis) 5DDM. Frau Tatke (Bad Nenndorf) 20DM. 
Quách Quang Chí IO0DM. Dũng T.D. (Celle) 20DM. Mỹ Anh Pfaf 
(Puhlein) 200DM, HHHL, ĐH Ngõ Thị Nhơn. R. Siebert (Norden) 300DM. 
Quý ĐH tại Norddeich Anrich và GĐPT Minh Hải 500DM. Thiện Thụ 
(Anrich) 20DM. Dwe Kurczyk (1ienburg) 50DM. Gđ. Nam + Thanh (Trier} 
20DM. Trần Tân Tiến (Mũnchen) 20DM. L¿ Đình Ngôn (Áo) 300%ch, Liên 
Phương (Ladwigshafen) 20DM. Tang Mỹ Trần (Winsen) 100DM. Nguyễn 
Thanh Lương (Bí) 50OFB. Trần Quốc Thanh (Paderborn) 300DM. Võ Thị Lý 
(Erlangen) 100DM. Án đanh (Koblenz) 4DDM. Dương Vĩnh Quý (Giữhom) 
L0DM. Hồng Nghiêm Bính + N. Hoa (Bad Oeynhausen) 20DM. Fam. Vũ 
Hông Hà (Berlin) 40DM. Nguyễn Thị Hinh (Gevolsiein) 20DM. Fam. 
Nguyễn Tuấn Minh (Bad Blankenburg) 602M. Đặng Quang Tân (Bonn) 
30DM. Trần Thiện Tánh (”) 5SDDM. Nguyễn Trân (Bielefeld) 20DM. Nguyễn 
Chí Thành (Luckenwalde) S0DM. Tran Phạm (Hannover) 20DM. Hồng 
Nghiêm Bình (Bad Ceynhausen) LODM. Nguyễn Văn Hùng (Wiesbaden) 
I0DM. Nguyễn Văn Hoa (Neumipin) 5SODM. Nguyễn Hoàng Dũng 
{Heideneu) 12,50DM. L2 Quang Dũng (Berlin) 20DM. Lê Thị Bích Lan 
(Hannover) LŨDM. Pisamai Sunturarel (”) 100DM. Đỗ Kim Oanh (WoHburg) 
20DM. Lương Tuấn Hiển 20DM. Liu Yuen Sing 3DDM. Hoàng Thị Yến 
(Schwerin) I1ODM. Phan Thị Kim Thoa (} 1O0DM. Đào Bích Hường 
(Parchim) I0DM. Hà Thị Thanh Bình (Rostock) 50DDM. Nguyễn Thị Tuyết 
€) 30DM. Phạm Bùi (”) 20DM. Ngọc Hà (Salrberpen) 1DDM. Nguyễn Anh 
Chiến (Knappenrode) 20DM. Nhựt Trọng (Mannheim) 20ĐM. Vũ Mạnh Bót 
(Wismar) 20DM. Nguyễn Thanh Quê (Gera) 20DM. Rungnapha Armdd 
LODM. Nguyễn Đình Hải (Dresden) LUDM. Cao Văn Kiên (Salzginter) IODM. 
Văn Đình Minh (Remlingen) 10DM. Nguyễn Phương Bắc (Aachim) IDDM. 
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Lê Quang Thịnh (Lantzen) TODM. Đỗ Dân Tư (Peine) IDDM. Nguyễn Thị 
Lành (Freiburg) 20DM. Nguyễn Ngọc Hải (") S0DM. Dương Hoàng Vũ £) 
10DM. Vũ Tiến Mạnh (”} 5SDM. Lư Kinh Huy (Mũnster) 40DM. Chí Hội 
PTVNTN Wiesbnden ID0DM. Ngô Thành Cát (Wiesbaden) ¡00DM. Huỳnh 
Thị Xuân Hương (”) 30DM. Châu Thành Lợi (”) 20ÐM. Nguyễn Văn Cửu (”) 
20DM. Võ Thị Mỹ (") 50DM. Ngô Trung Lâm (") 20DM. Nguyễn Ngọc 
Châu (”} 20DM. Lê Thị Đô (*) 40DM. Tiêu Văn Lam {°) 20DM. Ấn đanh 
S0DM. Phạm Thị Sý 20DM. Nguyễn Duy Minh 20DM. Nguyễn Thị Sâm 
L0DM. Trịnh Thanh Liêng 50DM. Phạm Văn Mộc (Langen) 100DM. Đoàn 
Thị Yến (Frankfur) SöDMI Lê Nhất Hiền (Mairtal) 30DM. Phạm Thị Diệu 
Linh (Schaafheim) 30DMI. Vũ Thị Hiệp (Lšingen) 40DM. Võ Thị Mộng Hoa 
(Bad Soden) S0DM. Lâm Thị Nở (") 20DM. Trương Kim Sương (") 50DM. 
1 am Thị Hồng (Neu Anspnch) 20DM. Thị Loan (GieBen) 20DM. Phương Thị 
Đại (Klein Ostheim) SDDMI Ngô Thanh Sang (Wiesbaden) 50DM. Đề Thị 
Cam (”) 20DM., GDĐH Bùi Đình Phú (Unna) 200DM, HHHL ĐH Bùi Đình 
Phú tuần chung thất. Herr Hesse (Hannover) 400DM. Chơn Lộc (") 500DM, 
HHHL ĐH Nguyễn Thị Quế Pd Tam Hạnh tuần 100 ngày. Mạch Cương Tân 
(Deimenhorst) S0DM. Fr. Bress 50DM. Trần Kinh Hùng 30DM. Quách King 
Tao 200DM. Nguyễn Ngọc Dung (Lackenwaider) LUDM-' Lưu Viết Hoàn (”) 
40DM. Lê Hồng Sơn (Fredesioh) I0DM. Trần Huệ Nhi 100DM. Vũ Chí 
Thiện (Arnstadt} 20DM. Nguyễn Thanh Danh (Úc) 150 Úe kim, HHHL ĐH 
Nguyễn Văn Tươi Pd Thiện Liên. Nguyễn Công Cường (Wilhelmshaven) 
20DM. Ngọc (Speyer) 50DM, HHHL PT Huỳnh Kiến An. Bùi Thị Mỹ Hồng 
(Obershansen} 20DM. Fam. Emil Bemard (Pháp) 200FF. Trần Văn Phương 
(Erlemen) 30DM. Bùi Đình Nguyễn Đung 40DM. Đào Quốc Chiến 
(Luckenwalde) S0DM. Tang Quốc Việt (Berlin) 100DM. Nguyễn Đức Hoàn 
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(Fretberg) IDDM. GDĐH Lam Minh Bói (Speyer) 1D0DM. Đặng Ngọc Hải 
{320DM. Thiện Cao (Mannheim) 40DM. Phạm Văn Mộc (Langen) !0D0DM., 
Nguyên Văn Trình 20DM. Mai Hồng Tuấn 20DM. Nguyễn Thị Bê (KöIn) 
20DM. Trần Hữu Lộc (Stumtigari) 20DM. Nguyễn Mạnh Hùng (Mũnchen) 
20DM. Trần Văn Hiền (Hameln) 20DAM. Nguyễn Mạnh Hoàng (Holzminden) 
10DM. Nguyễn Đức Việt (Wellburg) IDDM. Lá Mạnh Hùng L0DM. Đã 
Cường (Rosenheim) L0DM. Bùi Quốc Hải () 10DM. Nguyễn Văn Thế ("} 
L0DM. Nguyễn Hải Âu (”) LDDM. Cao Thị Bích Hiền (") LIODM. Nguyễn Thị 
Phương Liên (”) 1UDM. Trương Quang Phúc (Moschheim) 30DM. Nguyễn 
Văn Bão (Ludwigshafen) IUDM. Lâm Môn (Kerpen) IDODM. Nguyễn Xuân 
Dũng (Rheine) 20DÀM. Gđ. Trần Thế Toàn (Koblenz) I3ODM. Trân Văn Đức 
(Burg/Ror) 50DM.. Tran Tân Tiến (Miũnchen) 20DM. Goni Mai Dung (Corse) 
S0DM. Hô Diệu Hạnh (Garbsen) 302M. Diệp Minh Thủy (Berlin) 43DM. 
Gđ. Hà Văn Minh (Fnberg) 20DM. Gd. Hoàng Văn Tuấn (Chemnitz) 
I00DM. Nguyễn Văn Hải (Việt Nam) 10DM. Đào Thị Biên (Berthelsdorf) 
20DM. Gd. Nguyễn Văn Thiện (Freiburg) 30DM. Đoàn Hồng Kỳ (") LODM. 
Gd. Định Trọng Hưng (") 20DM. Trịnh Thị Hồng (Bad Kreuznach) 50DM. 
Nguyễn Ngọc Hà (isenbiirtel) I0DM. Đoàn Xuân Hạnh (Chemnitz) 4DDM. 
Nguyễn Thị Đông (Việt Nam) L0DM. Nguyên Văn Doãn (Freiberg) 30DM. 
Gd. Họ Biên (Việt Nam) 50DM. Gđ, Phạm Văn Trúc (Schneecberg) LUDM. 
Nguyễn Thị Lựu (Freiberg) 20DM. Nguyễn Thị Mậu {”) 20DM. Nguyễn Thị 
Kim Hạnh (} 20DM. Fam. Nguyễn (Braunschweig) 20DM. Thu Dung 
(Bnrgwedel) 1ODM. Chee Kim T. I0DM. Nguyễn Thị Ninh (Việt Nam) 
10DM. Gd. Thạch Thế Quảng (Hildesheim) 100DM. Ngô Tư Dung (Peime) 
10DM. Nguyễn Hải Đức ('} 10DM. Vũ Hồng Liên (Langendorf) 20DM. 
Nguyễn Thanh Tân (Gardelegen) 20DM. Nguyễn Tiến Đức ('} 10DM. 


a~- ¬. ~.- ]—._ . THAM Í smx.nrzrvem 
Nguyễn Thanh Sơn (angcshcin) 20DM. Gđ, Cung Văn Tên (Langeoog) 


20DM. Trần Thị Liên (") 20DM: G4. Tan Hiam H. (Hamburg) I00DM. 
Nguyễn Thúy Dung (Esens) 20DM. Gđ. Nguyễn Đình Mạnh (Lõwenstein} 
IÖDM. Võ Thị Thanh Hải (Delmernhomt) 20DM Gđ. Lâm Câm 
(Braunschweig) LUDM. Hoàng Anh Tuấn (Dilingen) 20DM. Kầm Liên (Bì) 
S00FB. Đỗ Hữu Ái (Obecrhausen) 20DM. Lý Nghiêu Cường (Wiesbaden) 
1.400DM, HHHL ĐH Lý Tô. Khóa Tư học Thọ Bát Quan Trai (Heidelberg} 
900DM. Thái Sến (Pforzheim) S0DM. Trương Thị Lang (") L0UDM. Thái Văn 
Tỷ (LAaidwigshafen) IOODM, Nhóm phim Hải Đăng (Wiesbaden) 100DM. 
Khúc Thế Hiếu (Troissingen) 50DM. Đô Thị Thu Hà 55DM. Lâm Minh 
(Ramberg) 100DM. Lê Thị Ngọ (Saarlouis) 300DM, HHHL ĐH Nguyễn Tử 
Ước Pd Thiện Nguyện. Lê Quý Kỳ (Krefeld) SODM. Trương Thiếu Hùng 
{Altbacher) 20DM. Biện Thị Mai (Hamburg) SODM. Gd. ĐH Họ Phùng 
(Hannover) 200DM, HHHÍ. ĐH Phùng Thị Ngà. Vũ Thị Thành (Neustadt) 
1ŨDM. Nguyễn Ngọc Thủy 10DM. Nguyễn Thị Kim Hoa 10DM.- Nguyễn 
: Minh Hải (Delmenhorst) 40DM. Đăng Quang Ngọc (Hannover) 20DM. 
Nguyễn Minh Thủy (Klotten) 6DDM. Trần Mạnh Hùng (Hannover) L0DM. 
Nguyễn Minh Hải (Hafenlohr) I0DM. Vũ Văn Thắng 20DM. Nguyễn Đức 
350DM. Nguyễn Xuân Khương 20DML. HHHIL, DH Tôn Nữ Thị Phương 
(Heideiberg) 3DODM. Nguyễn Ngọc Thủy 20DM. Phạm Thị Mai (Dresden) 
20DM. Lam Tú Phụng 20ÐĐM. Vũ Thị Ngọc Hoa 30DM, Minh Đào 10 DM. 
Nguyễn Thị Hường (Langenthal/ Suisse) 50FŠ. Quý Phật Tử tại Langenthal/ 
Suisse 230FS. Trần Hồng Hạnh (”) 5S0FS. Nghĩa (°) 30FS. Ngô Trường Pháp 
(Minster) 20DM. Chân Ái Hương () 50DM. Trương Giang {(°) 30DM. 
Trương Kim Huế (”) 20DM. Hoàng Thị Thuận (”} 20ÐM. L¿ Văn Tư (”) 
10ÐM. Nguyễn Thái Dễ {") 20DM. Yin Won Leong (”) 30DM. Anh Đào + 
Anh Tâm (") 60DM. Nguyễn Thế Dũng (") 30DM. Nguyễn Thị Thể () 
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20DM. Lâm Thị Đạo (") S0DM. Nguyễn Thị Kim C 20DM. Ngõ Thị Nhị (”) 
50DM. Đồ Thị Đẹp (”) 20DM. Trần Thị Tổ Nga (”) 20DM. Hồ Cảng Trình 
(?) 20DM. Nguyễn Phần Chấn (") 20DM. Ấn đanh () 5DDM., Ấn danh () 
30DM. Nguyễn Thế Dũng (") L8DDM. Phật từ Ăn danh (HH) LOODM. Thiện 
Nghiêm (Frankfur) LOODM. Vương Van Bé (Leverkusen) 300DM Lý Thị 
Kim Huê (Pháp) 1OOFF. Dương Linh (Schwetzingen) 20DM. Phiếu Quần 
Muội 10DM. Lại Đình Miễn (Halle) 20DM. Thái Hãn 20DM. Ngô Hải Yến 
(Garbsen) 14DM. Lẻ Quang Thanh (Laatzen) IUDM. Đào Ngọc Hoàn 
(Hannover) 20DM. Lê Thị Bích Lan (") LDM. Trần Văn Sáng (Bielefeld) 
1D0DM. Phùng Bambus (Celle) 80DM. Nguyễn Thị Ngao (Miainaschaff) 
§0DM. Võ Thị Mỹ (Wiesbaden) 30DM. Trần Thị Xê (Karisruhe) 20DM. 
Nguyễn Khác Hùng (Mũnster} SUDM. Diện Hòa (Frankfur) 30DM. Mai Thị 
Đẹp () 30DM. BLL Phật Từ Aschaffenburg 500DM. L2 Thị Hàng 
(Mainaschaff) 3D0DM, HHHL thân phụ. Trần Thị Nhuần (Esens) 20DM. Hà 
Thị Minh Hiếu (Berlin) 20DM. Hà Quốc Thái (") 10DDM. Trương Hồng Hiến 
(Waldstedi) 200DM, HHHL PT Trương Hông Đức Đỗ Quý Đức 
(Domstetten) 20DM. Jan Janjapan 200D2M. Swanya Demirei i0DM. Lê Thị 
Ngọc Hân (Forchheim) 1ODM. Nguyễn Thị Thế Phượng (HoÐ) 50DM. Lê Thị 
Bích Tiên (Apoldas) 10DDM. Ngô Văn Mai (Regensburg) 700DM, HHHL. ĐH 
Đào Thị Công Chấn. Trần Thị Xuyến (KylHburg) 20DM. Lê Thái (Bad 
Salzgiter) IODM. Nguyễn Công Thành (Hameln) LODM. Nguyễn Thị Thịnh 
(Duderstadt) LDM. Richard Sehweikurt (”) I0DM. Ngô Thị Tam (”} 10DM. 
Bùi Thị Tuyết Mai (") LODM. Wilfried KHñB (”} 10DM. Lẻ Thị Ngân (Berlin) 
10DM. Nguyễn Thị Bích Liên (”) 20DM. Nguyễn Thị Mai (Việt Nam) 10DM. 
Nguyễn Tài (Burpwedel) 1BDM. Bài Mạnh Hùng (Stutgart) 20ÐM. L¿ Thị 
Tuyết (Áo) 200Schi. Viên Văn Quang (HuBenheim) 40DM. jNguyễn Văn 


Hạnh /(Strtgar 2ODME Băm Thánh Mười, Nguyễn Thị Kim Hoa (Eeeen) 


XA TẾ (KP KUEGREKỰ AE IVA XYIA TỔ ÝANG TIENG XÁM VAP ho ÓC Để g cá, 


20DM Răầm: Tháng Mười. Tran Thị An (Kinzelsau} 20DM 'Rằm Tháng Mười, 


«BẢO VIÊN GIÁC 

ĐH. Nguyễn Quốc Hoàn (Bad Grund) 30DM. Nguyễn Nhân Lộc (LBA) 
30L. Nga Đô (") 30US. Hồ Phước Ban (”) 20US. Hoàng Văn Sơn (TMingen} 
20DM. Tạ Nguyệt Trinh (Helbronn) 5ODM. Tê Văn Phước (Minchen} 
30DM. Nguyễn Văn Nhận (Spaichingen) SBDM. Trần Ngọc Tiến (Hambirg} 
S0DM. Võ Văn Ngôn (Phần Lan) 100DM. Nguyễn Thị Hồng Nhưng (Kleve) 
I00DM. Trịnh Thị Rành (Ý) 10.000Lire. Trần Thanh Các (") 50.000Lire. 
Nguyễn Thị Thu Thủy (Salzbergen) 20DM. Võ Trung Thu (Bad Pyrmont) 
30DM. Thannsak Võ (Trier) 30DM. Định Thanh Quang 50DM. Hoàng Minh 
Ngọc (Tannhausen) 35DM. Phan Thanh Phương (Berlin) 20DM. Phạm Mai 
Sœm (Anh) 5 Anh kim. Nguyễn Thị Ngọc Lan (Cloppenburg) I00DM. Phạm 
Thị Xe (Pháp) 200FF. Vũ Thị Liên (Bamberg) LŨODM. Lê Đình Ngôn (Áo) 
2005ch. Ninh Khác Nhã (Heme) 20DM. Phùng Siêu (Pháp) 20DM. Lê Quang 
Liêm (Gehrđen) SDDM. Lá Văn Tư (Miinsier) 30DM, Phan Văn Công (MO) 
20DM. Kữm Loan (Erfstad) 50DM. Định Nguyễn Thị Dung (Winterthur) 
100DM. Bùi Đức Phương (Neuenkirchen) 30DM. Nguyễn Thanh 1 ương (Bì) 
S00FB. Thị Hiếu (Landstahl) 20DM. Định Thắng Thương (Whelmshaven) 
20DM. Nguyễn Thị Kiến Danh S0DM. Sư Cô TN Trí Hạnh (Suisse) LŨ0DM. 
Trần Thị Huỳnh Mai (Pforzheim) 50DM. Trịnh Thị Quý (Paris) 10GFF. Lâm 
Thị Hồng Đào (Pháp) 200FF. Gđd. Hà Văn Thọ (”) 200FF. Định Văn Tuấn 
(Wiesbaden) 20DM. Khưu Cẩm Van () 20DM. Đào Quốc Chiến 
(Luckenwnlde) 20DM, Cao Thị Dân (Lampertheim) 20DM. Ngô Thị Kiểu 
(Úc) 20Úc kim. Trịnh Thị Nam (Heidelburg) 43DM. Nguyên Công Cường 
(Wilhelmshaven) 30DM. Trần Thị Thanh Hương (Durmersheim) I10DM. 
Trần Văn Bằng (Hattenberg) 20DM. Trương Phương lính (LElzen) 50DM. 
Phạm Thị Noi (Lathen) 20ÐM. Lưu Quang Thiện (Evessen) 20DM. Phan 
Công Dộ (Laatzen) 30DM. Tran Văn Thất (Úc) 40DM. Trần Phong Tao 
(BA) 30DM. Trương Quang Phúc (Moschheim) 20DÀM. Trần Văn Sáu 
(Bielefeld} 10DM. Hoàng Lẻ Thị Trang (Brombach) 30DM. Trân Thợ Huân 
(Rerin) 20DM. Tran Phước CâAm (°) 20DM, Nguyễn Văn Bảo 
(Lmdwigshefen) 20DM. Trương Văn Lạnh (Konz) 20DM. Thúy Hoa 
(Kelkhemn) 20DM. Trịnh Quang Khánh (Hamburg) 50DM. Mai Bá Long 
(Wiesbaden) 60DM. Trân Cư (Nienburg) 20DM. Dr. Phan Huy Oánh (Ronn) 
300DM. Đăng Trần Du (Canada) 100US. Ngụy Nhật Thử (Hannover) 
100DM. Fam, Nguyễn (Braunschweig) IODM. Nguyễn Văn Nghĩa (Siegen) 
20DM. Thái Văn Anh (Aurich) 20DM. Tống Thị Lê (3weden) 200Kz. Hetöiger 
Manfred (Rehlsiersburg) I00DM. K„n Liêm (B) 500FB Đồ Hữu Ái 
(Oberhausen) 10DM. Phan Hồng Chức 50DM. Biện Thị Mai (Hamburg) 
S0DM. L¿ Thị Minh Liên (Krefeid) SDDM. Lm Ngân (Buchholz) 50DM. 
Nguyễn Văn Đũng 30DM. Lương Bá Thiên (Berlin) SDDM. Trương (Hobland) 
I0DM. Đông Thị Gái (Ulm) SDDM. Nguyễn Thế Dũng (Minster) 20DM. 
Rest. Peking Garden (Kleinblitersdorf} LOODM. Lý Thị Kim Huế (Pháp) 
100FF. Trần Han D.V. (Wittich) 20DM. Trương Tuyết L¿ (GBtersioh) 
10DM. Trần Mạnh Thắng 185DM. Nguyên Thị Diệp (Regensburg) 30DM. 
Hoàng Tiến Cường (Heubach) 20ÐM. Trần Hoàng Tuấn (V5) 20DM. 
Nguyễn Văn Lập (Neustadi) 20DM. Fam. Trương (Holland) 10DM. Là Quý 


Kỹ (Canada) J0Can. Đỗ Tấn Phát (LElzen) 20DM. Phạm Thị Trúc Phương 
(Erlangen) 50DM. Đặng Thúy Oanh (Midburg) 20DM. L¿ long Hải 
{Hamburg) 20DM. Trần Sơn (Zwickau) 30DM. Lê Văn Mậu (Pháp) 300FF + 
150DM. Phạm Mai Sơn (Anh) 5 Anh kim. Hà Văn Hơn (Rosenheim) 30DM. 
Nguyễn Ngọc Chương (Hilden) 30DM. Phan Phúc Hoàng (Pháp) !00FE. 
Đào Thị Chúc (Dorf im Wamdb) 20DM. La Thị Bích Tiên (Apolda) 100DM. 
Trương Thị Thu Cúc (Mitlerteich) 50DM. Huỳnh Hoàng Bồn {Saarbricken) 
200DM. Võ Văn Dũng (Oberhausen) 20DM. Nguyễn Chính Nghi 
(Ronnenberg) IDM. Nguyễn Quỳnh Ngọc (Wald. Michelbach) 20DM. 
Cam Văn Lừng (Rendingen) 50DM. Bùi Mạnh Hùng (StuUtgar) 50DM. 
lương Thị Hòa (Sinnefeld) 20DM. Nguyễn Thị Phương Liên (Traunstein) 
20DM. Ngô Văn Mai (Regensbnrg) 100DM. Vũ Dương Kiểm (Frankfur) 
30DM. Lá Thị Tuyết (Án) 300Schl. Hứa Mỹ Hàng (Hòa Lan) 25 Guld. Đào 
Trọng Cương (Canada) 40Can., 


+ ẨNTÔNG 

ĐH. Nguyên Văn Tây (Spdinge) SDDM. Nguyễn Thị Mai Trang (Vữfingen) 
22DM. Nguyễn Thị Âm (SA) 50LE. Ngô Thị Kiều (Úc) 20 Úc kim. Biện Thị 
Mai (Hamburg) S0DMI. Trần Thị Kim Ngọc LŨDM. Vũ Thị Thành (NeustadU) 
10DM. Huê Ngọc (Laatzen) 5DDM. Trương Văn Tính (Koblenz) 50DM. 

e KINH DƯỢC SƯ 

ĐH. Sandrei Le (Pforzheim) 200DM. Tạ Thị Nga (Dan Mạch) 200Kữ. 


«  KINH ĐỊA TẠNG 

ĐH. Trần Văn Tính (Langenthal/Suisse) 30FS. Nguyễn Thị Hương (”) $0F5. 
Lý Thủng (”) 350F5. Trần Lẻ Húa (”) 20FS. Tuiện Nguyện (5iuigarU 100DAM. 
« KINH VULAN 

ĐH. Trương “Thị Lang {Pforzheim) 100DM. 


« TẾT & RẦM THÁNG GIÊNG 

ĐH. Nguyễn Văn Đồng (Freiburg) 45DM. Nguyễn Thị Âm (LSA) 50U. 
"Trần Thị Huỳnh Mai {Pforzheim) 50DM (RTM)} 

« XÂY CHÙA 

ĐH. Thaunsak Võ (Trier) 30DM. Quan Gia An (Erkrath) 20DM. Lê Quang 
Liêm (Gehrden) 50DM. Huỳnh Thiện Tam (Neuss) 20DM. Nguyễn Thị Âm 
(BA) 50US. Trần Thanh Các (Ý) 50.000Lie. Trần Thị Thanh Hương 
(Dunnersheim) 20DM. Samtaantha Du (Pforzheim) 1DDM. Biện Thị Mai 
(Hamburg) 50M. Trần Thị Kim Ngọc I0DM. Đặng Quốc Hùng 
(Kirchgarten) 500DM (chuyển từ cổ phần Hội Thiện sang). Nguyễn Thị Viễn 
Phương (Koblenz) 300DM. ˆ 
«Ổ MỘT TƯỜNG PHẬT : 

ĐH. Thái Phi Long (Đan Mạch) L20DM. Trần Thị Liên (”) 120DM. HLDH 
Nguyễn Văn Ngoan (Việt Nam) 120DM. HLDH Nguyễn Thị Điền tức Võ Thị 
Thủy (Việt Nam) 120DM. Trần Hiện (Paderbom) 120DM. Diệp Thế Căm (”) 
120DM. Trần Thị Chư (Lâm Thị Vân) (Remscheid} 120DM. Frau ïeiga Ebel 
& Frau Heike Ebel (Hannover) 120DM. 

« TƯỢNG QUAN ÂM . 

ĐH. Nguyễn Văn Anh {Hòa Lan) 25DM. 

« TRAI TẮNG 


¬— .. ke Ïmaz 


1211. Thị TH€U fLandsiuhi) 100DM. 


+  QUỸ MUA MÁYIN 

ĐH. Trần Trinh Hiếu (Autria) 20DM. Tang Quốc Tuấn (Berlin) 20DM. Trần 
Việt Hùng (} 20DM. Nguyễn Khánh Thuận (”) 20DM. Hồ Kim Oanh 
(Mainz) 20DM. Dr. Phan Huy Oánh (Bonn) LOODM. Ngụy Nhật Thử 
(Hannover) IODDM. Thái Văn Anh (Anrich) ¡0DM. Lưu Ngân (Buchholz) 
30DM. Nguyễn Thị Hường (LangenthalSuisse) 20FS. Nguyễn Thị Diệp 
(Rengensburg) 20DM. Nguyễn Hiển (Aachen) ¡00DM. 

« - TRẠI CÙI & MÙ & CÔ NHI VIỆN & TRẠI DUỠNG LÃO 
ĐH. Nguyễn Nhân Lộc (SA) 300US. Phạm Hữu Hạnh (Birkensfeld) 10DM. 
Huỳng Lý (Aachen) 200DM. Nguyễn Phương Thi (Hannover) LOODM. Phan 
Hữu Hạnh (Birkenfeld) IDDM. Chỉ Hội PTVNTN Wiesbaden 60DM. Trần 
Trung Độ (Brmerw6rde) 1DDM. Ấn danh L5S0DM. Nguyễn Thị Hoài Mỹ 
(Cloppenburg) 20DM. Trần Van Nam (Pforzheim) !20DM. Nguyễn Thế 
Dũng (Mũmster) IDODM. Nguyễn Thị Tuyết (Krefeld) I0ODM. Phan Hữu 
Hạnh (Birkenfeld) 1DDM. Nguyễn Văn Anh (Hòa Lan) 50DM. Trần Trung 
Độ (Bremerwörde) LJDM. ' 

«Ò  TRẠI CÙI SÓC TRĂNG VIỆT NAM 

ĐH. Nhóm Trẻ Hy .Yong tại Aachen 1.000DM. 


«  TRẺ EM BẤT HẠNH TẠI HỒNG KÔNG 
ĐH. Chỉ Hội PTVNTN Rmemen 500ÐM. 


« GIÚP TRẠI TY NẠN TẠI THÁI LAN 
ĐH. Kim Liên (Bì) 1.000FB. 


:_ Xin ủng hộ báo Viên Giác số tiền :............. 


-_ NẠN ĐÓI Ở VIỆT NAM 
ĐH. Dr. Phan Huy Oánh (Bonn) 100DM.. 


«ÖỔ CHÙA VIỆT NAM 
ĐH. Bùi Như Sơn LOODM. GDDH Lam Minh Bói (Speyer) 2GDM. Trần Văn 
Nam (Pforzheim) 40DM. Nguyễn Văn Anh (Aachen) 25DM. 
«_ CHÙA MIỀN BẮC VIỆT NAM 
ĐH. Đặng Quốc Hùng (Kirchgarien) 500DM (chuyển. từ cổ phần Hội Thiện 
sang). 
« CHƯTĂNG Ở VIỆT NAM 
ĐH. Dr. Phan Huy Oánh (Bonn) LOODM. 
« GIẢI TRỪPHÁP NẠN 
ĐH. Lê Quang Liêm (Gehrden) 50DM. 
ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG XÂY CHÙA VIÊN GIÁC 

Chúng tôi thành tâm kêu gọi quí Đạo Hữu và Phật Tử xa gần hỗ trợ Chùa 
bằng cách đóng góp định kỳ hàng tháng qua Ngân hàng bằng lối 
Dauerauftrag để việc thực hiện trả nợ xây chùa có thể khả quan hơn. 

Khi chuyển tính tài cũng Chùa, xin quí vị vui lòng ghỉ vào nơi 
(Verwendungzweck = mục đích chuyển cho mục gì) để văn phòng dễ làm 
việc. Quí vị ở xa ngoài nước Đức cũng có thể gởi tiền mại hoặc Check trong 
thư, có thể gởi thường hoặc bảo đảm về Chùa. Xin thành thật cắm ơn Quí vị. 
Tãi cả mọi sự Clng Dường định kỳ hoặc những lễ lạc khác chơ Chùa, Qui vị 
đều có thể lấy giấy khai thuế lại (bằng tiếng Đức) để cuối năm Qui vị có thể 
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thư hoặc bằng điện thoại, chúng tôi sẽ gởi giấy đến QuÍ vị. 

Quí vị chuyển tịnh tài về Chùa, xin chuyển vào một trong hai số Konto như 
Sau: 

ĐH. Bùi Văm (Reutingen 30DM 


1. Congr. d. Vercin Victn. Budđh. Kirche e.V. 
Konfo Nr. 870 1633 - BL“Z 250 700 70 
Dentsche Bank Hannover 
(Mỗi ngày Ngân hàng báo một lần) 


2. Pagode VIEN GIAC 
Konto Ñr. 870 3449 - BLZ 250 700 70 
-_ Đeutsche Bank Hannover 
(Một Tháng Ngân hàng báo một lần) 
Ngôi Chùa thành tựu và phát triển được hay không là nhờ vào sự hỗ trợ từ 
vật lực cũng như tình thân của Quí Đạo Hữu và Phật Tử xa gần. Vì thế chúng 
tôi xin kêu gọi Quí vị hoan hỉ đóng góp phần mnình vào việc chung trên, dể 
trắc nguyện của chúng ta thành tựu viên mãn. - 


Nam Mô Củng Đức Lâm Hồ Tát hứa Hạ Ti 


Phiếu ủng hộ báo Viên Giác 
Viên Giác là báo biếu. Văn đề ủng hộ xin tùy tâm; nhưng Viên : 
Giác cũng xửi quý độc gia ủng hộ tối thiểu mỗi năm là 20 DM : 
tiền tem thư dể gửi báo, thì tờ báo mới có thể đến đều đân với : 
quý vị được. Dĩ nhiên cũng có nhiều vị ủng hộ nhiều hơn số : 
tiền trên và nhiều lần trong năm, nhưng Viên Giác mong rằng : 
số đồng góp đều đặn của quý vị là một món quà quý giá cho sự 


‹_ phát triển của tờ báo. Xin chân thành đa tạ. 


Họ và tên người nhận bÃO -....................... oi eiieke 


SÃ/ yy,) TP EU nh n0 na ng 
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CÁO PHÓ & CẢM TẠ_ 


Gia dình chúng tôi dau đớn báo 1n 
buôn cùng thân bằng quyến thuộc. 

Cơn trai, con rể, chồng, em và anh 
chúng tôi là: - 


Kỹ sư điện từ TRƯƠNG HỒNG ĐỨC : 


đã tử nạn ngày 11.10.1995 (tức 18.8 Âm 

lịch năm Ất Hợi) tại Đức Quốc. tư 

dương 31 tuổi. 

Chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm 

tạ: 

- Thượng Tọa Thích Như Điển, Chùa 
| Viên Giác, Hannoycr : 

- Ni sư Thích Nữ Diệu Tâm, Bảo Quang 

Ni Tự Hamburg 


- Cộng đông người Việt ty hạn tại - 


tklzen và vùng phụ cận 

- Nhóm thân hữu Fachhochschule 
Hamrburg 

; Bạn bè thân hữu khấp nơi Berbn, 
Hamburg, Mannheim... 

- Đông nghiệp Philips Hà Thú g 

và tất cả quí vị thân bằng quyến thuộc 
đã diện thoại, gửi thư đến chia buôn và 
tụng niệm cầu siêu cho hương hồn của 
con, chồng,.ern, anh của chúng tôi. 
Trong lúc tang gia bối rối, chúng tôi có 


điều chỉ sơ sói, kính xin quí vị niệm. 


tình tha thứ. 
- Cha re: ÔBà Trương Hồng Hiểu, 
Wahlstedt, Đức Quốc 

- Cha mẹ vợ: ÔBà Lý Quang lâm, 
Sàigòn, Việt Nam 
- Vợ; Trương Phượng Linh, Uelzen, Đức 
Quốc 
- Anh: Trương Hồng Phúc Wahlstedt 


- Em Trương: Hồng Thuận và vợ, Đức ' 


'Quốc 
- Em Trương Hồng Hòa, Hantburg 
- Em Trương Hỗng Tài, Wahilsftedt 

- Em Trương Hồng Hoa và chồng Berlin 
- Em Trương Hồng Hạnh và chồng, 
Bremerhaven,. Đức Quốc 


| đồng cảm Lạ. Ì 


ˆPHÂN UƯU: 


- Được tị buôn, thân phụ của Bác Sĩ 
Tôn Thất Hứa tại Wiirzburg, Đức: 


Cụ Ông TÔN THẤT TUÂN - 
Pháp danh Quảng Khương 
đã từ trần ngày 19.10.1995 tức ngày 26 


tháng 8 nhuận năm Ất "Hợi tại Huế, Việt ` 


Nam. Thượng thợ 83 tuổi. 


Chúng tôi xin thành kính phân tu cùng: : 


gia đình Bác sĩ Tôn Thất Hứa và lang 
quyến, đồng thời xu: cầu nguyện hương 
linh Cụ Ông Tôn Thất Tuân sớm được 
tiêu điêu Miền Cực Lạc. 
- Ban Biên Tập Báo Viên Giác . 

- Gđd: Nguyễn Hòa, Huỳnh Thoảng, 


Nguyễn Hữu Huấn, Phạm. Văn Thế, . 


Phạm Trọng Nguyên. 
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CÁO PHÓ & CẢM TẠ 


Chúng tôi dau bưồn báo tin Mẹ, Bà 

Ngoại của chúng tôi là: 
Bà NGÔ THỊ NHƠN 
dã mệnh chung lúc 16 giờ 5Ú "ngày 
01.9.1995. 
Hưởng thọ 73 tuổi. 

Chúng tôi xin tâm thành cảm tạ: 
- Thượng Tọa Thích Như Điển, Trụ Trì 
chùa Viên Giác - Hannover. 
- Thượng Tọa Thích Minh Phú, Trụ Trì 


_chùa Thiện Hòa - Mönchengladbach. 


- Đại Đức Thích Từ Trí, Tịnh Thất Pháp 
Hoa - Detmold. 

¡ Ni Sư Thích Nữ Diệu Ấn, Trù Trì Chùa 
- Quan Âm - Aachen 

› Ni Sư Thích Nữ Điệu Hạnh, Trù Trì 
Chùa Phật Bảo - Bamtrup - Phật Từ 
chùa Phạt Bảo 

- Quý bà con, bạn hữu xa gần đã dành 
thì giờ quý báo trong việc tế chức tạng 
lễ, gửi (hư, tụng niệm, phúng điếểu và 
điện thoại chia buôn. 

Trong lúc tang gia bối rối, có điều chỉ 
sơ sót, kính xin quý vị niệm tình tha 
thứ. 

Tang gia đồng bái tạ. 

Trưởng Nam: Phan Khanh. 

Thứ Nữ: Mỹ Anh Pfaff, chông và con. 
Thứ Nam: Phan Khánh | 


PHÂN UU 
Nhận được trễ tin buôn 


Cụ Bà TRẦN VĂN KHOÁI 
Nhũ danh NGUYÊN THỊ NHỚ 


.là thần mẫu của anh Trần Chí Lý ở 


Enunendingen, đã từ trần ngày 28 tháng 
Bảy năm Ất Hợi tại quê nhà. 

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng 
gia đình anh Trần Chí Ly. 

Nguyện cầu Hương Linh Êuụ. Bà sớm 
siêu tháng Miền Cực Lạc. 

Chi Hội Phật Từ VNTN tại Freiburg 


PHÂN UU | 


Được tin buồn : 


Cụ Ông LÊ ĐÌNH HUYỆN, 
hiệu THÀNH CHI 


sanh ngày 03.10.1911, đã về cõi Phật 
ngày 24.10.1995 tại Việt Nam. 


Thượng thọ 85 tuổi. 
là thân phụ của Đạo Hữu Lê Hữu Dũng 


tại SiuHgan.- 
Chỉ Hội Phật Từ VNTN Reutiingen và 
VPC xin thành kính phân ưu cùng gia 


đình Đạo Hữu Lẻ Văn Dũng và thành. 


tâm cầu nguyên hương hồn Cụ Ông LỄ 
ĐÌNH HUYỄN sám vãng sanh Cực Lạc 
Quốc. 


CÁO PHÓ & CẢM TẠ 


Gia đình chúng tôi đau dớn báo tin 
buồn cùng thân bằng quyến thuộc và 
bạn hữu xa gần: Chồng, Anh, Cha, Ông 
Ehúng tôi là: 


Ông NGUYÊN TỬ UÓC, 

- Pháp danh Thiện Nguyện 
đã từ trần ngày 30.10.1995 (tức ngày 
mồng Bảy tháng Chín năm Ất Hợi). 
Tang lễ đã cử hành vào lúc 14 giờ ngày 
03.11.95 (tức 11 tháng 9 năm Ất Hợi) 
tại phòng Tang lễ Nghĩa trang Losheim 


Chúng con xin chân thành cảm tạ và trí 
ăn: 

- Thượng Tọa Thích Minh Tam, Viện 
chủ chùa Khánh Anh (Pháp) và chư 
Tăng 

- Thương Tọa Thích Như Điển, Viện chủ 
chùa Viên Giác Hannover, Đức, và chư 
Tăng Ni. 

- Đại Đúc Thích Chúc Nhuận, trụ trì 
chùa Phố Hiền, Strasburg và Cư sĩ Huệ 
Minh. 

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ: 

- CHỉ Hội Phật Tử VNTN Saarland, Trier 
và VPC 

- Hội Người Việt Ty Nạn Cộng Sản 
Saarland - 

- Quý Thông gia, Quý thân bằng quyến 
thuộc, bạn hữu xa gần đã tụng kinh cầu 
nguyện, cầu siêu, đến tận nhà hoặc điện 
thoại phân ưu và an ủi, đã gửi tiền, gửi. 
hoa, gửi thiệp đến phúng điểu hoặc đã 
đến lận nơi tụng niệm và tiễn đưa 
chồng, anh, cha, ông. chúng tôi đến nơi 
an nghỉ cuối cùng. 

Trong lúc tang gia bối rối, không saơ 
tránh khỏi những sơ sót. Kính mong quý 
Thầy, và chư Vị niệm tình hÿ. thứ cho. 

- Vự: Lê Thị Ngọ, Pháp danh Từ Minh 
(Đức} 
- Em: Nguyễn. Thị Mỹ, chồng Hoàng 

Văn Miinh và các con, các ciiu (RÃY) 

- Trưởng nam: Nguyễn Tön Huy và các 
con (Đức} 

- Thứ nam: Nguyễn Tôn Hưng, vợ 
Nguyễn Thị Bạch Tuyết và các cơn 
(Đức) 

- Thứ nam: Nguyễn Tôn Cường, vợ 
Dương Quang Trung Michèele và các 
con (Pháp) 

- Thứ nam Nguyễn Tòn Hảo, vợ Trần 
Thị Văn Hạnh và con (Pháp) 

~- Thứ nam: Nguyễn Tôn Hoàn (Đức) 

- Thứ nam: Nguyễn Tôn Toàn, hôn thê 
Mai Phương Loan (Đức), 


_~ Trưởng nữ: Nguyễn Thị Đoan Trang 


và các con: Thanh Phong - Thanh Vũ 


. (Đức) 
~ Thứ nữ: Nguyễn Thị Bảo Hạnh, chồng : 


Lẻ Mạnh Hùng và các con (Đức) 


~ Thứ nữ: Nhiệt Thị Ngọc Tuyết 


(Đức) 
- Nghĩa từ: Lễ Quốc Tuấn, vợ Phạm Thị 
Minh Thu và các con (Đức). 


CÁO PHÓ & CẢM TẠ 


Chúng tôi đau buồn báo tin Vợ, Chị, 
Mẹ, Bà Ngoại của chúng tôi là: 


ĐÀO THỊ CÔNG CHẤN 

từ trần ngày 28.11.1995 (nhằm ngày 
mồng 7 tháng 1Ô năm Ai Hợi), lúc 23 
giờ đêm tại Regensburg, Đức quốc. 
Hưởng dương 53 tuổi. 

LỄ an táng được cử hành tại Nghĩa 
trang Bergfriedhof Regensburg. 

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ: 

~- Thượng Tọa Thích Như Điển, Trụ Tn 
chùa Viên Giác, Hannover - Chú Hạnh 
Vân, Chùa Viên Giác Hannover - Chỉ 
Hội Phật Tủ Nimberg - Fũnh - 
Erlangen 

- Quý Thông gia, thân bằng quyền thuộc 
xa gần gửi thư chia buôn, đã đến tham 
du lễ cần siên cho Ìurrng hồn Và, Chị, 
Mẹ, Bà Ngoại chúng tôi. 

Trong lúc tang gia bối rối, có điều chỉ 
sơ sót kính xin Quý vị niệm tình tha 
thứ. 

- Chồng: Ngô Văn Mai 

- Con gái: Ngô Hồng Phương, chồng và 
con - Con gái: Ngõ Thúy Nhung, chồng, 
và con - Cơn gái: Ngò Hông Phượng, 
chồng và con - Con trai Ngô Quốc 
Hùng. - Em: Đào Đình Sáng và vợ 
(Đức) - Em: Đào Thị Công Tâm, chồng 
con (USA) - Em: Đào Đình Bình, vợ con 
(SA) 


CÁO PHÓ 


Gia đình chúng tôi hết sức đau đớn báo 
lin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn 
hữu xa gần, chồng, cha, ông, cố nội 
ngoại của chúng tôi là: 


Cụ Ông TÔN THẤT TUÂN, 

Pháp danh Quảng Khương 
sinh ngày 6 tháng 7 năm 1912 (Nhâm 
Tý). Mất ngày 19 tháng 1Ö năm 1995 
(ngày 26 tháng 8 nhuận năm Ai Hợi) tại 
Huế, Việt Nam. Thượng thọ 83 tuổi. 
Chúng tôi thành kính trì ân bà con, bạn 
bè thân hữu đã đến chia buồn, điện 
thoại, viết thư phân ưu hoặc liễn đưa 


linh cữu của chồng, cha, ông, cố của 
chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. 
Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều 
gì sơ suất, kính xin quí vị niệm tình tha' 
thứ. 

- Bà Quả phụ Tôn Thất Tuân, nhũ danh 
Trần Thị Nhạn (Huế, Việt Nam) và các 


con, chấu, chất nội ngoại. Tồn Thất 
Tụng, vợ và con (Virginia, Hoa Kỳ)- 
Tôn Thất Hứa, vợ và con (Wirzburg, 
Đức) - Tôn Nữ Thị Sáu, chồng, con và 
cháu (Đà Nẵng, Việt Nam) - Tôn Nữ 
Minh Nguyệt, chõng và con (Huế, Việt 
Nam) - Tôn Nữ Diệu Liên và chồng 
{Toronto, Canada). 


PHÂN ƯU 


Chúng tôi được tin đau buôn đến rất 
trễ, 
Anh TRẦN SĨ HỘI 

Thứ nam của Anh Chị Văn Lang Trần 
Văn Ân đã từ trần tại Bình Chánh, Long 
Án, Việt Nam vào ngày 04 tháng 8 năm 
1995 

Xin thành kính phân ưu cùng Anh Chị 
Văn Lang Trần Văn Ấn và cầu nguyện 
Hương hồn anh Trần 5ï Hội sớm tiêu 
diêu Miền Cực Lạc. 

- Ông Bà Vũ Ký (Vương quốc Bị) 

- Bác sĩ và Bà Phạm Văn Hạt (Pháp) 

- Bà quả phụ Nguyễn Long Thành Nam 
(Hoa Kỳ) 

- Ông Bà Nguyễn Thành Long (Hoa Kỳ) 
- Nữ Ký giả Nguyễn Huỳnh Mai và ông 
Trần Văn Tài (Hoa Kỳ) 

- Bà quả phụ Nguyễn Ang Ca (Vương 
quốc Bì) 

- Ông Bà Vũ Hối (Hoa Kỳ) 


CẢM TẠ 


Tang gia chúng tôi đồng thành kính trì 
än và cảm tạ: 

- Chi Hội Phật Từ tại Reullingen và 
VPC : 

- Bà con Cộng Đồng Công Giáo tại 
Reutlingen và Sigmaringen. 

Đồng thời tang quyến của chúng tôi 
cũng xin trí ân và cảm tạ các Bác, Chú, 
Cô, Dị, Anh, Chị Em và các bàng hữu 
xa gần đã bỏ nhiều thời giờ quí báu đến 
với lang gia của chúng tôi để Tụng 
kinh, Nguyện kinh, Cầu siêu, Phân ưu 
và phúng điểu cũng như giúp đỡ, thăm 
hỏi, chia buôn bằng điện thoại hay thư 
từ v.v... 

Để cầu nguyện và cầu siêu cho hương 
hôn của tiện nội: và thân mẫu, Nội, 
Ngoại của chúng tôi là: 


Bà PHAN THỊ TRƠN, 
Pháp danh Diệu Chánh 

Sinh ngày 18.6.1931, năm Tân Mùi 

Thệ thế 13.9.1995, năm Ất Hợi tại 
Reutlingen, Đức quốc. Hưởng thợ 65 
tuổi. 

Linh cữu được mang về Việt Nam an 
tầng tại Bến Tre. 

Trong lúc tang gia đang bối rối chắc 
chấn chúng tôi có những sự thiết sói, 
kính mong các Bác, Chú, Có, Dì, Anh 
Chị Em và các bằng hữu niệm tình tha 
thứ lỗi. 

Tang gia đồng kính bái: 
- Chồng: Cam Văn Lững 
- Con trai: Cam Văn Oanh, vợ Hồ Thị 
Thanh Tuyết 
- Con trai: Cam Văn Minh, vợ Lâm Thị 
Tuyết Anh 
- Con gái Carn Kim Thủy. 


PHÂN UU 


Được tin buồn: 


Ký giả VŨ NGỌC LONG 


đã tử nạn đội ngột ngày 11.12.1995 trên 
đường từ sở làm về nhà tại Lichtenstein 
- Đức quốc. 
Hưởng dương 50 tuổi. 


Chúng tôi chân thành chia buồn cùng 
gia đình và nhất là hai cháu Phương & 
Chỉnh, nguyện cầu hương linh Ký giả 
Vũ Ngọc Long sớm về miềm Cực Lạc 


Ban Biên Tập Báo Viên Giác 

Trung Tâm Âu Châu - Văn Bút 
VNHN 

Chỉ Hội PIVNTN tại Reutligen và 
VPC 

Gd. Nguyễn Hòa . Gđ. Nguyễn Hữu 
Huấn. Gd. Từ Ngọc Phong - G4. 
Huỳnh Thoảng . Gd. Phạm Văn Thế 
Gd. Lê Hòa. Gd. Phạm Trọng 
Nguyên . Œd. Phạm Văn Hóa 

Gd. Ngô Văn Phát. Gd. Vũ Nam. Gd 
Huy Giang. Gđ. Phạm Ngọc Minh. 
Gđ. Từ Hùng Trần Phong Lưu. 

Từ Nguyên Trần Văn Ngõ « Đan Hà 


TÌM THÂN NHÂN 


+ 


Con tên Đoàn Thái Thẩm, tìm ba ruột 
Đoàn Thế Truyền. Sq. 66/501639, cựu 
sĩ quan QLVNCH, phục vụ tại tiểu 
khu Châu Đốc P2. 

Đã trên 20 năm gia đình ở VN không 
nhận được tin của Ba. Nay được biết 
Ba còn sống và dịnh cư tại Hoa Kỳ 
hoặc Canada (vì có người đã gặp Ba 
nhưng không rõ địa chỉ) 

Được tin nầy xin Ra viết thư cho gia 


đình qua địa chỉ . 


Đoàn Thái Thẩm (Sj) 14/22 Nguyễn 
Đình Chiểu, Thị xã Châu Đốc, Tỉnh 
An Giang, Việt Nam 


Cô Bác nào biết tin Ba chấu xin nhắn 
dùm hoặc liên lạc về địa chỉ trên. Gia 
đình cháu xin đa tạ. 


Tìm Cậu Nguyễn Khác Để, trước ở 
Tiệp Khác (Praha), sang Đức tị nạn 
1990. Ai biết Ông Để hiện giờ ở đâu, 
xin chỉ giúp qua : Trung, điện thoại 
số 97711 / 63192. Chân thành cấm 
ơn. 


Tìm Bạn Tôi muốn tìm một người bạn 
thân tên Phan Thị Kim Huẻ. Đã làm 
cùng Đoàn Giả Prisovicc, Xin Hiên lạc 
về địa chỉ. Lưu Thị Mỹ Hạnh, 
Haupstr.123 U -, 55592 Raumbach 
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